MỤC LỤC 
T086 THÍCH KINH LUẬN 4 


SỐ TT si 2ug 0000100002010 bia00GaagnilixkaiittagibiA0ái043,48i0xi8iuibissesii 5 
TT TT nsseraøias 8ì lotebreadlenetlvdbdo)teenssedASEftdt) 5 
9.10 41992.2ĐP T8Tn.e...na...ẽốẽố hố... 5 
GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI BẢY: NIẾT BÀN NHƯ HÓA......... 5 

GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM: TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN.......... 21 
1875/77... 40 
GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM (Tiếp):TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN 40 
G1 de esasbdbssloskuásoaooaartsesteoyeielvsvdeoraynoibes 65 
GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM (Tiếp): TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN 65 
811940): PT? 1n ớ.ẽ xố v.v 108 
8118410011000 1200... ...-CQI... 145 
GIẢI THÍCH PHÂM TÁM MƯƠI CHÍN (Tiếp): ĐÀM-VÔ-KIỆT.... 145 

GIẢI THÍCH PHẨM CHÍN MƯƠI: CHÚC LỤY..................... --- --: IY/ 
>0; 1 0 ẺÓỔốẺốế éếếẽếẽẽế 187 
LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ.....................-- ¿+ + tk SE SE SESEEEEEEEESESErkrkerkreee 187 
TY TT TT TY TC sáu,laisetssbebsftkiuisytuioagftieikDVNB odefaegpsggokgogfeiisllgBfG0ny 187 

®' lệ d0: 0 "mẽ... nh nh. hố SỐ 222 
Sex. 60 17 ẻẻ.ẽ........-. 255 
LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ......................-- ¿+ St EEEESESEEEEEEEEESESErkrrerkreee 255 
QUYỀN THƯỢNG........................... - - 2 2k EEEESESEEEEeEEEEEESEEEEEEEEkeErrrrkrkrrkes 255 

8,18 074M N J0, (6=... 201 

9: le 10: mm... ốẽốốốéốẻốẽẽẽốẽ.ẽ ốẽố hố 326 
TL 60a 0d annannnaaaiaaaeaaaae 359 
E098 40m... 1 '. 359 
KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬTT....................- --¿- + e x+ESEzEvEeEErEsrersrrerees 359 
ÔN EM THỦ TT xa au0a 0xx: 8áolgpbabsseassteoitbigpvdolilcpsbapnidlMeb 359 
.81118)4 208B) 0h /£ SE TT TEE TT Tnhh Cố 395 

_ QUYỀN HẠ....................G-G- St t2 1 E811 SE9E1511151111511111511 115171111511 1711 11x. 432 
TT Ta an n{Ÿa no on cố nc cu ênÝŸẽ 471 
LUẬN KIM CANG TIÊN...................-2222S25.11nnn 5n Hee 471 
8004:5017 TỶ nẽẽ"n "xa 471 
610186 0\169 SEN TA TU CC 6U TY CC  . 522 
s06 mm nẽẽ............. 576 
91084 0\.Ú. CN TY TH NT TÊN CUNG ƯIU TẾ SN ST, 641 

?,1ê ý805 1S ốnốnéẻẽẻéẽ 696 
8/8019 T7. Cốc AC ốc số 761 
610842) 80 SN TT ÔNG ỜNG CƯỚỚNỚGỚ N6 hi, 817 
QUY tá ses02s001ssesbbsseslsndslbfisbaubigsslaitekbdbeeglÀ406sáxxbes 876 


G11 0 22212216009 626080 0ã 0000 8.a06000805u 108,4 935 


220) DN :ÍL)(2xxx22x6gzet/ 8 GEbfcsee 2 SAJAEkodeeottv0Elsoeftstbs8820AgsesggtteAsis 901 
ST Dan Da 171250066u1:11s00,18004158)gsntuIc8ttsMenskaEeaifbifdao toa fxOx1Ðiied Hi 1045 
KINH THÍCH NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
TC Ảxẽx.ốaố.a na... ãaốa A6. Xã TÔ số. CAN, 1045 
UY TL CING chi 0xis 66 soalstsessiioyiaudi test sfbá9sa ti gia 1045 
810 ó9) là s3. 0h 6 SA TA... ống 1070 
QUY EM THAY lenbidetbilli6i 0036500 0ad004 dd6a0la2x4H0etis1000)06xie4 1098 
S15 L2 x0 ng 2 Bài Átad cisd14 500i 28048 AoioyeersiibavNldnv ftausvo 1121 
PHUN TƯÌNG cà 09/0 /00019000 i8) 0008100 08106400s 0à 2uiv2ng 1121 
NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA KINH........ 1121 
SH 1 A20 22.120065061 52897086 0010010100107526 01200011520 /A01%0115: 00 21ke 1138 
ĐỊT KIN TH 1á sần 3y na56hua 0 016 lãn5s0es fewiisodlotbaaiaetro 1138 
KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTT........................-- --c- e+s+EeE£ESE2EErEerxcxeeg 1138 
PHÁ THỦ TRƯỚC BÁT HOẠI GIÁ DANH ........................-- ¿2 s+secx+zzzxz 1138 
QUYEM THƯỜNG 16i0u2c0540øuyaLsliletedssiikibrGegiGoa3eGedst 1138 
II LH cá s02 9610096 xtlii 6m20 sat sewyleddbisftiveeari 1179 
S191 5000. ah CAN TA NYh Ãốổố 6c số Oh 1221 
LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA-LA-MẬT ĐA CỬU TỤNG 
NGHI] Ã ý bi 0 s4 m6 ixeabnldcefitUtagDisbiSxTilsdaflididffoitlecufclsisisbsenld tiseeski 1221 
QUYÊN THƯỢNG s2 tteyicnliecbii go iisg19d006135i36 d08xi1a018)6 siypst 1221 
IV THẢ cháo X6 swooltsaltasrbofSStsfeuftfoadfooatrlffuostutkoeftyvii 1231 
NÓ l1 001 0 6s 6t oyinevdSeesgffisYichdngie20i sau Tidfissoi Ayteoi ba 1245 
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA..................... 1245 
VIÊN TẬP YẾU NGHĨA..........................-2- -- £+E+E*EE#EE+ESEEeEEEESEEEEEEEEEEEEeEkerrrkd 1245 
QUY NN Í 1c Bài cán doi ghê Ahág gà As2wtideeolrdRo px Atidisotisái 1245 
GV 7 tt v88120 6941900 66sis0x080tnn 04a 20101263063 1267 
Ô)U) Vi R00 2x08 00089011001 156015 61141 008010/8531206580019t4ositeafoi 1288 
ĐI NT N đ toase Svotg 0155 nasufthveaneif0fseesbuESoaifauahsedrllffAslasfiii 1308 
TU nung 6nerntng San in vfngi d0 0 0nsersinafl 1329 
LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................---- 2 :s+c+ 1329 
VIÊN TẬP YẾU NGHĨA..........................-¿- -- ẻ+E+ S9 E+ESEEeEEEESEEEEEEEEEEEkeEEerrkd 1329 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 86 


LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


SỐ 1509 


(SÓ 96 —> 100) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 96 5 


SỐ 1509 


LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 9%6 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI BẢY: 
NIẾT BÀN NHƯ HÓA 


KINH: Tu- bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu các pháp bình đăng, không có làm gÌ, 
thì Bỏ-tát làm thế nào hành Bát-nhã Ba-la-mật mà 
đối với pháp bình đăng không lay động, lại hành 
việc của Bô-tát như bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
SỰ V.V... ? 

Phật bảo Tu-bô-đê: Đúng vậy, đúng vậy! Như 
lời ông nói. Các pháp bình đắng, không có làm øì. 
Nếu chúng sinh tự biết các pháp bình đẳng thì 
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Phật không dùng thần lực mà đối với các pháp 
bình đăng không lay động, kéo chúng sinh ra khỏi 
chấp trước vào tướng tôi, ta; lây Không mà làm 
cho thoát khỏi năm đường sinh tử cho đến làm 
cho thoát khỏi chấp trước vào tướng kẻ biết, kẻ 
thây; làm cho thoát khỏi tướng sắc cho đến tướng 
thức, tướng nhãn cho đến tướng ý, tướng địa 
chủng, cho đến tướng thức chúng; xa lia tướng 
của tính hữu vi khiến được tướng của tính vô vi, 
mà tướng của tính vô vi tức là không. 

Tu-bô-đê thưa: Bạch đức Thê Tôn! Dùng 
Không øì nên hết thảy pháp là không? 

Phật dạy: Bồ-tát xa lìa tướng hết thảy pháp, 
dùng không â ây nên hết tháy pháp không. Này Tu- 
bồ-đề! Ý ô ông nghĩ sao, nêu có người biên hóa làm 
ra người biên hóa, việc biến hóa ấy phải chăng 
thật sự có cái chăng không ư? 

Tu-bô-đề thưa: Thưa không, bạch Thế Tôn! 
Người biến hoá ấy, không cái gì thật sự chăng 
không. Người biến hóa và không ấy là hai việc 
không hợp, không tán; vì không không cho nên 
không, không nên phân biệt là không, là hóa. Vì 
sao? Vì trong hai việc không ây không thê có 
được là không, là hóa. Vì cớ sao? Này Tu- bồ-đề, 
sắc tức là hóa; thọ, tưởng, hành, thức tức là hóa, 
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cho đến trí Nhất thiết chủng tức là hóa. 

Tu- bô- để bạch Phật: Bạch đức. Thế Tôn! Nếu 
pháp thể gian là hóa thì pháp xuất thế gian như 
bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, bảy giác phân, tám phần thánh đạo, 
ba môn giải thoát, mười lực của Phật, bỗn điều 
không sợ, bốn trí không ngại, mười tám pháp 
không chung, cùng các quả pháp và Hiển Thánh 
là Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, Bích-chi Phật, 
Bỏ-tát, chư Phật Thê Tôn cũng là hóa chăng? 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Hết thảy pháp đều là hóa. 
Đối với pháp ấy có pháp do Thanh-văn biến hóa, 
có pháp do Bích-chi Phật biến hóa, có pháp do 
Bỏ-tát biến hóa, có pháp do chư Phật biến hóa, có 
pháp do phiên. não biến hóa, có pháp do nghiệp 
nhân duyên. biến hóa. Vì nhân duyên ấy nên hết 
thảy pháp đều là hóa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Các 
phiền não dứt nên gọi là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, đạo Bích- 
chi Phật, Phật đạo; vậy dứt các phiên não tập khí 
đều là biễn hóa chăng? 

Phật bao Tu- bô- đề: Nếu pháp có tướng sinh, 
diệt, thì đều là biến 
hóa. 
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Tu-bô- đê thưa: Bạch đức Thể Tôn! Những 
pháp nào chăng phải là biến hóa? 

Phật dạy: Nếu pháp không sinh, không diệt, 
thì chẳng phải là biến 
hóa. 

Tu-bồ-đề thưa: Thế nào là pháp không sinh 
không diệt thì chắng 
phải biến hóa? 

Phật dạy: Như tướng Niết-bàn không đối, 
pháp ấy chẳng phải là biến hóa. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch đức Thế Tôn! Như Phật 
tự nói: Các pháp bình đăng, chắng phải Thanh- 
văn làm, chăng phải Bích-chi Phật làm, chăng 
phải Bôồ-tát làm, chăng phải chư Phật làm, dù có 
Phật hay không có Phật thì tính các pháp vẫn 
thường không; tính Không tức là Niết-bàn, cớ sao 
nay nói pháp Niễt-bàn chắng phải như biến hóa? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đúng vậy, đúng vậy! Các 
pháp bình đăng, chăng phải Thanh-văn làm, cho 
đến tính Không tức là Niết-bàn. Nếu Bồ- tát mới 
phát tâm nghe hết thảy pháp đều rốt ráo, tính 
Không cho đến Niết-bàn cũng đều như biến hóa 
thì tâm kinh sợ. Vì hàng Bồ-tát mới phát tâm ây 
nên phân biệt nói pháp có sinh diệt như biến hóa, 
pháp không sinh diệt chăng như biến hóa. 
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Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Làm 
thế nào dạy hàng Bỏ-tát mới phát tâm khiến biết 
tính Không ấy? 

Phật bao Tu-bô-đề: Các pháp vốn có mà nay 
không ư? 

LUẬN: Hỏi: Việc cây, Phật ở trước đây đã đáp 
rôi, nay cớ sao Tu-bô-để còn hỏi răng: Nếu các 
pháp bình đăng, không có làm øì, thì làm thế nào 
Bồ-tát đối với các pháp bình đẳng không lay động 
mà làm lợi ích lớn cho chúng sinh? 

Đáp: Vì việc ấy khó hiểu nên tuy trước đã nói 
mà nay hỏi lại. Lại thời kinh sắp hệt mà Phật nói 
về tính Không sâu xa, phàm phụ và Thánh nhân 
không thê hành được, không thể đến được. Nên 
Tu-bô-đề biết hết thảy pháp tướng bình đăng chắc 
chắn không, thì làm thê nào Bỏ-tát trú trong pháp 
ây mà có thể làm lợi ích chúng sinh, vì pháp bình 
đăng, không có tướng tạo tác, mà làm lợi ích là có 
tướng tạo tác? Phật hứa khả lời Tu- bô-đề, theo 
câu hỏi của Tu-bồ-đề mà đáp, hứa khả tính bình 
đăng và đáp việc làm lợi ích chúng sinh. Nghĩa là 
nếu chúng sinh tự biết các pháp bình đăng rốt ráo 
không, thì Phật không có ơn gì; nếu người bệnh 
tự biệt sắp qua khỏi thì thây thuốc vô công. 

Tu-bồ-đề lại hỏi: Nếu các pháp thật tướng rốt 
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ráo không, không thể tạo tác, thì vì cớ gì Bò- tát 
trú trong ây mà làm lợi ích chúng sinh? Nếu Bỏ- 
tát dùng pháp bình đăng ây làm lợi ích chúng sinh 
thì phá hoại thật tướng? 

Phật dạy: Bô-tát không lây các pháp thật 
tướng làm lợi ích chúng sinh, mà chỉ vì chúng 
sinh không, biết pháp rôt ráo không cho nên Bỏ- 
tát dạy khiến biết. Bô-tát giáo hóa chúng sinh, đó 
là cách đối trị tất đàn; Tu-bồ-đề cho đệ nhất nghĩa 
tất đàn là không có làm lợi ích để vấn nạn. Phật 
đáp: Chúng sinh điên đảo không biết, Phật chỉ 
phá cái điện đảo â ây mà không cho là thật. Thế nên 
Bồ-tát trú trong tướng bình đẳng xa la tướng ngã 
cho đến tướng kẻ biết kẻ thây, ây gọi là chúng 
sinh không và đem pháp hết thảy vô ngã ấy mà 
giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh có hai, một là ái 
nhiêu, hai là kiến nhiêu. Người ái nhiêu øặp được 
pháp vô ngã ây thì sinh tâm lìa dục, nghĩ rằng: 
Nếu vô ngã thì cần øì các vật khác mà tham? 
Người kiến nhiêu tuy biết vô ngã mà đối với sắc 
pháp v.v... vẫn hý luận cho răng hoặc thường 
hoặc vô thường. Thế nên kế tiệp nói tướng sắc, 
năm uấn, mười hai nhập, mười tám giới cho đến 
xa lìa tướng của tính hữu vị, khiến được tướng 
của tính vô vi, mà tướng vô tính tức là Không: ấy 
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gọi là pháp Không. 

Hỏi: Cơ gì Tu- bồ-đề hỏi dùng Không gì cho 
nên hết thảy pháp là không ° 

Đáp: “Không” có nhiêu thứ: Như trong lửa 
không có nước, trong nước không có lửa, cũng là 
không; trong ngũ uân không có ngã cũng như 
vậy. Hoặc có chúng sinh Không, hoặc có pháp 
Không. Đối với pháp Không, CÓ người nói răng 
các pháp tuy không mà cũng chăng phải không 
hết; như trong sắc không có vi trần gôc tôn tại. 
Thế nên Tu-bô-để hỏi vì Không øì nên hết tháy 
pháp là không. Phật đáp: Vì vô sở đặc rốt ráo 
không, nên xa lìa hết thảy tướng. Do vậy mà 
trong đây nói chúng sinh Không và pháp Không. 
Vì hai "Không â ây nên hết thảy pháp không có pháp 
nào mà chẳng không. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cớ gì trong đây nói la 
tướng hết tháy pháp? Đáp: Hết tháy pháp không 
thê phá hoại cùng tận, chỉ lìa cái ức tưởng tà vạy 
đối với nó nên tất cả pháp tự xa ha. Như người có 
thân thông vì hoại sắc tướng nên vách đá không 
làm chướng ngại. Như Phật nói: Các ông đối với 
năm uân tu chánh ức niệm, dứt tham dục, được 
chánh giải thốt nên nói là lìa tướng. Tu- bồ- đề 
nghe xong tâm kinh hãi, nghĩ răng: Vì sao hết 
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tháy pháp hoặc lớn hoặc nhỏ đều không có căn 
øôc chân thật? Hạng phàm phu hư vọng có thê 
không có sự thật, còn Thánh nhân phải có chút ít 
sự thật? Tu-bồ-đề tuy là A-la-hán, rât quý Phật 
pháp, song vì hàng Bô-tát mới pháp tâm cho nên 
hỏi Phật. 

Phật biết ý Tu-bồ-đề muốn làm rõ việc ây nên 
nói thí dụ mà hỏi ngược lại Tu- bồ-đề: Ý ô ông nghĩ 
sao, như người biến hóa lại làm ra việc biến hóa, 
sự biến hóa ấy có căn gốc thật chăng không 
chăng? Đáp: Thưa không. Sự biến hóa ấy không 
có sự thật chăng, không. Không và người biến 
hóa, hai việc chăng hợp, chắng tán, vì đều là 
không, nên dùng không không, nên là không. 

Hỏi: Cớ gì nói là vì không không, nên là 
không? 

Đáp: Vì phá mười tám sự thật nên có mười 
tám Không: vì phá sự biến hóa không trong tâm 
chúng sinh nên dùng không không. Người thế 
gian đều biết huyền hóa không trụ lâu, không có 
làm gì nên gọi là không, nên nói vì không không, 
nên là không, chứ không nên phân biệt đó là 
không, là hóa. Người phàm phu biết việc biến hóa 
là không, không có thật, còn các pháp khác là 
thật. Vì vậy mà lấy việc biến hóa ví dụ, nên biết 
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các pháp khác cùng với biến hóa là không khác 
nhau. Như chỗ hiểu của Thánh nhân thì không 
được dùng biến hóa làm ví dụ, vì không có phân 
biệt. Hết thảy pháp gọi là năm uấn. Phật nói Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không có cái gì chắng là 
biến hóa, vì là không. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Pháp 
phàm phu hư dỗi nên như biến hóa, pháp xuât thế 
gian cũng như biến hóa ư? Nghĩa là bốn niệm xứ 
cho đến mười tám pháp không chung, hoặc pháp 
bốn niệm xứ theo mặt nhân duyên sinh cho nên 
như hóa, nhưng quả pháp của bốn niệm xứ là 
Niết-bàn cũng lại như hóa ư? Hoặc hành giả tu 
các pháp ấy là các bậc Tu-đả-hoàn cho đến Phật 
cũng lại như hóa ư? 

Phật dạy: Hoặc hữu vị hoặc vô vi và các Hiền 
Thánh đều là hóa, vì rốt ráo không. Nghĩa â ây từ 
phâm đâu lại đây nơi nơi đã nói răng. Thế nên nói 
hết thảy pháp là không, đều như hóa. 

Hỏi: Nếu hết thảy pháp đều không, như hóa, 
cớ Øì có các pháp sai khác? 

Đáp: Như việc Phật biến hóa và người khác 
biến hóa, tuy đều không thật mà có các hình 
tượng sai khác; cũng như các thứ thấy trong 
mộng. Người thấy VIỆC tốt xấu trong mộng có 
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việc sinh mừng, có việc sinh sợ; như tượng trong 
cương tuy thật sự không có mà tùy theo hình thật 
nên tượng có đẹp . có xâu. Các pháp cũng như vậy, 
tuy không mà mỗi mỗi có nhân duyên sai khác; 
như trong đây Phật tự nói: Trong pháp biến hóa 

có Thanh-văn biến hóa, có Bích-chi Phật biến 
hóa, có Bỏ- tát biến hóa, có Phật biến hóa, có 
phiền não biến hóa, có nghiệp biến hóa; thế nên 
hết thảy pháp đều là biến hóa. 

Thanh-văn biến hóa là Ba mươi Dảy pháp trợ 
đạo, Bốn Thánh đề cho đến ba môn giải thoát. Vì 
sao? Vì người Thanh-văn trú trong trì giới, thiền 
định nhiệp tâm mà cầu Niết-bàn; quán trong thân 
ngoài thân bất tịnh gọi là thân niệm xứ. Tu các 
pháp như vậy vì Niết-bàn nên siêng tinh tân; pháp 
ầy vôn không mà nay có, có rôi lại không; â ây gọi 
là Thanh-văn biến hóa. 

Bích-chi Phật biến hóa là quán mười hai nhân 
duyên. Vì sao? Vì trí tuệ của Bích-chi Phật sâu 
hơn trí tuệ của Thanh-văn. 

Bồ-tát biến hóa là, sáu Ba-la-mật với hai thứ 
thân thông do quả báo mà được và do tu mà được. 

Phật biến hóa là ba mươi hai tướng, tám mươi 
vẻ đẹp tùy hình, mười trí lực, trí Nhất thiết chủng, 
vô lượng Phật pháp. 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 96 15 


Phiên não biến hóa là phiên não khởi lên các 
nghiệp lành, chắng lành và vô ký; nghiệp định, 
nghiệp bất định, nghiệp lành, chẳng lành, bất 
động, vô lượng các nghiệp. 

Hỏi: Các phiên não là pháp ác, làm sao có thể 
sinh nghiệp lành và nghiệp bât động? 

Đáp: Có hai nhân: Một là nhân gân, hai là 
nhân xa. Người có tâm chấp ngã, vì muốn thân 
sau được giàu vui nên tu bó thí, ây là nhân gân; vì 
xa lìa thân bắt tịnh, sự suy não của cõi Dục nên tu 
thiền định, ấy là nhân xa. 

Lại, có người nói: Hết thảy phàm phu đều do 
tâm chấp ngã nên tạo nghiệp. Có người nói: 
Không có việc lìa tâm châp ngã mà khởi lên thức 
thứ sáu, vì có tâm chấp ngã nên khởi lên thức thứ 
sáu; và tâm chấp ngã tức là căn gốc của phiên 
não. 

Hỏi: Phiên não là tâm nhơ nhớp, tâm lành là 
tâm trong sạch; nhơ nhớp và trong sạch không 
hòa hợp được, cớ øì nói ở nơi tâm châp ngã có thê 
khởi lên nghiệp lành? 

Đáp: Không phải vậy, Hết thảy tâm đều cùng 
sinh với tuệ, trong tâm vô minh cũng phải có tuệ. 
Tuệ với vô minh trái nhau mà khởi lên trong một 
tâm; sạch và nhơ cũng như vậy. Phàm phu chưa 


16 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


được thánh đạo thì làm sao có thê la tâm Hy 
nøã mà làm việc lành? Trong phiền não sân v.V.. 
thì không thê làm lành. Còn tâm chấp ngã thì vô 
kí nhu nhuyền, nên trong tầm phiên não sinh khởi 
nghiệp lành và nghiệp bât động, không lỗi. 

Nghiệp biến hóa là sinh ra hết thảy quả báo, 
đó là sáu đường. Quả báo của nghiệp ác là ba 
đường ác; quả báo của nghiệp lành là ba đường 
lành. Nghiệp ác có thượng, trung và hạ. Thượng 
thì đọa địa ngục, trung thì đọa súc sinh, hạ thì đọa 
ngạ quỷ. Nghiệp lành cũng có thượng, trung và 
hạ. Thượng thì sinh cõi trời; trung thì sinh cõi 
người; hạ thì sinh cõi A-tu-la. Nghiệp lành có 
phân biệt các thứ nặng nhẹ, nghiệp ác cũng có 
phân biệt nặng nhẹ. Thứ lớp nặng nhẹ như nói ở 
trong cảnh địa ngục, các đạo khác cũng đã nói 
như trong phẩm Phân biệt nghiệp. 

Hỏi: Nếu từ nghiệp mà có, thì cớ gì mà nói 
biến hóa? 

Đáp: Người phàm phu thấy các pháp chăng 
như biến hóa; còn Thánh nhân vì biết rốt ráo 
không nên dùng thiên nhãn xem thây chúng sinh 
đều không có đâu, cuỗi, khoảng giữa. Như người 
chủ biến hóa đi đến nơi xa làm việc biến hóa; 
nghiệp cũng như vậy, từ trong đời quá khứ làm ra 
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thân này. Như việc biến hóa có thể làm cho con 
người sinh lo, mừng, sợ hãi. Người trí thây đều 
không có gì thật, mà người ta vọng sinh ra lo, 
mừng, thật đáng cười; nghiệp cũng như vậy, nên 
nói là nghiệp biên hóa. 

Hỏi: Các biến hóa ấy đều do nghiệp làm ra, cớ 
gì không chỉ nói nghiệp biến hóa mà nói thêm các 
biến hóa khác? 

Đáp: Nghiệp có hai thứ là nghiệp sạch và 
nghiệp nhô. Nghiệp sạch là Thanh-văn biến hóa 
cho đến Phật biến hóa; nghiệp nhô là phiên não 
biến hóa. 

Lại nữa, có hai nghiệp: Nghiệp phàm phu và 
nghiệp Thánh nhân. Nghiệp phàm phu là phiên 
não biến hóa, nghiệp Thánh nhân là Tu-đà-hoàn 
cho đến Phật. Nên tuy đều là nghiệp biến hóa mà 
phân biệt nói rộng, không lỗi. Vì vậy nên biết, hết 
thảy pháp là không, đều như biến hóa. 

Tu-bô-đề lại hỏi: Bạch đức Thế Tôn! Các 
Thánh nhân dứt hết phiền não được quả Tu-đả- 
hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật; 
dứt hết phiền não tập khí, các sự dứt â ây đều như 
biến hóa chăng? Y Tủ. bô-đề là pháp hữu vi hư 
dối cho nên như biến hóa, còn pháp vô vi thật 
không có làm gì, nên không thê như biến hóa? 
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Thế nên hỏi. 

Phật dạy: Hết thảy pháp hoặc sinh hoặc diệt 
đều là như hóa. Vì sao? Vì vốn không mà nay có, 
nay có sau lại không, dối gạt lòng người. Ý Phật 
là hết thảy pháp theo nhân duyên sinh đều không 
có tự tính, vì không có tự tính nên rốt ráo không, 
VÌ rốt ráo cho không nên đều như biến hóa. Tu- 
bồ-đề tìm thật tướng các pháp mà ý còn chưa dứt 
cho nên hỏi Phật: Pháp øì chăng như biến hóa? Ý 
Tu-bồ-đề muốn hỏi răng, có một pháp chắc thật 
chăng. như biến hóa, có thể nương pháp ây mà 
tinh tân chăng? Phật đáp: Có. Nếu pháp không 
sinh không diệt tức chăng phải như biến hóa. 
Pháp ây là pháp gì? Đó là Niết-bàn không có 
tướng hư dối. Pháp ấy không sinh nên không diệt, 
không diệt nên không khiến người ta sinh lo. Phật 
phân biệt hết thảy pháp hữu vi rôt ráo không, đều 
là như hóa, duy chỉ có pháp Niết-bàn chắng phải 
như biến hóa. 

Bây giờ Tu-bô-đề bạch Phật: Như Phật nói, 
pháp bình đăng chăng phải Phật làm, chăng phải 
Thanh-văn làm, Bích-chi Phật làm, dù có Phật 
hay không có Phật thì các pháp tính vận thường 
trú. Tính Không, tính Không tức là Niết-bàn. Ý 
Tu-bồ-đề muốn nói rằng, vào sâu Bát-nhã Ba-la- 
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mật thì Niết-bàn cũng không, ở phẩm trước nơi 
nơi đã nói, nay cớ gì Phật nói chỉ một pháp Niết- 
bàn là chăng như biến hóa? Thế nên dẫn lời Phật 
để vẫn nạn: Thật tướng các pháp là tính Không, 
thường trú. Chư Phật chỉ vì người nên diễn nói 
tính Không tức là Niết- bàn, nay cớ gì đối với 
pháp sinh diệt nói riêng Niết-bàn không có tướng 
hư dỗi, chăng như biến hóa? Phật đáp: Các pháp 
bình đăng thường. trú, chắng phải Hiền Thánh 
làm; nêu hàng Bồ-tát mới học mà nghe thì sợ hãi, 
thế nên phân biệt nói: Cái gì sinh diệt thì như biến 
hóa, cái øì không sinh diệt thì không như biến 
hóa. 

Hỏi: Duy chỉ có Phật là người không nói 
quanh co nên tật cả mỌI người đêu muôn tìm sự 
thật ở nơi Phật, cớ sao nay Phật nói hết thảy pháp 
đều không, hoặc nói đều chăng không? 

Đáp: Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Vì 
đối với hàng Bỏ- tát mới phát tâm nên nói Niết- 
bàn chăng như biến hóa. 

Hỏi: Có thê vì người mà chuyền biến các pháp 
tướng ư? 

Đáp: Trong đây Phật nói về các pháp tính, 
tính Không, thì làm sao chuyền được? Khi Phật 
mới được thật tướng các pháp ây, tâm chỉ hướng 
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đến Niết-bàn tịch diệt; khi ấy mười phương chư 
Phật và chư Thiên thỉnh Phật chớ vào Niết-bàn, 
mà nên độ thoát cho hết thảy chúng sinh khổ não. 
Phật liền nhận lời thỉnh, chỉ vì độ chúng sinh nên 
trụ lại. Do vậy nên biết, chúng sinh không thể làm 
lợi ích chúng sinh, nên Phật theo việc vì chún 

sinh mà nói. Vì quán thấy các pháp hữu vi hư dôi 
nên nói Niết-bàn là thật, chăng đôi khác. Hàng 
Bồ-tát mới phát tâm đắm trước vào Niết- bàn ây, 
nhân đó khởi lên phiên não; vì dứt sự đăm trước 
ây cho Bồ-tát nên nói Niết-bàn như biến hóa. Nếu 
không có tâm đăm trước thì khi ấy nói Niết-bàn 
chắng phải như biến hóa. 

Lại nữa, có hai đạo là đạo Tiểu thừa và đạo 
Đại thừa. Tiểu thừa hí luận cho rắng Niết-bàn là 
thật; Đại thừa hí luận cho răng vì trí tuệ lanh lợi, 
có thể vào sâu nên xem sắc pháp v.v... đều như 
Niết-bàn. Cho nên hai cách nói đều không có lỗi. 

Lại hỏi: Làm thế nào giáo hóa Bô-tát mới phát 
tâm khiến biết tính Không là bình đăng? Ý Tu- 
bồ-đề muốn nói rằng, pháp tính Không là chỗ mà 
hàng phàm phu sợ hãi. Họ nghe nói tính Không, 
không có sở hữu, thì như rơi vào hồ sâu. Vì sao? 
Vì hết tháy: những người chưa đắc đạo do tâm 
chấp ngã sâu xa nên sợ hãi pháp không, nghĩ 
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rằng: Phật dạy người siêng tu hạnh lành chung 
quy đi vào chỗ không có sở hữu. Vì thế nên Tu- 
bồ-đề hỏi: Dùng phương tiện gì giáo hóa Bồ-tát 
mới phát tâm ấy? Phật dạy: Các pháp trước có mà 
nay không ư? Ý Phật là vì hàng mới phát tâm sợ 
vê sau sẽ không có gì, nên nói các pháp trước có 
mà nay không ư? Tu-bô-đề tự mình biết rõ các 
pháp trước tự nó không nay cũng không, chỉ vì kẻ 
mới học bị tâm chấp ngã che lập mà sinh ra sợ 
hãi. Vì trừ cái điện đảo ây khiến được thật thấy, 
rốt ráo không có lỗi. Biết thật tướng của các phiên 
não điên đảo là tính Không, khi ây thì không còn 
sợ hãi; các pháp như vậy nên đem dạy hàng mới 
phát tâm. Nếu cho răng pháp trước có, song vì do 
hành đạo nên không, mới nên sợ hãi; còn pháp 
trước tự nó đã không, cho nên không nên sợ hãi, 
chỉ vì trừ điên đảo mà thôi. 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM: 
TÁT-ĐÀ-BA-LUẦN 
KINH: Phật bảo Tu-bô-đề: Bô-tát cầu Bát-nhã 
Ba-la-mật nên như Bô-tát Tát-đà-ba-luân. Bồ-tát 
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ây hiện Ở chỗ Phật Đại Lôi Âm, hành đạo Bỏ- tát. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bỏ- 
tát Tát-đà-ba-luân làm thế nào câu Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Phật dạy: Bô-tát Tát-đả-ba-luân khi cầu Bát 
nhã Ba-la-mật không tiếc thần mạng, không cầu 
danh lợi, ở chỗ núi rừng trồng văng, nghe giữa hư 
không có tiếng nói rằng: Này thiện nam tử! Nên 
đi về phương Đông, chớ nghĩ đến mệt nhọc, chớ 
nghĩ đến ngủ nghỉ, chớ nghĩ đến ăn uống, chớ 
nghĩ đến ngày đêm, chớ nghĩ đến lạnh nóng, chớ 
nghĩ đến trong ngoài. Này thiện nam tử! Khi đi 
chớ ngó qua phải trái, khi đi chớ hủy hoại tướng 
thân, chớ hủy hoại tướng sắc, chớ hủy hoại tướng 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì nêu hủy hoại 
các tướng ấy thì đối với Phật pháp có chướng 
ngại. Nêu đôi với Phật pháp có chướng ngại, thì 
qua lại trong năm đường sinh tử, cũng không thể 
được Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bấy giờ Bỏ-tát Tát-đà-ba-luân đáp lại tiếng 
giữa hư không: Tôi sẽ theo lời dạy bảo. Vì sao? 
Vì tôi muôn vì hết thảy chúng sinh làm ánh sáng 
lớn, muốn tập hợp hết thảy Phật pháp. muốn được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Bồ- tát Tát- 
đà-ba-luân lại nghe giữa hư không nói răng: Lành 
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thay, lành thay! Thiện nam tử! Ông đổi với 
Không, Vô tướng, Vô tác nên sinh tín tâm, đem 
tâm lia tướng mà cầu Bát-nhã Ba-la-mật; lìa 
tướng ngã cho đến lìa tướng kẻ biết kẻ thấy; nên 
xa hìa ác tri thức, nên gân gũi cúng dường thiện tri 
thức. Những aI là thiện trị thức? Là những người 
nói pháp Không, Vô tướng, Vô tác, không sinh, 
không diệt và trí Nhất thiết chủng, làm cho người 
khác vào cái vui hoan hỷ, tín thọ; ây là thiện tri 
thức. Này thiện nam tử! Nếu ông hành được như 
vậy thì không bao lâu sẽ nghe được Bát-nhã Ba- 
la-mật, hoặc nghe từ trong kinh, hoặc nghe từ Bồ- 
tát nói. Này thiện nam tử! Ở chỗ ông được nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật nên sinh tâm tưởng như Phật. 
Này thiện nam tử! Ông nên biết ôn, nghĩ rằng, từ 
chỗ được nghe Bát-nhã Ba-la- mật tức là thiện tri 
thức của ta, ta nhờ nghe pháp ây nên mau được 
không thối chuyên. đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, gân gũi chư Phật, thường sinh 
trong nước có Phật, xa lìa các nạn, được chỗ đây 
đủ không có hoạn nạn. Này thiện nam tử! Nên 
suy nghĩ trù lượng công đức ấy, đối với chỗ được 
nghe pháp nên sinh tâm tưởng như Phật. Này 
thiện nam tử! Chớ đem tâm lợi dưỡng thế gian mà 
đi theo pháp sư, chỉ vì tâm yêu pháp, cung kính 
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pháp nên đi theo Bỏ-tát thuyết pháp. Bây giờ nên 
rõ biết việc ma: Hoặc ác ma làm ra nhân duyên 
năm dục, giả vờ vì Bồ-tát thuyết pháp, nên khiến 
lãnh thọ. Nếu Bô-tát thuyết pháp vào được pháp 
môn chân thật, do công đức ây nên lãnh thọ mà 
không bị ô nhiễm. Lại do việc ma nên lãnh thọ 
năm dục: Một, vì có sức phương tiện; hai, vì 
khiến chúng sinh ø1eo trông căn lành; ba, vì muốn 
đồng sự với chúng sinh. Ông ở trong ấy chớ sinh 
tâm ô nhiễm, nên khởi tướng. thanh tịnh, tự nghĩ 
rằng: Ta chưa biết Âu-hòa-câu-xá-la, mà đại sư 
dùng phương tiện vì độ chúng sinh, khiến được 
phước đức nên lãnh thọ năm dục ây; đôi với trí 
tuệ không. chấp trước, không ngại, không, bị dục 
làm ô nhiễm. Này thiện nam tử! Phải quán chân 
chính thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là 
hết thảy pháp không nhô, không sạch. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp tự tính là Không, không có chúng 
sinh, không có nhân, không có ngã. Hết thảy pháp 
như huyền, như mộng, như tiếng vang, như ảnh, 
như sóng nắng, như hóa. Này thiện nam tử! Quán 
thật tướng các pháp ấy rồi nên theo pháp sư, ông 
không bao lâu sẽ thành tựu được Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Lại nữa, này thiện nam tử! Ông lại nên rõ biết 
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việc ma. Nếu Bỏ-tát thuyết pháp, thấy người 
muốn lãnh thọ Bát-nhã Ba-la-mật mà không để ý 
đến thì ông không nên khởi sinh oán hận. Ông chỉ 
nên vì pháp, nên cung kính, chớ khởi tâm nhàm 
chán, giải đãi, thường nên đi theo pháp sư. 

LUẬN: Phẩm trên hỏi, đối với Bồ-tát mới 
phát tâm, làm thế nào dạy về tính Không? Vì 
pháp tính Không là rốt ráo không, không có sở 
hữu, khó hiểu, khó biết? Phật đáp bằng cách hỏi 
ngược lại: Pháp trước có mà nay không ư? Ý Phật 
muôn nói răng, pháp tính Không ây chắng phải 
khó được, khó hiểu. Vì sao? Vì xưa nay thường 
không, lại không có cái mới khác, cớ gì tâm ông 
sợ hãi cho răng khó được? Pháp tính Không ầy 
tuy sâu xa, mà Bô- tát chỉ có thể nhất tâm siêng 
tinh tân, không tiếc thân mạng, đem nhất tâm cầu 
như vậy thì có thể được. Trong đây nêu việc đời 
trước của Bôồ-tát Tát-đả-ba-luân để làm chứng. 
Phật pháp có mười hai bộ loại kinh. Hoặc có 
người nhân Khế kinh, Phúng tụng, Bản sinh mà 
được độ; nay Phật đem kinh Bản sinh để làm 
chứng. Như có người nghe nghĩ rằng, người kia 
có thể được thì ta cũng có thê được! Vì thế mà 
nêu nhân duyên đời trước của Bô-tát Tát-đảà-ba- 
luân đề làm chứng. 
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Phật bảo Tu-bô-đề: Bồ-tát cầu Bát-nhã Ba-la- 
mật nên nhự Tát-đả-ba-luân. 

Hỏi: Nếu Bát-nhã Ba-la- mật rốt ráo không, 
không có tướng, thì hành thiền định còn khó 
được, huông nữa là ưu sâu, khóc lóc, tán tâm tìm 
cầu mà có thể được? 

Đáp: Vì Bồ-tát mới phát tâm nên dẫn nói Tát- 
đà-ba-luân. 

Hỏi: Nếu Tát-đà-ba-luân là Bồ-tát mới phát 
tâm, thì mười phương chư Phật làm thế nào hiện 
ở trước người đó khiến được các tam-muội, 
không tiếc thân và thây Đàm-vô-kiệt? Lại được 
vô lượng vô số tam-muội, cớ sao gọi là mới phát 
tầm? 

Đáp: Bồ-tát mới học có hai hạng: Một là tâm 
đắm trước với cái vui thế gian, phát tâm mêm 
yếu; hai là phát tâm sâu xa, không đắm trước thế 
gian. Phát tâm mềm yếu thì Phật không cho là 
phát tâm; phát tâm sâu xa mới gọi là phát tầm. 
Như trong pháp Thanh-văn, Phật nói với hai Tỳ- 
kheo: “Ở trong pháp Ta, cho đến không có chút 
noãn pháp như mảy lông”. Phật xem noãn pháp là 
rât nhỏ, người phàm phu xem cho là lớn. Thí như 
VỊ quốc Vương thấy một tắm vải thì không cho là 
nhiêu, còn người nghèo thấy thì cho là nhiều. Vì 
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nhất tâm không tiếc thân mạng nên nêu Tát-đà- 
ba-luân làm chứng. 

Hỏi: Nếu Bồ-tát Tát-đà-ba-luân có thể khổ 
hạnh được như vậy, từ nơi Đàm-vô-kiệt được các 
tam-muội, sẽ làm Phật, cớ gì nay còn ở chỗ Phật 
Đại Lôi Âm tu hạnh Bỏ-tát? 

Đáp: Phật pháp VÔ lượng vô biên, nếu trải qua 
ngàn vạn vô sô kiệp siêng tu khô hạnh còn không 
thể được huống nữa là Tát-đà-ba-luân một đời 
khổ hạnh! Lại có Bồ-tát đầy đủ đạo Bồ-tát, mười 
lực, bôn điều không sợ v.v... vì chúng sinh nên trú 
ở thế gian, chưa thủ chứng thật tế, như Bô-tát Văn 
thù sư lợi v.v... Tát-đà-ba-luân hoặc có thể như 
vậy nên chưa làm Phật. Tam-muội của Bồ-tát 
nhiều như số vi trần trong mười phương các cõi 
nước, mà Tát-đả-ba-luần mới được sáu vạn tam- 
muội thì đầu đủ cho là nhiêu? Phật Đại Lôi Âm 
như rông chúa lớn sắp muốn mưa nên làm chân 
động sâm sét; chìm sẻ, côn trùng nhỏ thảy đều sợ 
hãi. Phật ây khi mới Chuyển pháp luân, mười 
phương chúng sinh đều phát tâm, ngoại đạo tà 
kiên đêu sợ hãi nhiệp phục, nên người trời và 
chúng sinh xưng gọi Phật là Đại Lôi Âm. Phật ấy 
nay đang ở trong hiện tại. 

Tu-bô-đề hỏi: Bô-tát Tát-đà-ba-luân làm thế 
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nào câu Bát-nhã Ba- 
la-mật? Bồ-tát Tát-đà-ba-luân chưa được bất thoái 
chuyền, cớ sao gọi là Bỗ-tát ma-ha-tát? 

Đáp: Vì có đại tâm lớn nên tuy nhỏ mà cũng 
øọI là đại. Vì người kia tuy chưa được trí tuệ chân 
thật mà có thê nhớ nghĩ sâu Bát-nhã Ba-la-mật, 
do không tiếc thân mạng nên có công đức lớn, 

cũng gọi là Bồ-tát ma-ha-tát. 

Hỏi: Sao gọi là Tát-đà-ba-luân? Tát-đà nghĩa 
là thường; ba-luân nghĩa là khóc; đó là tên do cha 
mẹ đặt, hay là tên theo nhân duyên nào? 

Đáp: Có người nói: Do vị ây khi nhỏ ưa khóc 
nên tên là Thường khóc. Có người nói: Bồ- tát ấy 
thực hành tâm đại bị nhu nhuyền nên thấy chúng 
sinh ở trong đời ác nghèo cùng, già chết, ưu khô 
mà thường khóc, vì thế nên mọi người SỌI là Tát- 
đà-ba-luân. Có người nói: Bô- tát ây vì cầu Phật 
đạo, xa la mọi người, ở chỗ trông vắng, tâm cầu 
xa lìa, nhất tâm, suy nghĩ, trù lượng, siêng cầu 
Phật đạo. Đời bấy giờ không có Phật, Bồ-tát ấy 
thực hành tâm từ bị. Vì có ít nhân duyên nên sinh 
vào đời không có Phật, vị ây có tâm bi, đối với 
chúng sinh muốn siêng năng, không dứt, nên ở 
chỗ rừng núi trống văng. VỊ ây nhờ nhân duyên 
đời trước và đời nay nhất tâm, có ước muốn lớn, 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 96 29 


sức tinh tấn lớn, do hai nhân duyên â ây nên nghe 
trong hư không có tiếng dạy bảo, không bao lâu 
liền dứt, tâm lại nghĩ răng: Tại sao ta không hỏi? 
Do nhân duyên â ây nên ưu sầu, khóc lóc bảy ngày 
bảy đêm. Nhân vì thế mà trời, rồng, quỷ, thần gọi 
là Thường khóc. Như Phật đáp Tu- bô-đề: Đời quá 
khứ có Bô-tát Tát-đà-ba-luân không tiếc thân 
mạng, không tham tài lợi, khi cầu Bát-nhã Ba-la- 
mật, ở rừng đôi trông vắng nghe có tiếng giữa hư 
không. 

Hỏi: Tiếng giữa hư không là tiếng øì? 

Đáp: Hoặc chư Phật, Bô-tát, chư Thiên, Long 
vương vì thương xót chúng sinh nên thấy người 
ây không đắm trước thế gian, nhất tâm cầu Phật 
đạo, song vì lúc đó không có Phật pháp nên chư 
Phật muôn làm nhân duyên mở bày cho người kia 
được Bát-nhã nên giữa hư không phát ra âm 
thanh. 

Có người nói: Tát-đà-ba-luân là người có 
nhân duyên lành đời trước, ở rong rừng làm quỷ 
thần thấy người kia sâu khô, vì người là nhân 
duyên đời trước. Lại, quỷ thần ấy cũng cầu Phật 
đạo; do hai nhân duyên ây nên phát ra ầm thanh. 

Như Bà-la-môn Mật-bát vì Tu-đạt-đa mà đi 
đến thành Vương-xá. Khi đến nhà vị đại trưởng 
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giả hỏi vợ cho con, Mật-bát ở giữa chúng lớn Bà- 
la-môn của thành Vương-xá, vì ăn uông quá độ, 
sình bụng mà chết, nên sinh làm quỷ thân ở trên 
cửa thành Vương-xá. 

Tu-đạt-đa nghe Bà-la-môn ấy đã chết nên tự 
mình đi đến nhà vị trưởng giả ở lại. VỊ trưởng giả 
cuỗi đêm thức dậy săm đủ thức ăn uống, Tu-đạt- 
đa hỏi: ˆ “Ông có việc øì vậy? Vì muôn cưới vợ, gả 
chồng cho con, hoặc muôn mời đại quốc vương 
hay vì trấy hội, cớ sao sửa soạn gấp rút như 
vậy?”. 

Trưởng giả đáp: “Tôi muôn thỉnh Phật và 
chúng Tăng”. 

Tu-đạt nghe tên Phật thì kinh hãi, mừng rỡ 
đến dựng lông. Trưởng giả trước đã được dấu 
đạo, bèn nói răng công đức cho Tu-đạt nghe. Tu- 
đạt-đa nghe xong ưa vui tột độ nên rất muốn thây 
Phật. Do tâm nhớ nghĩ Phật mà đêm ít ngủ, vì tâm 
nhớ nghĩ Phật chí thiết nên giây lát thức dậy, giữa 
đêm thấy trắng sáng cho là mặt trời mọc, liền 
đứng dậy đi đến cửa, thây cửa an toàn đã mở. Cửa 
thành Vương-xã đầu đêm chưa đóng, vì khách 
đến; cuôi đêm mở sớm, vì khách đi. Đã thấy cửa 
mở liền đi thăng đến chỗ Phật. 

Lúc ây Phật đang ở giữa rừng lạnh. Khi đang 
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đi giữa đường thì trăng lặn, trời trở lại tối. Tâm 
Tu-đạt hối hận do dự muốn vào thành trở lại. 

Bấy ĐIỜ thần Mật- bát phóng ánh sáng nơi thân 
chiếu khắp khu rừng vắng, bảo: “Này cư sĩ, cư sĩ 
chớ sợ hãi, cứ đi, đừng trở lại. ĐI thì được lợi ích 
lớn”, như trong Kinh đây nói rộng. Tu-đạt-đa thây 
Phật thì chứng được quả Tu-đà-hoàn, thỉnh Phật 
và Tỳ-kheo Tăng đến nước Xá-vệ, suốt đời cúng 
dường. Phật sai Xá-lợi-phất làm thây Tu-đạt-đa, ở 
tại nước Xá-vệ dựng tinh xá. Như vị thân tri thức 
của Tu-đạt chỉ đường, thiện tri thức của Tát-đà- 
ba-luân cũng chỉ đường như vậy. Thế nên thây 
người kia sâu khô mà chỉ đường, nói răng: Này 
thiện nam tử! Ông từ đây đi vê phương Đông, 
trong khi đi chớ nghĩ đến mỏi mỆt V.V.. 

Hỏi: Mỏi mệt, đói khát, lửa đến bức thân, vì 
sao không nghĩ đến? 

Đáp: Vì sức muốn tĩnh tân nên nhất tâm ưa 
vui Phật đạo mà không tiếc thân mạng. Những 
việc nghĩ ngôi, ăn uông đều là giúp cho thân, việc 
ây tuy đến mà không làm loạn tâm, vì đều vô 
thường, hư vọng, không thật như giặc, như oán, 
chỉ làm vui cho thân, nên đâu đủ để nghỉ đến? 
Nên chớ vì đói khát, mệt nhọc mà bỏ Phật đạo. 

Chớ nghĩ đên ngày đêm là chớ nghĩ đên ngày 
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tu hành, đêm phải nghỉ ngơi. Thật ra không có 
ngày đêm. Vì cớ sao? Vì mặt trời bị bóng núi Tu- 
di che khuất nên gọi là đêm. 

Chớ nghĩ đến trong ngoài là chúng sinh phân 
nhiều đắm trước vào pháp bên trong. Pháp bên 
trong là thân, pháp bên ngoài là năm dục. Pháp 
trong ngoài không nhất định, vì tính Không cho 
nên không nên đắm trước. 

Chớ xem phải trái là do tâm tà vạy mà hành 
đạo nên mới xem phải, xem trái. Hành giả không 
có việc øì phải xem lui sau, còn trước mặt thì 
không thể không xem, nên chỉ nói chớ xem phải, 
trái. 

Lại nữa, ma thường làm loạn và mê hoặc hành 
giả: Hoặc hiện các hình tướng, hiện sắc đẹp, hiện 
làm thú dữ ở hai bên phải trái, cho nên chớ xem. 
Đây đều là ngăn dứt tâm niệm thô động. 

Chớ hủy hoại tướng thân và tướng, sắc là năm 
uấn hòa hợp nên giả gọi là thân. Nếu nói nhất 
định có thân â ây riêng thì là phá hoại thân tướng: 
nếu đắm pháp không có thân cũng là hủy hoại 
thân tướng. Lìa tướng một, khác, có, không ây mà 
thực hành trung đạo thì mau được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, vì thế nên nói chớ hủy 
hoại tướng thân. Trong đây Phật tự nói nhân 
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duyên: Nếu hủy hoại các tướng ấy thì đối với 
Phật pháp có chướng ngại. 

Phật pháp có chướng ngại là phải qua lại trong 
năm đường sinh tử, không thê được Bát-nhã Ba- 
lamật. Tát-đà-ba-luân đáp lại tiếng giữa hư 
không mà tự nói nhân duyên: Tát-đà-ba-luân thấy 
hết thảy chúng sinh đọa trong chỗ vô minh tăm 
tối, ta muốn vì họ thắp ánh sáng trí tuệ. Hết thảy 
chúng sinh có hết thảy phiền não, ta muốn thiệt 
lập hết thảy thứ thuộc Phật pháp. vì hết thảy 
chúng sinh đều đọa vào đường tà nên ta cầu đạo 
vô thượng. Ba thệ nguyện ây khi được Bát-nhã 
Ba-la-mật thì có thể đây đủ: thế nên nói là thọ 
giáo. 

Hỏi: Tát-đả-ba-luân không thấy hình tướng 
người kia, chỉ nghe âm thanh người kia, cớ sao lại 
nói là thọ giáo? 

Đáp: Như người tìm việc gấp, nên nghe tiếng 
liền cảm ứng. Tát-đà-ba-luân cũng như vậy. 

Lại nữa, nghe người kia nói lí lẽ hay ho thì 
biết người kia cũng hay ho nên không cần mắt 
thây. Như trong chỗ tôi tắm có các chúng sinh 
mất tuy không trông thây mà nghe tiếng nói cũng 
biết nó loại gì. 

Bây giờ tiếng giữa hư không lại tán thán răng: 
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“Lành thay!” Người đó tuy không thây hình 
tướng mà có thê tín thọ lời nói để thực hành. Lại 
người đó muốn độ hết thảy chúng sinh nên câu 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, tâm không 
biếng nhác, dừng nghỉ. Có các nhân duyên như 
vậy nên tán thán lành thay. 

Đối với ba môn giải thoát nên sinh tín tâm là 
ba môn ây là cửa vào thật tướng các pháp, lìa ba 
môn ấy đêu là hư dối, không có chân thật. Người 
tuy chưa được mà nhờ sinh tín căn, tín lực lớn; vì 
tín căn tín lực nên dân dần đây đủ các căn. 

Đem tâm lìa tướng mà câu Bát-nhã Ba-la-mật 
là quán các pháp rốt ráo không, lìa tướng chúng 
sinh, lia tướng pháp. 

Hỏi: Ba môn giải thoát thu nhiếp vào hết trong 
Bát-nhã chăng? Nếu thu nhiếp thì cớ gì lại nói 
riêng? Nếu không thu nhiếp thì cớ øì nói hết thảy 
pháp trợ đạo đều thu nhiếp trong Bát-nhã? 

Đáp: Hết tháy pháp. đều vào trong Bát-nhã. 
Con người đều vì sợ khổ nên cầu giải thoát. Cho 
nên đôi với phân Bát-nhã, trước tiên nói ba môn 
giải thoát. Do nhân duyên gì được giải thoát ấy? 
Do lia hai bên là tướng chúng sinh và tướng pháp 
mà hành Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi: Trước tiên dạy tỉnh tân, sau dạy ba môn 
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giải thoát và Bát-nhã; nay lại muốn vì việc gì nữa 
nên dạy gân gũi thiện tri thức? 

Đáp: Tuy có pháp tốt lành song nếu không ai 
dạy thì tuy có thực hành mà sai lầm nhiêu; thí như 
tuy có thuốc tốt mà cũng. cần có thầy thuốc gIỎI. 
Lại, Tát-đà-ba-luân là Bỏ-tát mới phát tâm, mà 
Bát-nhã Ba-la-mật rất sâu xa, làm sao chỉ nghe 
giữa hư không dạy sô lượt mà có thể đây đủ 
được? Nên dạy răng, phải thân cận thiện trị thức. 
Ý nghĩa thiện tri thức như trước đã nói, nay lược 
nói hai tướng thiện tri thức: Một là dạy nhất tâm 
hướng đến Nhất thiết trí; hai là dạy pháp Bát-nhã 
Ba-la-mật, Không, Vô tướng, Vô tác, không sinh, 
không diệt v.v... Nêu dạy được như vậy thì không 
bao lâu được Bát-nhã Ba-la-mật; như thây thuốc 
vì người bệnh nói cách uống thuốc: Ông có thể 
uống đúng cách thì bệnh mau lành. 

Hoặc nghe từ trong kinh, từ Bồ- tát nói là 
khiến Tát-đà-ba-luân đi đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt, ở đó hai nơi có Bát-nhã: Một là quyền sách 
vàng ở trên đải báu; hai là Bỏ-tát Đàm-vô-kiệt 
nói. Nếu người có nhiều phước đức thì nghe từ 
Đàm-vô-kiệt; người có phước đức ít thì nghe từ 
quyên kinh. Đôi với thầy sinh tâm tưởng như 
Phật, vì là nhân duyên dạy cho Phật đạo. Kẻ tiểu 
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nhân ở thê gian khi được việc rôi thì quên mật ơn 
nghĩa, nghĩ răng: Như người Cưỡi thuyền qua 
sông, đến bờ kia rôi cần øì chiếc bè. Vì thế nên 
nói: Ông nên biết ơn, nên nghĩ rằng, từ người đó 
ta nghe được Bát-nhã, tức là thiện tri thức của ta. 
Trong tật cả lợi ích, lợi ích của Bát-nhã là hơn 
hết. Thực hành Bát-nhã ấy mau được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, không thoái chuyền. Lại 
nhân thực hành Bát-nhã nên gân gũi chư Phật, 
thường sinh trong nước có Phật, xa lìa chỗ tám 
nạn, được gặp Phật ở đời. 

Bồ-tát nên nghĩ Tắng : 

Ta được các công đức như vậy đều từ Bát- 
nhã, mà Bát-nhã Ba-la-mật từ nơi thầy mà có 
được; vì thế nên xem thầy như Phật. Có người 
nói: Được Bát-nhã Ba-la-mật thì có phước đức 
lớn, nhiều thiện tri thức, được nhiêu cúng dường. 

Đệ tử lúc đầu vì Bát-nhã nên theo thây, nhưng 
sau dân dân vì cúng dường, lợi dưỡng. Vì thê nên 
nói chớ vì lợi dưỡng thế gian mà đi theo thầy. 

Hỏi: Vì cớ gÌ không chỉ nói thân cận thiện tri 
thức mà còn nói các nhân duyên ấy? 

Đáp: Có người đã được thiện tri thức mà 
không được vừa ý, trở lại thành oán thù, nên bị 
đọa vào địa ngục, lại hủy báng nhau. Duy chỉ có 
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Phật mới không có các lỗi lâm, còn những người 
khác, ai có thể không có lỗi lầm? Đệ tử thấy lỗi 
của thây hoặc thật hoặc hư, tâm người đó tự bại 
hoại, không còn được lợi ích của pháp. Thê nên 
tiếng nói ø1ữa hư không dạy răng: Nêu thấy. lỗi 
thầy thì chớ khởi tâm hiêm hận, mà nên nghĩ rằng 
phước đức đời trước của ta không. đây đủ nên 
không được gặp Phật. Nay 9ặp VỊ thây thực hành 
hỗn tạp ấy, ta không nên nghĩ đến tội lỗi của 
người đó đề rồi ngăn mất Bát-nhã của mình. Tội 
lỗi của thầy không dính øì ta, ta chỉ theo thầy thọ 
học Bát-nhã Ba-la-mật. Thí như đãy da chó đựng 
vật báu, không nên vì da mà bỏ vật báu; như 
người tội cầm đuốc soi đường, không thể vì người 
tội mà không chịu nhờ ánh sáng ây để tự rơi vào 
hâm hó. Lại như đi xa có người nhỏ dẫn đường, 
không thể vì người nhỏ nên không theo lời họ. Có 
các nhân duyên như vậy cho nên không nên xa hìa 
thây. Thây nếu thật có tội còn không nên xa lhìa, 
huông nữa trong đây do ma biến trá khiến người 
thuyết pháp đắm vào năm dục thâm diệu khiến đệ 
tử không đi sâu vào pháp! Người thuyết pháp vì 
phương tiện nên thị hiện lãnh thọ cúng dường. 
Phương tiện là muốn làm nhân duyên cho chúng 
sinh gieo phước, cũng vì lấy đồng sự nhiếp mà 
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nhiếp hóa chúng sinh. Lại có các Bỏ-tát vì thông 
đạt thật tướng các pháp nên không bị chướng 
ngại, không có tội lỗi; tuy có tội lỗi cũng không 
trở ngại, như người tuôi trẻ sức mạnh, lửa nóng 
trong bụng, tuy không thích ăn uống mà không 
sinh bệnh. Lại như có thuốc tốt, tuy bị chất độc 
mà không thể làm hại. Có các nhân duyên như 
vậy nên chớ khởi tâm hiềm hận mà mất Bát-nhã 
của mình như trong Kinh đây nói. Lại có người 
thuyết pháp trì giới thanh tịnh, xa lia năm dục, 
hiểu nhiều biết nhiều, có tiếng tăm tốt, oai đức 
tôn trọng, đệ tử thọ pháp mà không đoái nghĩ đến 
lợi lộc của đệ tử; nơi đó ông chớ sinh oán hận, mà 
nên nghĩ răng, vì tội ta đời trước nên nay làm tiểu 
nhân. Thây không khinh ta, mà ta tự vô phước 
nên không được gần gũi. Lại, ta Ở chỗ thây nên 
phá tâm kiêu mạn, tâm vì lợi cầu pháp. Có các 
hạng thầy như vậy, Bỏ-tát vì cầu Bát-nhã Ba-la- 
mật nên chỉ nhất tâm cung kính, không nghĩ đến 
chỗ hay dở của thầy. Nếu nhẫn nhục được như 
vậy, thì đối với thây nhất tâm, không khởi tâm 
thêm bớt nên ông ở chỗ thầy. được nhiều diệu 
pháp; như đồ vật hoàn hảo bên chắc, đựng gì 
cũng không lọt mắt. 

Tát-đà-ba-luân nghe tiếng nói giữa hư không 
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xong, từ đó đi về hương Đông như trong Kinh 
này nói rộng. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 97 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM 
(Tiếp):TÁT-ĐÀ-BA-LUẦN 

KINH: Bây giờ, Bồ-tát Tát-đà-ba-luân lãnh 
thọ lời dạy giữa hư không xong, từ đây đi vê 
phương Đông; đi không bao lâu lại nghĩ răng: Tại 
Sao fa không hỏi tiêng nói giữa hư không: Ta sẽ đi 
đến chỗ nào, sẽ đi xa hay gần, sẽ theo ai nghe 
Bát nhã Ba-la-mật? Khi ây liền đứng lại, khóc 
lóc, ưu sầu, nghĩ rằng: Ta đứng nơi đây quá một 
ngày một đêm, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 
ngày bảy đêm, không nghĩ đến mỏi mệt, cho đến 
không nghĩ đến đói khát, lạnh nóng, không có 
nhân duyên nghe, lãnh thọ Bát-nhã Ba-la-mật thì 
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không bao giờ cất bước. Thí như người có một 
đứa con chết đột ngột, ưu sâu, khô sở, chỉ ôm 
lòng áo não, không nghĩ đến việc gì khác. Như 
vậy, Bô-tát Tát-đà-ba-luân lúc bấy giờ không có 
tâm khác, chỉ nghĩ đến ta lúc nào sẽ được nghe 
Bátnhã Ba-la mật? Tại sao ta không hỏi âm 
thanh giữa hư không: Ta nên đi đến chỗ nào? Sẽ 
đi xa hay gần? Sẽ theo ai nghe Bát-nhã Ba-la- 
mật? 

Này Tu-bồ-đề! Khi Tát-đả-ba-luân ưu sâu 
nghĩ tưởng như vậy, giữa hư không có Phật nói 
với Tát-đà-ba-luân răng: Lành thay, lành thay! 
Thiện nam tử! Chư Phật quá khứ khi hành đạo 
Bồ-tát cầu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như ngươi 
ngày nay. Ngươi do sự Siêng năng tinh tấn, ưa vui 
pháp, nên từ đây đi vê phương Đông, cách đây 
năm trăm do tuân, có thành gọi là Chúng hương. 
Thành kia có bảy lớp bảy báu trang nghiêm. Đên 
đài, quán xá, lan can đêu trang sức bằng bảy báu. 
Ao bảy báu, hàng cây bảy báu bao quanh bảy lớp. 
Thành ấy ngang dọc mười hai do tuân, giàu, vui, 
yên tịnh, nhân dân thịnh vượng. Năm trăm làng 
chợ, đường ngõ giống nhau, đẹp đẽ như tranh vẽ, 
cầu đò như mặt đất, răng rãi thanh tịnh. Trên bảy 
lớp thành đều có lầu đài bảy báu, cây báu thành 
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hàng, cành lá bằng vàng ròng bạc trắng, xa cừ, mã 
não, san hô, hỗ phách, lưu ly, pha lê, ngọc báu sắc 
hông. Dây báu giăng hàng, lưới linh băng vàng 
giăng lên trên thành, gió thôi linh vang âm thanh 
hòa nhã làm vui chúng sinh, giống như khéo làm 
năm thứ nhạc rất vui thích; lưới vàng, linh báu có 
âm thanh như vậy. Bồn phía thành kia có ao nước 
chảy trong sạch, lạnh â âm tùy theo sở thích; giữa 
ao có thuyên trang sức bằng bảy báu do nghiệp 
đời trước gây dựng, chúng sinh cưỡi trên thuyên 
báu ấy vui chơi thích thú. Trong ao nước có các 
hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng xen lộn, các hoa 
đẹp trải khắp trên mặt nước. Các hoa có được 
trong thế giới ba ngàn đại thiên đều ở trong đây. 
Bốn phía thành kia có năm trăm vườn quán có 
Dảy báu trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong 
mỗi mỗi vườn đêu có năm trăm ao, mỗi ao ngang 
dọc mười dặm, đều do bảy báu làm thành, trang 
nghiêm đủ màu sắc. Trong ao nước cũng có hoa 
sen xanh, vàng, đỏ, trăng trải khắp trên nước, các 
hoa sen ấy lớn như bánh xe; hoa màu xanh ánh 
sáng xanh, hoa màu vàng ánh sáng vàng, hoa màu 
đỏ ánh sáng đỏ, hoa màu trăng ánh sáng trắng. 
Chim cưu, nhạn, uyên ương, các loài chim khác ở 
trong ao nước phát ra âm thanh hòa hợp. Các 
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vườn quán ây không thuộc của ai, mà là do 
nghiệp đời trước của chúng sinh làm nên. Do 
nhân duyên đài lâu tin vui pháp thâm diệu mà 
hành Bát-nhã Ba-la-mật nên thọ hưởng quả báo 
ấy. Này thiện nam tử! Trong thành Chúng hương 
ây có đài cao lớn, cung điện của Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt ở trên đó. Cung điện kia ngang dọc một do 
tuân, đều trang sức băng bảy báu với nhiễu màu 
sắc trang nghiêm rất đáng ưa thích. Tường vách 
Dảy tầng đều bằng bảy báu, lan can bảy lớp, lầu 
gác bảy báu, ao báu bảy lớp cũng đều băng bảy 
báu. Ao sâu bao quanh vườn, bảy báu trùng điệp. 
Hàng cây bảy lớp, cành lá Dảy báu bảy lớp bao 
quanh. Trong cung điện kia có bôn loại vườn vui 
thích: Một là thường vui; hai là lìa buôn; ba là tô 
điểm bằng hoa; bốn là tô điểm bằng hương. Trong 
mỗi mỗi vườn đều có các ao: Một là hiển; hai là 
hiền hôn; ba là vui vẻ; bốn là vui vẻ hơn; năm là 
yên Ổn; sáu là yên ồn hơn; bảy là xa lhìa; tám là 
không thoái chuyền. Bốn phía các ao, mỗi mặt 
đều có một thứ báu bằng vàng ròng, bạc trắng, 
lưu ly, pha lê, văn quý làm đáy ao, bên trên rải cát 
vàng. Cạnh mỗi mỗi ao có thêm tám bậc, trang 
sức bằng các thứ báu vi diệu. GIữa các bậc thêm 
có hàng cây chuối màu vàng Diêm-phù-đề. Trong 
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tất cả các ao, các thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trăng trải khắp trên mặt nước. Bốn phía các ao 
sinh cây hoa đẹp, gió thối các hoa rơi vào ao 
nước. Ao kia thành tựu tám công đức, hương 
thơm như chiên đàn; màu sắc, mùi vị đây đủ, nhẹ 
và mêm mại. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt với sáu vạn tám 
ngàn kỹ nữ, năm dục đây đủ, cùng nhau vui thích 
và nam nữ trong thành đều vào trong các vườn 
thường vui, lìa lo v.v... Trong các ao hiền, hiền 
hơn v.v... có năm dục đây đủ, cùng nhau vui 
thích. Này thiện nam tử! Bô-tát Đảm-vô-kiệt với 
các thể nữ giỡn chơi vui thích rồi, mỗi ngày ba 
buổi nói Bát-nhã Ba-la-mật; trai gái lớn nhỏ trong 
thành Chúng Hương, nơi có nhiều người nhóm 
hỌp trải tòa pháp lớn, bốn chân tòa kia hoặc bằng 
vàng ròng, hoặc bằng bạc trắng, bằng lưu ly, pha 
lê; trải nệm the đủ các màu sắc, treo các dây màn, 
lây lụa trăng trải lên trên đó, rải các thứ hoa thơm. 
Tòa cao năm dặm, giăng trướng ngọc trăng. Bốn 
phía đất kia rải hoa năm màu, đôt các hương thơm 
nổi tiếng, rưới hương bôi trên đất để cung kính 
cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt ở trên tòa ấy nói Bát-nhã Ba-la-mật. Những 
người kia cung kính cúng dường Đàm-vô-kiệt 
như vậy là vì muốn nghe Bát-nhã Ba-la-mật. 
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Trăm ngàn vạn chúng nơi đại hội ấy gồm chư 
Thiên, người đời tập họp một chỗ, trong đó có 
người nghe, có người lãnh thọ, có người năm g1ữ, 
có người đọc tụng, có người viết chép, có người 
nhớ nghĩ đúng, có người thực hành như kinh nói. 
Khi ấy, chúng sinh do nhân duyên đó đều không 
bị đọa vào ác đạo, không thoái chuyền đối với Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Này thiện nam 
tử! Hãy đi đến chỗ Bồ- tát Đàm-vô-kliệt sẽ nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đời đời là 
thiện tri thức của ngươi, có thể dạy cho ngươi Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, chỉ bày, dạy bảo, 
làm lợi ích vui mừng. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt xưa kia 
khi cầu Bát-nhã Ba-la-mật cũng như con ngày 
nay vậy. Con đi chớ kế ngày đêm, chớ sinh tâm 
chướng ngại, không bao lâu con sẽ được nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bấy giờ, Tát-đà-ba-luân tâm hoan hỷ, vui vẻ 
nghĩ răng: Lúc nào ta sẽ được gặp thiện nam tử 
ây, được nghe Bát-nhã Ba-la-mật? Thí như có 
người bị trúng tên độc bèn không nghĩ gÌ khác, 
chỉ nghĩ lúc nào sẽ gặp được thây thuốc giỏi, nhỗ 
tên độc ra, trừ khỗổ cho mình. Như vậy, Bô-tát 
Tát-đà-ba-luân không có nghĩ gì khác, chỉ ước 
nguyện răng: Khi nào ta sẽ được gặp Bô-tát Đàm- 
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vô-kiệt để ta được nghe Bát-nhã Ba-la-mật? Ta 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật ấy để dứt các tâm sở 
hữu? 

Khi ây, Tát-đà-ba-luân từ chỗ đang ở, nghĩ 
đến Bỏ-tát Đảm-vô-kiệt, đối với hết thảy pháp 
được thấy biết không chướng ngại, liên. được vô 
lượng môn tam-muội hiện ra trước mắt, đó là: 
Môn tam-muội Quán các pháp tính, môn tam- 
muội Các pháp tính Không thể có được, môn tam- 
muội Phá vô minh đối với các pháp, môn tam- 
muội Các pháp 

không khác, môn tam-muội Các pháp không 
hư hoại tự tại, môn tam-muội Các pháp hay chiếu 
sáng, môn tam-muội Các pháp lìa tôi, môn tam- 
muội Các pháp không có tương tục khác, môn 
tam-muội Các pháp không thể có được, môn tam- 
muội Rải hoa các pháp vô ngã, môn tam-muội Uy 
thế như huyền; môn tam-muội Như tượng trong 
gương, môn tam-muội Được biết ngôn ngữ hết 
thảy chúng sinh, môn tam-muội Hết thảy chúng 
sinh hoan hý, môn tam-muội Vào _phân biệt âm 
thanh, môn tam-muội Được mỗi mỗi ngôn ngữ tự 
cú trang nghiêm, môn tam-muội Không sợ, môn 
tam-muội Tính thường 1m lặng, môn tam-muội 
Được giải thoát không ngại, môn tam-muội Lìa 
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trần cấu, môn tam-muội Lìa danh tự ngữ cú trang 
nghiệm, môn tam-muội Thấy các pháp, môn tam- 
muội Các pháp không có ngại øì, môn tam-muội 
Như hư không, môn tam-muội Như kim ca, môn 
tam-muội Không sợ nhiễm đăm sắc, môn tam- 
muội Được thăng, môn tam-muội Chuyên mắt, 
môn tam-muội Rôt ráo pháp tính, môn tam-muội 
Hay cho yên ồn, môn tam-muội Sư tử rông, môn 
tam-muội Hơn hết thảy chúng sinh, môn tam- 
muội Hoa trang nghiêm, môn tam-muội Dúứt nghĩ, 
môn tam-muội Theo hết thảy kiên có, môn tam- 
muội Xuất sinh các pháp được sức thần thông 
không sợ, môn tam-muội Có thế thông đạt các 
pháp, môn tam-muội Các pháp tài ân, môn tam- 
muội Các pháp không có phần biệt thấy, môn 
tam-muội Lìa các kiến chấp, môn tam- -muội Lầa 
hết thảy tôi tăm, môn tam-muội Lìa hết thảy 
tướng, môn tam-muội Giải thoát hết thảy nhiễm 
trước, môn tam-muội Trừ hết thảy giải đãi, môn 
tam-muội Được pháp sâu xa vi diệu sáng tỏ, môn 
tam-muội Không thể CƯỚP đoạt, môn tam-muội 
Phá ma, môn tam-muội Không đăm trước ba cõi, 
môn tam-muội Khởi lên ánh sáng, môn tam-muội 
Thấy chư Phật v.v... Như vậy, Tát-đà-ba-luân ở 
trong các môn tam-muội ây liền thây MƯỜI 
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phương vô lượng vô số chư Phật, vì các hàng Bồ- 
tát nói Bát-nhã Ba-la-mật. 

LUẠN: Hỏi: Tát-đà-ba-luân vì cớ gì quên 
không hỏi âm thanh giữa hư không? 

Đáp: Tát-đà-ba-luần vì quá hoan hỷ che tâm 
nên quên. Như người quá ưu sâu, quá hoan hý, do 
hai việc ây nên quên. 

Hỏi: Am thanh giữa hư không đã diệt, cớ gì ở 
đó bảy ngày mà không trở lại tìm chỗ để hỏi? 

Đáp: Như xưa ở chỗ trồng vắng, vì nhất tâm 
cầu Bátnhã Ba-la-mật nên giữa hư không có 
tiếng. Nay cũng muốn nhất tâm như Xưa, mong 
trở lại nghe tiếng để dứt nghi ngờ. 

Lại nữa, Tát-đà-ba-luân đã bỏ cái vui thế gian, 
vào sâu Phật đạo, tâm ưa thích đến cùng tột, âm 
thanh giữa hư không tuyên bảo, mở bày cho chút 
ít, rốt cuộc chưa dứt được nghi thì âm thanh kia 
liên dứt. Như trẻ con được chút ít vị ngon, VÌ ưa 
đắm vị nên lại khóc lóc muốn được nữa. Tát-đả- 
ba-luân cũng như vậy, được nhân duyên mùi vị 
của Bát-nhã Ba-la-mật mà không thể thông đạt 
nên chăng biết đi đâu, thế nên trú lại mà khóc lóc. 

Hỏi: Cớ gì cho đến bảy ngày thân Phật mới 
hiện? 

Đáp: Thí như người quá khát mới biết nước 
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ngon. Hoặc hai ngày, ba ngày tinh tân, ham muốn 
chưa sâu, nếu quá bảy ngày sợ người kia ưu sâu 
chướng ngại tâm, không còn chịu câu đạo, nên 
bảy ngày ưu sâu, như thí dụ trong Kïnh đây nói. 

Hỏi: Cớ gì Tát-đả-ba-luân ưu sầu đến thế, như 
có đứa con yêu quý chết? 

Đáp: Bát-nhã Ba-la-mật là đệ nhất thật giữa 
các pháp, là pháp bảo chân thật của mười phương 
chư Phật. Tát-đà-ba-luân được chút ít ý vị, vì 
chưa đủ nên ưu sầu, như đứa con yêu quý chết, 
nghĩ rằng: Khi nó khôn lớn, có nhiều việc thành 
đạt thì trông mong nhờ vào sức nó. Bô-tát cũng 
như vậy, nghĩ đến tăng ích sức Bát-nhã Ba-la- 
mật, được không thoái chuyền tôi, thì thành tựu 
việc Phật. Như con đôi với cha, hiểu hạnh suốt 
đời, không có tâm đổi khác. Bát-nhã Ba-la-mật 
đối với Bỏ-tát cũng như vậy, nếu có thể được vào 
cho đến thành Phật, trọn không xa ha; như cha 
thấy con, tâm liền vui vẻ. Bô-tát tuy được mỗi 
môi pháp cũng không hoan hỷ như thấy được 
Bát-nhã Ba-la-mật. Như đứa con giả có tên đó, 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy, Không, không 
nhất định thật có, chỉ có tên giả; như vậy là nhân 
duyên tướng chung. 

Cha tuy yêu con, song không thể đem đầu, 
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mắt cho nó; Bô-tát vì Bát- nhã Ba-lamật nên 
trong vô lượng đời đem đầu, mắt, tủy, não thí cho 
chúng sinh. Con đối với cha hoặc có khi không 
thể báo ân, hoặc có thê báo ân, ngay cả có thể làm 
lợi nhỏ trong hiện tại như cung câp cơm áo, hoan 
lạc v.v... còn Bồ-tát đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
không điều øì không làm được, cho đến hết thảy 
trí tuệ, huống gì thế lực của Bồ-tát và sự giàu vui 
thế gian. Con báo ân cha thì ân cùng cực chỉ một 
đời, còn sự lợi ích của Bát-nhã đến vô lượng đời, 
cho đến khi thành Phật. Con đối với cha hoặc tốt 
hoặc xấu, còn Bát-nhã Ba-la-mật không điều gì 
không tốt. Con chỉ là tên giả, hư dối không thật, 
còn Bát-nhã Ba-la-mật là thánh pháp chân thật, 
không có hư dối. Sự báo ân của con tuy đem lại 
cái vui nhỏ hiện tại, song có vô lượng cải ưu sâu 
khổ não, còn Bát-nhã Ba-la-mật chỉ đưa đến cái 
vu1 chân thật, hoan hỷ, cho đến cái vui thành 
Phật. Con chỉ có thể cung dưỡng lợi ích cho 
cha, không thê cứu cha khỏi sinh, già, bệnh, chết, 
còn Bát-nhã Ba-la-mật khiến Bồ- tát rốt ráo thanh 
tịnh, không còn già, bệnh, chết. Con chỉ có thể 
làm cho cha được tự tại trong cái vui thê Ølan, còn 
Bát-nhã Ba-la-mật có thể làm cho Bồ-tát làm chủ 
hết thảy thế gian trời người. Có các nhân duyên 
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và thí dụ sai khác như vậy. Người đời biết việc ưu 
sầu vì con chết, nên lấy đó làm ví dụ. 

Hỏi: Phật hiện ra giữa hư không là Phật nào? 
Cớ sao trước chỉ có âm thanh, mà nay hiện thân? 
Phật đã hiện thần cớ sao không độ liền mà bảo đi 
đến chỗ Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt? 

Đáp: Chắng phải chân Phật, chỉ là ảnh tượng 
hiện ra, hoặc Phật khiến hóa Phật, hoặc đại Bồ-tát 
hiện làm Phật. Vì phước đức thiện căn đời trước 
nên chỉ nghe âm thanh. Nay sau bảy ngày Dảy 
đêm, nhất tâm niệm Phật, công đức thành tựu nên 
được thây thân Phật. Phật sở dĩ không độ liên, vì 
người kia đời đời có nhân duyên với Đàm-vô- 
kiệt, nên sẽ từ nơi đó được độ. Có người nên theo 
Xá-lợi- -phất được độ, giả sử Phật hiện thân cũng 
không thê làm cho giác ngộ. 

Phật tán thán lành thay là vì Tát-đà-ba-luân 
chí tâm câu muốn biết chỗ đến và nhân duyên 
nghe Bát-nhã nên Phật hiện thân mà tán thán lành 
thay. Chư Phật quá khứ khi hành đạo Bồ-tát, cầu 
Bát-nhã cũng siêng khô như vậy. Vì mới phát tâm 
mà tội cũ còn dày nặng nên phước đức chưa tập 
hợp. Phật an ủi tâm người kia răng: Người câu 
Bát-nhã Ba-la-mật tuy siêng khô cũng chớ giải 
đãi, chớ sinh tâm thoái mất. Hết thảy chúng sinh 
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có được kết quả tu hành, thì trong khi tu nhân đều 
khố. Lúc hưởng quả được vui, nên suy nghĩ răng, 
vô lượng công đức quả báo của chư Phật đều do 
tự các ngài siêng năng găng gÔ.. An ủi như vậy 
rôi, nói răng: Ngươi từ đây đi về phương Đông, 
cách năm trăm do tuần có thành gọi là Chúng 
hương, không bao lâu sẽ được nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Hỏi: Thành Chúng hương ở chỗ nào? 

Đáp: Sau khi Phật quá khứ diệt độ, chỉ có đề 
lại giáo pháp. Giáo pháp ây không trải khắp 
Diêm-phù-đề, chỉ ở chỗ nào chúng sinh có nhân 
duyên nghe pháp thì đi đến. Bây ĐiỜ CỐI nƯỚC 
Chúng hương giảu vui, sinh nhiêu bảy báu nên 
lấy bảy báu làm thành. Khi ấy Tát-đà-ba-luân tuy 
cùng ở cõi Diêm-phù- -để mà sinh ở chỗ không có 
Phật pháp, không có bảy báu sinh ra, chỉ nghe 
truyền tên Phật, tên Bát-nhã Ba-la-mật là Phật 
đạo. Người ây đời trước chứa nhiêu phước đức, 
phiền não nhẹ ít, nghe liền tin vui, nhàm ghét vui 
thú thế tục, xa lìa thân thuộc, đi đến ở giữa rừng 
vắng, muốn đi đến cõi nước có Phật pháp. 

Am thanh mở bày lời nói là sợ người kia đi 
đến chỗ khác mà không 

đi đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, cho nên nói, 
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tiếp sau Phật hiện thân chỉ rõ chỗ đi đến. 

Hỏi: Nhân duyên về Tát- đà-ba-luân đã nghe 
đủ ở trên, nay nhân duyên về Đàm-vô-kiệt như 
thế nào? 

Đáp: Uât-già-đà, là Thịnh; Đạt-ma, là Pháp. 
Bỏ-tát ấy ở trong thành Chúng hương theo ý 
thuyết pháp cho chúng sinh, khiến chúng sinh 
Ø1eO rộng căn lành nên gọi là Pháp thịnh. Nước â ấy 
không có vua, trong đó nhân dân đều không có 
chấp tôi, ta; như người châu Uất-đơn-việt, duy chỉ 
Bỏ-tát Đàm-vô-kiệt là chủ. Nước đó khó đến 
được. Tát-đà-ba-luân nhờ không tiếc thân mạng, 
lại được chư Phật, Bỏ-tát tiếp trợ nên đến được. 
Đại Bô-tát vì độ chúng sinh nên sinh trong cõi 
nước như thế, chúng sinh không có thiếu thôn gì, 
tâm họ điều hòa nhu nhuyến, dễ có thê được độ. 

Hỏi: Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt là thân do cha mẹ 
sinh, hay vì độ chúng sinh nên dùng sức thân 
thông hóa làm thân ây? Nếu là thân của phước 
báo thì cần øì dùng sáu vạn thể nữ, vườn quán, ao 
tăm, các thứ trang nghiêm để tự vui thích? Nếu là 
thân do cha mẹ sinh thì làm sao có thể khiến Tát- 
đà-ba-luân cúng dường đây đủ, đều ở giữa hư 
không hóa thành đài lớn, vào các tam-muội, trải 
qua bảy năm? 
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Đáp: Có người nói, đó là thân do cha mẹ sinh. 
Vì Bồ- tát được thật tướng các pháp và sức thân 
thông thiên định nên muôn độ chúng sinh trong 
thành â Ấy; như các Bồ-tát lôi căn trong thành khác, 
có thê vào thiền định, cũng có thể vào cõi Dục. Vì 
nhiếp hóa chúng sinh nên thọ năm dục mà không 
mât thiền định; thí như người tránh nóng nên năm 

ở trong bùn, khi đứng dậy trở lại rửa sạch như cũ; 
còn phàm phu căn độn nên không thể làm được 
như vậy. Vì vậy mà dùng sức thân thông hóa làm 
đài hoa, bảy năm vào định. Lại, vì sức phương 
tiện nên có thể thọ năm dục, ý nghĩa như trước 
nói. Bô-tát không chỉ hành một đạo, mà vì chúng 
sinh nên hành đủ các đạo đề đìu dắt. Như rồng 
HƯỜI mây, sắm sét, giÔng tỐ, mưa trận mưa lớn. 
Bồ-tát cũng như vậy, tuy là thân do cha mẹ sinh 
chưa lìa phiền não, mà có thể tu hành pháp lành, 
vì chúng sinh nên không dứt hết kiết sử. 

Có người nói: Bô-tát này là thân do pháp tính 
sinh. Vì độ chúng sinh trong thành Chúng hương 
nên biến hóa mà độ: nếu là thân do cha mẹ sinh 
thì làm sao được mười phương Phật khen ngợi và 
khiến Tát-đà-ba- luân đi theo thọ pháp, được sáu 
vạn tam-muội? Thế nên biết, đó là đại Bồ-tát hóa 
thân. Thí như tướng rồng chết xuất hiện trong 
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biến lớn; như quả chín thì phải rơi, khi ây chim 
Cánh vàng đi đến ăn. Chúng sinh cũng như vậy, 
khi nghiệp nhân duyên chín muôi thì đại Bồ-tát 
đến độ. 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân nghe tiếng Phật dạy 
giữa hư không nên sinh tâm rât hoan hỷ, rất ham 
muốn: Khi nào ta sẽ được gặp Bô-tát Đàm-vô- kiệt 
nói Bát-nhã Ba-la-mật để làm cho mũi tên phiền 
não ái kiến trong tâm ta ra khỏi? Vì muốn làm rõ 
việc ấy nên trong đây Phật nói ví dụ mũi tên độc: 
Như người bị mũi tên độc vào thân liên không có 
nghĩ gì khác, mà chỉ nghĩ đến đau khổ cấp bách; 
và mũi tên độc không lây ra mau thì độc chạy 
khắp mình mà mất mạng. Bồ- tát Tát-đà-ba-luân 
cũng như vậy, bị mũi tên có tâm chất độc tà nghĩ 
và mũi tên tham dục vào tâm, do đã thây mọi 
người vì mũi tên độc tà kiến làm tôn thương tâm 
và sợ mũi tên độc tham dục chạy khắp mình, 
CưỚớp mất mạng trí tuệ, phải chết như người phàm 
nên nghe nói Bộ- tát Đàm-vô-kiệt có thê lấy mũi 
tên ây ra thì gấp rút muốn sặp Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt, chứ không còn nghĩ gì khác. 

Trong đây, nói dứt các tâm sở hữu. Tâm sở 
hữu là tâm thủ tướng chấp, trước, cho đến đối VỚI 
pháp lành cũng có bệnh ấy. Tát-đà-ba-luân mắt 
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trông thấy thân Phật, trước đó chưa từng thây, 
theo Phật nghe dạy, được cái vui pháp nên xa lìa 
cái vui năm dục, liền được thấy biết không ngại 
đối với hết thảy pháp. 

Thấy biết không ngại là như sức của Tát-đả- 
ba-luân được thây biệt không ngại, chắng phải 
Phật không ngại. Khi ấy được vào các môn tam- 
muỘi. 

Môn tam-muội Quán các pháp tính là môn 
tam-muội có thể quán thật tính các pháp. 

Môn tam-muội Thật tính các pháp không thể 
có được là lúc đầu được tam-muội là không, 
không sinh, không diệt, nay được ftam-muội này 
là được không: nhiễm trước tính ây, không cho 
rằng được tính ấy có tướng quyết định. 

Môn tam-muội Phá vô minh đối với các pháp 
là, các pháp ở trong tâm người phàm phu, vì vô 
minh nên quanh co bất chính, cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. Được tam-muội này thì vô minh tương 
ưng với điên đảo, chấp thường, lạc, ngã, tịnh bị 
phá; chỉ quán hết thảy pháp vô thường, không, vô 
ngã. 

Hỏi: Như Bô-tát phá được vô minh đối với 
các pháp còn không cần thây Phật, cần gì phải đi 
đến chỗ Bô-tát Đàm-vô-kiệt? 
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Đáp: Phá vô minh không chỉ có một thứ mà có 
thứ ngăn chặn không cho phát khởi, cũng gọi là 
phá. Vì chứng được thật tướng các pháp nên phá 
vô minh. 

Lại, vô minh có rất nhiêu loại: Có phần Bô-tát 
phá, có phân Phật phá, có phần Bồ-tát nhỏ phá, có 
phân Bô-tát lớn phá, như trước nói ví dụ ngọn 
đèn. 

Lại, Tu-đà-hoàn cũng gọi là phá vô minh, cho 
đến A-la-hán mới là thật phá. Trong pháp Đại 
thừa cũng như vậy, Bôồ-tát mới phát tâm vì hiểu 
được thật tướng các pháp nên cũng gọi là phá vô 
minh, cho đến Phật thì vô minh phá hết không 
còn thừa. Thế nên Tát-đà-ba-luân có vô minh tà 
kiến và ngã kiến, đối với Phật pháp đều phá hết 
nên được gọi là tam-muội Phá vô minh, không 
lỗi. 

Môn tam-muội Các pháp không sai khác là 
được tam-muội ấy thì quán hết thảy pháp một 
tướng tức là vô tướng. 

Môn tam-muội Các pháp không hư hoại tự tại 
là được tam-muội ấy thì quán hết thảy pháp như, 
pháp tính, thật tẾ, vô vi nên gọi là không hư hoại. 
Được pháp ây rồi được tự tại, biết rõ ràng các 
pháp; vì câu Phật đạo nên không thủ chứng pháp 


ay. 

Môn tam-muội Các pháp có thê chiêu sáng là 
do tướng chung, tướng riêng mà biết hết thảy 
pháp. 

Môn tam-muội Các pháp lìa tối tăm là vô 
minh có hai, một là dày, hai là mỏng. Móng gọi là 
vô minh; dày gọi là tối tăm. Phá vô minh dày nên 
gọi là ha tôi tăm; trước phá vô minh mỏng nên 
gọi là phá vô minh đối với các pháp. 

Môn tam-muội Các pháp không có các tương 
tục là năm uấn mỗi niệm diệt, tương tợ tương tục 
sinh, khi chết nối tiếp sinh mà không tương tợ. 
Được tam-muội này biết các pháp niệm niệm 
tương tục, không saI khác. 

Môn tam-muội Các pháp không thể có được là 
tam-muội tương ưng với hết thảy pháp Không. 

Môn tam-muội RảI hoa là được tam-muội này, 
đối trước mười phương Phật có thể dùng hoa bảy 
báu rải lên trên Phật. 

Môn tam-muội Các pháp vô ngã là quán hêt 
thảy pháp Vô ngã. 

Môn tam-muội uy thê như huyễn là được tam- 
muội này có thể mỗi mỗi biến hóa thân, như vị 
thây huyền thuật lớn có thể dẫn dắt chúng sinh 
phát khởi tâm hiếm có, dùng sức huyễn xoay 
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chuyền tâm người trong một nước. 

Môn tam-muội Được như tượng trong ương 
là được tam-muội này thì quán các pháp sở hữu 
trong ba cối, như tượng trong ương, hư dôi 
không thật. 

Môn tam-muội Biết được ngôn ngữ của hết 
thảy chúng sinh là được tam-muội này thì có thể 
biết ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh. 

Môn tam-muội Hết thảy chúng sinh hoan hy 
là vào tam-muội này thì có thể chuyển tâm sân 
giận của chúng sinh thành tâm hoan hỷ. 

Môn tam-muội Vào phân biệt âm thanh là vào 
tam-muội này thì có thê phân biệt được hêt thảy 
âm thanh lớn nhỏ, thô tế của trời, người. 

Môn tam-muội Được câu chữ của các loại 
ngôn ngữ trang nghiêm là được tam-muội này thì 
nghĩa lý tuy cạn mà có thê trang nghiêm tự cú 
ngôn ngữ, làm cho người khác hoan hỷ, huống 
nữa là nghĩa lý sâu xa. 

Môn tam-muội Không sợ là, được tam-muội 
này thì không sợ tất cả ma dân, ngoại đạo, luận sư 
và các phiền não. 

Môn tam-muội Tính thường im lặng là vào 
tam-muội này thì thường im lặng nhiếp tâm, vì độ 
chúng sinh nên tùy theo điêu họ muôn nghe mà 
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phát ra âm thanh, như kỹ nhạc trời ưng ý mà phát 
Ta. 

Môn tam-muội Được giải thoát không ngăn 
ngại là được tam-muội này thì đối với hết thảy 
pháp được trí tuệ không ngăn ngại. 

Môn tam-muội Lầa trần câu là, được tam-muội 
này thì các trần cấu kiết sử đều dứt. Đây tức là 
tam-muội Vô sinh pháp nhẫn. 

Môn tam-muội Danh tự, ngữ ngôn trang 
nghiêm là được tam-muội này thì có thể tran 
nghiêm mỗi mỗi câu kệ, ngôn ngữ mà thuyết 
pháp. 

Môn tam-muội Thây các pháp là, vào tam- 
muội này, do thây thế để và đệ nhất nghĩa nên 
biết rõ các pháp. 

Môn tam-muội Các pháp vô ngại đảnh là như 
người ở đỉnh núi xem khắp bốn phương. Bồ-tát 
trú ở tam-muội này thấy khắp hết thảy pháp 
không có chướng ngại. 

Môn tam-muội Như hư không là vào tam- 
muội này thấy pháp trong thân ngoài thân đều 
như hư không, được tự tại. 

Môn tam-muội Như kim ca là như kim ca có 
thê phá các núi. Tam-muội này cũng như vậy, có 
thể phá pháp làm chướng ngại sáu Ba-la-mật mà 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 97 61 


thăng đến Phật đạo. 

Môn tam-muội Không sợ nhiễm đăm sắc là 
được tam-muội này cho đến sắc CÕỐI trời còn 
không nhiễm đăm, huống nữa là sắc khác. 

Môn tam-muội Được hơn là muôn có làm øì 
đêu có thể hơn chứ không thua. 

Môn tam-muội Chuyên mắt là được tam-muội 
này thì ma và ma dân muôn thấy chỗ khuyết điểm 
của Bồ-tát, trở lại thấy thành chỗ hay. 

Môn tam-muội Rốt ráo pháp tính là được tam- 
muội này thì thấy hết thảy pháp rốt ráo vào trong 
pháp tính. 

Môn tam-muội Có thể cho yên ồn là được 
tam-muội này thì tuy luân chuyển qua lại sấu 
đường mà tự biết mình chắc chăn sẽ làm Phật, 
vên vui không lo sợ. 

Môn tam-muội Sư tử rồng là vào tam-muội 
này có thể hàng phục đến thảy ma dân, ngoại đạo, 
không ai dám đương đầu. 

Môn tam-muội Hơn hết thảy chúng sinh là 
được tam-muội này vượt hơn hết thảy chúng sinh. 
Hết thảy có hai: Một là danh từ hết thảy, hai là 
thật hết thảy. Hơn đối với hàng phàm phu có tâm 
chấp trước ba cõi và hàng Thanh-văn, Bích-chi 
Phật, Bồ-tát mới phát tâm chưa được tam-muội 
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ây, nên gọi là hết thảy. 

Môn tam-muội Hoa trang nghiêm là được 
tam-muội này thì thấy mười phương Phật ngôi 
trên hoa sen bảy báu ở giữa hư không mà mưa 
hoa sen bảy báu lên trên Phật. 

Môn tam-muội Dứt nghi là tuy chưa được làm 
Phật mà vẫn có thể dứt nghi cho hết thảy chúng 
sinh. 

Môn tam-muội Theo hết tháy kiên cô là thật 
tướng các pháp gọi là kiên cô. Được tam-muội 
này thì theo thật tướng các pháp chứ không theo 
pháp khác. 

Môn tam-muội Vượt ra ngoài các pháp, được 
sức thân thông không sợ là, được tam-muội này 
thì vượt qua pháp phảm phu, được sáu thân thông, 
mười lực, bốn điều không sợ của Bồ-tát. 

Môn tam-muội Có thể thông đạt các pháp là 
được tam-muội này cho đến đối với các pháp 
Như, pháp tính, thật tế, thông đạt mà không trú 
trước, cho đến pháp bình đắng. 

Môn tam-muội Các pháp tài ân thì tài là pháp 
thiện; ấn là tướng. Như người được dây đeo ân 
không ai dám khinh dễ; Bô-tát được ân pháp tài 
cũng không ai có thể làm chướng ngại. 

Môn tam-muội Không có phân biệt thây là 
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nếu phân biệt các pháp tức sinh tâm thương ghét; 
được tam-muội này thì thây các pháp không khởi 
tâm phân biệt. 

Môn tam-muội Lìa các chấp kiến là sáu mươi 
lều tà kiến và chấp thủ tướng đối với sắc pháp 

. cho đến chập Phật, chập Pháp, chấp Tăng, 
vàn Niết-bàn đều gọi là châp kiến. Vì sao? Vì 
thủ tướng nên sinh ra tâm chấp trước. 

Môn tam-muội Lìa hết thảy tướng là tức tam- 
muội tương ưng với môn Vô tướng giải thoát. 

Môn tam-muội Lìa hết thảy: nhiễm trước là ha 
hết thảy tướng nên đối với hết thảy pháp cũng 
không chấp trước. 

Môn tam-muội Trừ hết thảy giải đãi là được 
tam-muội này như trong đây nói, cho đến bảy 
năm không ngôi, không năm. Bồ-tát được tam- 
muội ây thì thường không có tâm giải đãi cho đến 
khi thành Phật, không bao g1ờ ngưng nghỉ. 

Môn tam-muội Được pháp sáng, suôt, sâu xa là 
pháp sáng suốt là Phật pháp và hết thảy trí tuệ. 
Bồ-tát được tam-muội này thì có thế thấy xa Phật 
pháp, suy nghĩ trù lượng biết pháp ấy sâu xa, vi 
diệu không gì sánh bằng. 

Môn tam-muội Không thê cướp đoạt là được 
tam-muội này thì hành đạo Bô-tát không ai có thể 
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cướp đoạt được ý nguyện ấy. 

Môn tam-muội Phá ma là, được tam-muội này 
thì ma tuy là chủ cõi Dục, mà Bồ-tát dùng thân 
người vẫn có thể phá được ma. 

Môn tam-muội Không nhiễm trước ba cõi là 
được tam-muội này thì thân tuy ở trong ba cõi mà 
tâm thường ở Niết-bàn, nên không đăm trước. 

Môn tam-muội sinh khởi ánh sáng là được 
tam-muội này thì có thể phóng ra vô lượng ánh 
sáng chiêu khắp mười phương. 

Môn tam-muội Thây chư Phật là được tam- 
muội này thì tuy chưa được mắt trời, tai trời mà 
vẫn có thê thây mười phương chư Phật, nghe 
mười phương chư Phật nói pháp, thưa hỏi chỗ 
ngh1. 

Tát-đà-ba-luân trú trong các tam-muội ây liền 
thây mười phương vô lượng vô số chư Phật ở 
giữa đại chúng, vì hàng Bồ-tát mà nói Bát-nhã 
Ba-la-mật. 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 98 65 


LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 98 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI TÁM 
(Tiếp): TÁT-ĐÀ-BA-LUẦN 

KINH: Khi ấy mười phương chư Phật an ủi 
Tát-đà-ba-luân răng: Lành thay, lành thay! Thiện 
nam tử! Chúng tôi xưa khi hành đạo Bô-tát, câu 
Bát-nhã Bát-nhã Ba-la-mật, được các tam-muội 
ây cũng như nay ông được. Chúng tôi được các 
tam-muội ây, khéo vào Bát-nhã Ba-la-mật, thành 
tựu sức phương tiện, an trú địa vị không thoái 
chuyền. Chúng ta quán tính các tam-muội ấy 
không thấy có pháp ra tam-muội, vào tam-muội, 
cũng không thây người hành Phật đạo, cũng 
không thấy người được Vô thượng Chánh đắng 
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Chánh giác. Này thiện nam tử! Ấy gọi là Bát-nhã 
Ba-la-mật; nghĩa là không nghĩ răng có các pháp 
ây. 

Này thiện nam tử! Chúng tôi an trú nơi pháp 
vô niệm được thân kim sắc, hào quang một 
trượng, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy 
hình và trí tuệ không thể nghĩ nghì, được giới vô 
thượng, tam-muội vô thượng, trí tuệ vô thượng, 
hết thảy công đức đều đây đủ. Vì công đức đều 
đây đủ nên Phật còn không thể thủ tướng nói hết, 
huống nữa là hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật và 
những người khác. Vì thế, nên thiện nam tử, đối 
với Phật pháp nên cung kính ái niệm, sinh tâm 
thanh tịnh gấp bội; đối với thiện tri thức nên sinh 
tưởng như Phật. Vì sao? Vì nhờ thiện tri thức thủ 
hộ nên Bồ-tát mau được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Khi ây Tát-đả-ba-luân bạch mười phương 
Phật răng: Thế. nào là thiện tri thức của con, 
người con nên gân gũi cúng dường? 

Mười phương Phật bảo với Tát-đà-ba-luân 
rằng: Này, thiện nam tử! Bô-tát Đàm-vô-kiệt đời 
đời giáo hóa thành tựu cho ông Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
thủ hộ ông, dạy ông Bát-nhã Ba-la-mật và sức 
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phương tiện; ây là thiện tri thức của ông. Ông 
cúng dường Bô-tát Đàm-vô-kiệt hoặc một kiếp, 
hoặc hai, ba, cho đến quá trăm kiếp, đầu đội, cung 
kính, đem hết thảy nhạc cụ, sắc, tiếng, hương, VỊ, 
xúc thượng diệu của trong thế giới ba ngàn để 
cúng dường còn chưa thể báo ân trong giây lát. Vì 
sao? Vì nhờ Bô-tát Đàm-vô-kiệt nên làm cho ông 
được các tam-muội như vậy, được Bát-nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện. 

Chư Phật giáo hóa an ủi Tát-đà-ba-luân như 
vậy, làm cho hoan hy xong bỗng nhiên biên mất. 

Khi ây Tát-đà-ba- luân từ tam-muội dậy không 
còn thây Phật, nghĩ răng: Chư Phật từ đầu đến và 
đi đến đâu? Vì không thấy Phật nên lại rầu rĩ 
không vui, suy nghĩ: AI sẽ dứt nghi cho ta? Lại 
nghĩ răng: Bô-tát Đàm-vô-kiệt lâu xa lại đây 
thường hành Bátnhã Ba-lamật, được sức 
phương tiện và được các định, được tự tại đối với 
pháp Bỏ-tát, đã nhiều lận cúng dường chư Phật 
quá khứ, đời đời làm thầy ta, thường làm lợi ích 
cho ta, ta sẼ gặp Bồ- tát Đàm-vô-kliệt và hỏi Phật 
từ đâu đến và đi đến đâu? 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân đối với Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt sinh tâm cung kính, ưa thích, tôn trọng, 
nghĩ răng: Ta sẽ đem gì cúng dường Bồ-tát Đàm- 
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vô-kiệt? Ta nay nghèo cùng; hoa hương, anh lạc, 
hương bột, hương xoa, y phục, phan lọng, vàng 
bạc trân châu, lưu ly, pha lê, mã não, san hô, hồ 
phách, không có các vật như vậy có thể đem cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật và pháp sư thuyết pháp 
là Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Theo phép ta không nên đi 
không đến chỗ Đàm-vô-kiệt. Nêu ta không có gì 
mà đi đến thì tâm không vui vẻ. Ta sẽ bán thân 
lây của, vì Bát-nhã Ba-la-mật mà cúng dường 
pháp sư Đảm-vô-kiệt. Vì sao? Vì ta đời đời đã 
mất vô số thân, ở trong vô thỉ sinh tử hoặc chết 
hoặc bán, hoặc vì dục lạc nên phải đời đời ở trong 
địa ngục chịu vô lượng khô não, chưa từng vì 
pháp thanh tịnh để cúng dường pháp sư nên bản 
thân. 

Bấy giờ Tát-đà-ba-luân giữa đường đi vào 
một thành lớn, đi đến chợ cât tiêng to rằng: Ai 
muốn cân người, ai muốn mua người? 

Lúc ây ác ma nghĩ rằng: Tát-đà-ba-luân này 
do mễn pháp mà muốn tự bán thần, vì Bát-nhã 
Ba-la-mật nên cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt: 
sẽ được hỏi ngay Bátnhã Ba-lamật và sức 
phương tiện: Làm sao Bô-tát hành Bát-nhã Ba-la- 
mật mau được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác và sẽ được đa văn đầy đủ, như nước biển lớn. 
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Lúc đó ta không thê làm ngăn trở, phá hoại, ông 
ta sẽ được đây đủ hết tháy công đức, làm lợi 

ích cho các Bồ-tát, vì Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác nên vượt qua cảnh giới ma của ta, 
cũng dạy người khác ra khỏi cảnh giới ma của ta, 
được Vô thượng, Chánh đăng Chánh giác. Ta nay 
sẽ phá hoại việc ây. 

Bấy giờ ác ma làm che lấp tâm các Bà-la- 
môn, cư Sĩ để không nghe tiếng rao tự bán mình 
ây, trừ một người con gái của trưởng giả, ma 
không thể ngăn che được, vì nhân duyên đời 
trước của cô ta. Lúc Ấy, Tát-đà-ba-luân bán thân 
không ai mua nên ưu sâu khóc lóc, đứng ở một 
bên, khóc rằng: Ta tự bán thân là vì Bát-nhã Ba- 
la-mật nên cúng dường Bỏ-tát Đàm-vô-kiệt, mà vì 
ta tội lớn nên bán thân không có người mua. 

Lúc ấy trời Đế-thích nghĩ răng: Tát-đà-ba-luân 
mêễn pháp nên tự bán thân mình, vì Bát-nhã Ba-la- 
mật nên muốn cúng dường Bỏ- tát Đàm-vô-kIệt, ta 
sẽ thử xem để biết thiện nam tử ấy thực sự do tâm 
mến pháp nên xả bỏ thân chăng? Bấy giỜ trời Đế- 
thích hóa làm người Bà-la-môn đi gần bên Tát- 
đà-ba-luân hỏi răng: Này thiện nam tử! Vì cớ gì 
mà khóc lóc, nhan sắc tiều tụy, đứng ở một bên? 
Đáp rằng: Này Bà-la-môn! Tôi kính yêu pháp nên 
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tự bán thân, vì Bát-nhã Ba-la-mật, nên muốn cúng 
dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Nay tôi bán thân mà 
không có người mua, nên tôi tự nghĩ, do mình 
phước mỏng nên muốn bán thân để cúng dường 
Bát nhã Ba-lamật và Bồ-tát Đàm-vô-kiệt mà 
không có người mua. 

Khi ây Bà-lamôn nói với Tát-đảà-ba-luân 
răng: Này thiện nam tử! Ta không cần ngưỜI, ta 
muôn tế trời nên chỉ cần tim người, máu người, 
tủy người, ông có thể bán cho ta chăng? Bấy giờ 
Tát-đà-ba-luân nghĩ. rằng: Ta được lợi lớn, ta 
được lợi lớn bậc nhất. Ta nay vì đây đủ Bát-nhã 
Ba-la-mật và sức phương tiện, được bán tim, máu 
và tủy. Khi ấy tâm rất hoan hý, vui vẻ, không lo 
âu, đem tâm nhu hòa nói với Bà-la-môn răng: 
Điều ô Ông cần dùng tôi đều chấp thuận. Bà-la-môn 
nói: Ông cần giá bao nhiêu? Đáp: Tùy Ỷ ông trả. 

Tức thì Tát-đả-ba-luân tay phải câm dao bén 
chặt cánh tay trái chảy máu, cắt thịt bắp về phải, 
lại muốn phá xương lây tỦY. Khi ấy có một người 
con gái của vị trưởng giả ở trên gác cao trông 
thây Tát-đà-ba-luân tự cắt thân thể, không tiệc 
mạng sống, nghĩ răng: Thiện nam tử ây vì nhân 
duyên gì mà làm khốn khổ thân mình như vậy, ta 
thử đến hỏi xem. Người con gái của vị trưởng giả 
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liên xuống lâu, đi đến chỗ Tát-đà- ba-luân, hỏi 
rằng: Anh vì nhân duyên gì mà làm khôn khổ cho 
thân như vậy? Anh lấy tim, máu, tủy ấy để làm 
gì? Tát-đà-ba-luân đáp: Bán cho Bà-la-môn. Vì 
cầu Bát-nhã Ba-la-mật nên cúng dường Bô-tát 

Đàm-vô-klỆt. 

Người con gái của vị trưởng giả nói: Này 
thiện nam tử! Làm việc bán thân ây là muốn tự 
đem tim, máu, tủy của mình ra để cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, vậy được công đức, lợi lạc 
øì? Tát-đà-ba-luân nói: Này thiện nữ nhân! Vì 
Bô-tát Đàm-vô-kiệt khéo học Bát-nhã Ba-la-mật 
Và SỨC phương tiện, sẽ nói cho tôi việc nên làm 
của Bồ- tát, việc hành đạo của Bồ-tát. Tôi học 
pháp â ây, học đạo ấy, khi được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác thì vì chúng sinh làm chỗ nương 
tựa, sẽ được thân kim sắc có ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp tùy hình, hào quang một trượng 
sáng vô lượng, đại từ đại bị, đại hỷ đại xả, bốn 
điều không sợ, mười lực của Phật, bốn trí không 
ngại, mười tám pháp không chung, sáu thần thông 
và giới thanh tịnh, thiền tịnh, trí tuệ không thê 
nghĩ nghì, được Võ thượng Chánh đăng Chánh 
giác, được thấy biết không ngại đối với các pháp, 
đem pháp bảo vô thượng mà phân bố cho hết thảy 
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chúng sinh. Có công đức lợi ích như vậy, tôi sẽ 
do nơi Bồ- tát ấy mà được. 

Khi ấy người con gái trưởng giả nghe Phật 
pháp thượng diệu thì tâm rât vui mừng, kinh hãi, 
dựng đứng lông tóc, tán thán Tát-đà-ba-luân răng: 
Thưa thiện nam tử! Thật hiểm có! Những điều 
ông nói vi diệu, khó gặp, vì môi môi pháp ây nên 
xả bỏ thân mạng như số cát sông Hằng. Vì sao? 
Vì như lời ông nói thật vi diệu. Thưa thiện nam 
tử! Nay ông cân gì, tôi sẽ cho hết: Nào là vàng 
bạc, trân châu, lưu ly, pha lê, san hô, hỗ phách, 
các vật trân báu và hoa hương, anh lạc, hương 
XOa, hương đốt, phan lọng, y phục, kỹ nhạc, các 
đồ cúng dường để cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật 
và Bô-tát Đàm-vô-kiệt. Thưa thiện nam tử! Chớ 
tự làm khôn khô thân mình nữa, tôi cũng muốn đi 
đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, cùng với ông Ø1eO 
trồng căn lành vì được pháp vi diệu như vậy, như 
lời ông nói. 

Bấy giờ trời Đề-thích liền biến trở lại thân cũ 
mà tán thán Tát-đà-ba-luân rằng: Lành thay, lành 
thay: Thiện nam tử! Ông kiên trì chấp nhận việc 
ây mà tâm không lay động. Chư Phật quá khứ khi 
hành đạo Bồ-tát cũng cầu Bát-nhã Ba-la-mật và 
sức phương tiện như vậy mà được Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác. Tôi thật không cần dùng 
tim người, máu tủy người, mà chỉ đên thử cho 
biết thôi. Ông ước nguyện điều gì tôi sẽ cho hết. 
Tát-đà-ba-luân đáp: Hãy cho tôi Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Trời Đế-thích nói: Việc 
ây chăng phải sức tôi làm được, đó là cảnh giới 
của chư Phật, nếu cần cúng dường hãy yêu cầu 
việc khác. Tát-đà-ba-luân nói: Ông nêu đối với 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác không có sức 
thì ông chắc thấy sự cúng dường của tôi, nên hãy 

làm cho thân tôi bình phục như cũ. Thân Tát- 
đà-ba-luân liền bình phục, không có thương tích, 
như cũ không khác. Trời Đề- thích giúp cho ước 
nguyện xong bỗng nhiên biến mắt. 

Bây giờ người con gái của vị trưởng giả nói 
với Tát-đả-ba-luân rằng: Thưa thiện nam tử! Hãy 
đến nhà tôi, có cần dùng gì, tôi xin cha mẹ tôi, 
đều cho hết. Tôi cũng sẽ từ giã cha mẹ tôi và cùng 
những người hâu hạ đi VỚI Ông, đến cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt để cầu đạo. Tức thì Tát-đà- 
ba-luân cùng với người con gái của vị trưởng giả 
đi đến nhà cô ẤY, đứng ở ngoài cửa. Người con 
gái của trưởng giả thưa với cha mẹ xin các thứ 
hương hoa, anh lạc, hương xoa, hương đốt, phan 
lọng, y phục, vàng bạc, lưu ly, pha lê, trần châu, 


74 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


san hô, hồ phách, các đồ kỹ nhạc cúng dường, 
cũng xin phép cho mình và năm trăm người hâu 
gái đã hâu hạ trước đây đi cùng Tát-đả-ba-luân 
đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đề cúng dường Bát- 
nhã Ba-la-mật và cô ta nói: Bồ-tát Đàm-vô-kiệt sẽ 
thuyết pháp cho chúng con, chúng con sẽ thực 
hành đúng như pháp, sẽ được đầy đủ các Phật 
pháp. 

Cha mẹ của cô gái nói răng: Bồ-tát Tát-đà-ba- 
luân là người nào? 

Cô gái đáp: Người ấy đang ở ngoài cửa. 
Người ây vì tâm sâu xa câu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, muốn độ thoát chúng sinh khỏi 
khổ sinh tử. Người ấy vì pháp nên tự bán thân 
mình để cúng dường Bát- nhã Ba-la-mật. Bát-nhã 
Ba-la-mật là đạo của Bỏ-tát tu học. Vì cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật và cúng dường Bô- tát 
Đàm-vô-kiệt nên người ây Ở giữa chợ cất lớn 
tiếng rằng, aI cần người, ai muốn mua người. 
Người ấy muốn bán thân mà không cÓ người mua 
nên đứng ở bên đường, ưu sâu khóc lóc. Bấy ĐIỜ 
trời Đế- thích hóa làm Bà-la-môn đi đến muốn thử 
lòng, hỏi rằng: “Này thiện nam tử! Vì cớ gì mà ưu 
sâu khóc lóc, đứng ở bên đường vậy?” Đáp: “Này 
Bà-la-môn! Tôi muốn bán thân để cúng dường 
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Bát-nhã Ba-la-mật và Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, song 
vì tôi phước mỏng nên bán thân không có người 
mua”. Bả-la-môn nói với thiện nam tử răng: “Ta 
không cần người, ta muốn tế trời nên cần tim 
người, máu người, tủy người, ngươi có thê bán 
chăng?” Khi ây thiện nam tử không còn ưu sâu, 
tâm rât nhu hòa, vui vẻ, nói với Bà-la-môn rằng: 
Đà Ông cần thiết ta liền cho hết.” Bà-la-môn 

: “Ông cần giá bao nhiêu?” Đáp: “Tủy ý ông 

° Tức thì thiện nam tử ấy tay phải cầm dao 
bén chặt cánh tay trái ra máu, cất thịt bắp về phải. 
Lại muốn phá xương lây tủy, con ở trên gác xa 
thấy VIỆC ây, bấy gIỜ con liền nghĩ: “Người â ây vì 
cớ gì mà làm khôn khô thân mình như vậy, ta thử 
đến hỏi xem.” Con liên xuống lầu đi đến hỏi: 
“Này thiện nam tử! 

Vì nhân duyên gì mà ông tự làm khốn khổ 
thân mình như vậy?” Thiện nam tử ây đáp lại con 
rằng: “Này chị! Tôi vì cầu pháp nên muôn cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật và người thuyết pháp là 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Nhưng tôi nghèo cùng, 
không có của cải, không có vàng bạc, lưu ly, xa 
cừ, mã não, san hô, hỗ phách, pha lê, trân châu, 
hoa hương, kỹ nhạc. Này chị! Tôi vì muốn cúng 
dường pháp nên tự bán thân mình, nay đây gặp 
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được người mua cần tim người, máu người, tủy 
người, tôi cần được giá để cúng dường Bát-nhã 
Ba-la-mật và người thuyết pháp là Bỏ-tát Đàm- 
vô-Kkiệt.” Con hỏi người con trai ấy: “Nay ông tự 
bán tim, máu, tủy của mình để cúng dường Bô-tát 
Đảm-vô-kiệt thì được công đức gì?” Thiện nam 
tử ấy đáp: “Bô-tát Đàm-vô-kiệt sẽ vì tôi nói Bát- 
nhã Ba-la-mật và sức phương tiện, đó là đạo Bỏ- 
tát nên học, Bồ- tát nên làm, Bồ-tát nên thực hành. 
Tôi sẽ học đạo ây được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. 
Tôi sẽ được thân kim sắc đủ ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp tùy hình, hào quang một trượng, 
ảnh sáng vô lượng, đại từ đại bị, đại hỷ đại xả, 
bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, mười lực 
của Phật, mười tám pháp không chung, sáu thân 
thông, giới thanh tịnh, thiền định, trí tuệ không 
thể nghĩ nghì, được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, thấy biết hết tháy không ngại đối VỚI 
các pháp, đem pháp báu vô thượng phân bố cho 
chúng sinh. Pháp lớn vi diệu như vậy tôi sẽ theo 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt mà có được.” Con nghe công 
đức vi diệu không thể nghĩ nghì của chư Phật và 
nghe nguyện lớn của Tát-đà-ba-luân như vậy nên 
tâm con vui mừng, nghĩ răng: “Nguyện lớn vi 
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diệu, thanh tịnh â ây thật hiễm có, cho đến vì mỗi 
mỗi pháp như vậy mà xả bỏ thân mạng như số cát 
sông Hãng. Thiện nam tử ấy vì pháp mà có thê 
chịu khổ hạnh, làm việc khó làm là không tiếc 
thân mạng. Con có nhiêu châu báu, cớ gì không 
phát nguyện siêng cầu pháp như vậy mà cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật và -Bỗồ- tát Đàm-vô- 
kiệt?” Con suy nghĩ như vậy rồi, nói với Bô-tát 
Tát-đà-ba-luân răng: “Này ông, thiện nam tử! 
Chớ làm khốn khô thân mình nữa! Tôi sẽ thưa với 
cha mẹ tôi cho ông nhiêu vàng bạc, lưu ly, xa cừ, 
mã não, san hô, hồ phách, pha lê, trân châu, hoa 
hương, chuỗi anh lạc, hương, xoa, hương bột, y 
phục, phan lọng cùng các đồ kỹ nhạc để cúng 
dường Bát-nhã Ba-la-mật và người thuyết pháp là 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Tôi cũng xin cha mẹ thêm 
Các người hâu cùng tôi đi đến cúng dường người 
thuyết pháp là Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, cùng tôi gieo 
trông căn lành, VÌ để được pháp thanh tịnh ấy, 
như lời nói. ° Bỗ mẹ nay hãy cho con năm trăm 
người hầu trước đã cung cấp, hầu hạ con, cũng 
cho phép con đem các hương hoa, 

anh lạc, hương bột, hương xoa, y phục, phan 
lọng, kỹ nhạc, vàng bạc, lưu ly, đồ cúng dường 
cùng với Tát-đà-ba-luân đi đến cúng dường Bát- 
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nhã Ba-la-mật và người thuyết pháp là Bô-tát 
Đàm-vô-kiệt, vì để được pháp Phật thanh tịnh vi 
diệu như vậy. 

Bấy giờ cha mẹ bảo với con gái rằng: Điều 
con ca tụng thật là hiểm có, khó có ai sánh kịp, 
nói rằng: Thiện nam tử ấy siêng năng vì pháp, rât 
ưa vui pháp và các Phật pháp không thể nghĩ 
nghì, là tối thượng bậc nhất giữa hệt thảy thế 
gian, là nhân duyên vui mừng cho hết thảy chúng 
sinh. Thiện nam tử ấy vì pháp nên trang nghiêm 
lớn. Cha mẹ cho phép con đi đến gặp Bỏ-tát 
Đàm-vô-kiệt để gần gũi cúng dường. Con phát 
tâm lớn vì Phật pháp nên tinh tấn như vậy, thì cha 
mẹ làm sao không tùy hỷ được? 

Cô gái ây vì cúng dường Bồ-tát Đàm-vô- kiỆt 
nên được cha mẹ cho phép, trả lời cha mẹ rằng: 
Cha mẹ cũng tùy hý tâm nguyện ấy, chúng con 
trọn không làm mắt nhân duyên pháp thiện của 
cha mẹ. 

Khi ấy người con gái của vị trưởng giả trang 
hoàng năm trăm CỔ Xe bảy báu, tự thân mình cùng 
các người hầu gái đem các vật báu cúng dường, 
các loại hoa sinh dưới nước, sinh trên đất và vàng 
bạc, hoa báu, áo báu đủ màu, hương thơm, hương 
giã, hương nước, anh lạc và các mùi vị ăn uống 
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cùng VỚI Bỏ- tát Tát-đà-baluân và năm trăm 
người hầu gái, mỗi người cưỡi một xe vây quanh 
cung kính, dân dần đi về phương Đông. Thấy 
thành Chúng hương trang nghiêm băng bảy báu, 
ao bảy báu bao quanh bảy lớp, hàng cây bảy báu 
đều cũng bảy lớp. Thành kia ngang dọc mười hai 
do tuân, giàu vui yên lặng thật là vui vẻ, nhân dân 
thịnh vượng. Năm trăm làng chợ, đường ngõ 
ngang nhau đoan nghiêm như bức họa; câu đò 
như mặt đất, rộng rãi trong sạch. 

Từ xa trông thây thành Chúng hương, khi vào 
trong thành, thấy Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt ngôi trên 
tòa ở đài cao thuyết pháp, có vô lượng trăm ngàn 
vạn ức chúng cung kính vây quanh. Tát-đà-ba- 
luân khi thấy Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, tâm rất vui 
mừng; thí như Tỳ-kheo khi vào thiên thứ ba, 
nhiếp tâm yên ổn. Thấy rồi nghĩ răng: Theo lẽ, 
chúng ta không nên cưỡi xe đi đến chỗ Bồ- tát 
Đàm-vô-kIỆt. Nghĩ rồi xuống xe đi bộ đến. 
Người con gái của VỊ trưởng ølả và năm trăm 
người hầu cũng đều Xuông xe. Tát-đảà-ba-luần 
cùng với người con gái của vị trưởng g1ả và năm 
trăm người hầu gái, đủ các báu đẹp để cung kính 
vây quanh, cùng đi đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 
Bây giờ Bô-tát Đàm-vô-kiệt có đài bảy báu, có 
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hương Chiên-đàn sinh ở núi Xích Ngưu đầu đề 
trang nghiêm, có lưới trần châu che trên đài, bốn 
góc đều treo ngọc báu Ma-ni để 

làm đèn sáng và có lò hương bốn báu, thường 
đốt hương thơm có tiếng để cúng dường Bát-nhã 
Ba-la mật. Trong đài có giường lớn bảy báu, 
giường nhỏ bốn báu trải chồng trên đó; lây lá 
vàng ròng chép Bátnhã Ba-lamật đặt trên 
giường nhỏ và các thứ phan lọng trang nghiêm 
che lên trên. Tát-đà-ba-luân và các cô gái thấy đài 
báu trang nghiêm và thấy trời Đế-thích cùng với 
trăm ngàn vạn chư Thiên lấy hoa Mạn-đà-la trời, 
bột hương Chiên-đàn; mài châu báu thành từng 
mạt nhỏ để rải trên đài; đảnh kỹ nhạc trời ở giữa 
hư không làm vui đải â ây. 

Bấy giờ Tát-đà-ba-luân hỏi trời Đế-thích rằng: 
Thưa Kiêu-thi-ca. Vì nhân duyên gì mà ông cùng 
với VÔ lượng trăm ngàn vạn chư Thiên, lây hoa 
Mạn-đà-la trời, bột hương chiên đàn, mài châu 
báu thành bột nhỏ để rải lên trên đài; đánh kỹ 
nhạc trời ở giữa hư không để làm vui đài ây? 

Trời Đế-thích đáp: Này thiện nam tử! Không 
biết ư? Đây là Bát-nhã Ba-la-mật lớn, là mẹ của 
các Bồ- tát lớn, có thể sinh ra chư Phật và nắm giữ 
các Bô-tát. Bồ-tát học Bát-nhã Ba-la-mật ấy thì 
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thành tựu tất cả công đức, được trí Nhất thiết 
chủng của chư Phật. 

Khi â ấy Tát-đà-ba-luân rất vui mừng, hoan hỷ 
hỏi trời Đế-thích rằng: Thưa Kiêu-thi-ca! Bát-nhã 
Ba-la-mật là mẹ của các Bộ- tát, hay sinh ra chư 
Phật và năm giữ Bồ-tát; Bô-tát học Bát-nhã Ba- 
la-mật ây thì thành tựu hết thảy công đức, được trí 
Nhất thiết chủng của Phật nay ở chỗ nào? 

Trời Đế-thích đáp: Này thiện nam tử! Trong 
đài ấy có giường. lớn bảy báu, giường nhỏ bốn 
báu trải chông trên ây: dùng lá vàng ròng chép 
Bát-nhã Ba-la-mật để trên giường nhỏ. Do Bồ-tát 
Đàm-vô-kiệt lây ấn bảy báu ấn vào nên chúng tôi 
không thê mở ra để chỉ bày cho ô ông. 

Khi ấy Tát-đà-ba-luân cùng với người con gái 
của vị trưởng giả và năm trăm người hâu gái lây 
đồ cúng dường, hương hoa, chuỗi anh lạc, phan 
lọng chia làm hai phân: Một phân cúng dường 
Bát-nhã Ba-la-mật, một phần cúng dường Bô-tát 
Đàm-vô- kiệt ngôi trên pháp tòa. 

Bấy giờ Tát-đà-ba-luân cùng với năm trăm 
người nữ đem hương hoa, chuỗi anh lạc, phan 
lọng, kỹ nhạc, các châu báu cúng dường Bát-nhã 
Ba-la-mật XOng, Sau đó đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt. Đến rồi, trông thấy Đàm-vô-kiệt ngôi trên 
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pháp tòa bèn đem hương hoa, anh lạc, hương giã, 
hương nước, vàng bạc, hoa báu, phan lọng, áo 
báu rải lên trên ây, vì pháp nên cúng dường. Khi 
ấy hoa hương, áo báu ở giữa hư không phía trên 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt biến thành đài hoa; bột hương 
chiên đàn, mảnh báu, vàng bạc, hoa báu biến 
thành trướng báu. Trên 

màn báu, các áo báu biến làm lọng báu, bốn 
phía lọng báu treo các phan báu. Tát-đảà-ba-luân 
và các cô gái thấy sự biến hóa của Đảm-vô-kliệt 
thì rât vui mừng nghĩ răng chưa từng có, không 
ngờ đại sư Đàm-vô-kiệt có thần lực và uy đức 
như vậy. Khi hành đạo Bồ-tát còn có sức thân 
thông như thế, huống gì khi được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác? 

Bây giờ người con gái của vị trưởng giả và 
năm trăm người hầu gái lòng tin trong sạch, cung 
kính Đàm-vô-kiệt mà đều phát tâm Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, nguyện rằng: Như Đàm- 
vô-kiệt được pháp Bỏ-tát sâu xa, vi diệu, như 
Đàm-vô-kiệt cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật, như 
Đàm-vô-kiệt ở giữa đại chúng diễn nói, phô bày 
Bát nhã Ba-la-mật, như Đàm-vô-kiệt được Bát- 
nhã Ba-la-mật và sức phương tiện, thành tựu thân 
thông, được tự tại đối với việc của Bỏ-tát, chúng 
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con đây cũng sẽ như vậy. 

Khi ấy Tát-đà-ba-luân và năm trăm người hầu 
gái dùng hương hoa, vật báu cúng dường Bát-nhã 
Ba-la-mật và Đảàm-vô-kiệt xong, đâu mặt cúi lễ 
Đàm-vô-kiệt rồi chấp tay cung kính đứng một 
bên, thưa với Đàm-vô-kiệt răng: Con vôn khi cầu 
Bát nhã Ba-la-mật, ở chỗ núi rừng trồng vắng 
nghe giữa hư không có tiếng nói răng: “Này thiện 
nam tử! Ông nên đi về phương Đông sẽ được 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật.” Con lãnh thọ lời â Ấy. liền 
đi về phương Đông. Đi chưa bao lâu, nghĩ rằng: 
“Cớ sao con không hỏi tiếng nói giữa hư không 
rằng, con sẽ đi đến chỗ nào? ĐI xa hay gân? Sẽ 
theo aI nghe?” Khi ấy con thật ưu sâu mà khóc 
lóc, ở chỗ ầy bảy ngày bảy đêm ưu sầu cho đến 
không nghĩ đến ăn uống, chỉ nghĩ đến lúc nào con 
sẽ được nghe Bát-nhã Ba-la-mật. Con ưu sâu như 
vậy, một lòng nghĩ tới Bátnhã Ba-la-mật, thì 
bỗng thây thân Phật hiện ra giữa hư , Không, nói 
với con răng: “Này thiện nam tử! Ông có ước 
nguyện lớn, tâm tinh tân lớn. Chớ buông bỏ ước 
nguyện lớn ấy, tâm tinh tân lớn ấy, ông cứ đi về 
phương Đông, cách năm trăm do tuân có thành 
tên là Chúng hương, trong đó có vị Bô-tát tên là 
Đàm-vô-kiệt, đến chỗ người ấy sẽ được nghe Bát- 
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nhã Ba-la-mật. Bồ-tát ấy đời đời là thiện tri thức 
của ông, thường ủng hộ ông.” Con theo Phật thọ 
giáo xong liền đi về phương Đông, không nghĩ 
đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến khi nào con sẽ 
thây Bồ-tát Đàm-vô-kiỆt vì con thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật. Bấy giờ đang ở giữa đường con được 
trí thây không ngại đôi với hết thảy pháp, quán 
các pháp tính, được các tam-muội hiện ra trước 
mắt. Trú trong các tam- -muỘi ấy thây mưƯỜi 
phương vô lượng vô số chư Phật nói Bát-nhã Ba- 
la-mật. Chư Phật khen con rằng: “Lành thay, lành 
thay! Thiện nam tử! Ta xưa khi câu Bát-nhã Ba- 
la-mật được các tam-muội cùng giống như ông 
ngày nay. Được tam-muội ây rôi thì khắp được 
Phật pháp. ” Khi Phật vì con thuyết pháp, an ủi 
con rôi, bông nhiên biến mất. Con từ tam-muội 
dậy nghĩ răng: “Chư Phật từ đâu đến và đi đến 
đầu?” Con vì không thây chư Phật nên rất ưu sầu, 
lại nghĩ rằng: “Bộ- tát Đàm-vô-kiệt cúng dường 
Phật trước, gieo trồng căn lành, hành Bát-nhã Ba- 
la-mật sâu xa, khéo biết sức phương tiện, đối với 
đạo Bồ-tát được tự tại, là thiện tri thức của fa, thủ 
hộ cho ta. Ta sẽ hỏi Đàm-vô-kiệt việc ấy: “Chư 
Phật từ đâu đến và đi đến đâu?” Con nay xin hỏi 
đại sư: Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu. 
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Nguyện đại sư vì con nói rõ chư Phật từ đâu đến 
và đi đến đâu, khiến con được biết. Biết rồi con 
cũng thường không xa lìa thây Phật. 

LUẠN: Tát-đà- baluân khát ngưỡng muốn 
nghe Bát-nhã nên thấy mười phương chư Phật vì 
đại chúng thuyết pháp thì tâm rât hoan hỷ, được 
mãn ý nguyện. Chư Phật vì thây sức tin của người 
đó bên chắc, tỉnh tấn, chịu khó nhọc nên an ủi 
tâm người đó, khen răng: Lành thay! Ta xưa khi 
mới hành đạo Bồ-tát câu Bát-nhã cũng như ông 
hôm nay, ông chớ ưu sâu mà tự cho mình phước 
mỏng. 

Khi Ấy, Tát đà-ba-luân được sức các tam- 
muội, tâm ông ây đăm sâu. Thế nên chư Phật dạy 
rằng: Tìm thật tính các tam-muội thì không thấy 
thật Thẻ, cũng không thây người vào tam-muội và 
ra tam-muội, vì chúng sinh Không, pháp Không. 
Chư Phật lượt nói cho tướng Bát-nhã Ba-la-mật: 
Không nghĩ răng có pháp ây; nghĩa là hết thảy 
pháp không có tướng nên không thể nghĩ tướng 
hay chấp trước. Chúng ta ở trong pháp vô niệm 
ây, có thể đây đủ sáu Ba-la- mật. Vì sáu Ba-la-mật 
đây đủ nên được thân kim sắc như trong Kinh này 
nói. Chư Phật giáo hóa, vì lợi ích vui mừng mà an 
ủi tâm Bô-tát ây. 


§6 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Hỏi: Trên kia hóa Phật đã nói cho biết rằng 
“Đàm-vô-kliỆt đời đời là thiện tri thức của ông”, 
cớ sao nay còn hỏi “Ai là thiện tri thức của con”? 

Đáp: Vì Phật dạy đối với thiện tri thức hãy ái 
niệm cung kính gấp bội. Lại vì muốn ở chỗ mười 
phương Phật mà nghe công đức của Đàm-vô-kIỆt. 
Vì muôn làm cho lòng tin mình bền chắc nên 
không nghi mà vẫn hỏi. Mười phương Phật đáp 
như trong Kinh đây nói. Tát-đà-ba-luân là người 
có nhân duyên được Đàm-vô-kiệt hóa độ, nên 
được chư Phật giúp đỡ, chỉ bày; hoặc được các 
Bỏ- tát giúp đỡ. Vì người đáng được Phật độ nên 
khiến đi đến chỗ Phật. 

Hỏi: Trên kia nghe tiếng nói giữa hư không 
mà không hỏi, nên bảy ngày khóc than; nay 
không thây mười phương Phật cớ sao không ưu 
sâu, mà lại cầu thấy Phật, chỉ muốn đến chỗ Đàm- 
vô-kiệt hỏi việc Phật đến, Phật đi? 

Đáp: Tát-đà-ba-luân khi trước chỉ có mắt thịt, 
chưa được tam-muội, song vì tâm sâu xa tin đắm 
thiện pháp nên khóc than. Nay được các sức tam- 
muội, lại thấy mười phương chư Phật, các phiền 
não mỏng ít, tâm đắm trước đã xa lìa, nên một 
lòng nghĩ đằng: Lúc nào ta sẽ thấy Bồ tát Đảm- 
vô-Kkiệt? 
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Hỏi: Nếu Tát-đà-ba-luân được sức tam-muội, 
cớ gì không trở lại vào tam-muội để hỏi mười 
phương chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu, mà lại 
muốn gặp Đàm-vô-kiệt để hỏi? 

Đáp: Mười phương Phật cũng dùng mỗi mỗi 
nhân duyên khen ngợi Đảm-vô-kiệt là “đời đời 
làm thây ô ông”. Thế nên muốn hỏi Đàm-vô-kiỆt. 

Khi ấy Tát-đà-ba-luân nghĩ răng, Đảm-vô-kiệt 
là nhân duyên đời trước của mình, thế nên sinh 
tâm cung kính tôn trọng. Do có công đức lớn nên 
tôn trọng, vì là nhân duyên đời trước nên cung 
kính, ái mộ. 

Hỏi: Trước nói Tát-đà-ba-luân không quá đắm 
VIỆC thê gian mà thật yêu Bát-nhã Ba-la-mật nên 
ưu sâu, khóc than. Nay cớ gì tự chê mình nghèo 
cùng, không có gì để cúng dường? Chỉ đem tâm 
đi theo thây, ấy cũng là pháp cúng dường, cân gì 
phải dùng hương hoa? 

Đáp: Pháp củng dường tuy cao thượng, Song 
chúng sinh ở thế gian thấy từ xa đi đến cầu pháp 
mà hai tay không có gì, thì tâm không hoan hỷ. 
Vì theo pháp thế gian nên tìm vật củng dường. 

Lại nữa, năm Ba-la-mật là trợ giúp Bát-nhã 
Ba-la-mật. Trong pháp trợ giúp, bô thí là đứng 
đâu. Tát-đả-ba-luân suy nghĩ: “Ta được ruộng 
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phước tôn trọng là Bô-tát Đàm-vô-kiệt. Hãy lấy 
pháp trợ đạo căn bản cúng dường; cũng muôn vì 
phát khởi tâm hoan hỷ của đại chúng răng: Tát- 
đà-ba-luân là người trí, người lành; nghèo cùng 
mà còn có thể cúng dường, huông nữa là chúng 
ta!” 

Lại nữa, khi thực hành các pháp lành và khi 
suy, nghĩ ý vị của nó khác nhau. Tát-đà-ba-luân 
muôn lmc hành ý vị bố thí nên tìm vật cúng 
đường. 

Hỏi: Tát-đả-ba-luân là Bô-tát lớn, có thể thây 
mười phương Phật, lại được các tam-muội sâu xa, 
cớ gì bị nghèo cùng? 

Đáp: Có người nói: Vị ấy bỏ nhà cầu Phật 
đạo, tuy sinh trong nhà giàu mà xóm làng cách 
xa, đi một mình không mang theo tài vật. Có 
người nói: Tuy là đại nhân nhưng vì tội nhỏ của 
đời trước nên sinh vào nhà nghèo cùng. Có người 
tuy là tiểu nhân nhưng do chút ít nhân duyên đời 
trước nên sinh vào nhà giàu; như Tô-đà-di, MI- 
tha v.v... là người được chư Thiên cúng dường mà 
sinh vào tiêu gia. Nghèo có hai: Một là nghèo 
của; hai là nghèo công đức của pháp. Nghèo công 
đức của pháp là cái nghèo rất lớn, đáng hồ thẹn. 
Nghèo của, người tốt cũng có; nghèo pháp, người 
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tốt không có. 

Không có hương hoa là không có hoa báu 
thượng diệu, lại vì ít nên nói không có. Ta nếu tay 
không mà đến, thầy tuy không cần vật cúng 
nhưng tâm ta không được vui, vì thế nên muốn 
bán thân. 

Hỏi: Nếu bán thân mình cho người khác thì ai 
đem vật ấy đến cúng dường thây? 

Đáp: Xả bỏ thân tức là cúng dường lớn; dù có 
đi đến hay không đi đến cũng không đáng kế. Có 
nĐƯỜI nÓI: Người ây bán thân lấy của, nhân nơi 
thân người để cúng dường; Ta vì cúng dường mà 
bán thân làm nô tì. Lại có người nói: Lúc bấy giờ 
nhăm đời tốt đẹp, mọi người đều biết pháp, tuy tự 
bán thân, mà người mua chắc chắn có thể nghe 
nói để cúng dường, mà trả lại. 

Lại nữa, người ây phát tâm sâu xa, muốn thực 
hành bố thí để vì cúng dường pháp và pháp sư mà 
không có vật bên ngoài, chỉ có thân mình là vật 
bên trong nên bán vật bên trong. Đối VỚI các vật 
trOnE, ngoài, vật trong là nặng, mến tiếc rất sâu, 
vì muôn không phá hạnh nguyện bố thí nên bán 
thân để cúng dường. Trong Kinh đây nói nhần 
duyên không hối hận: Ta đời đời mất mạng nhiều 
vô sô mà chưa từng vì pháp thanh tịnh. Nên nay 
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vì cúng dường người thuyết pháp mà bỏ thân này 
thì được lợi ích Phật pháp rât lớn. 

Tát-đà-ba-luân định tâm, dứt ý nghĩ tham tiếc 
thân, ở giữa đường đi vào một thành lớn muốn 
bán cho người mua tùy ý sử dụng. Nhất tâm 
muốn bán thân vì trừ hồ thẹn, phá kiêu mạn nên 
xướng to rằng: Ai cần người? 

Hỏi: Ác ma cớ øì muốn phá hoại ý nghĩ của 
người ây? 

Đáp: Ma thường là oan gia của chư Phật và 
Bỏ- tát, nên muôn đến phá. 

Lại nữa, các Bồ-tát nhỏ chưa được thật tướng 
các pháp nên ma và người ác có thể phá. Nếu 
được Vô sinh pháp nhãn, trú trong SỨC thân thông 
của Bồ-tát thì không ai phá nỗi. Như trồng cây 
nhỏ thì trẻ con phá được, cây lớn thì không thể 
phá. 

Lại nữa, trong đây tự nói nhân duyên ma phá 
rằng: Tát-đà-ba-luân yêu kính pháp nên tự bán 
thân để cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật và Bồ-tát 
thuyết pháp. sẽ được hỏi ngay Bát-nhã Ba-la-mật, 
nói rộng như 

trong Kinh này. 

Hỏi: Nếu ma muốn phá Tát-đà-ba-luân thì khi 
xưa trước nghe tiếng giữa hư không, và trước khi 
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thây mười phương Phật, cớ gì không phá hoại, mà 
nay mới ngăn che các Bà-la-môn, cư sĩ khiến 
không nghe được tiếng rao bán? 

Đáp: Tát-đảà-ba-luân lúc trước tâm chưa định 
nên còn tiếc thân. Khi thấy mười phương Phật và 
được các tam-muội thì tâm kia mới định. Nay 
tướng định tâm hiện ra nên ma kinh sợ. Nếu Bộ- 
tát tâm chưa định thì chưa thể động đến ma; nếu 
Bỏ-tát tâm đã định thì ma cũng không đến được. 
Tát-đà-ba-luân nay muốn định tâm, thoát ra khỏi 
cảnh giới của ma nên ma đi đến. Thí như người 
mắc nợ chưa muốn đi xa, chủ nợ không ngăn cản; 
khi muốn ra khỏi ranh giới thì chủ nợ không để 
cho đi. 

Hỏi: Ma có sức lớn, vì cớ gì không giết Bồ-tát 
ây, mà chỉ phá hoại? 

Đáp, Ma vốn không ganh tỊ mạng sống của 
người ây, chỉ ghét tâm làm Phật kia, thê nên 
muôn phá. Lại, pháp của các Thiên thân đối VỚI 
người. không có tội nặng thì không thể giết càn, 
chỉ có thể phá loạn, khủng bó. Nếu Thiên thần 
không có khuôn phép ây thì người không có ai 
được sống; thế nên không giết. 

Sinh vào dòng Bà-la-môn, vì thọ giới nên gọi 
là Bà-la-môn, ngoài ra gọi chung là cư sĩ. 
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Cư sĩ là chỉ cho ô ông chủ ở nhà, chăng phải cư 
sĩ trong bốn giai cập, ngoại trừ người con gái 
trưởng giả. Do người ây vì Phật đạo mà đời đời 
chứa nhóm công đức nên ma không thê ngăn che. 
Lại có người nói: Tát-đà-ba-luân không đảng chết 
nên khiên một người con gái nghe tiêng rao bán. 
Có người nói: Nhờ thần lực của Đàm-vô-kiệt nên 
khiến người con gái của vị trưởng giả nghe tiếng 
rao bán. Rao bán như vậy ba lần, không có người 
mua nên rất ưu sâu. 

Hỏi: Tát-đà-ba-luân đã không tiếc thân, thì tuy 
không có ai mua cũng không nên ưu sâu? 

Đáp: Đã phát tâm lớn mà không được mãn 
nguyện thể nên rất sâu. 

Trời Đế-thích nghĩ rằng: Tát-đà-ba-luân muốn 
bán thân mà không có aI mua, nói rộng như trong 
Kinh đây. 

Hỏi: Trời Đề-thích có sức biết tâm người khác 
do quả báo được, nên biết tâm Tát-đà-ba-luân đã 
quyết định, cớ gì nay đi đến thử? 

Đáp: Chư Thiên chỉ biết tâm người thể gian, 
còn tâm làm Phật, 

không làm Phật thì không thê biết được; trừ 
Phật, không có ai biết được người ấy vì Phật đạo, 
nên thọ ký cho. 
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Lại nữa, trời Đề- thích muốn được dẫn đường 
nhiêu người cho nên đến thử, ai nghe thấy cũng 
đều phát tâm câu làm Phật. Lại như các báu vàng, 
bạc không vì khinh chê nó mà đốt nấu, mài đũa; 
Bỏ-tát cũng như vậy, nếu có thể cắt thịt ra máu, 
phá xương lây tủy mà tâm kia bắt động thì â ây là 
chính định của Bỏ-tát. Thế nên Đề-thích đến thử. 

Hỏi: Đế- thích là Thiên vương lớn, cớ gì nói 
dối rằng: Ta muốn tế trời, cần dùng tim, máu, tủy 
người? 

Đáp: Nếu vì phiên não, xan tham, sân giận, 
muôn cầu tự lợi mà nói dối như thế thì là tội. 
Song nếu trời Đế-thích đem thân thật, lời thật ra 
thử thì Bồ- tát không tin. Thế nên như phép của 
HƯỚC nĐƯỜI ây cân tê trời, vÌ người ây tin thọ như 
vậy. 

Khi ấy Tát-đà-ba-luân rất hoan hỷ, nói răng: 

Ta được lợi lớn. 

Lợi lớn là được địa vị không thoái chuyền, 
còn lợi bậc nhất là Phật đạo. Lợi lớn là năm Ba- 
la-mật; lợi bậc nhất là Bát-nhã Ba-la-mật. Lợi lớn 
là Bát-nhã Ba-la-mật; lợi bậc nhất là sức phương 
tiện của Bát-nhã Ba-la-mật. Lợi lớn là Số địa Bỏ- 
tát; lợi bậc nhất là Thập địa. Lợi lớn là từ Sơ địa 
đến Thập địa; lợi bậc nhất là địa thứ mười. Lợi 
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lớn là Bô-tát địa, lợi bậc nhất là Phật địa; phân 
biệt như vậy. Tuy chưa đây đủ nhưng đã là nhân 
duyên đầy đủ, thê nên nói là đây đủ. 

Hỏi: Nếu trời Đế-thích hóa thân đi đến, cớ gì 
hỏi “Ông cân giá bao nhiêu”? 

Đáp: Vì biết người kia muốn cúng đường 
Đàm-vô-kiệt nên muôn làm mãn nguyện người 
đó. Lại, trời Đề- thích làm khốn khổ Tát-đà-ba- 
luân, sợ ông ấy đòi nhiều nên hỏi cần giá bao 
nhiều. 

Tùy ý ông trả cho tôi là nói răng: Theo ý ông 
nên trả cho tôi, chừng nào mà đối với ông không 
tham tiếc nhiêu, không gầy ra hối hận. Tát-đà-ba- 
luân không có thế lực nên không thê bảo hạng 
Chiên-đảà-la mà tự mình cầm dao cắt lấy. Bà-la- 
môn vì cũng sợ tội nên không cắt lấy. Vì thế Tát- 
đà-ba-luân tự câm dao cắt xẻ thân mình. 

Hỏi: Nếu người con gái trưởng giả nghe tiếng, 
cớ sao không đi đến hỏi răng: “Ông vì sao tự bán 
thân”? 

Đáp: Việc bán thân mà chỉ nói suông thì là 
việc nhẹ. Phá thân, lay tim, tủy là việc nặng nên 
người con gái của VỊ trưởng giả phát tâm. Người 
con gái của VỊ trưởng giả ở trên lầu từ xa trông 
thây người ây tự cắt xẻ mà nghĩ răng: “Hết thảy 
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chúng sinh đều tìm vui sợ khổ, tham tiếc thân 
mình, còn Tát- đà- ba-luân lại tự cắt xẻ thân mình, 
thật là hiếm có. 

Lại do nhân duyên phước đức đời trước dắt 
dẫn nên đ đến chỗ kia mà hỏi. Tát-đà-ba-luân 
đáp: “Muốn cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt.” 
Lại hỏi: “Được lợi ích gì” Đáp: “Được Bát-nhã 
Ba-la-mật, là chỗ học của Bồ-tát, tôi sẽ nghe theo 
và học đạo ấy và sẽ được làm Phật, làm chỗ 
nương dựa cho hết thảy chúng sinh. Thí như cây 
lá rậm dày thì che mát nhiêu. Lại như khi nóng, 
giữa đồng trông, đường hiểm mà gặp được ao lớn 
trong mát.” Đê làm cho phát tâm nên nói công 
đức hiện tại của Phật là thân kim sắc, ba mươi hai 
tướng, hào quang một trượng, ánh sáng vô lượng. 

Hào quang một trượng là vì chúng sinh trong 
đời ác cõi Diêm-phù-đề trồng thây, chứ ánh sáng 
thật của chư Phật không có hạn lượng. 

Đại từ đại bi cho đến ý nghĩa sáu thần thông 
như trước đã nói. 

Giới thanh tịnh, thiền định, trí tuệ không thể 
nghĩ nghì, như đã nói trong phân giới uân, định 
uấn, tuệ uẫn, giải thoát uẫn, giải thoát tri kiễn uẫn 
của Phật. 

Được thấy biết hết thảy không ngại đối với 
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các pháp là chư Phật có giải thoát không ngại, tri 
kiến tương ưng với giải thoát â ẤY, đối với hết tháy 
pháp không hê bị chướng ngại. Phân biệt tri và 
kiến như trước đã nói. 

Tát-đà-ba-luân nói: Tôi được vô lượng công 
đức Phật như vậy, do đem pháp báu vô thượng 
phân bồ cho hết thảy chúng sinh. 

Pháp báu vô thượng là có người nói pháp báu 
trong ba ngôi báu. 

Có người nói: Tám vạn bốn ngàn pháp tụ, ấy 
là pháp báu. 

Được pháp bảo ấy nên trừ các phiên não, dứt 
các hí luận, giải thoát các khô. 

Có người nói: Pháp báu vô thượng tức là Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, không có pháp 
nào vượt qua hơn nữa. 

Có người nói: Niếtbàn là pháp báu vô 
thượng. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều là 
hữu thượng, như trong A-tỳ-đàm nói: Hết tháy 
pháp hữu vi và pháp hư không, chăng phải sô 
duyên tận, gọi là pháp hữu thượng, sô duyên tận 
gọi là pháp vô thượng. Số duyên tận tức là tên 
khác của Niết-bản. Có người nói: Đạo Niết-bàn 
tuy là hữu vi, song vì nó là Niết-bàn nên trong 
pháp hữu vi, nó là vô thượng. Pháp báu như vậy 
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phân bố làm ba thừa cho chúng sinh. Vô lượng 
Phật pháp như vậy phải theo thây mới có được, 
nên ta phải xả bỏ cái thân hôi hám, bắt tịnh, là trú 
xứ của già, bệnh, chết mà vì cúng dường Bát-nhã 
Ba-la-mật, sẽ được thân Phật. 

Người con gái của vị trưởng giả đời đời cúng 
dường chư Phật, gieo trồng căn lành, trí tuệ sáng 
suôt, nghe Phật pháp nên tâm ây vào sâu, được 
pháp hỷ lớn, cho đến tâm kinh sợ đến dựng lông, 
nói với Tát-đả-ba-luân rằng: “Thật là hiệêm có! 
Ông tán thán pháp rất vi diệu, vì mỗi mỗi pháp â ây 
nên xả bỏ thân như số cát sông Hẳng, huông nữa 
là một thân!” Người con gái của vị trưởng giả khi 
trước không biệt nhân duyên gì mà người ây tự 
làm khốn khổ thân, nên thương xót, cho rằng việc 
làm không đáng. Song nay nghe vô lượng vô biên 
Phật pháp thanh tịnh không gì sánh bằng, vì thế 
mà cho là xứng đáng, nên rât hoan hỷ, nói: “Vì 
pháp ấy nên xả bỏ thân như số cát sông Hăng.” 
Cô gái lại nói: “Ông vì nghèo mà tự làm khốn khổ 
thân, nay có thể ngưng lại. Ông cân dùng øì tÔI sẽ 
cung câp cho, tôi cũng theo ông mà câu đạo.” 

Hỏi: Bồ- tát ây đã tự cắt xẻ thân thê, làm sao 
có thể nói nhiều Phật pháp cho người con gái của 
vị trưởng giả? 


98 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Đáp: Tâm lực của Bỏ- tát ây rất lớn, tuy, bị khổ 
nhọc mà không thể che lấp tâm. Bồ- tát ây mới 
cầm dao cắt thịt chảy máu, sắp muốn phá xương 
lấy tủy, thì người con gái trưởng giả đi đến, chưa 
mê man lắm nên có thể thuyêt pháp. Trời Đề- 
thích biết tâm người kia chắc chắn, thử xong mà 
không MỐI gì nữa, liền biến trở lại thân cũ, khen 
ngợi răng: “Lành thay: Tâm ông đã kiên quyết 
nhận chịu việc ấy.” Ý trời Đế-thích muốn nói: 
Như thân xác thịt sinh tử của ông nay chưa được 
Phật đạo, mà có thế không tiếc thân như vậy, thì 
ông không bao lâu đối với hết thảy pháp sẽ không 
còn vướng mặc øì, trú trong Vô sinh pháp nhẫn 
mà mau được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
Đem chư Phật quá khứ ra làm chứng và các nhân 
duyên như vậy để an ủi tâm người ây: “Ta là vua 
trời, ưa vui Phật đạo cho nên đi đến thử để muốn 
biết tâm ông mềm cứng thê nào. Muốn làm cho 
ông tin nên nói răng, ta cân tim, tủy người để tế 
trời, chứ thật ra chăng cần. Ông có ước mong øì 
ta sẽ cung cấp cho. Ông là người tốt, là giống 
Phật, ta sẽ ủng hộ ông. 

Tát-đà-ba-luân tin ngay, nên tâm rất nhu 
nhuyến, rất ham mê Phật đạo mà "không phân , biệt 
chúng sinh. Nghe lời Đế-thích nên liền nói rằng: 
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“Nguyện giúp cho tôi Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác.” Trời Đế-thích nói: “Việc ấy sức tôi 
không thể làm được, đó là cảnh giới của Phật.” 

Lại nữa, có người nói: Đếề-thích thật làm khốn 
khô Tát-đà-ba-luân nên nay dùng lời â Ấy, để tạ tỘI. 
Ý trời Đề-thích cho rằng người ây chỉ cân cầu vật 
báu, vàng bạc chứ không biết răng đòi xin Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đã không cho 
được nên chỉ biết hỗ thẹn mà thôi. Lại nói rằng: 
“Hễ cùng nhau cúng dường thì nên ước nguyện 
đòi thứ khác.” Ý Đế-thích nói: Tôi đã làm khô 
ông nhiều nên tôi không được bỏ đi ngay, mà 
phải cúng dường ông. Tát-đà-ba-luân tuy không 
tiếc thân, song. muốn đem thân này cúng dường 
Đảm-vô-kiệt để nghe Bát-nhã Ba-la-mật nên nói 
rằng: “Nếu ông không có sức cho tôi Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, thì hãy làm cho thân thê 
tôi bình phục như cũ.” Trời Đế-thích nói: “Theo 
như lời ông, vết thương liền bình phục như cũ 
không khác.” 

Hỏi: Trước đã cắt thịt thì làm sao làm cho 
bình phục đây đủ? 

Đáp: Phật nói có năm điều không thể nghĩ 
nghì, trong đó việc của rông làm còn không thể 
nghĩ nghì, huống nữa là việc trời làm! 
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Lại, giữa hư không bụi bặm đây khắp, trời Đề- 
thích nhờ phước đức nên hễ sinh tâm là có thế 
hòa hợp đây đủ thành thân. Như thân trong chư 
Thiên và địa ngục chăng phải là thân sinh ra bằng 
bào thai, do nhân duyên của tội phước mà hòa 
hợp có thân. 

Khi ấy trời Đế-thích biết tâm người kia kiên 
cô nên làm cho mãn nguyện rồi, liền biễn mắt. 

Bấy giờ, Tát-đả-ba-luân tội nhỏ của đời trước 
đã sạch hết, phước đức sáng suốt đầy đủ. Thế nên 
người con gái của vị trưởng giả đem về nhà, có 
cân dùng. øì đêu xin cha mẹ cho, như trong Kinh 
này nói rộng. 

Hỏi: Cô gái ây trước nói “Ông cần vật gì hãy 
hỏi xin ở nơi tôi”, nay cớ gì lại nói “Xin nơi cha 
mẹ tôi”? 

Đáp: Vì nay cô gái đã đưa Bỏ-tát về đến nhà. 
Và vì Tát-đà-ba-luân mắt đã nhìn vào nhà thấy cô 
xin từ cha mẹ mà có được, nên cô hỗ thẹn vì 
không xứng với lời trước kia, cho nên cô tự nói 
trước răng “ “Theo cha mẹ xIn cho”. 

Lại, cô gái có thê có được của báu, song phép 
của người con gái là phải xin cha mẹ. Cô gái đã 
vào nhà như lời hứa trước, theo cha mẹ xin cho. 
Vì nước kia không có Phật pháp, nên cha mẹ mới 


SÓ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyền 98 101 


hỏi con gái: “A1 là Bồ- tát Tát-đà-ba-luân?” Người 
con gái theo như điều đã nghe, đã thấy mà nói hết 
thảy việc của Tát-đà-ba-luân với cha mẹ: “Nay 
cha mẹ hãy cho phép con cùng với Tát-đà-ba-luân 
và năm trăm người. hâu gái đem đồ cúng đường 
đến cúng dường Bỏ-tát Đàm-vô-kiệt ”. Cha mẹ 
nghe lời kia liên theo như ý của con gái mình. 

Hỏi: VỊ trưởng giả giàu sang mà lại có thế lực, 
cớ sao trước đó không biết Tát-đà- ba-luân, để đến 
khi nghe nói công đức mới khiến con gái và 
quyến thuộc và cho vật báu đem đi đến cúng 
dường? 

Đáp: Trưởng giả cũng gieo trồng cội phúc, 
song vì ít nhân duyên nên sinh vào nước không có 
Phật. Khi vừa nghe công đức Phật thì phát khởi 
tâm thức cũ mà liền khai ngộ, cho nên khiến đi. 
Thí như hoa sen sinh trưởng đây đủ, Đặp ánh mặt 
trời thì nở ra. Cha mẹ biết tâm con gái mình thuân 
thục, không có hạnh bất tịnh, ,,1ữ gìn tiết tháo 
không mất, không ưa cái vuI thê gian, chỉ cầu lợi 
ích của Phật pháp và biết tâm kia chí thiết nên 
không thể ngăn chặn; nếu trái ý con, sợ sẽ tự hại. 
Suy nghĩ trù lượng XOng, hoàn toàn theo ý con 
mình mà tự được công đức, hoan hỷ khiến đi. 
Nhân duyên thế gian do vì đắm sâu nên khó mở. 
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Lòng tham ái sâu xa còn không thê trái, huống 
nữa là con mình vì Phật đạo! Tâm nó thanh tịnh 
không có nhiễm trước mà không chấp thuận cho 
sao? Người con gái thây cha mẹ vì pháp nên cho 
phép, không tiếc vật báu, cũng do tâm tùy hÿ mà 
làm cho tùy hỷ. 

Bây giờ tâm mọi người đã định nên trang 
hoàng xe bảy báu cùng mọi người vây quanh, dân 
dân đi đến phương Đồng. Khi ây năm trăm người 
con gái thân thuộc và mọi người trong thành thấy 
việc hiếm có khó sánh kịp nên cũng đều đi theo. 
Mọi người tập hợp, vui vẻ đi cùng, khát ngưỡng 
đến thành. Chúng hương. Như người khát nước 
nghĩ tới uỗng nước, dần dân tiến bước lên đường. 
Từ xa trông thấy thành Chúng hương, cho đên 
cùng với người con gái của vị trưởng giả và năm 
trăm người con gái cung kính vây quanh đề đi đến 
chỗ Bô-tát Đàm-vô-kiệt. Hỏi: Đàm-vô-kiệt là vị 
Bồ- tát lớn, được các Đà-la-nI Văn trì v.v... được 
hiểu nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật, đã tự đọc tụng 
thông lợi, nhớ nghĩ, thọ trì, còn cần gì đài bảy báu 
mà chép kinh Bát-nhã để vào trong đó cúng 
dường? 

Đáp: Tuy có các nhân duyên, lược nói có hai 
nghĩa: Một là tâm hành của chúng sinh không 
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giống nhau, hoặc ưa xem quyền kinh, hoặc ưa 
nghe diễn thuyết; hai là thân Đàm-vô-kiệt là cư sĩ, 
hiện có gia đình, thân thuộc. Chúng sinh căn độn 
hoặc nghĩ răng Đàm-vô- -kiệt ở nhà chắc chắn có 
nhiễm đắm, làm sao có thể đem Bát-nhã rốt ráo 
thanh tịnh vô cấu mà làm lợi ích chúng sinh? Tự 
mình còn nhiễm đăm thì làm sao có thể đem pháp 
không nhiễm đắm giáo hóa? Vì vậy mà chép văn 
kinh ấy để vào trên đài bảy báu mà cúng dường 
các báu. Hàng trời, rồng, quý, thần cũng đều đến 
cung kính, cúng dường hương hoa, phan lọng, 
mưa xuống bảy báu. Chúng sinh trông thây thì 
tăng thêm lòng tín mà đem pháp ây chỉ bày, 
truyền dạy lời Phật, xem văn diễn giảng giáo lý, 
khuyến khích phát tâm. Đồ trang nghiêm tất cả 
đài báu và nhân duyên Tát-đà-ba-luân hỏi trời 
Đế-thích như trong Kinh này đã nói. 

Bảy ấn báu đà â ân chân thật của Đảm-vô-kiệt, 
thường tự tay cầm lây â ân vào kinh. Có người nóI: 
Bảy ấn là có bảy thần lớn cầu Phật đạo câm loại 
kim cang, thường cung cấp cho Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt khiên thủ hộ kinh văn, không để ma và ma 
dân biến cải tạp loạn, vì quý kính Bát-nhã. Có 
người chỉ nghe diễn nói mà phát tâm. Có người 
thây văn tự trang nghiêm mà hoan hỷ phát tâm 
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nên trang nghiêm đài báu, dùng lá vàng chép và 
lây bảy ân để ân vào. 

Hỏi: Trên đài viết chép Bát-nhã, Đảàm-vô-kiệt 
miệng, diễn thuyết Bát- nhã, tuy hai nơi đều có mà 
nơi viết chép không thể ích lợi người, cớ gì trước 
tiên đi đến đài báu? 

Đáp: Bát-nhã được chép thuộc vào trong pháp 
bảo, vì sau Phật bảo thứ lớp có pháp bảo, nên 
trước tiên cúng dường. Đàm-vô-kiệt, một người 
không thuộc về Tăng bảo, nên trước tiên cúng 
dường Pháp bảo. Lại, Đàm-vô-Kkiệt nói ra tuy là 
pháp mà chúng sinh châp thủ tướng người nói nên 
phần nhiều sinh tâm đăm trước. Nếu thấy sách 
Bát-nhã thì không sinh chấp thủ tướng người, tuy 
chấp thủ tướng khác mà tâm đăm trước ít hơn 
đăm trước tướng người; thế nên trước tiên cúng 
dường quyên kinh. Chư Phật còn cúng đường 
kinh pháp, huỗng nữa là Đàm-vô-kiệt và Tát-đà- 
ba-luân! Đàm-vô-kiệt nhân nơi Bát-nhã Ba-la-mật 
nên được cúng dường. Kinh Bát-nhã là cái gôc 
của sở nhân, sao không cúng dường trước được? 
Thế nên chia đồ cúng dường làm hai phân. 

Hỏi: Đàm-vô-kiệt có sáu vạn thể nữ, cung 
điện, ni dục, làm sao có thể có thần lực dùng 
hoa đã rải hóa làm đài hoa? 
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Đáp: Có người nói: Do thân lực chư Phật mà 
nhân nơi vật cúng dường của Tát-đà-ba-luân lây 
làm biến hóa. Có người nói: Đàm-vô-kiệt là vị 
Bồ-tát lớn, thân do pháp tính sinh, song vì độ 
chúng sinh nên hiện thọ năm dục. 

Hỏi: Phép của Bồ-tát trước tiên đối với chún 
sinh là khởi tâm bị, vì muốn độ chúng sinh hết 
khổ nên cầu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Nay chỉ thây uy đức thân lực của Đàm-vô- 
kiệt làm sao phát tâm? 

Đáp: Phát tâm có nhiêu cách. Có người nghe 
thuyết pháp mà phát tâm. Có người đối với chúng 
sinh khởi từ bí mà phát tâm. Có người thây SỨC 
thân thông oai đức lớn mà phát tâm, vậy sau dân 
dần sinh tâm bi lớn; như trong kinh Trì Ấn nói: 
“Nương ái mà dứt ái, nương kiêu mạn mà dứt 
kiêu mạn”. Như người nghe đạo pháp, VÌ áI trước 
pháp ây nên bỏ năm dục mà xuất gia. Lại như 
nghe người kia được quả A-la-hán mà sinh tâm 
Cao ngạo, răng: “Người kia đối với ta không hơn, 
mà còn có thể như vậy, ta sao không được như 
thế?” Vì thế nên sinh tâm tinh tấn lớn, được đạo 
A-la-hán; đối với Phật đạo cũng như vậy. Người 
con gái của vị trưởng giả và năm trăm người hâu 
gái thường đắm chặt cái vui tự do của thế tục, 
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nghe ngày xưa có người do thần lực biến hóa mà 
đây đủ vật báu, hưởng thọ cái vuI cối trời ở giữa 
loài người, sau thấy đài quán, cung điện của 
Đàm-vô-kiệt, ngôi trên pháp tòa lớn được trời 
người cúng dường. Lại thây vật cúng dường ở 
giữa hư không hoá thành đài lớn, tâm rât vui 
mừng, phát sinh ý tưởng khó gặp, biết việc ấy đều 
từ nhân duyên phước đức mà có được, nên phát 
tâm muốn làm Phật. Nghe người phát tâm tu hành 
đều thứ lớp như trong kinh Tỳ-ma-la-cật nói: 
“Các phiên não ái và mạn đều là căn bản Phật 
đạo”. Thế nên người con gái thây việc ấy rồi sinh 
tâm ưa thích, biết do nhân duyên phước đức có 
thể được các việc ấy nên đều phát tâm. Nhân nơi 
ái và mạn mà sau được tâm tốt trong sạch nên nói 
ái và mạn là căn bản của Phật đạo; thí như hoa 
sen sinh trong bùn. Phát tâm rôi thể nguyện: 
“Như Đàm-vô-kiệt làm được, chúng ta cũng sẽ 
làm được.” 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân đầu mặt đảnh lễ Đàm- 
vô-kiệt. Vì cúng dường hoa hương không quý nên 
đem cúng dường trước tiên; còn thân quý, trọng 
nên tiếp sau lễ bái. Lễ bái rồi nói lý do vốn câu 
Bát-nhã, như trong Kinh này nói: “Con xưa khi 
cầu Bát-nhã, nghe ở giữa hư không có tiếng nói 
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cho đến con nay hỏi đại sư: Chư Phật từ đâu đến 
và đi về đâu?” 

Hỏi: Tát-đà-ba-luân đã được các tam-muội lớn 
là tam-muội Phá vô minh, tam-muội Quán các 
pháp tính v.v... vì sao không biết Không mà còn 
chấp thủ tướng Phật, sinh tâm đăm trước? 

Đáp: Bồ-tát mới phát tâm tuy có thể biết 
tướng chung của các pháp Không, Vô tướng, 
song vì đối với chư Phật ưa đăm sâu dày nên 
không thể hiểu được tướng Phật rốt ráo không. 
Tuy biết không mà không thế HỢP VỚI không. Vì 
sao? Vì chư Phật có vô lượng vô biên công đức 
chân thật. Bỏ-tát ây lợi căn nên vào sâu đăm sâu. 
Nếu Phật không vì Bồ- tát ây thuyết giảng Không, 
thì Bồ-tát ây vi ưa đăm Phật mà có thê tự hủy diệt 
thân tộc, huông nữa là người khác. Chỉ nhờ hiểu 
Không nên không có việc ây. Tát-đả-ba-luân rât 
ưa đăm chư Phật nên không thể biết mà phải hỏi 
đại sư: Nay vì con nói chư Phật từ đâu đến và đi 
về đâu. Con thấy thân Phật không nhàm chán nên 
thường không lìa việc thấy Phật. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 99 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI CHÍN: 
ĐÀM-VÔ-KIỆT 

KINH: Bấy ĐIỜ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nói với 
Tát-đà-ba-luân răng: Này thiện nam tử! Chư Phật 
không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Vì sao? 
Vì các pháp như như bất động: các pháp như tức 
là Phật. Này thiện nam tử! Pháp vô sinh không 
đến không đi; pháp vô sinh tức là Phật. Pháp vô 
diệt không đến không đi; pháp vô diệt tức là Phật. 
Pháp thật tế không đến không đi; pháp thật tế tỨc 
là Phật. Không, không đến không đi; Không tức 
là Phật. Này thiện nam tử! Không nhiễm không 
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đến, không đi; không nhiễm tức là Phật. Tịch diệt 
không đến, không. đi; tịch diệt tức là Phật. Tính 
hư không không đến, không đi; tính hư không tức 
là Phật. Này thiện nam tử! Lìa các pháp ây lại 
không có Phật. Như của Chư Phật, như của các 
pháp là một như, không có phân biệt. Này thiện 
nam tử! Như ấy thường một, không hai, không 
ba, ra ngoài pháp sô, không có sở hữu. Thí như 
ánh trăng vào lúc cuối xuân và khi giữa ban ngày 
nóng bức, có người thấy ánh năng lung linh. bèn 
chạy theo tìm, mong có được nước, ý ông nghĩ 
Sao, nước ây từ ao, từ núi hay từ suôi đến? Nay 
nó đi về đầu? Hoặc vào biển Đông, biên Tây, biển 
Nam hay biển Bắc? 

- Tát-đà-ba-luân thưa: Thưa đại sư! Giữa ánh 
năng còn không có nước, làm sao có chỗ đến, chỗ 
đi? 

Đàm-vô-kiệt nói với Tát-đả-ba-luân rằng: Này 
thiện nam tử! Người ngu vô trÍ vì nóng khát bức 
bách, thấy ánh năng lung linh, không có nước mà 
tưởng là nước. Này thiện nam tử! Có người phân 
biệt chư Phật có đến có đi, nên biết người ầy đều 
là kẻ ngu. Vì sao? Vì chư Phật không thể thấy 
bằng sắc thân; mà pháp của chư Phật không đến 
không đi. Chỗ chư Phật đến, chỗ chư Phật đi cũng 
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như vậy: thí như vị thây huyền thuật, huyễn làm 
ra các đồ vật hoặc voi, hoặc ngựa, hoặc trâu dê, 
hoặc trai gái; các đồ vật như vậy, ý ông nghĩ sao? 
Việc huyền ấy từ chỗ nào đến và đến chỗ nào? 

Tát-đà-ba-luân đáp: Thưa đại sư, việc huyễn 

còn không thật, làm sao có chỗ đến, chỗ đi? 

Này thiện nam tử! Người phân biệt Phật có 
đến có đi cũng như vậy. Thí như trong mộng thây 
VOI ngựa, trầu, dê, traI gái, ý ông nghĩ SaO, các vật 
trông thấy trong mộng ấy có chỗ đến, chỗ đi 
chăng? 

Tát-đà-ba-luân thưa: Thưa đại sư, các vật thây 
trong mộng là hư dối, làm sao có đến có đi? 

Này thiện nam tử! Người phân biệt Phật có 
đến có đ cũng như vậy. Phật nói các pháp như 
mộng, nếu có chúng sinh không biết nghĩa của 
pháp ây, dùng danh từ sắc thân mà đắm trước 
Phật, người ây phân biệt chư Phật có đến có đi, vì 
không biết thật tướng các pháp nên đều là ở trong 
số kẻ ngu vô trí. Người ấy thường thường qua lại 
trong năm đường sinh tử, xa ha Bát-nhã Ba-la- 
mật, xa ha Phật pháp. Này thiện nam tử! Phật nói 
các pháp như huyễn, như mộng. Nếu có chúng 
sinh biết như thật thì người ây không phân biệt 
các pháp hoặc đến hoặc đi hoặc sinh hoặc diệt; 
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nếu không phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi 
hoặc sinh hoặc diệt thì có thể biết thật tướng các 
pháp của Phật nói. Người â ây hành Bát-nhã Ba-la- 
mật gần Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, gọi 
là chân Phật tử, không hư dối, khi thọ dụng của 
tín thí, người ấy đáng hưởng thọ cúng đường, làm 
ruộng phước cho thê gian. Thí như các châu báu 
trong biển nước lớn, không từ phương Đông đến, 
không tử phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc trên 
dưới đến, mà do căn lành của chúng sinh nên biển 
sinh các thứ châu báu ấy. Châu báu ây cũng 
chăng phải không có nhần duyên sinh, châu báu 
ây đêu từ nhân duyên hòa hợp sinh. Châu báu â ây 
nêu diệt cũng không đi đến mười phương: do 
duyên hợp nên có, duyên tan rã nên diệt. Này 
thiện nam tử! Thân chư Phật cũng như vậy, từ 
nhân duyên bản nghiệp mà có quả báo sinh; sinh 
không từ mười phương đến, diệt cũng không đi 
đến mười phương; chỉ các duyên hợp nên có, các 
duyên lï tán nên diệt. Thí như tiếng đàn Không 
hâu, khi đi ra không có chỗ đến, khi diệt không . có 
chỗ đi, đủ nhần duyên hòa hợp thì có, như có bâu, 
có cổ, có da, có dây, có trụ, có nút vặn và có 
người lấy tay gảy, đủ các duyên hòa hợp như vậy 
thì có tiếng. Tiếng ấy không từ bầu ra, không từ 
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cô ra, không từ da ra, không từ dây ra, không từ 
trục 

ra, cũng không từ tay người ra, đủ các nhân 
duyên hòa hợp nên có tiếng. Khi nhân duyên xa 
la thì không có chỗ đi. Này thiện nam tử! Thân 
chư Phật cũng như vậy, từ vô lượng công đức 
sinh ra, không từ một nhân, một duyên hay một 
công đức sinh; cũng chăng phải không có nhân 
duyên mà có, đủ các duyên hòa hợp nên có. Thân 
chư Phật không chỉ từ một việc thành, đến không 
từ đâu đến, đi không đến đâu. Này thiện nam tử! 
Nên như vậy biết tướng đi tướng đến của chư 
Phật, cũng nên biết hết thảy pháp không có tướng 
đến đi. Nếu người biết chư Phật và các pháp 
không đến không đi, không sinh không diệt thì 
chắc chắn được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, cũng có thể hành Bát-nhã Ba-la-mật và sức 
phương tiện. 

Bấy giờ trời Đế-thích lây hoa Mạn-đà-la trời 
cho Tát-đà-ba-luân, nói răng: Này thiện nam tử! 
Dùng hoa này cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, ta 
sẽ thủ hộ cúng dường ngài, vì sức nhân duyên của 
ngài mà ngày nay làm lợi ích trăm ngàn vạn ức 
chúng sinh khiến được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Này thiện nam tử! Người lành như 
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vậy rất là khó SấP› vì lợi ích chúng sinh nên trải 
qua vô lượng vô số kiếp chịu siêng năng khổ 
nhọc. 

Bồ-tát Tát-đà-ba-luân nhận hoa Mạn-đả-la của 
trời Đề- thích đem rải trên Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt, 
thưa răng: Thưa đại sư! Con từ nay thân này 
thuộc vệ đại sư, cung cấp cúng dường. Thưa như 
vậy rồi chấp tay đứng trước đại sư. Khi ấy người 
con gái của vị trưởng giả và năm trăm người hâu 
gái cũng thưa Tát-đà-ba-luân răng: Thân chúng 
tôi từ nay cũng thuộc về đại sư. Nhờ nhân duyên 
thiện căn này mà chúng tôi sẽ được pháp như vậy, 
cũng như đại sư đã được. Cùng với đại sư đời đời 
cúng dường chư Phật, đời đời thường cúng Phật. 
Khi ây Tát-đả-ba-luân nói với người con gái của 
VỊ trưởng giả và năm trăm người hâu gái rằng: 
Nếu các chị đem tâm thành kính thuộc vê ta thì ta 
sẽ thọ nhận. Các người con gái nói: Chúng tôi 
đem tâm thành kính thuộc về thầy, theo thây dạy 
bảo. Khi ấy Tát-đả-ba-luân đem người con gái 
của trưởng giả, năm trăm cô gái và đem theo vật 
báu trang nghiêm, đồ cúng dường thượng diệu và 
năm trăm cô xe bảy báu dâng lên Bô-tát Đàm-vô- 
kiệt và thưa rằng: Thưa đại sư! Con đem người 
con gái trưởng giả, năm trăm người con gái này 
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và năm trăm cỗ xe phụng cấp đại sư, tùy đại sư sử 
dụng. 

Bấy giờ trời Đế-thích khen ngợi Tát-đả-ba- 
luần răng: Lành thay, lành thay: Thiện nam tử! 
Bồ-tát nên bỏ hết thảy của cải như vậy. Bồ thí 
như vậy, mau được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Cúng dường người thuyết pháp như 
vậy chăc chăn được nghe Bát-nhã Ba-la-mật và 
sức phương tiện. Chư Phật quá khứ khi xưa hành 
đạo Bồ-tát cũng bố thí như vậy mà được nghe 
Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện, được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Bây giờ, Đàm-vô-kiệt muốn khiến cho thiện 
căn Tát-đà-ba-luân đây đủ, nên thọ nhận năm 
trăm cỗ xe, người con gái trưởng giả và năm trăm 
người hâu gái; thọ nhận rồi cho trao lại Tát-đà-ba- 
luân. 

Khi ấy Đàm-vô-kiệt thuyết pháp đến hết ngày, 
rôi đứng dậy đi vào cung. Tát-đà-ba-luân nghĩ 
rằng: Ta vì pháp mà đi đến, không nên ngồi năm, 
nên dùng hai việc hoặc đi hoặc đứng. để đợi pháp 
sư tử trong cung ổi ra thuyết pháp. Bây giờ Đàm- 
vô-kiệt trong bảy nắm nhất tâm vào vô lượng vô 
số tam-muội của Bồ-tát, hành Bát-nhã Ba-la-mật 
và sức phương tiện. Tát-đà-ba-luân bảy năm kinh 
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hành, đứng mãi không năm, không ngôi, không 
ngủ nghỉ, không có dục, sân hận bức não, tâm 
không đăm vị, chỉ nghĩ tới Bồ-tát Đảm-vô-kiệt 
lúc nào sẽ từ tam-muội dậy, ởi ra “thuyết pháp. 
Tát-đà-ba-luân qua bảy năm nghĩ răng: Ta sẽ vì 
Đảm-vô-kiệt mà trải pháp tòa. Đảm-vô-kiệt sẽ 
ngôi trên tòa thuyết pháp, ta sẽ quét dọn đất cho 
sạch sẽ, rải các thứ hoa để trang nghiêm chỗ ấy, 
vì Bồ-tát Đàm-vô-kiệt sẽ thuyết Bát-nhã Ba-la- 
mật và sức phương tiện. 

Khi ấy, Tát-đà-ba-luân cùng với người con gái 
của vị trưởng giả và năm trăm người hâu gái VÌ 
Bô-tát Đàm-vô-kiệt mà trải giường bảy báu. Năm 
trăm người con gái cởi áo trên để trải trên tòa, 
nghĩ răng: Đàm-vô-kiỆt sẽ ngôi trên tòa này nói 
Bát-nhã Ba-la-mật và sức phương tiện. Tát-đà-ba- 
luân trải tòa rồi tìm nước, chùi đất mà không 
được. Vì cớ sao? Vì ác ma ngăn che làm cho 
nước không hiện. Ma nghĩ răng: '““[át-đà-ba-luân 
tìm nước không được thì đổi với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác sẽ sinh tâm yếu đuối, tâm 
đối khác, thì căn lành không tăng trưởng, trí tuệ 
không soi sáng, đôi với Nhất thiết trí bị chướng 
ngại.” 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân nghĩ răng: “Ta sẽ tự 
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cắt thân mình lây máu rửa đất, khiến đất không có 
bụi, làm nhớp đại sư, ta đâu dùng thân này, thân 
này chắc chắn sẽ hư hoại. Ta từ vô thi sinh tử đến 
nay mà chưa từng vì pháp.” Liên lấy dao bén tự 
cắt thân ra máu, rửa đất. Tát- đà-ba-luân và con 
gái trưởng giả cùng năm trăm hâu gái đều không 
có tâm đôi khác. Ác ma cũng không thể làm gì 
được. Khi ấy trời Đế- thích nghĩ răng: “Chưa từng 
có! Tát-đà-ba-luân mến mộ pháp đến như vậy, 
dùng dao tự rạch mình ra máu để rửa đất. Tát-đà- 
ba-luân và các người nữ tâm không chuyền động, 
ác ma Ba tuân không thể phá hoại căn lành của 
họ. Tâm kia kiên: cô, phát thê nguyện đại trang 
nghiêm. không tiếc thân mạng, vì tâm sâu xa 
muôn cầu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, sẽ 
độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi vô lượng khổ 
sinh tử.” Trời Đế-thích khen ngợi Tát-đà-ba- luân: 
Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Sức tinh tân 
của Ngài rật, lớn, kiên cô khó lay động, không thể 
nghĩ nghì. Ông ái mộ pháp câu pháp rất là vô 
thượng. Này thiện nam tử! Chư Phật quá khứ 
cũng như vậy, vì tâm ái mộ pháp sâu xa, tiệc 
pháp, quý trọng pháp mà chứa nhóm các công 
đức, được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Tát-đà-ba-luân nghĩ răng: Ta nên vì Bô-tát 
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Đàm-vô-kiệt mà trải pháp tòa, rưới quét đât sạch 
sẽ xong sẽ đi đến chỗ nảo tìm được hoa danh 
tiếng làm trang nghiêm chỗ đất này? Nếu Đàm- 

vô-kliệt khi ngôi trên pháp tòa thuyết pháp ta cũng 
sẽ trải hoa cúng dường. Trời Đế-thích biết tâm 
của Tát-đà-ba-luân nghĩ øì, liên lây ba ngàn đấu 
hoa Mạn-đả-la trời đem cho Tát-đà-ba-luân. Tát- 
đà-ba-luân nhận hoa xong, lây một nửa rải trên 
đất, để lại một nửa chờ Đảm-vô-kiIệt khi ngôi trên 
pháp tòa thuyết pháp sẽ cúng dường. 

Bây giờ Đàm-vô-kiệt qua bảy năm rôi từ các 
tam-muội dậy, vì chúng nói Bát-nhã Ba-la-mật, 
có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng cung kính 
vây quanh, đi đến ngồi trên pháp tòa. Tát-đà-ba- 
luân khi thây Đàm-vô- kiệt thì tâm rất vui vẻ; thí 
như T-kheo khi vào thiền thứ ba. 

LUẬN: Tát-đà-ba-luân tuy biết các pháp 
Không, không có tướng đến, đi mà chưa thê vào 
sâu, nên cũng không hiểu các pháp môn. Vì đôi 
với thân Phật quá cung kính, thâm trọng nên 
không thể quán Không; như sóng trên biến lớn, 
sức nó tuy lớn song đên bên núi Tu-di thì ngưng 
lại, không có tác dụng. Tát-đả-ba-luân cũng như 
vậy, tuy có tâm và trí lực lớn mà đến chỗ Phật thì 
cũng vô dụng. Thế nên Đàm-vô-kiệt vì Tát-đà-ba- 
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luần nói cho biết chư Phật không từ đâu đến, đi 
không đến đâu. Trong kinh này Đảm-vô-kIỆt tự 
nói nhân duyên: Các pháp như như bất động: các 
pháp như tức là Phật. 

Hỏi: Thể nào là các pháp như? 

Đáp: Thật tướng các pháp là tính làMiỂ/ 
không có sở đắc; các pháp môn đều không v.v.. 

Hỏi: Đại Bát-nhã là pháp bậc nhất ở trong sáu 
Ba-la-mật của Phật pháp Đại thừa, nếu không có 
Phật thì không có người nói Bát-nhã. Ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, mười lực, bốn 
điều không sợ, sắc pháp, vô sắc pháp và năm uẫn 
tịnh diệu hòa hợp nên gọi là Phật; như năm ngón 
tay hòa hợp gọi là bàn tay, không được nói không 
có bàn 

tay. Danh từ đã khác thì hình tướng cũng 
khác, sức dùng cũng khác, không được nói không 
có bàn tay; thê nên nói có Phật? 

Đáp: Không phải vậy. Trong Phật pháp có hai 
đề là thế để và đệ nhất nghĩa đề. Theo thê để nên 
nói Phật thuyết Bát-nhã Ba-la-mật; theo đệ nhất 
nghĩa để nên nói Phật là không; không đến không 
đi. Như ông nói: Do năm uân thanh tịnh hòa hợp 
nên gọi là Phật, vì hòa hợp nên có, ấy tức là 
không có; như trong Kinh này Phật tự nói nhân 
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duyên: Năm uân chẳng phải Phật, lìa năm uân 
cũng không có Phật; năm uân không ở trong Phật, 
Phật không ở trong năm uân; Phật chăng phải do 
năm uân có. Vì sao? Vì năm uẫn là năm, Phật là 
một, một không thê làm năm, năm không thê làm 
một. Lại năm uân không có tự tính nên hư dối 
không thật. Phật tự nói: Đôi VỚI hết thảy pháp 
không hề luống dối, Ta là bậc nhất. Thế nên năm 
uấn chăng tức là Phật. Lại nữa, nếu năm uân tức 
là Phật thì ai có năm uấn, lẽ đáng đều là Phật? 

Hỏi: Vì nghi nạn ấy nên tôi trước nói, năm 
uấn thanh tịnh bậc nhất và ba mươi hai tướng gọi 
là Phật? 

Đáp: Ba mươi hai tướng v.v... khi làm Bô-tát 
cũng có, cớ gì không gọi là Phật? 

Hỏi: Bảy ĐIỜ tuy có thân tướng tốt đẹp trang 
nghiêm, mà không có trí Nhất thiết chủng. Nếu có 
trí Nhất thiết chủng ở trong thân sắc tốt đẹp bậc 
nhất ây thì gọi là Phật? 

Đáp: Trí Nhất thiết chúng ở trong Bát-nhã nói 
là tướng tịch diệt, không có hí luận. Nếu được 
pháp ây là không có sở đắc, vì không có sở đắc 
nên gọi là Phật. Phật tức là không. Có nhân duyên 
như vậy nên năm uân không được tức là Phật. La 
năm uân cũng không có Phật. Vì sao? Vì lia năm 
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uấn lại không có pháp gì khác có thể nói được, 
như lìa năm ngón tay lại không có bàn tay có thể 
nói được. 

Hỏi: Cở gì không có bàn tay? Hình sắc cũng 
khác, sức dùng cũng khác, nếu chỉ là ngón tay thì 
không thể khác? Nhân năm ngón tay hòa hợp nên 
có bàn tay, bàn tay ây tuy VÔ thường, sinh diệt, 

song không được nói là không có. 

Đáp: Bàn tay ấy nếu nhất định có thì trừ năm 
ngón tay ra lý đáng có bản tay có thế trông thây 
được, mà không cân nhân nơi năm ngón tay? Có 
các nhân duyên như vậy, la năm ngón tay lại 
không có bàn tay; Phật cũng như vậy, lia năm uân 
thì không có Phật. Phật không ở trong năm uân, 
năm uân không ở trong Phật. Vì sao? Vì sự khác 
biệt không thê có được. Nếu năm. uấn khác với 
Phật thì lẽ đảng Phật ở trong năm uấn, nhưng VIỆC 
ây không đúng. Phật cũng chăng có năm uấn. Vì 
sao? 

Vì lìa năm uẫn không có Phật; ha Phật cũng 
không có năm uân. Thí như Tỷ-kheo có ba y và 
bình bát, nên có thể nói được là có, nhưng Phật 
với năm uấn không được riêng khác, thế nên 
không được nói Phật có năm uân. Nơi năm uân 
như vậy tìm Phật không thể có được, nên biết 
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không có Phật. Phật không có nên không đến 
không đi. 

Hỏi: Nếu không có Phật tức là tà kiến, làm sao 
Bồ-tát phát tâm cầu làm Phật? 

Đáp: Trong đây nói không có Phật là để phá 
cái vọng tưởng chập trước Phật, chứ không nói 
cái vọng tưởng chấp thủ không có Phật. Nêu có 
Phật còn không để cho chấp thủ, huống nữa là tà 
kiến chấp thủ không có Phật? 

Lại, Phật thường tịch diệt, không có tướng hí 
luận, nếu người ta phân biệt, hí luận tướng thường 
tịch diệt thì người ây rơi vào tà kiến. Lầa hai bên 
có và không ây, ở vào trung đạo, tức là thật tướng 
các pháp, thật tướng các pháp tức là Phật. Vì sao? 
Vì được thật tướng các pháp gọi là được thành 
Phật! 

Lại nữa, sắc pháp v.v... như tướng, tức là 
Phật; sắc pháp v.v... tính Không là như tướng. 
Chư Phật như tướng cũng là tính Không, thế nên 
không đến không đi, không sinh không diệt. Pháp 
tính, thật tê không, VÔ nhiễm, tịch diệt, hư không 
tính cũng như vậy, không đến không đi. Như, cho 
đến tính hư không như, Phật như, là một như, 
không hai, không ba sai khác, trong Kinh này tự 
nói nhân duyên. Vì cớ gì? Vì ra khỏi pháp số, 
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không có sở hữu. Như v.v... là thật pháp, trong đó 
không, có ức tưởng phân biệt, vì chấp thủ tướng 
nên có danh tự, trong danh tự có sô. Trong Kinh 
đây tự nói nhân duyên: Không chăng phải thật, vì 
không có sở hữu. 

Hỏi: Nếu pháp â ấy không có, thì làm sao có thể 
thây, có thể nehe, có khổ, có vui, có trói, có mở, 
phân biệt sai khác? 

Đáp: Trong đây Đàm-vô-kliệt dùng mỗi mỗi 
phân biệt thí dụ nói: Như ảnh trăng cuôi Xuân và 
thấy ánh nắng, cho đến người ấy không phân biệt 
các pháp hoặc đến hoặc đi. Trong ảnh năng tuy 
không có nước thật sự mà cũng có thê đối gạt mắt 
người nên sinh ra khổ vui. Các pháp cũng như 
vậy, tuy không, không có sở hữu, mà cũng có thể 
làm cho người ta khổ vui, lo mừng: mộng huyễn 
cũng như vậy. 

Lại nữa, Phật có hai thân: Một là sắc thân, hai 
là pháp thân. Pháp thân là chân thật, sắc thân vì 
theo nghĩa thê đê nên nói có Phật. Tướng pháp 
thân, trên kia dùng mỗi mỗi nhân duyên nói là 
thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp cũng 
không đến không đi, thế nên nói chư 

Phật không từ đâu đến và không đi đến đâu. 
Nếu người có được tướng pháp thân chư Phật thì 
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gọi là gần Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Chưa được Nhất thiết trí nên gọi là gần, vì tương 
tợ. Bát-nhã Ba-la-mật ỌI là thật tướng các pháp, 
nếu hành được như vậy ấy là chân Phật tử hành 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Chân Phật tử là vì được thật tướng các pháp 
gọi là Phật, và vì được thật tướng các pháp sai 
khác nên có Tu-đảà-hoàn cho đến Bích- chi Phật, 
Bồ- tát lớn sai khác. Tu-đà-hoản cho đến Bồ-tát 
lớn, ây là chân Phật tử. 

Không luống dối ăn của tín thí là bố thí cho 
súc sinh, tuy được quả báo gấp trăm lần mà 
phước ấy có hạn lượng cùng tận, không thê độ 
chúng sinh ra khỏi sinh tử nên gọi là luỗng dối ăn 
của tín thí. Tu-đà-hoàản cho đến Phật, các bậc 
Hiển Thánh nhận sự bố thí của người, quả báo 
của phước ấy cho đến khi chứng Niết-bàn không 
có hạn lượng cùng tận, nên nói là không luỗông 
dối ăn của tín thí. Người ấy đáng được lãnh thọ sự 
cúng dường của chúng sinh. Như Tu-đà-hoàn 
xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người 
phảm phu; Tư-đà-hàm xứng đáng lãnh thọ sự 
cúng dường của người phàm phu cho đến Tu-đà- 
hoàn; A-na-hàm xứng đáng lãnh thọ sự cúng 
dường của người phàm phu và Tu-đà-hoàn, Tư- 
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đà-hàm; A-la-hán xứng đáng lãnh thọ sự cúng 
dường của người phàm phu, Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm và A-na-hàm; Bích-chi Phật xứng đáng lãnh 
thọ sự cúng dường của người phàm phu và Tu-đà- 
hoàn cho đến A-la-hán. Bồ-tát gần thành Phật 
xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người 
phàm phu và Thanh-văn, Bích-chi Phật. 

Vì thế gian làm ruộng phước là như gieo 
giống vào ruộng tốt, thu hoạch chắc chắn nhiễu. 
Ruộng phước của người trì giới, thiền định, trí 
tuệ, chúng sinh gieo giông phước vào được quả 
vô lượng. 

Ở trên nói, chư Phật không đến, không ởi. Tát- 
đà-ba-luân và các thính giả ý cho răng, chư Phật 
còn không có, các pháp lẽ đáng cũng đều diệt, thì 
rơi vào đoạn diệt! Thế nên nay nói nhân duyên thí 
dụ. Đàm-vô-kiệt mở bày cho Tát-đảà-ba-luân răng: 
Như chỗ ô ông chấp trước, ý cho răng cái thật có là 
không có, vì độ chúng sinh nên từ nhân duyên 
hòa hợp có hình tượng hiện ra. Muốn chứng minh 
để làm rõ việc ây nên nói thí dụ: Như châu báu 
sinh ra trong biến, nó không từ mười phương đến, 
khi diệt không đi đến đâu, cũng chắng phải không 
có nhân duyên mà sinh. Chánh do nhần duyên 
phước đức của chúng sinh trong bốn châu thiên 
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hạ nên trong biển lớn sinh ra châu báu ấy. Nếu 
khi kiếp tận thì nó không có chỗ đi; thí như đèn 
tắt lửa không đi đến đâu. Thân Phật cũng 

như vậy, từ khi mới phát tâm gieo trồng căn 
lành, đều là nhân duyên của tướng, tôt thần Phật. 
Thân Phật cũng chăng tự tại, vì đều thuộc nhân 
duyên nghiệp quả báo sinh. Nhân duyên ấy tuy 
trú lâu song tính nó là pháp hữu vi nên chắc chắn 
trở về với vô thường tan hoại, không có thân; thí 
như người giỏi bắn mà ngước mặt bắn lên "hư 
không, mũi tên đi xa mà chắc chắn sẽ rơi xuống 
đất. Thân Phật cũng như vậy, tuy tướng tốt chói 
sáng mà do phước đức thành tựu, danh xưng vô 
lượng nên độ người vô lượng, cũng quy về tiêu 
diệt. 

Hỏi: Nếu do nhân duyên phước đức của chúng 
sinh nên trong biến lớn sinh ra châu báu, cớ gì 
không sinh ra gần chỗ chúng sinh mà lại sinh ra ở 
giữa biên lớn, là nơi khó kiếm được? 

Đáp: Trong biến cũng có chúng sinh, như 
rồng và A-tu- la v.v... sử dụng châu báu â ây. 

Lại nữa, nếu châu báu sinh trong đời xấu ác 
của loài người thì kẻ tham lam che giấu, không 
cho người có được. Nếu ở vào đời tốt đẹp, châu 
báu tự sinh trong cõi người, không có ai tham 
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tiếc, như thời kỳ đức Phật Di-lặc, châu báu xem 
như ngói gạch. Vì người giải đãi, lười biếng tiếc 
thân, cô mong tìm vui, nên châu báu ở trong biển 
không thể tìm được. Nếu người có tâm lớn, không 
tiệc thân mạng, siêng năng tìm kiếm thì dễ được. 
Nước trong biến lớn ví dụ cho cõi nước trong 
mười phương sáu nẻo, các châu báu tức là chư 
Phật. Như châu báu vì chúng sinh nên phát sinh, 
nhưng người giải đãi, biếng nhác thì không thể có 
được. Chư Phật cũng như vậy, tuy vì chúng sinh 
mà ra đời, song những người vì giải đãi, tiểu tâm, 
tiếc thân, chập đăm vào ngã nên cũng không được 
độ. Vì sao? Vì các pháp đều do nhân duyên hòa 
hợp sinh. 

Chúng sinh có hai nhân duyên được độ: Một 
là bên trong có chánh kiến; hai là bên ngoài gặp 
được người khéo thuyết pháp. Chư Phật tuy khéo 
thuyết pháp mà chúng sinh bên trong chánh kiến 
không đầy đủ nên Phật không thê độ hết. Như 
châu báu tuy vì chúng sinh mà xuất hiện, song 
vẫn có chúng sinh nghèo cùng; chư Phật cũng 
như vậy, tuy vì chúng sinh xuât hiện, song chúng 
sinh bên trong chánh kiến ít nên cũng không được 
độ. Lại ví dụ như đàn Không hâu, có thùng, có cô, 
có da, có dây, có trục, có người lấy tay gảy, đủ 
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các duyên như vậy hòa hợp thì có tiếng, Tiếng ây 
cũng không ở trong các duyên, mà lìa các duyên 
cũng không có tiêng. Do nhần duyên hòa HỢP nên 
có tiêng có thể nghe. Thân Phật cũng như vậy, do 
các nhân duyên sáu Ba-la-mật và sức phương tiện 
hòa hợp nên có. Thân Phật không ở trong sáu Ba- 
la-mật và sức phương tiện, cũng không lìa sáu 
Ba-la-mật và sức phương tiện. 

Như tiếng không do một nhân duyên, cũng 
chắng phải không có nhân duyên. Thân Phật cũng 
như vậy, không từ chỗ không có nhân duyên, 
cũng không từ chỗ chút ít nhân duyên, mà phải 
đây đủ các nhân duyên pháp lành nên sinh ra thân 
Phật. Như tượng trong gương đủ nhân duyên hòa 
hợp nên có, nhân duyên ly tán nên không; thân 
Phật cũng như vậy, có đủ nhân duyên nên xuât 
hiện, nhân duyên ly tán nên diệt. Này thiện nam 
tử! Nên như vậy quán tướng đi, đến của chư Phật. 
Hết thảy pháp tướng cũng nên biết như vậy. Đàm- 
vô-kiệt nói với Tát-đả-ba-luân rằng: “Ông có thê 
biết tương các pháp không đến không đi thì chắc 
chắn được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
không thoái chuyển, cũng có thể hành Bát-nhã 
Ba-la-mật và sức phương tiện. Vì Sao Vì hết thảy 
pháp không hề có gì chướng ngại.” 
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Hỏi: Trời Đế-thích vì sao hóa làm hoa Mạn- 
đà-la đem cho Tát-đà-ba-luân? 

Đáp: Trời Đế-thích vì ưa vui Phật đạo nên 
thường cung kính các Bồ-tát. 

Lại nữa, trời Đế-thích muốn nhiếp thủ chúng 
sinh vào trong Phật đạo nên hiện thân vua trời 
đem hoa cho Tát-đà-ba-luân. Tát-đà-ba-luân nhất 
tâm câu Phật đạo nên chư Thiên đến cúng dường, 
chúng sinh trông thây cũng đều phát tâm. Trời 
Đế-thích vì dẫn đường cho chúng sinh nên cúng 
dường Tát-đà-ba-luân. Có người nói: Trời Đề- 
thích rất ái kính Tát- -đà-ba-luân, mà cách cao nhất 
là đi đến thử, thử rồi làm cho thân thể người ấy 
trở lại bình phục, nay lại lây hoa đem cho. Sức 
của trời Đế-thích có thê cho hoa mọi người, vì 
chúng sinh không có phước dù có cho hoa cũng 
liền biên hoại. Tát-đà-ba-luân đã thành tựu phước 
đức nên được hoa thì chắc chắn không biến hoại; 
vì thê nên đem cho. Nếu các Bô-tát khi cúng 
dường thây không cúng hết thì nên cho người thủ 
hộ cúng dường. 

Trước đã nói nhân duyên rằng cắt thịt ra máu 
là cốt để thử, vì làm thân thích lâu ngày nên thủ 
hộ. 

Lại nữa, trời Đế-thích, như ở trong Kinh này 
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tự nói nhân duyên: Vì sức nhân duyên của ông 
nên làm lợi ích cho trắm ngàn vạn ức chúng sinh. 
Tát-đà-ba-luân nhận lấy hoa, theo ý nguyện mà 

cúng dường Đàm-vô-kiệt. Tát-đà-ba-luân lúc đầu 
nghe danh thây, sau mắt thấy, tai nghe pháp thì 
dứt hết nghi, nên đem thân cúng dường. Người 
con gái của vị trưởng giả cũng bắt chước Tát-đà- 
ba-luân, đem thân thí cho Tát-đà-ba-luân. 

Hỏi: Tát-đà-ba-luân đem thân cúng dường 
Đảm-vô-Kliệt vì ruộng 

phước Đàm-vô-klệt lớn, cớ gì người con gái 
không đem thân cúng dường Đàm-vô-kiệt mà lại 
đem cho Tát-đà-ba-luân? 

Đáp: Trí người con gái ngắn ngủi mà tâm ái 
trước nhiều, nên không đem cúng dường bốn sư 
mà đem cho người khác. Lại, vì thân người nữ tội 
uế, tâm tuy trong sạch mà bên ngoài có chỗ chê 
bai. 

Hỏi: Người con gái trưởng giả lúc đầu rời bỏ 
cha mẹ rôi làm quyên thuộc của Tát-đà-ba-luân, 
nay cớ gì lại đem thân bồ thí? 

Đáp: Lúc đầu rời bỏ cha mẹ cùng Tát-đà-ba- 
luân đi đến chỗ Đàm-vô-kiệt, vì pháp nên cúng 
dường, cũng không tự đem thân mình bồ thí. Cha 
mẹ cũng không đem bố thí cho Tát-đà-ba-luân. 
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Nay thây Tát-đà-ba-luân hỏi lý nghĩa sâu xa, 
Đảm-vô-kiệt giải nói, trời Đế-thích hoan hỉ cúng 
dường, thế nên người con gái Của VỊ trưởng giả 
phát tâm hoan hỉ, đem thân cúng dường vì tâm tự 
tại. Lại, hết thảy thân người nữ không có chỗ hệ 
thuộc thì mang tiêng xấu. Thân thể người nữ khi 
nhỏ thì theo cha mẹ, khi trẻ thì theo chồng, khi 
giả thì theo con. Người con gái của vị trưởng giả 
ây tuy cùng một đường đi đến mà không được 
phép lâu ngày không có sở thuộc, thế nên tự đem 
mình bố thí, nguyện rằng: Như những điều thây 
chứng được, chúng con cũng sẽ chứng được. 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân muôn đem người con 
gái ây cúng dường Đàm-vô-kliệt, nhưng còn sợ 
người nữ ấy hiểm hận nên nói: “Các chị thật đem 
thành tâm cúng dường thì tôi sẽ nhận các chị.” 

Thành tâm là không tự mình dụng tâm, mà tùy 
người khác phân xử, như vật vô tâm. Các người 
nữ đáp rằng thật do thành tâm. Tức thì Tát-đà-ba- 
luân đem người con gái của VỊ trưởng øl1ả và các 
người hầu gái cùng năm trăm CÔ X€ dâng lên 
Đàm-vô-kiệt. Đàm-vô-kiệt muốn trừ cái nghĩ 
thường tình của thế gian cho rắng người kia dối 
gạt trưởng gIả, nên đem các người con gái đến mà 
bồ thí tất cả, rõ ràng đã không đắm trước. 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 99 13: 


Lại nữa, Tát-đà-ba-luân nhờ tiếng nói giữa hư 
không, nên nghe rồi hiểu được, hoan hỉ, như điều 
yêu quý của người đời, cả vật bên trong, bên 
ngoài đều đem cúng dường, vì muốn đi vào sâu 
cửa bố thí Ba-la- mật. Trời Đế-thích biết Tát-đà- 
ba-luân chưa sạch hết các phiên não tham ái mà 
có thê thí xả hết vật trong ngoài, không còn sót lại 
gì, nên khen ngợi rằng lành thay và đem việc Phật 
quá khứ làm thí dụ. Vì làm được việc khó làm 
nên được quả báo khó được, đó là Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Hỏi: Nêu Đàm-vô-kiệt muốn làm cho căn lành 
bố thí của Tát-đà-ba-luân đây đủ nên lãnh thọ 
cúng dường, cớ gì trở lại đem cho Tát-đà-ba- 
luân? 

Đáp: Đàm-vô-kiệt có đại trí phương tiện làm 
cho Tát-đà-ba-luân được phước đức lớn, không bị 
mắt, ây là sự lãnh thọ cao thượng. Tát-đà-ba-luân 
rất thành tâm bó thí, đứt các tham trước, không 
mong được trả lại nên đây đủ phước đức. Đảm- 
vô-kiệt suy nghĩ : Tát-đả-ba-luân từ xa đi đến mà 
đối với năm dục tâm không nhiễm trước; và 
người trước đây đã biết cúng dường tức là người 
thiện, thế nên đem cho trở lại. 

Lại nghe các người nữ trước đem thân dâng 
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cho Tát-đà-ba-luân là người chứ không phải tài 
vật, vì muốn toại bồn ý họ. 

Lại nữa, các người nữ đời đời làm đệ tử Tát- 
đà-ba-luân; có các nhân duyên như vậy nên đem 
cho trở lại Tát-đà-ba-luân. 

Hỏi: Các Bồ-tát lớn thuyết pháp không nên 
mệt nhọc, cớ sao còn vào cung? 

Đáp: Vì theo pháp của người đời. Lại, chúng 
sinh trong thành Chúng hương không thường câu 
đạo, có khi nhàm chán, ưa hưởng thọ năm dục. 
Chư Thiên vì thường hưởng thọ năm dục nên 
ngăn ngại, phế bỏ việc câu đạo. Có cõi nước của 
Bô-tát ở thường siêng tinh tấn, không hưởng thọ 
năm dục, còn bản nguyện của chúng sinh trong 
thành Chúng hương hưởng thọ lẫn lộn. Bồ-tát 
theo chí nguyện của họ, vì muốn dẫn dắt họ nên 
sinh vào nước ây. Thê nên, vì chúng sinh nghe 
Pháp mệt mỏi nên Bôỏ-tát đứng dậy đi vào trong 
cung. 

Lại, người chưa đắc đạo thì pháp tuy vi diệu 
mà thường nghe cũng dễ sinh tâm mỏi mệt nhàm 
chán; trong chúng này có những người như vậy. 

Lại, Bồ-tát Đàm-vô-kiệt ở trong nước này 
hưởng thọ giàu vui, theo pháp của người đời, khi 
mặt trời lặn nên nghỉ ngơi. 
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Khi ây Tát-đà-ba-luân nghĩ rằng: Ta vì Pháp 
nên đi đến, không nên ngÔi, năm. 

Hỏi: Vì Pháp, cớ gì không nên ngôi năm) 

Đáp: Không có pháp nhât định ây. Người ấy 
rất ước muôn, rất tinh tân. Vì cung kính Pháp nên 
tự nghĩ rằng: Ta nếu nằm ngôi thì là biếng nhác. 
Khi mới đâu cầu Pháp, ta còn không tiệc thân 
mạng, huồng nữa mệt mỏi, nên không ngôi, năm. 
Uớc muốn tinh tấn lớn ngược lại với việc ngồi, 
năm. 

Lại, ngôi năm thì không găng sức; đi và đứng 
thì gắng sức siêng năng, nên thường dùng hai oal 
nghi ấy để chờ thây khi đi ra. 

Hỏi: Tát-đả-ba-luân trước đã biết bảy năm 
thây không đi ra chăng? 

Đáp: Lúc mới đến không biết. 

Lại, Bồ-tát Đàm-vô-kiệt cũng thường bảy năm 
không đi ra. Vi nhân duyên nên tự thê bảy năm 
vào định. Tát-đà-ba-luân tự. thề răng: Thầy chưa 
đi ra thì ta không bao giờ ngôi. 

Lại, theo pháp thế gian thì người lớn còn 
không tự trái với mình, huống nữa vì đạo Pháp! 

Lại, lúc mới cầu Pháp còn không tiếc thân 
mạng, huỗng gì nay đứng bảy năm thì đâu đủ là 
khó! 
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Hỏi: Thân người mêm yêu, làm sao có thê bảy 
năm không ngôi, không năm) 

Đáp: Người lúc ây mạng sông rất lâu, tuy bảy 
năm mà như nay bảy ngày. Lại, thân người trong 
đời tốt đẹp có sức phước đức lớn, tuy đứng luôn 
bảy năm mà không cho là khó. Như Hiệp Tỳ- 
kheo năm sáu mươi tuôi mới xuât ø1a mà tự cam 
kết là lưng ta không dính chiếu, phải được hết 
mọi việc đáng được của hàng Thanh-văn cho đến 
được thành A-la-hán đủ sáu thân thông, tạo bộ 
kinh luận nghị trong bốn A-hàm, đến nay còn lưu 
hành răng rãi trong đời. Vị Tỳ-kheo ấy ở đời xấu 
ác mà còn được như vậy, huống nữa là Tát-đà-ba- 
luân sinh ở đời tốt đẹp! Lại, sức của thân tuy yếu 
mà sức của tâm mạnh, nên có thể làm thành công 
VIỆC. 

Lại nữa, người nhất tâm cầu Phật đạo được 
mười phương Phật hộ niệm rằng: Các đại Bô-tát 
và chư thiên câu Phật đạo sẽ làm tăng ích khí lực 
cho người Ấy, bao quanh thủ hộ, nên tuy trụ đứng 
bảy năm mà không mỏi mệt. 

Hỏi: Bồ- tát Đàm-vô-klIỆt vào tam-muội, vì cớ 
øì cho đến bảy năm? 

Đáp: Như trước đã đáp: Người sinh trong đời 
tốt đẹp sông rất lâu, tuy bảy năm mà không cho là 
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lâu. 

Lại, Đàm-vô-kiệt có cung điện, thể nữ vi diệu, 
đủ năm dục giống như trời. Tát- đà-ba-luân mới 
phát tâm nên tâm chưa nhu nhuyễn, nghi Đàm- 
vô-kiệt tuy thuyết pháp Không, tán thán ly dục 
mà tâm mình chưa thể xả bỏ. Bảy năm vào tam- 
muội ấy vì muốn trừ nghi cho chúng sinh nên 
sinh tâm quý kính. Nghe Đàm-vô-kiệt bảy năm 
vào tam-muội, tâm và miệng khế hợp nhau, nói 
được, làm được thì người ta tín thọ lời kia, có thể 
dễ được độ. Thí như mụt nhọt chưa chín muôi thì 
thầy thuốc không phá được, chỉ dùng thuốc bôi, 
làm cho chín muôi mới dê phá. 

Lại nữa, vì muốn tâm hưởng thọ phát sinh cái 
vui chân thật, nên vào võ lượng tam-muội. Lại, 
thuyết pháp có hai: Một là miệng thuyết 

pháp: hai là thân hiện pháp. Nay muốn lây 
thần hiện pháp nên vào vô lượng tam-muội, khiến 
chúng sinh biết nhiếp tâm vào tuệ mà được trí 
như thật. 

Bồ-tát tam-muội là như đã nói trong nghĩa Bồ- 
tát trước kia. 

Hành Bát-nhã và sức phương tiện là như đã 
nói trong phẩm Phương tiện trước kia. 

Tát-đà-ba-luân trong bảy năm mà ba thứ ác 
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giác quán không sinh, không nhiễm đắm vào ý vị. 
Người ây tuy chưa phá phiên não mà vì nhóm các 
pháp lành nên chế phục các phiên não không cho 
phát sinh, chỉ phát sinh một niệm: Lúc nào Đàm- 
vô-kiỆt sẽ đi ra, ta sẽ theo nghe Bát-nhã. 

Qua bảy năm tôi, nghĩ răng: Ta sẽ trải tòa cho 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và quét rửa làm cho trang 
nghiêm. 

Hỏi: Tát-đà-ba-luân làm thế nào biết được qua 
bảy năm rôi Đàm-vô-kiệt sẽ đi ra? 

Đáp: Có người nói: Trước từng bảy năm triển 
chuyên nehe biết. Có người nói: Đàm-vô-kiệt khi 
mới vào tam-muội, tự nói rằng: Hạn trong bảy 
năm. Như đức Phật Thích-ca-văn-ni bảo A-nan: 
Ta muốn vào thiên định một tháng, hai tháng. A- 
nan bảo lại với bốn chúng. Tát-đà-ba-luân rât mến 
mộ Phật pháp, kính trọng Bô-tát Đàm-vô-kiệt nên 
cúng dường, trang nghiêm chỗ thuyết pháp. Hàng 
Bồ- tát xuât gia chỉ trang nghiêm tâm mình đề đi 
đến pháp sư thọ pháp: hàng Bô-tát tại gia thì trang 
nghiêm chỗ thuyết pháp, củng dường hoa hương. 

Lại nữa, Tát-đà-ba-luân trang nghiêm như vậy 
là muốn đề Đảm-vô-kiệt biết dâu hiệu mình ái mộ 
Pháp, ham muốn Pháp, thâm tâm tin vui, nên hiện 
Ta VIỆC ây: thê nên sinh tâm, cùng với năm trăm 
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người con gái, thay nhau rưới quét, tự đem vàng 
bạc, châu báu trải lên trên tòa. Tát-đà-ba-luần tuy 
tự mình có chăn, nệm đẹp đề, song vì tâm ái mộ 
Pháp thiết tha nên lấy áo trên thân mình đang mặc 
mà trải trên tòa, tìm nước rưới đất, bị ma che lấp 
nên không thể tìm được. „ lrong Kinh này tự nói 
nhân duyên: Ma nghĩ răng, nếu Tát-đả-ba-luân 
tìm nước không được thì tâm kia sẽ mềm yếu, chí 
nguyện không đây đủ. Lại để cho tự khinh khi 
thân mình răng, vì ta phước đức mỏng nên muốn 
cúng dướng Pháp mà tìm nước không có được. 
Do sự tự khinh nên ưu sâu che lắp tâm. 

Phước đức không tăng trưởng, trí tuệ không 
chiếu sáng là vì các phiền não ưu sâu che tâm nên 
phước đức trí tuệ không thể chiêu sáng. Thí như 
mặt trời bị chướng ngại nên ánh sáng không rõ 
ràng. Ma biết 

tâm người đó lớn, không thể làm trở ngại, chỉ 
làm trở ngại chút ít, làm cho người ây đình trệ. 

Bấy giỜ Tát-đà-ba-luân tự cắt thân mình ra 
máu đề rưới đất, muốn làm cho sạch bụi. Máu thịt 
người tuy hôi, song vì chí tâm tìm nước không 
được, ý không phân biệt thơm thối, tốt xấu mà vì 
muốn sạch bụi nên không tiếc thân mạng. 

Lại, Tát-đà-ba-luân tâm sâu xa ưa đắm Bát- 
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nhã Ba-la-mật nên không yêu tiếc øì. Có người 
nói: Có nhiều trời, rồng, quỷ, thân thường đi theo 
Tát-đà-ba-luân thủ hộ giúp đỡ, thế nên máu chảy 
ra biến thành nước thơm. Như tiên nhân Sẵn-đề 
lúc bị cắt xẻ, máu biến thành sữa. Lại, vì thành 
tựu vô lượng phước đức nên theo nguyện được 
thành. 

Hỏi: Nếu phước đức thành tựu, theo nguyện 
liền được thành thì ma không thể che giầu nước? 

Đáp: Bỏ-tát ấy mới phát tâm, có thể thành 
nguyện nhỏ mà chưa thể trừ ma. Trong Kinh này, 
Tát-đà-ba-luân tự nói nhân duyên chảy máu răng: 
Ta từ vô thỉ sinh tử lại đây, nhiều lần tan thân mà 
chưa từng vì Pháp. 

Hỏi: Nếu Tát-đả-ba-luân yêu mến Pháp, cắt 
thân ra máu, nếu thân kia chết đi thì còn ai nghe 
Pháp? 

Đáp: Việc ấy đã đáp như trong đoạn rạch 
Xương, lây tủy. Lại, trong đây được chư Thiên và 
Đại Bỏ-tát thủ hộ nên làm cho người kia không 
chết. Lại, ác ma biết tâm người kia không thể phá 
hoại thì nước trở lại chảy ra. 

Tát-đà-ba-luân v.v... đều không có tâm khác 
là, như người lúc đầu thực tập tâm từ, muốn vì 
chúng sinh và vì Bát-nhã Ba-la-mật nên không 
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tiệc thân mạng. Nhưng đến khi có được dao bén 
cắt thân thì sợ đau đớn, sinh tâm hối hận, ây gỌI 
là tâm khác. Bồ-tát ấy có sức tin lớn nên muốn 
được quả báo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
nên không kế cái khổ ấy. Lại, vì tâm bi sâu xa, ái 
niệm chúng sinh, tuy chịu các khô não mà không 
cho là khó. Thí như mẹ hiển thương con, tuy vì 
con chịu khô nhọc, bất tịnh mà không cho là 
nhớp. Lại thây thật tướng các pháp rốt ráo không, 
nên biết thân này chỉ là hòa hỢp, hư dối. Vì phá 
cái hư dối ây nên khi cắt xẻ thân, không làm 
chướng ngại Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Ma không được phá hoại dễ dàng là như 
người có mụt thì chịu chất độc. Bỏ-tát nêu có mụt 
tham dục ưu sâu, thì ma được dễ dàng phá hoại. 
Vì lấy máu chảy rưới đất mà tâm không ưu sâu 
nên ma không được dễ dàng phá hoại. Như tâm 
Tát-đà-ba-luân, tâm năm trăm người con gái cũng 
như vậy, kính trọng Tát-đà-ba-luân nên thấy 
người cặt thân lẽ đảng có ưu não, song vì người 
ây được thỏa nguyện nên không lấy làm buôn. 

Bấy giờ trời Đề- thích thây việc đó rồi tán thán 
chưa từng có. Người â ây chưa được Vô sinh nhẫn, 
các phiền não chưa dứt mà vì cúng dường Pháp 
nên không tiếc thân mạng, như người đã lìa dục, 
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khi bị cắt xẻ thân mạng như cắt cây cỏ. Tâm ban 
đầu đã vậy thì tâm sau càng mạnh hơn. Lại nữa, 
chưa từng có là trong đây trời Đế-thích tự nói 
nhân duyên rằng: Tát- đà-ba-luân ái mộ Pháp đến 
như vậy, lây dao tự cắt mình. Tâm trời Đế-thích 
hoan hỉ rôi, khen răng lành thay. Khen người kia 
vì ái mộ Pháp, vui Pháp, tâm siêng tinh tấn nên 
đem việc mà nói . Phật quá khứ làm ví dụ, nói 
răng: Chăng phải chỉ ngày nay khô nhọc, mà chư 
Phật quá khứ khi câu Bát-nhã Ba-la-mật cũng khổ 
nhọc như vậy. Tát-đà-ba-luân nghe trời Đế-thích 
an ủi tâm mình rồi, như lửa được mỡ thì càng 
thêm rực cháy, nghĩ răng: Ta đã trải tòa, quét đất, 
sẽ ở chỗ nào ta tìm 

được danh hoa để trang nghiêm chỗ thuyết 
pháp? 

Hỏi: Khi không thây nước, cớ sao không nghĩ 
rằng sẽ tìm nước ở đâu đề rưới đất? 

Đáp: Tát-đà-ba-luân trước biết chỗ có nước 
mà tức khắc lại đều không có, nên biết bị ma làm 
trở ngại. Thê nên, tự mình lây thân gồm bốn phân 
đại, cắt lây huyết là phần thủy đại để rưới đất. 
Phân thủy đại trong thân tuy nhiêu mà máu là thứ 
mạng sông, nên cất lây rưới đất. Tự mình không 
có hoa, nên khi Đàm-vô-kiệt đi ra sắp đến, không 
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thể đi tìm nơi xa, lại cần dùng nhiều để rải khắp 
trên đất. Thê nên sinh ý nghĩ muốn có được. Trời 
Đế-thích biết ý nghĩ của người kia, liền lây thứ 
hoa đẹp nhất trong hoa trời là Mạn-đà-la đây ba 
ngàn đầu đem cho, đủ để rải khắp. Sở dĩ trời Đề- 
thích không lây hoa người đem cho là vì muốn 
làm cho phát tâm hy hữu. Tát-đà-ba-luân nhận 
hoa xong chia làm hai phân: Phân tốt giữ lại để 
khi thuyết pháp đem rải, còn phần khác thì rải 
trên đất. Theo pháp thông thường của nước Ấy, 
lây hoa rải trên đất để đi trên đó, thế là cúng 
dường. 

Bây giờ Bô-tát Đàm-vô-kiệt như điêu đã ước 
trước kia, đủ bảy năm xong từ tam-muội dậy, 
cùng với vô lượng trăm ngản chúng cung kính 
vây quanh, đi thắng đến Pháp tòa, vì chúng nói 
Bát-nhã. 

Hỏi: Nếu các Bồ-tát vào tam-muội vi diệu thì 
a1 làm cho khởi 
dậy? 

Đáp: Hành giả lúc mới vào tự hẹn thời hạn, 
sau đó mới vào định. 

Khi thời hạn đến, tâm kia tự nhiên từ tam- 
muội dậy. Vì bị tâm nên sinh 

giác quán. Có một Ty-kheo khi vào Diệt thọ 
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tưởng định, tự mình hẹn thời hạn rằng, khi nghe 
tiếng kiền chùy sẽ khởi định. Khi đã vào định 
xong, lúc ây phòng Tăng bị lửa cháy. Các Tỳ- 
kheo hoảng SỢ, không đánh kiền chùy mà bỏ đi. 
Bây giờ qua mười hai năm rôi, đàn-việt lại họp 
chúng Tăng, muốn dựng lại căn phòng mới đánh 
kiên chùy. Khi nghe tiếng kiên chùy thì 1ỷ-kheo 
từ định khởi dậy, lúc â ây thân liền tan rã mà chết. 
Những người đặc đạo vệ sau nói lại việc như vậy. 

Lại nữa, có người nói: Thân đại Bồ-tát là thân 
do pháp tính mà sinh. Như chư Phật thường vào 
tam-muộỘi, không có tâm thô tán loạn, vì sức thân 
thông nên có thê thuyết pháp và bay đi độ thoát 
chúng sinh. Vì theo pháp thế tục nên có tướng 
vào định, ra định. Thê nên, tuy vào tam-muội vi 
diệu mà có thê ra trở lại, vì có tâm đại bi dẫn dắt; 
thí như chú thuật khiến cho rông Day Ta. 

Đại chúng vây quanh là nội quyền thuộc cung 
kính rải hoa, đốt hương, theo sau mà ởi ra, vì họ 
mà nói Bát-nhã Ba-la-mật. 

Nói Bát-nhã Ba-la-mật là nhân theo danh từ, 
ngôn ngữ thê đề, muốn mở bảy tướng bất động 
của đệ nhất nghĩa đế cho chúng sinh. Tát-đà-ba- 
luân thấy Đàm-vô-kiệt liền được tâm hoan hi, 
thanh tịnh, hỷ lạc chạy khắp mình, như Tỳ-kheo 
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khi vào thiền thứ ba. Vì sao? Vì chúng sinh nhiêu 
tham muốn, tuy chắng phải tịnh diệu mà khi được 
còn hỷ lạc huỗng nữa là người đã được trông thấy 
thân trang nghiêm có công đức chân thật! 

Tát-đà-ba-luân từ thân Phật giữa hư không 
nghe nói Đàm-vô-kiệt liên sinh ước muốn lớn, 
được các tam-muội. Thấy chư Phật mười phương, 
lại nghe mười phương chư Phật nói nhân duyên 
đời trước: Chỉ có Đàm-vô-kiệt có thể độ cho ông. 
Nghe như vậy rồi tâm người ấy tăng ích, khát 
ngưỡng muôn trông thây, nên giữa đường muốn 
bán thân để cúng dường. Nay ở trong thành 
Chúng, hương, bảy năm không ngôi không năm là 
vì muôn trông thấy Đảm-vô-kiệt như tâm khát 
ngưỡng dục lạc mà dục lạc lại đến chậm, như 
người bị nóng khát bức bách, dù gặp được nước 
đục, nóng vẫn còn hoan hỉ, huống nữa là gặp 
nước ngon, trong, mát? Đã vì lòng khát ngưỡng 
lâu ngày, lại công đức của Đàm-vô-kiệt lớn, thể 
nên khi gặp được thật là vui mừng. 

Hỏi: Vui có bốn thứ, cớ 8Ì đầy chỉ nói cái vui 
ở thiền thứ ba mà không nói đến cái vui định của 
các bậc trên và cái vuI giải thoát? 

Đáp: Vì chúng sinh cõi Dục đối với ba thọ 
phần nhiêu ham cái cảm thọ vui, nghe cái vui 
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Niết-bàn không có sở hữu, thì tâm không VUI 
mừng. Vì bốn thiền dứt khổ, lạc thọ, nên tâm 
cũng không vui; cái vui 

trong thiền thứ ba là cái vui cùng cực. 

Lại, có người nói: Tát-đả-ba-luân mới phát 
tâm, chưa vào được định thâm tế, vi diệu, nên 
thây Đàm-vô-kiệt liên phát sinh hoan hỉ, như vào 
thiên thứ ba. Tát-đà-ba-luân tự biết mình có hoan 
hi lớn, nên tức thì bỏ hỷ, được pháp tính thanh 
tịnh, sự an lạc chạy khắp mình, thế nên đem cái 
vui ở thiên thứ ba để ví dụ. 
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LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
QUYÊN 100 


GIẢI THÍCH PHẨM TÁM MƯƠI CHÍN 
(Tiếp): ĐÀM-VÔ-KIỆT 

KINH: Bây giờ, Tát-đà-ba-luân và người con 
gái của VỊ trưởng ø1ả cùng năm trăm người hâu 
gái đi đến chỗ Đàm-vô-kiệt rải hoa trời Mạn-đả- 
la, đầu mặt đánh lễ xong, lui ngôi một bên. Đàm- 
vô-klIệt thây các người ây ngôi xong, bảo Tát-đà- 
ba-luân răng: Này thiện nam tử! Hãy lắng nghe, 
khéo lãnh thọ! Nay Ta sẽ vì ông nói tướng Bát- 
nhã Ba-la-mật. Này thiện nam tử! Vì các pháp 
bình đẳng, nên biết Bát-nhã Ba-la- mật cũng bình 
đăng: vì các pháp lìa tướng, nên biết Bát-nhã Ba- 
la-mật cũng lìa tướng: vì các pháp bất động, nên 
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biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng bất động; vì các 
pháp không nhớ nghĩ, nên biệt Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng không nhớ nghĩ; vì các pháp không sợ, nên 
biết Bát-nhã Ba-la- mật cũng không sợ; vì các 
pháp một vị, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
một vị; vì các pháp vô biên, nên biết Bát-nhã Ba- 
la-mật cũng vô biên; vì các pháp vô sinh, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô sinh; vì các pháp vô 
diệt, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô diệt; vì 
hư không vô biên, nên biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên; vì nước biến lớn vô biên, nên biết 
Bátnhã Ba-la-mật cũng vô biên; vì núi Tu-di 
trang nghiêm, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
trang nghiêm; vì hư không không có phân biệt, 
nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng không có phân 
biệt; vì sắc vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên; vì thọ, tưởng, hành, thức vô biên, 
nên biết Bát-nhã Ba- la-mật cũng vô biên; vì địa 
chúng vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
vô biên; vì thủy chủng, hỏa chủng, phong chúng 
vô biên, nên biệt Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên; 
vì không giới vô biên, nên biết Bát-nhã Ba-la- mật 
cũng vô biên; vì như kim cang bình đăng, nên biết 
Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đăng: vì các 

pháp không có phân biệt, nên biết Bát-nhã Ba- 
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la-mật cũng không có phân biệt; vì các tính pháp 
không thê có được, nên biết tính Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng không thể có được; vì các pháp không 
có sở hữu, bình đẳng, nên biết Bát-nhã Ba-la- mật 
cũng không có sở hữu, bình đăng: vì các pháp 
không làm, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật cũng 
không làm; vì các pháp không thể nghĩ nghì, nên 
biết Bát- nhã Ba-la-mật cũng không thể ` nghĩ nghì. 

Khi ấy Tát-đà-ba-luân ngay nơi chỗ ngôi được 
các tam-muội, đó là tam-muội Các pháp bình 
đăng, tam-muội Các pháp lìa tướng, tam-muội 
Các pháp không sợ, tam-muội Các pháp một vị, 
tam-muội Các pháp vô biên, tam-muội Các pháp 
không sinh, tam-muội Các pháp không diệt, tam- 
muội Hư không vô biên, tam-muội Nước biển lớn 
vô biên, tam-muội Núi Tu-di trang nghiêm, tam- 
muội Hư không không có phân biệt, tam-muội 
Sắc vô biên, tam-muội Thọ, tưởng, hành, thức vô 
biên, tam-muội ĐỊa giới vô biên, tam-muội Thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới vô biên, 
tam-muội Như kim cang bình đăng, tam-muội 
Các pháp không có phân biệt, tam-muội Các pháp 
không thể nghĩ bàn; như vậy thảy đều được trăm 
ngàn vạn ức môn tam-muội. 

Bây giờ Phật bảo Tu-bô-đề: Như Ta nay ở 
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giữa ba ngàn đại thiên thế giới có các 1" -kheo 
Tăng vây quanh, với tướng ây, với mạo ây, với 
danh tự ây nói Bát-nhã Ba-la-mật, Tát-đảà-ba-luân 
được sáu trăm vạn môn tam-muội, thây phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn góc, trên, dưới, chư 
Phật trong thế giới đại thiên ba ngàn số như cát 
sông Hắng với các Tỳ-kheo cung kính vây quanh, 
do tướng như vậy, mạo như vậy, danh từ như vậy, 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Tát-đà- 
ba-luân từ đó về sau có được trí tuệ nghe nhiều 
không thể nghĩ bàn, như nước biến lớn; thường 
không xa ha Phật, thường sinh trong nước có 
Phật, cho đến trong mộng chưa từng lúc nào 
không thấy Phật. Hêt thảy các nạn đều dứt sạch, 
theo nguyện vãng sinh ở nước có Phật. Này Tu- 
bô- đê! Nên biết nhân duyên của Bát-nhã Ba-la- 
mật ây có thể làm thành tựu hết thảy công đức 
của Bộ- tát, được trí Nhất thiết chủng. Vì thê, nên 
các Bồ-tát nếu muốn học sáu Ba-la-mật hãy nên 
vào sâu trí tuệ chư Phật, muốn được trí Nhất thiết 
chủng hãy nên thọ trì Bátnhã Ba-la-mật, đọc 
tụng, nhớ nghĩ đúng, rằng vì người nói, cũng viết 
chép quyền kinh cúng dường, tôn trọng, tán thán, 
cúng hương hoa cho đến kỹ nhạc. Vì sao? Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật là mẹ của mười phương chư Phật 
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quá khứ, vị lai, hiện tại; được mười phương chư 
Phật tôn trọng. 

LUẠN: Đàm-vô-kiệt đã đi ra đến pháp tòa, 
xem khắp không có ai 

hơn mình, bây giờ mới ngôi. Khi â ấy Tát-đà- 
ba-luân biết Đàm-vô- -kiệt đã ngôi chắc, đi đến đầu 
mặt đánh lễ dưới chân rồi ngồi một bên. 

Đảnh lễ có ba cách: Một là miệng, lễ, hai là 
quỳ gối mà đầu không sát đất, ba là đầu sát đất; 
đó là sự lễ cao thượng. Trong một thân người, đâu 
ở trên hết, chân ở dưới hết; đem đầu lễ chân là 
cung kính cùng tột. 

Đàm-vô-kliệt thây người kia đã ngôi xong, biết 
người từ xa đi đến không tiếc thân mạng, chịu 
mọi siêng năng khô nhọc, chỉ vì muốn nghe Pháp. 
Lúc mới thấy nhau, vì mặt trời sắp lặn nên thời 
gian nghe. Pháp ngắn. Đàm-vô-kiệt vì thấy mặt 
trời lặn nên đứng dậy đi vào cung; nay vì Pháp 
nên CTát-đà-ba-luân) bảy năm khát ngưỡng không 
sinh tâm khác. Khi Đàm-vô-kiệt sắp đi ra, thì Tát- 
đà-ba-luân lấy: máu rưới đất. Biết người kia vì 
Pháp, không: tiếc thân mạng, tâm kia không thoái 
chuyên, quyết định không nghi ngờ, có thê nhận 
sự giáo hóa, nên Đàm-vô-kiệt bảo rằng: “Này 
thiện nam tử! Hãy nhất tâm lắng nghe!” Ở trên 
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nói nghi Phật từ đâu đến, đi về đâu đã dứt, nay 
chỉ muốn nghe Bát-nhã Ba-la-mật sâu xa, nên nói 
cho tướng Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tướng Bát-nhã Ba-la-mật là như trước đã nói 
trong các nghĩa: Các pháp bình đăng nên Bát-nhã 
Ba-la-mật bình đăng v.v.. 

Hoặc có người nói: Vì sức Bát-nhã Ba-la-mật 
nên quán các pháp đều bình đẳng, chứ chăng phải 
tính các pháp bình đẳng. Thế nên Đàm-vô-kiệt 
nói: Vì các pháp bình đăng nên Bát- nhã Ba-la- 
mật bình đẳng. Vì sao? Vì nhân quả giỗng nhau. 
Lúc mới quán các pháp bình đắng là nhân, khi 
tâm quyết định được Bát-nhã Ba-la-mật là quả. 

Hỏi: Quản các pháp bình đăng tức là Bát-nhã, 
Bát-nhã tức là bình đăng, cớ gì phân biệt làm 
nhân, quả? 

Đáp: Bảát-nhã và các pháp tuy một tướng, 
không hai không khác, song hành giả khi quán 
các pháp bình đăng là nhân, quán xong gọi là quả. 
Như đạo Tu-đà-hoàn có đặc và hướng. Lại như 
năm uẫn hữu lậu, khi ở trong tập gọi là nhân, khi 
ở trong quả gọi là quả. Hết thảy pháp sắc v.v.. 
bình đăng tức là Bát-nhã Ba-la-mật bình đắng. 

Hỏi: Nên nói tướng Bát-nhã Ba-la-mật, nay cớ 
øì nói bình đắng? Nhân không có bình đẳng nên 
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mới có bình đăng, nhân có bình đăng nên mới có 
không bình đăng? Đối với Bát-nhã cũng chắng 
phải một tướng, cũng chắng phải khác tướng, cớ 
øì ông muôn thủ lấy một tướng? 

Đáp: Bát-nhã rât sâu xa, vị diệu, không dùng 
phương tiện thuyết thì không ai hiểu được. Thế 
nên, nêu phân biệt không có bình đăng thì sinh ra 
phiên não, ba độc tăng trưởng, đó là thân yêu, oán 
chét, yêu 

thiện, ghét bất thiện. Bồ-tát đôi với hai thứ ấy 
quán hết thảy pháp đều bình đẳng, nơi chúng sinh 
quán oán thân, thương ghét đều bình đăng, mở 
cửa phước đức, đóng các đường ác. Trú trong 
pháp bình đẳng thì các ức tưởng phân biệt và tâm 
thủ tướng chấp trước đối với hết thảy pháp đều 
dứt trừ, chỉ thấy các pháp Không: không tức là 
bình đẳng. 

Có người được các pháp bình đăng không ấy, 
đi thắng đến đạo Bồ-tát, đối với Không, không 
còn hí luận. Có người tuy được pháp bình đắng 
mà sinh hí luận, hoặc quán tất cả đều Không. Vì 
có lỗi như vậy, nên người ây đối với bình đăng 
tức là không binh đăng. Thế nên trong đây vì 
chân bình đăng nên nói Bát-nhã Ba-la-mật bình 
đăng, chăng phải là hí luận. Lìa hai bên bình đăng 
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và không bình đăng là tướng Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hỏi: Bình đăng là đối với tướng Bát-nhã đã 
đây đủ, cớ gì còn nói lìa tướng, vô biên v.v... là 
tướng Bát-nhã? 

Đáp: Trong kinh chỉ nói các pháp bình đăng 
nên Bát-nhã bình đắng. Hành giả thủ lây tướng 
bình đăng ấy mà sinh tâm châp trước, nên nói 
tướng Bát-nhã bình đăng, tự tính xa lìa, vì sắc 
pháp v.v... tự tính xa lìa. Nghĩa xa lìa như trong 
phẩm Tướng. Vô tướng đã nói. Được các pháp 
bình đắng này, lại đối với bình đẳng lìa tướng, an 
trú trong Không: trú trong Không thì bất động, hí 
luận không làm lay động, núi phiền não không 
làm lay động được, kiếp vô thường không lay 
động được. Vì sao? Vì được thật tướng của hệt 
thảy pháp. Bỏ-tát trú trong hai Không ây được 
Bát-nhã bất động: ây là rốt ráo. Nếu có khởi lên 
nhớ nghĩ tức là chỗ có tướng chấp trước, nên nói 
các pháp không có nhớ nghĩ. Nên biết Bát-nhã 
Ba-la-mật cũng không có nhớ nghĩ. 

Tướng không động là Bát-nhã, vì Bát-nhã Ba- 
la-mật là tướng diệt. Nếu không nhớ nghĩ Bát-nhã 
ây thì hoặc bị mê muội, không có chỗ xu hướng. 
Người có hí luận ở giữa đại chúng thì hay sinh sợ 
hãi. Hoặc vì đối với Niết-bàn không hiểu rõ nên 
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cũng sinh sợ hãi, thế nên nói tướng không sợ hãi 
là Bát-nhã Ba-la-mật. Người ây tuy không quyết 
định chấp thủ tướng các pháp mà vào sâu pháp 
tính, nên ở giữa đại chúng nêu có người luận nạn 
về các tướng thì tâm không sợ hãi, vì đối với các 
pháp được Vô tướng. 

Lại, khi vào Vô sinh pháp nhãn, biết hết thảy 
pháp là không thể có được, nơi trong ấy cũng 
không sợ hãi. Vì sao? Vì Bỏ-tát khéo thông đạt 
hết thảy pháp. 

Lại nữa, hết thảy pháp một tướng nghĩa là tính 
Không. Thế nên Bát-nhã Ba-la-mật tùy theo hết 
thảy pháp, nên cùng một vị tính Không. 

Hỏi: Trên đã nói các pháp bình đắng, nay cớ 
øì còn nói một vỊ? 

Đáp: Không, hoặc có khi có vị, hoặc có khi 
không có vị. Nếu hành giả vì các kiến chập thủ 
tướng phân biệt thì trù lượng tốt xấu; bấy giờ 
chứng đắc các pháp bình đăng Không, tâm rât 
hoan hỉ, nên gọi là vị. Như người bị nóng khát 
bức bách, gặp được nước trong mát cho vị ây 
không øì sánh bằng, tùy thời sử dụng nên gọi là 
vị. Chân thật rốt ráo không, thì không có vị nào là 
Không vỊ. 

Lại nữa, một vị là Bồ-tát khi hành Bát-nhã, 
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đối với Sở quán, sở duyên đều là một vị, vì sức trí 
biết về tính Không rất lớn, nên các pháp khác đều 
đi theo mà Không. Thí như nấu đường phèn, khi 
sắp chín, tuy có vật khác hợp vào đều biến thành 
đường phèn. 

Lại như biển lớn trăm sông chảy về đều thành 
một vị, đó là vị rốt ráo không. Các pháp. sắc V.V.. 
cũng như vậy, ở trong tâm phàm phu mỗi mỗi sai 
khác mà vào trong Bát-nhã thì đêu thành một vỊ. 
Bên cạnh danh và tướng hoặc có hoặc không, nếu 
thật quán các pháp sắc v.v... chăng phải có chăng 
không nên Vô tướng, Vô tướng tức là vô biên; 
quán như vậy tức là Bát-nhã Ba-la-mật vô biên. 

Lại nữa, có người nói: Biên có hai, là bên 
thường và bên đoạn; bên thế gian và bên Niết- 
bàn. Bên Niết-bàn, bên ác, bên lành v.v... trong 
đây không có các bên như vậy nên gọi là Bát-nhã 
Ba-la-mật vô biên. 

Lại nữa, có người nói: Biên là đời trước, đời 
sau. Thế gian vô thi cho nên không có đời trước; 
vào Vô dự Niết-bàn nên có đời trước, không sinh 
ra trở lại cho nên không có đời sau. Phân biệt các 
biên như vậy, đăm trước thế gian nên sợ Niết-bàn. 
Thế nên trong Bát-nhã Ba-la-mật không có các 
biên ấy, chỉ nghe nói thật tướng các pháp là 
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không vào, không ra. 

Hỏi: Các pháp bình đăng, các pháp tự tính ha 
đều là vô biên, cớ gì còn nói riêng? 

Đáp: Có người biết các pháp bình đăng, biết 
các pháp tự tính ha, thì không cần nói. Nếu có 
người chấp thủ tướng, vì đắm trước một vị ấy nên 
nói là vô biên. Đàm-vô-kiệt không phải chỉ vì 
Tát-đà-ba-luầân mà thuyết pháp, Tát-đà-ba-luân 
cũng không chỉ tự vì mình nên hỏi, mà chỉ vì 
chúng sinh có nhiều tâm tính, nhiều hành động 
nên đôi với tướng Bát-nhã Ba-la-mật lược nói các 
tướng. Không sinh, không diệt như trước đã nói ở 
đoạn dùng các nhân duyên phá sinh diệt. Hư 
không vô biên như đã nói trong ví dụ hư không 
trong pháp Đại thừa. Nước biên lớn vô biên, Tu- 
đi trang nghiêm vì trước chưa nói nên nay sẽ lược 
nói. 

Hỏi: Hư không vô biên vì là pháp thường, 
không tìm được biên 

ĐIỚI nÓ, CÓ thể nói vô biên, còn nước biến lớn 
Ở trong bốn châu thiên hạ, bao quanh núi Tu-di có 
số lượng do tuần, có người vượt qua được, cớ sao 
nói vô biên? 

Đáp: Vô biên có hai: Một là thật vô biên; hai 
là người ta không thể đếm được nên vô biên. Biển 
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cũng có hai phân: Phần có thể qua được và phân 
bao quanh núi Tu-di ở giữa chín núi báu rằng tám 
mươi bốn ngàn do tuân. Người thế gian không 
biết được biên giới nó nên nói là vô biên. Như 
biển nhỏ, sức thuyền có thể qua được, nước biến 
lớn sức thuyên không thể qua được. Như phàm 
phu ngoại đạo có thể có chiếc thuyên thiên định 
vượt qua biển Dục ĐIỚI, Sắc giới, còn Vô sắc gIỚI 
như biến lớn sâu rộng, không thể vượt qua được, 
vì không thể phá tâm ngã. Các bậc Hiền Thánh có 
đôi cánh trí tuệ và thiền định, phá tướng tà đối với 
các pháp, được thật tướng nên có thể qua được. 
Thế nên nói ví dụ như biển lớn. 

Hỏi: Núi Tu-di một màu sắc, VÌ Sao nói trang 
nghiêm? 

Đáp: Sách ngoài nói núi Tu-di một màu sắc, 
thuần là vàng ròng. Luận Lục-túc Tỳ-bà-sa nói: 
Bốn phía núi Tu-di đều do một thứ báu thành, 
hoặc vàng, bạc, pha lê, lưu ly trang nghiêm, chim 
đến đậu phía nào cũng đều đồng một màu sắc ấy. 
Anh em của Long vương như Nan-đà-bà-Nan-đà 
đem thân nhiễu quanh bảy vòng. Trên đỉnh núi có 
cung trời Ba mươi ba, thành kia bảy lớp gọi là Hỷ 
kiến. Có chín trăm chín mươi chín cửa, bên môi 
mỗi cửa đều có mười sáu vị thần đại lực áo xanh 
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thủ hộ. Chỗ cao trong thành dựng điện gọi là điện 
Tối thắng. Bốn phía có bốn vườn lớn, bốn vua 
trời ở bốn phía, có núi gọi là Du-càn-đà, mỗi núi 
cao bốn mươi hai ngàn do tuân, mỗi Thiên vương 
trị vì trên đó. Nước trong bỗn biến lớn có cung 
điện của A-tu-la và Long vương. Chín núi báu 
Du-càn-đà v.v... có mặt trời, mặt trăng, năm tĩnh, 
hai mươi tắm tú và các sao khác vây quanh trang 
nghiêm. Các thứ trang sức dùng để trang nghiêm 
như vậy trông không biết chán; Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng như vậy. Quả báo của sáu Bát-nhã Ba- 
la-mật là được làm Chuyên luân vương, Phạm 
vương, Đế-thích, trời Tịnh cư, trời Đại tự tại. Quả 
báo như vậy do khi hành Bát-nhã Ba-la-mật chưa 
đầy đủ nên hưởng được quả báo trang nghiêm â ây. 
Khi Bát-nhã Ba-la-mật đây đủ thì được quả Tu- 
đà-hoản cho đến quả A-la-hán, đạo Bích-chi Phật, 
địa vị Bôồ-tát bất thoái chuyển và đạo quả chư 
Phật trang nghiêm. Như phía trên và dưới núi Tu- 
di đều trang nghiêm, Bátnhã Ba-la-mật trang 
nghiêm cũng như vậy. Khi chưa đây, đủ thì sự 
trang nghiêm của chư thiên là bậc nhất, khi đây 
đủ rôi thì có các đạo quả trang nghiêm. Như núi 
Tu-di khi kiếp 

bắt đầu thành lập, bốn phía có gió lớn thôi thì 
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chất vị tinh túy của đât nhóm lại làm Tu-di, lại có 
gió thối làm cho cứng thành báu; Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng như vậy. Đối với hết thảy pháp lành là 
cứng, chắc thật bậc nhất, hòa hợp bền chắc bằng 
Bát-nhã. Như núi Tu-di bốn phía gió lớn thôi 
sóng nước biến lớn, không thể làm lay động: Bát- 
nhã Ba-la-mật cũng như vậy, các ngoại đạo tà 
kiến hí luận và các ma dân không thể làm lay 
động. Như đỉnh núi Tu-di có vườn bốn phía, chư 
Thiên đi đến hưởng thọ các thứ vuI; Bát-nhã Ba- 
la-mật cũng như vậy. Hành giả lên được đỉnh Bát- 
nhã, đi đến trong vườn bốn thiền định hưởng các 
thứ vuI. 

Lại nữa, có người nói: Núi Tu-di chim đến 
đều đồng một màu với núi, Bát-nhã Ba-la- mật 
cũng như vậy, các pháp vào trong Bát-nhã đều 
đồng một tướng, đó là Vô tướng. 

Như hư không không có phân biệt là hư không 
không có phân biệt trong ngoài, xa gân, dài ngắn, 
sạch, không sạch; Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy. Các pháp vào rong Bát-nhã cũng không có 
phân biệt trong ngoài, lành, chăng lành. 

Như năm uấn vô biên là năm uẫn thường biến 
khắp thế gian; Bát- nhã Ba-la-mật cũng như vậy, 
không xa lìa năm uân. Thật tướng năm uân tức là 
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Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lại nữa, như sắc pháp v.v... phân tích, chia rẽ 
cho đến vi trần thì không có phương hướng nên 
không có ranh giới. Pháp vô sắc vì không có hình 
nên không có đây kia, không có đây kia nên 
không có ranh giới; Bát-nhã Ba-la-mật cũng như 
vậy, đối với hết thảy pháp phân biệt sắc cho đến 
vi trân, phân biệt pháp vô sắc cho đến trong một 
niệm không thây chắc chắn có thường, lạc, ngã, 
tịnh. Thế nên nói sắc vô biên nên Bát-nhã vô 
biên, cho đến hư không sáu chủng cũng như vậy. 

Như Kim ca là, chư Thiên vương Cầm kim ca, 
không ghét không thương, tùy chỗ sử dụng mà 
không có việc gì không đánh nát. Tâm trước khi 
được Nhất thiết trí của chư Phật, tam-muội trong 
tâm ấy có thể dứt hết thảy kiết sử phiền não điên 
đảo và tập khí nên gọi là như Kim ca. Như trí tuệ 
tương ưng với tam-muội Kim ca mà quán hết thảy 
pháp đêu bình đăng, Bát-nhã Ba-la-mật quán hêt 
thảy pháp bình đăng cũng như vậy. Vì sao? Vì 
Bát-nhã trước quán các pháp bình đắng vậy sau 
mới được tam-muội ây. 

Các pháp không có phân biệt là, người phàm 
phu thế gian vì sức phiên não nên phân biệt các 
pháp, được thật tướng các pháp thì đều phá hoại 
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đôi khác. Thế nên Thánh nhân được Bát-nhã Ba- 
la-mật không 
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theo ức tướng phân biệt các pháp mà vào 
trong tam-muội Không, Vô tướng, Vô tác; nếu 
khi các pháp đối khác thì không ưu sâu, vì từ 
trước lại đây không phân biệt thủ tướng các pháp. 

Các pháp tính Không thê có được là hết thảy 
pháp đều do nhân duyên hòa hợp sinh, không có 
cái gì không do nhần duyên hoặc ít nhân duyên 
mà sinh khởi. Nếu từ nhân duyên sinh thì không 
có tự tính. Tự tính là sự thật quyết định vôn có. 
Nếu tính từ nhân duyên hòa hợp sinh, nên biết khi 
chưa hòa hợp thì không có. Nếu trước không có 
mà nay từ nhân duyên hòa hợp có thì biết là 
không có tính. Nếu từ nhân duyên hòa hợp sinh 
tính thì tính ây tức là pháp tạo tác. Tính gọi là 
không đợi nhau, không nhân nhau, thường phải 
riêng có, độc lập. Pháp hữu vi như vậy thì không 
có. Thế nên nói hết thảy pháp tính Không thể có 
được; tính Bát-nhã Ba-la-mật cũng như vậy. 

Vì các pháp không có sở hữu là các pháp tính 
Không thể có được, các duyên cũng không thế có 
được. Các duyên cũng không thể có được nên đều 
là không có sở hữu. Vào trong không có sở hữu, 
thì đều bình đắng. Vì sao? Vì có nên có phân biệt; 
vì không cho nên không có phân biệt. Như hương 
cỏ, hương chiên đàn, khi đôt lên thì có phân biệt, 


khi diệt mất thì không có phân biệt. 

Các pháp không làm là vì chúng sinh Không, 
pháp Không nên đều không làm. 

Chúng sinh làm là làm mười việc lành và 
mười việc chắng lành v.v.. 

Pháp làm là lửa cháy, nước chảy, gió động, 
thức hay nhận thức, trí hay biết, các pháp như 
vậy, môi mỗi tự có sức riêng. Không có chúng 
sinh cho đến không có kẻ biết, kẻ thấy: không có 
sắc cho đến trí Nhât thiết chủng đều như trước đã 
phá. 

Phá chúng sinh cho nên không có kẻ làm là 
phá pháp nên không có làm, chỉ vì người phàm 
phu bị điên đảo che lấp nên nói có làm. 

Các pháp không thể nghĩ nghì là hết thảy pháp 
không có được tướng quyết định hoặc thường 
hoặc vô thường, hoặc khô hoặc vui, hoặc thật 
hoặc không, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc sinh diệt, 
hoặc không sinh diệt, hoặc tịch diệt hoặc không 
tịch diệt, hoặc lìa hoặc chăng lìa, hoặc có hoặc 
không có; các môn phân biệt cũng như vậy, 
không thể nghĩ nghì. Vì sao? Vì các pháp ấy đêu 
từ trong tâm ức tưởng phân biệt sinh, không thể 
có quyết định. Thật tính của hết thảy pháp đều 
vượt qua danh tự ngôn ngữ của tâm tâm số pháp. 
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Như phẩm trước nói: Hết thảy pháp bình đẳng, 
hết thảy Hiên Thánh không thể hành, không thể 
đến, 

thế nên không thể nghĩ nghì; Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng như vậy, vì quán pháp â ây nên phát sinh. 

Khi ây Tát-đà-ba-luân liên từ chỗ ngôi được 
các tam-muỘội. 

Hỏi: Tát-đà-ba-luân trước đã biết các pháp 
tướng là không, nay chịu mọi siêng năng khô 
nhọc, đứng luôn bảy năm để thấy Đàm-vô-kiệt 
được lợi ích gì? 

Đáp: Tát-đà-ba-luân trước thấy chư Phật được 
các tam-muội, vì quý trọng Bát-nhã Ba-la-mật 
nên sinh ra trước tướng. Nay Đàm-vô-kiệt qua 
bảy năm từ định khởi dậy nói Bát-nhã để phá tâm 
chấp trước tướng kia. Hết thảy pháp tính tự 
không, chắng phải Bát-nhã Ba-la-mật làm cho nó 
không. Vì thế nên nói, vì các pháp bình đăng nên 
Bátnhã Ba-la-mật bình đẳng, vì các pháp lìa 
tướng, cho đến các pháp không thể nghĩ nghì nên 
Bát-nhã Ba-la-mật không thế nghĩ nghì, Không 
thể khinh chê các pháp khác mà quý trọng Bát- 
nhã. Vì sao? Vì không để cho nhân Bát-nhã lại 
sinh chấp trước cấu uê. Bát-nhã Ba-la-mật tuy rốt 
ráo thanh tịnh, có nhiêu lợi ích mà lại không thể 
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thủ tướng để sinh tâm chấp trước, như vàng cháy 
nóng tuy đẹp mà không thê lây tay năm. Tát-đà- 
ba-luân được sự giáo hóa â ây, dứt tâm chập trước 
đối với Bát-nhã, liền được các tam-muội, giải nói 
mỗi mỗi câu, đối với tâm tán loạn chỉ có trí tuệ 
chứ không gọi là tam-muội, nay theo thây nghe 
rôi nhất tâm suy nghĩ gọi là tam-muỘi. Nhiếp tâm 
không tán loạn, trí tuệ biến thành tam-muội. Như 
đèn giữa gió không thể chiếu sáng, ở trong nhà 
vên lặng đóng cửa, ánh sáng chiếu khắp. Trước 
đã vì tâm Dục giới tán loạn nên sức trí tuệ chưa 
thành tựu; nay trong khi nhiếp tâm nghe được các 
pháp đều gọi là tam-muội, có thể phá trừ phiền 
não và ma dân. Như nước khi gió lạnh chưa đến, 
chưa đóng thành băng thì không có tác dụng 
cứng, nêu đóng thành băng thì có thê đi lên trên 
được. Được sáu trăm vạn môn tam-muội như vậy, 
Tát đà-ba-luân được nghe Đảm-vô-kiệt thuyết 
pháp, đối với các pháp được trí tuệ sáng suốt lớn; 
nghĩa là được môn thật tướng của các pháp. Các 
pháp bình đăng, bình đẳng là trí tuệ. Vào trong 
tâm thiển định của Tát-đả-ba-luân biến thành 
tam-muội. 
Nay muốn nói tam-muội, trí tuệ, quả báo đời 

này đời sau. 
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Bây giờ Phật bảo Tu- bô-đè, như nay ta ở giữa 
chúng thuyết Bát-nhã, vì tướng ây, vì hình mạo 
ây, vì danh dự ấy nói Bát-nhã Ba-la-mật. Tát-đà- 
ba-luân theo Đàm-vô-kiệt được tam-muội, ở trong 
tam-muội thấy mười phương Phật ở giữa đại 
chúng nói Bát-nhã cũng, như vậy. Này Tu- bô-đè! 
Tát-đà-ba-luân từ đây về sau rât ưa vui pháp nên 
chứa nhóm nhiều kinh, nghe nhiều, đọc tụng rộng 
rãi; như A-nan, Phật dạy 

điều gì đều có thể nhớ giữ. Tát-đả-ba-luân, có 
trí tuệ đa văn không thê nghĩ nghì, như nước biến 
lớn, ngay trong đời ây thường không lhìa Phật. 
Như vậy gọi là quả báo đời nay. Xả bỏ thân, 
thường sinh trong nước có Phật, khéo tu hành 
tam-muội Niệm Phật, nên cho đến trong mộng, 
ngay từ đầu không rời sự thấy Phật. Các nạn địa 
ngục v.v... đều đã dứt hết vĩnh viễn, tùy ý vãng 
sinh vào cõi nước của chư Phật. Vì người kia sâu 
vào Bát-nhã Ba-la-mật, chứa nhóm vô lượng công 
đức nên không theo nghiệp thọ sinh. Tát-đà-ba- 
luân từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường 
chư Phật, độ thoát chúng sinh, nhóm vô lượng 
công đức; thí như vị trưởng giả hào quý, từ một 
chúng hội đến một chúng hội, cho đến nay Ở chỗ 
Phật Đại Lôi Âm tịnh tu phạm hạnh. Nếu có 
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người muốn cầu Bát-nhã Ba-la-mật hãy nên như 
Tát-đả-ba-luân, kiên định nhất tâm, không thể 
khuynh động. Thế nên biết, nhân duyên của Bát- 
nhã Ba-la-mật có thể thành tựu được hết tháy 
công đức. Các Bô-tát được Bát-nhã, các tội câu 
khi xuất ø1a như tà nghi, hí luận thảy đều trừ diệt, 
được tâm thanh tịnh; tâm thanh tịnh nên được hết 
thảy công đức. 

Được trí Nhất thiết chủng là được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Sáu Bát-nhã Ba-la-mật là từ Sô địa cho đến 
Thất địa, được Vô sinh pháp nhẫn; Bát địa, Cửu 
địa, Thập địa là vào sâu trí tuệ Phật, được trí Nhất 
thiết chủng, thành Phật. 

Đối với hết thảy pháp được tự tại là đều có thê 
thọ trì cho đến dùng hoa hương, kỹ nhạc cúng 
dường. 

Tu-bô-đề vì thường ưa hạnh Không nên Phật 
cùng Tu-bô-đê nói Bát-nhã. Lại, Tu- bồ- đề được 
tam-muội Vô tránh nên Phật không thể phó. chúc. 
A-nan được Đà-la-nm Văn trì, lại thường gân gũi 
Phật, nên được Phật phó chúc rộng rãi. 
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GIẢI THÍCH PHẨM CHÍN MƯƠI: CHÚC 
LỤY 


KINH: Bấy giờ Phật bảo A-nan: Ý ông nghĩ 
sao, Phật là đại sư của ông chăng? Ông là đệ tử 
của Phật chăng? 

A-nan thưa: Bạch đức Thế Tôn! Phật là đại sư 
của con. Tu-già-đà là đại sư của con, con là đệ tử 
của Phật. 

Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy! Ta là đại sư 
của ông, ông là đệ tử 

của Ta. Như những việc đệ tử cần làm ông đã 
làm xong. Này A-nan! Ông dùng nghiệp từ của 
thân, nghiệp tử của miệng, nghiệp tử của ý mà 
cúng dường cung cấp cho Như Lai, thường làm 
đúng ý Như Lai, không có trái lỗi. Này A-nan! 
Thân Như Lai hiện tại ông yêu kính cúng dường 
cung cấp, tâm ông thường thanh tịnh, sau khi Như 
Lai diệt độ, hết tháy sự ái kính cúng dường cung 
cấp nên ải kính cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật. 
Cho đến lần thứ hai, thứ ba Như Lai lây Bát- nhã 
Ba-la-mật phó chúc cho ông. Này A-nan! Ông 
chớ quên mât, chớ là người tôi hậu làm dứt giông 
Phật. Này A-nan! Tùy theo bao nhiêu lâu Bát-nhã 
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Ba-la-mật trú ở đời, nên biết bây nhiêu lầu có 
Phật trú ở đời thuyết pháp. Này A-nan! Nếu có 
người chép Bát-nhã Ba-la-mật, thọ trì, đọc tụng, 
nhớ nghĩ đúng, rằng vì người nói, nên cung kính, 
tôn trọng tán thán, hoa hương phan lọng, áo báu, 
đèn đuộc mỗi mỗi cúng dường người ây, nên biết 
người ấy không la thây Phật, không lìa nghe 
pháp, thường gân gũi Phật. 

Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật XONE, các Bồ- tát 
Di-lặc v.v... và Tuệ mạng Tu- bô- đê, Xá-lợi-phất, 
Đại Mục- kiền- liên, Ma-ha Ca- -Diếp, Phú-lâu-na 
Di-da-la-m-tử, Ma-ha Câu-hy-la, Ma-ha Ca- 
chiên-diên, A-nan v.v... cùng hết thảy đại chúng 
và hết thảy thế gian trỜi, người, Càn-thát-bà, A- 
tu-la nghe Phật thuyết đều rất hoan hỉ v. Ấm 

LUẠN: Hỏi: Phật đã dứt tâm ưa đấm pháp, 
cho đến trí Nhất thiết chủng, Niết-bàn, còn không 
chấp trước, không thủ tướng, cớ sao nay dùng 
mỗi mỗi nhân duyên phó chúc pháp â ây, in tuồng 
như ưa đắm pháp? 

Đáp: Chư Phật có tâm đại từ bị, từ khi mới 
phát tâm lại đây cho đến khi vào cửa Niết-bàn, 
thường không rời bỏ, ở giữa đôi cây Ta-la dùng 
sức tam-muội Kim-cang vì chúng sinh mà làm nát 
thân như mè, gạo để lại làm lợi ích, huống øì kinh 
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pháp có nhiều lợi ích mà không phó chúc? 

Lại, A-nan là người chưa lìa dục, chưa biết hết 
uy lực quả báo của Bát-nhã Ba-la-mật có nhiều 
lợi ích, vì thế ân cần phó chúc rằng: Ông nên 
khéo gìn giữ, không để quên mất. Vì vậy nên Phật 
tuy đối với hết thảy pháp không hề có thương 
ghét, tướng thường tịch diệt mà phó chúc Bát-nhã 
ây. 

Hỏi: A-nan là người Thanh-văn, cớ gì Phật 
đem Bát-nhã Ba-la-mật phó chúc mà không phó 
chúc cho các đại Bồ-tát như Di-lặc v.v...? 

Đáp: Có người nói: A-nan thường hâu hai bên 
Phật, cúng dường sự cần dùng, được Đà-la-ni Văn 
trì. Nghe rôi nhớ giữ, một lần nghe 

nhớ mãi không quên. Đã là em chủ bác của 
Phật, lại có nhiều bè bạn tiếng tăm rộng khắp, bốn 
chúng nương nhờ, là vị thây thứ ba theo Phật 
chuyên bánh xe pháp. Phật biệt Xá-lợi-phât thọ 
mạng ngăn ngủi, diệt độ sớm nên không phó 
chúc. 

Lại, A-nan là thầy của năm trăm A-la-hán có 
đủ sáu thân thông, ba minh, và giải thoát. A-nan 
đã có nhiều lợi ích như vậy, nên phó chúc. Các 
đại Bô-tát như Di-lặc v.v... sau khi Phật diệt độ 
mỗi mỗi phân tán, theo quốc độ thích ứng hóa độ 
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chúng sinh. Di-lặc trở lại trên trời Đâu- suất; Tỳ- 
ma-la-cật, Văn-thù-sư-lợi cũng đi đến chỗ chúng 
sinh thích ứng để hóa độ. Phật lại do vì các vị Bỗ- 
tát có sức hiệu sâu Bát-nhã Ba-la-mật nên không 
cần phải nhọc nhăn phó chúc. A-nan là người 
Thanh-văn, theo pháp Tiêu thừa, thế nên Phật ân 
cần phó chúc. 

Hỏi: Nếu như vậy, thì kinh Pháp Hoa và các 
kinh Phương Đắng khác cớ sao lại phó chúc cho 
các Bồ-tát Hỷ Vương V.V...? 

Đáp: Có người nói: Khi ấy Phật thuyết pháp 
sâu xa khó tin, người Thanh-văn không ở tại đó. 
Lại như Phật thuyết kinh Giải thoát không thể 
nghĩ nghì, năm trăm A-la-hán ở bên Phật mà 
không nghe được; hoặc có khi nghe được mà 
không thê ứng dụng: thế nên phó chúc cho các 
Bồ-tát. 

Hỏi: Lại có pháp gì sâu xa hơn Bát-nhã mà 
đem Bát-nhã phó chúc cho A-nan, còn các kinh 
khác phó chúc cho Bô-tát? 

Đáp: Bát-nhã chăng phải là pháp bí mật; mà 
các kinh Pháp Hoa v.v... nói A-la-hán được thọ 
ký, chắc chăn làm Phật, đại Bồ- tát vẫn có thể thọ 
trì, ứng dụng; thí như thầy thuốc giỏi có thể dùng 
chất độc làm thuốc. 
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Lại nữa, như trước nói: Bát-nhã có hai, một là 
Bát-nhã nói chung cho Thanh-văn nghe, hai là chỉ 
nói cho mười phương đại Bô-tát trú trong Thập 
địa nghe, chăng phải Cửu địa nghe, huông nữa là 
Bồ-tát mới phát tâm! Lại có kinh Bồ-tát Cửu địa 
nghe được cho đến Sơ địa nghe được, mỗi mỗi 
không đồng nhau. Tướng chung của Bát-nhã Ba- 
la-mật là một mà sâu cạn có khác, thế nên đem 
phó chúc cho A-nan, không lỗi. 

Hỏi: Trước đây thây trong phâm A-sơ Phật đã 
phó chúc, nay còn phó chúc, vậy có øì sai khác? 

Đáp: Đạo Bôồ-tát có hai: Một là đạo Bát-nhã 
Ba-la-mật, hai là đạo phương tiện. Trước phó 
chúc là nói thê tướng Bát-nhã Ba-la-mật xong, 
nay là nói khiến cho chúng sinh được phương tiện 
Bát-nhã â ây Xong mà phó chúc; vì thế nên sau khi 
thây Phật A -súc, tiếp nói phẩm Âu-hòa Câu-xá-la. 
Trong Bát-nhã Ba-la-mật tuy có phương tiện, 
phương tiện 

tuy có Bát-nhã, mà tùy theo sự thọ dụng nhiều 
nên gọi tên. Bát-nhã và phương tiện, bản thê là 
một, vì chỗ dùng hôi khác cho nên nói riêng. Thí 
như thợ vàng vì phương tiện khéo léo nên lấy 
vàng làm các vật khác nhau. tuy đều là vàng mà 
tên gọi có mỗi mỗi khác. Bô-tát được thật tướng 
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Bát-nhã Ba-la-mật ấy, nghĩa là hết tháy pháp là 
tính Không, tướng tịch diệt, không có sở hữu, tức 
là muôn diệt độ. Vì sức phương tiện nên không 
thủ chứng Niết-bàn. Khi ây nghĩ răng, hết thảy 
pháp là tính Không, Niết- bàn cũng không. Ta nay 
đối với công đức Bồ-tát chưa đây đủ cho nên 
không nên thủ chứng; khi công đức đây đủ mới 
có thê thủ chứng. Khi ấy Bồ-tát dùng SỨC phương 
tiện vượt qua địa vị Nhị thừa mà vào địa vị Bỏ- 
tát. Trú trong địa vị Bôồ-tát biết pháp sâu xa vi 
diệu không có văn tự mà dẫn đường cho chúng 
sinh; ây gọi là phương tiện. 

Lại nữa, có phương tiện là, Bồ-tát biết hết 
tháy pháp rốt ráo tính Không, không có sở hữu 
mà có thê trở lại khởi lên pháp lành, hành sáu Ba- 
la-mật, không theo Không; hoặc có thể sinh bốn 
việc là hoặc nghi, hoặc tà kiến, hoặc vào Niết- 
bàn, hoặc làm Phật. Vì Bát-nhã có sự phân biệt 
như vậy, nếu có thê trừ tà nghĩ, không vào Niết- 
bàn, ây là phương tiện. Có người nói: Bát-nhã Ba- 
la-mật có nhiều lợi ích, tối thắng đối với kho châu 
báu lớn. Phật biết sau khi diệt độ có nhiêu giặc 
oán muốn hủy hoại Bát-nhã nên ở mỗi mỗi phẩm 
đều phó chúc còn không có lỗi, huống nữa là chỉ 
phó chúc hai lần. 
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Hỏi: Nếu phó chúc, cớ gì ân cần, trịnh trọng 
như vậy? 

Đáp: Vì theo pháp thế tục mà dẫn đường cho 
chúng sinh. Thí như chủ khách buôn muôn đi xa 
đến nước khác, tuy đem tải bảo phó chúc cho con 
mà riêng ngọc báu tốt đẹp. giá trị lớn mới ân cần 
phó chúc riêng, VÌ người con kia chưa biết rõ giá 
trỊ quý. trọng của châu báu đẹp â ây. Những người 
khác vì thấy người chủ khách buôn là người biết 
giá trị của châu báu mà ân cần phó chúc nên chắc 
chắn biết thứ đó quý, còn nêu nghe người con kia 
khen ngợi giá trị châu báu thì không tin; Phật 
cũng như vậy. 

Lại nữa, nếu giữa chúng khác và người khác 
mà khen ngợi Bát-nhã, phó chúc Bát-nhã thì 
người ta chê Phật tự khen ngợi tán thán pháp 
mình, nên sinh nghi mà không tin, còn đối với đệ 
tử phó chúc thì không có chê bai. 

Lại có người nói: Ở phẩm trên Phật nói tướng 
tịch diệt không có hí luận là Nhất thiết trí, trong 
đó không có pháp quyết định có thể thủ đặc, thì 
người ta cho là không quý; nay ân cần phó chúc 
thì biết Phật không đăm trước pháp Không. Giữa 
hết thảy chúng sinh, người ái niệm 

Bát-nhã không ai hơn Phật. Phật biết Bát-nhã 
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có ơn sâu nên quý trọng Bát-nhã mà ân cân phó 
chúc. 

Có người nói: Phật muốn hiện trung đạo nên 
phó chúc. Trước nói các pháp không để ngăn bên 
chấp hữu, nay ân cần phó chúc thì phá bên châp 
Không: ấy là trung đạo. Đối với người cho răng 
Phật có tâm tham, ưa đăm pháp ây, thì Phật đã 
dùng các nhân duyên nói Bát-nhã Ba-la-mật 
tướng Không: đối với người cho Phật rơi vào 
đoạn diệt nên Phật ân cần phó chúc. Như vậy là 
xa hìa hai bên. 

Hỏi: Phật đã biết A-nan là đệ tử, cớ gì còn hỏi 
A-nan răng, ông là đệ tử của Như Lai chăng? Như 
Lai là thầy của ông chăng? 

Đáp: Phật có người đệ tử ác là Tu-na-lI-đa-la. 
Nhờ có chút ít nhần duyên nên làm đệ tử Phật. Vì 
muốn ở nơi Phật học cách bắn cung, Phật không 
nói cho, nên liền trở lại nói với Phật rằng: Tôi 
chắng phải đệ tử Phật. Lại như Tu-thi-ma vì 
muôn trộm pháp nên làm đệ tử. Như vậy là hạng 
đệ tử chỉ trên danh dự. 

Lại, ngoại đạo cho A-nan bất đặc dĩ mà ở bên 
Phật. A-nan đã từng làm đệ tử ngoại đạo, mặc áo 
cỏ, cầu thần tiên, nay vì Phật là thân tộc nên tôn 
trọng, cung cấp, hầu hạ. Do những việc như vậy 
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nên ở giữa đại chúng Phật hỏi A-nan: Ông là đệ 
tử Như Lai chăng? Nếu nói là chân đệ tử thì nên 
theo lời dạy bảo của Như Lai. Thế nên A-nan vì 
muốn khiến người khác tin, nên đáp lại với Phật. 
Phật bảo A-nan: Việc người đệ tử nên làm ô ông đã 
làm đây đủ. Phép của đệ tử là đem thân, miệng, ý 
lành mà cung câp cho thây. Có đệ tử tâm tốt mà 
thân miệng không xứng; có đệ tử nghiệp thân 
miệng tôt mà tâm không xứng. Như đệ tử đem 
tâm lành, rất ưa mên thây, thân miệng tương 
xứng, không tiếc thân mạng, không ngại khó 
nhọc, tự bỏ tâm mình, theo lời dạy bảo của thây, 
A-nan có đủ các việc ây, nên Phật bảo A-nan: 
Nay ông hiện tại cung kính Như Lai, sau khi Như 
Lai diệt độ, hãy cung kính Bát-nhã cũng như vậy. 

Hỏi: Bát-nhã là thây của chư Phật, vì sao A- 
nan không cung kính thầy của Phật mà cung kính 
Phật? 

Đáp: A-nan tuy chứng đạo quả thứ nhất, song 
vì lậu hoặc chưa hết nên không biết sâu Pháp bảo 
như Phật đã biết. Thế nên Phật bảo A-nan: Ông 
cung kính Bát-nhã tức là cung kính Như Lai. 

Lại nữa, chúng sinh thấy Phật có ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, ánh sáng một 
trượng, thân kim sắc, nhiều người ái kính, còn 
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Bát-nhã Ba-la-mật thì vi diệu, sâu xa, không hình, 
không sặc, chỉ người trí mới biết được. Thân Phật 
tướng tốt, người trí kẻ ngu đều thấy, đều không 
nhàm đủ, thế nên Phật đem thân ví dụ Bát-nhã. 
Khi Phật ở 

đời có thể tự ngăn ma, vì vậy mà Phật bảo A- 
nan: Sau khi Như Lai diệt độ, hãy khéo gìn giữ 
Bát-nhã. 

Hỏi: Phó chúc một lần là đủ, cớ gì đến ba lần? 

Đáp: Phật rất ưa mến Bát-nhã Ba-la-mật, nên 
ba lần phó chúc. 

Hỏi: Nếu rất ưa mến, sao giới hạn ba lần thôi? 

Đáp: Thường thì pháp của chư Phật nói không 
quá ba. Nếu nói quá ba mà không theo thì thần 
câm Kim ca đánh nát. Lại, ý của thân cằm Kim ca 
là nếu quá ba lần không theo, thì là người nghịch, 
hãy nên diệt đi. Thế nên Phật hỏi không quá ba 
lần. 

Lại nữa, nói một lân thì còn chậm, còn nói quá 
ba lần thì rất gấp; giống như người phàm phu 
tham trước. 

Lại nữa, tầm người lãnh thọ có ba hạng: Hạng 
độn căn phải nói đến ba lần mới sinh tâm thiện. 
A-nan tuy là lợi căn nhưng tâm còn Thanh-văn, 
chỉ cầu độ một mình, thế nên bảo ba lần. Sở dĩ 
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phó chúc là vì không để pháp diệt tận. Ông nên 
giáo hóa đệ tử, đệ tử lại giáo hóa người khác, 
triên chuyển giáo hóa nhau; thí như một ngọn đèn 
lại thắp lên các ngọn đèn khác; ánh sáng triển 
chuyền nhiều ra. 

Chớ làm người. tối hậu dứt giống Phật, là 
người đời có con, nêu không có người thừa kế thì 
gọi là dứt giống, rất đáng hô thẹn. Phật lây thí dụ 
này bảo A-nan rằng, ông chớ làm giỗng Bát-nhã 
tuyệt dứt ngay nơi thân ông. 

Hỏi: Như phẩm trước thuyết minh Bát-nhã 
Ba-la-mật, dù nói cũng không thêm, không nói 
cũng không bớt, vi tướng rôt ráo tịch diệt, nay CỚ 
gì nói chớ để diệt mất? Thí như hư không, ai diệt 
mất được? 

Đáp: Bát-nhã Ba-la-mật tuy tịch diệt, tướng 
không sinh không diệt, như hư không không thê 
hí luận; nhưng văn tự ngữ ngôn chép quyền kinh 
Bát nhã Ba-la-mật, vi người khác nói, Bát-nhã 
trong đây là từ trong nhân mà nói quả. Người 
phàm phu nghe Bát-nhã Ba-la-mật vi diệu liền 
sinh tâm châp trước, thủ tướng Bát-nhã Ba-la- 
mật, phân biệt các pháp là lành, là chăng lành, là 
thế gian, là Niết-bàn v.v... Vì phân biệt nên đối 
với pháp sinh tâm chấp trước, tâm chấp trước nên 
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đâu tranh, đâu tranh nên gây tội nghiệp; người 
như vậy gọi là diệt Bát-nhã Ba-la-mật. 

Phật bảo A-nan: “Ông nên như tướng Bát-nhã 
Ba-la-mật, chớ chấp trước văn tự ngữ ngôn mà 
giáo hóa chúng sinh; ây gọi là không làm diệt 
mật. Này A-nan! Tùy theo bao lâu thời gian Bát- 
nhã ở đời thì biết bấy nhiêu thời gian Phật ở đời”, 
như trong Kinh đây Phật nói răng. Phật ân cần 
phó chúc cho chúng sinh, ở hội chúng có người 
sinh nghi, thế nên 

Phật nói nhân duyên của sự phó chúc là: Hễ 
có Bát-nhã ở đời thì là Phật ở đời. Vì sao? Vì Bát- 
nhã Ba-la-mật là mẹ của chư Phật. Chư Phật lây 
pháp làm thầy, mà pháp tức là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Nếu thầy ở đời, mẹ ở đời thì không gọi là mất lợi. 
Vì sao? Vì lợi ích vốn tồn tại. Vì vậy nên nói Bát- 
nhã Ba-la-mật ở đời thì như Phật ở đời. 

Lại, Pháp bảo không lìa Phật bảo. Bồ-tát có ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình không 
øọI là Phật, mà có được Pháp bảo mới gọi là Phật. 
Pháp bảo tức là Bát-nhã Ba-la-mật; như người 
theo Phật được lợi ích cho đến giải thoát Niết- 
bản. Như người đối với Bát-nhã có thê tin, thực 
hành, cũng do pháp ba thừa mà vào Niết-bàn; thế 
nên nói Bát-nhã ở đời như Phật ở đời nói Pháp 
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không khác. Này A-nan! Nếu TEƯỜI nghe lãnh 
thọ, viết chép, giữ gìn thì nên biết người ây không 
rời sự thấy Phật, nghe Pháp, gân gũi Phật. 

Hỏi: Người có tội nặng, ba nghiệp bất thiện 
thành tựu mà nghe, lãnh thọ, việt chép, giữ gìn 
Bát-nhã, cớ sao người ây được không xa lìa Phật, 
nghe Pháp, gân gũi Phật? 

Đáp: Việc ây như đã đáp ở trong phẩm trước. 
Người nghe Pháp có hai hạng: Một là hạng người 
chỉ nghe mà không thể tín thọ, thực hành; hai là 
hạng người nghe mà tín thọ, phụng hành. Như đệ 
tử không nghe, không tín thọ, thực hành lời thây: 
ây gọi là không nghe. Nếu nhất tâm lắng nghe, tín 
thọ, phụng hành, chán thế gian, ưa Niết-bàn, lìa 
Tiểu thừa, ưa thích Đại thừa; nghe, lãnh thọ như 
vậy gọi là thật nghe; tụng, đọc cũng như vậy. Nhớ 
nghĩ đúng theo như ý Phật, xa ha hai bên, hành 
trung đạo, đúng như chỗ được nghe, thọ trì và 
hiểu nghĩa Bát-nhã, vì người khác giảng nói, cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán, hoa hương, 
lúc mới đầu còn mỏng ít, cho đến nhớ nghĩ đúng, 
vì người khác nói, tâm kia càng sâu dày, công đức 
càng nhiêu, bên chắc, không lay động. 

Nếu nghe thầy dạy, hoặc thây quyền kinh mà 
cúng dường hương hoa là, nếu người trí biết công 
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đức của Bát-nhã mà cúng dường thì được phước 
đức dày, còn người không biết mà cúng dường thì 
được phước đức mỏng ít. Phước đức thuận hậu là 
dù chuyên đôi thân cũng không lìa sự thấy Phật, 
nghe Pháp, gân gũi Phật. 

Phước đức mỏng ít là không nói răng chuyên 
đồi thân, được ba phước báo, trả hết tội rồi lâu về 
sau cũng chắc chắn được làm Phật. Trong đây 
Phật tông quát nói về phước đức thuân hậu, mỏng 
ít dần dân đều sẽ thấy. MƯỜI phương Phật, nghe 
Phật nói Pháp, dân dần đủ sáu Ba-la-mật, đều 
được làm Phật. Phật dùng Phật nhãn thây Bát-nhã 
Ba-la-mật co sự lợi ích lớn cho chúng sinh như 
vậy nên ân cần phó chúc. 

Hỏi: Các đại A-la-hán ấy đã thủ chứng thật té, 
không còn lo mừng, 

vì mừng chút ít còn không có, huỗng nữa là 
vui mừng lớn? 

Đáp: Các đại A-la-hán tuy xa lìa tham dục của 
ba cõi, mà vì chưa được Nhât thiết trí nên đối vỚI 
pháp sâu xa còn hồ nghi không rõ rằng. Đây đối 
với Bát-nhã Ba- la- mật hiệu biệt rõ ràng, dứt trừ 
nghi hoặc kia, thế nên vui mừng lớn. 

Lại nữa, các đại đệ tử ây đã thủ chứng thật tế. 
Thật tế tức là Không, không có tướng, không có 


SỐ 1509 - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ, Quyển 100 18: 


lượng, không có phân biệt. Phật đối với pháp tịch 
diệt â ây mỗi mỗi phân biệt danh tự, ngữ ngôn, thí 
dụ, nói rộng mả cũng không phá hoại pháp tính, 
lại không trái với thế g1an. Các A-la-hán vì chứng 
được pháp ấy nên vui mừng lớn. Phật khéo nói 
pháp tịch diệt không, vô tướng, vô lượng â ây, đại 
chúng tuy chưa sạch hết lậu hoặc, mà vì có sức 
tin sâu, nên cũng vui mừng lớn, nói rằng pháp â ấy 
có thể dứt hết khổ sinh tử cho chúng ta, khiến 
được Phật đạo. Có vô lượng nhân duyên như vậy 
nên đại chúng đều hoan hi. 

Hỏi: Nếu Phật phó chúc cho A-nan Bát-nhã 
Ba-la-mật ây, thì sau khi Phật Niết-bàn, A-nan 
cùng với Đại Ca- -diếp kết tập Kinh tạng, cớ gì 
trone ấy không nói đến Bát-nhã? 

Đáp: Vì Đại thừa sâu xa, khó tin, khó hiểu, 
khó hành. Lúc Phật ở đời, có các T-kheo theo 
pháp Đại thừa do không tin không hiểu nên từ 
chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, huỗng nữa là sau khi 
Phật diệt độ! Thế nên không nói. 

Lại nữa, ba Tạng chính thức có ba mươi vạn 
bài kệ và chín trăm sáu mươi vạn lời. Pháp Đại 
thừa rất nhiêu, vô lượng vô hạn, như phẩm Bát- 
nhã Ba-la-mật trong đây có hai mươi hai ngàn bài 
kệ. Phẩm Đại Bát-nhã có mười ngàn bài kệ, ở chỗ 
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các vua rông, vua A-tu-la và trong các cung trời, 
Bát-nhã có ngàn vạn ức bài kệ. Vì sao? Vì chư 
Thiên, rồng, quỷ, thần, mạng sống lâu dài, có SỨC 
biết nhớ mạnh. Người đời nay thọ mạng ngắn 
ngủi, sức biết nhớ mỏng, tiêu phâm Bát-nhã còn 
không thể tụng đọc, huông øì nhiều? Các đại Bồ- 
tát biết Bát- nhã Ba-la-mật vô lượng vô hạn. Vì 
sao? Vì Phật chăng phải chỉ một thân nói Bát-nhã 
mà trong vô lượng đời hoặc biến hóa vô số thân 
nói Bát-nhã, nên có vô lượng. 

Lại, kinh Giải thoát không thể nghĩ nghì có 
mười vạn bài kệ, kinh chư Phật bốn khởi, kinh 
Mây, kinh Mây lớn, mỗi mỗi có mười vạn bài kệ. 
Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Thủ, kinh Đại BI, kinh 
Phương Tiện, kinh Vua Tông hỏi, kinh Vua A-tu- 
la hỏi, các kinh lớn ấy vô lượng vô biên, 

như châu báu trong biến lớn, làm sao có thể 
đưa hết vào ba Tạng? Vật nhỏ có thể ở trong vật 
lớn, mà vật lớn thì không. thể ở trong vật nhỏ? 
Nếu muốn hỏi thì nên hỏi răng, vì cớ gì Tiểu thừa 
không ở trong Đại thừa mà Đại thừa có thể hàm 
chứa luôn cả Tiêu thừa? Thế nên ông không nên 
hỏi như vậy. 

Lại nữa, có người nói: Như Đại Ca- -diếp đem 
các Tỳ-kheo vào trong núi Kỳ-xà-quật kết tập ba 
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Tạng. Sau khi Phật diệt độ, các đại Bô-tát như 
Văn-thù-sư-lợi, Di-lặc v.v... cũng đem A-nan để 
kết tập kinh Đại thừa. Lại, A-nan biết trù lượng ý 
chí nghiệp lực lớn nhỏ của chúng sinh. Thế nên 
không ở giữa hàng Thanh-văn nói pháp Đại thừa, 
vì sợ nói thì lầm loạn không thành tựu được. Phật 
pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát hết khô. Vị 
giải thoát ấy có hai: Một là chỉ giải thoát tự thân, 
hai là giải thoát chung hết tháy chúng sinh. Tuy 
cùng câu một cửa giải thoát mà có tự lợi và lợi 
người khác nhau, thế nên có Đại thừa, Tiểu thừa 
sai khác. Vì hai hạng người ây nên miệng Phật 
nói ra đêu dùng văn tự ngữ ngôn chia làm hai thứ. 
Ba Tạng là pháp Thanh-văn, Ma-ha-diễn là pháp 
Đại thừa. 

Lại nữa, lúc Phật ở đời không có danh từ ba 
Tạng, chỉ có Ty-kheo thọ trì Tu-đa-la, T-kheo 
thọ trì Tỳ-ni, Tỳ-kheo thọ trì Ma-đa-la-ca. 

Tu-đa-la là kinh trong bốn A-hàm, kinh trong 
Ma-ha diễn. Tu-đa-la có hai phân: Một là Tu-đa- 
la trong bốn A- hàm, hai là kinh Ma-ha- diễn, gỌI 
Tu-đa-la hai phần, vừa Đại thừa, vừa Tiểu thừa: 
hai trăm năm mươi giới, như vậy đều gọi là Tu- 
đa-la. 

Tỳ-mi là nhân Tỳy-kheo tạo tội, Phật kiệt giới, 
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dạy việc nên làm, không nên làm, làm việc ấy 
mặc tội ây, lược nói có tám mươi bộ, cũng có hai 
phân: Một là Tỳ-ni ở nước Ma-thâu-la, chứa A- 
ba-đà-na bản sinh, có tam mươi bộ; hai là Ty-nI Ở 
nước Kế- tân, trừ bản sinh A-ba-đà-na, chỉ lây 
việc thiết yếu làm mười bộ, có tám mươi bộ Tỳ- 
bà-sa giải thích. Thế nên biết kinh Đại Bát-nhã 
Ba-la-mật ở trong Tu-đa-la kinh, vì kinh lớn và vì 
sự việc khác cho nên nói riêng. Thế nên không 
tập vào trong ba tạng. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
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SỐ 1510 


LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ 
Tác giả: Bồ-tát Vô 
Trước 
Hán dịch: Đời 
Tùy, Tam tạng Đạt Ma 
Cáp Đa, người Nam 
Án, 

QUYÊN THƯỢNG 


Phật pháp xuất hiện, không gì sánh, 
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Là đệ nhất thấu rõ pháp giới 

Tụ ý nghĩa Kim cang khó hoại, 

Hết thảy Thánh nhân, khó vào được. 
Là Tiêu Kim Cang Ba-la-mật, 

Tên như vậy hiện rõ uy thể, 

Giáo và nghĩa bác Trí đã nói, 

Nghe xong chuyển thành chúng 1q nói, 
Thân nương vê Phật và bác Trí, 
Đêu đem chánh tâm mà đánh lê 

Ta siêng năng lập nghĩa ây, 

Vì tự, tha mà nổi nhau giải thích. 

Bát-nhã Ba-la-mật nầy được thành lập do bảy 
cú nghĩa. 

Bảy cú nghĩa là: 

. Chủng tánh không đứt. 
. Phát khởi hành tướng. 
._ Nơi tu hành trụ vào. 

- Đối trị. 

. Không mất. 

Địa. 

. Đặt tên. 

Bảy cú nghĩa trên được thành lập ở trong kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật, nên gọi là cú nghĩa. Sáu cú 
nghĩa đầu, nêu rõ việc làm của Bồ-tát, rốt ráo Cú 
nghĩa thứ bảy nêu rõ việc lập pháp môn này. Nên 
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biết như thế Bát-nhã Ba-la-mật nây là hạt giông 
Phật không hề dứt, luôn được lưu hành trên đời. 
Vì làm rõ về nghĩa hạt giống Phật không, bị đút, 
nên đầu tiên Thượng tọa Tu-bô-đề đã nói: “Thật 
hiếm có thay! Bạch Thế Tôn: Vì sao Như Lai 
dùng pháp bậc nhất khéo gôm thâu và thâu nhận 
hết thảy các đại Bô-tát v.v...” Ở đây khéo gồm 
thâu là chỉ các Bồ-tát đã thuần thục ngay khi Phật 
chứng Chánh giác, chuyển xe pháp. Đấy là lấy từ 
năm loại nghĩa nơi pháp Bỏ-tát mà lập nên. Còn 
phó chúc là chỉ cho Bô-tát được thâu nhận, khi 
Phật sắp vào Niết-bàn. Cũng lấy từ năm nghĩa đó 
mà lập nên như thế. Cho nên, đây gọi là hai loại 
khéo gôm thâu và phó chúc. 

Nêu rõ chủng tính không đứt và phát khởi 
hành tướng, như Kinh nói: Bồ-tát nên trụ như thế 
nào v.V...ˆ” 

- “Nên trụ” là dục và nguyện. 

- “Nên tu hành” là tương ưng với Tam ma bát 
đề (Định). 

- Nên hàng phục tâm là điều phục sự tán loạn. 

Trong đó, dục là mong cầu chính đảng. 
Nguyện là tâm luôn nhớ nghĩ đến sự mong cầu 
ây. 

Tương ưng với Tam Ma Bát Đề là Tam Ma 
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Bát để không phân biệt. 

- Điều phục sự tán loạn là khi tâm Tam Ma 
Bát Đề bị phân tán, thì 
phải kìm chế cho nó trụ yên lại. Thứ nhất chỉ rõ 
phương pháp gom giữ đạo, thứ hai là chỉ rõ 
phương pháp thành tựu đạo, thứ ba là chỉ rõ 
phương pháp không để mất đạo. 

- Nơi tu hành trụ vào là nơi an trú khi phát 
khởi hành tướng vậy. Ở đây lại có mười tám thứ, 
nên biết là: 

¡. Phát tâm. 
2. Hành tương ưng với Ba-la-mật. 
›. Mong được sắc thân. 
+. Mong được pháp thân. 
s. Tu hành đạt thù thăng mà không kiêu mạn. 
ö. Không rời Phật khi ngài ra đời. 
7. Nguyện làm thanh tịnh cối Phật. 
s. Thành thục cho chúng sinh. 
9. Rời bỏ việc chạy theo những luận tán loạn 
bên ngoài. 
¡0. Dùng quản tưởng, phá bỏ mối tương ưng 
trone sự chấp chặt vệ sắc và thân chúng sinh. 
¡¡. Cúng dường, hâu hạ Như Lai. 
¡2. Xa lìa những lợi dưỡng, những mệt mỏi, bực 
bội, những biếng trễ, lui mắt. 
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¡a. Nhẫn chịu khổ não. 

14. Lìa mùi vị sự tịch tính. 

¡s. Lìa sự mừng vuI loạn động khi chứng đạo. 

¡ø. Cầu được người dạy trao. 

¡. Chứng đạo. 

¡s. Cầu thành Phật. 

Đó là mười tám nơi Bô-tát phát khởi hành 
tương an trú vào. 

Vì để diệt độ cho hết thảy chúng sanh nên Bỏ- 
tát phát tâm. Phát tu rôi thì tu hành tương ưng VỚI 
Ba-la-mật. Tu hành tương ưng Ba-la-mật rôi, thì 
phát sinh ưa muốn chứng được sắc thân và pháp 
thân của Phật. Ưa muôn ây dẫn đến làm cho xa lìa 
tâm chướng ngại trong việc chứng đạo tức đã lia 
tâm kiêu mạn cho đến mừng vui loạn động (5-15) 
Lại vì để chứng đạo, cho nên cầu được sự dạy 
bảo, rôi sau đó mới được chứng đạo. Từ loại thứ 
mười bảy này trở về trước đều là nhân cầu giả vị 
Phật. Những loại ây lần lượt nối tiếp nhau như 
thế. 

- Vì phát tâm, kinh nói: “Bồ-tát nên sinh tâm 
như thể v.v...” 

- VÌ hành tương ưng với Ba-la-mật, kinh nói 
rõ: “Bồ-tát không trụ nơi vật mà hành bố thí 
Là 


19 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


- VÌ mong được sắc thân, kinh nói: “Nây Tu- 
bồ-đề! Ý ông thế nào? Có nên lây tướng cụ túc, 
mà thấy Như Lai chăng? v.v.. 

Pháp thân có hai thứ: pháp thần ngôn thuyết 
và pháp thân chứng đắc. pháp thân chứng đắc này 
cũng có hai thứ: Trí tướng và Phước tướng. pháp 
thân ngôn thuyết là kinh điền. Vì mong được 
pháp thân này kinh nói: “Bạch Thê Tôn, từng có 
chúng sinh ở đời vị lai v.v...” đối với tưởng nghĩa 
không điên đảo đó là tưởng thật. Nên biết như nói 
chấp vào nghĩa đó chăng phải là tưởng thật. 

- VÌ mong được pháp thân Trí tướng, kinh 
nói: “Có pháp để Như Lai đạt được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác sao? v.v.. 

- Vị mong được pháp thân Phước qướng, kinh 

ói: “Nếu ba ngàn đại thiên thế giới nây v.V.. 

- Vì tu đạo đạt thù thắng mà không kiêu : mạn, 
kinh nỘI: “Tu lư đa a bát na từng nghĩ như thế nầy 
V.V.. 

- Vì không rời Phật khi ngài ra đời, kinh nói: 
“Ố chỗ Phật "Nhiễn Đăng, Như Lai có pháp nào 
như thể v.v.. 

- VÌ nguyện làm thanh tịnh cõi Phật, kinh nói: 
“Này Tu-bô-đê! Như có lời nói như vậy: Ta thành 
tựu trang nghiêm cõi nước Phật như thê v.v.. 
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- Vì thành thục chúng sinh, kinh nói: “Nậy 
Tu- bộ- đề! Thí như có kẻ trượng phu như vầy 
V.V.. 


_ Vì TỜI bỎ VIỆC chạy theo những luận tán loạn 
bên ngoài, kinh nói: “Tu- bồ- đê! Ý ông thế nào? 
Như hết tháy cát s sông Hãng, lại có bao nhiêu 
sông Hằng có cát như vậy v.v.. 

- Vì dùng quán tưởng phá bỏ mối tương ưng 
Hiệu sự chập chặt về sắc và thần chúng sinh, kinh 

ói: “Tu-bô-đê! Có bao nhiêu bụi đât, trong ba 
Tu đại thiên thế giới nây V.V.. 

- VÌ cúng dường, hầu hạ Như Lai, kinh nói: 
“Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, có nên lây ba mươi 
hai tướng đại trượng phu để thấy Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Giác chăng?” 

- Vì xa lìa lợi dưỡng, xa ha những mệt mỏi, 
bực bội biếng trễ, lui, mất; kinh nói: “Tu-bô-đê! 
Nếu có nữ nhân hoặc thiện nam (trượng phu) xả 
bỏ hăng hà sa thân như thế v.v.. 

Thân mệt mỏi, tâm bực bội, do hai thứ nầy mà 
sự tỉnh tân có lên hoặc xuống hoặc không phát. 

- Vì nhẫn chịu khổ não, kinh nói: “Nếu Như 
Lai hành nhẫn Ba-la-mật như vậy v.v...” 

- Vì la vị an vuI của tịch tĩnh kinh nói: “Tu- 
bô-đề! Nếu có nữ nhân hoặc trượng phu thọ trì 
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pháp môn nây v.v...” 

- Vì lìa xa sự mừng vui loạn động khi chứng 
đạo, kinh nói: „ Bạch Thế Tôn, Bồ-tát nên trụ như 
thế nào? v.v.. 

- Vì câu được người dạy trao, kinh nói: Ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng, Như Lai được pháp nào để 
thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? v.v... 

- Vì chứng đạo, kinh nói: “Tu-bồ-đề! Ví như 
kẻ trượng phu có thân đẹp đẽ, thân to lớn như vầy 
V.V.. 

- Thân vi diệu là thân chí đắc thân đã thành 
tựu, thân được chuyền y rốt ráo. 

- Thân to lớn là thần thâu tóm cả thảy thân 
chúng sinh. Từ đây về trước đều là cầu quả Phật. 

Nên biết quả Phật â ây, có đủ sáu thứ bao gồm 
chuyên y đây đủ; đó là: 

¡. Cối nước Phật thanh tịnh đây đủ. 

›. Kiến trí vô thượng thanh tịnh đây đủ. 

3. Thân tùy hình đẹp đề đây đủ. 

4. Tướng thân đây đủ. 

s. LỜI nói đây đủ. 

ø. Tâm đầy đủ. 

Tâm đầy đủ lại có sáu thứ: 

¡. Niệm xứ. 

2. Chánh giác. 
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›. Thiết lập pháp đại lợi. 

4. Thâu giữ pháp thân. 

s. Không trụ sinh tử, Niết-bàn. 

ø. Hành trụ thanh tịnh. Hành trụ thanh tịnh lại 


¡. Hành trụ oal ngh1. 

2. Hành trụ danh sắc quán tự tại. 

›. Hành trụ không nhiễm. Hành trụ không 
nhiễm lại có: 

¡. Thuyết pháp không nhiễm. 

2. Lưu chuyền không nhiễm. 

- VÌ cõi nước Phật thanh tịnh đây đủ, kinh nói: 
“Tu-bô-đề! Nếu có Bô-tát nói như vậy: Ta đã 
trang nghiêm thành tựu cõi nước v.v.. 

- Vì Kiến trí vô thượng thanh tịnh đây đủ, 
kinh nói: “Tu-bô-đê! Ý thầy nghĩ sao? Như Lai có 
nhục nhãn không? Cho. đến nêu như ba ngàn đại 
thiên thế ØIỚI nây v.V.. 

- VÌ thân tùy hình đẹp đẽ đây đủ, kinh nói: 
“Tu- bồ- đề! Thây nghĩ sao? Có thể cà, Như Lai 
bằng sắc thân thành tựu chăng? v.v.. 

- VỊ tướng thân đây đủ, kinh nói: “Eu- bồ-đề! 
Thây nghĩ sao? Có thể thây Như Lai băng tướng 
đây đủ không? V.V.. 

- Vì lời nói đầy đủ, như kinh nói: “Tu-bô-đè! 
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Thây nghĩ. sao? Như Lai có nghĩ: Ta có nói pháp 
SaO? V.V.. 

- Vì tâm đầy đủ, như niệm xứ; thì kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Không phải là chúng sinh, không phải 
không là chúng sinh v.v.. 

- VÌ Chánh giác, kinh nói: “Tu-bô-đề! Thầy 
nghĩ sao? Lại có pháp gì để Như Lai được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác sao? v.v.. 

- Vì thiết lập pháp đại lợi, kinh nói: “Lại nữa, 
Tu-bô-đề! Những núi Tu- di hiện có trong ba ngàn 
đại thiên thế giới nầy v.v.. 

- Vì thâu giữ pháp thân, kinh nói: “Tu-bô-đê! 
Thây nghĩ sao? Có 

nên thấy Như Lại băng tướng đây đủ không? 

. Pu-bô- đê! Thây nghĩ sao? Như Lai có thể 
lìnG tướng đây đủ, để thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác chăng? Đừng nghĩ như vậy: 
Nghĩa nây trình bày rõ, tướng đây đủ, thể của nó 
không phải là Bô-đề. Cũng không thê lấy tướng 
đây đủ đó làm nhân vậy, vì tướng là tự tính của 
sắc” 

Vì không trụ Niết-bàn, kinh nói: “Tu- bồ-đề! 
Nghĩ như thế là phát khởi hạnh của Bồ-tát Thừa. 
Có pháp nói đoạn diệt chăng? v.v.. 

Vì không trụ trong lưu chuyển, kinh nói: “Nây 
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Tu-bô-đê! Bồ-tát không nên nhận hay giữ lây 
phước tụ v.v... ”. Nhận là nói có. GIữ lây là chập 
vào đạo kia. Như trong phước tụ và quả đều 
không nên nhận, và g1ữ lây. 

Vì hành trụ thanh tịnh là oai nghi đi đứng, 
kinh nói: “Nếu có lời nầy: Như Lai hoặc đi hay 
đứng v.v.. 

Vì hành trụ Danh sắc quán phá tự tại: kinh 

¡: “Nây Tu-bồ-đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ, 
lầy bụi đất trong ba ngàn đại thiên thế giới v.v.. 

Vì hành trụ không nhiễm, nói pháp không 
nhiễm, kinh nói: “Nây Tu- bộ- đề! Nếu Bỏ-tát lẫy 
vô lượng, vô số thế giới v.v.. 

Vì lưu chuyên không nhiễm, nên nói kệ: “Như 
sao, như màng che mắt, như đèn, như huyễn, như 
sương, như bọt nước, như mộng, như chớp, như 
mây. Đối các pháp hữu vi nên quan sát như vậy”. 
Bài kệ nây, chỉ rõ bốn thứ tướng hữu vị, đó là 
tướng của tự tính, tướng: vướng vào vị của cảnh 
sở trụ tướng chạy theo lỗi lầm, tướng thuận theo 
xuất li. 

- Tướng của tự tính, là cùng thây biết, tướng 
này như vì sao nên thây như thể. Tại sao vậy. Vì 
khi ở trong tối, ngu si thì thây nó sáng; còn khi ở 
ngoài sáng, có trí tuệ thì không thấy nó đâu. 
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Nhân, pháp, ngã kiến như mảng che, nên thấy 
như vậy. Tại sao? Do giữ lây vô nghĩa. Thức như 
đèn, nên thấy như vậy. Vì sao? Vì khát ái thấm 
ướt, làm duyên, cho nó cháy hừng lên. 

- Tướng vướng vào vị của cảnh sở trụ, là chấp 
vào vị của cảnh giới một cách điện đảo. Chúng 
như huyễn, nên thấy như vậy. Vì sao? Vì đó là 
kiến chấp đảo điên. 

Tướng chạy theo lỗi lầm, là chạy theo vô 
thường, nó ví như hạt sương. Đậu chỉ rõ thể của 
tướng là không có, nó tùy thuộc vào vô thường. 
Thí dụ như bọt nước kia là chỉ rõ sự tùy thuộc vào 
thể khổ, vì thọ như bọt nước, nên nêu có thọ đều 
là khổ, vì tùy thuộc vào nghiệp, nên biết khô sinh 
ra khổ, gọi là khổ khổ. Vì hủy diệt nên là hoại 
khố. Vì không rời nhau nên là hành khô. Lại nữa, 
ở Tứ thiên và trong vô sắc, lập không 

khố, không lạc thọ là hơn hết. 

Tướng thuận theo xuất li, là thuận theo nhân, 
pháp Vô ngã, lây làm duyên dựa nên được xuất 
ly. Nói Vô ngã, là để xuất li. Đi theo (tùy thuận) 
là chỉ hành động quá khứ v. v. . Lây chiêm bao 
để thí dụ, là chỉ rõ các hành động quá khứ v. v.. 
vì tùy thuộc vào nhớ nghĩ, nên nó như chiêm bạo. 
Còn hiện tại thì không dừng lâu, chỉ thoáng chốc, 
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nên xem như ánh chớp. VỊ lai, thì hạt giống thô ác 
tợ như hư không, dẫn tâm xuất nên như mây. 

Như vậy, nên biết, trong ba đời, các hành 
nghiệp đã xoay vần như thế, thì sẽ thông đạt Vô 
ngã đây là chỉ rõ tướng tùy thuận xuât ly. 

Đó là những trụ xứ, nói gọn thì có tám thứ, đó 
là: 

¡. Trụ xứ thâu nhiếp. 

2. Trụ xứ Ba-la-mật tịnh. 

3. Trụ xứ dục. 

4. Trụ xứ lìa chướng ngại. 

s. Trụ xứ tịnh tâm. 

6. Trụ xứ cứu cánh. 

7. Trụ xứ quảng đại. 

s. Trụ xứ thâm diệu. 

Trong đó: -Trụ xứ thâu nhiếp là phát tâm. 

- Trụ xứ Ba-la-mật tịnh, là hành tương ưng 
với Ba-la-mật. 

- Trụ xứ dục là muốn được sắc thân, pháp 
thân. 

- Trụ xứ lia chướng ngại là mười hai thứ tiêp 
theo. 

- Trụ xứ tịnh tâm là chứng đạo. 
- Trụ xứ cứu cảnh, Nghĩa là từ đây trở về 
trước là câu quả Phật. 
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- Trụ xứ quảng đại và thâm diệu, thì thông 
suốt hết thảy trụ XỨ. 

Ở trụ Xứ đâu, nếu nói: «Bô-tát nên sinh tâm 
như vây: có bao nhiêu chúng sinh v.v... » thì đó là 
quảng đại. Còn như nói: Nêu Bô- tắt có tưởng về 
chúng sinh lưu chuyên như vây v.v... thì đây là 
thâm diệu. 

Đối với trụ xứ thứ hai, nếu nÓI: “ Bỏ- tất không 
trụ nơi sự việc mà thực hành bố thí v.v.. "th đây 
là thâm diệu. Nếu nỘI: “ Phước tụ của bố thí 
không thể lường v.v...” thì đó là quảng đại. Như 
thế thì thâm diệu và quảng đại ở trong các trụ xứ 
còn lại theo đó mà tương ưng. Đã nói xong các 
trụ xứ. Đối trị là sao? Các trụ xứ và hành tướng 
hoạt động tương ưng nhau như thế, nên biết có 
hai cách đối trị. Đó là đối trị tà hành và cộng kiến 
chánh hành. Ở đây “ kiến” (thây) nghĩa là phân 
biệt. 

Trong trụ xử đầu, nếu nói: “ Bồ-tát nên sinh 
tâm như vậy: Có bao nhiêu chúng sinh v.v...” thì 
đây là đối trị tà hành, Bỏ-tát sanh tâm như 

vậy là Bỏ-tát tà hành. Còn nói: Nếu Bồ-tát có 
tưởng về chúng sinh lưu chuyên VcV sa II đây là 
đối trị cộng kiên chánh hành. Ở đây, Bộ- tát phân 
biệt chấp, cũng phải cắt đứt. Vì nghĩ rằng: “ Ta 
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nên diệt độ chúng sinh”. 

Đối với trụ xứ thứ hai, nếu nói: “ Nên làm 
việc bố thí v. v.... thì đây là đối trị tà hành. Không 
phải không bố thí là Bỏ- tát tà hành. Nếu lại nói: “ 
Trụ vào sự việc v.v...” là đối trỊ cộng kiến chánh 
hành. Ở đây, Bỏ- tát phân biệt rôi châp, cũng phải 
cắt đứt. Vì nghĩ răng nên hành bồ thí. 

Không mật là sao? Là lìa hai bên, đó là bên 
thêm lên và bên giảm xuống. Nếu căn cứ theo lời 
nói mà phân biệt chấp có tự tính tức là bên thêm 
lên. Còn nêu căn cứ vào pháp Vô ngã mà chấp là 
không, thì thuộc bên giảm xuống. Trong đó, nếu 
nói: “Thưa Thế Tôn: Phước tụ nây là chăng phải 
là tụ”, đây là ngăn bên thêm lên, vì phước ầy 
không có tự tính phân DIỆ, Còn nói: “ Cho nên, 
Như Lai nói phước tụ ây”, thì đây là ngăn bên 
giảm xuống. Vì dù nó không có tự tính theo cách 
nói, nhưng vẫn có để nói. Vì Như lai nói về 
phước tụ, điều đó rõ như vậy. 

- Câu: “Nây Tu-bồ-đề! Phật pháp Như Lai nói 
đó, không phải là Phật pháp.” đây là ngăn bên 
thêm lên. Còn nói: « Ay là Phật pháp », thì đấy là 
ngăn bên giảm xuống. Ở đây, Như Lai nói: 
"Không phải là Phật pháp”, đây là chỉ rõ nghĩa 
bất công. Còn: “ Ấy là Phật pháp”, thì đây là chỉ 
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rõ nghĩa tương ưng. Tương ưng là sao? Nếu nói 
Phật pháp có tự tính thì Như Lai chăng nói Phật 
pháp. Dù không nói cũng tự hiệu được. Cho nên, 
không có tự tính thì nó là thế đế. Vì vậy Như Lai 
gọi tên là Phật pháp. 

Như thế, trong hết thảy trụ xứ, đều chỉ rõ 
nghĩa bất cộng và tương ưng. Lại nữa, Phật pháp 
thâu gôm cả Ba-la- mật, các niệm xứ, Bồ- để phân. 
Bồ- tát ha hai biên nây, nên đối với đối trị, không 
còn lầm lẫn, mất mát nên gọi là không mất. 

Còn về Địa thì sao? Địa này có ba thứ: 

¡. Địa Tín hành. 

2. Địa Tịnh tâm. 

3. Địa Như LuaI. 

Mười sáu trụ xứ đầu là hiển bày Địa Tín hành; 
trụ xứ chứng đạo là Địa Tịnh tâm, còn trụ xứ Cứu 
cánh là Địa Như Lai. 

- Đặt tên : Vì sao đặt tên là “ Kim cang Năng 
Đoạn” ? Tên nây có hai nghĩa tương ưng, đó là 
nhập hạnh Chánh kiến và nhập tà hành kiến. 

Kim cang là tính tế, cứng chắc. Tinh tế là 
nhân của trí. Bền chắc là không thể phá hư. Năng 
đoạn là Văn, Tư, Tu trong Bát-nhã Ba-la-mật, còn 
sở đoạn như chỗ cắt đứt của kim cang mà cắt đứt, 
nên tên là “Kim Cang năng đoạn”. Lại như hình 
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dạng Kim cang thì trước sau rộng, sgiữa hẹp. Như 
vậy, Bát-nhã Ba-la-mật ở giữa hẹp, gọi là ĐỊa 
Tịnh tâm. Còn trước và sau rộng, gọi là Địa Tín 
hành, và Địa Như Lai. Đấy là chỉ rõ nghĩa không 
chung. (Bất cộng), là chỗ nương tựa từng lớp đi 
lên của năm cú nghĩa trên. Những cú nghĩa ấy đều 
nương tựa vào Địa cả. 

Nói thân Tu đa la nối tiếp nhau, nghĩa cú nây, 
sẽ diễn giải sau đây: 

- Tại sao đức Thế Tôn dùng sự tịch tĩnh làm 
oal nghI an tọa? 

Đó là hiển bày chỉ có oai nghỉ tịch tĩnh thì 
mới có thể giác ngộ và thuyết giảng pháp ây. 

- Tại sao Thượng tọa Tu-bô-đê hỏi? Vì có sáu 
nhân duyên: 

1. Đề đoạn hết mọi nghi ngỜ. 

2. Đề phát khởi lòng tin, hiểu. 

3. Đề thâm nhập vào nghĩa sâu xa. 

4. Đề không thoái chuyền. 

5. Đề sanh ra hoan hỷ. 

ø. Đề chánh pháp tôn tại lâu dài trên đời này, 
Đó tức là Bát-nhã Ba-la-mật, khiến cho hạt giỗng 
Phật không đứt. 

- Tại sao do hỏi mà khiến Phật chủng không 
đứt. Nếu vì nếu ai nghi ngờ thì được dứt trừ. Nếu 
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có Bôồ-tát tâm chưa thành thục mà ưa phước đức, 
nghe Bát-nhã Ba-la-mật có nhiêu phước đức. Khi 
tâm đã thành thục, mới bước vào nghĩa sâu xa. đã 
xem thường â ấy là do ham mê tu trì, nên có nhiều 
công đức, mà không thoái lui. Khi đã thuận theo 
mình thâu nhiỆp và tâm được thanh tịnh, thì tự 
mình bước vào pháp và thây sinh hoan hỷ. Từ đây 
có thê khiến cho pháp Đại thừa, tồn tại lâu dài 
cho đến đời vị lai. 

Nói gọn là: Nếu ai nghi thì giúp họ thấy rõ để 
hết nghi. Các Bô-tát tâm chưa thành thục, ưa 
phước đức và tâm đã thành thục, thì khiến cho 
nhiếp thọ, khi đã đạt được pháp, không bị xem 
thường, thì khiến cho tâm siêng năng. Khi tâm 
thanh tịnh, rồi thì khiến cho hoan hÿ. 

Bồ-tát có bảy điều lớn, nên chúng sinh nào có 
những thứ lớn nây, gọi là Ma-ha-tát-đỏa. Bảy 
điều lớn là: 

¡. Pháp lớn. 

2. Tâm lớn. 

3. Tin, hiểu lớn. 

4. Tầm tịnh lớn. 

s. Tư lương lớn. 

ø. Thời lớn. 

7. Quả báo lớn. 
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Như trong Kinh Bồ- tát Địa Trì thuyết nói: 
“Khéo gồm thâu đệ nhất”. Khéo gồm thâu: Là đối 
với Bồỏ-tát, cái gì là khéo gồm thâu? “Cái gì là đệ 
nhật? Lợi, lạc tương ưng là khéo gồm thâu. Đệ 
nhất, nên biết, có sáu loại: 

¡. Thời nhất. 

2. Khác nhau nhất. 

3. Cao lớn nhât. 

+ Bên chắc nhất. 

s. Hiện bày khắp nhất. 

ø. Tướng chuyền khác nhất. 

- Thời là pháp hiện thấy và vị lai. Trong hiện 
tại, vị lai Bỏ-tát, khéo gôm thâu, tức lạc là pháp 
hiện thấy, còn lợi là đời vị lai. 

- Khác nhau là đối với Tam ma bát đề thế gian 
và Thánh giả xuất thế gian, hàng Thanh văn, Độc 
giác V.V... mỌI saI biệt này, Bỏ-tát khéo øôm thâu. 

- Cao lớn là sự khéo gồm thâu nây không có 
gì cao hơn. 

. Bên chắc là cứu cánh. 

- Hiện bày là khéo thu phục thân mình, thân 
người một cách tự nhiên. 


- Tướng chuyền khác đó là tướng hơn hết 
trong việc khéo gồm thâu các Bô-tát chưa thanh 


20 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


tịnh. 

Kinh nói “phó chúc đệ nhất”. Có sáu nhân 
duyên: 

¡. Nhập xứ. 

›. Được pháp như thê. 

›. Chuyên bày giáo hóa. 

4 Không mất mát. 

s. Lòng thương. 

ó. Lồn trọng. 

- Nhập xứ là khéo dặn dò trao lại (phó chúc) 
cho thiện hữu. 

- Được pháp như thê là đã được nhiệp phục 
khéo léo, đôi với những pháp khác có được, Bô- 
tát cũng khéo gồm thâu. 

- Chuyển bày hóa pháp là các Thây đối với 
các Bồ- tát khác nên khéo gồm thâu. Đó gọi là 
chuyên bày giáo hóa. 

- Cả ba thứ trên, theo như thứ lớp, tức là 
không mất mát. Lòng thương mà tôn trọng nên 
thuận theo biết. 

Tại sao chỉ hỏi VỀ SỰ phát khởi, hành hóa? Vì 
hàng Bỏ-tát có ba thứ Bồ- để khác nhau. Do khéo 
hỏi mà Thượng tọa Tu-bô-đề được khen là “Lành 
thay”! 

“Chúng sinh hiện có và những gì thuộc về 
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chúng sinh”: là nói về tổng tướng. 

“Noãn sinh v.v...”: là nói sự khác nhau. Lại 
nữa, thuộc về cảnh giới nương vào thọ sinh, đêu 
có khác nhau nên bit. 

“Cho đến các loài hóa sinh”: Là thọ sinh cũng 
khác nhau. “Hoặc có sắc, hoặc không có sắc”: Là 
nƠI nương tựa khác nhau. “Hoặc có tưởng, hoặc 
không có tưởng, hoặc chắng có tưởng, hoặc 
chắng phải không tưởng”: Là thuộc về cảnh giới 
khác nhau. 

Cối chúng sinh hiện có được thiệt lập và trụ 
nơi sự thiết lập ấy: Là dựa trên mỗi loại hình 
tướng, hiện trụ trong cõi chúng sinh, mà Phật 
thiết lập ra. 

“Ta đều khiến nhập Niết-bàn”: Vì sao nguyện 
nây không thực hiện được, vì nó tùy thuộc vào 
chúng sinh. Nguyện kia không lỗi lâm, là hết thảy 
do chúng sinh. 

Như đã nói, các loài sinh từ trứng v.v... đều 
được nguyện vào trong số ấy là có sinh từ trứng, 
từ âm thấp, không tưởng hoặc chắng phải có 
tưởng, hoặc chăng phải không tưởng v.v... mà 
chúng không có khả năng thì làm sao giúp hết 
thảy chúng sinh bước vào Niết-bàn” Do ba 
nguyên nhân: 
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¡. Trường hợp khó sinh khả năng thì phải đợi 
thời cơ. 

2. Trường hợp không khó sinh, nhưng lại chưa 
thành thục, thì phải giúp cho chúng thành thục. 

3. Trường hợp đã thành thục thì giúp cho 
chúng giải thoát. 

- Fại sao nói cảnh giới Võ dư Niết-bàn mà 
không nói thắng là Niết- bàn? 

- Nếu chỉ nói Niết-bàn thì không khác phương 
tiện Niết-bản như của Sơ thiền ... mà Thế tôn đã 
từng nói. Họ tự dựa vào sức trượng phu của mình, 
dù không có Phật, vẫn chứng đặc, nhưng lại 
không rôt ráo. 

- Tại sao không nói cảnh giới Hữu dư Niết- 
bàn? 

Bởi đó là cộng quả, nên do nghiệp riêng của 
mình nơi đời trước; lại được gặp Phật mà đặc quả, 
lại không phải hoàn toàn do thân khổ nây còn sót 
lại. Như vậy Niết-bàn và hữu dư Niết-bàn là quả 
của sức trượng phu nên là công quả (quả chung) 
và là quả rốt ráo, chăng phải là quả 

hoàn toàn. Cho nên nói Vô dư. 

Như thế: “Vô lượng chúng sinh bước vào 
Niết-bàn rồi..”: là chỉ rõ vô lượng loài, bắt đầu từ 
loài sinh từ trứng. 
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“Không có chúng sinh được vào Niết-bàn: Có 
nghĩa ra sao? Ấy là Bô-tát, chính mình được Niết- 
bàn, không khác chúng sinh. Tại sao vậy? Nếu 
Bồ-tát có ý niệm chuyền đối chúng sinh thì không 
gọi là Bô-tát. Nghĩa nây là thế nào? Nếu đối với 
chúng sinh, Bỏ-tát tưởng là khác, là không phải tự 
thể của mình mà chuyên thì không gọi là Bô-tát. 
Tại sao vậy? Vì nêu còn có ý tưởng chúng sinh, 
mạng, n8ƯỜi, chuyền đối thì không gọi là Bỏ- tát. 
Nghĩa là sao? Là nêu từng tâm phiên não chấp 
tưởng có chúng sinh, có mạng có người, từ đó có 
ÿ tưởng về ngã và ý tưởng chuyên chúng sinh. b1 
tưởng về chúng sinh có đó, nhưng Bồ- tát không 
chấp tưởng chuyên đôi ấ Ấy. Do ngã kiến đã bị cắt 
đứt, nên Bồ- tát chứng đắc tự hành (hành là hành 
của năm âm) tưởng bình đăng, tin, hiểu mình và 
người bình đăng. Đây tức là nghĩa Bồ-tát, không 
còn giữ lấy cái thấy về chúng sinh, mình, người. 
Lại nữa, Kinh nói: “Bôồ-tát nên sinh tâm như 
vây”: là chỉ rõ Bồ-tát, nên mong, muốn (dục) và 
nguyện an trụ như vậy. “Nếu Bồ- tát khởi lên ý 
tưởng về ngã, thì không gọi là Bỏ-tát: Là làm 
sáng tỏ nên tu hành như thê, nên tương Ưng VỚI 
Tam Ma Bát Đé. Nếu có ý tưởng về chúng sinh, 
về mạng, về người, thì không phải là Bồ-tát”: Là 
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làm sáng tỏ nên hàng phục tâm như vậy nên nhiếp 
tâm khi tán loạn. Như lúc tương ưng cõi Tam Ma 
Bát Đế, mà tâm Bồ-tát bị phân tán. Vì Tưởng về 
chúng sinh cũng không chuyền đối, như cảnh giới 
kia cùng trụ, nên “không có chúng sinh được 
Niết-bàn”: Đầu là đã thành được dục và nguyện 
kia, là hơn hết trong việc tóm thâu các trụ xứ, mọi 
hành tướng tương ưng các trụ xứ khác; lúc â ây dựa 
vào dục, nguyện mà quyết định đạt được. Nghĩa 
của dục, nguyện nây, không cần giải thích lại. Từ 
đây về sau trong các trụ xứ còn lại, có năm thứ 
tùy theo chỗ chúng tương ưng mà giải thích. Năm 
thứ đó nên biết là: 

¡. Nương vào nghĩa. 

2. Nói vê tướng. 

3. Thâu g1ữ. 

4. An lập. 

s. Làm sáng tỏ. 

- Trụ xứ Đối trị là nương vào nghĩa. Tức trụ 
xứ đó, là nói về tướng. Dục, Nguyện là thâu gI1ữ. 
Trụ xứ đệ nhất nghĩa là an lập. Tương ưng với 
Tam Ma Bát Đề là làm sáng tỏ. 

Trong Trụ xứ Ba-la-mật tịnh, như Kinh nói: 
“Bồ- tát không trụ 
chấp vào vật mà hành bồ thí”. Đây là nương 
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vào nghĩa, chỉ rõ đối trị trụ chập. 

Kinh nói: “Nên làm bố thí”: Đây là nói về 
tướng. Pháp. đầu của sáu Ba-la-mật đã øồm thâu 
cả thảy là thể tánh của bố thí. Bó thí có ba thứ: 

¡. Tư sanh thì (tài thí) gọi là Đàn na Ba-la-mật. 

›. Vô úy thí gọi là Thi la Ba-la-mật(Giới), Sẵn- 
đề Ba-la-mật (nhẫn nhục). 

3. Pháp thí gọi là Tì Lê Da Ba-la-mật (Tĩnh 
tân) Thiên Na Ba-la-mật (Thiền định), Bát La 
Thận Nhưng Ba-la-mật (Trí tuệ). Nếu không tinh 
tân thì gặp lúc phải nói pháp cho kẻ nghe học, sẽ 
thây mỏi mệt. Do vậy, không nói pháp được. Nếu 
không có tâm định, thì tham vật của người tin 
kính, cúng dường, và không thể chịu đựng được 
nóng lạnh thúc ép, thì thuyết pháp sẽ với tâm đắm 
nhiễm. Nếu không có trí tuệ thì nói pháp sẽ không 
thuận hỢP, tạo nhiều lỗi lầm. Cho nên, không rời 
bỏ tinh tân, thiên định, trí tuệ thì việc bồ thí pháp 
mới thành tựu. 

Các Ba-la-mật ấy, có hai thứ quả: Là quả vị 
lai, quả hiện tại. 

- Quả vị lai, tức là Đàn Na Ba-la-mật được 
phước báo lớn. Thi La Ba-la-mật được tự thần 
đây đủ, gọi là Đề thích Phạm thiên v.v.. . Săn-đề 
Ba-la-mật, được nhiều bạn bè giúp đỡ, đông 
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quyên thuộc. Tì Lê Da Ba- la-mật thì được các quả 
báo v.v... không dứt. Thiên Na Ba-la-mật được 
sinh thân không hư hoại. Bát La Thận Nhưng Ba- 
la-mật, được các căn dũng mãnh, nhạy bén và 
nhiêu an lạc, vừa ý, được tự tại giữa chúng Bỏ-tát. 

- Quả hiện tại là được mọi người đều tin 
tưởng, cung kính, cúng dường, và đạt Niết-bàn 
trong pháp hiện tại. 

Nếu câu quả báo đời vị lai, mà Bồ-tát hành bồ 
thí, thì đó là trụ vào vật đem thí. Như đem những 
gì mỉnh thí để mong được quả báo trở lại của 
những thứ ấy. Cho nên Kinh nói: “Không trụ vào 
một mà hành bồ thí”. Nếu bố thí để mong cầu quả 
báo Thi La đời vị lai, là bố thí có Sở trụ. Vì vậy 
kinh nói: “Nên vô sở trụ (không chấp trụ vào điều 
gì) mà hành bố thí”. Quả thi La có nhiều thứ, 
không thê phân biệt, nên gọi chung là có sở trụ. 

- Nếu mong cầu quả báo hiện tại như được 
kính tin, cúng dường mà hành thí, tức là trụ nơi 
sắc-thanh- hương- -vị-xúc mà hành việc bó thí. Cho 
nên, kinh nói: “Không trụ nơi săc-thanh-hương 
Xa 

- Nếu mong cầu Niết-bàn trong pháp hiện tại 
mà bố thí, là trụ vào pháp mà bố thí; cho nên kinh 

ói: “Không trụ ở pháp mà hành bồ thí”. 
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Lại nữa, kinh nói: Nên thực hành bồ thí, tức là 
nói Dục, Nguyện thâu giữ bố thí. Kinh nói: 
Không trụ, mà hành bồ thí ấy là nói “không trụ” 
này tức là an lập Đệ nhất nghĩa. Lẫy “không trụ” 
để làm sáng tỏ: như các sự sở hữu thì Đệ nhất 
nghĩa không trụ vào, còn vật là sự sở hữu. Kinh 
nói: Bồ-tát nên hành bố thí như vậy, không trụ 
tưởng ở tướng: Đây là làm sáng tỏ trong hai thời 
Ølan: tương ưng tam muội và nhiếp tâm tán loạn, 
thì không trụ tưởng ở tướng. Như vậy, kiến lập 
không trụ rồi, hoặc có Bô-tát, do ham phước đức, 
nên không đủ sức “không trụ”, vì giúp cho họ 
"không trụ” nôi, nên đức Thế Tôn chỉ rõ: không 
trụ mà hành bố thí. Có “không trụ” như vậy thì 
phước trụ rất nhiều cũng như hư không. Có ba lí 
do: 

¡ Hiện bày khắp mọi nơi: nghĩa là phước đức 
tràn đây lên do trụ vào nơi không trụ. 

›. Rộng rãi, cao lớn, thù thắng. 

›. Đến chỗ rốt ráo không cùng tận: 

Vì muốn được trụ xứ sắc thân, nên Kinh nói: 
Tu- bồ-đè! Thây nghĩ sao? Có nên thây Như Lai 
bằng tướng đây đủ chăng?” Đây là nương vào 
nghĩa để chỉ rõ cách đối trị kiêu mạn về sắc thân 
Như Lai. 
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Kinh nói “tướng cụ túc” đây là nói về tướng, 
chỉ rõ sắc thân Như Lai. Thượng tọa Tu- bồ-đề 
thưa: không nên. Vì để làm đây đủ nghĩa nây, nên 
Đức Thế Tôn bảo 1u- bồ- đề: “Hết tháy tướng cụ 
túc đều là hư giả. ° Đây là làm sáng tỏ Dục, 
Nguyện, cứ theo nghĩa ây mà thâu giữ và tức là 
an lập Đệ nhất nghĩa. Trong Đệ nhât của nghĩa, 
thì tướng cụ túc là hư vọng, không phải tướng cụ 
túc là không hư vọng. Kinh nói: “Các tướng như 
thê là không phải tướng, nên nhìn Như Lai bằng 
chắng phải tướng đó”. Đấy là làm sáng tỏ. Nghĩa 
là khi tam muội tương ưng và nhiếp tầm tán loạn, 
thì đối với những tướng Ấy, thây không phải 
tướng (phi tướng). Vì muôn được trụ xứ pháp 
thần ngôn thuyết nên Kinh nói: “Ở đời vị lai, lại 
có chúng sinh đối với các cú, thuyết của kinh nây 
v.v...” Ở trong đó những cú thuyết của kinh nây là 
có bao nhiêu nghĩa cần phải biết. Cú là gì? Như 
đã nói ở trên vê bảy loại nghĩa cú. 

Thượng tọa Tu-bồ-đề nghĩ như vây: Tưởng 
thật không có sanh trong đời vị lai: Vì ngăn chặn 
suy nghĩ này nên, “Đức Thế Tôn nói: Khi chánh 
pháp sắp diệt”, nghĩa là sự tu hành cũng dân dân 
diệt. Kê đó, Thế Tôn chỉ rõ việc tu hành như thế, 
tích tập nhân như thê, chọn lẫy bạn lành phải như 
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thể, chứa nhóm công đức tương ưng như thế, 
trong tưởng thật, như thế sẽ được tưởng thật. 

Kinh nót: “Người trì giới mới có công đức, có 
trí tuệ”: Đây là nói 

vệ giới tặng thượng trong Ba học. Làm sáng tỏ 
công đức tu hành, thì thiểu dục là công đức đầu 
tiên cho đến Tam Ma Đề v.v.. 

Kinh nói: Đã được cúng dường vô lượng trăm 
ngàn chư Phật, cho đến một lòng tịnh tín v.v.. 
Đấy là chỉ rõ tích tập nhân. Chỉ một lòng tịnh tính 
nhỏ mà được nghiệp tốt như thể, huông chỉ là 
sinh tưởng thật. 

Kinh nói: “Như Lai đều biết hết”: Tức biết 
danh thân. “Như Lai thấy hết”: tức là thấy sắc 
thân, nghĩa là mọi việc làm trong mọi hành xử đi 
đứng, Như Lai đều thấy biết tâm niệm cũng như 
sự nương tựa của chúng sinh. Đấy là chỉ rõ việc 
thuộc về bạn lành như thê. 

Kinh nói: Sanh thủ vô lượng phước tụ: Đấy là 
chỉ rõ việc thầu giữ phước đức. Sanh tức là lúc 
phước đức phát khởi. Thủ tức là lúc phước đức 
diệt giữ lấy, hạt giống. 

Kinh nói: “Các Bô-tát đó, không còn ý tưởng 
về ta, về chúng sinh, mà chuyền”, cho đến nói “có 
ý tưởng về pháp, tức là có ngã thủ”. Đấy là chỉ rõ 
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tưởng thật, đôi trị năm thứ tà thủ. Năm thứ tà thủ 
là: 

¡. Ngoại đạo. 

2. Nội pháp phàm phu và Thanh văn. 

›. Bô-tát tăng thượng mạn. 

+ Định thê gian cộng tưởng. 

s. Định Võ tưởng. 

- Thứ nhút là tưởng ngã v.v.. . chuyển 

- Thứ hai là tưởng pháp v.v... chuyên. 

- Thứ ba là tưởng vô pháp v.v.. . chuyển, Đây 
vẫn còn có pháp. Có pháp thủ, nghĩa là chập thủ 
cái “vô pháp”. 

- Thứ tư là Hữu tưởng chuyển. 

- Thứ năm là vô tưởng chuyền. : 

Các Bồ-tát đối VỚI những tưởng ây, đều không 
chuyền. Trong ấy, chỉ rõ có giới, cho đến sẽ sinh 
vô lượng phước tụ. 

Kinh nói: “Vì sao”) Trong đầy ý nói tà thủ 
chấp tưởng đản pháp (chỉ có pháp), và phi pháp 
chuyên không phải tưởng ngã v.v... vì tưởng và y 
chỉ không chuyên. Nhưng trong Ngã tưởng, các 
tùy miền không, đoạn thì tức là có Ngã thủ. Cho 
nên kinh nói: Nêu các Bồ- tát nây, dây khởi tưởng 
pháp, thì có ngã thủ. Nếu dấy khởi tưởng vô pháp 
chuyển thì có ngã thủ. Trong đây tưởng về ngã 
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chuyền, chưa nói đến các nghĩa khác. Kinh nói: 
“Tức là có ngã thủ”. Trong đây chấp thủ tự thế 
nối tiếp nhau, ấy là tưởng ngã; chấp thủ Ngã sở là 
tưởng chúng sinh. Chấp thủ nói ta cho đên sống 
già ây là tưởng mạng. Chấp thủ xoay chuyên từ 
cõi nây sang cõi khác đó là tưởng người. Nên biết 
như vậy. 

Ở đây nói: “Nên sinh tưởng thật”, thì đây là 
nương vào nghĩa, để chỉ rõ cách đối trị tưởng 
không thật. 

Kinh nói: “Đối với cú thuyết trong kinh nây”, 
thì đây là nói về tướng, chỉ rõ pháp thân ngôn 
thuyết. Câu: “người ây nên sinh tưởng thật”, thì 
nên sinh tức là Dục, Nguyện. Thâu giữ là Bô-tát. 
Không còn tưởng về ngã chuyên v.v... là an lập ở 
Đệ nhất nghĩa. “Tu-bô-đề! Không nên giữ lấy 
pháp và phi pháp” là chỉ rõ. Nghĩa là khi tương 
ưng của Tam Ma Bát Đề và nhiếp tâm tán loạn 
không nên chấp thủ pháp và phi pháp, là hoàn 
toàn không phân biệt pháp thể và pháp Vô ngã. 

Do nghĩa trong yêu của “pháp thần ngôn 
thuyết kinh nói: “Do ý nghĩa đó nên Như Lai 
thường nói ví dụ pháp môn của mình như thuyên, 
bè”. Nếu người hiểu nghĩa nây thì, pháp còn 
buông bỏ, huỗng øì là phi pháp! 
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- Pháp còn nên buông bỏ: Vì thật tưởng đã 
phát sinh. 

- Huồng là phi pháp: Nghĩa là theo lý thì 
chăng cân theo. 

Tóm lại, chỉ rõ cho Bồ-tát, muôn chứng pháp 
thân ngôn thuyết thì không nên nảy sanh tưởng 
không thật. 

Vì muốn đạt được trụ xử pháp thân Trí tướng 
rốt ráo (chỉ đắc), nên Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy 
nghĩ sao? Có pháp nào trong Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác mà Như Lai chứng Chánh giác 
chăng? Đây vì nương vào nghĩa, chỉ rõ trái ngược 
đối với Chánh giác Bô-đề chăng? Nói pháp ây là 
thuộc về Chánh giác. 

Kinh nói: “Có pháp có thê chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác”, ây là nói về 
tướng, chỉ rõ về pháp thân chỉ đắc. 

“Không có pháp nhứt định”: là Tu- bô-đề dẫn 
ý của Phật. Do Thế để nên có Bôồ-đề và chứng 
đặc. Ấy là Dục, Nguyện thâu giữ. Vì là phương 
tiện, nên cả hai thứ đều có. Nêu nói đúng ý Thê 
bến thì cả hai đều không. Đề chỉ rõ ý trên, mới 

¡: “Như con hiểu nghĩa của đức Thế Tôn nói” 

ˆ Kinh nói: “Vì sao? Vì pháp là Như Lai nói: 

“Không thể giữ lây pháp, không thể nói, chăng 
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phải pháp, chắng phải phì pháp: Đó là an lập Đệ 
nhất nghĩa. Do có nói pháp, nên biết là có chứng 
đặc có Bồ-đề. Đối với nói pháp là an lập Đệ nhất 
nghĩa. Trong đó khi nghe, thì không thể giữ lấy. 
Còn không thê nói nghĩa là khi diễn nói. Chăng 
phải pháp là tính phân biệt. Chăng phải phi pháp 
là pháp Vô ngã. 

Kinh nói: “Vì sao? Vì pháp Vô v1 nên được 
gọi là Thánh nhân” Võ vi là nghĩa vô phân biệt. 
Thế nên, Bô-tát hữu học được tên. Trong vô khởi, 
vô tác. Như Lai chuyền y, được gọi là thanh tịnh. 
Cho nên Như Lai được gọi là vô học. Ở đây, 
nghĩa Vô vi thứ nhật, là sự tương ưng của Tam 
Ma Bát Đề và chiết phục tâm tán loạn; nghĩa nây 
đã rõ. Nghĩa Vô vi thứ hai chỉ là Đệ nhất nghĩa 
tức Vô thượng giác. 

Từ đây trở về sau, trong hết tháy trụ xứ đều 
làm sáng tỏ nghĩa: Do Võ vi mà được gọI là 
Thánh nhân. Nơi các trụ xứ trước, chưa nói đến 
do Vô vi mà được tên; còn ở đây nói VÔ vI trong 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác đã xong. 

Thế nào là chỉ rõ Trụ xứ pháp thân phước 
tướng chỉ đặc? 

Từ pháp thân ngôn thuyết sinh ra pháp thân 
phước tướng chỉ đắc của Như Lai. Nghĩa là đối 
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với kinh này, chỉ cần đọc bốn câu kệ thôi, cũng 
được nhiều phước, huỗng chi là Như Lai đã có 
pháp thân phước tướng chí đắc. 

Do đầu mà nói: Đôi với kinh nây, chỉ cần đọc 
một bài kệ bốn câu mà được nhiêu phước đức? 
Đề xác nhận thành ý nghĩa nây, kinh nói: “Vi 
sao? Vì quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
của Như lai có được từ nơi kệ pháp ấy, trong đó 
tích tập mười pháp hạnh A hàm, chư Phật, Thế 
Tôn đều từ đó sinh ra, tức là Thế đề. Cho nên, nói 
Phật sinh ra là do có Bồ-đề. Hai thứ nây song 
hành nên gọi là Phật pháp, tức là có Bỗồ-đề và 
Phật. ¬ 

Kinh nói: “Nầy Tu-bồ-đề, Phật pháp, Phật 
pháp ây, tức không phải là Phật pháp. Kinh lại 
nói: Phước sinh ra ở đây, vượt hơn mọi phước 
khác đến vô lượng A tăng kỳ”, ây là nương vào 
nghĩa mà làm sáng tỏ cách đối trị phước không 
sinh. Phước là nói về tướng, là làm sáng tỏ pháp 
thân phước tướng. Hơn mọi phước khác”, là chỉ 
cho Dục, Nguyện thâu giữ. 

Kinh nói: “Thưa Thê Tôn! Vì phước tụ ấy tức 
không phải là phước tụ, nên Như Lai nói là phước 
tụ”. 

Kinh lại nói: “Nầy Tu-bồ-đề, Phật pháp, Phật 
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pháp ấy, tức chẳng phải Phật pháp, cho nên gọi là 
Phật pháp”. Lẫy phước tụ và Phật pháp này để 
gom lấy pháp thân phước tướng của Như Lai mà 
an lập Đệ nhất nghĩa. Đó là tùy thuận Vô vi nên 
được tên gỌI. 

Sự tương ưng của Tam Ma Bát Đề và sự chế 
ngự tầm tán loạn, thì không cần nói rõ nữa. 

“Rất nhiều, thưa Đức Thế Tôn! Rất nhiều, 
thưa Tu Già Đà!” Hai lời thưa nây, chỉ rõ sự thu 
tóm tâm, sự giữ vững tâm. Vì tự thâu phục và g1ữ 
vững tâm nên gọi là thọ trì. 

Vì người khác mà giảng nói: là giải thích 
nghĩa vị của cầu. Vô lượng là vượt qua một thí dụ 
so sánh øì, A tăng kỳ là chỉ rõ nhiễu. 
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SỐ 1510 
LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ 
QUYÊN HẠ 

Đã nói xong trụ xứ Dục, nay nói đến trụ xứ lìa 
khỏi mọi chướng ngại. Cân đối trị mười hai thứ 
chướng ngại là: 

¡. Kiêu mạn. 

2. Không kiêu mạn nhưng ít học. 

›. Học rộng nhưng ít nương vào để suy niệm 
tu đạo. 

+ Không ít nương vào để suy niệm tu đạo 
nhưng lại bỏ chúng sinh. 

s. Không xả bỏ chúng sinh, nhưng ưa theo 
luận nghị loạn động của ngoại đạo. 

ö. Tuy không loạn động, nhưng không có 
phương tiện thiện xảo để phá bỏ tướng ảnh tượng. 
;. Tuy có phương tiện thiện xảo đề phá bỏ, 

nhưng không đủ phước đức làm hành trang. 
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s. Tuy có đủ vốn phước đức, nhưng ưa mùi vị 
biếng nhác và lợi dưỡng. 

9, Tuy lìa biếng nhác và lợi dưỡng nhưng 
không có khả năng chịu khô. 

¡o. — Tuy chịu đựng được khô, nhưng không 
đủ hành trang trí tuệ. 

¡. Tuy đủ hàng trang trí tuệ, nhưng bản 
thân không giữ lây. 

2... Dù tự thâu giữ, nhưng không có sự 
truyền trao. 

Trước hết là phải xua tan kiêu mạn. Kinh nói: 
“Người Tu-đà-hoàn 

từng hay nghĩ: Ta được quả Tu-đà-hoản v.v.. 
Đây là dựa vào nghĩa, để làm sáng tỏ việc đối trị 
ý tưởng kiêu mạn là “ta được. Lại nữa “Tu-đà- 
hoàn lại nghĩ như thế nầy”: Câu ấy là nói tướng, 
để làm sáng tỏ việc xua tan kiêu mạn, cũng là 
Dục và nguyện, thâu giữ. 

Kinh nói: “Thưa Thế Tôn! Không hề có chỗ 
nhập, nên không nhập nơi sắc- -thanh-hương-vỊ- 
xúc: “Đây là an lập Đệ nhất nghĩa. Nếu người 
Tu-đà-hoàn nghĩ, ta được quả Tu-đà-hoàn, thì tức 
là có tưởng ngã; có tưởng ngã là đã có kiêu mạn. 
Như vậy, cho đến A-la-hán cũng thê. Tu-bồ-đề đã 
làm sáng tỏ hạnh vô tránh bậc nhất và công đức 
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của A-la-hán cùng có. Tức là lây sự chứng đắc 
của mình khiến người ta tin tưởng. Do không có 
pháp nào để đạt quả A-la-hán và không có chỗ 
nào để hành, mà nói hạnh Vô tránh. Hạnh Vô 
tránh, tức là an lập Đệ nhất nghĩa. 

Về lìa bỏ chướng ngại ít học, kinh nói: Ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng, đâng Như Lai Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, có pháp nào để chứng chăng? 
Nghĩa là Phật Nhiên Đăng ra đời, khi thờ phụng 
cúng dường ngài, có pháp có thê giữ lấy. Vì ha bỏ 
ngay sự phân biệt ây, nên nương vào nghĩa mà 
đôi trị tùy theo nghĩa và tương ưng, nên biết. 

Vì ha bỏ chướng ngại ít nương vào học đề suy 
niệm-tu-đạo, kinh nói: “Này Tu-bô-để! Nếu có 
Bồ-tát nói như vây: “Ta phải ". tựu trang 
nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật” . Nếu ý 
niệm trang nghiêm cõi nước thanh Tà: Ấy, thì đó 
là phân biệt, tham đăm vào sắc- -thanh- nương V.V.. 
Đê xua tan chướng ngại nây, kinh nói: “Vì thế, 
Tu-bồ-đề! Bồ-tát nên sinh tâm không trụ, không 
có cái gì để trụ. Không trụ vào sắc-thanh-hương- 
vỊ-xúc-pháp”. 

Vì lia chướng ngại bỏ chúng sinh, kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Ví như có người, thân lớn như núi 
chúa Tu-di v.v...”: Ở đây là muốn làm sáng tỏ 
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điều gì? Đây là giáo hóa cho thành thục chúng 
sinh ở cõi Dục. Các vua La Hâu, A-tu-la đều có 
thân to bằng núi Tu-di, còn không nên nhìn tự thể 
huống chỉ là những thứ khác. Thê nên kinh 

ói: “Như Lai nói là không phải thể”: Là làm 
SN tỏ pháp Vô ngã. 

Thể đó chắng phải là thể, là làm sáng tỏ thể 
của pháp là Vô sinh, vô tác. Đây là làm sáng tỏ tự 
tính, tướng và những chỗ khác nhau của nó. 

Vì ha bỏ chướng ngại ham thích Luận nghị 
tán loạn của ngoại đạo, kinh nói: Có bốn thứ nhân 
duyên để chỉ rõ pháp nây hơn hết thảy. 

¡. Thâu giữ mọi phước đức. 

2. Chư thiên cúng dường. 

3. Làm những việc khó làm. 

4. Khởi lên ý nghĩa như Như Lai v.v.. 

Kinh nói: “Do nhân duyên nây, nên được 
phước nhiều hơn phước kia”. Đó là thâu giữ mọi 
phước đức. 

Kinh nói: “Giải thích, giảng nói, truyền trao 
cho kẻ khác: thì địa phận ây là tướng Chi Đề 
(Tháp-Miều đựng Xá lợi Phật nơi chư thiên v.v.. 
cúng dường”. 

Kinh nói: “Sẽ được đầy đủ việc tôi thượng, 
hiếm có: Đó là khó làm”. 
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Kinh nói địa phận này” tức là chỗ ở giáo thọ 
sư và những người được tôn trọng khác: Là khởi 
lên ý nghĩa như Như Lại. Trong đây nói là nói 
thăng cho kẻ khác. Truyền trao là truyền. dạy cho 
kẻ khác. Điều đó là làm sáng tỏ pháp đối trị đối 
với kẻ ham luận nghị tán loạn của ngoại đạo. 

Trong pháp như thể, hoặc dây khởi ngôn 
thuyết, chấp. nghĩa; vì để đối trị những tội ở đời VỊ 
lai của họ nên Kinh nói: Như Lai nói Bát-nhã Ba- 
la-mật, tức chăng phải Bátnhã Ba-la-mật Như 
Bát-nhã Ba-la-mật, chăng phải Ba-la-mật. Như 
vậy cũng không có pháp nào khác. Như Lai nói, 
là làm sáng tỏ nghĩa ây. 

Kinh nói: “Lại còn có pháp nào”, Như Lai có 
thể nói không? Đây là làm sáng tỏ pháp môn tự 
tướng và tướng bình đăng Đệ nhất nghĩa. 

Vì ha bỏ không có phương tiện thiện xảo phá 
bỏ ảnh tượng tương tự tại nên kinh nói: “Tu- bô- 
đề! Những bụi đất vốn có trong ba ngàn đại thiên 
thế giới ...”” Đó là nói tác ý duyên dựa theo đối 
tượng không. hạn lượng. Vì Bồ-tát luôn tác ý 
duyên vào thế giới mà tu tập nên nói ba ngàn đại 
thiên thế giới. Nhằm phá trừ tướng ảnh tượng của 
sắc thân. Trong thế giới nên chỉ rõ hai thứ phương 
tiện: 
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¡. Lây vi tế làm phương tiện, như kinh nói: 
Những bụi đất hiện có trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, là nhiều có phải không? 

›. Không nghĩ đến làm phương tiện, như kinh 
nói: 

Hết tháy vi trần, Như Lai nói không phải vi 

trần, ây gọi là bụi đất. 

Nói vậy là để phá tướng ảnh tượng, danh thân 
của chúng sinh. 

Kinh nói: “Cả thảy thế BIỚI, Như Lai nói 
không phải thế giới, cho nên gọi là thế giới. 

Thể giới là chỉ thế giIỚI của chúng sinh, chỉ lây 
danh từ nêu đặt tên gọi là thê øI1ớI của chúng sinh. 
Phương tiện không nghĩ đến danh thân tức đã chỉ 
rõ Tướng ảnh tượng danh thân kia, không cân nói 
phương tiện vi tế nữa. 

Vì ha bỏ hành trang (qư trang) phước đức 
không đây đủ, kinh nói: “Tu-bồ-để! Thầy nghĩ 
sao? Có nên nhìn Như Lai bằng ba mươi hai 
tướng đại trượng phu không”) Điêu nây là chỉ rõ 
hành trang phước đức. Khi thân cận, cúng dường 
Như Lai, thì không nên nhìn thấy Như Lai qua 
tướng thành tựu của Ngài! Vậy phải nhìn như thế 
nào? Ấy là phải nhìn thấy pháp thân theo Đệ nhất 
nghĩa. 
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Vì lìa chướng ngại ưa thích vị biếng nhác, lợi 
dưỡng, kinh nói: “Tu- bồ-đề! Nếu có người nam, 
người r nữ, xả bỏ hăng hà sa thân mình v.v...” việc 
nây r nhăm làm sáng tỏ điều gì? Bỏ thân nhiều như 
thê ây, nhưng hết thảy phước đức, vận không 
bằng phước này. Tại sao có một thân nầy mà để 
vướng mặc vào lười biếng trở thành chướng ngại. 
Tại sao Tu-bô-để phải khóc rơi lệ và nói: “Con 
chưa từng được nghe pháp môn như thêt Vì nghe 
được pháp môn nây thì phước đức hết sức nhiều, 
hơn gập nhiều lần việc xả bỏ thân mạng kia, dù 
đó là vô lượng. Lại không thể nói phước thù 
thăng: mà khác. 

Nếu nghe. phước thù thắng như vậy, phát khởi 
siêng năng rôi, trong pháp này, sanh tưởng như 
nghĩa; để lìa bỏ lỗi này, kinh nói: Những øì nói 
trong kinh đây, nên sinh tưởng thật, sẽ thành h 
hữu bậc nhất”. Tức là trong tưởng thật như thê. 
Lại vì lìa chấp tưởng thật phân biệt, nên kinh nói: 
Mọi tưởng thật ấy, đều không phải là tưởng thật. 

Kinh nói: “Thưa Thế Tôn! Con đối với pháp 
môn này, nếu tin hiểu, phân biệt, thì đó không 
phải là việc hy hữu. Nếu ở đời vị lai, có aI thọ trì, 
đọc tụng, giảng nói cho kẻ khác về ` pháp môn này, 
thì đó mới là việc hy hữu bậc nhất”. Câu nầy có 
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nghĩa gì? Vì khiến cho các Bồ- tát tham mê lợi 
dưỡng biếng nhác, sinh tâm hồ thẹn, do thây đời 
vị lai, chánh pháp sắp diệt, vẫn có Bồ-tát thọ trì 
pháp môn này, không chấp người, cũng không 
chấp pháp. Tại sao, khi chánh pháp đang còn 
hưng thịnh, mà các ông lại ha khỏi chuyện tu 
hành, không sinh tâm hồ thẹn. ¿? 

Kinh nói: Các Bỏ-tát ấy, không còn tưởng ngã 
v.v... chuyển điều đó chỉ rõ không chấp vào 
người. “Mọi tưởng ngã tức không phải tưởng 
ngã” ấy là chỉ rõ không chấp vào pháp. 

Kinh nói: Vì sao? “Vì chư Phật, Thế Tôn đều 
la hết thảy tưởng”? Đây là chỉ rõ tướng thuận 
học của Bô-tát: Chư Phật, Thế Tôn đã lìa bỏ hết 
thảy tưởng, thì chúng ta, cũng phải học theo như 
vậy. Những văn kinh này, nhăm để lìa bỏ sự thoái 
lui mà tinh tân cho nên nói. Ở trong đó nói: Nếu 
phân biệt nếu tin hiểu thì đó là câu sau giải thích 
cho câu trước. 

Thọ là nhân lấy văn tự, nhiếp là gồm thâu 
nghĩa lý. 

Vì lìa bỏ, chướng ngại phát khởi tinh tắn, kinh 
nói: “Tu- bồ-đề! Nếu ai khi nghe chương cú trong 
kinh nầy mà không kinh sợ v.v... Do kinh sợ nên 
không phát khởi tinh tân. Đối với Thanh văn thừa, 
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đức Thê Tôn nói: Có pháp và có không, khi nghe 
kinh nầy nói pháp không có, nên hoảng sợ. Rồi 
lại nghe không, cũng không có, thì lại càng sợ 
hôn. 

Khi suy nghĩ, xét lường cả hai trọng lý không 
có ấy không thể tương ưng, thì càng run sợ. Lại 
CÓ Sự giải thích khác là ba thứ ây không có tự 
tính, nên biết. Nghĩa là cùng tương sinh của Đệ 
nhất nghĩa mà không có tự tính. 

Kính nói: “Tu- bô-đê! Vì sao Như Lai nói Ba- 
la-mật là đệ nhất? „ Nghĩa nây thế nào? Là nói lại 
lần hai, để sinh xấu hồ. Nói pháp nầy cao tột là 
như vậy, các thây chớ có buông thả. Nó là hơn hết 
thảy trong các Ba-la-mật khác, nên gọi là Ba-la- 
mật đệ nhất”. 

Kimh nói: “Như Lai nói pháp Ba-la-mật đệ 
nhất ấy là, vô lượng các đức Phật kia cũng nói 
pháp Ba-la-mật”. Lời này chỉ rõ, hết thảy chư 
Phật đều cùng nói pháp đệ nhất. Cho nên gọi là đệ 
nhật. 

Vì ha bỏ chướng ngại không chịu khô, kinh 
nói: Lại nữa, Tu-bô-đề! Như Lai nói Săn- đề Ba- 
l0 HIỆUYo Vy e¿” Ở đây, như những øì có thể nhẫn, 
lây tướng nào để sinh nhân như những loại khác 
nhau, của nhẫn tức hiển bày nhân duyên đỗi trị. 
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Cái gì có thể nhãn. Đó là đạt được pháp Vô ngã. 
Được chỗ độ thế nào. Như kinh nói: “Như Lai nói 
Săn-đề Ba-la-mật”. Làm sao biết được tướng của 
nhân? Là khi ai đó khởi tâm ác với mình do mình 
không có tưởng ngã, nên không sanh ý tưởng giận 
họ. Cũng không đối với Sẵn-đề Ba-la-mật mà 
sinh ý niệm có, còn những gì không phải Ba-la- 
mật thì sinh ý niệm không. Nghĩa nây thế nào ? 
chỉ rõ như Kinh nói: “Như Ta ngày xưa bị vua Ca 
Lợi cắt rời thân thể, nhưng khi ây Ta không có 
tưởng về ngã, và vô tưởng. Không ý niệm, cũng 
chắng phải vô tưởng. Có những loại nhẫn nào? 
Đó là nhẫn chịu khô hết mức, nhẫn chịu khổ liên 
tục. Nghĩa này thế nào. Chỉ rõ như kinh nói : 
“Như Ta ngày xưa bị vua Ca Lợi cắt rời thân 
thể”, lại nói: “Ta nhớ lại năm trăm đời, làm vị 
tiên tu hạnh nhẫn nhục v.v...” 

Nếu không nhẫn nhịn, thì có ba thứ khô: 

1. Khô vì lưu chuyển trong sinh tử. 

›. Khô vì chúng sinh chống trái nhau. 

›. Khô vì thọ dụng thiếu thôn. 

Như kinh nói: “Tu- bồ-đề! Cho nên các đại 
Bỏ-tát phải lìa xa hết thảy tưởng phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Đấy là chỉ rõ 
nhận chịu khổ lưu chuyển là nhân duyên đối trị. 
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Người phát tâm Bồ- đề do dùng ba loại tưởng khô, 
này nên không muốn phát tâm. Do đó, nói là phải 
la bỏ hết thảy tưởng. Hết thảy tưởng là chỉ cho 
ba ' tưởng khổ đó. Nếu tham đăm vào sắc, V.V... thì 
mãi thiêu thốn, mệt mỏi trong khổ sở lưu chuyển 
tâm Bôồ-đề không thể phát sinh được. 

Kinh nói: “Không nên trụ vào sắc sanh tâm 
v.v... như đã nói ở trước. 

“Không trụ phi pháp”, nghĩa là phi pháp Vô 
ngã. Phi pháp và pháp trong Vô ngã đều không 
nên trụ chấp vào đó. 

Vì để xác lập “không trụ” các chỗ châp không 
trở đi trở lại, nên nói ngăn những sự châp khác. 
Như kinh nói: Nên sanh tâm vô sở trụ. (Không có 
gì để trụ) vì sao. Vì nếu tâm có trụ thì trụ ây 
chăng phải là trụ? 

Kinh nói: “Như thê, các Bồ- tát làm ích lợi 
cho chúng sinh, nên như vậy mà bó thí. Cho đến 
nói: Hết thảy mọi tưởng là không phải tưởng”. 
Đây chỉ rõ đối trị là nhận chịu khổ về chúng sanh 
chông trải. Đã vi chúng sinh mà làm, với ý niệm 
xả bỏ, thì tại sao Bồ- tát còn nổi giận đối với 
chúng sinh? Do không thể tưởng không có và có 
chúng sinh, lầy đây làm nhân duyên, nên khi 
chúng sinh chống trái, thì sinh ra mỏi mệt. Đây là 
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chỉ rõ lý › về Nhân Vô ngã, Pháp Võ ngã. 

Tu- bồ-đề! Lời Như Lai là lời chân thực v.v.. 
Câu ấy chỉ rõ nghĩa lý gì Muốn khiến cho chúng 
ta vì tin Như Lai mà có thể nhẫn chịu. Nói lời 
chân thực ấy là để hiển bày tướng Thế để. Lời 
chân thực ây là chỉ rõ sự tu hành Thế đế, gồm cả 
tướng phiên não và thanh tịnh. “Thật” tức chỉ rõ 
đầy là hành phiên não, đầy là hành thanh tịnh. Lời 
như ấy là tướng của Đệ nhất nghĩa đề. Lời ' 'không 
đội khác” là sự tu hành của Đệ nhất nghĩa đề, 
øôm thâu cả tướng phiên não và thanh tịnh. 

Đây đã nói vệ lời Chân thực rôi, hoặc khởi 
chấp trước tánh như ngôn thuyết, để lìa bỏ chấp 
trước này. Kinh nói: “Tu-bô-đê! Pháp Chánh giác 
và ngôn thuyết của Như Lai đã nói đó, nó không 
thật cũng không dối. Không, thật ấy là như ngôn 
thuyết: Tính vốn không có. Không dối ây là 
không như ngôn thuyết tự tính là có. " TITP bô- đề! 
Thí như có người trượng phu đi vào nhà tỐi V.V.. 
Đó là chỉ rõ sự nhãn chịu khổ thiếu thôn thọ dụng 
làm nhân duyên đối trị. 

Nếu vì muôn được quả báo bố thí, thì liền bị 
vướng mắc vào việc làm bố thí. Kẻ ấy, không thê 
ra khỏi những ham-muốn-khô-vui trong những 
cái mình ban cho. Như người vào nhà tôi, không 
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biết mình phải tới lui ra sao. Kẻ bó thí ham vui 
nây cũng thế. 

“Nếu không chấp trước vào sự mà hành bồ thí 
thì như bực trượng phu có mắt, từ đêm tàn chuyển 
qua trời sáng, mọi sắc hình bày ra, tha hồ tới lui. 
Nên thấy biết như vậy: người kia khi đêm vô 
minh qua đi mặt trời trí tuệ xuất hiện rồi thì thấy 
rõ ràng mọi thứ đúng như thật. Người kia do 
không biết ra khỏi mọi dục lạc khổ thọ nên đắm 
mình trong ham thích dục lạc. Vì đề lìa bỏ hành 
trang trí tuệ ít ỏi nên Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Nếu có 
thiện nam, thiện nữ, thọ nhận pháp môn nây 
v.v... Đây nói vì lia duyên dựa vào Tam Ma Đệ, 
nên chỉ TỐ cần tương ưng với pháp, sẽ có năm thứ 
công đức tốt đẹp: 

¡ Như Lai luôn nghĩ nhớ và gân gũi. 

›. Gồm thâu phước đức. 

3. Khen ngợi pháp và tu hành. 

4. Trời, người cúng dường. 

s. Trừ diệt tỘI. 

Thế nào là Như Lai nghĩ nhớ và gần gũi? Như 
Kinh nói: “AI thọ trì, đọc tụng thi Như lai lây trí 
Phật mà biết đến họ. Như Lai dùng mắt Phật 
trông thấy họ”. Thọ là học tập thuộc lòng. Trì là 
không quên. Như đọc tụng, như thâu nhiếp thì 
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đây là nói nhân của thọ trì. Muốn thọ, nên phải 
đọc, vì muốn trì nên phải thâu nhiếp. Lại nữa, đọc 
là học tụng thuộc lòng. Thâu nhiếp là tổng xét về 
nghĩa. 

Thế nào là gồm thâu phước đức? Kinh nói: 
Các chúng sinh ây, làm phát sinh vô lượng phước 
đức như thế. 

Khen ngôi pháp và tu hành là sao? Như Kinh 
nói: Lại nữa, Tu-bồ-đè! Pháp môn nây là không 
thể suy nghĩ, không thể tính kê. Đấy là khen ngợi 
pháp. Không thể suy nghĩ là chỉ mình biết; không 
thể tính kể là không có øì ngang băng hay VƯợt 
hơn được. Kinh nói: “Và lại pháp môn nây, Như 
Lai nói cho người phát tâm tôi thượng thừa, nói 
cho người phát tâm tôi thắng thừa”: Đây là thành 
tựu nghĩa không thể tính kể. Các thừa khác không 
sánh kịp nên tôi thượng đã dứt sạch phiên não 
chướng và trí chướng nên tối thăng, phải biết như 
vậy. 

Kinh nói: “A1 thọ trì pháp môn nây, cho đến 
Như Lai đều thấy, biết v.v...” Đấy là khen ngợi sự 
tu hành. Câu: “Các chúng sinh đó thành tựu vô 
lượng” là nói tổng quát. Còn câu: “Không thể 
nghĩ, không thể kế tính, không thể lường”, đó là 
giải thích. Câu: Những kẻ ây, vì Ta mà gánh vác 
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đạo Bô-đề”, nghĩa là đưa vai để lấy gánh nặng 
Bô-đê. 

Kinh nói: “Tu-bỗ-đề” cho đến ... “tin, hiểu”: 
Là không thể nghe được pháp này tức là nói hàng 
Thanh văn, Độc giác. 

Kinh nói: “Nếu có ngã kiến v.v...”. Câu nây 
nói chúng sanh có nhân, ngã, kiến. mà tự cho 
mình là Bô-tát! 

Các Trời, Người cúng dường là sao? Như kinh 

ó1: “Lại nữa, Tu- bằ- đê! Ở nơi nảo có sự phân 
biệt giảng nói kinh nây thì phải nên cúng dườn 
cho nơi ây. Nơi đó gọi là Chi đề. (Tháp Phật) Ở 
nơi đó dùng tràng hoa quí, hương đôt, hương 
xông, hương xoa, hương bột, vải vóc, tàng lọng, 
cờ phướn cung kính cúng dường, đi vòng quanh 
bên tay mặt, cho nên gọi là Chị đê. 

Tội được diệt trừ là sao? Như kinh nói: “Kẻ 
nào bị người khinh rẻ, khinh rẻ thậm tệ... cho đến 
sẽ được quả Bỏ- đề”. Đấy là nói về hủy nhục, có 
vô lượng cách. Đề chỉ rõ việc nây, nói lại: Khinh 
rẻ thậm tệ. Kinh nói: Sẽ được quả Bồ-đẻ, là chỉ rõ 
diệt hết tỘI. 

Phần trước có nói, do có nhân duyên mới phát 
sinh vô lượng phước đức nhiều như A Tăng Kì, 
nay sẽ giải thích nghĩa vô lượng A Tăng Kì ấy. 
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- Oai lực là sự thành thục rực rỡ. Nhiều là đây 
đủ, trọn vẹn, lớn hơn cả. Trong đó kinh nói: “Tu- 
bô- đê! Ta nhớ lại A Tăng Kì, vượt khỏi A Tăng 
Kì về trước nữa v.v...” là chỉ rõ oal lực, tức là oal 
lực của phước tu, vì người ây có nhiêu phước đức 
thật cao xa và hơn hết. Trong A Tăng Kì kiếp nây 
là cho đến Phật Nhiên Đăng v.v... nên biết. 

- Vượt khỏi A Tăng Kì là vượt khỏi về trước 
nữa. Thân cận là cúng dường. Không bỏ qua là 
luôn luôn không rời việc cúng dường. 

Lại như Kinh nói: “Tu-bô-đề! Có thiện nam, 
thiện nữ nào, đạt được phước đức như Ta nói đây, 
nêu có ai nghe nói tâm trí ăt sẽ cuông loạn v. V.. 
Đây là chỉ rõ số nhiều. Hoặc vì nhân điên cuồng 
mà quả là tâm rối loạn. Phước đức quá nhiều và 
Oai lực kia, thì người nào có khả năng nói? Cho 
nên, kinh nói: “Lại nữa, Tu-bồ-đê! Pháp môn nây 
không thể nghĩ bàn. Quả báo cũng không thể nghĩ 
bàn”. Câu trên là chỉ rõ thể của phước và quả của 
nó là không thể lường được. 

Vì xa ha việc bản thân giữ lây, nên kinh nói: 
“Tu-bồ-đề thưa: Làm thế nào Bồ- tát phát tâm 
trong Đại thừa, nên trụ vào v.v... ˆ 

Tại sao mới đầu Tu-bô-đề nêu lên câu hỏi 
này? 
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Vì khi Bô-tát sắp chứng đạo, tự thây mình đã 
được Thắng xứ (địa VỊ tố bèn nghĩ răng, Ta đã 
trụ như vây, tu hành như vây, hàng phục tâm như 
vây, ta diệt độ chúng sinh... Đề đối trị việc này, 
Tu-bô-đề đã hỏi Bồ-tát vào thời điểm đó nên để 
tâm trụ vào đâu, tu hành ra sao, làm chủ tâm như 
thê nào v.v... Đức Thế Tôn đã đáp, là nên sinh 
tâm như vây v.v.. 

Kinh lạt nói: “Tụ- bồ-đề! Nếu Bỏ-tát có tưởng 
về chúng sinh v.v.. .Ấy là cái hạnh ta đang giữ lấy, 
hoặc tùy miên (phiên não). Như nói: ta chính 
đang thực hành Bô-tát thừa thì đây là thứ chấp 
ngã (Ngã thủ) vì đối trị kiến chấp này nên kinh 
nói: “Tu- bồ-đề! Không có pháp nào để tu hạnh 
Bồ-tát thừa cả!” 

Vì ha bỏ chướng ngại, không cần truyền trao, 
nên kinh nói: “Tu-bô-để! Như Lai có pháp ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng V.V.... 

Kính lạt nói: “Tu- bằ- đề! Nếu có pháp đề Như 
Lai chứng đắc Chánh giác thì Đức Nhiên tán: đã 
không thọ kí: Ông sẽ được thành Phật v.v...” Câu 
ây có nghĩa gì? Nếu pháp Chánh giác mà nói 
được, thì Như Lai Nhiên Đăng kia đã nói: Ta vào 
thời kỳ ấy tức được Chánh giác Phật Nhiên Đăng 
tức không thọ kí: Ông sẽ được v.v... Ấy là do 
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pháp Chánh giác kia không thể nói ra được. Lúc 
ây, Ta chưa được Chánh giác, nên Ngài mới thọ 
kí cho Ta”. Nghĩa nây nên biết. 

Lại nữa, vì sao pháp đó không thể nói? 

Như kinh nói: “Tu-bô-đề! Như Lai là Chân 
như”. Ví như là thanh tịnh nên gọi là Như Lai. Do 
Như không thể nói nên nói như vây: Như thanh 
tịnh nên gọi là Chân như, giống như vàng ròng. 
Hoặc có người nói ở chỗ Phật Nhiên Đăng, không 
có được pháp Chánh giác, mà sau nây đức Thê 
Tôn tự mình chứng Chánh giác. Vì lìa chấp nậy, 
kinh nói: “Tu-bồ-đề! Nếu ai nói lời như vây: 
Chánh giác của Như Lai là Vô thượng Chánh 
đăng v.v.. 

Kímh lại nói: '““Tu-bô-đề! Pháp Chánh giác của 
Như Lai, không phải thật, cũng không phải hư 
vọng”: Tức hiện bày Chân như là không hai. Vì 
sao nó không phải thực? Vì đó là ngôn thuyết. Vì 
sao không phải hư vọng, vì nó là Chánh giác. 

Lại không thể không có ngôn thuyết của thế 
gian nên Kinh nói: “Thế nên hết thảy pháp Như 
Lai nói, tức là Phật pháp”. 

“Hết thảy pháp”, ở đây có nghĩa gì? Đó là 
pháp như thanh tịnh. 

Như là trùm khắp hết thảy pháp. Nghĩa nó là 
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như thê. 

Lại nữa, thê của tât cả mỗi pháp không thành 
tựu, để an lập Đệ nhất nghĩa nên Kinh nói: “Tu- 
bồ-đề, cả thảy mọi pháp đều là phi pháp”, cho nên 
øọI là cả thảy pháp. 

Lại vì hội nhập chứng đạo nên Kinh nói: ““Pu- 
bồ-đê! Ví như có người, thân vi diệu, thân to lớn 

v... là chỉ rõ khi hội nhập chứng đạo, được trí 
tuệ nên xa rời kiêu mạn. Được trí tuệ gì? Có hai 
thứ trí: 

1. Nhiếp chủng tính trí. 

2 Binh đăng f1, 

Nêu được trí rôi, thì được sinh vào nhà Như 
Lai, được quyết định nối dòng giống chư Phật, 
đây là Nhiệp chủng tính trí. Đã được trí nây thì sẽ 
được thân vi diệu. Hoặc đời đời kiếp kiếp nguyện 
vọng được sinh vào nhà Như Lai, khi sinh rôi, thì 
được thân đẹp kia, gọi là diệu thân Bình đẳng trí. 
Lại có năm thứ nhân duyên bình đăng: 

¡. Thô ác bình đăng. 

2. Pháp Võ ngã bình đẳng. 

3. Đoạn tương ưng bình đăng. 

+. Tâm không mong cầu tương ưng bình đăng. 

s. Cả tháy Bô-tát chứng đạo bình đẳng. 

Khi có được các thứ bình đăng trên thì được 
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thân to lớn, thâu nhiếp hết thảy chúng sinh... 
trong thân, an lập không còn minh và người phân 
biệt nữa. 

Kứmh nói: “Như Lai bảo: Có thân vị diệu thân 
lớn tức không phải là thân. Cho nên Như Lai mới 
gọi là thân vi diệu, thân lớn v.v... Đây là đối với 
thân vi diệu v.v... mà an lập Đệ nhất nghĩa. Như 
thế v.v... là chứng được trí tuệ. 

Thế nào là ha bỏ kiêu mạn? Như kinh nói: 
“Nếu Bỏ- tát nói lời nây v.v... câu này nên hiểu 
thê nào ? Nếu nghĩ: Ta diệt độ chúng sinh. Ta là 
Bồ-tát thì nên biÊt đây là kiêu mạn, không phải là 
nghĩa Bô-tát thật. Để chỉ TỐ điều ây, kinh nói: 
“Thế nên Như Lai nói”: Hết tháy pháp không có 
chúng sinh. Nếu Bồ-tát có ý niệm về chúng sinh, 
thì không được thân thân vi diệu, thân to lớn. 

Bồ tát trên cầu quả Phật, giữa là làm thanh 
tịnh cõi nước với Tam Ma Bát Đề. Nên Kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Nếu có Bồ-tát nói lời nây: Ta phải 
trang nghiêm cõi nước cho thành tựu thì đó không 
phải là Bồ- tát”. Nghĩa nây, vì chuyền chánh hạnh. 
Cộng kiến, vì đoạn trừ kiến chấp ây nên an lập Đệ 
nhất nghĩa. 

Kiímh nói: “Như lai nói tức chắng phải . 
nghiêm, ấy mới gọi là trang nghiêm cõi nước” 
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Lại nữa, kinh nói: “Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát tin 
hiểu pháp Vô ngã: Pháp Vô ngã nói ở đây có hai 
thứ là: Nhân Vô ngã và pháp Vô ngã. 

Kinh lại nói: “Như Lai gọi là Bồ-tát...” Bồ-tát 
lÙ đầy là hai Vô ngã, là hai Chánh giác... Tức 
muốn chỉ rõ điều øì? Nếu nói ta thành tựu, tức là 
chấp lẫy ngã. Còn trang nghiêm cõi nước, tức là 
chấp lây pháp. Đều không phải là Bồ-tát. 

Vì kiện, trí thanh tịnh đây đủ, nên kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn 
không v.v... ? Như Lai không chỉ có Tuệ nhãn, 
nhưng vì khiến cho biết Phật có kiến thanh tịnh 
thù thăng nên hiển thị có năm thứ mắt. Nếu khác 
với đây thì chỉ cầu tuệ nhãn kiến (thấy) thanh tịnh 
thôi. Trong đây nếu nói tóm tắt có bốn thứ mắt là: 

1. Mắt thuộc về sắc (Nhục nhãn). 

2) Mắt thuộc vệ Đệ nhất nghĩa đề. 

3. Mắt thuộc vệ Thế đề. 

+ Mắt thuộc về Nhất thiết chủng trí tất cả đều 
thuận theo biết. 

- Mắt thuộc về thảy sắc, lại có hai thứ, là quả 
pháp và quả tu, mà 

thành năm thứ mắt. Vì cảnh giới thô của mắt, 
nên mắt thuộc về sắc xếp ở đâu. Còn mắt thuộc 
về Đệ nhất nghĩa vì là trí lực là Thê trí chuyển 
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không điên đảo, nên XÊP trước mặt thuộc về Trí 
đế. Trong đây vì người nói pháp, pháp Của người 
khác thuyết vì người khác nói trí ây gọi là trí 
pháp. Trong tật cả pháp đều thuận theo biệt, đó là 
Nhât thiết chủng trí vô công dụng; trí này gọi là 
mắt Phật (Phật nhãn). Những mặt này gọi là kiến 
thanh tịnh. Như kinh nói thí dụ vê hằng hà V.V.. 
Hết thảy có bao nhiêu tâm trụ, ta đều biết hết. 
Đấy là trí thanh tịnh. Tâm trụ là tâm ba đời. Bao 
nhiêu tâm là có hai loại là nhiễm và tịnh. Tức là 
tâm cùng với dục và tách khỏi tâm ha dục. Đời 
tức là quá khứ, vị lai, hiện tại. Từ trong hai loại 
ây mà an lập Đệ nhất nghĩa. 

Kinh nói: “Tâm trụ ây tức là không trụ... “cho 
đến” tâm quá khứ, không thê năm bắt được. 
v.v...” Tâm quá khứ không năm bắt được, là do 
nó đã diệt. Còn tâm vị lai thì chưa có. Đệ nhất 
nghĩa là ở hiện tại. Vì chứng đặc trong những 
pháp thuận theo biết nên an lập kiến. Vì dạy cho 
mỗi mỗi chúng sanh. Trong trí tịnh nây, hễ nói 
tâm trụ, tức không phải tru kia cái tâm tịch tĩnh 
nên an lập trí. Trong trí tịnh này, nói tâm trụ, tức 
không phải tâm trụ. Như vậy, ở trong kiến tịnh, 
sao không nói, mắt tức không phải là mắt? Do 
cùng một trụ xứ. Trí tịnh ở sau kiến an lập Đệ 
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nhất nghĩa, đã thành tựu, thì kiến cũng được 
thành tựu. 

Vì phước đức tự tại đây đủ, nên kinh nói: “Ba 
ngàn đại thiên thế giới này v.v...” Trong đây cũng 
an lập Đệ nhất nghĩa. Kinh nói: “Này Tu-bô-đề! 
Nếu phước tụ có thật v.v.. 

Vì trong thân đây. đủ c có đây đủ tướng tốt đẹp. 
Nên Kinh nói: “Tu- bồ- đè! Thây nghĩ sao? Có nên 
thây Như Lai bằng sắc thân thành tựu chăng? 
hư đó, cũng đã an lập Đệ nhất nghĩa”. Kinh 

1: “Như Lai nói không phải thành tựu”. 

Vì tướng thân đây đủ, nên kinh nói: “Tu-bồ- 
đề! Thầy nghĩ sao? 

Có nên thây Như Lai bằng tướng đây đủ 
không? v.v.. 

Vì ngữ đầy đủ, kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy 
nghĩ sao? Thây có cho Như Lai có nói pháp như 
vậy v.v... Ở đây, đã an lập Đệ nhất nghĩa. Kinh 
nói: Như LaI nói pháp, pháp nói ây là v.v.... 

Vì là Niệm xứ ở trong tâm đây đủ nên Kinh 
nói: “Thưa Thế Tôn! Ở đời vị lai, có chúng sinh 
nghe nói đến pháp nây v.v...” Niệm xứ này trong 
chúng sinh biết, hiện thị như niệm xứ của Thê 
Tôn. Không phải chúng sinh là Đệ nhất nghĩa. 
Không phải là không chúng sinh, tức là 
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thế đề. “Người nây là hiểm có bậc nhật”, làm 
chỉ rõ người thuyết, “Đệ nhất nghĩa”. Là bất cộng 
và tương ưng”. Câu nây, như trước đã nói vì là 
chánh giác Ở trong tâm đầy đủ, nên Kính nói: 
“Lại có pháp nào mà Như Lai đối với Vô thượng 
Chánh đăng. Chánh giác được Chánh giác V.V.. 
Trong đó, câu “không có pháp nào”, là vì lia bỏ 
lỗi thây có. 

Đã nói rõ Bồ-đề và đạo Bô-đê ! Lại chỉ rõ Bồ- 
đề ấy, có hai thứ nhân duyên: Là nói ngữ “A Nậu 
Đa La” và từ ngữ “Tam-miệu-tam-Phật-đả”. Ở 
đầy, kinh nói: “Những vi trần cho là pháp â ây thì 
đêu không thể năm bắt được, không thể có”. Là 
nói ngữ A Nậu Đa La chỉ rõ tự tướng của Bồ- đề 
và tướng giải thoát của Bồ-đề. Những vi trần cho 
là pháp ây không có “thể”, nên cũng, không năm 
bắt được, cũng không có được, nên biết như vậy. 

Kímh nói: “Lại nữa, Tu- bỗ-đề! Pháp bình 
đăng” tức và nói Tam-miệu-tam-Phật- đà, là chỉ rõ 
tướng nhân (người) bình đẳng của Bỏ-đề. Người 
bình đăng dùng pháp Bỏ-đề mà được biết đó là 
Phật. Trong đây câu kinh nói không có cao thấp”, 
chỉ rõ đều ở trong Đệ nhất nghĩa của hết thảy chư 
Phật. Vì thọ mạng không cao thấp v.v... Kinh nói: 
Không thọ mạng, không chúng sinh: Cái bình 
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đăng đó là Võ thượng Chánh đăng Chánh ,giác. 
Đây chỉ rõ Bồ-đề đều có tướng bình đăng đối với 
pháp sinh tử. 

Kinh nói: “Hết thảy thiện pháp đều được 
chánh giác”. Đây là chỉ rõ đạo Bôồ-đề. 

Kinh nói: Gọi là thiện pháp, thiện pháp đó, 
Như Lai nói không phải thiện pháp v.v... Đó là an 
lập tướng Đệ nhất nghĩa. Vì thiết lập phát đại lợi 
(lợi ích rộng lớn) trong tâm đây đủ, nên Kinh nói: 
“Có bao nhiêu núi Tu-di trong ba ngàn đại thiên 
thế ĐIỚI nây v.v... Tức trong đó, an lập giáo thọ 
Đệ nhất nghĩa”. 

Kimh nói “Như Lai từng nghĩ: Ta có độ 
chúng sinh sao? v.v...” như thế là Như Lai có 
chấp thủ ngã v.v.. . Đây có nghĩa là gì? Như Lai 
như Trí cảnh mà nhận biết được. Nêu có tưởng 
chúng sinh tức là Như Lai có châp thủ ngã. Nếu 
thật là Vô ngã mà nói tức là chấp thủ ngã. Vì lìa 
bỏ sự vướng mặc ấy. Kinh nói: “Tu- bồ-đè, Như 
lai chấp thủ ngã tức không phải chấp thủ v.v.. 
Cho nên, chỉ có hàng phàm phu, trẻ con mới chấp 
thủ ngã như thế. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Phàm phu, phàm phu â Ấy 
Như Lai nói không phải là phàm phu, ây mới gọi 
là phàm phu”. Vì thân giữ pháp thân trong tâm 
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đây đủ nên Kinh nói: “Tu- bô- đề! Thầy nghĩ sao? 
Có nên thấy Như Lai bằng tướng thành tựu 
không? v.v... Trong đó, kệ đầu, đã chỉ rõ 
những øì là không nên thấy, không thể thây. 

Sao gọi là không thể thấy? Vì cái thây đó năm 
trong thế đề. 

- “Người nây hành tà tĩnh ? Định gọi là tĩnh. 
Vị người chứng thiền, gọi là người tịch tĩnh. Hơn 
nữa, thiên còn gọi là tư duy tu. Trong đó, tư là 
thuộc về ý. tu là thuộc vê thức. Khi nói tịch tĩnh 
tức là nói về ý và thức. Các thứ này, thuộc VỆ Thế 
đế, nên biết không thể dùng để thây Phật, ây là 
hành theo Thế đế. Kệ thứ hai chỉ rõ như thế đây 
thì không nên thấy và nhân duyên không nên 
thấy, nghĩa là phân đâu và phân kế của kệ. Trong 
câu kệ nói: Nên thấy Phật băng pháp, thì pháp đó 
có nghĩa là Chân như. Đây là nhân duyên gì? Kệ 
nói: Đạo sư lây pháp làm thân lấy như làm duyên, 
sinh ra thân thanh tịnh của chư Phật, thân nây 
không thê thây. Chỉ nên thấy Pháp, thân đó không 
nên thấy. Do nhân duyên nào mà không thê thấy? 
Vì pháp ây là tướng của Chân như. Không phải 
như ngôn thuyết mà biết, chỉ có tự chứng mới biết 
được. Không phải như ngôn thuyết: Nghĩa là 
không thấy được cái thực, cũng không có khả 
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năng biết được. Để chỉ rõ nghĩa nây, Kệ nói: 
Không có khả năng biết được thể của pháp. Cái 
không thể biết đó đã được chỉ rõ trong trụ xứ nây, 
là thây Như Lai phải thây bằng pháp thân ngài, 
không phải thấy băng tướng đây đủ. Dù không thể 
thây Như Lai băng tướng đây đủ, nhưng vẫn phải 
lây tướng đầy đủ làm nhân để được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Đề lìa khỏi vướng mắc nây, kinh nói: “Tu- bồ- 
đề! Thây nghĩ sao? Như Lai có thê nhờ tướng đầy 
đủ mà thành Chánh giác ở Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác v.v... Vì thì không trụ ở sinh tử hay 
Niết- bàn, trong tâm đây đủ nên kinh nói: “Ÿu- bô- 
để! Thầy có nghĩ: Phát tâm tu hành Bỏ-tát thừa 
v.v...” Trong đó, kinh nói: Đối với ,pháp, không 
nói đoạn. diệt, nghĩa là như pháp vôn an trụ mà 
thông suốt. Không phải cắt đứt hết bóng dáng của 
sinh tử mà vẫn tự tại nơi Niết-bàn, làm mọi việc 
ích lợi cho chúng sanh. Ở đây vì ngăn chặn một 
hướng cầu sự tịch tĩnh, nên chỉ rõ không trụ yên 
trong Niết-bàn. Nếu không trụ yên trong Niết-bàn 
thì phải chịu khổ não trong sinh tử. Vì ha bỏ 
vướng mặc này nên kinh nói: “Tu- bô- đê! Nếu có 
thiện nam, thiện nữ... cho đến... Thế nên Bồ-tát 
nhận lấy phước đức v.v...” là trong đó, kinh nói 
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“Vô ngã”, Vô sinh pháp nhẫn: là có nghĩa gì? Tức 
Như Lai đã đạt được tự tại đối với mọi pháp hữu 
vi, không còn pháp ngã sinh tử. Hơn nữa không bị 
nghiệp lực và phiên não sinh ra vì không sanh 
phiên não, nên gọi là Vô ngã, Võ sinh chỉ rõ thế 
nào? Ấy là, như nói: Được các phước đức khác 
mà đã khỏi phải chịu khổ trong sinh tử, huồng chỉ 
là Bỏ-tát đã đắc nhẫn trong pháp Vô ngã, Vô sinh, 
rôi thì phước đức sân sinh từ đây, sẽ nhiều hơn vả 
thù thắng hơn kia. 

Kinh nói: “Tu-bô-đề! Bồ-tát không nên thọ 
nhận phước tu v.v...” là chỉ rõ không trụ nơi sinh 
tử. Nêu trụ nơi sinh tử tức là thọ nhận phước tụ. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề thưa: Không nên thọ 
nhận phước tụ chăng? Đây có nghĩa gì? Do 
những nơi khác, đức Thế Tôn nói là nên thọ nhận 
phước tụ. 

Kinh nói: Thê Tôn dạy, thọ nhận phước tụ, 
nhưng không chấp giữ phước đức, nên gọi là thọ 
nhận phước tụ. Câu: Không chấp giữ đó, là chỉ rõ 
phương tiện nên nhận mà không nên chấp trước 
vào đó như trước đã nói. 

Vì oaI nghi đi đứng trong tâm đây đủ nên kinh 
nói: “Tu-bô-đề! Nếu ai nói Như Lai hoặc tới, 
hoặc lui v.v...” Trong đó, đi là tới lui, trụ là mọi 
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oal nghi khác. 
Vì phá châp đi đứng trone danh sắc tự tại kinh 
ó1: “Tu-bô-đê! Nếu có thiện nam, thiện nữ, lây 
hét tháy vi trần trong ba ngàn đại thiên thế giới 
v.v... , Trong đây dùng phương tiện rất nhỏ cho 
đến phương tiện không thấy gì cả, v.V.. . để phá 
chấp, như trước đã nói, nên biết, 

Kinh nói: “§ô vi trần ấy rất nhiều, đó là 
phương tiện rất nhỏ. 

Kinh nói: “Thưa Thế Tôn! Nếu số v trần ây 
mà có, thì Thế Tôn không nói là vi trần v.v.. 
Đây là phương tiện không thấy øì cả. Nói như 
vậy, có nghĩa øì? Nếu từ Đệ nhất nghĩa, mà nhìn 
thây có vi trân, thì Thế Tôn không nói chăng phải 
vi trần. Ngài nói: “Nhóm vi trân ây, chắng phải là 
nhóm vi trân, nên mới gọi là nhóm vi trân”. Do 
Thể của nhóm nây không thể thành tựu. Nếu khác 
đầy thì dù không nói, cũng tự biết nhóm ấy nghĩa 
gì cần phải nói? 

Hình nót: “Như Lai nói tức chẳng phải thế 
giới”. Đây là phương tiện không thấy gì cả. Ở 
đây, là phá bỏ danh thân, như trước đã nói. Trong 
đó, thế giới, là chỉ rõ nơi chúng sinh ở, chỉ là 
danh thân mà được đặt tên. 

Kinh nói: “Thưa Thế Tôn! Nếu thế giới là có 
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ây tức có sự thầu tóm vì trong đây, nói song song 
hoặc thế giới hoặc cõi vi trân. Có hai thứ thâu 
tóm: Thâu tóm làm một và thâu tóm sai biệt. Loại 
chúng sinh và thế giới chúng sinh có, là thâu tóm 
làm một. Còn có Vĩ trân, thì đây là thâu tóm sai 
biệt. Vì chấp vi trần tụ tập, nên kinh nói: “Như 
Lai nói: Thâu tóm tức chăng phải thâu tóm. Đây 
là thượng tọa Tu-bô-đề, đã an lập nghĩa đệ nhứt. 
Vì muốn thành tựu nghĩa ấy, nên Thế Tôn nói, 
thâu 

tóm tức là không thế dùng ngồn thuyết để nói. 
Đây là chỉ rõ vì mọi ngôn thuyết Thế đề, nên có 
vì thâu tóm Đệ nhất nghĩa; nên pháp đó là không 
thể nói. Như trẻ nhỏ phàm phu chấp như ngôn 
thuyết, thì không phải là Đệ nhất nghĩa. 

Đã nói về nghĩa phương tiện không thấy gì cả 
(vô sở kiên) để phá chưa nói nghĩa từ không thây 
gì cả khi đi vào tam muội tương ưng thì không 
còn phân biệt, Nghĩa là như cái không phân biệt 
Ấy, cho đến người nào, pháp nào, phương tiện 
nào... Thế nào là không phân biệt ; sau đây sẽ nói 
đủ. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đèề! Nếu có ai nói: Như Lai 
nói ngã kiến v.v...” Đây là chỉ những øì không 
phân biệt. Đâu được chỉ bày Như lai nói giống 
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như ngoại đạo nói Ngã ? Vì ngã kiến nên an trí 
Nhân (người) Vô ngã. Lại vì nói có ngã kiến (cái 
thây vô ngã) nây, nên đặt ra Pháp Võ ngã. Nếu có 
ngã kiến, là còn tùy. thuộc về sự thấy (kiến chấp). 
Cứ như thế mà quán sát. Khi Bôồ-tát tương ưng 
trong chánh định, thì không còn phân biệt nữa. 
Tức sự quan sát nây là phương tiện đi vào không 
phân biệt pháp. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề! Bỏ-tát thừa phát khởi 
hành... - Đây là chỉ rõ người nào không phân biệt. 
Kinh nói: “Đối với hết thảy pháp...” Tức chỉ rõ, 
không phân biệt pháp nào? Kinh nói: “Nên biết 
như thế, nên thấy như thế, nên hiểu như thế”. Đó 
là chỉ rõ tâm tăng thượng và trí tăng thượng, nên 
Tri kiến thắng giải trong vô phân biệt. Nếu trí 
nương vào Xa ma tha (chỉ) thì là Tr1, còn nương 
vào Tì bát xá na (Quán) thì là. Cả hai thứ nây đều 
nương vào Tam ma đề. Thắng giải vì Tam ma đề 
mà tự tại. Hiểu rõ mọi ảnh tượng qua lại duyên 
dựa bên trong đó, gọi là thắng giải, 

Kinh nói: “Hiểu biết như thế, nhưng không 
trụ vào tưởng pháp”. Đây chính thức chỉ rõ nghĩa 
không phân biệt. Kinh nói: Tưởng pháp ây, ý 
niệm vê pháp đó, tức chắng phải là tưởng pháp, 
đó gọi là tưởng pháp. Đây chỉ rõ nghĩa không 
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chung và nghĩa tương ưng tưởng pháp, như trước 
đã nói. 

Như thế, trong hết thảy trụ xứ, phương tiện 
tương ưng Tam ma đề, nên biết cũng vậy, Dục, 
Nguyện và Nhiệp tâm tán loạn, hai thứ này như 
trước đã nói, không nghĩa khác. Do vậy, không 
nói lại phương tiện của nó. Vì trong tâm đây đủ 
nói pháp vô nhiễm nên kinh nói: “Tu- bồ-đề! Nếu 
có Bỏ-tát lây cả Dảy báu đầy khắp trong vô lượng 
A tăng kì thế giới v.v...” Ở đây muốn chỉ rõ điều 
øì? Do có được lợi ích lớn như thê, nên quyết 
định diễn nói sự thật. Diễn nói như vậy mà tâm 
thì không nhiễm. 

Kinh nói: “Vì sao ? Vì diễn nói mà không 
diễn nói, ấy gọi là diễn nói”. Câu ấy nghĩa là gì? 
Là chỉ rõ vì pháp không thể nói năng được, cho 
nên không diễn nói. Pháp ấy có thể của pháp có 
thể nói thì nên như thế mà diễn nói. Nếu khác 
đây, thì diễn nói với tâm nhiễm, vì nghĩa trái điện 
đảo. Lại nữa, khi nói như thế mà không mong cầu 
sự tin tưởng, tôn kính v.v... đó cũng là nói pháp 
không nhiễm. Vì tâm đây đủ, không bị ô nhiễm 
sinh tử nên Phật nói kệ. “Sao màng che, đèn, 
huyễn v.v.. ” nghĩa nây, như trước đã nói. 

Nếu nghe nghĩa như thể, 
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Không giác ngộ Đại thừa, 
Ta nhớ xưa có đả, 
Rối cùng chẳng có nhân. 
Người ngu gặp pháp cao sâu rộng này, 
Không thê hiệu biết và tin hướng ? 
Nhiêu người ở đời ngu như thế, 
Do đó, pháp này bị bỏ hoang 
Luận Kim Cang Cát Đoạn Bát-nhã Ba-la-mật 
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SỐ 1510 (BIỆT BẢN) 


LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ 
(Cũng gọi là Kim Cang Năng Đoạn Bát-nhã) 
Tác giả: Bô-tát Vô Trước 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng 
pháp sư Đạt Ma Cấp Đa. 


QUYÊN THƯỢNG 


Phật pháp xuất hiện, không gì sánh, 
Là đệ nhất thấu rõ pháp giới 

Tụ ý nghĩa Kim cang khó hoại 

Hết thảy Thánh nhân vào được. 

Là Tiểu Kim Cang Ba-la-mái, 

Tên như vậy, hiện rõ uy thể, 

Giáo và nghĩa bực Trí đã nói, 

Nghe xong, chuyển thành chúng ta nói, 


25 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Thân nương về Phật và bực Trí, 

Đầu đem chính tám, mà đảnh lễ 

Ta nên siêng năng, lập nghĩa â ấy, 

Vì tự, tha nói mà nổi nhau giải thích. 

Luận răng: Bảy thứ cú nghĩa đã thành lập rôi, 
với Bát-nhã Ba-la-mật nây được thành lập là do 
bảy cú nghĩa. Bảy cú nghĩa là: 

¡. Chủng tánh không dứt. 

2. Phát khởi hành tướng. 

3. Nơi tu hành trụ vào 

+. Đối trị. 

s. Không mất. 

6. Địa. 

7. Đặt tên. 

Bảy ý nghĩa trên, được thành lập trong kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật, nên gọi là cú nghĩa. Sáu ý 
nghĩa đầu là nêu rõ việc làm của Bô-tát đạt 

đến rốt ráo. Cú nghĩa thứ bảy là nêu rõ việc 
lập pháp môn này. Nên biết như thế. Bát-nhã Ba- 
la-mật ây là hạt giống Phật không dứt, luôn được 
lưu hành trên đời. Vì nêu rõ ý nghĩa chủng tánh 
Phật không bị đứt, luôn được lưu hành nơi thế 
gian; nên đầu tiên Tu- bô-đề đã nói: “Thật hi hữu 
thay! Bạch Thể Tôn! Đức Như Lai Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, rất khéo hộ niệm cho các Bô-tát, 
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khéo phó chúc cho các Bô-tát. v.v... 

Cú nghĩa “Phát khởi hành tướng” là như kinh 
nói: Vì sao Bô-tát trong Đại thừa phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác v.v... 

Cú nghĩa “Nơi tu hành trụ vào” là nơi phát 
khởi hành tướng an trụ. 

Nghĩa nây có mười tám thứ (môn) nên biết. 

¡ Phát tâm, kinh nói: “Các Bồ-tát sinh tâm 
như vậy: Hết thảy chúng sinh có được như thế 
V.V....” 

2. Hành tương ưng với Ba-la-mật, kinh nói: 
Khi làm việc bố thí không để mình vướng mặc 
vào việc ây v.v.. 

3. Mong được sắc thân, kinh nói: “Tu- bồ-đề! 
Thây nghĩ sao? Có thê thấy Như Lai bằng tướng 
thành tựu chăng? v.v.. 

4. Mong được pháp thân, kinh nói: “Tu-bô-đề 
bạch Phật: Bạch Thê Tôn! Ở đời vị lai, có những 
chúng sinh v.v.. 

s. Tu hành đạt thù thắng mà không kiêu mạn, 
kinh nói: “Tu-đà-hoàn thường nghĩ như vây 
V.V...” 

ö Không rời Phật khi ngài ra đời, kinh nói: 
“Thây nghĩ sao? Ngày xưa, khi Như Lai ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng v.v... ˆ 
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7. Nguyện làm thanh tịnh cõi Phật, kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát nói như vậy: Ta làm trang 
nghiêm cõi nước Phật v.v.. 

s. Thành thục chúng sinh, kinh nói: “Tu-bô- 
đê! Thị như người có thân như núi chúa Tu-di 
V.V.. 

9, 'Lầa bỏ việc chạy theo ngoại luận tán loạn, 
kinh nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như sông 
Hằng có hết tháy bao nhiêu sô cát như vậy”. 

¡0. Dùng quán tưởng phá tan sự tương ưng về 
chấp chặt giữa sắc và thân chúng sinh, kinh nói: 
“Ƒu- bô- đề! Thầy nghĩ sao? Hết thảy có DaO. nhiêu 
vi trần trong ba ngàn đại thiên thế giới v.v.. 

¡¡. Cũng dường hâu hạ Như Lai, kinh nÓI: 
" TÚ bồ-đề! Thây nghĩ sao? Có thể nhìn Như Lai 
bằng ba mươi hai tướng của bậc đại nhân chăng? 

i2. Xa ha lợi dưỡng, mệt mỏi, bực bội, không 
khởi tỉnh tấn, lại lui mất, kinh nói: “Tu-bô-đê! 
Nếu có thiện nam, thiện nữ, lây thân mình nhiêu 
như cát sông Hằng v.v.. 

¡a. Nhẫn chịu khổ, kinh nói: Như Lai nói Nhẫn 
Ba-la-mật v.v... 

14. LẦa VỊ văng lặng, kinh nói: “Tu-bô-đề! Nếu 
có thiện nam, thiện nữ, thường thọ trì, đọc tụng, 
tu hành pháp môn nây v.v...” 
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¡s. Xa lìa sự vui mừng, loạn động, khi chứng 
đạo, kinh nói: Thưa Thế Tôn! Vì sao Bỏ-tát phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác v.v... 

¡ø. Cầu được người dạy trao: kinh nói: “Ông 
nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có 
pháp nào đề chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác v.V...” 

¡. Chứng đạo, kinh nói: “Thí như có người 
thân to lớn vi diệu v.v... ” "¬ 

¡s. Câu thành Phật, kinh nói: “Tu-bô-đê! Nếu 
Bỏ- tát nói như vậy: Tội trang nghiêm cõi nước 
Phật, ây không gọi là Bồ-tát v.v.. 

Các trụ xứ ây, nói øỌn có tám thứ cũng đây 
đủ: 1. Trụ xứ gôm thâu. 

2.Trụ xứ Ba-la-mật tịnh. 3. Trụ xứ Dục. 

4.Trụ xứ lìa chướng ngại. 5, Trụ xứ tịnh tâm. 

6, Trụ xứ Cứu cánh. 7.Trụ xứ quảng đại. 8.Trụ 
xứ thâm diệu. 

- Trụ xứ gồm thâu gọi là phát tâm. 

- Trụ xứ Ba-la-mật tịnh gọi là Ba-la-mật 
tương ưng với hành. 

- Trụ xứ Dục là muốn được sắc thân, pháp 
thân. 

- Trụ xứ lìa chướng ngại là mười hai thứ tiếp 
theo. 
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- Trụ xứ Tĩnh tâm, gọi là chứng đạo. 

-_ Trụ xứ Cứu cánh, là trên câu quả Phật. 

- Trụ xứ quảng đại và thâm diệu là thông hợp 
hết thảy trụ xứ khác. 

Trong trụ xứ đầu, nêu nói: “Bồ-tát sinh tầm 
như vây: có bao nhiêu chúng sinh v.v...” thì đây 
là quảng đại. Còn nói: “Nếu Bồ- tát có tướng 
chúng sinh v.v...” thì đó là thâm diệu. 

Đối với trụ 3 xứ thứ hai, nêu nói: “Bô-tát chăng 
trụ vào sự mà bồ thí. v.v...” thì đây là thâm diệu. 
Còn nếu nói: “Có nhiều phước đức không thế 
nghĩ lường v.v... thì đây là quảng đại. 

Như vậy: trong các trụ xứ khác, thì quảng đại 
hay thâm diệu tùy ở chỗ tương ưng nhau. Đã nói 
xong trụ xứ. 

Cú nghĩa “Đối trị” là sự tương ưng của hành 
tướng khi thực hành 

các trụ xứ. Có hai thứ đối trị, nên biết: Tà 
hành, và cộng kiến chánh hạnh. Ở đây “Kiến” là 
phân biệt. 

Nơi trụ xứ đầu, nếu nói: “Bồ-tát nên sinh tâm 
như vây, có bao nhiêu chúng sinh v. Xụ¿ HÌI đấy là 
đối trị tả hành. “Do sinh tâm như thế”, là Bồ-tát tà 
hành. Còn như nói: “Nếu Bỏ-tát có ý tưởng về 
chúng sinh v.v...” thì đấy là đối trị cộng kiến 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Thượng (Biệt Bản) 261 


chính hạnh. Ở đây, cái phân biệt, chấp mình là 
Bồ-tát, cũng phải chặt đứt, như câu nói: Ta nên 
diệt độ chúng sinh. 

- Ở trụ xứ thứ hai, nếu nói: “Nên làm VIỆC bố 
thí, thì đây là đôi trị tà hành, chăng phải nơi bỗ thí 
là Bô-tát tà hành. Nếu lại nói: Trụ vào sự v.v.. 
thì đây là đối trỊ cùng thấy chánh hành, ở đây s sự 
phân biệt, chấp mình là Bôồ-tát, cũng phải cát dút, 
nghĩa là nên làm việc Bộ thí. 

Cú nghĩa “Không mất” nghĩa là lìa hai bên. 
Thế nào là hai bên? 

Là bên tăng ích và bên tồn giảm. 

Nếu ở trong pháp như ngôn từ mà phân biệt, 
chấp có tự tính là bên tăng ích. Còn đối với sự 
trong pháp Vô ngã mà chập. là không, thì là bên 
tốn giảm. Nếu nói: Thưa Thế Tôn: Nêu tụ phước, 
không phải là tụ phước... thì đấy là ngăn bên tăng 
ích, do không có phân biệt tự tính của tụ phước 
đó. Còn như nói: Cho nên, Như Lai nói nhóm 
phước đức; thì đây là ngăn bên tôn giảm; Vì nó 
không như ngôn từ, có tự tính, nhưng lại có sự 
tướng để có thế nói lên được, vì Như Lai nói là tụ 
phước đức. Việc ây, được làm sáng tỏ bằng câu: 
“Tu- bồ-đề! Phật pháp, Phật pháp ấy, Như Lai nói 
chắng phải là Phật pháp, thì đó là ngăn bên tăng 
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ích. “Ây là Phật pháp”, thì đây là ngăn bên tốn 
giảm. Câu: “Như Lai nói chắng phải là Phật pháp, 
là làm sáng tỏ nghĩa không mật”. Ấy gọi là Phật 
pháp, cầu nây làm sáng tỏ nghĩa tương ưng. 

Tại sao tương ưng? Vì như đã nói: Nếu Phật 
pháp mà có tự tính, thì Như Lai không nói là Phật 
pháp, dù không nói, cũng tự nhận biết. Do vậy, nó 
không có tự tính, Vì dựa vào thế đế nên Như Lai 
mới nói là Phật pháp. 

Như vậy nên biết, trong cả thảy trụ xứ, đều 
làm sáng tỏ nghĩa bất cộng và tương ưng. 

Lại nữa, Phật pháp gôm thâu Ba-la-mật, Bỏ- 
đề phân và những Niệm xử v.v... Nên biết, Bỏ-tát 
lìa cả hai bên ây (nhị biên), nên đối với đối trị kia, 
không bị mất mát. Cho nên gọi là “không mất”. 

Cú nghĩa “Địa”, có ba thứ là: Địa Tín hành, 
Địa Tịnh tâm, Địa Như Lai. 

Ở đây, mười sáu trụ xứ trước, chỉ rõ tỏ ĐỊa 
Tín hành. Trụ xứ Chứng 

đạo là Địa Tịnh tâm. Sau hết cầu thành Phật là 
Địa Như LaI. 

Cú nghĩa “Đặt tên”, tên là “Kim Cang Năng 
Đoạn”. Tên nầy có hai nghĩa tướng là: 

- Nhập hạnh chánh kiến. 
- Nhập hạnh tà kiến. 
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Kim Cang nghĩa là tinh tế, cứng chắc. Tinh tế 
là nhân của trí Cứng chắc thì không hư hoại. 
Năng đoạn là văn, tư, tu trong Bát-nhã Ba-la-mật. 
Sở đoạn là như xứ cắt đứt của Kim Cang mà đoạn 
cho nên gọi là Kim Cang Năng Đoạn. 

Lại nữa, như các hình dạng Kim Cang, thì 
phân đâu và cuối: rộng, phân giữa hẹp. Như thế 
Bátnhã Ba-la-mật, phân giữa hẹp, tức là Địa 
Tịnh tâm. Phần đầu và cuôi rộng, đó là Địa Tín 
hành, và Địa Như Lai. Ở đây làm Sáng tỏ nghĩa 
bất cộng. Nó có chỗ y chỉ trên hết của năm cú 
nghĩa trước. Nên biết, cả thảy đều nương tựa vào 
địa. 

Kinh nói: Tôi nghe như vây: Một thuở nọ, tại 
khu vườn rừng Kì đà Cấp-cô-độc thuộc thành Xá- 
vệ, đức Thế Tôn cùng với đại chúng TỲ-kheo 
gôm đủ một ngàn hai trắm năm mươi vị. Khi ây, 
gân buổi ngọ thực, đức Thế Tôn, mặc y, mang 
bình bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Sau khi vào 
thành theo thứ lớp khất thực xong, trở về Tinh xá, 
thọ thực, thu y bát, rửa tay chân như thường lệ, 
rÔi trải tòa ngôi kiết già thân tướng ngay thăng, 
mà trụ chánh niệm, không chút lay động. 

Khi ấy các Tỳ-kheo đến chỗ Phật, lạy dưới 
chân Ngài, cùng đi nhiễu theo phái bên phải ba 
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vòng, rôi lui ra ngôi qua một phía. Lúc nây, Tuệ 
Mạng Tu-bô-đề, từ J\rong đại chúng, đứng, lên, để 
hở vai bên phải, đầu gỗi bên mặt quì châm đất, 
chắp tay, cung kính, thưa Phật: Thưa Thế Tôn! 
Thật là hi hữu! Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri đã khéo léo hộ niệm cho các Bồ-tát và 
khéo phó chúc cho các Bỏ-tát. 

Luận răng: Thân Tu đa la nối tiếp mãi. Ý 
nghĩa nây nay rõ nói rõ. Vì sao đức Thế Tôn dùng 
sự tịch tĩnh làm oai nghi an tọa? Đấy là hiện bày, 
là chỉ có sự vắng lặng thì với pháp mới hiểu thâu 
và thuyết giảng pháp ây. Kinh nói: “Khéo øôm 
thâu bậc nhất, là các đại Bô-tát, nghĩa là Bồ- tát đã 
thành thục khi Phật chứng Chánh giác, chuyên xe 
pháp. Đây là lấy pháp Bồ-tát trong năm loại nghĩa 
để kiến lập. Bô-tát có bảy điều lớn. Những chúng 
sinh lớn nây, gọi là Ma Ha Tát Đỏa. Bảy điêu lớn 
là: 

Pháp lớn. 
Tâm lớn. 

Tin, hiểu lớn. 
Tâm tịnh lớn. 
Tư lương lớn. 
Thời gian lớn. 
Quả báo lớn. 


 ¬  ..n.... 
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Như trong kinh Bồ-tát Địa Trì nói: nơi trụ xứ 
của các Bồ- tát. Thế nào là khéo gồm thâu. thế nào 
là đệ nhất? Lợi lạc tương ưng, là khéo øôm thâu. 
Đệ nhất thì có sáu thứ nên biỆt: 

¡. Thời gian nhất. 

›. Sai biệt nhất. 

›. Cao lớn nhất. 

+ Bên chắc nhất. 

s. Trùm khắp nhất. 

6. Tướng chuyên đôi khác nhất. 

- Thời gian là gì? Là pháp thây ở hiện tại và vị 
lai. Trong ây Bồ-tát khéo gôm thâu tức an vui là 
pháp hiện thấy, còn lợi là ở đời sau. 

- SaI biệt là gì? Là đối với Tam Ma Bát Đề thế 
gian, và xuất thê gian, các bực Thánh Thanh văn, 
Độc giác v.v... những sai biệt trong đây, Bồ-tát 
khéo gôm thâu. 

- Cao lớn là sao? Sự khéo gồm thâu nầy 
không CÓ Sự nào cao 

hôn. 


- Bên chắc là gì? Nghĩa là chỗ rốt ráo. 
- lTrùm khắp là gì? Là khéo gôm thâu một cách 
tự nhiên đối với 
thân mình và kẻ khác. 
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- Lướng chuyền đối khác là gì? Là tốt nhật, 
hơn hết trong việc khéo gôm thâu đối với Bồ-tát 
chưa thanh tịnh. 

Kinh nói: “Phó chúc đệ nhất” là những Bồ- tát 
đã khéo gôm thâu, khi Phật sắp nhập Niết-bàn. 
Đây cũng lây từ năm nghĩa mà nói Thê nào là phó 
chúc bậc nhât? Có sáu nhân duyên: 

¡ Nhập xứ. 

. Đắc pháp nhĩ. 

›. Chuyên giáo. 

+ Không mất. 

s. Lòng thương (bì). 

ø. Lồn trọng. 

- Nhập xứ là gì? Khéo dặn dò, giao phó bạn 
lành. 

- Đặc pháp nhĩ là gì? “Các Bồ- tát đạt được 
pháp khéo gồm thâu, lại còn khéo gôm thâu pháp 
của người khác. 

- Chuyên giáo là gì? Là Phật bảo: Các thây 
nên khéo gôm thâu 

các Bô-tát khác”. Đó là chuyền giáo. 

- Không mất là cả ba thứ trên, đúng theo thứ 
lớp của nó, gọi là không mất. Và Bi, tôn trọng thì 
thuận theo trên tự biết. 

Hai thứ khéo gôm thâu và phó chúc nây, làm 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Thượng (Biệt Bản) 267 


sáng tỏ cú nghĩa chủng tánh không đứt. 
Kinh nói: “Thưa đức Thế Tôn! Bồ-tát tu hành 

Đại thừa, nên phát tâm Vô thượng Chánh đăng 

Chánh giác như thế nào? Nên trụ như thế nào? 

Nên tu hành như thê nào? Nên hàng phục tâm 
mình như thế nào? Khi ã ây, Phật bảo Tu- bồ-đề: 
Lành thay! Lành thay! Tu-bô-đề! Như 

Thây vừa nói: Như Lai khéo hộ niệm cho các 
Bồ- tát, khéo phó chúc cho các Bồ- tát. Thây hãy 
lắng nghe; Ta sẽ giải thích. Hàng Bồ-tát Đại thừa 
phát tâm Võ thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên 
trụ như vậy, nên tu như vây, nên làm chủ tâm 
mình như vây... 

Tu-bồ-đề thưa Phật: Thưa Ngài! Con muốn 
nghe”. 

Luận rằng: Đây là cú nghĩa thứ hai: Phát khởi 
Hành tướng. Vì sao Tu-bô-đê hỏi, có sáu nguyên 
do: 

Đề cắt đứt môi nghi ngờ. 

Phát khởi tin, hiểu. 

Muốn thâm nhập nghĩa sâu xa. 
Đề không thoái luI. 

Đề phát sinh vui mừng. 

ø. Đề chánh pháp tôn tại lâu dài trên đời, cũng 
là để cho Bát-nhã Ba-la-mật này tôn tại, khiến hạt 


1 1“. .x 
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giống Phật không đứt mất. 

Thê nào là khiến cho hạt giống Phật không 
dứt mật? 

- là nếu ai nghi ngờ thì cắt đứt mối nghi đó. 
Nếu có Bô-tát chưa thành thục ưa thích phước 
đức, khi nghe Bát nhã Ba-la-mật có nhiều phước 
đức liên khởi tâm tin, hiểu. Ai đã thành thục rồi 
thì bước vào nghĩa thâm diệu. Đã được pháp 
không bị xem thường, do đó ham thọ trì, tu hành, 
nên có nhiều công đức, và nhờ đó không bị thoái 
lui. Khi đã được thâu phục theo mình và tâm 
thanh tịnh rồi, thì tự bước vào pháp Đại thừa nây 
và cảm thấy sinh hoan hý. Do vậy, khiến cho 
pháp Đại thừa tồn tại lâu bên trong đời vị lai. 

Tóm lại, nếu có nghi ngờ thì giúp họ hiểu, 
giúp các Bồ-tát đã thành thục và ưa phước đức 
thâu nhận. Các Bỏ-tát đã được pháp, không bị 
xem thường (Bát nhã Ba-la-mật), thì giúp cho họ 
tâm siêng năng, đã được tâm tịnh thì làm cho 
hoan hỷ. 

Kinh nói: “Nên trụ như thể nào”? - Đấy là 
Dục và Nguyện. 

- “Nên tu hành” - Là sự tương ưng Tam Ma 
Bát Đề. 

- “Nên làm chủ tâm mình” - Đây là điều phục 
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sự tán loạn. 

- “Dục là mong cầu chân chính”. Nguyện là 
tâm mãi nghĩ tới sự mong cầu trên. 

- Tương ưng Tam Ma Bát Đề là Tam Ma Bát 
Đề vô phân biệt. 

.- Điều phục tán loạn, là nếu Tam Ma Bát Đề 
bị phân tán, thì kéo giữ tâm cho nói trụ trở lại. 

. Điều thứ nhất là (nên trụ) là chỉ rõ cách thâu 
nhiếp đạo. 

.- Điều thứ hai (tu hành) là chỉ rõ cách thành 
tựu đạo. 

. Điều thứ ba (làm chủ tâm) là chỉ rõ cách 
không làm mất đạo. Tại sao chỉ hỏi về phát khởi 
hành Bồ-tát thừa? 

Vì có ba loại Bồ-đề khác nhau. Do khéo hỏi, 
nên Tu-bô-đề, được khen là Lành thay! 

Kinh nói: “Phật bảo: “Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát 
sinh tâm như vây: Hết tháy có bao nhiêu chúng 
sinh, và những thứ thuộc vê chúng sinh, hoặc loài 
sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh do 
âm thấp, và loài hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc 
không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có 
tưởng. Hoặc chắng phải có tưởng, chắng phải 
không có tưởng, có bao nhiêu cõi chúng sinh, 
những thứ thuộc về chúng sinh, ta đều khiến cho 
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vào Vô dư Niết-bàn và Diệt độ. Diệt độ cho vô 
lượng vô biên chúng sinh như thế, nhưng thật 
không có chúng sinh nào được diệt độ cả! Vì sao? 
Này Tu-bô-đề! Nếu Bỏ- tất có tưởng về chúng 
sinh, thì không phải là Bỏ-tát. Vì sao? Tu-bô-đề! 
Vì nêu Bô-tát khởi ý tưởng thấy có tướng chúng 
sinh, tướng Người, tướng thọ mạng, thì không gọi 
là Bô-tát... 

Luận răng: Đây là cú nghĩa thứ ba: Nơi tu 
hành trụ vào. 

Suốt đến cuối kinh, đều có mười tám môn như 
trước đã nói. 

Nay nói đủ. 

Môn Điều đâu tiên là phát tâm, kinh nói: Có 
bao nhiêu chúng sinh và những thứ thuộc về 
chúng sinh... đấy là nói bao gôm, tướng chung. 
Sinh băng trứng v.v.. . đây là nói sự khác nhau. 

Lại nữa, thọ sinh, nơi nương tựa và cảnh giới 
khác nhau. Nên biết, sinh bằng trứng cho đến hóa 
sinh là thọ sinh khác nhau. Hoặc có sắc hoặc 
không có sắc... là nơi nương tựa khác nhau. Hoặc 
có tưởng hoặc không có tưởng, hoặc chắng phải 
có tưởng, chắng phải không có tưởng, là cảnh 
giới tùy thuộc có khác nhau. 

- Có bao nhiêu cõi chúng sinh và những thứ 
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thuộc về chúng sinh hết thảy các thứ tưởng Ấy, 
đang sống trong cõi chúng sinh, Phật lập ra mà 
nói. 

- Ta đều khiến cho vào Vô dư Niết-bàn... Tại 
Sao nguyện nghĩa 

không thê có được này? Do tùy thuộc chúng 
sinh, nên nguyện không có lỗi mà cả thảy đều là 
do chúng sinh. Như nói: “Loài sinh bằng trứng 
v.v...” thì điều được ước nguyện vào trong SỐ. 
Nhưng các loài sinh "bằng trứng, sinh nơi âm thấp, 
không có tưởng: chăng phải có tưởng, chăng phải 
không có tưởng v.v.. . đều không có khả năng 
nhập Vô dư Niêt-bàn. Làm thế nào có thê khiến 
hết thảy chúng sinh nhập Niết-bàn? 

Có ba nguyên do: 

¡. Khó có khả năng thì phải đợi thời cơ (gặp 
nạn xứ). 

. Không khó sinh khả năng (không gặp nạn 
xứ) mà chưa thành thục, thì khiến cho thành thục 
(không gặp nạn xứ). 

3. Đã thành thục thì khiến được giải thoát. 

Tại sao nói Võ dư Niết-bàn mà không nói 
thăng là Niết- bàn? 

- Nếu nói Niết-bàn không thôi thì khác chị 
Niết-bàn, phương tiện mà Phật đã nói với bực Sơ 
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thiền v.v.. Hạng này do sức trượng phu của 
mình, dù không có Phật, vẫn chứng được, nhưng 
quả Niết-bàn ấy chắng rốt ráo. 

Tại sao không nói cõi Hữu dư Niết-bàn? -Vì 
đó là quả chung (cộng quả). Do nghiệp đời trước, 
lại gặp Phật nói mà chứng quả. Lại nữa, là thân 
khô có sót lại không phải hoàn toàn, hoàn hảo. 
Như vậy Niết-bàn và Hữu dư Niết-bàn là quả của 
sức trượng phu, là quả chung, là quả chăng rột 
ráo, quả chăng hoàn toàn. Cho nên nói Vô dư 
Niết-bàn. 

“Như thể, là có vô lượng chúng sinh nhập 
Niết- bàn rôi” : Câu â ấy. chỉ rõ loài sinh băng trứng 
V.V... mỖI loài đều nhiều vô lượng. 

- Không có chúng sinh nào được Niết- bàn: 
“Câu nây có nghĩa gì? Như Bồ-tát tự chứng Niết- 
bàn, thì vẫn không khác chúng sinh”. Vì sao? Vì 
nếu Bồ- tát còn có tưởng chúng sinh, tức chẳng 
phải Bô-tát. “Nghia câu nây là sao? Do đôi với 
chúng sinh, mà Bồ-tát có ý tưởng đó là kẻ khác, 
không phải chính mình, thì không gọi là Bồ-tát”. 
Tại sao vậy? Bởi Bỏ- tát mà phát khởi ý niệm về 
chúng sinh, về người, về thọ mạng; thì không gọi 
là Bồ-tát. Nghĩa nây như thế nào? Vì còn phiên 
não, mà chấp có tưởng chúng sinh, mạng người 
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chuyển tức là đã có ngã tưởng. Đôi với chúng 
sinh, lại có ý niệm, họ là kẻ khác. Khi, không còn 
thấy họ khác mình, thì Bỏ-tát ấy, đã cắt la ngã 
kiến. VỊ nây chứng đặc được tự thân tự hành 
(hành là năm ấm), tướng bình đẳng, tin hiểu mình 

Và người đêu như nhau. Bô-tát ây không còn chấp 
thủ thấy chúng sinh, mạng, người. Đây là ý nghĩa 
vừa nói. 

Lại nữa, kinh nói: “Các Bồ-tát sinh tâm như 
thê v.v...” là chỉ rõ: Bồ-tát nên trụ vào Dục, 
Nguyện như thế. 

“Nếu Bồ- tát có ý niệm về chúng sinh, thì 
không phải Bồ-tát”. Câu nây chỉ rõ, nên tu hành 
như thê, tức là lúc tương ưng với Tam Ma Bát 
Đế. 

“Nếu Bồ-tát sinh khởi ý niệm về tướng chúng 
sinh, tướng người, tướng thọ mạng, thì không gọi 
là Bô-tát”. Đây là chỉ rõ cách làm chủ tâm mình, 
không cho nó tán loạn. Nếu lúc tương ưng VỚI 
Tam Ma Bát Đề mà bị phân tán, thì ý niệm về 
chúng sinh vẫn không thay đối, như cảnh giới kia 
cùng frụ. 

- Cho nên, không có chúng sinh được Niết- 
bàn: “Câu nây là thành tựu được Dục và Nguyện 
là hơn hết trong việc gồm thâu các trụ xứ. Mọi 
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hành tướng tương ưng hiện hành ở các trụ xứ 
khác, lúc ây nương vào Dục và Nguyện mà nhât 
định đạt được. Nghĩa của Dục Nguyện không giải 
thích lại. 

Kinh nói: Lại nữa, Tu-bồ-đề! Không trụ nơi 
sự tướng, mà hành bồ thí; không hề trụ vào gì mà 
hành bồ thí. Không trụ vào sắc mà bố thí, không 
trụ vào thanh-hương-vỊ-xúc-pháp, mà bồ thí. Tu- 
bồ-đè! Bồ- tát không trụ tưởng ở tướng, khi làm 
việc bố thí như thế. Tại sao vậy? Bởi Bỏ- tát 
không trụ tướng mà bô thí; thì phước ấy nhiều 
không thể suy lường ni. 

- Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Hư không ở 
phương đông có thế nghĩ lường được không? Tu- 
bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không. 

Phật bảo: Đúng vậy! 

Tu-bô-đề! Hư không ở các phương Nam, Tây, 
Bắc, bốn góc, trên dưới, có thể suy lường được 
chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể suy 
lường được. Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy! 

Tu-bô- đè! Khi bố thí, Bồ- tát không trụ nơi 
tướng mà bồ thí, thì phước đức ấy cũng như vậy, 
là không thể suy lường được. Phật lại bảo Tu-bô- 
đề: Bồ-tát chỉ nên như thê mà hành Bồ thí. 
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Luận răng: Môn thứ hai là hành tương ưng 
với Ba-la-mật. Từ đây trở đi, trong các trụ xứ 
khác, có năm thứ trụ xứ tương ưng của nó mà giải 
thích: 

¡. Nương vào nghĩa. 

2. NóI tướng. 

3. Thâu g1ữ. 

4. An lập. 

s. Hiễn hiện (làm sáng tỏ). 

- Trụ xứ đối trị là nương vào nghĩa. Tức trụ 
xứ ây là nói tướng. 

Dục, nguyện là thâu giữ. Trụ xứ Đệ nhất 
nghĩa, là an lập. Tương ưng với Tam Ma Bát Đề 
và nhiếp ø1ữ tâm tán loạn là Hiền hiện. 

- Đôi với Trụ xứ Ba-la-mật tịnh, kinh nói: 
Bỏ-tát, khi làm việc bồ thí, thì không nên trụ vào 
sự, tướng”. Đây là nương vào nghĩa, chỉ rõ cách 
đối trị chấp trụ. 

Kinh nói: “Nên làm việc bố thí”. Đấy là nói 
về tướng. Sáu Ba-la-mật, đều thâu vào trong thế 
tính của cả thảy Đàn na (Bồ thí) Ba-la-mật. Đàn 
Ba-la-mật có ba thứ: 

¡. Tự mình thí (Tài thí), gọi là Đàn ba Ba-la- 
mật. 

›. Vô úy thí, gọi là Thi La Ba-la-mật, Săn-đề 


é€ 
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Ba-la-mật. 

3. Nói pháp cho người khác, gọi là Tì Lê Da 
Ba-la-mật, Thiên na Ba-la-mật, Bátnhã Ba-la- 
mật. Nếu thiếu tĩnh tân, thì khi nói pháp cho 
người, sẽ cảm thấy mỏi mệt, không thê nói pháp. 
Nếu không có thiên định thì sẽ tham lam của tín 
thí cúng dường, và sẽ không chịu đựng, nối giá 
rết, nóng bức, mà tâm ô nhiễm thuyết. pháp. 
Không có trí tuệ, thì sẽ nói lẫn lộn, mắc nhiều lầm 
lỗi. Lìa khỏi ba điều vừa nói, thì nói pháp (pháp 
thí) thành tựu. 

Các Ba-la-mật trên, có hai quả báo, là hiện tại 
và vị lai. Quả báo vị lai, thì Đản ba Ba-la-mật sẽ 
có phước báo lớn, Thi la Ba-la-mật có thân đầy 
đủ, là thân Để Thích, Phạm thiên, v.v... Sẵn-đề 
Ba-la-mật thì được đông đảo bạn lành, bà con 
giúp đỡ. Tì Lê Da Ba-la-mật thì được quả báo mãi 
mãi không dứt. Thiên Na Ba-la-mật thì được sanh 
thân không hư hoại. Bát-nhã Ba-la-mật thì được 
các căn nhạy bén và nhiêu vui vẻ, được tự tại giữa 
đám đông. 

- Quả báo hiện tại là được ai nấy đều tin, kính 
cúng dường và được pháp Niết- bàn trong hiện tại. 

Với Niêt-bàn hiện tại, nếu Bộ- tát thực hành bố 
thí để mong cầu quả mai sau, ây là đã trụ chấp 
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vào sự tướng khi làm việc bố thí. Như bố thí tài 
vật mong được lại quả báo về tài vật. Thế nên, 
kinh nói: “Không trụ vào sự tướng mà hành bố 
thí”. Nếu thực hành bồ thí để mong cầu quả báo 
Thị La ở mai sau, vậy là bồ thí có sở trụ (chỗ trụ 
chấp vào). Thế nên kinh nói: “Vô sở trụ (không 
trụ vào đối tượng nào) mà bồ thí. “Quả của Thị 
La v.v... thì có nhiêu, khó phân biệt hết, nên chỉ 
nói chung là có “sở trụ” trụ. 

Cầu quả báo hiện tại như làm việc bố thí, đề 
được tin tưởng, cung kính cúng dường, ây là bố 
thí mà trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thế nên 
kinh nói: Không nên trụ vào sắc v.v.... 

Còn như thực hành bồ thí, để cầu pháp Niết- 
bàn trong hiện tại, thì đó là trụ pháp mà bố thí. 
Cho nên kinh nói: “Bố thí thì không trụ vào 
pháp. 

Lại nữa, kinh nói: “Nên làm việc bố thí; tức là 
nói nguyện mong muốn (dục, nguyện) giữ gìn bố 
thí. 

Kinh nói: Không trụ mà hành bồ thí; “không 
trụ” ấy là an lập Đệ nhất nghĩa. Ở đây vị không 
trụ nên chỉ rõ như các sự sở hữu thì Đệ nhất nghĩa 
không trụ; còn vật v.v... là sự sở hữu. 

Kinh nói: “Bồ-tát nên hành bô thí, như vậy, 
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không trụ tưởng ở tướng chỉ rõ tương ưng Tam 
muội và nhiếp phục tâm tán loạn. Ở hai thời gian 
này không trụ tưởng ở tướng. 

Như vậy là đã an lập nghĩa Không trụ xong. 

Hoặc có Bô-tát không kham nỗi lý không trụ, 
vì còn tham phước đức, vì muốn giúp cho Bồ-tát 
ây, kham nổi nên. Đức Thế Tôn chỉ rõ: “Không 
trụ tưởng ở tướng mà hành bồ thí, thì phước mới 
nhiều như hư không”. 

Có ba nguyên nhân nhiều: 

¡ Khắp mọi chốn, nghĩa là hành bố thí an trú ở 
chỗ không trụ vào tướng, mà sinh phước đức. 

2. Rộng rãi, cao lớn, vượt hơn hết thảy. 

. Rốt ráo, không cùng, không bao giờ hết. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có nên 
thây Như Lai bằng tướng thành tựu chăng? Tu- 
bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn: Không! Không thể 
thây Như Lai bằng tướng thành tựu. Tại sao? Vì 
Như Lai đã nói: Tướng tức chăng phải tướng. 
Phật bảo Tu- bồ- đề: Phàm hễ nói có tướng, đều là 
hư dối. Khi thấy tướng nói chăng phải là tướng, 
ấy mới là không nói dôi. Như vậy, thấy các tướng 
nói chắng phải là tướng, tức là thây được Như 
L7) Hết 

Luận rằng : 
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Môn thứ ba là: Mong được trụ xứ sắc thân. 

Kinh nói: “Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Có thê 
thây Như Lai bằng tướng thành tựu chăng”? Đấy 
là tướng nương vào nghĩa, đồng thời đê chỉ rõ 
cách đôi trị kiêu mạn về sắc thân Như Lai. 

Kinh nói: “Tướng thành tựu”. Đấy là nói về 
tướng, để chỉ rõ sắc thân Như Lai. 

“Tu-bô-đề thưa: không thể”. Câu ấy đã làm 
đây đủ ý Ÿ nghĩa nây. “Đức Thế Tôn nói: Tu- bô- đê! 
Phàm nói sở hữu tướng đều là nói dỗi. Câu nã 
chỉ rõ Dục và Nguyện nên giữ gìn nghĩa như thê, 
cũng tức là an lập Đệ nhất nghĩa. Đôi với Đệ nhất 
nghĩa, thì tướng thành tựu chỉ là giả dối, không 
phải tướng thành tựu mới là không giả dối. 

Kinh nói: “Như vậy các tướng, không phải là 
tướng, thì thấy được Như Lai”. Câu nây là hiển 
hiện. Nghĩa là khi tương ưng với tam muội và sự 
nhiếp tâm tán loạn, thì trong tướng mà chắng thấy 
tướng. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề bạch Phật: Thưa Thế 
Tôn! Nêu như có chúng sinh, trong đời vị lai và 
sau nữa, nghe được chương cú của kinh nây, mà 
phát sinh thật tướng chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Đừng nên nói như vậy: 
Nếu như có chúng sinh, trong đời vị lai và sau 
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nữa, nghe được chương cú của Tu Đa La nầy mà 
phát sinh thật tướng chăng ?. 

Phật lại bảo Tu-bô-đề: Hoặc như trong đời vị 
lai và sau nữa, có Đại Bồ-tát, khi pháp sắp diệt, 
mà lại có người trì giới, tu phước đức, trí tuệ, và 
sinh lòng tin tưởng kinh này, thì đó mới là thật. 

Phật lại bảo Tu- bồ-đề: Thây nên biết! Vị Bồ- 
tát ây, không phải chỉ tu hành cúng dường ở một 
vị Phật, hay hai, ba, bốn, năm vị Phật; cũng 
không phải chỉ gieo trồng căn lành đối với một vị 
Phật, hay hai, ba, bốn, năm vị Phật. 

Phật lại bảo Tu-bô-đề: Vị Bồ-tát ấy, đã từng tu 
hành, cúng dường, đối với vô lượng ngàn muôn 
chư Phật và đã gieo trông các căn lành VỚI VÔ 
lượng trăm ngản muôn chư Phật. Những Bồ-tát 
ây, nghe được kinh nây, dù chỉ một niệm, thường 
sinh lòng tin thanh tịnh. Tu- bồ- đê! Như Lai đều 
biết rõ cả thảy chúng sinh ây, Như Lai thấy cả 
thảy chúng sinh ây. 

Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát ây, đã tạo ra vô lượng 
phước đức. Tại sao? 

Tu-bồ-đề! Vì các Bồ-tát ấy, không có tướng 
ngã, tướng chúng sinh, tướng nhân, tướng thọ giả. 

Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát ây, không có tướng 
pháp, cũng không phải không có tướng pháp. 
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Không tướng, cũng chẳng phải không tướng. Tại 
sao? Tu-bô-đề! Các Bồ-tát ây, nêu chập giữ tướng 
của pháp, thì đã bị Vướng mắc vào ý niệm ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả. 

Tu-bồ-đề! Nếu Bồ- tát Ấy, có tướng của pháp, 
tức là đã bị vướng mắc vào tướng ngã, tướng 
nhân, tướng chúng sinh, tướng, thọ giả. Tại sao? 

Tu-bồ-đè! Không nên chấp giữ pháp, cũng 
chăng phải không chấp lây pháp. Do ý nghĩa nây, 
mà Như Lai luôn nói: Các pháp môn như bè qua 
sông. Pháp còn bỏ, huống nữa là phi pháp! 

Luận rằng: 

Môn điều thứ tư là: Mong được trụ xứ pháp 
thân. Ở đây có hai thứ: 

¡. Pháp thần Ngôn thuyết. 

: Pháp, thân Chứng đắc. 

Vì muôn được pháp thân ngôn thuyết nây, 
kinh nói:... “Bạch Thê 

Tôn! Lại nữa, nếu có chúng sinh ở đời VỊ lại 
và sau nữa, được nghe chương cú kinh nây, v.v.. 

Ở trong đó chương cú Ta Đa La tức là những 
nghĩa vôn có nên biết. 

- Cú là gì? Như đã nói ở trước, có bảy nghĩa 
cú. Tưởng nghĩa không điên đảo, ây øọI là thực 
tướng. Nên biết như ngôn thuyết, chấp nghĩa đó 
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không phải là thực tướng. “Tu-bô-đề nghĩ như 
vây: Ở đời vị lai, không có sinh thực tướng”. Đề 
ngăn ÿ nầy, “Đức Thê Tôn nói: Có lúc chánh 
pháp sắp diệt mất, nghĩa là khi tu hành, dân dân 
diệt mất. Tiếp theo, vì ý nghĩa đó, Thế Tôn nêu ra 
năm điều: 

¡. Chỉ rõ việc tu hành. 

2. Chỉ rõ nhân tích tập. 

3. Chỉ rõ thâu nhận bạn lành. 

+ Chỉ rõ gồm thâu phước đức tương ưng. 

s. Chỉ rõ từ trong thật tướng sẽ có được thật 
tướng. 

`. nói: Có người trì giới, tu phước đức, trí 

.. Câu nây chỉ Tam học như Tăng thượng giới 
v.v... chỉ rõ công đức tu hành, mà công đức của 
thiểu dục và tri túc là trước tiên và cho đến Tam 
ma đề v.v... 

Kinh nói: “Đã từng cúng dường vô lượng trăm 
ngàn chư Phật, dù chỉ một niệm tịnh tín v.v... Câu 
nây chỉ rõ việc tập họp các nhân lành. Một lòng 
tịnh tín mà còn được như vậy, huông là phát sinh 
thực tưởng. 

Kinh nói: “Như Lai thây, biết hết thảy chúng 
sinh â y... ” Câu nây chỉ rõ thuộc về bạn lành. Biết 
là biết danh thân. Thây là thây sắc thân. Nghĩa là, 
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trong việc đi đứng, làm việc của hết thảy chúng 
sinh ấy, Phật đều biết tâm họ, cũng như thấy rõ sự 
nương tựa, dừng nghỉ của họ. 

Kinh nói: “Phát sinh là giữ lây vô lượng 
phước đức...” Câu nây chỉ rõ thâu gom phước đức 
lại. Phát sinh là ngay lúc phước đức khởi sinh. 
Ciữ lây là giữ gìn hạt giống, khi chánh pháp sắp 
mất. 

Kinh nói: Các Bồ-tát Ấy, không có tướng ngã, 
tướng chúng sinh... cho đến... Nếu Bồ-tát ây, có 
tưởng về pháp, tức là đã dính mắc vào tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. 

Tướng là chỉ rõ tưởng thật, để đối trị năm thứ 
chấp tà. Năm thứ ấy là: 

¡. Ngoại đạo. 

2. Nội pháp phàm phu và Thanh văn. 

›. Bồ-tát tăng thượng mạn. 

+ Định Cộng tưởng thế gian. 

s. Định Vô tưởng. 

- Thứ nhất các tưởng ngã v.v.. . chuyên. 

- Thứ hai tướng của pháp chuyền. 

- Thứ ba tưởng không thanh tịnh chuyền. Đây 
cũng như châp có pháp. Người chấp có pháp 
nghĩa là chấp có cái vô pháp” 

- Thứ tư là hữu tưởng chuyền. 
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- Thứ năm là vô tưởng chuyền. - 

Đối với năm điều nây, Bô-tát ấy đều không 
chuyền đồi. Trong đó, làm sáng tỏ việc có trì 
giới... cho đến sẽ sinh được nhiều phước đức 
V.V... 

Kinh nói: “lại sao vậy? “Đây ý nói trong đây 
là chấp tưởng đản pháp (chỉ có pháp) và phi pháp 
chuyền, không phải tưởng ngã v.v... chuyển; vì 
tưởng ngã và y chỉ không chuyên. Nhưng tùy 
miên trong tưởng ngã, thế là có chấp ngã. Cho 
nên kinh nói: Các Bỏ-tát nếu tưởng chấp giữ 
pháp. thì bị dính mắc vào ngã châp. Nêu tưởng vô 
pháp chuyến, thì vẫn có ngã chấp. v.v... những 
nghĩa khác trong tưởng ngã v.v... chuyển còn 
chưa nói đến. 

Kinh nói: “Nếu Bồ- tát tưởng có pháp, tức 
vướng mặc vào ngã, v.v...” Nghĩa là chấp tự thể 
nôi tiêp là tưởng ngã; tưởng Ngã sở là tưởng ngã, 
chúng sinh. Châp đời sông của ta cho đến già, đó 
là tướng về mạng sống. Lân lượt chấp những cõi, 
loài khác, đó là chấp tưởng người. 

Nên biết, nói “sẽ sinh tưởng thật”, cầu nây, là 
nương vào nghĩa, chỉ rõ cách đối trị tưởng không 
thật. 

Câu: “Đối với chương cú của Tu Đa La nây, 
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thì đấy là nói tướng, chỉ rõ pháp thần ngôn thuyết: 
từ đó khiên phát sinh ý niệm thật. Câu: Sẽ sinh”, 
thì đó là Nguyện giữ lây. 

“Thế nên, các Bỏ-tát không còn tưởng ngã 
V.V.. . chuyển” đây là an lập Đệ nhất nghĩa. 

“Tu-bô-đê, không nên chấp pháp, cũng chắng 
phải không chấp pháp; là làm sáng tỏ khi tương 
ưng vừa Tam ma đề và nhiếp tầm tán loạn. 

: Không nên chấp lây pháp”, là không phân 
biệt về pháp thể và pháp Vô ngã. 

Lại vì nghĩa trọng yếu của pháp thân, ngôn 
thuyết kinh nói: Chính vì ý nghĩa đó, mà Như Lai 
luôn nói; các pháp môn như chiếc bè qua sông; 
Nếu hiểu điều nây thì pháp còn bỏ, huỗng là phi 
pháp. Pháp còn 

nên bỏ, do thật tưởng đã sinh, huông là phi 
pháp thì lý chắng cân! Tóm lại Bô-tát muôn được 
pháp thân ngôn thuyết, thì không nên tạo tưởng 
không thật. 

Kinh nói: Phật bảo tuệ mạng Tu- bồ-để! Tu- 
bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có pháp để được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không? Như 
Lai có thuyết không? 

Tu-bô-đề thưa: Như con hiểu nghĩa Phật nói, 
thì không có pháp nhứt định nào, để Như Lai 
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được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cả, cũng 
không có pháp nhứt định, để Như Lai có thê nói. 
Tại sao? Vì pháp mà Như Lai nói, không thể giữ 
lây, không thê nói, chắng phải pháp, chắng phải 
phi pháp. Tại sao? Vì hệt thảy Thánh nhân đều 
nhờ pháp Vô vi mà được tên. 

Luận rằng: 

Đây là nói pháp thân chứng đắc. Có hai thứ: 

¡. Pháp thân Trí tướng. 

2. Pháp thân Phước tướng. 

Vì muốn được trí tướng cho đến trụ xứ pháp 
thân, nên kinh nói: “Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? 
Như Lai có được vô thượng Chánh Đăng Chánh 
giác chăng?...” 

Đây là nương vào nghĩa, chỉ rõ việc quay trở 
lại châp vào Chánh giác Bồ-đẻ. Thuyết pháp là 
thuộc vê Chánh giác. 

Kinh nói: “Có pháp, có thể nói là Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác...” 

Đấy là nói tướng, chỉ rõ tiễn đến đạt được 
pháp thân. 

“Không có pháp nhất định nào”. Câu nây, Tu- 
bồ-đề nói rÕ ý của Phật, là vì Thế đế nên nói có 
quả Bồ-đề và người chứng quả. Ấy là nguyện 
muốn (dục, nguyện) giữ lấy đề làm phương tiện, 
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nên cả hai cùng có. Nhưng nếu đúng theo ý đức 
Thế Tôn, thì cả hai đều không có. 

Đề chỉ TỐ ý nây, kinh nói: “Như con hiểu 
nghĩa mà Thế Tôn nói.. 

Lại nữa, kinh nói: “Tại sao vậy? Pháp Như 
Lai nói, không thể giữ lây, không thể nói, chăng 
phải pháp, chăng phải phi pháp”. Thì đây là an 
lập Đệ nhất nghĩa. Do nói pháp, mà biết được quả 
Bô-đề; trong nói pháp ây, đã an lập Đệ nhất 
nghĩa. Câu: Không thể giữ lấy, nghĩa là chính 
lúc nghe”. Còn câu: “Không thê nói, là ngay khi 
diễn nói. Câu: Chăng phải pháp là tính phân biệt”. 
Câu: “Chăng phải phi pháp là pháp Vô ngã”. 

Kính nói: “Vì sao? Vì nhờ Vô vi nên được tên 
là Thánh nhân”. Võ vi là nghĩa không phân biệt, 
cho nên Bồ-tát hữu học được tên. Còn trong vô 
khởi vô tác thì chuyển y theo Như Lai gọi là 
thanh tịnh. Cho nên Như Lai được tên là vô học. 
Trong đó, nghĩa Vô vi đầu là làm sáng tỏ sự 
tương ưng của Tam Ma Bát Đề, và nhiếp tâm tán 
loạn. 

Nghĩa Vô vi sau chính là Đệ nhất nghĩa, là Vô 
thượng giác. 

Từ đây trở đi, trong cả thảy trụ xứ, đều nêu TỐ 
ý: Nhờ Vô vi mà được tên Thánh nhân. Nên biết, 
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ở các trụ xứ trước, chưa nói việc nhờ Vô vi mà 
được tên. Ở đây, đã nói xong Vô vi của Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thây nghĩ sao? Nếu lây 
bảy báu, đây cả trong ba ngàn đại thiên thế giới, 
đem bô thí; Tu-bô-đẻ! Thây nghĩ sao? Thiện nam, 
tín nữ ấy, có được phước đức nhiêu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Rất nhiều. Thưa đức Thế Tôn, 
rât nhiêu. Kẻ thiện nam, tín nữ ây, được phước rất 
nhiễu. Tại sao? Bạch Thế Tôn! Vì tụ phước đức 
cao ngời ấy, tức chăng phải là phước đức. Cho 
nên Như Lai nói là tụ phước đức. 

Phật bảo Tu- bô-đề: Kẻ nam, người nữ ấy, lây 
bảy báu, đầy cả trong ba ngàn đại thiên thê ĐIỚI, 
đem ra bố th1, nhưng nếu có ai thọ trì kinh nây, dù 
chỉ một câu kệ và giảng nói cho kẻ khác, thì 
phước nây, sẽ hơn phước kia vô lượng không kế 
xiết. Tại sao? Vì hết thảy chư Phật, pháp Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, đều từ kinh nây 
mà ra. Hết thảy chư Phật, chư Như Lai đều từ 
kinh nây. mà ra. 

Tu-bồ-đề! Những gì gỌI là Phật pháp ấy, tức 
chắng phải là Phật pháp, mới gọi là Phật pháp. 

Luận rằng: 

Đây là pháp thân Phước tướng. Vì muốn được 
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phước tướng, cho đến đạt được trụ xứ pháp thân, 
nên kinh nói: “Ông nghĩ sao, nếu có người lây 
bảy báu, đây, cả trong ba ngàn đại thiên thế giới, 
đem bồ thí...” Ở đây, muốn nói rõ điều øì? Tức do 
có pháp thân; ngôn thuyết từ đó sinh ra phước 
tướng Như Lai cho đến chứng được pháp thân. 
Đối với việc, chỉ nói một bài kệ bốn câu, mà 
phước đức còn nhiều như thế, huồng chi hết thảy 
phước tướng của Như Lai có được đề chứng pháp 
thân. Vậy thì do nguyên nhân nào, trong ngôn 
thuyết pháp thân, chỉ nói bốn câu, mà sinh nhiều 
phước đức? 

Đề thành tựu nghĩa nây, kinh nói: “Vì sao? Vì 
Như Lai, vô thượng, Chánh Đăng Chánh giác, đều 
từ pháp nầy mà ra”. Trong đó tích tập đủ mười 
pháp hành A hàm Chư Phật, Thế Tôn từ kệ pháp 
nây mà sinh ra. 

Ấy là theo Thế đế, nên nói là Phật được sinh 
ra, là có Bỗ- đê. Tức cả hai điều ây, gọi là Phật 
pháp, vì có Bô-đề và Phật. 

Kinh nói: '““Tu-bồ-đề! Phật pháp ấy, tức chăng 
phải Phật pháp”. 

Lại nữa, kinh nói: “Phước đức nây sinh ra, 
hơn phước đức kia Vô lượng A tăng kì”. Đấy là 
nương vào nghĩa, để chỉ rõ đối trị (chấp) phước 
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không sinh. Trong đó “với phước nây”, là nói về 
tướng, chỉ rõ pháp thân phước tướng. Câu: “Hơn 
phước kia”: Là chỉ rõ nguyện muốn (dục nguyện) 
giữ lấy. 

Kinh nói: Bạch Thế Tôn! Tụ phước đức ây, 
tức chắng phải tụ phước đức, nên Như Lai gọi là 
tụ phước đức”. Và nói: “Tu- bồ-đề! Phật pháp, 
Phật pháp ấy, tức chăng phải Phật pháp, nên gọi 
là Phật pháp”. Do tu phước đức nây và Phật pháp, 
đã gồm thâu vào trong phước tướng Như Lai. 
Trong pháp thân đã an lập Đệ nhất nghĩa, vì tùy 
thuận Vô v1, mà được tên như vậy. 

Còn việc tương ưng của Tam Ma Bát Đề và 
điều phục mọi loạn động, thì không nói lại nữa. 

Câu: “Rất nhiêu, thưa Thế Tôn, rất nhiều, thưa 
Tu-già-đà. Hai lời nây chỉ rõ việc thâu giữ tâm, 
giữ tâm, do có giữ chắc tâm mình mới gỌI là thọ 
trì. Giảng nói cho kẻ khác, là giải thích các câu, 
chữ, nghĩa, lý. Vô lượng là thí dụ những gì vượt 
hơn. A tăng kì là nói rõ sự nhiều. Đây đã nói xong 
trụ xứ Dục. 
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LUẬN KIM CANG BÁT-NHÃ 
Tác giả: Bồ-tát Vô Trước 
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng 
Pháp sư Đạt Ma Cấp Đa 
QUYEN TRUNG 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Người 
Tu-đà-hoàn có thể nghĩ như vây 

Ta đã được quả Tu-đả-hoàn chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! 

Tại sao? Vì thật không có pháp nào, gọi là Tu- 
đà-hoàn cả. Không đi vào Sắc, Thanh, Hương, VỊ, 
Xúc, Pháp, đó gọi là Tu-đà-hoàn. 

Phật bảo Tu-bô-đè! Thây nghĩ sao? Người Tư- 
đà-hàm có thể nghĩ như vây: Ta đã được quả Tư- 
đà-hàm chăng? Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, 
không! 

Tại sao? Vì thật không có pháp nào, gọi là Tư- 
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đà-hàm, đó gọi là Tư-đà-hàm. 

Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Người A-na-hàm 
có thể nghĩ như vây: Ta đã được quả A-na-hàm 
chăng? Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không: 

Tại sao? Vì thật không có pháp nào, gọi là A- 
na-hàm, đó gọi là A-na-hàm. 

Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Người A-la-hán có 
thể nghĩ như vây: Ta được quả A-la-hán chăng? 
Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không: 

Tại sao? Vì thật không có pháp nào, gọi là À- 
la-hán. Bạch Thế Tôn! Nếu A-la-hán ,nghĩ: Ta đã 
được quả A-la-hán, tức là dính mặc vào ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả. Bạch Thế Tôn! Ngài đã 
nói, con được Tam muội Vô tránh, là bực cao 
nhứt, Ngài nói con là A-la-hán ha dục. Bạch Thê 
Tôn! Nêu con nghĩ con đã được A-la-hán thì Thế 
Tôn không ghi nhận con là hạnh Vô tránh bậc 
nhất. Do thật sự Tu-bô-đề không có làm gì 
(không hoạt động phân biệt...), nên mới gọi là Tu- 
bồ-đề Vô tránh, có hạnh Vô tránh. 

Luận răng: 

Đây là môn thứ năm: Tu đạo đạt thù thắng mà 
không kiêu mạn. Như trước đã nói gọn, là có tám 
thứ Trụ xứ, sau đây có mười hai thứ, gọi chung, 
là Trụ xứ Lìa chướng ngại, đối trị với mười hai 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Trung (Biệt Bản) 293 


thứ chướng ngại, nên biết. Đó là: 
¡. Kiêu mạn. 
2. Không kiêu mạn, nhưng học ít. 
3. Học rộng nhưng Ít nương vào học, suy nghĩ 
tu đạo. 
4. Suy nghĩ tu đạo không ít; nhưng lại la bỏ 
chúng sinh. 
s. Không ha bỏ chúng sinh, nhưng ham chạy 
theo những luận bàn 
loạn động của ngoại đạo. 
6. Duy không loạn động, nhưng trong việc phá 
bỏ tướng ảnh tượng 
lại không có phương tiện khéo léo. 
7z. Tuy có phương tiện khéo léo, nhưng hành 
trang phước không 
đày đủ. 
s. Tuy đây đủ hành trang vốn phước, nhưng 
biếng nhác, ham lợi 
dưỡng. 
9. Tuy xa lìa biếng nhác, lợi dưỡng: nhưng 
không có khả năng chịu 
khô. 
¡o. Tuy có khả năng chịu khô, nhưng không 
đầy đủ hành trang 
(tư lương) trí tuệ. 
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¡¡. Tuy đây đủ hành trang vốn trí tuệ, nhưng 
bản thân không giữ 

lây. 

2. Tuy tự giữ lấy, nhưng không có sự truyền 
dạy. 

Để trừ kiêu mạn, kinh nói: Người “Tu-đả- 
hoàn có thể nghĩ như vậy: Ta được quả Tu-đà- 
hoàn không”? Đây là nương vào nghĩa, chỉ rõ 
cách đối trị Ta có kiêu mạn. Còn câu: “Tu-đà- 
hoàn có thể nghĩ như vậy”; đó là thuyết về tướng, 
chỉ rõ không kiêu mạn, cũng là Dục và Nguyện 
nhiếp giữ. 

Kinh nói: “Bạch Thê Tôn! Thật không có 
pháp nào. . Không bước vào sắc, thanh, hương, 
VỊ, XÚC” , đây là an lập Đệ nhất nghĩa. 

Nếu người Tu-đả-hoàn nghĩ: Ta được quả Tu- 
đà-hoàn, tức là đã có tưởng về ngã. Có tưởng về 
ngã, là có kiêu mạn. Nên biết như vậy, cho đến 
A-la-hán cũng thế. 

Tu-bồ-đề, tự làm sáng tỏ hạnh Vô tránh bậc 
nhất và A-la-hán lìa dục, cùng có công đức: Đấy 
là đem những gì mình đã chứng, khiên người ta 
tin tưởng. Vì không có pháp nào để được A-la- 
hán và không có chỗ nào đề thực hành cả. 

Nói “Vô tránh, Hạnh Vô tránh”, thì trong ấy 
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đã an lập Đệ nhất nghĩa. 

Kinh nói: Phật bảo: “Tu-bồ-đề! Thây nghĩ 
sao? Xưa, Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có 
pháp øì, để được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác sao? Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn: Không 
có. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với 
pháp, thật không có cái gì để được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cả. 

Luận răng: 

Đây là môn thứ sáu: Không rời khỏi Phật khi 
Ngài ra đời. 

Căn cứ vào mười hai thứ chướng ngại cân lìa 
xa thì đây là lìa bỏ chướng ngại ít học. Kinh nói: 
“Thuở xưa, ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Như Lai có 
pháp nào để được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác không”? v.v... nghĩa là khi Phật ra đời, thì 
thờ phụng cúng dường, có pháp có thể giữ lấy vì 
lìa bỏ sự phân biệt ây nên nương vào nghĩa và đối 
trỊ, V.V.. - tủy theo nghĩa tương ưng mà hiểu. 

Kinh nói: Phật bảo Tu-bô- để: Nếu Bồ-tát nói 
như Vậy: Ta đang trang nghiêm cõi nước Phật, thì 
Bỏ-tát ấy nói lời không thật. Vì sao? Này Tu-bô- 
đề! Như Lai nói trang nghiêm cõi nước Phật, tức 
chắng phải là trang nghiêm, ây gọi là trang 
nghiêm cõi nước Phật. Do vậy, Tu-bô- đề! Các đại 
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Bỏ-tát nên sanh tâm thanh tịnh như vậy mà vô sở 
trụ, (không trụ vào đối tượng nào), không để tâm 
trụ vào sắc, không để tâm trụ vào thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. Nên vô sở trụ mà sinh tâm. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ bảy: Nguyện làm thanh tịnh 
cối Phật. 

Căn cứ vào mười hai chướng ngại cân lìa bỏ 
thì đây là sự ha bỏ chướng ngại ít suy nghĩ tu đạo. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Nếu Bô-tát nói: Ta 
trang nghiêm cõi nước Phật v.v...” Nếu nghĩ mình 
trang nghiêm thanh tịnh cõi nước, thì đối với sắc 
v.v... ất sanh các sự phân biệt, tạo thành vướng 
mắc vào vị của nó. Đề lìa bỏ chướng ngại, kinh 

: “Cho nên Tu-bô-đề! Các đại Bồ- 
mì nên sinh tâm thanh tịnh như thế, mà vô sở trụ. 
Không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
lộ 

Kinh nói: “Tu-bồ- đê! Nếu có người thân như 
núi chúa Tu-di. Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Thân 
ây có lớn chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn: Rất lớn. Vì 
sao? Phật nói: Chăng phải thân, đó gọi là thân 
lớn. Thân ấy, không phải là thân, đó gọi là thân 
lớn. 
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Luận rằng: 

Đây là môn thứ tám: Vì thành thục cho chúng 
sinh. 

Căn cứ vào mười hai thứ chướng ngại cần lìa 
bỏ, thi đây là lia chướng ngại: bỏ chúng sinh. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Như có người, thân như 
núi chúa Tu-di. v.v...” Đây muốn chỉ rõ điều gì? 
Là muốn thành thục chúng sinh trong cối Dục, để 
họ hiểu: Các vua La Hầu, A-tu-la đều có thân 
hình lớn như núi Tu-di, còn không nên thây tự thể 
của họ huồng chi là những kẻ khác. 

Kímh nói: “Như Lai nói: Là không phải thể” 
Ấy, là chỉ rõ pháp Vô ngã. “Thê ấy chăng phải là 
thể”. Câu đó chỉ rõ thể của pháp là vô minh, vô 
tác. Đây là làm sáng tỏ tự tính, tướng và những 
sai khác. 

Kinh nói: “Phật bảo Tu- bồ-đề: Hết thảy số cát 
trong sông Hắng và có bao nhiêu sông Hẳng có 
cát như vậy; thây nghĩ sao? Hết thảy số cát của 
những sông Hãng ấ ây, có nhiều không? 

Tu-bô- đề thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
Chỉ sông Hằng thôi, đã nhiều vô SỐ, huống là 
những sô cát trong những sông Hằng ấy. 

Phật bảo: “Tu- bồ-để! Ta nay dùng lời thật nói 
với thây: Nếu có thiện nam, thiện nữ, lấy bảy báu, 
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có đây khắp trong các thế GIỚI. nhiêu như cát 
sông Hằng, đem bảy báu ây cúng dường chư 
Phật, Như Lai. Tu-bô- đè! Thây nghĩ sao? Thiện 
nam, thiện nữ ây có phước nhiêu không? 

Tu- bô-đề thưa: Dạ nhiêu. Thiện nam, thiện 
nữ, ây đặng phước rất nhiêu. 

Phật bảo Tu- bồ- đề: "Những thiện nam, thiện 
nữ, lẫy bảy báu đây khắp thế giới, nhiêu như cát 
của những sông Hằng, bô thí, nhưng nêu có thiện 
nam thiện nữ ây, đối với pháp môn nây chỉ thọ trì 
bốn câu kệ, hoặc nói cho kẻ khác nghe, thì phước 
đức nhiêu hơn phước kia vô lượng A tăng kì. 

Lại nữa, Tu- bồ- đê! Nếu nơi nào có nói pháp 
môn này, cho đến chỉ bốn câu kệ v.v... thì nên 
biết, nơi ấy, hết tháy Trời, Người, A-tu-la đều 
cúng dường như cúng dường tháp miều Phật; 
huỗng là người có đọc tụng, thọ trì hết cả kinh 
nây. Ny, Tu- bồ-đề! Nên biết người ấy đã thành 
tựu VIỆC hiểm có cao tột thứ nhứt. Nếu kinh điển 
nây ở đâu. thì nơi ây có Phật, hoặc có những bực 
đáng tôn trọng như Phật. 

Bấy giờ, Tu- bồ-đề bạch Phật: Thưa Thế Tôn! 
Pháp môn nây tên gì? Chúng con nên phụng trì 
như thế nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: Pháp môn này tên Kim 
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Cang Bát-nhã Ba-la-mật. Ông. nên phụng trì theo 
tên gọi ấy. Vì sao? Nây Tu-bôồ-đề! Phật nói Bát- 
nhã Ba-la-mật tức chắng phải là Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có nói 
pháp không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Như Lai không 
hệ nói pháp. 

Luận răng: 

Đây là môn thứ chín: Lìa bỏ việc ham chạy 
theo những luận bàn tán loạn của ngoại đạo. 

Căn cứ vào mười hai điều chướng ngại cân lìa 
xa, thì đây là la bỏ chướng ngại: Ưa thích bên 
ngoài, lìa tán loạn. Kinh nói có bốn thứ nhân 
duyên, chỉ rõ pháp nây là khác biệt hơn hết: 

¡. Thâu lấy phước đức. 

2. Các Trời cúng dường. 

3. Khó làm. 

4. Khởi lên ý nghĩ như Như Lai v.v.. 

Kinh nói: “Nây Tu-bồ-đề! Hết thầy số cất 
trong sông Hắng v.v...” là thầu lấy phước đức. 

Kinh nói: “Nây, Tu- bồ-để! Tùy nơi nào có nói 
pháp môn nây v.v...” là được Trời cúng dường. 

Kinh nói: “Này Tu- bồ- đê! Nên biết, người ây 
đã tạo nên việc hiêm có tối thượng bậc nhất”. Đó 


là khó làm. 

Kinh nói: “Nêu nơi đâu có kinh này...” Đấy là 
khởi lên ý nghĩ như Như Lai. 

Trong đó, “nói” là nói trực tiếp, cho kẻ khác 
nghe. Còn “thọ” là chỉ bảo cho người khác. Đây 
là sư chỉ rõ cách đối trị việc ham chạy theo những 
bàn luận rối loạn của ngoại đạo. 

Ở trong pháp hoặc khởi chấp như ngôn thuyết, 
như nghĩa; vì đỗi trị tội như thể ở vị lai; nên kinh 

nói: “Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật, tức chăng phải 
Bát nhã Ba-la-mật”. Như Bát-nhã Ba-la-mật mà 
chăng phải Ba-la-mật. Như vậy, cũng không có 
pháp nào khác để Như Lai nói cả, là làm sáng tỏ 
nghĩa nầy. 

Kinh nói: “Tu-bô- đề! Thây nghĩ sao? Như Lai 
có nói pháp không?... _ Đây chỉ rõ tự tướng và 
tướng bình đăng pháp môn Đệ nhất nghĩa nây. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Hết 
thảy vĩ trần trong ba ngàn đại thiên thế giới, có 
nhiều không? 

Tu- bô- đề thưa: Bạch Thế Tôn! Số vi trần ấy 
rất nhiêu. 

- Này Tu-bô- đê! Các vi trần mà Như Lai nói, 
không phải là vi trần, đó gọi là vì trần. Như Lai 
nói: Các thế giới, không phải là thế giới, đó gọi là 
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thế giới. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười: Quán tưởng phá các 
hành tương ưng trong 
việc chấp lấy sắc và thân chúng sinh. 

Căn cứ vào mười hai chướng ngại cần lìa xa 
thì đây là la bỏ chướng ngại : Không có phương 
tiện thiện xảo trong phá trừ tướng ảnh tượng tự 
tạ. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Hết 
thảy vi trần trong ba ngản đại thiên thế giới...” thì 
đó là nói nhiều không thê hạn lượng, tính đêm... 
Bô-tát luôn duyên vào thê giới nhiêu không hạn 
lượng â ấy, tác ý tu tập. Cho nên nói “ba ngàn đại 
thiên thế giới”. Vì phá tướng ảnh tượng của sắc 
thân, nên đây chỉ rõ hai thứ phương Hiện: 

§ Phương tiện Vi tế. Như là nói “số vi trần 
lon ba ngàn đại thiên thế giới, có nhiều không 
V.V.. 

y2 _Phương tiện Bất niệm. Như kinh nói: “Các 
vi trân Ấy, Như Lai nói không phải là vi trần, ấy 
gọi là vi trần... 

Đấy là đề phá tan tướng ảnh tượng của thân 
chúng sinh. 

Kinh nói: Như Lai nói thế giới, chăng phải là 
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thế gIỚI, đó gọi là thế giỚI, “Thế giới là chỉ thế 
giới của chúng sinh, chỉ lây danh thân, đặt tên gọi 
là thế giới chúng sinh. Phương tiện Bất niệm danh 
thân tức đã rõ. Tướng nơi ảnh tượng ây không cần 
nói lại phương tiện vi tế lại nữa. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đè! Thây nghĩ sao? Có nên 
nhìn Như Lai bằng ba mươi hai tướng của bực đại 
nhân không? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn: Không. Vì 
sao? Như Lai nói ba mươi hai tướng của bực đại 
nhớn, tức chắng phải tướng, đó gọi là ba mươi hai 
tướng của bực đại nhân. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười một: Nói rõ việc hầu hạ, 
cúng dường Như 

LaI. 

Căn cứ vào mười hai điều chướng ngại cần lìa 
xa, thì đây là ha bỏ 

chướng ngại không có hành trang phước đức. 

Kinh nói: “Ông nghĩ sao? Có nên nhìn Như 
Lai bằng ba mươi hai tướng của bực đại nhân 
chăng ? Đây chỉ rõ vốn (tư lương) phước đức. 
Khi gần gũi cúng dường Như Lai thì không nên 
nhìn Như Lai, băng tướng thành tựu. Vậy thì nhìn 
như thể nào? -Nên nhìn băng pháp thân Đệ nhất 
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nghĩa. 

Kinh nói: Phật bảo Tu-bôồ-đề! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào, đem thân mạng, nhiều như cát 
sông Hằng, mà bố thí... Nếu có người khác, chỉ 
thọ trì bốn câu kệ và nói cho kẻ khác biết về pháp 
môn ấy; thì phước của người đó nhiêu vô lượng A 
tăng kì. 

Bấy giờ nghe nói về kinh nây, Tu-bồ-đề đã 
hiểu tận nghĩa sâu, nên tủi thân, xúc động rơi lệ. 
Ngài gạt nước mắt, thưa với Phật: Thật hi hữu 
thay, đẳng Thế Tôn! Thật hi hữu thay, đẳng Tu- 
già-đà! Phật nói pháp môn sâu thắm như vậy, mà 
con, từ khi được tuệ nhãn đến giờ, chưa từng 
được nghe pháp môn nây. Vì sao? Vì Phật nói 
Bát-nhã Ba-la-mật tức chăng phải Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Bạch Thế Tôn: Nếu có ai, được nghe kinh 
nây, với lòng tin thanh tịnh, phát sinh được thật 
tướng, thì phải biết kẻ ấy, đã thành tựu công đức 
hiểm có vào bậc nhất. 

Thưa Thế Tôn: Thật tướng đó, tức chắng phải 
tướng, cho nên Như Lai nói gọi là thật tướng. 
Thật tướng đó, thưa Thế Tôn! Ngày nay con mới 
được nghe, biết pháp môn nây, hiểu sâu thọ trì, 
thấy không đến nỗi khó lắm. Nếu mai sau, có 
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chúng sinh nào được nghe pháp môn nây, mà tin 
hiểu, thọ trì thì người ây, quả là hiếm có vào bậc 
nhất. Vì sao? Do người nây không có tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tại 
sao? Vì tướng nøã tức chăng phải tướng và tướng 
nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả cũng chắng 
phải tướng. Vì sao? Vì khi lìa hết thảy tướng thì 
đó là chư Phật. 

Phật bảo Tu-bô- đề: Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu 
ai nghe được kinh nây mà không kinh không sợ, 
không khiếp phải biết, người ây rất hiếm có! Vì 
sao? Nây Tu-bô-đề! Như Lai nói đệ nhứt Ba-la- 
mật, tức chăng phải đệ nhứt Ba-la-mật. 

Như Lai nói đệ nhứt Ba-la- mật ây, thì vô 
lượng chư Phật cũng nói Ba-la-mật, ấy gọi là Ba- 
la-mật bậc nhất”. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười hai: Lìa bỏ lợi dưỡng, 
biếng nhác bực bội; không chịu siêng năng, còn 
lui sụt, mất mát, lầm lỗi. 

Căn cứ vào mười hai chướng ngại cân lìa xa, 
thì đây là lìa chướng ngại biếng nhác, câu lợi 
dưỡng, ham vui. 

Kinh nói: “Nầy Tu-bồ-đề! Nếu có thiện nam 
thiện nữ nào, đem thân mạng, nhiêu như cát sông 
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Hãng, mà bồ thí ...” Trong đó, thân mỏi mệt tâm 
có buôn râu, bực bội. Đem hai thứ đó đối với tinh 
tần kia thì những kẻ â ây hoặc lui sụt, hoặc không 
tiên lên được. Ở đây muốn chỉ điều gì? Ấy là sự 
xả bỏ bao nhiêu thân mạng kia mà phước đức tự 

có lại không bằng phước đức nây. Vì sao có một 
thân mà ham mê biêng nhác bị chướng ngại. 

Tại sao Tu-bô-đề rơi lệ, mà HỘI: “Con chưa 
từng được nghe pháp môn nây...” Vì nghe pháp 
môn nây, thì phước thù thắng, vượt hơn rất nhiều 
phước xả bỏ vô lượng thân mạng kia ; lại không 
thể nói phước thù thăng nào khác. Nếu. nghe 
phước thù thắng như thế, phát khởi tin tân rÔi, đối 
VỚI pháp môn nây, phát sinh tưởng chấp như 
nghĩa vì tránh lỗi lâm này. 

Kinh nói: “Nếu ai nghe kinh nây, sinh lòng 
tin thanh tịnh, thì sinh được thật tướng. Nên biết, 
người ây đã thành tựu công đức hiểm có vào bậc 
nhất” tức là trong thật tướng như thế. Lại vì sự 
phân biệt về thật tướng nên kinh nói: ““Thật tướng 
ầy tức chăng phải thật tướng... 

Kimh nói: “Bạch Thê Tôn! Ngày nay con 
được nghe pháp môn này, mà tin hiểu, thọ trì, 
không khó lăm. Nếu mai sau, có chúng sinh nào 
được nghe pháp môn nây, tin hiểu, thọ trì, thì 
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người ây, là hiếm có vào bậc nhất. v.v...” Câu nầy 
có nghĩa gì? Là chỉ các Bỏ-tát, ham vị lợi dưỡng, 
biếng nhác phát sinh hồ thẹn. Vào thời vị lai, khi 
chánh pháp sắp tàn, nhưng vẫn còn có Bộ- tát, thọ 
trì pháp môn nây, không chấp ngã, chấp pháp... 
thì tại sao lúc nây, chánh pháp còn hưng thịnh mà 
các thây lại lơ là tu hành, chắng phải là hỗ thẹn 
lắm sao!! 

Kinh nói: “Người nầy, không có tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả”. 
Đấy là không chấp nhân. 

Ngã tướng tức phi tướng v.v... Đây là chỉ rõ 
không chấp pháp. 

Kinh nói: “Tại sao? Vì lìa hết thảy tướng, gọi 
là chư Phật”? Đây là chỉ rõ tướng Bồ-tát thuận 
học. Chư Phật, Thế Tôn đều buông lìa cả thảy 
tướng, nên chúng ta cũng phải tu tập như thê. 
Những câu kinh nây nói, nhằm giúp tính tân, trừ 
biếng nhác. Trong kinh nói: “Nêu phân biệt, tin, 
hiểu”. Tức là câu sau giải thích cho câu trước. 
Thọ là nhận biết chữ, nghĩa, Trì là ghi nhớ nghĩa. 

Đề giúp la bỏ chướng ngại, không chịu phát 
khởi sự siêng năng, kinh nói: “Nếu có người nghe 
kinh này, mà không kinh, không khiếp, không sợ 
v.v...” vì nêu kinh-sợ-khiếp thì không phát khởi 
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sự tỉnh tân. 

Đối với hàng Thanh văn, thì Phật nói có pháp 
và có không. Khi nghe kinh này, không có pháp, 
thì họ kinh hãi. Rồi nghe không, cũng không CÓ, 
họ càng sợ, rôi suy nghĩ cả hai đều không có, thây 
không tương ưng với lí, nên họ càng, sợ hãi hơn. 
Lại có giải thích khác cả ba thứ ây đều không tự 
tính, vì tương sinh Đệ nhất nghĩa, thì làm gì có tự 
tính?! 

Kinh nói: “Vì sao ? Này Tu-bỗ-đề! Như Lai 
nói đệ nhứt Ba-la-mật không phải là đệ nhứt Ba- 
la-mật” Câu â ây có nghĩa gì? Lại nói thêm lần thứ 
hai để sinh hồ thẹn. Nói pháp nây là cao tột nhất 
như vậy, các quí ông chớ có buông lung. Vì Ba- 
la-mật nây, tuyệt diệu hơn hết các Ba-la- mật, đó 
øọI là đệ nhứt Ba-la-mật. 

Lại nữa, kinh nói: “Như Lai nói đệ nhứt Ba- 
la-mật này, thì vô lượng chư Phật, cũng nói Ba- 
la-mật nây”. Câu ây, chỉ rõ hết tháy chư Phật, 
đồng nói pháp đệ nhất. Cho nên gọi là đệ nhứt. 

Kinh nói: Này Tu-bô-đề! Như Lai nói Nhẫn 
nhục Ba-la-mật tức chẳng phải nhân nhục Ba-la- 
mật. Tại sao? Nây Tu-bô-đề! Như thuở xưa ta Dị 
vua Ca Lợi chặt rời thân thể, ngay khi ấy, ta 
không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
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sinh, tướng thọ gIả, không có tướng cũng chẳng 
phải là không có tướng. Tại sao? Nây, Tu- bô- đê! 
Khi xưa ấy, khi thân ta lìa ra làm nhiều mảnh, nếu 
ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, 
tướng thọ giả thì ăt phải nổi giận. Nây, Tu-bô-đề! 
Ta lại nhớ thời quá khứ, trải qua năm trăm đời, 
làm vị tiên tu nhân nhục. Trong những đời ây, ta 
vẫn không có tướng ngã, tướng nhân, tướng 
chúng sinh, tướng thọ giả. Do vậy, nây Tu-bô-đẻ! 
Các Bỏ-tát nên lìa hết thảy tướng, khi phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tại sao? Vì 
nếu tâm có chỗ trụ, thì đó là chắng phải trụ. 
Không nên trụ vào sắc mà sanh tâm, không nên 
trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm. 
Chớ trụ vào đâu cả mà phát sinh tâm. Cho nên, 
Phật nói: Khi bồ thí Bồ-tát không để tâm trụ vào 
sắc. 

Nây Tu-bô-đê! Vì lợi ích cho toàn thế chúng 
sinh, Bô-tát bố thí nên bỗ thí như thê. 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Hết thảy tướng 
chúng sinh tức chăng phải tướng. Tại sao? Vì 
Như Lai nói hết thảy chúng sinh tức chăng phải 
chúng sinh. 

Nây Tu-bỗô-đề! Như Lai nói lời Chân, lời thật, 
lời Như, lời không thay đôi. Nầy Tu-bô-để! Pháp 
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mà Như Lai chứng được, pháp mà Như Lai giảng 
nói, thì không thật, cũng không dối. Này, Tu-bồ- 
đê! Như có kẻ vào nhà tôi thì không thây thứ gì. 
Khi bồ thí, tâm Bô-tát trụ vào vật, cũng như vậy. 
Nây, Tu-bô- đê! Như người có mắt, đêm tàn, mặt 
trời vừa chiếu s sáng tự thây hết thảy mọi vật. Khi 
làm việc bố thí, Bồ-tát không trụ tâm mình vào 
vật cũng như thế. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười ba: Nói về chịu đựng 
khổ. 

Căn cứ vào mười hai điều gây chướng ngại 
cần lìa bỏ thì đây là lìa bỏ chướng ngại tâm không 
có khả năng chịu đựng khô. 

Kinh nói: “Nầy Tu-bô-đề! Như Lai nói Nhẫn 
Nhục Ba-la-mật v.v....ˆ Trong đó có hai ý: 

¡. Có khả năng nhẫn. 

2. Lìa bỏ tính không chịu nhãn. 

Có khả năng nhẫn, có ba loại: 

¡. Như những gì có thể nhãn. 

›. Tướng của nhãn. 

›. Chủng loại nhẫn. 

Trong đó, như những gì có thể nhẫn tướng gì 
sinh nhãn, như những sai biệt của nhẫn, là chỉ rõ 
đối trị những nhân duyên đó. 
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Những øì là có thê nhãn? Là thâu hiểu pháp 
Vô ngã. Được chỉ rõ thế nào? Như kinh nói: Như 
Lai nói Nhẫn Nhục Ba-la-mật tức chăng phải 
Nhẫn Nhục Ba-la-mật. 

Làm sao biêt được tướng của nhân? Nếu như 

có kẻ khác gây ác, hại mình, khi ấy, do mình 
không có ngã v.v... các tướng, nên không sinh 
lòng giận dữ oán trách, cũng không ở trong Sẵn- 
đề Ba-la-mật mà sanh ý tưởng có ; và ở trong 
chắng phải Ba-la-mật mà sinh tưởng không. Vì 
chỉ rõ điều này, kinh nói: Như thuở xưa, Ta bị 
vua Ca Lợi cắt rời thân thể, khi ấy, ta không có 
ngã V.V... và Các tướng và không có tướng cũng 
chăng phải là không có tướng. 

Về chủng loại nhãn, thì có hai thứ: 

¡. Nhẫn chịu khô hết mức. 

›. Nhẫn chịu khổ liên tục. 

_ nào là nhẫn chịu khổ hết mức? Như kinh 

¡: “Nây Tu-bô-đê! Thuở xưa, khi thân thê Ta bị 
rỜI 3i thành nhiều mảnh, nếu có ngã tướng, ặt ta nồi 
giận. V.V.. 

Thế nào là nhẫn chịu khổ liên tục? Kinh nói: 
Nâày Tu-bô-để! Ta nhớ lại thời quá khứ, trải năm 
trăm đời, làm vị tiên tu nhẫn nhục.v.v...” 

Nguyên do không nhẫn là có ba thứ khổ: 
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1. Khô do chuyền. 

›. Khô do chúng sinh chống trái. 

›. Khô đo đời sông thiếu thốn. 

Kinh nói: “Cho nền, Nây Tu-bồ-đề! Khi phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, Bô-tát 
nên lìa hết thảy tướng”. Đây là chỉ rõ nguyên do 
đối trị khổ lưu chuyền. 

Với việc phát tâm Bỏ-đẻ, mà có ba tướng khổ 
nây ắt sẽ không muốn phát tâm! 

Nói : “nên lìa hết thảy tướng v.v... ; : Hết thảy 
tướng là chỉ ba tướng khô như thế v.v.. 

Nếu vướng mặc vào sắc v.v... thì bị mệt mỏi 
trong khổ lưu chuyển. Do vậy mà tâm Bồ-đề 
không phát sinh. Cho nên kinh nói: “Không để 
tâm trụ vào sắc v.v...” như trước đã nói. 

“Không trụ vào phi pháp ”, nghĩa là không 
phải Pháp vô ngã. Đôi với phi pháp và pháp Vô 
ngã đêu không thể trụ được. Cho nên để thành 
tựu, thì không trụ những điều đó. 

Nói để ngăn những chấp khác, kinh nói: “Khi 
tâm phát sinh, nên sinh tâm vô sở trụ...” Tại sao 
vậy? Vì nếu có tâm trụ, tức chẳng phải trụ. 

Kinh nói: Nây “Tu-bỗ- đê! Khi làm lợi ích cho 
toàn thể chúng sinh, thì Bỏ-tát nên bố thí như thế 

. cho đến: “Hết thảy chúng sinh tức chắng 
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phải chúng sinh”. Câu nây chỉ rõ cách nhãn chịu 
đối trị với khổ do chúng sinh chống trái; tức là 
thực hành sự buông xả đối với hết tháy chúng 
sinh, được vậy thì không còn lí do để giận họ. 

Do không thể tưởng, không có chúng sinh và 
tưởng chấp (có) chúng sinh lây đây làm nhân 
duyên nây nên khi chúng sinh trái ngược lại mình, 
thì sinh ra chán nản mỏi mệt. Đây là chỉ rõ lí 
Nhân Vô ngã, pháp Vô ngã. 

Kinh nót: ` “Ƒu- bô- đê! Như Lai nói là lời 
chân thật v.v... Câu nây muốn chỉ rõ lý gì? Là 
muốn cho mọi người tin vào Như Lai mà có thê 
nhân. Nói là lời chân thật là chỉ rõ tướng trạng 
Thế đề. 

- “Lời Thật”, là chỉ rõ tu hành Thế đề có phiền 
não và thanh tịnh. “Thật” có nghĩa là tu hành dứt 
phiền não và đạt thanh tịnh. 

- “Lời Như” là tướng của Đệ nhất nghĩa đề. 

- “Lời Không thay đối” là tu hành Đệ nhất 
ielfa để có tướng phiên não, và thanh tịnh. 

Như lai nói lời chân thật v.v.. -ây rồi, nếu khởi 
tâm chấp như tánh ngôn thuyết, vì để ngăn chấp 
nảy nên kinh nói: “Tu-bô-đê! Pháp Như Lai 
chứng được và pháp Như Lai giảng nói, là lời 
không thật, cũng không dối”. 
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- Không thật là như tánh ngôn thuyết chăng 
phải có. 

- Không dối là không như ngôn thuyết tự tánh 
là có. 

Kính nói: “Tu-bô-đề! Ví như có người vào 
nhà tỐi. v.v...” Cầu này chỉ rõ sự chịu khô, vê đời 
sống thiếu hụt làm nhân duyên đối trị, Nếu vì quả 
báo mà bố thí, thì trở thành tham đăm sự tướng 
quả báo mà xả thí. Đối với mọi dục lạc rất là ham 
thích, trong khi thọ hưởng quả ây sẽ không thể 
thoát ly! Như người vào nhà tôi, lúng túng không 
biết mình đi tới đầu. Kẻ ham thích dục lạc kia 
cũng. vậy. Nếu bồ thí, mà không để tâm mình 
tham đắm sự tướng quả bảo, thì như người có 
mắt, đêm, hết Trời sáng, y sẽ thây ngay được mọi 
vật, tùy ý, muốn tới đâu cũng được. 

Phải có nhận thức như vậy. Đêm đen vô minh 
qua rồi, thì mặt trời trí tuệ sẽ xuất hiện, đủ loại 
cảnh trí như thật thây rõ. Do không biết cởi bỏ để 
ra khỏi dục, lạc, khổ thọ, nên kẻ kia cứ đăm trong 
ham thích, dục lạc. 

Kinh nói: “Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ, có khả năng thọ trì, đọc tụng, tu 
hành pháp môn nây, thì họ sẽ được Như Lai biết 
rõ băng trí tuệ Phật của mình. Thấy hết, biết rõ 
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hết những người ây, vì họ đã thành tựu vô lượng 
vô biên tụ công đức. 

Tu-bồ-đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ buôi 
sáng đem thân nhiêu như cát sông Hằng để bố thí, 
buôi trưa và buôi chiều cũng lại đem thân nhiều 
như cát sông Hăng để bố thí, xả bỏ thân nhiêu 
như cát sông Hằng vậy và đem thân bố thí như 
vậy, trải qua tráấm, ngản vạn ức na do tha kiếp: 
nhưng nếu có người nghe pháp môn nây, với lòng 
tin, không chế nhạo thì phước kẻ nây, vượt trội 
hơn phước kia, vô lượng A tăng kì, huồng øì là 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, fu hành và nói cho 
người khác biết kinh nây. Tu-bô-đề! Nói tóm lại, 
có được kinh nây thì phước đức vô biên, không 
thể tính kẻ, không thể nghĩ bản. Đây là pháp môn, 
Như Lai đã vì hàng Đại thừa mà nói, vì những 
người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Nếu có kẻ 
nào có khả năng thọ trì, đọc tụng, tu hành kinh 
nây hay vì người khác mà giảng nói, thì Như Lai 
đêu biệt rõ, vì họ đã tạo được vô lượng vô biên 
công đức không thể nghĩ bàn, không thể tính kẻ, 
không cùng mé. Những người như vậy, có thể 
gánh vác Vô thượng Chánh đẳng. Chánh gIÁC của 
Như Lai. Tại sao? Này Tu-bô-đề! Vì nêu aI ưa 
thích pháp Tiểu thừa thì không thể thọ trì, đọc 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Trung (Biệt Bản) 315 


tụng, tu hành kinh nây, hay giải nói cho kẻ khác 
được. 

Nêu ai còn chấp giữ tưởng ngã chúng sinh, 
người, thọ giả mà có thê thọ trì, đọc tụng, tu hành, 
giảng nói cho kẻ khác pháp môn nây thì không có 
việc như thế! 

Nây Tu-bô-đê! Bất cứ ở đâu, có kinh nây, thì 
cả thế gian, người, Trời, A-tu-la, đều cúng dường, 
nên biệt, nơi ây là tháp, phải cung kính, làm lễ, đi 
vòng quanh, đem hương hoa rải xuống nơi ấy. 

- Lại nữa, Tu-bô-đê! Nếu thiện nam, thiện nữ 
nào, thọ trì đọc tụng kinh nây mà bị người khinh 
rẻ, là tại sao? Người bị khinh rẻ nây, do tội 
nghiệp đời trước phải đọa vào ác đạo, nên đời nây 
phải bị người ta khinh rẻ; còn những nghiệp tội 
đời trước ây, thì đời nây sẽ tiêu tan hết, và người 
nây sẽ chứng được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

- Này Tu-bồ-đè! Ta nhớ quá khứ vô lượng A 
tăng kì, A tăng kì kiếp, ở trước Phật Nhiên Đăng, 
Ta đã được gặp tám mươi bốn ức na-do-tha trăm 
ngàn vạn chư Phật, Ta đều đích thân thờ kính, 
cúng dường, 

không hề bỏ sót. 

- Nây Tu-bồ-đề! Vô lượng chư Phật như thé, 
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nhưng Ta đều đích thân thờ kính, cúng dường, 
không bỏ sót. Nếu có người ở đời sau này, đời sau 
nữa, có khả năng thọ trì, đọc tụng, tu hành kinh 
nây, phước đức mà người ây có được, đem so với 
phước đức mà Ta có được do cúng dường chư 
Phật; thì phước đức của Ta chưa được một phân 
trăm, một phân ngàn-vạn-ức, cho đến tính toán thí 
dụ cũng đêu không thể lường phước ấy! 

- Nây Tu-bỗ-đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào ở đời sau, đời sau nữa, có khả năng thọ trì, 
đọc tụng, tu hành kinh nây; thì phước mà họ có 
được, nêu ta nói đủ ra, thì người nghe đến ăt phải 
cuông loạn nghi hoặc, không tin được. 

- Nây Tu-bô-đề! Nên biết, pháp môn nâày là 
không thể nghĩ bàn, và quả báo của nó cũng 
không thể nghĩ bản. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười bốn: Lầa bỏ vị tịch tĩnh. 

Căn cứ vào mười hai điều gây chướng ngại 
cần lìa xa, thì đây là lìa bỏ chướng ngại thiếu thôn 
hành trang trí tuệ. 

Kinh nói: “Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào, có khả năng thọ trì, đọc tụng, 
tu hành kinh nây, v.v... thì đây là ha bỏ việc 
duyên dựa vào Tam ma đề. Đề chỉ rõ sự tương 
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ưng với pháp, nói có năm loại công đức vượt trội: 
¡ Được Như lai nhớ đến, gần gũi. 
2. Phâu giữ phước đức. 
3. Khen ngợi pháp và tu hành. 
4. Chư thiên cúng dường. 
s. Diệt trừ tội. 

- Được Như Lai nhớ đến, gần gũi là sao? Kinh 
nói: “Thọ trì, đọc tụng v.v... Như Lai dùng trí 
Phật mà biết. Như Lai dùng mắt Phật mà thấy 
người đó. v.v...” Thọ là luyện, tụng, trì là không 
quên. Hoặc đọc, hoặc tụng, đấy là nói nhân của 
thọ trì. Vì muốn thọ nên phải đọc, muốn trì nên 
phải tụng. Lại nữa, đọc là luyện tụng, trì là xét 
tông về nghĩa 

- Thâu giữ phước đức là sao? Kinh nói: “Đều 
được thành tựu vô lượng vô biên tụ công đức 
V.V.. 

- Sao gọi là khen ngợi pháp và tu hành? Kinh 
nói: Nây Tu-bô-đề! Nói tóm lại, kinh nây là 
không thể nghĩ bàn, không thể tính kê được v.v... 
Đây là khen ngợi pháp. Câu “Không thê nghĩ” là 
tự mình biết thôi, “Câu Không thể kể” là không 
có gì bằng hoặc hơn được. 

Kinh nói: “Pháp môn nây, Như Lai nói cho 
người phát tâm Đại thừa, nói cho bực tôi thượng 


thừa”. Đó là thành tựu nghĩa không. thể tính kẻ. 
Không còn thừa nào hơn được, nên nó là vô 
thượng. Nó tối thắng là bởi dứt sạch phiền não 
chướng và trí chướng. 

Kinh nói: “Nếu ai luôn thọ trì, đọc tụng, tu 
hành và nói rộng cho ai nấy biết v.v...” thì đây là 
khen ngợi tu hành. Câu: “Như Lai thấy biết hết 
thành tựu vô lượng tụ công đức...” thì đấy là lời 
nói chung. Câu “Không thê suy nghĩ, không thể 
kể, không thể lường... ” là giải thích. Câu: “Người 
như thế v.v... có khả năng gánh vác đạo vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh giác của Như Lai”, là 
gánh lây gánh nặng (trọng trách) của Bỏ-tát. 

Kinh nói: “Nây Tu- bồ-đề! Nếu ai ưa pháp 
nhỏ, thì không thê thọ trì, đọc tụng, tu hành và 
giảng nói cho kẻ khác biết về kinh này”. Đấy là 
chỉ hàng Thanh văn, Độc giác. 

Kinh nói: “Nêu ai còn chấp tưởng ngã v.v...” 
cho đên .. - không có việc như thê”. Đây là chỉ 
cho người còn chấp giữ vào ý niệm ta, người, 
chúng sinh, mà tự cho mình là Bỏ-tát. 

- Được Trời cúng dường là sao? Kinh nói: 
“Nây Tu- bô- đê! Bất cứ ở nơi đâu, có kinh nây; thì 
hết thảy thế gian, Người, Trời, A-tu-la, phải nên 
cúng dường nơi ấy, v.v... có nghĩa là dùng tràng 
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hoa, hương thắp, hương xông, hương xoa, hương 
bột, y phục, cờ, phướn, lọng v.v... để cúng dường, 
phải cung kính lễ bái, đi vòng quanh...” nên gọi 
đó là Chi Đề (Tháp). 

- Diệt trừ là sao? Kinh nói: “Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào, thọ tì, đọc tụng kinh nây mà 
bị người khác khinh rẻ...” ở đời, có vô sô cách 
nhục mạ, ở đây muốn chỉ rõ điều đó, nên nói là 
khinh rẻ. 

Kímh nói: “Sẽ được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác”, câu nây chỉ rõ tội tiêu tan. 

Trước đây có nói: Do nhân duyên nây, mà 
phát sinh vô lượng A tăng kì phước. Nay sẽ giải 
thích: 

Nghĩa của vô lượng A tăng kì là uy lực, là 
thành tựu rực rỡ. Nhiều có nghĩa là đầy đủ. Kinh 

nói: “Nây Tu-bô-đề! Ta nhớ lại thời quá khứ trải 
HH vô lượng A tăng kì, A tăng kì kiệp v.v...” thì 
đây là chỉ rõ uy lực; tức uy lực của phước cao 
ngời; do hết thảy phước tụ có được đó, nó cao xa 
tột cùng. A tăng kì kiếp. đó tôi đến Phật Nhiên 
Đăng và hơn A tăng Kì kiếp tức là về trước nữa. 

Chính mình hầu hạ là cũng dường vậy. 

Không bỏ sót là luôn cúng dường, không hề 
ha bỏ. 
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Kinh nói: “Nây Tu-bỗ-đề! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ nào, ở đời vị lai và sau nữa, thọ trì, đọc 
tụng, tu hành kinh nây, thì công đức mà họ có 
được, nếu Ta nói đủ thì người nghe được ặt tâm 
cuồng loạn”. Câu nây chỉ rõ số nhiều. Hoặc vì có 
nhân điên loạn, hoặc chịu quả là tâm rối loạn. 
Nên biết, đây là oai lực và là số nhiêu của phước 
đức, đâu ai có thể nói được, nên kinh nói: “Nây 
Tu-bồ-đề! Nên biết: Pháp môn này là không thể 
nghĩ bàn, quả báo cũng không thê nghĩ bàn”. 
Nghĩa ở đây chỉ rõ thể của phước ấy và quả của 
nó là không. thể lường tính. 

Kinh nói: “khi Ấy, Tu-bồ- đề thưa với Phật: 
Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ-tát phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác? Nên trụ như thế 
nảo? Nên tu hành như thế nào? Làm sao để hàng 
phục tâm mình? 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Bồ-tát phát tâm Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác phải sinh tâm như 
vây: Ta nên diệt độ hết thảy chúng sinh, khiến 
toàn thể họ đều bước vào Vô dư Niết-bàn. Như 
thế, diệt độ hết thảy cho chúng sinh xong, nhưng 
không có một chúng sinh nào thực sự được độ cả. 
Tại sao? Này Tu-bô-để! Nếu Bồ-tát còn có tướng 
nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả tức không 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Trung (Biệt Bản) 321 


phải Bô-tát. Tại sao? Nây Tu-bô-để! Thật không 
có pháp nào gọi là Bồ- tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác cả”. 

Luận răng: 

Đây là môn thứ mười lăm: Khi chứng đạo, lìa 
xa mỌi mừng vui loạn động. 

Căn cứ vào mười hai điều chướng ngại cần lìa 
bỏ, thì đây là lia bỏ chướng ngại tự giữ lây. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề thưa với Phật: Bạch Thế 
Tôn! Bô-tát nên phát tâm Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác như thế nào? Nên trụ và tu hành như 
thế nào? v.v...” Tại sao trước hết lại hỏi về thời 
gian bắt đầu phát tâm ? vì Bồ tát sắp bước vào 
chứng đạo, thấy mình đã được địa vị cao tự nghĩ 
như vây: “Ta đã trụ như thế, tu hành như thế, làm 
chủ tâm như thê. Ta diệt độ cho chúng sinh...” Đề 
đối trỊ điều nây, Tu-bô-đề mới hỏi vào lúc ã ây, nên 
trụ ra sao, nên tu như thê nào, nên làm chủ tâm 
bằng cách nào, và đức Thế Tôn đáp: “Phải nên 
sinh tâm như thế V.V.. 

Lại nữa, kinh nói: “Nây: Tu- bồ-đè! Nếu Bỏ-tát 
có nghĩ đến chúng sinh v.v...” là chỉ rõ Bồ tát còn 
ngã chấp thủ hoặc tùy miên. Nếu nói “ta chính 
đang hạnh Bỏ-tát thừa”, thi đó là châp ngã. 

Đề đối trị việc nây, kinh nói: “Nây Tu-bô-đê! 
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Thật không có pháp nào gọi là Bỏ- tất phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác cả” 

Kinh nói: '““Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng, 

Như Lai có pháp để được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác không? Tu- bồ-đề bạch Phật: Dạ 
không, thưa Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật 
nói, thì khi ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Như Lai 
không có pháp nào để được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác cả. 

Phật nói: Đúng lắm! Đúng lắm! Nây Tu-bô- 
đề! Thật đúng là chăng có pháp nào. Ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng, nếu thật Như Lai có pháp đề được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thì Phật 
Nhiên Đăng đã không thọ kí cho Ta là: Ở đời sau, 
thây sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu NI. Bởi 
thật sự không có pháp để được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cho nên Phật Nhiên Đăng mới 
thọ kí cho Ta mà nói như vậy: Nây Ma Na Bà 
(Thiếu niên tịnh hạnh) ngươi sẽ thành Phật ở đời 
sau, hiệu là Thích Ca Mẫu Ni. Tại sao vậy? 

- Nây, Tu-bồ-đề! Nói Như Lai là thật chân 
như. 

- Này Tu-bô-đề! Như có người nói: Như Lai 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thì kẻ 
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ây nói lời không thật. 

- Này Tu-bô-đề! Thật không có pháp để Phật 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

- Nây Tu-bồ-đề! Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác mà Như Lai được, việc đó chăng phải 
là thật cũng chắng phải là dối. Cho nên Như Lai 
nói hết thảy pháp đêu là Phật pháp. 

- Nây Tu-bồ-đè! “Những gì gọi là hết thảy 
pháp, hêt thảy pháp â ấy tức chăng phải là hết thảy 
pháp, cho nên mới gọi là hết thảy pháp. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười sáu: Vì mong cầu được 
truyền dạy. 

Căn cứ vào mười hai điều gây chướng ngại 
cân lìa xa, thì đây là lìa bỏ chướng ngại không có 
dạy bảo truyền trao. Kinh nói: “Tu-bồ-đẻ! Thây 
nghĩ sao? Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Như Lai có 
pháp nào, để được vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác không? v.v...” Kinh lại nói: “Nếu có pháp 
nào, để Như Lai “được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, thì Phật Nhiên Đăng đã không thọ kí 
cho Ta là đời sau ngươi sẽ thành Phật, hiệu Thích 
Ca Mâu NI. V.v...” Câu đó có À: gì Nếu pháp Bỏ- 
đề có thể nói, thì như những gì mà Như Lai Nhiên 
Đăng đã nói, và ta ngay khi ây, đã được Bôồ-đè, 
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Nhiên Đăng Như Lai không thọ kí, bảo Ta sẽ 
thành Phật v.v... Vì pháp đó là không thể nói, nên 
ngay khi ấy, Ta không được Bỏ-đề. Cho nên Đức 
Nhiên Đăng mới phải thọ kí cho Ta. Đấy là ý 
nghĩa, nên biết. 

Lại nữa, tại sao pháp ấy không thê nói? Kinh 
nói: “Nây Tu-bằ-đề! Như Lai đúng thật là Chân 
như”. Như thanh tịnh, nên gọi là Như Lai. Vì 

Như, nên không thể nói, nên mới tạo cách nói 
nây. Thanh tịnh như thật nên gọi là Chân như, 
giông như vàng ròng. Có người nói: Ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng, đối với Pháp, Như Lai không được 
Bồ- đề. Mãi về sau nây, Thế Tôn mới tự được Bồ- 
đề. 

Đề lìa bỏ chập này, kinh nói: “Nầy, Tu-bô-đề! 
Nếu có người nói, Như Lai được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, thì người nây nói lời 
không thật”. 

Lại nữa, kinh nói: Nây Tu-bô-đê! Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác mà Như Lai được; điều 
nây nói ra, cũng không thật, cũng không dối”. 
Đây là chỉ rõ chân như không hai. Tại sao không 
thật? Bởi vì còn ngôn thuyết không dối là vì quả 
Bỏ-đề kia, thế gian đều nói đến. Kinh nói: Cho 
nên Như Lai nói: “Hết thảy pháp đều là Phật 
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pháp”. Câu nây có nghĩa gì? Nó làm sáng tỏ mọi 
pháp đều là pháp Như thanh tịnh. Như là trùm 
khắp hết thảy pháp. Đó là nghĩa của nó. 

Lại nữa, Thể của hết thảy mỗi pháp ấy là 
không thành tựu. Đề an lập Đệ nhất nghĩa, Kinh 
nÓI: “Nây Tu-bô-đê! “Những gì gọi là hết thảy 
pháp, hết thảy pháp ây, tức chăng phải hết thảy 
pháp; đó gọi là hết thảy pháp”. 
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LUẬN KINH KIM CANG BÁT-NHÃ 


QUYÊN HẠ 


Kinh nói: Nây Tu-bồ-đề! Như có người thân 
thể to lớn vi diệu. 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Như Lai nói 
người có thân thê to lớn vi diệu, tức chăng phải là 
thân lớn. Cho nên, Như Lại nói gọi là thân lớn... 

Phật bảo: Nây Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng vậy. 
Nếu nói như vậy: Ta sẽ diệt độ vô lượng chúng 
sinh, thời chăng phải là Bồ- tát. 

Phật bảo: Nây Tu- bồ- để! Thầy nghĩ sao? Thật 
sự có pháp nào tên là Bỏ-tát chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thê Tôn: Không! Thật 
không có pháp nào, gọi là Bồ-tát cả. Do vậy, nên 
Phật nói: Hêt thảy pháp, không có chúng sinh, 
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không có nhân, không có thọ giả. 

Luận rằng: 

Đây là điều thứ mười bảy: Chứng đạo. 

Kinh nói: “Nây Tu- bộ- đê! Như có người, thân 
thể to lớn vi diệu v.v...”. Đây là làm rõ, khi sắp 
bước vào chứng đạo thì được trí tuệ, nên từ bỏ 
được tính kiêu mạn. Thể nào là được trí? Có hai 
thứ trí: 

1. Nhiếp chủng tánh trí. 

2. Bình đăng lí1; 

Khi được trí nây, là được sinh vào nhà Như 
Lai, được quyết định nối giòng Phật. Đấy gọi là 
nhiếp chủng tánh trí. Được trí nây xong, là được 
thân vi diệu. Thân vị diệu, là thân rôt ráo, thân 
thành tựu, đã được chuyền y hoàn toàn. Thân to 
lớn, là thân thầu gôm hết thảy thân chúng sinh. 
Nếu như suốt đêm ngày, chí thành mong ƯỚC, 
sinh về ngôi nhà Như Lai, thì sau khi sinh về đó, 
rôi sẽ được thân vi diệu kia. Đây gọi là Diệu thân 
bình đăng trí. 

Lại có năm lí do bình đẳng: 

¡. Thô ác bình đăng. 

2. Pháp Võ ngã bình đẳng. 

›. Đoạn tương ưng bình đăng. 

4. Tâm không hi vọng tương ưng bình đăng. 
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s. Tất cả Bô-tát chứng đạo bình đăng. 

Được năm bình đẳng nây, là được thân to lớn, 
là thân lớn, gồm thâu hết thảy thân chúng sinh. 
Trong thân lớn đó thì không còn cái thuộc về 
mình, cái thuộc về người khác nữa. 

Kinh nói: “Bạch Thê Tôn! Như Lai nói người 
có thân to lớn vi diệu, thì không phải thân lớn, 
cho nên Như Lai gọi là thần lớn”. Trong Diệu 
thân nây, đã an lập Đệ nhất nghĩa... như thế v.v.. 
là đã được trí tuệ. 

Từ bỏ kiêu mạn là sao? 

Kinh nói: “Nây - LỆ bô-đề! Bồ-tát cũng như 
thể. Nếu nói như vây: Ta sẽ diệt độ vô lượng 
chúng sinh... thì nên hiểu như thế nào? Nếu nghĩ 
như vây: Ta diệt độ chúng sinh, ta là Bô- tát, nên 
biết đó là kiêu mạn, không phải Bồ-tát thực 
nghĩa”. 

Để chỉ rõ điều nây, kinh nói: Cho nên thật 
nÓI: “Hết thảy pháp, không có chúng sinh. v.v.. 
Nếu Bỏ-tát có Mi niệm chúng sinh, tức không được 
thân lớn, thân vi diệu. 

Kinh nói: Nây Tu-bỗ-đề! Nếu Bồ-tát nghĩ như 
vậy: Ta trang nghiêm cõi nước Phật, thì đó không 
gọi là Bồ-tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm 
cõi nước Phật, thì trang nghiêm cõi nước Phật ây 
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tức chăng phải là trang nghiêm, đó gọi là trang 
nghiêm cõi nước Phật. Nây Tu-bỗ- đê! Nếu Bỏ-tát 
không đạt Võ ngã, pháp Vô ngã ây, thì Như Lai 
gọi một cách chân thật, là Bồ-tát của Bồ-tát. 

Luận rằng: 

Đây là môn thứ mười tám: Câu thành Phật. 
Nên biết cõi Phật có sáu thứ gom về đây đủ mọi 
chuyển y. Đó là những đây đủ: 

§ Quốc độ tịnh đây đủ. 

›. Kiến trí tịnh Vô thượng đây đủ. 

3. Phước tự tại đây đủ. 

4. Thân đây đủ. 

s. Ngữ đây đủ. 

ø. Tâm đầy đủ. 

Một là Quốc độ tịnh đây đủ là Tam Ma Bát 
Đế. Kinh nói: “Này Tu-bồ-đề”! Nếu Bồ-tát nói 
như vây: “Ta trang nghiêm cõi nước Phật, thì 
không gọi là Bô-tát”. Nghĩa này là từ cộng kiến 
chánh hạnh chuyên đổi ra vậy, Cắt đứt nó là an 
lập Đệ nhất nghĩa. Kinh nói: “Tức chăng phải 
trang nghiêm, ây gọi là trang nghiêm cõi nước 
Phật v.v...” 

Lại nữa, kinh nói: Nầy Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát 
thông đạt Vô ngã, pháp Vô ngã. Khi nói đến hai 
thứ Vô ngã đó là nói đến Nhân Vô ngã và Pháp 
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Vô ngã. 

Lại nữa, kinh nói: “Như Lai nói là Bô-tát”, thì 
Bồ-tát đó đối với hai thứ Vô ngã nây, chính là hai 
thứ Chánh giác. Những điều ấy, chỉ rõ những gì? 
Nếu nói ta thành tựu tức là nhân ngã; trụ vào việc 
trang nghiêm cõi Phật, tức là pháp ngã. Đó chắng 
phải là Bô-tát. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai 
có Nhục nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, dạ có! Như Lai 
có Nhục nhãn. 

- Phật nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có Thiên nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn dạ, có! Như Lai 
có Thiên nhãn. 

- Phật nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có Tuệ nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, dạ có! Như Lai 
có Tuệ nhãn. 

- Phật nói: “Tu-bồ-đề! Thây nghĩ sao? Như 
Lai có Pháp nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, dạ có! Như Lai 
có Pháp nhãn. 

- Phật nói: “Tu-bỗ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có Phật nhãn không? 
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Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn. dạ có! Như Lai 
có Phật nhãn. 

- Phật nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Hết 
thảy cát sông Hằng, Phật nói là cát chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như 
Lai nói là cát. 

- Phật nói: “Tu-bô- đê! Thây nghĩ sao? Có bao 
nhiều sông Hằng, có số cát như vậy, thế giIỚI chư 
Phật, cũng nhiêu như hết thảy số cát của mọi sông 
Hằng. Vậy thế giới ấy có nhiêu chăng? - 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Số thế giới ấy 
rất nhiêu! 

- Phật nói: Hết thảy chúng sinh, trong thê gIỚI 
đó, có bao nhiêu tâm trụ, Như Lai đều biết hết. Vì 
sao? Như Lai nói các tâm trụ đều không phải tâm 
trụ, ấy gọi là tâm trụ. Vì sao? Tu- bồ-đề! Tâm quá 
khứ không thể năm bắt, tâm hiện tại không thể 
năm bắt, tâm vỊ lai không thê nắm bắt. 

Luận rằng: Thứ hai: Kiến trí tịnh Vô Thượng 
đây đủ. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai 
có Nhục nhãn không v.v...” Trong đó có hai thứ : 
Một là kiến tịnh, hai là Trí tịnh. Như Lai không 
chỉ có Tuệ nhãn, vì khiến cho chúng sinh biết 
Phật có kiến 
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(thây) thanh tịnh hơn hết của ngài, nên mới 
hiển thị có năm thứ mắt. Nếu khác đây, thì chỉ 
mong cầu tuệ nhãn kiến tịnh mà thôi. 

Trong đó, nói gọn lại chỉ có bốn thứ mắt là: 

1. Mắt thuộc vệ sắc. 

5) Mắt thuộc vệ Đệ nhất nghĩa đề. 

3. Mắt thuộc về thế đề. 

+ Mắt thuộc về Nhất thiết chủng. Tất cả đều 
thuận theo biết. 

Mắt thuộc về sắc, có hai thứ: Đó là pháp giới 
và tu quả, cộng thành năm mắt. 

Vì là cảnh giới † thô của năm thứ mắt, nên mắt 
thuộc về sắc Sắp XÊp đâu tiên, còn mắt thuộc về 
Đệ nhất nghĩa để là trí lực do đó Thế trí không 
chuyền điện đảo, nên mắt thuộc về Đệ nhất nghĩa 
đế xếp trước mắt thuộc về trí đề. 

Trong đó nói pháp cho người nếu pháp được 
thiết lập ra, để nói cho ai, thì trí thu xếp ấy, gọi là 
Pháp nhãn. 

Nhất thiết chủng vô công dụng trí biết hết thảy 
những gì cân biết, thì gọi là Phật nhãn. Cả tháy 
những thứ nây, gọi là kiến tịnh. Như Kinh nói: 
“Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như số cát có trong 
sông Hằng v.v...” thì đây là trí tịnh. “Tâm trụ” là 
tâm ba đời. “Có bao nhiêu v.v...” là có hai, đó là 
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nhiễm và tịnh; tức là tâm cùng với dục, và tâm ly 
dục. Đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ở trong hai 
tâm đó, an lập Đệ nhất nghĩa. Kinh nói: “Như Lai 
nói, các tâm trụ, đều không phải là tâm trụ... cho 
đến tâm quá khứ, không thể nắm bắt được.v.V.. 

Ở câu: Tâm quá khứ không thể năm bắt được, vì 
nó qua rôi. Còn vị lai thì chưa có, và hiện tại là 
Đệ nhất nghĩa. VÌ để chứng những gì cần biết, 
nên an lập kiến. Vì giáo hóa chúng sinh, khiến 
tầm chúng sinh vắng lặng nên an lập trí. Đối với 
trí tịnh nây, thì nói tâm trụ, tức chăng phải tâm 
trụ. Nhưng trong kiên tịnh, tại sao không nói mắt, 
tức không phải mắt? Ấy là do cùng một trụ xứ. Vì 
trí tịnh, sau an lập Đệ nhất nghĩa, thì trước cũng 
được thành tựu. 

Kinh nói: “Tu-bồ- đê! Thây nghĩ sao? Nếu có 
người đem bảy báu, đây cả trong ba ngàn đại 
thiên thế ØIớI, mà bộ thí, thì thiện nam thiện nữ 
ây, nhờ nhân duyên ây, có được phước báo nhiêu 
không? 

Tu- bô- để thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 
Người ây, nhờ nhân duyên nây, mà được rất 
nhiêu phước báo. 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Này Tu- bồ- 
đề! Thiện nam thiện nữ kia, do nhân duyên nây 
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được rất nhiều phước đức. Này Tu-bỗ- đè! Nếu tụ 
phước đức ấy, mà có thật thì Như Lai tất sẽ không 
nói tự phước đức là tụ phước đức! 

Luận rằng: Ba là: Phước tự tại đây đủ. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đẻ! Thây nghĩ sao? Nếu có 
người, đem Dảy báu có đây trong ba ngàn đại 
thiên thế giới V.V... trong đó, cũng đã an lập Đệ 
nhất nghĩa rồi. Kinh nói: “Tu-bô-đề! Nếu tụ 
phước đức cao ngời mà có thật. v.v.. 

Kinh nói: “Tu- bồ- đề! Thây nghĩ sao? Có thể 
nhìn Như Lai bằng sắc thân đây đủ không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Không 
thể nhìn Như Lai bằng sắc thân. Tại sao? Như Lai 
nói, sắc thân đây đủ, tức chăng phải sắc thân đây 
đủ, nên Như Lai mới nói là sắc thân đây đủ. 

Phật nói: “Tu-bô-đề! Thây. nghĩ sao? Có thê 
nhìn Như Lai bằng các tướng đây đủ không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thê Tôn, không! Không 
thể nhìn Như Lai bằng các tướng đây đủ. Tại sao? 
Vì Như Lai nói, các tướng đây đủ, tức không phải 
đây đủ; cho nên Như Lai mới nói là các tướng 
đây đủ. 

Luận răng: Bỗn là: Thân đây đủ. Trong đó, 
lại có hai thứ, một là tốt đẹp đây đủ, hai là tướng 
đây đủ. 
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Về tốt đẹp đây đủ, kinh nói: “Tu- bồ- đề! Thây 
nghĩ sao? Có thể nhìn Như Lai bằng sắc thân đầy 
đủ không? Như thế v.v...” Trong đó cũng vì an 
lập Đệ nhất nghĩa nên “kinh nói: Như Lai nói: 
Không phải đây đủ v.v.. 

Vì thần tướng đây đủ vậy nên kinh nói: “Tu- 
bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thế nhìn Như Lai bằng 
những tướng đây đủ chăng? v.v.. 

Kinh nói: Phật dạy: “Tu- bề- đê! Thây nghĩ 
sao? Thây có nói: Như Lai nghĩ như vây: Ta sẽ 
nói hết thảy pháp, không? 

Này, Tu-bô-đề! Thây chớ nghĩ như vậy. Tại 
sao? Nếu ai nói Như Lai có nói hết thảy pháp thì 
kẻ ấy gièm pha Như Lai, không hiểu những sì 
Như lai nói. Tại sao? Này, Tu-bô-đề! Như Lai nói 
pháp, pháp nói đó không pháp có thể nói, ấy mới 
gọi là nói pháp. 

Luận rằng: Năm là: Ngữ đây đủ. 

Kinh nói: “Tu-bầ-đề! Thây nghĩ sao? Thây có 
nói: Như Lai nghĩ như vây: Ta sẽ nói hết thảy 
pháp không? v.v...” Trong đó, vì an lập Đệ nhât 
nghĩa nên Kinh nói: “Như Lai nói pháp, pháp nói 
đó v.v...” 

Kinh nói: “Khi ấy Tuệ Mạng Tu-bỗô-đề bạch 
với Phật: Thưa Thế Tôn! Có chúng sinh nào, ở 
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đời vị lai, nghe nói kinh nầy, mà sinh lòng tin 
tưởng không? 

Phật nói: Nây Tu-bồ-đề! Đó chẳng phải là 
chúng sinh, chắng phải không là chúng sinh. Tại 
sao? Nây Tu-bô-đè! Chúng sinh, chúng sinh 

ây, Như Lai nói, chăng phải chúng sinh, nên 
mới gọi là chúng sinh. 

Luận rằng: Sáu là: Tâm đây đủ. Tâm đầy đủ 
có sáu thứ: 

¡. Niệm xứ. 

2. Chánh giác. 

k) Thiết lập lợi ích lớn của pháp. 

+ Gồm thâu pháp thân. 

s. Không trụ nơi sinh tử, Niết-bàn. 

ø. Hành trụ tịnh. 

- Về niệm xứ của tâm đây đủ, kinh nói: “Bạch 
Thế Tôn! Lại có chúng sinh ở đời vị lai, khi nghe 
được pháp nây, mà sinh lòng tin tưởng sao? 
V.V...” Những xứ nây, đối với mọi chúng sinh, rõ 
ràng như niệm xứ của Thế Tôn. 

Câu “Đó chăng phải là chúng sinh”, là Đệ 
nhất nghĩa. Câu ˆ “Chẳng phải không là chúng 
sinh”, tức Thế đề. 

Câu “Người ây tức là hiếm có bậc nhất”, là 
chỉ rõ người nói Đệ nhất nghĩa. 
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Câu “Đó là bất cộng và tương ưng”; trước đã 
giải thích rồi. 

Kinh nói: Phật nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ 
sao? Như Lai được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác không? Tu-bô-để thưa: Bạch Thế Tôn! 
Không! Như Lai không có một chút pháp nào để 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Phật 
dạy: Đúng vậy! Tu- bồ-đề! Ta đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cho dù một chút pháp 
cũng không có được; nên mới gọi là Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Pháp đó bình đăng, không 
CÓ CaO thấp: nên gọi là Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, vì không có chúng sinh, không có 
nhân, không có thọ giả, mà được bình đắng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nầy Tu-bô-đề! 
Tu hành hết thảy thiện pháp, thì được Võ thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Nây Tu Bồ Đè! Những 
gì nói là thiện pháp, thiện pháp đó, Như Lai nói 
chăng phải là thiện pháp, nên mới gọi là thiện 
pháp. 

Luận rằng: Đây là nói Chánh giác của tâm 
đây đủ. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai 
có được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
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không? V.V.. Trong đó câu: “Không có pháp 
nào”, tức là lìa bỏ cái lỗi thấy có. Nó chỉ rõ Bô-đê 
và đạo Bỏ-đề. Ở đây lại chỉ rõ Bỏ-đê, có hai thứ 
nhân duyên, đó là tiếng A Nậu Đa La và tiếng 
Tam-miệu-tam-Phật-đà””. Trong đó, kinh nói: 
“Không có một chút pháp nào, Như Lai được A 
Nậu Đa La,. Tiếng A Nậu Đa La là chỉ rõ tự 
tướng của Bôồ-đề, là tướng giải thoát của Bồ-đề. 
Trong đó câu, “không 

một pháp vi trần nào, được chấp nhận là pháp 
có thể, cho nên cũng không thê nắm bắt được, 
cũng không có cái gì cả! Nên biết như vậy”. 

Kinh nói: “Lại nữa, Tu-bồ-đề! Pháp bình 
đăng” tức là nói: Tam-miệu- tam-Phật-đà” là chỉ 
rõ tướng người bình đẳng của Bỏ- đề. Trong bình 
đăng nây, dùng pháp Bộ- đề mà biết đó là Phật. 
Câu: “Không có cao thập; chỉ rõ, trong Đệ nhất 
nghĩa của hết thảy chư Phật. Vì thọ mạng như 
nhau, không có cao thấp nên kinh nói: Không có 
chúng sinh, không nhân, không thọ giả”, LƯỢC 
bình đẳng vô thượng Chánh Đăng Chánh giác”. 
Câu này rõ tướng bình đắng của pháp sinh tử và 
Bôỏ-đề. 

Kinh nói: “Hết thảy thiện pháp đều đạt đến vô 
thượng Chánh Đăng Chánh giác”. Đó là chỉ rõ 
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Kinh nói: Những øì, gọi là thiện pháp, thiện 
pháp ấy, Như Lai nói chăng phải thiện pháp, nên 
gọi là thiện pháp. v.v... Đây là đã an lập tướng Đệ 
nhất nghĩa. 

Kinh nói: “Nây Tu-bô-đề! Nếu có người lấy 
bảy báu cao như hết tháy núi chúa Tu-di, trong cả 
ba ngàn đại thiên thế giới, mà bồ thí; nhưng nếu 
người ây thọ trì, đọc tụng, giảng cho kẻ khác kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật nây, cho đến chỉ bốn câu kệ thì 
phước đức của việc bố thí kia, không băng một 
phân trăm phước đức nây. Không bằng một phần 
ngàn, không đây một phân trăm ngàn vạn, không 
băng một phân Âu La, không bằng một phân sô 
phân, không bằng một phân Ưu ba ni sa đả, cho 
đến tính toán thí dụ, cũng không tính nôi! 

Nây Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Thây có bảo là 
Như Lai đã nghĩ như vây: Ta sẽ diệt độ chúng 
sinh chăng? Nây Tu- bồ-đề! Thầy đừng nên kiến 
chấp điều ấy. Tại sao? Vì thật sự không có chúng 
sinh, để Như Lai độ! Nây Tu-bồ-đề! Nếu có 
chúng sinh thật mà Như Lai độ, tức là Như Lai có 
tướng của ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Tu- 
bô-đề! Như Lai nói có ngã, tức chăng phải có 
ngã. 
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Nây Tu-bô-đê! Loại phàm phu sanh tâm hành 
bất định (mao đạo phàm phu, hay trẻ con phàm 
phu, Như Lai nói chắng phải sanh, ây mới gọi là 
phàm phu sanh tâm hành bất định. 

Luận rằng: Đây là nói thiết lập lợi ích lớn của 


pháp trong tâm đây đủ. 
Kímh nói: “Như hết tháy núi bạ + Tu-dI, trong 
ba ngàn đại thiên thế ĐIỚI... ˆ Trong đó, vì 


an lập giáo thọ Đệ nhất hệ NÓ nên n kinh nói: “Có 
nên bảo là: Như Lai nghĩ như vậy: Ta diệt độ 
chúng sinh chăng? v.v...” Lại nữa, kinh nói: “Thì 
Như Lai có tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ 
giả v.v...” Câu nây có nghĩa gì. Như Lai như Trí 
cảnh lệ Di sở tri) mà biết ; vì vậy nếu nói có 
chúng sinh thì Như Lai có Ngã thủ (chấp thủ 
ngã). Nếu thật không ngã, mà nói thì có Ngã thủ. 
Đề bỏ sự VƯỚNg mặc đó. Kinh nói: “ Tây Tu-bô- 
đê! Như Lai nói có ngã, thì chăng phải có ngã, là 
như vậy v.v... Cho nên, chỉ hàng phàm phu trẻ 
con, mới chấp giữ có ngã như thế. Kinh nói: Nây 
Tu-bồ-đề! Hàng Phàm phu, Như Lai nói chắng 
phải là hàng phàm phu, cho nên mới gọi là hàng 
phàm phu. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thê 
nhìn Như Lai bằng tướng thành tựu chăng? 
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Tu-bô-đề nói: Như con hiểu ý nghĩa mà Như 
Lai nói thì không thể nhìn Như Lai băng tướng 
thành tựu. 

Phật nói: Đúng lắm, đúng như thế! Này Tu- 
bô-đề! Không thể nhìn Như Lại bằng tướng thành 
tựu được. Phật bảo: Nây Tu-bô-đề! Nếu nhìn Như 
Lai băng tướng thành tựu, thì Chuyên luân Thánh 
vương lẽ ra, phải gọi là Như Lai. Cho nên, không 
thể nhìn Như Lai bằng tướng thành tựu được. Bấy 
giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Diệu thể của Như Lai, Tức pháp thân chư 
Phật, không thể thấy thể Pháp, không thể biết ấy 
Thức 

Tu-bô-để! Thây nghĩ sao? Như Lai có thể, do 
tướng thành tựu, mả được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác chăng? Tu-bồ-đề! Thây chớ nghĩ như 
vậy. Đừng nghĩ Như Lai nhờ tướng thành tựu mà 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Luận răng: Đây là nói thâu giữ pháp thân 
trong tâm đây đủ. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thê 
nhìn Như Lai bằng tướng thành tựu chăng? V.V.. 
Bài kệ đầu chỉ rõ: Những gì là không nên thấy, 
không thể thấy. Tại sao không thể thây bằng lỗi 
ây? Vì đó là cái nhìn thấy theo Thế đề. Kẻ ấy tu tà 


đạo là sao? (hay tà tĩnh) Định gọi là tịnh. Kẻ đắc 
thiền gọi là tịch tĩnh, gọi là người tịch tĩnh. 

Lại nữa, thiền còn gọi là tu theo cách tư duy. 
Trong đó tư thuộc về ý. Tu thuộc về thức. Nói 
tịch tĩnh tức là nói ý biết rõ và nhận thức. Đây 
thuộc về Thế đế, nên biết. Tu theo cách ấy là 
không thê thấy Như Lai, vì cách tu hành đó là 
theo Thế đề. Bài kệ thứ hai, chỉ rõ pháp thân Như 
Lai không thể thấy, và những điều kiện không thể 
thấy được. Phân đầu và phần kế bài kệ nói: Phải 
thây Như Lai băng pháp. Pháp là nghĩa Chân như. 
Nhân duyên đó như thê nào ? Kệ nói: Đạo sư lấy 
pháp làm thân lây Như làm duyên sinh ra thân 
chư thanh tịnh Thân â ây không thể thấy được, chỉ 
nên thấy. pháp mà thôi. Nhưng pháp ây cũng 
không thê thây được. Tại sao lại không thê thấy? 
Vì pháp ây là tướng của Chân như. Chắng như 
ngôn thuyết mà biết, chỉ có thể bằng tự chứng 
mới biết. Chắng như ngôn thuyết là chăng thấy 
thật, chẳng. thể biết. Đề chỉ rõ ý nghĩa đó, kệ nói: 
,Không thể thấy pháp thể, không thể biết thức 

ây”. Trong trụ xứ nây chỉ rõ, là nhờ pháp thần mà 
thấy được Như Lai, chứ không phải dùng tướng 
đây đủ mà thấy Ngài. Dù không thây Như Lai 
băng tướng đây đủ, nhưng vẫn phải dùng tướng 
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đây đủ làm nhân, để được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Đề lìa bỏ sự dính mắc nây, kinh nói: “Tu-bồ- 
đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có thể dùng tướng 
thành tựu, để được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác chăng? Tu-bỗ- đê! Thây chớ nên nghĩ như 
vậy v.v... Nghĩa nây làm sáng tỏ tướng, đây đủ, 
thê nó chẳng phải là Bỗ- đè, cũng không lẫy tướng 
đầy đủ làm nhân của Bồ-đề; vì tướng là tự tính 
của sắc. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Nếu thầy nghĩ như vây: 
Bỏ-tát, phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, nói tướng đoạn diệt của mọi pháp. Nây Tu- 
bồ-đề! Thầy đừng nghĩ như vây: Bô-tát phát tâm 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, nói tướng 
đoạn diệt của mọi pháp. Tại sao? Bởi Bỗ- tát phát 
tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, đối với 
các pháp, không nói tướng đoạn diệt. 

Nây Tu-bô-đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ, 
lây bảy báu tràn đây cả thế giới, nhiêu như cát 
sông Hằng, đem bồ thí; nhưng nếu có Bỏ-tát, biết 
tât cả pháp đều là Vô ngã, và chứng được Vô sinh 
pháp nhẫn, thì công đức này vượt hơn công đức 
bố thí kia. 

Tu-bô-đề! Vì các Bồ-tát không chấp giữ 
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phước đức. Tu- bô- đề thưa với Phật: Bạch Thế 
Tôn! Bỏ-tát không chấp giữ phước đức... 

Phật nói: Nây Tu-bô-đề! Bồ-tát nhận phước 
đức, nhưng không chấp vào nó. Do nhận, nên nói 
Bồ-tát chấp giữ phước đức. 

Luận răng: Đây là nói trong tâm đây đủ 
không trụ nơi sinh tử, và Niết-bản. “Trong đó có 
hai thứ: Một là không trụ nơi Niết-bàn, hai là 
không trụ nơi sinh tử. 

- Không trụ Niết- bản, kinh nói: “Tu- bô-đề! 
Nếu thầy nghĩ như vây: Bồ-tát phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nói tướng đoạn 
diệt của mọi pháp. v.v...” Trong đó, kinh nói: Đối 
VỚI pháp, không nói đoạn diệt, nghĩa là y như 
những gì pháp trụ mà thông đạt, không cắt đứt 
mọi pháp ảnh tượng của Sinh tử. Đối với Niết- 
bàn, thì tự tại làm việc lợi ích chúng sinh. Trong 
đó, nhằm ngăn chận một hướng trụ vào văng lặng 
chỉ rõ không trụ Niết- bàn. Nêu không trụ Niết- 
bàn, thì phải chịu khô não sinh tử, để ha bỏ 
vướng mặc ây, chỉ rõ ' không trụ trong lưu chuyển 
nên kinh nói: Này “ Tu-bô- đề! Nếu thiện nam 
thiện nữ, lây bảy báu đây cả thê ĐIỚI, nhiều như 
cát sông Hằng đem bố thí, như thế v.v...” Trong 
đó, kinh nói: Vô ngã, Vô sinh Pháp nhãn là có ý 
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nghĩa gì? Ấy là Như Lai luôn tự tại đối với mọi 
pháp hữu vi. Không còn sinh tử, không còn ngã, 
pháp. Lại không phải do nghiệp lực phiền não 
sinh ra, vì không còn phiền não sinh nên gọi là 
Vô ngã. Vô sinh â ây, trong đó được chỉ rõ như thế 
nào? Ấy là như nói: Gồm thâu mọi phước đức 
khác, còn không chịu khổ não trong sinh tử, 
huống là Bồ-tát, ngã được nhẫn trong pháp Vô 
sinh. Vô ngã Thành thử, phước đức của Bồ-tát 
phải vượt trội hơn phước đức Kia, rất nhiều. 

Kinh nói: “Nây Tu-bô-đề! Do các Bồ-tát 
không chấp giữ vào phước đức”, là chỉ rõ không 
trụ nơi sinh tử. Nếu trụ nơi sinh tử, tức nhận lấy 
phước tụ đó. 

Lại nữa, kinh nói: “Tu-bô-để thưa với Phật: 
Bạch Thế Tôn! Bộ- tát không giữ lấy (chấp thủ) 
phước đức, điều â ấy có nghĩa gì? Do ở những nơi 
khác, Thế Tôn nói là nên nhận phước tụ? 

Kinh nói: Phật bảo: “Nây Tu- bồ- đề! Bô-tát có 
thọ phước đức, nhưng không giữ lây phước đức. 
Cho nên nói Bồ-tát giữ lấy phước đức”. 

Đây chỉ rõ, vì phương tiện mà nhận phước 
đức, chứ không nên chấp thủ nó. Thọ là nghĩa 
phước đức, châp thủ là tu theo phước đức. Như 
phước tụ và quả của nó, đều không nên chấp 
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trước. 

Kinh nói: Nây Tu-bồ-đề! Nếu có ai nói: Như 
Lai là có đến, có đi, có đứng, có nằm, có ngôi thì 
kẻ đó không hiểu nghĩa ta nói. Tại sao? Vì Như 
Lai là không đi về đâu, cũng không từ nơi đâu mà 
đến, nên gọ! là Như Lai. 

Luận răng: Đây là nói hành trụ thanh tịnh 
trone tâm đầy đủ. Trong đó lại có ba thứ: 

¡. Hành trụ oal1 ngh1. 

;. Hành trụ quán phá danh sắc tự tại. 

3. Hành trụ không nhiễm. 

Về hành trụ oai nghi, kinh nói: “Nây Tu- bô- 
đề! Nếu có ai nói Như Lai có đi, có lại v.v.. 
Trong đó Hành là đi lại. Trụ là những oal nghỉ 
khác. 

Kinh nói: Nây Tu-bồ-đề! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ, lây cát đất trong cả ba ngàn đại thiên thế 
giới, rồi lây thế giới nhiêu như cát đất ấy, đem 
nghiên nát thành A tăng kì vi trần. Nây Tu-bô-đê! 
Thây nghĩ sao? 

Số vi trần ây, có nhiều không? 

Tu- bô- đề thưa: Bạch Thê Tôn! Các vi trân Ấy, 
rất nhiều. Tại sao? Vì nếu các vi trần ây, mà có 
thật, thì Phật không nói là các vi trần. Tại sao? 
Bởi Phật nói vi trần, là không phải vi trân, cho 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Hạ (Biệt Bản) 347 


nên Phật mới nói đó là các vi trần. Thế giới, Như 
Lai nói, ba ngàn đại thiên thế gIỚI, thì chẳng phải 
là thế giới, cho nên Phật mới nói đó là ba ngàn 
đại thiên thế giới. Tại sao? Vì nếu thế giới là có 
thật, thì đó là một hợp tướng. Như Lai nói tướng 
Một, Hợp, tức không phải là tướng Một, Hợp, cho 
nên Như Lai mới nói là tướng Một, Hợp. 

Phật nói: Nây Tu-bồ-đề! Tướng Một Hợp ấy, 
thì không thể nói. Chỉ có phàm phu ham mê 
vướng mặc vào sự của nó. Tại sao? Nây Tu-bồ- 
đê! Nếu có ai nói: Phật nói có ngã kiến, nhân 
kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến; nầy Tu-bô-đè! 
Thây nghĩ sao? Người ây CÓ nói lời chân chính 
không? Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn: Dạ không! 
Tại sao? Vì Như Lai nói ngã kiến, nhân kiến, 
chúng sinh kiến, thọ giả kiến ây, tức chẳng phải là 
ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả 
kiến; nên mới gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng 
sinh kiến, thọ giả È kiến. 

Này, Tu-bô-đề! Bồ-tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, phải nên biết như vậy, 
có kiến giải như vậy, có lòng tin như vậy, đối với 
hết thảy pháp. Như vậy là không trụ nơi tướng 
của pháp. Tại sao? Nầy Tu-bô-đê! Những gì gọi 
là tướng của pháp, thì tướng của pháp ây, Như 
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Lai nói là không phải tướng của pháp. Đó gọi là 
tướng của pháp. 

Luận răng: Đây là nói hành trụ quán Phá 
danh sắc thân, tự tại, 

Kinh nói: “Nây Tu- bồ-đề! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ, lây số vi trần trong ba ngàn đại thiên thế 
giỚI, V.V...” trong đó, có những phương tiện nhỏ 
nhặt, và phương tiện không thây gì cả. Phá chấp 
này như trước đã nói. 

Kinh nói: “Bạch Thế Tôn! Các vi trần Kia, rất 
nhiêu”. Đây là phương tiện nhỏ nhặt tĩnh tế. Kinh 
nói: Nếu những các vI trần đó có thực, thì Phật 
không nói đó là các vị trần v. v.... Đó là phương 
tiện không thây gì cá. (Võ số kiến). Đây có ý 
nghĩa gì? Nếu vi trần Đệ nhất nghĩa là có, thì Thế 
Tôn sẽ không nói chăng phải các VI trần. 

Kinh nói: Phật nói các vi trần, tức chăng phải 
các vi trần, cho nên Phật nói là các vi trần, vì thể 
của các vi trần ây không thành. Nếu khác đây, thì 
dù không nói ra, cũng vân tự biết nghĩa của các vi 
trân đâu cân nói? 

Kinh nói: “Như Lai nói ba ngàn đại thiên thế 
giới v.v...” đấy là 

phương tiện không thây øì cả. Đây là phá bỏ 
danh thân, như đã nói ở trước. Thê giới là chỉ rõ 
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thế giới chúng sinh. Nó chỉ là danh thân mà có 
tên như vậy. 

Kinh nói: “Nêu thê giới là có thật, thì đó là 
tướng Một, Hợp. Trong đó, vì nói song song thế 
giới hoặc vị trân giới. Có hai thứ: Chấp có một và 
chấp có khác nhau. Loại chúng sinh, và thế giới 
chúng sinh, có thì đây là chấp một. Còn có vi 
trận, thì đấy là chấp có khác nhau. Vì chấp các vi 
trần nên kinh nói: “Như Lai nói tướng Một, Hợp, 
tức chẳng phải tướng Một, Hợp, v.v...” Đây là 
Tu-bô- đề đã an lập Đệ nhất nghĩa nên Đức Thế 
Tôn muốn xác lập thành tựu nghĩa như vậy mà 
thôi. 

Kimh nói: “Tướng Một, Hợp đó, là điều 
không thể nói được. v.v... Câu ây muốn chỉ TỐ 
điều gì? Thê Tôn nói, cho nên là có. Đó là chấp 
vào Đệ nhất nghĩa. Pháp â ây, không thể nói được. 
Còn những pháp, mà trẻ con phàm phu, nghe theo 
lời nói rôi chấp trước thì đó, chăng phải là Đệ 
nhất nghĩa. 

Đã nói xong phương tiện không thê thấy được 
để phá chưa nói nghĩa khi từ vô sở kiến đi vào, 
khi tương ưng với Tam Muội, thì không còn phân 
biệt. Tức như những øì không phân biệt, cho đến 
người nào, pháp gì, phương tiện øì. v.v... Tại sao 
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không phân biệt? Sẽ nói đủ như sau: 

Kinh nót: “Nây, Tu- bồ-để! Nếu có ai nói như 
vậy: Phật nói ngã kiến v.v...” Đây là chỉ rõ những 
øì là không phân biệt. Chỉ rõ như thế nào? Như 
ngoại đạo nói ngã. Như Lai nói vì ngã kiến nên 
thiết lập Nhân, Vô ngã. Lại vì nói có ngã kiến nây 
nên mới lập ra pháp Vô ngã. Nếu có ngã kiến thì 
đó là thuộc về kiến chấp. Quán sát như thế, khi 
Bồ-tát bước vào tương Ưng VỚI tam muội, không 
còn phân biệt. Tức sự quán sát nây là phương tiện 
bước vào. 

Kinh nói: “Nây Tu-bô-để! Bô- tất phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác”, là chỉ rõ sự 
không phân biệt về người. Kinh nói: “Đối với hết 
thảy pháp đó”, đây là sự chỉ rõ không còn phân 
biệt pháp nào. Kính nói: Nên biết như thế, thấy 
như thế, tin như thế. Đây là sự chỉ rõ tâm tăng 
thượng, trí tăng thượng nên trong vô phân biệt mà 
tri kiến thắng giải. Ở trong vô phân biệt mà Trí 
nương tựa vào Xa Ma Tha (chỉ), thì có tri; nương 
tựa vào Tì Bát Xá Na (Quán) thì có kiến. Cả hai 
thứ này đều nương vào Ta Ma Đề. Thắng giải là 
nhờ Tam ma đề mà tự tại. Hiểu biết những hình 
ảnh duyên dựa liên kết chuyền nhau bên trong thì 
gọi là thắng giải. 
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Kinh nói: “Không trụ vào tướng pháp như 
vậy”. Đây là chánh chỉ rõ nghĩa vô phân biệt. 

Kímh nói: “Những gì gọi là tướng pháp, thì 
tướng pháp đó, Như Lai nói tức chắng phải tướng 
pháp, nên mới gọi là tướng pháp”. Đây là chỉ rõ 
nghĩa bất cộng và nghĩa tương ưng trong tướng 
của pháp, như trước đã nói. 

Như thế, trong hết thảy trụ xứ, phương tiện 
tương ưng Tam ma đề nên biết cũng như vậy. Hai 
thứ Dục, Nguyện và gôm thâu những tán loạn như 
trước đã nói, không có nghĩa nào khác, nên không 
cần nói lại phương tiện của nó nữa. 

Kinh nói: "Nây Tu- bồ- đê! Nếu có Đại Bồ-tát 
đem bảy báu có đây khắp trong vô lượng A tăng 
kì thế giới, để bố thí, nhưng nếu có thiện nam 
thiện nữ, phát tâm Bồ-tát đôi với Kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật nầy, cho đến chỉ với bốn câu kệ, mà 
thọ trì đọc tụng, giảng cho kẻ khác, thì phước đức 
nây hơn phước bồ thí kia đến vô lượng A tăng ki! 
Vì sao ? Vì giảng nói cho kẻ khác mà không gọi 
là nói, đó mới gọi là nói. 

Hết thảy pháp Hữu vì, 

Như sao, che, đèn, huyễn, 
Sương, bọt, mộng, chớp, mây, 
Nên quán xét như vậy. 
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Luận rằng: Đây là nói Hành trụ không. nhiễm. 
Không nhiễm có hai thứ: Một là thuyết pháp 
không nhiễm, hai là lưu chuyển không nhiễm. Vê 
thuyệt. pháp không nhiễm, kinh nói: “Nây Tu-bồ- 
để! Nếu có Đại Bô-tát, dùng bảy báu có đây trong 
vô lượng A tăng kỳ thế giới v.v... Điều này làm 
sáng tỏ cái gì? Ây là sự lợi ích to lớn có được như 
vậy quyết định nên giảng nói. Như vậy là giảng 
nói mà không có sự vướng mặc. 

Kinh nói: “Vì sao ? Vì người giảng nói, mà 
không gọi là nói đó gọi là giảng nói”. Câu này có 
ý nghĩa gì? Nó chỉ rõ cái không thể nói năng, 
không giảng nói pháp đó. Có nói cái thể có thể 
nói thì giảng nói như vậy. Nếu khác với điều đó, 
tức là thuyết nhiễm, là dùng nghĩa đảo điên. 

Lại nữa, khi nói như vậy, không cầu sự tin 
kính... cũng là thuyết pháp vô nhiễm. 

Về lưu chuyên không nhiễm, lời bài kệ trong 
kinh đã nói: Hết thảy pháp hữu vị, đều như ánh 
sao, như màng che mắt, như ngọn đèn, như huyễn 
ảo... 

Bài kệ nây chỉ rõ bốn thứ tướng của pháp hữu 
vi: Một là tướng tự tánh, hai là tướng vị sở trụ, ba 
là tướng tùy thuận lỗi lầm, bốn là tướng tùy thuận 
xuât ly. 


SỐ 1510 - LUẬN KIM CANG BÁT NHÃ, Quyển Hạ (Biệt Bản) 353 


Trong đây tướng tự tánh là chung tướng kiến 
thức mà thấy. Tướng ấy như ánh sao. Nên thây 
như vậy. Tại sao? Vì vô trí ở trong bóng tối mới 
thây có ảnh sáng đó, còn có trí ở nơi sáng thì 
không thấy được ảnh sáng đó. Nhân pháp ngã 
kiến đều như màng che mát; nên thây như vậy. 
Tại sao? Vì chấp giữ cái vô nghĩa. Thức như ngọn 
đèn, nên thấy như vậy. Vì sao? Vì khát ái chấp 
giữ duyên vào cho nên vướng vào trong đó mà 
bốc cháy. Đối với tướng của vị sở trụ là đam mê 
vào cảnh giới điên đảo. Nó như huyễn ảo, nên 
thây như vậy. Vì sao? Vì thấy điên đảo. 

Trong đó tướng tùy thuận theo tướng lỗi lầm, 
là tùy thuận vô thường .... Thí dụ như hạt sương, 
là chỉ rõ thể tướng của hữu vi là không có, vì tùy 
thuận vô thường. Thí dụ như bọt nước là chỉ rõ sự 
tùy thuận vào thể khổ; vì sự thọ nhận như bọt 
nước. Như có thọ nhận thì đều là khô cả. Do ba 
khô nên tùy thuộc có thọ nên biết là có khổ. Vì 
khô sinh ra cho nên là khổ khổ, vì phá diệt nên là 
hoại diệt ; vì không xa ha nhau nên ây Hành khô. 
Lại nữa mà ở thiền thứ tư và trong vô sắc, lập thọ 
không khô, không vui. Vì là thù thắng nên trong 
đó tùy thuận xuất ly, là tùy thuận vào nhân, pháp 
Vô ngã, duyên vào đó mà được xuất ly. Nói Vô 
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ngã cho là xuất ly. 

Tùy thuận là hành ở quá khứ v.v... Dùng thí 
dụ mộng v.v... là chỉ rõ các hành quá khứ. Vì 
trong phạm vi nhớ nghĩ nên nói như mộng. Hiện 
tại là thời gian trụ không lầu, nên thí dụ như ảnh 
chớp. VỊ lai là những hạt giống thô ác. Nói tợ như 
hư không, dẫn dắt tâm tạo ra. Cho nên nói như là 
mây. 

Như vậy đã biết hành chuyên sanh ở ba đời 
rôi, thì sẽ thông đạt được Vô ngã. Đó là chỉ rõ sự 
tùy thuận theo tướng xuất ly. 

Kinh nói: Khi Phật nói kinh nầy xong, Trưởng 
lão Tu- bồ-đề và chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Uu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di, các đại Bô-tát, hết thảy thế gian 
Người, Trời, A-tu-la, Càn-thátbà v.v... nghe 
những gì Phật giảng nói, đều cả mừng, tin nhận, 
vâng làm. 

Luận rằng: Kệ nói: 

Nếu nghe nghĩa như thể, 

Không giác ngộ Đại thừa, 

Ta nhớ xưa có đá, 

Rót cùng chăng có nhân. 

Người ngu gặp pháp sâu 

Không thể hiểu ( giác ngô) và tin 
Vì đời nhiễu người ngu 
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Nên pháp bị bỏ hoang. 
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SỐ 1511 


LUẬN KINH 
KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT 
Tác giả: Bồ-tát Thiên Thân 
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, 
Tam Tạng Bồ-đề Lưu Chỉ 
QUYÊN THƯỢNG 
Pháp môn cú nghĩa và thứ lớp, 
Thể gian không hiệu, lìa tuệ sáng. 
Bực Đại trí thông suốt dạy chúng ta, 
Xin qui mạng Thán công đực vô lượng. 
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Phải nên tôn kính Pháp-Phật như thể, 
Đầu mắt cung kính lễ nơi chân 

Vì luôn sánh vác Phát sự khó làm, 
Thâu nhận giáo hóa lợi ích chúng 


sanh. 

Kinh nói: “Tôi nghe như vây: Một thuở nọ, ở 
tại khu vườn rừng kỳ-đà, Cấp- cô-độc, thuộc thành 
Xá-vệ, Đức Thế Tôn cùng với một ngàn hai trắm 
năm mươi đại T-kheo hội họp đông đủ. Bấy giờ, 
sắp tới giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát 
vào Đại thành Xá-vệ khất thực. Vào thành, khất 
thực qua từng nhà xong, trở về Tinh xá. Sau khi 
thọ thực, thu xếp y bát, rửa tay chân, trải tọa cụ, 
ngôi kiết già như thường lệ. Ngài ngôi thăng thân, 
an trụ trong chánh niệm không lay động. 

Khi â ây, các Tỳ-kheo đến bên Phật, lạy xuống 
chân ngài, nhiễu quanh ba vòng theo hướng bên 
phải, rôi ngôi qua một bên. 

Bây giờ, Trưởng giả Tu-bô-đề từ chỗ ngôi 
giữa đại chúng, đứng lên, để hở vai bên phải, đầu 
gối bên phải quì sát đất, trước Phật, chấp tay cung 
kính, bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! “Thật hi hữu, Thế Tôn! Đắng 
Như LaI, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã khéo hộ 
niệm cho các Bồ-tát, đã khéo phó chúc (dặn dò 
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glao phó) các Bồ-tát... 

Luận rằng: Khéo hộ niệm là nói đến những 
Bồ- tát có căn cơ đã thuần thục. Khéo phó chúc là 
nói đến những Bỏ-tát có căn cô chưa thuận thục. 
Tại sao phải khéo hộ niệm những vị Bô-tát? Tại 
sao khéo phó chúc những vị Bô-tát? Kệ nói: 

Nghĩa khéo ho, nên biết, 
Thêm sực thân, cùng hành, 
Được- chưa được bất thoái, 
Gọi là khéo phó chúc. 

- Thế nảo là “thêm sức thân cùng hành”? Đó 
là cho thêm sức trí tuệ (trí-phước) trong thân Bỏ- 
tát để giúp họ thành tựu Phật Pháp. Lại nữa, do 
Bồ-tát thâu nhận, nhiếp hóa chúng sinh, thì cho 
thêm sức giáo hóa, nên biết, đó gọi là khéo hộ 
niệm. 

- Thế nào gọi là “Được-chưa được bất thoái”? 
Nghĩa là đối với người được và chưa đạt được 
công ÚC» © người ây thối chí lui gót, nên phải 
truyền trao sức mạnh trí tuệ cho họ. Lại đối với 
người đã được bất thoái, thì khiến cho không xả 
bỏ pháp Đại thừa; người chưa được Bất thoái 
giúp họ tiến xa hơn nữa vào pháp Đại thừa. Đó 
gọi là khéo phó chúc. Nên biết như Vậy. 

Kinh nói: Thưa Thế Tôn: Thế nào là Bồ-tát 
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Đại thừa phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? Nên trụ thế nào? Nên tu hành thế nào? Nên 
hàng phục tâm như thê nào? 

Khi ây, Phật nói với Tu- bồ-đề: Lành thay: 
Lành thay! này Tu-bô-đẻ! Những gì thầy nói, là 
Như Lai khéo hộ niệm cho các Bô-tát, khéo phó 
chúc cho các Bô- tát. Bây giờ, thây nên nghe kỹ, 
Ta sẽ nói cho thây hiểu. Bô-tát Đại thừa khi phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên trụ 
như thế, tu hành như thế, làm chủ tâm mình như 
thế... 

Tu-bô-đẻ bạch với Phật: Thưa Thế Tôn! Con 
muốn nghe những điều â ây. 

Phật bảo Tu- bồ-đề: Các Bồ-tát nên sinh tâm 
như vậy: Hết thảy chúng sinh, với những thứ 
thuộc vê chúng sinh ây, là có loài sinh bằng 
trứng, có loài sinh bằng thai, có loài sinh từ âm 
thấp, có loài hóa sinh, có sắc hay không có sắc, CÓ 
tưởng hay không có tưởng, chăng phải có tưởng, 
chăng phải không có tưởng, hết thảy cõi chúng 
sinh và những gì thuộc vê chúng sinh, ta đều giúp 
họ bước vào Niết-bàn Vô dư mà diệt 

độ. Diệt độ vô lượng chúng sinh như vậy, 
nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ. 
Tại sao vậy? Nây Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát có tướng 
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chúng sinh, tức không phải là Bồ- tát. Tại sao 
không phải? Này, Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát khởi 
tướng chúng sinh, tướng nhân, tướng thọ giả, thì 
không gọi là Bỏ- tát. 

Luận rằng: Bồ-tát trụ trong Đại thừa như thế 
nào? Hỏi, đáp để làm sáng tỏ nghĩa này. Kệ nói: 

Bồn tâm: Rộng- Đệ nhất 
Và thường-chăng đảo điên 
Thâm tâm làm lợi ích 

Đủ Công đực Thừa này. 

Bài kệ â ây có nghĩa gì? Nếu Bồ-tát có bốn thứ 
tâm Bô-đêề sâu xa, làm lợi ích chúng sinh, thì đây 
là trụ xứ Đại thừa của Bô-tát. Tại sao? Vì tâm này 
càng sâu, thì công đức càng đủ. Cho nên, bốn thứ 
tâm thâm nhuân lợi ích sâu xa, được thâu giữ và 
sinh khởi có thể an trụ trong Đại thừa. Bỗn thứ 
tâm ấy: Một là Rộng, hai là Đệ nhất, ba là 
Thường, bốn là không điên đảo. 

Thê nào là tâm Rộng làm lợi ích? Như kinh 
nói: “Hết tháy Bỏ- tát sinh tâm như vậy: Tất cả 
chúng sinh và thuộc về chúng sinh, cho đến tất cả 
CÕI chúng sinh và những thứ thuộc về chúng sinh. 

Thế nào là tâm Đệ nhất làm lợi ích? Như kinh 
nói: Ta đều giúp họ bước vào Niết-bàn Vô dư mà 
diệt độ. 
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Thế nảo là tâm Thường làm lợi ích? Như kinh 
nói: “Diệt độ được vô lượng vô biên chúng sinh 
như thế, nhưng thật ra không có chúng sinh nào, 
được diệt độ cả! Tại sao? Này, Tu- bỏ-đề! Nếu 
Bộ- tắt nào có tướng chúng sinh, tức không phải là 
Bỏ-tát”. Nghĩa này như thế nào? 

- Do Bồ-tát, xem hết thảy chúng sinh như 
chính mình. Từ nghĩa này, chính Bồ-tát được diệt 
độ thì không khác nào hết thảy chúng sinh được 
diệt độ. Nếu Bỏ-tát khởi tưởng chúng sinh không 
sinh trưởng đó là mình thì không nên được gọi là 
Bồ-tát. Như thế, nhận lấy chúng sinh như chính 
thân mình, thường không ha bỏ; đó gọi là tâm 
thường làm lợi ích. 

Thế nảo là tâm Không điên đảo làm lợi ích? 

Như kinh nói: “Vì sao không phải? Này Tu- 
bô-đề! Nếu Bỏồ-tát nào khởi tướng chúng sinh, 
tướng nhân, tướng thọ giả, thì không gọi là Bồ- 
tát. Đây là chỉ rõ việc nên xa lìa sự nương dựa 
vào thân mình thây tướng chúng sinh v. v.. 

Tiếp theo đây là nói Bỏ-tát tu hành, an trụ 
trong Đại thừa. Nên biết như thê. 

Kính nói: “Lại nữa, Tu- bô- đê! Bô-tát không 
trụ vào sự (pháp) khi làm bồ thí. Không trụ vào 
đâu cả mà bố thí. Không trụ vào sắc mà bồ thí. 
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Không trụ vào thanh, hương, VỊ, XÚC, pháp mà bố 
thí. Này Tu- bồ-đề! Bồ-tát nên như vậy mà bố thí 
Bỏ-tát không trụ tưởng sở tướng để làm việc bố 
thí. Tại sao? Nếu Bồ-tát bố thí mà không trụ Ở 
tướng, thì phước đức tích tụ là không thể suy 
lường. Này, Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Hư không 
ở phương động có thể suy lường được không? 

Tu-bô-đề thưa: Không thể, thưa Thế Tôn! 

Phật bảo: Này Tu- bồ-đề! Phương Tây, Nam, 
Bắc, bốn hướng, trên dưới, hư không ở những nơi 
đó có thê suy lường được không? 

Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể. 

Phật bảo: Đúng thế! Đúng thế! Này Tu-bô-đẻ! 
Bồ-tát bố thí không trụ tướng, thì phước đức chứa 
nhóm nhiều, không thê suy lường được, cũng như 
thế. 

Phật lại bảo: Nây Tu-bô-đề! Bô-tát chỉ nên 
làm việc bô thí như vậy. 


Luận rằng: Như kệ nói: 
Nghĩa Đàn (bố thí) thâu sáu độ 
Của cải-Vô úy-Pháp 
Trong đó: Một, hai, ba, 
Là tu hành an trú. 
Tại sao chỉ có bô thí Ba-la-mật gọi là nói sáu 
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Ba-la-mật? 

Do hết thảy Ba-la-mật đều hiện rõ nghĩa 
tướng của bồ thí Ba-la-mật. 

Hết tháy Ba-la-mật là nghĩa tướng của bồ thí. 
Nghĩa là của cải vô úy và pháp, là bồ thí Ba-la- 
mật. 

Nghĩa â ấy thế nào? 

Bô thí của cải là một thể, danh với bố thí Ba- 
la-mật. bố thí vô úy Ba-la-mật có hai thứ, là Trì 
giới Ba-la-mật và Nhẫn nhục Ba-la-mật. Đối với 
việc ác đã làm hay chưa làm thì không sinh sợ sệt. 
Còn bố thí Pháp Ba-la-mật thì có ba thứ, là Tì-lê- 
da (Tinh tân) Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật và 
Trí tuệ Ba-la-mật. Bởi bồ thí pháp thì không mỏi 
mệt đó là Tinh tấn, bố thí pháp thì khéo biệt tâm 
người nghe, đó là Thiền định; bố thí pháp nói 
pháp Như thật, đó là Trí tuệ. Cho nên bố thí pháp 
øôm ba loại Ba-la-mật Kia. 

Đó tức là tu hành an trụ của đại Bồ-tát. 

Như vừa nói, ba thứ bô thí gôm thâu cả sáu 
Ba-la-mật, cho nên gỌI là tu hành an trụ của đại 
Bồ-tát. Thế nào là Bô-tát không trụ nơi sự, khi 

hành việc bố thí v.v...? Kệ nói: 

Không chấp vào Tự thân 
Báo ân và Quả báo 
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Giữ cho người không thí 
Ngăn tìm cáu sự khác. 

Không trụ vào sự, nghĩa là không chấp vướng 
vào bản thân và bố thí. 

(Vô sở trụ) Không trụ vào đâu, là không chấp 
vướng vào báo ân. Báo ân, thì người được bồ thí 
sẽ báo ân như các loại cung dưỡng, 

cung kính v.v... Như kinh nói: “Không trụ vào 
đầu cả” - Không trụ vào sắc v.V.. . tức không chấp 
vướng vào quả báo. Tại sao hành bồ thí mà khôn 
trụ như vậy? Kệ nói: “Giữ cho người không bô 
thí, ngăn tìm câu việc khác”. Nghĩa là chấp vướng 
vào thân mình thì không hành bô thí. Để ngăn 
chặn việc này, nên nói không đắm vào tự thân 
Nếu còn chập vướng Ở quả báo, đến ôn, thì sẽ bỏ 
quả Phật Bồ-đề. Vì với ý nghĩa khác mà bồ thí, 
thì đề phòng việc làm đó, châp vướng vào sự mà 
bố thí. 

Kế tiếp đây, là nói Bồ-tát hàng phục tâm 
mình, nên biết như thế. 

Thế nào là hàng phục tâm? Kệ nói về hàng 
phục: 

Điều phục trong sự kia, 
Lìa khỏi tâm chấp tƯưỚớng, 
Và dứt mọi nghĩ ngờ, 
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Cũng ngăn thành tâm nghĩ. 

Lời kệ ây có nghĩa øì? Đó là không thây vật 
cho, người nhận và người cho. Như kệ nói: “Điều 
phục trong sự kia”, là phải xa lìa khỏi tâm chấp 
tướng. Như kinh nói: “Này, Tu-bỗô-để! Khi làm 
việc bô thí như thê, Bồ-tát không nên trụ tưởng ở 
tướng. 

Kế đến, là nói ích lợi bó thí. Tại sao? Do trong 
đó có điều còn nghi. Nếu lia tưởng về tướng mà 
bồ thí, thì làm sao phước bồ thí có thể thành? 

- Đáp: Nếu ai bố thí như vậy thì phước sẽ trở 
nên nhiêu hơn. 

- Hơn nữa, nói ích lợi bố thí. Như kinh nói: 
“Tại sao vậy”? Nếu Bồ- tát bỗ thí mà không trụ 
tướng thì phước đức ấy chứa nhóm nhiều, không 
thể suy lường nôi. 

Nây Tu-bô-để! Thây nghĩ sao? Hư không ở 
phương Đông có thể suy lường tính kế chăng? 
Tu-bô-đề đáp: Thưa không, bạch Thế Tôn! v.v.. 
Tại sao nói tu hành sau đó mới nói ích lợi của bó 
thí? Do khi tu hành tâm đã được hàng phục, vì thế 
mới nói đến ích lợi của bố thí. Điều ây có nghĩa 
øì? Tức là không trụ tưởng và tướng thi nghĩa 
thực hành bố 

thí, mới thành tựu. 
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Tiếp theo đây, hết thảy văn kinh (Tu-đa-la) 
đều chỉ rõ đoạn trừ sanh tâm nghi. Sinh nghĩ ngờ 
thế nào? Nghĩ rằng: Nếu không trụ ở pháp mà 
hành bố thí, thì làm thế nào vì quả Phật Bồ- đề mà 
hành bỗ thí? Vì đoạn tâm này, kinh nói: Này Tu- 
bồ-đề! Thây nghĩ sao? Có thê nhìn Như Lai bằng 
tướng thành tựu chăng? Tu- bồ- đề thưa: Bạch Thê 
Tôn! Dạ không! Không thể nhìn Như Lai bằng 
tướng thành tựu. Vì sao? Bởi Như Lai nói tướng 
tức chăng phải tướng. 

Phật bảo: Nây Tu-bô-đè! Phàm nói có hết thảy 
tướng. thì đều là nói dối. Nếu thấy các tướng 
chắng phải là tướng tức chắng phải nói dối. Như 
vậy, các tướng mà chắng phải tướng thì mới nhìn 
thây được Như Lai. 

Luận rằng: Kệ nói: 

Phân biệt thể Hữu vì, 
Ngăn chấp kia thành tựu, 
Ba tướng đêu khác thể, 
Lìa nó thấy Như Lai. 

Nghĩa này ra sao? Nếu phân biệt thể Hữu vi là 
Như Lai cho rằng có tướng Hữu vi là đệ nhất 
nghĩa, thì tức là dùng tướng thành tựa mà thây 
Như lai. Để ngăn chấp tướng kia thành tựu được 
thân Như lai, như kinh nói: Không thê lấy tướng 


370 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


thành tựu mà thầy được Như Lai. Vì sao? Bởi 
Như Lai là pháp thân Vô vị. Như kinh nói. Vì sao 
vậy? Như Lai đã nói tướng tức chẳng phải là 
tướng. Còn bài kệ nói: Ba tướng thê đều khác 
nhau, lìa nó là thây Như Lai. Tướng thành tựu 
kia, chẳng phải là tướng thành tựu Vì sao? Vì ba 
đều khác với thê của Như Lai. Như kinh 

I: “Phật bảo Tu- bồ-đề: Phàm nói có hết thảy 
tin đều là vọng ngữ. Nếu thấy các tướng chắng 
phải là tướng, thì chắng phải vọng ngữ, Các 
tướng chắng phải là tướng, như thế mới là thây 
Như Lai. Câu này chỉ rõ mọi pháp Hữu vi đều là 
hư vọng. Kệ nói: Lìa nó là thấy Như Lai, câu nây 
chỉ rõ Như lai không của ba tướng. Cho nên, 
tướng chắng phải là tướng chẳng phải tướng đối, 
Như lai trụ ở sinh, diệt trụ mà là thê khác không 
thể năm bắt được. Câu này chỉ rõ Thê của Như lai 
chăng phải Hữu vi. Bồ tát đã biết Như lai như 
vậy, thì vì quả Phật Bộ- đề mà hành bồ thí không 
trụ ở pháp mà hành bố thí. Đoạn nghi này xong. 
Tiếp theo là Tôn giả 1Ú bô- đề sinh nghi hỏi Phật. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề thưa Phật: Bạch Thế 
Tôn! Trong đời vị lại, và đời sau nữa, có chúng 
sinh nào được nghe chương cú của kinh này mà 
phát sinh thật tướng không? 
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Phật trả lời Tu-bô-đề: Chớ nói là trong đời vị 
lai và đời sau nữa, có chúng sinh nào được nghe 
chương cú của kinh này, mà phát sinh thật tướng 
chăng! 

Phật lại bảo Tu- bồ-đề: Trong đời vị lai và đời 
sau nữa, nếu khi chánh pháp sắp diệt, mà vẫn có 
Đại Bô-tát trì giới, tô bôi phước đức và trí tuệ, có 
khả năng phát sinh lòng tin đối với chương cú của 
kinh này, thì đó là sự thật. 

Phật lại bảo Tu-bô-đề: Thây nên biết Đại Bồ- 
tát đó, không phải chỉ cúng dường cho một đức 
Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật, vị ây 
cũng không phải chỉ tu hành, vun trồng căn lành, 
nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bôn, năm đức 
Phật. 

Phật lại bảo Tu-bô-đề: Thật sự do vị Ấy, đã tu 
hành, cúng dường vun trông căn lành vô lượng 
trăm ngàn chư Phật, nên khi được nghe kinh này, 
chỉ đến một niệm đã sinh lòng tin thanh tịnh. Này 
Tu-bô-đề! Như Lai thấy, biết rõ hết những chúng 
sinh ở đó. Nây Tu-bồ-đề! Các Bồ-tát ấy, đã làm 
phát sinh vô lượng phước đức như vậy, nhận lấy 
vô lượng phước đức ây. Tại sao vậy? Nay Tu- bồ- 
đề Vì các Bồ-tát ấy, không giữ lây tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ, giả. 
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Này Tu-bô-đề! Các vị Bô-tát ấy không có tướng 
pháp, cũng chắng phải là không có tướng pháp. 
Không tướng, cũng chẳng phải không tướng. Tại 
SaO vậy? Nây Tu-bô-đề! Nếu Bồ- tát đó giữ lấy 
tướng của pháp, tức là VƯỚng mắc vào ngã, nhân, 
chúng sanh, thọ giả. Còn nếu Bô-tát đó có tướng 
pháp, tất sẽ vướng mắc vào tướng ngã, tướng 
nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tại sao 
vậy? Nây Tu-bồ-đề! Không nên giữ lấy pháp 
cũng chăng phải không giữ lây pháp. Chỉ nghĩa 
này mà Như Lai luôn nói các pháp môn đều như 
bè để qua sông. Đó là pháp phải buông bỏ, chứ 
không phải bỏ pháp”. 

Luận răng: 

Nghĩa đó là gì? Trước dựa vào Ba-la-mật, nói 
bó thí không trụ ở sự là nói nghĩa nhân sâu xa. 
Tiếp y cứ vào Thê Như Lai, không phải Hữu vị, 
ây là nói nghĩa sâu xa của quả. Nếu vậy, người Ở 
đời vị lai xâu ác, sẽ không tin vào bồ thí và Như 
lai. Làm thế nào nói VIỆC ây không phải là rỗng 
không ? Vì đoạn mỗi nghi này, Phật bèn trả lời 
nghĩa đó. 

Như kinh nói: “Phật bảo Tu-bô-đề”: Chớ có 
nói lời. ây... cho đến... “Không phải bỏ pháp”. 
Nghĩa ấy thế nào? Kệ nói: 
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Nói nghĩa nhân quả sâu, 
Khi vào đời ác ây, 

Do thật có chăng không, 
Bồ-tát đu ba đức. 

Nghĩa đó là gì? Khi đến đời ác kia, nhưng các 
Bồ-tát vẫn trì ØIỚI, fUu bôi công đức và trí tuệ đây 
đủ. Do vậy, người sẽ sinh lòng tin. Vì ý nghĩa 
này, nên gọi là “nói việc ây không phải rông 
không”. Lại nữa, bài kệ nói: 

Trong quá khư fH giới, 

Và trồng các căn lành,(Hoặc) 
Giới đủ các đời Phát, 

Cửng nói công đức đây. 

(Bản Kim cang Tiểu Luận viết là chữ Hoặc, 
có lẽ đúng nghĩa hơn Như kinh nói: “Phật lại bảo 
Tu-bô-đề: Thây nên biết, các Đại Bô-tát ấy không 
phải tu hành cúng dường trong một đời Phật, hai, 
ba, bốn, năm đời Phật; không phải chỉ vun trông 
căn lành trong đời một, hai, ba, bốn, năm vị Phật. 
Phật bảo Tu-bồ-đề: Mà các vị này, đã tu hành, 
cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật; đã vun 
trông vô lượng căn lành bên trăm ngàn chư Phật”. 

Đoạn văn kinh trên chỉ rõ: Trong các đời chư 
Phật ở quá khứ, các Bô-tát đã tu giới hạnh, cúng 
dường chư Phật đầy đủ, cũng như vun bồi các căn 


374 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


lành, theo thứ lớp như thế. Các Bỏ-tát đó đã trì 
gIỚI đầy đủ, nên công đức đây đủ. Lại nữa, kệ 
nói: 


Thọ mạng kia và pháp, 
Xa lìa khỏi chấp tướng, 
Cũng nói biết tướng ấy, 
Nương tảm tảm nghĩa riIÊng. 

Nghĩa này là gì? Là nói nghĩa Bát Nhã không 
hề bị cắt đứt. Nói vậy thì có những nghĩa gì? Đây 
là nói rõ vị Bô-tát đó, đã lia khỏi tướng thọ giả và 
ha khỏi tướng pháp. Đề đối trị tướng ây, nên mới 
nói nghĩa nây. Kệ nói: “Nương tám tám nghĩa 
riêng”, đây lại đó có nghĩa gì? Tức là nương vào 
bồn thứ tướng thọ giả, có bốn nghĩa. Nương vào 
bốn thứ tướng của pháp nên cũng có bốn nghĩa. 
Cho nên nương vào tắm tướng, mà có tám nghĩa 
khác nhau. Nghĩa nây ra sao? Lại có bài kệ nói: 

Thể khác nhau nổi tiếp, 
Trụ đến mạng không dưt, 
Lại đi vào nẻo khác, 

Là bồn thứ ngã tướng. 

Nghĩa nây thê nào? Đây là nói rõ nghĩa của 
tướng thọ giả. Bốn tướng đó là gì? 

¡. Tướng ngã. 

2. Tướng chúng sinh. 
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3. Tướng mạng. 

4. Tướng thọ giả. 

- Tướng ngã, là thấy năm âm khác nhau, mỗi 
một âm là. Ngã vọng chấp như thế gọi là tướng 
ngã. 

- Tướng chúng sinh, là thấy thân mình nối tiếp 
mãi không dứt. 

- Tướng mạng, là quả báo một kiếp, mạng căn 
trụ lại không đứt đoạn, đó gọi là tướng mạng. 

- Tướng thọ giả, là vị mạng căn đoạn diệt, lại 
sinh vào sảu đường, â ây là tướng thọ giả. 

Như kinh nói: Tại sao? Nây Tu-bô-đề! Bồ-tát 
ây không còn chấp tướng ngã, tướng chúng sinh, 
tướng nhân, tướng thọ giả nữa? 

Sao gọi là “và pháp”? Kệ nói: 

Hết thảy không không vi, 
Thật có, không thể nói, 
Dựa ngôn từ mà nói. 

Là bốn thứ tướng pháp. 

Bốn thứ gì? 

¡. Tướng pháp. 

;. Tướng phi pháp. (Chắng phải tướng pháp) 

3. Tướng. 

4. Phi tướng. (Chẳng phải tướng) 

Nghĩa ấy thế nào? Tướng pháp là tướng: “Có” 
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có thể giữ lấy, thường giữ lây tất cả pháp. Vì là 
tướng “không có” nên nói tướng vô pháp (phi 
pháp). do không có vật. Bởi pháp ấy vô ngã, 
“không” là Thật có nên nói chăng phải tướng vô 
pháp. Nó là “không” là không có vật, nhưng 
không thê nói là có, là không có nên nói vô tướng 
(phi tướng) vì dựa vào ngôn từ mà nói, nên cũng 
không phải là vô tướng. Vì sao? Vì cái chỗ “vô 
ngôn” dựa vào tướng ngôn từ để nói. Thể cho nên 
dựa vào tám thứ nghĩa khác nhau, mà ha tấm 
tướng. Nghĩa là lìa tướng nhân, lìa tướng pháp. 
Do vậy mà nói là có trí tuệ. 

Như kinh nói: “Nây Tu-bô-đề! Các Bồ-tát đó, 
không có tướng pháp, cũng chắng phải không có 
tướng pháp, không tướng, cũng chắng phải không 
tướng, nên có trí tuệ đầy đủ. Tại sao còn nói công 
đức, trì giới”) Đây là chỉ bày nghĩa sai khác, của 
việc phát sinh tướng thật. Chỉ bảy như thế nào? 
Kệ nói: 

Người kia dựa vào tin, 
Cung kính sinh tướng thật, 
Nghe tiếng giữ là saI, 

Giữ chánh thuyết như vậy. 

Nghĩa nầy ra sao? Người đó có dựa vào công 
đức trì giới, mà tin tưởng, cung kính, thì luôn sinh 
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tướng thật phát sinh. Chính vì muốn nói nghĩa 
này, nên tiêp nói: nghe nói chương cú Tu-đa-la 
Đại thê, cho đến chỉ một niệm, sinh tâm tịnh 

” Thế cho nên không chỉ nói Bát Nhã. Hơn 
nữa, „ người có trí tuệ, không chập tiếng s1ữ nghĩa, 
mà nên tùy thuận theo trí tuệ đệ nhật nghĩa, giữ 
lây chánh thuyết như vậy, mà thường sinh tướng 
thật. Đề nói rõ nghĩa nây, nên tiệp nói: Này Tu- 
bồ- đê! Không nên giữ lấy pháp, và không phải 
giữ lây pháp. “Không nên giữ lây pháp” là không 
nên châp tiêng giữ pháp (nghĩa): Không phải 
không giữ lây pháp” là tùy thuận vào trí tuệ đệ 
nhất nghĩa, t theo như chánh thuyết mà giữ lây như 
vậy. Bô-tát ấy nghe kinh điển chương cú như vậy, 
mà sinh tướng thật. 

Lại nữa, kinh nói: “Nây Tu-bồ-đề! Như Lai 
đều biết rõ các chúng sinh ây, Như Lai đều thấy 
rõ các chúng sinh ây v.v...” Đây là nghĩa gì? Kệ 
nóI: 

Không quả, Phật vẫn biết, 
Sức nguyện trí hiện thấy, 
Cấu cung kính cúng dường, 
Người đó không thể nói. 

Nghĩa là thế nào? Những ai trì giới, chư Phật 
Như Lai không phải thấy quả của họ so sánh mà 
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biết. Làm sao biết được? Kệ nói: Do sức mạnh 
của nguyện trí hiện cho thấy. 

Câu: “Như Lai đều biết chúng sinh đó...” là đủ 
tôi, cớ sao còn nói Như Lai đều thấy chúng sinh 
ây... Nếu không nói Như Lai đều thấy các chúng 
sinh đó, thì có kẻ lại bảo Như Lai dùng trí so sánh 
mà biết, sợ họ sinh tâm như vậy... Nếu vậy, thì 
chỉ nói “Như Lai thấy hết các chúng sinh ây” là 
đủ, sao còn phải nói “Như Lai biết các chúng sinh 
ây”? Nếu không nói Như Lai biết hết chúng sinh 
ây, thì có kẻ sẽ nói, Như Lai dùng Nhục nhãn để 
thấy, Đề ngăn ngửa chúng sanh dây tâm nghi này, 
nên Như lai nói đủ hai cách. Lại nữa, tại sao Như 
Lai nói như thế? Kệ nói: “Câu cúng dường, cung 
kính, người ây không thể nói. 

Câu ấy có nghĩa gì? Nếu như muốn được cung 
kính cúng dường, tự khoe là có công đức trì giới; 
thì kẻ ây ắt không cân phải nói”, vì họ tự biết. 
Chư Phật, Như lai đã khéo biết rõ người ây là a1, 
đang làm những gì. Thế nên người ây không cần 
phải tự nói. 

Lại câu: “Các Bồ-tát đó, sinh vô lượng tụ 
phước đức như thể, giữ lấy vô lượng phước đức 
như thế...” Câu ấy có nghĩa gì? 

Sinh là nghĩa nhân năng sinh. Giữ lấy là nghĩa 
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quả do tu bôi quả tự thê. 

Lại câu: “Tại sao thế, Nầy Tu-bồ-đề! Các Bồ- 
tát đó, nếu chấp tướng của pháp thì sẽ chấp VưỚng 
vào ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả...” Câu này có 
nghĩa gì? Bởi chỉ có vô minh sử, không có phiền 
não thô hiện hành. Đây là chỉ bày cái thây vô ngã, 
nên tiếp kinh lại nói: “Chính vì nghĩa này, mà 
Như Lai thường nói các pháp môn như bè qua 
sông. Đó là pháp nên bỏ, chứ không phải bỏ 
pháp... ˆ có những thứ lớp nào... Kệ nói: 

Kia tùy thuận không trụ 
Chứng trí ở trong pháp, 
Như người bỏ lại thuyền, 
Nghĩa trong pháp, cũng vậy. 

Kệ này có nghĩa gì? Đây là chỉ rõ đã chứng trí 
trong pháp của Tu-đa-la v.v... thì không trụ pháp 
ây nữa. Vì đã được chứng đắc trí tuệ này, thì phải 
xả bỏ pháp ây, như bỏ bè sau khi tới bờ bên kia. 
Tùy thuận là tùy thuộc và thuận theo các pháp đề 
chứng được trí tuệ. Các pháp nây thì phải giữ lây 
như người chưa lên được bờ thì phải giữ lây 
thuyền bè. 

Từ đây trở đi, nói những nghĩa gì? Để ngăn 
cản những điều nghi ngờ khác. Những điều nghi 
khác là gì? Trước nói: Không thê thây được Như 
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Lai bằng tướng thành tựu. Tại sao? Do Như Lai 
chắng do tướng Hữu vi mà được tên. Nếu vậy, tại 
sao đức Thích Ca Mâu Ni, khi chứng được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, thì gọi là Phật? 
Tại sao lại còn thuyết pháp? Đó là những điều 
nghĩ ngờ. 

Đề đoạn trừ nghi ngờ này, kinh nói: Lại nữa, 
Phật bảo Tuệ Mạng Tu-bồ-đề: Này Tu-bô-đề! 
Thây nghĩ sao? Như Lai có chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác không? Như Lai 
đã có thuyết pháp gì chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Theo con hiểu những nghĩa 
Phật giảng nói thì không có pháp nào nhất định, 
được Như Lai chứng được Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác; cũng không có pháp nào nhất 
định, để Như Lai giảng nói. Tại sao? Vì pháp mà 
Như Lai nói, thì đều không thể giữ lấy, không thê 
nói được, chẳng phải là pháp, cũng chắng phải là 
phi pháp. Tại sao? Do hết thảy Thánh nhân đều 
dùng pháp Vô vi mà được tên. 

Luận rằng: Chính nghĩa này nên Phật Thích 
Ca Mâu Ni chăng phải là Phật, cũng chăng nói 
pháp. Nghĩa nây thế nào? Kệ nói: 

Ứng hóa Phậi, chăng thật, 
Cũng chắng người nói pháp, 
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Nói pháp, không hai chấp 
Không nói lìa ngôn tướng. 

Kệ này có nghĩa gì? Phật có ba thứ: 

¡. Pháp thân Phật. 

2. Báo Phật. 

3. Hóa Phật. 

Đức Thích Ca Mâu Ni được gọi là Phật, đó là 
hóa Phật. Phật này không chứng Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, cũng không có nói pháp. 
Như kinh nói: Không có pháp nào nhứt định để 
Như Lai chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác cả, cũng n có pháp nào nhứt định Như 
Lai có thê giảng nói.. 

- Nếu vậy, tại sao kinh nói: “VỊ sao thế? 
Những pháp mà Như Lai nói, đều không thể giữ 
lấy, không thể nói... Như thế v.v...” nên có người 
chế nhạo: Như Lai một mực không nói pháp. 

- Để ngăn chận điều này, nên kệ nói: “Ứng 
hóa Phật chắng phải là chân, cũng chẳng phải là 
người nói pháp. Nói pháp không hai chấp, không 
nói, mới là lia tướng nói”. Người nghe không giữ 
lây pháp, không giữ lây phi pháp. Còn người nói, 
cũng không nói hai thử, là pháp và phi pháp. Tại 
sao? Tại pháp đó chăng phải pháp, chắng phải phi 
pháp. Dựa vào ý nghĩa nào, đê nói như vậy? Đó là 
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nương vào nghĩa chân như mà nói. 
- Phi pháp là hết thảy pháp đều không có thê, 
tướng. 

- Không phải phi pháp, là chân như, không có 
ngã tướng, mà có thật vậy. 

Tại sao chỉ nói là nói mà không nói là chứng? 
Có ngôn thuyết là đã gồm có nghĩa chứng Trôi. 
Nếu không chứng, thì không có khả năng nói, 
Như kinh nói: “Tại sao vậy? Do hết thảy Thánh 
nhân, đều nhờ pháp Vô vi, mà được tên”. Câu đó 
muốn làm rõ điều gì? Vì pháp vô vi là nhân. Vì 
sao? Vì hết thảy Thánh nhân, đều nương vào pháp 
chân như thanh tịnh, mà được tên”. Vì pháp Vô vi 
mà được tên. Do nghĩa này nên Thánh nhân đó 
nói, pháp Vô vi ấy. Lại là bởi nghĩa thế nào? Như 
pháp Thánh nhân kia chứng, còn không thể nói 
như thế, huồng gì chấp giữ lây như thê. Tại sao? 
Do pháp ây xa lìa khỏi tướng ngôn ngữ, không 
phải là sự tướng có thể diễn nói. Tại sao không 
chỉ nói có Phật, mà còn nói hết thảy Thánh nhân? 
Ấy là vì, hết thảy Thánh nhân đều nương vào 
chân như thanh tịnh, mà được tên. Như vậy thì có 
đủ thanh tịnh, và từng phần thanh tịnh. 

Kinh nói: “Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như lây 
bảy báu có đầy cả ba ngàn đại thiên thế giới, đem 
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ra bố thí, nầy Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Phước 
mà thiện nam thiện nữ ấy, có được, có nhiều 
không? 

Tu- bồ-đề thưa: Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Rất 
nhiêu, thưa Tu-già-đà! Thiện nam thiện nữ Ấy, 
được phước rất nhiều. Tại sao vậy? thưa Thế 
Tôn? Do tụ phước đức đó, tức chăng phải phước 
đức, cho nên Như Lai mới nói: Phước đức đó, 
chính là tụ phước đức. Phật nói: Nây Tu-bỗ- đê! 
Nếu những thiện nam thiện nữ, đem bảy báu đây 
cả ba ngàn đại thiên thể giới, để bố thí; nhưng 
nay, lại có người thọ trì kinh này, cho đến chỉ bốn 
câu kệ v.v... rôi đem giảng nói cho người thì 
phước này hơn phước bô thí không thể lường nỗi. 
Tại sao vậy? Nây Tu- bồ-đề! Vì hết thảy pháp Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác của chư Phật, đều 
từ kinh này mà ra hết. Hết thảy chư Phật, Như Lai 
đều sinh ra từ kinh này. Nây Tu-bô-đề! Những gì 
gọi là Phật pháp thì Phật pháp đó chăng phải là 
Phật pháp, mới gọi là Phật pháp. 

Luận rằng: Ö đây, nói thí dụ, tính kể, so 
lường, phước đức trội hơn kia, là có nghĩa gì vậy? 
Bởi vì pháp, dù không thê giữ lây, không thể nói, 
nhưng không phải là trồng rỗng. Kệ nói: 

Thọ trì và nói pháp, 
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Phước đức chăng rông không, Phước không 
tới Bồ- đê, 

Hai mới tới Bồ-đề. 

Vì sao nói như vậy? Thưa Thế Tôn! Tụ phước 
đức tức chắng phải tụ phước đức. Kệ nói: “Một 
mình phước, không tới Bỏ-đê, nhưng có cả hai, 
thì cùng tới Bô-đê. Câu kệ nây có nghĩa øì? 
Phước kia không tới Bồ-đề, nhưng có cả hai, thì 
đạt tới Đại Bô-đê. Những øì là hai? 

Đó là: 

¡. Thọ trì. 

2. Giảng nói. 

Như kinh nói: ““Phọ trì cho đến chỉ bốn câu kệ 
v.v...” và nói cho người khác biết. Tụ phước đức 
là sao? Tụ có hai nghĩa: 

¡. Nghĩa tích tụ. 

›. Nghĩa tiến đến. 

Như người gánh một gánh nặng, thì gọi là một 
tụ. Do vì phước đức kia, là gom góp tích chứa 
nhiều ngày, cho nên gọi là tụ. Nghĩa nó như vậy. 
Những gì không thúc đây tới Bồ-đề thì không gọi 
là tụ phước đức. Hai khả năng này đưa đến Đại 
Bồ-đề, cho nên nó vượt hơn hết thảy 

phước đức khác. Tại sao hai thứ này có khả 
năng đưa tới Đại Bồ-đề? Như kinh nói: Tại sao, 
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Nây Tu-bô-đê! Hết tháy pháp Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác của chư Phật, đều từ kinh này 
mà ra hết. Hết thảy chư Phật, Như Lai đều sinh ra 
từ kinh này. Hết tháy pháp Bỏ- đề của chư Phật, 
đều từ kinh này mà ra, là sao? Hết thảy chư Phật, 
Như Lai đều sinh từ kinh này, là sao? Kệ nói: 

Ở “thật” là liêu nhân 

Củng sinh nhân cho ”khác ” 

Chỉ riêng pháp chư Phật, 

Phước thành đệ nhất thể. 

Đây có nghĩa gì? Bỏ- -đề gọi là pháp thân, thế 
nó thật, Vô vi, thê nên đôi với pháp thân đó, thì 
hai thứ này có khả năng làm liễu nhân, không có 
khả năng làm sinh nhân. “Khác” đó là Phật hóa 
thân tướng hảo, Phật thọ báo tướng hảo trang 
nghiêm. Ở đây là sinh nhân, nên nó có khả năng 
làm nhân cho Bôồ-đề, nên gọi là nhân. Chỉ rõ 
phước đức này là hơn hết trong các phước đức. 
Như kinh nói: “Vì sao? Tu-bô-đê... cho đến: đều 
sinh ra từ kinh này”. Xác định nghĩa này thế nào? 
Kệ nói: “Chỉ riêng pháp chư Phật, phước thành là 
thể bậc nhất”. 

“Này Tu-bồ-đề! Những gì gọi là Phật pháp, 
thì Phật pháp đó tức chắng phải Phật pháp”, Pháp 
của chư Phật thì không ai có, cho nên Phật pháp 
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đó gọi là Phật pháp, nên nói: Chỉ riêng pháp của 
chư Phật. Đệ nhất là nghĩa bất cộng (duy nhất 
không chung với ai). Vì có khả năng làm nhân 
pháp đệ nhât, nên phước đức đó là hơn hết mọi 
phước đức. Như vậy là xác định, phước đức ấy rất 
nhiêu. 

Luận răng: “Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Tu-đà- 
hoàn có thể nghĩ là ta đã được quả Tu-đả-hoàn 
không? Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Vì 
sao? Vì thật không có pháp gọi là Tu-đà-hoàn. 
Không bám vào sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp, thì 
đó mới gỌI là Tu-đà-hoàn. 

Phật nói: Nây Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? Tư- 
đà-hàm có thê nghĩ là ta đã được quả Tư-đả-hàm 
không? Tu-bô-đê thưa: Bạch Thế Tôn, không! Vì 
sao? Vì thật không có pháp, gọi là Tư-đà-hàm, 
nên gọi là Tư-đà-hàm. 

Nây Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? A-na-hàm có 
thê nghĩ là ta đã được quả A-na-hàm không? Tu- 
bồ-để thưa: Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì 
thật không có pháp gọi là A-na-hàm, nên gọi là 
A-na-hàm. 

Nây Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? A-la-hán có 
thê nghĩ là ta đã được quả A-la-hán không? Tu- 
bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì 
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thật không có pháp gọi là A-la-hán. 

Bạch Thế Tôn! Nếu A-la- hán nghĩ: Ta được 
quả A-la-hán, tức là đã vướng. mắc vào ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả. Thưa Thế Tôn! Ngài nói con 
được Tam muội Vô tránh, cao tột hơn hết. Bạch 
Thê Tôn! Ngài nói con là A-la-hán lìa dục. Bạch 
Ngài! Nếu con nghĩ, con được A-la-hán, thì ngài 
đã không nói con được hạnh Vô tránh bậc nhất. 
Vì, sự thật là Tu- bồ-đề không làm gì cả, nên mới 
gọi Tu-bồ-đề là Vô tránh, là hạnh Vô tránh bực 
nhứt. 

Luận răng: Trước nói Thánh nhân do pháp 
Vô vi mà được tên, vì nghĩa này cho nên pháp kia 
không thể giữ lây, không thê nói. Nếu Thánh 
nhân Tu-đà-hoàn v.v... giữ lấy quả của mình, thì 
tại sao nói pháp ấy không nên giữ lây? Đã như 
chứng, như thuyết, tại sao lại xác định là không 
thể nói? Từ đây trở xuống, văn kinh vì cắt đứt 
nghi này mà xác định pháp ây là không thể giữ 
lây, không thể nói. Kệ nói: 

Không giữ lấy, không nói 
Không giữ lây tự quả 
Dựa vào Thiện cát (Tu- bô-đề) kia 
Đề nói lìa hai chướng. 
Bài kệ này có nghĩa gì? Thánh nhân nhờ pháp 
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Vô vi mà được tên, nên không giữ lây một pháp 
nào. Không giữ lấy ấy, là không giữ lây cảnh giới 
của sáu trân. Vì nghĩa đó nên gọi là không giữ 
lây. Đi Hàng Nghịch lưu (Tu-đà-hoàn), thì như 
kinh nói: Không bám vào Sắc-thanh- hương-VỊ- 
xúc-pháp, ây gọi là Tu-đà-hoàn... cho đến A-la- 
hán, cũng không giữ lây một pháp nào. Do nghĩa 
nây, nên gọi là A-la-hán. Tuy nhiên Thánh nhân 
không phải không giữ lây pháp Vô vi, giữ lây quả 
mình. Nếu Thánh nhân khởi tâm như vậy: Ta có 
thể đạt được quả, như vậy là chấp giữ vào ngã 
V.V.. - Nghĩa nây thế nào? 

Do có phiên não sử và phiên não không hiện 
hành (vi tê). Vì sao? Do người ây chứng quả, thì 
đã gỡ lìa bỏ ngã chấp, phiền não v.v.. . Cho nên, 
không có tâm cho là ta đã chứng quả như thế. Tại 
sao Tu-bô-đê tự khen mình được thọ kí? Vì chính 
mình chứng quả, vì sanh lòng tin kính đối với ý 
nghĩa kia. Tại sao chỉ nói hạnh vô tránh? Ấy là 
muốn chỉ rõ, công đức ấy thù thắng để sinh lòng 
tin sâu xa đó. Tại sao nói: Do Tu-bồ- đề thật 
không có chỗ nào hành, nên mới øọI Tu- bồ-đề là 
Vô tránh, là hạnh Vô tránh. Kệ nói: “Dựa vào 
Thiện Cát kia, để nói lìa hai chướng”. 

- Hai thứ chướng là: 
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¡. Phiên não chướng. 

2. Tam muội chướng. 

Lìa được hai chướng ấy, nên nói là "không có 
chỗ nào không”. Vì nghĩa này nên kệ nói là hai 
thứ chướng; và ha hai thứ chướng đó, nên gọi là 
vô tránh, là hạnh Vô tránh. 

Kinh nói: “Phật bảo Tu-bồ-đề : Ông nghĩ sao? 
Xưa kia, Như Lai ở bên Phật Nhiên Đăng, có 
được pháp Võ thượng Chánh đẳng Chánh giác 
không? Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Ở 
bên Phật Nhiên Đăng, thật sự Như Lai không có 
pháp nào để được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Luận rằng: Lại có kẻ nghi ngờ, thuở xưa, đức 
Thích Ca Như Lai ở bên Phật Nhiên Đăng thọ 
pháp. Phật Nhiên Đăng đã giảng nói pháp cho 
Phật Thích Ca. Nếu vậy, tại sao nói: Pháp ây 
không thể nói? Không thể giữ lây? Để xua tan 
nghi này, nên nói: Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, không 
có pháp đề giữ lấy. Như kinh nói: Bạch Thế Tôn, 
không! Ở bên Phật Nhiên Đăng, thật sự Như Lai 
không có pháp nào để được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Tại sao nói như vậy? N nói: 

Pháp ngữ (Phát) Nhiên Đăng nói : 
Không giữ-Lý thật trí 
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Vì chân thật nghĩa ấy 
Không gi#ữ-nói pháp kia. 

_Nghĩa này thế nào? Đức Thích Ca Như Lai, ở 
chỗ Phật Nhiên Đăng thi mọi pháp dùng ngôn 
ngữ nói, đó không thể giữ lây để chứng. Vì nghĩa 
này nên làm rõ chứng đắc trí tuệ, không thể dùng 
ngôn ngữ nói, không thê năm giữ lây. Như kệ nói 
: “Vì chân thật nghĩa â ây, không nói giữ pháp kia”. 
Lại nếu Thánh nhân, nhờ pháp Vô vi mà được tên 
pháp đó, không thể giữ dây, không thê nói được. 
Thì làm thế nào các Bôồ-tát chọn lẫy việc (rang 
nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật? Làm thế nào 
thọ nhận Báo thân Phật an lạc, chọn lây cho mình 
thân pháp vương? Làm thế nào các thê gian khác, 
lại chọn lây kia làm thân pháp Vương? 

Tiếp theo đây là văn kinh nói cắt đứt nghĩ nây. 

Kinh nói: “Phật nói với Tu-bồ-đề: Nếu Bộ- tát 
nói mình trang nghiêm cõi nước Phật, thì Bỏ-tát 
đó, nói không thật. Tại sao? Nây Tu-bô-đê! Như 
Lai nói trang nghiêm cõi nước Phật, tức chăng 
phải trang nghiêm nên mới gọi là trang nghiêm 
cối nước Phật. Do vậy, nây Tu-bỗ- đê! Các Đại 
Bồ-tát nên sinh tâm thanh tịnh như thế mà không 
trụ chỗ nào. Không sinh tâm trụ theo sắc, không 
sinh tâm trụ vào thanh hương vị xúc pháp. Mà 
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sinh tâm “thuận theo không trụ chỗ nào” 

Nây Tu-bồ-đề! Như có người, mà thân họ lớn 
như núi chúa Tu DI. 

Nây Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Thân đó có lớn 
không? 

Tu-bô-để thưa: Rất lớn, thưa Thể Tôn! Tại 
sao? Phật nói: Không phải là thân, mới gọi là thân 
lớn. Thân kia chắng phải là thân, nên gọi là thân 
lớn. 

Luận rằng: Nghĩa này nên biết như thê. Biết 
như thể nào? 

Kệ nói: 


Trí, tập chỉ thức thông, 

Giữ tịnh độ như vậy. 

Chẳng hình-Đệ nhất thể 
Chẳng nghiêm, ý trang nghiêm. 

Đây có nghĩa øì? Chư Phật không có việc phải 
trang nghiêm cõi nước, Chư Phật Như Lai chỉ có 
luyện tập trí tuệ chân thật để cho thức thông suốt. 
Do vậy, cối nước ây, không thể giữ lây. Nếu ai 
giữ lây hình tướng cối nước đó và nói là ta thành 
tựu thanh tịnh cõi nước Phật thì kẻ ấy nói không 
thật. 

Như kinh nói: “Tại sao vậy? Nây Tu-bô-đề! 
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Như Lai nói trang nghiêm cối nước Phật â ây, tỨC 
chắng phải trang nghiêm, nên mới gọi là trang 
hy cối nước Phật”. Tại sao nói như vậy? Kệ 

¡: Chăng hình-Đệ nhất thể chăng nghiêm, ý 
me nghiêm. 

Có hai thứ trang nghiêm: 

¡. Trang nghiêm có hình tướng. 

;. Trang nghiêm Đệ nhất nghĩa tướng (chẳng 
hình). 

Thế nên nói, chăng phải trang nghiêm mới gọi 
là trang nghiêm. 

Lại nữa, không phải trang nghiêm cõi nước 
Phật, là vì nó không có hình tướng, nên chắng 
phải trang nghiêm. Như vậy, không có trang 
nghiêm chính là trang nghiêm bực nhứt. Vì sao? 
Vì trang nghiêm là dùng hết thảy công đức thành 
tựu. Nêu aI còn suy nghĩ phân biệt cõi nước Phật 
là hình tướng Hữu vi và nói ta đã thành tựu thanh 
tịnh cõi nước Phật, thì Bô-tát ấy đã trụ vào sắc 
v.v... chính từ cảnh giới đó, mà sinh ra tâm như 
vậy. 

Để ngăn chận điều này, như kinh nói: “Thể 
nên, Tu-bô-đê! Các Đại Bồ-tát nên sinh tâm thanh 
tịnh như thế, và không trụ vào đâu cả. Không để 
tâm trụ vào sắc, vào thanh-hương, vào vịỊ-xúc- 
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pháp. Không nên để tâm trụ chấp vào pháp gì”. 
Phần trên có nói: Làm thế nào thọ nhận Báo 
thân Phật an lạc, chọn lây cho mình thân pháp 
vương ? làm thế nào mọi thế gian đều chọn lấy 
kia là thân Pháp vương? Đề đoạn trừ nghi này nên 
nói thê của Báo thân Phật an lạc đã thọ nhận này 
lớn bằng núi Chúa Tu di, như nghĩa bóng trong 
cương. Nghĩa này thế nào? kệ nói: 
Như núi chua không: chấp, 
Thọ quả bảo cũng vậy, 
Xa lìa hắn các lậu, 
Và cả pháp hữu vĩ. 
Đây có nghĩa gì? Núi chúa Tu Di có uy thê 
VỜI VỢI, cao tột, nên gọi là to lớn; nhưng núi 
không chấp vào thể núi chúa, mà cho Ta là núi 
chúa, vì không có sự phân biệt vậy. Thọ nhận báo 
thân Phật an lạc cũng như vậy. Vì đã được thể 
Pháp Vương vô thượng, nên gọi là lớn. Nhưng 
Phật không chấp vào thể pháp vương đó, mà cho 
Ta là Pháp vương, bởi Phật không có phân biệt. 
Tại sao không phân biệt? Là do không có sự phân 
biệt vậy. 
Như kinh nói: “Tạo sao? Phật nói chăng phải 
là thân, mới gọi là thân lớn. Do thân đó, chăng 
phải thân, nên mới gọi là thân lớn vậy”. Tại sao 
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nói vậy? Kệ nói: Vì xa ha các lậu hoặc, các pháp 
Hữu vI. Thể của báo Phật an lạc đã tiếp nhận kia, 
lìa hết các lậu, dù như thế là có vật (hữu hình), dù 
như thế là không có vật (vô hình) thì cũng chỉ có 
một thân thanh tịnh mà thôi, vì nó đã xa lìa hắn 
mọi pháp hữu vi. Do nghĩa vậy, nên thể của Ngã 
thật có, không nương vào duyên nào khác mà trụ. 
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LUẬN KINH KIM CANG 
BÁT NHÃ BA-LA-MẬT 
QUYÉN TRUNG 


Kinh nói: Phật dạy, nây Tu-bô-đề! Hết thảy số 
cát trong sông Hãng, và nhiêu nhiêu sông Hằng 
kia, thầy nghĩ sao, sô cát có nhiêu không? 

Tu-bô- đề thưa: Rất nhiều, thưa Thê Tôn! Chỉ 
một sông Hằng mà cát đã nhiều lãm rồi, huỗng 
chi là cát của nhiêu sôn Hằng. 

Phật dạy, nây Tu-bô-đẻ! Ta nói thật cho thầy 
biết, nếu có thiện nam, thiện nữ nào, lây bảy báu 
có đây khắp thế giới, như số cát sông Hăng Ấy, 
cúng thí chư Phật, Như Lai, thì nây Tu-bô-đê! 
Thây nghĩ sao? Thiện nam thiện nữ ây, có được 
phước nhiều không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn rất nhiều! Thiện 
nam thiện nữ kia, được phước rất nhiều. 
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Phật nói với thây Tu-bô-đê: “Nếu có thiện 
nam thiện nữ, đem bảy báu đây khắp cả thế giới, 
nhiêu như cát sông Hăng, mà bồ thí, nhưng nay 
đối với pháp môn này, cho đến chỉ thọ trì bốn câu 
kệ, nói cho kẻ khác biết thì phước đức ấy, vượt 
hơn phước đức bồ thí trước đến vô lượng A-tăng- 
kì”! 

Luận rằng: Ở trước, đã thí dụ về cái nhiều 
của phước đức; tại sao ở đây lại nói nữa? Kệ nói: 

Nói nhiêu nghĩa sai biỆt, 

So sánh cũng thành. 

Phước sau nhiễu hơn trước, 
Nên lại nói dụ hơn. 

Nghĩa này thế nào? Trước nói thí dụ: ba ngàn 
thế giới để làm sáng tỏ phước đức nhiều. Nay nói 
lại là vô lượng ba ngàn thế giới. Tại sao trước 
đây, không nói thí dụ này? Ấy là lần hồi giáo hóa 
chúng sinh, giúp cho họ phát sinh lòng tin ở nghĩa 
vi diệu tôi thượng. Và lại, trước đây chưa nói rõ 
do những øì v.v... mà công đức thù thắng hơn, có 
khả năng 

đưa đến Đại Bồ-đề. Lây thí dụ này để nói về 
công đức â Ấy, nên phải nói lại. 

Kinh nói: “Lại nữa, Tu- bồ-để! Nơi nào có nói 
pháp môn nây, cho đến chỉ nói bốn câu kệ, phải 
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biết nƠI Ấy, hết thảy thế gian, Trời, Người, A-tu- la 
đều phải cúng dường, như cúng dường tháp miều 
Phật, huống chi lại có người tận lực thọ trì, đọc 
tụng kinh nây. Nây Tu-bô- đê! Nên biết người ấy 
đã thành tựu được pháp hiếm có tối thượng bậc 
nhất. Nơi nào có kinh nây thì nơi đó có Phật hoặc 
tôn trọng tương tự Phật. 

Khi ây, Tu- bồ-đề bạch Phật: Thưa Thế Tôn! 
Pháp môn nây tên là gì? Chúng con phải phụng trì 
như thế nào? 

Phật nói với Tu-bô-đề: Pháp môn này tên là 
Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật. Thây cứ theo tên 
gọi ây mà phụng trì. Tại sao vậy? Nây Tu-bô-đê! 
Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật tức chăng phải Bát- 
nhã Ba-la-mật. Nây Tu-bồ-đẻ! Thây nghĩ sao? Có 
pháp gì đề Như Lai giảng nói không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không có pháp 
gì mà Như Lai giảng nói cả! 

Nây Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Vĩ trần trong 
ba ngàn đại thiên thế ,IỚI, có nhiêu không? 

Tu- bồ-đề thưa: Số vi trần ây, rất nhiều, thưa 
Thế Tôn! 

Tạo sao? Nây Tu-bô-đề! Những vi trần đó, 
Như Lai nói không phải là vi trần, nên mới gọi là 
vi trân. Như Lai nói thế giới, tức chăng phải thế 
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Ø1ỚI, nên mới gọi là thế GIỚI. 

Phật nói, nây Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? Có 
thê dùng ba mươi hai tướng của bực Đại nhân, để 
thây Như Lai không? 

Tu-bồ-đề đáp: Thưa không, Bạch Thế Tôn! 
Tại sao? Vì Như Lai nói ba mươi hai tướng của 
bực Đại nhân, tức chắng phải là tướng, nên mới 
gọi là ba mươi hai tướng bực Đại nhân”. 

Luận răng: Làm sao thành tựu được tướng tốt 
đó; có bài kệ nói: 

Tôn trọng ở hai nơi, 

Nhân tập chứng thể lớn, 
Nhân kia tập phiên não - 
Đây chế ngự phước nhiễm. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Tôn trọng ở hai nơi, 
đó là: 

¡ Nơi được nói kinh: Tức tùy ở nơi nào đó, 
nói kinh này khiến ai nấy đều sinh ý niệm tôn 
trọng hết sức đặc biệt. 

2. Người nói kinh: Tức là tùy những aI có khả 
năng thọ trí, giảng 

nói. Vì lòng tôn trọng kinh luận, nên không 
như bảy báu, tùy nơi mà buông bỏ, tùy người có 
thể cho. Phải sinh lòng kính trọng như vậy. Pháp 
môn này làm nhân thù thắng cho pháp chứng đắc 
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của tất cả chư Phật, Như Lai. Như kinh nói: “Tu- 
bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Không có pháp nào để 
Như Lai nói cả. Câu đó có nghĩa gì? Là không có 
một pháp nào là riêng của Như Lai nói, còn các 
Phật khác thì không nói. 

Phước đức bô thí châu báu kia, là nhân của 
phiền não nhiễm ô, vì nó tạo nên bao chuyện 
phiền não. Nhân này của Phật, chỉ rõ cách ha khỏi 
nhân phiền não, cho nên dùng thí dụ về vì trần. 
Như kinh nói: Nây Tu-bô-đề! Những vi trần đó, 
Như Lai nói chắng phải là vi trân, nên mới gọi là 
vi trân. Như Lai nói thê giới, chăng phải là thế 
giới, nên mới gọi là thê giới. Tại sao nói như vậy? 

Vi trần kia chắng phải là thể của phiên não 
tham v.v... vì lẽ đó, nên gọi là vi trần của đất. Các 
thế plới kia, không phải là cảnh giới của nhân 
phiên não nhiễm. Cho nên nói là thế giới. Đây 
nhăm làm rõ nghĩa gì? 

Phước đức kia là nhân của bụi phiên não 
nhiễm ô, thế nên đối với bụi “vô kí” bên ngoài ây 
thì phước đức căn lành là gần, huống chỉ là phước 
đức này, lại có khả năng thành Phật Bồ-đè, thành 
tựu được tướng đại trượng phu, vượt hơn hết mọi 
phước đức. Do vậy, ai thọ trì, diễn nói kinh nậy 
thì có khả năng thành Phật Bỏ-đề, vì phước nây 
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vượt hơn phước bồ thí. Tại sao? Vì tướng đó, đôi 
với Phật Bồ-đề, chăng phải là tướng vì đó chăng 
phải là Pháp thân. Cho nên mới gọi là tướng đại 
trượng phu. Do tướng, này nên Thọ trì, diễn nói 
kinh, thi phước đức nây có khả năng thành Phật 
Bỏ Đề, do đó phước kia chăng thể hơn phước 
này. Vả lại, phước đức nây có khả năng hàng 
phục phước của bố thí bảy báu. Phước thọ trì kinh 
có sức hàng phục biết là dường nào! Thành thử, 
phước thọ trì kinh là cao hơn hết đối với mọi 
phước đức, của bồ thí Ba-la-mật v.v... Như vậy là 
đã nói xong về phước đức. 

Kinh nói: “Phật dạy Tu-bô- đề: Nếu thiện nam 
thiện nữ, đem thân mạng nhiều như cát sông 
Hăng, để bố thí; nhưng có kẻ khác, thọ trì pháp 
môn này dù chỉ một bài kệ và giảng cho người 
khác nghe, thì phước nây nhiều gấp vô lượng A- 
tăng-kì. 

Bây giờ, khi đã nghe Phật nói kinh nây, hiểu 
sâu nghĩa cốt yếu, Tu- bồ- đề tủi khóc sụt sùi, gạt 
lệ bạch Phật: Thật là hiểm có, thưa đẳng Thế Tôn! 
Thật là hiếm có, thưa đẳng Thiện Thệ! Phật nói 
pháp môn sâu xa như vậy. Con từ khi được tuệ 
nhãn tới nay, chưa từng được nghe pháp môn như 
thế này. Tại sao vậy? Tôn giả Tu-bô-đề Phật nói 
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Bát- 

nhã Ba-la-mật tức chăng phải Bát-nhã Ba-la- 
mật. Nếu ai nghe kinh nây sinh lòng tin thanh 
tịnh, phát sinh được thật tướng, nên biết người đó 
đã thành tựu được phước đức hiếm có bậc nhất. 

Bạch Thế Tôn! Thật tướng tức chăng phải là 
tướng, cho nên Như Lai mới gọi tên thật tướng là 
thật tướng. 

Thưa Thế Tôn! Con nay được nghe pháp môn 
như thế này, tin, hiểu, thọ trì, không thây khó 
khăn lắm. Nếu ở đời sau có chúng sinh, nghe 
được pháp môn nây, và tin, hiểu, thọ trì; thì người 
ây là hiểm có bực nhứt. Tại sao? Vì người ấy, 
không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sinh, tướng thọ giả. Tại sao? Vì tướng ngã, tức 
chăng phải là tướng, và tướng nhân, tướng chúng 
sinh, tướng thọ giả tức chăng phải là tướng. Tại 
sao? Vì khi lìa hêt mọi tướng tức là Phật. 

Phật nói với Tu- -bồ- đề: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Nếu ai nghe kinh nây, mà không kinh, không sợ, 
không khiếp thì phải biết người đó thật là hiểm 
có. Tại sao? Này Tu- bồ-đề! Như Lai nói Ba- la- 
mật đệ nhất, tức chăng phải Ba-la-mật đệ nhất. 
Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất ấy, thì vô lượng 
chư Phật cũng nói là Ba-la-mật. Do vậy, nên gọi 
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là Ba-la-mật đệ nhất. 

Luận rằng: Tù đây trở đi, văn kinh tập trung 
nói rõ phước đức thọ trì, là hơn hết tháy, mọi 
phước đức. Nghĩa nây như thế nào? Bài kệ nói: 

Thân khô vượt hơn kia, 
Nghĩa hiểm có cao lột, 

Bờ trí tuệ khó lưởng, 

Cũng không giông pháp khác. 
Hiểu chắc thật nghĩa sâu, 
Hơn Tu-đa-la khác. 

Nhân lớn và thanh tịnh, 
Phước hơn trong mỌi phước. 

Hai bài kệ trên có nghĩa øì? Xá bỏ thân mạng 
quan trọng, khó làm hơn xả bỏ của báu v.v... Quả 
báo phước đức của việc xả bỏ vô lượng thân để 
bố thí như vậy, vẫn kém thua phước đức thọ trì 
kinh này. Vì sao? Vì bỏ thân mạng là rủ bỏ cái 
thân khổ, tâm khổ, còn nghĩ đến thân khổ, mà 
phước đức con như vậy, huông là vì pháp xả thân! 
Ngài Tuệ Mạng Tu-bô- để vì tôn trọng pháp, nên 
buôn, khóc, rơi lệ. 

Như kinh nói: “Khi ẤY, nghe Phật nói kinh 
nây, hiểu sâu nghĩa cốt yêu nên Tu- bô-để tủi 
khóc, sụt sùi.. - Pháp môn này hiếm có, là vì sao? 
Tu-bồ-đề dù có Tuệ nhãn, nhưng từ ấy đến giờ 
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vẫn chưa từng được nghe pháp môn này. Do vậy 
nên gọi là hiễm có” 

Như kinh nót: “Con, từ trước cho đến ngày 
nay dù đã có tuệ nhãn, nhưng chưa từng được 
nghe pháp môn như thê nây... 

Vả lại, pháp môn nây là bực nhứt, vì tên gọi là 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tại sao nó trở thành nghĩa cao tột? 

Như kinh nói: “Vì sao? Này Tu-bỗ-đề! Phật 
nói Bát-nhã Ba-la-mật chắng phải Bát- nhã Ba-la- 
mật? Vì sao lại nói bờ trí bên kia như thế? Do bờ 
trí bên kia ây không ai lường nổi, cho nên nói 
chắng phải Ba-la-mật”. 

Lại nữa, pháp môn nây, không giống bất cứ 
pháp môn nào khác. Tại sao? Vì trong đó có Thật 
tướng, còn các thứ khác, chẳng phải thật tướng. 
Ngoại trừ Phật pháp, mọi nơi khác, đều không 
thật. Do mọi chỗ khác đó chưa từng có, chưa từng 
sinh lòng tin. 

Từ nghĩa nây, mà kinh nói: Thưa Thế Tôn! 
Nếu có ai được nghe kinh nầy mà sinh lòng thanh 
tịnh, thì có khả năng phát sinh thật tướng. Nên 
biết, người ấy đã thành tựu công đức hiểm có bậc 
nhất. 

Lại nữa, pháp môn nây chắc thật, cao đẹp sâu 
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dày. Vì sao? Vì thọ trì kinh nây, sự suy lường tu 
tập không khởi tướng ngã vv. 

Không khởi tướng ngã v.v... là chỉ rõ cảnh 
giới có thể giữ lấy không có tưởng điên đảo. 
Tướng ngã v.v... tức chăng phải tướng: nó chỉ rõ 
cảnh giới năng thủ, khả thủ (sở thủ) không có 
tướng điên đảo. Hai điều Ấy, nói rõ trí Vô ngã, 
Ngã không, Pháp không. Cứ lần lượt như vậy. 

Như kinh nói: “Tại sao? Vì người nầy, không 
có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, 
tướng thọ giả. Vì sao? Vì tướng ngã tức chẳng 
phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng 
thọ giả tức cũng chăng phải tướng. Vì sao? Vì khi 
lìa hết tướng thì gọI là chư Phật. 

Đức Như Lai nói cho Tu-bồ-đề nghĩa như vậy. 

Kinh hãi, nghĩa là do trái lễ sinh lo sợ nên gọi 
là kinh hãi. Do đáng bị quở trách, như hạnh phi 
chánh đạo. Sợ hãi là tâm thê bị sợ sệt, vì tâm nghi 
cứ trào lên không dứt. Khiếp (úy) là một mực lo 
sợ. Tâm ấy hoàn toàn kinh hãi, lo sợ đọa vào nên, 
phải xa lìa những nơi đó. Như kinh nói: Không 
kinh, không sợ, không khiếp. Với lại, pháp môn 
này, vượt hơn hết mọi Tu-đa-la khác. Như kinh 
nói: “Tại sao vậy? Nây. Tu-bồ-đề! Như Lai nói 
Ba-lamật đệ nhất, chăng phải Ba-lamật đệ 
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nhất”. Lại nữa, pháp môn nây, gọi là Đại nhân 
(nhân Đại thừa). Kinh nói: “Như Lai nói Ba-la- 
mật đệ nhất là vậy”. 

Lại nữa, pháp môn nây là thanh tịnh, vì có vô 
lượng Phật nói. Kinh nói: Vô lượng chư Phật kia, 
cũng nói Ba-la-mật, nên gọi là Ba-la-mật 

đệ nhất vậy. Việc bố thí của cải châu báu 
không có được phước đức như vậy. Nên phước 
đức do thọ trì kinh này, là vượt hơn hết trong mọi 
phước đức. 

Từ đây trở đi, văn kinh tập trung đoạn trừ 
nghi. Nghi điều gì: Như trên vì quả báo xả bỏ (bố 
thí) thân khô nên phước đức kém thua; nêu vậy 
các Bô-tát y theo pháp môn này thọ trì diễn thuyêt 
tu hành khô hạnh; đã là khô hạnh thì cũng đưa 
đến khổ quả, thế sao pháp môn này không dẫn 
thành khổ quả: Vì đoạn nghĩ này. 

Kinh nói: “Nây Tu-bô-đề! Như Lai nói Nhẫn 
Nhục Ba-la-mật, tức chẳng phải Nhẫn nhục Ba- 
la-mật. Vì sao? Nây Tu-bồ-đề! Như Ta thuở xưa, 
bị vua Ca-lợi cắt rời thân thể. Ngay khi ấy, Ta 
không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sinh, tướng thọ giả. Vô tướng, cũng chăng phải 
vô tướng. Vì sao? Này Tu-bô-đề! Khi ấy, thân thê 
bị chia la, nếu Ta có tướng ngã, tướng nhân, 
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tướng chúng sinh, tướng thọ giả; tức Ta phải sinh 
giận dữ. Nầy Tu-bồ-đề! Ta lại nhớ thời quá khứ, 
đã năm trăm đời, làm vị tiên tu Nhẫn Nhục. 
Trong những đời đó, Ta không có tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. 
Thành thử nây Tu-bô-đề! Bỏ-tát nên lìa hết thảy 
tướng, khi phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Vì sao? Nếu tâm có chỗ trụ tức chắng 
phải trụ. Do vậy, không để tâm trụ vào sắc, không 
để tâm trụ vào Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. 
Nên để tâm không trụ vào đầu cả. Do vậy, Phật 
nói: Bồ- tát khi bố thí, không để tâm trụ vào sắc. 
Nây Tu- bô- đề! Bởi ích lợi cho hết thầy chúng 
sinh, mà Bồ- tát phải bố thí như vậy. Tu-bô-đê 
thưa: Bạch Thế Tôn! Hết thảy tướng chúng sinh 
tức chăng phải tướng. Vì sao? Vì Như Lai nói, hết 
thảy chúng sinh tức chắng phải là chúng sinh”. 
Luận rằng: Kinh chỉ rõ nghĩa gì? Kệ nói: 

“Thường nhân nơi khổ hạnh, 

Do khổ hạnh có thiện, 

Phước đó không thế lường, 

Như vậy, nghĩa tối thắng. 

La tưởng Ngã và Gián, 

Hoàn toàn không khổ não, 

Cùng vui có Từ bị, 
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Quả khổ hạnh là vậy. 

Hai bài kệ nây, có nghĩa gì? Khô hạnh ây dù 
hình thức giông quả khổ, nhưng khổ hạnh nây 
không mệt mỏi, vì có Nhẫn Nhục Ba-la-mật, nên 
gọi là đệ nhất. Bờ kia có hai nghĩa: 

¡. Thể của Ba-la- -mật là thiện căn, thanh tịnh. 

›. Công đức của bờ kia là không thể lường 
được. 

Như kinh nói: “Tức chắng phải là Ba-la-mật”. 

Chắng phải Ba-la-mật, là không ai biết được 
bờ công đức của nó nên nói chăng phải Ba-la- 
mật. Vì vậy nó là pháp bậc nhất. Khổ hạnh này 
hơn cả việc bỏ thân mạng, huông øì còn là lìa bỏ 
tướng ngã, và tướng giận dữ. 

Hơn nữa, làm việc nây không có khổ. Không 
những không có khổ mà lại còn vui, bởi có từ bi. 

Như kinh nói: “Khi ây, Ta không có tướng 
ngã, cho đến vô tướng, cũng chăng phải vô tướng. 
Điều nây chỉ rõ là tâm tương ưng từ bị, nên mới 
nói như thể. Nếu Bồ- tát nào, không lia tướng ngã 
v.v... Bồ-tát đó, sẽ thấy khô hạnh là khổ, có khi 
muốn bỏ cả tâm Bồ- đề. Do đó, mà nói như kinh 
nói là: “Thế nên, nây TU bồ-đề! Nếu Bô-tát lìa hết 
thảy tướng...” Điều nây nóI TÕ nghĩa. gì? Ấy là do 
chưa phát sinh tâm Bồ-đề đệ nhất, nên mới có lỗi 
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như vậy. Để ngăn chặn lỗi nây, kệ nói: 
“VI khởi tâm không xả 
ĐỀtu hành vững chác, 
Do Nhán Ba-la-mật, 
Thưởng học tập tâm kia. 

Bài kệ này, có nghĩa gì? Băng tâm nào, mà 
khởi hành tướng cho việc tu hành? Vì tâm nào mà 
không xả bỏ tướng tu hành? Kệ nói: Là do Nhẫn 
Ba-la-mật, thường học tập tâm kia. 

Vả lại, Tâm đệ nhất nghĩa, là đã bước vào Sô 
địa được Nhẫn Nhục Ba-la-mật, tâm nây gọi là 
tâm không trụ. Như kinh nói: “Thế nên, Này Tu- 
bồ-đề! Bồ-tát nên lìa hết thảy tướng, khi phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì 
đầy chỉ rõ nghĩa tâm không trụ để tâm phát sinh. 
Nêu tâm trụ vào sắc, thanh... thì nó không còn trụ 
ở Bô-đê, Phật; muốn nói rõ tâm không trụ vào sự 
mà hành bồ thí. Kinh văn này ý nói: Phát khởi cái 
tâm không trụ vào đâu, để làm phương tiện, vì bỗ 
thí Ba-la-mật sồm thâu cả sáu Ba-la-mật kia. 

Thế nào là tu hành, đem lợi ích cho chún 
sinh mà gọi là không trụ vào việc chúng sinh? Đê 
cắt đứt nghi nây, như kinh nói: Nây Tu-bô- đê! 
Bởi đem lợi ích cho hết tháy chúng sinh, nên Bồ- 
tát bố thí như vậy. Câu nây nói rõ nghĩa gì, kệ 
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nói: 
Tụ hành lợi chúng sinh, 
Nhân như thể phải hiểu 
Củng phải biệt xa lìa 
Chúng sanh và sự tưởng. 

Kệ này có nghĩa gì? Lợi ích là cốt lõi của 
nhân tu hành. Người tu hành làm lợi ích cho 
chúng sinh, mà không chấp giữ sự tướng chúng 
sanh. Sự chúng sinh là những gì? Kệ nói: 

Giả danh và sự ấm 

Như Lai lìa tưởng áy, 
Chư Phát không cả hai, 
Đã thấy được Thật pháp. 

Kệ nây có nghĩa gì? Là nói chúng sanh danh 
tướng và sự ấm của chúng sanh. Vì sao, người tu 
hành, phải lìa sự tướng chúng sinh? Tức chúng 
sanh kia chỉ là tưởng thành mà đặt tên, gán ghép 
tướng, chứ không phải tướng, do không có thế 
thật của chúng sanh kia. Vì nghĩa này cho nên 
nÓI: “Chúng sinh tức chắng phải chúng sinh”. Vì 
pháp nào gọi là chúng sanh? Vì năm âm cho là 
chúng sinh, nhưng năm ấm kia, không cái có thể 
của chúng sinh, vì nó không thật. Như thế là làm 
rõ pháp vô ngã, nhân vô ngã. 

“Vì sao? Vì tất cả chư Phật, Như Lai, đều đã 
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xa lìa hết thảy tướng”. Câu này, nói rõ hai tướng 
không thật. Như kệ nói: Như Lai lìa tướng đó. 
Chư Phật không có cả hai thứ đó, do đã thấy được 
Thật pháp. Ở đây nói nghĩa gì? Nếu hai cái đó là 
thật có thì chư Phật, Như Lai, phải có hai tướng 
đó. Tại sao? Vì chư Phật, Như Lai, thây được sự 
thật. 

Kinh nói: Nầày Tu-bỗ-đề! Như Lai nói đó là 
lời Chân, lời Thật, lời Như, lời Không đối khác. 
Nây Tu-bô-đề! Pháp mà Như Lai chứng, pháp mà 
Như Lai nói, không thật, cũng không dôi. 

Luận rằng: Ö đây lại có nghi: Vậy, trong việc 
chứng quả là không có đạo ; ; không có đạo thì sao 
có thể làm nhân cho chứng quả ? Để phá nghĩ 
nây, Kinh nói: “Này Tu-bôồ-đề! Như Lai nói đó là 
lời Chân, lời Thật, lời Như, lời Không đỗi khác. 
Bốn câu này có nghĩa gì? Kệ nói: 

Quả tuy không trụ đạo, 
Nhưng đạo hay làm nhân, 
Lời chư Phát là thát, 

Trí có bốn thứ. 

Đây nghĩa gì? Vì có bốn thứ cảnh giới, nên 
Như Lai có bên lời thật. Thế nào là bốn cảnh 
g1ớI? Kệ nói: 

Do Thật trí-Tiều thừa, 
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Nói pháp Ma-ha-diễn,, 
Và tất cả ghi nhận 
Nên Phát không dối nói (nói càn). 

Bài kệ này, làm sáng tỏ điều gì? Vì có Như lai 
thật trí, nên Phật không giả dối nói là có Phật Bỏ- 
đề. Vì có Tiêu thừa, Đại thừa, hết thảy sự việc ghi 
nhận, nên Phật đều không, giả đối nói. Do bốn 
cảnh â ây nên lân lượt nói bốn thứ. Như kinh nói: 
Này Tu-bồ-đề! Như Lai nói lời Chân, lời chân 
thật, lời Như, lời Không đôi khác. 

Không giả dối nói Tiểu thừa, là nói Khổ để 
v.v... của Tiểu thừa, suy nhất đó là Đề (sự thật). 

Không giả dối nói Đại thừa, là nói pháp vô 
ngã chân như, thì chân như đó đúng là chân như. 

Không giả dối nói mọi sự ghi nhận đó là ghi 
nhận hết tháy trong quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Nghĩa thế nào nói y như vậy, không sai lầm điên 
đảo. 

Kinh lại nói: “Nây Tu-bô-đê! Pháp mà Như 
Lai chứng, pháp mà Như Lai đã nói; đều không 
phải thật, mà cũng không phải dối”. Tại sao nói 
như vậy? Kệ nói: 

Tùy thuận thật trí kia, 
Nói không thật, không dối, 
Như nghe tiếng chấp chứng, 
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Nói vậy để đổi trị. 

Kệ này có nghĩa gì? Pháp chư Phật giảng nói, 
thì pháp đó không thể đạt được pháp kia, mà là 
tùy thuận nghĩa. Vì pháp nói không thể đưa đến 
pháp chứng kia. Tại sao? Như tiêng nghe được thì 
không mang ý nghĩa như vậy. Cho nên là không 
thật. Pháp nói nây tùy thuận vào pháp chứng kia. 
Do vậy nó không phải là nói đôi. 

Nêu vậy sao lại nói: Pháp Như Lai chứng, 
pháp Như Lai nói...? Đấy chỉ là nương câu chữ 
mà nói. Tại sao, Như lai trước nói: Như Lai nói 
lời chân thật, rồi sau lại bảo: Pháp nói đó, không 
phải thật cũng không phải dối? Kệ đã nói: Nghe 
tiếng chấp, thủ chứng. Nói vậy để đối trị. 

Kinh nói: Nây Tu- bô- đề! Ví như ai vào chỗ 
tôi thì không thấy øì. Nếu Bồ- tát trụ tâm vào sự 
bố thí, thì cũng như vậy. Nây Tu-bồ-đẻ! Ví như 
kẻ mắt sáng, đêm tàn, mặt trời lên chiếu Sáng, 
thây cả tháy mọi thứ. Nếu Bỏ-tát bố thí mà tâm 
không trụ vào sự, thì cũng như vậy. 

Luận rằng: Lại có chỗ nghĩ: Nếu Thánh nhân, 
nhờ pháp Vô vi chân như mà được tên, thì Chân 
như đó, phải hiện diện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc 
nào. Tại sao nói là tâm không trụ? Đến khi được 
quả Phật Bồ-đề, thì chăng phải không trụ? Nếu 
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Chân như, thật có bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, 
thì tại sao có kẻ chứng được, người không chứng 
được? 

Đề cắt đứt nghi nây, nên thí dụ vào chỗ tối 
v.v... Điều này làm sáng tỏ nghĩa gì? Kệ nói: 

Thời và Xư thát có, 

Nhưng không được Chân nhu, 
Vô trí trụ nơi phảp, 

Có trí đêu chứng được. 

Kệ nây có nghĩa gì? Mọi lúc là quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Mọi nơi là ba cõi. Nếu thật có pháp 
chân như, thì tại sao chúng sinh lại không chứng 
được? —Kệ nói: Là vô trí, mới trụ chấp nơi pháp, 
kẻ ,không có trí mới để tâm trụ chấp vào pháp. 
Điều này lại có nghĩa là không thanh tịnh. Ai có 
trí thì tâm không trụ chấp vào pháp, thế nên, họ 
có thể chứng được chân như. Do nghĩa đó, nên 
chư Phật, Như Lai thanh tịnh Chân như mà được 
tên. Vì vậy, tâm có trụ thì không được Phật Bồ- 
đề. Lại thí dụ nây là làm rõ nghĩa gì? Kệ nói: 

Tối- -sáng- ngu-VÔ Trí, 
Kẻ sáng như có trí, 
Đối pháp và đổi trị, 
Được pháp diệt như thế. 
Kệ này, có nghĩa øì? Thí dụ về tối sáng là 
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pháp tương tợ. Tôi là vô trí. Sáng như mặt trời là 
chỉ có trí. Có mắt làm rõ nghĩa gì: Kệ nói: Đối trị 
và đôi pháp, là được pháp vô vi. Cứ theo thứ lớp 
như vậy. Lại nữa, có mắt là để ví với chủ thê đối 
trị. Đêm tàn là ví cho đối tượng Sở trị trị, là bóng 
tối tan hết. Ánh trời chiếu rọi, là pháp chủ thể trị 
ngay tại chỗ. Như kinh nói: Như có người, vào 
chỗ tối, thì không thấy gì... 

Kinh nói: Lại nữa, này Tu-bồ-đề! Nếu có 
thiện nam thiện nữ nào, thọ tri, đọc tụng, tu hành 
pháp môn nây, thì được Như Lai lây trí tuệ Phật 
mà biết rõ người ây, thây rõ người ấy, hiểu rõ 
người ây là đã thành tựu được vô biên tụ công 
đức. Này Tu-bô-đề! Nếu có thiện nam thiện nữ 
nào, trong buối sáng, đem thân nhiều như cát 
sông Hãng đề bồ thí, buổi trưa lại đem thân như 
cát sông Hăng bồ thí, buổi chiều cũng đem thân 
nhiêu như cát sông Hăng bố thí. Cứ thế, bỏ thân 
nhiêu như cát sông Hăng vô lượng, và cứ như thế, 
trải trăm ngàn ức Na-do-tha kiếp, đem thân bố thí. 
Nhưng nếu có người, được nghe pháp môn nây, 
sinh lòng tin, không nhạo Dáng chê bai thì phước 
nây, sẽ hơn phước bố thí vô lượng A-tăng-kì, 
huống chi lại còn biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu 
hành và diễn nói cho người khác! 
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Luận răng: Tù đây trở đi, lại nói về nghĩa gì? 
Kệ nói: 
Tụ hành theo pháp nào ? 
Được những phước đức gì? 
Lại thành tựu nghiệp gì? 
Nói tu hành như thê. 

Tu hành theo pháp nào là chỉ rõ hạnh kia. Bày 
tỏ như thế nào? 

Kệ nói: 

Danh tự ba thự pháp, 
Thọ trì, nghe, rộng nói, 
Tụ từ tha và HỘI, 

Được nghe là tu trí. 

Kệ này có nghĩa gì? Do danh tự kia mà được 
văn tuệ. 

Ở đây có ba thứ: 

¡. Thọ. 

2. Trì. 

3. Đọc tụng. 

Làm sao biết được? - Kệ nói: Thọ trì, nghe, 
nói rộng. Thọ, trì, tu hành là nương vào pháp tông 
trì. Còn đọc tụng tu hành thì nương vảo văn tuệ 
răng. Tụng-tập răng nhiêu, cũng gọi là văn tuệ. 
Đây là ba cách tu hành theo danh tự. Như kinh 

ói: “Lại nữa, Nầy Tu-bô-đề! Nếu có thiện nam 
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thiện nữ nảo, thường hay thọ trì, đọc tụng pháp 
môn nây... 

Người tu hành đó, được gì? —Kệ nói: Tu theo 
người khác và mình. 

Được ngbe là tu trí. Nghĩa nầy thế nào? 

Là tướng tu được nhờ người khác và của 
chính mình. Thế nào là tu theo người khác và 
chính mình? Nghĩa là nghe và tu theo thứ lớp như 
vậy, là theo người khác để nghe pháp, rồi mình tự 
suy nghĩ mà tu hành. Như trên nói danh tự cho 
đến tu hành, đó là vì mình. Kệ nói: 

Đẩy là tự thuần thục, 

Ngoài ra, hoá chúng sinh, 
Do sự và thời lớn, 

Phước hơn trong mọi phước. 

Đây có nghĩa øì? Lẫy văn tuệ hình thành từ lời 
nói mà tu hành, là tự mình thuần thục cho mình. 
Ngoài ra là nói rộng pháp để giáo. hóa chúng sinh. 

Được phước đức gì, là chỉ việc tính kế phước 
nây là hơn hết thảy. Kệ nói: Việc làm và thời gian 
lâu dài, phước nây hơn hết mọi loại phước. Phước 
đức xã thân tu pháp ấy, hơn phước đức xả thân bố 
thí. Hơn thế nào? Là về mặt sự, thì vượt hôn, là 
bởi thời gian lâu dài, tức trong một ngày xả nhiều 
thân, lại làm nhiễu lúc. Như kinh nói: “Nây Tu- 
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bô-đề! Nếu có thiện nam thiện nữ nào, buổi sáng 
đem thân nhiều 

như cát sông Hằng bố thí... cho đến... nếu lại 
có người nghe pháp môn nây, sinh lòng tin không 
chê bai thì phước nây, hơn phước bố thí kia vô 
lượng A-tăng-kì, huống chỉ lại còn biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, tu hành, diễn nói cho kẻ khác... 

Kinh nói: Nây Tu-bồ-đề! Nói tóm lại, kinh 
nây có vô biên công đức, không thể nghĩ bàn, 
không thể tính kể, so lường. Pháp môn nây, Như 
Lai nói cho người phát tâm Đại thừa, người phát 
tâm Tối thượng thừa. Nếu aI có khả năng thọ trì, 
đọc tụng, tu hành kinh nầy và diễn nói rộng cho 
mọi người đều biết, thì Như Lai biết rõ người ấy, 
thây rõ người ấy đã thành tựu được vô lượng 
công đức, không thể nghĩ bàn, không thể kể tính, 
không có bờ bến. Những người như vậy, mới đủ 
năng lực gánh vác đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác của Như LaI. Tại sao? Nây Tu- bô-đê! 
Nếu ai ham pháp Tiểu thừa thì không: thể thọ trì, 
đọc tụng, tu hành kinh này, không thể giảng nói 
cho kẻ khác được. Nếu ai còn thấy ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả; mà thọ trì, đọc tụng, tu hành 
pháp môn nây và giảng cho kẻ khác, thì không 
bao giờ có chuyện đó! 
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Nây Tu- bô- đề! Bất cứ ở đâu, nêu có kinh nây 
thì cả thảy thế gian, Trời, Người, A-tu-la đều nên 
cúng dường. Phải biết, nơi đó, chính là tháp Phật, 
đều phải nên cung kính đảnh lễ, đi nhiễu quanh 
và đem các thứ hương hoa, mà rải nơi đó. 

Lại nữa, nầy Tu-bô-đề! Nếu có thiện nam 
thiện nữ nào, thọ trì, đọc tụng kinh nây, mà bị 
khinh rẻ là tại sao? 

Là tội nghiệp đời trước của người ây, đáng lẽ 
bị đọa vào cối ác đạo, nên đời nây mới bị người 
khinh rẻ; nhưng Tôi các tội nghiệp đời trước đều 
sẽ tiêu tan hết vả người ấy, sẽ chứng Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Nây Tu-bô-đê! Ta nhớ ở 
thời quá khứ, cách đây vô lượng A-tăng-kì kiếp, ở 
chỗ Phật Nhiên Đăng, ta gặp tám mươi bốn ỨC 
Na-do-tha trăm ngàn vạn ức chư Phật và đều thờ 
phụng, cúng dường, không bỏ sót vị nào. Nếu lại 
có người, ở đời sau và đời sau nữa, thường hay 
thọ trì, đọc tụng; thì công đức mà Ta đã cúng 
dường chư Phật so với công đức nây, không bằng 
một phân trăm một phần ngàn, một phân muôn ức 
cho đến tính đếm thí dụ cũng không băng! 

Nây Tu-bôồ-đề! Ở đời sau và đời sau nữa, nếu 
có thiện nam thiện nữ nào, thọ trì, đọc tụng, tu 
hành kinh nây, thì phước đức của họ, nếu Ta nói 
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nghi hoặc, không tin. 

Nây Tu-bô-đê! Nên biết, pháp môn này là 
không thê nghĩ bàn. Do vậy, quả báo của nó cũng 
không thể nghĩ bản. 

Luận răng: Dại thành tựu nghiệp tu hành thế 
nào? Nay sẽ làm rõ nghiệp tu hành ây. Kệ nói: 

Chăng phải cảnh giới khác, 
Chỉ dựa Đại nhân nói, 

Và ít nghe, tin pháp, 

Đây đủ cõi Vô thượng. 

Thọ trì chân diệu pháp, 
Tôn trọng thân được phước, 
Chng xa lìa mọi chướng, 
Có thể mau chứng pháp. 
Thành tựu mọi uy lực, 
Được quả lớn, vị diệu, 
Nghiệp cao ngời như thể, 
Đúng pháp, biết ti hành. 

Ba bài kệ nầy nói nghĩa gì? Nói đến việc 
không thê nghĩ bàn, là chỉ ra cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. 

Không thể tính kể so lường, là nói chỉ các bậc 
Đại nhân, không chung với Thanh Văn. Pháp nây 
chỉ nói cho chúng sinh, thuộc đệ nhất Đại thừa. 
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Điều nây chỉ rõ là phải nương tựa vào Đại nhân 
(Bồ- tát). 

Lại nói người Đại thừa là tu hành pháp Đại 
thừa tôi diệu, thù thắng. Vì tin theo Tiểu thừa thì 
không có khả năng nghe pháp nây. 

Đề chỉ rõ sự ít nghe mà tin vào pháp, như kinh 
nói: Nói tóm lại, kinh nây có vô biên công đức, 
không thể nghĩ bàn, không thể tính kế so lường. 
Như Lai nói cho người phát tâm Đại thừa, cho 
người phát tâm Tối thượng thừa. 

“Ít nghe” ấy là nói câu, văn kinh không thể 
su bàn. Được phước đức không thể nghĩ bàn 

. là chỉ rõ tính đã đây đủ. Vì mọi phước đức 
và căn lành đây đủ. Nên câu văn, kinh không thể 
nghĩ bàn. Như kinh nói: Đều thành tựu vô lượng 
công đức, không thể nghĩ bàn, không thê tính kẻ, 
không có giới hạn. 

- Những người như thế, mới gánh vác nỗi đạo 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác của Như Lai. 
Câu nây chỉ rõ sự thọ trì chân diệu pháp. 

Người thọ trì pháp nghĩa là gánh vác Đại Bỏ- 
đề. Như kinh nói: Những người như thế, mới đủ 
khả năng gánh vác đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác của Như Lai. 

Ở bất cứ nơi đâu, ai cúng dường, nên biết 
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người đó nhất định thành tựu vô lượng công đức. 
Như kinh nói: Ở bắt cứ nơi đâu, mà có kinh này. 
thì cả thảy thế gian, Trời, Người, A-tu-la đều 
nên cúng dường. Phải biết nơi đó, chính là tháp 
Phật, đều phải nên cung kính, lễ bái, đi nhiễu 
quanh, đem các thứ hương hoa rải cúng nơi đó. 

Thọ trì, đọc tụng kinh nây mà bị người khinh 
rẽ, là chỉ rõ phải biết lìa khỏi mọi chướng ngại. Vì 
sao bị người khinh rẻ mà ra khỏi mọi chướng 
ngại? Do người đó, đã có nhiều công đức lớn. 
Như kinh nói: Hết thảy tội nghiệp đời trước đều 
tiêu tan hết. 

- Ở trước Phật Nhiên Đăng, cúng dường chư 
Phật, thì công đức â Ấy, ít hơn công đức thọ trì kinh 
nây vào đời ạt thế. Ở đây chỉ ra pháp mau 
chứng đạo Bồ-đẻ, do có nhiêu phước đức trang 
nghiêm nên mau chóng đây đủ. 

Như kính nói: Nêu có người, ở đời sau, đời 
sau nữa, thường hay thọ trì, đọc tụng, tu hành 
kinh nây, thì công đức Ta cúng dường chư Phật 
nói trên, thua công, đức nây, không bằng một phân 
trăm, một phân ngàn vạn ức, cho đến tính đếm thí 
dụ cũng không thê băng... 

Nên biết, pháp môn nây là không thê nghĩ 
bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Câu nây 
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làm rõ nghĩa gì? - Kệ nói: Thành tựu mọi uy lực, 
được quả báo lớn vi diệu... nghĩa là đã øôm thâu 
Tứ Thiên vương, Thích-đê-hoàn-nhân, Phạm 
Thiên VƯƠng V.V.. . do uy lực đã thành tựu. Nếu ai 
nghe việc nây mà tâm họ mê loạn, là do nghe quả 
báo thọ trì kinh tối thắng tuyệt diệu, không thể 
nghĩ bàn. Đây chỉ rõ, cảnh giới trí không thể 
lượng xét, trụ vào pháp môn đó mà tu hành, thì 
thành tựu công đức như vậy. Do đấy, phải biết 
các nghiệp của tu hành v.v... Như kinh nói: “Nên 
biết, pháp môn nây, là không. thể nghĩ bàn, nên 
quả báo của nó, cũng không thể nghĩ bàn.” 

K¡nh nói: Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch 
Thế Tôn! Bỏ-tát phát tâm Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác như thế nào? Trụ như thế nào? Tu 
hành như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào? 

Phật nói: Này Tu-bô-đẻ! Phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đắng Chánh Các, Bỏ-tát nên sinh tâm 
như vây: Ta nên diệt độ hết thảy chúng sinh, giúp 
họ bước vào cảnh Vô dư Niêt-bàn. Diệt độ cả 
thảy chúng sinh như vậy rồi nhưng không có một 
chúng sinh nào, thật sự được diệt độ cả! 

Tại sao vậy? Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát nào 
có tướng chúng sinh, tướng nhân, tướng thọ giả; 
thì không phải là Bồ-tát. Vì sao? Nây Tu-bô-đẻ! 
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Thật ra, không có pháp nào, gọi là Bỏ-tát phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cả. 

Luận răng: Tại sao, trước đã nói ba thứ tu 
hành, nay còn nói lại nữa? Điều nây có øì hay 
hơn? Kệ nói: 

Nơi nội tâm tu hành, 
Còn nghĩ ta: Bô-tát, 
Đó là chướng ngại tâm, 
Trái với đạo không trụ. 

Bài kệ nầy có nghĩa gì? Nếu Bồ-tát đối với 
chính mình, đã tu hành ba cách ở trên, mà còn 
sanh tâm nghĩ: Ta đã trụ nơi Đại thừa Bỏ- tát, fa 
đã tu hành như thể, đã làm chủ tâm như thế. Tức 
Bồ- tát đã phát sinh tâm phân biệt, bị cản trở tu tập 
Bồ- đề. Kệ nói: Nơi nội tâm tu hành. Còn nghĩ ta 
Bồ-tát, đó là cản trở tâm. Cản trở tâm nào? Kệ 
nói: Trái với đạo không trụ. Như kinh nói: Tại 
sao? Nầy. Tu-bô-đề! Thật ra, không có pháp nào 
gọi là Bôồ-tát phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác cả. 

Kinh nói: Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Ở 
chỗ Phật Nhiên Đăng, Như Lai có pháp øì để 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không? 

Tu- bô- để thưa: Bạch Thế Tôn, không! Theo 
con hiểu nghĩa mà Phật nói, thì khi Ngài ở chỗ 
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Phật Nhiên Đăng, ngài không có pháp øì để được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy! Nây Tu-bô-đẻ! 
Ở bên Phật Nhiên Đăng thật không có pháp nào 
để Như Lai được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Nây Tu-bô-để! Nếu có pháp nào, để Như Lai 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì Phật 
Nhiên Đăng đã không thọ kí cho ta: Ở đời sau 
nây, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. 

Do không có pháp nào để được Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, cho nên Phật Nhiên 
Đăng, mới thọ kí cho Ta như vây: Ma Na Bà! Ở 
đời sau, ông sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu NI. 
Tại sao? Tu-bô-đề thưa: Như Lai tức là thật chân 
như. 

- Nây Tu-bô-đề! Nếu có ai nói Như Lai được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thì người ấy 
nói không thật. 

- Nây Tu-bồ-đề! Thật sự không có pháp để 
Phật được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

- Nây, Tu-bồ-đề! Như Lai được Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì điều ấy không thật, 
cũng không dối. Thành thử Như Lai nói hết thảy 
pháp, đều là Phật pháp. 
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- Này 1L LPP bô-đè! Nói hết thảy pháp, thì hết 
thảy pháp ẤY, tức chắng phải hết thảy pháp, cho 
nên mới gỌI là hết thảy pháp. 

Luận răng: Trong đầy có điều nghi ngờ: Nếu 
không có Bô-tát, 
thì tại sao Thích Ca Như Lai ở bên Phật Nhiên 
Đăng tu hạnh Bồ- tát? Đề phá nghi này, kinh nói: 
“Nây Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Ở bên Phật 
Nhiên Đăng, Như Lai có pháp nào để được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác không? Thưa 
không, Bạch Thế Tôn! v.v...” Ở đây làm sáng tỏ 
nghĩa gì? Kệ nói: 
Đo thời sau thọ ký 
Nhiên Đăng Hành chăng hơn, 
Bồ-đê, kia tu hành... 
Tướng Hữu vũ, không thát. 

Bài kệ nầy có nghĩa gì? Khi ở bên Phật Nhiên 
Đăng, Như Lai chưa tu hạnh Bôỏ-tát đệ nhất. Vì 
sao? Lúc ấy, trong các hạnh tu của ta, không có 

một pháp nào để được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Nếu ở bên Phật Nhiên Đăng, Ta đã 

chứng Bồ-đề, thì sau nây, chư Phật sẽ không thọ 
kí cho ta. Cho nên lúc ây, ta tu hành chưa thành 
Phật. Kệ nói: Do thời sau thọ ký, ở bên Phật 
Nhiên Đăng ta tu hành chăng vược hơn. 
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Nếu không có pháp Bồ để tức không có chư 
Phật có người hủy báng như vậy. Nghĩa là hoàn 
toàn không có Phật. 

Như lai vì phá nghi nây, kinh nói: “Tại sao? 
Tu-bô-đề thưa: Như Lai tức Chân như thật”. Thật 
có nghĩa là không điên đảo. Chân như có nghĩa là 
không đối không khác. 

“Này Tu-bô-đề! Nếu có ai nói: Như Lai được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác”. Câu này 
làm sáng tỏ nghĩa gì: Kệ nói: Bỏ-để kia tu hành. 
Có nghĩa gì? Nếu ai nói Bồ-tát kia tu hạnh có 
thật, thì đó là giả dối. Như vậy, Như Lai được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nếu ai nói là 
được, thì đó cũng là giả. dối, cho nên nói “Bồ-đè, 
kia tu hành”. Nếu ai chế nhạo là Như Lai không 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thì...” để 
cắt đứt nghi này, như kinh nói: Pháp Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác mà Như Lai được là 
không thật, không dôi. Nghĩa này thê nào? Do 
Như Lai đã được Bô-đê. Kệ nói: Tướng Hữu vi là 
chăng thật. Tướng Hữu vi là tướng năm âm, pháp 
Bô-đê kia không có tướng như sắc v.v... Đây lại 
có nghĩa thế nào? Kệ nói: 

Bồ-đê-tướng phi tướng, 
Do không nói hư vọng 


Pháp đó, pháp chư Phái, 
Vš Irớng tự thể hết thảy. 

Bài kệ này, có nghĩa gì? Bồ- đề đối với sắc... là 
chăng phải tướng; đối với vô sắc... là tướng. Đó 
tức là tướng Bô-đề. Cho nên kệ ì nói: Bô-đê tức 
tướng, phi tướng. Vì không nói hư dối, cho nên 
Như Lai nói, hết : 

thảy pháp là Phật Pháp v.v... Câu ây có nghĩa 
gì? Do Như Lai đã chứng được pháp như vậy. Kệ 
nói: Pháp đó là Pháp của chư Phật, là tướng tự thê 
của hết thảy pháp. Tướng tự thể là chăng phải thể 
tức tự thê. Đây là làm sáng tỏ nghĩa gì? Là thể 
Chân như của hết tháy pháp. Pháp Bỏ-đê kia, Như 
Lai đã chứng. Cho nên nói: Hết thảy pháp, đều là 
Phật pháp. Không còn trụ vào tướng của các sắc 
xứ v.v... nên hết thảy các pháp của sắc v.v... là 
chăng phải pháp. Như vậy, các pháp là chắng phải 
pháp, tức là pháp của các pháp, do nó không có 
tướng của pháp, nên thường không nắm giữ tướng 
của pháp. 

Kinh nói: Này Tu-bồ-đề! Ví như người có 
thân to lớn vi diệu. 

Tu-bô-để thưa: Bạch Thế Tôn! Như Lai nói 
thân to lớn vi diệu, chăng phải là thần to lớn vi 
diệu, thế nên Như Lai nói là thân to vi diệu. 
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Luận rằng: Thí dụ về thân to lớn vi diệu, để 
nói rõ nghĩa gì? Kệ nói: 

Dựa vào pháp thân Phái, 
Nền nói đụ: Thân lớn, 

Thân lìa hết mọi chướng, 

Và trùm khắp các cảnh. 
Công đức và thể lớn, 

Đo vậy, nói thân lớn, 

Chăng phải thân, là thân, 
Nên nói: “chăng phải thân”. 

Hai bài kệ nây có nghĩa øì? Là hoàn toàn xa 
lìa khỏi phiên não 

chướng, Trí chướng, là pháp thân đầy đủ hoàn 
thiện. Đây lại nói đến nghĩa gì? Có hai thứ nghĩa: 
Một là trùm khắp hết thảy. Hai là công đức lớn, 
nên gỌI là thân lớn. Kệ nói: Công đức và thê lớn 
là vậy. 

Trùm khắp hết thảy ấy là Chân như của mọi 
pháp, đều không khác nhau. Cho nên Kệ nói: 
“Chăng phải thân tức là thân, do vậy nói là chăng 
phải thân”. Như kinh nói: Thế Tôn, Như lai nói 
thân người to lớn vi diệu, tức chẳng phải thân to 
lớn vi diệu. Cho nên Như Lai mới nói là thân to 
lớn vi diệu. Đây nói nghĩa gì? Chắng phải thân là 
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không có các tướng, ây là gọi chẳng phải thân. 
Lớn, là có thê của Chân như. Như vậy tức là 
thân to lớn vI diệu. 

Như kinh nói, gọi là thân to lớn vi diệu. 

Kinh nói: Phật dạy: "Nây Tu-bô-để: Bồ-tát 
cũng như vậy. Nếu nói rằng mình sẽ diệt độ vô 
lượng chúng sinh, thì đó chẳng phải là Bô-tát. 
Phật nói: Nây Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Lại có 
thật pháp gọi là 

Bỏ- tát chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Thật 
không có pháp, gọi là Bô-tát. Thế nên, Phật nói: 
Hết thảy pháp, là không ngã, không nhân, không 
chúng sinh, không thọ giả. 

Nây Tu-bồ-đê! Nêu Bỏ-tát nghĩ răng mình 
trang nghiêm cõi nước Phật, thì đó không gọi là 
Bỏ-tát. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói: Trang 
nghiêm cõi nước Phật, thì trang nghiêm cõi nước 
Phật đó, tức chăng phải trang nghiêm, nên mới 
gọ! là trang nghiêm cối nước Phật. 

Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát thông suốt lí vô 
ngã, pháp vô ngã, thì Như Lai gọi đó chính là Bồ- 
tát, Bô-tát. 

Luận rằng: Trong đây có điều nghi: Là nếu 
không có Bô-tát, thì chư Phật cũng không thành 
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đại Bỏ-đề, chúng sinh cũng không bước vào Đại 
Niết- bàn, cũng không có cõi nước Phật thanh 
tịnh. Nếu như vậy, thì có ý nghĩa gì mà các đại 
Bỏ-tát phát tâm, muốn khiến chúng sinh bước vào 
đại Niêt-bàn, khởi tâm tu hành cõi nước Phật 
thanh tịnh... 

Từ đây trở xuống, kinh văn tập trung cắt bỏ 
nghi nây. Cắt bỏ nghi đó như thể nào? Kệ nói: 

Không đạt chân pháp giới, 
Khởi ý độ chúng sinh, 
Làm thanh tịnh cõi Phát, 
Sinh tâm, là điện đảo. 

Bài kệ nầy có nghĩa gì? Nếu khởi tâm như thế 
tức là điên đảo, chẳng phải là Bồ- tát. Vậy phải 
khởi những tâm gì mới gọi là Bỏ- tát? Như kinh 
nói: Nây Tu-bô-đề! Nếu Bỏ-tát thâu suốt lí vô 
ngã, pháp vô ngã, thì Như Lai gọi đó chính là Bỏ- 
tát, Bồ-tát. Đây nói rõ nghĩa gì? Kệ nói: 

Chúng sinh và Bồ-tát, 
Biết các pháp vô ngã, 
Chăng (phải) Thánh, trí tự tin, 
Và Thánh, do có trí. : 

Bài kệ nây làm rõ nghĩa gì? Thấu suôt vô ngã, 
pháp vô ngã; là chúng sinh và Bồ- tát. Những aI là 
chúng sinh, những ai là Bồ-tát? Đối với pháp ấy 
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nếu do trí tuệ của mình mà tin là Thế gian trí tức 

phàm phu, là xuất thế gian trí tức gỌI là Thánh 

nhân. Người đó gọi là Bô- tát, là thâu gồm cả Bồ- 

tát Thế để và Bồ-tát xuất Thế đế. Do vậy, nên lặp 

lại hai lần Bô-tát, Bô- tát. “Như kinh nói: Như Lai 
øọI đó là chính thật Bồ-tát, Bô-tát”. 
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LUẬN KINH KIM CANG 
BÁT NHÃ BA-LA-MẬT 
QUYÊN HẠ 


Kímh nói: Tu- bồ- đẻ! Thầy nghĩ sao? Như Lai 
có Nhục nhãn (mắt thịt) không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
có Nhục nhãn. 

Phật nói: Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có Thiên nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
có Thiên nhãn. 

Phật nói: Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Như 
Lai có Tuệ nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
có Tuệ nhãn. 

Phật nói: Này Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có mắt pháp không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
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có mắt pháp. 

Phật nói: Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Như 
Lai có Phật nhãn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
có Phật nhãn. 

Phật nói: Này Tu-bỗ-đề! Thầy nghĩ sao? Hết 
thảy cát trong sông Hăng kia, Phật có nói là cát 
không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, đúng! Như Lai 
nói là cát. 

Phật nói: Này Tu-bôỗ- đê! Thây nghĩ sao? Hêt 
thảy cát của một sông Hẳng, và có những sông 
Hăng VỚI số cát như vậy, gỌI là thế giới chư Phật 
cũng nhiều như bao nhiêu sô cát của những sông 
Hãng â ấy: thì như vậy, thế giới đó có nhiêu không? 

Tu- bô- đề thưa: Bạch Thế Tôn! Số thế giới ấy 
rất nhiêu. 

Phật nói: Này điên bồ-đề! Hết thảy chúng sinh, 
trong khắp cả số thế giới đó, với bao nhiêu tâm 
trụ của họ, Như Lai đều biết hết. Tại sao? Vì Như 
Lai nói, các tâm trụ đều chăng phải tâm tƯỤ, ây 
mới gọi là tâm trụ. Vì sao? Này Tu- bồ-đề! Tâm 
quá khứ không thê nắm bắt, tâm hiện 

tại không thê nắm bắt, tâm vị lai không thể 
năm bắt. 
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Này Tu-bỗô-để! Thầy nghĩ sao? Nếu có thiện 
nam thiện nữ, đem bảy báu đây cả ba ngàn đại 
thiên thê giới để bó thí, thì họ được nhiều phước 
không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Những kẻ ây 
nhờ nhân duyên nây mà được phước rất nhiều. 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Những người 
ây được phước rât nhiêu. Này Tu- bồ- đề! Nêu tụ 
phước đức ấy là có thực, Như Lai tất sẽ không nói 
là tụ phước đức, tụ phước đức. 

Luận răng: Lại có nghĩ: Là trước đây nói Bỏ- 
tát không thây kia là chúng sinh, không thấy mình 
là Bồ tát, không thây cối nước Phật thanh tịnh. 
Tại sao? Vì không thấy các pháp, mới gọi là chư 
Phật Như Lai. Nêu vậy thì có người sẽ cho rằng: 
Chư Phật, Như Lai không thây các pháp. 

Từ đây trở xuống, kinh văn nhăm đoạn nghỉ 
nây. Nói về năm thứ mắt; Kệ nói: 

Dù không thấy các pháp, 
Nhưng mắt đều rõ cảnh, 
Phật có năm mắt thật, 
Tháy mọi điện đảo kia. 

Tại sao nói Phật thấy biết những cảnh kia 
(cát...) không điện đảo? Ấy là vì hiển bày thí dụ, 
để cắt bỏ nghi. Thế nên nói: Ta biết rõ các loại 
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tâm trụ đó v.v.. Đây nhằm nói nghĩa lý gì ? Đó 
không điên đảo, vì thấy rõ sự điên đảo. Điện đảo 
như thế nào? Kệ nói: 

Mọi thức đêu điên đảo, 

Do lìa khỏi niệm thật, 

Không trụ nơi Thật trí, 

Cho nên nói điện đảo. 

Bài kệ nói nghĩa gì? Mọi thức đều điên đảo, 
ây là duyên vào các loại tâm mà trụ, còn gọi là 
các loại Thức. Do sáu thức sai khác này, thường 
nghĩ ngợi điện đảo. Tại sao tâm kia trụ gọi là điên 
đảo? Kệ nói: Do lìa khỏi niệm thật, không trụ nơi 
thật trí. Cho nên, nói là điên đảo. 

“Như Lai nói: Các tâm trụ đều chẳng phải là 
tâm trụ. Câu này chỉ rõ sự xa la Bốn Niệm xứ. 
Nghĩa này ra sao? Tâm trụ đó, tức là trụ vào niệm 
xứ. Do tách ha khỏi niệm xứ, nên gọi là không 
trụ. Hơn nữa, còn là trụ căn bản bất động, tên gọi 
khác mà nghĩa là một. Vì không trụ như thế nên 
tu hành nôi tiệp mãi không gián đoạn nói là tâm 
trụ. Đây muôn chỉ rõ không chấp giữ trụ vào nhân 
tu hành ni tiếp không gián đoạn, 

nên gọi là không trụ. Chỉ rõ cái điên đảo nối 
tiếp kia, như kinh nói: “Vì sao? Này Tu- bồ-đê! 
Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại 
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không thể nắm bắt, tâm vị lai không thê nắm bắt”. 
Do cái đã qua rồi và cái chưa đến, cho nên không 
thể nắm bắt, còn tâm hiện tại thì phân biệt hư 
vọng, nên không thể nắm bắt. Như vậy là chỉ rõ 

tâm trụ điên đảo, các thức thì giả dối do không có 
quán sát ba đời. Tạo sao lại nói nữa vê thí dụ 
phước đức? Kệ nói: 

Căn bản trí của Phật, 

Công đức không điện đảo, 

Dùng tướng phước đức náy, 

Nói lại dụ cho rõ. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Lại có điêu nghĩ: 
Trước đây nói tâm trụ điên đảo. Nếu vậy thì 
phước đức cũng điên đảo. Nếu đã điên đảo như 
vậy, sao gọi là thiện pháp được? Để trừ nghi đó, 
mới chỉ ra: Tâm trụ tuy điên đảo; nhưng phước 
đức thì chăng điên đảo. Tại sao? - Kệ nói: Do là 
căn bản trí tuệ của Phật. Làm sao chỉ ra căn bản 
đó? Như kinh nói: “Này Tu-bô-đề! Nếu phước 
đức có thực, thì Như Lai không, nói tu phước đức, 
tu phước đức”. Nghĩa này thể nào? Nó chỉ rõ 
phước đức hữu lậu là điên đảo. Do tu phước đức 
này là hữu lậu, nên Như Lai không nói là tu 
phước đức. 

Lại nữa, tu phước đức ây là tu phước đức. Tại 
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sao vậy? Nếu nó chăng phải tu phước đức, thì 
Như Lai không nói là căn bản trí tuệ. Do vậy, tu 
phước đức tức là tu phước đức. 

Kinh nói: “Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thể 
dùng sắc thân đầy đủ (hoàn hảo) để thấy Phật 
không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thê Tôn, không! Không 
thể thấy Như Lai băng sắc thân đầy đủ. Vì sao? 
Vì Như Lại nói sắc thân đầy đủ, tức chăng phải 
sắc thân đây đủ, nên Như Lai mới gọi là sắc thân 
đây đủ. 

Phật nói: Này Tu-bô-đê! Thây nghĩ sao? Có 
thể thấy được Như Lai bằng các tướng đầy đủ 
không? 

Tu- bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Không 
thể thấy Như Lai bằng các tướng đây đủ. Vì sao? 
Vì Như Lai nói, các tướng đây đủ, tức chăng phải 
tướng đây đủ, thế nên Như Lai mới gọi là các 
tướng đây đủ”. 

Luận rằng: Lại có điều nghi: Nếu chư Phật, 
nhờ pháp Vô vi, mà được tên, thì tại sao, chư Phật 
thành tựu tám mươi vẻ đẹp, ba mươi hai tướng 
tốt, mà được tên là Phật? Đề cất bỏ nghi nây, nên 
mỚI nÓI: "Không thể dùng sắc thân thành tựu, 
không thê dùng các tướng thành 
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tựu mà thây được Như Lai”. Vả lại, sắc thân, 
thì chỉ øôm tám mươi vẻ đẹp, ba mươi hai tướng 
tốt. Như kinh nói: “Vì sao? Như Lại nói, sắc thân 
đây đủ, tức chăng phải sắc thân đầy đủ, cho nên 
Như Lai mới gỌI là sắc thân đầy đủ”. Vì sao? Vì 
Như Lai nói, các tướng đây đủ, tức chăng phải 
đây đủ, cho nên Như Lai mới gỌI là các tướng 
đây đủ. Tại sao nói như vậy? Kệ nói: 

Thể rốt cùng pháp thân, 
Chẳng phải thán đẹp để, 
Chẳng phải tưởng thành tựu, 
Chẳng phải pháp thân ấy. 
Không lìa với pháp thân, 
Hai kia đều là Phát, 

Nền lạt nói thành tựu, 

Củng không hai và có. 

Hai bài kệ này có nghĩa gì? Thể rốt cùng của 
pháp thân, chắng phải là sắc thân thành tựu, cũng 
chăng phải là các tướng thành tựu vì chúng chăng 
phải thân ây. 

Chắng phải thân ấy, nghĩa là chăng phải tướng 
của pháp thân vậy. 

Hai thứ này, đều là Phật, tức thân Như Lai có 
vậy. 

Là hai thứ gì? Một là sắc thân thành tựu và hai 
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là các tướng thành tựu. Hai pháp này không tách 
rời khỏi pháp thân, cho nên thân Như Lai có 
thành tựu các vẻ đẹp, và được nói có. Tại sao nói 
có? Như kinh đã nói: Sắc thân thành tựu, các 
tướng thành tựu là vậy. 

Kệ cũng nói: Cả hai đều là Phật. Cho nên, hai 
tướng đó, cũng được nói là không, vì đã nói 
chắng phải thân thành tựu, chăng phải tướng 
thành tựu. Nhưng cũng có thể nói là có, vì đã nói 
sắc thân thành tựu, các tướng thành tựu. 

Kệ nói: Cũng không hai và có. Tại sao nói 
như vậy? Vì pháp thân vốn là không, tức theo 
nghĩa này mà nói. Sắc thân thành tựu, các tướng 
thành tựu của Như Lai, vì chúng không tách rời 
khỏi pháp thân nên nói là có. Tuy nhiên pháp 
thân, thì không thể nói như vậy được, do pháp 
thân chắng phải là thê của hai thứ tướng kia. 

Kinh nói: “Phật dạy Tu-bồ-đề! Thây nghĩ 
sao? Thây có cho là Như Lai nghĩ như vây: Ta có 
nói pháp không? 

Này Tu- bồ-đề! Thầy chớ nghĩ như vậy. Vì 
sao? Nếu ai nói Như Lai thuyết nói pháp thì kẻ ấy 
là chê bai Phật, không hiểu những gì Như lai 
thuyết. Vì sao? Này Tu- bồ- đề! Như Lai thuyết 
pháp, thuyết pháp ấy là chẳng có pháp gì để nói, 
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nên mới gỌI là thuyết pháp. 

Luận răng: Lại có điều nghi: Là nếu không 
thê thây Như Lai bằng sắc thân cụ túc, thành tựu, 
nếu không thể thấy Như Lai bằng tướng thành 
tựu, thì tại sao nói Như Lai nói pháp? 

Từ đây trở xuống, văn kinh tập trung cắt đứt 
nghi nây. Như kinh nói: “Nếu ai nói Như lai có 
pháp, thì kẻ ấy là chê Dại Phật, không hiểu được 
những gì Như Lai nói”. Nghĩa này thế nào? Kệ 
nóI: 

Như Phát pháp cũng vậy, Pháp nói hai loại 
khác, Không lìa nơi pháp giới Thuyết pháp không 
tự tưởng. 

Tại sao nói lặp lại thuyết pháp, thuyết pháp 
Ây... ? 

Kệ nói: Pháp Phật nói, có hai loại khác nhau. 
Hai thứ gì? 

¡ Những pháp mà Phật nói. 

›. Hết tháy những 3 ý nghĩa. 

Tại sao nói: “Không có pháp gì để nói, nên 
øọI là thuyết pháp ”? 

Kệ nói: Không lìa nơi pháp giới, thuyết pháp 
không tự tướng. Đây muôn chỉ rõ nghĩa gì? Là 
muôn nói pháp mà Phật thuyết, ây là ha Chân 
pháp giới, không thể nắm bắt và thấy tự tướng 
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của nó. 

Kinh nói: Khi ấy, Tuệ Mạng Tu-bô-đề thưa 
Phật: ® đời vị lai, liệu có chúng sinh nghe nói 
pháp nây, mà sinh lòng tin không? 

Phật bảo: Này Tu- bồ-đề! Đó chăng phải 
chúng sinh, chăng phải không chúng sinh. Tại sao 
vậy? Này Tu-bô-để! Chúng sanh, chúng sanh ấ Ấy, 
Như Lai nói chăng phải là chúng sinh, đó gọi là 
chúng sinh. 

Luận rằng: Lại có điều nghỉ: Là nếu bảo chư 
Phật nói, là không có gì nói, pháp không hìa khỏi 
pháp thân, cũng như là không có, thì ai có thể tin 
được pháp giới sâu xa đó. Đoạn kinh văn tiếp 
theo đây là đề đoạn trừ nghi ở trên. Kệ nói: 

Sỏ-Năng thuyết đêu sâu, 

Không phải không người tin, 
Không chúng sinh chúng sinh, 
Chẳng Thánh, chẳng không Thánh. 

Tại sao nói: “Này Tu- bồ-đề! Chăng phải 
chúng sinh, chăng phải không chúng sinh?” 

Kệ nói: Chăng phải chúng sinh chúng sinh, 
chắng phải Thánh, chăng phải không Thánh. Câu 
này do nghĩa gì? 

Nếu ai tin kinh này thì người đó chăng phải là 
chúng sinh. 
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Chắng phải chúng sinh, nghĩa là chắng phải 
không có Thánh thể. Chăng phải không có Thánh 
thể là chăng phải thê phàm phu. 

Chăng phải không chúng sinh, là do có Thánh 
thể. Người đó chăng phải là chúng sinh phàm 
phu, chăng phải không là chúng sinh Thánh thể. 
Như kinh nói: “Tại sao? Này Tu- bô-đề! Chúng 
sinh, chúng sinh ây, Như Lai nói chắng phải 
chúng sinh, ấy mới gọI là chúng sinh”. 

Câu “Như Lai nói: Chắng phải chúng sinh”, là 
chắng phải chúng sinh phàm phu. 

Do vậy nên mới nói chúng sinh, chúng sinh. 
Vì chúng sinh Thánh nhân, cho nên mới nói 
chắng phải chúng sinh. 

Kinh nói: Phật dạy: Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ 
sao? Như Lai được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác chăng? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, không! Không 
có một chút pháp nào để Như Lai được Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy! 

Này Tu-bồ-đê! Đối với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, Ta không có pháp nào để được, 
dù là chút ít, mới gọI là Võ thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Pháp này bình đăng, không cao thấp, 
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mới gọi là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Do không ngã, không nhân, không chúng sinh, 
không thọ giả, mới được bình đăng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Hết thảy pháp thiện, đều 
được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Này Tu-bô-để! Nói pháp thiện, thì pháp thiện 
đó, Như Lai nói chăng phải là pháp thiện, ấy mới 
gọi là pháp thiện. 

Luận rằng: Lại có điều nghi, là: Nếu Như Lai 
không được một pháp. nào, gọi là Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác thì thế nào lìa những 
chứng đắc trước đó chuyên dân để được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Đoạn kinh văn sau sẽ dẹp bỏ nghĩ đó, chỉ rõ 
chắng phải pháp chứng đặc mới gọi là đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Nghĩa này thế 
nào? Kệ nói: 

Không có pháp nhỏ nào, 
Biết Bồ-đề vô thượng, 
Pháp giới không thêm bởi, 
Tự tướng toàn bình đẳng. 
Có phương tiện vô thượng, 
Lìa hết pháp hữu lậu, 

Nên chẳng phải pháp tịnh, 
Tực là pháp thanh tịnh. 
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Bài kệ này nói rõ nghĩa gì? Nói quả Bô-đê kia 
không có một pháp 

nào, có thê chứng, mới gọi là Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Như kinh nói: “Thế Tôn không có một chút 
pháp nào để Như Lai được pháp Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác”. Điều đó có nghĩa gì? 
Kệ nói: Pháp giới không thêm bớt. Không thêm 
bớt là pháp đó bình đăng, nên gọi là Vô thượng, 
vì không còn gì cao hơn nó nữa. 

Như kinh nói: “Lại nữa, Tu-bồ-đề! Pháp đó 
bình đắng, không cao thấp, nên gọi là Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác”. 

Hơn nữa, chư Phật, Như Lai, pháp thân thanh 
tịnh, bình đắng, không sai khác, không còn ai 
vượt hơn chư Phật, cho nên gọi là vô thượng. 

Như kinh nói: Do không chúng sinh, không 
nhân, không thọ giả, nên được bình đăng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Vả lại, pháp đó là vô ngã, tự thê chân thật, 
không còn aI trên nó, nên gọi là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Lại nữa, pháp đó có phương tiện vô thượng 
đầy đủ hết pháp thiện, nên gọI là Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Còn các Bồ-đề khác, thì 
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pháp thiện không được đây đủ, lại không có 
phương tiện vô thượng. 

Như kinh nói: Hết thảy pháp thiện, đều được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này, Tu-bô-đê! Pháp thiện đã nói, thì pháp 
thiện đó, Như Lai nói chắng phải là pháp thiện, 
nên mới gọi là pháp thiện. Tại sao nói như vậy? - 
Kệ nói: Đã lìa hết pháp hữu lậu, cho nên lậu kia 
chăng phải là pháp tịnh tức là pháp thanh tịnh. 
Nghĩa này là gì? Pháp đó, không có pháp hữu lậu, 
nên gọi là chăng phải pháp thiện. Do không pháp 
hữu lậu, nên gọi là pháp thiện, vì quyết định cho 
pháp thiện vô lậu. 

Kinh nói: Này Tu- bồ-đề! Những đồng bảy 
báu, lớn bằng hết thảy núi chúa Tu-di có trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, nếu có ai đem ra bố thí, 
nhưng nếu có người thọ trì, đọc tụng, giảng nói 
kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, cho đến chỉ bốn câu 
kệ, thì phước bồ thí trước, không bằng phước thọ 
trì kinh này, dù một phân trăm, một phân ngàn, 
một phần trăm ngàn, vạn cũng không được. 
Không được một phân Ca La, không được một 
chút số phân, không được chút nhỏ của Ưu Ba Ni 
Sa Đà, cho đến toán số thí dụ cũng không bằng 
một chút nào. 
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Luận răng: Lại có điều nghĩ: Là nêu đây. đủ 
hết pháp thiện được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác thì pháp được nói kia, không có khả 
năng được đại Bồ- đề. Vì sao? Do pháp được nói 
là pháp vô kí. Để cắt đứt nghi này, nên nói lại lần 
nữa, thí dụ về phước vượt bực. Điều đó làm rõ 
nghĩa gì? Kệ nói: 

Dù nói pháp vô kí, 
Mà nói nhân Bô-đề, 
Thê nên một pháp báu, 
Báu hơn mọi châu báu. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Dù có bảo những 
pháp được nói là vô kí, nhưng nó vẫn có khả 
năng, khiến người ta đạt đại Bô-đề. Tại sao? Do 
tách lìa khỏi những pháp được nói này thì không 
thế được đại Bô-đê. Từ ý nghĩa đó, mà pháp này 
có khả năng làm nhân cho Bô-đê. 

Lại nữa, nói vô kí là không đúng. Tại sao? 
Pháp của ông mới là vô kí, còn pháp của tôi là kí. 

Kệ nói: Thế nên nó là một pháp báu, báu hơn 
mọi châu báu. Do vậy, pháp được nói này, quí 
báu vượt hơn cả châu báu như núi Tu-di đến A- 
tăng-kì lần. 

Như kinh nói: “Nếu có người thọ trì, đọc 
tụng, giảng nói kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, dù 
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chỉ bốn câu kệ thì phước bồ thí kia, không băng 
một phân trăm phước trì kinh này v.v...” Đây chỉ 
rõ nghĩa gì? Kệ nói: 

Số, lực, không giống hơn, 

Không giống nhân cũng vậy, 

Hết thảy pháp thể gian, 

Không thể làm thí dụ. 

Ở đây bài kệ muốn nói nghĩa gì? Nó chỉ rõ 
phước thọ trì kinh này, vượt hơn phước bố thí 
trước. Thế nào là vượt hơn? Một là sô vượt hôn, 
hai là lực vượt hôn, ba là vượt hơn về bất tương 
tợ (không có cái øì giống như nó), bốn là vượt 
hơn về nhân. Thế nên kệ nói: Hết thảy các pháp 
thế gian, không thê lây làm thí dụ được; cho nên 
nó vượt hơn vê SỐ. Như kinh nói: “Không được 
một phần trăm, cho đến tính toán thí dụ cũng 
không băng được;. Do số là vô hạn rồi, nên nó 
thâu gôm mọi tính đếm.. 

- Vượt hơn về sức, là như kinh nói: “không 
bằng một phần Ca La. 

- Vượt hơn, vì không CÓ cái gÌ tương tự như 
nó, là phước đức này, không có phước nào giống 
nó, vì phước này không thể đếm được. Như kinh 
nói: Tính đếm không thể nào theo kịp nồi. 

- Vượt về nhân, là nhân quả không tương tợ; 
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vì nhân quả này, vượt hơn nhân quả kia. Như 
kinh nói: “Cho đến không bằng một phần Ưu Ba 
Ni Sa Đà. Pháp này là tôi thắng, không có pháp 
nào ở đời mà thí dụ cho nó được”. Kệ nói: Hêệt 
thảy pháp thế gian, không thể lấy làm thí dụ được. 
So với nó thì mọi phước kia, quá nhỏ nhoI. Do 
vậy, nên không có pháp nào thí dụ cho nó được. 

Kinh nói: Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? 
Thây có cho là Như Lai 

nghĩ như vây: Ta độ chúng sinh, chăng? Thầy 
chớ nhìn thấy như vậy. Tại sao? Vì thật ra không 
có chúng sinh nào Như Lai độ cả. 

Phật nói: Này Tu-bô-đề! Nếu Như Lai thật sự 
có độ chúng sinh, thì Như Lai có các tướng ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả. Này Tu-bồ-đề! Như Lai 
nói có ngã tức chăng phải có ngã; nhưng kẻ phàm 
phu mao đạo sinh (phàm phu ngu s1) cho là có 
ngã. Này Tu-bô-đề! Phàm phu mao đạo sinh, Như 
Lai nói chắng phải là sinh. Cho nên nói là phàm 
phu ngu mao đạo sinh. 

Luận rằng: Lại có điều nghĩ: Là nếu pháp này 
có tướng bình đăng, không cao thấp thì tại sao, 
Như Lai gọi là độ chúng sinh? Đoạn kinh sau này 
là để cắt bỏ nghi đó. Nghi nào phải cắt bỏ? Kệ 
nói: 
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Pháp giới chân bình đăng, 
Phát không độ chúng sinh, 
Vì danh cùng âm kia, 

Không lìa ngoài pháp giới. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Chúng sinh cứ đem 
giả danh hợp cùng năm âm. Danh ấy và âm, 
không ha pháp giới. Kệ nói: Không hìa pháp giới. 
Pháp giới ấy không hề sai khác nên Kệ nói: Bình 
đăng chân pháp giới. Do vậy, Như Lai không độ 
một chúng sinh nào. Kệ nói: Phật không độ chúng 
sinh. Như kinh nói: “Tại sao? Vì không có chúng 
sinh nào mà Phật độ”. 

Phật nói: Này, Tu-bô-đề! Nếu thật có chúng 
sinh mà Như Lai độ thì Như Lai có các tướng 
ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Điều nầy làm sáng 
tỏ nghĩa gì? Kệ nói: 

Chấp ta độ là lâm, 

Do giữ lấy pháp ấy, 

Chấp, cho độ chúng sinh, 
Không chấp-chấp nên biết. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Nếu Như Lai có tâm 
như vậy: “ Trong năm âm, có chúng sinh đáng 
độ”, thì đó là lỗi châp tướng, vì đã đăm chập vào 
pháp đó. Kệ nói: Châp răng ta độ, là một lỗi lâm, 
là vì cứ chấp giữ pháp đó, chấp trong năm âm có 
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chúng sinh, Tôi chập giữ chúng sinh để mà độ, 
khiến họ được giải thoát. Có tướng là như vậy. 

Như Kinh lại nói: “Này Tu-bồ-đề! Như Lai 
nói có ngã, tức chắng phải có ngã, nhưng kẻ 
phàm phu cho là có ngã”. Nghĩa này là gì? Kệ 
nói: “Không chấp chấp, nên biết. Điều này do 
nghĩa gì: Do nó không có thật nghĩa, vì vậy 
không nên giữ lây : nó. Nói không chấp, nhưng các 
phàm phu lại chấp. Cho nên nói không chấp, 
chấp. “Lại nữa, Tu-bỗ-đề! 

Phàm phu mao đạo sinh â ây, Như Lai nói 
không phải sinh”. Do không phát sinh pháp 
Thánh nhân, nên nói chẳng phải sinh. 

Kinh nói: Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thế 
dùng tướng thành tựu để thấy Như Lai không? 

Tu-bô-đề thưa: Như con hiểu nghĩa Như Lai 
đã nói, thì không thê lây tướng thành tựu để thây 
Như LaI. 

Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy! Này Tu- bô-đè! 
Không thê lấy tướng thành tựu để trông thấy Như 
LaI. 

Phật nói: Này Tu- bồ-đề! Nếu lấy tướng thành 
tựu để thấy Như Lai, thì Chuyển Luân Thánh 
Vương phải là Như Lai. Thành thử, không thê lấy 
tướng thành tựu mà thầy Như Lai được. 
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Luận rằng: Lại có điều nghi: Dù không thể 
lây tướng thành tựu để thấy Như Lai, do nó không 
phải thể Như Lai, vì Như lai lẫy pháp thân Như 
Lai làm thê, nhưng pháp thân Như Lai thì phải lây 
tướng thành tựu đề biết. Biết được pháp thân Như 
Lai là tướng phước thành tựu. 

Đoạn kinh văn này nhằm cắt bỏ nghỉ. Cắt bỏ 
nghĩ ra sao? Kệ nói: 

Chẳng phải tướng sắc thân, 

Để so, biết Như Lai, 

Chư Phát chỉ pháp thân, 

Chuyển Luân vương chẳng (phải) 
Phát. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Có người nói: Phước 
đức thành tựu đó là 

quả báo của tướng. Do tướng thành tựu đó, 
cho ta biết thế mạnh của phước đức, sẽ đem lại 
quả đại Bồ-đề. Và như thế, thì Như Lai đã nhờ 
tướng thành tựu, mà được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Để ngăn chận ý đó, kinh nói: Nếu 
dùng tướng thành tựu, để thấy Như Lai, thì 
Chuyên luân Thánh vương đúng là Như Lai. Do 
vậy, không nên thây Như Lai băng tướng thành 
tựu. Đầy là nghĩa gì? Kệ nói: 

Không quả báo tướng đẹp, 
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Nương phước đức thành tựu, 
Đạt được chân pháp thân, 
Nên phương tiện, dị tưởng. 

Bài kệ này có ý gì? Pháp thân, là thân trí 
tướng. Phước đức là thân dị tướng. 

Kinh nói: Bẫy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nếu dùng sắc thấy Ta, 
Dùng âm thanh tùn Ta, 
Người ấy hành tà đạo, 
Không thể thấy Như Lai. 
Diệu thể của Như Lai, 

Tức Pháp thán chư Phát, 
Thể Pháp, không thể thầy, 
Thức không thể nhận biết. 

Luận răng: Hai bài kệ này có nghĩa gì? Kệ 
nóI: 

Chỉ thấy sắc, nghe tiếng, Người ấy không biết 
Phát, Vì pháp thân chán như, Không phải cảnh 
của thức. 

Bài kệ này có nghĩa gì? "Pháp thân Như Lai 
không nên thấy nghe như vậy. Không nên thấy 
nghe như vậy, nghĩa là không nên dùng sắc, tiếng 
đê thầy nghe như thê. 

Những ai không có khả năng thây? Là hạng 
phàm phu không thây được. 
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Kệ nói: Chỉ thấy sắc, nghe tiếng, người ấy 
không biết Phật. 

Như kinh nói: Đó là người tu tà đạo, không 
thể thấy được Như Lai. 

- Người ây là hàng phàm phu, không có khả 
năng thấy pháp thân chân như. 

Như kinh nói: “Diệu thể của Như Lai, tức 
pháp thân chư Phật. 

Pháp thê không thây được, thức cũng không 
khả năng biết”. 

Kinh nói: Này Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Như 
Lai có thê dùng tướng thành tựu, để được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác chăng? 

Này, Tu-bồ-đề! Thây chớ có nghĩ là Như Lai 
dùng tướng thành tựu, mà được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

- Này Tu-bồ-đề! Nếu thây nghĩ, Bỏ-tát phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nói các 
pháp là tướng đoạn diệt. Tu- bô- để! Thầy chớ có 
nghĩ như vậy. Tại sao? Vì Bồ-tát phát tâm Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, không nói các 
pháp có tướng đoạn diệt. 

Này, Tu- bồ-đè! Nếu có thiện nam thiện nữ 
nào, lấy Dảy báu có đây ặắp trong số thế giới nhiều 
như cát sông Hăng, đem bố thí nhưng nếu có Bồ- 
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tát biết cả thảy pháp là vô ngã, chứng Vô sinh 
pháp nhẫn thì công đức này, vượt công đức bồ thí 
kia. 

Này Tu-bô-đẻ! Vì các Bỏ-tát không giữ lẫy 
phước đức, mà có kết quả như thê. 

Tu-bồ-đề bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Vì sao 
Bỏ-tát không chấp phước đức? 

Phật nói: “Này Tu- bồ-đề! Bồ-tát nhận phước 
đức mà không chấp giữ phước đức. Thế nên nói 
Bồ-tát thọ nhận phước đức”. 

Luận răng: Có kẻ khởi tâm như vây: Nếu 
không nương tựa vào phước đức, đề được đại Bồ- 
đề, thì các đại Bồ-tát ắt sẽ mất phước đức, mất 
quả báo. 

Đoạn văn kinh sau này nhăm đoạn trừ nghỉ 
đó. Đoạn trừ như thê nào? Kệ nói: 

Không tổn nhân công đức, 
Và quả báo tốt kia, 
Được thắng nhân không mất, 
Đo được quả vô cáu. 
Nêu tướng thăng phước đức, 
Cho nên nói thí dụ, 
Là phước đức không báo, 
Như vậy nhận, không chấp. 
Bài kệ này, có nghĩa gì? Dù không dựa vào 
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phước đức để được Bồ-đề Chân Nhu, nhưng 
không mất phước đức và quả báo. Tại sao? Ấy là 
do thành tựu được trí tuệ trang nghiêm và công 
đức trang nghiêm. 

Tại sao còn nói lại về thí dụ, nương vào công 
đức? Kệ nói: Được thắng nhẫn không mất, bởi 
được quả vô cầu. Nghĩa này là gì? Có người khởi 
tâm như vây: Các đại Bỏ- tát được Vô sinh Pháp 
nhẫn, là do có trí tuệ xuất thế gian, mà không 
màng, tới phước đức và quả báo. Đề ngăn chận ý 
đó, và chỉ rõ không mất phước đức, lại còn được 
công đức thanh tịnh thù thăng nữa, cho nên không 
mật. 

Như kinh nói: “Tại sao ? Vì Bô-tát phát tâm 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, không nói 
các pháp có tướng đoạn diệt” Nêu lại có Bô-tát, 
hiểu biết cả thảy pháp là vô ngã, đạt được Vô sinh 
Pháp nhẫn, có được hai thứ vô ngã, không sinh 
hai thứ tướng vô ngã, thì được thọ nhận mà không 
chấp giữ. 

Như kinh nói: “Phật bảo, này Tu- bồ- để! Bồ- 
tát thọ nhận phước, nhưng không chấp vào nó. 
Cho nên nói Bồ- tát nhận lấy phước đức”. 

Tại sao Bồ-tát nhận phước đức, nhưng không 
chấp vào nó? Kệ nói: Phước đức là không quả 
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báo, như vậy nhận mà không chấp. Như vậy 
nghĩa này thế nào? Chấp giữ phước đức đó, thì 
chỉ được quả báo hữu lậu. Vì là quả báo hữu lậu, 
cho nên phước đức đó đáng bị quớ: trách mà cứ 
giữ lấy, nên gọi là chấp trước; làm vậy là trái đạo. 
Phước đức này không báo. Không báo là không 
có quả báo hữu lậu. Do vậy, nhận phước đức đó, 
chứ không nên chấp trước. 

Kinh nói: “Này Tu- bồ- đê! Nếu có ai nói: Như 
Lai là đi lại là đứng, ngôi, năm thì kẻ đó, không 
hiểu những nghĩa Ta đã nói. Tại sao? Vì Như Lai 
là không đi về đâu, không từ đâu mà đến nên mới 
gọi là Như Lai. 

Luận rằng: Nếu các Bồ-tát không nhận quả 
báo, thì làm thế nào chúng sinh thọ dụng được 
phước đức của các Bồ-tát? Kệ nói: 

Phước đực này ứng báo, 

Để hóa độ chúng sinh, 
Nghiệp tự nhiên như vậy, 
Chư Phát hiện mười phương. 

Bài kệ này, có nghĩa gì? Ây là nêu rõ sự hữu 
dụng của hóa thân chư Phật. Pháp thân chư Phật 
thì không tới lui, qua lại. Nên Kệ nói: Nghiệp tự 
nhiên như vậy. Chư Phật hiện mười phương. Đấy 
lại có nghĩa gì? Kệ nói: 
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Phát hóa thân tới lui, 

Như Lai luôn bất động, 

Ở nơi pháp giới ây, 

Chăng một, cũng chăng khác. 

Ở đây chỉ rõ nghĩa không đi, không lại. Như 
kinh nói: “Như Lai là gì? Là không từ đầu tới, 
không đi về đâu”. Nghĩa này thế nào? Nếu Như 
Lai là có tới, lui, sai, khác; thì không nói ngài là 
thường trụ được. Thường trụ là không biến đổi, 
không khác. 

Kinh nói: Này Tu-bồ- đê! Nếu có thiện nam 
thiện nữ, lây bụi Ì¡ tỉ (vi trần) của ba ngàn đại 
thiên thế gIỚI, rồi lại lấy thế giới như bụi li tỉ 
chừng ây mà nghiên nát, làm A-tãng-Kì bụi l¡ tI. 
Này Tu- bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Số bụi li ti đó có 
nhiều không? 

Tụ bồ-đê thưa: Số bụi li ti đó rật nhiêu, bạch 
Thế Tôn! Tại sao? Vì bụi li ti đó, nêu có thực, thì 
Phật đã không nói là bụi li tỉ. Tại sao? Vì Phật nói 
bụi l¡ ti, tức chắng phải là bụi l¡ tí. Cho nên Phật 
mới nói là bụi li ti. Thể Tôn, Như Lai nói ba ngàn 
đại thiên thế giới, tức chăng phải thể giới, nên 
Phật mới nói ba ngàn đại thiên thê giới. Tại sao? 
Nếu thế giới có thật, thì là tướng một-hợp. Như 
Lai nói tướng một-hợp, tức chắng phải là tướng 


458 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


một-hợp cho nên Phật nói là tướng một-hợp. 

Phật nói: Này Tu-bồ-đề! Tướng một-hợp thì 
không thể nói, nhưng kẻ phàm phu thì tham chấp 
g1iữ vào sự đó. Tại sao? 

Này Tu-bô-đề! Nếu có ai cho là Phật nói ngã 
kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến.. 
thì này, Tu-bô- đê! Thây nghĩa sao? Những gì kẻ 
ây nói lời đúng đăn không? 

Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn, nói không 
đúng! Vì sao? Vì Như 

Lai nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, 
thọ giả kiến tức chăng phải ngã kiến, nhân kiến, 
chúng sinh kiến, thọ giả kiến, cho nên mới gọi là 
ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả 
kiến. 

Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, đôi với mọi pháp, nên 
biết như thê, thấy rõ như thế, tin như thế, không 
trụ tướng pháp như thế. Tại sao? 

Này Tu- bồ-đề! Nói tướng pháp, thì tướng 
pháp â âY, Như Lai nói chăng phải tướng pháp; nên 
mới gọi là tướng pháp. 

Này Tu- bô- đê! Nêu có đại Bỏ-tát, đem bảy 
báu, đây khắp thế giới vô lượng A-tăng-kì để bố 
thí; nhưng nêu có thiện nam thiện nữ nào, phát 
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tâm Bồ-đề, thọ trì, đọc tụng, nói cho kẻ khác biết 
kinh Bát-nhã Ba-la-mật, cho đến chỉ bốn câu kệ, 
thì phước này hơn phước bố thí kia đến vô lượng 
A- -tăng- -kì. Thê nào là nói cho kẻ khác, mà không 
gọi là nói, Ấy mới gọi là nói? 

Luận rằng: Thí dụ nghiền nát vi trần đó, 
nhăm làm sáng tỏ nghĩa gì? Kệ nói: 

Thê giới thành vị trần, 
Dụ này chỉ nghĩa kia, 
VỊ trần nát như ĐỐI, 
Chỉ rõ phiên não đt. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Kệ nói: Trong pháp 
giới này chăng phải một, cũng chăng phải khác. 
Chư Phật, Như Lai ở trong pháp giới Chân như, 
chắng phải một trụ xứ, cũng chăng phải khác trụ 
xứ. Vì chỉ nghĩa này. Nên nói thí dụ vê thế giới bị 
nghiên nát thành bụi l¡ tí, Thí dụ này nói lên ý gì? 
Kệ nói: “Bụi HỒ fI nghiên mịn như vậy, là chỉ hết 
sạch phiên não”. Đây thí dụ, không phải nói bụi li 
ti tập hợp lại, chỉ rõ thí dụ vê “không phải một”, 
Nghĩa ây ra sao? Kệ nói: 

Không tụ tập mà tập 

Dụ cho chăng Chỉ một 
Chăng phải chỗ tụ tập 
Dụ cho chẳng phải khác. 
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Bài kệ này có nghĩa gì? Như vi trần nghiên 
mịn chăng phải có ở một chỗ, do không có vật tụ 
tập; cũng không trụ chỗ khác nhau, vì tụ tập bụi li 
ti khác nhau là chuyện không thể được, là do khác 
nhau, không trụ lại. Như vậy chư Phật, Như Lai 
xa la phiên não chướng ngại, trụ trong pháp giới, 
chăng phải một chỗ, cũng chắng phải khác chỗ. 
Như thế, tưởng hợp một của ba ngàn thế giới, dụ 
cho, không phải là tụ tập. Đầy do nghĩa gì? 

Nhự kinh nói: Như Lai nói: Tướng một-hợp, 
tức chăng phải là tướng một-hợp, nên Như Lai 
mới nói là tướng một-hợp. Nếu thật sự có một 
hình thức tụ tập, thì Như Lai không nói vi trần tụ 
tập. Như vậy, nêu có thật một thể giới thì Như Lai 
không nói ba ngàn đại thiên thế giới. Như kinh 
nói: Nếu thế giới là thật có, đó thì là tướng một- 
hợp. Chỉ những kẻ phàm phu ham vướng mặc vào 
tướng ây. Do sự tụ tập kia, không có một hình 
thức nào để giữ lấy, nó là giả dối, phân biệt; cho 
nên phàm phu mới giữ lây sai lâm. Nếu có cái 
thật đó, thì chỉ chánh kiến mới biết sự sai lâm kia. 
Tại sao phàm phu vô cớ giữ lấy một vật không 
có? Như kinh nói: “Phật dạy Tu- bô-đề: Tướng 
một-hợp là điều không thể nói, mà 'th tiên kẻ 
phàm phu thì tham chấp vào sự như vậy v.v.. 
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Đây nhăm chỉ rõ nghĩa gì? Kệ nói: 
Chỉ tùy theo âm thanh, 
Phàm phu chấp điên đảo, 
Chăng phải hai “không ” là đặc đạo 
Phải xa lìa ngã-chấp. 

Như kinh nói: “Tại sao? Này Tu- bồ-đề! Nếu 
có ai nói: Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng 
sinh kiến, thọ giả kiên... cho đến: Gọi là ngã 
kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến.. 
Câu này lại có nghĩa gì? Kệ nói: Chăng phải hai 
"không" là đặc đạo. Phải xa lìa ngã, pháp”. Nghĩa 
này là gì? Chắng phải không ngã không pháp. lìa 
hai thứ ngã pháp nảy mà được. Bỏ- đê! Thế nào là 
được Bồ- đệ? Là lìa xa hai kiến chấp đó thì mới 
được Bồ-đề. Kệ nói: Là xa lìa ngã, pháp. Điều 
này lại còn có nghĩa gì? Kệ nói: 

Thấy ngã tức không thấy, 
Thây chỉ giả, không thái, 
Đó là chướng vì tê, 

Thầy Chân như xa la. 

Cho nên nói thấy tức không thấy, không thấy 
nghĩa thật của nó, mà chỉ là giả dối phân biệt, vì 
là là vô ngã, thế nên, Như Lai nói: Ngã kiến kia 
chính là không thấy. Vì không có nghĩa thật. 
Không có nghĩa thật tức là không có vật. Từ 
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nghĩa này, nên nói ngã. kiến, tức là nói thây giả 
đôi. Như vậy đã rõ ta thây tức là không thấy! Còn 
thây pháp thì cũng là không thấy. Như kinh nói: 
“Này Tu-bô-đề! Bồ-tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác đối với mọi pháp, nên 
biết như vậy, thấy như vậy, tin như vậy và không 
trụ vào tướng pháp như vậy”. Câu này có nghĩa 
øì? 

Do thấy tướng pháp, tức không thây tướng, 
như bị ngã kiến kia, tức 

không phải thây. Tại sao hai kiên này, đều gọi 
là không thây? 

Kệ nói: Đó là chướng ngại rất nhỏ, thây Chân 
như là lia được nó. Điều này là sao? Là thây có 
ngã, thấy có pháp, đó là những chướng ngại rất 
nhỏ, vì không thấy hai lí đó. Do thấy pháp, mà 
được xa la, cho nên kệ nói: “Thấy Chân như là 
la được nó” 

Lại nữa, biết như vậy, thây như vậy, tin như 
vậy thì điều ây có nghĩa gì? Kệ nói: 

Hai trí và tam muỘi, 
Xa lìa được như thê, 
Hóa thân hiện rõ phước, 
Lả phước không cùng tán. 
Bài kệ này có nghĩa gì? Đây chỉ rõ trí thế 
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gian, trí đệ nhất nghĩa, và nương tựa vào Tam 
muội thì lìa khỏi được mọi chướng kia. Cho nên 
nói lại về thí dụ ,phước vượt hơn như đã nói ở 
trước. Ở đây muốn chỉ rõ nghĩa gì? Kệ đã nói: 
Hóa thân hiện rõ phước, đó là phước không cùng 
tận. Điều nầy còn có nghĩa gì? Tuy chư Phật tự 
nhiên hóa hiện các thân tạo nghiệp, nhưng các 
hóa thân của chư Phật để nói pháp, thì có vô 
lượng công đức vô lậu, không bao giờ dứt. 

Tại sao người diễn nói, mà không gọi là nói, 
ây mới gọi là nói? 

Tại sao nói như vậy? Kệ nói: 

Khi chư Phật nói pháp, 
Không nói là hóa thân, 
Do chăng nói như vậy, 
Đó mới là chánh thuy. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Nếu chư Phật hóa 
thân khi nói pháp, thì không nói, Ta là hóa thân, 
cho nên những gì các vị nói ra, đều là chánh 
thuyết. Nếu không nói như vậy, thì chúng sinh 
đang giáo hóa sẽ không sinh tâm cung kính. Vì 
sao? Vì cho là không có khả năng đem lợi ích cho 
chúng sinh, vì họ cho những điều nói ra ấy, không 
chánh đáng. Do vậy, không nói Ta là Hóa thân 
Phật. 
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Kinh nói: 

Hết thảy pháp hữu vị ` 
Như sao, màng, đèn, huyện, 
Sương, bọt, mộng, chớp, mây, 
Nên quán xét như thể 

Luận răng: Lại có điều nghi là: Nếu chư Phật, 
Như Lai thường nói pháp cho chúng sinh, tại sao 
nói Như Lai nhập Niết-bàn? Để cắt bỏ nghi này, 
Thế Tôn đã nói kệ thí dụ, nghĩa đó thể nào? Kệ 
nói: 

Chẳng hữu vì, chẳng ha, 
Các Như Lai Niêf-bàn, 
Pháp hữu vi có chín, 
Dùng diệu trí chánh quán. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Chư Phật Niết-bàn 
chắng phải là pháp hữu vi; cũng không ha pháp 
hữu vị. Tại sao? Do chư Phật được Niết- bàn, hóa 
thân nói pháp, hiện rõ các hành ở thế gian, để lợi 
ích cho hết thảy chúng sinh. Điều này chỉ rõ là 
chư Phật không trụ ở Niết-bàn, không trụ nơi thế 
ø1an. 

Tại sao chư Phật hiện rõ các hành như thế 
gian, mà không trụ vào trong pháp hữu vi? Kệ 
nói: Pháp Hữu vi có chín thứ. Dùng diệu trí chánh 
quán. Nghĩa này là sao? Như sao trên trời v.v... 
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đó là những hiện tượng tương đôi. dùng chín thứ 
chánh quán này, đối với chín cảnh giới, cần biết 
nên quán cảnh giới nào. Kệ nói: 

Thấy tướng cùng với thức, 

Khí, thân, sự thọ dụng, 

Pháp quá khu, hiện tại, 

Quán cả đời vị lai. 

Chín thứ pháp quán như thế nào? Như các vì 
sao tuy có đó, nhưng không hiện ra, do bị mặt trời 
chiếu sáng. Có thể thây tâm pháp cũng như vậy. 
Như có người mắt bị kéo mây, nên thấy lông nhỏ 
như các màu nhảy múa. Quán pháp hữu vi cũng 
như vậy, thấy toàn là những điên đảo mê lầm. 

Lại nữa, như ngọn đèn thì Thức cũng như vậy. 
Nó nương tựa vào tham ái mà trụ. 

Lại, như huyễn, thì nơi nương tựa này cũng 
như vậy. Các khí thê gian này, mọi thứ đều khác 
nhau, không có một không có “thế” thật! 

Lại, như giọt sương; thì thân này cũng như 
vậy, trụ lại trên đời ngăn ngủI. 

Lại, như bọt nước; thì mọi sự thọ dụng cũng 
như vậy, vì ba pháp thọ, nhận, ý tưởng, nguyên 
nhân là không nhất định. 

Lại, như chiêm bao; thì pháp quá khứ cũng 
như vậy, chỉ là nghĩ nhớ “niệm”. 
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Lại như chớp, thì pháp hiện tại cũng như vậy 
do sát na không trụ. 

Lại như mây, thì pháp vị lại cũng như vậy vì 
chủng tử khi còn trong thức A Lại Da, làm hạt 
giông căn bản của muôn pháp. Hãy quán chín thứ 
pháp như vậy. Được công đức øì, thành tựu trí 
nào? Kệ nói: 

Quản tướng và thọ dụng, 
Quán việc ở ba đời, 
Trong các pháp hữu vị, 
Được tự tại, võ cầu. 

Bài kệ này có nghĩa gì? Quán pháp hữu vi có 
ba thứ: 

¡. Quán pháp Hữu vi để quán thức thây tướng. 

›. Quán thọ dụng để quán khí thế gian, ở đâu, 
thân tướng nào, thọ dụng những øì. 

3. Quán các hành của Hữu vị, do pháp nào, do 
điều gì mà ba đời chuyền biến khác nhau. Cứ 
quán hết thảy các pháp như thê, thì đôi với các 
pháp thế gian, dù ở trong đó vẫn được tự tại. Kệ 
nói: Ở trong pháp hữu vi, đạt được tự tại vô cấu. 

Kính nói: Phật thuyết xong kinh này, Trưởng 
lão Tu- bồ-đề và các Ty-kheo, T-kheo N¡, Uu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di, các đại Bô-tát, hết thảy chúng, 
Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà nơi thế gian 
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v.v... nehe Phật nói, đêu vui mừng, tin nhận, 


vâng làm. 


Pháp tổng trì hiếm có của Phật, 

Cú nghĩa sâu xa chăng thể lường, 
Nghe Tôn giả nói, rồi nói rộng, 
Đem phước này ban khắp quần sinh. 
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SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 1 


SỐ 1512 
LUẬN KIM CANG TIÊN 
Tác giả: Luận sự Kim Cương Tiên. 
Hán dịch : Đại sư Bó-đê Lưu Chỉ. 
QUYÊN 1 


Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật nêu tông quát về 
tông chỉ lớn của tám bộ, khế hợp với cương yếu 
của tất cả các kinh. Những gì được kinh làm sáng 
tỏ là: chuyên luận về Phật-tánh của thường quả và 
nhân của hàng Thập địa. Khi nhân đây, tánh sáng 
thì có sự cảm ứng hiện ngay nơi cõi đời. Nên nói 
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tám bộ Bát-Nhã, đã dùng mười thứ nghĩa để giải 
thích mười cách đối trị. 

Bộ thứ nhất có mười vạn kệ là Đại phẩm Bát 
nhã. Bộ thứ hai gồm hai vạn năm ngản kệ là 
Phóng Quang Bát Nhã. Bộ thứ ba gôm một vạn 
tám ngàn kệ là Quang Tán Bát Nhã. Bộ thứ tư 
gôm tám ngàn kệ là Đạo Hành Bát Nhã. Bộ thứ 
năm gôm bôn ngàn kệ là Tiêu Phẩm Bát Nhã. Bộ 
thứ sáu gôm hai ngàn năm trăm kệ gỌI là Thiên 
VưƯƠng vân Bát Nhã. Bộ thứ bảy gôm sáu trăm kệ 
gọi là Văn Thù Bát Nhã. Bộ thứ tám gồm ba trăm 
kệ tức là Kim Cang Bát Nhã này. 

Đó là tên của tám bộ. Bảy bộ trước vì diệt trừ 
tướng chưa trọn vẹn nên chỉ gọi là Bát Nhã. 
Riêng bộ thứ tám này thì việc diệt trừ tướng được 
tận cùng, nên lấy tên riêng là Kim Cang. 

Bộ thứ nhất được Như Lai giảng nói tại thành 
Vương xá, sau khi Ngài thành đạo năm năm. Năm 
bộ kế tiệp, cũng được Phật giảng nói tại thành 
Vương xá. Còn hai bộ thứ bảy, tám được giảng 
nói tại thành Xá-bà-đề (Xá- vệ). 

Bộ Kim Cang Bát Nhã nây chính là do Tôn 
giả Tu Bô-đề nhờ Phật lực gia hộ, lập Dảy thưa 
hỏi và được Như Lai trả lời. Nói về mười chướng 
ngại: 
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¡ Chướng ngại về không có tướng của vật - 
Như trong Bát Nhã nói tât cả các pháp hữu vi, vô 
vi cho đến Niết Bàn đều là Không. Vì không hiểu 
được nên chúng sanh chấp vào đoạn kiến, cho tất 
cả pháp đều không. Đề đối trị chướng này, Phật 
bảo Tôn giả Tu Bôồ-đề: “Có Bồ- tát Ma-ha-tát hành 
trì hạnh Đàn Ba-la-mật (Bó thí Ba-la-mật) cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật (Trí tuệ) như thê V.V...” 
Phần đối trị trong kinh này tức ở phân thứ ba. 
Kinh nói: “Bồ-tát chăng trụ vào sự tướng khi 
hành Bồ thí v..v..”, thi đây là sự diệt trừ tận sốc 
đoạn kiến nây. 

Z Chướng ngại về có tướng của vật -Nehe 
Như Lai nói có Bồ-tát tu hạnh sáu Ba-la-mật 
chúng sinh suy tính phát sinh chấp trước vào 
thường kiến, cho tất cả pháp đều có. 

Đê đôi trị chướng này, Phật bảo Tôn giả Tu 
Bỏ-đề: “Bồ-tát chăng thấy mình là Bô-tát và các 
pháp Ba-la-mật v...v”. Phân đối trị trong kinh này 
là ở phần tu hành. Kinh nói: “Nếu Bồ-tát khởi 
tướng chúng sanh, tướng nhơn....thì chăng phải là 
Bồ-tát”. Đây là diệt trừ thường kiến. 

k) Chướng ngại về không thật có mà giống 
như có -Như Lai nói các pháp như sắc v.v... là 
có. Nếu đã là có thì đừng nên nói các pháp là 
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không. Đôi trị chướng này, Phật bảo Tôn giả Xá- 
lợi-phất: “Các pháp như sắc v.v.. . thể tương của 
chúng vốn không, như dợn nắng (dương diệm), 
vôn không có mà dường như có. Về phần đối trị, 
kinh này nói: “Chỉ có kẻ phàm phu là tham đăm 
chấp trước vào sự tướng v.v...” Đây là diệt trừ 
“Thật hữu kiến” (Châp thật có). 

Chướng thứ ba này có gì khác với Chướng thứ 
nhất? Chướng thứ nhất ở trước là trình bày chung 
tật cả pháp hữu vi, vô vi vốn không. Còn Chướng 
thứ ba này chỉ Tiêng trình bày các pháp hữu vi là 
không. Song có kẻ nghĩ thắc mắc: Nếu các pháp 
là không, tại sao có thể thấy, mà lại có dụng làm 
điều khác? 

4. Chướng ngại về hủy bỏ tướng. Ở trước, khi 
nghe Như Lai nói các pháp như sắc v. Vy . thể, 
tướng của chúng là không, như dợn nắng, vốn 
không có mà dường như có, chúng sanh chắng 
hiểu nên khởi ý, cho Phật tánh, Niết-bàn, pháp vô 
VI.. - cũng đồng với tánh không của các pháp hữu 
vi, là cái không của vô thể. Nếu như thê thì 
Không có việc tu hành, đặc quả chỉ cả. Đề đối trị 
chướng ấy, Phật bảo Tôn giả Xá- lợi- -phất: “Chăng 
phải là không không v.v...” Phần đối trị trong 
kinh này, là nơi phân thứ sáu: “Các pháp không 
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cũng chắng phải là không có tướng 

của pháp. Đây là dứt trừ chấp không. 

Chướng thứ tư này có gì khác với chướng thứ 
nhứt và thứ ba? Chướng thứ nhứt, nói rõ tất cả 
các pháp hữu vị, vô v1 đêu là không”. Chướng thứ 
ba thì chỉ riêng nói pháp hữu vi là Không. Còn 
Chướng thứ tư này chính là nêu rõ thể diệu hữu 
của pháp vô vi, không có muôn tướng nên là 
không, khác với cái Không vô tánh của pháp hữu 
vi. Đây là điều khác. 

5. Chướng về tướng “Một” có. Khi nghe Như 
Lai nói sắc là không, chúng sinh khởi tâm: còn có 
cái sắc chăng khác với không nữa. Đề đối trị 
chướng ây, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi- -phât: Không 
đó là không phải sắc v.v... Phần đối trị trong kinh 
Sẽ, gọi là “Tướng Một hôn”, tức là chắng thê nói 

. Đây là diệt trừ cái chấp “Tức Một” (Tức 
kiến). 

6. Chướng ngại về tướng “khác” có. Trước, 
Như Lai nói Không là không phải sắc, nhưng vì 
không hiểu rõ nên chúng sanh cho riêng có cái 
“không” khác với sắc. Đê đối trị chướng ấy, Phật 
bảo Tôn giả Xá-lợi- -phất: “Không phải tách lìa 
không mà có sắc, sắc tức là không, không tức là 
sắc, như thê v.v...” Phân đối trị trong kinh này là: 
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“Thế nên Phật nói tất cả pháp đều không có ngã, 
không có nhân, không có chúng sanh v.v...” Đây 
là diệt trừ chấp Dị kiên. 

7 Chướng về tướng Thật có. Trước, nghe Như 
Lai nói vạn pháp là rồng không, thê, là không. 
Vậy tại sao Phật lại nói các pháp như sắc v.v... là 
có? Đề đối trị chướng nấy, Phật bảo Tôn giả Xá- 
lợi-phất: “Các pháp như sắc v.v... chỉ có tên, 
dụng v.v...” Trong phân. đối trị của kinh này Như 
Lai nói: “vi trần tỨc chăng phải vi trần, thế giới 
tức chăng phải thế BIỚI v.v...” Đây là diệt trừ 
chấp nơi lời dạy (chấp giáo kiến). 

Chướng thứ bảy này có gì khác với các 
Chướng thứ nhứt, thứ ba, thứ tư ở trên? Ở đây, 
nêu rõ về chỗ chăng khác của không. Còn ở trên 
chỉ là hỏi mà nói phương pháp. Vì nếu là không, 
thì sao Như Lai lại nói có. Đây là điều khác. 

s. Chướng về tướng khác lạ. Khi nghe Như 
Lai nói các pháp như sắc v.v... thể tướng của 
chúng là không, chỉ có tên gọi và dụng; vậy các 
pháp như sắc tâm của chúng sanh. Nếu là không 
thì đầu có sanh-trụ-diệt? nêu thật có sinh-trụ-diệt 
thì chăng phải là Không? Đối trị chướng â ây, Phật 
bảo Tôn giả Xá-lợi- -phât: “Các pháp chẳng sinh, 
chắng trụ, chăng diệt, chăng sạch, chăng nhiễm 
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V.V.., . Phân đối trị nơi kinh này, tức trong lượng 
phân phần thứ bảy nói: “Vì sao ? Vì lìa tất cả 
pháp tức gọI là chư Phật, Như Lai.” Đây là diệt 
trừ chấp có tướng (hữu tướng kiến). 

ọ. Chướng ngại vê tướng như danh nghĩa. 
Nghe Như Lai nói các 

pháp như sắc V:V...CÓ thể thấy, có thể xúc 
chạm, chúng sinh liền khởi tâm cho các ý nghĩa 
của tên gọi cũng thế, tức thây được, xúc chạm 
được. Đề đối trị chướng â ây, Phật bảo Tôn giả Xá- 
lợi- -phất: “Các pháp có tên gọi là giả đặt ra như 
thế v.v...” Phân đối trị trong kinh này: “Thật 
không có pháp nào gọi là Bồ- -tát”. Đây là diệt trừ 
kiệp châp dựa vào tên gọi mà châp nghĩa. 

10. Chướng về tướng như nghĩa danh (theo 
nghĩa mà chấp tên). Trước, Như Lai nói các pháp 
như sắc v.v... là vắng lặng, là không, chỉ có tên 
øọI là giả đặt. Nếu như thế thì chúng sinh khởi 
tâm cho theo như nghĩa đặt tên cũng thế, nên có 
nghĩa thì có tên. Nêu không có nghĩa thì sao có 
tên được? Đề đối trị chướng â Ấy, Phật bảo Tôn giả 
Tu Bồ- đề: Bồ- tát chăng thây tất cả tÊn gọi vì 
chẳng thây tất cả tên gọi nên chăng vướng mặc 
vào tât cả nghĩa. Phần đối trị nơi kinh này là trong 
phần thứ mười một nói: Tất cả pháp hữu vi như 
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sao, màng che (mắt nhặm), đèn, huyền v.v... Đây 
là diệt trừ kiến chập dựa vào nghĩa mà chấp. tên. 

Đề đối trị mười chướng ây nên giảng nói tám 
Bộ Bát Nhã, tất cả trí đều đây đủ rốt ráo. 

Tại sao mười thứ này gọi là chướng? Vì thể 
của mười điều đó là mê mờ, lầm lạc, cản trở sự 
hiểu biết chơn lý, nên gọi chúng là chướng. 

Chữ Kim Cang trong luận này những câu, chữ 
tô đậm, đó là chính văn của “Luận Kinh Kim 
cang Bát nhã” do Ngài Thiên Thân trước tác (tức 
NO I15I11-) đã được dịch ra Việt ngữ. Luận Kim 
cang Tiên này giảng rộng, chỉ tiết bộ luận ấy. là 
từ thí dụ mà đặt tên, ây là lây M nghĩa cứng chắc 
như chất Kim Cương nơi thế gian. Nó có hai 
nghĩa: 

¡. Thể của nó thật cứng chắc có thể phá trừ 
muôn vật. 

. Vạn vật không thể hủy hoại kim cương. Đây 
là nêu rõ quả vị đứng đầu nơi pháp thân vô vi là 
Km cang Bát nhã và trí tuệ của mười địa. 

Kim Cang cũng có hai nghĩa: 

¡. Có thể tiêu diệt các thứ ma oán, dẹp trừ các 
phiên não. 

›. Các thứ ma chướng, phiền não không thể 
hủy hoại, nên gọi là kim cang. 
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Hơn nữa, hạng phàm phu và hàng Nhị thừa 
không thể lãnh hội hết nghĩa lý của kinh này, nên 
cũng gọi là Kim Cang. 

Bát Nhã chính là phiên âm từ tiếng Của nước 
Thiên Trúc, đời Ngụy ở Trung Quốc dịch là tuệ 
minh. Kim Cang này hiển bày lý tột cùng của vô 
tướng, thê là Phật thật. Trí tuệ có khả năng soI 
chiếu đạt đến cội nguồn của lý, hiểu rõ tướng các 
pháp, làm sáng tỏ quả Phật 

thường trú, nên gọi là Bát Nhã. 

Ba-la-mật, đời Ngụy ở Trung quốc dịch là 
(Đáo bỉ ngạn) Đến bờ kia. Ý nói rõ lý của kinh 
này (Bát nhã) đã trình bảy là pháp thân thường 
trú, thể của nó ví như bờ bên kia tức là bờ Niết- 
bàn, có thể giúp cho chúng sanh vượt sông sinh tử 
đến bờ an vui ây. Cho nên gọI là Ba-la-mật. 

“Kinh” là người trước cùng truyền đề chỉ dạy 
gọi là Thường. Căn cử vào chính bản của Tây 
Trúc gọi là Tu đa la, nếu phiên theo tên gọi đó, 
người ngoại quốc gọi là Tu đa la, còn Trung Quốc 
dịch là Bồn. Ở đây, nÊu Tð về Lý, Giáo đều có 
nghĩa là Bồn. Lý là Bồn tức muốn nói lý của vô 
vi, của pháp chứng đắc như kinh đã trình bày, có 
thể làm căn bản cho ngôn giáo của mười hai phân 
kinh. Cho nên nói Lý và Bản 
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Giáo là Bồn tức muốn nói tìm hiểu ngôn giáo 
này, có thê đạt được pháp chứng đặc. Vì thê gọi 
ngôn giáo là căn bản của pháp chứng đặc. Cho 
nên nói Giáo là Bản. Vì thế, nói chữ “Kinh” 
không phải phiên theo tên gọi. Tuy nhiên, người 
Trung Hoa trên phương tiện ý nghĩa, dùng chữ 
Kinh để hiểu rõ đó là phần Tu-đa-la. Vì vậy nói là 
K¡nh. 

Luận là sau khi Đức Như Lai diệt độ, có một 
bậc đại sĩ tài cao đức trọng tên Bà tâu bàn đậu 
thời Ngụy dịch là Thiên Thân (Bồ- tát Thế Thân). 
Vị này thật là một Bô-tát đại quyên biến hiện thân 
giáo hóa khắp nơi, thâu rõ ý nghĩa, giáo lý Đại, 
Tiểu thừa mà một đời Đức Như Lai đã giảng nói. 
Bỏ-tát Thiên Thân đã làm bộ Luận này để giải 
thích cho mọi người hiệu được nghĩa cao xa sâu 
rộng phong phú qua những câu văn rất giản lược 
của Kinh Kim Cang Bát Nhã ấy. Nhờ vậy mà mọi 
người có thê biết được ý nghĩa sâu xa vi diệu của 
kinh. 

Sở dĩ nơi đầu Luận] có dẫn ra hai bài kệ, là vì 
luận chủ Thiên Thân muốn tạo luận này là nhằm 
giải thích các nghĩa lý vi diệu sâu xa của Kính 
Kim Cang Bát Nhã ây. Nay nếu chắng nêu rõ 
phân pháp thể đặt ở đầu Luận tức ngay từ đấy đã 
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tách rời Phật, Tăng vốn ở đâu các kinh đều có, thì 
lây gì để làm luận giải thích nghĩa lý sâu răng của 
kinh này? Rõ ràng là sau khi Phật diệt độ, các đại 
luận sư Thanh Văn hay Bồ-tát, phàm muốn giải 
thích xa răng các kinh điển chính thức của Phật 
thì trước hết đều qui kính Tam Bảo để nương nhờ 
oal linh, sau đây mới viết luận. Lập hai kệ trên là 
ý nghĩa như vậy. 

Nội dung kệ có thê chia làm hai phân: Phần 
đầu là một kệ rưỡi, gồm sáu câu, nói rõ sự hết 
lòng quí kính ngôi Tam Bảo. Nửa kệ sau gôm hai 
câu là giải thích ý thành kính đó. Trong sáu câu 
phân đâu, câu một là hiển bày giáo lý thâm diệu 
của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã ây, tức 

là thể của Pháp Bảo. Câu hai nói về giáo lý rất 
sâu xa của pháp môn trên, nhưng những kẻ ngu 
tối nơi thế gian khó có thê thâu hiểu, tỏ ngộ, tức 
chỉ ra những người chắng lãnh hội được pháp 
này. Câu thứ ba là làm sáng tỏ chư Phật và Bỏ-tát 
đều có thể thấu đạt. Đây là nêu rõ hai ngôi báu là 
Phật và Tăng, tức chỉ rõ về người thông tỏ được 
pháp â ấy. Câu thứ tư, vì chư Phật và Bồ-tát có khả 
năng thấu hiểu lý â Ấy, nên đem ra chỉ dạy dẫn dắt. 
Chúng ta phải nên hết lòng tin kính và tu tập theo 
đúng giáo pháp trên. Hai câu năm và sáu là giải 
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thích lần nữa ý tôn quý kính thành. Nửa kệ sau 
gôm hai câu là giải thích riêng về Bồ-tát có phước 
đức đáng quý kính. 

“Pháp” là những khuôn phép được đặt ra. Lại 
nữa, Pháp là tự thể không làm mất tướng của 
chính nó (chỉ tính chất của một vật có hình tướng 
ý nghĩa nhất định). Vì sao nói cái tướng nơi tự thê 
của pháp không mất? Hiểu rõ pháp thâm diệu của 
kinh Kim Cang Bát Nhã này, thì có thể ngăn chặn 
được mọi thứ phi pháp của sinh tử, không khiến 
cho chúng sinh bị đọa vào ba đường ác, mà còn 
giúp họ sinh vào cõi Trời, người, chứng đắc quả 
Nhị thừa, cho đến có khả năng khiến những a1 nơI 
hàng Thập ĐỊa hành trì đầy đủ, và cuỗi cùng 
chứng đặc quả vị Phật đạt tới sự an lạc tột cùng. 
Vì thê nên gọi là Pháp. 

“Môn” là nêu rõ giáo và lý của kinh Kim 
Cang Bát Nhã này có khả năng làm bến bờ đưa 
dắt người tu hành dù đang ở xa vẫn tới được quả 
vị Phật, nên gọi là Môn. 

“Cú” tức câu, chữ, là giáo pháp của Năng 
thuyên (Năng thuyên: câu kinh lời kinh) nơi kinh 
Kim Cang Bát Nhã ấy. 

“Nghĩa” là những lý chứng Sở thuyên. (Sở 
thuyên: Ý nghĩa, lý lẽ trong lời Kinh). Đây là chỉ 
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rõ giáo lý thâm diệu của Kinh Kim Cang Bát Nhã 
này, không phải tâm ý thức của hàng phàm phu 
Nhị thừa có thê hiểu được. Sao biết? Bởi kinh này 
là phân sau cùng là trong tám bộ, đức Như Lai đã 
giảng nói một cách sâu kín. Như phân sau kinh 
nói: “Như Lai nói chúng sinh tức chẳng phải là 
chúng sinh”. Câu ấy nghĩa lý nêu dạy thật khó 
lãnh hội nên nói là cú nghĩa. 

“Cập thứ đệ” (Về thứ lớp) tức chỉ rõ số thứ tự 
của mười hai phân đoạn trong pháp môn ấy. Từ 
đoạn này đến đoạn kia xử dụng cách sinh khởi, 
hoặc khi theo thứ lớp hoặc khi nhảy vượt không 
theo thứ lớp, do đó khó nhận biết. Như phần văn 
kinh nêu: “Làm thê nào để an trụ?” tức sanh khởi 
phân trụ. Kinh nói: “Làm thế nào để tu hành, để 
hàng phục tâm mình?” thì sinh khởi phân “Như 
thật tu hành”. Đây tức khó nhận biết được ý thứ 
lớp. Cho nên gọi là và thứ lớp. 

“Thế gian chăng hiểu nên xa lìa minh tuệ”. 
Câu trên tuy nêu rõ lý giáo Bát nhã khó hiểu thể 
nhưng TEưỜời chưa biết pháp chưa biết chăng hiểu 
ầy là ai. Do đó, cầu thứ hai nói rõ là người ngu tối 
nơi thế gian không thể lãnh hội nối. Thế gian tức 
chúng sinh thế gian. Không thể hiểu là kẻ phàm 
phu chưa có được các pháp văn, tư, tu cùng 
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những thăng giải xuất thể gian, có công năng 
đoạn trừ hết thảy các chướng ngại mê lầm, dứt 
hắn sinh tử. Do không có được những thứ trên, 
nên những kẻ phàm phu không thê thấu đạt cùng 
tột cội nguôn của diệu lý, tỏ ngộ được pháp sâu 
Xa ây. 

- XIn hỏi: Người ngu tối nơi thế Ølan VÌ Sao 
chắng hiểu? 

- Đáp: Do họ đã lìa minh tuệ. Lìa bỏ minh tuệ, 
tức là từ trước người ngu tối chưa chứng đạt được 
bậc Địa thứ nhât trở lên, chưa có được trí tuệ 
chơn vô lậu đề đoạn trừ các si mê tăm tối, nên nói 
là ha minh tuệ. Vì đã lia bỏ minh tuệ xuất thế 
ølan này nên chẳng thể nào hiểu được pháp Bát 
nhã thâm diệu ây. 

“Bậc Đại Trí thâu đạt chỉ dạy chúng ta”. Câu 
trên đã nói về người không hiểu, nhưng chưa nói 
ai hiểu được giáo pháp. Nên câu thứ ba nêu rõ đó 
là chư Phật và Bô-tát, đều là hàng diệu giải ó thể 
thâu đạt được nghĩa lý sâu xa ấy. Đây là cùng nêu 
dẫn Phật và Tăng là hai ngôi báu. 

- “Bậc Đại trí thông đạt” tức là chư Phật, Như 
Lai đã dứt hăn hai thứ chướng ngại, chủng trí viên 
mãn, soi sáng đến chỗ tận cùng nơi pháp môn 
này, cả Lý, Giáo đều trọn vẹn không ai hơn được, 
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nên nói là Bậc Đại trí thông đạt. 

Nếu Y cứ Bồ-tát mà luận, thì Bồ-tát cũng dần 
dân diệt trừ được các hoặc chướng, có được phần 
Chủng trí, có được phần giác ngộ như Phật, cũng 
thâu hiểu về thứ lớp nơi cú nghĩa của pháp môn 
này, nên do đây cũng được gọi là bậc Đại Trí 
thông đạt. Ý thứ hai là nếu giáo, lý của Bát Nhã 
này là thâm diệu khó hiểu, thì luận chủ (Bồ- tát 
Thiên Thân) do đâu mà hiểu được để viết luận 
văn giải thích? 

Cho nên trả lời răng: “Bậc Đại trí thông đạt, 
chỉ dạy chúng ta”. “Chỉ dạy cho chúng ta”: Đây là 
chỉ rõ luận chủ tự nêu: Chư Phật Bồ-tát có 
phương tiện lớn, chính các Ngài đạt được lý 
không danh tướng nhưng tạo ra những danh 
tướng để nêu giảng, dạy dỗ, hướng dẫn ta cùng 
các vị luận sư khác và tât cả chúng sinh. Nhờ đó 
hiểu được nghĩa sâu xa của Bát Nhã này, viết luận 
để giải thích, nên công lao â ây là do bậc Đại Thánh 
(Phật) chứ chăng phải do tự sức mình có thể lãnh 
hội được. Nên nói: “Chỉ dạy cho chúng ta”. 

“Xin quy mạng thân công đức vô lượng”. Ở 
trên tuy đã biện biệt 

về người và giáo pháp mà ta phải tôn kính, 
nhưng chưa luận về ý nghĩa của sự kính thành, do 
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đó, câu thứ tư hiển bày về sự tôn kính ấy. Hoặc 
do pháp môn thầm diệu của kinh Kim Cang Bát 
Nhã này chính là Mẹ của chư Phật, có khả Tiăng 
sinh ra hiện quả nơi Niết-bàn thường trú với Thể 
tánh trùm khắp vô lượng công đức, nên phải quy 
mạng. Lại nữa, chư Phật, Bô-tát đều có đây đủ vô 
lượng đại công đức tụ như Mười lực, bốn VÔ SỞ 
úy, có thể đem giáo lý â ấy chỉ dạy, dẫn dắt ta, ôn 
đức đó không có gì lớn băng, nên cũng, nói là xin 
quy mạng, Đáng ra, chữ “quy mạng” đều có ở ba 
cầu trên! 

“Cân phải tôn kính những Pháp- -Phật như thê 
Š:Ÿ...” LỰ đây trở xuống hai câu giải thích lại về ý 
chính của câu thứ tư. Dù trước có nói quy mạng 
nhưng chỉ là tâm kính ngưỡng, chưa nói rộng, đây 
muốn lần nữa nói là đem cả ba nghiệp để qui 
kính. Vì nêu tổng quát pháp và người được tôn 
kính đã nói trên, nên nói: “la phải nên kính 
ngưỡng như thế v.v.. 

“Đâu mặt cung kính lễ nơi chân”: Ở trước tuy 
nêu phải chí kính, nhưng chưa bày tỏ tại sao phải 
chí kính, nên câu này là nhằm biện chính vê sự 
tôn kính đó. Đầu là phân quý trọng nhất của thân 
thể, còn chân là phân nhẹ hơn. Nay vì lý do tôn 
kính nên ta lễ nơi chân Phật và Thánh Tăng, có 
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như thê, mới hiển bày tâm chí thành quý kính, 
nÊn nói: Đầu mặt cung kính lễ nơi chân. Cũng cần 
nói đến ý nghiệp là tâm tôn trọng và khâu nghiệp 
là sự khen ngợi chư Phật, nhưng do là kệ nên lược 
không nêu. Một câu này cũng bao øôm đủ trên từ 
Tam Bảo đến dưới đều được gọi là kính lễ cả. 

“Vì luôn gánh vác các Phật sự khó làm”. 
Hai câu nơi nửa kệ này là giải thích riêng về công 
đức rất đáng quý kính của Bỏ-tát. Ở đây, Luận 
chủ đã giải nêu ý nghĩ vấn cho: Chư Phật Như Lai 
có đây đủ ba trí sáng tỎ, thấy biết tận cùng muôn 
vật, vượt hơn mọi hiểu biết của bậc Hữu học, 
không ai có thê hơn, nên đáng gọi là bậc Đại trí, 
lý hợp với sự chí kính. Còn Bô-tát trụ vào Học 
địa, quả vị chưa trọn vẹn, lý thấu đạt chưa tròn, 
các hoặc chưa thật dứt hết... thì sao được øọI là 
bậc Đại Trí và được tôn kính ngang với Đức 
Phật? Nên kệ đã giải thích: vì luôn gánh vác Phật 
sự khó làm, là ngôi nhà của Phật (Phật quả) là 
công việc khó làm, khó có ai hơn, chỉ Bồ-tát mới 
làm được, nên nói Bồ-tát có thể gánh vác. 

Nay chỉ rõ ngôi nhà Phật là sự việc khó làm 
trọn vẹn, ấy là lý giáo của kinh Bát Nhã này, với 
tông chỉ cùng chỗ đạt tới là sâu xa vi diệu, không 
phải là cảnh giới của phàm phu và hàng Nhị thừa 
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vươn đến, tức 

không đủ sức thọ trì, truyền bá làm lợi ích cho 
muôn loài, chỉ riêng bậc Bồ-tát Đại sĩ hiểu biết 
nghĩa mầu mới có thể đảm nhận gánh nặng ấy. 
Thành thử, sau khi Như Lai diệt độ, trong thời 
Tượng pháp, các Bồ- tát thể hiện sự thọ trì chánh 
pháp để giáo hóa răng khắp, tiếp nối khuôn phép 
của Thánh trước. Đây tức là gánh vác Phật sự khó 
làm trọn vẹn, công lao ấy ngang bằng với chư 
Phật, nên được gọi là Đại Trí thông đạt đáng được 
tôn kính như Phật. 

Bỏ-tát có hai hạng: 

¡. Bô-tát từ Địa thứ nhất trở lên, đã gây tạo 
chứa nhóm các hạnh lành từ vô số kiếp, nên đời 
này. thây rõ cội nguôn chân lý, dứt trừ hết các 
phiên não, tự chứng đắc để diễn nói giáo pháp, 
nên có khả năng gánh vác Phật sự, hành trì truyên 
bá giáo pháp làm lợi ích cho chúng sanh. 

›. Bồ-tát Tín địa Địa tiền. Các vị này cũng 
chứa nhóm hạnh lành từ lâu xa, khoảng một đại ÀA 
tăng kỳ muốn trọn vẹn mà chưa được. Tuy chưa 
thấy được cội nguôn chân lý, nhưng do thường 
thoảng thây lý tương tợ, hiểu rõ các phiên não vi 
tế còn ân kín chìm sâu, do vậy cũng có khả năng 
gánh vác Phật sự, thọ trì phát huy chánh pháp làm 
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lợi ích muôn loài. 
“Thâu nhận giáo hóa, lợi ích chúng sinh” là 
nay nói về Bồ-tát ở thời chánh pháp và tượng 
pháp, khi ¡truyền bá giáo pháp Bát-nhã thăng diệu 
này, cần lìa khỏi danh lợi, chỉ nhắm tạo lợi ích 
cho quân sanh. Nên câu chót của bài kệ nói là 
“thâu nhận giáo hóa tạo lợi ích chúng sinh”. 

Nêu rõ về các bậc Bô-tát, Đại sĩ, từ sau Phật 
diệt độ, truyền bá kinh này là nhằm đến hết thảy 
muôn loài, tạo an lạc cho họ, nên dùng pháp ghi 
vật theo đây mà được hóa độ, khiến đạt được 
phước đức không cùng tận của đạo quả Vô 
thượng Bồ-đẻ xuất thế gian. Điều này làm sáng tỏ 
nẻo hành trì không tự lợi, nên nói là: Gồm thâu 
giáo hóa tạo ích lợi cho chúng sinh. 

Hai kệ nêu ở đâu là nói Luận chủ qui kính nơi 
Tam Bảo, Dày tỏ ý mình tạo luận. Như vậy, từ 
đây đến cuối kinh là chính thức biện giải về nội 
dung kinh bao gồm phân Tự, phần Chánh tông và 
phân Lưu thông, nghĩa như thường phần biệt, 
trong ấy tùy theo nghĩa mà chia thành nhiêu phân 
nhỏ, gôm mười hai đoạn, từ phân Tự ở đầu cho 
đến cuối là phân Lưu thông. 

Mười hai đoạn này bắt đầu giải thích chỗ sinh 
khởi của tên gọi, sau đó tuân tự giải thích răng, có 
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thê nhận biết. Trong mười hai đoạn â ây, sở đĩ đưa 
ra phân Tự đầu tiên là vì đức Như Lai khi muốn 
giảng nói 

pháp. luôn dùng thần lực ngầm gia hộ, triệu 
tập tât cả kẻ có duyên để làm nguyên do cho sự 
hưng phát, nên gọi là Tự. 

Nơi các kinh nêu rõ về ý nghĩa của phân Tự, 
theo thứ lớp phát khởi: Trước hêt, Phật phóng hào 
quang, đất rung động, triệu tập những kẻ có 
phước duyên, răng làm đủ các nguyên do, sau đó 
mới thuyêt giảng. 

Riêng kinh này có khác với các kinh kia là vì 
Như Lai thuyết pháp với nghĩa của phân Tự gồm 
có nhiều cách: 

§ Phóng quang, đất chân động, triệu tập 
những, kẻ có duyên, hiện nhiều tướng lành, sau đó 
mới nói pháp. 

›. Không phóng hào quang, không làm đất 
rung động, không hiện nhiều tướng lành, nhưng 
Như Lai xét biết căn cô cảm nhận được của chúng 
sinh, nên tự nhiên nói pháp, không đợi thưa thỉnh. 

3. Trong chúng hội có chúng sanh nhút nhát, 
tâm có điều thắc mắc nhưng không dám thưa hỏi 
Phật. Do đó, đức Như Lai bảo: Ta là bậc đạt Nhất 
thiết Trí sao các vị không hỏi ngay ta? Nếu quý vị 
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thưa hỏi, ta sẽ vì các vị thuyết giảng chánh pháp. 

4. Như Lai dùng oai thân ngâm ø1a hộ cho bậc 
có trí tuệ diệu lực khiến vị ây nói pháp. 

s. Các Bỏ-tát giảng nói pháp ở nơi khác, nói 
xong bèn đến chỗ đức Như Lai và được Như Lai 
ân chứng về những điều đã giảng nói. 

6. CÓ người sinh nghị, thưa hỏi Phật, Như Lai 
nhân đó giảng nói pháp. 

7. Như Lai tự lây ngay tướng mạo của mình 
làm phần Tự để giảng nói pháp. 

Nay, phần Tự của kinh mày tức là cách thứ tư: 
Như Lai dùng oai thần ngầm gia hộ, nên nói đây 
là phần Tự. Như nơi kinh Bát Nhã gøôm mười vạn 
kệ, đức Như Lai đều dùng đủ ba nghiệp (thân, 
khẩu, ý) để gia hộ cho Tôn giả Tu Bô-đề. Hoặc 
như kinh Đạo Hành Bát Nhã có tám ngàn kệ tức 
trong sáu bộ ấy Đức Phật chỉ dùng hai nghiệp là 
khẩu và ý để gia hộ cho Tôn giả Tu Bô-đề. Còn 
kinh Kim Cang Bát Nhã này đức Phật chỉ lây. ý 
nghiệp để gia hộ, không gồm đủ cả thân và khẩu 
nghiệp. 

Nêu như nói kinh này chỉ ý nghiệp gia hộ, tại 
sao văn kinh không biện minh rõ việc ây? Vì Như 
Lai khi giảng nói tám bộ kinh Bát Nhã này thì 
cách thức diễn đạt nơi các phân nối tiếp nhau liên 
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tục, không dứt mất, nên chăng nêu riêng Ta. 

Trong, phân Tự thông thường nơi đâu các kinh 
có năm câu: 

¡. Như vậy. 

2. Tôi nghe. 

3. Một thời. 

4 Đức Bà già Bà (Đức Thê Tôn). 

s. Ở tại (trụ xứ). 

- Sở đĩ ở đầu tất cả các kinh đều có năm câu 
này, là có ba nghĩa: 

¡ Chứng minh sự thành lập kinh là không dối 
để cho người đời sau sinh tin tưởng. 

;. Biêu thị khác với ngoại đạo vì họ thường 
dùng “A-Ái” làm điều tốt đẹp. 

›. Châm dứt mọi sự tranh luận, biểu hiện là đã 
suy tìm nguồn gốc có rồi. 

Sở đĩ trước tiên nói câu “Như vậy” vì muốn 
khiến cho người hiểu kinh thấu suốt về diệu chỉ sẽ 
thây rõ các lý giáo của kinh Kim Cang Bát Nhã 
mà tôi nói như vậy không khác với lời Phật nói 
ngày xưa. 

Tuy đã trình bày lý giáo Bát Nhã được giảng 
nói hôm nay không khác với lời Phật ngày xưa, 
nhưng không biết người nghe là aI. Nếu không có 
người nghe thì chưa ất đã được tin, do đây nói 
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tiếp câu thứ hai là “Tôi nghe”. Đây là chỉ rõ có 
người nghe Phật giảng nói thật sự chứ không phải 
là nghe truyền lại, vì thế đáng tin. 

Mặc dù Tôn giả Tu Bò-đề đã nói tôi nghe, 
nhưng khi nói tât phải có lúc. Nếu nói không 
đúng lúc thì cũng chưa đáng tin, vì thế, nói tiệp 
câu thứ ba là một thời. Tuy đã nêu ra thời gian nói 
kinh nhưng tất phải có người nói. Nếu chưa biết 
kẻ nói là aI, giả sử đó là Thiên ma, ngoại đạo hay 
người khác nói thi làm sao tin được. Cho nên câu 
thứ tư tiếp theo là nói rõ người nói ấy chính là 
đức Phật, Bà già Bà nói, thì lời nói ấy mới đáng 
tin. Tuy cho lý giáo Bát Nhã này do chính Phật 
giảng nói, nhưng không biết rõ Phật giảng nói tại 
đâu, nếu không có nơi chốn thì chưa thể tin được, 
do vậy câu thứ năm là nêu rõ về nơi chốn giảng 
nói kinh này là tại khu vườn Cấp-cô-độc thuộc 
thành Xá Bà Đề. 

Trong năm câu trên tại sao lại dùng chữ “Như 
vậy” (như thị) để ở trước? Nếu theo cách biện 
giải, vỆ tên gọi của thế gian thì nghĩa của “Như 
vậy” có, nhiêu cách. Nói tóm lược có bốn loại: 

§ Phát tâm như vậy. 

2. Chỉ dạy người khác như vậy. 

3. Nêu thí dụ như vậy. 
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+ Quyết định như Vậy. 

. Phát tâm như vậy là: tự nghĩ ta sẽ phải phát 
tâm Bồ-đề như vậy, 

tu các hạnh lành v.v... đó gọi là phát tâm như 
vậy. 

›. Chỉ dạy người khác như vậy là chỉ dạy trước 
mọi người quý vị nên phát tâm Bồ-đề như vậy và 
tu các hạnh lành v.v.. 

3. Nêu thí dụ như: vậy là oai đức rực rỡ như 
ánh sáng của mặt Trời, trí tuệ sâu rắng như biến 
cả, dung mạo tươi đẹp như vâng trăng tròn, dũng 
mãnh oai hùng như sư tử chúa. Ấy gọi là nêu thí 
dụ như vậy. 

+. Quyết định như vậy là: Tôi đã thấy nghe như 
Vậy V.V.. . Ấy gọi là quyết định như vậy. 

- Nay nói “Như vậy” chỉ lấy nghĩa ' 'Quyết 
định như vậy” (nghĩa thứ tư) chỉ rõ Tôn giả Tu 
Bô-đê tự bảo: Chính đích thân tôi được theo Như 
Lai, được nghe giáo và lý của kinh Kim Cang Bát 
Nhã này, nên những gì tôi nói đúng như lời Phật 
nói, không nhiêu không Ít, không VỀ VỜI, không 
sai lâm. Quyết định như vậy tức không có lỗi 
nghe truyên lại. Cho nên nói là “Như vậy”. 

Tôi nghe, thì nghĩa của như vậy đã nghe tất 
phải có người, cho nên lời tiếp theo là “Tôi 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 1 495 


nghe”. Ở đây, ai tự xưng Tôi mà nói là “Tôi 
nghe”? Có nhiều cách hiệu. -Tôn giả Tu Bồ-đề 
xưng tôi cùng với một ngàn hai trăm năm chục vị 
Tỷ-kheo đồng nghe kinh này, nên nói là Tôi nghe. 
Rõ ràng lý thông mà lời cũng thông. Còn Tôn giả 
A Nan nói tôi nghe thì nghĩa khác, chẳng phải Ở 
đây... Ba thứ Đại Tiểu Trung thừa mà Tôn giả A 
Nan truyền giữ nơi Pháp Tạng của ba thừa thì 
nghĩa â ây CÓ thê nhận biết. - Làm sao biết? Vì Tôn 
giả Tu Bồ- để nói “Tôi nghe” chăng phải là người 
khác, gôm có hai nghĩa, suy nghiệm mà biết 
được. Là theo văn của kinh trong phân be duyệt 
nơi Tôn giả Tu Bô-đề thưa hỏi: Kinh này nên gọi 
là gì, chúng con phụng trì như thế nào? Do lời 
văn này mà suy nghiệm thì biết nĐƯỜi nay nói 
“Tôi nghe” chính là Tu Bỏ-đề. 

- Tuy lúc ấy Tôn giả Tu Bô- đề có hỏi như thế, 
sau đó nói “Tôi nghe”, thì hà tất phải là Tôn giả 
Tu Bồ-đề? Cho nên lại căn cứ vào văn nào để 
nghiệm biết “Tôi nghe” là lời của Tôn giả Tu Bồ- 
đê nói? 

- Thuở xưa, sau khi Như Lai diệt độ thì có ba 
kỳ kiết tập Pháp tạng 

. Kỳ kiết tập đầu tiên là ở nơi hang Nhơn Đà 
La thuộc thành Vương xá, có năm trăm vị Tỳ- 
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kheo kiết tập Pháp tạng, Tôn giả Xá-lợi- -pht 
(Đại-ca- diếp?) Và các vị Ty-kheo La-hán môi 
người đều tự xưng: Chính tôi nehe kinh này, kinh 
kia như thế, do Phật nói ở nơi nây. 

Về sau, Phật pháp bị vua dữ tiêu diệt. Từ đó 
trở đi lại có bảy trăm vị Ty-kheo, tổ chức kiết tập 
Pháp tạng (lần hai). Khi đó đều bảo: Kinh này, tôi 
được nghe từ thây Tỷ-kheo này nói, mà không 
nói: Được nghe từ Phật nói. Lân tái kiết tập này là 
hoản toàn do người thuộc Tiểu thừa kiết tập Pháp 
tạng. 

Lại nữa, khi Như Lai ở khoảng giữa của hai 
cõi, bên ngoài núi Thiết Vi không đến thế giới 
nào khác, có vô lượng chư Phật cùng tập hỌp tại 
đây, nói khi Phật giảng nói kinh xong muốn kết 
tập Pháp tạng Đại thừa, lại triệu tập đô chúng, 
hàng La-hán có tám mươi ức na do tha, còn 
chúng Bô-tát thì vô lượng vô biên, hăng hà sa số 
chẳng thể nghĩa bàn, đều vân tập đông đủ nơi ây. 
Bấy giờ các vị Thinh văn, Bồ-tát đều nói: Như 
vậy tôi nghe đức Như Lai ở chỗ đó giảng nói kinh 
ây v.v... Còn Tôn giả Tu Bôồ-đề thì nói: “Như vậy 
tôi nghe, đức Phật ở tại thành Xá Bà Đề giảng nói 
kinh Kim Cang Bát Nhã”. Cho nên biết người nay 
nói “Tôi nghe” chính là Tu Bôồ-đê. 
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“Một thời”: Đã nói Tôi nghe tất phải có một 
lúc nào, cho nên kế đó nêu lời “Một thời”. Thời 
gian có nhiều thứ: hoặc trong một niệm, hoặc một 
ngày đêm, hoặc một trăm năm, hoặc một kiếp, 
hoặc thời gian xuân, thu, đông, hạ... Nay nói Một 
thời, Một thuở thì không phải là các thời gian vừa 
kế, mà một chính là lúc Như Lai giảng nói kinh 
Kim Cang Bát Nhã này. Tuy bảo “Một thời” 
nhưng không nói rõ năm nảo, tháng nào, ngày 
nào, cho nên chăng biết đó là vào lúc nào. 

Như Kinh Đại Hoa Nghiêm thì ngay trong 
ngày thành đạo, tại đạo tràng Tịch Tĩnh, Như Lai 
giảng nói phẩm Thế Gian Tịnh Nhãn. Đến tuân 
thứ hai (mười bốn ngày sau), tại cung Trời Tha 
Hóa Tự Tại, Như Lai giảng nói phẩm Thập Địa. 
Hoặc như kinh Bát Nhã gôm mười vạn kệ Như 
Lai giảng nói sau năm năm ngày thành đạo. Đó là 
những kinh đã thành văn. Còn bảy bộ Bát Nhã 
khác thì chỉ gọi là “Một thuở nọ” nên không biết 
giảng nói vào năm nào. Thành đạo được mười 
năm thì giảng nói kinh Như Lai Tạng. Thành đạo 
vừa một năm thì giảng nói phẩm Đại Tập Bảo 
Tràng tại vườn trúc Ca Lan Đà thuộc thành 
Vương xá. Riêng phẩm Đà La Ni Tự Tại Vương 
thì Ngài giảng nói tại khoảng giữa của hai cõi 
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Dục và Sắc giới, lúc đó Phật thành đạo đã mười 
sáu năm. 

Kinh có văn bản rõ ràng thì dễ nhận biết, còn 
các văn kinh bản không rõ thì khó nhận biết được. 
Song thời gian giảng, nói kinh này tuy không TỐ 
năm nào nhưng có thể biết là được giảng nói vào 
sau buổi trưa. Làm sao biết? 

Kính nói: Đến giờ ăn, đắp y mang bát vào 
thành. khất thực, xin xong trở vê Tịnh xá, dùng 
bữa rồi các Tỳ-kheo mới tập họp để nghe giảng 
nói kinh này. Cho nên biết kinh được giảng nói 
vào sau bữa trưa. 

Theo sự truyền lại là, suốt cả một đời từ lúc 
Thành đạo đến khi 

nhập Niết-bàn, đức Như Lai luôn luôn giảng 
thuyết Ma Ha Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Đại Tập, 
chưa hề gián đoạn. Còn kinh Kim Cang Bát Nhã 
này ở trong tám bộ thi được giảng thì nói sau 
cùng. Tôn giả Tu Bôồ-đề nói ngay “Tôi nghe, một 
thời”, chăng nói vào năm nào, thế nên chỉ nói 
“Một thời”. 

Ở trên tuy nói “Như vậy tôi nghe, một thời” 
về lý giáo của Bát Nhã nhưng chưa biết ở bên ai 
để nghe nói, nếu ở bên người khác để nghe thì 
chắng đáng tin. Nay nói: “Tôi nghe từ Phật nói” 
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biết rõ là Như Lai nói thì rất đáng tin cậy. 

Tiếp theo nói: Bà Già Bà, thì tên gọi đó chính 
là phiên âm tiếng Ấn Độ, đời Ngụy ở Trung Quốc 
không có tên gọi tương xứng, nên giữ nguyên 
phiên â âm đó trong Hỗ bản. Nghĩa được giải thích 
là có khả năng phá tan phiền não, hoặc gọi là đây 
đủ trí tuệ công đức. Cũng được gọi là: “Bậc có 
tiêng tăm lớn, được hàng Trời Người quy kính”. 
Cũng gọi là: “Bậc có khả năng hàng phục được 
Thiên ma, chế ngự được ngoại đạo”... Các nghĩa 
như thế, rất nhiều nên không thể luận giải đây đủ. 

Lại nữa, còn gọi là Tư Tứ Nhĩ. Theo chánh 
bản của Ấn Độ thì nơi phần đầu của tật cả kinh 
đều gọi là Bà Già Bà. Ở Trung Quốc nơi đầu các 
kinh phân nhiều đều nói: Phật. Ngay lúc ấy có 
chỗ gọi là An Bà Già Bà, nên cũng dùng cả hai 
tên. Câu thứ tư này nói rõ về người giảng nói 
Pháp. 

Ở trước, tuy nói ở bên Phật được nghe do 
chính Ngài giảng nói, nhưng chưa biết đức Như 
Lai giảng nói ở đâu. Nếu không CÓ nƠI chốn thì 
không đáng tin, vì vậy phải nói tiếp là: “tại thành 
Xà bà đề”. Nhưng pháp thân của Như Lai vi diệu 
dứt tuyệt mọi hình tướng thường trú trong Thánh 
hạnh, Phạm hạnh, nên đoạn kinh sau việt: Chư 
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Phật lây đạo Chăng trụ” làm trụ xứ. Thân như thế 
thì đâu có bị hạn cuộc vào nơi chốn nào? Nhưng 
nói: Ở tại Xá Bà Đề, là nêu rõ sự ứng hiện của 
chư Phật nhằm cảm hóa chúng sinh. Nay chúng 
sinh đã có nơi chốn rồi thì Phật cũng giống vậy 
thôi. Lại muốn giúp cho chúng sinh ở đời vị lai 
biết đức Như Lai đã giảng nói kinh Kim Cang Bát 
Nhã tại chốn đó để họ sinh tâm kính trọng, lễ bái, 
hoặc khen ngợi hoặc dựng thấp, dâng rải hương 
hoa, cúng dường tôn quý các nơi chốn â ây mà có 
được công đức. Về tên thành Xá Bà Đề thì từ kiếp 
xa xưa có hai anh em Tiên nhân, người em tên là 
Xá Bà, đời Ngụy dịch là Âu Tiểu, người anh tên 
là A Bà Đề, nhà Ngụy dịch là Bắt khả hại. Cả hai 
vị Tiên nảy đều đên thành này cầu học đạo, tức 
nhân đấy mà đặt tên thành. Tên người em bỏ bớt 
chữ Bà, tên người anh bỏ bớt chữ A, hai tên này 
hiện vẫn còn, 

nên gọi là thành Xá Bà Đẻ, cũng gọi là thành 
Xá vệ. Như nhân có Tiên tên Câu-thi-na, nên đặt 
tên thành là Câu-thi-na. Hoặc nhơn vị Tiên tên 
Ca-tỳ-la nên đặt tên thành là Ca- -tÿ-la-vệ, đều là 
lây tên người để đặt tên đất. Chỉ riêng thành A Du 
Xà thì nhân nơi việc mà đặt tên, đời Ngụy gọi là 
thành “ Bất Khả Hàng Phục”. 
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Cây Kỳ-đà, vườn Cấp-cô-độc: Ở trên tuy nói 
tại thành Xá Bà Đè, nhưng nơi chốn hãy còn 
rộng, vì thế phần tiếp theo là để chỉ rõ chỗ cụ thê. 
Chữ “Kỳ” là tiếng Án Độ chỉ vị thái tử nước đó 
tên là Kỳ Đà Cưu Ma La. —Kỳ Đà, đời Ngụy dịch 
là Thái tử, chữ Cưu ma la đời Ngụy dịch là Đồng 
tử. “Thọ” (cây) là tiếng của Trung Quốc. Khu 
vườn này trước là của Thái tử Kỳ Đà, sau đó 
trưởng giả Tu Đạt dùng toàn vàng lót kín mặt đât 
để mua lại khu vườn ây, rồi ông tập họp đồng đảo 
những người nghèo khô, già yếu, cô độc vào sống 
nƠI ây đê câp dưỡng nuôi nâng. Lại nơi khu vườn 
này có xây dựng Tĩnh xá, người thời đó nhơn thế 
gọi là vườn Cấp- cô-độc. Gộp hai tên người chủ 
sôm cả tên Ấn, Hoa là cây Kỳ Đà, vườn Cấp-cô- 
độc. 

“Cùng chúng Đại Tỳ-kheo”: Trước tuy nói 
“Tôi nghe”, nhưng không biết cùng nghe_ với 
những ai, nên kế ra những người cùng nghe đều là 
chúng A-la-hán. 

“Một ngàn hai trắm năm mươi người người” 
là nêu số lớn về người hiện có lúc đó. Nếu tạo ra 
sáu câu, thì những người cùng nghe này chính là 
câu thứ sáu. Còn như chỉ tạo ra năm câu thì thuộc 
về phân “Tôi nghe”. 
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- Nếu căn cứ theo phân Lưu thông ở cuối kinh 
thì thấy có kế đủ Bỏ-tát, tứ chúng, tám bộ chúng 
nghe kinh đều hoan hỷ. Vì sao ở đây chỉ nêu một 
ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ-kheo không nêu 
đủ các chúng khác? 

Do kinh nây về nghĩa lý tuy rộng nhưng văn 
thì rất ngăn gọn, nên trong, phân Tự không kế đủ 
những người cùng nghe mà chỉ nêu ra chúng Đại 
Ty-kheo là nhóm đồ chúng thường theo bên Phật, 
phân sau thì kể đủ. “Các kinh khác đều kế tên, 
khen đức hạnh nên số lượng nêu ở phân đầu kinh. 
Sở dĩ kinh này thiếu việc kế tên và khen ngợi 
công đức cũng là do văn quả tóm lược. 

“Đại Tỳ-kheo” có nhiều nghĩa, nay chỉ lấy 
nghĩa “Đã đoạn hết phiền não đạt được quả vị A- 
la-hán”, gọi là Đại T-kheo không chọn nghĩa 
phép bạch tứ Yết Ma v.v... Vì gôm đủ chín loại 
Tỷ-kheo, nên gọi là Đại. Tỳ-kheo là phiên âm từ 
tiêng Ấn Độ, Trung Hoa dịch nghĩa là Khất sĩ 
hoặc Phá ác hoặc là Bố ma. Vì không có tên 
chánh tương tợ để 

truyền đạt nên vẫn dùng tên gốc là Tỳ-kheo 
của An Độ. 

“Bấy Ø1ờ, đức Thế Tôn đã đến giờ ăn trưa”: là 
trước buôi trưa, biểu thị cho các Sa-môn thiêu dục 
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ăn phải có g1ờ giắc. 

“Đắp y mang bát” là tiêu biểu cho tướng tri 
túc của người xuất gia chỉ có ba y, và bát lại 
không giữ hôn, đi, ở theo thân, như chim liền 
cánh, tùy ý tự tại tình không luyễn lụy. 

“Vào đại thành Xá Bà Đề khất thực”: Truyện 
øhi: Kỷ viên ở về phía Đông thành này từ bên 
ngoải vào. “Đại thành”: thành này dài rộng tới 
mười hai do tuần, dân cư gồm đến mười tám ức 
hộ nên gọi là Đại thành. Sở dĩ Như Lai vào thành 
là để khất thực. Nhưng pháp thân của Như Lai là 
thể kim cương tôn tại ngoài ăn uống. Nói Như Lai 
khất thực tức là Như Lai hiện bày hạnh khât thực 
đem lại nhiều lợi ích, nên Như Lai phải vào thành 
khất thực. 

Nếu nói đủ về lợi ích của việc khất thực thì rất 
nhiều. Trong kinh nêu ra có đến hai mươi lợi ích. 
Nay chỉ luận mười thứ. 

¡ Khi Như Lai vào thành khất thực chúng 
sinh thấy Như Lai có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, dung mạo oai nghiêm như núi chúa 
Tu-di nên họ phát tâm Bỏ-đề cầu được thân tướng 
đẹp giống Như Lai. 

2. Những kẻ đui, điếc, câm, ngọng, chịu nhiễu 
khố sở khi thấy Như Lai, các nỗi khổ khi sẽ tạm 
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thời giảm bớt mà phát tâm Bô-đề. 

3. Những kẻ giảu sang, các hàng trưởng giả 
luôn tự ý thế về tộc họ nồi tâm ngã mạn thây uy 
đức của Như Lai oai nghiệm đặc biệt khác đời 
nên tánh kiên mạn kia dứt hắn và phát tâm Bô-đè. 

4 Để che chở bảo trợ cho các phụ nữ có đủ ba 
điều: Ở nhà được cha mẹ che chở -Có chồng được 
chồng che chở -Khi già yếu thì con cái che chở. 
Cho đến những người lười biếng ươn hèn không 
thể SấP - Phật, nay được thấy Như Lai vào thành 
thì rât đỗi vui mừng mà phát tâm Bồ-đè. 

s. Các hàng Đê thích, Phạm thiên, Tứ thiên 

VƯƠNg, tám bộ chúng như Trời, Rồng theo Như 
Lai, mỗi vị đều đem hương hoa và trồi nhạc, khen 
ngợi, cúng dường Như Lai. Mọi người khi thây 
thê thì nghĩ: Chư Thiên hãy còn đem hương hoa 
trôi nhạc Trời cúng dường Như Lai, còn chúng ta 
Sao chăng làm thế. Rồi họ bắt chước chư Thiên và 
các Thân linh, nên bày lễ vật cúng dường và phát 
tâm Bỏ-đè. 
6. Khi Như Lai vào thành khất thực thì Tứ 
thiên vương mỗi vị đều ô ôm một bình bát, Như Lai 
thọ nhận xong thì hợp bốn bát lại thành một, Phật 
hiện bày sự việc đó thật không thể nghĩ bàn, thây 
được đêu rất vui mừng mà phát tâm Bô-đề. 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 1 505 


7. Được hai hạng người øiàu và nghèo cùng 
cúng thí. Người giàu có nhiêu thức ăn muôn cùng 
nhiêu cho Như Lai, khi thây bát của Như Lai 
trống thì cúng nhiều. Còn kẻ nghèo thì thức ăn ít, 
lo sợ chắng dám cúng, khi thấy bát của Như Lai 
đây thì mạnh dạn đem ít thức ăn dâng Phật. Như 
thê cả hai hàng đều vừa ý thỏa lòng cho đây là 
điều hy hữu nên cùng phát tâm Bồ-đè. 

s. [rong bát của Như Lai có nhiều thức ăn 
uống đủ mọi vị nhưng không hê lẫn lộn như các 
đồ đựng khác, đem cúng lại cho chúng Tăng, và 
cho tât cả mọi người củng ăn uống, thế mà chăng 
thêm chăng giảm, mọi người thây vậy đều rất vui 
mừng mà phát tâm Bỏ-đê. 

9. Ở đời vị lai, các đệ tử Phật sẽ bị người đời 
chê trách: “Như Lai, thầy của các ông đâu có khất 
thực, cớ sao các ông lại phải khất thực”? Nên 
Như Lai phải hiện ra hạnh tu khất thực. 

¡o. Thể của Như lai là Kim cang nội thân 
không phải không có, hơn nữa thường ở trong 
định nhưng thật ra không có ăn uông, chỉ có chư 
Thiên là biết được sự việc ấy, song vì nhằm hóa 
độ chúng sinh nên phải vào thành xin ăn, hiện ra 
hạnh khât thực. Do có nhiêu lợi ích như thể nên 
Như Lai phải thành khất thực. 
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Trong thành, theo thứ lớp khất thực. 

- Theo pháp chế của nước Ấn Độ thời ấy thì 
bốn đăng câp trên ở trong thành, còn các người 
làm đồ tế (mồ thịt), bán thịt phải ở ngoài thành. 
Nếu những người này vào thành thì phải vừa đi 
vừa lắc linh làm hiệu, phải đi riêng lẻ, không 
được tụ họp lẫn lộn. Nay nói “thứ lớp” tức cả bỗn 
đăng cấp ở trong thành, Như lai chăng bỏ nhà 
nghèo đến nhà giàu, chăng tránh nhà hèn tới nhà 
sang nên nói là “Thứ lớp từng nhà xIn ăn” 

Như vậy, Phật không có tâm bình đẳng đối 
với chúng sinh? Đây nêu rõ tâm Như Lai chăng 
phải là không bình đẳng, nhưng phải tuân hành 
pháp chế của đất nước. Thật ra, Như Lai cũng vào 
nhà những kẻ hạ tiện để khất thực, có điêu là khi 
Ngài vào đó thì không cho người thấy. Vì nếu 
thây được thì hàng Sát-đé-lợi, Bà-la-môn sẽ chê 
trách: Sa-môn là người không thanh tịnh vì đã 
vào xin ăn ở nhà hạ tiện, rôi họ không sinh tâm 
tôn trọng. Nếu những người trên không còn kính 
trọng nữa thì Phật pháp khó đứng vững. Các Sa- 
môn xứ Ấn Độ phần lớn không đến khât thực nơi 
nhà người đồ tê hay hạng Chiên-đà-la, cũng 
không đến khất thực những nơi có voi đữ, ngựa 
dữ, chó dữ v.v... Duy chỉ một mình Như Lai thứ 
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lớp đến từng nhà khất thực, còn các Ty-kheo 
hoàn toàn không được một mình thứ lớp đến 
từng nhà khất thực. 

“Trở về chỗn cũ”. Là khất thực xong thì trở về 
Kỳ viên. 

“Dùng cơm xong”: là Như Lai không ăn 
nhưng hiện ra có ăn. Thức ăn trong bát được chia 
làm ba phân. Một phần đem để trên lá, cỏ nhằm 
Bồ thí cho chúng sinh nơi mặt đất. Một phần để 
trong nước, Bồ thí cho loài thủy tộc. Một phần 
dùng để ăn. Nhưng Như Lai thật ra chăng. ăn 
uông, chỉ có hàng chư thiên là biết Như Lai chẳng 
ăn uông, nhưng hiện ra có ăn uống. 

“Thu xêp y bát”- là XẾp \ Tăng già lê và rửa 
bát xong đem để vào chỗ thường ngày. 

“Rửa chân xong”: Đôi chân của Như Lai cũng 
như hoa sen, bụi nước không bám. Như pháp 
thông thường chư Phật đêu đi bộ, nhưng Như Lai 
khi đi thì cách mặt đất bốn lóng tay, chân không 
hề chạm đất, bên dưới hoa sen mọc đỡ chân, đâu 
có dính bụi mà nói rửa chân? Chăng qua là biêu 
thị người xuất Ø1a có OoaIl nghi nghiêm trang, thanh 
tịnh, hình tướng đáng tôn kính, quý trọng. 

“Như thường lệ trải tòa ngôi”. Đây chăng phải 
là hàng người, Trời, tắm bộ chúng làm và đệ tử 
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trải đồ ngồi, cũng chẳng phải do Như Lai nghĩ 
đến thì mới có. Phải biệt chư Phật, Như Lai đã 
øieo trồng nhơn lành rất sâu dày, nên tự nhiên quả 
báo có phòng nhà bằng bảy báu và chỗ ngôi bằng 
những vật quý tốt đẹp, đâu cần phải xây dựng bày 
biện. Vì thê nói Như Lai như thường lệ trải tòa 
ngôi. Nghĩa là khi Phật muốn ngôi thì tòa ngôi sẽ 
hiện ra, khi đi thì tòa ngôi ấy sẽ biến mắt. 

“Ngôi kiết giả”: Trong bốn oai nghi đi đứng 
năm ngôi thì ngôi là oal nghĩ đẹp và thuận lợi hơn 
cả. Nêu ởi, đứng thì sẽ có nhiều mệt mỏi. Còn 
ngôi dù lâu vẫn không bệnh hoạn, lại tùy nghi mà 
nhập định, người thây được sẽ rất vui mừng và 
đều phát đạo tâm. 

“Thân ngay ngắn an trụ” Đây là chỉ rõ về thân 
nghiệp của Như Lai, biểu thị Như Lai đã hoàn 
toàn lhìa các cử chỉ thô trược, luôn luôn có tướng 
chánh định tam muội, an nhiên không hệ lay 
động, khác nào tượng bằng vàng đúc, như người 
øô. 

“Chánh niệm chăng động”. Đây là nói về ý 
nghiệp của Như Lai, chuyên nhất tâm ý vào một 
cảnh thì được tam muội thù thắng, không hề xao 
động chuyền đời, nên gọi là bất động. Chánh 
niệm vốn là tâm pháp thì làm sao biết được? Lại 
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dù chánh niệm là tâm pháp nhưng sâu lắng mênh 
mông thật khó suy lường? Do nhìn hành tướng 
tính lặng, bất động mà suy nghiệm ra tâm, đủ biỆt 
là có định. Như những T-kheo đặc định hoặc 
một ngày bất động, hoặc bảy ngày cũng chắng lay 
động... Vì 

thân đã được bất động nên biết chắc là nội tâm 
có định. — Từ đây trở về trước là thuộc phân Tỉ. 

“Bấy giờ, các thầy Tỷ-kheo”". -rỞ xuông đến 
hết câu “khéo phó chúc cho các Bỏ-tát”. Đây là 
đoạn kinh thứ hai gọi là phân Khéo hộ niệm”. Sở 
dĩ gọi phân này là Khéo hộ niệm là do Tôn giả Tu 
Bỏ-để được sức gia hộ ngầm của Như Lai muốn 
Tôn giả nêu câu hỏi, nhân đó Như Lai giảng nói 
kinh Kim Cang Bát Nhã này cho chúng Bô-tát. 
Theo kinh Tôn giả Tu Bỏ-đề muốn thưa hỏi ba 
VIỆC Xảy ra trên đất, để phát khởi phân kinh sau 
kinh: Nên đâu tiên Tôn giả khen ngợi: “Bạch Thế 
Tôn thật là hy hữu! Như Lai đã khéo hộ niệm và 
phó chúc cho các vị Bồ-tát”. Đây là làm sảng tỏ 
việc Như Lai khéo giáo hóa hai hạng Bồ- tát căn 
trí đã thuận thục và chưa thuần thục, khiến hiểu rõ 
đây đủ về thế gian, mau chóng bước vào tánh địa 
và Sô địa trong pháp Đại thừa. Tiếp theo nêu rõ 
về phần thứ hai. 
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“Các Ty-kheo”: Đây cũng là trong số chúng 
đệ tử gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị í No 
kheo thường theo bên Phật. Sở dĩ nói “Cùng đến 
chỗ Phật” là vì theo lệ thường chúng Tỳ-kheo 
phải ở bốn phía quanh chỗ Phật cách khoảng một, 
hai trăm bước tùy chỗ đã thích nghi mà hành đạo 
đúng pháp. Không ở quá gân chỗ Phật vì e gây ồn 
ào nên phải ở xa xa. Như Lai thường đắp y mang 
bát khât thực riêng, không dẫn theo đệ tử, chúng 
Tỳ-kheo cũng vậy, không đi theo Như Lai. Theo 
thông lệ, thì sau buổi ăn trưa, Như Lai thường 
giảng nói pháp cho bốn chúng đệ tử và tám bộ. 
Thế nên, nhờ sức oai thần ngầm gia hộ khiến 
chúng Tỳ-kheo cùng đến chỗ Phật. Nếu Như Lai 
không dùng ý lực để gia hộ thì chúng Tỳ-kheo 
không nhờ đâu mà đến được. 

“Lúc ấy Tuệ mạng Tu Bô-đề đứng dậy cung 
kính bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu!”. 
Tất cả chúng Bỏ-tát, Thinh văn, khi đứng trước 
Như Lai muốn thưa hỏi điều gì nễu không nhờ 
sức gia hộ của Phật thì chắng dám hỏi. Tôn giả 
Tu Bồ-đề thật sự là Thinh Văn thì cân phải nhờ 
sức gia bị của Phật mới có thể thưa hỏi. Còn nếu 
vì phương tiện mà Bỏ-tát quyên hiện làm Thanh 
Văn, cũng phải nhờ vào sức gia hộ của Như Lai 
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thì mới có thể thưa hỏi được. 

Từ lúc Tăng chúng vân tập đến, Như Lai chưa 
nói điều øì, Tôn giả Tu Bò-đề có nhần duyên gì 
mà ở giữa đại chúng liền lên tiếng tán thán Như 
Lai: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Như Lai đã 
khéo hộ niệm, khéo phó chúc cho các Bồ- tát? Bởi 
Tôn giả Tu Bồ-đề đã được Như Lai ngâm gia hộ 
trước, nên Tôn giả có trí tuệ, biện tài không khác 
đức Phật. Vì Phật sắp nói kinh Kim Cang Bát-nhã 
Ba-la-mật cho các Bô-tát, nên 

Tôn giả muốn hỏi Như Lai ba việc xảy ra trên 
mặt đât, để phát khởi VIỆC tiếp theo là Phật nói 
kinh. Vì thế Tôn giả Tu Bồ-đề tán thán: Bạch Thế 
Tôn thật hy hữu! 

"Hy hữu” (hiếm có): Tức chắng phải lúc nào 
cũng có, nên là hiếm có. Tiếng hy hữu Thầy chính 
nói là khéo léo, là luôn thường là giỏi... Đây là 
nói Như Lai nhanh chóng hộ niệm phó chúc cho 
hai hạng Bô-tát, hợp với căn trí để cho thuốc 
đúng lúc, không làm mất cơ hội lãnh thọ đạo 
pháp, nên gọi là hy hữu. 

“Như Lai Ứng cúng, Chánh biến tri” là khen 
ngợi tóm lược ba danh hiệu của Phật. 

“Khéo hộ niệm các Bộ- tát, khéo phó chúc cho 
các Bồ-tát”. Luận rộng về Bô-tát thì có hai hạng: 
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¡. Bồ- tát xuất thê gian từ bậc Sơ địa trở lên. 

. Là Bỏ-tát thê gian địa tiền (chưa đăng địa). 

Bồ-tát địa tiền lại có hai loại là jNgoại phàm 
và Nội phàm. Bồ-tát Nội phàm lại gôm hai thứ là 
Bô-tát căn thành thục và Bô-tát căn chưa thuân 
thục. Nay nói “khéo hộ niệm” là tán dương Như 
Lai khéo hộ niệm các Bô-tát địa tiền Tánh chủng 
giải hạnh, căn thuần thục. “Khéo phó chúc là 
khen khéo phó chúc cho Bồ-tát trong Tập chủng 
tính căn chưa thành thục. 

- Sở đĩ nói khéo hộ niệm và khéo phó chúc 
cho hai hạng Bô-tát này là nếu Như Lai chăng hộ 
niệm, phó chúc thì các Bô-tát ây khởi phát tâm 
hạnh tu hành trong các cảnh giới đã quán sát sẽ có 
nhiều lầm lạc, lui sụt. Không thể quyết định bước 
vào Tánh địa, thậm chí có khi luân chuyền các 
kiếp an trụ ở thế gian mãi không thể nhanh chóng 
bước vào Sơ địa, nên cần phải được Như Lai hộ 
niệm, phó chúc. 

Căn thành thục là trong tánh chủng, hạnh, 
giải, quán, ba loại hai Đề và hai thứ vô ngã, trải 
qua, một đại tăng kỳ sắp đủ mà chưa đây đủ, 
muốn chứng đạo thì chập chờn như đã thấy lý, ở 
đó ánh sáng của vô sinh pháp nhãn đã hiện từng 
phân trước mắt, hai thứ công đức và trí tuệ đã 
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trang nghiêm đây đủ, chắc chắn có thể chứng 
được tám bốn ngàn các pháp Ba-la-mật, cũng 
chứng được bậc Sơ địa vĩnh viên không còn thối 
chuyên nên gọi là căn thành thục, nhưng. chưa 
được gọi là Bô-tát Đại lực đã chứng đắc vô sinh 
pháp nhẫn từ bậc Sơ địa trở lên. 

Căn chưa thuân thục là trong sự rèn tập chúng 
tánh, nhưng người rèn tập chúng tánh lại có hai 
thứ là: Một lần quyết định và Bất định Bất định 
(chăng quyết định) là tuy ở thế gian đã tu tập các 
công đức trí tuệ như: Văn, Tư, Tu v.v...và các 
hạnh Ba-la-mật, nhưng chưa chắc chắn 

được vào Tánh địa cho đến bậc Sơ địa vì còn 
tiễn và lùi, ai lùi thì gọi là Bồ-tát căn tính chưa 
thuân thục. Như bảy hạng người phát tâm Bỏ- đè, 
thì ba hạng trước phần lớn đêu chăng lùi, còn bồn 
hạng sau thì có lùi hoặc không lùi. Nếu may mắn 
được gặp chư Phật, Bỏ-tát là các bậc thiện tri thức 
thì không còn thối chuyển, Nếu không gấp thiện 
tri thức thì tâm Bỏ-để lùi sụt, chuyển vào hạng 
Ngoại phàm, Nhị thừa. Đây là người rèn tập 
chủng tính, có lùi hoặc không lùi. 

Có chỗ cho Bồ-tát Tánh chủng vẫn còn bị thôi 
đọa nơi địa ngục. Trong kinh Lạc Trang Nghiêm 
nói: Bậc Bô-tát Tánh địa chắc chắn không lùi sụt. 
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Thê nên trong luận Bảo Man nói: Có người hỏi 
Bồ-tát Long Thọ: Trong kinh Địa Trì nói: Bỗ- tát 
Tánh địa bị thôi đọa vào địa ngục A Tỳ, nghĩa â ây 
là thế nào? Bồ- tát Long Thọ đáp: Tuy nơi kinh 
Địa Tnì nói: Bô-tát Tánh địa còn bị đọa vào địa 
ngục, nhưng tôi thì chăng dám bảo thê. Vì sao? 
Vì nơi kinh Bất Tăng Bất Giảm đã nêu rõ: Bồ-tát 
Tánh địa hoàn toàn không bị đọa vào địa ngục. — 
Lại như trong kinh Lạc Trang Nghiêm có nói: 
Hoặc có khi, Bồ-tát Tánh Địa giết hại chúng sinh 
nƠI CỐI Diêm-phù- -đề, dù có tội đó, nhưng vẫn 
không bị đọa vào địa ngục. Nếu có giết hết chúng 
sanh nơi bôn cõi thiên hạ thậm chí chúng sinh 
trong ba ngàn đại thiên thế giới thì cũng không bị 
đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì người này đã vô số 
kiếp tu hành, cúng dường chư Phật, công đức, trí 
tuệ, căn lành đều đã thuần thục. Thành thử, dù có 
gây trọng tội, nhưng do nhờ lực phước đức lớn 
lao, nên tội kia liên tiêu. hết, không bị đọa nơi địa 
ngục. Cũng như thanh sắt đốt thật nóng nhỏ một ít 
nước lên trên liền hết nóng. Lấy đó suy nghiệm 
mà biết, bực Bồ-tát Tánh địa không bị đọa vào địa 
ngục. 
- Như thể thì hai kinh nói trái nhau làm sao 

lãnh hội? 
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- GIải đáp: Trong kinh ĐỊa trì nói “Vào địa 
ngục” chính là có ý gây sợ hãi để Bồ-tát Địa tiền 
lo sợ, tu mau chứng quả Sô địa chứ thật sự không 
phải là vào địa ngục A Tỳ. Như trong kinh Thập 
Địa, với bảy lời khuyên Bỏ-tát ở địa thứ tám: 
“Ông chớ nên ham trụ vảo định Tịch diệt nhưng 
Bô-tát địa thứ tám đã được chứng quả vị xuất ra 
công dụng tuyệt không còn nhận thức phân biệt, 
tật cả niệm không sinh, chuyền vận tự nhiên tiên 
triển thì đâu còn ham muôn trụ vào định tịch diệt, 
đâu phải đợi nhờ khuyên bảo mới làm? Hơn nữa, 
thúc giục các Bô-tát mau chứng nhập địa thứ 
chín, thứ mười, cho đến quả vị Phật, nên phải 
khuyên bảo như thế, chứ chăng phải thật có ham 
thích trụ vào định Tịch diệt? 

- Việc đó làm sao biết được? 
- Ấy là vì trong kinh đã nói: “Cũng chớ nên 
buông bỏ pháp môn 

nhẫn này”. Do vậy, biết rõ không ham thích 

trụ vào tịch diệt? Đầy cũng, Vậy. Thật ra không bị 
đọa vào địa ngục, nhưng nói bị đọa là cốt để giục 
Bồ-tát ấy mau chứng Sô địa, chứ thật sự là không 
bị đọa lạc. Vì thế biết rõ Bồ-tát Tánh chúng trở 
lên là hoàn toàn không còn thối chuyên nữa. 

Sở đĩ nói “khéo hộ niệm” là chỉ căn cứ vào 
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hạng Bô-tát căn tính đã thuần thục, còn “khéo phó 
chúc” là căn cứ vào hạng Bỏ-tát căn tính chưa 
thuân thục. Điều ấy chỉ rõ: Chư Phật tuy có sức 
rất tự tại nhưng chỉ hóa độ được những chúng 
sinh có duyên, không độ được những kẻ vô 
duyên. Thế nào là có duyên? Như kinh Hải Long 
Vương nói: “Từ Bồ-tát tu nhân đến thành quả 
Phật, chúng sanh nảo được nhiỆp hóa băng các 
pháp: Tứ nhiếp, Lục độ, là có duyên với Phật, 
Phật tự nhiên độ cho. Dựa trên chúng sanh thành 
thục căn tánh để làm rõ nghĩa hộ niệm. Những 
chúng sanh nào không được nhiếp hóa bảng các 
pháp tứ nhiếp, Lục độ v.v.. . là không có duyên 
với Phật, Phật g1aO cho các Bồ- tát có duyên làm 
thiện tri thức, giúp cho chúng sanh nghĩ vê Văn, 
Tư, Tu v.v... Như đã đạt Văn, Tư, Tu... thì giúp 
cho không sùi sụt trong tu hành; đã không lùi sụt 
trong tu hành thì giúp cho luôn nghĩ đến chứng 
pháp cao hơn, tiến xa hơn không mất. Nhưng Như 
Lai không phải là không khéo hộ niệm các Bồ-tát 
căn tính chưa thuần thục, không phải là không 
khéo phó chúc cho các Bỏ-tát căn tánh thuân 
thục. Hơn nữa, rút từ các kinh nên hiểu ý không 
lạm dụng vào văn kinh. Tạm thời trên đây nêu 
một ý thôi. 
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Luận răng: “khéo hộ niệm” là căn cứ vào 
hạng Bồ-tát căn tính thuần thục mà nói v.v... câu 
này Luận chủ trước tiên phân xử hai loại Bô-tát. 
Tiếp nói thế nào là khéo hộ niệm, khéo phó chúc? 
Luận chủ muốn dùng kệ giải thích, cô ý giả đặt ra 
câu hỏi nầy: Như Lai đã dùng những tâm nào, 
hành trì những phương pháp nào, cùng những 
niệm lực nào... mà gọi là diệu lực hộ niệm, phó 
chúc cho hai hàng Bô-tát? Thế nên lấy kệ để đáp: 
“Nghĩa khéo hộ nên biết”. Ở đây, luận chủ đã tạo 
tám mươi hàng kệ để giải thích kinh này. Nơi hai 
kệ đầu, Luận chủ khi sắp viết luận, đã nêu rõ sự 
qu1 kính Tam bảo và trình bày ý đã tạo luận. Từ 
đây trở đi có bảy mươi bảy hàng kệ chính thức 
giải thích văn của kinh. Còn bài kệ chót là tạo 
Luận XOng thì tán thán, hôi hướng. 

Một câu kệ “khéo hộ niệm” ây nêu rõ những ý 
nghĩa gì? Chính giải thích câu kinh trước nói thật 
hy hữu!”. Nhưng sự hy hữu ở đây là khen ngợi 
Như Lai đã mau chóng hộ niệm và phó chúc cho 
hai hạng Bỏ-tát, nên gọi là khéo. Sự khéo hộ niệm 
này chính là hy hữu. Từ nghĩa “khéo” để giải 
thích sự hy hữu. 

Hộ là giải thích chung cầu “khéo hộ niệm phó 
chúc”. Câu kệ này đáng lẽ nói là: khéo hộ niệm 


518 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


phó chúc. Nhưng vì câu kệ bị giới hạn nên chỉ 
nêu riêng chữ Hộ. 

Nghĩa nên biết: là Lý chính như ở đây khuyên 
người hỏi nên biết. Rõ ràng câu kệ thứ nhứt này 
đã giải thích xong về khéo hộ niệm và phó chúc. 

Câu kệ thứ hai sở dĩ lại nói: Gia bị thân kia 
đồng hành: Là giải thích sự thắc mắc nghi ngờ 
phân kinh trước. Thắc mắc: kinh chăng nên nói 
như thế, phải nói là: “Khéo hộ niệm các chún 
sinh, khéo phó chúc các chúng sinh”. Vì sao? Đê 
làm sáng tỏ lòng từ bi, bình đăng của Như Lai đối 
với người và vật trong cả sáu đường, không hề có 
ý riêng tư, phần biệt phàm, Thánh. Như nói hộ 
niệm tât cả chúng sinh, thì nghĩa đó gồm chung 
cả phàm, Thánh. Còn nói hộ niệm Bỏ-tát, thì chỉ 
gôm thâu những người tu hành, nghĩa là không 
sồm thâu hết. Vì sao không nói hộ niệm các 
chúng sinh mà chỉ nói hộ niệm các Bô-tát? 

Cho nên đáp: “G1a bị thân kia đồng hành”, tức 
nói hộ niệm các Bồ-tát ấy chính là hộ niệm tật cả 
chúng sinh. “Ga bị nơi thân ấy” là Như Lai dùng 
diệu lực trí tuệ (trí và phước) gia bị cho hai hạng 
Bỏ-tát, khiến họ đích thân chứng nhập Tánh địa, 
cả đến chứng đắc trí của bậc Sơ địa. 

Nếu thế thì lại trở về cái nghi vẫn trước là 
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Như Lai chỉ hộ niệm Bồ-tát mà chăng hộ niệm 
chúng sinh. 

Do đó nên có hai chữ đồng hành ở sau. “Đông 
hành” nghĩa là Bồ- tát dùng các pháp bốn Nhiếp 
và sáu Độ để gồm thâu hóa độ tât cả chúng sinh, 
coi chúng sinh là bạn bè, là quyến thuộc. 

Như vậy thì Bồ-tát đã tu hành muôn hạnh, 
trong khi chúng sinh chưa tu sao lại bảo là đồng 
hành được? 

- Đáp: Ý muốn nói Bậc Bỏ- tát đại sĩ đã thây 
rõ Phật tánh, chơn như, đạt hiểu biết tương tự 
trong lý binh đăng, cũng như đặc tâm bi thương 
tự một thể đối với tất cả chúng sanh không còn 
thây chúng, sinh khác mình, mình khác chúng 
sinh, nên nêu mình tu hành thì tất cả chúng sinh 
cũng tu hành. Đó là nêu rõ ý Bồ-tát cùng chúng 
sinh đồng nhau không khác. Và chúng sinh cũng 
đồng với Bồ-tát nên nói: “Gia bị thân kia đồng 
hành”. 

Hơn nữa còn nói lên, chư Phật gia trì cho Bồ- 
tát giáo hóa chúng sinh và cùng thay phiền mà 
sồm thâu dẫn dắt, tức là pháp môn “Câu Tỏa” 
(cùng thâu tóm, dẫn dắp). 

Một câu này, nói về lý thì giải thích hai hạng 
Bồ-tát, còn nói riêng 
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là chỉ giải thích vê hộ niệm. 

Tiếp nói: Bất thoái-Được, chưa được” là giải 
thích nghĩa “khéo phó chúc” trong kinh. “Được” 
là những gì đã tu hành trước đây “chưa được” là 
những gì chưa tu hành. “Chăng lùi? là muốn 
khiến cho người đang rèn tập chủng tánh đối với 
những gì đã tu hành trước đây, phải hướng đến 
giữ vững chắc không để mất, còn người chưa 
được thì khiến tiến mãi không lùi sụt. Cho nên 
mới g1ao cho thiện tri thức. 

“Đó là khéo phó chúc” câu kết này đáng lẽ nói 
“đó là khéo hộ niệm, đó là khéo phó chúc” nhưng 
vì giới hạn của kệ nên lượt bớt. 

“Thế nào là Gia bị thân kia đồng hành”? Luận 
chủ nêu ra một câu thứ hai của kệ, dựa vào lời 
đáp ở sau thì phân ra làm hai câu hỏi: Một, Thế 
nào là gia bị thân? Hai, Thế nào là đồng hành? 

- Trả lời sau cũng có hai: “Giúp cho thêm lực 
trí tuệ vào trong thân Bỏ- tát khiến thành tựu Phật 
pháp”, là trả lời cầu thứ nhất: Gia bị thân kia. Chỉ 
rõ Bô-tát nhờ Phật gia bị nên được diệu lực của trí 
tuệ thù thắng, cũng thành tựu Phật pháp của bậc 
Sô địa. “Lại cho Bô-tát lực giáo hóa v.v.. . để thâu 
nhận, nhiếp hóa chúng sanh” là trả lời câu hỏi thứ 
hai về đông hành. Chỉ rõ các Bồ-tát nhờ sự gia hộ 
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của chư Phật mà có được cái năng lực giáo hóa, 
nên có thế tạo lợi ích cho chúng sinh, tức là đông 
hành chúng sanh. 

“Thế nào là Bất thoái. Được-chưa được? Là 
hỏi câu thứ ba của kệ: Thể nào là Được-chưa 
được bất thoái? Nên đáp: “Người chưa đạt được 
công đức và đã đạt được, sợ họ thoái mật”, là 
muôn khiến cho Bô-tát tập chủng tánh đối với hai 
hạnh ấy cân hiểu biết vững chắc chẳng thối 
chuyển. “Giao phó cho bậc trí. Lại được bắt thoái 
chuyển” cho đến “phó chúc nên biết”, câu này 
nghĩa là tuy nói: không thoái chuyền trong pháp 
chưa đạt được và đạt được nhưng chưa rõ là bât 
thối chuyên. nơi những pháp nào. Vì vậy nói ngay 
đó là bất thôi chuyền trong pháp Đại thừa và tiên 
thắng trong pháp Đại thừa. -“Chăng bỏ Đại thừa” 
trong quá trình tu nhân không bỏ tâm Bô-đê, các 
hạnh Từ-Bi vô lượng, pháp Đại thừa pháp thân vô 
v1 của quả vị cao nhât. 
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LUẬN KIM CANG TIÊN 
QUYÊN 2 


. Bạch Thế Tôn, Thế nào là Bồ-tát đối với Đại 
thừa phát tâm Võ thượng Bồ-đề cho đến... câu 
Tức chăng gọi là Bô-tát. 

.- Đoạn thứ ba này của kinh gọi là phân Trụ - 
cũng gọi là Ngã tâm. 

- Gọi là Trụ tức nhằm chỉ rõ Bô-tát đã chứng 
đạo nơi bậc Sơ địa, 

hiện đời thây được lý vô ngã của pháp Chân 
như, vĩnh viên đoạn trừ tập khí tứ trụ và loại cùng 
các thứ vô minh thô thoát ra ngoài phần đoạn sinh 
tử của hai mươi lăm thứ hữu, dứt được năm sợ sợ 
hãi. Bây gIỜI đã vượt hơn hàng phàm phu, vào địa 
vị Bôồ-tát, sông trong nhà Phật, chủng tánh tôn 
quí, không bị ai chê trách ghét bỏ, có bốn thâm 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 2 523 


tâm đầy đủ-rộng lớn... rốt ráo làm lợi ích cho 
chúng sinh, tức có thể quyết định an trụ nơi Địa 
thứ nhứt của Bô-tát. 

Nói là Trụ tức hiển trụ ở đạo “không trụ”. Thế 
nào là không trụ? Tức quán xét các pháp hữu vi 
biết là hư giả, cắt đứt hết nhân sinh tử, nên không 
trụ ở thế gian. Hiện thấy được Chơn như bình 
đăng, đạt được tâm đại Từ bị, thành tựu nguyện 
lực, nên chăng trụ ở Niết-bàn. Lấy “không trụ” 
này làm trụ, cho nên gọi là trụ. 

Sở đĩ còn gọi là Ngã tâm, là chỉ rõ bậc Bỏ-tát 
Sô địa đã chứng được Thánh quả, hiện thấy được 
lý Chơn như bình đăng. Do tỏ ngộ được lý ây, 
nên biết rõ được hết thảy pháp thần vô vi, Chơn 
như Phật tánh hiện có của ta và hết thảy pháp thân 
vô vi, Chơn như Phật tánh hiện có của chúng sinh 
đều là một thê bình đẳng không hai, không khác. 
Đối với lý này, không còn tự thấy ta là Bô-tát, là 
người tu hành có pháp thân Chơn như, kia là 
chúng sinh không tu hành, không có pháp thân 
Chơn như, mà hiểu tất cả chúng sinh chính là thân 
ta. Dẫu phàm Thánh có khác nhau, nhưng Chơn 
như vẫn là bình đăng. Cho nên cũng được gọi là 
Ngã tâm (tâm ta). 

Thế nào là thành tựu một thê tâm Bi? Tức là 
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kia và đây không hai, nên gọi là Ngã tâm (tâm 
mình). Đây là do đã hiểu rõ cái Ngã của Chơn 
như tự tại chính là tâm mình. Kinh Thập Địa nói: 
Đối với tất cả chúng sinh nên phát khởi tâm ta 
(ngã tầm). 

Văn kinh “phần Trụ” này sở dĩ được nối tiếp: 
là do đoạn thứ hai trước nói rõ: Như Lai khéo hộ 
niệm hai hạng Bỏ-tát địa tiền giúp cho họ trí lực 
khiến chứng quả Sơ địa. Nhưng ở trên đã nói Bồ- 
tát địa tiên có khả năng đi vào ĐỊa là các hành vô 
lậu tương tự và chưa nêu ra hạnh chứng ngôi Địa. 
Thế nên phần thứ ba kế tiếp chính thức luận về 
hành Vô lậu của Chơn như nơi Bồ-tát đã chứng 
bậc Sơ địa trở lên. 

Hỏi: Bô-tát lúc đó đã dùng những tâm nào, 
quan sát cảnh giới nào, tu tập hạnh gì chứng đắc 
những pháp nào... mà được trụ vào Sô địa trong 
pháp Đại thừa. Lúc an trụ như thế có các tướng 
mạo gì? 

Đề chỉ rõ Bôồ-tát bấy gIỜ, trải qua À tăng kỳ 
kiếp, các hành viên mãn, gồm đủ bồn thứ tâm sâu 
xa, hành sáu độ thành tựu, hiện thấy Chân như, 
chứng pháp vô sanh pháp nhẫn, vượt qua hàng 
phàm phu, bước vào quả vị Bồ-tát, sống tại nhà 
Phật, có tướng mạo của tâm hành như vậy, tức 
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được trụ ở Sơ địa gọi là Bộ- tát đại lực. Thế nên 
phân tiếp theo biện minh về đoạn thứ ba là phần 
Trụ. 

Đoạn kinh này Tôn giả Tu Bôồ-để nêu hỏi có 
hai thứ chung và riêng. Hỏi, trong pháp Đại thừa, 
Bỏ-tát phát tâm Vô thượng Bỏ-đề như thê nào là 
câu hỏi chung. Nói rộng vê Đại thửa có hai thứ: 

¡. Đại thừa thuộc về nhân tức là mười ĐỊa, sáu 
Ba-la-mật, của mười Địa, nói rõ Bồ-tát trong 
mười Địa nương theo sáu pháp Ba-la-mật hướng 
đến quả vị cuối cùng, nên gọi là Đại thừa còn 
trong nhân. 

›. Đại thừa thuộc quả đâu, tức là pháp thân vô 
vi là quả vị Phật. 

Nay nói ở trong Đại thừa, đó là Đại thừa còn 
trong nhân địa tu hành, cũng có nghĩa là liên 
thông nhân quả. Nghĩa của Đại thừa thì vô lượng, 
nhưng tóm lược có bốn: 

¡. Thể lớn là nói rõ thể của Đại thừa bao hàm 
muôn đức, sản sinh ra nhơn quả của năm thừa, 
nên gọi là Thê lớn. 

2. Sở thừa của bậc Đại nhân (công cụ vận hành 
của bậc Đại nhân), là nói pháp của Bỏ-tát, Đại 
vận hành từ địa vị này tiến đến quả vị Phật. 

3. Sở chứng của bậc Đại nhân, là nói rõ, chỉ có 
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chư Phật, Như Lai mới lãnh hội tận cùng pháp 
này. 

+. Luôn thành tựu đại nghĩa, là nói chư Phật đã 
chứng được quả thường, hãng lại có khả năng hóa 
độ, tạo lợi ích cho vô sô chúng sinh, có ân nghĩa 
rất lớn đối với họ. Cho nên gọi là đại nghĩa. 

Đủ bốn ý nghĩa â ây nên gọi là Đại thừa. 

“Phát tâm câu đạt đạo quả “Vô thượng” Bỏ- 
đề: Bồ-đề cũng có hai thứ: 

¡. Nhơn Bồ-đẻ, là mười Địa, muôn hạnh tu 
hành. 

2. Quả Bồ- để, pháp thân vô vi. Thông hai thứ 
nhơn quả nây là đạt Vô thượng Bô-đề. 

Nay nói tâm Bỏ- đề tức là ở bậc Sô địa, hành 
trải qua A tăng kỳ kiếp đã viên mãn hiện đời thấy 
được Chơn như, chứng được vô sinh pháp vô sinh 
nhần, đem tâm Bồ-đề này, tùy từng phân mà 
chứng được pháp thân vô vi, tức là quả vị Bô- đề. 
“Phát” cũng gọi là sinh ra, tạo nên, chứng đc... 
“A” là (vô) không, “Nậu đa la” là vô thượng A- 
nậu-đa-la gọi là vô thượng cũng gọi là tôi thắng, 
tối thượng. “Tam” là chánh “ Miệu” là biết khắp), 
chánh là trí Chơn như, là Nhất thiết trí. “Biến trí” 
là Nhất thiết chủng trí. Chữ “Tam” sau cũng là 
chánh, “Bồ-để” là Đạo. Đó là quả đứng đầu vô 
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thượng, tối thăng chánh biến tri của Như Lai. Quả 
này lìa bỏ hai biên đoạn và thường biết rõ chánh 
lý trung đạo. Bậc Bồ-tát Sô địa chứng đạt đạo 
này, nên nói là phát tâm Vô thượng Bồ-đề. 

Cũng có chỗ giải thích: “Tam miệu” là chánh; 
chỉ rõ đạo Thanh văn là không chánh đạo Phật và 
đạo Bô-tát mới là chánh. Đây là chỉ rõ Bôồ-tát và 
Thinh Văn khác nhau. Chữ “Tam” sau có nghĩa là 
trùm khắp, chỉ rõ bậc Duyên giác quán cảnh, khởi 
hạnh, không thể trùm khắp, còn chư Phật và Bồ- 
tát có khả năng quán sát khắp. hết vạn cảnh, răng 
tu muôn hạnh. Đó là chỉ rõ Bồ-tát và duyên giác 
chắng đông. 

Nên trụ thế nào? v. v.. Đây là ba câu hỏi riêng 
(cụ thể): 

¡ “Nên Trụ như thế nào”? Tức đã bắt đầu cho 
Phần Trụ trong kinh. 
2. “Nên tu hành như thế nào”? 

3. Nên hàng phục tâm mình như thế nào? Hai 
câu hỏi nầy sinh khởi đầu cho phân thứ tư ở sau 
là phân: “Như thật tu hành”. 

Sở dĩ Như Lai khen Tôn giả Tu Bồ-đề: lành 
thay! Lành thay! Là vì trong đoạn thứ hai nêu trên 
dù Tôn giả Tu Bôồ-đề khen ngợi Phật là hiểm có, 
Như Lai đã khéo hộ niệm và phó chúc cho hai 
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hạng Bồ-tát Địa tiền căn thuần thục và chưa thuần 
thục, lại nêu ra bốn câu hỏi chung và riêng về bậc 
Sơ địa trở lên, nhưng theo ý của đại chúng thì 
Tôn giả Tu Bồ-đề vẫn là Thinh Văn, việc đã khen 
ngợi Như Lai là khẻo hộ niệm, phó chúc hai hạng 
Bô-tát và hỏi vê hạnh của Bô-tát Sô địa trở lên, 
không phải là điều mà Tôn giả Tu Bồ- đề biết 
được đây là cảnh giới của chư Phật, Bô-tát. E 
điều Tôn giả nói đó chưa chắc đã đúng lý và xứng 
hợp ý Thánh nhơn, do đó mà có ý thắc mắc nây.- 
Nay nhằm nói rõ Tôn giả Tu Bồ-đề được Như Lai 
ngâm gia hộ nên có khả năng nói hợp chánh lý, 
lời khen, lời hỏi của Tôn giả đều hợp với Thánh 
ý, chơn thật không hư đôi, cũng không nói sai 
lầm, thành thử Như Lai mới khen là lành thay!.- 
Đây là Phật đã xua tan tâm nghi ngờ của đại 
chúng lúc đó. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề”: Bồ-tát nên sinh 
tâm như thế v. V.. tTỞ xuống, một đoạn văn kinh là 
đáp câu hỏi đầu nên trụ như thế nào? Phần đáp 
nảy đã nêu rõ Bồ-tát vì đầy đủ bốn thứ tâm sâu 
xa, nên trụ ở Sơ địa. 

“Trong pháp Đại thừa nên sinh tâm như thê... 
là bậc Bồ- tát Sơ địa duyên với ba thứ chúng sinh, 
chắc chăn chứng được bốn thứ tâm sâu xa. 
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“Hiện có hết tháy chúng sanh thuộc về chúng 
sanh” v.v... câu này theo luận giải đó là tâm rộng. 
Sở đĩ gọi là tâm Rộng, tức nói Bôồ-tát Sơ địa ngay 
đấy thây được lý bình đăng của Phật tánh, được 
một Thể từ bi, nên thường hóa độ hết thảy chúng 
sinh, trong hư không pháp giới tình không hạn 
cuộc, nên gọi là tâm Rộng. Nhưng tâm này, khi 
hóa độ chúng sinh có hai lớp văn kinh chung và 
riêng. 

Hiện có “tất cả chúng sinh”: Là trước nói 
chung hết tất cả chúng sinh trong pháp giới hư 
không. “Thuộc vê chúng sanh” là nói chúng sanh 
được hóa độ, chỉ hóa độ các loài chúng sinh hữu 
tâm, chứ không thâu nhận hoá độ các vật vô tình 
(như cây cỏ đất đá...) 

Phân tiếp theo nói cụ thể chúng sanh thuộc về 
tâm Rộng làm lợi ích có ba thứ khác nhau: 

i. Tứ sinh như hóa sinh v.v... Đó là sự khác 
biệt chỗ nương tựa để sinh của các loài). 

?. Sáu loại như có sắc không sắc gọi là sự 
khác nhau về thô tế. 

3. Các chúng sanh thuộc về chúng sanh hiện 
có là sự sai khác về bý sinh thân của hàng Nhị 
thừa, cũng gọi là sự sai khác của kiêu mạn. Khác 
biệt thứ ba này là nêu rõ riêng về hàng Nhị thừa 
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đã đắc đạo ra khỏi ba cõi, không liên quan độ hai 
loại chúng sinh nêu trước, nên phân biệt riêng. 
Nhưng hàng Nhị thừa có hai loại: 

¡. Thanh văn phát tâm Bồ- để, như trong kinh 
Pháp Hoa, Tôn giả Xá-lợi-phất được thọ ký thành 
Phật. 

2. Văn tịch diệt, hạng này đã đoạn dứt các 
hoặc trong ba cối, lìa khỏi các phân đoạn sinh tử, 
sinh ý tưởng là đã rốt ráo, nên khởi tâm kiêu mạn 
nhập định tịch diệt, trải qua ngàn vạn ức kiếp, tuy 
Ở trong, định, nhưng chăng tránh được các hành 
khổ vi tế của biến dịch sinh tử. 

Sau khi định lực đã hết, xuất định ra ngoài, 
không còn chỗ để nương tựa, rôi lại phải tìm các 
thiện tri thức, phát tâm Bỏ-đẻ, cầu đạo vô thượng. 
Đối với các chúng sinh kiêu mạn này, Bô-tát cũng 
khởi lòng từ bị cứu độ. Cho nên phải nêu ra. 
Cũng được gọi là mười một thứ chúng sinh. Đó là 
trong sanh y chỉ có bốn, trong thô tế có sáu, ý 
thân sanh có một, lại là mười một. 

“Ta đều khiến vào Niết-bàn Vô dư mà diệt 
độ” theo Luận giải là “Tâm bậc nhất”. Trước tuy 
nói rộng độ tật cả chúng sinh như các loài sinh do 
âm thấp v. v. nhưng chưa biết khi hóa độ thì sẽ 
ban cho họ niềm vui nào? Vì thê trong phân thứ 
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hai tiếp nói rõ chỉ lây quả vị Phật thường trú nơi 
Niết-bàn Vô dư là niềm vui bậc nhất để ban cho 
các chúng sinh đó. Không lây quả chứng của 
hàng Nhị thừa là Niết-bàn “khôi thân” đem cho 
họ, huông là các phước lạc ở cõi Trời, người nên 
nói là “Tâm đệ nhất”. 

Ở đây nói Vô dư có hai thứ: 

¡. Vĩnh viễn dứt sạch hai chướng. 

2. Muôn đức viên mãn. Đủ cả hai nghĩa này, 
gọi là Vô dư, chứ không phải Tiểu thừa thân, trí 
đoạn tận gọi là Vô dư. 

“Niết-bản”, Trung quốc dịch là Tịch diệt 
(văng lặng). 

Câu: “Diệt độ cho vô lượng vô biên chúng 
sinh như thế nhưng thật không có chúng sinh nào 
được diệt độ”. Câu này Luận giải là Tâm thường. 
Thường có hai nghĩa: 

¡. Y cứ pháp thân, Phật tánh an nhiên thường 
trú, kia, đây đều bình đăng, để nói là thường. 
pháp thân, Phật tánh dù đã bình đẳng, nêu đối VỚI 
người tu hành mà nói thì một pháp thân có đến ba 
tên gọi: pháp thân bị che lấp, trọn không thanh 
tịnh, gọi là chúng sinh -Tu hành, đoạn dứt các 
hoặc, vừa tịnh vừa bất tịnh, gọi là Bôồ-tát. Mười 
địa tu hành đã đủ, dứt sạch hoặc, chướng, thanh 
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tịnh trọn vẹn, gọi là Phật. Còn nếu căn cứ vào 
Chơn như bình đắng có pháp thân, kia đây đều 
không hai, nên gọi là Tâm thường một Thẻ, 

2. Y cứ vào tâm từ bị một thê (đông thê từ bị) 
øọI là tâm thường. Chúng sinh như chính thân 
mình, ý niệm đó luôn hiện trước mắt, tâm không 
lúc nào rời bỏ, nên gọi là tâm thường. Đủ cả hai ý 
nghĩa trên nên gọi là tâm thường. 

Dựa theo luận này để giải thích bàn luận về 
nghĩa của tâm Bi một thể, Bỗ- -tát Sô địa chứn 
đắc Nhât tử địa. Nói như vậy, vân chưa trọn hêt 
lý. Sao biết? Như có người nữ, chỉ có một đứa 
con (nhất tử), yêu quí vô cùng, thường bảo: Đâu 
thể thương thân tôi, mà không thương con! Nghe 

vậy nhà Vua liền SaI người người đốt lửa nóng 
áp sát vào người nữ ấy, nóng quá chị này bèn đây 
con ra ngăn lửa cứu mình! Mới biết, nói đặc Nhât 
tử địa tức là nói chưa trọn hết lý, mà cô phải dẫn 
cầu chuyện kia làm chứng về nghĩa tâm Bi một 
thể. Nhưng sở dĩ chúng sinh này phải che chở cho 
thân mình, là vì vô lượng kiếp. đến nay, đã chấp 
trước vào hư vọng theo ngã kiến rất lâu đời nên 
vậy thôi! 

Như trong kinh nói: Có kẻ tạo tội ngũ nghịch, 
trải qua năm đại kiếp bị đọa trong địa ngục A tỳ, 
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đền tội gần xong, bỗng có người đến bảo: Ngày 
mai sẽ được ra khỏi địa ngục, nhưng khi ra rôi thì 
thân ngươi phải bị đoạn diệt. Nghe vậy, tội nhân 
liền đáp: Thà tôi ở mãi trong địa ngục này bao 
nhiêu kiếp cũng được, chứ chăng chịu ra khỏi đây 
mà bị đoạn diệt. Ây là vì chúng sinh này, từ vô thi 
đến nay, luôn tham chập vào cái ngã hư vọng ấy, 
nên luôn luyến tiếc về thần mình, chứ không phải 
thật có ngã. VỊ Bỏ- tát kia cũng thể, đã từ một đại 
A Tăng kỳ kiếp đến nay, rèn tập tâm từ bị. Khi 
chứng bậc Sô địa thì đối với hết thảy chúng sinh, 
có được tâm một thê thành tựu. Một thể ứng hợp 
sâu xa không thây có hai tướng khác nhau, nên 
nói là Một thê, lây đó làm tâm Thường. Tâm 
Thường cũng được gọi là hai tâm: 

¡. Tâm ngã tự tại của Chơn như. 

›. Thuộc về phân của tâm bi một thể. 

“Diệt độ cho vô lượng vô biên chúng sinh như 
thế”: là nhắc lại việc trước Bồ-tát giáo hóa chúng 
sinh khiến chứng nhập Niết-bàn. 

“Thật sự không có chúng sinh nào được diệt 
độ” là chỉ rõ Bô-tát độ suôt vô lượng chúng sinh, 
khiến chứng nhập Niết-bàn, nhưng đối với lý 
Chơn như bình đăng thì không thấy có ta là Bỏ-tát 
có Chơn như Phật tánh, cũng không thấy kia là 
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chúng sinh khác với ta, không có Chơn như Phật 
tánh để được hóa độ, vì trong lý Chơn như bình 
đăng tuyệt nhiên chỉ thấy một không có hai: đây 
kia. Nên nói: “Thật không có chúng sinh nào 
được diệt độ”. 

- Hơn nữa vì Bồ-tát đó đã thành tựu tâm bi 
một thể, một thể sâu sắc tự nhiên, chắng thây kia 
đây là khác. Cho nên nói: thật không có một 
chúng sinh nào được độ cả. 

“VI sao? Vì nếu Bồ- tát có tướng chúng sinh 
tức chăng phải là Bô-tát”. Đây là giải thích cầu 
trước: “Thật không có chúng sinh nào được diệt 
độ”. Giải thích như thế nào khi nói Bô-tát đã rộng 
độ khắp chúng sinh nơi pháp giới khiến đều 
chứng nhập Niêt-bàn, nhưng lại nói: “Thật không 
có chúng sinh mà được diệt độ cả. Tại sao vậy? 
Nếu thế thì hai lời này là trái nhau? Nay xin biện 
minh: Bô-tát do chứng được Chơn như bình đăng 
ây và thành tựu được tâm bi một thê, tuyệt nhiên 
không có tâm phân biệt, không còn thây kia là 
chúng sinh, ta là Bô-tát để khởi tâm hóa độ khiến 
họ được giải thoát, nên nói: “Phật không có 
chúng sinh nào được diệt độ”, tức cũng không ở 
trong chỗ vọng tưởng theo Thế đề với nẻo duyên 
dụng để nói cũng không có chúng sinh nào đáng 
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được độ cả. Do vậy cả hai lời nói ây không hề trái 
nhau. 

“Nếu Bồ- tát có ý niệm chúng sinh tức chắng 
phải là Bô-tát”: Đây là chỉ rõ: Nếu Bồ-tát khởi 
tâm phân biệt tức là ha khỏi lý Chơn như Phật 
tánh bình đắng, cho nhất định thật có chúng sinh 
khác với mình và đáng được hóa độ, do đó có 
tưởng về chúng sinh, tức chưa phải là bậc Sơ địa, 
chưa hiểu lý Chơn như bình đăng, chưa phải là 
Bồ-tát đạt chơn ngã, thành thử nói “Tức chắng 
phải là Bô-tát”. Đây là nêu khi có tướng chúng 
sinh thì sẽ sinh ra tướng phân biệt (kia-đây, ta- 
người)... chăng phải là Bỏ-tát. Nêu rõ khi đạt 
“Ngã tâm không còn tướng chúng sinh”, đây là 
lây hình thức “phi tướng” để đáp. Làm sao biết 
được?- Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ-tát 
Kiên Ý bạch Phật: Bồ-tát trụ ở Địa nào thì chứng 
được Tam muội Thủ Lăng Nghiêm? Phật bảo Bỏ- 
tát Kiên Ý: Không phải ở Sô địa hay chín địa mà 
chứng, được Tam muội Ấy. Như vậy, rốt cục ở địa 
nào để đạt được? Cho nên đáp: Ở mười địa mới 
đạt được. Lại bảo: Nếu không đạt được định Thủ 
Lăng Nghiêm thì không gọi là Bồ-tát. Nếu vậy thì 
từ chín địa trở xuống há có thê cho toàn bộ không 
phải là Bồ-tát? Tức đáp: Do năng lực từng phần 
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mà được Tam Muội đó. Nhưng ở đây nói không 
phải là Bồ- tát để chỉ rõ từ chín địa trở lại tuy là 
Bỏ-tát, vẫn không được gọi là Bỏ-tát địa thứ mười 
đạt được đây đủ Tam muội Thủ Lăng Nghiêm, 
nhưng vị đó không phải là không đạt được từng 
phần Tam Muội ấy. 

Trong Luận Bảo Phảng (2) nói: Có người hỏi 
Bồ-tát Long Thọ: Bực Bô-tát từ địa nào mà đạt 
được Tam muội Thủ Lăng Nghiêm? 

Đáp: Ở bậc Sơ địa cho đến địa thứ mười đều 
đạt được- Lại bảo: Bồ-tát nào chẳng đạt được 
Tam muội này thì không gọi là Bô-tát. Do đó, 
theo văn đã nêu mà suy nghiệm thì đủ biết: TỪ 
chín địa trở về trước cũng đạt được từng phân 
Tam muội ấy, nhưng tùy theo trình độ chứng đắc 
cao mà làm rõ tên gọi, nên nói: AI không đạt 
được Tam muội Thủ Lăng Nghiêm thì không gọi 
là Bồ-tát. 

Như trong kinh Niết-bàn nói: Bô-tát mười địa 
mắt thây Phật tánh, còn ở chín địa trở xuống. thì 
gọi là nghe thấy. Nhưng từ chín địa trở xuống 
cũng được phân ạ nào có được mắt thấy, song do sự 
hiện bày cao thấp nên cho chín địa là nghe thấy 
chứ không phải hoàn toàn là không 

có mắt thấy. Làm sao biết?- Xin đáp: Duy chỉ 
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có một người như Đức Phật là chính mắt thây 
được Phật tánh. Còn từ Mười địa trở xuống đều 
gọi là Nghe thây. Như vậy suy nghiệm mà biết: 
Có thê nói từ bậc Sơ địa trở lên là mất thây Phật 
tánh, còn hàng phàm phu địa tiền thì gọi là Nghe 
thây. 

Đây đều là dựa theo nhân gian trong lời nói có 
trên dưới, lần lượt so sánh nhau mà có hơn kém, 
chứ không phải nói thật là vậy. Nay căn cứ theo 
đạo xuât thê gian nói “Không phải là Bỏ- tát” tức 
không phải là Bồ-tát ở bậc Sơ địa hiểu rõ về Chơn 
như bình đắng. 

“Vì sao không phải”... “cho đến không gọi là 
Bỏ-tát”. Câu này Luận giải thích là “Tâm chăng 
điên đảo”. “Vì sao” ây là nêu trong chúng nây có 
người thắc mắc: Khi đã trụ nơi bậc Sô địa, vì sao 
Bô-tát có (chấp) Ngã tâm đối với tất cả chúng 
sinh? Đây nói Ngã tâm là theo ý nghĩa gì? Như 
ngoại đạo, phàm phu do nhận thức điên đảo, đối 
với thân năm âm của chúng sinh là vô ngã mà họ 
cô chấp cho là Thần ngã, chưa biết được Ngã tầm 
của Bô-tát này là thê nào, khác với ngoại đạo 
phàm phu chấp về Thần ngã ra sao, do vậy nên 

nói: “Vì sao?”. 

Đề trừ bỏ nghi vấn đó, Phật sắp đáp Bô-tát 
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khởi Ngã tâm thì đó không phải là chấp về Thân 
ngã nên nêu câu hỏi “Vì sao” . Đề loại trừ nghi 
ngờ ấy, Phật sắp đáp: Bô-tát khởi Ngã tâm thi đó 
không phải là cái ngã điên đảo do cô chấp kia, vì 
thế nên nói "không phải là” (Phì). 

Bàn rộng vê Ngã có hai loại: 

¡. Là Ngã tự tại bình đăng một thê của Chơn 
như, Phật tảnh nơi hết tháy chúng sinh. 

›. Đôi với thân năm âm của chúng sinh lìa hắn 
tâm điên đảo, cỗ chấp về Thần ngã kia. Hiểu được 
Ngã tự tại bình đăng của Chơn như thì Bô-tát liên 
an trụ vào Sô địa. Cho nên cái Ngã â ây không phải 
là Ngã điện đảo do cô chập kia; thích hợp đáp 
thăng cho câu hỏi: “VÌ sao có tướng chúng sinh 
v...v thì chẳng gọi là Bỏ-tát.” 

“Chưa hiểu biết được hai thứ vô ngã bình 
đăng” tức là có tướng chúng sinh v.v..., không 
phải là Bồ-tát. Hiểu rõ hai thứ vô ngã bình đăng, 
không có tướng chúng sinh, thì gọi là Bô-tát. Tức 
do chưa đạt được nên là không phải, còn hiện bày 
đạt được thì “phải”. Đây là chuyền đáp. 

“Nếu Bỏ-tát có tướng chúng 
sinh”. đến... “tướng Thọ giả v...v”: là biện minh 
về . tát, nếu còn có các tướng ngã, tướng nhân 

.. thì không gọi là Bô-tát đạt được vô ngã an 
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trụ nơi bậc Sơ địa trở lên, hiểu rõ về Chơn như 
bình đẳng. 

Luận nêu: “Thế nào là Bồ-tát an trụ trong Đại 
thừa? v.v..” Đây „ 

là Luận chủ sắp giải thích đoạn kinh ở trước, 
nêu lời luận này để bắt đầu. “Trụ trong Đại thừa” 
là dùng nghĩa đã hỏi đáp trong kinh, vì đó là một 
đoạn kinh. Người hỏi là Tôn giả Tu Bỏ-đè, người 
đáp là Như Lai. Chỉ rõ về nghĩa â ây là làm sáng tỏ 
kinh này trình bày nghĩa trụ đầy đủ bốn thứ thâm 
tâm trong Đại thừa mãi mãi. Một đoạn kinh chia 
làm bốn câu nhưng luận chỉ dùng một kệ để giải 
thích hết thảy. Đầu tiên, nói về “Tâm rộng lớn” 
(quảng đại), là giải thích riêng về ba loại chúng 
sinh như noãn sinh v..v chỉ rõ Bô-tát phát tâm 
giáo hóa tất cả mọi cảnh giới chúng sinh như 
noãn sinh v...v, với các loài có săc, không sắc 
v...v hữu tình không hạn cuộc, nên gọi là “âm 
rằng lớn”. Chữ “Đại” cùng nghĩa với Rộng (cũng 
như rộng) tên khác, nghĩa là một, nhưng làm 
thành kệ nên phải cùng nêu ra. Tâm bậc nhất là 
giải thích lời trong kinh: “Ta đều khiến nhập vào 
Niết-bàn Vô dư mà diệt độ” , nhằm nói rõ Bô-tát 
luôn đem Niết-bàn thường trụ VỚI Sự an lạc tột 
cùng để hóa độ chúng sinh, không dùng loại trung 
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đạo mà hàng Thanh văn, Duyên giác chứng đắc 
để diệt độ chúng sinh, huống chi là những hoan 
lạc nơi cối Người, Trời, cho nên, gọi là Tâm bậc 
nhất. -'“Tâm Thường” là giải thích phần trước của 
kinh. “Thật không có chúng sinh nào được diệt 
độ”. “Thường”, có hai thứ: 

¡ Nói bậc Bôồ-tát Sơ địa hiểu rõ về lý Chơn 
như Phật tánh thường trú. Đây là nhưng thường 
hiện Diệu hữu lặng trong nhất định như thế suốt 
xưa nay, không phân chia phàm Thánh, kia 
đây...khác nhau. Nơi lý Chơn như một Thể bình 
đăng ây thì sao còn thây có các chúng sinh khác 
với thân mình để được diệt độ? Cho nên nói là 

“‡âm thường”. 

2. Nêu ra vì Bồ- tát hiểu rõ về từ bi một Thể 
bình đăng, nên thấy các căn lành mà mình tu tập 
cũng chính là căn lành của chúng sinh, giáo hóa 
chúng sinh cũng như giáo hóa chính mình, luôn 
luôn không lúc nào ngơi nghỉ. Thê nên gọi là tâm 
Thường. 

“Tâm Chắng điên đảo”: là giải thích câu kinh: 
“Nếu Bồ-tát khởi tướng chúng sinh v...v thì 
không gọi là Bô-tát là chỉ rõ: nói Tâm ta thì 
không phải là tâm vọng chấp Thân ngã điên đảo. 

“Lợi ích thâm tâm trụ”: Đây là chuyển gọn 
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nghĩa, thật ra cả bốn tâm nêu trên đều phải có câu 
“lợi ích thâm tâm trụ” (Trụ thâm tâm này làm lợi 
ích chúng sanh). Nói “thâm Tâm” tức là tâm 
duyên nơi lý Chơn như sâu xa phát khởi. bốn tâm 
ây gọi là sâu (thâm). Lại nữa, khởi sâu. về tâm Bi, 
nên cũng gọi là sâu. Còn “Trụ” là gøôm đủ bốn 
tâm ây thì chắc chắn trụ vào pháp Đại thừa của Sô 
địa nơi. “Công đức viên mãn của thừa này” là chỉ 
rõ Bô-tát Sơ địa đã đạt đủ bốn tâm nêu trước đây 
đủ phân công đức, đại thừa của Sơ địa trải qua a 
tăng kỳ kiếp, chữ không phải là đã đầy đủ rốt ráo. 

“Kệ này nói lên nghĩa gì?” Luận chủ nêu kệ 
giải thích nghĩa xong, lại dùng văn xuôi. Vì chưa 
giải thích nên trước giả đặt ra câu hỏi: Ý của kệ 
giải thích đã nói lên những nghĩa gì? Có hỏi, nên 
đáp: “Nếu Bỏ-tát có bốn thứ tâm sâu xa làm lợi 
ích, thì đây là trụ xứ Đại thừa của Bồ-tát”. Vẫn 
chưa biện minh hết, nên lời đáp sau đây có hai ý Ý: 

¡. Biện rõ nhờ có bốn loại tâm sâu xa nên Bô- 
tát đó mới có thê trụ ở bậc Sơ địa Đại thừa. 

2. Từ: “Những gì là bốn thứ tâm... ” trở xuống 
thì chưa nên chi tIÊt. Phần chỉ tiết của mỗi tâm thì 
đều có dẫn kinh để tóm kết. 

“Nếu Bồ-tát có bốn thứ tâm”: là nhắc lại hai 
câu đâu của kệ. ““Tâm sâu xa, tạo lợi ích, Bồ-đề”, 
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.. đến “an trụ nơi trụ xứ Đại thừa”, là giải thích 
câu thứ ba trong kệ. “Vi sao? Vi tâm sâu xa ây 
đây đủ công đức”, là nêu lên câu thứ tư trong kệ. 
Do công đức đầy đủ, nên đã giải thích thành 
nghĩa của câu thứ ba nêu trước. Vì sao bốn thứ 
tâm ây được trụ trong Sơ địa Đại thừa. Nêu rõ là 
do gôm đủ bốn thứ công đức viên mãn, nên được 
trụ vào Sơ địa Đại thừa. 

“Vì thê, bôn thứ tâm sâu xa, tạo lợi ích được 
thâu gIỮ và sinh khởi: là tóm kết phần giải thích 
chung về bốn tâm. “Wì thế” là vì bốn thứ tâm sâu 
xa viên mãn, nên gân là thâu giữ Sơ địa, xa là 
sanh khởi quả vị Phật. 

“Những gì là bốn thứ tâm”: là nhăm dùng một 
câu kinh để tóm kết. về một thứ tâm, nên Tiêu câu 
hỏi về bốn. thứ tâm ây “một là rộng v.v...” nêu ra 
số lượng về bốn tâm. 

Thế nào là tâm rộng lớn, tạo lợi ích? “Như nơi 
kinh v.v...” Từ đây trở xuống là nêu riêng về bồn 
thứ tâm trong kệ, mỗi tâm đều có hỏi, và đêu 
dùng một đoạn kinh để tóm kết, lại không theo 
đây để giải thích, tức chỉ là giải thích kinh, dựa 
vào Luận để có thể nhận biỆt. Song, nghĩa của 
tâm Thường (tâm thứ ba) vẫn còn ân giâu, nên 
Luận chủ tạo riêng câu hỏi: “Nghĩa này như thế 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIỀN, Quyển 2 543 


nào”: Tuy một đoạn này đã biện minh về tâm 
thường. nhưng vẫn chưa có thể hiểu rõ, không 
biết nghĩa của tâm thường đó ra sao. 

“Bôồ-tát xem tất cả chúng sinh cũng như thân 
mình”: là đáp về nghĩa của tâm thường, làm rõ 
việc Bồ-tát có được thành tựu vê “Tâm nhứt 
Thể”, do vậy nên xem tật cả chúng sinh như thân 
mình, không thấy chúng sinh khác với mình. “Từ 
nghĩa nầy”, tức là nghĩa Bồ-tát ấy đã đối với 
chúng sinh cũng như thân mình. 

“Khiến cho chúng sinh đạt được Niết-bàn diệt 
độ”: Tức chính là Niết-bàn của thân mình, không 
có chúng sinh riêng được diệt độ ngoài thân Bồ- 
tát là khác biệt. “Nếu Bỏ-tát ở nơi chúng sinh 
khởi tướng chúng sanh, không sanh tưởng vê Ngã 
v.v” cũng là trong kinh nêu lên chẳng phải là so 
sánh. 

Luận nói: “Tiếp theo đây, là nói về Bô-tát, 
như trụ trong Đại thừa tu hành”: Tức là Luận chủ 
nhắc lại phần trụ ở trước đề dẫn đến phân tu hành 
Ở Sau. 

“Như trụ trong Đại thừa”: là nhắc lại đoạn thứ 
ba: phần trụ. Tu hành: là phân xử thành phát sanh 
đoạn lớn thứ tư ở sau: “Tu hành như thật”. Đây 
đúng ra nên nêu thắng phân thành phần “Tu hành 
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như thật”, vì sao nhắc lại chung cho cả phân Trụ? 
Đề nói rõ, tuy được "bốn thứ tâm sâu xa, trụ SƠ 
địa, Bô-tát hành trì vẫn chưa được rốt ráo. Vì phải 
mau chóng tiễn tu các hạnh từ địa thứ hai trở lên, 
nên nhắc lại chung cho phân thứ ba ở trước để 
sanh khởi phân thứ tư. 

“Lại nữa, Tôn giả Tu Bộ- đề! Chăng trụ nơi sự 
(Pháp) mà thực hành Bồ thí v.v...” Một đoạn 
kinh nây gọi là phần thứ tư: Tu hành như thật. 
Thế nào gọi là tu hành như thật? Tức nêu rõ việc 
tu đạo của Bô-tát từ hai địa trở lên, đã hiểu thấu 
Chân như bình đăng, hiện thây Phật tánh, đạt 
được tâm từ bi nhất thể. Thường dùng tâm không 
phân biệt, không châp giữ tướng, mà không làm 
ba việc, cũng không thấy tướng của ba sự việc ấy, 
để hành trì tám vạn bốn ngàn pháp Ba-la-mật, cho 
nên gọi là tu hành như thật. 

Đoạn kinh nầy sở dĩ có sự nối tiếp, vì trong 
đoạn thứ ba ở trước, đã nêu rõ Bỏ-tát hiện thấy 
Chân như, đầy đủ bốn thứ tâm sâu xa tạo lợi ích, 
thì có thê vĩnh viễn đoạn trừ bốn trụ, ra khỏi sanh 
tử, phần đoạn lìa năm thứ sợ hãi, sinh tại nhà Phật 
an trụ trong pháp Đại thừa của Sơ địa. Thế nhưng, 
tuy một đại À tăng kỳ kiếp, hành đủ, chứng hiểu 
kiến đạo Vô sinh của Sơ địa đồng thời quán xét 
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ba thứ hai đề bình đăng, soi chiêu vạn hữu, Bồ- tát 
chưa thật đầy đủ các hạnh trong địa, Nhất thiết 
chủng trí chưa viên mãn, quán cảnh chưa khắp, 
đoạn trừ Hoặc chưa hết sạch, đại quang minh 
chưa đủ viên mãn Bồ-tát nhất định phải tu tập 
thêm nữa, muôn hạnh tăng trưởng, rèn tẬp vê 
Kiến đạo hoàn bị, chuyên tỉnh các đức, lại trải 
qua hai đại À tăng kỳ, hạnh trọn, lậu hoặc hết 
hắn, mới có thê tiên tới chứng đặc quả vị Phật. Do 
đây, Bỏ-tát nếu có thê khởi đầu từ hai địa cho đến 
cuôi cùng ở địa viễn hành (địa thứ bảy) tâm 
không châp giữ, hành các pháp Ba-la-mật, dứt bỏ 
hết tướng dụng công thì mới chứng đắc quả vị 
không dụng công nơi địa thứ tám trở lên, tu đủ 

mười địa đạt được Nhất thiết chúng trí. Vì thế, 
phân thứ tư tiếp theo biện minh về phân “tu hành 
như thật”. 

Căn cứ trong kinh nây từ đầu cũng đã nêu rõ 
đủ về ba đạo, là thế nào? Phân Trụ ở trước giới 
hạn nơi địa thứ nhứt, tức phần kiến đạo. Phân tu 
hành như thật ở đây từ hai địa trở lên đến địa thứ 
bảy tức là Tu đạo. Nơi phân đoạn nghi ở sau, nói 
trái với Bất trụ đạo, tức địa thứ tám đến địa thứ 
mười, là đạo không dụng công. 

“Chăng trụ nơi sự mà hành Bồ thí”: Luận giải: 
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“Không, vướng chấp sự việc của tự thân”, tức sự 
năm âm của tự thân. Vì Bồ-tát đã lìa bỏ sợ hãi 
không sống được, nên không vướng chấp nƠơI tự 
thân. “Sở dĩ Luận dạy không vướng chấp nơi tự 
thân là vì nếu chấp nơi thân, có hai thứ lỗi: 

¡. Sợ thân không sông nổi, hoàn toàn sẽ không 
Bồ thí. 

;. Nếu Bồ thí mà tâm còn vướng chấp tướng, 
để mong câu thì không thành tựu nghĩa “Bờ kia”. 
(Ba-la-mật)”. 

“Vô sở trụ” (không trụ vào đâu cả): Luận giải: 
Không vướng chấp vào sự báo ân. Báo ân: tức là 
sự cung kính cúng dường. Cúng dường có ba: 

¡. Dầng cho 

2. Cung kính 

3. Tôn trọng Cung kính cũng có ba: 

¡. Cung cấp, hâu hạ. 

›. Nghĩinh đón, đưa tiến. 

3, Lễ bái 

Bỏ- tát đạt được tâm thành nhất thê, thường 
nghĩ rằng: “Mình nên cúng dường tất cả chúng 
sinh, sao lại mong cầu người khác cúng dường? 
Vì thế không chấp VưƯỚng sự báo â ân. 

“Chăng trụ nơi sắc v...”. Luận giải: Khôn 
vướng châp vào quả bảo. Đây là nói rõ Bô-tát Bô 
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thí vì cầu đạo Vô thượng Bồ-đề, chứ không phải 
cầu quả báo của năm dục như sắc, thinh v...v 
trong cảnh giới Trời, Người ở ba cõi. Cho nên, 
nói không vướng chấp vào quả báo. Ba cầu này là 
lời đáp cho câu hỏi: Nên tu hành như thế nào? Do 
thường không trụ vào ba sự như vậy để hành Bồ 
thí nên mới được gọi là tu hành như thật. 

- Nhân đó có người sinh nghĩ: Sở dĩ người ta 
làm Bồ thí, là vì tự thân, báo ân và quả báo. Nếu 
chăng vì ba sự ây, sao Bồ-tát được làm Bồ thí và 
hạnh Bồ thí làm sao thành tựu? Do nghi vấn này 
nên Phật đã 

trả lời cho Tôn giả Tu Bỏ-đề: “Nên như thê 
mà Bộ thí”. Đây nói rõ tuy không ba sự là do Bỏ- 
tát vẫn vì cầu quả Phật. Hơn nữa vì đạt được tâm 
từ bi nhật thể, thương xót tật cả chúng sinh, nên 
do đấy mà có thê Bồ thí. Đó là vì vô tướng Bồ thí 
nên thành tựu được nghĩa “Bờ kia”. Do vậy nói 

“nên như thê mà Bồ thí"! 

“Nên như thế mà Bồ thí”: Tức nên như trước 
chắng vì ba việc mà nên thực hành vô tướng Bồ 
thí. 

Tuy nói không chập trước ba sự, và nói hành 
VÔ tướng Bồ thí, Bồ-tát vẫn chưa biết quán sát 
cảnh giới nào để điều phục tâm mình, để được 
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không chấp vướng ba sự như thế khi làm Bồ thí. 
Cho nên phân sau nói “không trụ vào tưởng vào 
tướng”. Lời này của kinh là đáp lại cầu hỏi trên: 
“Nên hàng phục tâm ta như thê nào?” Giải thích 
xong câu hỏi trước là nên tu hành như thế nào, 
tức chăng vướng chập ba sự và nói rõ lý do có thế 
đối với tự thân đền ân, quả báo mà không vướng 
chấp: “Mà tu các hành Bồ thí”: là nói Bỗ-tát này 
do chứng đắc Chơn như bình đắng, đạt được tam 
muội thù thắng, khéo léo hàng phục tâm mình, 
nên không thấy mình là người Bồ thí, kẻ kia là 
người nhận. Do đã hiểu rõ lý bình đẳng, nên 
không thây có kia đây cũng không thây hai tướng 
khác biệt của thí chủ và phước điền. Không thấy 
của cải vật dụng, chỉ là của mình cho, không phải 
vật của người nảo khác. Theo như thế mà Bồ thí 
cho chúng sinh hiện hữu. Lại nữa, cũng trong lý 
bình đẳng, không thây có quả báo Bôồ-đề để mong 
cầu. Đây là nói rõ từ lý Chơn như mà Bỏ-tát đạt 
được Tam muội thù thăng. Vì trong việc làm như 
thế sẽ hàng phục tâm mình, được tự tại nhu 
nhuyền. Cho nên Bồ thí mà không vướng chấp 
mặc vào ba sự. 

Ba sự, có hai loại: ngoài và trong. 

¡. Không trụ nơi tướng: người nhận và vật cho 
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là hai thứ tướng bên ngoài. 

2. Không trụ nơi tưởng: tâm tưởng của người 
cho tức là bên trong. 

Nếu luôn không chấp giữ tướng của các pháp 
trong ngoài, thì đó là dùng không phân biệt sẽ có 
thể hàng phục tâm mình. Cho nên, thành tựu 
nghĩa “không chấp vướng ba sự như tự thân v.v. 
mà hành Bó thí”. Sao nghi ngờ lại nói: Nếu chăng 
trụ ở tương tự thân v.v... sao Bỏ-tát được Bồ thí 
và hạnh Bồ thí sao được thành tựu vậy ư?! Đây 
vốn nêu rõ trong lý Chân như bình đăng, không 
thây ba sự mà hành Bồ thí, ấy mới thật là Vô 
tướng Bồ thí; chứ không phải nói không thấy 
trong “tảnh không” gì. 

Nguyên nhân nào không chấp vướng quả báo? 
Lại có nghi vẫn: 

Nếu hành Bồ thí không chấp vào quả báo, thì 
quả Vô thượng Bỏ-đề cũng là quả báo, vậy thế 
nào là vì Bô-đề quả Phật mà hành Bồ thí không 
øọI là chập vào nơi quả báo? Ở đây chưa trả lời, 
chỉ rõ nơi đoạn thứ năm, ở sau sẽ biện minh pháp 
thân Bồ- đề là tướng vô vi. Giả SỬ VÌ Bỏ-đề ấy mà 
hành Bồ thí, thì không gọi là chấp giữ tướng. Đó 
là dùng trường hợp giải đáp xa. 

“Vì sao? Nếu không trụ vào tướng mà Bồ thí, 
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thì tụ phước đức có được không thê nghĩ bàn cầu 
này mới chính là giải thích nghĩ vấn. Ý nghi rằng, 
nêu không thấy ba thứ tướng, đó là: người cho, 
người nhận và vật đem cho thì chưa biệt ây là vì 
hữu tâm mà nói là không thây, hay vì vô tâm mà 
nói là không thây. Nếu là “vô tâm” thì đây có 
khác gì với người cõi Uất đơn Việt, nơi đó con 
người không có tâm Ngã sở. AI đến lấy vật, có 
cướp đi, họ cũng không tiếc vì họ không có tâm 
thí cho, nên tuy buông bỏ, Bồ thí nhưng không có 
phước. Đây cũng như thế. Nếu thuộc về vô tâm 
thì không thành tựu hạnh “Bờ kia” (Ba- la-mật). 
Nếu chăng thây ba việc khi Bồ thí thì việc Bồ thí 
này là có phước đức hay không có phước đức? 

Vì vậy, đáp: “Nếu không chấp vào tướng mà 
Bồ thí thì tụ phước đức Kia nhiều không thê suy 
lường”. Nói rõ việc Bồ thí đó đạt được Chơn như 
bình đắng, tâm thành nhất thê. 

Tuy nhiên, trong ba việc ấy, không sanh tâm 
chấp giữ gọi là “không trụ” , không phải nói Bồ 
thí không có trí tuệ, không hiểu lý chơn như bình 
đăng. Điều này nói lên nghĩa hữu tâm Bồ thí, 
không phải vô tâm Bồ thí? 

Nếu chấp giữ tướng mà Bồ thí, thì đó là gieo 
nhân hữu lậu, chỉ cảm nhận quả báo hữu vị trong 
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ba cõi. Vì phước đó có lúc phải hết nên ít. Không 
thây ba việc, là hành Bồ thí là Bồ thí không chấp 
giữ nơi tướng, thì đó là gieo nhân vô lậu, là nhân 
xa của quả Phật. Vì không cảm nhận quả báo của 
ba cối, nên phước đức của Bồ thí vô tướng trở 
thành nhiều chăng thê suy lường. Đây là nói rõ 
Bồ thí với tâm vô tướng nên được vô lượng tụ 
công đức của quả Phật. Cho nên không phải vô 
tâm là SN có phước. Thế nên dùng một câu: 
“Vì sao”... mà giải thích đồng thời cho hai nghỉ 
vấn. 

Nhưng vì ở đây theo pháp tuy nói phước 
không thê suy lường nhưng nghĩa chưa hiên bày, 
nên lại nêu thí dụ như hư không để chứng minh 
phước đức kia rất nhiễu. Song, đã thực hành 
không thì đây nói công đức chấp giữ tướng, nhân 
đó chắc chăn sẽ được pháp thân vô vi công đức 
rất lớn. Công đức nói ở đây đứng ngoài sự tính 
toán tầm thường của hàng 

phàm phu và Nhị thừa. Cho nên nói là “không 
thể suy lường”. Đây là từ trong nhân mà nói quả, 
cũng được nói là nhân hạnh của Thập địa là 
không thể nghĩ bàn, “Sở dĩ cần phải nói hư không 
Ở mưỜi phương là e có người sẽ bảo Hư không 
của thế giới ở Đông phương mới không thê suy 
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lường còn hư không của thế giới ở phương khác 
thì có thê lường tính. Lại để làm sáng tỏ phước 
đức Bồ thí là rât nhiều, cũng có thê nói công đức 
trong mỗi một pháp môn là nhiêu như hư khôn 
khắp mười phương, không thể suy lường.- Thê 
nhưng, tuy Như Lai đã giải thích rộng nghĩa Bỏ- 
tát Bô thí không trụ nơi tướng, nên được công đức 
nhiều như hư không khắp mười _phương không 
thể suy lường, nhưng đại chúng vân còn ngờ vực. 
Họ nghĩ: Liệu hạnh Bồ thí Ba-la-mật này rôt cùng 
thành tựu được có vô lượng công đức của đại Bỏ- 
đề hay không thành tựu được). 

Đề dẹp trừ nghi này, Phật bảo: “Chỉ nên như 
thế mà hành Bô thí” tức phải theo lời dạy bảo của 
Ta từ trước đến nay: Không chấp vào ba sự việc, 
không thấy ba việc, hàng phục tâm mình mà hành 
Bồ thí chắc chắn sẽ được pháp thân vô vi, được tụ 
công đức. Nên tin lời ta, đừng ngh1 ngờ gì nữa! 

Lại thêm một lời giải thích nghi vân răng: 
“Nếu không chấp giữ tướng mà hành VIỆC Bộ thí, 
thì hắn nhiên cũng không vì quả Phật Bỏ- đề mà 
hành Bồ thí. Nếu vì cầu quả Phật Bỏ-đề mà Bồ thí 
thì tuy có buông lìa sự chấp trước trong pháp hữu 
vi thê gian, nhưng trở lại chấp nơi pháp xuất thế 
gian. Như thê, làm sao nói Bồ thí không chấp giữ 
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nơi tướng thì được phước nhiêu như hư không? — 
Do đó Phật đáp: “Chỉ nên như thế mà hành Bộ 
thí”. -Đây là nói: Tuy vì quả Phật Bồ-đề mà Bồ 
thí, nhưng Phật đã giải đáp: Bồ-đề là pháp thân vô 
VỊ, không phải là tướng hữu vi. Vì quả Phật, Bỏ- 
đề vô vi mà hành Bỗ thí là không phải chấp 
tướng. Ở đoạn văn xuôi tiếp sau trong phân Luận 
lại chăng giải thích riêng nghi vẫn này, tức chỉ lời 
đáp “Như Lai chăng phải là tướng hữu vi” trong 
đoạn thứ năm. 

Một đoạn kinh này Luận lây ba hàng kệ (một 
hàng kệ gồm bốn câu) để giải thích. Nơi kệ đầu 
giải thích nghĩ: Cớ sao cả sáu Lục độ trong kinh 
này lại chỉ riêng nói rõ Bồ thí độ? Kệ thứ hai giải 
thích phần kinh nói: “Chắng trụ ở ba sự VY sy¿ THỊ 
tu hành”. Kệ thứ ba thì giải thích phân kinh: 

“chẳng trụ vào tướng, tưởng v.v...” cho đến hết 
đoạn kinh. 

Kệ đâu là giải đáp nghi. Nghi gì? Nghỉ rằng: 
Trong bảy bộ kinh Bát Nhã trước và những kinh 
khác, Như Lai đều nói đủ sáu pháp Ba-la-mật để 
gôm thâu cả muôn hạnh. Vì sao ở đây chỉ riêng 
nói Đàn Ba-la-mật mà chẳng nói đến năm pháp 
Ba-la-mật kia? 

Nếu có nghi thì lẽ ra (kệ) phải có câu hỏi. 
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Nhưng vì kinh này phần lớn không dùng lối vẫn 
đáp nên, tùy theo ý kinh, Luận chủ cũng không 
dùng lối ây. Cho nên, trả lời ngay răng “Nghĩa 
Đàn thâu sáu Độ”. Vì đã có lời đáp ặt biết có câu 
hỏi, nên không cần phải viết Ta lời hỏi. 

Kệ này nói nghĩa của Bồ thí gồm thâu cả sáu 
pháp. Đây là nêu rõ Như Lai nói pháp có hai loại: 
Một là Pháp môn Tổng tướng. Hai là pháp môn 
Biệt tướng. Đây là pháp môn Tổng tướng chỉ rõ 
lây nghĩa của pháp Bồ thí mà gồm thâu cả năm 
pháp kia. Do trong năm pháp kia đêu có chứa 
đựng nghĩa của pháp Bồ thí, vì thế chúng gồm 
thâu nhau. Do đó kinh này chỉ nói riêng tên của 
một pháp Bộ thí. Vì thâu tóm chung cả sáu pháp, 
nên không cần phải nêu bày năm pháp kia. 

Tuy nói nghĩa của pháp Bồ thí bao gôm cả sáu 
pháp, nhưng chưa biệt cả sáu pháp ây đều có 
nghĩa của pháp Bồ thí là sao? Vì vậy câu kệ tiếp 
nói: “Của cải, vô úy pháp”. Của cải (tư sinh) tức 
là đem châu báu, thức ăn uông, y phục, tiên bạc, 
tô lụa v...v đủ các thứ vật dụng của cuộc sống... 
ban phát cho. người, cho nên gọi là Đàn (Bồ thí) 
“Võ úy” là øôm cả hai pháp Ba-la-mật là CGIữ giới 
và Nhẫn nhục. Hai thứ này cũng gọi là Đàn. Nhờ 
giữ giới nên chăng trả thù kẻ ác bên ngoài, do có 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 2 555 


Nhẫn nhục Ba-la-mật nên có khả năng nhân các 
việc khen chê, tức là vì hai pháp này có thể thí 
cho người hiện tiền sự không còn sợ hãi, nên gọi 
là vô úy thí. Còn “pháp” là gôm cả ba pháp Ba-la- 
mật sau như Tỉnh tân v.v... cũng đều có nghĩa 
của Bó thí. Nhờ ba pháp Ba-la-mật sau nên có thể 
dùng các pháp môn thù thắng Bồ thí cho người, 
cho nên nói ba pháp này có trong Pháp thí. Nghĩa 
này được giải thích trong phần văn xuôi của 
Luận. 

- Lại giải thích thêm: 

Thế nào là Bô-tát Bô thí gôm cả Trì giới Ba- 
la-mật? Khi Bô-tát Bồ thí mà người. nhận, không 
đúng như pháp, lúc đó, tâm của Bồ- tát tu hành 
vân thanh tịnh, không oán hận. Thế nên nói Bồ- 
tát Bồ thí gôm cả Trì giới Ba-la-mật. 

Thế nào là Bỏ- tát Bồ thí søôm cả Nhẫn nhục 
Ba-la-mật? Vì khi Bỏ-tát Bố thí mà người nhận 
giận dữ la mắng, đánh đập, lúc đó nhờ nhãn nhục 
nên Bô-tát không giận hờn. Ấy là Bồ thí gôm cả 
Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

Thế nào là Bỏ-tát Bồ thí sồm cả Tinh tấn Bạ- 
la-mật? Vì khi Bô-tát Bồ thí người nhận lại nôi 
giận, oán ghét cho là vật quá ít, quá xấu, rồi mắng 
nhiếc v. v... Bồ-tát càng trở nên tinh tân hôn, lại 
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siêng năng 

làm việc Bô thí nhiêu hôn, không hề ngôi 
nghỉ, chậm trễ. Do đấy Bồ-tát Bồ thí gồm cả Tinh 
tân gia Ba-la-mật. 

Thế nào là Bô-tát Bồ thí gồm thầu cả Thiên 
Ba-la-mật? Vì khi Bồ-tát Bồ thí không cầu đạt 
quả báo của cõi Trời người Nhị thừa, chỉ cầu Vô 
thượng Bỏ-đẻ nên Bồ thí gồm thâu cả Thiền Ba- 
la-mật. 

Thế nào là Bộ- tát Bộ thí sồm cả Bát-nhã Ba- 
la-mật? Vì khi Bồ thí, Bồ-tát không thấy CÓ NĐƯỜI 
cho, kẻ nhận và vật cho nên Bồ thí gồm cả Bát- 
nhã Ba-la-mật. 

“Trong đây một, hai, ba”, câu trước nói sáu 
Độ là thê của Bồ thí. Câu này trờ lại đưa ra sáu 
thứ độ là số của Bồ thí độ. “Một” là Bồ thí của 

cải. “Hai” là Bồ thí, Vô úy gồm thâu hai độ: Trì 
giới và Nhẫn nhục. “Ba” là Bó thí pháp gôm thâu 
ba độ sau như Tĩnh tân v.v... Ở đây, không phải 
chỉ có Đàn Ba-la-mật mới gồm thâu sáu pháp kia, 
mà cả năm pháp sau lần lượt mỗi pháp cũng có 
nghĩa gồm thâu sáu pháp. 

“Gọi là tu hành trụ” là câu tóm kết nói rõ do 
một pháp Bồ thí gôm thâu cả sáu Ba-la-mật, nên 
được gọi là Bô-tát tu đạo từ hai Địa trở lên, an trú 
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tu hành như thật. 

-“Vi sao chỉ có một Đàn Ba-la-mật gọi là nói 
cả sáu Ba-la-mật” , cho đến “tướng nghĩa” 

cũng hiện ra đầy đủ? Luận dùng một câu vân 
đáp giải thích câu đầu của kệ: Vì nghĩa của một 
Đàn Ba-la-mật gồm thâu đủ nghĩa của sáu pháp 
Ba-la-mật. 

“Tất cả các pháp Ba-la- mật đều có nghĩa 
tướng của Đàn Ba-la-mật”: Tiếp theo đây, luận 
chủ sắp giải thích câu thứ hai. Vì sáu pháp Ba-la- 
mật đêu có nghĩa của Bố thí nên nhắc lại câu 
trước. 

“Đó gọi là tiên của, Vô úy pháp v..v nên biết”, 
là chính thức nêu ra câu hai, nêu rõ thuộc về của 
cải vô úy pháp. Do sáu pháp Ba-la-mật đều có 
nghĩa của Bồ thí, nên khuyên người cần biết. 

Từ câu “Nghĩa đó như thế nào?... trở xuông là 
từng câu giải thích cụ thể ba thứ (của cải v.v. sá) 
đều gồm thâu cả sáu pháp đều có nghĩa của Bố 
thí. 

“Đôi với việc ác đã làm hay chưa làm đều 
không sinh sợ hãi”: Đây là giải thích nghĩa Vô úy 
thí thâu gồm hai pháp Ba-la-mật là Giới, Nhẫn- 
“Đã làm” là trước đây người đó đã từng phí báng 
Bỏ-tát: Ông là kẻ phá giới, phạm điều câm, làm 
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các việc xấu ác, không phải là người giữ giới 
thanh tịnh. Nên gọi là đã làm ác. 

- Chưa làm ác” là trước đây người đó tuy 
khởi tâm ác muốn phi Dáng Bồ-tát, nhưng vân 
chưa thực hiện. Cho nên nói là chưa làm ác. 

Lại nữa, nói về “đã làm ác” là: Chúng sinh đã 
từng gây hại, làm: 

nhục, đánh mắng Bồ Tát, thì gọi là đã làm ác- 
Còn “ chưa làm ác” là chúng sinh mới khởi tâm 
ác, chưa đánh mắng Bỏ-tát, thì nói là chưa làm ác. 

- “Không sinh sợ hãi” là nói Bỏ-tát đi với hai 
trường hợp trên, nêu nhằm báo thù thì khiến cho 
hai loại người đã làm ác và chưa làm ác ây sợ hãi. 
Vì đã trì giới và nhẫn nhục nên Bồ-tát không trả 
thù kẻ làm ác kia, tức là ban cho người đó sự 
không sợ hãi. Vậy đây là giải thích nghĩa Vô úy 
thì có Trì giới và Nhẫn nhục, hai pháp Ba-la-mật, 
trong đó. Cho nên nói không sinh sợ hãi. 

. thí (pháp đàn) Ba-la-mật... không mệt 
mỏi”: là biện minh Bồ-tát vì có Tinh tân Ba-la- 
tịph nên ngày đêm siêng năng chuyên cầu đạt 
được trí luận Ngũ minh thuyết pháp giáo hóa cho 
hết thảy chúng sinh không hề ngừng nghi, 

-“Khéo nhận biết tâm”: là Thiền Ba-la-mật. 
Trung quốc gọi là Tư duy vì đạt được Thiền Ba- 
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la-mật nên chứng đắc Tha tâm trí, biết rõ căn tính 
ba Thừa của chúng sinh lanh khôn, chậm lụt khác 
nhau, những ham thích, ưa muốn dày, mỏng, có 
tâm tham không có tâm tham v.v... mà thích ứng 
căn cơ nói pháp. Hoặc cho họ sự nhớ nghĩ mà 
được độ, như đôi với các chúng sanh ưa tĩnh lặng. 
Hoặc thậm chí phải sát hại đề hóa độ họ như thuở 
xưa, đức Phật lúc làm quốc vương Tiên Dự đã 
giết chết năm trăm vị Bà-la-môn v.. v, Hoặc có 
lúc phải giảng nói pháp môn điên đảo đề hóa độ 
thì cũng liền giảng nói pháp môn điên đảo. Hoặc 
đối với người trì giới, thấy nên phá giới mà được 
hóa độ thì cũng chỉ dạy họ nên phá giới ... Như 
thế, nhân nơi thiên định mà khéo rõ biết được căn 
cô nên gọi Thiền Ba-la-mật là khéo nhận biết tâm. 

-“Nói pháp Như thật” tức là nhờ Bát-nhã Ba- 
la-mật nên biết rõ pháp dược của hai Đế xứng 
hợp với pháp tướng, đúng như thật mà nói pháp 
cho hết tháy chúng sinh. 

Ba giải đáp này thì Tính tân, Bát nhã v...v đều 
có nghĩa của pháp thí cả. Đây tức là chỗ an trụ, 
tu hành của Bồ-tát Ma ha tát”: Tức tóm kết gân: 
các giải thích riêng từng điều là ba thứ Bồ thí 
øôm thâu sáu pháp Ba-la-mật, vì đó là chỗ an trụ, 
tu hành như thật của Bô-tát từ hai địa trở lên. 
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“Như vừa nói ba thứ Bồ thí thâu gồm cả sáu 
pháp Ba-la-mật” cho đến ' gọi là trụ, tu hành”: 
Câu này là tóm kết xa các giải thích chung và 
riêng, tức nghĩa của một Ba-la-mật gồm thâu cả 
sáu pháp, đêu là nghĩa trụ tu hành của Bô-tát tu 
đạo. 

“Thế nào là Bồ-tát chăng trụ vào sự mà hành 
Bồ thí v..v”. Đây là 

Luận chủ muốn làm kệ thứ hai để chính thức 
giải thích phần kinh nêu không trụ vào ba việc 
nên đưa văn kinh này ra để hỏi. Do đó nói “Thế 
nào”. —K§ thứ hai giải thích việc “không trụ nơi 
sự...” tức ba thứ để tu hành như văn kinh nói. 
“Không chấp vào tự thân báo ân và quả báo”. 
Đáng lẽ phải nói: Chăng tham chấp tự thân, chăng 
tham châp báo ân, chăng tham chấp nơi quả báo, 
song do sô chữ nơi kệ có giới hạn, nên trước nêu 
đủ ba sự, sau mới nói “không châp” (Tự thân cập 
báo ân, quả báo tư bất trước) 

“Tự thân” là giải thích lời kinh: “Không trụ 
nơi sự mà hành Bồ thí”. Đây là nói rõ vì Bô-tát 
chứng đắc Địa thứ nhứt khi tỏ ngộ thì lìa khỏi 
năm sự sợ hãi, không còn sợ mình không sông 
nồi, nên thường không tham chấp nơi thân mình 
mà làm việc Bô thí. 
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- “Báo ân” là giải thích lời kinh: "không trụ 
vào đâu (vô sở trụ) mà hành Bồ thí”, là nói Bô-tát 
Bồ thí không phải mong được cung kính cúng 
dường các thứ y phục, thức ăn uống....và mọi thứ 
báo ơn. 

“Quả báo” là giải thích lời kinh: “Chẳng trụ 
nơi sắc mà Bồ thí...” - Người đời Bồ thí là vì cầu 
mong được quả báo vỆ năm dục trong cối Trời, 
Người, ở đời vị lai. Đây là làm sáng tỏ Bồ-tát Bồ 
thí không phải vì các quả báo về sắc, thanh v.v.. 
của cảnh giới Trời, Người... mà chính là mong 
cầu xa hơn là quả vị Phật. 

Dưới ba từ “Tự thân, Báo ân, Quả báo” đều 

“không chấp trước”, nên dùng chữ “Tư” 
(đây). Hai câu của nửa kệ sau giải thích trở lại hai 
câu trên. Câu “GIữ cho người không thí” là giải 
thích về tự thân trong câu đâu. Nếu còn vướng 
chấp nơi thân mình, sợ mình không sông nỗi, thì 
sẽ luyễn tiếc của tiên, không Bồ thí. Vì ngăn chận 
tâm vướng chấp này nên nói: “GIữ cho người 
không thí, không Bồ thí”. 

“Ngăn tìm câu sự khác” là giải thích về quả 
báo, báo ân nêu trước. Hơn nữa, tuy Bồ thí, 
nhưng cầu quả báo báo ân của thế gian, tức là chỉ 
cầu các sự khác thuộc hữu vi ở thế gian, không 
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cầu Phật quả Bỏ- đề vô vi xuất thế gian. Nhăm 
ngăn chận việc ấy, kệ nói: “Ngăn tìm cầu sự 
khác”. 

“Không trụ nơi sự” là luận nêu lời trong kinh. 
“Nghĩa là không vướng chấp nơi tự thân”. Chính 
là dùng kệ luận bố s sung cho kinh! “không trụ vào 
chỗ nào”, nghĩa là chăng vướng chấp sự báo ân” 
cho đến “như kinh nói không trụ vào đầu cũng là 
kinh và luận bô sung cho nhau, và khi giải thích 
sự báo ân, lại dùng lời kinh để tóm kết. "Không 
trụ vào sắc V...V tỨC không vướng chấp nơi quả 
báo”: Đây cũng là kinh luận bố sung cho nhau. 
“V] sao? “Không trụ như thế mà hành Bồ thí”. 

Là hỏi nguyên do không trụ vào ba sự, ở hai 
câu kệ trên, rôi nêu lời đáp ở nửa kệ dưới. Sau đó, 
căn cứ lời kệ lần lượt giải thích lý do không trụ 
nơi ba sự. 

Kệ thứ ba nói “Trong việc kia, điều phục” là 
giải thích lời kinh: “Nên Bồ thí như thế là không 
trụ vào tưởng. vào về tướng”. Bỏ-tát tuy chứng 
được sự tỏ ngộ về Chơn như, đạt được định trong 
lý có khả năng trừ các hoặc, chướng, được ý hỉ 
lạc, tâm đạt tự tại thuận hợp uyên chuyển như 
ngựa thuần, như vàng ròng không chấp ø1ữ tướng 
nơi ba sự kia, như kim loại trong mỏ chưa luyện, 
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nên gọi là điều phục. Trong sự việc ây, tuy nói là 
điều phục nhưng chưa biết điều phục nơi chốn 
nào? Đây là nêu rõ Bồ-tát đạt được Phật tánh nơi 
Chơn như bình đẳng, hiểu rõ tất cả chúng sinh 
chính là thân mình. Cho nên chẳng thấy ta là 
người Bồ thí, còn Tgười đứng trước là kẻ nhận. 
Hơn nữa chẳng thấy của cải để Bồ thí, chỉ là của 
ta cho, không phải là vật của người hiện tiền, vì là 
tài vật của ta cho họ. Ở đây người cho, kẻ nhận và 
vật thí, cả ba việc đó đã điều phục rồi. Cho nên 
viết: “trong sự kia”. 

Trước tuy nói điều phục trong ba việc, nhưng 
chưa biết điêu phục như thế nào? Vì vậy cầu thứ 
hai tiếp theo nêu: “Xa lìa tâm chấp tướng”. 
Không sinh tâm chấp trước vào ba sự ấy, nên gọi 
là xa ha. Nửa kệ trên đây chỉ giải thích câu kinh: 
“không trụ vào tưởng vào tướng”. 

Câu thứ ba giải thích chung về thắc mặc cả 
trên dưới”. “Và đoạn trừ mọi thứ nghĩ”. Các thứ 
nghi ấy tức là ba thứ nghi trong kinh nói ở trước. 
Lại cũng đã chuyên sinh ra những nghi vẫn của 
đoạn thứ năm thứ sáu tiếp sau và trong văn kinh 
đã nói việc dứt bỏ, nên nói và “đoạn trừ mọi thứ 
nghĩ”. 

“Cũng ngăn thành tâm sanh” tức là tiếp theo 
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câu trước giải thích xong phân nghĩa trên chuyên 
sinh nghĩa dưới. Sở dĩ lại nêu một câu này “chỉ vì 
kệ, cô nhắc lại một lần nữa về điều nghi trước: 
Nếu không chấp giữ nơi tướng của ba sự, thì làm 
sao Bồ thí? Nếu chắng thấy ba sự mà Bồ thí thì 
đó là hữu tâm hay vô tâm? -Nếu vô tâm thì có 
phước đức hay không phước đức? Nếu có phước 
đức thì nhiều hay ít? Thành tựu hay không thành 
tựu Ba-la-mật?... Đầy là những cái nghi vừa sanh 
ra. Vì chận không cho khởi lên tâm nghi ngờ ây, 
nên gọi là “cũng ngăn thành tâm sanh”. “Thành” 
là đáp về hành Bỗ thí thành tựu thì có nhiều 
phước đức. Đây là đem điều nghi ở trước, gộp 
vào các nghĩ khác trả lời bằng một câu. 

Lại giải thích nghi phát sinh nêu trên: Nếu Bỏ- 
tát không trụ nơi tướng của ba sự, không thây có 
ba sự, là hữu tâm hữu phước, hay vô tâm 

vô phước? Công đức Ba-la-mật có thành tựu 
hay không. Vì ngăn chận người khác có những 
tâm nghi như thê, nên nói là “cũng ngăn thành 
tâm sanh”. 

“Những lời đó nói lên nghĩa gì?” Là hỏi trong 
phần văn kinh trên nêu “không trụ nơi tướng 
tưởng” là nói về những nghĩa gì? Do đây đáp: “đó 
là không thấy có vật thí, người nhận và người 
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thí”: đây là liệt kê những sự đã nói Ở trong kinh 
và liền chỉ rõ kệ đề giải thích, cuối cùng nêu câu 
trong kinh tóm kết. Có thể biết. 

“Kế đến nói về lợi ích của Bồ thí”, tức là đem 
nửa sau của kệ để giải thích: “Bồ- tát không trụ 
nơi tướng mà Bồ thí...” trở xuống theo kinh. Tạo 
một cầu này nhăm sinh khởi ý nghĩ ngờ giải đáp ở 
phân kế tiếp. Như trong luận, có thể biết. 

“Vì sao nói tu hành, sau đó mới hiển Dày lợi 
ích của Bô thí?” Ở đây Luận chủ giả đặt vẫn nạn: 
Hành Bồ thí chính là nhân, đạt được các lợi ích là 
quả. Luận về cách thuyết pháp thông thường của 
Thánh nhân thì trước phải trình bày cái quả, sau 
mới khuyên người tu tập về nhân, nay SaO lại nói 
nhân trước, quả sau? Cho nên đáp: “Do tâm đã 
được hàng phục” nên sau mới nói. Sau nếu lợi ích 
của Bồ thí. Nhằm chỉ rõ nếu Bô-tát này chưa tu 
hành, thì cần nói quả trước để chỉ bày, sau đó 
khuyên tu nhân. Nay, ở đây vì Bô-tát đã chứng 
hai địa trở lên, đã thây rõ Chơn như, đã làm chủ 
được tâm mình, không còn chập trước vào ba sự, 
các hành như Bồ thí v. và . đều đã thành tựu từ 
lâu, tức đã có cái nhân ấy, nên chỉ thứ tư nói quả 
do nhân kia mà được. 

“Nghĩa này thế nào v..v?”: Là cô giải thích cái 
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ý hỏi đáp ở trước. 

- “Fừ đây trở xuống tật cả Tu đa la (kinh điền) 
đều trình Dày việc đoạn trừ tâm sanh nghi... 
Đoạn văn này là luận phát khởi một đoạn kinh 
tiếp theo. Gồm hai ý: 

¡. Đoạn trừ tâm sinh nghi. 

;. Bốn đoạn trước chung phát khởi nghi cho 
đoạn thứ năm xuống đên cuôi kinh. 

- Làm thê nào sinh nghĩ: Vì trở xuống kinh 
sau mỗi phân lần lượt đều có ý sinh nghi. Nhưng, 
ý nghi vân giải đáp, theo môi đoạn kinh sau mà 
sinh khởi. Nếu khi dùng văn kinh để giải đáp thì 
cần kết hợp đề tạo nghi vấn. Cho nên không thể là 
hai nơi, tạo ra ý nghi hoặc. 

“Này Tu Bồ-đề! Ý Tôn giả nghĩ sao? có nên 
lây tướng thành tựu để thấy được Như Lai 
chăng?” Đây là đoạn kinh thứ năm thuộc phân 
“Như Lai không phải là tướng hữu vi” Do đâu, ở 
đây gọi không phải là 

tướng hữu vi? Nói rõ pháp thân của Như Lai 
xưa nay vốn là rỗng lặng, trong sáng, muôn đức 
tròn đầy, Thể tánh là vô vi, dứt hăn không còn ba 
tướng hữu vi là Sanh- Trụ-Diệt. Cho nên nói Như 
Lai chẳng phải là tướng hữu vi. Kế đến là theo 
thứ lớp nào khởi lên? Đoạn thứ tư, ở trên đã nêu 
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rõ Bỏ-tát khi Bồ thí thì tâm không chấp giữ nƠI 
tướng, thì ở đây là biện giải vê nhân của vô 
tướng. Có nghi vấn: Nếu có nhân của vô tướng thì 
phải được quả vô tướng. Nhựng nay hiện thây 
đức Thích Ca Như Lai khởi đầu là sanh, giữa là 
trụ, sau cùng là diệt. Quả rõ ràng là đã có đủ ba 
tướng ấy. Lây quả mà suy nghiệm nhân, thì biết 
nhân cũng phải là có tướng, vì vậy biết không có 
nhân của vô tướng. Sao lại nói Bồ thí không chấp 
ĐIỮ nƠI tướng thì có thê được quả đứng đâu là 
pháp thân vô vi, có vô lượng phước đức? 

Để đoạn trừ nghi vân nây, Phật đáp: "Này Tôn 
giả Tu Bồ- đề, chớ nên nghĩ như thế. Ông nói quả 
đứng đầu của Như Lai có đủ ba tướng hữu vi 
Sanh-Trụ-Diệt, thì đó là Thân phương tiện, theo 
cảm ứng mà có, chăng phải là pháp thân vô vi, 
pháp thân vô vi thì xưa nay vốn rỗng lặng, sáng 
trong, muôn đức tròn đây, Thể tánh dứt hắn ba 
tướng, nên chắng phải là hữu vi. Vì sao, Ông lại 
lây Thân phương tiện có ba tướng cho là pháp 
thân vô v1? 

- Ở đây nên dùng cách hỏi đáp. Sở dĩ không 
dùng các hỏi đáp là vì kinh nảy từ đâu đến cuôi 
phần nhiều không có vấn đáp. Nhưng Tôn giả Tu 
Bỏ-đề đã là Bôồ-tát pháp thân thị hiện làm Thanh 
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Văn, lại được Như Lai ngầm gia hộ nên hiểu 
được ý của Như Lai. Do đó, Đức Phật đã hỏi 
thăng: Tu Bỏ-đẻ, ý Ông nghĩ sao? Có nên lấy 
tướng thành tựu để thấy Như Lai chăng?” Tức 
nêu rõ có nên lây ba tướng hữu vi Sanh-Trụ-Diệt 
được thành tựu đề thấy quả đứng đầu là pháp thân 
vô vi của Như Lai chăng? Tôn giả Tu Bô-đê hiểu 
ý của Như Lai nên đáp “không thể lấy tướng 
thành tựu đề thấy Như Lai”. Đây là làm sáng tỏ 
pháp Phật là pháp thân vô vi của Như LaI, Thể 
tánh không có ba tướng, nên chắng thê lấy ba 
tướng hữu vi mà thây được. 

Lại nữa, có hàng Nhị thừa, phàm phu chấp 
vào thân tướng một trượng sáu của Như Lai và 
hai thứ Niêt-bàn cho đó là vô vi, cũng là vô vị 
thường trú. Nghĩa là đức Thích Ca Như Lai từ lúc 
phát tâm đến nay, đã trải qua ba đại A-tăng kỳ 
kiếp, tu hạnh mười địa đã đủ, khi ngôi bên gốc 
cây Bồ-đề chứng quả vị Chánh giác thì ban đầu là 
hàng phục Thiên ma, đoạn dứt các ma phiên não, 
thần trí hiện hữu, đây gọi là Niết-bàn hữu dư, 
không bị phiền não chi phối nên gọi là vô vI. - 
Niếtbàn Vô dư là khi thân, trí đã hết, nhưng 
không bị ba tướng Sanh-Trụ-Diệt tác động nên 
gọi là vô vi. Có hai nghĩa này, nên gọi thân 
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trượng sáu là pháp thân vô vI. 

Gọi “Thường trú” là do thân trượng sáu của 
Như Lai một khi đã nhập Niết Bàn thì không còn 
trở lại hai mươi lăm nẻo nữa, nên gọi thân trượng 
sáu là thường. 

Từ đây trở đi đến hết kinh, giải thích rằng về ý 
nghĩa đồng, dị của ba thân Phật. Nay trong đoạn 
này chỉ nói về pháp thân của Phật là căn cứ theo 
tướng riêng để bàn luận. Từ đấy trở xuống là biện 
minh vê Báo thân và Ứng thân của Phật, văn kinh 
TỐ ràng, tự hiễn bày, diễn răng. Nhân đây lại có 
nghi vân: Ứng thân của Phật đã có ba tướng, 
không phải là pháp thân vô vi của Phật, vậy thân 
trượng, sáu này là Phật hay không phải Phật? Lại 
còn thắc mặc: Báo thân của Phật với vô lượng 
diệu sắc tướng tốt trang nghiêm, đã chăng phải 
pháp thân, vậy là hữu vị hay là vô vị, là hữu lậu 
hay vô lậu, là thường hay vô thường? Lại nữa 
Báo thân của Phật có y báo là Tịnh độ, vậy đó là 
pháp hữu vi hay pháp vô vi, tùy thuộc ba cối hay 
không tùy thuộc ba cõi ?....Có những nghi vấn như 
thế nên phân sau của kinh sẽ giải thích riêng, rõ 
từng thứ, có thể nhận biết. 

“Vì sao” là vì nhân trước nói “chẳng thể lây 
tướng thành tựu để thấy Như Lai”, nhân đó sanh 
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ra vẫn nạn: Nêu pháp thân của Như Lai không có 
ba tướng thì vi sao Như Lai lại tự bảo: Ta đã trải 
qua ba đại A tăng kỳ kiếp tu hành đạo nghiệp, 
thân rốt sau của ta sinh vào giòng họ Thích, trong 
cung vua Bạch Tịnh, suốt sáu năm khổ hạnh, 
thành Phật ở chôn Đạo tràng, hơn tám mươi năm 
sống ở đời giảng nói pháp, tự nói thân ta vô 
thường, còn ba tháng nữa sẽ nhập Niết-bàn ở rừng 
Ta la. Cho nên nêu “Vì sao” Kinh đáp: “Như Lai 
nói tướng tức chắng phải là tướng”-Vì sao nói 
tướng tức không phải là tướng? Tức chỉ rõ Tướng 
sinh ra từ cung vua và tịch diệt nơi rừng song thọ, 
là tướng của phương tiện Ứng thân, không phải là 
tướng của pháp thân vô vi. Ứng thân của Phật đây 
tùy theo chỗ cảm nhận của chúng sanh thấy mà 
có, không phải là hình trạng thật có. Luận vê Thể 
thì chỉ là một pháp tánh văng lặng trong sáng sâu 
kín, cũng không có bốn đại với các tướng như 
sắc, hương v...V. 

Phật bảo Tu Bỏ-đề: Phàm nói những gì có 
tướng thì đều là nói hư vọng. Đây là bàn răng về 
tâm thế gian, mọi tâm-ý- -thức đều là phân biệt hư 
vỌng. Nên Ứng thân của Phật đều do ba tướng hữu 
vi tạo nên ây, đều là hư vọng không thật. Do đó, 
cũng có thể nói: Mọi phần hạn tướng nghĩa riêng 
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biệt của muôn vạn công đức ở quả vị đứng đầu 
Báo 
thân của Phật, hoàn toàn không phải là pháp 
bộ hư không Xưa nay nhất định như vậy. Nên 

¡: “Hễ nói những gì có tướng thì đều là nói hư 
vn “Nêu nói thây các tướng không phải là 
tướng, tức không phải nói hư vọng”. Nếu thấy ba 
tướng hữu vi không phải là tướng của pháp thân 
vô vị, thì đó không phải là hư vọng. 

Nếu vậy, có người nghi răng: Như Lai chính 
thật không thể có ba tướng hữu vi thì Quả đứng 
đầu của chư Phật có muôn tướng công đức như 
thế cũng không thể có. Cho nên đáp: “ Biết các 
tướng như thế không phải là tướng, là thây được 
Như Lai”. Như vậy biết được ba tướng hữu vi 
không phải là tướng của pháp thân vô vi, thì 
người ây có thể thấy được pháp thân chơn thật 
của Như Lai. Đây là nói rõ pháp thân Như Lai có 
tướng giải thoát của Chân như, khác với ba tướng 
hữu v1 Sanh- Trụ-Diệt. 

Một đoạn kinh này, Luận dùng một bài kệ để 
giải thích: “Phân biệt Thể hữu vi. -Đây là nói các 
tiêu Bồ-tát, các hàng Nhị thừa khởi tâm ý thức 
phân biệt hư vọng, bảo là do ba tướng hữu vi tạo 
thành tức là pháp thân đệ nhất của Như Lai; 
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không có pháp thân vô vi nào khác mà chung là 
pháp thần vô vi. Tuy chỉ rõ về hư không là pháp 
thân, nhưng không thê thây được, nên biết rõ là 
không có pháp thân vô vI. 

Một câu này nhăm giải thích nghi, trước tiên 
nêu lên chỗ châp của người mê lầm. Cho nên nói 
“Phân biệt vê thê của hữu vĩ”. T 

Câu thứ hai nói: “Ngăn ngừa điêu ây được 
Tiện tựu”: Ngăn ngừa tức là ngăn hàng tiêu Bồ- 

. chấp pháp thân đệ nhất của Như lai do ba 
tướng hữu vi tạo thành cho nên nói “Ngăn ngừa 
điều ấy được thành tựu”. Một câu này giải thích 
lời kinh: “Ÿ Ông nghĩ sao?.. ” cho đên... “không 
thê lây tướng thành tựu để thấy Như Lai” nơi 
phân trước của kinh. 

“Ba tướng khác Thể” Một câu này giải thích 
lời kinh: “Vì sao? Như Lai nói tướng tức không 
phải là tướng”, cho đến...là hư dối”, tức làm rõ ba 
tướng nƠI Ứng thân của Phật và tướng muồn vạn 
công đức nơi Báo thân của Phật khác với thể tánh 
pháp thân của Như Lai. Do pháp thân của Như 
Lai, theo nghĩa tướng riêng biệt đã lìa ba tướng 
hữu vi cùng vạn tướng nơi Bảo thần của Phật. 

“Lìa những thứ ây là Như Lai”: Câu này giải 
thích lời kinh: “Nêu thấy các tướng không phải là 
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tướng...” Nói rõ pháp thân vô vi sáng trong sâu 
lặng thường trú, xưa nay, là một thể tướng tịch 
tĩnh tuyệt đối, về Tự tính đã lìa các tướng như ba 
tướng v..v vì chắng phải là đoạn tướng cho nên 
nói là “la”. 

- “Nghĩa này như thế nào?”: Đây là hỏi ý 
nghĩa của kệ giải thích là thê nào? Từ đây trở 
xuông là đáp Ý nghĩa thê nào ây. Lời đáp: phân 
biệt thể của hữu vi v ” gôm ba câu thì câu này 
chỉ câu đầu của kệ, về chỗ chấp của kẻ mê lầm. 

“Vì ngăn ngừa tướng kia thành tựu được thân 
Như Lai” là câu thứ hai của kệ ngăn chận chỗ 
chấp trên, tức giải thích lời kinh: “không nên lấy 
tướng thành tựu mà thây được Như Lai”. Vì vậy 
dẫn lời kinh. 

“Vì sao thế?: - Là vì sao ngăn nói không thể 
dùng ba tướng của Ứng thân Phật để thây pháp 
thân Như LaI.- Cho nên giải thích: Như Lai gọi là 
pháp thân vô vi. - Chỉ rõ Thể của pháp thân này 
không có ba tướng hữu vị. Cho nên, là vô vị, 
không thê dùng tướng mà thấy được. 

- “Như kinh ...”: là cùng dẫn kinh-kệ để chứng 
minh. -“Tướng thành tựu kia tức không phải là 
tướng thành tựu” là giải thích kinh và kệ. 

- “Tướng thành tựu kia” là ba tướng của Ứng 
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thân Phật. “tức không phải là tướng thành tựu” 
câu này nói ba tướng Ứng thân Phật của tức 
không phải là tướng thành tựu của pháp thân vô 
vi. - Đoạn kinh và kệ này nêu rõ pháp thân không 
có tướng hữu vi, nên được xem là chứng minh. 

“Vì sao thế”- là lại sắp đưa kệ tiếp sau để giải 
thích cho lời hỏi sau nơi kinh, tức là: Vì sao ba 
tướng thành tựu của ứng thân Phật không phải là 
tưởng thành tựu của pháp thần ? Do đó nên nêu: 

“vì sao thế”? 

- “Ba tướng khác với Thể của Như Lai” - Là 
nêu lại kệ trước làm lời giải thích. Ở trên đã đem 
kệ này làm chứng về lý do, trong đây lại dẫn ra để 
giải thích. Tức dùng một câu ây để giải thích 
chung cho hai chỗ văn kinh. Thế nên lại một lần 
nữa lây kệ để giải thích đoạn kinh tiếp sau. 

“Câu này chỉ rõ “Hữu vi là hư vọng” - là luận 
chủ chú trọng vào câu: “Hễ cái gì có tướng v...v 
của kinh để luận. - Kệ nói: “Lìa những thứ kia là 
Như Lai”, Sao kệ này nêu riêng ra? Vì trên là nêu 
dẫn chung đề làm chứng vê nghĩa mà chưa giải 
thích Tiêng về lời kinh, nên lại đưa lời kệ này ra 
để giải thích: “Nếu thấy các tướng không phải là 
tướng đến hết đoạn kinh”. Vì câu này nói rõ. Thê 
của Như Lai chăng phải là hữu vi “là luận chủ bổ 
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sung vào “Nêu thấy các tướng không phải là 
tướng 
...” nơi kinh đề luận. “Bô-tát như thể là biết 
Như Lai ...”: là dùng kinh để giải thích xong nghi 
vấn, cũng là tóm kết ý giải đáp và nghi. 


^ 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYÉN 3 

Từ đoạn nây trở xuống, Tôn giả Tu Bồ-đề do 
sinh nghi nên thưa hỏi: 

“Tôn giả Tu Bồ-đề bạch Phật: Như có chúng 
sinh, vào đời vị lai, đối với kinh nây phát sinh 
thật tướng v.v...”: Từ đây tiếp xuông có hai đoạn 
kinh, là đoạn kinh lớn thứ sáu, gọi là Phần nói về 
Ngã không, Pháp không, cũng gọi là đoạn “Nhậm 
phóng biện tài”. 

Sở dĩ gọi là “Ngã không Pháp không”: là dựa 
đối theo bốn luận chứng chập ngã, biện minh về 
bốn luận chứng vô ngã, để giải thích vỆ Ngã 
không, làm rõ Bỏ-tát có thê tin tưởng, đối với 
năm Âm của chúng sinh, hiểu đúng từ xưa đến 
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nay thực sự không có bốn thứ để cho là ngã, là 
thân ngã, chúng sinh, thọ mạng v.v... Lại cũng 
xác định là thật sự không có nhân duyên của năm 
Âm dùng làm ngã sở. Do không thây có tánh định 
ngã sở v.v... mà có thể dứt trừ sạch. Vì thế gọi là 
Ngã không. 

Pháp không: là dựa đối theo bốn luận chứng 
chấp pháp để biện minh về Pháp không. Trên nói 
ngã không chỉ thây định tánh của sinh âm (âm của 
chúng sanh) nơi ngã là không có định tánh, nhưng 
vân chưa nói vê Thể của pháp nhân duyên nơi 
sinh âm là không. Nay làm sáng tỏ vỆ sinh âm 
nây không chỉ không có thần ngã quyết định, thật 
sự mà Thê của nó còn là nhân duyên sinh diệt, hư 
vọng. Các pháp xưa nay vốn tịch tĩnh, cho đến giả 
danh cũng không, nên gọi là Pháp không. Hơn 
nữa, nhận biết Phật tánh, Chân như xưa, nay là 
một Thê nhất định không có phương, tướng, cũng 
gọi là Pháp không. 

Đoạn kinh nây cũng có tên là “Nhậm phóng 
biện tài “: Sở dĩ gọi như thế là nhằm nêu rõ chư 
Phật, Bỏ-tát đạt được pháp Đà-la-ni chân thật, 
biện tài tự tại, nên có thê tùy theo câu hỏi mà giải 
đáp. giải thích một cách siêu việt, trước sau tùy ý, 
nghĩa không mâu thuẫn. Cho nên gọi là Nhậm 
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phóng biện tài. Căn cứ theo trong đoạn nây vì có 
ý nghĩa của nhậm phóng biện tài, nên gọi là đoạn 
“Nhậm phóng biện tài”. 

Cũng được gọi là Phần có thể tin tưởng: Do 
trong đoạn nây biện minh về ba loại người có thể 
tin tưởng kinh trên. 

Thứ lớp nào phát khởi đoạn kinh nây? Đoạn 
thứ tư nêu trước, đã làm rõ việc chăng trụ nơi 
tướng mà hành Bồ thí, nêu bày nghĩa sâu xa của 
nhân. Trong đoạn thứ năm, biện minh về Như Lai 
không phải là tướng hữu vi, nêu bày nghĩa thâm 
diệu của quả. Có người sinh nghi: Như Lai thuyết 
pháp đầu phải chỉ vì tạo lợi ích cho đại chúng 
hiện đang nghe pháp, mà cũng đem lại lợi lạc cho 
khắp đên các chúng sinh thời tượng pháp nơi vị 
la. Nhưng đại chúng hiện đang nghe pháp thì 
được đích thân thấy Như Lai, lại là bậc Đại sĩ, tu 
tập đã lâu thiện căn thuần hậu, trí tuệ sâu rộng, là 
người đối với kinh thâm diệu nây có thê lãnh hội, 
sinh tin tưởng. Còn chúng sinh nơi đời vị lai căn 
lành mỏng manh, trí tuệ cạn cợt, đối với lý nhân 
quả nơi kinh thâm diệu nây không thể sinh khởi 
tin tưởng. Như vậy, tức là Như Lai đã thuyết 
giảng pháp chăng tạo được lợi ích gì, làm sao bảo 
Như Lai luôn giảng pháp đem lại lợi ích? Và như 
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Như vậy, hai thứ nhân quả như vậy nơi kinh sâu 
xa vi điệu ấy vào thời sau cùng của đời vị lai, là 
sẽ có người có thể tin tưởng hay không ai có thể 
tin tưởng 

Do có nghi như thế, Tôn giả Tu Bồ-đè, lại biết 
trước ý nghi vẫn của đại chúng, nên bạch Phật: 
“Sau khi đức Như Lai diệt độ, trong cõi đời xấu 
ác, có chúng sinh nào có thể tin tưởng nơi kinh 
nây, cho là thật tướng chăng?” Tiếp sau Phật đáp 
là có người có thể tin tưởng được, nêu rõ có ba 
loại người, nơi cõi đời xâu ác ở thời vị lai có thể 
tin tưởng kinh nây sinh khởi thật tướng, đó là 
những người giữ giới, tu tập phước đức, trí tuệ. 

Do đây, phần tiếp theo là biện minh về sự việc 
ây. 

Hỏi: Người có thể tin tưởng nơi kinh này là ba 
hạng, vì sao ở đây chỉ đơn cử hai không là Ngã và 
Pháp làm tiêu đê cho tên gọi của đoạn thứ sáu? 
Nên biết nêu rõ hai hạng người trì giới và tu 
phước đức, đối với bậc địa tiền đã ngưỡng mộ tu 
tập hai không, tức là sinh tin tưởng trong khi 
nghe, lãnh hội. Còn người trí tuệ chính là từ bậc 
Địa thứ nhất trở lên, hiện thây Ngã - Pháp hai 
không, tức sinh tin tưởng trong khi chứng đắc, 
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Nhưng hai hạng nêu trước, tuy chưa hiện chứng, 
mà do cũng đã cùng quản về hai không, mường 
tượng thây diệu lý, nên được nêu ra là người có 
thể tin kinh. Nay biện mình, mặc dù có ba hạng 
người có thể tin tưởng, song chính là dựa theo 

cảnh thù thăng vôn hiện quán của họ mà đặt tên, 
nên gọi là phần Ngã không Pháp không. 

Rõ ràng là nay nhằm nêu rõ: Có người có khả 
năng tin nơi kinh nây nên đức Thê Tôn trước tiên 
đã có lời ngăn: “Chớ nói như thế? “, là để làm 
sáng tỏ việc trong cõi đời xấu ác. vào thời vị lai, 
có người có thể tin tưởng kinh nây, Tôn giả Tu 
Bôồ-đề không nên hỏi câu: “Như có người có thê 
sinh tin tưởng chăng?”. 

Tôn giả Tu Bồ-đề đã nghe đức Như Lai nói ra 
lời ngăn: “Chớ nói như thế!” liên lại sinh nghi: 
Con nay không hiểu ý Phật: Vì sẽ hoàn toàn 
không người có thể tin tưởng nơi kinh nên Phật 
bảo thăng khiến con im lặng, hay là có người có 
thể tin tưởng mà ngăn con khiến phải lắng nghe” 
Cho nên, Phật đáp là có. Có tức là nêu rõ có 
người có khả năng tin nơi kinh. 

Tuy nói là có người có thể tin nhưng chưa TỐ 
là những hạng người nào làm được công việc ây. 
Nên nói rõ: Vào đời vị lai có Bồ-tát có thể tin 
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tưởng nơi kinh. Lại nữa, chư vị Bỏ-tát nây có 
những đức hạnh gì quán xét về cảnh giới nảo để 
có thể tin kinh ấy. Do vậy, kế tiếp nêu: Có trì 
giới, tu phước đức trí tuệ. Đây là nêu rõ chung về 
đức của ba hạng người có thể tin kinh. 

Sở đĩ gọi là trì giới: là biện minh người ấy từ 
lâu xa đã cúng dường chư Phật, từng được nghe 
kinh Kim Cương Bát Nhã và các kinh Đại thừa 
khác, sinh tin tưởng, thọ trì, đọc tụng, theo như 
lời dạy tu hành, biết TỐ hết thảy chúng sinh đều có 
Phật tánh, phát tâm Bô-đè, thận trọng chỉ dạy việc 
tu hành, mới gọi là trì giới chân thật, rôt ráo, 
chắng phải chỉ giữ gìn luật nghi giới là trì ĐIỚI. 

Phước đức: là nêu rõ Bô- tát nầy, ở nơi trụ xứ 
của chư Phật đã dùng nhiều thứ của cải châu báu 
phụng thí, tu tập hạnh Ba-la-mật, nên gọi là 
Phước đức. 

Hai hạng người ây, ở nơi địa tiền, trong sự 
nghe biết, lãnh hội đã kính ngưỡng tin tưởng. 

Trí tuệ: là biện minh vị nây trải qua A tăng kỳ 
kiếp hành trì viên mãn, đạo đạt Địa thứ nhất, hiện 
thây Ngã không pháp không, tự chứng đặc mà tin 
tưởng, nên gọi là có trí tuệ. Như vậy là đã nói rõ 
về ba hạng người tin tưởng về thật tướng. 

Gọi là thật tướng: Tức làm sáng tỏ ba hạng 
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người kia có thể tin tưởng như trên, không chấp 
giữ tướng mà tu hành ây là nhân của vô tướng, 
thật sự có thể cảm nhận pháp thân vô vi, cũng tin 
tưởng pháp thân vô vi là quả của vô tướng, một 
cách chân thật, không giả dối, có thê phát sinh sự 
hiểu biết về thật tướng. Cho nên nói: “Cho đấy là 
thật”. 

Ở trên, tuy nêu ra chung về đức của ba hạng 
người có thể tin kinh, 

đã làm rõ hai hạng người trước, ở bậc Địa 
tiền, nghe Ngã, Pháp đều không, phát sinh tin 
tưởng; người có trí tuệ từ bậc Sơ địa trở nên, 
trong chỗ chứng đắc phát sinh tin tưởng, nhưng 
hai hạng người trước, nêu ở ĐỊa tiên thì vì từng 
cúng dường chư Phật, phát tâm Bỏ-đề đã tu tập 
nhiều nên tin tưởng, hay là chưa tu hành đây đủ 
mà có thể tin nơi kinh nây? 

Nếu từng cúng dường chư Phật, tu hành từ lâu 
xa đến nay thì đã cúng dường bao nhiêu vị Phật? 
Cho nên Phật bảo Tôn giả Tu Bỏ-đề: Nên biết 
Bồ-tát ấy, không phải đã ở trụ xứ của một đức 
Phật, hai, ba, bốn, năm đức Phật, cúng dường, 
øieo trông căn lành mà thôi”. Nhưng, căn cứ nơi 
ba hạng người thì trước là nêu riêng về hai hạng 
người kia, không phải chỉ mới tu hành mà gồm đủ 
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đức để có thế tin tưởng. Đoạn kinh Tây chính là 
nêu bày trực tiếp, biện minh rằng về đức của hai 
hạng người có thể tin tưởng ấy, không thể chỉ 
định rõ ở Tập chủng tánh. Tánh chủng tánh, Đạo 
chủng tánh. Do nghĩa của nó chung suốt trên 
dưới. 

“Tu tập củng dường nơi trụ xứ của một, hai, 
ba, bốn, năm vị Phật”: Đây là nêu riêng về người 
trì gIỚI, làm rõ là Bồ-tát kia có thê tin tưởng nƠI 
kinh nây. Theo như chỗ chỉ dạy của kinh nây, tu 
tập hành trì, xứng hợp với tâm bậc Thánh, gọi là 
cúng dường bậc nhất, không phải chỉ dùng hương 
hoa v.v mới là cúng dường. 

“Lại chăng phải ở nơi trụ xứ của một, hai, ba, 
bốn, năm vị Phật gieo trông thiện căn”: Tức là 
dùng nhiều thứ y phục, của cải, châu báu phụng 
thí chư Phật, tu trì hạnh Ba-la-mật, gọi là người 
có phước đức. 

“Ở nơi trụ xứ của vô lượng chư Phật, tu hành, 
Hoyềy dường, Ø1eO trồng thiện căn”: Tức ở trên 
ó1: “Chắng phải ở nơi trụ xứ của một, hai, ba, 
AI năm vị Phật tu hành, cúng dường, g1eo trông 
thiện căn”, nhưng chưa rõ là có bao nhiêu trụ xứ 
Phật. Nay làm rõ, người đó đã ở nơi vô lượn 
trăm ngàn vạn, cho đến không thể nói, không thê 
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nêu hết, trụ xứ của Phật, trì gIỚI, tu tập phước đức 
đến nay, không phải là người mới tu hành, có thể 
sinh tin tưởng được. 

“Cho đến chỉ trong một niệm có thê phát sinh 
tịnh tín”: Đây là cùng biện minh về hai hạng 
người, từ lâu xa đến nay, đã cúng dường chư 
Phật, BIeO, trồng nhân ấy, thì đối với kinh vi diệu 
nây có thê sinh tâm tin tưởng. Đó là ở trong sự 
nghe, biết, mới phảng phất CÓ SỰ tin tưởng, chưa 
phải là tin do chứng đặc. Nhưng người đó, ở nơi 
một niệm có thê sinh tin, quyết ‹ định không thôi 
chuyển, không có nghi hoặc, vẫn đục, hãy còn 
được gọi là tịnh tín (sự tin tưởng thanh tịnh), 
huông chỉ là nhiều thời g1an. 

Ở trên, “Như Lai đáp về hai hạng người này, 
tưng cúng dường chư Phật, có thể tin tưởng nơi 
kinh ây, nhưng đại chúng vẫn còn có tâm nghĩ: Vì 
SaO NĐƯỜI nây cúng dường chư Phật rất nhiều, 
nhưng chỉ nói ở trong một niệm sinh tin tưởng, 
tức là quá ít. Nếu thế, chưa rõ hai hạng người nây, 
quyết định là có thê tin nơi kinh ấy, hay là không 
thê tin? 

Do đó Như Lai đáp: “Như Lai tháy đều nhận 
biết đều thấy rõ về các chúng sinh ây, tức làm 
sáng tỏ, Như Lai tự cho mình là bậc Nhất Thiết 
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Trí, phàm có nêu giảng thì đều thấu tỏ sự việc 
trọn không dôi nói. Các ông nên tin lời Như Lai, 
chớ sinh nghĩ ngờ. 

Nay nói thảy đều nhận biết: là dùng hiện trí để 
nhận biết. Thảy đều thây rõ: là dùng Phật nhãn để 
thây rõ. 

Nhận biết cùng thây TỐ, VỆ lý là gồm chung 
cho ba loại người. Ở đây mới nêu rõ về hai hạng 
người trước, chưa biện minh hạng người thứ ba. 

Vì sao trong đây đã nêu rõ: là phần nhậm 
phóng biện tài? Vì trước sau tùy ý biện minh. 
Hơn nữa, chư Phật, Bô-tát đã đạt được Đà-la-ni tự 
tại, nêu giảng thì hợp lý, trước sau theo ý, thuyết 
pháp siêu việt, mà văn nghĩa đều thuận, không 
mật thứ lớp, cũng không mâu thuẫn, không giông 
với hàng phàm phu, Nhị thừa, phải theo đúng 
trình tự để đọc tụng, nếu không thì sẽ phạm lỗi. 

Cũng có thê cho răng chỉ nhận biết, thấy rõ vỀ 
hai hạng người trước, không cần bàn vê hạng 
người thứ ba. Do đâu biết được? Là do nghĩa bao 
gôm cả ba hạng người. Phần sau nơi Luận, khi 
giải thích về ba hạng người xong, rồi sau mới giải 
thích về “Thảy đều nhận biết, đêu thấy rõ “. Cho 
nên biết nhận phóng biện tài tức là trước sau tùy 


Z 


Y. 
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“Sinh vô lượng nhóm phước đức như thể”: 
Tức ở trên tuy đã nêu rõ vê hai hạng người gồm 
đủ hai hạnh trì giới, phước đức, nên thể tin tưởng 
nơi kinh thâm diệu ấy, cho đến sinh một niệm 
tịnh tín, nhưng chưa rõ là người đó, do công đức 
có thể tin tưởng nây, vào đời vị lai, là có được 
công đức hay. là không được? Cho nên đức Phật 
đáp là sinh vô lượng nhóm phước đức, nhận lây 
vô lượng phước đức như vậy. Đây là rõ về người 
có thê tin tưởng, vào đời vị lai lại được nhiều 
phước đức, không phải là không đạt được. 

Sinh phước đức: là biện minh về tâm của hai 
hạng Bô-tát có thể tin tưởng, gân là tạo nhân cho 
bậc Sô địa, xa thì hoàn toàn có thể tạo nhân thù 
thăng cho quả vị Phật vô thượng, nên gọi là “sinh 
nhóm phước đức “ 

“Nhận lây vô lượng phước đức”: Tức làm 
sáng tỏ người được phước đức nây, chẳng phải 
chỉ có thê tạo nhân mà còn nhờ vào tâm tin tưởng 
ây, có thể quyết định tu hành, hiển bày rõ thân 
pháp ĐIỚI, chứng đặc quả vị Phật với phước đức 
vô lượng, nên gọi là “Nhận lấy”. 

“Vì sao? Này Tôn giả Tu Bỏ- đề, các Bồ-tát ấy 
lại không còn tướng ngã V.V.. 

Đây là biện minh riêng về ` hạng người thứ ba: 
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Có trí tuệ có thê tin nơi kinh nây. Vì sao thế: Ở 
trên đã nêu rõ riêng về hai hạng người trước có 
hành của trì giới tu phước đức thì có thể tin kinh, 
nhưng chưa nêu rõ riêng về đức của hạng người 
thứ ba có thể tin nơi kinh. nay nghi ngờ hỏi, ý là 
chưa rõ về hạng người thứ ba có trí tuệ vả, lại có 
nghĩa gì, có hạnh gì, có chỗ lãnh hội, chứng đắc 
øì mà được gọi là người có trí tuệ có thể tin nơi 
kinh ây? Có nghi vân như vậy nên nói “Vì sao 
thế?”. Nay nhằm nêu ra hạnh của hạng người thứ 
ba có thê tin, kinh nên đức Phật đáp Tăng: “Các 
Bỏ-tát ấy lại không còn tướng ngã v.v”, tức biện 
minh người nây đã đạt được bậc Sơ địa trở lên, 
hiểu rõ về ngã không, pháp không, tự chứng đặc 
để tin tưởng. Cho nên gỌI là người có trí tuệ có 
thể tin kinh nây, không giông với hai hạng người 
trước, từ nơi người khác nghe pháp, dựa nơi giáo 
mà sinh tin tưởng. 

“Các Bô-tát ây lại không còn tướng ngã v.V” 
Bốn tướng này (Ngã chúng sanh, nhân và thọ giả) 
Luận giải thích gọi là ngã không, dựa nơi bốn thứ 
đối tượng cần đôi trị là tướng ngã đề thuyết minh 
về bốn thứ chủ thê đối trị là tưởng vô ngã. 

“Lại không có tướng ngầ”: là đối trị tướng 
ngã. Hàng phàm phu, ngoại đạo chấp cho là có 
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một thần ngã, cùng VỚI năm ấm là một, cùng VỚI 
năm ấm là khác, chẳng. một, chăng khác. Nếu 
không ngã thì do cái gì để có thể cúi xuống ngắng 
lên, nhìn ngắm đi đứng tới lui, biết khô biết vui? 
Do đây mà biết là có ngã. 

Đề đối trị chấp nây, nói là không có tướng 
ngã. Nêu rõ trong pháp. nhân duyên nơi năm âm 
của chúng sinh không có thần ngã quyết định, thật 
sự và ngã sở. Cho nên nói là không có tướng ngã. 

. Không có tướng chúng sinh”: Có ngoại đạo 
chấp càn cho là: sở dĩ chúng sinh không đoạn, 
không dứt, luôn nỗi “tiếp sông ở đời là do chúng 
sinh có thân ngã. Để đôi trị chấp nây, (kinh nói): 
Không có tướng chúng sinh. Nêu rõ chỉ có cái 
sinh âm hư giả, sinh diệt nối tiếp, không phải do 
có thần ngã chăng đoạn chăng diệt. Vì thế nói là 
“Không có tướng chúng sinh”. 

“Không có tướng nhân”: là đối trị về tướng 
nhân (Người). Tức có 

ngoại đạo chấp càn rằng: Sở dĩ có (thọ) mạng 
của một quả báo không đứt đoạn là do có thân 
ngã nên thân mạng có giới hạn dài ngắn, phẩm 
loại sai biệt không đông. Đề đôi trị chập nây, nói 
“Không có tướng nhân”. Nơi kinh nây nói tướng 
nhân, trong phân sau của Luận gọi là tưrớng mạng. 
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Nêu rõ mạng nây sở dĩ có dài, ngắn: là do 
nghiệp của chúng sinh có dày mỏng nên sinh 
mạng có ngăn dài, không do ở ngã. Mà Bồ-tát 
hiểu rõ thân mạng hư giả thảy đêu v văng lặng, 
không thây có thọ mạng của thân ngã. Cho nên 
nói là “không có tướng nhân”. 

“Không có tướng thọ giả”: là đối trỊ VỚI tướng 
thọ giả. Tức có ngoại đạo chấp càn rằng: Do có 
thân ngã nên chết đây sinh kia, thọ sinh trải qua 
khắp sáu đường. Nếu không có ngã thì ai thọ 
nhận quả báo nơi các cõi? Vì đấy kiến "chập nây, 
nên nói không có tướng thọ giả. Nêu rõ thân ngã 
nếu là thường hăng thì vì sao lại thọ sinh nơi sáu 
đường? 

Nhưng nay sở dĩ có sông chết: Đêu do không 
có thân ngã, mà chỉ tạm gọI (giả danh) là Ngã, 
vận hành theo nghiệp thiện ác v.v trải qua các cõi 
thọ nhận quả báo. “Nêu có ngã” thi không có 
nghĩa thọ sinh. Bô-tát hiểu rõ năm âm của chúng 
sinh là hư vọng không thật, không có thọ giả của 
thân ngã. Do không còn thây tướng ấy nên nói là 
“Không có tướng thọ giả. 

Tuy nhiên, dựa nơi thế gian để biện luận về 
ngã và chúng sinh thì có đến một trăm thứ tên 
gọi, không thể nêu đủ hết. Vả lại chỉ đối trị bốn 
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thứ tướng ngã hư vọng, biện giải về bốn pháp này 
để làm rõ về vô ngã, ngã không. 

“Này Tôn giả 1u Bồ- đẻ! Các Bồ- tát ây không 
có tướng pháp v.v”: Bốn tướng nây Luận giải 
thích gọi là Pháp không. Là dựa nơi bốn thứ 
tướng pháp sở trị để thuyết minh về bốn thứ pháp 
năng trỊ 

. Không có tướng pháp”: là đối trị tướng pháp. 
Thế nào là tướng pháp? Vì người phàm phu, đôi 
với mười hai nhập thây có năng thủ (chủ thể giữ 
lây) Khả thủ (Sở thủ: đối tượng bị giữ lây) không 
đông, nên chấp cho là thật có. Đôi trị tâm nây, 
kinh nói "Không có tướng pháp ”. Nêu rõ mười 
hai Nhập thì sáu thức-năng thủ giữ và sáu Trần-sở 
thủ, thảy đều là rỗng không, tịch lặng. Vốn xưa 
nay không sinh. Kinh Đại Phẩm nói: “Không có 
một pháp nào ra ngoài pháp tánh, cho đến Niết- 
bàn, Ta cũng nói là như huyễn như hóa”. 

“Cũng chắng phải không có tướng pháp”: là 
đối trị tướng phi pháp. Người nghĩ, nghe nói 
mười hai Nhập tât cả pháp đều không bèn cho 
rằng các pháp của: Chân như, Phật tánh, vô vi 
tánh của chúng cũng đều là không, không là đồng 
với hư không, lông rùa sừng thỏ v.v...không có. 
Vì đối trị nghi ấy, nên đức Phật đáp: “Cũng chắng 
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phải là không có tướng”. Nay nói tất cả pháp 
không, là vì pháp hữu vi không có thể tướng nên 
không. Nhưng pháp Chân như, Phật tánh là muôn 
đức viện mãn, thể là diệu hữu, trong lặng thường 
trụ, chăng phải là pháp không. Chỉ vì thể của nó 
không có muôn tướng nên gọi là không, không 
giống với cái không của tánh không nơi các pháp 
Hữu vi, lại cũng không giông với cái không của 
lông rùa sừng thỏ. Cho nên nói: “Cũng chăng 
phải là không có tướng pháp”. 

“Vô tướng”: là nhăm đối trị tướng. Người 
nghĩ, nghe nói Chân như là có thể tướng chắng 
không, bèn trở lại cho rằng đồng VỚI Cái có của 
pháp Hữu vi như sắc v.v. Lại cho rằng: Có thì 
đồng với cái có của Sắc, hương vị xúc là pháp 
Hữu vi; không thì đồng với cái không của lông 
rùa v.v, của tánh không. Đây gọi là “tướng. Vì đôi 
trị nghi vấn nây nên đáp là “vô tướng”, lắm rõ thể 
của pháp Chân như là “diệu hữu, diệu vô” gọi là 
Chân diệu”. Tuy có nhưng không đồng với cái có 
của pháp như Sắc. Tuy không nhưng không giống 
với cái không của lông rùa, sừng thỏ. Do đó, gọi 
là Võ tướng. Đó là căn cứ giới hạn nghĩa riêng 
của lý, giáo mà biện minh. Pháp chứng đắc của 
Chân như vốn xưa nay không thể dùng danh 
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tướng Có-Không mà diễn thuyết. 

Vậy đối trị thứ ba nây khác gì với đôi trị thứ 
nhất? Đối trị thứ nhất ở trên nêu rõ tất cả pháp 
Hữu vi Vô vi là không. Đối trị thứ ba nầy chỉ biện 
minh về thể của pháp Chân như, cùng dứt tuyệt 
hắn hai tướng có, không. Đây là chỗ khác. 

“Cũng không phải là vô tướng” song song: là 
đối trị với vô tướng. Thế nào là vô tướng? Kẻ 
nghĩ nghe nói pháp Chân như đều dứt tuyệt hai 
tướng có, không, bèn cho rằng pháp chứng đặc 
của Chân như vôn xưa nay thuyệt dứt ngôn ngữ, 
hình tướng không thể dựa vào đây để giảng giải 
để có thể nghe, nhờ giáo mà ngộ lý. Đây gọi là vô 
tướng. 

Vì đối trị nghi nầy, nên đáp: Cũng chẳng phải 
là vô tướng. Nêu rõ, tuy pháp chứng đắc của chân 
như không có danh tướng được diễn giải, nóI Ta 
(khả thuyêt) nhưng không thê không nghiên tâm 
(nghiên cứu, tìm tòi ngôn, giáo danh, tướng mà có 
thê lãnh hội được cái lý không danh, tướng” của 
chân như. Vì nêu rõ do chứng đặc pháp Vô vi của 
chân như ấy, trở lại thuyết giảng về pháp vô vi 
nên cũng không phải là vô tướng. Ở đây biện 
minh là dựa theo giới hạn trong một nghĩa của Lý 
và Giáo thì chân như chăng phải là không có 
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tướng chăng phải là có tướng, nhưng dựa vào 
tiếng có thể nghe hiểu, nhờ ngôn giáo có thể lãnh 
hội Chân 

như. Vậy đối trị thứ tư khác gì với đối trị thứ 
hai? Đối trị thứ hai ở trên nêu rõ thể của pháp 
Chân như, tuy là không, không có muôn tướng, 
mà thê â ây là diệu hữu. Nay, đối trị thứ tư nây biện 
minh về Thể của pháp Chân như dứt tuyệt mọi 
thứ chữ, muôn hình vạn trạng các tướng hữu vị 
như danh tự v.v... nhưng nhờ nó diễn đạt mới 
ngộ được lý vì chứng lý nên có ngôn, thuyết. 
Giống như đây suy đến lý tận cùng gôc ngọn 
không còn ràng buộc. Vì thê được nói là trong 
pháp chứng đặc của Chân như có danh tự, thanh 
giáo có thể diễn đạt. Đó là điểm khác biệt. 

Về hai không là Ngã không Pháp không nây, 
trong phân kệ nơi Luận ở sau sẽ giải thích. 

“Lại nữa, vì sao? Này Tôn giả Tu Bồ-đê! Các 
Bỏ-tát Ấy, nếu giữ lấy. bi ớn- của pháp, tức là 
VưỚng mặc nơi ngã v.v”: Câu hỏi: “Vì sao?” thứ 
hai này sở dĩ nối tiếp là vì nehe pháp không ở 
trên, nơi câu thứ tư nói “cũng không phải là vô 
tướng”, trở lại chấp giữ pháp chứng đắc đồng với 
danh, tướng. Nghi răng: Nếu Bỏ-tát nây là người 
có trí tuệ, đã hiểu rõ ngã không, pháp không kia, 


594 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


đoạn trừ mọi mê lầm y trong ngã pháp nêu trên, 
vì sao vẫn còn khởi tâm cho pháp chứng đặc ấy 
đồng với danh, tướng? Lại nói: Ta có trí tuệ, có 
thể quán xét về ngã, pháp đều không, ta có thê tu 
hành đoạn trừ phiên não, ta có thể giáo hóa chúng 
sinh. Như vậy, Bô-tát nây, đã đoạn các mê lâm về 
tướng ngã v.v... không hết. Do có nghi như vậy 
nên nói “Vì sao?”. 
Lại có thể hiểu câu hỏi “Vì sao” là nêu lên vấn 
nạn: Hoặc là nghe trong pháp không nơi câu thứ 
tư giải thích, nói: Chân như tuy không có danh, 
tướng, nhưng không phải là không nhân nơi pháp 
chứng đắc của chân như ấy mà có ngôn thuyết, từ 
âm thanh, ngôn giáo đó, trở lại diễn giải vệ trí tuệ 
chứng đặc. Hơn nữa, nhờ vào ngôn giáo ây để có 
thể chứng đạt trí kia. Nếu thế, trong pháp chứng 
đắc của Chân như tức có danh, tướng, vì sao bảo 
chân như không có danh, tướng, không đồng với 
pháp hữu vi. Do vậy, đức Phật đã đáp: “Các Bồ- 
tát ây, nếu chấp giữ nơi tướng pháp tức là vướng 
mắc nơi ngã, nhân v.v”. Đây là biện minh vê Bồ- 
tát Sơ địa, tuy được hiểu rõ về ngã không, pháp 
không, nhưng chỉ đoạn một phẩm Hoặc thô của 
Sô địa vôn đoạn trừ, vẫn còn phiền não là công 
dụng của tâm phân biệt vi tế trói chặt vào thiện 
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pháp và vô minh trụ địa trong tứ trụ căn bản của 
địa thứ hai trở lên trên. Cho nên nói: .... tức là 
vướng mắc ở ngã, nhân v.v... Chứ không phải nói 
Bỏ-tát ấy còn có Hoặc thô trong tứ trụ thủ chứng 
pháp có danh tướng. 

Ở trên đã nói: “Bồ-tát ấy không có tướng 
ngã”, lại nói: “Không có tướng pháp”. Đây thì 
biện minh Bỏ- tát được hiểu rõ ngã không, pháp 

không. Tiếp đây lại nói “Nếu giữ lấy tướng 
pháp, tức là vướng mắc nơi ngã, nhân, chúng 
sinh, thọ giả “, do đó có hai văn ây trái nhau. Nay 
làm rõ, hai văn đó tợ như mâu thuẫn, nhưng về lý 
thì ngầm thuận hỢp, Thê nào là cùng thuận hợp? 
Trước biện minh về Bồ- tát Sô địa đạt được Ngã 
Pháp hai không, là hiểu về Năng trị (chủ thể đôi 
trị). Còn cho “Không có tướng ngã v.v” là chỉ nêu 
rõ những Hoặc thô nơi bốn Trụ của Sơ địa vốn 
phải đoạn trừ, vẫn chưa đoạn các Hoặc căn bản, 
tối tăm, nhỏ nhiệm của vô minh và phiên não 
thiện pháp trong hàng Tu đạo thứ hai trở lên trên. 
Như trong kinh Thập ĐỊa nói: “Ta có thể nhận 
biết pháp nhập định, có thê hóa độ chúng sinh, 
cũng còn có các Hoặc vi tế chưa dứt sạch”. Sở đĩ 
biết như vậy là vì phần Luận sau giải thích rằng 
chỉ có vô minh sử, không có phiên não thô hiện 
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hành. Do vậy mà nhận biết. 

“Nếu giữ lấy tướng pháp”: là nêu rõ, Bồ-tát 
nây tuy đạt được sự hiệu biết về hai không là ngã 
không và pháp không nhưng cô dây lên phân biỆt: 
Do ta có trí tuệ, có thê lý giải vê ngã pháp hai 
không. Phân biệt vi tế nây là nên tảng của căn nhà 
Ngã kiến. Vì theo thô mà nói, nên gọi là vướng 
mặc nơi ngã, nhân v.v. Đây là giải thích vê ngã 
không nêu trước. 

“Nếu có tướng pháp”: tức cũng phân biệt nói 
vì ta có trí tuệ nên có thể hiểu rõ hai thứ pháp 
không. Đây là giải thích pháp không nêu trước, 
hay cũng có thê nói trước hết là giải thích Pháp 
không. Tuy nhiên, hai trường hợp sở dĩ không 
định rõ, vì cho thấy cùng là sự châp VưƯỚng trong 
pháp thiện, lại không có cảnh giới riêng, nên 
trước sau đêu không phương hại. 

Nếu dựa theo thứ lớp, thì trước nên giải thích 
ngã không, sau mới giải thích Pháp không. Phần 
thứ hai tiêp theo, biện minh vê pháp không, phải 
bỏ giải thích pháp không, trở lại giải thích ngã 
không. 

Lại, cỠ đây hai câu: “Nếu giữ lấy tướng 
pháp... : thì trong kính nêu rạ ở trước. “Chẳng 
nên gI1ữ lấy pháp, không phải là không giữ lây 
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pháp”, thì theo kinh nên nêu ra ở sau, nhưng phân 
sau của Luận giải thích hai câu ấy ở trước. Vì 
sao? Rõ ràng là phân văn kinh thứ ba nây là giải 
thích, cần làm rõ chỗ sai biệt nơi ba hạng người 
có thê sinh tin tưởng, do nghĩa thuận tiện nên giải 
thích ở trước. Hai câu ở trước ây, Sở dĩ ở phân 
“đều nhận biết, tháy thây rÕ ” sau mới giải thích 
sau, tức nhằm xác nhận về hạnh của hai hạng 
người có thể tin nơi kinh, sau đây mới giải thích 
hai câu trước. 

“Vì sao?”: Đây là lân thứ ba nêu hỏi vì sao. 
Kẻ nghi, nghe trong phân pháp không nơi câu thứ 
ba, thứ tư đã giải thích ở trước, bèn nghĩ 

rằng: tuy pháp chứng đắc không có danh, 
tướng, nhưng không phải là không thể dựa vào 
ngôn từ để nêu bảy, nên nói: “Cũng không phải là 
vô tướng”, liền chấp: Nếu pháp chứng ấy có thê 
dùng danh, cú để diễn ,Dày. nói ra, thì danh, cú 
của chủ thê giảng giải ây chính là trong trí được 
chứng đặc đã có. Như thế thì pháp chứng đặc tức 
là có tướng, sao có thể như trên nói chứng pháp 
của Chân như, thể ấy là không danh tướng? Rõ 
rằng là Như Lai nói tự mình bất định. Ta cho là 
có. Như Lai nói không, ta liền cho là không. Như 
Lai lại vì ta nói có. Vì sao? Chắng vì ta nhât định 
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nói một thứ nào cả, cho nên nói: Vì sao? 

Nhằm loại trừ chấp ấy, Phật đáp: “Chăng nên 
giữ lấy pháp, cũng không phải là không giữ lấy 
pháp”. Đây là biện minh vệ lý trung đạo, không 
thể nhất định nói có, không. Nếu nhất định nói có, 
không thì e rơi vào hai biên. Nếu rơi vào hai biên, 
tức vướng mặc nơi tướng ngã, nhân, chúng sinh 
v.v. Do đó, không được nhất định nói một nào cả. 

“Chăng nên giữ lấy pháp”: là nói, tuy dựa vào 
sự giảng giải mới có ngôn thuyết nhưng lý cũng 
không phải là danh, tướng, không nên giữ lấy âm 
thanh, giáo pháp, là pháp chứng đắc mà cho là có 
tướng. 

Không phải là không giữ lây pháp: là nghe 
nói: “không nên chấp giữ nơi pháp, vì pháp chứng 
đặc hoàn toàn là không danh, tướng, không thê 
nhờ nơi giáo để nêu giảng. Nếu không danh, 
tướng thì không thể nhờ vào giáo để thuyết giảng 
thì lại cho răng âm thanh, ngồn, giáo hoàn toàn 
không phải là pháp, là loại bỏ ý nghĩa của chủ thể 
giảng giải. Vì trừ dứt nghĩ vận nây, cho nên nói: 
“Không phải là không giữ lấy pháp”. Ở đây là 
biện minh về diệu chỉ của vô ngôn, không phải là 
không thể dựa nơi danh, tướng, để nói, nhờ vào sự 
giảng giải mà tỏ ngộ. Ngôn, giáo không phải hoàn 
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toàn là phi pháp: vì thế nói “Không phải là không 
giữ lây pháp”. 

Sở dĩ không được nhất định nói có, không: là 
biện minh pháp này cũng có nghĩa không, lại có 
nghĩa là có. Mà thể của pháp Chân như tuy là 
diệu hữu, nhưng không tên gọi (Danh) không 
hình tướng (Tướng), nên không được nhất định 
nói là có, sợ người chấp giữ cho là đồng với cái 
có của danh, tướng. Tuy nhiên, chân như ấy mặc 
dù không danh, tướng, mà không thế khắng định 
nói là không, vì sợ người chấp giữ cho là đồng 
với cái không của sừng thỏ v.v. Do ý nghĩa ây 
nên cùng giải thích hai câu. Là vì không nên chấp 
giữ nơi âm thanh, ngôn, giáo, tức lý của chứng 
pháp nơi chân như là không danh, tướng. Là do 
không phải là không dựa vào ngôn giáo đề lãnh 
hội pháp chứng đắc. Danh, tướng của ngôn giáo 
chắng phải hoàn toàn là phi pháp, tức là nghĩa 
không thể xả bỏ. 

Như Lai thường nói về chiếc bè, dụ cho pháp 
môn”: Tức như người ởi thuyên, cũng bỏ, cũng 
giữ lấy. Phần sau của Luận đã lần lượt giải thích 
rõ nền không biện luận nhiêu. 

“Pháp ây nên bỏ: Đây là kết hợp với dụ về 
chiếc bè nêu trước. Lại, như nơi kinh khác hoặc 
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nói: “Pháp hãy còn nên bỏ _huông chi là phi 
pháp”. Dựa theo kinh của Tiểu thừa, nói “Pháp 
hãy còn nên bỏ”: Tức nêu rõ bậc A-la-hán của 
Tiểu thừa khi nhập Niết-bàn Vô dư, thì các pháp 
thiện vô lậu như tám Chánh đạo, mười Trí, ba 
Tam muội v v hãy còn nên bỏ, huồng hồ là các 
phi pháp như mười Ác v.v mà không bỏ sao? 

Lại như trong kinh Lăng Giả nói: “Pháp hãy 
còn nên bỏ, huông là phi pháp”: Tức các pháp 
như Sắc v.v là hữu vi hãy còn nên bỏ, huống hồ là 
các pháp hư VỌNÿ, không thật như lông rùa sừng 
thỏ, chỉ có nơi danh tự mà không bỏ? Các kinh 
khác cũng nêu giống như thế. Kinh nây viết: 
“Pháp ây nên bỏ, không phải là bỏ pháp”. 

tháp âầy nên bỏ: Nêu rõ, tuy dùng sự giảng 
giải để lãnh hội diệu chỉ, đạt được lý nơi pháp thì 
cân phải quên chỗ giảng giải kia tức nên xả bỏ 
giáo, xác nhận điều đã nêu ở trên: “Chẳng nên giữ 
lây pháp”. 

Không phải là bỏ pháp: Biện minh từ khi mới 
phát tâm Bỏ-đẻ, cho đến lúc thành tựu quả vị 
Phật, đều phải nhân nơi giáo để tỏ ngộ lý, dựa vào 
chỗ giảng giải để lãnh hội diệu chỉ, phải có ngôn 
giáo ấy không thể hoàn toàn xả bỏ. Cho nên nói: 
“Không phải là bỏ pháp”, xác nhận điều đã nêu 
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trên: “Không phải là không giữ lây pháp ”. 

Phần Luận tiếp theo nói: Nghĩa này như thế 
nào? Là Luận chủ hỏi ý của một đoạn kinh được 
nối tiếp này như thế nào? 

Từ “trước dựa vào...” trở xuống là nói về 
nhân quả sâu xa. tức là chuẩn bị giới thiệu ý sinh 
nghi, nên nhắc lại chỗ sinh nghĩ ở đoạn kinh thứ 
tư, thứ năm. Từ câu “Nếu vậy”... cho đến câu 

“chăng phải là xả bỏ pháp” chính là cách tạo ra 
nghi để có giải đáp, như đã giải thích trong phân 
thứ lớp sinh khởi đầu tiên nơi kinh, có thể theo 
đây mà nhận biết. “Nghĩa nây như thế nào?” sao 
dẫn đến vân nạn nhắc lại đoạn kinh trước để đặt 
nghĩ vấn? Thì liền nêu chung một đoạn kinh để 
giải đáp ý nghi vấn; nhưng cũng chưa giải thích 
rộng. “Nay Luận chủ muôn dùng kệ để làm công 
VIỆC Ấy, Cho nên ý hỏi kinh nây đã giải đáp ý của 
nghi vẫn kia như thế nào. 

Nơi một đoạn kinh nầy, Luận chủ đã dùng tám 
hàng kệ để giải thích: 

Kệ thử nhất: Giải thích đoạn trong kinh, Tôn 
giả Tu Bồ-đề hỏi, Như Lai đáp, nêu rõ vào đời 
xâu ác ở vị lai, có ba hạng người vốn đủ ba thứ 
đức, có thể tin tưởng kinh nây. 

Kệ thứ hai: Giải thích riêng về hai hạng người 
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trước vì đã gây tạo nhân từ lâu xa nên có đức để 
có thế tin tưởng. 

Kệ thứ ba: Nhằm giải thích hạng thứ ba là 
người trí tuệ, có đủ đức để có thể tin tưởng nơi 
kinh. do đó, lại nêu chung cả Năng trị, Sở trị Ngã 
không, pháp không, làm phân chính của Luận để 
giải thích chi tiết bên dưới. 

Kệ thứ tư: Chính thức giải thích về bốn thứ 
ngã không. 

Kệ thứ năm: Chính thức giải thích về bốn thứ 
pháp không. 

Kệ thứ sáu: là giải đáp. Chỉ biện minh về hạng 
người thứ ba, không cân phải biện minh về vẫn 
nạn đối với hai hạng người trước, nên lại nêu lên 
chung để giải thích lần nữa, làm rõ hai hạng trước 
và hạng thứ ba, về khả năng tin tưởng CÓ SỰ SaI 
biệt. Nhưng vì đều là những người tin kinh nên 
phải nói rõ cả ba hạng. 

Kệ thứ bảy: Giải thích phần “Đều nhận biết, 
đều thây rõ “ nơi kinh. 

Kệ thứ tám: Giải thích phân dụ về chiếc bè. 

Kệ thứ nhất: Một câu đâu là giải thích phần 
Tôn giả Tu Bồ-đề 

thưa hỏi. Ba câu sau là giải thích phần đáp lại 
của Như Lai: Từ câu “Này Tôn giả Tu Bô-để, vào 
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đời vị lai có Bô-tát tin tưởng”, cho đến: “Lấy đó 
làm thật”. 

“Nói nghĩa nhân, quả sâu”: câu kệ đâu này là 
giải thích chỗ nghe giảng nói về Tu Đa La (Kinh) 
như thế nơi kinh, cùng nêu lên cả hai đoạn văn 
kinh thứ tư, thứ năm nói về nhân quả để đưa ra 
câu hỏi. Ý nghĩ vấn: Vì sao Như Lai giảng nói về 
hai thứ nghĩa sâu xa của nhân quả vô tướng, mà ở 
đời sau cùng nơi thời vị lai con người không thể 
sinh tin tưởng? Thê sao Như Lai luôn tự bảo: Ta 
là bậc Nhất Thiết Trí, khéo nhận biết căn cơ của 
mọi chúng sinh để thuyết pháp thích hợp, thuyết 
pháp tât có lợi ích, trọn không hư dối? Nên kệ đã 
giải đáp: “Nơi đời xấu ác kia, Chăng không, do có 
thật”. 

Là chính thức giải thích phân kinh: Phật đáp 
Tôn giả Tu Bồ-đề: Vệ đời vị lai có đại Bồ-tát. Nêu 
rõ tuy lại là đời xấu ác, người tin kinh khó được 
nhưng vẫn có người có thể tin, không phải là Phật 
nói rông suông. Thế nảo là người có thể tin 
tưởng? Câu kệ tiếp sau chỉ rõ: “Bô-tát, ba đức đủ” 
Câu nây là chính thức giải thích phần nơi kinh: 
Có người trì giới, tu phước đức, trí tuệ. 

Ở đây là nêu ra chung về đức của ba hạng 
người có thể tin tưởng nơi kinh nên biết chắng 
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phải là nói rỗng suông. 

Kệ thứ hai: 

Là giải thích riêng về đức của hai hạng người 
trước có thể tin nơi kinh, từ câu: “Phật bảo Tôn 
giả Tu Bô-đê, chắng phải ở nơi một vị Phật, hai vị 
Phật, cho đến có thể sinh tịnh tín trong một 
niệm”. 

“Tu giới nơi quá khứ, cùng gieo trồng căn 
lành”: Hai câu nây chỉ ra hai hạng người trì giới, 
tu phước đức. Nêu rõ việc người ây từng cúng 
dường Phật, nghe kinh Đại thừa sinh tin kính, 
không hủy báng, có thể phát tâm Bôồ-đêề. Tu tập 
đúng theo lời giảng dạy, gọi là trì gIỚI. Rộng dùng 
các của cải, vật báu trong ngoài phụng thí chư 
Phật và hết thảy chúng sinh, tu hạnh Ba-la-mật, 
gọi là gIeo trông các căn lành. Tức chính thức giải 
thích phân kinh: “Chăng phải chỉ ở nơi trú xứ của 
một vị Phật, hai, ba, bốn, năm vị Phật, tu hành 
cúng dường, øieo trồng căn lành”. 

Hỏi: Như người ấy đã cúng dường chư Phật, 
là trước nay đã cúng dường bao nhiêu vị Phật? 

Nửa sau của kệ đáp: “Hoặc đủ nơi chư Phật. 
Cũng nói công đức trọn”. Là chính thức giải thích 
phân nơi kinh: “Đã ở tại trụ xứ của vô lượng trăm 
ngàn vạn chư Phật tu hành, cúng dường, gIeo 
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trồng thiện căn”, làm sáng tỏ hai hạng người ẤY, 
chăng phải chỉ ở nơi một, hai, ba, bốn, năm vị 
Phật tu hành, gieo trồng thiện căn, mà là ở nơi vô 
lượng trụ xứ của Phật tu hành, cúng dường, từ lâu 
xa tích chứa nhân thù thăng, mới có thể đối với 
kinh ây sinh tâm tin tưởng thanh tịnh. Nửa sau 
của kệ này, biện minh lần nữa về hai hạng người 

ở trên. Sở dĩ phải nêu rõ lần nữa là do trong kinh 
có hai lớp, Luận chủ học nơi kinh nên cũng nêu ra 
hai lần. 

Từ câu “Như kinh” trở xuống, cho đến hết 
“Gieo trông các thiện căn”: là Luận chủ dùng kệ 
để giải thích kinh đã xong, nêu chung về hai đoạn 
kinh làm tóm kết cho kệ . 

Từ “đoạn văn kinh nây” trở xuống, cho đến 
“Công đức gồm đủ”: Luận chủ, do trong kinh dễ 
hiểu, không thể giải thích răng, nên lược nêu ra 
nghĩa đã sáng tỏ nơi kinh, kệ. 

Kệ thứ ba: 

Từ kệ nây trở xuông có ba kệ (Kệ thứ ba, tư, 
năm), giải thích phân kinh nói về hạng người thứ 
ba có thể tin kinh, là người có trí tuệ. Dựa theo 
thứ lớp trong kinh tức. nên giải thích đoạn “Đều 
nhận biết, đêu thấy rõ”, song sự thấy, biết ấy, về 
nghĩa là thông hợp theo ý trước sau. 
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Vì đây chính là phần “nhậm phóng biện tài”, 
nên văn nơi Kinh nêu ra trước, trong Luận thì giải 
thích sau. 

“Thọ giả kia”: Tức là nêu lên bốn thứ trong 
tướng ngã. Sở dĩ chỉ nêu một thứ “Thọ giả”, là vì 
trong đó, tuy cùng làm rõ về bốn thứ chấp nhưng 
cái nào cũng giông VỚI chấp ngã, nên tạm nêu 
một tên gọi, ba thứ còn lại có thê nhận biết. 

“Và pháp”: Đây là nêu lên bốn thứ trong 
tướng pháp. Cũng tạm nêu một tên gọi nơi tướng 
pháp. Lễ ra phải nói là “Tướng pháp”, song do 
câu kệ chỉ có năm chữ, nên nói: “Và pháp”. Một 
câu ây (Thọ giả kia và pháp) là nêu chung về tám 
thứ pháp vôn phải đối trỊ. 

“Xa lìa nơi chấp tướng”: là chính thức giải 
thích phần kinh: “Các Bỏ-tát ấy không có tướng 
ngã”, cho đến: “cũng không phải là không 
tướng”, nơi hai đoạn văn kinh nói về ngã không 
pháp không. Nêu rõ, nếu đạt được tám thứ thăng 
giải ây thì có thê đối trị tám thứ Hoặc (phiên não) 
chấp tướng nêu trước, nên nói là “Xa lìa nơi chấp 
tướng”. 

“Cũng nói biết tướng kia”: Biện minh sở dĩ 
nhắc lại pháp Năng trị, Sở trị ngã không pháp 
không, là nhăm giải thích rộng lần nữa về nghĩa 
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của hạng, người thứ ba, có trí tuệ, nên nói là: 
“Cũng nói biết về nghĩa của người trí tuệ kia, 
không đoạn tướng”. Lại, chăng phải chỉ mỗi 
người có trí tuệ là không đoạn tướng mà cũng nói 
biết hai hạng người trước, không đoạn tướng. 

“Dựa tám tám nghĩa khác”: là dựa nơi tám thứ 
thuộc Sở trị, có tám thứ nghĩa của Năng trị. 

Một kệ nây làm căn bản cho hai kệ tiếp sau 
nói về ngã không pháp không. Không giải thích 
riêng về văn của kinh. 

"Nghĩa nây như thế nào?”: hỏi ý nghĩa của 
một kệ ấy là thế nào. Nên đáp: “Lại nói về nghĩa 
của Bát-nhã không đoạn”. Văn ở đây trước là giải 
thích câu thứ ba, sau đấy lại nêu câu hỏi: Nói 
những nghĩa gì? Tức hỏi: Nói về nghĩa Bát-nhã là 
không đoạn â ây là nghĩa như thê nào. Sau mới nêu 
hai câu trên về năng trỊ, sở trỊ, giải thích tóm lược 
về nghĩa của hai thứ vừa nêu. Tuy đã giải thích 
tóm lược về năng trị và sở trị, nhưng vân chưa 
nỆu Ta số Jượng. Cho nên, dẫn câu kệ thứ tư tóm 
kết nêu sô lượng kia. Từ câu: “Đây lại có nghĩa 
øÌ” tiếp xuống là lần lượt nêu năng trị và sở trị đối 
nhau, hệ thuộc nhau 

“Nghĩa nây lại thể nào?”: Luận chủ vì muốn 
phát sinh kệ thứ tư tiếp theo nên nêu ra câu hỏi 
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ây. Kệ trước, tuy giải thích chung về bốn thứ 
tướng như thọ giả, trở lại giải thích tông quất về 
bốn thứ nghĩa. Nay, mỗi mỗi đều giải thích riêng 
thì về ý nghĩa lại như thế nào? Do đó đáp: 

“Thể nói tiếp sai biệt”. Câu kệ nây. giải thích 
bốn câu: “Lại không có tướng ngã v.v” trong kinh 
đã nêu ở trước. 

Sai biệt: là nêu rõ về tướng ngã. 

Nói tiếp: là nói về tướng chúng sinh. 

“Chăng đoạn đến mạng trụ”: là nói về tướng 
nhân. “Lại đi vào nẻo khác”: là nói về tướng thọ 
giả. 

“Là bốn thứ tướng ngã” : Tức bốn thứ tướng 
ngã. 

Một kệ này chỉ nêu lên bốn pháp Sở trị. Từ 
câu “Nghĩa ây là thế nào” tiếp xuông, là: Đầu tiên 
nêu ra bốn thứ tên gọi trong ngã. Tiệp theo là giải 
thích bốn thứ nghĩa của chấp ngã. Sau đây là nêu 
lên bốn thứ vô ngã của là năng trị, giải thích lại, 
đối trị bốn thứ tâm chấp. 

“Thế nào” là ° 'và pháp”: Kệ trước dùng bốn 
câu để giải thích về thọ giả v.v. Nay, tiệp theo 
giải thích bôn câu trong pháp, nên nêu lên lân nữa 
câu đầu của kệ nơi Luận đã dẫn ở trước, với hai 
chữ sau là để làm câu hỏi sinh khởi cho kệ sau. 
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Do đó viết: “Thế nào là và pháp”, tức dùng kệ để 
đáp. 

Kệ thứ năm giải thích bốn câu nói về “Không 
có tướng pháp “ nơi kinh. 

“Hết thảy không, Không vật”: là chính thức 
giải thích câu: “Các vị Bô-tát ấy không có tướng 
pháp” trong kinh, làm rõ người ngoài chấp pháp 
nơi năm âm của chúng sinh, mười hai Nhập, sáu 
Trân là chủ thể nhận lây, đối tượng được nhận 
lây, hết thảy pháp là thật có. Đây gọ! là tướng 
pháp. Vì đôi trị chấp này nên nói “Hết thảy 
không”. 

Không: Tức các pháp hữu vi của mười hai 
Nhập nây, xưa nay vôn không sinh vì không có 
thể tướng, nên không. Pháp vô vi, Phật tánh, Niết- 
bàn, do không có muôn tướng nên không. 

Đáng lẽ hỏi: Do đâu là không? Tức đáp: Do 
không có vật. Không có vật tức là rỗng không, 
không có vật thể như săc v.v. 

' “Thật có”: là chính thức giải thích câu: “Cũng 
không phải là không có tướng pháp” nơi kính. 
Nghe nói tât cả pháp hữu vi, vô vi đều không, liền 
nghi cho rằng pháp vô vi Phật tánh, Niêt-bàn 
cũng đồng với cái không của hữu vi không có thể. 
Đấy gọi là tướng phi pháp. Đối trị chấp nầy, nên 
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đáp nói là “Thật có “, biện minh thể của Phật 
tánh, Niết-bàn là diệu "hữu, do không có muôn 
tướng nên không. Chớ nên nghe nói các pháp 
không, liên cho Niết-bàn, Phật tánh đồng VỚI 
pháp hữu vi, là phân biệt hư vọng, không thê tánh 
nên không. Vì vậy nói là “Thật có”. 

“Chẳng thể nói”: là chính thức giải thích về VÔ 
tướng nơi kinh. Nghe nói muôn pháp đều không, 
liền nghi cho rằng pháp vô vi Chân 

như đông với cái không của không tánh nơi 
các pháp hữu vi, cũng đồng với cái không của 
lông rùa sừng thỏ, nên đáp là “Thật có”. Đã nghe 
chân như là thật có, bèn nghĩ chấp cho Chân như 
đồng với cái có hữu vi của sắc hương vị Xúc. 
Nghe không thì cho chân như đồng VỚI Cái không 
của lông rùa sừng thỏ. Hai thứ chấp ây gọi là 
tướng. Vì đối trị chúng, nên phần đáp nêu: 
“Chăng thể nói” 

Ở đây nêu: “Chẳng thể nói”: là làm rõ thê của 
pháp chân như là “diệu hữu diệu vô” „ không đồng 
với cái không có của tánh rỗng không. cái có của 
sắc hương ở Thế đề. Cùng loại trừ hai thứ chấp về 
có, không, nên nói là “Chắng thể nói” 

“Dựa ngôn từ mà nói”: là chính thức giải thích 
câu “Cũng không phải là vô tướng” nơi kinh. 
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Nghe bảo là “không thể nói”, liên nghi cho rắng 
chân như xưa nay là không thể nói. Như vậy, 
Chân như hoàn toàn là không thể nói, thì làm sao 
dựa nơi kinh giáo để phát tâm, nhờ vào sự giảng 
giải để tu hành đạt được quả vị Phật? Đây gọi là 
phi tướng. Vì đối trị chấp nây, nên đáp: “Dựa 
ngôn từ mà nói”, làm rõ tuy thể của, chân như, 
tuy thể dứt tuyệt mọi ngôn từ, hình tướng, nhưng 
không phải là không nhờ nơi âm thanh, giáo pháp 
mà đạt được lý ây. Cho nên nói: “Dựa ngôn từ mà 
nói”. 

“Là bốn thứ tướng pháp”: là nêu lên bốn thứ 
tướng của đối tượng được đôi trị, tóm kết về bốn 
thứ không tướng pháp ở chủ thê đối trị của ba cầu 
kệ trước. Nhưng kệ nây đã nêu dẫn chung về 
pháp của chủ thể, đối tượng đối trị. 

“Thế nào là bôn thứ?” v.v Nơi câu thứ tư của 
kệ trên, tuy nói: “Là bốn thứ tướng pháp” nhưng 
chưa nêu ra tên gọi, nên nay liệt kê ra. 

“Nghĩa ây như thế nào?” là hỏi ý nghĩa của 
chủ thê đối trị, đối tượng được đối trị trong ba cầu 
kệ trên và văn xuôi đã nêu tên bốn loại đôi tượng 
được đối trị là thế nào. Trừ “Có, có thể pIữỮ lấy”, 
đến “không có vật?” là giải thích đối thứ nhất nây 
là chủ thể đối trị và đôi tượng được đối trị của 
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tướng pháp - không tướng pháp. “Vì pháp kia là 
vô ngã, Không” Thật có, nên nói: “Cũng không 
phải là không tướng pháp”. Cải thích đối thứ hai 
nây là chủ thê đối trị và đối tượng được đối trị 
của chăng phải tướng pháp, cũng chăng phải 
không có tướng pháp. 

Nhưng nói “pháp kia”: Tức là pháp chứng đắc 
của chân như kia. “Vô ngã, không”: là nêu rõ thể 
của pháp chân như kia không phải chỉ không nơi 
ngã, pháp, mà cũng không nơi vô ngã, vô pháp. 

“Thật có”: vì e rằng có người nghe nói pháp 
chứng của chân như cùng dứt tuyệt có không, gọi 
la vô ngã, không, liền cho pháp chứng hoàn toàn 
là văng lặng, nên nói là “Thật có”, không phải là 
rỗng không của không có thể “ 

"Không kia là không vật, nhưng vì thì không 
thể nói có không, nên gọi là vô tướng”: Tức giải 
thích đối thứ ba này là chủ thê đối trị và đối tượng 
được đối trị của tướng - vô tướng. 

“Dựa nơi ngôn từ mà nói” đến “dựa nơi ngôn 
tướng mà nói”, là giải thích đối thứ tư về chủ thể 
đối trị và đối tượng được đối trị của phi tướng 
cũng phi vô tướng. 

“Dựa nơi tắm thứ nghĩa sai biệt đề lìa tám thứ 
tướng”: Đây là đã giải thích riêng về nghĩa “Ngã 
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pháp hai không” xong, củng nêu lên cả chủ thê 

đối trị và đôi tượng được đối trị để cùng tóm kết 

về hai không. “Do đó, nói có trí tuệ”: ở trên hỏi 
về hạng người thứ ba có đức 

hạnh gì mà có thê tin nơi kinh nây. Nay đã 
nêu rõ hạng người ấy có thê lãnh hội về ngã 
không, pháp không. Trong Kinh, Luận đã giải 
thích đây đủ vê ý. Sở dĩ lại nêu về trí tuệ là để 
tóm kết chung về đức khiến có thể tin nơi kinh 
của hạng người kia, như kinh nói không có tướng 
pháp v.v là tóm kết riêng về bốn thứ trong pháp 
không. 

“Có trí tuệ thì đủ: là có người hỏi: Nếu hạng 
người thứ ba nầy gôm đủ sự hiểu biết về hai 
không, có thê hiện bày tin tưởng, tức hạng người 
đó là- tối thăng, vậy chỉ nói người có trí tuệ là đủ, 
đâu cân phải biện minh về hai hạng người trÌ ĐIỚI, 
tu phước đức nữa? Đáp: Vì phát sinh vê nghĩa của 
thật tướng có sai biệt, nên do chỗ thuận hợp, Luận 
chủ giải thích để chỉ rõ lý do sai biệt nơi việc” 
sinh khởi thật tướng. Hỏi: Chỉ rõ thế nào? Liền kệ 
đáp: “Người kia dựa vào tâm tin tưởng, cung kính 
sinh thật tướng”. 

Sở đĩ lại nêu rõ nơi một kệ nây: Vì phân văn 
xuôi ở trước, Luận rằng: Người có trí tuệ chứng 
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đạt sự hiểu rõ về hai không nên quyết định có thể 
tin kinh nây, không theo sự chỉ dạy của người 
khác. Như vậy thì hạng người thứ ba ây tức là bậc 
tôi thăng, chỉ nên biện minh. về người có trí tuệ 
nây, khỏi phải nói lần nữa về hai hạng người trì 
giới tu phước đức. Do đấy, đưa ra kệ nây, biện 
minh về nghĩa: sự tin tưởng có nhiều loại, chung 
cho ba hạng. Không phải chỉ người có trí tuệ. Do 
hai hạng người nêu trước, đã dùng trì giới, tu 
phước đức, kính tin làm nhân, nên có thể đạt được 
trí tuệ vô lậu về hai không (ngã, pháp) của trên 
địa. Cân nêu TỐ về hai người trước, không được 
nêu rõ riêng về người trí tuệ. Do đó, phân văn 
xuôi tiếp sau, Luận nói: “Không chỉ nói về Bát- 
nhấ”. 

“Người kia dựa vào tâm tin tưởng”: Tức giải 
thích hai hạng người trì giới, tu phước đức, là Bỏ- 
tát địa tiền chưa có thê hiện thấy chỗ khởi 

đầu được hiện bày. Theo Phật, nghe pháp, dựa 
vào niềm tin đề hiểu biết, nên nói là “Dựa vào 
tâm tin tưởng”. 

"Cung kính sinh thật tướng”: Tức nêu rõ hai 
hạng người ây cung, kính Như Lai, thuận theo lời 
Phật dạy, nên có thể tinh kinh nây, cho đó là thật 
tướng. Do vậy, lại nêu lên trước phần kinh nối 
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tiếp. 

Nghe giảng nói về kinh như vậy, có thê sinh 
tin tưởng thanh tịnh: là tóm kết xác nhận cần nêu 
rõ về hai hạng người trước, không phải chỉ biện 
minh riêng về người trí tuệ. 

“Nghe tiếng giữ là sai”: Từ đây tiếp xuống 
søôm nửa kệ, là biện minh về loại người thứ ba có 
trí tuệ, dựa nơi chỗ nghi như trước, đúng ra chỉ 
nêu rõ hai thứ người trên, có sự tin tưởng sai 
khác, tại sao lại nêu về người có trí tuệ? Đây có 
hai ý: 

Một là: Vì người có trí tuệ do chứng đắc nên 
tin tưởng, còn hai loại người trên là do nghe mà 
tin. 

Hai là: Nhân đó, giải thích phần kinh sau: 
“Chẳng nên giữ lây pháp, chắng phải là không 
giữ lấy pháp”. 

“Nøhe tiếng giữ là sai”: là nêu rõ về người có 
trí tuệ đạt được sự hiểu biết về hai không, nên 
nghe âm thanh nơi ngôn giáo không chấp giữ, giữ 
lây sở thuyền (văn tự diễn bày) chứng nghĩa. Vì 
lý không có danh tướng nên. Luận tiêp theo giải 
thích. “Lại, trí tuệ là không theo như âm thanh 
chấp giữ lẫy nghĩa”. 

“Giữ chánh thuyết như vậy”: Tức tuy không 
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chấp giữ ngôn giáo âm thanh giống như nghĩa 
chứng đắc, nhưng lý của sở thuyền, không phải là 
không nhờ vào âm thanh nơi ngôn giáo mà đạt 
được, chăng phải toàn bộ đều là phi pháp. Luận 
sau nói: “Tùy thuận trí đệ nhất nghĩa, giữ chánh 
thuyết như vậy quả của ngôn thuyết”. Gọi là 
nghĩa. Nhân có thể tùy theo quả nên gọi là tùy 
thuận. 

Nghĩa nầy như thế nào? Tức là nghĩa được 
biện minh nơi một bài kệ ây là như thể nào. 
Nhưng phần tiếp SaU Ø1ải thích phân làm hai: 
“Người kia có công đức trì ĐIỚI”, cho đến “không 
chỉ nói về Bát-nhã”, là giải thích nửa phần kệ 
trên, nêu rõ hai loïh người trước cung kính Như 
Lai, dựa vào kinh giáo của bậc Thánh, mà có thể 
sinh tin tưởng thanh tịnh. Tuy không đồng với 
người thứ ba, do chứng đắc mà sinh tin tưởng, 
nhưng cũng có thể đối với kinh sinh quyết định 
hiểu biết. Do đấy đã nêu trược phân tin thanh tịnh 
ở kinh, tiếp đến là kết luận sau. 

Lại, từ câu: “Có trí tuệ” trở xuống: là giải 
thích nửa phần kệ sau, nêu rõ về loại người thứ ba 
có trí tuệ, không theo như âm thanh đề thủ chứng, 
mà sinh tin tương trong hiện pháp, hơn hắn so với 
hai hạng người 
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trước. Thêm nữa, giải thích vượt phân sau về 
người thứ ba, vì sao không nên chấp giữ nơi pháp. 
“Cho nên tiếp theo nói: “Này Tôn giả Tu Bôồ-đề 
không nên chấp giữ lây pháp”, như nửa kệ sau đã 
giải thích ở trên. 

Nếu theo thứ lớp của kinh thì đoạn văn kinh 
nây phải ở sau câu: “Nếu chấp giữ nơi tướng của 
pháp, cho là có tướng của pháp, tức là chấp vào 
ngã, chúng sinh v.v”. Nay sở dĩ giải thích ở đây là 
nhăm chứng minh người. có trí tuệ không theo 
như âm thanh chấp giữ lây nghĩa. Vì thuận tiện 
nên giải thích vượt. Do đây, Luận viết: “Tiếp theo 
là nói”... là thứ lớp trong nghĩa, không phải là thứ 
lớp trong kinh. 

“Tiếp nữa, kinh lại nói: “Này Tôn giả Tu Bộ- 
đề! Như Lai thảy đều thấy, biết “: Từ trên đến 
đầy, các kệ đều trước là làm kệ giải thích rôi nêu 
dẫn kinh để tóm kết. Ở đây, vì sao trước là nêu 
dẫn kinh, sau mới làm kệ luận giải thích? Do ở 
trên đã giải thích vượt hai đoạn kinh sau, nhưng 
cũng chưa lãnh hội được, vì vậy mà phải nêu dẫn 
trước. Rõ ràng là Luận chủ đã giải nghĩa theo 
nhiêu lối: Hoặc trước nêu dẫn, sau giải thích. 
Hoặc trước giải thích, sau tóm kết. Mà chỗ nây là 
dựa nơi pháp của Luận Xiến Đà, đã giải thích 
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vượt hai đoạn văn kinh sau, bây giờ mới lại giải 
thích ở đây. 

“Thảy đều thây biết”: Trước nêu rõ về ba loại 
người ftIn tưởng, sự thê hiện cùng tùy thuộc vào 
nhau, do sự thấy biết ấy là “Biện tài nhậm 
phóng”, nghĩa chung cho ba hạng Người. Nêu dẫn 
ba loại người rôi thì nghĩa thây biết cần biện minh 
đã hiển Dầy, nên mới giải thích. ' 'Ở đây, nêu rõ về 
nghĩa gì”? Vì Luận chủ muốn giải thích nghĩa 
“Như Lai thảy đều thấy biết” các chúng sanh ây” 
cho nên hỏi: “Thảy đều thấy biết” ở đây là nêu rõ 
về những nghĩa gì: Luận chủ liền dùng kệ đáp: 
“Không quả Phật vân biết”. 

Một kệ nây chính là giải thích phân trong 
kinh: “Như Lai thảy đều thây biết các chúng sinh 
Ấy”, 

Phật chăng phải thấy quả rôi mới nhận biết: là 
nói Như Lai dùng hiện trí biết, rất rõ người ấy 
quyết định có thể tin, gọi là trì giới. Chắng phải là 
thây có tướng mạo uy nghi, cho là có thê tin, mà 
gọi là người trì giới. Như ở đây, nhờ nơi tướng 
mà nhận biết thì đây là nhờ vào tướng so sánh đê 
nhận biết. Nay nói rõ Phật chẳng phải là do nơi 
tướng mạo ây mới biết, nên nói: Phật chắng phải 
thây quả mới nhận biết. 
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Lễ ra có câu hỏi: Nếu không dùng trí so sánh 
để nhận biết thì làm thế nào để nhận biết? 

Đáp: “Sức nguyện trí hiện thấy”. Trí nguyện: 
là diệu lực của trí nguyện trone một trăm bốn 
mươi pháp bất cộng của Như Lai, cũng gọi 

là Diệu lực tự tại chăng giống với hàng Tiểu 
thừa, phát nguyện rôi sau mới có trí. 

“Câu cung kính cúng dường, người kia không 
thể nói”: Nửa phân kệ trên nêu dẫn Phật để chứng 
minh, xác nhận vệ hai loại người trước có thể tin 
nơi kinh. Nửa phân kệ sau nây là nêu ra kẻ phá 
giới không tin. Thật sự là không trì giới, mà vì lợi 
dưỡng nên dối gạt, nói là trì gIỚI. Người đó không 
thể tự nói: “Ta là người trì giải có công đức nên 
có thể tin kinh nây, do diệu lực gia hộ của Như 
La1”. 

“Nghĩa nầy là thế nào?” Trở xuống là một 
đoạn Luận văn xuôi hai ý: 

¡. Từ phần đầu đến: “Chắng thẻ tự nói”, là giải 
thích - một kệ trên. 

;. Từ: “Các Bồ-tát ấy” tiếp xuống, là giải thích 
hai chỗ trong kinh 
bên ngoài kệ. Theo trong phần đầu giải thích kệ 
lại có hai ý: 

¡ Từ “trì giới” v.v đến... “vì có hai cách nói” 
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' bà thích nữa phân kệ trên. “Người trì giới kia 
” đến: “Diệu lực của trí nguyện hiện thấy”, là 
giải thích về nghĩa. thấy, biết trong nửa kệ trước. 
hè Lai thảy Biết là đủ” đến “vì có hai cách 
” là: Luận chủ nêu ra vần nạn: Không cân nói 
Sen song hai thứ Thây- -Biết. Liên đáp, phải nêu 
đủ song song Thây và Biết. 

“VỊ sao nói như thế?” Luận chủ giả lập hỏi: 
Tại sao hỏi không cần thấy-biết, mà trả lời cân 
thây-biết. Cho nên nói: M sao nói như thế. Liễn 
đáp “vì có hai cách nói”, nên nêu rõ Biết có hiện 
trí nhận biết, có tỷ trí nhận biết, thấy có Phật nhãn 
thây, có nhục nhãn cùng thây, Do có hai cách nói 
không đồng, nên nêu ra hỏi đáp nhằm khiến 
người biết rõ Như Lai, nói _Thây, Biết ấy, là hiện 
trí biết, Phật nhãn nhận thấy, không phải là tỷ trí 
nhận biết, nhục nhãn nhận thấy. 

›. “Lại, vì sao Như Lai nói như vậy” tiếp 
xuống: là nêu rõ ý thứ hai về Thây-Biết, giải thích 
nửa phân kệ sau. 

“Lại vì sao Như Lai nói như vậy”: Tức là 
Luận chủ đặt ra cầu hỏi: Như Lai chỉ biết hai loại 
người có tin tưởng. Nêu rõ Thấy và Biết sẽ còn có 
ý khác, nên liên dẫn nửa kệ sau để đáp. Biện minh 
Như Lai không chỉ thấy biết đức của hai loại 
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người có khả năng tin, mà nếu có người thật sự 
không tin nơi kinh nây, thật sự không trì giới, vì 
câu được cung kính cúng dường nên dối gạt nói là 
người trì ,gIỚI, có tin tưởng, thì Như Lai cũng thấy 
biết, rõ râng là phân sau Luận giải thích nữa phân 
kệ dưới: “câu cúng dường v.v . 

“Các Bồ-tát ấy phát sinh vô lượng nhóm 
phước đức, giữ lây vô 

lượng phước đức”: “Phát sinh”, ở đây là nêu 
rõ phước của hai loại người trước có khả năng tin, 
quyết định có thể làm nhân Bỏ-đề. Cho nên gọi là 
nhân năng sinh. 

“Giữ lây”: Luận giải thích là nghĩa của quả do 
tự thể huân tu. Nêu rõ từ một niệm tín tâm này 
không những làm nghĩa nhân quyết định cho quả 
Phật, mà còn từ nhãn này tiếp tục tu hành, đoạn 
trừ Hoặc, hiển bày pháp thân nơi quả Phật vô 
thượng. Tức nêu rõ hai hạng người trước quyết 
định có khả năng giữ lấy đạt được quả Phật. 

“Lại nữa, vì sao? Tu Bỏ-để! Nếu chấp Ø1Ữ nơi 
tướng của pháp là chấp trước nơi ngã V.V.. ”? 

Một đoạn kinh nây, ở sau phân văn kinh nói 
về hai không là ngã không, pháp không. Sở dĩ 
đem ra giải thích ở đây, vì đôi với phần văn kinh 
còn lại thì đoạn kinh nầy ở sau, nhưng lại giải 
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thích trước. Nêu rõ phân. kinh còn lại cùng xác 
nhận người có trí tuệ hiểu rõ về ngã pháp hai 
không, thế của nghĩa cùng tùy thuộc. Dẫn ra trước 
giải thích văn kinh này mới nói được các Hoặc 
phải đoạn trong tu đạo của hàng ĐỊa thứ hai trở 
lên, thuận tiện với nghĩa ở phân sau. Cho nên sắp 
xếp giải thích trước ở đây. 

“Chỉ có vô minh, sử”: Đây chính là tác dụng 
của Hoặc, là phiên não của pháp thiện. nhằm giải 
thích phần trong kinh gồm hai câu: “Nếu chấp giữ 
nơi tướng của pháp tức là chấp trước về ngã v.v” 

“Không có phiên não thô trọng hiện hành”: 
Tức là không có các Hoặc thô trọng như ngã kiến 
v.v của bốn Trụ nơi ba cõi. Nói “Không có phiên 
não thô trọng hiện hành” là nhăm chỉ rõ ngã kiến 
là vô ngã. Bôn Trụ phiên não do ngã làm gôc. Sáu 
mươi hai thứ kiến chấp cũng nhân nơi ngã mà có. 
Nếu không có cái gốc ấy thì đủ biết cũng không 
có các Hoặc khác. 

“Kia tùy thuận không trụ...” Một kệ này giải 
thích phân dụ về chiếc bè trong kinh, xác nhận 
phân trên nêu: Không nên giữ lấy. pháp, cũng 
không phải là không giữ lấy pháp. Ở đây, Kinh, 
Luận cùng theo thứ lớp: trước nêu dẫn, sau giải 
thích. 
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“Kia”: là ngôn thuyết giáo pháp trong mười 
hai bộ kinh. 

“Không trụ”: là đối với giáo pháp kinh ây, 
chắng trụ trong pháp chứng đắc không danh, 
tướng. Chính là giải thích phân trong kinh: “Pháp 
ây nên bỏ “, nêu rõ lý của sở thuyên dứt bặt hắn 
mọi pháp ngôn giáo danh, tướng. 

Liên có người hỏi: Lý chứng đắc của sở 
thuyên (pháp được nói) dứt bặt hăn mọi danh 
tướng ngôn giáo, thì giáo pháp của năng thuyên 

(người nói) Xưa nay chắng phải là pháp. Kệ 
liền đáp: “Tùy thuận”. Tuy giáo pháp của năng 
thuyên, chắng phải tức là pháp của sở chứng, 
nhưng cũng không phải là không năng thuyên mà 
có được pháp chứng đặc. Do đây, gọi là Tùy 
thuận. 

Hai chữ “Tùy thuận” này là giải thích phân 
trong kinh: “Chắng phải là xả bỏ pháp”. Nhờ giáo 
pháp mà đạt được lý, không hoàn toàn xả bỏ. 

“Chứng trí ở trong pháp”: là giải thích câu 
trên: “Kia... không trụ” kia “ 

Chỉ nói "không trụ” , nhưng chưa rõ là chắng 
trụ nơi chốn nào. Cho nên nêu ra: trong trí tuệ 
vốn đã chứng kia, không còn giữ âm thanh, ngôn 
từ, giáo pháp nữa. “Như người bỏ thuyên bè”, là 
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giải thích về phân dụ chiếc bè trong kinh. 

“Nghĩa trong pháp cũng vậy”: là pháp hợp với 
dụ. Ở đây nên nói: Như người giữ lây thuyên bè. 
Nghĩa trong pháp cũng thê, nhưng sở dĩ riêng nói 
là “bỏ”, là do kệ ngăn, hẹp. 

“Nghĩa này như thế nảo”, tiếp xuống đến: “do 
đã chứng đặc trí thì xả bỏ pháp, là giải thích nghĩa 
“Kia không trụ” trong câu trên của kệ và câu thứ 
hai: chứng trí ở trong pháp. Nêu rõ giáo pháp của 
năng thuyên chăng phải là pháp chứng đắc, nên 
không chấp giữ giáo pháp cho là chứng đặc. Liên 
là dẫn dụ về chiếc bẻ để hỗ trợ, xác nhận. 

“Tùy thuận”... tiếp xuống: là giải thích hai 
chữ “tùy thuận” trong câu đầu của kệ. Nêu rõ tuy 
ngôn giáo chắng phải là pháp của sở chứng, 
nhưng cũng không phải là không tùy thuận nơi 
pháp. Giữ lây ngôn giáo làm pháp, không được 
hoàn toàn xả bỏ. Do đó lại nêu dẫn dụ giữ lấy 
chiếc bè để dựa nơi ấy mà tóm kết. 

“Từ đây trở xuông ...”: là đoạn văn kinh thứ 
hai, Luận chủ nêu ra pháp không ngã không ở 
phân sau. Từ đầu cho đến: “Chăng. phải là tướng 
hữu vi mà được gọi tên”, tức là sắp sinh ra chỗ 
nghi khác nên lặp lại đoạn kinh thứ năm ở trước. 


^x„32 


“Nếu như vậy”, tiếp xuống: là xử dụng cách 
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tạo ra nghĩ vấn chính thức nêu ra nội dung nghĩ 
ngờ, rồi giải thích rằng như phân sinh khởi trong 
kinh không khác. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề: Ỹ của Tôn giả 
nghĩ sao? Như Lai đạt được ba Bỏ- đề.. ”: Đoạn 
kinh nầy vẫn còn thuộc phần nói về ngã không 
pháp không, xác nhận người có khả năng tin kinh 
ở trước. Do theo thứ lớp nảo để dây khởi? Tức là 
phân đầu trong đoạn thứ năm. 

Nói: “Không thể dùng tướng thành tựu để 
thây Như Lai “: là nêu 

rõ không thể dùng thân trượng sáu do ba 
tướng tạo thành của Phật để thây pháp, Phật, Như 
Lai, do pháp thân Như Lai không sinh trụ, diệt, 
không phải là tướng hữu vi. 

Có người nhân đấy sinh nghi: Nếu đức Như 
Lai Thích Ca, sinh ra từ nơi vương cung, sảu năm 
khổ hạnh, tu đạo thành Phật, bốn mươi lăm năm 
trụ thế thuyết pháp, sau nhập Niết-bàn, thì có ba 
tướng ây tức chăng phải là Phật. Nay, thân trượng 
sáu của Như Lai, do ba tướng ây tạo thành thì đó 
là Phật hay hoàn toàn chăng phải là Phật. Nếu là 
Phật thì không nên nói: Chăng thể dùng tướng 
thành tựu để thấy Như Lai. Nếu chắng phải là 
Phật thì không nên bảo: Ta phát tâm Bôồ-đề, tu 
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khô hạnh, đến đạo tràng thành Phật, chuyển pháp 
luân. Đức Như Lai Thích Ca nây là thật sự phát 
tâm Bồ-đề, tu khô hạnh, đến đạo tràng, thành 
Phật, có chứng đắc, có thuyết giảng. Hay là 
không phát tâm Bỏ-đè. không tu khố hạnh, không 
thành đạo, không chứng đắc, không thuyết giảng? 

Có nghi vẫn như thê, nên tiệp theo là giải đáp, 
ý nêu rõ: Như Lai Thích Ca chăng phải là Phật 
pháp thân, nhưng cũng chăng phải không là Phật 
ứng hóa. Ứng hóa Phật là chúng sinh cảm nhận 
thây nên có chứ không có thật thê của chúng sinh, 
cũng không bốn đại, không tâm ý thức, không từ 
tu tập mà thành, chắng phải là Phật thật. Đã 
không là Phật thật thì rõ là không phát tâm Bỏ-đê, 
tu khô hạnh, ở nơi đạo tràng thành Phật, thật có 
chứng đắc. Đã không thật có chứng đặc thì cũng 
không có thuyết pháp. Nhằm đoạn trừ nghi vấn 
trên, nên tiêp theo là biện minh nơi đoạn kinh 
này. Trong đoạn thứ năm ở trước đã dùng tướng 
riêng để nêu rõ về Phật pháp thân. Nay, đoạn kinh 
nây, cũng dùng tướng riêng để biện minh về Phật 
ứng hóa. 

“Tu Bồ-đê! Ý của Tôn giả nghĩ sao?”: Tức là 
nêu rõ Tôn giả Tu Bôồ-đề hoài nghi nơi tâm thuận 
theo có câu hỏi và đức Như Lai cũng nên có câu 
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đáp lại. Do văn của kinh ở đây tóm lược, nghĩa â ân 
nhiêu nên không tạo ra phân. hỏi đáp, chỉ có đức 
Phật hỏi thăng Tôn giả Tu Bồ-đề: Y của Tôn giả 
thế nào?, nhằm khiến Tôn giả Tu Bỏ- đề vâng theo 
diệu lực gia hộ ngâm của Như Lai, để tự giải đáp 
nghĩa â ây. Tôn giả Tu Bô-đề hiểu ý của Phật nên 
liên đáp: “Thế Tôn! Không có pháp cô định để 
Như Lai đạt được tam Bô-đêề”. 

Đây là nêu rõ, Phật ứng hóa, do chúng sinh 
cảm nhận thấy nên có, nên theo lý đạo mà nói là 
không có pháp cô định để Như Lai ứng hóa, có 
thật sự hành trì, phát tâm tu tập đoạn trừ phiên 
não, chứng đặc Bô-đè. 

Nói không có pháp cô định để Như Lai đạt 
được tam Bô- đẻ, không phải cho là hoàn toàn 
không có Bồ-đề có thể chứng đắc, cũng không có 
thật người tu hành chứng đắc Bỏ-đề. 

_ “Cũng không có pháp cố định để Như Lai có 
thể thuyệt giảng”: Phàm do có chứng đặc nên có 
thuyết giảng. Không chứng đắc thi không có 
thuyết giảng, rõ ràng Phật ứng hóa đã không 
chứng quả cũng không nhân nơi chứng đắc mà 
nêu giảng. 

“Vì sao?” Có người nghe nói Phật, Như Lai 
ứng hóa không tu đạo, chứng quả, lại không 
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thuyết pháp, nên sinh nghị hoặc, phỉ Dáng, cho là 
hoàn toàn không có Bồ-đề, cũng không có Bồ-tát 
tu đạo, chứng quả, thành Phật, cũng không có 
thuyết pháp. Nếu không Phật không Pháp, thì vì 
sao đức Như Lai Thích Ca bảo: Ta trải qua ba A 
tăng kỳ kiếp tu hành trọn đủ, chứng đặc đại Bỏ- 
đề, chuyển pháp luân, tức là có chứng đặc có 
thuyết pháp. Vì sao lại nói Như Lai không đạt 
được tam Bồ- đẻ, cũng không thuyết pháp? 

Lại nữa, nếu xưa nay không Phật, không 
Pháp, thì làm sao các Bỏ-tát phát tâm Bồ-đê, tu 
tập các hạnh khổ, cầu đạt quả vị Phật. Do có nghi 
vân như thế, nên viết: Vì sao? 

Liên đáp: “Pháp được Như Lai thuyết giảng”: 
Ý đáp nêu rõ là Như Lai thật sự có thuyết pháp. 

Song, ở trên nói không chứng đắc, không 
thuyết pháp: Tức là ở đấy biện minh về Phật ứng 
hóa không chứng, không thuyết. Nay nói Như Lai 
thuyết giảng pháp: là nêu rõ vê Phật Như Lai bảo 
thân, chắng phải là không có thật hành, phát tâm 
tu tập, đoạn trừ Hoặc, chứng đắc quả, có thuyết 
giảng pháp. Đầu thế đem Phật ứng hóa không thật 
sự chứng đắc thuyết giảng để nói về Báo thân 
Phật cũng hoàn toàn không chứng đắc, không 
thuyết giảng pháp. 
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Nếu Báo thân Phật thuyết giảng pháp, thì pháp 
Phật được thuyết giảng là pháp ây chăng? Ở đây 
nên có nghi vân ây nhưng chưa giải đáp. Nơi 
phần đoạn trừ nghĩ ở sau, sẽ giải thích vê pháp 
Phật có thuyết giảng không thuyết giảng. 

Có người nghe nói: Thật sự có chứng đặc, 
thuyết giảng, nhân đây sinh nghi: Nếu Phật Như 
Lai báo thân thật sự có chứng đắc, thuyết giảng, 
thì thê của pháp sở chứng là danh tướng có thể 
giữ lấy, thuyết giảng. Vì sao trên nói: Thể của 
pháp chứng đặc nơi chân như là không có danh 
tướng, mọi nẻo ngôn ngữ đều dứt, các chốn hành 
của tâm đêu vắng bặt, không thê giữ lây để thuyết 
giảng? 

Cho nên kinh đáp: Đều không thể giữ lấy, 
không thê thuyết giảng. 

Chỗ giải đáp ở đây, ý nói: Báo thân Phật 
thuyết pháp, là dựa nơi tên gọi, hình tập đạt được, 
cũng không có chứng. đắc, thuyết giảng. 

“Không thê giữ lây, không thể thuyết giảng: 
Tức là nêu rõ thể của pháp chứng đắc nơi chân 
như không phải là danh, tướng. Không do nhó 
thức đạt được, nên gọi là không thê giữ lây. 
Chăng phải là tánh của âm thanh, khó có thể dùng 
ngôn từ đề biện biệt, nên gọi là không thê thuyêt 
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giảng. 

“Chăng phải là pháp”: Biện minh pháp chứng 
đặc nêu trên, thể không phải là danh-tướng, 
không thể giữ lấy, thuyết giảng, Âm thanh, ngôn 
giáo không phải là pháp chứng đắc, xác nhận tính 
chất không thê giữ lấy, không thể thuyết giảng ở 
trên. 

“Chăng phải chăng phải là pháp” (Phi p 
pháp): Nếu trước nói pháp chứng đắc trí chẳng 
phải là tánh của âm thanh không thể giữ lây, 
không thê thuyết giảng: thì kinh giáo của năng 
thuyên dĩ nhiên phải xa la, đối với lý của sở 
thuyên cũng phải vậy và kinh giáo xưa nay hoàn 
toàn chắng phải là pháp. Vì nhăm giải thích nghĩ 
vẫn ấy, nên nói chẳng phải chăng phải là pháp, 
nêu rõ tuy kinh giáo của năng thuyên chẳng phải 
là pháp chứng đắc, nhưng chăng phải là chăng do 
giáo mà đạt được lý. Cho nên không thể nói hoàn 
toàn theo một hướng chẳng phải pháp, là pháp, để 
xác nhận pháp được thuyết giảng trên đây. 

“Vì sao? Vì tất cả Thánh nhân đều do pháp vô 
vi mà được gọi tên”: Chữ “vì sao” là nêu rõ trên 
đây nói chắng phải là pháp”, biện minh tuy giáo 
pháp của năng thuyên không phải là pháp chứng 
đặc, nhưng chính là nhân nơi chứng đắc mới có 
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thê thuyết giảng, là nhờ vào giáo mà được chứng 
đặc. Rõ ràng biết ngôn giáo là pháp, chắng phải 
cho toàn bộ là phi pháp. Vì thế dẫn “Tất cả Thánh 
nhân ấy” để giải thích, xác nhận nghĩa nây. 

“Vì sao”? Tức là ở đây cho ngôn giáo do đâu 
là pháp, chăng phải là phi pháp? Là do từ Địa thứ 
nhất trở lên, tât cả Thánh nhân chứng đắc pháp VÔ 
vi chân như, trở lại thuyết giảng pháp vô vi, nên 
biết pháp â ây chăng phải là phí pháp. 

“Đều do pháp vô vi mà được mang tên”: 
Nghĩa pháp chân như- gọi là vô vi, nêu rõ Bỏ-tát 
nơi Địa thứ nhất cùng quán ba thứ, hai để. Vì văn 
cứ ở hiện đạt được hai không, nên đoạn trừ năm 
trụ vô minh tập khí. Lìa tâm ý thức, gọi là kiến 
đạo, cho đến mười Địa, đều từng, phân có đối trị 
để đoạn trừ. ở đây, làm rõ do thấy. lý chánh của 
chân như, nên có thể đoạn trừ phiên não, vì thế 
øọI là Thánh nhần do nơi pháp vô vi mà được 
mang tên. 

Tiếp Luận nói: “Do ý nghĩa Ấy”: Luận chủ 
chưa có giải thích qua, vì sao có thê nêu thăng là 
do ý nghĩa ấy? Đây tức là chỉ về phân văn kinh ở 
trước. Như Lai nêu ra câu hỏi: Tôn giả Tu Bồ- đề 
cung kính đáp: Như Lai không có pháp: cô định 
nảo để Như Lai có chứng đắc có thuyết giảng. 
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Như trong phân kinh ở trước. Hai Thánh hỏi đáp 
cùng hiểu, mình cũng như vậy, lãnh hội về ý của 
đoạn kinh này, lại không giải thích riêng, tức nêu 
kinh làm giải thích, nên nói: “Do ý nghĩa ây”. 

“Phật Thích Ca Mâu Ni chắng phải là Phật, 
cũng không phải thuyết pháp. Nghĩa ấy như thế 
nào?” Một đoạn kinh nây, một hàng Luận giải 
thích về nghĩa, ý ra sao? Tức liền kệ đáp: “Ứng, 
hóa Phật chăng thật”. Một kệ nây giải thích một 
đoạn kinh trước. 

“Ứng, hóa Phật không thật”. Chính là giải 
thích phân trong kinh: “Không có pháp cô định để 
Như Lai chứng đắc tam Bỏ-đề”. Nêu rõ Như Lai 
Thích Ca theo cảm ứng nên có tám tướng thành 
đạo. 

Nói Phật: là Phật ứng hóa. 

Chắng phải là Phật thật: Tức chăng phải là hai 
thứ Phật thật : Phật pháp thân và Báo thân Phật. 

“Cũng không phải thuyết pháp”: Đây là giải 
thích phần trong kinh: Không có pháp cô định để 
Như Lai có thể thuyết giảng”. 

Ở trên nói: Phật ứng hóa không chứng đặc 
Bỏ-đề. Câu nây nêu: Phật ứng hóa đã không 
chứng đắc Bô-đẻ, cũng không thuyết pháp. 

“Thuyết pháp không hai chấp”: Hai chữ 
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“thuyết pháp” là giải thích trong kinh: Vì sao Như 
Lai nêu giảng pháp? Tức biện minh Phật, Như 
Lai Báo thân thật sự chứng đắc Bỏ-đề, thật sự 
thuyết pháp. 

“Không hai chập”: là giải thích phân trong 
kinh: “Đêu không thê giữ lấy không thể thuyết 
giảng “ 

Vì s sao không chấp giữ hai thứ? Người nghe 
không chấp giữ ngôn giáo sở thuyết cho là pháp 
chứng đắc, cũng không chấp giữ cho ngôn giáo 
toàn bộ là phi pháp. Người thuyết giảng cũng 
không chấp giữ âm thanh giáo pháp, cho là pháp 
chứng đặc. Không chấp giữ âm thanh ngôn giáo, 
cho toàn bộ là phi pháp, nên gọi là “không chấp 
giữ hai thứ”. “Không thuyết, la ngôn tướng”: là 
giải thích phần trong kinh: “Chăng phải là pháp, 
chắng phải chăng phải là pháp”, trở lại giải thích, 
xác nhận: “Chẳng chấp giữ hai thứ” ở trên. 

“Chăng phải là pháp”: là danh, tướng-ngôn 
giáo, chăng phải là pháp chứng đặc của chân như. 
Nêu rõ pháp chứng đắc ấy từ nơi bản tế hiện bày, 
tự tánh thanh tịnh, thể dứt tuyệt mọi danh tướng, 
không nên 

cho pháp chứng đắc của sở thuyên đồng với 
âm thanh ngôn giáo. Do đó, gọi là: “Không thuyết 
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giảng, lìa mọi ngôn tướng”. ®) đây, trở lại xác 
nhận phần trên: “Chẳng phải chẳng phải là pháp”, 
là làm rõ ngôn giáo là pháp, chăng phải là phi 
pháp. 

Nếu pháp chứng đặc không danh, tướng, ngôn 
giáo, chăng phải là pháp: thì trở thành toàn bộ dứt 
tuyệt mọi nẻo ngôn thuyết, chăng thể lại nhờ nơi 
giáo mà nêu giảng, tìm sự giải thích có thể lãnh 
hội. Do có vẫn nạn như thê, nên chính phải đáp: 
"Không lia ngôn tướng”. Song vì kệ ngăn, hẹp, 
nên chỉ nêu thăng là “Lia ngôn tướng”, nêu rõ 
chính là nhờ nơi ngôn giáo để chứng đặc vô ngôn. 

“Nghĩa ấy như thê nào”, cho đến: “Cũng 
không phải là thuyết pháp”: "Tức là giải thích 
chung vệ hai câu trên trong kệ, trong đó có hai ý: 
Từ phân đầu đến: "Không có pháp cô định để 
Như Lai có thể thuyết giảng”. Ơ đây nêu ra hai 
câu với chỗ biện minh về ý nghĩa, tuy cùng nêu 
dẫn ba Phật, nhưng ý chỉ nhăm chọn lây Ứng 
Phật, làm rõ Như Lai Thích Ca đã là ứng Phật, 
nên không thật sự chứng đắc tam Bồ-đẻ, cũng 
không thuyết pháp, tức là dẫn kinh để tóm kết. 

“Nếu như thê” tiếp xuống, cho đến: “cũng 
không thuyết pháp”: Tức là nghe trên giải thích 
nói Như Lai không chứng đắc Bỏ-đề, cũng không 
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thuyết pháp, Luận chủ liền năm lẫy phân trong 
kinh: “Pháp do tuần Như Lai thuyết giảng” giả 
nêu lên ý vân nạn: Tức là dẫn ra vân nạn của kẻ 
nghi. Đề đáp lại vấn nạn ấy nêu rõ việc ngăn chân 
kẻ hủy báng. Do đó nói: Báo thân Phật có chứng 
đắc, có thuyết giảng, chăng phải là bàn về Ứng 
Phật có chứng đặc, có thuyết giảng. 

Lại nêu dẫn kệ để tóm kết: Biện minh Phật 
ứng hóa không thật sự thuyết giảng. 

“Thuyết pháp không chấp giữ hai thứ, không 
thuyết giảng, lìa ngôn tướng, cho đến: tướng 
Chân như Vô ngã thật có”: Đây là nêu hai câu sau 
trong kệ đề lần lượt giải thích. 

Người nghe, người giảng nói đều không chấp 
giữ nơi hai tướng: là giải thích câu thứ ba trong 
kệ. 

“Vì sao?”: là sắp giải thích cầu thứ tư nơi kệ, 
nên hỏi vì sao. Ở trên nêu, hai người nghe và 
giảng nói, đôi với pháp được nêu giảng đều 
không chấp giữ nơi hai thứ. Tức là giải thích pháp 
kia chăng phải là pháp, chăng phải là phi pháp. 
Nhưng ở đây, dựa theo thứ lớp, nên giải thích: 
Không thuyết giảng, na mọi ngôn tướng. Song 
câu nây vôn là giải thích phân trong kinh: “Chăng 
phải là phi pháp”. Do đó, dẫn văn kinh nây đề 
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giải thích: “Vì sao thế”? Tức nghe sẽ hiểu về kệ. 

“Dựa nơi nghĩa gì mà nói?”: là hỏi pháp được 
nêu giảng cho chăng phải là phi pháp, nên dựa 
vào nghĩa nào đề nói? 

Tức đáp: “Dựa nơi nghĩa chân như mà nói” 
Nói dựa nơi nghĩa chân như để nêu giảng: là nêu 
rõ Như Lai chứng đắc pháp chân như, trở lại vì 
chúng sinh mà thuyết giảng pháp chân như â ây, mà 
giáo pháp của Phật đó, chăng phải là pháp, chăng 
phải là phi pháp. 

“Chăng phải pháp là tất cả pháp không có thê 
tướng”: Tất cả pháp là âm thanh giáo pháp của 
mười hai bộ kinh. 

Không có thể tướng: là ở đây nói trong giáo 
pháp không có thể tướng của trí nơi đối tượng 
được chứng đắc. 

“Chăng phải phi pháp tức là tướng chân như 
Vô ngã kia thật có” biện minh thể của pháp chân 
như â ây, tuy cùng dứt L tuyệt mọi nẻo có, không, tức 
là vô ngã, nhưng thể gôm đủ muôn đức diệu hữu 
trong lặng, nên gọi là “thật có”. Như Lai dựa nơi 
pháp â ây nên có ngôn thuyết. Ngôn thuyết nây trở 
lại giảng giải về pháp chân như, nên ngôn giáo là 
pháp, nói chắng phải là phi pháp. Từ đây trở về 
trước là giải thích xong phân kệ. 
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Từ đây trở đi là sẽ giải thích kệ không thâu 
gôm kinh. 

Trước là hỏi: Nơi phân kinh trên nói: Như dựa 
nơi chân như nên có thuyết giảng: Vì sao chỉ nói 
Như Lai thuyết giảng pháp không nói pháp do 
Như Lai chứng đặc? Tức là đáp: “Có ngôn thuyết 
tức xác nhận về nghĩa chứng đắc”. Nêu rõ, nêu 
không chứng đặc thì không thể nêu giảng. Do 
vậy, biết rõ, nay nói các pháp do Như Lai thuyết 
giảng, tức đã biết rõ là có chứng đặc. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu chỗ kinh chưa 
giải thích để tóm kết xác nhận. Tóm kết, xác nhận 
xong, sau đây mới theo thứ lớp giải thích phân 
văn kinh Ấy, 

“Câu nây nói lên nghĩa gì?” Tức là hỏi một 
câu kinh â ây nêu rõ về những nghĩa nào để có thê 
tóm kết, xác nhận điều nêu trên, tức có ngôn 
thuyết: là đã nhận biết về nghĩa chứng đắc. Nên 
đáp: Pháp kia là nói về nhân, nêu rõ bậc Thánh 
nhân do chứng đặc chân như nên mới có ngôn 
thuyết. Do đấy, dẫn phần kinh nây để chứng minh 
xác nhận điều nêu trên là có ngôn thuyết tức là có 
chứng đắc. 

“Vì sao?” Tức là hỏi pháp vô vi chân như Kia, 
vì sao có thể làm nhân của nhà ngôn thuyết? “Hết 
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tháy Thánh nhân đêu dựa nơi chân như thanh tịnh 
mà được mang tên”, biện minh từ Địa thứ nhất trở 
lên, Thánh nhân đều chứng đắc pháp vô vi của 
chân như, đoạn trừ hai thứ chướng, được mang 
tên là Thánh nhân. Tức tóm kết nói: “Do pháp vô 
vi mà được mang tên”. 

“Do nơi ý nghĩa ây”: Tức do ý nghĩa pháp vô 
vi Thánh nhân ây nên được mang tên. Các Thánh 
nhân trở lại nêu giảng về pháp vô vi, vì thế được 
xác nhận là pháp chứng đặc, là nhân của ngôn 
thuyết. 

“Lại do nơi nghĩa nào”: Nêu vẫn nạn: Nếu 
Thánh nhân chứng đạc pháp vô vi, trở lại nêu 
giảng pháp vô vi, thì đó là pháp chứng đắc của 
chân như, có tên gỌI, hình tướng, nên có thê giữ 
lây, có thê thuyết giảng. Lại do nơi nghĩa nào, vì 
sao nơi pháp chứng đặc của chân như là không 
tên gọi, không hình tướng, không thể giữ lây, 
thuyết giảng? 

Tức đáp: “Pháp được chứng đắc của Thánh 
nhân kia, không thê nêu bày như thế, huông hồ là 
chấp giữ như vậy?”. Nêu rõ, thể của pháp chứng 
đắc chăng phải là tánh của âm thanh, nên hãy còn 
không thê dùng ngôn thuyết, huông chi là dùng 
nhó thức để giữ lại. Do đó nói: “Không thể nêu 
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bày như thế, huông hô là chấp giữ như vậy”. 

Cho nên liên giải thích, nói: Vì sao? Vì pháp 
kia xa lìa tướng ngôn ngữ, chắng phải sự có thể 
nói”? Tức biện minh, tuy Thánh nhân kia chứng 
đặc pháp vô vi, trở lại nêu giảng pháp vô vi, 
nhưng pháp vô vi ây lìa mọi ngôn ngữ, không thê 
giữ lây, thuyết giảng. 

“ Vì sao không chỉ nói Phật mà còn nói tất cả 
Thánh nhân”: Tức là Luận chủ giả nêu lên -vấn 
nạn: Như tất cả Thánh nhân, do pháp VÔ VI mà 
được gọi tên, thì chỉ Phật một người lãnh hội chỗ 
tận cùng của lý vô vi, có thể do pháp vô vi mà 
được mang tên. Từ ĐỊa thứ nhất trở lên, Thánh 
nhân thây lý chưa tận cùng, không nên cho là do 
pháp vô vi nên được mang tên. Vậy Vì sao lại nói 
tất cả Thánh nhân đều do pháp vô vi mà được 
mang tên? 

Liên đáp: “Do tất cả Thánh nhân dựa nơi chân 
như thanh tịnh mà được mang tên”, làm rõ từ Địa 
thứ nhất trở lên, các Thánh nhân đều hiện thây 
chân như giống nhau, nên được gọi là Thánh. Do 
đây, “không chỉ nói Phật”. 

Nhân đây có vấn nạn: Nếu từ Địa thứ nhất trở 
lên, tất cả Thánh nhân đều hiện lãnh hội chân 
như, gọi là Thánh, thì có khác gì với Phật và Bô- 
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tát? Nên đáp: “Như thế là thanh tịnh đây đủ và 
thanh tịnh từng phân”, nêu rõ Như Lai có muôn 
đức viên mãn, thấy rõ chỗ tận cùng nơi lý chân 
như, hai chướng vĩnh viễn đoạn trừ, nên gọi Phật 
là Thánh nhân thanh tịnh đầy đủ. 

Địa thứ nhất trở lên, mười Địa trở lại, tuy lại 
thây lý thù thắng. nhưng chưa viên mãn, đoạn trừ 
Hoặc chưa tận cùng, chăng phải là không giống 
như Phân như Lực thây lý, dứt trừ Hoặc, lãnh hội 
trọn về 

phân thù thăng, cho nên gọi Bô-tát là Thánh 
nhân, là giông như thanh tịnh từng phân. 

Như thê, Phật cùng Bỏ- tát tức có hơn kém 
chắng đồng, đâu có thể nêu vẫn nạn nói: “Như từ 
Địa thứ nhất trở lên, tất cả Thánh nhân đều do 
pháp vô vi mà được gọi tên, có khác gì với Phật, 
Bồ-tát “. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIỀN 
QUYÊN 4 


“Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Ý của Tôn giả thê 
nào? Nêu bảy báu đây nơi ba ngàn đại thiên thế 
giới đem Bô thí... ° tiếp xuống: Ở đây có chín 
đoạn văn kinh, gọi là Phân thứ bảy: “Đầy đủ công 
đức đối chiếu”. 

Vì sao gọI là Phần đối chiếu? Tức nêu rõ dùng 
bảy báu nơi ba ngàn đại thiên thế giới đề Bồ thí, 
đạt được phước tuy nhiều, nhưng tâm Bồ thí chấp 
Ø1ữỮ nơi tướng, là nhân hữu lậu, chỉ tạo lấy quả 
báo hữu vi của hàng Trời, người trong ba cõi, 
không như thọ trì kinh nây, chỉ một bài kệ bốn 
câu, có thê làm nhân vô lậu thù thắng cho quả vị 
Phật vô thượng, đây đủ công đức. So sánh như 
thể, hơn kém, trên dưới, hơn bằng chẳng đồng, 
nên gọi là Phân đối chiếu công đức đầy đủ. 
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Có thứ lớp nào để phát khởi: ở đây có nghi 
vấn. Nghĩ vân nây từ nơi nào sinh? Từ nơi đoạn 
thứ sáu ở trước: Các pháp do Như Lai thuyết 
giảng đều không thể giữ lấy, không thể nêu bày, 
sinh ra. Nghi vân thứ hai phát sinh như thế nào? 
Nếu pháp sở chứng chắng phải là danh tướng, 
không thê giữ lấy, nêu Dày; kinh giáo sở thuyết là 
danh tướng, có thể giữ lây, có thể nêu giảng thì 
hai pháp của chứng đặc, và thuyết giảng là có 
danh tướng và tướng, không có danh tướng li 
ràng sẽ có khác nhau. Như thê, từ ngôn giáo 
không thể đạt được chứng đặc; nếu không thể đạt 
được chứng đắc thì việc thọ trì, đọc tụng kinh 
giáo được thuyết giảng ấy sẽ không có phước 
đức. Nếu không phước đức thì nghĩa vê nhân 
không thành. Nêu nghĩa về nhân không thành, tức 
là thuyết giảng trống rồng, chắng có lợi ích. Nêu 
không lợi ích thì không có tu đạo, chứng đắc quả. 
Vì sao nơi các kinh khác nói Như Lai thuyết 
giảng pháp không hẻ là trồng rỗng. Nếu thế, thọ 
trì ngôn giáo năng thuyên, là có phước đức hay là 
không có phước đức? 

Có nghi vân như vậy, nên dẫn đoạn văn kinh 
nói về ba ngàn thế giới đề giải đáp. Y đáp lại cho 
rằng, thọ trì một bài kệ bốn câu nơi kinh nây, thì 
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công đức đạt được hơn hắn phước thí bảy báu nêu 
trước. Sở dĩ như thế là nêu rõ một bài kệ nơi kinh 
giáo, tuy ở trong pháp chứng đắc 

là không, nhưng nhờ đó đạt được chứng đắc 
nên mới có thể thuyết pháp. Ngôn giáo nây chính 
là một phân trong sự chứng đặc. Phải tìm cầu 
ngôn giáo nây để lãnh hội pháp thân vô vi, phát 
khởi ba Tuệ Văn, Tư, Tu, sau đây mới chứng đắc. 
Tức là biết rõ một kệ nơi kinh giáo có thể cùng 
tạo nhân cho pháp chứng đắc nơi quả vị Phật, hơn 
hắn phước thí của bảy báu. Tiếp theo là biện minh 
về phần đối chiếu ấy. 

“Tam thiên đại thiên thế giới”: Trăm ức núi 
Tu-di, trắm ức bốn cối thiên hạ, trăm ức mặt Trời, 
mặt Trăng, trên đến cõi Hữu đảnh, dưới tới Phong 
luân, gọi đây là Tam thiên đại thiên thế gIỚI. 

“Bảy báu đầy trong ấy, đem dùng để Bồ thí, 
đạt được phước đức nhiều chăng”?”. Như Lai 
muốn đem việc thọ trì một bài kệ bốn câu nơi 
kinh giáo đối chiếu việc hôn, bằng, nên trước hết 
dẫn phước thí của bảy báu để hỏi Tôn giả Tu Bồ- 
đề, phước đức đạt được là nhiều chăng? 

“Rất nhiều, thưa đức Thê Tôn? Rất nhiều, 
thưa bậc Thiện Thệ!” Nay Tôn giả Tu Bồ-đề sẽ 
nêu rõ việc Bố thí dùng vật báu đã nhiều, mà 
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phước đức đạt được cũng nhiêu, để cung kính đáp 
lại lời Phật, nên đã trân trọng nói đến hai tôn hiệu 
của Như Lai (Thế Tôn, Thiện Thệ). 

Bà Già Bà (Thế Tôn): là chánh âm của Tây 
trúc, dịch nghĩa là người đạt Nhất thiết chủng trí. 
Tu Già Đà: Hán dịch là Thiện Thệ. Lược nêu dẫn 
hai đức để đáp lại lời hỏi của Phật về phước thí 
nhiều. 

“Tại sao?”: là hỏi đức Như Lai, vì sao, nêu rõ 
thí dụ về VIỆC Bồ thí băng bảy báu trong ba ngàn 
đại thiên thế gIỚI, đạt được phước đức rất nhiêu. 
Do đấy, nên nói: “Vì sao?” Liên đáp: “Nhóm 
phước đức Ấy tức chẳng phải là nhóm phước 
đức”. Ö trên nói Bồ thí băng bảy báu được phước 
đức rất nhiêu. Nay lại cho: Nhóm phước đức ấy 
tức chăng phải là nhóm phước đức. Hai câu đó, 
do đầu trước sau trái nhau, tợ như Tôn giả Tu Bỏ- 
đê đã mắt diệu lực gia hộ ngầm, tức phước ấy là 
rất nhiêu, nhưng phân đáp thì hầu như không khế 
hỢp. Nay, Tôn giả Tu Bô-đề hiện rõ là đã không 
mất diệu lực của sự gia hộ ngầm, lại cũng không 
phải nói nhiều là không đúng lý, nên tự bảo: Ta 
vân được diệu lực của Phật ngầm gia hộ, nên 
ngâm nhận biết trước: Như Lai cho phước của bố 
thí bảy báu tuy nhiều, nhưng là phước đức hữu 
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lậu, không thể tiên xa tới quả vị Phật. Do đó, đối 
chiếu, không băng việc thọ trì bốn câu kệ nơi 
kinh, đạt được pháp thân vô vi xuất thế gian là 
phước . đức vô lậu, nên nhiêu. Ở đây là chọn lẫy ý 
nơi phân sau để đối chiếu. 

“Nhóm phước đức ây”: là nhóm phước đức 
của việc Bồ thí bảy báu. 

“Chăng phải là nhóm phước đức”: Tức là nêu 
rõ, tuy phước ấy nhiêu, nhưng là nhần của chập 
giữ tướng, chỉ chiêu cảm lây quả báo hữu lậu nơi 
hàng Trời, người chăng phải là đạt được nhóm 
phước đức vô lậu xuất thế gian. 

Do vậy Như Lai nói là nhóm phước đức. 
Nhóm phước đức: Trước đã nêu rõ Bô thí bảy báu 
chắng phải là nhóm phước đức, e có người cho 
hiện tại không phước là không phải phước đức. 
Do nghĩa như vậy nên dẫn lời Như Lai nói có hai 
thứ nhóm phước đức: Một là nhóm phước đức 
hữu lậu. Hai là nhóm phước đức vô lậu. Nêu hữu 
lậu không phải phước đức thì chỉ nên có một, 
không nên nói hai. Do đấy phải biết có phước thế 
gian, song chăng phải là phước xuất thê gian, mà 
thôi. Và không thể nghe nói không phải phước 
đức thì cho hoàn toàn là vô lậu. 

Từ câu “Phật nói” trở xuống cho đến: “Bồ thí 
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bảy báu”: là nhằm muốn đối chiếu, nên trở lại 
nhặc lần nữa về thí dụ nêu trên. 

“Như lại có người đối với kinh nây... ” cho đên 
không. thể tính kế”: Tức Jà nêu rõ có người thọ trì 
bốn câu kệ nơi kinh nây, thì phước có thể đạt 
được là pháp thân vô v1 nên phước đức vô lượng, 
hơn hăn phước thí bảy báu ở trước, không thể tính 
toán. 

Ở đây nói một bài kệ bốn câu: là không nên 
hỏi kệ cùng văn xuôi, mà chỉ khiến biểu thị đây 
đủ lý của pháp thân. Do vì một bài kệ bốn câu thì 
không dùng văn kinh nói về các sự việc nhân 
duyên v.v.. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ- đè! Vì sao? Vì tất cả Bồ- 
đề của chư Phật đều xuất phát từ kinh nầy. Chư 
Phật, Như Lai đều từ kinh nây sinh”: Đây là giải 
thích nghi vẫn trong sự đối chiếu ở trước. 

“Vì sao”? Tức là có người nghĩ: Vì sao, dùng 
bảy báu Bồ thí, đó là Liễu nhân, công sức rât 
nhiều, nhưng phước đức đạt được thì ít. Còn thọ 
trì một bài kệ cũng là Liễu nhân, công sức rất ít 
nhưng phước đức đạt được thì lại nhiêu. Do đấy 
nên nói là: “Vì sao”? 

Phần đáp lai nêu rõ Bồ thí trước là phước còn 
chấp giữ tướng, chỉ được quả báo trong ba cõi, 
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không thể được ba loại Bô-đề của Phật thọ trì 
kinh này thì được phước không chấp giữ nơi 
tướng, có thể đạt ba thứ Bồ-đề của Phật. Vì thê, 
thọ trì một bài kệ, thì phước đức hơn hắn việc Bố 
thí bảy báu. Sở dĩ như vậy, vì kinh giáo nơi một 
bài kệ nây, dụng công tuy Ít nhưng được phước 
thì nhiêu, có thể sinh ra quả vị Phật, Thọ trì kinh 
nây, từ Văn Tuệ cho đến có thể đạt được trí 
chứng đặc của mười Địa, cuối cùng tạo thành 
Liễu nhân cho pháp thân làm sanh nhân cho Ứng- 
Báo thân Phật. Cho nên hơn hăn. 

Ở đây nói Vô thượng Bộ- đề: tức là pháp thân 
vô vi vô thượng Chánh biến tri chánh đạo. Nói 
lên pháp thân ây xưa nay nhất định trong 

lặng thường trụ, thê chắng phải là pháp tạo 
tác. Thọ trì kinh giáo ấy chỉ có thể tạo nên Liễu 
nhân, không thể tạo Sinh nhân, nên nói: Đều từ 
nơi kinh nây ra. 

_ “Tất cả chư Phật Như Lai đều từ kinh nây sinh 

: Có thọ trì ngôn giáo của kinh nây mới có thế 
làm sanh nhân cho Báo thân Phật. Do Báo thân 
Phật này, chính là nhân nơi việc thọ trì kinh đó, 
phát tâm Bồ-đẻ, khởi đầu từ Tập chủng tánh cuỗi 
cùng đến hành giải, tu công đức trí tuệ thế gian, 
trải qua một đại A tăng kỳ kiếp, hành đạo, chứng 


648 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


đặc Địa thứ nhất, gọi là kiến đạo. Trải qua ba A 
tăng kỳ kiếp, hành trì mười Địa viên mãn, vượt 
qua tâm kim càng, tức là khi tánh của bản hữu 
hiển bày, có hai thứ trang nghiêm, dùng đáp lại 
nhân xưa, nên gọi là nhân báo. Thọ trì kinh giáo, 
dựa theo đây là tu tập, báo đạt được là quả vị 
Phật. Do nghĩa nói Liễu là Sinh, nên gọi là từ nơi 
kinh nây sinh ra. Chẳng phải như pháp thế gian 
luận về thể làm sinh. 

Như Báo thân Phật là Sinh nhân thì đối tượng 
được sinh là Hữu vi hay là vô vi? Nếu là Hữu vi 
tức phải vô thường. Phân tiếp sau của kinh dẫn thí 
dụ về núi chúa Tu-di để giải thích. 

Nếu Phật ứng hóa, dựa vào kinh giáo, từ Sinh 
nhân sinh ra thì phải là Phật thật. Như là Phật thật 
thì vì sao phần kinh trên nói: Không có pháp cô 
định để Phật Như Lai chứng đắc tâm Bỏ-đề. Nếu 
định rõ chăng phải là Phật thật, thì cúng dường 
Phật nầy là có phước đức hay không có phước 
đức? 

Nghĩ vẫn ấy, phân sau của kinh, nơi thí dụ về 
v1 trần chưa thê giải thích. 

Đã có Báo thân Phật, ắt có Phật ứng hóa, là 
diệu dụng của hình bóng, nên Phật ứng hóa cũng 
nói là từ kinh nây sinh ra. 
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Đã nghe pháp Phật từ nơi kinh nây sinh ra hai 
Báo thân Phật và Phật ứng hóa, có người nhần 
đây sinh nghĩ: Phước thí của bảy báu dụng công 
rất là nhiều thì phước đạt được cũng phải nhiêu. 
Thọ trì một bài kệ nơi kinh giáo, dụng công rất ít, 
nên phước đạt được cũng phải là ít. Nhưng sở đĩ 
nói thọ trì một bài kệ bốn câu nơi kinh nây, sinh 
ra ba thứ Bò-đề của Phật hơn hắn phước thí của 
bảy báu. Như thế ba thứ Bỏ-đề của Phật ây là 
quyết định từ kinh nây xuất phát, từ kinh nây sinh 
ra, hơn hăn phước thí Dảy báu, hay là không quyết 
định? Đại thê là có ý niệm nghi vấn như vậy. Lại 
nói: Ở đây, ba thứ Phật là pháp giới thâm diệu, 
nếu từ nơi kinh nầy xuất phát, từ nơi kinh nây 
sinh ra, thì thể là có, chúng ta phải thấy, phải biết, 
nhưng hiện tại chúng ta không thấy không biết, 
nêu rõ là không. Như thế, vì sao nói pháp Phật từ 
nơi kinh nây sinh ra hai Báo thân Phật và Phật 
ứng hóa? Nhận biết Như Lai nói ba Phật â ấy VỚI 
nghĩa vô cùng sâu xa, nên cho từ ngôn giáo của 
một kệ nơi kinh sinh ra, là có người có thể tin 
tưởng, hay không có TBưỜI có thê tin tưởng? 

Nghi vân như thế, nên Phật đáp: “Này Tôn giả 
Tu Bồ-đề! Gọi là Phật pháp, thì Phật pháp ấy 
chắng phải là Phật pháp...”. Nêu rõ, chư Phật Như 
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Lai chứng đắc ba thứ pháp Bỏ-đề của Phật, thuyết 
kinh giáo ấy, trở lại giảng giải về ba thứ Bỏ-đề 
của Phật. Vì thế, nếu thọ trì kinh nây tức là thọ trì 
ba thứ Bỏ-đề của Phật, được làm nhân nơi quả vị 
của ba Phật ấy, đứng đầu của pháp giới thâm 
diệu. Tuy từ một bài kệ nơi kinh sinh ra, nhưng 
chính có thê là pháp đạt được của nhà Phật, chăng 
phải là cảnh giới của hàng phàm phu, hàng Nhị 
thừa. Không hiểu, không biết, nhưng lại sinh 
nghĩ: Ba thứ Phật â ây là quyết định từ nơi kinh này 
xuất sinh, hay là không quyết định? Như vậy gọi 
là khuyến khích tin tưởng. 

Sở dĩ đoạn kinh nây lập lại từ Phật Pháp-Phật 
pháp: là nhắc lại nơi phần kinh trước: “Pháp Phật 
từ nơi kinh nây sinh ra hai Phật là Báo thân Phật, 
Phật ứng hóa, nên viết: “Phật pháp - Phật pháp”. 

Có chỗ nói Phật pháp - Phật pháp: là nêu rõ ba 
thứ pháp Bô-đề của Phật ây, chính là pháp của 
nhà Phật, nên lặp lại: Phật pháp - Phật pháp. 

“Tức chắng phải là Phật pháp”: Nói rõ pháp 
chứng đắc của Phật ấy chăng phải là chỗ đạt được 
của hàng phàm phu, Nhị thừa, do hai Thừa Kia 
chắng phải là Phật pháp, nên cho: Chăng phải là 
Phật pháp. Rõ ràng Phật pháp ấy chắng phải là 
cảnh giới của hàng Nhị thừa, do đó không thấy, 
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không đạt được. 

Cũng có thể nói về nghĩa phước đức nhiều ít, 
chính là cảnh giới của Phật, chăng phải là cảnh 
giới của người khác. Cũng nên nói đó là Phật 
pháp, nêu rõ chính là quả vị của Như Lal, đứng 
đâu nơi Phật pháp. Do đó chỉ nên sinh tin tường, 
chớ hỗ nghi. 

Luận nói: Thí dụ về phước đức thù thắng này 
chỉ rõ nghĩa gì?: Luận chủ muốn dùng kệ đê giải 
thích đoạn kinh â ây, nên trước là nêu câu hỏi: Đối 
với thí dụ nhằm so sánh thì ý là chỉ rõ về nghĩa 
gì? Tức đáp: Tuy Pháp không thể giữ lẫy, không 
thê nêu bày nhưng không phải là trông rồng. Kẻ 
hô nghi cho: nếu pháp không thể giữ lấy, không 
thể nêu Dày, thì việc thọ trì kính giáo ây phải là 
không có phước đức. Nay, Luận chủ diễn răng 
chỗ tiếp nỗi của đoạn kinh ây, ý nhằm giải thích 
nghị vân kia, biện minh việc thọ trì kinh nây là có 
phước đức, đôi chiếu là hơn. hắn phước thí bảy 
báu; nên chăng phải là trồng rỗng. 

Một đoạn kinh nây, Luận dùng hai kệ đề giải 
thích. 

Kệ thứ nhất: Nêu hỏi đáp, ý giải thích _phân 
kinh: “Hảy báu đầy nơi ba ngàn thế giới”, cho 
đến: vô lượng không thể tính đếm, đối chiếu VỚI 
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văn của kinh. 

Kệ thứ hai: Giải thích phân: “VI sao? Này Tôn 
giả Tu Bỏ- đề! Tất cả chư Phật đều từ nơi kinh 
nây sinh ra”, cho đến “tức chăng phải là Phật 
pháp. 

Thọ trì pháp và thuyết”: Thọ trì pháp giải 
thích phân trong kinh: Thọ trì một bài kệ bốn câu. 

“Và thuyết”: là giải thích phân trong kinh: Vì 
người khác mà thuyết giảng. 

“Phước đức chăng rỗng không” Tức giải 
thích phần trong kinh: Phước ấy hơn hắn trường 
hợp kia, là vô lượng không thê tính đêm. 

Hai câu trên của kệ nây, đối với văn kinh là ở 
sau, nhưng vì sao Luận chủ đã giải thích trước? 
Hai câu sau của kệ ây, SO VỚI văn của kinh là ở 
trên, nhưng do đầu lại giải thích sau? Do Luận 
chủ xem trọng về ý của nghi vấn về thọ trì pháp 
và nêu giảng, hai cầu kinh đó tuy ở sau, nhưng về 
nghĩa thì ở trước nên đã dẫn ra đề giải thích trước. 
Còn hai câu kinh sau tuy ở trước nhưng cách diễn 
đạt về nghĩa thì thuộc phân sau nên được giải 
thích sau. 

Tuy nói là xem trọng ý của nghĩ vẫn nhưng 
nghĩa ấy là thế nào? Ở trên nói: Pháp chứng đắc 
không đồng với tên gọi (danh) hình tướng 
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(tướng), không thể giữ lấy, không thể thuyết 
giảng. Kẻ nghĩ hoặc bèn cho: Thọ trì kinh giáo là 
chăng có lợi ích gì. Do vậy đã dùng thí dụ đối 
chiếu so sánh, làm rõ việc thọ trì kinh là có phước 
thực sự. Vì cách thê hiện của nghĩa ở trước nên 
giải thích trước. 

“Phước chắng hướng đên Bô-để”: là giải thích 
phân trong kinh: Dùng bảy báu nơi ba ngàn đại 
thiên thế giới đề Bồ thí, là nhóm phước đức thứ 
nhất, nêu rõ đây là nhóm phước đức hữu lậu, thể 
là chập giữ tướng nên không thể hướng đến Bỏ- 
đề. 

“Hai, hướng tới Bồ-đề”: Biện minh việc thọ 
trì kinh giáo, và vì người khác giảng nói là phước 
đức không chấp giữ nơi tướng, nên có thê hướng 
tới Bồ-đề. 

“Vì sao nói: Thưa Thê Tôn! Nhóm phước đức 
Vu : 1A VÌ nhằm giải thích một kệ ấy, trước nêu 
phân kinh tiếp nối mà hai câu kệ sau đã giải thích. 
Từ “kệ nói” trở xuống: là nêu dẫn hai câu kệ sau, 
SO VỚI Kinh có sự liên hệ: Từ câu “Nghĩa này như 
thế nào” tiếp xuống: Sau đấy nêu câu hỏi để giải 
thích chung cả kinh và kệ. 

Nhưng hai câu trên trong kệ vẫn chưa được 
giải thích, vì sao lại nêu dẫn vượt nơi nửa kệ sau? 
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Vì đấy thuộc phân kinh đã giải thích. Chỉ vì hai 
câu trên của kệ là giải thích vê ý đối chiêu. Do ý 
ấy ở trước nên trước tạo hai câu trên của kệ để 
giải thích về phân văn kinh đối chiếu sau, khiến 
phân văn xuôi trong Luận nhằm theo đúng phân 
đâu của kinh, thứ lớp mà giải thích. Vì vậy, nên 
dẫn trước phân kinh: “Đức Thế Tôn nhóm phước 
đức v.v”, tức vượt dùng nửa kệ sau, thuộc chỗ cân 
giải thích. 

“Thế nào là hai?”: Nhằm giải thích nửa kệ 
trên. Nêu câu hỏi nơi câu thứ tư vê hai thứ có thế 
hướng đến Bồ-đề, nên là hai: Một là thọ trì. Hai là 
diễn nói. Đây là căn cứ theo mình, người, trong, 
ngoài, là hai. Tức là nêu dẫn chỗ kinh cần giải 
thích tiếp để tóm kết. 

“Vì sao gọi là nhóm phước đức?”: Tức là hỏi 
phước thí bảy báu, cùng phước đức của việc thọ 
trì kinh, vì sao đều gọi là nhóm (tụ). Liên đáp: 
Nghĩa của nhóm có hai thứ: 

¡. Nghĩa tích tụ: Giải thích chung cho phước 
thí bảy báu và phước đức của việc thọ trì kinh, cả 
hai đều có nghĩa tích tụ, đều được gọi là tụ 
(nhóm). 

25 Nghĩa tiễn tới: Nêu rõ hai thứ phước đức ấ Ấy, 
tuy đều có nghĩa tích tụ, nhưng khác nhau là có 
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hướng tới, không có hướng tới. Phước thí bảy báu 
chỉ có nghĩa thứ nhất (tích tụ), không có thể tiến 
tới, phước đức của việc thọ trì kinh có nghĩa tích 
tụ, lại có nghĩa tiễn tới. 

“Như người gánh nặng, được gọi là Tụ”: Đây 
là dụ riêng về phước đức của việc thọ trì kinh, là 
tích tụ mà có nghĩa tiễn tới. 

“Như vậy, nhóm phước đức kia...” Đây là 
giải thích có nghĩa tích tụ mà không có nghĩa tiến 
tới: Nêu rõ phước thí bảy báu có được nghĩa tích 
tụ nhân quả của hàng Trời, người. Cho nên gọi là 
nhóm. Vì không thê chiêu cảm được quả Bô-đê, 
nên gọi chăng phải là nhóm phước đức. 

“Hai thứ ấy có thê hướng tới đại Bô-đề”: giải 
thích việc thọ trì, diễn nói, có thể từ xa đạt được 
đạo quả Bỏ-đè, là tích tụ mà có nghĩa tiễn tới. 

“Do đây, đối với nhóm phước đức kia, thì 
phước đức nây là hơn hắn”: là Luận chủ dùng kệ 
và văn xuôi đê giải thích phần kinh xong, tóm kết 
về phước đức của việc thọ trì kinh là hơn hắn 
phước đức của việc Bồ thí bảy báu. 

“Vì sao hai thứ â ây có thê đạt được đại Bồ-để”: 
Luận chủ muốn nói kệ tiếp theo giải thích đoạn 
kinh sau. Cho nên chuyển tiếp ý từ cầu 

“hai có thể tới Bồ-đề” của kệ trên. Tức là hỏi 
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việc thọ trì, diễn nói có ý nghĩa nhân gì đôi với 
quả Bỏ-đề? “Như kinh” tiếp xuống: là dẫn kinh 
để đáp có nghĩa của nhân. Tuy nêu dẫn phần kinh 
Ấy, đối với Bồ-đề có nghĩa của nhân, nhưng chưa 
giải thích lý do nơi việc tạo ra nghĩa của nhân, 
nên đã nhắc lại phần kinh: Vì sao nói Bỏ-đề của 
chư Phật v.v tức là hỏi, rồi dùng kệ đề giải thích. 

“Nơi Thật” gọi Liễu nhân”: Kệ thứ hai nây 
giải thích phân trong kinh: Tất cả Vô thượng Bỏ- 
để của chư Phật đều xuất Phát từ kinh nây. Biện 
minh việc thọ trì kinh nầy cùng với pháp Phật 
(Phật pháp thân) là Liễu nhân, chăng phải là tạo 
Sinh nhân. Nên chỉ nói: “Nơi Phật gọi Liễu 
nhân”. 

“Thật”: Nêu rõ về pháp thân vô VI, Xưa nay 
vốn trong lặng, thể đứt tuyệt mọi giả dối, điên đảo 
của hữu vị, nên gọi là thật. 

Cũng Sinh nhân cho khác: là giải thích phận 
trong kinh: “Chư Phật Như Lai đều từ kinh nây 
sinh”, làm sáng tỏ kinh nầy không chỉ có thể cùng 
VỚI pháp Phật (Phật pháp thân) làm Liễu nhân, 
cũng cùng với hai Báo thân Phật và Phật ứng hóa, 
dùng làm S¡nh nhân. Biện minh Báo thân Phật là 
chỗ đáp lại tất yêu của muôn hạnh đối với nhân 
đã trải qua, nghĩa được dùng như chỗ khởi dựng 
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về nghĩa dùng â ây, nên có thể nói Liễu là Sinh, do 
đó viết: “Cũng Sinh nhân cho khác”. 

Sở dĩ lại cùng với Phật ứng hóa làm Sinh 
nhân: là nêu rõ, ứng hóa từ chân (thật) mà có, lý 
đã rõ ràng nên cũng được gọi là sinh. 

“Chỉ riêng pháp chư Phật”: là giải thích phần 
trong kinh: “Phật pháp, tức chăng phải là Phật 
pháp”. Chỉ riêng pháp chư Phật: Tức chỉ là chỗ 
chứng đắc của chư Phật, chăng phải là chỗ có thể 
đạt được của hàng phàm phu, Nhị thừa. 

Câu thứ tư: “Phước thành đệ nhất thể “: là câu 
tóm kết, làm rõ. Phước: là phước đức của việc thọ 
trì kinh. 

Đệ nhất Thể: Tức là xác nhận hai nhân Liễu, 
Sinh nêu trước đã đạt được ba thứ thân: pháp 
thân, Báo thân, Ứng thân nơi quả vị Phật vô 
thượng, là thể bậc nhất, chắng phải là pháp đạt 
được của hàng phàm phu, Nhị thừa. 

Thọ trì kinh nây, có thê đạt được ba thứ Bồ-đề 
của Phật, tức có phước đức, trở thành nghĩa của 
nhân, xác nhận việc thuyết pháp là chẳng trống 
không, đâu có thể cho: “Nếu không thể giữ lây, 
thì bày, nên là thuyết giảng trồng. không, vô ích”. 

Từ câu: “Nghĩa nây thế nào” „ tiếp, xuống: là 
phân văn xuôi nơi Luận, tạo ra hai ý ý, đỀ giải thích 
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một đoạn kinh vừa dẫn. Ý thứ nhất Từ 

đầu đến: “Đều từ nơi kinh này sinh ra”: là giải 
thích nửa kệ trên, giải thích phân trong kinh: Từ 
nơi kinh nây xuất phát, từ nơi kinh nầy sinh ra. 

“Bô-đề: là pháp thân, thê kia thật vô vi”: là 
giải thích hai chữ “nơi thật” nơi câu trên trong kệ. 
Nhăm giải thích việc thọ trì, diễn nói, đối với 
pháp thân là Liễu nhân, trước nêu rõ, pháp thân, 
Thể chăng phải là pháp tạo tác, gọi là vô vI. 

Vì thê, nơi pháp thân kia, hai thứ đó có thể 
làm Liễu nhân. Không tạo nên Sinh nhân”: là nêu 
rõ, phước đức của việc thọ trì kinh không thể làm 
thành thê của pháp thân, không làm Sinh nhân, 
chỉ có thể hiển bày về pháp thân. Cho nên làm 
Liễu nhân. 

“Khác” Phật hóa thân ứng hiện tướng hảo, 
Phật thọ báo...”: Vì nhờ thọ trì diễn nói Kinh này 
nên làm thành được dụng của hai thân Phật (Báo 
và ứng hóa). Cho nên kết luận đó là sinh nhân. 

“Do có thể làm nhân cho Bồ- đề, vì thế gọi là 
nhân”: là giải thích chung về nghĩa làm Sinh 
nhân, Liễu nhân. 

“Hiến bày, trong phước đức kia thì phước đức 
nây hơn hắn”: Tức giải thích xong, tóm kết về 
nghĩa thù thắng. 
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Từ câu: “Như kinh” tiếp xuống: là nêu chỗ 
kinh được giải thích ra để tóm kết. 

Từ câu: “Thế nào thành nghĩa nây? - tệp xuông 
là ý thứ hai trong Luận, giải thích hai câu sau nơi 
kệ, cũng lại giải thích phân trong kinh: “Phật 
pháp - Phật pháp... 

“Thê nào thành nghĩa nây”: Tức trở lại nêu ý 
nghĩ vẫn trong phần kinh trên. Nghĩ vẫn: “Thế 
nào thọ trì một kệ nơi kinh giáo nây có thể làm 
nghĩa cho Sinh nhân, Liễu nhân nơi ba Phật? Tôi 
chưa có. thê sinh tin tưởng, nên nói: “Vì sao thành 
nghĩa nây”. Cho nên dẫn kệ giải đáp: “Chỉ riêng 
pháp chư Phật, Phước thành đệ nhất thể”. 

Nêu rõ: Ba thứ Bồ-đề của Phật, từ một kệ nơi 
kinh này sinh ra, làm nghĩa của hai nhân, là cảnh 
giới của Phật, chăng phải là đối tượng được nhận 
biết của ông, vậy chỉ nên sinh tin tưởng. 

à. Tôn giả Tu Bồ-đề! Gọi là Phật pháp 

” đến: Nghĩa, bất cộng đệ nhật: là lại nêu dẫn 
nnn kinh nôi tiệp, lược giải về nghĩa trong phần 
kinh kia, rồi nêu dẫn kệ để tóm kết. : 

“Do có thể làm pháp nhân đệ nhất”: là do 
phước đức của việc thọ trì kinh, làm pháp nhân 
Đệ nhất cho ba thứ Bằ-đề của Phật. 

“Vì thể, trong phước đức kia, thì phước đức 
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này hơn hắn”: Tức Luận chủ dùng kệ và vẫn xuôi 
nơi Luận giải thích một đoạn kinh nây 

xong, nêu tóm kết chung về việc thọ trì kinh 
có được phước đức hơn hắn phước thí bảy báu. 
Cho nên sự thuyết giảng chăng phải là uống 
không, vô ích. 

“Này Tôn giả Tu Bồ- đê! Ý của Tôn giả thế 
nào? Vị Tu đà hoàn có thê suy nghĩ: Ta đã đạt 
được quả Tu đà hoàn chăng v.v”: Đây là đoạn văn 
kinh thứ hai trong phân đối chiếu. 

SỞ đĩ có sự nội tiệp vì ở đây có nghĩ vấn. Nghi 
vẫn này cũng, từ nơi đoạn thứ sáu: “Như Lai 
thuyết. giảng các pháp là không thể giữ lây, không 
thể diễn nói, Thánh nhân đều do nơi pháp vô vi 
được mang tên” sinh ra nghĩ vấn thứ ba. Vì sao 
sinh nghĩ? Nếu tất cả Thánh nhân đều do nơi 
pháp vô vi được gọi tên, là pháp không thể giữ 
lây không thê diễn nói thì Tu đà hoàn v.v cũng là 
Thánh nhân, đó là do pháp vô vi mà được mang 
tên, hay là nhờ nơi pháp hữu vĩ mà được mang 
tên? Nêu nhờ nơi pháp hữu vĩ mà được mang tên 
thì không nên nói là đã lìa phần đoạn sinh tử. Nếu 
nhờ nơi vô vi mà được mang tên, thì vô vi ây là 
có thê giữ lấy, có thể diễn nói, hay là không thể 
giữ lấy, không thê diễn nói? Nêu không thể giữ 
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lây, không thể diễn nói thì so với pháp vô vi đạt 
được của chư Phật, Bồ-tát nêu trên, là một hay là 
khác. Vô vi Ấy, nếu. là khác thì không thể gọi là 
Thánh. Vô vi ấy nếu là một thì lẽ ra không có 
khác. 

Lại nữa, đã có chứng đắc bốn quả Sa môn như 
Tu đà hoàn v.v thì vì sao nói là không thê giữ lấy? 
Lại như người vừa nói: Ta đạt được quả Sa môn, 
vì sao nói là không thể diễn nói? Như thế, pháp 
chứng đắc rõ là có thể giữ lẫy, có thê diễn nÓI, VÌ 
sao nói pháp chứng đắc là không thể giữ lấy, diễn 
nói? 

Có nghĩ vấn như thể, nên đáp: l1 nỆu rõ bốn 
quả 5a môn ây cũng là không thê giữ lấy, không 
thể diễn nói. Do đó, kinh nói: “Thật sự không có 
pháp øọI là Tu đà hoàn, cho đến: Thật sự không 
có pháp nào gọi là A-la-hán. Bốn người nây, vào 
lúc chứng đắc quả, không thây có một pháp nào 
để có thê chứng đắc làm quả, øọI là Tu đà hoàn, 
cho đến A-la-hán. Cho nên bốn quả Sa môn nây 
cũng không thể giữ lây, diễn nói. 

Ở đây, sở dĩ nói thật sự không có pháp nào gỌI 
là Tu đà hoàn v.v: là đáp lại nghi vần về chỗ có 
thể giữ lấy, có thể nêu Dày, nên bàn riêng. Nếu 
giải thích rằng thì bốn quả Sa môn nây cũng được 
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gọi là có thể giữ lây, có thê diễn nói. Cũng được 
gọi là không thể giữ lấy, không thể diễn nói. 
Cũng có thê nói là hữu vi. Cũng có thể nói là vô 
vi Bốn quả Sa môn là trí tuệ vô lậu, thê là vô 
thường, không tránh khỏi sinh diệt, là hữu vi, nên 
cũng được gọi là hữu vi. Do hiểu rõ về tánh 

không định 

của sinh âm, có thể đoạn trừ phiền não nơi ba 
kiết, là quả của vô vi của không xứ, không thọ 
nhận quả báo của ba đường dữ, cho đến A-la-hán 
đoạn trừ bốn trụ Hoặc, không thọ quả bảo nơi ba 
GỐI: Đây là sự an lạc của vô vi. Cho nên cũng 
được gọI là vô vI. Người của hai Thừa nây đạt lý 
chánh của vô ngã, cùng dứt trừ kiết, là vô vi nên 
gọi là Thánh, nhưng chưa đạt được hai thứ pháp 
không của chân như, nhân duyên, chưa có thê diệt 
trừ hêt vô minh nơi sinh tử biên dịch, hoàn toàn là 
vô vi, nên không như Phật, Bô-tát. Sở chứng đã 
có sâu cạn không đồng, thì rõ ràng là có khác, đâu 
có thê cho vô vi là đồng, bèn cho hai Thừa là 
ngang bằng với Phật, Bô-tát. ® đây là do tên gọi 
vô vi của Thánh là một, nên cân có sự phân biệt, 
giải thích của kinh nây làm rõ chỗ khác. 

Bốn quả Sa môn nây nói có thê giữ lây: là giữ 
lây quả vô vi. 
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Có thê diễn nói: là như sở chứng của mình, 
dựa nơi tên, chữ hư giả, hướng đến người khác để 
thuyết giảng. 

Nói không thê giữ lây: là khi chứng đặc bốn 
quả Sa môn, đạt được sự hiểu biệt về vô ngã, 
không, ở trong pháp năm ấm của chúng sinh, 
không có một pháp nào gọi là Tu đà hoàn v.v. 

Lại nữa, không thê giữ lây: là li giữ lây 
cảnh giới của sáu Trần như sắc v.v.. 

“Không thê diễn nói: Tức nêu rõ, pháp sở 
chứng chỉ có thế dùng tâm nhận biết, không thể 
dùng ngôn từ diễn nói . cho nên gọi là không thể 
diễn nói. Người của bốn quả, chỉ duyên nơi sinh 
không để chứng đắc quả, hãy còn không thể giữ 
lấy, diễn nói, huỗng là chư Phật, Bô-tát, chính là 
do chân như thanh tịnh mà được mang tên, lại có 
thể giữ lây, nêu bày? ¬ 

Vì nhăm dứt trừ nghi vân ây nên theo thứ lớp 
dẫn ra. 

“Ý của Tôn giả thế nào? Người Tu đà hoàn có 
thể nghĩ mình đã đạt được quả Tu đà hoàn 
chăng”? Tức Như Lai hỏi Tôn giả Tu Bỏ-đề, ý 
của Tôn giả thế nào? Tu đà hoàn v.v đã hiểu rõ 
được vô ngã, đoạn trừ thân kiến, giới thủ, nghĩ, 
khi chứng đắc Thánh quả, vẫn còn có thể tác niệm 
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phân biệt: Mình có thể đạt được quả Tu đả hoàn 
chăng? Do đây, Tôn giả Tu Bỏ-đề đáp nói là 
không. Liên giải thích vì sao là không. Vì thật sự 
không có một pháp nào gọi là Tu đà hoàn, nêu rõ: 
Tu đà hoàn v.v... lúc chứng đắc quả, đạt được sự 
thông tỎ vỀ vô ngã, ở nơi chúng sinh giả danh 
cùng pháp năm Âm, là vắng bắt, một không 
không có chỗ phân biệt, cho đến sáu trần cũng 
không. Ở trong nội pháp nơi năm Âm của chún 

sinh, không thây một pháp quyết định, thật sự đê 
có thể gọi là Tu đà hoàn. Ở nơi cảnh giới của sáu 
trần cũng không thây một pháp 

nào là có thê giữ lấy, cho nên không tác niệm, 
nghĩ mình đạt được quả Tu đà hoàn v.v.. 

Từ “Tu đà hoàn”, cho đến: “Không có một 
pháp nào gọi là A-la- hán”: là nêu dẫn chung về 
bốn quả, làm rõ nghĩa không thê giữ lấy, diễn nói, 
để giải thích nghi vân trước, nghĩa giông nhau có 
m nhận biết. Nhân hỏi A-la-hán không tạo niệm 

: Ta đạt được quả A-la-hán thì sinh nghĩ vẫn: 
Nếu A-la-hán khi chứng đắc quả, không sinh _ý 
nghĩ: '“Ƒa đạt được quả “, thì do đầu A-la-hán vân 
có ý nghĩ: Ta đạt được quả vị A-la-hán. Nên đáp: 
“Thưa đức Thế Tôn! Nếu A-la-hán còn có ý nghĩ: 
Ta đạt được quả vị A-la-hán, tức là chấp nơi ngã, 
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nhân v.v”. Ý của phần đáp, nêu rõ: Trước nói: Ta 
không có ý nghĩ đạt được quả A-la-hán, tức khi 
chứng đắc quả A-la-hán, đã đoạn trừ sạch bốn trụ 
Hoặc, nên không khởi niệm: Ta Bà có thể đạt 
được quả. A-la-hán nây vẫn còn có tập khí là 
Hoặc của vô minh chưa đoạn trừ, nên sau lại có ý 
niệm: Ta có thể đạt được quả. Chăng phải cho là 
có bốn trụ ngã kiến như ngã, nhân, thọ mạng 
V.V.. 

Nhưng dựa nơi kinh này, chỉ bàn riêng về A- 
la-hản chưa dứt trừ hết tập khí, hoặc không bàn 
về chỗ chưa đoạn trừ Hoặc của ba quả trước. Dựa 
vào phân sau nơi Luận để giải thích, tức biện biệt 
chung vê ba người trước, nêu rõ hai người trước 
mới đoạn trừ hai điên đảo Ngã, Thường, chưa 
đoạn hết hai điên đảo sau, nên có hành phiên não. 
Hai người sau (hai quả sau) cũng đoạn trừ hai 
điên đảo Lạc, Tịnh, nên không hành phiên não, 
chỉ còn có tập khí của vô minh. 

“Thế Tôn! Con đạt được tam muội Vô tránh, 
là người đứng đầu v.v”: Như Lại thường nói: 
Việc ác thì phát lỗ, pháp thiện thì ân giầu. Ơ đây, 
Tôn giả Tu Bôồ-đề vì sao lại tự nêu bày: “Phật nói 
con là người đạt được tam muội Vô tránh bậc 
nhất”. Nhưng Tôn giả Tu Bồ-đề muôn nêu dẫn ra 
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sở đắc của mình, không khởi ý nghĩ: Ta đạt được 
Tam muội Võ tránh, là A-la-hán ha dục, chứng 
đắc quả thứ nhất, so với nghĩa không giữ lây là 
đồng hay chắng đồng? Biện minh các A- la-hán 
kia nói: Ta không khởi ý nghĩ, không có bốn Trụ 
thô trọng, hoặc cũng chưa đoạn tập khí về ngã. 
Nay Tôn giả Tu Bô-đề nói không khởi ý nghĩ, thì 
tập khí nơi ngã cũng không, do khéo hàng phục 
nên chăng phải là vĩnh viên đoạn trừ. Sở dĩ nói 
như thế là nhăm khiến cho người sinh tin tưởng, 
như Tu Bô-đề thật sự chứng đặc pháp â ây. 

Nhưng Tôn giả Tu Bô-đề nói không khởi ý 
nghĩ: Tức luôn tạo tâm ngăn giữ, khiến tập khí 
nơi ngã không phát sinh. 

Lại nữa, Tôn giả Tu Bồ-đề là Bồ-tát pháp 
thân, hiện làm Thanh 

văn vĩnh viễn không có tập khí, nên không 
khởi niệm: Ta đạt được A-la-hán. 

“Phật nói con là người đạt được Tam muội Vô 
tránh bậc nhất”: Sở dĩ gọi Tam muội ây là Tam 
muội Vô tránh: là do Tôn giả Tu Bồ- để đã khéo 
có thể tạo tâm ngăn giữ tập khí, tự đối với chúng 
sinh không khởi tâm tham, sân, sĩ. Lại cũng 
không khiến chúng: sinh đối với mình dây tâm 
tham, sân, si. Cho nên trong kinh, Tôn giả Tu Bô- 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 4 667 


đề nói: Nếu có người hiêm khích về việc Ta ngôi, 
thì Ta sẽ trọn ngày đứng, không dời đôi chỗ. Nếu 
có người hiểm khích vê việc Ta đứng, thì đa sẽ 
trọn ngày ngôi v.v. vì thê, Tôn giả Tu Bồ-đề, đến 
cả việc khất thực, luôn dùng tâm định quan sát 
chúng sinh, người đi trước đôi với mình không 
gây chướng ngại thì mới đi vào xóm làng, nêu họ 
tạo chướng ngại thì Tôn giả dừng lại không đi 
khất thực. Nêu rõ Tôn giả Tu Bồ-đề ở trong bốn 
oal nghi luôn tự khéo ngăn giữ các tập khí, khiến 
chúng không khởi. Do đạt được Tam muội Ấy, 
không cùng với người khác tranh cãi phần phiên 
não chướng đó dứt sạch nên gọi là đạt được Tam 
muội Vô tránh (không tranh cãi). 

Các vị A-la-hán khác như Tôn giả Xá-lợi- -phất 
v.v không thể khéo ngăn chận tập khí, nên cùng 
với sự vật tranh cãi, không đạt được Tam muội 
Vô tránh. Như thể, có người sinh vấn nạn: Như 
Lai đôi với các thứ tập khí câu nhiễm đều đã dứt 
sạch, vì sao vẫn còn bị những kẻ như Tôn Đà Lê 
hủy báng, há có tập khí chưa hết chăng? 

Đáp: Như Lai không phải do có tập khí nên bị 
người khác ủy báng. Ở đây có hai nghĩa. Như 
Lai nhận biết về căn cơ của chúng sinh nên nghe 
kẻ khác hủy báng, thì một là nhân đấy dễ hóa độ 
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họ. Hai là nhằm hiển bày công đức của Phật. 

Năm trăm vị đại đệ tử của Như Lai cùng đạt 
được Tam muội nhiều ít không đồng, nhưng mỗi 
VỊ đều được gọi là bậc nhất. Như Tôn giả Xá-lợi- 
phật đạt được mười ngàn Tam muội, là trí tuệ bậc 
nhất. Tôn giả Mục-kiên-liên cũng đạt được mười 
ngàn Tam muội, là thân thông bậc nhất. Tôn giả 
Tu Bô-đề đạt được sáu vạn Tam muội, trong, hàng 
đệ tử Phật, Tôn giả là người đạt Tam muội Vô 
tránh bậc nhất, nên Như Lai đối với đại chúng, 
thường khen ngợi đức â ây của Tôn giả. 

Tôn giả Tu Bôồ-đề đã đạt sáu vạn Tam muội 
với vô sô các thứ công đức, vì sao chỉ khen ngợi 
một thứ ấy? Do Tam muội nây SO VỚI Sấu vạn 
Tam muội kia là thù thắng nên tán thán riêng. 

"nà Thế Tôn nói con là A-la-hán ha dục 

°: Đây là khen ngợi về hạnh không bậc nhất 
của ja Tôn giả Tu Bô-đê. Lìa những dục nào? 

Cảnh giới của năm Trần gọi là dục. Ở đây nêu 
TÕ đối trước cảnh là dục, chăng phải nêu các 
phiên não tham dục gọi là dục, do các phiền não 
như tham v.v đã được dứt sạch từ lâu. Biện minh 
Tôn giả Tu Bỏ-đề khéo đạt được cảnh không nơi 
năm trân. Tuy duyên nơi năm Trần, nhưng cảnh 
dục đó không thê gây trở ngại cho tâm. Vì đã loại 
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trừ hết phần chướng ngại của Tam muội này, nên 
đối với chỗ Tam muội đạt được, tùy từng phân tự 
tại. Do đó gọi là ha dục. 

“Do Tôn giả Tu Bỗỏ-đề thật sự không có chốn 
hành”: Nêu rõ Tôn giả Tu Bô-đề lìa hai chướng: 
Không khởi niệm cho Ta đạt được Tam muội Vô 
tránh bậc nhất, Ta là A-la-hán lìa dục, nên gọi là: 
Thật sự không có chốn hành. 

“Ma gọi Tôn giả Tu Bôồ-đề là không tranh cãi, 
hành không tranh cãi”: Tức cùng nhắc lại hai câu 
kinh đã dẫn ra ở trước: Tam muội Vô tránh, A-la- 
hán lìa dục, nhăm làm rõ: Tôn giả Tu Bô-đề, do 
không có tâm niệm: Ta đạt được Tam muội Vô 
tránh bậc nhất, Ta là A-la-hán lìa dục, cho đến tập 
khí cũng không còn hiện hành, ha hai thứ 
chướng. Cho nên cùng được nêu hai tên gọi 
“Không tranh cãi”. 

Những gì là hai thứ chướng? Một là chướng 
phiên não. Hai là chướng Tam muội. Nhưng Tôn 
giả Tu Bồ-đề đã khéo đạt được hành không, nên 
chỗ cần đoạn trừ nơi phân vô tri đã hết, _ phân 
thanh tịnh do Tam muội đạt được sáng suốt chỗ 
chưa đạt được thì không thê nhận biết. Chỗ đạt 
được thì nhận biết đúng như thật, không có lầm 
lẫn, Hoặc của phân vô tri ấy đã không thê gây trở 
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ngại che lấp nơi tâm, nên gọi là không còn 
chướng ngại của Tam muội. Chướng phiền não: 
Tức chỉ cho phiên não tập khí nơi tham, sân, sĩ 

v.v làm rõ Tôn giả Tu Bò-đề đạt được sự thông tỏ 
vệ vô ngã, không, trước dứt hết Hoặc nơi tánh của 
bốn trụ chấp, lại khéo ngăn giữ tâm, tự mình đối 
với chúng sinh không khởi tập khí về tham, sân, 
si. Cũng khiến cho chúng sinh đối với tự thân, 
không sinh các thứ phiên não như tham dục, 
không bị hai thứ Hoặc thô tế ấy gây trở ngại nơi 
tâm, nên không còn chướng ngại của phiên não. 
Do khéo điều phục tập khí, nên lìa chướng phiền 
não, có thể nhận biết về tâm người khác, không 
cùng với đôi tượng tranh cãi. Do khéo thông đạt 
vê cảnh không hiện tiên, nên lìa chứng đắc của 
Tam muội, không bị cảnh giới che lập nơi tâm, 
không cùng với cảnh chống trái, nên gọi là không 
tranh cãi, hành không tranh cãi. 

Các vị A-la-hán khác không. thể khéo thấu đạt 
về thể không của năm trần nên Tam muội đạt 
được có nhiều lần lộn sai sót.. Do các hàng 
Thanh văn trí tuệ còn kém, cạn, quản tâm chưa 
thâu triệt, bị cảnh hiện 

tiền tạo trở ngại, nên trong phần Tam muội đạt 
được không thanh tịnh, có chướng ngại của Tam 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 4 671 


muội. Lại không khéo ngăn chận tập khí, nên có 
chướng ngại phiên não. Do có ba đoạn ấy nên 
không có hai hành vô tránh. 

Nhưng các Thanh văn không phải chỉ hạn chế 
về mặt Tam muội đạt được không hoàn toàn 
thanh tịnh, mà giả như có tạo thân thông biến hóa, 
tuy đạt hàng trăm ngàn vạn, nhưng chỉ có thê 
khiến một tâm một tạo tác, không thê khiến nhiều 
tâm nhiều biến hóa. 

Còn các Bỏ-tát thì không như vậy. Chư Bỏ- tát 
thông tỏ về năm Trần là hư 'VỌNg, Xưa nay vốn 
văng lặng, lại có thể hiện thây lý bình đăng của 
chân như, nên muôn cảnh không thể quấy động 
gây trở ngại cho tâm, các thần thông đạt được tùy 
ý tự tại, hiện bày khắp pháp giới nhiều tâm với 
nhiều biến hóa khác biệt. 

Hàng Thanh văn không chỉ một tâm một tạo 
tác, mọi nhận biết cũng chưa đạt tới chỗ sâu xa, 
rộng lớn. Ví như trường hợp quán xét về thiện 
căn nơi nhiều đời nhiều kiếp của một người đề độ 
vị ấy xuất gia, Như có một người đi đên Tĩnh xá 
Kỷ Hoàn muốn xin xuất 1a. Bấy g1ờ, năm trăm 
vị A la hán cùng lúc nhập định, xét thấy căn cô 
của người ấy, rồi xuất định bảo rằng: Ông không 
có thiện căn. Giả như có vào đạo cũng chăng 
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chứng quả. Vì vậy, ông không được xuât 1a. 
Người ây nghe tôi phiên muộn bỏ đi đến bên 
ngoài Tỉnh xá mà khóc lóc. Chợt gặp Như lai từ 
ngoài bước vào, thấy bèn hỏi: Vì sao ngươi khóc? 
Người kia thưa với Phật: Con muốn xuất gia. Vì 
các Ty kheo kia không cho nên con khóc. Phật 
biết người này tuy kiếp gân đây không có thiện 
căn, nhưng từng nhiều kiếp lâu xa CÓ ØI€O trồng 
thiện, nay muôn được đạo. Phật liền bảo: Thiên 
lai Tỳ kheol Người ây liền thành quả A la hán, y 
bát đây đủ. Tuy đã đắc A la hán, nhưng vì mới 
xuất gia nên không hiểu rõ oai nghi của vị Tỳ 
kheo. Như lai muôn cho người ấy hiện thân lực, 
để các đệ tử 1 kheo khác thây mà hỏi. Liền bảo 
người ây: Ngươi rửa bát xong, úp lại đừng cho 
tiếp xúc trên mặt đất, cũng không được đê trên 
giường, trên có trên lá v.v... ÿ kheo kia, nghe 
rôi rửa bát xong dùng thần lực để giữa không 
trung, không rơi xuông đất. Các Tỳ kheo khác 
thây lạ bèn hỏi: Là thân lực của Tỳ kheo nào vậy? 
Phật liên đáp. Ấy là người bạch y (tại g1a) mới 
đây cầu xin xuất gia, mà các ông cho là không có 
thiện căn. Chính là thân lực của người đó. 

Các Tỳ kheo, nghe xong rất làm xấu hỗ. Vì 
thế biết Tam muội của A la hán Tiểu thừa chứng 
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đặc không chỉ còn lầm lẫn, mà dẫu có khéo được 
cũng không biết được những SỰ VIỆC Xa. 

Luận răng: “Vừa nói vê Thánh nhân...” cho 
đến:“ không thể nói”: là nhắc lại chỗ sinh mà 
nƠI phần kinh nêu ra trong đoạn thứ sáu trước. 

“Nếu người Tu đà hoàn v.v” cho đến: “Vì sao 
thành không thê nói”: là nêu bốn Quả để đưa ra 
vận nạn. Lời vấn nạn không khác sự việc diễn 
tiễn trong kinh. 

“Từ đây trở xuống: là văn. kinh đoạn trừ nghĩ 
vẫn kia”, “Từ đây trở xuống” là chỉ ý giải thích 
nghị, trong đoạn kinh trước, xác định nghĩa không 
thể giữ lấy, không thê nói. 

Một đoạn kinh nây, dùng một kệ nơi Luận để 
giải thích hết chăng? Hai câu trên của kệ giải 
thích chung phân văn kinh nêu bốn quả. Hai câu 
sau là giải thích riêng phân văn kinh tiếp theo nêu 
Tôn giả Tu Bồ-đề một mình đạt được Tam muội 
Vô tránh. 

“Không giữ lấy không nói: Nêu rõ về người 
hành trì, lúc chứng đắc bốn quả, đã lìa các Hoặc 
như Thân kiến v.v. Đối với năm âm của chúng 
sinh cùng với sáu trần, không thấy một pháp nào 
có thê gọi là quả. Cũng không có tâm niệm: Ta có 
thể đạt được quả. Cho nên không thê giữ lấy, 
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không thê diễn nói. Không một pháp quyết định 
nào có thê chứng đặc là quả. Cũng không có pháp 
chứng đắc với hình tướng nào có thê diễn nói, chỉ 
rõ cho người khác, nên gọi là: Không thê giữ lấy 
cùng nói ra. 

Nhưng vì sao tiếp xuống: là câu thứ hai, nói: 
Không giữ lẫy Tự quả ' “Ở đây cũng nên nói bốn 
quả là có thê diễn nói, chỉ vì đã xác nhận nghĩa 
không thể giữ lấy, và nói ở trước, nên đã bỏ qua, 
không bàn. 

“Dựa vào Thiện Cát kia”: Chính là nói đến 
Tôn giả Tu Bô-đê, “Nói lìa hai thứ chướng”: nêu 
rõ Tôn giả Tu Bồ-đề đạt được tam muội Vô tránh 
cùng lìa dục, hành không, nên lia hai chướng. 

“Nghĩa nây là thế nào” tiếp xuông: là một 
đoạn Luận gồm có hai ý. Từ đầu đến: “Ta có thê 
đạt được quả “ là giải thích hai câu trong kệ, giải 
thích phần văn kinh nói về bốn quả trong kinh. 

“Thánh nhân do nơi pháp vô vi mà được mang 
tên...” cho đến: Gọi là A-la-hán: là giải thích 
người của bốn quả chứng đắc pháp vô vi, gọi là 
Thánh nhân. 

“Tu-đà-hoàn...” cho đến “A-la-hán”: là giải 
thích nghĩ vấn nêu trên, xác nhận nghĩa không thể 
giữ lấy, không thê diễn nói. 
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“Nhưng Thánh nhân không phải là không giữ 
lây pháp vô vi để giữ lây quả của mình”. Nêu rõ 
Thánh nhân của bốn quả âầy, tuy vào lúc chứn 
đặc, không giữ lây để xác nhận nghĩa “không thể 
giữ bọO diễn 

„ tuy nhiên, ra khỏi cảnh giới chứng đặc 
thì mộ hạ tự cho là đạt được quả vô vi ây, nên 
cũng có nghĩa: Có thể giữ lây, diễn nói. 

“Nếu Thánh nhân khởi tâm: Ta có thể đạt 
được quả, thì tức là chấp về ngã, nhân v. v: Nghĩa 
nây như thế nào”? Liền giải thích: “Do có phiền 
não kiết Sử, và phiên não không hiện hành”. 

Phiên não sử: là hai thứ phiên não: Tập khí, 
vô minh. 

Phiền não không hiện hành: Tức là người của 
hai quả sau không có tướng hiện bày, là không 
tướng hiện bày việc nuôi vợ con, làm việc thê 
gian, hành phiền não có các Hoặc thô trọng. 

Trong bốn quả kia, thì hai quả trước là tại gia. 
Người Tu đà hoàn, Tư đả hàm, tuy đoạn trừ tướng 
hiện bày về ngã, không còn tướng hiện Dày vệ 
ngã, nhưng vân còn nuôi vợ con, làm việc thế 
gian, do đó còn có phiên não hiện hành. Lại có 
tập khí, vô minh, nên cũng có phiên não sử. 

Hai quả sau không có tướng hiện bày, là 
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không tướng hiện bày, nên không làm việc thế 
gian, không có phiền não hiện hành, chỉ còn có vô 
minh tập khí, nên có phiên não sử. 

Nay cho răng nói phiền não không hiện hành 
là giải thích riêng về A na hàm, A-la-hán. Cũng 
có thê nói chung cho hai quả trước, có phiền não 
sử, có hành phiên não, song Luận chủ đã lược 
bớt, chỉ biện minh hai người của hai quả sau. 

Vì sao? “Vì những vị kia, khi chứng đặc quả, 
đã lia các phiên não như chấp giữ về ngã?”: 

“Vì sao” là nêu rõ, ở đây Luận chủ muốn hiển 
bày nghĩa nây, nên giả nêu nghi vẫn: Nếu hai quả 
tại gia còn có phiên não hiện hành, thì vì sao nói: 
Hai quả Tụ đà hoàn v.v đã lìa bỏ các Hoặc như 
chấp giữ về nøã kiến, mà gọi là Thánh nhân. Do 
vậy nên viết là: “Vì sao?”. 

Liên đáp: Các vị ấy, vào lúc chứng đắc, đã lìa 
bỏ phiền não như chấp giữ về ngã. Ở đây nhắm 
nÊu rõ, người của hai. quả trước, ngay nơi khi 
chứng đắc, đã lý giải về vô ngã, dứt trừ các Hoặc 
của tướng hiện bảy như Thân kiến v.v, không có 
tâm chấp giữ lấy quả, nên gọi là Thánh nhân. 

Sở đĩ còn có phiên não hiện hành là vì ra khỏi 
cảnh giới chứng đắc, lại khởi tướng không hiện 
bày về Hoặc như ngã kiến v.v, hành nơi thê gian, 
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nên có phiền não hiện hành. 

“Vì thê, không có tâm như vậy: Ta có thế 
chứng đặc quả”: là tóm kết về nghĩa không giữ 
lây khi chứng đắc của người ở hai quả trước. Nên 
trong kinh nói: Có một Tỳ kheo, đạt được quả Tu 
đà hoàn, tự nói 

lớn tiếng: Các thứ phiên não dâm dục thiêu 
đốt nơi tâm tôi. Bèn bỏ việc tu đạo, trở về gia 
đình, hành pháp thế gian. Theo đây mà Xét biết 
người của hai quả trước còn có phiền não hiện 
hành. 

“Vì sao, Tôn giả Tu Bôồ-đề tự tán thán mình đã 
được thọ ký”, tiệp xuống: là ý thứ hai của đoạn 
nây, giải thích nửa kệ sau, giải thích phân văn 
kinh nói về Tam muội Vô tránh. Trước là đặt ra 
câu hỏi: Như Lai thường dạy: Việc xấu ác thì phát 
lô, pháp thiện thì che giâu. Vì sao Tôn giả Tu Bô- 
đề, nơi đại chúng tự tán thán mình đạt được thọ 
ký? Nên giải thích: Do tự thân chứng quả. Nêu rõ, 
Tam muội Vô tránh chỉ có Tôn giả Tu Bồ-đề đạt 
được, người khác không được, là hiển bày công 
đức của chính mình. 

“VỊ ở trong nghĩa kia sinh tâm tin tường”: 
Đây là đáp lại nghi vấn ở trước. Ý nghi nói: Có 
người sinh ý nghĩ: Như Lai tuy bảo Tôn giả Tu 
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Bô-đề đạt được Tam muội Vô tránh, là A-la-hán 
lìa dục, nhưng không rõ là vị ấy thật sự chứng đắc 
hay không chứng đặc? Lẫy øì để nhận biết Tôn 
giả Tu Bồ-đề đã chứng đắc? Bèn sinh nghi không 
tin. 

Tôn giả Tu Bỏ-đề ở giữa đại chúng, tán thán 

ói: “Đức Thế Tôn nói con đạt được Tam muội 
Võ tránh” là dứt bỏ chỗ nghi ngờ kia, khiến họ 
sinh tin tưởng, xác nhận điều nêu. trên: không 
khởi niệm: “Ta có thể đạt được quả “. Tôn giả Tu 
Bôồ-đề vì chứng đặc nên không khởi niệm kia. 

Lại giải thích: Tôn giả Tu Bồ-đề, vì sao hiển 
bày công đức của chính mình? Nên đáp: Vì ở nơi 
nghĩa kia sinh tâm tin tưởng. Nêu rõ Tôn giả Tụ 
Bỏ- đề dùng pháp thù thăng do mình đạt được để 
khuyến khích các vị Nhị thừa khác, khiến họ sinh 
tin tưởng. 

“Vì sao chỉ nói hành Vô tránh”? Là hỏi Tăng: 
Tôn giả Tu Bô-đề đạt được Tam muội có đến sáu 
vạn, vì sao chỉ tán thán về Tam muội Vô tránh, 
mà không tán thán các công đức khác? 

Phân giải đáp có hai nghĩa: 

¡ Làm rõ về công đức thù thắng: Biện minh, 
trong pháp Thanh văn, đạt được Tam muội Vô 
tránh là công đức tối thăng nơi pháp bậc nhất, chỉ 
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riêng Tôn giả Tu Bồ-đề đạt được các vị khác 
không được, giả như đạt được cũng không bằng, 
nên tán thán riêng. 

2. Vì sinh khởi tin tưởng sâu xa: Tức nhăm 
khiến cho các vị A-la-hán khác chưa đạt được chỗ 
hội nhập nơi Tam muội ấy sinh tin tưởng quyết 
định câu chứng đắc pháp đó. Nên viết là tin tưởng 
sâu xa. 

“Vì sao nói do Tôn giả Tu Bôồ-đề...” đến: “Nói 
ha hai thứ chướng”: Đây là nêu dẫn kinh, đặt ra 
câu hỏi, rồi dùng kệ để đáp. 

“Hai thứ chướng”... đến: “Nên nói không có 
chỗ nào hành (Vô SỞ hành): là nêu ra kệ trong đó 
nói Tôn giả Tu Bồ-đề đã lìa hai thứ chướng, để 
giải thích phần trong kinh: Không có chỗ nào 
hành. 

Từ câu: “Do ỹ nghĩa Ấy, nên nói là hai thứ 
chướng”, tiếp xuống: là cùng giải thích về hai 
thứ: Tránh, Vô tránh. 

“Do N nghĩa ấy”: một câu này là giải thích 
chung về hai câu: tránh Vô tránh. Nêu người 
không khéo ngăn giữ tâm thì bị cảnh giới của năm 
Dục gây trở ngại, nên có hai thứ. Do có nghĩa của 
hai chướng â ây, nên cùng VỚI người, vật, tạo cảnh 
chông trái, vì vậy gọi là hai thứ tranh cãi. 
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“Lìa hai thứ chướng kia, nên gọi là không có 
chỗ nào hành”: là nêu rõ Tôn giả Tu Bô-đê là 
người khéo phòng hộ tâm, không bị cảnh giới của 
dục che lấp, nên lia hai chướng. Do nghĩa đã la 
hai chướng, nên gọi là hai thứ hành vô tránh. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề: Như Lai xưa kia, 
nơi đức Phật Nhiên Đăng được thọ ký”: Đây là 
đoạn văn thứ ba, . TrONE phân thứ bảy: Đối chiếu... 
Do đâu có sự nỗi tiếp? Do trong phân chính thứ 
sáu ở trước, nêu rõ các pháp do Như Lai (huyết 
giảng đều không thê giữ lấy, không thể diễn nói. 
Từ đây, có nghĩ vấn: Vì sao Như Lai, xưa kia, lúc 
làm Bô-tát, nơi trụ xứ của Phật Nhiên Đăng, được 
thọ ký thành Phật, tức là pháp chứng đặc có thể 
giữ lây, có thê diễn nói. Như vậy là pháp chứng 
đặc có danh tướng, có giữ lấy, diễn nói. Vì sao lại 
nói pháp chứng đặc không có danh, tướng, không 
thể giữ lây diễn nói? Nghi vẫn cho là Bô-tát vào 
lúc ây đã được thọ ký về Vô sinh nhẫn. Nhắm 
đoạn trừ nghi đó, tức đáp: Phật Nhiên Đăng lúc 
nói lời thọ ký, thì Bô-tát chưa đạt trí chứng đặc, 
nên lời nói kia có thể giữ lấy, diễn nói. VỆ sau, 
khi chứng đắc đã dứt tuyệt mọi tên gỌI, hình 
tướng, đâu có thê đem ngôn ngữ thọ ký vân nạn 
về pháp chứng đắc, cho là đông với danh, tướng, 
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có thể giữ lấy, diễn nóI. 

Đề dứt bỏ nghi vấn ấy, nêu rõ Như Lai, từ 
xưa, nơi trụ xứ của Phật Nhiên Đăng, đạt được 
Bồ-đề chăng? Giải thích đây là Phật Như Lai ứng 
hóa. Nếu là Phật ứng hóa thì không tu tập, chứng 
quả. Vậy tại sao lại dẫn việc được thọ ký nơi trú 
xứ của Phật Nhiên Đăng đề xác nhận nghĩa nây là 
Bồ-tát thật sự có chứng đắc? 

Nhưng Phật ứng hóa tuy lại không thật, mà 
hoàn toàn không nói Ta là Phật ứng hóa. Do từ 
nơi chân (thật) mà có ứng hóa, căn cứ nơi sốc mà 
bàn, nên phải dẫn việc thật sự có hành Bô-tát ở 
thời Phật Nhiên Đăng để làm chứng. Đây là nêu 
TỐ, chăng phải không có Bỏ-tát, nhưng 

vì chưa chứng đắc, nên nói: “Thật sự không 
có chỗ nào chứng đặc, xác nhận nghĩa nêu trên: 
“Không thê giữ lây, diễn nói “. Như Lai bấy giờ 
còn là Bồ-tát phàm phu trong Tập chủng tảnh địa 
tiền, không được thọ ký hiện tiên, chỉ có lời nói, 
chưa có pháp chứng đắc. Cho nên có thể giữ lấy, 
diễn nói. Tuy nhiên, không phải là không có Bồ- 
tát thật chứng, song nhóm vân nạn đã căn cứ vào 
chỗ địa tiên, chưa chứng đắc đề hỏi, nên phải theo 
chỗ hỏi mà đáp. 

“Nhưng Bồ-tát thật chứng”: là trong phần 
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kinh ở sau, nói: Thông tỎ VỀ ngã không, pháp 
không, đạt được hai vô ngã thì gọi là Bồ-tát đích 
thực. Bồ-tát chỉ rõ về điều ấy để chính thức đáp 
lại. 

Ở đây nói Nhiên Đăng: Có bốn thứ ba thời thọ 
ký: 

¡. Ở trong Tập chủng tánh. 

›. Ở trong Tánh chủng tánh, không thọ ký hiện 
tiền. 

›. Ở trong Địa thứ nhất, thọ ký hiện tiên. 

4 Ở nơi Phật địa, thọ ký Vô sinh nhẫn. 

Nay nói Phật Nhiên Đăng thọ ký: Tức Phật 
Thích Ca, bấy giờ còn là Bồ- tát Tập chủng tánh, 
chưa đạt được Địa thứ nhất trở lên, chưa chứng 
pháp Võ sinh nhẫn. Nay nêu rõ Như Lai hỏi Tôn 
giả Tu Bồ- đề: Tôn giả cho là Như Lai, bấy giờ đã 
chứng đặc Địa thứ nhất chứng đặc pháp Vô sinh 
nhẫn được thọ ký Bô-đề ? Tôn giả Tu Bồ-đề đáp: 
Đức Như Lai, tại trụ xứ của Phật Nhiên Đăng, chỉ 
là thọ ký ngôn ngữ, chưa được Địa thứ nhất, chưa 
thọ ký Vô sinh nhẫn. Nên nói: “Nơi Phật Nhiên 
Đăng, thật sự không được pháp gì cả”. 

Như nơi kinh Bà Già La nói: “Ta từ xa xưa, 
lúc còn ở bậc Tập chủng tánh, trong kiếp Tinh 
Tú, đã cúng dường bảy mươi ức na do tha Phật, 
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mỗi mỗi đức Phật trụ thế trải qua sáu mươi ức na 
do tha kiếp, nhưng các đức Phật ấy đều không thọ 
ký cho Ta. Vì sao? Vì Ta chưa đạt được bậc Vô 
sinh nhẫn”. 

Luận nói: “Lại có nghi vẫn”. Luận chủ sắp 
nêu kệ đề giải thích về phân văn kinh thứ ba nây, 
dẫn ra ý của nghi vận thứ tư trong nghĩa: “Không 
thê giữ lây, diễn nói “ đã nói ở trền. 

Trước là nêu ra nghi vấn: Dẫn lầm về trước 
Phật quá khứ cho là có giữ lấy, diễn nói để vấn 
nạn. Nay nói về pháp chứng đặc, liên cho là đồng 
VỚI nghĩa có thê giữ lây diễn nói. Để đoạn trừ 
nghi vấn ấy, từ đây trở. xuống, Luận chủ dùng 
kinh để đáp, ý nêu rõ: Bồ- tát, ở nơi Phật quá khứ 
chưa đạt pháp chứng đặc, xác nhận nghĩa ' không 
thể giữ lây diễn nói “ , để đáp lại nghi vân vê 
nghĩa “có thê giữ lấy, diễn nói” 

“Như nơi kinh”: là nêu dẫn chung để giải 
thích nghĩ. vấn. Dùng 

kinh để tóm kết. 

“Vì sao nói như thế”: Người nghi, dẫn sự việc 
Phật Nhiên Đăng, tạo vẫn nạn về nghĩa có thể giữ 
lây, diễn nói, trở lại nêu đáp với ý do không thể 
gIữ lây diễn nói. Thế sao lại nói: “Thật không có 
chỗ đạt được đạo quả Vô thượng Bô-đề?”. Tức là 
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làm như thế để đáp chỗ vân nạn không đúng kia. 

Kệ “Phật đối với lời nói của Phật Nhiên 
Đăng”, Một câu kệ này là giải thích một đoạn 
kinh trên. Ở đây nói Phật là đức Phật Thích Ca 
hiện tại. 

Đôi với lời nói của Phật Nhiên Đăng: Tức lúc 
ở nơi Phật Nhiên Đăng chỉ là ngôn ngữ thọ ký. 

“Không giữ Lý Thật Trí”: là nêu rõ lúc được 
thọ ký chưa chứng đắc trí thật của pháp Vô sinh 
nhãn. 

“Do nghĩa chân thật ây”: Có hai thứ: 

¡. Xác nhận nghĩa không thể giữ lấy, diễn nói 
trong đoạn thứ sáu ở trên. 

;. Xác nhận nghĩa “ “chắng phải là pháp” ở trên. 

¡ Thế nào là xác nhận nghĩa không thê giữ 
lây, diễn nói ở trên? Trước nói pháp chứng đắc 
dứt tuyệt mọi danh tướng, nên không thê giữ lây, 
diễn nói. Vấn nạn: Dẫn việc từ xưa lúc được Phật 
Nhiên Đăng thọ ký. Phần đáp lại: ý nêu rõ, vốn 
được Phật Nhiên Đăng thọ ký chỉ có ngôn ngữ. 
Vì ngôn ngữ là tánh của âm thanh, nên có thế giữ 
lấy, diễn nói, chăng phải là pháp chứng đặc có thê 
giữ lấy, diễn nói. Do đó có thể xác nhận nghĩa 
nêu trên: “Không thể gIữ lây, diễn nói ° 

;. Nếu pháp chứng đắc cũng là không có danh 
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tướng, chăng thê giữ lây, diễn nói: Tức là trở lại 
với nghi vấn thứ hai đã nêu trên: “Ngôn giáo xưa 
nay chăng phải là pháp”. Phân đáp lại, ý nêu rõ: 
Pháp chứng đặc tuy là vô ngôn, nhưng vì được 
chứng nên có thể nói ra. Dùng ngôn thuyết ấ ấy để 
trở lại có thể đạt chứng đắc. Cho nên ngôn. giáo là 
pháp, chăng phải là phi pháp. Vì thê nói: “Do 
nghĩa chân thật ây, đã xác nhận chỗ không giữ 
lây, diễn nói kia”. Như vậy, ngôn ngữ thọ ký 
không. thể xem là nghĩa chân thật của trí chứng 
đặc, nên cũng có thể xác nhận trí chứng đắc kia là 
không thể giữ lấy, diễn nói. 

Cũng ở nghĩa thứ hai: Chính do thể của trí 
chứng đắc không có danh tướng, nên nghĩa chân 
thật cũng không thể giữ lấy, diễn nói. Do vậy, cầu 
sau viết: “Xác nhận chỗ không giữ lấy, nêu bày 
kia”. 

“Nghĩa ấy như thế nào” tiếp xuống: là phân 
văn xuôi nơi Luận có hai ý: Từ đâu, cho đến: 
không giữ lấy, diễn nói: là giải thích nửa kệ 

trước, cùng giải thích ý của kinh, dẫn nửa kệ 
sau để tóm kết. 

Lại, nếu Thánh nhân tiếp xuống: Đây là lần 
thứ hai, Luận chủ dẫn ra ý của nghi vấn, phát sinh 
phân dụ về Tịnh độ, Sơn Vương nơi phân sau của 


kinh. 

Từ “Thánh nhân...” đến: “Không thể diễn 
nói”: là nêu dẫn phần văn kinh trong đoạn thứ 
sáu. 

“Thế nào các Bồ- tát chọn lây làm trang 
nghiệm, Thanh tịnh quốc độ Phật thanh tịnh Một 
nghi vấn nây phát sinh riêng phân kinh sau nói về 
tịnh độ. 

“Thế nào thọ nhận an lạc nơi Báo thân Phật”, 
tiếp xuống: Có hai nghĩ vấn, phát sinh riêng phần 
dụ vê Sơn vương nơi phân. kinh ở sau. 

Phật bảo Tôn giả Tu Bỏ-đề: Nếu Bồ-tát nói lời 
như vây: Mình làm trang nghiêm cối Phật: Đây là 
đoạn văn kinh thứ tư trong Phân đối chiều. Do gì 
nên khởi? Tức do chỗ: Không thể giữ lây, diễn 
nói trong đoạn thứ sáu, sinh ra nghi vân thứ năm. 
Nghĩ vấn trên nói: Nếu Thánh nhân, do nơi pháp 
vô vi mà được mang tên, pháp â ây không thê giữ 
lây, diễn nói thì chư Phật Bỏ-tát đạt được y báo là 
tịnh độ đó là Thế đề hay là Đệ nhất nghĩa đế? Nếu 
là Đệ nhất nghĩa đề thì được là không thể giữ lây, 
diễn nói? Còn nếu là Thế đề hữu vi thì có thể giữ 
lây, có thê diễn nói. 

Người nghĩ cho rằng: Tịnh độ ây, đều là hữu 
vi ấy là vì các Bô-tát đã chọn lây tịnh độ đó, vì 
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sao nói không thê giữ lấy diễn nói? Nếu khiến y 
báo tịnh độ là hữu vị thì Thánh nhân cũng còn thọ 
báo hữu lậu, vì sao nói Thánh nhân do nơi pháp 
vô vi mà được mang tên, không thê giữ lây, diễn 
nói? 

Ở đây, nghĩ ngờ cho rằng tịnh độ xuất thế gian 
đồng với cõi Hữu vi. 

Cho nên trong phân sau của kinh, Phật đáp, 
nói: Tịnh độ có hai thứ: Một là tịnh độ của hàng 
địa tiền, hữu vị, có hình tướng bảy báu tran 
nghiêm, thuộc về ba cõi. Hai là tịnh độ xuất thê 
gian của bậc trên địa, trang nghiêm, đệ nhất nghĩa, 
không thuộc về ba cõi. Từ Địa thứ nhất trở lên, 
phân báo của Thánh nhân ra khỏi ba cõi, ông đầu 
có thể dùng tịnh độ thế gian để vấn nạn về tịnh độ 
xuất thế g1an. Tịnh độ chân thật â ấy không đồng với 
tịnh độ thế gian có thế giữ lấy, diễn nói. 

Đây là đáp trực tiệp về nghi vấn “Không thê 
giữ lẫy, nêu bày” nơi đoạn thứ sáu, cũng là đáp 
gián tiêp cho nghi vấn trong đoạn thứ năm. 

“Ví như có người, thân tướng to lớn như núi 
chúa Tu-di...”: Vẫn còn giải thích nghi vấn 
“Không thể giữ lây, diễn nói “ nơi đoạn thứ sáu. 
Nếu Thánh nhân, do nơi pháp vô vi mà được 
mang tên, pháp ấy không 
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thể giữ lấy, diễn nói thì (sao) Như Lai, Báo 
thân Phật, nơi mười Địa hành trì viên mãn, thọ 
báo đài hoa, nhận lấy quả vị Phật, được vô lượng 
phước đức, tự cho Ta là Pháp vương, lại chọn lây 
tịnh độ trang nghiêm. Nếu như thê tức pháp 
chứng đắc có thể giữ lấy, diễn nói. Nếu đã có thê 
giữ lây, diễn nói, thì Báo thân Phật nây thuộc về 
hữu vi. Đã thuộc về hữu vi thì là vô thường. Nếu 
đã vô thường tức các lậu chưa dứt hết, nên chăng 
là Phật. Còn nếu là vô vi thì cùng với Phật pháp 
thần là một hay là khác? Như là một thì Phật pháp 
thân không sắc tướng, Báo thân Phật cũng phải 
không sắc tướng. Nếu cùng với Phật pháp thân là 
khác, thì Báo thần Phật ây tức từ nơi Sinh nhân 
sinh ra. Nếu sinh từ nơi Sinh nhân tức xưa không 
nay có, đã có rồi trở lại không tức là vô thường. 
Vậy sao nói Thánh nhân do nơi pháp vô vĩ mà 
được mang tên, không thể giữ lây, diễn nói? 

Lại như, nơi phân sinh khởi trong Luận, nói: 
Vì sao thế gian khác lại cho đức Phật kia là thần 
Pháp vương? Đây là nhân nơi nghĩ vấn: Không 
thể giữ lấy, diễn nói trong đoạn thứ sáu để phát 
sinh nghi vấn thứ Dảy, Nghĩ rằng: Chư Phật nơi 
MƯỜI TH: cùng các thê gian khác cũng nói là : 
Thế giới ... ây, Bô-tát ấy, nơi mười Địa hành trì 
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viên mãn thọ báo là quả vị Phật, cũng cho đức 
Phật kia là Pháp vương. Nếu Báo thân Phật được 
người khác, giữ lấy, diễn nói, thì vì sao nói là do 
nơi pháp vô vi mà được mang tên, không thể giữ 
lây diễn nói? 

Cho nên, Đức Như Lai đã nêu. dẫn thí dụ về 
núi chúa Tu-di đề đáp lại nghĩ vẫn ấy, nỆU TỐ: Thể 
của Báo thân Phật là vô vi, không thê giữ lấy, 
diễn nói, chắng phải là hữu vi được năm gIữỮ, nói 
ra. Vì sao vậy? Vì Phật tu hành, đoạn trừ mọi 
nhân duyên của Hoặc tức tánh của “xưa có” hiện 
bày diệu dụng gọi là Báo thân Phật. Đã có chánh 
quả của Báo thân Phật, thì có y báo là tịnh độ 
chân thật với diệu dụng tự tại, là vô vI, chăng phải 
là hữu vi, cũng không phải là vì điều kiện như 
vậy cho nên Thường. 

Ở trên, sở dĩ nói Như Lai, Báo thân Phật từ 
nơi Sinh nhân sinh ra: là đôi chiếu với phần nghĩa 
nơi diệu dụng của báo thân gọi là mới có, nên 
trong nghĩa nói Liễu nhân là Sinh nhân, chắng 
phải thê của Báo thân Phật từ nơi Sinh nhân sinh 
ra, là vô thường. Đây là giải đáp trực tiếp cho 
nghi vần trong đoạn thứ bảy, cũng là giải đáp gián 
tiếp về nghi vẫn nơi đoạn thứ năm, nên tiếp theo 
sẽ nêu rõ. 
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“Nếu Bỏ- tát nói: Mình làm trang nghiêm quốc 
độ Phật, thì Bồ- tát ấy đã không nói thật”: Đây là 
Bồ-tát địa tiền, còn giữ lây hình tướng, đề tu hành 
song đã có được các thứ báu hữu vi để trang 
nghiêm, không 

có những thứ cát đá, gai sốc uê tạp, cho là 
tịnh độ đích thật, không biết còn có tịnh độ chân 
thật xuất thế gian. Chính vì cho chỗ đạt được là 
tịnh độ chân thật, là đồng với thế giới Liên Hoa 
Tạng, lại không phân biệt với tịnh độ vô vi chân 
thật, nên gọi là “Nói không thật”. 

Vì sao?: Tức là sinh nghi. Vấn nạn nêu: Nếu 
trang nghiêm có hình tướng chắng phải là tịnh độ 
chân thật, thì vì sao, Như Lai nói tịnh độ do Ta 
đạt được là tướng thù thắng trang nghiêm như 
cung điện cối Trời Tự Tại. Trong tịnh độ của Ta, 
chúng sinh không có tham dục, như Phạm thiên, 
như cõi Trời. Lại nữa, vì sao giáo hóa chúng sinh, 
bảo: “Như Lai tu tập về Tịnh độ, đồng thời cho 
sửa sang đường sá, trừ bỏ gai sốc, san lắp chốn 
cao thấp v.v dùng làm Tịnh độ, nhân đây có được 
phân báo của tịnh độ nây”. Xét theo lời nói thành 
thật của Như Lai, thì tịnh độ â ây như có hình trạng. 
Đã có hình tướng tức thuộc về ba cõi, nên có thể 
giữ lấy, diễn nói. Vì sao nói Tịnh độ chăng phải là 
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hình tướng {rang nghiêm, không thể năm giữ, 
diễn nói. Nếu giữ lây hình tướng trang nghiêm 
tức là nói không thật. Do vây nên nói: Vì sao? 

Cho nên, Phật đáp: Như Lai giảng nói về cối 
Phật trang nghiệm: là nhằm dẫn dắt hàng mới tu 
học, dùng gân để so sánh xa, nên nói Tịnh độ do 
Phật đạt được như cung điện cối Trời Tự Tại v.v. 

Lại nữa, tùy theo thế gian mà giảng nói. 
Người thế gian cho hình tướng châu ngọc nơi Dảy 
báu là tịnh độ, nên Phật thuận theo tục đễ mà 
giảng nói về tịnh độ ấy, chăng phải cho đấy là 
tịnh độ chân thật của Đệ nhất nghĩa đế. Cho nên 
nói là: “Như Lai giảng nói vê cõi Phật trang 
nghiêm”. Tuy nhiên, chắng phải không là hình 
tướng trang nghiêm hữu lậu, hữu vi của thế gian. 

“Tức chăng phải là trang nghiêm”: Đây là tùy 
theo thế tục mà nói, cho là tịnh độ, chẳng phải là 
tịnh độ chân thật của Đệ nhất nghĩa đế xuất thế 
gian. Cho nên nói: “Tức chắng phải “.. 

“Đó gọi là làm trang nghiêm cõi Phật”. Như 
vậy, chăng phải là hình tướng trang nghiêm ây 
chính là sự trang nghiêm của đệ nhât nghĩa chân 
thật. 

“Cũng có thể nói: Hình tướng trang nghiêm 
chắng phải là trang nghiêm, đó gọi là phi trang 
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nghiêm. 

Nhưng ở đây nói tịnh độ: Chính là y báo của 
chư Phật, là cõi của trí tuệ chân thật nơi đệ nhất 
nghĩa. Cõi ấy, dùng pháp tánh của chân như làm 
thể, tức là thế giới Liên Hoa Tạng. Tịnh độ đó, so 

với Báo thân Phật đích thực, nói về thê thì đồng, 
nói về . dụng thì khác. Cối â ây, Như Lai từ khi phát 
tâm đến nay, với chỗ tu tập muôn hạnh công đức, 
trí tuệ, 

dùng hai thứ â ây đề trang nghiêm, là do nhân 
thù thăng, vô lậu xuất thế gian mà đạt được. 

Kinh Thập Địa nói: “Vượt hơn tật cả cảnh giới 
thê gian, sinh từ thiện căn xuất thế gian”. Tức 
chắng phải chỗ đạt được từ nhân hữu lậu, giữ lấy 
tướng của hàng địa tiền. Thể chăng phải thuộc về 
hình tướng hữu vi trang nghiêm. 

Luận Đại Trí Độ nói: “Tịnh độ của chư Phật 
không thuộc về ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc”. Vì sao 
nói tịnh độ chân thật â ấy không thuộc về ba cõi? 
Giải thích: Chăng ở nơi đại địa, nên không thuộc 
về cõi Duc. Chăng ở nơi không trung nên chăng 
thuộc về cõi Sắc. Thể là sắc nên chăng thuộc vê 
cõi Vô sắc. Tuy ba cõi không gồm thâu, nhưng 
cùng với chúng là đồng xứ, mà không cùng gây 
trở ngại. Giả như lúc ba tai họa phát khởi, thê giới 
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bị thiêu đốt, nhưng tịnh độ kia vẫn an nhiên, 
không biến đồi. Cho nên, Kinh Pháp Hoa nói: 

“Chúng sinh thấy kiếp tận Lúc lửa dữ thiêu 
đốt 

Tịnh độ Ta an ồn 

Trời, người luôn sung mãn `. 

Vì đây tịnh độ chân thường, nên ba tai họa 
không hủy hoại. Lại nữa, tịnh độ của chư Phật là 
bình đắng thanh tịnh, không hai, không khác. 
Kính Thập ĐỊa nói: “Một cõi Phật là tât cả cõi 
Phật. Tât cả cối Phật là một cõi Phật”. Nay, giải 
thích tịnh độ ấy, nói “Tịnh uế đồng xứ”: là khác 
với xưa nay biện minh về nghĩa: “Chất là một 
nhưng thây khác”. Sở dĩ như thế là vì: Gốc nơi 
hai cõi tịnh uế vốn không có xứ khác. Chắng. phải 
như hai cõi Ta Bà, An Lạc đã khác nhau, nên rõ 
ràng là có dị biệt. Nếu thế thì vì sao lại có các khu 
vực đá, cát, đồng, sắt, bảy báu, châu ngọc, hiện 
bày khắp với VÔ SỐ SỰ sai biệt? Hoặc có chúng 
sinh lấy hư không làm đất, đất làm hư không v.v? 
sự bất đồng như vậy đều là do nghiệp tạo uê tịnh 
của chúng sinh, trí có sáng, tối, chỗ thây biết có 
muôn ngàn sai biệt chăng phải là do cõi có khác. 
Cũng như nơi sông Hăng nước luôn chảy xiết, có 
các ngøạ quỷ cùng đi đến để uống, nhưng chúng 
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hoặc thấy lửa trôi, hoặc thây máu mủ, hoặc thây 
tro than, hoặc thấy khô cạn, hoặc thấy quỷ thần 
ngăn giữ không cho đi tới. Đây đều do nhân 
duyên tạo nghiệp tội của chúng sinh, nên nơi một 
dòng sông ây mà chỗ chiêu cảm đều khác, sự thấy 
chẳng đồng, chắng phải cho là nước có một mà 
thây có khác. Như Kinh Duy Ma nói “Loa Kế 
(Phạm Thiên Loa Kế) và Thân Tử (Tôn giả Xá- 
lợi-phất) chỗ thấy không đông. Như hai vị Trời 
cùng ăn cơm mà hình sắc có khác”. 

Ơ đây cũng giống như thế. Cho nên biết nơi Ở 
là một mà cõi là khác theo chỗ thấy không giống 
nhau, chắng phải là một chất nhưng thấy khác, lý 
ây thật đã TỐ. 

“Vì thể, nầy Tôn giả Tu Bồ- đề ! Bôồ-tát phải 
nên sinh tâm thanh tịnh như vây v v”! Đây là kinh 
khuyên dạy Bỏ-tát mới phát tâm chọn lây cõi 
Tịnh độ chân thật. 

“Vì thế”: Do hành ây là hành giữ lấy tướng 
của hàng địa tiên, chỉ đạt được tịnh độ hình tướng 
trang nghiêm hữu vi, chẳng phải là nghĩa của tịnh 
độ trang nghiêm đệ nhất nghĩa xuất thế gian. Vì 
vậy, các đại Bồ- tát cần phải tu tập từ Địa thứ nhất 
trở lên, không năm giữ tướng khi hành trì các 
pháp Ba la mật, mới có thể chứng đắc tịnh độ 
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chân thật, vô vi xuất thế gian. Chớ nên đem tâm 
năm giữ lây tướng, cho cảnh giới đạt được có 
hình tướng hữu vi thế gian, là tịnh độ chân thật. 
Do đấy nói: “Nên sinh tâm thanh tịnh như vậy”. 

“Nên sinh tâm thanh tịnh như vậy”: Tức như 
nơi đoạn thứ tư ở trên, đối với ba sự (thuộc về Bỗ 
thí), tâm không chấp trước. 

“Mà không trụ chỗ nào”: Tức không chấp 
trước tự thân, không trụ chấp vào các thứ khác 
như sắc v.v không tham chấp nơi quả báo năm 
Dục của hàng Trời, người trong ba cõi. 

“Thuận theo không trụ chỗ nào”: là không 
tham chấp nơi việc báo ân. Ba thứ ây tức là ba sự 
đã nói ở trước. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYEN 5 

“Ví như có người thân tướng to lớn như núi 
chúa Tu-di”: Đây là nêu dẫn thân lớn để dụ cho 
Báo thân Phật, giống như núi chúa kia, là nghĩa 
thí dụ tương tự như gương với bóng. Lại, núi ấy 
vượt hơn các núi khác, nên gọi là núi chúa. 

“Có người”: Tức nói về Báo thân Phật là 
người. Cũng có thể nói “có người” là người của 
thê gian. 

Như núi chúa: là nêu dụ để so sánh. Làm rõ 
người thế gian thân tướng lớn như núi Tu-di, Báo 
thân Phật cũng vậy. Mười ĐỊa hành trì viên mãn, 
sau khi đạt tâm kim cương, hiển bày tánh vốn có, 
sọI là Phật pháp thân. Muôn đức trí, tuệ (trí 
phước) trọn đủ, gọi là Báo thân Phật. Là vua 
trong các Thánh nên gọi là thân to lớn. Thể là vô 
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VI thường trụ, mà chẳng đồng với thân hữu vi. 
Cho nên chỉ mượn để làm thí dụ. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Ý của Tôn giả thế 
nào? Thân ấy là lớn chăng?”: Nêu rõ Như Lai đã 
dẫn núi chúa để dụ cho Báo thân của Phật, xong 
rôi hỏi Tôn giả Tu Bỏ- đề: Thân Phật ây là lớn 
chăng? Tôn giả Tu Bồ- để hiểu nên liên đáp: 
“Bạch đức Thế Tôn! Rất lớn”. “Làm sáng tỏ Báo 
thân Phật muôn đức viên mãn, là vua trong. các 
bậc Thánh, phân đồng với núi chúa nên nói là 
“Rất lớn”. 

Người nghi, nghe Báo thân Phật gọi là thân to 
lớn như núi chúa, liền cho răng Báo thân Phật 
nhân nơi núi chúa là thân của hình tướng hữu vi. 
Nếu đã là thân hình tướng, thì tức là thân vô 
thường, sinh diệt. Do có nghĩa â ây nên đáp: “Phật 
nói chăng phải là thân, đó gọi là thân lớn”. Ý của 
lời đáp nêu rõ thân lớn của Báo thân Phật không 
giông với thân hình tướng hữu vi của thể gian. 
Thể của thân ấy là trong lặng không có tướng 
phân biệt hư vọng của tâm ý, ý thức hữu vi hữu 
lậu. Do núi chúa và Báo thân Phật có phần giống 
nhau, nên dẫn ra để ví dụ. 

Nói kỷ thật: Tức rõ ràng như Trời đất cách 
tuyệt, nên nói: Chắng phải là thân. Nhưng có thân 
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lớn tối cao, với vô lượng công đức trí tuệ trong 
lặng thường trụ, đó gọi là thân lớn. Cũng có thê 
nói: Thân ây, 

chắng phải là thân, nên gọi là thân lớn: Đây là 
giải thích thân lớn của Báo thân Phật kia là chăng 
phải thân lớn, đo chắng phải là thân hình tướng 
hữu vi, hữu lậu. “Đó gọi là thân lớn”. Tức hiển 
bày về tánh vốn có, hiện ra diệu dụng, gọi là Báo 
thân Phật, với tướng vi diệu, trong lặng, có vô 
lượng diệu dụng lớn. Đấy gọi là thân lớn chân 
thật của Báo thân Phật. 

Luận rằng: “Nghĩa ấy như vậy nên biết”. Đây 
chỉ về nghĩa của Báo thân Phật theo tịnh độ. Như 
kinh nêu: Phật cùng Tôn giả Tu Bỏ-đề hỏi đáp, 
nên biết. Luận chủ chưa từng có giải thích, vì sao 
nói là “Nên biết”. Làm rõ Tôn giả Tu Bồ-đề có 
điều nghi nơi tâm nhưng chưa nói ra lời. Liên 
luận chủ dùng kệ đáp: “Trí tập chỉ thức thông”. 
Một câu kệ nây giải thích phần kinh: “Nếu Bồ tát 
nói: Mình làm (rang nghiêm quốc độ Phật...cho 
đến: Mà sinh tâm ấy”. 

Trí: là trí chân thật. Tịnh độ dùng trí tuệ làm 
thể. Nhưng sở dĩ tịnh độ ấy dùng trí tuệ làm thể: 
Nêu rõ vê hai thứ y báo chánh báo nơi quả đầu 
của Như Lai. Nói thể tức bao gồm hết cả pháp 
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tánh. Luận ở nơi dụng hiện bày khắp, tức thân, 
cối hai thứ khác biệt, nên y báo chánh báo tuy 
không giỗng nhau, nhưng đều dùng trí tuệ làm 
thê. 

Tập: là trí sau dựa theo học nơi trí trước, gọi 
đó là tập. Tập tâm trước làm nhân, nhân có thể 
chiêu cảm nên sự hiểu biết về sau, không khác 
với trước, nhưng chuyển thành tinh xảo, hơn hăn, 
gọi là tập nhân. Có thê hiển bày chân tánh. Không 
bị ngăn ngại gọi là thông. 

Thông: là thức thứ tám nơi Phật tánh không bị 
chướng ngại, gọi là thông. Nên kệ nói: “Trí tập 
chỉ thức thông”. Thức thứ tám A Lê Da thông” là 
nêu rõ Bồ-tát mười Địa, vô lậu, lãnh hội đúng về 
trí tuệ của quả vị Phật, mới có thể thông đạt, thấy 
tịnh độ ấy, chứng đắc diệu dụng nơi tịnh độ ây. 
Nên câu kệ sau khuyên khích: “Như vậy chọn 
tịnh độ “. Trên là hỏi về nghĩa của tịnh độ như thế 
nào. Ở đây thì làm rõ nhân hành thể tướng của 
tịnh độ. Nghĩa chính là như vậy. Như vậy hành. 
Như vậy chọn lây. Không phải là điên đảo. không 
phải là chấp giữ hư vọng. Nên nói là : “Như vậy 
chọn tịnh độ”. 

“Chăng hình-Đệ nhất thể”. 

“Chăng hình”: Tức tịnh độ chân thật ây chăng 
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phải là hình tướng hữu vi. 

“Đệ nhất thể: Tịnh độ ấy, nếu chăng phải là 
hình tướng hữu vi, thì hoàn toàn phải là không 
hình tướng, đồng nơi hư không chăng? Nay làm 
TỐ CÕI ây, tuy chăng phải là hình tướng theo hình 
tướng hữu vị, nhưng cũng chăng phải là không có 
hình tướng vô vi xuất thế gian, vì đây là 

tịnh độ trang nghiêm nơi đệ nhất thê của chân 
đề. 

“Chăng nghiêm, ý trang nghiêm”. Chữ “chắng 
nghiêm” đầu là câu trên nói: Chăng phải là hình 
tướng (rang nghiêm của thế gian. 

Chữa “Trang nghiêm” sau: là trang nghiêm 
của Đệ nhất nghĩa đế. Câu nầy nên nói: “Chẳng 
phải trang nghiêm, là trang nghiêm”. Song do 
giới hạn của câu kệ nên chỉ nói: “Chăng phải là 
trang nghiêm”. 

°Ý”': Tức là nghĩa chọn lây tịnh độ. ý chính là 
như vậy. 

“Nghĩa nây như thế nào”? là hỏi một kệ nầy 
giải thích vê nghĩa của tịnh độ như thế nào. 

Liền giải thích: “Chư Phật không có sự việc 
trang nghiêm ““... cho đến “Nói chăng thật”. Giải 
thích hai câu trên trong kệ, cũng giải thích phần 
đầu của đoạn kinh: “Nêu Bồ tát nói... đến: Nói 


không thật”. 

“Chư Phật không có sự việc trang nghiêm 
quốc độ”: Biện minh Như Lai không có sự việc 
trang nghiêm quốc độ theo hình tướng thế gian. 

““Trí tuệ chân thật của chư Phật Như Lai rèn 
tập thức thông đạt”: Tức nêu rõ, Như Lai đạt 
được cõi Phật trang nghiêm chính là trí tuệ xuất 
thế gian, là diệu dụng trang nghiêm của đệ nhất 
nghĩa. Hai câu này chính là nêu ra thê của tịnh độ. 

“Vì thế, cõi ấy không thể giữ lấy”: là tóm kết 
phân đầu của đoạn kinh trước để giải thích ý của 
nghi vấn. 

“Vì thế”: Tịnh độ của chư Phật ấy chăng phải 
hình tướng hữu vi, mà là tướng của trí tuệ chân 
thật nơi đệ nhất nghĩa, nên không thể giữ lấy. Vậy 
SaO CÓ thê ngÌ!: Bô-tát làm trang nghiêm cối Phật, 
là có thể giữ lây, có thể nêu bày. Không nên đem 
pháp vô vi mà đặt tên. 

“Nếu người chấp giữ lây hình tướng của quôc 
độ kia”: Đã làm rõ thê của tịnh độ nây là Đệ nhất 
nghĩa để, chắng phải là hình tướng hữu vi, cho 
nên nếu người chấp giữ tịnh độ ây cho là đồng 
với hình tướng hữu vị, thì đó là nói không thật. 

“Như kinh v.v..”: là nêu phần kinh nối tiếp 
thuộc chỗ giải thích nghi sau, xác nhận ở trên 
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nêu: chấp giữ nơi hình tướng hữu vi là tịnh độ 
chân thật, là nói không thật, vì thế đẫn lại đoạn 
kinh nây. 

Nhưng ở đây kinh nêu rõ trang nghiêm theo 
hình tướng hữu vi. Ấy là chẳng phải tịnh độ chân 
thật. Vì thế, chắng nên cho chỗ tạo tác là tịnh độ 
đích thực. : 

“VỊ sao nói như thê”: Tức là sắp dùng nửa kệ 
sau để giải thích đoạn kinh trước. Cho nên trước 
tiên khởi đầu bằng câu hỏi. Hỏi: Đoạn kinh nây 
đã nói rõ là làm trang nghiêm cối Phật. Lại nói: 
Tức chẳng 

phải là trang nghiêm, vì sao nói trái nhau như 
vậy? Tức Luận chủ liền dùng kệ đáp: “Chẳng 
hình-Đệ nhất thể. Cho nên nehiêm-Ý trang 
nghiêm” 

'“ [rang nghiêm có hai thứ” : là giải thích, nêu 
ra hai thứ trang nghiêm trong kệ. 

“Lại, chăng phải là trang nghiệm...” Trên đã 
dùng kinh kệ cùng liên hệ để nêu ra tên của hai 
thứ trang nghiêm xong, mới lần lượt giải thích. 

“Lại chăng phải trang nghiêm...” đến: “Nên 
chắng phải là trang nghiêm”: là giải thích phân 
trong kinh: “Như Lai nói làm trang nghiêm cõi 
Phật, tức chắng phải là trang nghiêm”. Cũng là 
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giải thích trong kệ: “““Chăng hình, chăng trang 
nghiêm”. Tức là, trong hai thứ vừa nêu, một là 
hình tướng. 

“Như vậy, “không trang nghiêm... 7 đến: 
“Thành tựu trang nghiêm”: là giải thích phân 
trong kinh: “Đó gọi là trang nghiêm”, giải thích 
về ý trong kệ: “Đệ nhất thê trang nghiêm”. Tức 
trong hai thứ trang nghiêm thì hai là tướng của đệ 
nhất nghĩa. 

“Nêu người phân Diệt về quốc độ của Phật... 
đến: “Mà sinh tâm ấy”: Từ đây trở xuống là nhăm 
giải thích: “Nên sinh tâm thanh tịnh như thế, cùng 
không trụ nơi ba sự việc theo kinh, nêu lên người 
trụ châp nơi ba sự việc thì không đạt được tịnh độ 
chân thật. 

Nêu có người khởi tầm phân biệt, cho quôc độ 
của Phật là hình tướng hữu vi, mà tu tập trụ nơi 
ba sự, hành chấp trước, tự cho mình đã thủ đắc 
tịnh độ đích thật như vậy: thì người ấy chăng phải 
là tu nhân của tịnh độ chân thực. 

“Nhăm ngăn chân M ây”, là từ đây tiêp xuông, 
chính thức nêu ra, muôn tu tập nhân tịnh độ, tât 
không nên trụ chấp nơi ba sự. Là dùng kinh để 
tóm kết, có thể nhận biết. 

Trước nói: Báo thân Phật thọ lạc: Tức là sắp 
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tạo ra kệ thứ hai để giải thích dụ về núi chúa nơi 
kinh, nhắc lại hai nghĩ ở trên, nêu dẫn Báo thân 
Phật và núi chúa có phân tương tợ, để sinh khởi 
cho kệ tiếp. 

: Nghĩa nây như thế nào”?: Ở đây nêu pháp, 
dụ có phân nào giống nhau đề đáp lại “Nghĩa ra 
sao” của nghi vân. Tức Luận chủ dùng kệ đáp: 
“Như núi chúa không giữ”. Một kệ nây giải thích 
phân trong kinh: “Ví như có người... đến: Đó gọi 
là thân lớn”, để đáp lại hai nghĩ vân sau. 

Như núi chúa: là như núi chúa Tu-di, hơn hết 
trong mười núi nên gọi là chúa. 

Không giữ lây: Tức núi chúa Tu-di là vật vô 
ký, không có tâm tự cho rằng: Ta là núi chúa, hơn 
hắn chín núi còn lại. Do đó kệ viết: “Như núi 
chúa không g1ữ”. 

“Thọ bảo cũng lại thế” : Một câu này là hợp 
dụ về núi chúa. Lẽ ra nên nói “Báo thân Phật thọ 
lạc cũng lại như thế”, song do câu kệ có giới hạn 
về số chữ nên nói lược. Nhăm nêu rõ Báo thân 
Phật thọ lạc đạt được vô lượng công đức như 
mười Lực, bốn Vô sở úy v. v. Ở trong pháp luôn 
tự tại, hơn hăn so với các Thánh, nên gọi là vua 
(chúa). Do tâm không phân biệt chấp giữ nơi 
tướng, cũng không nghĩ: Ta là Pháp vương. Vì 
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thế, kệ nói: “Thọ lạc cũng như vậy”. 

Ở đây Luận chủ nêu ra một vân nạn: Núi chúa 
không tâm nên đo đó không chấp giữ cho Ta là 
núi chúa. Còn Báo thân Phật thì có tâm vì sao 
không cho ta là Pháp vương? Nên nửa kệ sau đáp: 
“Xa lìa nơi các lậu, cùng các pháp hữu v1”. 

“Xa lia nơi các lậu”: Tức làm rõ Báo thân 
Phật, đối với hai chướng đã vĩnh viễn dứt tuyệt 
nơi phân biệt, đã lìa hắn nhân chấp giữ tướng hữu 
lậu. 

“Cùng các pháp hữu vi ”: Nêu rõ chăng phải 
chỉ ha bỏ nhân của việc chấp ø1ữỮ tướng, mà cũng 
lìa quả hữu vi của việc chấp ø1ữ tướng. 

Do phân biệt châp giữ tướng đã vĩnh viễn dứt 
hắn nên không chấp giữ cho mỉnh là Pháp vương, 
chứ chắng phải cho là đồng với núi chúa Tu-di, 
vô tâm, nên không chấp giữ. Đây là làm rõ Báo 
thân Phật, vì thể đã lìa khỏi lĩnh vực nhân quả 
sinh tử của hữu vi, nên giữ lây trong lặng thường 
trụ, không do ba tướng tạo thành. Cho nên gọi là 
VÔ VI, cũng gọI là vô lậu. 

“Nghĩa nây như thế nào?” Một đoạn văn xuôi 
nơi Luận, từ đầu cho đến: “Do không phân biệt”: 
là giải thích nửa trước của kệ vê núi chúa và Báo 
thân Phật - pháp, dụ, có nghĩa tương tợ, xong. 
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Từ: “Như kinh” trở xuống: là nêu lên đề giải 
thích nghi vấn nơi phân kinh đã dẫn, tóm kết xác 
nhận Báo thân Phật và núi chúa. Với nghĩa không 
phân biệt. Tiếp theo là nêu nghĩ vân, trở lại hỏi về 
phân kinh nây, sau đây mỗi môi giải thích riêng. 

“Vì sao nói như thế”? là hỏi trong đoạn kinh 
nây, nói: “Phật nói chăng phải là thân, gọi là thân 
lớn”. Vì sao kinh nêu hai lời nói bất định? Tức 
dùng nửa kệ sau để đáp: “Xa lìa nơi các lậu, cùng 
các pháp hữu v1” 

“Háo thân Phật thọ lạc, thê lìa nơi các lậu”: 
Phần văn nây giải thích kệ, làm rõ Báo thân Phật 
lia hai chướng nơi các lậu, không có 

tâm phân biệt chấp giữ tướng. Cho nên không 
giữ lây cho mình là Pháp VƯƠNnG. 

Nếu như thế, tức gọi là không có vật: Nếu thê 
của Báo thân Phật như thế là lìa hai chướng nƠI 
các lậu, không có muôn tướng hữu vi và vật của 
tướng ngã nữ vọng. Nên câu sau nói: “Do xa lìa 
pháp hữu vi”. Đây là giải thích phần kinh: “Phật 
nói chăng phải là thân”. 

“Nếu như thế tức gọi là có vật”: Nếu thể của 
Báo thân Phật như thế là gôm đủ hai thứ trang 
nghiệm, tức có muôn đức vô vi và vật của chân 
ngã, nên cũng có thể nói: “Nếu như thế thì không 
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có tướng ngã hư vọng”: Tức là vật của báo thân 
chân thật. Cho nên câu sau viết: “Do chỉ có thân 
thanh tịnh”. Đây là giải thích phân kinh: “Đó gọi 
là thân lớn”. 

“Do ý nghĩa nây, nên thật có thê của ngã”: là 
do không có vật của vật nghĩa là chỉ có thân thanh 
tịnh, nên thật có Báo thân Phật với diệu thân 
thường trụ, gồm đủ tám tự tại nơi thể của chân 
ngã. 

“Wì không dựa nơi duyên khác để trụ”: là nêu 
rõ thể của chân ngã nơi Báo thân Phật chăng từ 
nơi nhân duyên mà có. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bỏ-đề: Như số lượng 
cát hiện có nơi sông Hằng”: Đây là đoạn văn kinh 
thứ năm trong phần đối chiều, nêu rõ về thí dụ 
thứ hai trong sự so sánh về Bồ thí các vật bên 
ngoài. 

Thí dụ thứ hai nầy sở dĩ được dẫn ra: Tức 
trước tuy đã giải thích: Thọ trì một bài kệ của 
kinh nây, thì công đức hơn hắn phước đức của 
việc Bồ thí bảy báu đây khắp nơi ba ngàn thế 
giới. Chỗ đối chiếu đã xong, nhưng nhân đấy lại 
sinh nghĩ vấn: Như Lai, trước đây tuy đã giải 
thích răng việc thọ trì kinh, phước đức nhiều hơn 
việc Bồ thí bảy báu, xác nhận điều đã nói trên là 
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không thể giữ lấy, diễn nói, nhưng về nghĩa nhiêu 
có sai biệt. Hoặc cũng có vượt hơn vô lượng nên 
gọi là nhiều. Lại, hơn chỗ ít trong phần bậc nhất 

cũng gọi là nhiêu. Chưa rõ đây là vượt quá, hơn 
phân ít của hai ngàn, ba ngàn thế giới, nên là 
nhiêu. Hay là vượt quá vô lượng hắng hà sa thế 
gIỚI, không thể cùng tận, nên là nhiều? Nếu hơn 
phân ít nên là nhiều, tức chỉ có thê hơn ba ngàn 
thế giới nây, thì phước thí bảy báu có hạn lượng, 
chắng phải là phước đức vô cùng vô tận sâu xa, 
thù thắng. Đề dứt trừ nghi vẫn nây, nên Phật đáp, 
ý nêu rõ phước đức của việc thọ trì kinh không 
chỉ hơn phước thí bảy báu khắp. ba ngàn thế giới, 
mà giả sử dùng Dảy báu đây khắp trong vô lượng 
hằng hà sa thế giới, đem Bồ thí, cũng không băng 
công đức thọ trì đọc tụng một kệ bốn câu nơi kinh 
nây, huồng nữa là không hơn phước đức đã cho là 
ít của việc Bỗ thí nơi ba ngàn thế BIỚI. Do đó đã 
nêu dẫn thí dụ về Hằng sa nây để giải thích nghi 
vẫn kia. 

Giải thích nghĩ vấn như thế nào? Nay nói 
nhiều ây là nêu rõ, vì vô lượng nên là nhiễu, 
chăng phải là hơn phân ít nên nhiêu. 

Lại nữa, thọ trì một kệ, văn ây tuy ít, dụng 
công không nhiêu, nhưng lại làm nhân thù thăng 
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cho quả vị Phật vô thượng. Bồ thí bằng bảy báu 
v.v tuy là vật rộng công nhiều, nhưng đầy là 
nghiệp chấp giữ nơi tướng, chỉ cảm nhận lấy quả 
báo hữu vi của thế gian. Cho nên không bằng. 

Tuy nhiên, ở đây, như trước nêu: Bồ thí bảy 
báu khắp ba ngàn, thì chỉ nói là “Dùng đề Bồ thí”, 
không nêu ra là Bồ thí cho những người nào. Nay, 
đây là Bố thí bảy báu nơi vô lượng hăng hà sa, 
nêu rõ là Bồ thí chư Phật, Như Lai. Vật đã là 
nhiều thì phước đức đạt được cũng hôn, nhưng 
cũng không bằng phước đức của việc thọ trì một 
kệ, huỗng chỉ là vật Bồ thí bảy báu nơi ba ngàn 
thế giới tức ít. Hơn nữa, chưa biện minh rõ, trước 
là do “thủ đặc” nơi phước đức thi đầu được xem 
là nhiều. Do đó, chuyên đối để làm rõ chỗ đối 
chiếu hơn hắn. 

“Hãng hà sa” (cát nơi sông Hãng): Xuất phát 
từ ao Thanh Lương, chảy vào biên Đông, dài tắm 
vạn bốn ngàn do tuân, răng bốn mươi dặm (lý), 
hoặc có chỗ rộng mười dặm. Do chảy qua trong 
vùng núi cát, nên có cát trôi theo màu trăng, nước 
cũng đồng màu trắng, tựa như sữa, chảy ra sông 
liên trong. Sông nây rất sâu. Nếu CỠI VOI, ngựa, Xe 
đi vào đêu bị chìm. Cát nơi sông nây, tật cả hàng 
phàm phu, Nhị thừa đều không thể tính đếm, nhận 
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biết về số lượng. Chỉ có chư Phật mới nhận biết 
TỐ. Bồ- tát từ Địa thứ nhất trở lên cũng có thể tính 
biết về số lượng nhiều ít. Bồ-tát Tánh địa, tuy 
không thể tính biết, nhưng do một đại A tăng kỳ 
kiếp trở đi không nói dỗi, nên vào lúc đó không 
cân suy nghĩ cũng có thê nói đúng ngay về số 
lượng, kia. Cát trong sông ấy đã như vậy nên được 
nêu dẫn đề ví dụ. 

Hơn nữa, vì người nước Thiên Trúc đều thây 
sông nây, nên nơi các kinh phân nhiều dẫn đó làm 
thí dụ. Cát trong sông ây, một hạt cát là một con 
sông, theo đây, bảy báu đây khắp ba ngàn đại 
thiên thế ĐIỚI, nhiều như cát trong từng ây sông 
Hăng, dùng để Bồ thí chư Phật, cũng không băng 
phước đức của việc thọ trì một bài kệ. 

Luận nói: “Trước đã nêu thí dụ về phước đức 
nhiêu hơn hết. Vì sao ở đây lại nói nữa”? Tức giải 
thích: trước nêu Bồ thí bảy báu nơi ba ngàn thê 
gIỚI, đối chiêu không băng thọ trì một bài kệ bốn 
câu nơi kinh. Ở đây, do đâu lại nêu thí dụ về cất 
sông Hằng? Vì có vẫn nạn như thế nên kệ đáp: 
“Nói nhiều nghĩa sai biệt”. 

“Nói nhiêu nghĩa sai biệt”: là Luận chủ làm kệ 
để giải thích nghi 

vấn trước, nhăm làm rõ chỗ gọi là “nhiêu”. 
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Tuy cho “nhiêu, nhưng do hữu hạn, vô hạn khác 
nhau”, nên lại dùng ví dụ ấy hiểu rõ việc Bồ thí 
VÔ hạn ây khác với phước đức nơi ba ngàn thế 
giới. Cho nên nói: Nói nhiều nghĩa sai biệt. 

“So sánh cũng thành hôn”: là trước tuy dùng 
thí dụ về ba ngàn thế giới để đối chiếu, không 
bằng phước đức của việc thọ trì một kệ, nhưng 

vẫn chưa hiển bày nghĩa đã thành của VIỆC SO 
sánh hơn kia. Nay lại dùng thí dụ về cát sông 
Hăng để so sánh với phước đức của việc thọ trì 
kinh, nêu rõ: tuy phước bó thí vô lượng hẳng hà 
sa bảy báu là nhiêu nhưng là phước đức chấp giữ 
tướng, đạt được quả báo thế gian, cho nên cuỗi 
cùng ät phải có hêt. Còn phước đức của việc thọ 
trì kinh mới đạt được phước báo vô tận của quả vỊ 
Phật vô thượng, chính là hiển bày chỗ hơn nơi 
phước đức của việc thọ trì kinh. Do vậy, công đức 
của việc thọ trì một bài kệ bốn câu hơn hăn phước 
đức của hai thứ Bồ thí trước. 

Nghe nói như vậy, lại sinh nghi vấn: Nghĩa lý 
của kinh nây rõ ràng là đã sâu xa, quan trọng như 
vậy, chưa rõ là chỉ thọ trì một kệ của kinh nây, 
công đức ây hơn phước thí của hai thứ trước, hay 
lại còn có sự hơn khác? Tức nghĩa của sự so sánh 
là đủ hay chưa đủ? Cho nên đáp: Ý nêu rõ, chăng 
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phải chỉ thọ trì kinh, đạt được phước đức vô 
lượng, mà nếu có người có thể chỉ tôn trọng nơi 
chôn thuyết giảng kinh này, và cung kính cúng 
dường người có thể nêu giảng kinh ây, cũng đạt 
được vô lượng vô biên công đức, hơn hắn phước 
thí của hai thứ ba ngàn và Hăng sa thế giới nêu 
trước. Vì thế nên khuyên cúng dường: Do hai 
điểm của việc giảng kinh nây (nơi giảng kinh và 
người giảng kinh) hơn hai khả năng bố thí của cái 
kia, và do quý trọng người thọ trì kinh, nơi chôn 
thuyết giảng kinh, nên tiếp theo kệ nêu rõ : 
“Phước sau nhiêu hơn trước. Nên lại nói dụ hơn”. 

Một phần văn kinh nây có sáu đoạn nhỏ: 

¡. Tôn trọng nơi chôn thuyết pháp. 

;. Cung kính người có khả năng thuyết giảng. 

›. Hỏi về tên kinh và phương thức thọ trì. 

+ Nêu rõ chư Phật ở ba đời đồng thuyết kinh 
nây, chăng phải chỉ một Phật riêng của chúng ta 
thuyết. 

s. Làm rõ hai thứ thí dụ về Vi trân thê giới để 
giải thích nghi vấn trong thí dụ về Hằng sa ở 
trước. 

s. Biện minh ba mươi hai tướng, là phước của 
liễu nhân, phương tiện, cũng không băng phước 
đức của việc thọ trì kinh, là chánh nhân. 
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¡. Tôn trọng nơi chốn thuyết pháp: Từ câu: 
“Lại nữa, này Tôn giả 

Tu Bô-đề... đến: Như tháp miều của Phật”: 

“Tùy nơi chốn hiện có thuyết giảng kinh nây”: 
là tùy ở nơi chốn nào. Hoặc ở trong giảng đường, 
trong xóm lảng, trong vùng đầm hô, đông rộng 
trống văng. Tùy nơi chốn có thuyết giảng kinh 
Kñm Cương Bát-nhã. 

Sở dĩ ở đây khuyên hàng Trời, người, A tu la 
cúng dường nơi chốn thuyết pháp: là nhằm nêu 
TỐ, hàng Trời, người, A tu la, sở dĩ đạt được quả 
báo với năm thứ dục lạc thù thắng, đều phải y 
theo nơi kinh Bát Nhã, tu hành vê năm Giới, 
mười Thiện, ắt sẽ được quả báo â Ấy. Do vậy, nên 
khuyên cúng dường nơi chỗn thuyết pháp. 

“Như tháp miêu của Phật”: Tức là khuyên 
cúng dường nơi chỗn có hiện hữu kinh nây, tưởng 
như cúng dường tháp miễu nơi lưu giữ xá lợi hình 
tướng đê lại của Phật ứng hóa. Lẽ ra khuyên rằng: 
“Cúng dường nơi chốn thuyết giảng kinh nây, 
cũng như cúng dường kinh”. Cho nên Kinh Niết- 
bản nói: “Nên biết nơi chốn ấy tức là kim cang”, 
nghĩa là kinh ở vùng đất nào thì vùng đất ấ ấy được 
tôn vinh, quý " Và đây không nên nói : “Như 
tháp miếu của Phật “ 
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Vì sao thế ? Bởi kinh nây, mọi nghĩa lý nêu ra 
(sở thuyết) là chỉ pháp thân ; xá lợi trong tháp chỉ 
là di tích của Phật ứng hóa. Cho nên sự so sánh 
không đồng bộ, cân Dăng. Vì thế, trong kinh Đại 
Phẩm, đức Phật nói với Để Thích: Xá lợi đây 
khắp trong ba ngàn đại thiên thế giới, làm một 
phân và một hộp đựng Kinh Ma-ha Bát-nhã nây 
làm một phân, ông đối với hai phần ây, chọn lây 
phân nào? Đề Thích bạch Phật: “Con thà chọn lây 
phân kinh Bát-nhã này song không phải là con 
không kính trọng xá lợi của Như Lai, nhưng do 
nơi Bát-nhã mới có xá lợi. Cũng do công phu của 
việc tu tập Bát-nhã, nên xá lợi được ,cúng dường. 
Vì vậy, chọn lấy kinh, không chọn lây: xá lợi”. Vì 
Xá lợi không sánh bằng kinh, do đây đáng lẽ 
không nên nói: _Cúng dường nơi chón nêu gIảng 
kinh, xem như cúng dường tháp miễu” 

Nhưng kinh nêu ra điều ây là do người đời 
phân nhiêu tôn kính tháp miếu là hình tướng của 
xá lợi, nên khuyên cúng dường nơi khoảng đất 
trống - nơi chốn thuyết pháp, như là cúng đường 
tháp miếu. 

5 Cung kính người có khả năng thuyết giảng: 
Từ câu: “Huống gì là có người... cho đến: Tôn 
trọng như Phật”. 
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“Huông øì là có TƯỜI hoàn toàn có thể thọ trì, 
đọc tụng kinh nầy”: Nếu người phát tâm cúng 
dường phàm phu hay, Thánh nhân, song có thể thọ 
trì, giảng nói kinh nây, thì nên biết người đó đã 
thành tựu công đức hy hữu tối thượng bậc nhất. 
Trước nêu rõ: nơi chốn thuyết giảng bốn 

câu kệ, hãy còn khuyên cúng dường, đạt được 
nhiều phước đức, huồng chi phát khởi cúng 
dường một người, tận lực thọ trì, đọc tụng kinh 
nây, nên biết người ấy đạt được phước càng thêm 
nhiêu, vô lượng. 

“Công đức hy hữu tôi thượng”: là nêu rõ việc 
cúng dường người thọ trì kinh, nhất định tiên sân 
đến đạt được phước báo của bậc Địa thứ nhất trở 
lên, và xa là đạt được quả vị Phật. Cho nên nói là 
công đức hy hữu tối thượng bậc nhất. 

Sự hy hữu tối thượng bậc nhất này có hai thứ: 
Một là dựa nơi thê gian để biện biệt, giải thích tên 
gỌI, dùng sau để giải thích trước. Hai là một cách 
giải thích. Tối: là không øì có thê hơn. Thượng là 
lại không gì vượt qua. Bậc nhất: là không chung 
với địa dưới. Hy hữu là thế gian không có. Tức 
làm rõ đây đủ về người thọ trì kinh. Kinh nói: 
“Đạt được công đức tối thượng ấy v.v”, nên 
khuyên cúng dường người thọ trì kinh. 
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“Hoặc là nơi chốn hiện có kinh điển”: là nêu 
rõ người thọ trì kinh tức là trụ xứ của kinh. 

“Tức là có Phật”: là biện minh việc khuyên 
cúng dường người thọ trì kinh, không cần hỏi là 
phàm phu hay Thánh nhân, song có thể thọ trì 
kinh nây, khuyên người cúng dường nên tưởng 
như Phật. 

Sở dĩ như thế là vì: Như Lai tại thế đã đích 
thân thuyết giảng kinh nây, để giáo hóa, khiến 
chúng sinh giác ngộ. Trong đời sau cùng, có 
người thuận theo ý Phật thọ trì kinh nây, tức là 
cùng với Phật không khác. Người ấy tuy là phàm 
phu không gỌI là Phật, nhưng làm lưu thông pháp 
Đại thừa, nói pháp hóa độ người, sinh hiểu biệt, 
đoạn trừ mê lâm, chứng Thánh quả, thì có phân 
đồng với Phật. Cho nên khuyên cúng dường như 
Phật. Kinh nói: “Trong đó, các người cũng là kim 
cương”, nêu rõ ở nhân gian tức là người được tôn 
quý. 

Lại giải thích chỗ biêu thị của kinh nây, tức là 
pháp thân chân thực tột cùng. Vì thế cũng nói: 
““Tức là có Phật”. 

“Hoặc tôn trọng tương tự Phật”: Nghĩa là Bỏ- 
tát. Nêu rõ Bô-tát Đại sĩ, đạt đến chỗ trí tuệ dứt 
trừ Hoặc, thuyêt pháp độ vật, lợi hành tự, tha, 
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cũng là có phân đạt được Nhất thiết chủng trí, 
phân giác ngộ ấy đồng với Phật. Cho nên gọi là 
lương tự Phật”. Làm sảng rõ người thọ trì kinh 
nây, công đức hóa độ muôn vật ngang với Bồ tát, 
và khuyên cúng dường người thọ trì kinh, như 
cúng dường Bô-tát. Vì thế nói: “Tôn trọng tương 
tự Phật”. 

3. Hỏi về tên Kinh và phương thức thọ trì: Từ 
câu: “Bây giờ, Tôn giả Tu Bô-đê bạch Phật... cho 
đến: Tức chẳng phải là Bát- nhã Ba-la-mật”. 

Ở đây, sở dĩ thưa hỏi về tên của kinh â ây là vì 
trong tâm: Tôn giả Tụ Bỏ-đề nghĩ răng Như Lai ở 
trên, tuy tán thán về diệu lý sâu xa của kinh, 
khuyên thọ trì, cũng dường nơi chốn thuyết pháp, 
và cung kính người thọ trì kinh, nhưng nay mình 
nói là muốn thọ trì, lưu thông nơi đời sau, cuối để 
giáo hóa, tạo lợi ích cho quân sanh. Nếu không 
biết tên của kinh, không rõ phương pháp thọ trì, 
thì không dựa vào đâu để nêu giảng giáo hóa tạo 
lợi ích cho muôn loài. Do đó đã thưa hỏi về tên 
của kinh. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề: Pháp môn này 
gọi là Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật. Tôn giả 
nên theo tên gọi như thế mà phụng trì”: Đây là 
đáp lại lời thưa hỏi về tên gọi của kinh. 
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Kim cương: là chắc, thật. 

Bát-nhã: là một quả vị của Như Lai về trí tuệ 
soi chiêu rõ tất cả pháp tướng. 

Ba-la-mật: là đến bờ kia. 

Ở đầy trí tuệ của Như Lai là công đức đạt đến 
bờ kia, thể ấy là chắc thật dụ như kim cương, nên 
gọi là Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật. 

Dựa theo tên gọi như thế, Tôn giả nên phụng 
trì: là nhần nơi diệu lý mà đặt tên kinh. Cũng gọi 
là Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật, nên bảo Tôn 
giả Tu Bỏ-đề, theo như danh hiệu ây mà thọ trì, 
để giáo hóa muôn vật, truyền bá nơi đời sau, cuối. 

Vì sao? Câu hỏi vì sao nây, sở dĩ được nêu ra, 
vì Tôn giả Tu Bỏ- đề đã nghe tên của kinh, iền 
tiếp hỏi thưa đức Thế Tôn: Vì sao gọi kinh nây là 
Km Cương Bát-nhã Ba-la-mật? Song chỉ trọng 
tâm nghĩ, chưa nêu hỏi ngoài miệng. Do đây chỉ 

ó1: “Vì sao?”. Đáp: “Phật nói Bát-nhã Ba-la- mật, 
Tà chăng phải là Bát-nhã Ba-la- mật v.v”. Đây là 
Như Lai dùng sự biện biệt của thế gian để giải 
thích tên kinh. Làm rõ: Kinh nây giảng nói về trí 
tuệ giác ngộ nơi pháp thần vô vi của Như Lai, 
chính là quả đầu đạt được của Như Lai, là công 
đức của trí tuệ giác ngộ kiên cố, cho nên gọi là: 
“Phật nói” Bát-nhã Ba-la-mật”. Nhưng trí tuệ giác 
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ngộ nây chỉ là cảnh giới của Phật, không phải 
hàng phàm phu, Nhị thừa biết được. Cho nên gọi 
là: “Tức chăng phải là Bát-nhã Ba-la-mật”. Do là 
cảnh giới của Như Lai, chẳng phải là sở đắc của 
người khác, nên gọi là Kim Cương Bát-nhã thôi. 
Chư Phật ở mười phương, ba đời, đông thuyết 
kinh này: Từ câu: “Tôn giả Tu Bô-đề! Ý Tôn giả 
thế nào?... cho đến câu: “Như Lai không có 
thuyết pháp”: 

Đây là lần thứ hai trong một bộ kinh nói về 
“Không có thuyết pháp ”. 

Ở trên, nơi đoạn thứ sáu, nói: . Không có pháp 
cô định để Như Lai có thê thuyết giảng: Nêu rõ, 
Phật ứng hiện không thật chứng đặc, thật thuyết 
giảng, nên gọi là “Không thuyết pháp”. Nay, Tôn 
giả Tu Bỏ-đề nói: Thế Tôn! Như Lai không có 
thuyết pháp: văn kinh của hai nơi nây chính là 
cùng giải thích về ý nơi quả lớn. Tiếp theo, nơi 
phần văn kinh trước, nói: “Vì sao? Vì Phật nói 
Ba-la-mật, tức chăng phải là Ba- la-mật. Giải 
thích: kim cương Bát-nhã Ba-la-mật nây, chính là 
cảnh giới của Như Lai, chăng phải là chỗ đạt 
được của người khác. Nhân đây sinh nghi: là chỉ 
có Như Lai Thích Ca riêng chứng đắc riêng 
thuyết giảng, còn các Phật khác thì không? 
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Nhưng ở đây là chư Phật trong mười phương 
cùng chứng đặc, cùng nêu giảng. Nói người khác 
là lẫn lộn nên cân phải giải thích biện minh. Ở 
đầy nên có hỏi, đáp, nhưng không nêu ra hỏi đáp, 
chỉ hỏi thắng: “Tu Bô-đê, ý Tôn giả thế nào? Như 
Lai có thuyết pháp chăng?” Tôn giả Tu Bỏ-đề 
lãnh hội ý của Như Lai, nên đáp: “Thế Tôn! Như 
Lai không hề có thuyết pháp”. Nêu rõ, kinh nây, 
cùng tạo nên nhân thù thắng cho việc chứng đắc 
pháp nơi hiện quả của chư Phật trong ba đời. Chư 
Phật nơi ba đời đều cùng thuyết. Ta đều nhân đấy 
mà thọ trì kinh Kim Cương Bát-nhã, được phát 
tâm Bồ-đề, dựa vào kinh nây, tu tập hành trì mười 
Địa, thành tựu tam Bỏ- đệ, đồng chứng đắc, đồng 
nêu giảng, không nhiều không ít, không tăng, 
không giảm. Chăng phải chỉ là Như Lai Thích Ca, 
là Ta, riêng chứng đặc mà giảng nói. Cho nên nói: 
“Không có thuyêt pháp”. Trong kinh Đại Tập, 
Phật tự nói: “Ta từ nơi đêm thành đạo, đến đêm 
nhập Niết-bàn, trong thời gian đó không thuyết 
giảng một chữ”. Nhưng một đời của Như Lai đã 
giảng nói vô lượng các kinh, vì sao lại nói là 
không thuyết giảng một chữ?: Tức làm rõ mười 
hai phân thuộc về kinh được Như Lai nêu giảng 
hôm nay, so với chư Phật trong ba đời cùng 
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thuyết giảng không khác. Chỗ thuyết giảng của 
chư Phật nơi mười phương, Ta nay không thuyết 
giảng riêng một chữ nào khác. 

Lại có giải thích: Như Lai từ đêm thành đạo, 
cho đến Niết-bàn lại không giảng nói một chữ: 
Tức biện minh pháp chứng đắc là không danh, 
tướng, nẻo ngôn ngữ đã dút, chôn hành của tâm 
cũng vắng bặt, không thể dùng tên gọi (Danh) 
hình tướng (Tướng) để nêu bày. Nên gọi là: 
“Không giảng nói một chữ”. 

s. Làm rõ hai thứ ví dụ về vi trần thế giới để 
giải thích nghi vẫn về Hăng hà sa đã nêu ở trước. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Ý Tôn giả thế nào? 
Số lượng vi trân hiện có trong ba ngàn đại thiên 
thế giới, là nhiêu chăng? Đây là thú dụ thứ 

ba trong phân đối chiếu, giải thích thí dụ thứ 
hai về Hăng sa nêu trước. Tức cũng giải thích 
chung cho thí dụ thứ nhất về ba ngàn thế giới ở 
trước nữa. 

Nghĩ vẫn nêu: Hai thứ thí dụ trước, đã dùng 
việc Bồ thí hết sức nhiều, vì sao phước đạt được 
lại ít, không bằng phước đức của việc thọ trì một 
bài kệ. Thọ trì một bài kệ nơi kinh thì công sức là 
rất ít, do đâu đạt được phước đức nhiêu hơn 
phước thí kia vốn là Bồ thí vô lượng vô biên? Do 
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có nghi vân nây, nên nêu ra dụ ấy để giải thích: 
thọ trì kinh đạt được phước đức nhiêu. Vì thế 
nhăm làm rõ, phước thí tuy nhiều, nhưng nhân là 
hữu lậu, còn phiên não câu nhiễm, quả là pháp hệ 
thuộc nơi ba cõi, không thê xuất ly, do đây nên 
không băng. Cũng làm rõ: Thọ trì một kệ tuy ít, 
nhưng có thể ra khỏi ba cõi, xa là sẽ đạt được quả 
vị Phật, nhân là vô lậu không còn phiền não cấu 
nhiễm, quả là giải thoát, nên hơn phước thí. Vì 
thê, nêu thí dụ vê vi trần để giải thích nghi vấn ấy, 
nhăm đối chiếu phước đức của hai thứ thọ trì 
kinh, Bồ thí hơn kém chẳng đồng. 

Vì sao lại dẫn vi trần là vật vô ký, bên ngoài 
để làm dụ? Là dựa nơi thế gian để biện luận, nêu 
rõ tÊn gỌI vi trân là chung cho ký, vô ký. 

Nêu trực tiếp là vi trần: Tức, hoặc gọi là phiền 
não. Hoặc gọi là nhiễm. Hoặc gọi là trói buộc. 
Hoặc gỌI là cảnh gIỚI. Cũng gọi là tảnh, cũng gọi 
là câu uê, cũng gọi là bụi, cũng gọi là điểm ô, Có 
vô số tên øọI như Vậy. 

Nói răng là vi trân: Cũng là vi trần của phiên 
não. Cũng là vi trần của đất. Do hai tên gọi nầy 
tương tợ. Lại vì tên gọi và nghĩa đều đồng, do đó, 
nÊu VI trần của đất làm thí dụ. Làm sáng tỏ hai 
thứ Bồ thí bảy báu nêu trước, đạt được phước đức 
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tuy nhiều nhưng do tâm Bồ thí là tâm chấp giữ 
tướng, cùng với phiên não như tham v.v.. . kết 
hỢp, nên là phiên não trần cấu, thể chăng phải là 
xuất ly. Vì thế không bằng. Phước đức của VIỆC 
thọ trì một kệ nơi kinh, nhân không phải là chập 
g1ữ tướng, quả là giải thoát. Do đó nên hơn. 

“Là nhiêu chăng?” Ở đây Như Lai hỏi Tôn giả 
Tu Bỏ-đề: Số lượng vi trần hiện có nơi ba ngản 
thế giới, là nhiêu chăng? Tôn giả Tu Bồ- đẻ thưa: 
Thế Tôn! Số lượng vi trần ấy là rất nhiều? 

Đây là Tôn giá Tu Bồ-đề cung kính đáp lại 
Như Lai, nêu rõ số lượng vi trần như thế là rất 
nhiêu. 

“Các vi trần Ấy, Như Lai nói chắng phải là vi 
trân”: Nêu rõ vi trân của đất là vô ký, chăng phải 
là vi trần của phiên não cấu nhiễm. Vì tánh 

của nó chăng phải là tánh không nên nói 
“chăng phải”. Cũng chăng phải là toàn không. 
Chỉ chắng phải là vi trân của phiền não câu 
nhiễm. Cho nên nói là ° “chăng phải”. 

“Đó gọi là vị trần”: Tức đó gọi là vi trần vô ký 
của đất nơi ba ngàn thế giới cũng có thể nói : 
Chăng phải vi trân của phiên não cầu nhiễm. 

Sở dĩ lại dẫn ra thí dụ thứ tư vê thế giới: Tức ở 
trước là căn cứ nơi vi tế mà nói, còn ở đây là dựa 
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nơi thô trọng đề nêu bày. Thô, tế tuy khác nhau 
tên gọi, ý nghĩa thì đông. Cũng chung cho ký, vô 
ký, không khác với dụ vê trân. Lại do thế gian 
phân biệt nên tên gọi chăng đồng. 

s. Làm rõ ba mươi hai tướng là phước của liễu 
nhân phương tiện, không bằng phước của việc thọ 
trì kinh là Chánh nhân. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Ý của Tôn giả thê 
nào? Có thê dùng ba mươi hai tướng đê thầy Như 
Lai chăng?”: Ở đây vì sao nêu ra? Trước nêu rõ 
phước đức của hai thứ Bồ thí chấp giữ tướng, chỉ 
đạt được quả báo hữu vi của hàng Trời, người 
trong ba cõi, không băng phước đức nơi người 
thọ trì kinh, nhưng chưa biết nhân của phương 
tiện của phước đức nơi ba mươi hai vó nhân (bậc 
vó nhân) ở Báo thân Phật. Đây là muôn hạnh của 
mười Địa, cũng là phước đức của vô lậu xuất thế 
gian, vì sao lại như phước đức của người thọ trì 
kinh? Sở dĩ như thế, vì như trong kinh, Như Lai 
tự nói: Ta ở nơi quá khứ, do dùng đầu đinh lễ tôn 
kính cha mẹ, sư trưởng, nên nay được tướng “Vô 
kiến đảnh”. Do thấy người khác được phước đức 
thì tùy hý, hỗ trợ, nên nơi bàn tay được tướng có 
màng lưới nối kết. Từ ba đại A tăng kỳ kiếp trở đi 
không từng vọng ngữ, nên được tướng lưỡi dài 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 5 725 


rằng. Rõ ràng là các tướng như thế cũng đều từ 
nhân thù thắng vô lậu tạo nên. Nhân ấy là đồng 
với phước đức của việc thọ trì kinh, hay là không 
đồng? 

Do có nghĩ vấn ấy, nên Phật hỏi Tôn giả Tu 
Bỏ-đề: Có thê dùng ba mươi hai tướng Vó nhân 
để thấy Như Lai chăng? Phân đáp ý nêu rõ : Đâu 
chỉ hành Bồ thí chấp giữ tướng hãng hà sa số bảy 
báu, không băng phước đức của việc thọ trì một 
bài kệ nơi kinh, mà cho dù là nhân phước đức thù 
thăng, phương tiện của ba mươi hai tướng Vĩ 
nhân ở Báo thân Phật, cũng không băng phước 
đức thọ trì một kệ nơi kinh nây. 

Lại có vẫn nạn: Nhưng nhân của ba mươi hai 
tướng Vó nhân là Liễu nhân. Thọ trì kinh nây 
cũng là Liễu nhân, cả hai đã cùng là Liễu nhân, 
vậy vì sao công đức của thọ trì hơn phước đức 
của tướng Vĩ nhân? 

Cho nên đáp: “Sở dĩ như thế”: là làm rõ: Kinh 
giáo nây là từ trong pháp thân sinh ra, là một 
phân của pháp thân, trở lại tuyên bày về pháp 
thân. Tìm chủ thể tuyên bày (năng thuyên) chứng 
đắc pháp thân. Tuy 

nói là thọ trì kinh giáo, nhưng ý là nói thọ trì 
cái Lý của Pháp thân đã chứng, đã tuyên bày. Do 
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vậy, người thọ trì kinh nây, tức là thọ nhận pháp 
thân nên hơn phước của tướng Vĩ nhân. Chắng 
phải thuộc ý nghĩa Liễu nhân của công đức thọ trì 
kinh. 

““Ý của Tôn giả thê nào? Có thê dùng ba mươi 
hai tướng Vĩ nhân để thấy Như Lai chăng”?: Tức 
Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ- để theo như tâm ông 
hiểu, có thể dùn ba mươi hai tướng Vó nhân của 
Báo thân Phật đê thây Như Lai của pháp thân xưa 
nay nhất định như hư không chăng, cho nên nÓI: 
“Có thê dùng ba mươi hai tướng Vĩ nhân đề thây 
Như Lai chăng?”. 

“Tôn giả Tu Bồ-đề đáp”: Thưa không. Là làm 
sáng tỏ pháp thân, báo thân nghĩa khác, tu tập 
chứng đắc, chắng tu tập chứng đắc cũng khác. 
Không thể dùng tướng hảo của Báo thân Phật để 
thây Như Lai của pháp thân. ở đây, tên gọi của 
Như Lai là đồng nên giải thích như vậy. 

“Vì sao”? Là có người nhân đấy sinh nghỉ: 
Nếu không thê dùng ba mươi hai tướng Vó nhân 
của Báo thân Phật đề thấy Như Lai của pháp thân, 
thì vì sao Như Lai tự nói: Ta, trải qua ba đại À 
tăng kỳ kiếp tu hành đây đủ, sau tâm kim cương 
hiển bày pháp thân vôn có, dùng làm Báo thân 
Phật. Bây giờ, hai Phật pháp thân, báo thân tức 
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một thể, không khác. Vậy sao lại bảo: Không thể 
dùng tướng đại trượng phu của Báo thân Phật để 
thây Phật pháp thân? Do đó nói: “Vi sao?”. Tôn 
giả Tu Bồ-đề đáp: Như Lai nói ba mươi hai tướng 
Vĩ nhân.... Ba mươi hai tướng Vĩ nhân: là tướng 
của Báo thân Phật. Như lai do tu tập mà được. 
Cho nên Như Lai nói là ba mươi hai tướng Vĩ 
nhân của Báo thân Phật. Tức là chắng phải tướng: 
Nêu rõ, ba mươi hai tướng Vĩ nhân mà Báo thân 
Phật đạt được ấy, tức chăng phải là tướng của 
pháp thân xưa nay nhất định. Vì sao? Vì hai Phật 
pháp thân và Báo thân Phật, thể là một không 
khác, nhưng không thể dùng tướng của Báo thân 
Phật để thấy pháp thân ? Ấy là vì pháp thân xưa 
nay nhất định là hư không. Nếu tu hạnh mười 
Địa, không thể dùng sắc tướng để thấy. Không tu 
hạnh mười Địa, cũng không thể dùng sắc tướng 
thây được. Do ba mươi hai tướng Vó nhân ây 
chăng phải là tướng của pháp thân, nên nói: ““Fức 
chăng phải tướng”. 

Do nghĩa của tướng riêng đó, nên không thê 
dùng tướng do tu đạt được của Báo thân Phật để 
thây Phật pháp thân vô vi. 

Trên đây là đối chiều công đức của việc thọ trì 
kinh, hơn, băng, chăng đồng. Nhưng hai Phật 
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pháp, báo, thê đã không khác, không có phân biệt 
hơn kém. 

Sở dĩ nói: Không thê dùng tướng đại trượng 
phu của Báo thân Phật để thấy pháp thân Như lai 
ây là đây nêu lên quả làm rõ nhân có hơn, băng 
bất đồng, chứ không phải nói thê của Báo thân, 
Pháp thần Phật là một mà có tướng của hai Phật 
hơn kém khác nhau, và không thể dùng tướng 
trượng phu của Báo thân Phật để thấy pháp thân 
Phật. Có người nhân đấy sinh nghĩ vân: Nếu ba 
mươi hai tướng Vĩ nhân ấy chắng phải là Phật 
pháp thân, thì xưa nay ba mươi hai tướng Vó 
nhân đó chẳng phải là tướng? Đáp: Đó gọi là ba 
mươi hai tướng Vó nhân, tức gọi là ba mươi hai 
tướng Vó nhân của Báo thân Phật. Tướng â ây cũng 
có thê gọi “chăng phải là tướng pháp thân”. Đây 
là căn cứ theo nghĩa biệt tướng riêng của hai Phật 
pháp thân, Báo thân để luận, không nói một nghĩa 
chung, Đó gọi là tướng trượng phu của Báo thân 
Phật. 

Chữa “Luận nói” : Làm sao để xác nhận 
phước đức kia là hơn? Luận chủ sắp dùng kệ để 
giải thích một đoạn kinh nây. Trước tạo cầu hỏi 
sinh nghi. Hỏi: Một đoạn kinh ấy, làm sao để xác 
nhận phước của việc thọ trì kinh nêu trên là hơn 
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phước của thí bảy báu? Liên dùng kệ đáp. Nhưng 
cả một đoạn kinh nây chỉ dùng một kệ để luận 
giải thích. 

'““lôn trọng cả hai việc”: Tức một câu nây giải 
thích hai việc: Người, xứ nơi kinh. Một là giải 
thích: Tôn trọng nơi chỗn thuyết kinh. Hai là giải 
thích: Kính trọng người có khả năng thuyết giảng 
kinh. 

Ở đây nên nói: Tôn trọng cả hai việc. Nhân 
tập chứng thể lớn” thì cũng nên nói”: Không tôn 
trọng cả hai việc, vì nhân kia tập theo phiên não: 
Một là không tôn trọng nơi chốn xả thí. Hai là 
không kính trọng người xả thí. Song do kệ có giới 
hạn về sô câu, chữ, nên bỏ bớt không bàn đên. 

“Nhân tập chứng thê lớn”: là giải thích sự tôn 
trọng hai việc nêu trên. 

Sở dĩ chỉ nói tôn trọng người, và nơi chôn 
huyết pháp không trọng 
người, và nơi chốn xả thí: Vì nhân nơi việc thọ 
trì, tu hành bốn câu kệ của kinh nây, nên có thể 
chứng đắc đại thể lớn của pháp thần. Vì vậy chỉ 
nói tôn trọng người, XU thuyết pháp, không nói 
đến người, và nơi chốn xả bỏ của cải bố thí. 

Lại nữa, câu thứ hai trong kệ nây dựa vào 
phân văn xuôi tiếp dưới nơi Luận, thứ lớp diễn 
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rằng tương ưng phân giải thích hai đoạn kinh: 
“Thưa hỏi vê tên kinh, và Như Lai không có 
thuyết pháp”. 

“Nhân kia tập phiên não”: Nêu rõ Bồ thí bảy 
báu tuy nhiều, nhưng phước đức thuộc loại chấp 
s1ữ tướng, là nhân của hàng Trời, người, là 

pháp nhiễm buộc, cho nên nói: “Nhân kia tập 
phiên não”, không nói “trọng xứ, người xả bỏ của 
cải” 

“Đây hàng phục phước nhiễm”: Nêu rõ, nhân 
của ba mươi hai tướng hơn phước thí chấp giữ 
tướng ở trước. Nhưng phước của ba mươi hai 
tướng tuy hơn phước thí nêu trước cũng không 
bằng công, đức của việc thọ trì một kệ nơi kinh. 
Tức làm sáng tỏ công đức của việc thọ trì kinh ấy 
không phải chỉ hơn nhân hữu lậu, mà cũng hơn 
- nhân phương tiện của tướng Vĩ nhân. Vì vậy 

ó1: “Đây hảng phục phước nhiễm”. 

Từ câu: “Nghĩa â ây như thế nào? "tiếp xuống: là 
phân Luận văn xuôi giải thích một kệ ây cũng thứ 
lớp giải thích kinh. 

“Tôn trọng cả hai việc”: là nêu câu đâu trong 
kệ giải thích câu một cầu hai liên hệ nơi kinh: 
“Một là nơi chốn thuyết giảng. Hai là người có 
khả năng thuyết giảng”. Câu trên nói việc cần 
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phải tôn trọng, nay lần lượt nêu ra đó vậy. “Do 
tôn trọng Kinh, Luận”, nên nêu người, và nơi 
chốn khuyên cúng dường. 

“Chăng phải là bảy báu v.v”: Do phước thí 
bảy báu là nhân phiên não nên không khuyên 
người cúng dường người và nơi chốn xa bỏ của 
Cả. 

“Pháp môn nây làm nhân thù thắng cho tất cả 
pháp chứng, đặc”: là dùng sự giải thích câu thứ hai 
trong kệ, để giải thích câu lẻ thứ ba, thứ tư nơi 
văn kinh, nêu rõ, chư Phật trong mười phương 
nói: Ta đêu nhân nơi việc thọ trì kinh Kim Cương 
Bát-nhã nây, nên hiểu rõ về pháp thân vô vi 
chứng đại Bồ-đề, do đó đồng thuyết. 

Như kinh tiếp xuống... cho đến: “Như Lai 
không hề "thuyết pháp”: là nêu dẫn kinh để tóm 
kết, sau đây lại giải thích. 

“Nghĩa ấy như thế nào””?: là phần kinh nây nói 
Như Lai không hề thuyết pháp. Luận chủ bèn giải 
thích, nêu chư Phật nơi mười phương chứng 
pháp, dùng làm nhân thù thắng và có nghĩa đồng 
thuyết ý ý đó như thế nào. 

Liên giải thích: “Không có một pháp nào chỉ 
riêng Như Lai thuyết giảng, còn chư Phật khác 
không nêu giảng, cho nên được giải thích nghĩa 
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trong kinh : Như Lai không hề thuyết pháp và làm 
nhân thù thắng và đồng thuyết của chư Phật ở 
mười phương. 

“Châu báu kia v.v” nơi kinh là nhân của phiên 
não cấu nhiễm: Giải thích câu thứ ba trong kệ, 
cũng giải thích cầu lẻ thứ năm nơi kinh. “Phước 
đức của việc Bồ thí châu báu kia là nhân của 
phiên não cấu nhiễm”: là dẫn ra nghĩa phước thí 
bảy báu tạo nhân hữu lậu. 

“Do có thể tạo thành sự việc phiển não”: là 
nêu rõ chỗ đạt được quả của nhân trước đây, là 
quả năm âm. của hàng Trời, người trong ba cõi. 

“Nhân nây xa lìa nhân của phiền não”: là biện 
minh phước đức của việc thọ trì kinh chăng phải 
là nhân của phiền não. 

“Thế nên” : là nói phước thí của bảy báu â ây là 
nhân phiên não. Phước đức của thọ trì kinh không 
phải là nhân phiên não. Cho nên nói dụ về vi trân 
của đất. Nhằm làm TỐ VI trần của đất đó là vi trần, 
không phải là nhân câu nhiễm, chứng minh phước 
thí của bảy báu nơi kinh nói cũng gọi là vi trân, 
nhưng là nhân nhiễm, không bằng phước đức của 
việc thọ trì kinh. 

“Như kinh v.v” là dẫn vi trần thế giới v.v nơi 
kinh để tóm kết. “Vì sao nói như vậy”?: là hỏi 
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phân kinh vừa nêu do đâu nói là các 

vi trần. Lại nói “Như Lai nói chăng phải là vi 
trần” „ VÌ sao nêu bày trái nhau như thê? 

Liền giải thích: “Vi trân Kia chắng phải là thể 
của phiên não như tham v.v” làm rõ vi trần của 
đật nơi ba ngàn thế . BIỚI KIa, chắng phải là vi trần 
cầu nhiễm của phiên não như tham, sân v.v nên 

ÓI: “Chăng phải là vi trần”. 

“Dò ý nghĩa â ấy nên gọi là vi trần của đất”: là 
do vi trần của đất là vô ký, chẳng phải là nghĩa 
của trân là tham v.v, nên chỉ được nói là vi trần 
của đất. 

Nghĩa của thê giới cũng đông với vi trần, 
(Nghĩa của thế giới kia cũng không thuộc về 
nghĩa của nhần phiên não). Đấy là nêu rõ về 
nghĩa gì?: là trên nói vi trần của đất chăng phải là 
phiền não cầu nhiễm. Vậy đây là nêu rõ về những 
nghĩa gì? Liên giải thích: “Phước đức kia là nhân 
của phiên não câu nhiễm”. Đây chính là nêu ra sự 
việc mà dụ đã so sánh, làm rõ phước thí của bảy 
báu là trân của phiên não cầu nhiễm, cũng làm rõ 
hai dụ về thế GIỚI VI trần Ấy. 

“Do đó, đôi với trần vô Ký bên ngoài thì thiện 
căn của phước đức kia là gân”: Tức phước thí của 
bảy báu ấy là nhân của phiền não cấu nhiễm, có 
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thể chiêu cảm quả báo của “hàng Trời, người nƠI 
ba cõi, nên được xem là gần. Còn vi trân vô ký 
bên ngoài chăng phải là nhân của phiền não câu 
nhiễm, không thể chiêu cảm lẫy quả, nên không 
gọi là gân. 

“Huông chi là phước đức ấy có thể thành tựu 
đạo quả Bô-đề của Phật”: Tức phước thí của bảy 
báu nêu trên chỉ đạt quả báo nơi thế gian. Có 
nghĩa của nhân ấy, hiện ra nơi trần bên ngoài, hãy 
còn được xem là gân. Huỗng chi là phước đức 
của việc thọ trì kinh có thể hiển bày quả 

Bỏ-để của Phật pháp thân. Đây là chỗ gân 
nhật trong các chỗ gân. “Và thành tựu chỗ thù 
thăng trong phước đức của tướng đại trượng 
phu”, làm rõ phước đức của việc thọ trì kinh ây, 
đối với Bỏ-để của pháp thân có nghĩa của nhân 
thù thắng. Không chỉ hơn phước thí của bảy báu, 
là nhân của hàng Trời, người, mà cũng hơn nhân 
nơi tướng đại trượng phu của Báo thân Phật. 

Phước đức của việc thọ trì kinh ấy hơn nhân 
của tướng trượng phu, là phước vô lậu, huỗng hồ 
lại không hơn phước thí của bảy báu, là phước 
hữu lậu. Vì thế nói: “Hơn phước kia”. 

“Vì sao”?: Là vì sao phước đức của việc thọ 
trì kinh đó hơn Bồ thí bảy báu là phước hữu lậu 
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thì điều ây là hợp lý. Nhưng nhân của tướng 
trượng phu nây là phước vô lậu, vì sao lại cho là 
không bằng phước đức của việc thọ trì kinh? 

Liên giải thích: “Tướng Kia, đối với quả Bồ-đề 
của Phật chắng phải là tướng”. 

Nhưng nhân của tướng đại trượng phu, sở dĩ 
không băng phước đức của việc thọ trì kinh: ấy là 
làm rõ tướng đại trượng phu chỉ là tướng của Báo 
thân Phật, không phải là tướng của Phật pháp 
thân. Do phước đức vô lậu ấy chỉ có thể làm nhân 
cho tướng trượng phu của Báo thân Phật, không 
thể làm nhân cho đạo quả Bỏ-đề của Phật pháp 
thân. Cho nên người thọ trì kinh, chính là thọ trì 
đạo quả Bỏ-đề của Phật pháp thân. Vì vậy, phước 
đức của việc thọ trì kinh hơn nhân của tướng 
trượng phu, nên tóm kết: “Do kia chăng phải là 
tướng pháp thân”. 

Nhân đây, ở đây lại sinh nghĩ vẫn: Nếu tướng 
trượng phu ây chăng phải là tướng Bỏ- đề của 
Phật pháp thân, thì vì sao Như LaI nói: Hiển bày 
tánh vôn có dùng làm Báo thân Phật. Nếu khiến 
hiển bày tánh vôn có là Báo thân Phật, tức hai 
Phật là một thể, vì sao bảo tướng trượng phu 
chắng. phải là tướng của Phật pháp thân? Luận 
chủ liên giải thích: “Do đó, nói tướng đại trượng 
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phu”, làm rõ hai Phật Pháp, Báo, tuy thể là một, 
nhưng lại có nghĩa của tướng riêng. Vì thế nói 
tướng đại trượng phu là tướng do tu đạt được, chỉ 
là tướng của Báo thân Phật, không phải là tướng 
pháp thân. Và tóm kết: “Dùng tướng kia” để làm 
rõ tướng trượng phu kia là tướng của Báo thân 
Phật. 

Ở trên nói: “Đối với quả vỊ Bỏ-để của Phật 
chắng phải là tướng”, chăng. phải” là ở nơi Bỗ-đề 
của Báo thân Phật cũng chẳng phải là tướng. Ở 
đây, thọ trì cùng nêu giảng đều có thê thành tựu 
Bôồ-đề của Phật. 

“Vì thê phước đức kia chăng thể hôn”: Chính 
là tóm kết phước đức của việc thọ trì kinh, là 
phước vô lậu hơn tướng trượng phu. 

Lại từ, “phước đức kia” “gân nhất, hơn hết” 
thì đâu tiên giải thích câu thứ tư trong kệ, về 
nghĩa hàng phục, biện minh nhân của tướng 
trượng phu là phước vô lậu, có thể “hàng phục” 
phước thí của Dảy báu, hãy còn không bằng 
phước đức của việc thọ trì kinh, huống hồ lại 
không. hơn việc Bồ thí châu báu là phước hữu lậu. 
Một câu nây cùng tóm kết về chỗ hơn nơi hai thứ 
phước. “Như vậy Bồ thí Ba la mật” đến “hơn hết” 
là xác nhận nghĩa thành. Đây là tóm kết chung 
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cho chỗ đối chiếu hai thứ thí dụ về xả thí tài sản 
bên ngoài, cùng xác nhận nghĩa hơn hăn trong 
phước đức của tướng trượng phu. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bỏ-đề: Nếu các thiện 
nam, THỆT nữ dùng hăng hà sa thân mạng để Bồ 
thí... 

Đây là đoạn văn kinh thứ bảy trong Phần đối 
chiếu. Sở dĩ có sự nối tiếp: Vì ở trên biện minh 
hai thứ Bồ thí Hằng sa và ba ngàn thế giới, chỉ 
nói xả bỏ nói tài sản bên ngoài, đối chiếu khôn 
bằng phước đức của việc thọ trì kinh, chưa đủ đê 
hiển bày phước đức của việc thọ trì kinh là thù 
thăng trong mọi sự thù thăng khác. Nhưng xả thí 
của Bồ tát, Đại sĩ có hai thứ: Một là xả bỏ bên 
trong, là thân mạng. Hai là xả bỏ bên ngoài, tức là 
tài sản, vật báu. Nay, nêu rõ, do chỉ xả bỏ tài sản 
bên ngoài đề Bồ thí, nên không bằng phước đức 
của việc thọ trì kinh. Cái khó trong việc xả bỏ, 
chính là thân mạng. Giả như khiến xả bỏ Hãng sa 
thân mạng, thân tâm khổ não, cũng không băng 
phước đức của việc thọ trì một kệ nơi kinh. Nên 
phân tiếp theo được đàm rõ. 

Tuy nói kinh nây biện minh phước đức của 
việc xả bỏ thân mạng không bằng phước đức của 
việc thọ trì kinh, nhưng chưa rõ vì sao lại như thế, 
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nên dựa theo kinh để làm rõ. 

Một đoạn kinh nầy gồm có tám phần với 
nghĩa nêu rõ: 

¡. Nêu rõ : Nếu các thiện nam, thiện nữ xả bỏ 
hăng hà sa thân” mạng để Bồ thí, không băng đôi 

với kinh nây, thọ trì bốn câu kệ, vì người khác 

nêu giảng: Luận giải thích: “Thân khô hơn ở kia”. 
ở đây làm rõ hành Bồ tát địa tiền, trong tâm chấp 
g1ữ tướng, giả như vì Bỏ-đề mà xả bỏ thân mạng, 
tuy hơn đối với việc xả thí tài sản bên ngoài, cũn 
không băng phước đức của việc thọ trì kinh. Thê 
nào là tâm chấp giữ tướng? Có hai nghĩa: Chúng 
sinh nơi vô lượng đời đến nay, đôi với thân mình, 
tham đắm chấp ngã, chỉ cầu quả báo thù thắng nơi 
hàng Trời, người trong ba cõi, không biết đạo quả 
Bồ- đề vi diệu dứt hắn tướng thế gian. Tuy nghe 
nói Bô-đề thắng diệu, nhưng cho là đồng nơi quả 
báo của hàng Trời, người thuộc thế gian, thể là 
hữu vị, không tránh khỏi sinh diệt. Ví như vì đạo 
quả Bồ- đề ấy mà xả thân thì cũng trở lại chiêu 
cảm lây quả báo hữu vi nơi ba cõi, nên là chấp 
giữ tướng. Là chấp giữ tướng, do đấy không 
bằng. 

Lại nữa, giả như khiến Bồ tát từ Địa thứ nhất 
trở lên xả thân thì phước đức không chấp giữ 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 5 739 


tướng cũng không bằng phước đức của việc thọ 
trì một kệ, mà ý ở nơi việc thọ trì pháp thần vốn 
đã tuyên bày trong kệ ấy. 

Nhưng ngôn giáo tuy là danh, tướng, mà sở 
thuyên (lý) thuộc vê nghĩa của pháp thân vô vi. 
VỊ vô tướng nên không phải là châp giữ tướng. 
Đã dựa nơi kinh tu tập, nhận biết pháp thân chăng 
phải là đồng với ba cõi, nên hơn hắn đối với 
phước đức của Hằng ha sa thân hữu tướng. 

2. Từ câu: “Bây giờ Tôn giả Tu Bỏ-đề nghe 
thuyết giảng kinh này... đến: chưa từng được nghe 
pháp môn như vậy”. Ở đây Luận giải thích là “hy 
hữu” 

“Tôn giả Tu Bỏồ- đề nghe thuyết giảng kinh 
này, lãnh hội sâu xa về nghĩa lý" là nói rõ Tôn 
giả Tu Bồ- đề nghe Như Lai nêu giảng kinh nây 
nên mới hiểu rõ vê pháp thân vô vi, gọi là lãnh 
hội sâu xa về nghĩa lý. 

Nhưng, Tôn giả Tu Bồ-đề, nếu là Bồ-tát, 
phương tiện làm Thanh văn: thì theo phương tiện 
thị hiện nói là lãnh hội sâu xa. Nếu là thật Thanh 
văn, xưa nay thật sự không nghe không hiểu, 
ngày nay, mới được nghe mới hiểu về nghĩa lý 
sâu xa. 

“Xúc cảm khóc rơi lệ”: Tôn giả Tu Bô-đê xúc 
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cảm khóc rơi lệ có hai ý: Một là Tôn giả Pu Bỏ- 
đề do nghĩ về diệu lý sâu răng của kinh nây, xưa 
nay chưa từng nghe, vì thế mà cảm động khóc. 
Hai là, vì thương cảm về chỗ chứng quả Tiểu thừa 
của mình, không được như pháp môn Đại thừa 
nây, do đây mà buôn, khóc. 

Nếu là phương tiện làm Thanh văn, thì đúng 
là rơi lệ, rồi lau nước mắt bạch Phật: “Thật là hy 
hữu”. 

Mà đoạn nây, Luận gọi là hy hữu: ấy là nêu 
riêng hai chữ nây làm tên gọi cho đoạn thứ hai. 
Hy hữu có hai thứ: Một là nêu rõ, Kim Cương 
Bát-nhã nây là quả đầu nơi pháp giới thâm diệu 
của pháp thân vô vi, chỉ là chỗ chứng đắc của 
Như Lai, hàng Địa dưới không có, nên gọi là Hy 
hữu. Hai là, nêu rõ Tôn giả Tu Bồ-đề tự nói: Ta 
tuy được quả A-la-hán, gồm đủ mười Trí, ba Tam 
muội, tám Giải thoát, mà chưa từng được nghe 
pháp môn hết mực sâu xa này. Do người tin khó 
được, nên gọi là hy hữu. Từ sau khi Như Lai 
thành đạo, trong thời gian năm năm, luôn thuyết 
giảng Bát-nhã, chưa từng ngừng dứt. 

Lại nữa, ở trên nói ba đời chư Phật trong mười 
phương cũng thường thuyết giảng pháp nây. Vì 
sao Tôn giả Tu Bôồ-đề nói: Xưa nay chưa từng 
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được nghe, nên là hy hữu. 

Như Lai, tuy lại thường thuyết giảng kinh nây, 
nhưng là pháp luân của Đại thừa. Tôn giả Tu Bô- 
đề là người của Tiểu thừa, xưa nay chưa từng 
được nghe, dù có nghe cũng không hiểu, nên đôi 
với Tôn giả Tu Bồ-đê là hy hữu. 

“Minh từ trước nay đạt được tuệ nhãn, nhưng 
chưa từng được nghe pháp môn như thế: Tức nêu 
rõ Tôn giả Tu Bồ-đề tự nói: Tuy trước đây mình 
đạt được tuệ nhãn của tánh không vô ngã, nhưng 
chưa từng được nghe pháp môn hết sức sâu xa 
của pháp thân vô vi này. 

Vì sao chỉ nói: Ta đạt được tuệ nhãn, không 
nói đạt được pháp nhãn: Tức nêu rõ người Tiểu 
thừa, tuy quán xét về pháp hữu lậu vô lậu, lãnh 
hội về người là vô ngã, 

không, nhưng chưa đạt được thể của pháp 
nhân duyên, cùng pháp không chân như, cho nên, 
chỉ nói chỗ đạt được là tuệ nhãn, không nêu là đạt 
được pháp nhãn. 

3V] sao? Tôn giả Tu Bỏ-đề ! Phật nói Bát- 
nhã Ba- la-mật, tức chẳng phải” là Chương môn 
thứ ba nây, Luận giải thích gọi là: Bờ Trí tuệ khó 
lường”. 

Vì sao?: Tức nêu vẫn nạn: Tôn giả Tu Bồ-đề 
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đã đạt được tuệ nhãn, vì sao không được nghe 
pháp môn như vậy? Nên nói: “Vì sao?”. Đáp lại, 
ý nói: Do pháp nây là quả đâu của Như Lai, là 
nghĩa tôi thượng bậc nhất của công đức đạt tới bờ 
kia, chăng phải là chỗ lường xét của hàng Nhị 
thừa, vì thế nên không được nghe. Một ý nầy xác 
nhận tính chất hy hữu nêu trên. 

“Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật”: Đây là theo thế 
gian để biện biệt, giải thích tên gọi. Nêu rõ chỗ 
chứng đắc pháp môn nây chỉ là quả đầu của chư 
Phật, là cảnh giới của trí tuệ đạt tới bờ kia, nên 
gọi là: nói Ba-la-mật”. 

“Tức chăng phải là Ba-la-mật”: là làm rõ trí 
tuệ đạt tới bờ kia chính là pháp chứng đắc của 
Như Lai, không phải cảnh giới vốn nhận biết của 
hàng Nhị thừa. Nên nói là: “Tức chăng phải là 
Ba-la-mật”. 

Lại nữa, ý thứ hai â ây, do đây tức chăng phải là 
Bát-nhã Ba-la-mật, dẫn đến việc tạo tên gọi cho 
đoạn thứ ba: Bờ Trí tuệ khó lường. 

4. Từ câu: “Thế Tôn! Nếu lại có người được 
nghe kinh nây, tâm tin tưởng thanh tịnh, tức sinh 
thật tướng... cho đến: Nói là thật tướng”: Đoạn 
thứ tư nầy, Luận giải thích gọi là: “Cũng không 
giống với pháp khác”. 
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Nếu lại có người: Tức là người của hàng Bỏ- 
tát tin tưởng từ ĐỊa thứ nhất trở vê trước. 

“Được nghe kinh nây, tâm tin tưởng thanh 
tịnh, tức sinh thật tướng”: là đã được nghe kinh 
nây, quyết định có thể tin về pháp thân vô vi, sinh 
sự lãnh hội về thật tướng, không có nghi ngờ làm 
vẫn đục cho nên là thanh tịnh. 

Nên biết người Ấy, đã thành tựu công đức hy 
hữu tối thượng bậc nhất: Nếu Bồ-tát tin tưởng nƠI 
kinh nậy đã hiển bày về pháp thân vô vi, sinh tin 
hiểu về thật tướng, thì có thê dựa nơi kinh â ấy tu 
hành, chứng đắc quả đầu về pháp thân vô vi, là 
công đức hy hữu. Cho nên gỌI là thành tựu. 

Nêu rõ, pháp thân vô vị ây, trải qua ba đại A 
tăng kỳ kiếp tu tập mới chứng đặc quả này. Vì 
hơn hắn Tiểu thừa, nên gọi là bậc nhất. Từ Kim 
cương, tâm trở lại chưa từng đạt được nên gọi là 
hy hữu. 

“Thế Tôn! Thật tướng ấy”: là trong kinh nây 
nêu rõ Như Lai đạt được pháp thân vô vi, là pháp 
của thật tướng. 

Tức chăng phải tướng: Biện minh Như Lai đạt 
được thật tướng ây tức chăng phải là thật tướng 
đạt được trong pháp của Nhị thừa. 

“ Do đó Như Lai nói thật tướng là thật tướng”: 
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Có hai cách giải thích: Nêu rõ pháp thân vô vi ây 
là lý của thật tướng, chỉ là thật tướng do Như Lai 
chứng đắc, nên lặp lại: “Thật tướng, thật tướng”. 

Lại, ý của cách giải thứ hai, có người nêu nghĩ 
vấn: Nếu Phật, trong pháp của Đại thừa có thật 
tướng, trong pháp của Nhị thừa không có thật 
tướng, vì sao trong pháp của Nhị thừa cũng tự nói 
là có thật tướng? Cho nên đáp: Nay nói Như Lai 
có thật tướng, người khác thì không: Tức đối với 
pháp thân vô vi xưa nay nhất định, là lý của thật 
tướng, nói là không có thật tướng, chắng phải cho 
chỗ nêu rõ về thật tướng của tánh không trong 
pháp của hàng Nhị thừa là không có. 

“Vì thế Như Lai nói là thật tướng của thật 
tướng”: Một là Như Lai đạt được thật tướng của 
pháp thân vô vi. Hai là Nhị thừa đạt được thật 
tướng của tánh không, nên nói là: Thật tướng của 
thật tướng. 

s. “Thế Tôn! Con nay được nghe pháp môn 
ti vậy chưa đủ gỌI là khó”: Đây là chương môn 
thứ năm, Luận giải thích gọi là: Lãnh hội một 
cách chắc thật về nghĩa sâu xa. 

Ở đây nói: Được nghe pháp môn nây, tin hiểu, 
chưa đủ gọi là khó: Gồm có bôn ý: 

Một là: ý Tôn giả Tu Bôồ-đề tự nói: Ta nay, 
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sinh ở đời được gặp Phật, lại là người xuất gia, là 
người có tIn tưởng, đạt được đạo quả A-la-hán, 
nghe Phật đã nêu giảng, đầu lại không tin? 

- Hai là: Tôn giả Tu Bồ-đề, tuy là người Tiểu 
thừa, nhưng đã từng phát tâm Bỏ-đề cho nên 
nghe, liên có thể tin. 

- Ba là: Tôn giả Tu Bồ-đê chính là Bỏ tát pháp 
thân hiện làm Thanh văn, nên nghe pháp môn 
nây, há lại không tin? 

- Bốn là: Tôn giả Tu Bỏ-đề, được diệu lực của 
Như Lai ngâm gia hộ, cho nên nghe nêu giảng, tất 
có thê lãnh hội. 

Có bốn nghĩa như vậy, nên gọi là: “Chưa đủ 
cho là khó”. 

Nếu vào đời vị lai, có chúng sinh được nghe 
pháp này, tin hiểu, thọ trì, người ấy tức là hy hữu 
bậc nhất: Tôn giả Tu Bôồ-đề tự nói: Ta hiện tại 
được gặp Phật, gôm đủ bốn nghĩa trên, nên sinh 
tin hiểu, không gọi là khó. Sau khi Như Lai diệt 
độ, đã không gặp Phật ở đời, nếu có thê đối với 
kinh nây sinh tin tưởng, người ây tức đã hội nhập 
nơi ĐỊa thứ nhất trở lên, là người hy hữu bậc nhất. 
Chỗ chứng đặc của Địa thứ nhất, hơn hàng phàm 
phu và Nhị thừa địa tiền, nên gọi là bậc nhật. 

Hy hữu: Tức trải qua một đại A tăng kỳ kiếp, 
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hành trì viên mãn mới đạt được, hàng địa tiên 
chưa đạt tới, gọi là hy hữu. 

Vì sao? Vì người ấy không còn có tướng 
ngã... cho đến: Nên biết người ây là hết sức hy 
hữu: Đây cũng là nêu rõ, trong đời vị lai, người 
sinh tin tưởng, là hy hữu. 

Nhưng dựa theo môn thứ năm nây, có ba câu 
hỏi “Vì sao”? Trước là nêu rõ về pháp không. Sau 
là nêu rõ về ngã không. Thứ ba là giải thích chỗ 
nghị. Hai “vì sao” trước cùng giải thích người ây 
tức là hy hữu bậc nhất. Hai vì sao đó, nêu nhân 
nơi việc giải thích về người hy hữu bậc nhất thì 
có gì khác nhau? 

- "Vi sao” thứ nhất: Nêu rõ, người tin, hiểu, 
thọ trì kinh nây, vì sao được xem là hy hữu bậc 
nhất. Bèn đáp: Người ấy không còn có tướng ngã 
v.V, làm rõ, do không mà có được sự lãnh hội 
pháp không của Địa Thứ nhất, nên có thể tin 
tưởng kinh nây. Hàng phàm phu, Nhị thừa địa 
tiên chưa lãnh hội vê pháp không, nên không thể 
tin. Do chứng biết mà có thể tin, nên là hy hữu 
bậc nhất. 

- “VÌ sao” thứ hai: là hỏi hiện chỉ có được sự 
lãnh hội về pháp không nên có thể tin tưởng. nƠI 
kinh nây, hay là lại có chỗ đạt được khác mà có 
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thể tin tưởng? Liên đáp: Tướng ngã v.v tức chăng 
phải là tướng. Ý của phân đáp nêu rõ: Chắng phải 
chỉ có được sự lãnh hội về pháp không nên có thê 
tin hiểu kinh nây, mà cũng lãnh hội vê ngã không, 
sau đây cũng có thể tin, hiểu. Vì thế lại nêu câu 
hỏi “vì sao” thứ hai. 

- “VỊ sao” thứ ba: Nghe trước nói: Không có 
tướng ngã v.v nêu rõ vê pháp không. Lại nghe: 
Tướng của ngã sở tức chăng phải là tương, nêu TỐ 
về ngã không, giải thích Năng thủ, Sở thủ đều 
không, bèn sinh nghi: Nay hiện thây sáu Nhập 
bên trong là Năng thủ, sáu Trần bên ngoài là SỞ 
thủ, sao có thể nói là không? Nêu đều là không, 
thì không nên nói là có Năng thủ, Sở thủ. Do đó, 
nên nói: “Vì sao? 

Cho nên, đáp: “Do lìa tất cả tướng, tức gọi là 
chư Phật” cho nên biết là không. Nêu rõ chư Phật 
nhận thây cái Ngã và pháp của Năng thủ, Sở thủ 
là hư dối không thật. Do dâu là không nên vì thế 
mà lìa. 

Đây là làm rõ về pháp không: Tức chỉ luận về 
pháp không của nhân duyên, không bàn về pháp 
không của Phật tánh. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề: Đúng vậy! Đúng 
vậy”... Trên đây, Tôn giả Tu Bôồ-đề tuy nói về 
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người của đời vỊ lai có thể sinh tin tưởng, là hàng 
Địa thứ nhất trở lên, là người hy hữu bậc nhất. Sợ 
người nghi cho lời nói nây chưa hắn có thể tin 
được. Cho nên Phật â ân chứng là “đúng vậy”! Như 
Tôn giả Tu Bô-đề đã nêu bày, chớ sinh nghi hoặc. 
Vì thế mà lặp lại: Đúng vậy! Đúng vậy! 

“Nếu lại có người, được nghe kinh nây, không 
kinh, không hãi, không sợ, nên biết người đó là 
rất hy hữu”: Đây cũng là xác nhận về đoạn thứ 
năm ở trước, làm rõ lời nói của Tôn giả Tu Bỏ-đề 
đúng là không hư dỗi, có thể tin. 

Đúng như thế: Nêu rõ người ấy đã có được sự 
lãnh hội về vô ngã của Địa thứ nhất, la năm thứ 
sợ hãi, không có nghĩ ngờ vẫn đục, nên nghe 
kinh, không hề kinh hãi sợ sệt. Nếu dựa theo thế 
gian để biện giải về nghĩa, dùng sau để giải thích 
trước, thì do đâu không kinh? Là do không hãi. Vì 
sao không hãi? Là do không sợ. Thứ lớp là như 
vậy. 

Lại nữa, không kinh, tức trong thân tướng đã 
có được sự lãnh hội về vô ngã của bậc Địa thứ 
nhất, lìa năm thứ sợ hãi, nghe nói các pháp vô ngã 
thân không có tướng sợ, nên gọi là không kinh. 

Không hãi: Tức ở trong tâm, nghe nói các 
pháp vô ngã, thì nội tâm quyết định không nghị, 
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nên gọi là không hãi. 

Không sợ: Thân tâm hoàn toàn không hủy 
báng. 

Lại giải thích : người ấy do đạt được văn tuệ 
thông tỏ, đầu tiên nghe giáo pháp vô ngã của Đại 
thừa, tâm tình đều an trụ nơi lý, nên gọi là chắng 
kinh. Vi được Tư tuệ thông hiểu, nên sinh tin 
tưởng sâu xa, không hô nghi, gọi là chăng hãi. Vì 
đã sinh tin rồi, có được sự thông hiểu của Tu tuệ, 
tu tập không hủy Dáng, nên 9l là chẳng sợ. 

“Nên biệt người ây là hết sức hy hữu”: Tức 
Như Lai nêu lên lần 

nữa, thuật lại việc xác nhận văn ở trên, không 
khác với chỗ giải thích ở trước. 

6 Vì sao, Như Lai nói Ba la mật bậc nhất 
chắng phải là Ba-la-mật bậc nhất?” Nêu rõ về 
đoạn thứ sáu, Luận giải thích gọi là “Hơn các 
kinh khác”. 

Nhưng, “vì sao” nây: là dùng tống quát cho cả 
ba đoạn sáu và Dảy, tám tiêp theo. Giải thích 
chung để xác nhận về nghĩa của năm chương môn 
ở trước. Giải thích như thế nào? Trên giải thích, 
nói: Vì sao xả bỏ Hằng ha sa thân mạng để Bô 
thí, không bằng phước đức của việc thọ trì bốn 
câu kệ nơi kinh nây? 
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Lại nữa, Tôn giả Tu Bồ-đề đã đạt được tuệ 
nhãn, vì sao chưa từng được nghe kinh nây, gọi là 
Hy hữu. 

Lại nữa, kinh nây, vì sao chăng phải là cảnh 
giới lường xét của hàng phàm phu, Nhị thừa? 

Lại nữa, vì sao thọ trì kinh nây có thê sinh 
khởi sự hiểu biết về thật tướng, còn trong pháp 
của Nhị thừa thì không? 

Lại nữa, vì sao, người nếu có được sự lãnh hội 
về ngã không, Pháp không thì có thể tin tường nơi 
kinh nây, thọ trì, tu tập, được xem là hy hữu bậc 
nhất? 

Nghĩa của năm chương môn trên, với câu hỏi 
“vì sao” là như vậy. 

. nên đáp: “Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất 

: Do kinh nây là quả đâu của Như LaI, là 
rộ đức đạt tới bờ kia bậc nhất, nên hơn các 
kinh khác. Lại do kinh nây, có thê làm nhân lớn 
cho quả vị Phật. Lại chắng phải chỉ làm nhân thù 
thắng, cho quả Phật hiện tại, mà còn làm nhân thù 
thăng cho chư Phật ở mười phương. Cho nên 
được giải thích xác nhận. 

Lại có một cách giải thích: Dùng ngay ý của 
môn thứ sáu để giải thích năm chương môn trước. 

“Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất”: Nêu rõ công 
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lệ, tối thăng của quả vị Phật đạt tới bờ kia, nên 
ói: “Nói Ba-la-mật đệ nhất”. Giảng rộng về Ba- 
la. mật, có ba bậc: 

Một là: Ba-la-mật tương tợ của hàng địa tiền. 

Hai là: Ba-la-mật chân thật của Địa thứ nhất 
trở lên. Hai bậc nây đều là hành trong nhân. 

Nay nói Ba-la-mật đệ nhất: Chính là công đức 
đạt tới bờ kia nơi pháp thân thường trụ của quả 
đâu, nên gọi là đệ nhất. 

Dựa theo chỗ giải thích của Luận, gọi là “Hơn 
các kinh khác”: Tức 

nêu rõ về gốc của lý hơn gốc của giáo. Do 
ngôn giáo chăng phải là pháp thân vô vi, nên nói: 
“Chăng phải là Ba-la-mật đệ nhất”. 

Vả lại “chăng phải”: Tức phi (chẳng phải là) 
hai Ba-la-mật trước. 

Hơn nữa, “chắng phải”: Tức chăng phải là 
(phi) cảnh giới của hàng Nhị thừa. 

7 “Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất”: Đoạn thứ 
bảy nây, Luận gọi là đại nhân (nhân lớn). 

Đại nhân: tức là Chánh nhân. Chánh nhân: 
Tức là lý rộng lớn của pháp thân thanh tịnh. Nêu 
rõ Như Lai Thích Ca tự nói: Ta do thọ trì kinh 
nây nên hiểu rõ về pháp thân vô vi chứng đặc 
công đức đạt tới bờ kia nơi quả vị Phật, cho nên 


nói: “Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất”. 

s. Vô lượng chư Phật cũng giảng nói Ba-la- 
mật: Đoạn thứ tám nây, Luận giải thích gọi là 
thanh tịnh. 

Trước nói: Ba-la-mật đệ nhất có thể cùng làm 
nhân lớn cho hiện quả của Như Lai, là hiện chỉ 
đức Như Lai Thích Ca thọ trì kinh nây, riêng 
chứng đắc, thuyết giảng, dùng làm nhân lớn, hay 
là mười phương chư Phật đều nói: Ta nhân thọ trì 
kinh nây, nên chứng đặc quả vị Phật, cùng hành, 
cùng thuyết giảng, dùng làm nhân lớn? 

Cho nên đáp: “Vô lượng chư Phật kia cũng 
nêu giảng Ba-la-mật”, là nêu rõ chư Phật nơi 
mười phương đều nói: Ta nhân thọ trì kinh nây 
nên hiểu rõ về pháp thân vô vi. Vì thế nói về quả 
vị Phật, chắng phải là Ta riêng hành riêng nói, gọi 
là nhân lớn. 

“Đó gọi là Ba-la-mật đệ nhất”: Tức tóm kết 
chung vê ba câu trên là công đức tới bờ kia của 
quả đầu bậc nhất. 

Do trong đoạn kinh này có tám thứ công đức 
như nêu trên, nên hơn hắn phước đức của việc xả 
bỏ thân mạng. 

Luận nói: Từ đầy trở xuống, văn kinh nêu rõ 
lần nữa về phước đức nây chuyên hơn so với 
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phước đức kia: là Luận chủ sắp tạo kệ để giải 
thích một đoạn kinh nây, nên không giải thích 
tóm lược phần biện minh về phước đức của việc 
thọ trì kinh theo nghĩa chuyền hơn trong kinh. Ở 
trên đã nêu dẫn các trường hợp Bồ thí vô lượng 
châu báu, Hằng sa thế giới, ba ngàn thế IỚI, đối 
chiếu đều không bằng phước đức của việc thọ trì 
kinh, làm rõ việc xả bỏ tài sản bên ngoài thì dễ, 
chưa hiển bày chỗ tối thượng trong sự thù thắng. 
Nay biện minh việc xả bỏ tài sản bên trong dùn 

thân mạng để Bồ thí tức khó. Tuy khó mà có thể 
xả bỏ, cũng không bằng phước. đức của việc thọ 
trì kinh, há không hiển bày về ý nghĩa chuyển 
hơn? 

Ở đây, dùng hai kệ làm tảm chương môn để 
giải thích một đoạn kinh nây. 

“Khô thân, hơn ở kia”: là giải thích phân nƠI 
kinh: “Phật bảo Tôn giả Tu Bô-đề cho đến: Xúc 
cảm, khóc rơi lệ”, làm rõ việc xả thí tài sản bên 
ngoài thì dễ, xả bỏ của cải bên trong thì khó hôn, 
do chúng sinh hâu hết đối với thân mình đều yêu 
mến sâu nặng, nếu xả bỏ tức có khô lớn. Do vì 
pháp nên tuy khổ mà có thể xả bỏ. Vì thế, xả bỏ 
thân hơn xả thí tài sản bên ngoài, Tuy nhiên, dù 
hơn xả bỏ tài sản bên ngoài, cũng không băng 
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phước đức của việc thọ trì một bài kệ nơi kinh, 
nên nói: “Hơn nơi kia”. 

“Hy hữu”: là giải thích phân nơi kinh: “Lau 
nước mắt, bạch Phật... cho đến: Được nghe pháp 
môn như vậy”. Nêu rõ Kim Cương Bát-nhã nây là 
pháp giới thâm diệu của quả đâu, chỉ là chỗ 
chứng đắc của Như Lai. Tôn giá Tu Bồ-đề tuy đạt 
được quả vị A-la-hán, gồm đủ công đức của mưỜi 
Trí, nhưng chưa từng được nghe pháp môn hết 
sức sâu xa nây. Cho nên nói là hy hữu. 

“Và nghĩa trên”: là bờ Trí kia khó lường, cùng 
giải thích một đoạn kinh, dẫn dắt vào phân thứ ba, 
lại cùng xác nhận phân thứ hai: Hy hữu. Trên tuy 
nói Tôn giả Tu Bô-đê chưa từng có nghe, nhưng 
chưa rõ do đầu mà không được nghe. Do pháp 
nây là quả. đầu của Như Lai, là nghĩa tối thượng, 
bậc nhất của công đức đạt tới bờ kia, chăng phải 
là cảnh giới của hàng Nhị thừa, vì thế không được 
nghe. Vì không được nghe nên gọi là hy hữu. Do 
vậy, kệ viết: Cùng nghĩa trên. 

“Bờ Trí kia khó lường”: là chính thức giải 
thích phân thứ ba nơi kinh: Phật nói Bát-nhã Ba- 
la-mật, tức chắng phải là Bát-nhã Ba-la-mật: Đây 
cùng với nghĩa trên, văn đồng mà ý khác, nên 
riêng làm đoạn thứ ba. 


“Bờ Trí kia”: Tiếng Hồ gọi là Bát-nhã Ba-la- 
mật, Hán dịch là trí tuệ bỉ ngạn (Trí tuệ vượt bờ). 

“Khó lường”: Tức nêu rõ bờ Trí ấy là quả đầu 
đạt tới bờ kia của Như Lai. Ở đây cách tuyệt đối 
VỚI cảnh ØI1ới có thê vượt qua của hàng NhỊ thừa, 
địa dưới. Nên kệ viết: “ Bờ Trí kia khó lường”. 

. Cũng không đồng pháp khác”: là giải thích 
phân nơi kinh: Nếu lại có người, tâm tin tưởng 
thanh tịnh... đến: thật tướng của thật tướng: Phân 
kinh nầy nêu rõ về lý của thật tướng thường trụ 
nơi pháp thân Như Lai. Trong pháp của hàng Nhị 
thừa, ngoại đạo vốn không nêu rõ, cũng không 
sinh tin tưởng, nên viết: “Cũng không đồng pháp 
khác”. 

“Hiểu chắc thật nghĩa sâu”: là giải thích phân 
trong kinh: “Thế 

Tôn? Con nay được nghe... cho đến: hết sức là 
hy hữu: làm rõ về ngã không, pháp không nơi văn 
kinh. 

Sở dĩ gọi là chắc, thật: Do Bỏ-tát nầy đã 
chứng đắc Địa thứ nhất, hiện tiền đạt được diệu lý 
của hai không, lãnh hội đúng thật, không thể bị 
hủy hoại, nên gọi là chắc thật. 

Sự thông hiểu â ây sở đĩ không thể bị hủy hoại: 
là do hiểu rõ về nghĩa sâu xa của hai thứ vô ngã. 
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“Hơn Tu đa la khác”: là giải thích phân n nơi 
kinh: “Vì sao Như Lai nói Ba-la-mật đệ nhất... 

“Tu đa la”: Đây là tên gọi theo tiếng Phạn, 
Hán dịch là Bản (gốc), nêu rõ kinh nây, vì Lý 
chứng Sở thuyên đã hôn, nên ngôn giáo Năng 
thuyền cũng hơn. Do hơn Lý, Giáo của Nhị thừa, 
nên nói là: “Hơn Tu đa la khác”. 

Lại có một cách giải thích: Biện minh rằng về 
nghĩa “gốc”, lý giáo đều có. Do lý pháp thân Sở 
thuyên là không có danh tướng, có thể làm gốc 
cho ngôn giáo của mười hai bộ kinh. Hay cũng 
nói là có thê sinh khởi điều thiện, nên gọi là gốc. 
Ngôn giáo Tu đa la Năng thuyên này cũng làm 
øôc cho việc tuyên bày pháp, tức tuyên bày pháp 
thân, có thể sinh ra muôn thiện. Cho nên gọi là 
“Gốc”. Do gốc của lý hơn gốc của giáo, nên nói: 
“Hơn Tu đa la khác”. 

“Nhân lớn và thanh tịnh”: Một câu kệ này giải 
thích chung cho phần văn kinh nơi hai đoạn thứ 
bảy, tám ở trước. 

“Nhân lớn”: là chính thức giải thích: “Như Lai 
nói Ba-la-mật bậc nhất”, nêu rõ, lý Phật tánh. 
Pháp thân, vô vi của kinh này nêu ra, có thê làm 
nhân chánh cho đạo quả vị diệu của chư Phật, vì 
hơn hăn nhân liễu, nên gọi là nhân lớn. 
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“Và thanh tịnh”: là giải thích: Vô lượng chư 
Phật kia cũng nói Ba-la-mật. Nêu rõ chư Phật 
đồng giảng nói cú nghĩa, danh tự của pháp nây, 
không, tăng, không giảm. Do cùng thuyết, giảng, 
nên nói nhất định đúng lý, không có lỗi lầm của 
lý sa1, nên gọi là thanh tịnh. 

Lại có cách giải thích: Vô lượng chư Phật kia 
đều nói: Ta nhân nơi diệu lý thanh tịnh nơi tự 
tánh của Phật tánh bình đắng mà chứng đắc quả 
vị Phật, nên gọi là thanh tịnh. 

“Phước đức hơn trong phước”: Do của kinh 
nây phân biệt có các công đức như nêu trên, nên 
phước đức của việc thọ trì một kệ, hơn hăn phước 
đức của việc xả bỏ thần mạng. 

“Hai kệ nầy nói về nghĩa gì Là chỉ rõ một 
đoạn luận văn xuôi nêu giảng về mỗi mỗi chương, 
môn trong đề kệ, rôi thứ lớp giải thích. 

Sau đây, nêu dẫn kinh để tóm kết, có thê nhận 
biết. Theo đây, nếu văn có ân mất, tức là đã giải 
thích vượt qua. 

“Vì sao?” là nghi vấn: Nếu xả bỏ Hằng sa 
thân mạng, đạt được phước đức rất nhiều, thì vì 
sao không băng phước đức của việc thọ trì một kệ 
nơi kinh? 

Liên giải thích: Việc xả bỏ thân mạng kia, thì 
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thân tâm đau khổ” : nêu rõ người ấy chính nơi lúc 
xả thân, có tâm chấp giữ tướng, nên thân tâm khô 
não, sau được quả cũng khổ. Do nhân quả đều 
không thanh tịnh, vì thê mà không băng. Là làm 
sáng tỏ phước đức của việc thọ trì kinh, nhân 
không chấp giữ tướng, quả đạt được thanh tịnh. 
Cho nên hơn việc xả bỏ thân mạng kia. 

“Huông nữa vì pháp bỏ”: là nêu rõ quả báo 
theo thế gian về việc xả bỏ thân mạng, không 
bằng phước đức của việc thọ trì kinh. Đã là nhỏ, 
huống nữa lại vì pháp Vô thượng. Bỏ-đê, xả bỏ 
tâm chấp giữ tướng, cũng không băng phước đức 
của việc thọ trì kinh. 

Lại nữa, giả như khiến cho Bồ-tát từ Địa thứ 
nhất trở lên, vì pháp Bỏ-để mà xả bỏ thân mạng, 
tuy không chập giữ tướng, lại cũng không băng, 
nên viết: “Huống nữa vì pháp bỏ”. 

Trong kinh chỉ nêu dẫn phước đức của việc xả 
bỏ thân mạng không bằng phước đức của việc thọ 
trì một kệ nơi kinh, không nÓI VIỆC chập giữ 
tướng khi xả bỏ nên vì thê mà không băng. Do 
nghĩa ấy ân khuất, khó lãnh hội, Luận chủ giải 
thích: “Do việc xả bỏ thân mạng kia nếu thân tâm 
buồn phiên là chấp giữ tướng, tuy xả bỏ thân 
mạng nhiều nhưng không băng thọ trì kinh không 
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chấp giữ tướng”. 

Do nơi việc xả bỏ thân mạng kia, thân tâm có 
khổ não, nên nhân trong kinh nêu ra đã phát khởi 
nghi vấn. Đoạn tiếp sau nêu về Nhẫn nhục Ba-la- 
mật nơi kinh, sinh nghi về dụng của pháp. Như 
trong kinh ở phân sau sinh khởi nghĩ không khác. 
Giải thích nơi chương môn thứ tư nói: là do ý 
nghĩa ây: Tức do trừ Phật pháp, các nơi khác đều 
không thật, chưa từng có, chưa từng sinh nghĩa 
tin tưởng. Chỉ trong pháp Đại thừa của Phật mới 
nêu rõ diệu lý của thật tướng nơi pháp thân vô vi 
ây. Nơi pháp của Tiểu thừa không biện biệt là có 
diệu lý của thật tướng đó. Cho nên nói là: “Không 
đồng với pháp khác”. 

“Như Lai vì Tôn giả Tu Bồ-đề nêu bày về 
nghĩa như vậy”: Đây là giải thích phần văn kinh 
Như Lai thuật lại, xác nhận. Từ “Phật bảo Tôn giả 
Tu Bô-đề: Đúng vậy! Đúng vậy!” Đến nói hết 
đoạn kinh ây. 

Từ câu: “Bồ thí châu báu kia v.v' ° tiếp xuống: 
là tóm kết chung về các phân trước nay nói vê 
việc xả thí của cải bên ngoài, bên trong, đối 

chiếu không bằng phước đức của việc thọ trì 
kinh. 

Bồ thí châu báu kia, không công đức như vậy: 
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là nêu rõ nơi hai thứ xả thí trong ngoài, không 
bằng tám thứ công đức đã biện biệt nơi kinh ở 
trên. 

“Vì thế, trong phước đức kia, thì phước nây 
hơn hăn”: là nơi các việc xả thí trong ngoài kia, 
không, như tám thứ công đức ấy. Dựa nơi kinh 
nây có tám thứ công đức. Cho nên, việc thọ trì 
kinh đạt phước đức hơn hắn toàn bộ phước đức 
của việc xả bỏ thân mạng, tài sản Bồ thí. 

Luận nói: “Từ đây trở xuống, văn kinh lại là 
đoạn trừ nghi”: Đây là Luận chủ nêu bày về ý của 
nghĩ, sinh khởi nơi phân sau của kinh, chỉ sinh 
nghi về dụng của pháp. Vì không khác trong kinh, 
nên không giải thích. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYÊN 6 


“Này Tôn giả. Tu Bỏ-đề! Như Lai nói Nhẫn 
nhục Ba-la-mật...”. Đây là phân văn kinh thứ tám 
trong Phân đối chiếu. Sở dĩ có sự nối tiếp: Tức 
đoạn kinh trước nêu rõ, dùng Hăng sa thân mạng 
đề bồ thí, không bằng phước đức của việc thọ trì 
bốn câu kệ nơi kinh nây, lại vì mọi người giảng 
giải, phước đức ấy là không thể tính kế”. Đúng ra 
nên nói: Người kia, trong việc dùng tâm ban đầu 
xả bỏ thân mạng để bô thí là nhân hữu lậu, do đó 
không băng phước đức của việc thọ trì kinh. Luận 
chủ đã theo ý ỳ như vậy để giải thích. 

Sở dĩ nói việc xả bỏ thân mạng kia khiến thân 
tâm khổ: là nhằm tạo sự phát khởi cho đoạn kinh 
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này. Cho nên nói như vậy để dẫn ra ý của kẻ nghi. 

Nghi hoặc thế nào?: Những người kia xả bỏ 
Hằng sa thân mạng, là tâm chấp giữ tướng, nhân 
không thanh tịnh, quả báo đạt được không ra khỏi 
ba cõi, cũng không. thanh tịnh, nên phước đức đạt 
được ít. Chư vị Bô-tát v.v dựa nơi kinh nây tu 
hành, xả bỏ thân mạng, nhân cũng nên nói là 
không thanh tịnh. Nếu nhân không thanh tịnh thì 
quả báo chiêu cảm được cũng không thanh tịnh, 
đồng nơi quả khô. Tương tự như Tiên nhân Nhẫn 
Nhục bị vua Ca Lợi chặt, cắt thân thể, lúc â ây thân 
tâm khổ não... Nêu dẫn sự việc ây để vẫn nạn. Vì 
vậy, dùng kinh để đáp: làm rõ việc xả bỏ Hắng sa 
thân mạng nêu trước, là hàng ở địa tiền, là hạng 
phàm phu, chưa có được sự thông tỏ về vô ngã, 
chưa đoạn trừ các Hoặc như thân kiến v.v, nên có 
tâm chấp giữ tướng, không có nhẫn Ba-la-mật, 
thành ra lúc xả bỏ thân mạng, tình sinh khổ não, 
cho việc xả bỏ thân mạng ây là khó, nhưng vì 
pháp, nên tuy khó cũng có thể xả bỏ. Lại cho 
pháp thân Võ vi là nhân nơi quả báo hữu vi của 
hàng Trời, người. Có sự phân biệt ấy, nên nhân 
quả đạt được được đêu không thanh tịnh. 

Nay biện mình Tiên nhân Nhẫn Nhục chính là 
Bỏ-tát trụ Địa thứ nhất, hiểu rõ pháp thân là Vô 
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vi, đã đạt được Nhẫn vô sinh, thành tựu tâm lìa 
chấp giữ tướng. Vì lúc xả bỏ thân mạng, tâm 
không phiên não, 

nên không cho là khó. Do ý nghĩa ấy, nên 
nhân là thanh tịnh, quả cũng thanh tịnh. Hai 
người ây, đã là phàm Thánh khác bậc, sao có thể 
đem việc xả bỏ thân mạng có khổ của phàm phu 
để vẫn nạn về Thánh nhân, cho là dựa nơi kinh tu 
hành, xả bỏ thần mạng cũng khiến có khô. 

Vì đề dứt trừ nghi vẫn ấy, nên phân tiếp theo 
đã biện minh. 

“Như Lai nói Nhẫn nhục Ba-la-mật”: Nêu rõ 
Như Lai nói, dựa nơi kinh tu hành. Nghĩa là các 
Bồ-tát đã chứng Địa thứ nhất, tạo ra nhẫn Ba-la- 
mật, không còn tâm chấp giữ tướng, khi xả bỏ 
thân mạng không có khổ não, nên gọi là: Như Lai 
nói Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

“Tức chăng phải là Nhẫn nhục Ba-la-mật”: là 
làm sáng tỏ chỗ đạt được Nhẫn nhục Ba-la-mật 
của bậc sơ địa ấy, chăng phải là cảnh giới đạt 
được của hàng phảm phu địa tiên, hàng Nhị thừa, 
nên nói: “Tức chăng phải là Nhẫn nhục Ba-la- 
mật”. 

Ở đây nêu rõ hàng phảm phu địa tiền, chưa 
đạt được nhẵn Ba-la-mật của bậc Bô-tát Địa thứ 
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nhật, chưa hiểu rõ về vô ngã đích thật, còn có tâm 
chấp giữ tướng, thân có khô. Không được đem 
trường hợp nây so sánh chỗ giông nhau nêu dẫn 
để vân nạn. 

“Vì sao biết? Như Ta xưa kia bị vua Ca Lợi 
chặt cắt các chi phân nơi thân thể... phải sinh giận 
dữ, oán hận”: làm rõ Tiên nhân Nhẫn Nhục đã đạt 
Nhẫn vô sinh của bậc Địa thứ nhất, lãnh hội về vô 
ngã chân thật, lìa hai thứ phiền não: Một là phiền 
não câu sinh của ngã kiên vọng tưởng có từ vô 
thỉ. Đã có ngã kiến ây nên liên tạo thành tánh của 
ba căn thiện và bất thiện, về sau, gặp duyên tức 
dây khởi. Hai là các tùy phiên não như sân hận 
V.V.. Ổ đầy nói “vì sao”, là giải thích câu hỏi “Vì 
sao biết”. Ta, vào bấy giờ đã chứng đặc nhẫn Ba- 
la-mật của bậc Bỏ-tát Địa thứ nhất, công đức đạt 
tới bờ kia, chăng phải là hàng phàm phu địa tiền. 
Cho nên nói: “Vì sao?”. Và nêu dẫn: Ta xưa kia 
bị vua Ca Lợi... đề đáp lại. 

“Vua Ca Lợi”: Trung Hoa dịch là Ác Vương 
(vua ác). Nêu rõ Như Lai khi ở nơi nhân địa, từng 
hiện làm Tiên nhân ngoại đạo, tại núi học đạo, bị 
vua Ca Lợi đang lúc săn bắn, hỏi han về việc con 
nai chạy qua đây. Tiên nhần dùng lời lẽ đáp lại, 
nhưng vua không nghe theo. 
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“BỊ vua cắt xẻo các chi phần nơi thân thể, 
không sinh giận oán”: là do đã đạt được Vô sinh 
Nhẫn của bậc Bồ-tát Địa thứ nhất, hiểu rõ về vô 
ngã đích thực, lâm bình đăng một thể, không thấy 
kia là vua ác, ta là Tgười có thê nhẫn nhục. Cho 
nên, không sinh giận oán. Vì thế nên biết, nhẫn 
Ba-la-mật chỉ là pháp trên từ bậc Địa thứ nhất trở 
lên có được, không nên đem việc xả bỏ thân 
mạng có khô của hàng địa tiền, mà so sánh, rồi 
vấn nạn về nhẫn Ba-la-mật của bậc địa tiền, cũng 
cho là kém. 

“Ta vào lúc ấy không có tướng ngã v.v...”: là 
nêu rõ Tiên nhân đã phiên não của ngã kiến câu 
sinh. Bốn câu nói về tướng ngã v.v ây giải thích 
không khác với đoạn thứ sáu ở trên, nên không 
giải thích nữa. 

“Vô tướng”: là nêu rõ Bồ-tát nầy đã chứng 
đắc vô ngã, Chân như của bậc Bồ-tát Địa thứ 
nhất, thành tựu tâm một thể, không còn thấy kia 
là kẻ ác có thể giết hại, ta là Bỗ-tát, là người đang 
bị giết, hại, đây kia cùng như nhau, an nhiên quán 
bình đăng, nên gọi là vô tướng. 

“Được gọi là vô tướng”: là đâu chỉ không có 
tướng ngã mà cho đến cũng không có tướng vô 
ngã. 
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Lại có cách giải thích: Do Bô-tát nây đã gọi là 
chứng đắc Địa thứ nhất, thành tựu được tâm bi 
một thể, nên hoàn toàn không còn phân biệt, 
không thấy có kia đây, ta khác với kẻ ác, kẻ ác 
khác với ta, nên gọi là vô tướng. 

Nhân đấy lại sinh nghi vấn: Bồ-tát không còn 
thấy chủ thể sát hại, đối tượng bị sát hại, hai 
người là khác nhau, nên gọi là vô tướng. Vậy là 
có tâm nên nói không còn thây, hay là không tâm 
nên nói không thây? Nếu là không tâm nên không 
thây, thì Bô-tát làm thế nào để tu tập, tạo lợi ích 
cho chúng sinh? 

Đáp: Cũng chắng phải là vô tướng”: Biện 
minh Bỏ-tát ấy, lúc lãnh hội đây kia là không hai, 
chăng phải là hoàn toàn không tâm, mà chính là 
tâm của Bồ tát từ Sô địa trở lên đã chuyền thăng 
giải vô lậu chân thật. Tuy thăng giải này (sự hiểu 
biết thù thắng) không thấy chúng sinh cùng với 
thân mình có khác, nhưng có thể dùng tâm từ bi 
hóa độ khắp chúng sinh, chỉ vì lợi tha, không tự 
lợi. Như nơi kinh Thập Địa nói: “Tất cả mọi thứ 
nghĩ tường của tâm động thảy đều dứt hết, không 
có tường về pháp bị chướng ngại, không phải là 
không có tưởng vê pháp đối trị”. Ở đây cũng vậy, 
không có tưởng vê chướng ngại, nên gọi là vô 
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tướng. Không phải là không có tưởng đối tri, nên 
øỌI là: Cũng chăng phải là vô tướng. Vì vậy 
không nên vân nạn nói Bồ-tát có được sự thông tỏ 
về bình đăng một thể, là không tâm khi tu tập hóa 
độ chúng sinh. 

“Vì sao? Ta nơi ngày xưa, khi các chi phần 
nơi thân bị căt xẻo, nếu có tướng ngã v.v... thì 
phải sinh giận, oán”: là giải thích không có ta, 
người là hai. Do đâu biết được? Ta nơi ngày xưa, 
lúc bị vua Ca Lợi cắt xẻo các chỉ phân trên thân, 
đã lìa các thứ phiên não căn bản về ngã 

v.v. Nên giải thích: “Ta vào bây giờ, nếu có 
các tướng ngã V. V... tỨC phải sinh giận oán”. Do 
đã lìa Hoặc của ngã kiến, có được sự thông tỏ 

về vô ngã, ở đây, vì lìa sân hận nên chứng 
đặc, đứt các Hoặc căn bản của ngã kiến. 

Lại nhớ nghĩ về quá khứ, từng năm trăm đời 
làm Tiên nhân Nhẫn Nhục... đến: : Không có tướng 
thọ giả: Vì sao lại dẫn ra đoạn nây? Là nhằm nêu 
rõ vê Nhẫn Ba-la-mật có hai thứ: Một là Địa tiên. 
Hai là địa thượng. Chăng phải chỉ hiện nay, nơi 
Địa thứ nhất, đạt được Nhẫn Ba-la-mật, thành 
tựu, nên có thê lìa bỏ hai thứ chướng nơi phiền 
não, mà nhớ lại về thời xa xưa, năm trăm đời làm 
Tiên nhân Nhẫn Nhục, lúc còn ở trong Tánh địa, 


768 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


địa tiên, do đạt nhẫn tương tự, chế ngự trọn vẹn 
các phiên não, nên dù bị vua ác cắt xẻo các chi 
phân nơi thân, cũng không sinh oán hận, huống 
hồ là hôm nay, ở trong Địa thứ nhất, đạt được vô 
ngã đích thật, thành tựu hạnh nhẫn mà lại khởi 

oán hận? Do đó, nêu dẫn Tiên nhân này để làm 
sáng tỏ. 

“Vì thế, này Tôn giả Tu Bồ- đề! Bồ- tát nên lìa 
tật cả tướng mà phát tâm Bỏ-đề”: Phần văn nây 
sở dĩ lại nêu ra, là để làm rõ chỗ “Vì thế”. Do o 
nơi Địa thứ nhật trở lên, đã hiểu rõ Chân như 
Thật trí bình đẳng Võ ngã thành tựu Nhẫn Ba-la- 
mật, có thê nhãn nơi khổ hạnh, đối với đạo quả 
Vô thượng. Bỏ-đề không sinh thoái chuyền. Là do 
hàng địa tiền, chưa đạt được Nhẫn vô sinh, chưa 
thành tựu Nhẫn Ba-la-mật, nếu ĐẠP khô hạnh thì 
đối với đạo quả Vô thượng Bỏ-đề, dễ sinh thoái 
chuyền. Vì thế khuyến kính chư vị Tiêu Bồ-tát 
nơi địa tiền phải nên lìa bỏ các thiện chập giữ 
tướng trong tât cả pháp, mà phát tâm tam Bô-đê. 

Nói “phát tâm tam Bô- đê”: là khuyên hàng địa 
tiền phát tâm Vô thượng Bồ-đề, của Địa thứ nhất 
trở lên. 

“Vì sao”? là hỏi: Vì sao khuyên hàng địa tiên 
phát tâm Vô thượng Bồ-đê, của Địa thứ nhất, 
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không chấp giữ tướng, thông tỏ về vô ngã chân 
thật? 

Cho nên đáp: “Nếu tâm có trụ, tức chắng phải 

, Nếu rõ nêu tâm ở trong pháp năm Dục hữu 
VI nn. sắc v.v thì có tâm chấp giữ tướng. 

Trụ là điện đảo: Tức trụ trong pháp hữu vi của 
thê g1an, không phải là trụ nơi pháp Vô vi xuất 
thế gian. 

“Tức chăng phải trụ”: Biện minh, đã trụ trong 
pháp thê gian, tức là chăng phải trụ nơi Địa thứ 
nhất, chẳng phải trụ nơi pháp xuất thế gian, thông 
tỏ về vô lậu đích thật của đạo chắng trụ. 

“Chăng nên trụ nơi sắc v.v sinh tâm”: Tức 
không chấp trước nơi quả báo. 

Nên sinh tâm vô sở trụ (không trụ vào pháp 
nào): là không chấp trước nơi báo ân (chỗ nây 
thiểu, không bàn), không chấp nơi tự thân. 

Vì thế, Phật nói Bô-tát, tâm không trụ nơi sắc 
để bố thí: “Vì thể”, tức vì mang tâm chấp giữ 
tướng, là trụ nơi thế ,g1an, không thể trụ trong đạo 
“không trụ” xuất thế gian. Cho nên nơi phân thứ 
tư: Tu hành như thật ở trước, Phật nói: Không 
chấp nơi ba sự VIỆC để hành bố thí. Do đó nói: 
“Không trụ nơi sắc để bồ thí”. 

Do trước nói: Chăng trụ nơi thê gian, chăng 
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chấp nơi ba sự, nhân đây sinh nghĩ vấn: Nêu Bộ- 
tát đạt được sự thông tỏ về vô ngã bình đẳng xuất 
thế gian, không trụ nơi ba sự, lại không thây có ba 

sự như người bồ thí v.v, như thế thì Bô-tát ra khỏi 
thế gian, còn chúng sinh thì chìm trong thê gian. 
Hơn nữa còn nói không thây chúng sinh, nêu vậy 
Bồ-tát làm sao có bồ thí để tạo lợi ích cho chúng 
sinh? 

Cho nên đáp: “Bồ- tát, vì tạo lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, nên phải bố thí như vậy". Nêu rõ, nếu 
tâm chập giữ tướng mà bố thí, hãy còn khiến tự 
lợi, huông là có thê lợi tha. Chính do tâm không 
chấp giữ tướng mà hành bồ thí, nên có thể tạo lợi 
ích cho hết thảy chúng sinh, như đã nói ở trên. 
Như vậy, tâm không chấp giữ tướng mà hành bố 
thí, đạt được phước đức vô lượng. 

Lại sinh nghi vân: Nêu nói vì tạo lợi ích cho 
chúng sinh mà hành bồ thí, tức trở lại là chập giữ 
tướng chúng sinh. Vì sao ở trên nói: “Bồ-tát ở 
trong lý bình đăng, không thấy ta là Bô-tát, kia là 
tướng chúng sinh”. 

Vì thế đáp: “Thế Tôn! Tướng của tât cả chúng 
sinh tức là chắng phải tướng”. 

Đây là nêu rõ, tướng của tất cả chúng sinh do 
năm âm tạo nên, chỉ là danh tự giả danh, hư vọng, 
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chúng sinh chỉ có danh dụng. 

“ức là chăng phải tướng”: là làm rõ chúng 
sinh hư vọng ầy cùng với năm âm, xưa nay là 
văng lặng, câu tìm thần ngã định thật nơi chúng 
sinh, cùng với ngã sở định thật, là không thê có 
được. Nên nói: Tức là chắng phải tướng. Đây là 
biện minh về con người không có Ngã không. 

Nhân đấy lại có nghi vấn: Nếu hết thảy chúng 
sinh xưa nay là vô Ngã, ngã sở, là không nên 
không thể có được, tức là chắng phải tướng thì vì 
sao Như LaI, ở khắp các kinh nói có chúng sinh. 
Như trong kinh nây nói có chúng sinh như noãn 
sinh v.v. Theo đây mà xét, nên biết là thật có 
chúng sinh. Sao có thê nói chúng sinh tức chắn 
phải là chúng sinh ? Như thế, chính là có thể 
không có chúng sinh của thần ngã định thật sự có 
thể độ nên nói: tất cả chúng sinh tức là chăng phải 
tướng. Nhưng không phải là không có chúng sinh 
hư giả do năm âm tạo thành, do đâu không độ? 

Cho nên đáp: Như Lai nói tất cả chúng sinh 
tức chăng phải là chúng sinh: làm rõ Như Lai đã 
dựa trong đạo Thế đề để nói là có chúng sinh, 
chắng phải cho là có chúng sinh định thật. Ở đây, 
chính là dẫn ra pháp năm âm đề xác nhận chúng 
sinh hư vọng kia. Pháp năm ấm ây, tự thê xưa nay 
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là văng lặng. Chúng sinh giả danh do năm âm này 
tạo thành cũng không, nên nói: Tức chắng phải là 
chúng sinh. Đây là nêu rõ pháp nhân duyên của 
năm âm, thể là không, cho đến giả danh cũng 
không. Cho nên cũng không có chúng sinh hư giả 
đề có thê hóa độ. 

Một đoạn kinh nây, Luận dùng năm kệ đề giải 
thích. 

“Thường nhẫn nơi khô hạnh”, một cầu kệ này 
là giải thích nghi của phân hỏi đáo ở trên Thường 
nhân nơi khô hạnh: Hai câu đầu giải thích phân 
kinh: Nhẫn nhục Ba-la-mật. Đây là nêu rõ, nhẫn 
của Bô-tát nơi ĐỊa thứ nhật có hai thứ: Một là có 
thể nhãn đối với các khô não như bị đánh đập mạ 
ly, cắt xẻo các chỉ phân nơi thân. Hai là đạt được 
Nhẫn vô sinh. Có thể nhẫn để thuyết pháp về tai 
họa v.v... của sinh diệt, nên gọI là ˆ “thường nhẫn 
nơi khô hạnh”. Do đâu có thê nhân? Nên câu sau 
nói: “Do khổ hạnh có thiện”. 

Có thiện: Tức đạt được Nhẫn Ba-la-mật với 
công đức vô lậu nơi trí chứng Chân như, thông tỏ 
diệu lý, nên gọi là: Do khổ hạnh có thiện. 

“Phước kia không thể lường”: Giải thích phần 
kinh: Tức chăng phải là Ba-la-mật, làm rõ, Nhẫn 
Ba-la-mật do hàng Bô-tát Địa thứ nhất đạt được 
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chắng phải sự lường xét của hàng phàm phu, Nhị 
thừa. Cho nên kệ viết là Không thê lường”. 

“Nghĩa tối thăng như vậy”: là xác nhận chỗ 
không thể lường ở trên, biện minh Bồ-tát nơi Địa 
thứ nhất chứng được Nhẫn Ba-la-mật thông tỏ hai 

vô ngã nơi pháp đệ nhất, hàng Nhị thừa, phàm 
phu địa tiền đều không thể đạt tới. 

Kệ thứ hai: Giải thích phân nơi kinh: Tiên 
nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo các chỉ phân. nơi thân, 
đã nhẫn nhục, không có hai thứ phiên não, không 
sinh giận oán. 

“Lia tướng Ngã và giận”: Một câu kệ nây nêu 
rõ Bôồ-tát xưa từng làm Tiên nhân, bị vua Ca Lợi 
hành hình, đã lìa hai thứ phiên não: Một là ha 
phiền não câu sinh của ngã kiến. Hai là lìa phiền 
não của khách trần như sân hận v.v.. 

“Lia tướng ngã”. Tức ha các Hoặc căn bản 
như kiến chấp về ngã, người. 

“Và giận”: là lìa các Hoặc, phiên não nơi 
khách trần như sân hận 

vv. _ Đây là nêu rõ, Bồ-tát nơi Địa thứ nhất đã 
vĩnh viễn đoạn trừ bốn trụ và tập khí cũng dứt 
sạch. 

“Thật không có khổ não”: là giải thích phân 
nơi kinh: Vô tướng. Gốc của khô là do nơi chấp 
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ngã, ngã sở. Bồ- tát đã lìa dứt ngã và ngã sở thì 
còn có øì gây khổ não? Nên kệ viết: Thật không 
có khổ não. 

“Cùng lạc có tư bi”: là giải thích phần trong 
kinh: Cũng chăng phải là vô tướng. 

“Cùng lạc (vul)”: Dây là làm rõ Bồ-tát từ lúc 
phát tâm trở đi, luôn có tâm niệm: Ta, vào khi nào 
sẽ thành tựu được từ bi, thân như đất, nước, gió, 
lửa, có thê tạo lợi ích chân thật cho chúng sinh. 
Do đó, Bỏ-tát đã lãnh hội lý vô sinh của Địa thứ 
nhất, thành tựu được tâm một thể, nên có thể 
dùng từ bị tạo lợi ích thật sự, xứng hợp với tâm 
nguyện gốc. Do đây gọi là “cùng lạc”. Nêu rõ do 
đâu không khổ? Do có được an lạc bậc nhất của 
Nhẫn Ba-la-mật. Do đâu đạt được an lạc bậc nhất 

ây? Do đạt được tâm tử bị một thể tương ưng. 

“Quả khô hạnh như thế”: Tức an lạc bậc nhất 
của từ bi như vậy là chỗ đạt được của Bồ-tát Địa 
thứ nhất. 

Quả khổ hạnh: là không nhân nơi hàng địa 
tiền. Xác nhận phước đức của việc thọ trì kinh 
nêu trên là hơn hăn. 

Từ câu: “Hai kệ nây nêu bày về nghĩa øÌ”, tiếp 
xuống: là một đoạn Luận văn xuôi. Có hai chi 
tiết. Từ đầu đến “tâm từ bi tương ưng, nên nói 
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như vậy”, là giải thích hai kệ trước. 

“Tuy khổ hạnh ấy động. nơi quả khô, nhưng 
khổ hạnh đó không mệt mỏi”: Luận chủ sắp chính 
thức đáp lại chỗ nghi, đã dẫn việc xả bỏ thân 
mạng không khô. Vì trước lãnh hội tóm lược về ý 
của nghi vân, do đây nói: Tuy khổ hạnh ấy đồng 
nơi quả khô. Nêu rõ Tiên nhần Nhẫn Nhục bị vua 
Ca Lợi hành hình, khổ hạnh đó tuy tương tự với 
việc xả bỏ thân mạng ở trước, nhưng khổ hạnh 
nây không có mệt mỏi, do Tiên nhân lúc bị hành 
hình, không cho khổ hạnh ấy là khô. 

Đối với khổ hạnh xả thân này, tình không 
chán mệt, thì đôi với đạo quả Vô thượng Bô-đê 
tâm không thối chuyên. 

“Do có được Nhẫn nhục Ba-la-mật gọi là bậc 
nhất”: Nêu rõ tiên nhân sở đĩ có thể đối với việc 
xả bỏ thân mạng không mệt mỏi, đôi với đạo quả 
Bô-đề không thoái chuyên: là do thành tựu được 
Nhẫn nhục Ba-la-mật của Bỏ-tát Địa thứ nhất. 
Cho nên không sinh khổ não, không đồng với 
hàng địa tiền xả thân sinh khổ, đâu có thê cho đấy 
là khó. Đây là giải thích câu đầu trong kệ. 

“Bờ kia có hai thứ nghĩa”: là giải thích câu 
thứ hai trong kệ: “Do khô hạnh có thiện”, cũng 
giải thích nghĩa Ba-la-mật nơi kinh. 
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“Một là thê của Ba-la-mật là thiện căn thanh 
tịnh” : Tức thể của muôn đức nơi thiện căn thanh 
tịnh, là trí chứng Chân như của Bỏ-tát Địa thứ 
nhất. 

“Hai là công đức của “bờ kia” không thể 
lường”: Nêu rõ trên thê của trí chứng ây , có diệu 
dụng của muôn công đức. Diệu dụng của muôn 
công đức đó chắng phải là cảnh giới có thê lường 
xét của hàng phàm phu, Nhị thừa, nên nói là 
“Không thể lường”. 

Câu nầy giải thích về nghĩa Ba-la-mật xong, 
nhân đây nêu về nghĩa: Chăng phải là Ba-la-mật. 

“Như kinh nói : tức chắng phải là Ba-la-mật”: 
là nhân đây nêu lên câu thứ hai nơi kinh để tóm 
kết, sau đó mới giải thích nghĩa “Chăng phải là 
Ba-la-mật”. 

“Vì thế đạt được pháp bậc nhất”: Tức Nhẫn 
nhục Ba-la-mật của Địa thứ nhất đạt được, không 
phải là cảnh giới có thê lường xét của hàng Nhị 
thừa, phảm phu địa tiền. Nên nói: Hàng địa tiền 
chưa có được sự thông tỏ về vô ngã, chỉ là Bồ-tát 
chứng đặc Địa thứ nhất mới đạt được pháp bậc 
nhất của Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

“Khô hạnh nây hãy còn hơn việc xả bỏ thân 
mạng kia, huông hồ là Tiên nhân đã chứng Địa 
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thứ nhất, lìa dứt tướng ngã cùng tướng giận dữ”, 
mà lại không hơn việc xả bỏ thân ở trước? Câu 
nây tóm kết chỗ hơn đối với việc xả bỏ ở trước, 
tức giải thích câu đâu của kệ thứ hai: “Lìa tướng 
ngã và giận”. 

“Lại, hành ây là không khổ”: == thích cầu 
trong kệ: “Thật không có khổ não” 

“Chăng những không khô mà còn có lạc (vui), 
do có từ bị”: là giải thích câu trong kệ: Cùng lạc 
có từ bi. “Như kinh nói ...” là tóm kết. 

“Ở đây nêu rõ tâm từ bi tương ưng, nên nói 
như thế”: là Luận chủ tự nói: Vì sao tôi làm kệ 
nói : Phật không có khô não, cùng lạc có từ bi ? là 
để giải thích. Phân trong kinh: “Vô tướng, cũng 
chắng phải là vô tướng”. Do đạt được tâm từ bi 
tương ưng một thể, nên khi xả bỏ thân mạng 
không khô mà có an lạc. Vì được nói hai câu 
trong kệ là giải thích, nên nói: “Nói như thế”. 

“Nếu có Bô-tát không na tướng ngã Vào lạ 
phân văn xuôi thứ hai nơi đoạn Luận này. Luận 
chủ chuẩn bị cho việc tạo kệ thứ ba, giải thích 
phần trong kinh: Bồ-tát nên lìa tất cả tướng, cho 
đến: Tâm không trụ nơi sắc để bô thí. Trước hết 
là nêu dẫn Bỏ-tát phàm phu chưa có được sự 
thông tỏ về vô ngã, đối với khổ hạnh sinh chán, 
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lại muốn thoái 

chuyền nơi tâm Bồ-đề. Nhăm khuyến khích 
những vị ây khiến tu tập không chập. giữ tướng, 
hành không thối HS nên tạo chỗ phát khởi 
nây. “Như kinh v.v...” là nêu chỗ kinh khuyến 
khích để tóm kết. 

“Ở đây biện minh về nghĩa gì”?: Câu hỏi nây 
hướng vê Luận chủ, hỏi trong chỗ nêu dẫn kinh 
để tóm kết là biện minh về nghĩa gì? Bèn giải 
thích: “Người chưa khởi tâm Bôồ-đề đệ nhất, có 
lỗi lầm như vậy”. Làm rõ người chưa chứng tâm 
Bô-đề đệ nhất của Sơ địa, nêu gặp khô hạnh thì 
hay có lỗi lầm là thôi chuyền tâm Bồ- đê. 

“Vì nhằm ngăn chân lỗi lầm ấy”: là nhăm 
ngăn chân lỗi lầm thôi chuyền, nên tạo ra kệ thứ 
ba, giải thích ý trong kinh: Ngăn chân lỗi lầm. 

Nói: “Vì khởi tâm không xả”. Đây là kệ thứ 
ba, nây nêu rõ Bô-tát Địa thứ nhất không bỏ tâm 
Bô-đê, phát khởi hành không chấp giữ tướng nơi 
hàng địa tiên. Giải thích phân trong kinh: “Do đó, 
Bỏ-tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm cầu đạo 
quả Vô thượng Bồ-đề'. 

“Tâm Không xả”: là Bồ-tát Địa thứ nhất 
không xả bỏ tâm Bồ- đê. 

Nêu rõ Bô-tát địa tiên chưa phát khởi tâm vô 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 6 779 


ngã của Địa thứ nhất: Tức thây khô hạnh cho là 
khổ, nên có Bà chuyền. 

Nay nói “vì” thế: là dạy các Bỏ-tát địa tiền, vì 
Bỏ-tát nơi Địa thứ nhất không xả bỏ tâm Bỏ-đẻ, 
khởi phát phương tiện hành không chấp giữ tướng 
nơi hàng địa tiên (chưa đăng địa hướng tới Địa 
thượng, (đã đăng địa hiểu rõ một cách chắc chắn 
về Nhẫn vô sinh đích thực, nên nói: “Vì khởi tâm 
không xả” 

“u hành đạt kiên cố”: Câu trước nói là 
“khởi”. Đây nói “tu”. Nêu T „ bậc Bồ-tát Địa thứ 
nhất hiệu rõ về vô sinh, là vĩnh viễn không thối 
chuyên, không thê hủy hoại. Cho nên nói là kiên 
CỔ: 

Sở dĩ tu, hành phương tiện của Địa tiền, ấy là 
vì đã hiểu rõ chắc chăn về lý Vô sinh của hàng Sô 
địa. Cho nên nói: “Tu hành đạt kiên cố”. 

Câu trên nói: “Vì khởi tâm không xả”. Ở đây 
nói: “Tu hành đạt kiên cô”, nghĩa là một, mà tên 
gọi khác. 

“Là Nhãn Ba-la-mật”: là giải thích hai câu 
trước. Nhưng hai câu trước giải thích nghĩa đã 
xong, sở dĩ có câu thứ ba, vì bốn câu nây lần lượt 
cùng giải thích, gọi là tạo thành kệ. 

Nên câu thứ ba nây trở lại giải thích, xác nhận 
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về câu một, nêu rõ, Bộ- tát Địa thứ nhật sở dĩ đạt 
được không bỏ tâm Bỏ-đề, là do thành tựu được 
Nhẫn Ba-la-mật nên không thấy khổ hạnh là khô, 
không bỏ 

tâm Bô-đề. Nhẫn Ba-la-mật cũng là sự thông 
tỏ về lý vô sinh của Địa thứ nhất. 

“Thường học tập tâm kia”: Câu kệ thứ tư nầy 
giải thích câu thứ hai ở trên. 

Tập: là tu tập. 

Kia: là đối với sự thông tỏ chắc chắn về lý vô 
sinh của Địa thứ nhất kia. 

Thường học: là hành tiền phương tiện của bậc 
Địa thứ nhất. Làm rõ vì thông tỏ chắc chắn về 
pháp bình đăng vô thượng của Địa thứ nhất kia, 
nên luyện tập cái tâm thường học các tiền phương 
tiện của Địa. Tâm thường học ấy tức là tu hành. 
Cho nên nói: . Thường học tập tâm n 

“Nghĩa nầy như thế nào v.v.. 1: là một 
đoạn Luận văn xuôi tóm lược có hai ý “c 

Từ đầu đến câu: “Gồm thâu sáu Ba-la-mật”: 
Luận đây là giải thích kệ vừa nói trên. 

“Vì những, tâm gì để khởi hành tướng mà tu 
tập ”?: là hỏi về câu thứ hai trong kệ. 

“Vì những tâm gì không bỏ tướng”?: là hỏi về 
câu thứ nhất trong kệ. Nếu làm thứ lớp thì từ câu 
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đâu nên hỏi cũng được. Ở đây nêu hai cầu hỏi 
xong thì dùng nửa kệ sau để đáp: là Nhẫn Ba-la- 
mật, thường học tập tâm kia. 

“Và lại, tâm đệ nhất nghĩa”: là nêu ra tâm đệ 
nhất trong phần sinh khởi trước kệ. 

“Là đã hội nhập nơi Địa thứ nhất, đạt được 
Nhẫn nhục Ba-la-mật”: là thuộc về Nhẫn Ba-la- 
mật được nói đến nơi nửa kệ sau. Do đã hội nhập 
nơi tâm đệ nhất nghĩa của Địa thứ nhất, tức đáp 
lại ha câu hỏi vừa nêu, xong. 

“Đây gọi là tâm không trụ”: Nghĩa là Nhẫn 
Ba-la-mật ây là tâm của đạo không trụ nơi Địa 
thứ nhất. 

“Như kinh” tiếp xuống: là lại nêu dẫn kinh để 
tóm kết. 

“Vì sao ”?: là hỏi trong phân kinh này, VÌ SaO 
nói: Nên lìa tết cả tướng để phát tâm Bồ-đề. Cho 
nên nói: “ “Vì sao”? 

Liên giải thích: “Cũng chỉ rõ nghĩa tâm không 
trụ mả phát sinh”, chỉ rõ, ở trong các pháp như 
sắc v.v không còn chấp Đ1ữ, vướng mắc: là nghĩa 
có thế chứng đặc tâm Bỏ-để của Địa thứ nhất. 
Đây là giải thích phần trong kinh: Vì sao? Vì nếu 
tâm có trụ tức là chăng phải trụ. 

“Nếu tâm trụ nơi các pháp như sắc v.v thì tâm 
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ây không trụ nơi 

Bồ-đề của Phật”: Đây là nêu rõ, người đối VỚI 
các pháp như sắc Vu . chấp Đ1Ữ, vướng mắc, thì 
không thể chứng đắc tâm Bô-đề của Địa thứ nhất. 
Tức là giải thích phân nơi kinh: Không trụ nơi sắc 
để sinh tâm, cho đến: Tâm không trụ nơi sắc để 
bồ thí. 

“Đây là biện minh về tâm không trụ để hành 
trì bố thí”: câu này là tóm kết chỗ tiếp theo trước 
đã giải thích hai cầu nơi kinh. 

“Phần văn kinh nầy nêu tâm không trụ để dây 
khởi hành phương tiện”: Tức phân văn kinh vừa 
dẫn ra, nÊu TỐ: Nếu người có thể dây khởi tâm 
không chấp trước, thì có thể làm thành nhân 
phương tiện cho. 

“Do Bồ thí Ba-la-mật thâu tóm cả sáu thứ”: 
Như trong phân thứ tư: “Tu hành như thật” ở trên 
đã dùng một thâu tóm sáu, nghĩa có thê nhận biết. 

“Thế nào là tu hành tạo lợi ích cho chúng sinh 
mà không gọi là trụ nơi các sự”? Đây là ý ý thứ hai 
trone kệ. Luận chủ sắp tạo kệ thứ tư để giải thích 
kinh. Trước nêu ra ý nghĩ vấn, tức dẫn phân kinh 
đoạn trừ nghi để tóm kết, sau mới dùng kệ đề giải 
thích. 

Kệ thứ tư nây nêu rõ lìa tướng chúng sinh 
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cùng các sự năm âm, giải thích đoạn kinh: “Bô-tát 
vì tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh nên bồ thí như 
vậy”. 

“Tu hành lợi chúng sinh”: Một câu nây giải 
thích riêng, về việc vì tạo lợi ích cho tt cả chúng 
sinh nên bố thí như vậy. Ở đây có nghi vấn: Nếu 
không thây ba sự, không giữ lây tướng chúng 
sinh, thì làm sao thực hành bồ thí, nghĩa của nhân 
được thành? 

Nên đáp: “Tu hành lợi chúng sinh”. Làm rõ 
Bỏ-tát tuy không thấy có ba sự, không giữ lấy 
tướng chúng sinh, nhưng không phải là không vì 
tạo lợi ích cho chúng sinh mà hành bố thí, nghĩa 
của nhân được thành. Nên cầu tiếp viết: “Nhân 
như vậy nên biết”. 

“Nhân như vậy”: Tức Bồ thí Ba-la-mật chính 
là hành của Liễu nhân, nghĩa của nhân đã thành 
nên khuyên người nhận biÊt. 

Từ đấy lại sinh nghĩ: Vì tạo lợi ích cho chúng 
sinh, hành bố thí, tức là giữ lây tướng chúng sinh. 
Cho nên nửa kệ sau đáp. “Cũng phải biết xa lhìa, 
chúng sinh và sự tướng”. 

Đây là giải thích phân trong kinh: Tất cả 
tướng chúng sinh tức là chăng phải tướng. 

“Xa lìa”: là không chấp giữ tướng chúng sinh. 
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“Cũng nên rõ”: Tức biện minh: Chắng phải 
chỉ lìa tướng chúng sinh mà cũng xa lìa tướng của 
năm âm. Do đây biết. Bôồ-tát nơi Địa thứ nhất tạo 
lợi ích cho chúng sinh, hành trì các độ: Tức chắng 
phải là hành chấp ø1ữỮ tướng. 

“Lợi ích là thể của nhân”: là giải thích nửa kệ 
trên. 

“Bỗ-tát tu hành, tạo lợi ích, chăng phải là giữ 
lây tướng chúng sinh”: là giải thích nửa kệ sau. 

“Thế nào là các sự của chúng sinh”? là nêu 
câu hỏi tạo chuyên tiếp cho kệ thứ năm. 

Kệ thứ năm nây trở lại xác nhận kệ thử tư ở 
trước, giải thích phân trong kinh: Vì sao ? Vì Như 
Lai nói tât cả chúng. sinh là chăng phải là chúng 
sinh. “Thế nào là xác nhận kệ thứ tư”? Trên đã 
nêu trực tiếp: Xa lìa tướng quyết định thật sự của 
chúng sinh và sự, nhưng chưa rõ, năm âm của 
chúng sinh ây vì sao không có quyết định thật sự. 
do đó mà lìa. Cho nên kệ nậy chính thức nêu ra. 

“Giả danh và sự âm”: “Giả danh”: chỉ cho 
chúng sinh chỉ là giả danh tên ØỌI. 

“Và sự ấm”: là sự tướng của năm âm. 

Lại có nghi vấn: Trên nói lìa tướng chúng 
sinh, đúng là không có chúng sinh quyết định thật 
sự để có thê hóa độ, nhưng không phải là không 
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có chúng sinh hư vọng, vì sao không hóa độ? Cho 
nên đáp: “Như Lai lìa tướng ây”. 

Năm âm ấy tạo thành chúng sinh, tánh của 
chúng không thật, cũng như huyền ảo, sóng nắng, 
Xưa nay văng lặng, nên cũng không có chúng sinh 
hư vọng do năm âm tạo thành để hóa độ. 

“Chư Phật không hai kia”: Không khác với 
câu thứ hai ở trước. 

Nhưng theo pháp của Luận Xiếu Đà, thì một 
câu, hai câu, cho đến ba câu, nghĩa được giải 
thích tuy. hết, nhưng cần để thành kệ, nên có thể 
nêu dẫn lần nữa. 

“Do thấy rõ thật pháp”: là biện minh Như Lai 
vì sao lìa hai thứ tướng giả thật? Là do thấy rõ 
thật pháp Chân như nơi đệ nhất nghĩa đế, chứng 
đắc quả vị Phật, không có hai tướng ây. Cho nên 
biết chúng sinh cùng năm âm, thể là hư vọng, xưa 
nay văng lặng. Do không thật nên Như Lai xa lìa. 
Nêu là thật thi chư Phật nên giữ lây. 

“Ở đây nói về nghĩa gì?”: Một đoạn Luận văn 
xuôi. Từ đầu cho đến: “Người vô ngã”, là giải 
thích câu đầu trong kệ, xác nhận kệ thứ tư ở 
trước. 

“Chúng sinh danh tướng cùng sự kia”: là nói 
về giả danh, việc năm âm trong câu đâu. 
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“Thế nào là Bô-tát tu hành lìa sự tướng chúng 
sinh”: là hỏi nơi kệ thứ tư ở trước, nói Bô-tát tu 
hành, lúc tạo lợi ích cho chúng sinh, gọi là 

xa lia tướng chúng sinh và tướng của sự năm 
âm, nghĩa ấy là thế nào? Nên giải thích: Tức 
tưởng của tên, tướng kia chăng phải là tướng, làm 
rõ chúng sinh giả danh, thể là hư vọng, nên nói: 
“Chăng phải là tướng. 

Do không có thê thật kia. Là chúng sinh giả 
danh ấy, sở dĩ là không: là nêu rõ, ở trong pháp 
giả danh, cầu tìm thể của chúng sinh thật là không 
thể được. 

“Do nghĩa Ấy, nên chúng sinh chẳng phải là 
chúng sinh”: là nêu dẫn kinh để tóm kết. 

Do những pháp gì?: là do những pháp gì để 
tạo thành chúng sinh ấy, mà nói thể của chúng 
sinh là không? 

Liên đáp: “Nghĩa là pháp của năm âm gọi là 
chúng sinh”, biện minh do năm âm hòa hợp, tức 
là trên pháp â ấy ø1ả được mang tên là chúng sinh. 

Nếu năm âm hòa hợp được mang tên là chúng 
sinh, tức là có chúng sinh, vì sao nói là không? 

Luận bèn giải thích: “Năm ấm kia không có 
thể của chúng sinh”, nêu rõ: Chúng sinh â ây tuy là 
chúng sinh của năm âm, nhưng trong năm ấm đó, 
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từ xưa đến nay không thật có chúng sinh đề có thế 
đạt được. Từ trước, Luận đã giải thích về người 
không có ngã là không. 

“Do là không thật”: là làm rõ pháp nhần 
duyên là vô ngã. 

SỞ đĩ trong năm âm không có thể của chún 
sinh: là do năm ấm ấy như huyền như hóa, tức thê 
của chúng tự không. Ở đây nêu rõ, chủ thể tạo 
thành là năm ấm, thể là không, nên đối tượng 
được tạo thành là chúng sinh cũng không thật. 

“Như thế là biện minh pháp vô ngã, người vô 
ngã”: là tóm kết về tên gọi của hai thứ vô ngã. 

“Vì sao ”?: là hỏi vì sao biết được chúng sinh 
của năm ấm ấy, thê là không, chăng thật? 

Giải thích: “Tất cả chư Phật la hết thảy 
tướng”. Nêu rõ, chư Phật do lìa nên chứng biệt 
năm âm của chúng sinh thể là không. 

“Câu nây làm rõ hai tướng kia là không thật”: 
Câu nây với Luận vừa cho là Phật xa lìa, hai câu, 
làm rõ, do hai tướng không thật, nên Như Lai la, 
tức dùng ba câu sau trong kệ để tóm kết, xác 
nhận. 

“Đây nêu bày về nghĩa 8Ì”?: là hỏi ba câu sau 
của kệ nây nêu bày vê những nghĩa gì? Liền giải 
thích: “Nêu hai thứ kia là thật có, thì chư Phật, 
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Như Lai nên có hai tướng Ấy”, Nêu rỏ, nếu chúng 
sinh, năm âm kia là thật có, chẳng không, tức là 
chư Phật Như Lai, nơi đệ nhất nghĩa để phải có 
hai tướng ấy. Nhưng vì chư Phật đã lìa, nên biết 
rõ là chúng không thật. 

Lại giải thích một cách tường tận: “Vì sao”? 
Vì hai thứ ây là thật, tức trong muôn đức của Như 
Lai phải có. Do chư Phật, Như Lai là người đã 
thây rõ Thật đế Chân như, mà không thấy hai 
tướng ây, hơn nữa vì xa lìa, nên chứng tỏ năm ấm 
của chúng sinh, giả thật đều không. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đê! Như Lai là người nói 
thật v.v...”: Một đoạn kinh nây là đoạn văn kinh 
thứ chín trong Phân đối chiếu. 

Ở đây, sở dĩ được nêu ra: là cũng để gián tiếp 
giải thích về nghi vấn nơi đoạn thứ sáu: Thánh 
nhân do pháp Vô vi mà được mang tên. Pháp ây 
không thể giữ dấy, diễn nói. Nghi thọ trì ngôn 
giáo của kinh nây thì không có phước đức. 

Tuy nhiên, phân đối chiều, từ đầu đến giờ, đã 
giải thích rộng: Giả như khiến ba ngàn Hắng sa 
thế giới với bảy báu, cùng xả bỏ thân mạng đê bố 
thí, phước đức tuy nhiêu, cũng không bằng phước 
đức của việc thọ trì bốn câu kệ nơi kinh nây. Dù 
đã đối chiếu như vậy, giải thích rằng như thế 
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nhưng tâm nghi của một số lớn chúng sinh vẫn 
còn, chưa dứt hết. Lại nhân nơi các đối chiếu nêu 
trước mà sinh nghi. Như vậy, ở trên tuy đã giải 
thích rằng về thể của pháp thân được chứng đặc là 
dứt tuyệt mọi danh tướng, mọi ngôn từ giảng nêu 
đêu không đạt tới. Hơn nữa còn nói không hệ có 
pháp được chứng đắc-sở huyên-trong pháp của 
ngôn giáo nơi mười hai phần kinh. Như thế thì 
giáo năng thuyền cùng với pháp thân sở đhuyên lề 
ràng là có khác biệt, và ngôn giáo này lại trở 
thành chăng phải pháp. Vậy sao có thê thọ trì một 
kệ nơi ngôn giáo có khả năng chứng đặc pháp 
thân, hơn phước đức của việc xả bỏ vô lượng thân 
mạng để bồ thí? Từ đây sinh nghi nên không tin. 

Đã có nghĩ â Ấy, Như Lai cũng nên nêu dẫn dụ 
lần nữa để đối chiếu. 

Nhưng sở dĩ lại không đối chiêu lần nữa: là 
nhân nơi lời nói ở trên, sợ lại sinh nghi, nghĩ rỐt 
cuộc là bắt tận. Giả sử Như Lai trụ trong vô lượng 
kiếp nêu dẫn rằng khắp việc xả thí của cải thân 
mạng trong ngoài để so sánh, thì cũng lại không 
bằng phước đức của việc thọ trì bốn câu kệ nơi 
kinh, nên Như Lai chỉ đáp, trực tiếp khuyên qua 
lời nói ây, chỉ tin vào lời ta nói, chớ sinh nghi 
nữa. Ta là người đạt Nhất thiết trí, trọn không lừa 
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dối ông. 

Do đó, kinh đáp, nói: “Như Lai là người nói 
thật”, cho đến: “Không nói lời khác lạ”: Nêu rõ 
việc tán thán Như Lai nói bốn cách v.v.. . tháy đều 
không giả dôi, khuyên người tin nói lời nói thành 
thật của Như Lai. Vì thê, phân tiếp theo là nêu rõ. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-để! Như Lai là người nói 
Thật”: Làm rõ Như Lai là người đạt Nhất thiết trí, 
chứng đặc các quả đầu như mười Lực, bỗn Vô SỞ 
úy với các thứ công đức. Như chỗ đã chứng đắc, 
trở lại vì mọi người mà giảng nói đúng như thật, 
không hư dối, nên gọi là người nói thật. 

Như Lai vì người Tiểu thừa thuyết giảng pháp 
bồn Đế. Người của hàng Thanh văn nây quán xét 
về lý của bốn Đế, đoạn trừ kiết sử trong ba cõi 
chứng đắc quả Tiểu thừa, tuy. chăng phải là cứu 
cánh đích thật, nhưng nơi phân âầy có cảnh giới 
quán xét để dứt trừ, không sai lầm, cho nên gọi là 
lời nói thật. 

“Lời nói Như”: Nêu rõ Như Lai vì các Bô-tát 
thuyết giảng pháp tánh của Chân như. Người của 
Đại thừa â ây tự chứng đặc mà nêu bày đúng như lý 
không sai lầm, nên gọi là lời nói Như. 

“Lời nói không. đối khác”: làm rõ Như Lai 
thuyết giảng sự việc của ba đời, xứng hợp với 
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pháp hư, thật, trọn không sai, lâm, nên gọi là lời 
nói không đôi khác. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Pháp sở đắc, sở 
thuyết của như lai”: là Như Lai tự nêu Dày: Ta 
cũng nhân nơi việc thọ trì pháp nơi ngôn giáo của 
kinh nây, nên chứng quả đầu là pháp thân Vô vi. 
Đã chứng đắc, trở lại vì mọi người mà thuyết 
giảng, hoàn toàn không hư vọng. Các ông phải 
nên sinh tin tưởng, chớ có nghi hoặc. 

Pháp sở đắc: là pháp chứng đắc. 

Pháp sở thuyết: là pháp nơi ngôn giáo. 

Đã nghe nói như vậy, lại nhân đây sinh nghĩ: 
Nếu Như Lai nói Ta chứng đắc pháp nây, trở lại 
vÌ người nêu giảng, khuyên sinh tin tưởng, thì 
pháp được thuyết giảng đó tức có thể giữ lấy, nói 
ra nhờ ở danh tướng. Như thể, trở lại đồng VỚI 
chỗ nghi vẫn ở trước. Trên nói phá chứng đặc là 
không danh tướng, không thê giữ lây diễn nói, thì 
lời nói này phải hủy bỏ ? 

Vì có nghi vân như vậy, nên đáp: “Lời không 
thật”. Làm rõ, nay nói pháp được chứng đắc, nêu 
giảng là dựa vào nẻo danh (tên gọi) tướng (hình 
tướng) của Thế để, mà nói có chứng đắc, có 
thuyết giảng, chăng phải là trong lý của Chân như 
có danh, tướng mà có thể thuyết giảng. Lý của 
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Chân như, từ xưa đến nay, mọi nẻo ngôn ngữ đều 
dứt, mọi chốn hành của tâm đều bặt, nên không 
đặc không thuyết, sao được nêu nghĩ vận cho là 
có đặc có thuyết, khiến cho pháp chứng đặc đồng 
nơi danh tướng có thê giữ lây, diễn nói. 

Pháp chứng đặc đã không phải là danh, tướng. 
Nếu cho pháp 

chứng, đặc đồng nơi danh, tướng, có thể thủ 
đặc, có thể diễn nói, thì đây tức là không thật. 

Lại sinh nghi vẫn: Nếu pháp chứng đắc hoàn 
toàn không danh tướng thì vì sao Như Lai trước 
nói: Ta là người nói thật nói đúng v.v khuyên 
khiến thọ trì kinh giáo năng thuyên ? Nay lại nói: 
Trước nói không thật. Hai lời ây là mâu thuẫn. 
Như thế là trở lại giống với nghĩ vấn thứ hai ở 
trước. Rõ ràng là lìa nơi pháp chứng đặc, có ngôn 
giáo năng thuyên, ngôn giáo ấy tức là chăng phải 
pháp, giả như thọ trì, đọc tụng, thì không có lợi 
ích. Trên nói ngôn giáo là pháp có nghĩa của nhân 
kia, thì lời nói này phải hủy bỏ }. 

Liên đáp: “Không vọng ngữ”. Nêu rõ Như Lai 
thật sự chứng đắc Chân như, trở lại nêu giảng về 
pháp Chân như, thì ngôn giáo ây từ trong pháp 
chứng đặc mà ra, là một phần của pháp chứng 
đặc, nên không cho hoàn toàn là phi pháp. Mà 
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ngôn giáo nây đã nói về Chân như, nên thọ trì 
kinh giáo ấy, trở lại có thê chứng đặc Chân như. 
Có lợi ích lớn như vậy nên không vọng ngữ. 

Luận rằng: “Trong đây có nghi v.v...” là Luận 
chủ sắp tạo kệ để giải thích kinh, nên trước lược 
dẫn ra ý sinh nghi. Lại dẫn kinh, lược nêu rõ về 
nghĩa của việc đoạn trừ nghĩ, Gồm có ba kệ để 
giải thích một đoạn kinh nây. 

Kệ thứ nhất tạo ra ý hỏi đáp, để giải thích 
nghi, nêu chung về bốn lời nói của Phật, nhằm để 
khuyên tin tưởng. Hai câu đầu của kệ giải thích 
nghi vân ở trên, hai cầu sau giải thích, nêu ra bốn 
lời, ý khuyên tin tưởng. 

“Quả tuy không trụ đạo, mà đạo hay làm 
nhân”. 

Quả: là quả của pháp chứng đắc. Đạo: là đạo 
của ngôn giáo, một câu nây nên nói: Đạo của 
ngôn giáo không trụ trong quả của pháp chứng 
đặc. Nhưng giáo, đạo ây trở lại có thê làm nhân 
cho pháp chứng đặc . Do ngôn giáo hiển bày quả 
chứng đặc nên là nhân. 

Vẫn nạn ở trên nói: Pháp chứng đặc là không 
danh tướng. Ngôn giáo thì có danh tướng. Pháp 
có danh tướng ấy, làm sao có thể cùng với pháp 
không có danh tướng ? 
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Cho nên đáp: “Do chư Phật nói thật”. ở đây 
nêu rõ chư Phật là người đạt Nhất thiết trí, gồm 
đủ bốn thứ thật ngữ, nói tâm hợp lý, chỉ nên tin 
chớ ngh1. 

Có người nhân đây lại sinh nghi. Cảnh giới trí 
tuệ của Như Lai có vô lượng vô biên, vì sao chỉ 
nói có bốn cách nói? 

Nên đáp: “Trí â ây có bốn thứ”. Ở đây nêu rõ là 
dựa nơi bốn cảnh, 

chỉ nói bốn cách nói. Nhưng bốn cảnh nây tuy 
sọI là hẹp mà nghĩa thì bàn rộng. Pháp tuy vô 
lượng, nhưng không ra ngoài quả vị Phật, Tiểu 
thừa, Đại thừa, cùng pháp hữu vi v.v của ba đời. 
Do bốn tên gọi ây đêu thâu tóm hết các pháp, nên 
lược nêu rõ về bôn thứ ấy. 

Hai cầu của kệ này cùng với kệ thứ hai tiếp 
sau làm chương môn giải thích riêng, văn nêu đủ 
nơi kệ sau. 

“Nghĩa này như thế nào?...” cho đến: “có bốn 
thứ thật ngữ”: là giải thích hai câu sau của kệ vừa 
nêu chuyền tiếp đề sinh kệ thứ hai. 

Kệ thứ hai chính thức giải thích bốn thứ trí - 
cảnh. 

Thật trí cùng Tiểu thừa: Một câu kệ nây là kết 
hợp giải thích vê hai ngữ. 
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Thật trí: là giải thích nghĩa “lời nói Chân” ở 
kinh. Tiêu thừa: là giải thích nghĩa “lời nói Thật” 
ở kinh. 

“Nói pháp Ma Ha Diễn”: Ma Ha Diễn là phiên 
âm theo tiêng Phạn, Hán dịch là Đại thừa. Giải 
thích nghĩa “lời nói Như” ở kinh. 

“Cùng tất cả thọ ký”: là giải thích nghĩa “lời 
nói không đối khác” ở kinh. 

“Do không nói hư dối”: là nghĩa chuyển đối 
nhanh. Tức khắp ở Sau bốn câu trên, lẽ ra đều nói: 
“Do không nói hư dối”. Nêu rõ Như Lai đã có 
bốn thứ thật ngữ, nên phàm có nêu giảng đều 
không hư vọng. Đại chúng các vị đối với lời Như 
Lai, dù không nói vê công đức thọ trì kinh, chỉ 
nên sinh tin tưởng sâu xa, chớ có hoài nghi. Do 
đó, làm rõ bốn thứ là thật, để xác nhận về sự nêu 
giảng không hư dôi. 

“Kệ này biện minh về nghĩa gì”? Tiếp xuông 
một đoạn Luận văn xuôi. Đại ý có hai: Ý thứ 
nhất, từ đầu cho đến: không điện đảo: là thứ lớp 
giải thích kệ, dùng kinh để tóm kết. Lại giả thiệt 
có vấn nạn rồi, thì theo thứ lớp giải thích rộng về 
vẫn nạn ấy. 

“Do thật trí của Như Lai không nói dối về đạo 
quả Bỏ-đề của Phật... đến”: “Thứ lớp nói bốn 
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ngữ”: là củng giải thích bốn câu trong kệ. 

Từ câu: “Như kinh” tiếp xuông: là cùng dẫn 
kinh để tóm kết về bốn cách nói của Phật. 

"Không vọng nói Tiểu thừa v.v”: Sở dĩ nêu ra 
cầu nây, vì Luận chủ giả thiết có vẫn nạn: Lý Đại 
thừa mà Như lai nói là chân thật, quả là cứu cánh 
có thế gọI đó là “lời nói Thật”. Vì người Tiểu thừa 
giảng nói về bốn Đế, lý chăng phải là cứu cánh, 
tuy chứng A-la-hán, nhưng quả chưa đây đủ. 
Song, trong các kinh Đại Thừa lại đả phá răng về 
Tiểu thừa, cho chẳng phải là chân thật. Vậy sao 
có thê nói là thuyết bốn Đề, 

gỌI là lời nói Thật”? Giải thích: “Nói khô đề 
V.V Của Tiểu thừa, chỉ là để. Nêu rõ, Như Lai 
thuyết giảng pháp bốn Đề v.v người Tiểu thừa 
dựa nơi giáo mà tu hành, đạt được tánh không, 
hiểu rõ vê người vô ngã, đoạn trừ bốn trụ phiên 
não, chứng quả A-la-hán, chỉ đôi với Tiểu thừa là 
thật. Cho nên nói: Chỉ là đề. 

b Không vọng nói thọ ký”: (Trong đây không 
để cập đến : "Không vọng nói Đại thừa: như ở 
Luận ?) “Lại giả thiệt có một vẫn nạn”: Pháp của 
ba đời ây chuyển động không thật, thể là hư vọng. 
Vì sao bảo: Nói sự việc nơi ba đời, gọI là nói lời 
“không đổi khác”. Giải thích: “Tất cả quá khứ 
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hiện tại vị lai đêu được thọ ký, nên như nghĩa kia, 
như thế mà thuyết giảng, không điên đảo”. 

“Như nghĩa kia”: là như pháp của ba đời kia. 
Giả thì như giả mà nêu giảng. Thật thì dựa nơi 
thật mà ghi nhận. Cho nên, không điên đảo. 

“Kinh lại nói: Này Tôn giả Tu Bồ- đè! Pháp 
được Như Lai chứng đặc nêu giảng v. Xóa š ĐJHV 
là ý thứ hai. Vì sắp tạo ra kệ thứ ba tiếp. sau để 
giải thích, nên trước phân kinh tiếp theo này, tạo 
câu hỏi chuyên tiếp: “Vì sao nói như thế”. 

“Thuận theo thật trí kia, nói chẳng thật chăng 
dối”: là hai câu đầu của kệ thứ ba tiệp theo giải 
thích phần nơi kinh: “Pháp chứng đắc, pháp nêu 
giảng không thật”. 

“Thuận theo thật trí kia”: là giải thích phần 
trong kinh: Pháp được Như Lai chứng đắc, nêu 
giảng, là không vọng ngữ. Biện minh Như Lai tuy 
dùng âm thanh, ngôn giáo, nêu giảng về pháp 
chứng đắc, nhưng pháp chứng đắc luôn là không 
tên gọi, nên ngôn giáo năng thuyên chăng phải là 
pháp chứng đặc. Tuy nhiên, ngôn giáo chắng phải 
là pháp chứng đắc, nhưng không phải là không 
nhân nơi chứng mà có nêu , bày; nhờ nơi giáo mà 
được chứng. Vì ngôn giáo ấy có thể làm nhân nên 
pháp chứng đắc. Cho nên nói: “Thuận theo thật trí 


kia”. 

“Nói chắng thật, chăng giả” : là giải thích 
phân trong kinh: Không thật, không vọng ngữ. 
Làm rõ pháp chứng, đặc của Chân như dứt tuyệt 
mọi danh tướng. Nếu cho âm thanh danh tướng 
đồng nơi pháp chứng đắc, thì đấy là nói hư vọng. 
Cho nên ọI là “Nói chắng thật”. 

Tuy âm thanh ngôn giáo chăng phải là chứng 
đắc, nhưng không phải là không giông VỚI SỰ 
chứng đắc có nêu bày, trở lại nhờ nơi giáo mà 
hệt hội lý. Ngôn giáo chính là pháp. Cho nên 

“Nói chăng dối”. 

_ nghe tiếng, thủ chứng, đối trị nói như 
thế”: là nêu hỏi: Trong 

phân kinh trước, Như Lai tự nói: “Ta là người 
nói Chân v.v...” gồm bốn thứ nói thân. Lại nói: 
“Pháp chứng đắc, pháp nêu giảng là không thật 
không vọng ngữ”. Hai đoạn kinh nây Vì sao mâu 
thuẫn? Nên liên dùng nửa kệ sau để đáp: “Như 
nghe tiếng, thủ chứng, đối trị nói như thế”. 

Ý đáp e sợ chúng sinh, dựa theo âm thanh mà 
thủ chứng, cho là pháp Chân như tức đồng với 
ngôn giáo của âm thanh là có danh tướng. Tạo 
nên ý như vậy, thì để đối trị sự chấp trước đó, nên 
chỉ dẫn nói: Chớ như chỗ nghe về âm thanh mà 
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chấp giữ cho là pháp chứng đặc. 

“Đôi trị, nói như vậy”: Tức đối trị như theo 
âm thanh chấp giữ hoặc là nói không thật, hoặc 
nói không giả. 

Nghĩa nầy như thế nào?: tiếp xuống là một 
đoạn Luận văn xuôi giải thích kệ vừa nêu có hai 
ý: Ý thứ nhất, từ đầu đến câu: “Dựa nơi câu chữ 
để nêu bày”, giải thích nửa kệ trên, cũng giải 
thích phân nơi kinh: Từ câu “Pháp được chứng 
đặc” tiếp xuống. 

Câu: “Pháp được chư Phật thuyết giảng” cho 
đến: “Pháp chứng đặc ấy là không thê thủ đắc”: là 
giải thích câu đầu nơi kệ. 

Câu: “Vì sao?” đến câu: “Do đó, không vọng 
ngữ”: là giải thích cầu thứ hai nơi kệ. 

“Nếu thế, vì sao nói Như Lai chứng đặc pháp, 
thuyết giảng pháp”: là nêu vân nạn: Nếu theo chỗ 
nghe âm thanh, trí thủ chứng là không thật, thì 
một câu của pháp chứng đắc cũng không thể nêu 
bày, vì sao Như Lai tự nói: Pháp được Ta chứng 
đặc, nêu giảng ? Bèn giải thích: “Do dựa nơi cầu 
chữ để nói”. Làm rõ pháp chứng đặc là không 
danh tướng, không thê thủ đắc, nêu Dày, nhưng 
không phải là không dựa nơi ngôn giáo để luận 
bàn về diệu lý trước tiên. 
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Ý thứ hai, là câu “Vì sao Như Lai trước nói: 
Ta là người nói chân thật. Lại nói pháp được nêu 
giảng là không thật, không vọng ngữ” ? là nêu vẫn 
nạn : dựa theo lời nói mâu thuẫn của Như Lai 
(trong kinh) rôi dẫn nửa kệ sau để giải thích ý hỏi 
đáp, không khác trong kệ. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Ví như có người đi 
vào nơi tối tăm thì không thấy gì Cả V. V.. ": gôm 
hai đoạn văn kinh. Đây là phân thứ tám trong 
đoạn lớn, nêu rõ tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh Chân như. Trong đoạn nây biện minh hết 
thảy chúng sinh đều có tánh Chân như, tức nhân 
đây mà được mang tên. 

Do theo thứ lớp nảo để dây khởi? Là nhân 
trong đoạn thứ sáu ở trên, nói tât cả Thánh nhân 
đều do pháp Chân như Vô vi mà được gọi tên, 
phát sinh nghĩ vân thứ tám, cho đến nơi đoạn thứ 
bảy đã giải thích rộng về tất cả Thánh nhân đều 
do pháp Vô vi mà được gọi tên. 

Nghĩ vẫn nêu: Đúng ra nên nói; tật cả chúng 
sinh đều do pháp Chân như Vô vi mà được mang 
tên. Vì sao chỉ nói tất cả Thánh nhân 

? Sở dĩ như thể, là vì, như trong đoạn kinh thứ 
ba ở trên, bàn về tâm thường, nói: Nếu Bồ- tát có 
tưởng về chúng sinh tức chắng phải là Bồ-tát, làm 
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rõ: Nếu Bộ- tát đối với tất cả chúng sinh không 
khởi tâm về ngã thì không gỌI là Bô-tát thông tỏ 
về Chân như. Phải thông tỏ về tất cả chúng sinh 
đều bình đăng, có ngã của Phật tánh, Chân như, 
mới gọi là Bô-tát. Nhưng Bồ- tát nây, khi chứng 
đặc Địa thứ nhất, hiểu rõ về hết thảy chúng sinh 
như thân mình, do tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh Chân như, thân mình cũng hiện có Phật tánh, 
Chân như, bình đắng không hai, không sai khác, 
nên xem chúng sinh như thân mình. Lại như rất 
nhiêu chỗ trong kinh nói: Tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh. Nếu hết thảy chúng sinh cùng VỚI 
Thánh nhân, về lý Chân như là đồng: thì vì sao 
hết thảy chúng sinh có tâm chấp trước, không do 
Chân như thanh tịnh mà được gọi tên, chỉ riêng 
chư Phật, Bỏ-tát không có tâm chấp trước, do 
Chân như thanh tịnh mà được gọi tên? Vì thế nên 
biết, Thánh nhân do pháp Chân như nên được gọi 
tên là có thê có Phật tánh. Còn tất cả chúng sinh 
không do pháp Chân như để được gỌI tên, thì 
không có Phật tánh. Nếu chúng sinh vốn không 
có Phật tánh mà Thánh nhân, do nhân duyên tu 
tập, về sau mới có được thì chúng sinh không có 
Phật tánh tức xưa không nay có, nên là vô 
thường. 
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Lại nữa, nếu Phật tánh - Chân như nơi tất cả 
chúng sinh đều có bình đẳng, thì vì sao có người 
được thấy, có người không thấy? 

Vì có nghĩ vân như thê, nên nêu dẫn thí dụ về 
người đi vào nơi tối tăm v.v... để giải đáp. Ý của 
phần đáp nói: Phật tánh - Chân như, tuy các 
chúng sinh đều có, bình đắng, nhưng là vì chư 
Phật, Bồ-tát do tu hành đoạn trừ Hoặc, nên có thể 
thây tánh. Còn hết thảy chúng sinh thì chưa có thể 
tu hành dứt trừ phiên não, do đó không thây tánh. 

Như vậy, người thấy tánh, đoạn trừ Hoặc, do 
Chân như thanh tịnh mà được mang tên. Nếu 
người không thấy tánh, chưa đoạn trừ Hoặc thì 
không do Chân như thanh tịnh mà được gọi tên. 
Nêu rõ, phàm, Thánh hai người tuy có bình đăng, 
nhưng do chỗ thấy, không thây mà khác biệt. Do 
đó, không nên đem trường hợp tất cả chúng sinh 
cùng có, bình đăng, để giả đặt, dẫn đến tất cả đều 
do Chân như thanh tịnh mà được mang tên. 

Nhằm dứt trừ nghi vấn ây, nên phân tiếp theo 
đã biện minh. “Như người đi vào chỗ tôi tăm thì 
không thây gì cả” : Một việc 

này, nơi kinh có hai thứ dụ. Dụ cho hai kẻ 
ngu, trí, làm rõ: Người có tu tập, đoạn trừ Hoặc, 
có thể thây Phật tánh, do pháp Vô vi mà được gọi 
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tên. Kẻ không tu tập, chưa đoạn trừ phiền não, thì 
không thê thây tánh. Do không thể thấy tánh, nên 
không do pháp Vô vi để được mang tên. 

Ví như người đi vào nơi tôi tăm thì không 
thây gì cả: là nêu thí dụ. 

“Nếu Bô- tát tâm trụ nơi sự, cũng lại như vậy 
v.v”: là kết hợp với dụ. Dụ cho hàng phàm phu, 
Nhị thừa, các vị Tiểu Bồ-tát, có bốn trụ tôi tăm 
của vô minh tập khí, hành theo nẻo chấp giữ 
tướng, nên không thể thấy Phật tánh - Chân như. 

Người của Nhị Thừa đã chứng đặc, thông tỏ 
về vô lậu đích thật, sở dĩ cũng gọi là người chấp 
giữ tướng: vì người của Nhị Thừa, tuy không 
chấp giữ tướng của pháp hữu vi, nhưng lại chấp 
ø1ữ vê tướng của Niết Bàn Vô vI. 

“Như người có mắt, thấy các hình sắc v.v.. 
là nêu dụ. 

“Nếu Bỏ-tát không trụ nơi các sự v.v... ”, cũng 
lại như vậy: là kết hợp dụ. Dụ cho các Bồ- tát từ 
Địa thứ nhất trở lên, đoạn trừ, loại bỏ dần bốn trụ 
vô minh tập khí, hành không chấp giữ tướng, trí 
sáng, đạt được vô lậu chân thật, nên có thê thấy 
Phật tánh cùng diệu lý vô thường, thường. 

Luận răng: lại có nghĩ vấn v.v... Ở đây Luận 
chủ muốn dùng kệ để giải thích phần kinh nây, 
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nên ghi tóm lược ý của người nghĩ, tạo sự chuyên 
tiếp cho kệ tiếp sau. 

“Nếu Thánh nhân do pháp Vô vi mà được gọi 
tên”: là nêu rõ chỗ sinh nghi nơi kinh trong đoạn 
thứ sáu ở trước. 

“Chân như kia, nơi tất cả thời, tất cả xứ đều 
có” : là dựa vào đoạn kinh thứ ba để vấn nạn, 

cùng nêu dẫn hai phần kinh đó. Sau đấy đưa ra 
hai vẫn nạn. 

“Sao nói là tâm không trụ, đạt được Bồ- đề của 
Phật, tức chắng phải là không trụ”? Nếu ba đời 
chúng sinh cùng có Phật tánh - Chân như, thì hết 
thảy chúng sinh phải đều do pháp Vô vi mà được 
gọi tên. Vì sao chỉ chư Phật, Bô-tát mới có tâm 
không trụ, đề đạt được Bỏ-đề của Phật? 

Người có tâm không trụ, đạt được quả vị Bồ- 
đề của Phật do pháp Vô vị mà được gọi tên, 
nhưng tâm của tât cả chúng sinh có tâm không 
trụ, không có trụ, chăng đạt được Bô-đề của Phật, 
chăng do pháp Vô vi mà được gọi tên. 

“Nếu tất cả thời, tất cả xứ có Chân như, vì sao 
có người có thể đạt được, có người không đạt 
được”?: Đây là lặp lại lần nữa về kinh, để nêu 

ra vần nạn thứ hai: có thể thấy, không thấy. 
Dựa nơi phần sau của Luận có thể nhận biết. 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 6 805 


Nhằm dứt trừ hai nghĩ vẫn ẤY, nên dẫn tóm lược 
dụ “ĐI vào chỗ tôi tắm” nơi kinh, bàn rằng về ý 
đoạn trừ nghĩ vấn, tiệp sau tạo kệ nhằm giải thích. 

Gồm có hai kệ đề giải thích một đoạn kinh â Ấy, 

Một kệ đâu tạo ý hỏi đáp để giải thích nghĩ vì 
trên đã có nghĩ vẫn đôi với phân trước, nên kệ 
đáp “Thời và xứ thật có” 

Thời: là thời gian của ba đời. Thể của Phật 
tánh là không có ba đời. Chúng sinh có ba đời nên 
găn liên với chúng sinh gọi là ba đời. 

Xứ: là xứ của tất cả chúng sinh trong ba đời. 
Đây là biểu thị chỗ khác với các vật vô tình như 
øô, đá. 

Thật có: Tức chúng sinh của ba đời ây thật có 
Phật tánh đó. Như ý của kẻ nghi không khác. 

“Mà không được Chân như” là nêu rõ vấn 
nạn: Nếu chúng sinh nơi thời xứ thật có Phật tánh, 
bạ vì sao không đạt được? Nên câu kệ thứ ba tiếp 

1: “Không trí, do trụ pháp”. 

“Vô trí: là nói về hàng phàm phu, Nhị thừa, 
chưa đạt được trí vô lậu của ĐỊa thứ nhất. 

Vì sao vô trí? Là do tâm trụ chấp nơi pháp. 

Trụ nơi pháp: Nêu rõ hàng phàm phu địa tiên, 
luôn bị vướng nơi hai chướng, nên có tâm chấp 
trước. Do hàng phàm phu, NhỊ thừa trụ nơi pháp, 
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hành chấp trước, nên không thể thây Phật tánh - 
Chân như. 

“Còn lại, có trí đạt”: Nêu rõ các Bồ-tát từ 
đăng địa trở lên, cùng chư Phật, Như Lai, đạt 
được thắng giải xuất thế gian nên có thể thấy Phật 
tánh ây. 

Phân Luận văn xuôi tiệp nói: Nghĩa nây như 
thế nào? ... đến: “Vì thế nên có thể đạt được”: là ở 
đây Luận chủ tạo ra ba phân hỏi đáp để giải thích 
một kệ trước. Dựa nơi Luận có thể nhận biết. 

“Vị ý nghĩa ấy, nên chư Phật Như Lai thanh 
tịnh nhờ Chân như được mang tên. Do đó người 
có tâm trụ chấp, không đạt được Bôồ-đề của Phật”: 
là cùng vặn hỏi vê nguyên do được mang tên, 
không được mang tên. 

Kệ thứ hai giải thích chung cả hai ví dụ tối, 
sáng trong kinh cùng sự kết hợp. 

“Tối, sáng, ngu vô trí” : Hai chữ tối, sáng là 
cùng nêu lên hai dụ dùng làm chương môn, phân 
sau, theo thứ lớp kết hợp với dụ. 

Ngu: là kết hợp riêng với chữ “tôi” ở trên. Fức 
giải thích: Vì sao gọi là ngu? Là do kẻ â ấy VÔ trí. 
Trong một cầu nây, chữ “vô trí sau' là giải thích. 
Kết hợp với dụ về tối XOng. 

“Kẻ sáng, như có trí”: Kẻ sáng: Tức trở lại 
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nhắc lần nữa chữ sáng” trong câu trên, là kết hợp 
với dụ về người có trí, nên nói : Như có trí. 

“Đối pháp và đối trị v.v...”: : Từ đây trở xuống 
søôm nửa kệ sau là giải thích về dụ thứ hai nơi 
kinh. 

“Đôi pháp”: là nêu: Thứ nhất là đi vào pháp 
tối, dụ cho pháp được đối trị. 

“Và đối trị”: Tức nêu phần sáng trong dụ, kết 
hợp cả hai pháp trí nơi dụ. 

“Được pháp diệt như thế”: Được: là được trí 
sáng pháp năng trị. Diệt: là diệt trừ ngu tối pháp 
sở tri. Như có ánh sáng mặt Trời đối trị, có thể 
diệt trừ tối tắm. Do hiểu rõ không chấp giữ tướng 
về bố thí, đối trị tâm trụ nơi các sự là tâm ngu 
chấp giữ tướng. Cho nÊn nói : “Đối pháp và đối 
trị, được pháp diệt như thế”. 

“Nghĩa nây như thế nào? Về dụ tối, sáng kia, 
là pháp tương tự 

: là tôi, sáng, ngu trí, pháp - dụ, về nghĩa có 
tương tự, nên dùng để so sánh. 

Tối: là chỉ TỐ Vô trí. Ánh sáng mặt Trời: là chỉ 
rõ có trí. Mỗi mỗi kết hợp riêng nơi hai dụ. Ở đây 
là giải thích nửa kệ trên. 

“Có mắt: là nêu rõ về nghĩa gì”: Chỗ vừa nêu 
tuy là giải thích chung về hai dụ tối, sáng, nhưng 
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chưa nêu ra ý của dụ nối tiếp. Nay dùng nửa kệ 
sau đề giải thích dụ thứ hai nơi kinh. Tóm kết, tạo 
ra nghĩa năng trị, sở trị, nên dẫn ra phần kinh tiếp 
theo. 

Hỏi: Kẻ có mắt là nêu rõ về nghĩa gì? Tức 
đáp: Kệ nói : “Đối pháp và đối trị, được pháp diệt 
như thế”. 

“Thứ lớp như thế” -Tức trước nêu rõ về đối 
pháp, sau làm sáng tỏ về đối trỊ. 

“Lại, người có mắt” tiếp xuống: là theo thứ 
lớp nêu rõ kinh, .giải thích vê đối trị, sau thì dùng 
kinh để tóm kết. 

“Lại nữa, này Tôn giả Tu Bô-đê! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ, có thể đối với pháp nây, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập”: Đây là phần văn kinh thứ hai 
trong đoạn thứ tám. 

Phần kinh này sở dĩ được nêu ra, là vì đoạn 
kinh trước nêu rõ tất cả chúng sinh đêu có Phật 
tánh Chân như, dẫn hai dụ tôi, sáng để dụ cho 
người tu hành thì thây tánh, người không tu hành 
thì không thể thấy tánh, bèn vấn nạn: Người tu 
hành thấy tánh, chưa rõ là dựa nơi những pháp 
môn nào, dùng phương tiện gì, dùng gì làm nhân, 
để có thể thấy được Phật tánh Chân như? 

Vì có vấn nạn như thế, nên dẫn kinh để giải 
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đáp. nêu rõ: Dựa nơi 

kinh Kim Cương Bát-nhã này, cùng các kinh 
Đại Thừa, thọ trì, đọc tụng, tu hành ba thứ, thành 
tựu nghiệp thù thăng, dùng phương tiện ây, VỚI 
muôn hạnh làm nhân, có thể thây Phật tánh. Do 
đó, nơi phần tiếp theo sẽ biện minh. 

Căn cứ vào một đoạn kinh nây, có hai phân: 
Một là nêu rõ về ba thứ tu hành. Hai là nêu rõ 
việc đối chiếu công đức, cùng tạo sự nỗi kết với 
đoạn thứ chín ở sau nói về lợi ích. 

Những øì là ba thứ tu hành? Đó là: 

¡. Tu hành bằng thọ nhận: Tức từ chỗ gần gũi 
nơi người khác đề thọ nhận. 

2. Fu hành bằng hành trì: Tức bên trong tự 
đọc, giữ, không khiến quên mất. 

3. Tu hành bằng đọc tụng: lại đọc tụng khắp 
các kinh, cũng gọi là tu hành. 

Ba thứ tu hành ấy đều thuộc về Văn tuệ, 
không chung nơi tư tuệ, Tu tuệ. Cho nên kinh 
viết: “Nếu thiện nam, thiện nữ, có thể đôi VỚI 
pháp môn nây, thọ trì, đọc tụng, tu hành... 

Nhân ở ba thứ tu hành nêu trên, theo đấy lại 
sinh nghĩ: Như Lai tuy nói thọ trì, đọc tụng, tu 
hành, tất có thể thấy Phật tảnh, nhưng chưa Tõ, 
người dựa nơi kinh tu hành ấy, là quyết định có 
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thể thây hay là sẽ chăng thây? Cho nên đáp: Thì... 
Như Lai đều biết người ấy, đều thấy, đều hiểu TỐ. 

Đều biết: là dùng trí Phật để nhận biết. Đều 
thấy: là dùng mặt Phật để nhận thấy. 

Đêu hiểu rõ (giác): là dùng Nhất thiết chủng 
trí để hiểu rõ, thâu tỏ về mọi thứ. Làm sáng tỏ 
điều Như Lai tự nói: “Ta là người đạt được Nhất 
thiết trí, mọi tri kiến đều thông tỏ, thâu suốt”. Vì 
thê dựa nơi pháp môn nây, tu hành ba thứ, có thể 
thây Phật tánh, quyết định không ngh1. 

Nhân đây lại sinh nghĩ vân: ở trên tuy nêu rõ 
ba thứ tu hành, có thế thấy Phật tánh, nhưng chưa 
biết lúc thấy được tánh ây thì đạt được bao nhiêu 
công đức, là nhiêu hay là ít? 

Vì có nghi vấn như vậy, nên đáp: “Đều được 
thành tựu vô lượng vô biên nhóm công đức". Nêu 
rõ sự tu hành khi thấy tánh, thành đạo, chứng đắc 
pháp thân Vô vi, công đức của quả đầu đạt được 
là không thể hạn lượng, không thể nhận biết bằng 
toán sô thì sao có thê nêu nghĩ vẫn: Được bao 
nhiêu công đức, nhiều hay ít?! Đây là nói quả 
trong nhân. 

"Này Tôn giả Tu Bồ-đê! Nếu thiện nam, thiện 
nữ, vào buồi sáng, 

đem hăng ha sa thân mạng để bỗ thí...” chủ 
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đích vì người nói rộng... : Tức nêu dẫn thí dụ về 
sự xả bỏ thân mạng nây, đối chiếu với công đức 
của việc thọ trì kinh. 

Nơi đoạn thứ Dây ở trên đã biện minh răng về 
việc đối chiếu công đức. Sở dĩ ở đây lại nêu TỐ 
việc so sánh công đức: là vì trên nêu nghi vấn: 
Thọ trì, đọc tụng, tu hành nơi kinh này có thê thấy 
Phật tánh, nhưng chưa biết khi thấy Phật tánh, thì 
chỗ công đức đạt được là nhiều hay ít? Trước 
dùng pháp để nêu Dày, làm rõ là đạt được vô 
lượng vô biên nhóm công đức. Tuy đã có giải đáp 
ây, nhưng chưa hiển bày về nghĩa của việc có 
nhiêu phước đức. Do đó, lại dẫn thí dụ về phân ít 
của thế gian, đối chiếu nhằm giải đáp nghĩa đó. 
Nêu rõ: Công đức của việc dựa nơi kinh nây tu 
hành, thây tánh, không phải là pháp của toán số, 
không thê hạn lượng. Còn công đức của việc xả 
bỏ thân mạng là hữu vi là pháp của số lượng, 
chấp giữ tướng, tuy nhiều mà không băng. Đây là 
biện minh về phân nhiêu nơi vô lượng, không 
phải là phần ít nơi kinh, 

Trong phần đối chiếu trước đã nêu rõ về thí dụ 
xả bỏ thân mạng, có những hơn kém gì. Nên ở 
đây lại làm rõ. Gồm có hai thứ hơn: Một là do nơi 
thân mạng. Hai là thời, kiếp dài lâu. Do có hai thứ 
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hơn â ấy, nên lại biện minh lần nữa. 

“Nếu lại có người, nghe pháp môn nây, tâm 
tin tưởng không hủy báng”: là nêu rõ trường hợp 
trực tiIêp nghe kinh, tâm tin tường, không chồng 
đối, hãy còn hơn phước đức của việc xả bỏ thân 
dạng, vô lượng A tăng kỳ, huống chi là còn có thể 
biên chép, đọc tụng, đúng như chỗ nêu giảng tu 
hành, vì người khác diễn nói, thì phước đức càng 
nhiều, đến vô lượng A tăng kỳ. 

Một đoạn kinh nây, Luận đã dùng ba kệ để 
giải thích. 

Kệ thứ nhất làm căn bản cho năm bài kệ trong 
hai đoạn kinh, luận trước sau. Một câu đầu sinh 
khởi kệ thứ hai trong một đoạn này. Câu thứ hai 
sinh khởi trong một đoạn â Ấy, Câu thứ ba về nghĩa 
sinh khởi phần kinh sau nói về lợi ích, chính là 
làm căn bản cho phân lợi ích và ba bài kệ của 
Luận. Câu thứ tư tóm kết chung về ba câu trên, 
với hai thứ căn bản dùng để tu tập. 

“Tu hành theo pháp nào” ? là hỏi dựa nơi 
pháp môn nào để tu hành, nhằm có thê thây Phật 
tánh? 

Lại hỏi: “Tu hành, thấy tánh “đạt được những 
phước đức gì”? “Lại thành tựu những øì”?: là lại 
hỏi, trực tiếp thọ trì kinh nầy nên 
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có thể thây Phật tánh, lại thành tựu những 
hạnh thù thăng như thế, có thể đoạn trừ Hoặc, 
kiến tánh. 

“Nói tu hành như thế”: ở trên hỏi: làm thế nào 
để tu hành, có thể thấy Phật tánh, gọi là tu hành. 
Cho nên nói: “Nói tu hành như thế”. 

Kệ thứ nhất này sinh khởi chung làm căn bản 
cho hai đoạn kinh, và năm bài kệ của Luận. 

“Tu hành theo pháp nào ?”: Nêu lên câu đầu 
trong kệ, hỏi để tạo sự nối tiếp. 

“Là chỉ rõ việc tu tập” là đáp lại câu hỏi trên, 
chỉ rõ dựa nơi kinh giáo. nây. thọ trì, đọc tụng, tu 
hành ba thứ, tạo sự chuyên tiếp nơi kệ thứ hai. 

Kệ thứ hai nây đáp lại câu đầu của kệ thứ 
nhất: Nơi pháp nào tu hành, chính thức giải thích 
phân trong kinh: ba thứ tu hành: thọ trì, đọc tụng. 

“Danh tự, ba thứ pháp: cũng là ba thứ tu 
hành đã nên trong kinh. Cho nên câu thứ hai chỉ 
ra Sự VIỆC ây. Nghĩa là thọ trì, đọc tụng, giảng nói 
răng, tức là ba thứ thuộc Văn tuệ trong danh tự. ở 
trên tuy nói về thê của ba thứ Văn tuệ, nhưng 
chưa rõ về phương pháp tu hành lại như thế nào. 
Nên nửa kệ sau nói: “Tu từ tha và nội, được nghe 
là tu trí”. 

“Tu từ tha” (người khác): Tức theo, gân gũi 
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Phật Bô-tát, thiện tri thức khác để nghe pháp. Tức 
là tu hành băng thọ nhận. 

“Và nội”: là đã thọ nhận nơi người khác, thì tự 
nội thân, nội tâm đọc tụng, giữ gìn, không khiến 
quên mất. Tức là tu hành băng hành trì. Dựa theo 
các nước phương Tây (Ấn độ), pháp tụng có ba 
thứ: Một là tụng lớn tiếng. Hai là tụng nhỏ tiếng. 
Ba là tụng thầm. 

“Được nghe”: Nêu rõ, nghe không chỉ là thọ 
tụng, gọi là Văn tuệ song còn có thể chuyển đọc 
các kinh, cũng gọi là Văn tuệ. Đây là tu hành 
bằng đọc tụng. 

Là tu trí: Do ba thứ văn tuệ ây nên trí thông 
tỏ. Tóm kết là trí của văn tuệ nơi ba thứ tu hành. 

Đây nói lên nghĩa gì” °... đến: “thọ trì, đọc 
tụng”: là Luận văn xuôi giải thích nửa kệ trên, 
xong thì tóm kết. 

“Sự tu hành kia làm sao đạt được...” đến. “Là 
được tu hành”: là nêu vấn nạn, tạo chuyền tiếp, 
rôi dùng nửa kệ sau đề đáp. Sau đấy, theo thứ lớp 
giải thích. 

“Trước nói danh tự cho đến tu hành”: là nhắc 
lại phần trước, tạo nói tiếp cho kệ sau. 

Kệ thứ ba đáp lại cầu thứ hai nơi kệ một: Đạt 
được những phước đức gì? Giải thích phân : Đối 
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chiếu ở trong kinh. 

"Đây là tự thuần thục”: là nhắc lại ba thứ tu 
hành nêu trước. nêu 

rõ ba thứ văn tuệ đã tạo thành đức của tự 
hành. 

“Ngoài ra, hóa chúng sinh”: Nêu rõ, vì người 
khác mà thuyết giảng răng khắp, tạo thành hạnh 
lợi tha. Trước đã biện minh, ở đây vì sao lại nêu 
ra lần nữa? Vì nhằm dùng dụ để đối chiếu, nên 
dẫn ra. Trước, tự hành giáo hóa bên ngoài, thọ trì 
kinh thì khi thây tánh có được bao nhiêu phước 
đức. Nay nêu rõ, khi thấy tánh, lãnh hội pháp thân 
Võ vị, thì đạt được vô lượng vô biên công đức, 
không thể hạn lượng. Tuy không thể hạn lượng, 
lại dẫn ba thời, xả bỏ Hằng sa thân mạng để bố 
thí, so với công đức của việc thọ trì kinh, cũng 
không băng phân ít. Do vậy nên lại nêu ra. 

“Do sự và thời lớn”: Sự nghĩa là sự việc của 
chỗ xả bỏ thân mạng. Thời là sô lượng của kiếp 
nhiều, làm rõ ở trong nhiêu thời xả bỏ vô lượng 
thân mạng, nên nói: Do sự và thời lớn. 

“Phước đức hơn trong phước”: Nêu rõ hai thứ 
phước đức xả bỏ thân, thọ trì kinh. Ở đây, trong 
hai thứ phước thì phước đức của thọ trì kinh là 
hôn, phước đức kia thì kém. Nên nói: “Phước đức 
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hơn trong phước”. 

“Nghĩa nây là thế nào? ...” cho đến: “thuyết 
pháp răng khăp: là Luận văn xuôi giải thích nửa 
kệ trên. 

“Đạt được những phước đức gì ? tiếp xuống”: 
là nói về chỗ chưa hỏi sự đối chiếu. Dùng nửa kệ 
sau để đáp, thứ lớp giải thích, sau đây dùng kinh 
để tóm kết. Dựa nơi Luận có thê nhận biết. 


Là) 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYÊN 7 


“Này Tôn giả Tu Bô-đề! Nói tóm lại, thì kinh 
nây có vô biên công đức không thê nghĩ bàn, 
không thể lường xét.. : Đây là phân thứ chín 
trong đoạn lớn của Kinh, gọi là Phân nói về lợi 
ích. 

Phần kinh nây sở dĩ nêu ra là vì đoạn thứ tám 
ở trước đã nêu rõ tất cả chúng sinh tuy đều có 
Phật tánh nơi Chân như, bình đẳng, không sai 
khác, nhưng người tu hành thì thây, kẻ không tu 
hành thì không thể thấy. Ở trên đã biện minh, dựa 
nơi kinh nây, thọ trì, đọc tụng, tu hành ba thứ, tất 
có thê thây Phật tánh. Nhưng cũng chăng phải là 
hành thù thắng. cứu cánh, chưa rõ việc dựa trực 
tiếp vào kinh nây với ba thứ tu hành, được thấy 
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Phật tánh, là lại thành tựu những hành thù thăng 
gì, có những lợi ích gì để có thê thấy Phật tánh. 
Khi thấy Phật tánh thì đạt được những quả báo 
gì? Nên nay biện minh, chắng những chỉ dựa nơi 
kinh nây, với ba thứ tu hành, có thể thấy Phật 
tánh, mà chính còn dựa vào kinh nây để phát khởi 
Tư tuệ, Tu tuệ. Lại tu tập rộng khắp muôn hạnh, 
hiện tại có thể diệt trừ tội lỗi đã . qua, VỊ lai sẽ đoạn 
dứt hai chướng, đạt được nhiều thứ lợi ích cho 
hiện tại và vị lai, mới có thể thấy. rõ Phật tánh, 
hoàn toàn chứng đạt quả thường hăng. Trong kệ 
thứ nhất nơi đoạn trước đã nêu: “Thành tựu những 
nghiệp gì. Nay ở đây chính thức nêu rõ thể của 
nghiệp có nhiều thứ, nên phần tiếp theo đã dẫn ra. 

Trước giờ, đã biện minh răng về việc thọ trì 
kinh nây đạt được nhiều phước đức, đều là lợi 
ích, vì sao không mang tên gọi “Lợi ích” ở những 
phân nói đó? 

Sở đĩ đoạn này riêng được gọi là “Nói về lợi 
ích”: là vì trên đây, tuy đã nêu rõ việc dựa vào 
kinh nây tu tập, có nhiều lợi ích, nhưng chưa như 
đoạn nây biện minh, do nhân duyên thọ trì kinh, 
đã phát sinh hai thứ Tư tuệ, Tu tuệ, có thể xoay 
chuyển nghiệp nặng của quá khứ, đời hiện tại thọ 
nhận nhẹ, đời vị lai sẽ được hai thứ quả báo thế 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 7 819 


gian và xuất thế gian. Do có nhiều thứ lợi ích như 
thế nên riêng gọi là phân Nói về lợi ích. 

Dựa nơi kinh nây tu hành thì có vô lượng lợi 
ích. Nay tạm y cứ một đoạn kinh nây làm thành 
chín thứ chương môn, hoặc mười thứ để biện biệt 
về nghĩa của lợi ích. Cho nên phần đầu của đoạn 
kinh này nêu: “Nói tóm lại”, tức dẫn tóm lược 
chín thứ chương môn (đoạn nhỏ) để làm rõ về lợi 
ích. Những gì là chín thứ? 

¡. Kinh nây không thể nghĩ bàn, không thê 
xứng lượng có vô lượng công đức. Luận nói: 
“Không phải cảnh giới khác”. Nêu rõ diệu lý của 
kinh nây là sâu xa, có vô biên công đức. Cho nên 
trước hêt là nêu pháp được Như Lai thuyêt giảng. 

“Không thê nghĩ bàn”: là biện minh cái được 
thuyên bày (sở thuyên) của kinh này là pháp thân 
Vô vị, là cảnh giới của chư Phật, hàng phàm phu, 
Nhị thừa không thê lường xét.” 

“Không thê xứng lượng”: Nêu rõ kinh có công 
đức lớn, không thể dùng toán số để tính kế so 
lường về cảnh giới của chư Phật, đại nhân. Nên 
câu sau nói: “Vô lượng công đức”. 

2. Pháp môn nây, Như Lai vì nhăm phát huy 
pháp Đại thừa, nên thuyết giảng. Vì nhăm phát 
huy Tôi thượng thừa, nên thuyết giảng. Luận gọi 
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là: “Chỉ dựa đại nhân, nêu”. Đây là nêu ra vì hạng 
người nào mà Phật nói. Làm rõ diệu lý của kinh 
đã sâu xa, người căn trí nhỏ không thê thọ nhận. 
Chỉ vì hàng Bỏ-tát căn trí lớn nên nêu giảng. Vì 
nhăm phát huy Đại thừa nên thuyết giảng. Đây là 
hàng Bồ-tát địa tiền mới phát tâm. 

“Vị Tối thượng thừa”. Đây là nêu rõ: Không 
những vì người mới phát tâm mỗi thuyết giảng, 
mà cũng vì những bậc tu hành như thật. 

3. Dựa vào kệ sau nơi Luận để giải thích. Câu 
thứ ba nơi kệ đâu nói: “Vì ít nghe, tin pháp”. Nêu 
rõ kinh này ít có người tin, khó được. Căn cứ 
trong kệ, lẽ ra có riêng đoạn kinh thứ ba, chỉ nói 
về người năng tín và pháp sở tín. Nhưng do 
không khác với đoạn kinh thứ hai ở trước, nên có 
nghĩa có mả không có văn riêng. Và lẽ ra nêu dẫn 
người không tin để làm rõ về người có khả năng 
tin. Song do nghĩa không tin tưởng ây, chung cho 
cả trước sau, nên không nêu ra riêng. Tức chỉ rõ 
trong đoạn văn kinh thứ năm tiếp sau nói về hàng 
Nhị thừa, ngoại đạo không tin tưởng. 

+ “Nếu có người thọ trì, đọc tụng, tu hành 
leo kinh này...” cho đến: “đạt được vô lượng 
nhóm công đức”. Luận gọi là: “Đây đủ cõi vô 
thượng”. Là làm rõ do thọ trì kinh nây, nên có thê 
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sinh khởi Tư tuệ, Tu tuệ, cho đến tu tập hai thứ 
trang nghiêm, hiển bày. đây đủ về pháp thân. 

Như Lai đều biết đều thấy người ây: Nơi đoạn 
thứ sáu, thứ tám ở trên, đã nêu rõ về nghĩa nây, 
nay vì sao lại biện minh lần nữa? Giải thích: Vì 
để hóa độ dân dân các chúng sinh khiến họ sinh 
tâm tin tưởng nên có nhiều chỗ biện minh. 

“Vô biên nhóm công đức không thể nghĩ bàn, 
không thể xứng lường”: Đây là nêu rõ về nhân 
duyên thọ trì kinh, đạt được pháp thân Vô vi với 
vô biên nhóm công đức. 

s. “Người như vậy ... tức là gánh vác đạo quả 
Vô ti Bô-đề của Như Là”: Luận gọi là: “Thọ 
trì pháp chân, diệu”, làm rõ, người thọ trì kinh â ây 
đã thọ trì kinh nầy, tức có thể gánh vác, thực hiện 
đạo quả đại Bô-đê của Như Lai pháp thân. 

“Vì sao”? Tức nêu vấn nạn: Vì sao Như Lai 
chỉ vì người Đại thừa nêu giảng pháp môn này, 
không vì hàng Tiểu thừa, ngoại đạo mà thuyết 
giảng? Giải thích: “Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Nếu 
người ưa thích pháp nhỏ, “cho đến” không cÓ sự 
việc ây là làm rõ hàng Nhị thừa â ây, cùng các kiến 
giải nơi ngoại đạo đều chập siữ những gì đã lãnh 
hội. Do đây không thể, đối với kinh nây sinh tin 
tưởng. Đã không sinh tin tưởng nên cũng không 
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vì họ mà thuyết giảng, 

Một đoạn kinh nây đều biện minh lợi ích của 
việc thọ trì kinh, vì sao lại nêu dẫn người ưa thích 
pháp nhỏ, cùng hàng ngoại đạo chấp ngã vào 
đầy? Là nhăm làm rõ hai hạng người ấy, đối với 
kinh nây không thể sinh tin tưởng. Đã không sinh 
tin tưởng thì cũng không thể thọ trì, đọc tụng, như 
chỗ thuyết giảng tu hành. Đã không thê thọ trì thì 
sao có khả năng gánh vác, thực hiện. 

Đoạn thứ ba ở trên đã chỉ rõ về người không 
tin tưởng. Nơi đoạn thứ năm tức chỗ biện minh 
của văn nảy nói về hàng Nhị thừa và ngoại đạo. 

“Nếu người ưa pháp nhỏ”: là làm rõ người của 
Nhị thừa, tâm nhỏ ý hẹp, chí không mong cầu xa 
răng, nghe Phật nói phải trải qua thời gian dài lâu, 
chịu đựng nhiều khổ Cực mới có thê thành tựu 
được, liền sinh tâm khiếp nhược, thối chuyên, chỉ 
muốn nơi một đời, ba đời, cho đến sáu mươi kiếp, 
khó nhọc hành đạo, mau ra khỏi ba cõi, dứt hăn 
phân đoạn sinh tử, chứng quả A-la-hán, chọn lây 
sự an lạc của: “Khôi thân diệt trí”. Do đó, không 
thể tin tưởng kinh nây. 

“Hoặc có ngã kiến, nhân kiến v. Và? 1)AŸ 1g 
chỉ rõ hạng ngoại đạo, dựa nơi kiến chấp vê ngã 
đã có, cho là đúng, không mong câu gì nữa, nên 
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không thể tin tưởng. 
ö. “Này Tôn giả Tu Bỏ-để! Ở khắp mọi nơi 

chến nào, nếu có kinh 

ây”: Một đoạn văn kinh nây, Luận gọi là: 
'““lôn trọng thần được phước”. Tức kính trọng nơi 
chôn có kinh nây, khuyên các hàng Trời, Người, 
A-tu-la v.v tạo sự cúng dường rộng khắp, sinh 
khởi công đức. 

Nhưng VIỆC dựng tháp, khuyên cúng dường 
nơi ây, cùng với việc khuyên cúng dường nơi 
chôn có kinh ở trên, văn đồng mà nghĩa khác. 
Trên khuyên xây dựng tháp cúng dường: Nêu rõ, 
chúng sinh sở dĩ đạt được quả vui nơi năm Dục 
của cõi Người, Trời, là do dựa vào kinh nầy tu 
hành, giữ năm Giới, mười Thiện mà được, nên vì 
thế khuyên xây dựng tháp cúng dường nơi chốn 
có kinh kia, để báo đáp ân xưa. 

Ở đây lại khuyên, tại nơi chốn ây, cúng 
dường: là làm rõ, dựa vào kinh này tu hành, rôt 
ráo có thê đạt được pháp thân Vô vi nơi đạo quả 
Vô thượng Bỏ-đẻ. Cho nên khuyên cúng dường, 
tưởng như là tháp miếu. 

z “Lại nữa, này Tôn giả Tu Bồ-đề! Nếu có 
thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng kinh ẤY, bị 
người khinh chê...”: Đoạn kinh nây Luận gọi là: 
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“Cùng xa lìa các chướng:” Là nêu ra uy lực của 
kinh, biện minh công đức của việc thọ trì kinh có 
hai lợi ích: Một là do thọ trì kinh nây, phát sinh 
hai tuệ là Tư tuệ, Tu tuệ, có thê chuyên đổi 
nghiệp nặng đáng bị rơi vào ba cõi ác ở quá khứ, 
khiến đời hiện tại thọ báo nhẹ. Hai là, nhân nơi 
hai tuệ Tư, Tu, nên mười Địa hành trì đây đủ, đời 
vị lai xa lia hai chướng, ặt đạt được đạo quả Vô 
thượng Bồ-đề. Làm rõ người ây đời trước chăng 
phải chỉ có tội mà cũng có phước đức. Do nhân 
duyên của phước đức quá khứ, nay được nghe 
kinh nây. Đã nghe kinh rôi, lại có thể thọ trì, vì 
người khác giảng nói nên diệt được nghiệp tạo 
tỘI. Chăng phải chỉ diệt tội tạo nghiệp nơi quá 
khứ, mà còn có thể đoạn trừ hai chướng chứng 
đặc đại Bồ-đề. 

“BỊ người khinh chê”: Tức nêu rõ công đức 
của việc thọ trì kinh có thể chuyền đối nghiệp 
nặng nơi ba đường dữ thành nhẹ, khiến hiện tại bị 
người khinh chê, cho đến đầu bị đau, liền hết, 
không phải cho là do thọ trì kính, chiêu cảm lây 
quả báo bị người khinh chê. Nhân đây lại sinh 
nghi vấn: Nếu kinh nầy có uy lực lớn có thể 
chuyển đổi nghiệp nặng thành nhẹ, tội liền tiêu 
diệt. Đã có uy lực như thế, vì sao không thê khiến 
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nghiệp tạo tội vĩnh viễn chấm dứt, mà chỉ khiến 
thọ quả báo nhẹ. 

Đáp lại ý làm rõ kinh nây uy lực thật sự chẳng 
phải không thể khiến nghiệp tạo tội kia hoàn toàn 
trừ diệt, chỉ vì chúng sinh hành ác, không tin cũng 
có nghiệp báo thiện ác rõ ràng, không sai. Cho 
nên chỉ khiến thọ báo nhẹ, không hoàn toàn dứt 
hắn. 

s. Luận gọi là: “Lại thường mau chứng pháp”. 
Từ câu: “Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Như Lai nhớ lại 
về quá khứ vô lượng A tăng kỳ kiếp... cho đến: 
“là chỗ không thể kế hết”: Một đoạn kinh nây nêu 
rõ đức Như Lai Thích Ca tự dẫn ra về thời xa xưa, 
lân đầu nơi trú xứ của đức Phật Nhiên Đăng trở 
về trước, lúc chưa nhập Tập chủng tánh. “Đã 
cúng dường tám mươi bôn ức na do tha Phật, luôn 
thân cận từng ấy chư Phật, cúng dường bốn sự 
nghe nhận pháp thù thắng, ba nghiệp được lợi ích, 
hoàn toàn không bỏ sót vị nào” : là cô đôi chiếu 
(so sánh) cũng không bằng công đức thọ trì kinh, 
ở đời sau cùng, trắm ngàn vạn phân, chăng thể 
sánh bằng. Do đấy không thể mau chứng đắc quả 
vị Phật. 

Vì có ba nghĩa nên vì thế mà không bằng: Một 
là: Do Như Lai ở đời tu hành cúng dường, không 


826 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


cho đó là khó. Hai là: Công đức của việc thực 
hành cúng dường là tâm châp giữ tướng. Ba là: 
Do hành chấp giữ tướng ây nên đã không thể 
chiêu cảm ngay quả vị Bô-đê, mà chỉ có tạo nhân 
xa. Vi ba nghĩa ây, nên không thể mau chóng 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Bôồ-đề, không băng 
phước đức của việc thọ trì kinh. 

9. Luận gọi là : “Thành vô mọi uy lực, được 
quả lớn vi diệu”. Nếu làm thành mười chương 
môn thì hai câu nầy được phân làm hai. 

Từ câu: Này Tôn giả Tu Bô-để! Nếu thiện 
nam, thiện nữ, vào đời 

sau cuỗi có thọ trì, tu hành kinh nây, công đức 
đạt được nêu như Ta nói một cách đây đủ, thì 
hoặc có người nghe, tâm họ sẽ cuông loạn v.v.. 
Từ đấy trở xuống, gồm hai đoạn kinh, nêu rõ 
nhân duyên thọ trì kinh có thể đạt được hai thứ 
quả báo thế gian và xuất thế gian. 

Văn nơi kinh làm rõ công đức của việc thọ trì 
kinh, không phải chỉ chính thức chiêu cảm lây 
quả vị Phật, mả cũng gồm luôn việc đạt được quả 
báo thế gian làm vua cõi người, Trời, đầy đủ năm 
Dục. 

“Nếu Như Lai nói một cách đây đủ, hoặc có 
người nghe, tâm họ sẽ cuông loạn, nghi ngờ, 
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không tin”: Tức nếu Như Lai nói đây đủ về việc 
thọ trì kinh, đạt được hai thứ quả báo thế gian, 
xuất thế gian, chúng sinh nghe tức nghĩ hoặc, nên 
chỉ nói chỗ đạt được công đức xuất thế gian 
không thể nghĩ bàn, không nói đến quả báo thế 
Ø1an. 

Trên nêu rõ về hành theo hạnh chấp giữ 
tướng, chỉ đạt được quả báo nơi ba cõi. Còn thọ 
trì kinh nầy chính là đạt được pháp thân Vô vi là 
quả tột bậc. Ở đây lại nói đạt được hai thứ quả 
báo thê gian, xuất thế gian. Lời nây do đâu trước 
sau mâu thuẫn, không định? Nếu đạt được pháp 
thân Vô vi, thì chăng thể lại đạt được quả báo thế 
gian làm vua nơi cõi Trời. người. Còn nếu đạt 
được quả báo làm vua cõi Trời, người, 

thì không thể lại đạt được quả pháp thân Vô 
vi. Vì người đời hiện xem ngôi vị vinh hoa, tình 
chú trọng nơi quả báo ngôi vua, ở đây chấp giữ, 
nên dùng công đức của việc thọ trì kinh để câu 
quả báo thế gian, không câu quả vị Phật, do đó 
tâm cuông loạn. Tâm đã rôi loạn thì do dự không 
tin, không biết việc thọ trì kinh nây là quyết định 
có thể đạt được quả vị Phật, hay là không đạt 
được. Do dự như vậy nên gọi là nghĩ ngờ. 

Tâm nghi ấy mê lầm nơi lý, lại khởi phiền 
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não, nên gọi là Hoặc. Nhưng ở trên nói, dựa nơi 
kinh nầy, hành bồ thí Ba-la-mật vô tướng V.V, CÓ 
thể đạt được pháp thân Vô vị, không nói đạt quả 
báo thế gian. Nay, ở đây, vì sao nói thọ trì kinh 
này đạt được hai thứ quả báo thế gian xuất thế 
gian...? Tức biện minh việc thọ trì kinh nây, thật 
sự từ xa là đạt được quả báo vi diệu lớn lao là 
pháp thân Vô vi. Sở đĩ có được quả báo thế gian 
như làm vua v.v, là do hành giả tu tập chưa viên 
mãn, chưa thành Phật, trong khoảng thời gian tự 
nhiên đạt được quả báo phụ ở cõi Trời, người. 
Như người g1eo trông lúa, chỉ cầu quả thật, không 
mong các thứ cỏ mà tự nhiên có được. Bồ-tát tuy 
thọ nhận quả báo ngôi vua nơi thế gian, nhựng 
không nhiễm đắm. Không nên cho quả nây đồng 
nơi quả thật đạt được nơi thế gian châp giữ tướng. 

“Luận răng: Lại thành tựu nghiệp gì để tu 
hành? Là Luận chủ nhắc lại câu thứ ba trong kệ 
sốc nơi phần đầu Luận, nói về ba thứ tu hành của 
đoạn thứ tám. Hiên bày về nghiệp. tu hành kia”, là 
sinh khởi phân nói vệ lợi ích nây. Nêu rõ một 
đoạn kinh ây, sở dĩ văn kinh ở đây mà chương 
môn ở trên, là trước nói rõ ba thứ văn tuệ, là sự tu 
hành kia. Nay biền minh đạt được nhiều thứ lợi 
ích nơi Tư tuệ, Tu tuệ, cũng là do tu hành. Do 
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nghĩa của ba tuệ cùng tương quan nhau. Hơn nữa 
tu hành là ĐỌI chung, nghĩa có sự liên hệ. Vì thế 
chương môn ở trên, còn kinh giải thích thì ở đây. 
Do phân kinh nây giải thích mới làm sáng tỏ đây 
đủ nghĩa của sự tu hành, nên gọi là: “Hiển bày về 
nghiệp tu hành k1a”. 

Một đoạn kinh nây, Luận dùng ba bài kệ, làm 
chín thứ chương môn, hoặc mười chương môn để 
giải thích. 

Kệ thứ nhất giải thích bốn chương, môn trước. 
Kệ thứ hai giải thích bốn chương môn giữa. Kệ 
thứ ba, hai câu trên giải thích một chương, môn 
sau, cũng có thể phân làm hai chương môn đề giải 
thích. Hai câu sau cùng của kệ thứ ba là tóm kết 
chung cả ba kệ, khuyên người nhận biết. 

“Chăng phải cảnh giới khác”: là giải thích 
đoạn kinh thứ nhất , nêu rõ: Diệu lý của kinh nầy 
sâu xa, chắng phải là tâm ý thức lượng xét của 
Văn, Tư, Tu tuệ ở hàng phàm phu, Nhị thừa. Nên 
kệ nói: “chăng phải cảnh giới khác”. 

“Chỉ dựa đại nhân nói”: là giải thích đoạn 
kinh thứ hai. Biện minh diệu lý của kinh đã sâu 
xa, nên hàng căn trí nhỏ không thể lãnh hội nỗi, 
do đó, chỉ vì hàng Bô-tát đại nhân mà nêu giảng. 
Tuy nhiên, Như Lai không phải chỉ có thể vì hàng 
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Bồ-tát mà nêu giảng, không vì hàng Tiểu thừa 
giảng nói, song vì Bỏ- tát căn cô lớn, do vậy mà 
nêu giảng. Còn hàng Tiểu thừa căn trí nhỏ, tâm 
hẹp, không thể lãnh hội điều lớn lao, nên không 
vì họ mà giảng nói. Chứ chăng phải là tình không 
bình đẳng, xem thường hàng Nhị thừa, mà không 
thuyết giảng. Như mặt Trời mới xuất hiện, ánh 
sáng sOI chiếu nơi núi cao, sau mới tỏa chiều nơi 
thấp, chắng phải là mặt trời có tâm cao thấp như 
thế. 

“Và ít nghe, tin pháp”: Đây là giải thích đoạn 
kinh thứ ba, nêu rõ kinh nây, ít có người tin, khó 
đạt được. Trong kinh lại không có văn riêng để có 
thể giải thích. Tức chỉ có nói người, pháp trong 
hai đoạn kinh trước. Người là Năng tín và Pháp là 
Sở tín. 

“Ít nghe”: Tức là nói rõ hàng phàm phu, Nhị 
thừa không nghe kinh nây, cho dù nghe cũng 
không thể tin tưởng. Chỉ là Bô-tát thì mới có thê 
nghe, tin. Người tin khó được, nên kệ viết: “Và ít 
nghe tin pháp”. 

“Đây đủ cõi vô thượng”: là giải thích đoạn 
kinh thứ tư . Nêu rõ về nhân duyên thọ trì kinh, 
có thê hiển bày đây đủ thê tánh của pháp thân Vô 
vi. Biện minh về thê tánh đầy đủ ấy có hai: Một là 
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mười Địa Bồ- tát với thể tánh đây đủ. Hai là hiển 
bày quả đầu của Như Lai gỗm đủ diệu dụng hiện 
có, với thể tánh đây đủ. 

“Thọ trì pháp chân, diệu”: là giải thích đoạn 
kinh thứ năm. Nếu thọ trì kinh nây, không thể 
dùng sự giảng giải để lãnh hội lý, được lý quên sự 
giảng giải kia, không gỌI là thọ trì pháp chân, 
diệu. Nếu thọ trì kinh nầy, có thể quên sự giảng 
giải để lãnh hội diệu chỉ, thông tỏ pháp thân Vô 
vi, mới gọi là “Thọ trì pháp chân, diệu”. Làm rõ 
người thọ trì kinh, tức là gánh vác, thực hành theo 
pháp thân chân diệu của Như LaI. 

“Tôn trọng thân được phước”: là giải thích 
đoạn kinh thứ sáu, biện minh chắng phải chỉ thọ 
trì kinh đạt được nhiều công đức, mà kính trọng 
nơi chốn thuyết. giảng kinh nây, tạo lập sự cúng 
dường rộng khắp, cũng đạt được nhiều phước 
đức. Do nơi chốn ấy nêu giảng kinh Kim Cương 
Bát-nhã này làm rõ về pháp thân Vô vi nên cúng 
dường. nơi chốn ấy, tức là cúng dường pháp thân. 
Cho nên nói là: ““Vôn trọng”. 

“Thân được phước”: là nói người củng dường, 
thân đạt được hai thứ quả báo thế gian xuất thế 
Ø1an. 

“Cùng xa lia các chướng”: là giải thích đoạn 
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kinh thứ bảy. Do uy lực của công đức thọ trì 
kinh, khiến cho nghiệp tạo tội nơi ba đường ác 
chuyên đôi, đời hiện tại chỉ thọ báo nhẹ, tức được 
tiêu diệt, cũng lia trí chướng và phiên não 
chướng. 

“Có thê mau chứng pháp”: là giải thích đoạn 
kinh thứ tám, làm rõ: Phật tự nêu dẫn sự việc thời 
quá khứ tuy cúng dường chư Phật nhưng vào lúc 
ây mang tâm chấp giữ tướng, không thể mau 
chóng chứng đắc đạo quả Bồ-đề. Nếu người có 
thể thọ trì kinh nây, không mong chờ quả báo hữu 
vi nơi ba cõi, thì có thể mau chóng chứng đắc 
pháp Vô thượng Bỏ-đề. 

“Thành tựu mọi uy lực”: là giải thích đoạn 
kinh thứ chín, nêu rõ công đức của việc thọ trì 
kinh, có thê đạt được quả báo là ngôi vua nơi cõi 
Trời, người ở thế g1an, với VÔ SỐ Uy HO; 

“Đạt quả lớn, vi diệu”: Hai cầu ây là giải thích 
phân trong kinh: Pháp môn nây là không thể nghĩ 
bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Ở đây nêu 
rõ, chăng phải chỉ gân gũi đạt được quả báo thế 
gian với vô sô uy lực, mà còn xe đến chiêu cảm 
quả xuất thế gian hết sức lớn lao vi diệu. 

“Ba bài kệ ây nêu bày những nghĩa øì”? là 
Luận chủ sắp dùng văn xuôi để giải thích chín 
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chương môn trong kệ. Câu hỏi nây làm sự chuyển 
tiếp: 

“Có không thể nghĩ bàn...” đến: “Không 
chung với Thanh văn”: là giải thích câu đầu trong 
kề: 

“Vì chúng sinh an trụ nơi đệ nhất Đại thừa .. 
cho đến: Tu hành hơn hăn: là giải thích câu thứ 
hai nơi kệ. 

K tin nơi Tiểu thừa, thì không thể nghe kinh 
nây”, đến: “ít nghe mà có thể tin pháp”: là giải 
thích câu thứ ba nơi kệ, cùng giải thích ba chương 
môn xong. 

Từ câu: “Như kinh” tiếp xuống: là nêu chung 
về phân kinh nối tiếp để tóm kết. 

E nghe”; nghĩa là cầu văn “không thể nghĩ 
bàn v.v”: Hai chương môn trước có văn, tức hai 
chương môn nây nơi kinh. Ở trên, tạo ra chương 
môn thứ ba, nơi kinh không có văn riêng, e người 
đọc không biết nên trở lại chỉ rõ về chương môn 
trên, tức là câu văn “không thê nghĩ bản v.v.. 

Từ câu: “Đạt được phước đức không thể nghĩ 
bàn v.v...” đến: “Vô lượng nhóm công đức”: là 
giải thích câu thứ tư nơi kệ, nêu dẫn kinh để tóm 
kết. 

Phần tiếp sau giải thích năm chương môn 
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trong hai kệ, mỗi mỗi đều dẫn tóm tắt kinh để giải 
thích, trở lại dẫn rộng kinh. Dựa nơi Luận có thể 
nhận biết. 

“Bấy giỜ, Tôn giả Tu Bồ- để bạch Phật”: Thế 
nào là Bô-tát phát tâm Bồ- đề? Làm thế nào để 
hàng phục tâm ây v.v... tiếp xuông: Gôm có mười 
sáu đoạn văn kinh. Đây là Phần thứ mười gọi là 
Phần đoạn trừ nghĩ trong đoạn lớn. 

Ở đây sở dĩ gọi là “đoạn trừ nghĩ”: Phân trên, 
từ đoạn thứ ba trở đi, đã biện giải rộng về đoạn 
trừ nghi, vì sao không mang tên là đoạn trừ nghi, 
chỉ riêng đoạn nầy được mang tên ấy? 

Rõ ràng là chúng sinh nghiêng ngã, hoặc tâm 
chập trước, phần nhiều nghe Như Lai nói pháp, 
nơi một pháp nêu trên thì khởi đủ thứ nghi vân. 
Từ đoạn thứ ba trở đi đến đoạn thứ chín, theo một 
vòng thuyết pháp, nơi bốn pháp kế trên: Bồ- tát 
chúng sinh, chư Phật, cõi tịnh, thứ lớp đâu cuôi 
đều đoạn trừ nghi. Tuy nhiên, đều găn liên với 
chỗ biện minh, sự, nghĩa không đồng, tên chữ biệt 
lập, dù đều là đoạn trừ nghị, nhưng không gọi là 
phân đoạn nghi. Từ đây trở xuông, trở lại nêu ra 
phân kinh trên, văn tóm lược giông nhau, nhưng 
nghi vẫn có khác, ý đáp lại cũng khác. Cho nên, 
được mang tên là phân đoạn trừ nghĩ. 
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Do thứ lớp nào phát khởi? Trong phần thứ 
mười nây nhăm giải thích chỗ chưa đoạn trừ nghi 
ở trên, nên thứ lớp lại nêu dẫn bảy đoạn kinh 
trước để giải thích các nghi. Do đó, tiếp theo là 
biện minh về phần đoạn trừ nghi â ây nơi kinh. 

“Bấy giờ, Tôn giả Tu Bỏ-đề bạch Phật...” đến: 
tức chăng phải là Bộ- tát”: là nhắc lại phần văn 
kinh thứ ba, gọi là phân. trụ ở trước. Về nghĩa của 
trụ, trước đã giải thích rộng. 

SỞ dĩ nêu ra lần nữa: là căn cứ nơi văn ÂY, Ở 
trên có nghi vấn chưa dứt hết. Vì muốn dùng 
đoạn văn sau: “Vì sao? Này Tôn giả Tu Bô-để! Vì 
thật sự không có pháp nào gọi là Bồ-tát” để giải 
thích nghi trên, nên được nêu dẫn chung. 

Ở đây nói “vì sao”? Do vấn nạn nêu: Trong 
đoạn kinh thứ ba ở trên đã nêu rõ ba thứ tu hành 
ây, vì sao ở đây lại biện minh nữa? Có gì hơn? Vì 
vậy giải thích: “Thật sự không có pháp nào gọi là 
Bồ-tát phát tâm tam Bồ-đề”, làm rõ, đối với ba 
thứ tu hành ở trước, chỗ nghi trên chưa dứt trừ, 
nên dùng câu: “Thật sự không có pháp nào gọi là 
Bồ-tát” để giải thích nghi vẫn. Do đó, nên lại dẫn 
ra. ý của nghi nêu: Vì sao, nơi đoạn thứ ba ở trên 
đã biện minh Bồ-tát chứng đắc Địa thứ nhất, đạt 
hai thứ vô sinh vô ngã, thông tỏ về kiến đạo, đây 
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đủ bốn thứ tâm sâu 

xa, vĩnh viễn đoạn trừ bốn trụ vô minh tập khí 
phẩm thô nơi ba cõi, lìa bỏ năm thứ sợ hãi, an trụ 
nơi Địa thứ nhất, ở trong lý bình đăng, không 
thây kia là chúng sinh, ta là Bô-tát, hiện hữu nơi 
diệu lý ây, điều phục {âm mình. Lại đạt được hai 
địa trở lên, thông tỏ về tu đạo. Do sự thông tỏ nây 
nên hiện tại ta có thê sồm đủ bốn thứ tâm sâu xa, 
trụ nơi Địa thứ nhất. Ta có thể không chấp trước 
nơi ba sự để tu tập. Ta có thể không thây ba sự 
hàng phục tâm mình. Ta có thể đoạn trừ phiên 
não, có thể giáo hóa mọi người. Có tâm phân biệt 
ấy, nên có người nêu nghĩ vận: Nếu Bỏ-tát chứng 
kiến đạo, fu tập thông tỏ về VÔ ngã, VÌ SaO CÒn 
nói: Ta có thể chứng lý bình đẳng, không thây 
chúng sinh khác với Bồ-tát, cho đến Ta có thể tu 
hành v.v... Đã tự đạt được sự thông tỏ về vô ngã, 
nay nói không, còn thây, thì là ai không thây? Bộ- 
tát nói ta có thể không thấy. Tức vân nạn ai là Bộ- 
tát? ai là Ta? Mà Bỏ-tát nói Ta có thể không thấy 
v.v.? Như thể, người nghi trở lại cho, tức chúng 
sinh năm âm là Bồ- tát thì không có Bỏ- tát riêng. 
Nếu chúng sinh năm âm chẳng phải là Bỏ-tát, vậy 
do đâu Bồ- tát tự nói là Ta có thê... Theo đây mà 
xét nên biết, tức chúng sinh năm âm là Bô-tát 
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thật. 

Vì nhăm dứt trừ nghĩ vấn ây, nên nói: Thật sự 
không có pháp nào gọi là Bồ-tát phát tâm cầu đạo 
quả Vô thượng Bỏ-đề. 

Nay nêu rõ thật không có pháp gọi là Bô-tát 
phát tâm tam Bô-đề: Vì danh tự là giả danh, thê 
của chúng sinh là hư vọng, không, thật. Năm âm 
do nhân duyên nên sinh diệt, mà thể của pháp xưa 
nay là "văng lặng. ở trong pháp hữu vi của chúng 
sinh năm âm, không có một pháp nào là thật có 
thể gọi là Bồ-tát. 

Nếu chúng sinh năm ấm, trong ấy không có 
một pháp nào là thật, gọi là Bỏ-tát: vậy vì sao lại 
nói Ta là Bô-tát? 

Nhưng nay nói: Ta là Bô-tát, Ta có thê thây 
đạo, tu đạo, Ta có thể hành trÌ V.V, chăng. phải nói 
Bồ-tát đạt được Địa thứ nhất rồi, cũng vẫn còn là 
chúng sinh năm ấm, lây đó làm ngã, có các Hoặc 
thô như thân kiên v.v chưa dứt hết. 

Sở đĩ hãy còn nói “ta có thể”? ...: là làm rõ 
hai thứ Bô-tát kiến đạo, tu đạo, tuy hiện thây chân 
tánh, đoạn trừ bốn trụ phiên não bất thiện V.V 
cùng một phẩm Hoặc thô, mà vẫn còn có phiên 
não căn bản và Hoặc vi tế của vô minh trụ địa. 
Đôi với thiện pháp, còn có tâm phân biệt nhỏ 
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chưa đoạn trừ hết, còn có Hoặc của công dụng 
này. Ở bảy Địa trở lại tuy không lo ngại lớn, 
nhưng làm chướng ngại cho sự tỏ ngộ đạo chẳng 
trụ, vô công dụng của Địa thứ tám trở lên. Nhân 
đoạn trừ nghi nây, khuyên các Bồ-tát gắng sức 
loại bỏ tâm phân biệt về ngã hiện còn, nên 

nói: Thật không có pháp nào gọi là Bồ-tát phát 
tâm tam Bồ-đề. Đây tức là lối giải đáp kín đáo, 
chắng phải là đáp chính. Nếu muốn đáp chính, 
cũng phải đối lại vấn nạn. Nghĩa là phải hỏi; nếu 
khởi phân biệt như thế thì chăng phải là Bô-tát 
chân thật. Thế nào là Bô-tát chân thật? Tương 
ưng đáp: Có Bồ-tát chân thật, tức chính là đạt 
Nhẫn vô sinh, lãnh hội về hai thứ vô ngã. Đó là 
Bồ-tát chân thật. 

Nhưng không đáp chính: là do nêu dẫn để giải 
thích phân kinh thứ tư ở dưới, chỉ do cách diễn 
đạt về nghĩa ây chưa xong, nên kết hợp giải đáp. 

Một đoạn kinh nây, Luận dùng một kệ đề giải 
thích. 

“Nơi nội tâm tu hành, là Bồ-tát còn ngã”: Từ 
Địa thứ nhất trở lên, Dảy địa trở lại, Bồ-tát tuy đạt 
được thắng giải về vô ngã, nhưng nơi nội tâm, khi 
tu tập, tự cho Ta là Bỏ-tát, Ta có thể không thấy 
ba sự. Có phân biệt như vậy, tức là vô minh căn 
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bản, là Hoặc phân biệt trong pháp thiện. Lễ ra 
hỏi: Ba thứ tu hành của kiến đạo tu đạo Ấy, VỚI 
thăng giải là thật hay chắng thật? Cũng nên đáp: 
là thật. Tiếp theo, vân nạn: Nếu là thật: thì tự nói 
Ta có thể tu hành v.v ở đây có trở ngại øì? Tức 
đáp: "Đây là chướng ngại tâm”. Nêu rõ: Phân biệt 
như vậy cho Ta có thê tu hành pháp thiện v.v.. 

ầy là Hoặc của công dụng vô minh, chướng ngại 
cho tâm nơi tám ĐỊa trở lên. Và nên hỏi: Chướng 
ngại cho tám ĐỊa trở lên, với những tâm nào? Nên 
câu tiêp sau nói: “Trái nơi đạo không trụ”. Làm 
rõ: Bảy Địa trở lại, phân biệt về pháp thiện là 
Hoặc của công dụng, làm chướng ngại thông tỏ 
về Đạo không trụ và vô công dụng đạo của Địa 
thứ tám trở lên. 

Đây nói là không trụ: là chăng trụ nơi tâm 
dụng công, chẳng trụ nơi tâm không dụng công, 
nên gọi là đạo chăng trụ. 

“Nghĩa nầy như thế nào?...” cho đến: “hàng 
phục tâm mình”: là Luận văn xuôi giải thích cầu 
thứ nhất của kệ. 

“Bỗ-tát sinh khởi phân biệt ấy”: là giải thích 
câu thứ hai trong kệ. 


Lê) 
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“Chướng ngại nơi hành Bồ-để”: là giải thích 
câu thứ ba nơi kệ. Phần tiếp sau, cùng dùng ba 
câu kệ, nêu dẫn kinh để tóm kết. “Chướng ngại 
những tâm gì?” Tức nêu câu thứ ba trong kệ để 
hỏi. 

Đáp: Kệ nói: “Trái nơi đạo không trụ”: Đây là 
dùng câu thứ tư trong kệ để đáp. 

“Như kinh” tiếp xuông: là dẫn phân kinh giải 
thích nghi để tóm kết. 

“Này Tôn giả Tu Bô-đề! Như Lai, nơi trụ xứ 
của Phật Nhiên Đăng, có pháp gì được gọi là Bô- 
đề chăng?...”: Đây là đoạn văn kinh thứ hai trong 
Phần đoạn trừ nghi. Do đâu lại dẫn ra? Là do nghi 
trước về “Thật không có pháp nào gọi là Bồ-tát. 
người nghi cho răng xưa nay không có Bô-tát, vì 
sao Như Lai nói: Ta xưa kia, ở chỗ Phật Nhiên 
Đăng hành hạnh Bô-tát, được thọ ký đạo quả Bỏ- 
đề. Theo đây mà xét, nên có Bô-tát, thế sao bảo là 
không? 

“Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ-đề: Như Lai ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng, có pháp nào được gọi là Bồ-đề 
chăng? Tôn giả Tu Bồ-đê hiểu rõ, nên đáp: Như 
Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng, không có pháp nào 


^?»» 


được gọi là thọ ký đạo quả Bồ-đề”. Nêu rõ, Bô-tát 
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lúc còn ở trong Tập chủng tánh, nơi trụ xứ của 
Phật Nhiên Đăng, chỉ dùng ngôn ngữ để thọ ký, 
chưa có chỗ chứng đặc. Cho nên nói: “Không có 
pháp nào được gọi là Bồ-đề”, biện minh là chưa 
được Nhẫn vô sinh chân thật nơi tam Bồ-đề của 
Địa thứ nhật, nhưng không phải là không có giả 
danh địa tiền, danh tự Bồ tát, được thọ ký đạo quả 
Bò-đề bằng ngôn ngữ. 

Nghi vân trước, ở chỗ nên có Bồ- để, vì sao 
nay đáp: Do không chứng đắc Bỗ-đề? 

Đây gọi là pháp chân như-Sở chứng là Bỏ-đê, 
nêu rõ chúng sinh tu hành chứng Bỏ-đề, gọi là 
Bồ- tát. Do bây giờ chưa đạt đến Bô-đề nên làm rõ 
chắng phải là thật. 

“Phật nói: Đúng vậy! Này Tôn giả Tu Bồ-đề? 
Như Lai ở nơi chỗ Phật Nhiên Đăng, thật không 
có pháp nào được gỌI là đạo quả Vô thượng Bồ- 
đề”: Đây là Như Lai ân khả lời Tôn giả Tu Bô-đề 
nói không giả. dối, loại trừ các nghi. 

“Tu Bồ- đề ! Nếu có pháp gì gọi là Như Lai 
đạt được Bồ-đề, thì Phật Nhiên Đăng đã không 
thọ ký cho Như Lai: Ông, vào đời vị lai, sẽ được 
làm Phật, hiệu là Thích-ca Mâu-ni”: Tức là Như 
Lai tự nói: Nếu Ta, ở trong Tập chủng tánh, vào 
thời Phật Nhiên Đăng, đã chứng đắc Địa thứ nhật, 
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VỚI pháp. Nhẫn vô sinh, được thọ ký đạo quả Bộ- 
đê, thì vào thời sau, vô lượng chư Phật, cho đến 
Bồ-tát nơi Địa thứ nhất Phật Nhiên Đăng v.v.. 
không thọ ký cho Ta về pháp Nhẫn vô sinh. Do 
thật sự là chưa được thọ ký đạo quả Bỏ-đề với 
Nhẫn vô sinh. Vì thế, về sau, Phật Nhiên Đăng lại 
thọ ký cho Ta: “Này thiện nam! Vào đời vị lai, 
ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích-ca Mâu-n1” - Đây 
là biện minh: Chính là do Như LaI, vào thời ây, 
thật sự chưa được Địa thứ nhất với pháp Nhẫn Mô 
sinh, để được thọ ký đạo quả Bồ-đề. Làm rõ về 
thời sau, Phật Nhiên Đăng lại thọ ký cho Như 
Lai: ông sẽ thành Phật. Lại nữa, lần thứ ba, nơi 
trụ xứ của Phật Nhiên Đăng, mới chứng pháp 
Nhẫn vô sinh đích thật, được thọ ký, 

“Vì sao thể”? Ở đây có nghi vẫn: Như trên đã 
nói: Nên có Bô-đề. Nay vì sao nói: Thật sự không 
có pháp nào gọi là Như Lai đạt được Bô-đề? Nếu 
thật sự không có pháp nào gọi là Như Lai đạt 
được Bô- đề, tức hủy Dáng cho là xưa nay không 
có Bỏ-đẻ, cũng không có chư Phật chứng đặc Bồ- 
đề. Như thế là đã không có Bồ-đề để có thể chứng 
đắc, thì vì sao Bồ- tát trải qua ba đại A tăng kỳ 
kiếp, tu tập, cầu Bồ-đề? 

Tức đáp: “Như Lai, tức thật Chân như”. Ở 
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trên, sở dĩ nói không có một pháp nào gọi là đạt 
được Bồ-đề; ấy nêu rõ, bây giờ chỉ dùng ngôn 
ngữ để thọ ký, chưa có pháp chứng đặc là thật để 
được gọi là Bô- đê, chẳng phải cho là trong lý, xưa 
nay không có Bồ-đề. 

Nay nói “tức là Thật Chân như: Nêu rõ thật có 
Bồ- đề của pháp thân Vô vi, xưa nay nhất định, 
thể không đối, không khác, không có tướng sinh 
trụ diệt nên gọi: “Tức là Thật Chân như”, chỉ rõ 
Chân như ấy là pháp thân Vô vi, là thể của Bồ- đê. 

Do có thật Bồ-đề, nên biết rõ là cũng có Bô- 
tát, lại có tu hành đạt được Phật, sao có thể hủy 
báng cho là hoàn toàn không có Bỏ-đề, cũng 
không có Bô-tát tu hành chứng quả thành Phật? 

Nhưng nay tuy đáp có thê của Bỏ- đề, cũng 
chưa là chính thức đáp, trong phân dụ về đại thân 
ở sau, sẽ chính thức đáp riêng. Nhân đây nói: 
“Như Lai tức là thật Chân như bèn sinh nghĩ 
vận”: Nếu nói Bồ-đề của Chân như là thật có, thì 
cái có ấy cũng đồng với cái có của muôn tướng 
hữu vi như sắc v.V... Ở thế gian. Vì tâm sinh nghỉ 
như thể, nên đáp: “Nếu có người nói: Như Lai đạt 
được tam Bỏ-đề thì người ây nói không thật”. 
Đây là làm rõ thê của Bô-đề ến, thân vì dứt hắn 
muôn tướng là diệu hữu nên “có”, chăng phải là 
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cái có của hữu vi hư vỌng, Đâu có thể nghe nói có 
liền cho là đồng với cái có của muôn tướng hư 
vọng như sắc v.v... Đã là diệu hữu mà cho là đồng 

với cái có hư vọng, tức là nói saI, nên nói là: “Nói 
không thật”. 

Phần kinh sau, tức xác nhận vì sao cho Bô-đề 
ây đông với hữu vi là lời nói không thật kia. Vì 
thật không có pháp nào gọi là Như Lai đạt được 
tam Bô-đê. 

Ở đây nên dẫn phân Bồ- tát chứng đắc nêu trên 
để xác nhận cho nghĩa nây. 

Trên nói: “Thật không có pháp nào gọi là Bỏ- 
tát: Biện minh chúng sinh năm âm chắng phải là 
Bồ-tát thật. 

Nhưng nói: “Trong pháp năm âm của chúng 
sinh â ây thật không 

có pháp nào gọi là Bồ-tát”, là nói không thật. 
Nay nói: “Thật không có pháp nào øọI là Như Lai 
đạt được tam Bồ-đề”, là nêu TỐ thể của Bồ- đề 
không có muôn hình tướng như sắc v.v có thể đạt 
được. Nhưng nói có chứng đắc Bồ- đề thì cũng là 
hư VỌN, Đây là biện minh về Bồ-tát. Phật cũng 
như vậy. Do Bô-tát không thật, nên Bồ-đề cũng 
không thật. Hoặc có người nehe nói có Bồ-đè, 
liền cho Bô-đề đồng với muôn hình tướng hữu vi 
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như sắc v.v có thê đạt được. Cho nên đáp lại là: 
“Do không chứng, đặc Bồ-đề” , tức nêu rõ: Không 
chứng đắc ấy là vì thể của Bồ- đề không có muôn 
hình tướng hữu vi, nên không có một pháp nào có 
thể đạt được. Do đấy, nói: Không chứng đắc Bỏ- 
đề. Chăng phải cho là, trong lý, không chứng đắc. 
Đâu có thể đem Bỏ-đề không có muôn hình tướng 
hữu vi có thể đạt được, để vận nạn về lý cũng 
khiến cho thành không chứng đắc! 

Nhân nơi câu: “Thật không có một pháp nào 
gọi là Phật đạt được tam Bô-đêể” lại sinh nghĩ, bài 
bác: Nếu nói thật không có pháp nào gọi là Phật 
đạt được tam Bỗ- đê, thì trở thành xưa nay không 
có người chứng. đặc Bồ-đề. Đã không có người 
chứng đặc Bồ-đề thì nên biết cũng không có Bồ- 
đề để có thể chứng đắc. 

Cho nên đáp, Kinh nói chứng đặc: “Này Tôn 
giả Tu Bồ-đề! Đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác mà Như lai...” : Đây là Phật dẫn Bỏ- 
đề sở đắc của mình để làm sáng tỏ về nghĩa có 
chứng đắc. 

Nói Như Lai chứng đắc: là biện minh Ta đích 
thần tự tu tập, trải qua ba đại A tăng kỳ. kiếp, 
mười ĐỊa hành trì đây đủ, chứng đắc Bôồ-đề. Sao 
có thể hủy báng nói xưa nay không có người 
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chứng đặc Bồ- đề. 

“Ở trong ấy không thật”: là tóm kết, xác nhận 
điều nêu trên: “Thật không có pháp nào gọi là 
Phật đạt được tam Bỏ-để”, làm rõ thê của Bồ-đề 
không có muôn hình tướng như sắc v.v, nhưng 
chấp là đồng với muôn tướng hữu vi có thể đạt 
được. Đắc là không thật. 

“Không vọng ngữ”: là tóm kết, xác nhận điều 
nêu trước: Như Lai chứng đắc đạo quả Vô thượng 
Bỏ-đẻ, nêu rõ thê của Bô-đẻ, tuy không có muôn 
hình tướng như sắc v.v. có thê đạt được, nhưng 
không phải là không có thật Bô-đề của Chân như 
với muôn đức gôm đủ, là sở chướng của Như Lai. 
Nên nói: “Không vọng ngữ”. Đây là cùng tóm kết 
về hai phần văn kinh có chứng đắc, không chứng 
đắc ở trên. 

“Do đó Như Lai nói tất cả pháp đều là pháp 
Phật”: là xác nhận riêng vỆ điều nêu trên: Vì thê, 
trong lý của việc chứng đặc đạo quả Vô thượng 
Bỏ-đẻ, không có nghĩa nói dối chứng đắc. Như 
Lai giảng nói tất cả pháp của quả đầu gồm muôn 
đức, đều là pháp diệu hữu của 

pháp thân chư Phật. Cũng nên nói: “Vì thê, 
Như Lai nói tất cả pháp đều chăng phải là pháp 
Phật”, biện minh tật cả pháp hữu vi muôn hình 
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tướng như sắc. v. v... đều chăng phải là tất cả pháp 
của quả đầu gôm. đủ muôn đức. 

Do không nêu bày như thế, nên đại chúng, 
nhân Như Lai nói “tất cả pháp đều là pháp Phật”, 
lại sinh nghĩ: Nếu nói tất cả pháp đều là pháp 
Phật, thì tât cả kia gọi là lẫn lộn: Có tất cả của 
hữu vi, có tất cả của Vô vị, hai thứ tật cả ấy đều là 
pháp Phật chăng? Nêu đều là pháp Phật, thì sao 
có thê như trên nói: Bồ-đề của pháp thân không 
có muôn hình tướng có thê đạt được, trong pháp 
Vô vi của Chân như thật có Bỏ- đề? Cho nên kinh 
đáp, nói: “Gọi là tật cả pháp, tât cả pháp ây tức 
chăng phải là tật cả pháp”. Như vậy, tât cả pháp 
trước: là tất cả pháp hữu vi. Tất cả pháp sau: là tật 
cả pháp Vô vI. : 

"TC chăng phải là tật cả pháp”: Nêu rõ tât cả 
pháp hữu vi trước chăng phải là tât cả pháp Vô VI. 
Cũng có thể nói: Tất cả pháp Vô vi tức chắng 
phải là tất cả pháp hữu vI. 

“W thế gọi là tật cả pháp”: Câu nây cùng tóm 
kết về hai thứ tật cả pháp: Vì thế gọi là tất cả pháp 
hữu vi. Vì thế gỌI là tât cả pháp Vô 

v¡.— Tuy tật cả, về tên gọi là đồng, nhưng tất 
cả pháp hữu vị, thể là hư vọng, nên chắng phải là 
Bỏ-đề. Tất cả pháp Vô vi, thể là chân thật, nên là 
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Bồ- đề. Không thể do tất cả, về tên gọi là đồng, 
liền cho tật cả hữu vi cũng là tất cả pháp Phật với 
quả đâu gồm đủ muôn đức. 

“Luận rằng: Ở đây có nghi vấn”, tiếp xuống: 
Tức Luận chủ trước phát khởi ý nghỉ „ tiệp theo 
nêu dẫn kinh. Tóm kết làm hai kệ để giải thích 
một đoạn kinh Tây, 

Kệ thứ nhất giải thích phần trong kinh: _ Nây 
Tôn giả Tu Bô-đê! Ý của Tôn giả thê nào?...ˆ cho 
đến: không thật không vọng ngữ”. 

“Do thời sau thọ ký”: Đây là trở lại giải thích 
phân kinh nói về đoạn trừ nghĩ ở trước. Nghĩ nêu 
không khác ở trên. Nếu là đáp chính, nên nói: 
Thật sự không có pháp nào gọi là chứng đặc Bồ- 
đề: Nêu rõ Như Lai, khi ở chỗ Phật Nhiên Đăng 
chưa có chứng đắc, nên nói là: Không có pháp 
nào gọi là chứng đặc Bồ-đề. Đã không có Bô đê 
sở chứng thì xác nhận: Cũng không có Bỏ-tát thật 
chứng đắc. 

Nói có Bồ-tát thì phải nếu hiện đạt được pháp 
Nhẫn vô sinh, thông tỏ đạo xuất thế gian, mỚI ØỌI 
là Bồ-tát chân thật. Nay kệ chỉ đáp, nói: “Do thời 
sau thọ ký” thì trong nghĩa đã biết là thật có Bỏ- 
tát. 

Nếu không có Bồ-tát: thì sao có thê nói: Thời 
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sau thọ ký? 

Sở dĩ ở đây không đáp chính: là do cách diễn 
đạt của nghĩa ây chưa hết, còn liên hệ nơi phân 
sau, nên trong văn kinh ở sau có sự giải thích 
chính. ở đây, nhân “thời sau thọ ký” để làm rõ về 
nghĩa: có Bô tát. 

“Nhiên Đăng Hành chăng hơn”: Tức Như Lai, 
vào thời gian trước Phật Nhiên Đăng trước còn ở 
trong Tập chủng tánh, chưa đạt được pháp Nhẫn 
vô sinh của Địa thứ nhất, là hành bậc nhất, trên 
hết. Cho nên nói: “Nhiên Đăng Hành chăng hôn”. 
Câu trên nói: “Do thời sau thọ ký”: Tức trong 
tánh địa ở sau, Phật Nhiên Đăng thứ hai bước đầu 
thọ ký về Nhẫn vô sinh địa thứ nhất, đến Địa thứ 
tám . Sau khi gồm đủ ba mươi tâm, lại có Phật 
Nhiên Đăng thứ ba thọ ký Nhẫn vô sinh cho Như 
Lai, là “Thời sau thọ ký”. Đây tức là lúc trước 
Địa thứ nhất, chưa đạt Đạo chủng, Phật Nhiên 
Đăng â ây đã thọ ký cho Như Lai. Theo đấy mà xét, 
nên biết, nơi Phật Nhiên Đăng trước, chưa chứng 
vô sinh nơi tam Bỏ-đề chỉ hiện nói là thọ ký. 

Hai câu kệ trên đây giải thích phần kinh trước: 
“Này thiện nam? ông vào đời vị lai, sẽ thành Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-n1”. 

“Bồ-đề, kia tu hành...”: Trong kinh, trước nói 
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chúng sinh năm ấm chẳng phải là Bồ tát. Sau nói; 
các pháp hữu v1 như sắc v.v chăng phải là Bô-đê. 
Dựa vào đây để tạo kệ, nên nói: “Kia nành cùng 
Bồ-đề”. Mà nÓI: Bồ- đề kia tu hành ...” nêu rõ, 
người chứng đặc Bồ-đề là Bồ-tát thật. Đã chưa 
chứng Bô-đê, nên biết cũng không có Bồ-tát có 
thể chứng đắc. Nghĩa chắng thật đồng hỗ trợ để 
cùng thành. 

Lại có một cách giải thích: Lễ ra nói: Kia 
hành tùy Bỏ-đè. Song dựa vào cách làm kệ của 
Luận Xiến Đà nói, dùng từ nối kết hợp ý trên 
dưới. Đây là nêu rõ về Bô-tát. Phật cũng như vậy. 

Cho nên câu sau nói: “ướng hữu vi không 
thật”. Đây là biện minh: Do chúng sinh năm âm 
là pháp hữu vi có muôn tướng mà chứng đặc Bồ- 
đề của Bôồ-tát: Đây là hư vọng. Cho nên, gọi là 
“không thật”. Vì sao không thật? Là do chấp 
tướng hữu vi là thật . 

Hai câu sau đây giải thích phân kinh: Từ cầu 

“VÌ sao thế?” Tiếp xuông. Giải thích nây đã nêu 
thăng Bồ-đề của Bồ-tát là chẳng thể dùng tướng 
hữu vi để đạt được, nhưng chưa làm rõ nghĩa 
trong pháp Vô vi có Bồ-tát thật tu hành và Bô-đê 
có thể chứng đặc. Nơi nghĩa â ây, nên tạo ra bxc 
chung thứ hai, nói: “Bồ-đểề kia tu hành ...”, là 
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tướng Vô vị chân thật. Do chánh kệ có giới hạn, 
nên lại tạo ra kệ thứ haiI. 

Tuy tạo kệ thứ hai, nhưng do kinh chưa nêu rõ 

có Bô-tát thật, chỉ nêu rõ là có Bộ- đề thật. 

“Nghĩa nây như thế nảo?... đến”: Không có 
một pháp nào để chứng đắc Bô-đề: Đây là Luận 
văn Xuôi tiếp theo giải thích câu thứ hai trong kệ. 

“Nếu Như Lai ở chỗ đức Phật kia, đã chứng 
đặc Bỏ-đẻ, thì vào thời sau, chư Phật không thọ 
ký cho Như Lai”: Đây là giải thích câu thứ nhất 
trong kệ. 

“Do đó, Như Lai vào lúc ây, hành trì chưa 
thành Phật”: là trở lại dùng câu trên đề tóm kết về 
câu thứ hai ở sau. Trong đó, nên giải thích cầu 
trên, vì sao lại giải thích câu thứ hai trước?: Chỉ 
vì chỗ giải thích câu sau thì văn kinh ở nơi trước. 
Phần Luận văn xuôi dựa vào thứ lớp của kinh, 
nên giải thích câu thứ hai trước. 

“Kệ nói” , tiếp. xuống: là giải thích xong, cùng 
dẫn nửa kệ trên để tóm kết. 

“Nếu không có Bỏ-đề tức không có chư Phật, 
Như Lai”: là trước nêu Ta ý nghĩ vân bài bác. 

“Như kinh v.v”: Tức nêu chỗ kinh giải thích 
nghi để tóm kết, sau đây dùng Luận để giải thích 
kinh. 
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“Nếu có người nói”: tiếp xuống: là trước dẫn 
kinh tạo câu hỏi, rồi dùng câu thứ ba trong kệ, 
nêu ra để giải đáp. 

“Nghĩa nây như thế nào? ˆ? là kệ nây nói: “Bô- 
đề, kia tu hành ...” thì nghĩa â ây là thế nào? 

“Bồ-tát kia ím hành ...”: là nêu rõ trong phần 
kinh trước kia, Bỏ-tát phát tâm Bỏ-đề, hành trì, 
giải thích phân “kia hành” trong kệ. 

Như vậy, Như Lai, cho đến: Đây cũng là hư 
vọng: là nêu rõ trong, phân kinh nây, nêu người 
nói Như Lai chứng đặc Bô-để là nói không thật, 
để giải thích từ Bồ-đề nơi kệ. 

“Cho nên nói Bồ-đề, kia tu hành ...”: là câu 
tóm kết. 

Nếu có người cho chúng sinh năm âm là pháp 
hữu vi như sắc v.v là Bồ-đê của Bồ-tát: thì đây là 
không thật, nên nói là “đăng”. 

“Nếu có người như thê hủy báng nói: Như Lai 
không chứng đắc Bô-đểề”: Đây là nêu ra ý nghi 
vân hủy báng. 

“Nhăm đoạn trừ nghĩ vẫn ấy, như kinh” tiếp 
xuống: là giải thích dẫn phân kinh nói về nghi để 
tóm kết. 

“Nghĩa nầy như thế nào”: là đặt ra câu hỏi. 
Trước nói: Thật không có pháp nào gọi là Như 
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Lai đạt được Bô-đê. Ở đây lại nói: Như Lai chứng 
đặc đạo quả Vô thượng Bỏ-đề. Lời â ấy tương phản 
vậy về nghĩa như thê nào? Tức giải thích: “Do 
Như Lai chứng đặc Bồ-đề kia”. Câu nầy giải 
thích phân kinh sau: Như Lai chứng đắc tam Bô- 
đề, nêu rõ theo lý mà nói. Như Lai thật sự tu hành 
chứng đắc Bồ- đê. Nếu Như Lai thật 

sự chứng đắc Bỏ-đẻ, thì vì sao trước nói: 
Không chứng đắc? Cho nên nêu dẫn “kệ giải 
thích, nói: “Tướng hữu vi không thật”. Câu nây 
giải thích phần kinh ở trước: Như Lai không 
chứng đắc tam Bồ-đề”. 

“Tướng hữu vi: là tướng của năm âm”: là nêu 
ra tên gọi của tướng hữu vi trong kệ. 

“Pháp Bỏ-đề kia không có tướng như sắc v.v: 
là nêu rõ thê của Bồ- đề không có tướng: của năm 
âm như sắc v.v có thể đạt được. Cho nên nói là: 
“Tướng hữu vị không thật”. 

“Đây lại như thế nào”? hỏi là hai câu sau của 
kệ trước mới giải thích phân trong kinh: Bò-đề 
không có muôn hình tướng như sắc v.v nên không 
thể thủ đặc. Và nếu cho Bồ-đề đồng với tướng 
như sắc v.v: Thì đấy tức không thật. Nhưng vân 
chưa giải thích là thật có Bồ-đề của Chân như, 
cũng chưa giải thích có người chứng đắc Bô-đề 
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nơi văn kinh. Nay sắp tạo kệ thứ hai để giải thích 
nghĩa Ấy, nên trước đặt ra nghĩ vấn để chuyển 
tiệp, nói: Nếu bảo Bỏ-đểề không có hình tướng 
như sắc v.v: Kinh nói: Nói Như Lai tức là thật 
Chân như. Lại nói: Như Lai chứng đắc đạo quả 
Vô thượng Bô-đề, nghĩa ây là thế nào. Cho nên 
dùng kệ đê đáp: “Kia tức tướng phi tướng”. 

Kệ thứ hai này giải thích phân trong kinh: “Vì 
thế Như Lai nói tất cả pháp đêu là pháp Phật”. 

“Kia tức tướng phi tướng”: Kia: tức nơi Bò-đề 
của pháp thân kia, chăng phải là tướng của muôn 
pháp hữu vi như sắc v.v. 

Như vậy không có tướng; tức là pháp thân Vô 
vi, là tướng gôm muôn đức quyết. định. 

“Do không nói hư dối”: là nêu rõ, Bô-đề của 
pháp thân được nói đó, tuy không có muôn tướng 
của hữu vi, nhưng không phải là không có tướng 
của muôn đức Vô vi nơi Chân như. 

Kinh nói: Như Lai chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Bô-đê: Chẳng phải là nói dối, nên kệ viết: 
“Do không nói hư dối”. Lại hỏi: Do đầu không 
nói đối? Do đó câu thứ ba tiếp sau nói: “Pháp ấy, 
pháp chư Phật”. 

“Pháp ấy”: là tất cả pháp Vô vi. 

“Pháp chư Phật”: Tức quả đầu của Phật chứng 
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đắc, là tất cả pháp tướng của pháp thân Vô vi gồm 
đủ muôn đức. 

Cho nên câu thứ tư nói: “Tất cả tướng tự thể”, 
nêu rõ muôn đức ấy là tướng tự thể của pháp thân 
Chân như đích thật, chăng phải do muôn tướng 
hữu vi tạo thành. 

“Nghĩa nây như thế nào”, tiếp xuống đến “do 
không nói hư dối”: 

là Luận văn xuôi giải thích câu đầu nơi kệ 
xong, dùng chung nửa kệ trên dẫn ra để tóm kết. 

“Vì thê, Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật, 
như vậy v.v...”: là đưa ra chỗ tóm kết làm câu hỏi: 
Như Lai nói tất cả pháp đều là pháp Phật. “Nghĩa 
ây như thế nào”? 

Tức đáp: “Do Như Lai chứng đắc pháp như 
vậy”. Biện minh, Như Lai đích thật tự mình tu 
tập. chứng đắc quả đầu như vậy gồm đủ muôn 
đức nơi tât cả pháp. Cho nên, lại dùng nửa kệ sau, 
dẫn ra để tóm kết chỗ giải thích XONg, Sau đấy, 
trước giải thích câu thứ tư, sau giải thích câu thứ 
ba. 

“Tướng như sắc v.v của xứ kia, không trụ”: là 
nêu rõ Bô-đề gôm đủ muôn đức nơi tất cả pháp. 

Sở đi chỉ dùng Chân như làm thê, không dùng 
sắc v.v làm thê: ấy là vì thể của Bôồ-đề là Vô vi 
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Chân như, nên chỉ giữ vững muôn đức nơi tật cả 
pháp, chăng giữ lấy tất cả pháp như sắc v.v... Cho 
nên dùng Chân như làm thê. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Ví như có người thân 
tướng to lớn v.v...”: Đây là đoạn văn kinh thứ ba 
trong Phần đoạn trừ nghi. Dụ trước nêu rõ về Phật 
Báo thân, nay biện minh về Phật pháp thân. Trên 
đã giải thích rộng về pháp thân không có muôn 
hình tướng mà là diệu hữu. Lại tiệp theo, hai cầu 
trong phần kinh trước đã biện minh Bỏ-để của 
pháp thân gồm đủ muôn đức viên mãn, nên có 
Bỏ-đề có thể chứng đắc. 

Nhưng kẻ nghi vẫn còn cho là hoàn toàn 
không có pháp thân. Vì sao như thế? Nếu pháp 
thân gôm đủ muôn đức viên mãn, tức có muôn 
tướng có thể thấy, Hoặc không có muôn tướng có 
thể thây; tức nên cho hoàn toàn không có pháp 
thân. Do vậy có thể biết pháp thân là không có. 
Nơi đoạn kinh trước, Như Lai hoặc nói có Bỏ- đề 
có thể chứng đắc, hoặc nói không có Bồ-đề có thê 
chứng đặc. Nếu khăng định pháp thân là có: Tức 
nên đáp: Như Lai có chứng đặc. Nếu xác định 
pháp thần là không thì nên đáp là không có chứng 
đắc. Nay đáp: đã không xác định, lại không thể 
thây. Cho nên biết pháp thân là không. 
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Vì có những nghi vân như vậy, nên kinh đáp: 
“Ví như có người thân tướng cao lớn v. v...”. Ý 
của sự giải đáp là nêu rõ nói theo lý thì thể của 
Bỏ-đề tuy không có muôn hình tướng, có thể thủ 
đắc, nhưng thật có Bô-đề của pháp thân nơi Chân 
như, có thể chứng đắc. Tuy nhiên không thể đáp 
nhất định một hướng nào. Vì sao thế? Vì để nói 
lên Pháp thân này thật chăng phải có, chắng phải 
không, là diệu hữu diệu vô, lý của trung đạo. Nếu 
Như Lai nếu đáp cô định thì các ông lại sinh tà 
kiến, nghe Bô-đề là CÓ, liền chấp là đồng với cái 
có của hữu vi như sắc v.v... trở thành thường 
kiến. Nghe không có thì cho xưa nay giống như 
hư không, là cái không của không thê tánh như 
sừng thỏ, trở thành đoạn kiến. Cho nên không thể 
đáp nhất định một hướng nào. 

Hơn nữa, pháp thân ấy gồm đủ công đức trí 
tuệ-haI thứ trang nghiêm, thể là diệu hữu, thì có 
pháp thân có thế chứng đặc. Xa lìa hai chướng. 
Thể chăng phải là hữu vi, nên không có pháp thân 
có thê chứng đặc. Có hai nghĩa â Ấy, nên ở trên đã 
không đáp cô định. Đâu thê nêu vân nạn nói: Vì 
sao dùng lối đáp không cô định â ây. 

Nhăm đoạn trừ nghĩ vấn ấy nên nêu dẫn dụ về 
thân cao lớn, nêu rõ có Thể của pháp thân, không 
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nên nói là không có pháp thân. 

Ví dụ này giải thích, xác nhận câu nói ở trước: 
“Như Lai là Chân như đích thật”. 

“Ví như có người”: là Như Lai nêu dẫn dụ về 
thân cao lớn, dụ cho người của pháp thân. 

“Thân tướng to lớn vi diệu”: là Như Lai tự kết 
hợp về dụ. Tức nói thể tướng của pháp thân viên 
mãn, xưa nay trong lặng, hoàn toàn xa lìa hai 
chướng đây đủ hai thứ trang nghiêm. 

“Diệu”: là trí tuệ trang nghiêm. “Lớn”: là 
công đức trang nghiêm. 

Thân lớn, diệu ây xác nhận điều ở chương trên 
chưa nói về Như Lai chứng, đắc đạo quả Vô 
thượng Bỏ-đề, nêu rõ thật có Bồ-đề của pháp thân 
Vô vi, có thể chứng đắc. 

Hai đoạn kinh trước biện minh chúng sinh 
năm ấm chăng phải là Bồ-tát đích thật, pháp hữu 
VI có muôn tướng cũng không phải là Bô-đê đích 
thật. 

Hai đoạn văn kinh sau làm rõ Bỏ-đề của pháp 
thân là diệu hữu, nên Bồ-tát hành Nhẫn vô sinh 
cũng là thật có. 

Nơi đoạn thứ năm ở trên nói: Không thể dùng 
tướng thành tựu để thấy Như Lai: là nêu rõ thể 
của pháp thân Vô vi không có ba tướng. 
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Trong đoạn thứ sáu nói: Như Lai không chứng 
đặc Bồ-đề, cũng không thuyết pháp: Đây gọi là 
Phật ứng hóa không chứng đặc, không thuyết 
pháp. Nơi phân thứ Dảy, dụ về núi chúa với thân 
tướng lớn, cho thể của Phật Báo thân là không 
chấp giữ tướng phân biệt. Còn ở đây, dụ vê thân 
lớn cũng biện minh về Phật Pháp thân. Tướng 
riêng của ba thần Phật đều có luận giải thích. 

Tôn giả Tu Bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Như 
Lai nói thân người to, lớn vi diệu tức chăng phải 
là thần to lớn: Tôn giả Tu Bôồ-đề nếu không 

nói như vậy, thì có hai thứ lỗi: Một là không 
hiểu ý của Như Lai. Hai là không hiểu về pháp 
thân Vô vi. Do đó, phải thưa nói như vậy. 

Hoặc là nghe nói pháp thân này có, thì nghĩ: 
trở lại cho là đồng với cái có của hữu vi gôm 
muôn hình tướng. Cho nên giải thích: “Tức chẳng 
phải là thân lớn”. Ở đây làm rõ thể của pháp thân 
Xưa nay nhật định, hoàn toàn xa ha hai chướng, 
không giống với thân lớn của hữu vi, hữu lậu có 
muôn hình tướng. Hai câu nầy xác nhận câu kinh 
đã nói: “Thật không có pháp nào gọi là Như Lai 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Bỏ-đề”, để làm TỐ 
pháp hữu vi như sắc v.v chắng phải là thể của Bồ- 
đề thật sự. 
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“Vì thể, Như Lai nói là thần lớn”: là gọi cái 
diệu hữu không có muốn tướng của thê nhất định 
xưa nay-pháp rốt ráo chân thật trong lặng-là thân 
lớn của Phật. Và cũng có thể nói: Vì thê Như Lai 
nói chăng phải là thân lớn. Một cầu nây cùng tóm 
kết hai câu kinh: Thân diệu-lớn ây tức chắng phải 
là diệu-lớn. 

Một đoạn kinh nây, Luận dùng hai kệ để giải 
thích. Kệ thứ nhất tạo ý hỏi đáp đê giải thích nghi 
vấn. 

“Dựa nơi Phật Pháp thân kia, nên nói dụ: 
Thân lớn”: Đây là nêu ra ý của dụ, làm rõ nguyên 
do nêu ví dụ đê hiển bày vê pháp thân. 

“Thân lìa hết thảy chướng”: là biện minh tự 
tánh của pháp thân xưa nay trong lặng, vĩnh viễn 
không có hai chướng, chăng phải là do đoạn mới 
ha. 

“Hiện khắp tất cả cảnh”: Nêu TO) thể của pháp 
thân ấy là diệu hữu, lại vĩnh viễn dứt tuyệt hai 
chướng, không còn ngăn ngại, có thể hội nhập 
khấp tât cả cảnh giới của chúng sinh có tâm. 

lrong phân Luận văn xuôi ở sau, thì trước giải 
thích công đức và thể lớn, sau mới giải thích về 
hội nhập khắp. tật cả cảnh. Sở dĩ như thế, vì chính 
do trước có thể của pháp thân, sau đây mới làm rõ 
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việc hội nhập khắp mọi xứ. Biện minh vì có Thế 
nên hiện bày khắp. Do đó giải thích ở sau. 

“Công đức và thê lớn”: Kệ thứ hai nây chính 
thức giải thích phân trong kinh: “Thân ấy to, lớn- 
vi diệu. 

Công đức: là chính thức giải thích chữ “Lớn” 
trong kinh. Và thê lớn: là giải thích chữ “Diệu” 
nơi kinh. 

“Lớn” là công đức trang nghiêm. “Diệu” là trí 
tuệ trang nghiệm. Phần kinh được dẫn ở trước thì 
trước là nêu vê Diệu, sau biện minh về Lớn. Nơi 
kệ này thì trước giải thích về lớn sau mới biện 
giải về Diệu. Kệ nây do chỗ thuận tiện của từ, câu 
nên như vậy. 

“Nên nói là thân lớn”: Do pháp thần gôm đủ 
hai thứ trang nghiêm nên tóm kết làm nghĩa của 
thân lớn. 

“Chăng phải thân là thân”: là giải thích phần 
nơi kinh: “Thân người to lớn, vi diệu tức chắng 
phải là thân to lớn vị diệu”. 

“Chăng phải thân”: là nêu rõ thê của pháp 
thân không có muôn tướng, không đồng. với thân 
hữu vi, hữu lậu. Cho nên nói là “Chăng phải 
thân”. 

“Tức là thân”: là nêu rõ như cái thân chăng 


862 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


phải hữu vi ây tức là Chân như, gồm đủ hai thứ 
trang nghiêm, là pháp thân của diệu hữu. Trong 
phân Luận văn xuôi tiếp sau đã dẫn câu “Chăng 
phải thân tức là thân” này để tóm kết, xác nhận về 
sự hiện bày khắp mọi cảnh. Làm rõ, thân hữu 
tướng, không thê hiện bày khắp thảy, pháp thân 
Vô vi, thể chăng phải là hình tướng, nên có thể 
hiện hữu khấp tât cả. Dùng “Chắng phải thân tức 
là thân” để xác nhận sự hiện hữu khắp mọi nơi 
chốn. 

“Nên nói: Chắng phải thân”: là giải thích phần 
trong kinh: “Vì thê Như Lai nói là thân lớn” Do 
pháp thân Vô vĩ chăng phải là thân hữu vi, nên 
nói: Chăng phải thân. Chăng phải cho là không có 
pháp thân Vô vi, nên nói: “Do đó nói chăng phải 
thân”. 

“Hai kệ nây nói về nghĩa gì”? là Luận văn 
xuôi, Luận chủ muốn để giải thích kệ, nên trước 
đặt ra câu hỏi tạo sự chuyên tiếp, sau đây mỚI Đlải 
thích. 

Hoàn toàn xa lìa phiên. não chướng, trí 
chướng, là pháp thân đầy đủ rốt ráo: là giải thích 
câu thứ ba trong kệ: “Thân lìa tất cả chướng”. 
“Đây lại như thê nào ”? là hỏi nghĩa Hoàn toàn xa 
na hai chướng ấy, mà pháp thân đây đủ ấy, lại 
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như thế nào? Cho nên giải thích: có hai nghĩa: 
Một là hiện bày khắp tất cả nơi chốn: Nêu rõ pháp 
thân lìa hai thứ chướng có thể hiện hữu khắp tất 
cả cảnh của tâm chúng sinh. Tức là cầu thứ tư của 
kệ thứ nhất. Hai là công đức lớn, biện minh pháp 
thân, chẳng những thể lìa hai chướng, hiện bày 
khắp, lại còn gôm đủ hai thứ trang nghiêm, muôn 
đức viên mãn, có thể hiện hữu khắp nơi tất cả 
cảnh giới của tâm chúng sinh. 

“Vì thế gọi là thân lớn”: là tóm kết về nghĩa 
tạo thân lớn, tức nêu dẫn câu đâu của kệ thứ hai 
nói “Công đức và thể lớn” để xác nhận. 

“Hiện bày tất cả xứ. Là Chân như nơi tật cả 
pháp không sai biệt: Đây là giải thích về nghĩa 

“tất cả xứ” - Nêu rõ dựa theo tu hành mà nói, tức 
có chư Phật, Bồ- tát và chúng sinh, nơi ba thời 
khác nhau, luận về pháp thân của Chân như, thì 
thể ấy viên mãn, xưa nay bình đăng không có sai 
biệt. 

Từ đây trở về trước, là giải thích về nửa kệ 
thứ nhất, giải thích phần nơi kinh: “Thân ấy diệu, 
lớn”. 

“Kệ nói: Chắng phải thân tức là thân, vì thế 
nói chăng phải thân”: là nêu rõ nghĩa của nửa kệ 
nây có sự liên hệ để giải thích nghĩa ở trên. Lại 
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muốn nhân việc giải thích kinh, kệ, nêu dẫn nửa 
kệ nầy để xác nhận chỗ đã giải thích ở trên, và 
dùng kinh làm kết luận. 

“Đây là nói nghĩa gì”? Là theo thứ lớp để giải 
thích. 

Phật nói: Này Tôn giả Tu Bồ- đê! Bồ-tát cũng 
như vậy v.v...: Một đoạn kinh nây là đoạn văn 
kinh thứ tư trong Phần đoạn trừ nghi. 

Sở dĩ được nêu dẫn: Vì ở đây có nghi vẫn: 
Trên nói: thật không có pháp nào gọi là Bỏ-tát. 
Nếu không có Bồ- tát tức cũng không có người tu 
hành chứng đắc Bồ- đê. Lại, nêu không có người 
tu hành chứng đắc Bô-đề thì cũng không CÓ người 
giáo hóa chúng sinh, cũng không có chúng sinh 
nhập Niết- bàn. 

Nếu nói “Ta làm trang nghiêm cõi Phật” tức 
chăng phải là Bỏ- tát”: thì cũng không có tịnh độ ý 
báo. Nếu bốn pháp ấy đều là không thì do đâu các 
Bỏ- tát phát tâm hóa độ chúng sinh, tu hạnh tịnh 
độ, cầu đạo quả vô thượng Bồ đề ? Vì có nghi vấn 
như thể. Dựa theo như trên để giải thích. Nghi 
nây đúng ra là đã được loại trừ, song hoặc là do 
chấp thiên lệch để tạo nên vẫn nạn. Cho nên kinh 
đáp: Bồ tát cũng như vậy v.v ý đáp cho: Trên nói 
không có Bô-tát v.v... là căn cứ theo chúng sinh 
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năm âm trong pháp hữu vi, nên là không, chăng 
phải cho là trong lý cũng không. Rõ ràng chắng 
phải là không thật có Bồ-tát lãnh hội lý vô sinh, tu 
hành chứng đắc đạo quả Bôồ-đề của Phật. Đã có 
chư Phật là người chứng đặc quả, nhưng chư Phật 
Bỏ-tát vốn không chỉ một mình hoàn thiện, mà 
còn giáo hóa muôn loài cùng chứng: đắc. Do đó, 
phát tâm tu hành, độ chúng sinh khiến nhập Niết 
bàn, tu hạnh tịnh độ. Song cũng nhận biết chăng 
lia Chân như ngoài pháp giới, trong pháp hữu vi 
riêng có Bồ- tát thật là chủ thể hoặc, có chúng sinh 
thật là đối tượng được hóa độ, có tịnh độ thật có 
thể tu tập để đạt được. Nên phân sau của kinh nói: 
“Người thông đạt về vô nøã, pháp vô ngã gọi là 
Bồ-tát đích thật”. 

Trên nói không là nói theo chúng sinh năm âm 
trong pháp hữu vi không có Bỏ-tát thật. Như thế, 
chắng phải là xưa nay không có Bồ-tát. Đâu thể 
nghe nói thật không có pháp nào gọi là Bỏ- tát, 
liên cho là toàn bộ không có Bỏ-tát. Vì nhằm 
đoạn trừ nghĩ â ấy: nên phân tiếp theo đã biện minh. 

“Phật nói: Bỏ-tát cũng như vậy”: Ở trên biện 
biệt như Bô-tát, Phật lại cũng lại như vậy. Ở đây 
nêu rõ, như Phật, Bồ-tát cũng như vậy. 

Thế nào là “cũng như vậy”? Tức trong đoạn 
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thứ nhất của phân đoạn trừ nghĩ ấy. biện minh: 
'““Thật không có pháp nào gọi là Bồ-tát”. Tiếp 
theo, nơi đoạn thứ hai nêu rõ: “Phật không có 
pháp nào gọI là Như Lai chứng đặc Bồ-đề. Hai 
đoạn kinh ây, trước làm rõ về chúng sinh năm âm 
là pháp hữu vi hư vọng, không phải là Bồ-tát thật. 
Thứ đến biện minh: Nếu cho Bồ- đề đồng VỚI 
pháp hữu vi có muôn tướng, có thê thủ đắc, là nói 
không thật. 

Kệ nơi Luận ở trên nói: “Bồ-để kia tu hành 

..”; Đây tức là như Bô-tát, Phật cũng lại như vậy. 
Lại tiếp theo, ở đoạn kinh trước đã làm rõ pháp 
hữu vi muôn hình tướng chăng phải là Bồ-đề, mà 
pháp Vô vi của Chân như gôm đủ muôn đức mới 
là Bồ-đề chân thật. 

Đoạn nây làm rõ chúng sinh năm âm hữu vi là 
hư vọng, chăng phải là Bồ tát đích thật. Nhưng 
chăng phải là không có. Người lãnh hội lý vô sinh 
của Chân như là Bộ- tát chân thật. 

Hai đoạn kinh â ây nêu rõ trong lý thật có Bò-đề 
là có thể chứng đắc, nên cũng có Bồ-tát là người 
thật sự chứng đắc. Đây là biện minh như Phật, 
Bỏ-tát cũng lại như vậy. 

Nay nói “cũng như vậy”: tức nêu rõ, pháp hữu 
vi hư vọng chẳng phải là Bồ-tát. Người lãnh hội 
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Nhẫn vô sinh mới là Bồ-tát chân thật. Nghĩa đồng 
với pháp hữu vi muôn tướng, chăng phải là Bô-đê 
chân thật. Vô vi của Chân như là tướng Bỏ-đề 
chân thật. Cho nên nói Bồ-tát cũng như vậy. 

Hai đoạn kinh trước vì chỉ căn cứ theo nghĩa 
Bỏ-tát. Bô-đề không đồng” là giống nhau nên 
nói “ cũng như vậy”. Hai đoạn nây cùng biện 
minh về nghĩa Bỏ-tát Bồ-đề, thật là giống nhau, 
nên cũng như vậy, và nghĩa “không thật” là giống 
nhau cũng như vậy. 

“Nếu nói: Ta sẽ diệt độ cho vô lượng chúng 
sinh, thì tức chẳng phải là Bỗ-tát”: nêu rõ: Nếu 
khởi tầm cho: lìa pháp giới của Chân như, ngoàải 
ra riêng có hành giả phát tâm Bồ- để, tu các pháp 
Ba-la-mật, dùng các pháp như bốn tâm vô lượng 
từ bi v.v... , bốn Nhiếp v.v để giáo hóa chúng 
sinh, khiến đạt đến Niết- bàn, là Bồ-tát chân thật, 
thì đấy là chưa lãnh hội về lý bình đăng, chăng 
phải là Bô-tát từ Địa thứ nhất trở lên, thông tỏ vê 
lý bình đắng của Chân như. 

“Phật nói: Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Có thật 
pháp gọi là Bôồ-tát chăng? “Ây là do nơi đoạn 
kinh trước, nhân đây lại sinh ngh1: Nếu phát tâm 
tu hành, giáo hóa chúng sinh, chăng phải là Bồ-tát 
chân thật, thì trở lại đông với nghi trước: Chính 
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chúng sinh năm âm là Bôồ-tát thật? Có nghĩ vẫn 
như thế, nên Phật nói với Tôn giả Tu Bồ-đề: 
Chúng sinh năm 

âm trong pháp hữu vi, há có một pháp nào là 
thật gọi là Bô-tát chăng? Tôn giả Tu Bỏ-đề đáp: 
“Thưa Thế Tôn! Không có. Thật không có pháp 
nào gọi là Bồ- tát”. Ý của lời đáp nây làm TỐ: 
Chúng sinh năm ấm là pháp hữu vi xưa nay vắng 
lặng, không có một pháp nào là thật để có thê ØỌI 
là Bồ-tát, chắng nên cho chúng sinh năm âm là 
Bỏ-tát chân thật. Tất cả pháp là không chúng 
sinh, không người, không thọ giả v.v: là dẫn lời 
Phật nói đê làm sáng tỏ. Đây là căn cứ nơi không 
của pháp nhân duyên để lãnh hội về nghĩa không 
có Bỏ-tát, biện minh trong pháp hữu vi xưa nay 
vắng lặng, không có một pháp nào là thật để có 
thể gọi là Bỏ-tát, là chủ thê hóa độ, cho nên cũng 
nhận biết không thật có chúng sinh là đối tượng 
được hóa độ. Sở dĩ trong kinh chỉ nói ba thứ: 
Không có chúng sinh v.v không nói vô ngã, là do 
đoạn kinh nây mới biện minh về ngã của Chân 
như. Nếu nói vô ngã, sợ chúng sinh cho chân ngã 
của Phật tánh cũng không, nên không nói vô ngã, 
có thê tạo sự lẫn lộn về danh tướng. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Nếu Bô-tát nói: Ta 
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làm trang nghiêm quốc độ của Phật...” đến: “đó 
gọi là làm trang nghiêm quốc độ Phật: Đây là 
biện minh; nêu khởi tâm phân biệt, cho là khác 
với chân pháp giới, ngoài ra riêng có tịnh độ trang 
nghiêm xuất thế gian, do nhân thù thắng vô lậu 
tạo thành, là chân thật, thì không gọi là Bô-tát 
thông tỏ về lý bình đăng của Chân như. 

SỞ dĩ nói hai lần “trang nghiêm” là nhăm nêu 
rõ về nhân duyên tu hành, hiển bày pháp tánh của 
Chân như, có diệu dụng của tịnh độ trang nghiêm 
đích thật, chăng phải cho là khác với pháp tánh, 
riêng có tịnh độ trang nghiêm do hành Ba-la-mật 
tạo nên. Vì thê đã lặp lại từ “trang nghiêm”. 

“Đó gọi là trang nghiêm”: Tức là trang 
nghiêm của Đệ nhât nghĩa 

đề. 

Một đoạn kinh nây nêu rõ có Bỏ-tát thật. “Vì 
sao” là nói: Nếu cho 

ta hóa độ chúng sinh, ta làm trang nghiêm tịnh 
độ thì chăng phải là Bô-tát chân thật. Vì nêu dẫn 
TỐ chăng phải là do hình tướng. Cho nên lặp lại. 
Lại có một ý: Biện minh chúng sinh, Bô-tát, Phật, 
Tịnh độ, bốn thứ ấy, tuy tên gọi, diệu dụng có 
khác, nhưng đồng tên gọi trong một pháp gIỚI. 
Nếu người không lãnh hội chân pháp giới tức cho 
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bốn pháp nây, lìa nơi chân pháp _BIỚI, thể riêng 
tướng khác, nên không gỌI là Bồ-tát chân thật. 
Nếu lãnh hội, thông tỏ vê Chân như bình đăng, 
tức nhận biết pháp ây tuy thời khác, dụng riêng, 
nhưng nói về chỗ quy về thì không có tướng 
khác, đề lìa nơi chân pháp giới rõ ràng là có. Cho 
nên kinh Thắng 

Man nói: Dựa nơi Như Lai tạng để kiến lập tất 
cả pháp”. Lại như trong kinh Bất Tăng Bất Giảm 
nêu rõ: Y cứ trên thể của Phật tánh pháp thân, có 
chúng sinh, Bỏ-tát, Phật”. Nên biết phàm Thánh 
tuy khác mà cùng dựa nơi Phật tánh. Nếu đồng 
một pháp gIỚI, sở dĩ có bốn pháp sai biệt ấy, là 
nếu rõ, người chưa tu hành, không đoạn trừ Hoặc, 
gọi là chúng sinh: Trong sự tu hành phân biệt 
đoạn Hoặc, gọi là Bồ- tát. Tu hành toàn diện, đây 
đủ, dứt trừ vĩnh viễn hai Hoặc, gọi là Phật. Đã đạt 
Báo pháp thân viên mãn, ăt có cõi của y báo. Tức 
trên Pháp-Báo viên mãn có cái dụng khác nhau 
của khí thế gian (Y báo). Cho nên có tịnh độ. Đây 
là biện minh, hai thứ Phật và Tịnh độ, thể của 
pháp là một, nhưng theo dụng thì khác. 

Có người sinh nghi: Nếu khởi tâm như thể, 
chắng phải là Bôồ-tát, vậy khởi những tâm gì, gỌI 
là Bô-tát chân thật? Cho nên đáp: “Tu Bôồ-đề? 
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Nếu Bỏ-tát “thông đạt về vô ngã, về pháp vô ngã, 
thì gọi là Bồ-tát chân thật”. 

Trên đây, nêu rõ, chưa thông đạt về vô ngã, 
thì không gọi là Bô-tát chân thật. Tức chỉ rõ từ Xa, 
mà đáp chính là ở đây. Nay nói thông đạt về vô 
ngã, vê pháp vô ngã, là chính thức nêu ra: Người 
thông đạt hai vô ngã thì gọi là Bồ-tát chân thật. 

Vô ngã, pháp vô ngã là có hai thứ vô ngã: Một 
là người vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Người vô 
ngã: là hiểu rõ trong của chúng năm âm sinh từ 
xưa đến nay không thật có thần ngã thật sự quyết 
định và chúng sinh. Cho nên gọi là người vô ngã. 

Pháp vô ngã có hai thứ: Một là quán pháp 
nhân duyên, thê xưa nay là văng lặng. Hai là quán 
thể nên pháp Phật tánh không có muôn hình 
tướng nên không. Nếu có thể thông đạt ba không, 
hai vô ngã, là Bô-tát chân thật. Cho nên nói: 
Thông đạt về vô ngã. pháp vô ngã. 

Sở dĩ lặp lại: “Bồ- tát, Bô- tát” là nêu rõ Bồ-tát 
có hai loại: Một là Bồ-tát địa tiền, nghe tin hai thứ 
vô ngã. Hai là Bỏ- tát trên địa, hiện thây hai thứ vô 
ngã. Nếu chỉ nói về Bô-tát chân thật thì e bỏ mất 
Bô-tát địa tiên, đã bước đâu quán xét về lý, chế 
ngự một cách sâu xa các thứ phiền não. Do đấy 
đã lặp lại Bồ-tát, Bô-tát. 
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“Luận răng: Ở đây có nghĩ vấn v.v...”: là Luận 
văn xuôi, Luận chủ muốn dùng kệ để giải thích 
phần văn kinh trước, nên tạo ra sự chuyên tiếp ấy. 

“Nếu không có Bồ- tát...” đến: “quốc độ Phật 
thanh tình”: Đây là nhắc lại về sự việc nghi. 

“Nếu như vậy”, tiếp xuống: là dẫn ra ý sinh 
nghi vấn, chỉ rõ chỗ 

giải thích của kinh, như chỗ chuyên tiếp trong 
kinh. 

Luận đã dùng hai kệ đề giải thích một đoạn 
văn kinh nây. 

Kệ thứ nhất tạo ý hỏi đáp, giải thích phần nơi 
kinh: “Bôồ-tát cũng lại như vậy”, đến: không gọi là 
Bồ- tát”. Kệ thứ hai giải thích phần trong kinh: 
Nếu Bỏ tát thông đạt về vô ngã, pháp vô ngã, đến 
hết kinh. 

“Chẳng đạt chân pháp giới, khởi ý độ chúng 
sinh, và thanh tịnh quốc độ: là nêu rõ Bô-tát sở dĩ 
khởi tâm hóa độ chúng sinh và làm trang nghiêm 
quốc độ Phật; chính là do không thấu đạt về lý 
bình đắng nơi pháp giới của Chân như, không biỆt 
phàm Thánh là một như, y báo chánh báo là đồng 
thê. Nghĩa là lìa khỏi chân pháp ĐIỚI Ấy, ngoài nơi 
ba cõi trong pháp hữu vi, riêng có Bồ-tát là chủ 
thể hóa độ, có chúng sinh thật là đối tượng được 
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hóa độ, có tịnh độ chân thật có thể tu hành. Đây 
gọi là Bồ tát không thông tỏ về lý bình đẳng chân 
thật. Cho nên câu sau nói: “Sinh tâm tức điên 
đảo”. Do đó, trong kinh nêu rõ: “Bồ-tát Văn Thủ 
Sư Lợi hướng vê Phật sám hối: “Con từ xưa đến 
nay, do không thâu đạt về lý của chân pháp giới, 
nên đem tâm chấp giữ tướng giáo hóa chúng sinh, 
tu hành mười Địa, làm thanh tịnh quôc độ Phật”. 

Có tội như vậy, nay hướng về Phật xin sám hối. 
Do khởi tâm chấp giữ về điều không thật, nên gọi 
là điên đảo. 

“Nghĩa ấy là thế nào? Nếu khởi tâm như thê 
v.v... Là Luận văn xuôi, trước nêu kệ làm câu 
hỏi, sau dùng kinh để đáp. Đây là chỉ rõ về nghĩa 
gì? Tức sắp tạo kệ để giải thích kinh nên hỏi: 
Đoạn kinh nây nói: thông đạt về vô ngã, pháp vô 
ngã, chỉ rõ về những Tung øì? Do vậy, kệ đáp: 
“Chúng sinh và Bồ- tát” 

Kệ thứ hai nây nói: 'Ciữn sinh và Bô-tát... 
“Chúng sinh: Tức chỉ cho Bỏ-tát phảm phu”. Và 
Bồ-tát: Tức là Bồ-tát từ Địa thứ nhất trở lên. 

“Biết các pháp vô ngã”: Nêu rõ hai thứ ba ấy, 
đạt sự thông tỏ vê ba không, hai vô ngã. Đây là 
biện minh Bô-tát địa tiền đã bước đâu hiểu rõ về 
hai vô ngã. Từ Địa thứ nhất trở lên là hiện thấy 
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hai vô ngã. Cho nên nửa kệ sau nói: Chăng phải 
Thánh tự trí tin. Và Thánh do có trí”. 

“Chăng phải Thánh”: là làm rõ về Bỏ-tát địa 
tiền, chưa hiện có thắng giải về vô ngã của Chân 
như. Cho nên gọi là ' 'Chăng phải Thánh”, chứ 
không phải là không có được sự thông tỏ tương 
tự. Trong chỗ nghe sinh quyết định tin, cho nên 
nói là: “Tự trí tin”. 

“Và Thánh do có trí”: là nói Bô-tát từ Địa thứ 
nhất trở lên, hiện lãnh hội diệu lý của ba không, 
hai vô ngã, nên gọi là Thánh. Do đâu 

øọI là Thánh? Là do có trí vô lậu của Chân 
như. Cho nên nói là: “Và Thánh do có trí”. 

Phần Luận văn xuôi nói ; ở đây nêu rõ về 
những nghĩa gì? Nhận biết về vô ngã, pháp vô 
ngã. Tức trước giải thích cầu thứ hai trong kệ, nêu 
ra hai cảnh Ngã-sở quán của Bồ tát. 

Nghĩa là chúng sinh cùng Bỏ-tát: là giải thích 
câu thứ nhất nơi kệ, nêu ra hai loại Bô-tát, n"ĐØƯỜI 
năng quán. 

“Những gì là chúng sinh, những gì là Bỗ-tát”? 
là sắp giải thích nửa kệ sau, nên tạo câu hỏi để 
chuyên tiếp, hỏi hai loại Bô-tát ấy đã cùng quán 
xét về lý của hai thứ vô ngã có những hơn kém gì 
mà có chúng sinh, Bô-tát với hai tên gọi chắng 
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đồng? 

Liên giải thích: “Ở nơi pháp kia, nếu có thê tự 
trí tin”, là nêu chung về hai loại Bồ tát đối với 
diệu lý của ba không kia, dùng trí để tin tưởng. 

“Trí thế gian”: là chính thức giải thích hai cầu 
sau nơi kệ. Nêu rõ hai loại Bô-tát ây, tuy cùng tin 
nơi ba không, mà hơn kém có khác. 

“Đó là phàm phu, Thánh nhân” , tiếp xuống: là 
hai đối tóm kết về chỗ tên gọi chẳng đông nơi hai 
loại Bồ-tát. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu dẫn kinh để 
tóm kết. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYÉN 8 


“Tu Bồ-đề: Ý của Tôn giả nghĩ sao? Như Lai 
có nhục nhãn chăng?... Đây là đoạn văn kinh thứ 
năm trong Phân đoạn trừ nghi. 

Sở dĩ được nêu dẫn vì ở đây có nghi vẫn. Nghĩ 
như thế nào? Đoạn kinh thứ ba ở trên nói: “Bồ tát 
không thây kia là chúng sinh, Ta là Bô tát.” Tức 
là trong đoạn văn kinh thứ tư trong phần đoạn trừ 
nghi này nói: “Bồ tát không thấy có chúng chê 
cũng không thấy có quôc độ thanh tịnh.” 
nữa, trong Phân đối chiếu cũng nói: “Do Tịnh 
thây có chúng sinh, cùng pháp gọi là chư Phật, 
Như Lai.” Mà ở đây, bốn thứ Bồ tát, chúng sinh, 
Phật, tịnh độ, phân trước đã giải thích rât rõ, biện 
minh bốn thứ ấy tên gọi tuy khác nhưng đều dựa 
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nơi Chân như mà có. Nếu lìa pháp giới Chân như, 
đối VỚI trong pháp, hữu vi hư vọng, cho rằng lại 
có bốn pháp có thể nhận thây, thì chăng phải là 
Bồ tát. Nếu lãnh hội bốn pháp đó không khác với 
Chân như, mới gọi là Bồ tát chân thật. 

Tuy đã giải thích rât rõ về nghĩa có-không, 
nhưng các chúng sinh lại bán nơi “không có” mà 
sinh nghĩ, hoặc nhân nơi “có” mà khởi nghĩ vẫn 
có khác. Cho răng: Nếu không thấy các pháp gọi 
là chư Phật, thì hoặc là pháp thân của chư Phật, là 
không có. Do dựa nơi thân nên có ngũ nhãn (năm 
thứ mắt). Nếu không có pháp thân thì không có 
năm thứ mắt. Nếu không có ngũ nhãn , tức không 
thây các pháp. Chưa rõ nay nói “không thây” là 
do có ngũ nhãn nên không thấy, hay là không có 
ngũ nhãn nên không thấy. Nếu có ngũ nhãn, thì vì 
đôi nơi pháp trước mắt là không, do đây không 
thây, hay là đối nơi cảnh trước mắt thật có mà nói 
là không thây? 

Đề đoạn trừ nghĩ vẫn này về ngũ nhãn Ấy, 
kinh đáp. Ý của phân đáp nêu rõ: Như Lai có đây 
đủ ngũ nhãn, soi chiều rõ răng có không, tùy pháp 
hư thật đều nhận biết đúng như thật. Nay nói 
“không thây” ây là vì có mắt nên gọI là không 
thây, chăng phải là không có mắt mà nói là không 
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thây. Nếu có mắt, vì sao nói là không thấy? Chỉ 
do cảnh trước mặt là hư vọng, không pháp để có 
thể thấy. Không thấy có hai thứ. Một 

là: Trong lý bình đắng của Chân như, không 
thây có bốn thứ như chúng sinh v.v..., tách rời, 
khác biệt. Cho nên nói là không thấy. Hai là: 
Chúng sinh với năm âm vốn hư VỌng, nhưng thê 
của pháp xưa nay là không sinh, là rông lặng. Cho 
nên không có pháp nào có thê thấy. 

Hai thứ này nêu rõ trong, lý dứt tuyệt hình 
tướng. Vì thánh nhân không có cái thây phân biệt 
chấp tướng nên gọi là không thây. Sở dĩ được nói 
là thấy, vì Như Lai có đủ trí của hai đế, như hư 
vọng mà biết, như chân thật mà thây. Đây là : cứ 
vệ phía nghĩa rồng lặng của các pháp. nót là 
không thấy, chẳng phải cho là mát, cảnh đều 
không, có khiến không thây. Nếu như vậy, thì đầu 
thể nghe nói “không thây' ', liên cho chư Phật, Bồ 
tát xưa nay là không mặt không thây các pháp. 
Cho nên, phần tiệp theo sẽ biện minh. 

“Như Lai có Nhục nhãn(mắt thường)”: Thế 
nào là cảnh giới vốn nhận biết (sở tri) của nhục 
nhãn, mà nói Như Lai có Nhục nhãn? Đây là nêu 
rõ về Nhục nhãn của người phàm phu, chỉ thấy 
cảnh giới hư vọng do nhân duyên hòa hợp, thấy 
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trên không thấy dưới. Nhưng chúng sinh tạo 
nghiệp đã khác, nên quả báo đạt được Nhục nhãn 
cũng khác, phẩm loại không đồng. Hoặc chỉ thây 
chướng ngại bên trong, không thây chướng ngại 
bên ngoài. Hoặc trong ngoài đều thấy. Hoặc ngày 
thấy đêm không thây. Hoặc đêm thấy ngày không 
thây. Hoặc ngày đêm đều thấy. Các mặt như thê 
đều là mắt do cha mẹ sinh ra. Như người nơi châu 
Phất Bà Đề, mắt do cha mẹ sinh ra, có thể thấy 
sắc nơi bên ngoàải chướng ngại, trước sau cũng 
thây. Như Lai đồng VỚI phảm phu đêu thấy sắc hư 
vọng ấy, nên nói Như Lai có Nhục nhãn. 

“Như Lai có Thiên nhãn: Thiên nhãn có hai 
loại: Một là Thiên nhãn do tu đạt được. Hai là 
Thiên nhãn do quả bảo mà được. 

Thế nào là cảnh giới sở trí của Thiên nhãn? 
Thiên nhãn cũng soi chiếu cảnh giới hư vọng do 
nhân duyên hòa hợp, đều thấy các sắc của bên 
ngoài chướng ngại. Cũng có loại thây dưới không 
thây trên, thây trước không thây sau. Hoặc nhân 
nơi tha lực thấy trên thây dưới, thấy trước thấy 
sau, cùng thấy cả bốn phương. Nên rõ chỗ thấy 
của Như Lai cũng giống với hàng phàm phu điên 
đảo giữ lẫy cảnh giới . Như Lai luôn thích ứng 
với cảnh giới hư thật trước mặt mà duyên hợp, do 
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đây là điều khác biệt. Cho nên nói Như Lai có 
Thiên nhấn. 

Tuy nhiên, người thể gian có quả báo được 
nhục nhãn, có quả báo được Thiên nhãn, cũng có 
người do tu tập mà được Thiên nhãn, đây đều là 
pháp trong ba cõi. Nêu rõ chư Phật Bồ tát chứng 
đạo, vượt hắn mọi biểu hiện của thế gian, từ lâu 
đã không dùng hai thứ nhãn này. Vậy sao 

lại nói Như Lai có hai thứ nhãn ấy? Là do chỗ 
thấy đồng với hai nhãn kia. Cho nên nói Như Lai 
có Thiên nhãn. 

Như Lai có Tuệ nhãn: Thê nào là cảnh giới sở 
duyên của Tuệ nhãn? Nêu rõ Tuệ nhãn nhận biết 
về tât cả các pháp hữu vi, Võ vi, hữu lậu, vô lậu, 
thiện, ác, vô ký, mà không dây khởi niệm: Ta 
nhận biết các pháp ấy, Biện minh Như Lai cũng 
có cảnh sở duyên đông với Nhị thừa. Cho nên nói 
Như Lai có Tuệ nhấn. 

“Như Lai có Pháp nhãn”: Thế nào là cảnh giới 
sở duyên của Pháp nhãn? Là nói khả năng nhìn 
thấy, biết được pháp mà Thánh nhân Tam thừa 
lúc chứng quả sẽ nương những tâm nảo để chứng 
đạo quả. Những sai biệt của pháp chứng đắc này, 
tức là sở duyên của pháp nhãn. Như lai cũng đồng 
có khả năng thấy này. Cho nên nói Như Lai có 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 8 881 


Pháp nhãn. 

“Như Lai có Phật nhãn”: : Bốn thứ nhãn nêu 
trên, thây không đủ cảnh biết không hết pháp. 
Nếu gặp cảnh pháp thấy biết (sở tri kiến) thì 
không đủ khả năng hiểu rõ. Còn Phật nhãn thấy 
biết, thì cá chân, tục cùng soi chiếu, lớn nhỏ đều 
thâu suốt, hết thảy vạn pháp đều thông đạt đây đủ, 
không cảnh nào là không biết khắp, không pháp 
nào là không rõ tận cùng. Cho nên, gọi là Phật 
nhãn. 

Với nhãn ây, Như Lai có năm thứ nhãn, có 
thây biết về cảnh. Vì đã có mắt này, nên biết Phật 
có thân, có mắt mà nói không thây, chăng phải là 
không thân, không mắt mà nói không thấy. Cho 
nên, tiếp là phân văn kinh nói Ngũ nhãn này. 

Nhân nơi văn kinh nói về ngũ nhãn, lại có kẻ 
sinh nghi hoặc. Nghi rằng: Vô lượng vô biên thế 
giới ở mười phương, chỉ riêng nơi đủ các loại 
pháp vốn có trong tam thiên thế giới, hãy còn 
không thể nhận biết hết, huống là trong vô biên 
thế giới cũng có vô SỐ các pháp. Vì sao chỉ nói 
năm thứ nhãn này? Nếu chính thức chỉ có nắm 
thứ mắt ấy, vậy là Như Lai biết không hết pháp 
thây không đủ cảnh. Do đây, đã nêu dẫn dụ về 

“cát Sông Hằng” để giải nghi vấn ấy. Muôn nêu 
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rõ, tuy Như Lai chỉ có Ngũ nhãn, nhưng soi 
chiếu thấy biết thấy biết cảnh sở trị, không gì là 
không cùng tận. Tuy đủ hết cảnh nhưng không 
thê đêu nói nơi văn kinh. Vả lại, như những thứ vi 
tế trong cảnh khó nhận biết, thì cũng không ngoài 
tâm pháp. Cho nên, muốn nhân mạnh cái thấy 
biết chúng sinh trong hăng sa thế giới, nơi thân 
của một chúng sinh có tầm thiện, tâm bất thiện, 
tâm vô ký, hữu lậu, vô lậu, số lượng các tâm của 
ba đời không thể hạn lượng. Một chúng sinh có 
từng ấy thứ tâm. Chúng sinh nơi hằng sa thế giới 
đều có số lượng tâm như thế sai biệt chẳng đông, 
Như Lai dùng Ba đạt linh diệu nhận biết, ở trong 
một niệm soI chiếu TỐ 

ràng Như thế không nên nêu vẫn nạn: Nếu 
Như Lai chỉ có năm thứ mắt thì nhận biết về cảnh 
không cùng tận. Ở đây là làm sảng tỏ, mắt tuy có 
năm thứ mà nhận biết không đủ, hết cảnh. 

“Đức Phật bảo: Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Ý của 
Tôn giả thê nào? 

Như số cát hiện có nơi sông hằng, Như Lai 
nói là cát chăng” 

Trước nêu dẫn năm thứ mắt, nêu rõ bên trong 
Phật vốn. có đủ trí có thể thấy biết. Nhưng trí 
không mỗi mỗi khởi lên là nhất định biết cảnh. 
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Nay sắp nói về cảnh giới SỞ trĩ của năm thứ mắt, 
nên Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ- đề, ý của Tôn giả tư 
duy, xét tính, cho Như Lai nhận biết về số lượng 
cát trong sông Hằng ấy là nhiều ít chăng, lẽ ra hỏi 
như vậy. 

Sở đĩ nêu “Như Lai nói là cát chăng?”: là làm 
rõ theo lý mà nói, phải trước biết sau nói. Nay 
nêu “Như Lai nói”, thì biết rõ Như Lai đã nhận 
biết rồi mới nói. Vì thế nêu: “Như Lai nói là cát 
chăng?” 

“Tôn giả Tu Bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Đúng 
vậy! Như Lai nói là cát: là làm rõ Tôn giả Tu Bồ- 
đề có được lực gia hộ ngầm để lãnh hội ý của 
Như lai. Cho nên cung kính thuật lại lời Như Lai 
đã nói: Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Nghĩa là Như 
Lai thật sự biết rõ về SỐ lượng cát trong sông 
Hãng ô ây là nhiêu hay ít, nên nói. ,Tuy nói “đúng là 
cát” nhưng không phải không biết sô lượng. 

Ý của dụ này nêu rõ: Dùng một sông hãng 
làm một chúng sinh. Một chúng sinh â cấy có tâm sô 
pháp thiện, bât thiện, vô ký .. , nhiêu, ít như cát 
trong sông Hằng. Lại dùng số cát trong sông hãng 
này làm một chúng sinh, một chúng sinh cũng có 
số lượng tâm pháp như vậy. Lại dùng sỐ lượng 
cát ây đê nói vê thê giới của Phật, trong sô lượng 
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thế giới như thế lại có vô lượng cát sông Hăng. 
Lại có một con sông là một chúng sinh, thì với số 
lượng tâm pháp của chúng sinh như vậy, Phật đều 
thâu tỏ trọn vẹn huồng là các thứ khác không phải 
là tâm, tâm pháp. 

Nhân đây lại sinh nghĩ vấn: Như hàng Bồ tát 
địa tiền do diệu lực của tín (tin) giải (hiểu) nên 

cũng nhận biết về số lượng tâm pháp của chúng 
sinh trong một tam thiên thê giới. Chưa rõ nay nói 
Như Lai nhận biết về số lượng tâm pháp của hằng 
sa chúng sinh là đồng với Bồ tát địa tiền chỉ nhận 
biết số lượng tâm pháp nơi hằng sa chúng sinh 
trong tam thiên thê giới của một vị Phật, hay là 
nhận biết khắp VỆ SỐ lượng tâm pháp của chúng 
sinh trong vô lượng hằng hà sa thế giới nơi mười 
phương? 

Để giải thích nghĩ vấn này, “Phật lại hỏi Tôn 
giả Tu Bồ-để: Ý của Tôn giả thế nào? Như SỐ 
lượng cát hiện có trong một sông Hãng là số thế 
giới của Phật tức sô lượng thế giới của Phật như 
thế là nhiều 

chăng?” Đây là nhằm biện minh Như Lai 
không phải chỉ nhận biết về số lượng tâm, tâm 
pháp của hắng sa chúng sinh trong một tam thiên 
thế giới, mà còn nhận biết khắp về số lượng tâm 
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pháp của vô lượng hằng hà sa chúng sinh trong 
mười phương thế gIỚI. 

“Tôn giả Tu Bỏ- đề nói: Bạch Thế Tôn! Số 
lượng thê ĐIỚI ây là hết sức nhiều” là làm rõ Tôn 
giả u Bồ- đề cung kính đáp lại lời Như Lai nói ở 
trên: Hãng. sa thế giới trong mười phương thật là 
nhiêu, là vô lượng. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ- đề: Chúng sinh 
trong số lượng thế giới như thể, với từng ây ba 
tâm hiện có, Như Lai thảy đều nhận biết. 
trước giờ việc hỏi đáp tuy có nhiều lượt, dưng 
chính ý của lời giải đáp là ở phân văn này: Nêu rõ 
Như Lai mới là bậc Nhật Thiết Trí, chỉ dùng năm 
thứ mắt mà nhận biết khắp, thâu tỏ trọn vẹn về 
các pháp tâm sắc v.v... của chúng sinh trong hằng 
hà sa thế giới nơi mười phương, không đầu là 
không cùng tận. Nay chỉ nhấn mạnh vê thây biết 
tâm pháp, thì việc thây biết sắc rõ ràng cũng 
chắng thể sót. 

Tuy nhiên, dựa theo các pháp sở tri ây có vô 
số thứ sai biệt, hơn kém chắng đồng. Như quả báo 
trong loài người so sánh với chư Thiên thì chỗ 
hơn, kém, trên, dưới không thể ví dụ, huồng chi là 
chư Phật, Bồ tát, với phước báo thù thắng xuất 
thế gian, so với quả báo của hàng Trời người, rõ 
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ràng sự cách biệt là không thể tính toán. 
Do Như Lai thấu đạt một cách trọn vẹn nên 
gọi là thảy nhận 
biết. 
“Vì sao thế”? Tức nhân vừa nêu từng ấy thứ 
tâm hiện có, Như Lai 
thảy đêu nhận biết, lại sinh nghĩ vân: Trên nói 
chúng sinh, với năm âm, sáu trần, sáu thức, thê là 
hư vọng. Nếu chấp giữ pháp hư vọng nơi năm âm 
VY... CÚN chúng sinh, tức chẳng phải là Bồ tát. Lại 
nói: Lìa tât cả các tướng tức gỌI là chư Phật. Nếu 
thể, vì sao nay lại nói: Từng ây thứ tâm trụ, Như 
Lai thảy đều thấy biết? Nêu Như Lai thấy biết 
pháp ây, tức nên là thật, không phải là hư vọng. 
Chưa rõ, ở đây nói “tâm trụ” là trụ trong cảnh 
Chân như của bốn niệm xứ, hay là trụ trong pháp 
khác? Nếu là chân thật, thì ở trên không nên nói 
là hư vọng, cho là Như Lai không thây. Còn nếu 
là hư vọng, thì không thể lại nói: với từng ây thứ 
tâm trụ, Như Lai thảy đều thấy biết. Do vậy nên 
ó1: “VÌ sao thế?”. 
Liên đáp: “Như Lai nói các tâm trụ đều là 
không phải (âm trụ”. 
Ở đây nói “các tâm trụ”: là nói sáu thức của 
hàng phàm phu chấp trụ điên đảo, ở trong pháp 
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hư vọng. 

“Đêu là không phải tâm trụ”: tức không phải 
là ở trong bốn niệm 

xứ không điên đảo, chân thật mà trụ. Ở đây 
nêu rõ phân trên nói lìa, là do hư vọng nên la. 
Nay sở dĩ nói nhận biết vì Như Lai với năm thứ 
mắt soi chiếu cảnh, đêu tận cùng, hư thật cùng rõ. 
Cho nên gọi là thấy biết chứng không phải là 
chân thật. 

“Đó gọi là tâm trụ”: là tóm kết trong duyên 
của hư vọng, điện đảo mà trụ, cũng có thể tóm kết 
phân trên: Đêu là chăng phải tâm trụ. Đó gọi là 
chăng phải trụ chân thật trong cảnh của bốn niệm 
xứ. 

“Vì sao thế? Vì tâm quá khứ không thể nắm 
bắt được”: là giải thích phân trên: do đâu mà biết 
đây nói tầm trụ là nói sáu thức trụ trong duyên hư 
vọng điên đảo. Giải thích: “Tâm quá khứ v.v.. 
không thê năm bắt”, là nêu rõ do tâm của ba đời 
v.v... không trụ mà cho là trụ, nên gọi là hư vọng. 
Bởi pháp của tâm quá khứ đã châm dứt ở quá 
khứ, không còn, nên chăng thể năm bắt được. 
Tâm vị lai chưa đến, cũng rỗng không, không thể 
năm bắt được. Tâm hiện tại thì niệm niệm sinh 
diệt không dưng, ngay thể của nó cũng rỗng 
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không, chăng thể năm bắt được. 

Nhân nơi các tâm của ba đời đều hư vọng điên 
đảo, lại có nghi vấn: Nếu tâm trụ là hư vọng điên 
đảo, thì trở thành nói tâm của phàm phu, Thánh 
nhơn đều là hư vọng điên đảo. Nếu thế thì tâm 
của các Bỏ tát từ địa thứ nhất trở lên cũng là hư 
vọng điên đảo. Do tâm hư vọng điên đảo mọi 
hành của liễu nhân như phước đức của bố thí 
v.V... trí tuệ cũng đều là điện đảo, nên không phải 
là nhân của Bồ-đề, không thành tựu được công 
đức vô lậu giải thoát. 

Nhăm đoạn trừ nghi vẫn ấy, nên phân đáp có 
nói: “Dùng bảy thứ báu trong ba ngàn thế giới để 
bồ thí thì đạt được phước đức rât nhiều”. Ở đây 
làm rõ Bồ tát từ địa thứ nhất trở lên, đạt được sự 
lãnh hội vô lậu chân thật, không chấp giữ tướng, 
không trụ tâm khi hành bố thí, thì phước đức 
không phải là điên đảo. Do không phải là điên 
đảo nên thành tựu được các hạnh Ba la mật. 
Không giông với hàng phàm phu địa tiên, vì sáu 
thức tâm là hư vọng, điên đảo chấp giữ tướng, 
nên phước đức cũng là điên đảo. Tuy nhiên là 
phước đức này, không phải là điện đảo, mà chính 
là do hàng phảm phu địa tiền điên đảo chấp giữ 
lây tướng, vì phước đức là nhân nên không phải 
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hắn nhiên là điên đảo. 

“Được phước đức rất nhiêu”: là nêu rõ đây là 
không chấp bó thí tướng, mà bó thí, thì chiêu cảm 
quả vị Phật thường trụ. Vì phước đức ây vô tận, 
nên nói là đạt được phước đức rât nhiêu”. 

Lại sinh nghĩ hoặc: Nếu dùng bảy thứ báu 
trong ba ngàn thê giới để bố thí, là thật có phước 
đức, là vô lậu, chăng phải là điên đảo. Vì 

sao ở trên nói, dùng bảy thứ báu trong ba ngàn 
thế giới để bố thí, không phải là nhóm phước 
đức? 

Vì đoạn trừ nghĩ vân này, nên kinh đáp: “Tôn 
giả Tu Bỏ-đề! Nêu tướng của nhóm phước đức là 
có thật, tức Như Lai không nói nhóm phước đức 
là nhóm phước đức”. Nhưng ở trên đã nêu rõ hai 
thứ nhóm phước đức: Một là nhóm phước đức 
hữu lậu châp giữ tướng, hai là nhóm phước đức 
vô lậu không chấp giữ tướng. 

“Như Lai nói chắng phải là nhóm phước đức” 
là nêu rõ nhóm phước đức hữu lậu không phải là 
con đường đi đến Bô-đề, như nhóm phước đức vô 
lậu, không nói phước đức vô lậu cũng không phải 
là nhóm phước đức, đâu có thể đem phước đức do 
dùng bảy thứ báu trong tam thiên thế ĐIỚI bố thí 
chấp giữ tướng là phước đức điên đảo đề vẫn nạn 
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Như Lai, cho rằng ở đây hàng Bồ tát từ địa thứ 
nhất trở lên hành bố thí không chấp giữ tướng, 
VỚI phước đức vô lậu cũng là điện đảo. 

“Luận răng: Lại có nghỉ vẫn v.v...” Ở đây, 
trước hết là nhắc lại sự việc đã nghi ở trước. Từ 
cầu: “Nếu như vậy” trở xuống: là nêu ra ý sinh 
nghi rồi chỉ rõ kinh nhằm giải thích. Một đoạn 
kinh này, Luận dùng ba bài kệ để giải thích. 

Kệ thứ. nhất chính thức giải thích đoạn văn 
kinh nói về năm thứ mắt, ý tạo ra hỏi - đáp để 
đoạn trừ ngh1. 

Kệ thứ hai giải thích một đoạn văn kinh trong 
thí dụ về hăng sa thế giới. 

Kệ thứ ba giải thích đoạn văn kinh nói về: 
Dùng bảy thứ báu trong tam thiên thế giới bố thí 
đạt phước đức rất nhiễu. 

Kệ thứ nhất nói: “Tuy không thây các pháp” ở 
trên nghĩ cho không thây các pháp, chưa rõ là có 
mắt mà không thấy, hay là không mắt nên không 
thây. Do đó kệ giải thích làm rõ chư Phật và Bô 
tát, tuy không đồng với cái thấy của hàng phàm 
phu, chấp giữ tướng đối với các pháp hữu vi như 
sắc, năm ấm chúng sinh v.v... nhưng không phải 
là không có năm thứ mắt, như tướng pháp hư, thật 
mà thây, chăng phải là do không mặt nên không 
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thấy. Vì thế, câu thứ hai kệ nói: “Có mắt thây rõ 
cảnh” (chắng phải không có mắt thấy rõ cảnh). 
Đây làm rõ, tuy nói chư Phật không thây các 
pháp, không phải là không có cái dụng sol chiều 
cảnh của năm thứ mắt. Do đâu có thể nhận biết? 
Câu kệ tiếp theo nói: “Chư Phật năm thứ thật”. 
Đây là làm sáng tỏ chư Phật có đây đủ năm thứ 
mắt. Nếu thê tức lại sinh nghi: Năm thứ mắt này 
trở lại giống với nhận thức điên đảo của hàng 
phàm phu. Cho nên đáp: “Do thấy điện đảo kia” 
biện minh chư Phật, Bô tát thật có năm thứ mắt, 
ứng hợp với cảnh gI1ới 

điên đảo mà thây, nhưng thấy không điên đảo. 
Cho nên, không giỗng với hàng phàm phu. Nửa 
kệ này tuy giải thích ý của kinh, vân chưa giải 
thích văn kinh, nhưng vì nên liên kết để tạo ra kệ 
thứ hai. 

Phần luận văn xuôi tiếp theo nói: “VÌ sao nói 
sự thây kia không phải là điên đảo?” Ấy là luận 
chủ sắp giải thích ý giải đáp, của kệ này nên giả 
đặt câu hỏi: Nếu chư Phật thật có năm thứ mắt, 
nhận thức cảnh giới đối trước, mà cảnh giới đối 
trước là hư vọng, trí cô duyên vào thì phải thành 
điên đảo. Vậy sao nói năm thứ mắt kia không 
phải là điên đảo? Liên đáp: “ Vì hiển bày thí dụ 
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đề đoạn trừ nghị. Do đấy nói “Ta nhận biết về vô 
số thứ tâm trụ như thế!”. Nêu rõ để giải thích chỗ 
nghị, nếu chỉ có năm thứ mắt thì ngh1 sẽ không 
thấy biết hết nhiều cảnh, cho nên dẫn thí dụ vê cát 
sông Hằng. Vì thế nói rõ: “Từng ây thứ tâm trụ, 
Như Lai thảy đều nhận biết, không giống với sự 
nhận biết điên đảo của hàng phàm phu. Do đó, 
tiếp sau hỏi: Đây là chỉ rõ vê nghĩa gì? Đáp: "SỮ 
nhận biết kia không phải là điên đảo, do đã thấy 
rõ sự điên đảo”. 

“Thế nào là điên đảo”: là nêu câu hỏi: Nêu 
năm thứ mắt của Phật không phải là điên đảo, thì 
thế nào là mắt điên đảo? Liên đáp “Kệ nói: “Các 
thứ thức điên đảo, Do lìa nơi niệm thật” 

Chỉ rõ sáu thức không phải là một nên nói là 

“các thứ”, vọng chấp giữ sáu trân cho không thật 

là thật. Đây là tâm vướng chấp nơi cảnh nên gọi 
là “thức điên đảo”. Do đầu có thể nhận biết sáu 
thức là điên đảo? Câu kệ tiếp theo VIỆt: “Do lia 
nơi niệm thật”. Niệm thật là quán về bốn niệm xứ. 
Quán thân này của ngã là thường, thân này là vô 
thường, cho đến pháp cũng vậy. Do sáu thức 
không trụ trong bôn niệm xứ, chấp giữ lấy sáu 
trần hư vọng, nên gọi là điên đảo. 

“Không trụ thật trí kia. Do vậy gọi điên đảo”: 
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Hai câu này xác nhận về hai câu trên, biện minh 
sáu thức không trụ trong cảnh Thật trí của bốn 
niệm xứ. Vì thê ““Ta nói là điện đảo”. 

“Nghĩa này là thế nào” . “đến điên đảo sai 
biệt”: là Luận văn xuôi tiếp theo kệ giải thích cầu 
đâu trong kệ. 

“Vì sao tâm trụ kia gọI là điên đảo”? : Là hỏi 
do đâu sáu thứ tâm trụ ấy gọi là điên đảo? Liền 
dùng ba câu kệ sau để đáp, nêu rõ sáu thức kia chỉ 
duyên nơi cảnh giới hư vọng của sáu trần, không 
thê trụ trong cảnh của bốn niệm. Vì vậy gọi là 
điên đảo. 

“Như Lai nói các tâm trụ đều là không phải 
tâm trụ”: là nêu dẫn phần kinh nối tiếp của một kệ 
này đã giải thích . 

“Câu này chỉ rõ việc xa lìa bốn niệm xứ”: là 
giải thích điều vừa nêu: Vì sáu thức nơi tâm trụ 
lìa cảnh của bốn niệm xứ, nên nói là “không 

phải tâm trụ”. 

“Ở đây là do nghĩa nào?”: Tức do ý nghĩa gì 
sấu thức lìa bốn niệm xứ, gọi là ' 'chăng phải tâm 

, Nên đáp: “Tâm trụ là trụ nơi niệm xứ kia”. 
TẼ rõ nếu trụ trong cảnh của bốn niệm xứ mới 
có thê gỌI là trụ. Nhưng sáu thức này do lìa bốn 
niệm xứ kia, chấp giữ lây cảnh giới hư vọng nên 
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øọI là “không trụ”. 

“Lại trụ nơi căn bản chắng động, tên gọi khác 
mà nghĩa là một”: là giải thích điều nêu trên: Tâm 
trụ nơi niệm xứ kia, nên có nghĩa là trụ. Dựa vào 
tạp luận của thế gian để giải thích, dùng sau đề 
giải thích trước. Do đâu gọi là trụ? Là do tâm ấy 
không động. Vì sao không động? Là do đó là căn 
bản. 

Lại giải thích: Vì sao gọi là trụ? Biện minh Bồ 
tát, do đã hiểu rõ về bỗn niệm xứ, tâm an trụ 
trong lý Chân như, nên gọi là trụ. Vì tâm đã trụ 
nơi Chân như, không bị năm dục phá hoại, nên 
nói là “chẳng động”. Cũng có thể gọi là không rơi 
vào hai thừa, nên gọi là “chăng động”. Chân như 
giải thoát này đã không bị năm dục khuấy động, 
có thể cùng với Bồ-đề làm nền tảng, do đó gọi là 
căn bản. 

=3 không trụ như thế, vì vậy nói là tâm 

: Tức nêu không thể trụ trong cảnh của bốn 
niệm xứ, do đấy nên viết là trụ trong cảnh hư 
VỌNE. 

“Đây là biện minh về chăng trụ ở nhân của 
hành tương tục và chăng đoạn”. Là cùng giải 
thích vê nghĩa trụ, chắng trụ. 

Ở đây chăng trụ: là giải thích câu trước. 
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Nếu chẳng trụ nơi nhân hành tương tục không 
đoạn như thể: là giải thích: do đó nói là không trụ. 

“Vì thế là chăng trụ”: Tức tóm kết về trụ nơi 
hư vọng là trụ không chân thật. Chỉ rõ sự tương 
tục kia là điên đảo, là nói rõ trụ tương tục trong 

cảnh hư vọng là Thức điên đảo. Tóm kết để đáp 
câu hỏi trên: “Vì sao tâm trụ kia gọi là điên đảo”. 

Từ câu: “Như kinh nói: Tâm quá khứ” tiếp 
xuống: là nêu dẫn để giải thích đoạn kinh: Ba đời 
tâm trụ, có thể nhận biết. 

“Vì sao dựa nơi phước đức nói lại thí dụ”: là 
nêu câu hỏi tạo sự sinh khởi cho kệ thứ ba. 

Kệ thứ ba nói: “Căn bản trí tuệ Phật”. Tức ở 
trên vẫn nạn: Do tâm điên đảo nên phước đức ấy 
cũng phải là điện đảo. Nay nói: “Trí tuệ Phật căn 
bản”, là làm rõ, ở đây Bồ tát từ bậc địa thứ nhất 
trở lên, không chấp giữ tướng khi bô thí, là phước 
đức vô lậu, dùng làm nhân thù thắng cho chủng 
trí của quả vị Phật, do đây øọI là: Căn bản trí tuệ 
Phật. 

Lại, cầu thứ hai : “Công đức không điện đảo”: 
Tức biết rõ Bồ tát này vệ phước đức bồ thí không 
phải là tâm điên đảo chấp giữ tướng. 

“Do gốc (tướng) phước đức ấy”: Tức do gốc 
công đức nơi căn bản trí tuệ Phật. 
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“Nên nói lại thí dụ”: là nói lại thí dụ về phước 
đức của “bố thí tam thiên thế g1ớ1”, nêu rõ tuy 
cùng là bố thí, song tâm bồ thí chập g1ữ tướng thì 
phước đức là điên đảo, còn tâm bồ thí không chấp 
giữ tướng thì tên gọi tuy đồng nhưng phước đức 
không phải là điên đảo. 

Tuy nhiên, tâm bố thí châp giữ tướng, mà dù 
là điên đảo, nhưng không phải là không nhân nơi 
phước thí hữu lậu chấp giữ tướng của hàng địa 
tiền ấy, lây ó làm nhân, sau đây được nhập vào 
bậc địa thứ nhất vô lậu. Vì có nghĩa của sự thuận 
lý, nên phước đức chấp giữ tướng của hàng địa 
tiền cũng được găn liền, xem là phước đức không 
điên đảo. 

Từ câu: “Đây nêu về nghĩa GIỆC đến... “Thế 
nào là pháp thiện”?: Đây là nêu dẫn ý sinh nghi 
trong kinh. “Nhăm đoạn trừ nghi vẫn này” tiếp 
xuống đến.. “phước đức không phải là điên 
đảo”: là giải thích để giải đáp ý của nghĩ vấn. 

“Vì sao”? Là giải thích, phước bô thí bảy báu 
này vì sao được xem là không điện đảo? Liên nêu 
dẫn câu trên của kệ để đáp: do “căn bản trí tuệ 
Phật” nên không phải là điên đảo. 

“Làm sao để chỉ rõ về căn bản”: là hỏi: Thế 
nào là chỉ rõ phước thí của bảy báu ấy là “căn bản 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 8 897 


trí tuệ Phật”? “Như kinh nói: “Tu Bồ-đề vv...” là 
nêu dẫn kinh, dùng nhóm phước đức thứ hai để 
giải đáp nghĩa “căn bản trí tuệ Phật”. 

Từ câu: “Nghĩa này như thế nào” ° tiếp xuống: 
là giải thích phần nơi kinh nói về nhóm phước 
đức thứ hai là vô lậu nên không phải là điên đảo. 
Do vô lậu nên được xem là “căn bản trí tuệ của 
Phật”. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Ý của Tôn giả nghĩ 
sao, có thể dùng sắc thân đề thấy Phật chăng... ⁄ 
Một đoạn kinh này là đoạn văn kinh thứ sáu trong 
Phần đoạn trừ nghi. Sở dĩ có sự nối tiếp ở đây là 
do nghi. Trên đã ba chỗ, làm rõ có thê dùng tướng 
thành tựu để thây Như lai chăng? Ở đây, lần thứ 
tư, do đâu lại nói: có thế dùng sắc tướng đây đủ 
nơi thân thành tựu để thấy Phật chăng? Về chỗ 
thứ nhất: Nêu rõ trên pháp thân, không có ba 
tướng sinh, trụ, diệt của Ưng thân Phật. Về chỗ 
thứ hai: Nêu rõ trên pháp thân, không có tướng 
đại trượng phu của Phật báo thân. Chỗ thứ ba: 
Biện minh trên pháp thân, không có muôn tướng 
của pháp hữu vi như sắc vv... Ba chỗ ấy là căn cứ 
nơi biệt tướng để nêu rõ 

pháp thân Phật xưa nay là trong lặng như thân 
hư không, chăng phải do tu hành mà được. Cho 
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nên không thê dùng sắc tướng để thây. 

Trong thí dụ vê núi chúa Tu DI, nêu rõ báo 
thân Phật do sự hành trì, tức do nhân duyên tu 
hành, muôn đức viên mãn, do thê là sắc tướng 
trang nghiêm, không phải là hữu vị, hữu lậu, nên 
trong lặng, thường trụ. Đây là căn cứ nơi biệt 
tướng để biện minh về báo thân Phật. 

Trong đoạn thứ sáu, không có pháp cô định để 
đạt được Bỏ-đề: Nêu rõ ứng Phật theo cảm ứng 
nên có, không phải do tu hành có thể được, rốt 
ráo là không sắc không tâm. Đây là căn cứ theo 
biệt tướng để nêu rõ về ứng thân Phật. Ba Phật 
này rõ ràng là không đồng. Phật pháp thân không 
phải là hai Phật ứng, báo. Phật báo thân không 
phải là Phật pháp thân, Ứng thân. Ứng thân Phật 
không phải là Pháp thân, báo thần. Đây là căn cứ 
theo nghĩa biệt tướng của ba thứ Phật, nên không 
được xem là một. 

Có người sinh nghĩ: Nếu ba Phật ây sai khác 
chăng đông tức đều là không thật. Vì sao Ứng 
thân Phật không phải do tu hành đạt được? Không 
sắc không tâm tức là hư vọng. Đã lìa pháp thân, 
có báo thân Phật. Báo thần Phật tức là xưa không 
nay có, đã có rôi trở lại không nên cũng là không 
thật. Nếu pháp thân Phật như hư không, chắng thể 
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thây được, thì thể cũng không thật. Đây là một 
thứ nghi. 

Lại, trong đoạn thứ sáu ở trên nói: Thánh nhân 
do pháp Vô vi mà được mang tên. Lại nói, do 
hành giả với nhân duyên tu hành, thành tựu tướng 
hảo, nên gỌI là Phật. Nếu thế là ngay trên pháp 
thân đã có hai Phật ứng, báo, là thân sắc tướng 
ngâm kết hỢp là một, hay rõ ràng là khác, vì nơi 
pháp thần có hai thân sác tướng ây? Nếu ngầm 
kết hợp là một thì không nên có ba Phật với diệu 
dụng sai biệt. Còn như rõ ràng khác, tức đều là hư 
VỌNØ, không có một nghĩa. 

Vì có nghĩ vấn như vậy, nên Đức Phật hỏi 
Tôn giả Tu Bỏ-đẻ: có thể dùng sắc thân đây đủ để 
thây Phật chăng? Ở đây, phân đáp, ý nói: Ông 
không nên nêu vấn nạn ấy. Sở dĩ như thế? Ấy là 
vì ba Phật này, cũng có một nghĩa, cũng có khác 
nghĩa. Nên nói một, tức đầu cuôi là một pháp tánh 
không có hai tướng. Còn nói khác tức thê, dụng 
của ba Phật có sai biệt, rõ ràng là chắng đồng. Ba 
loại Phật này, theo lý mà nói thì luôn là một, luôn 
là ba. Luôn là ba, luôn là một. 

Nói là ba không hại gì đến một thể kia. Bàn về 
một cũng không bỏ quên ba dụng â ẤY, do đó không 
nên nêu vấn nạn: Ba loại Phật này là kết hợp 
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ngâm làm một hay TỐ ràng là có khác? Nhăm để 
giải thích nghi vân ấy, nên phân tiếp theo biện 
minh. 

“Ÿ của Tôn giả thế nào? Có thể dùng sắc thân 
đây đủ để thấy Phật chăng ””: Đây là đức Phật hỏi 
Tôn giả Tu Bồ- đê, nêu rõ pháp thân hư không, thể 
tánh xưa nay vốn trong lặng không sắc tướng, có 
thê dùng sắc thân đây đủ của hai Phật báo ứng đề 
thây chăng? Tôn giả Tu Bỏ-đề đáp: “Bạch Thế 
Tôn! Không. Như Lai không nên dùng sắc thân 
để thấy”. Đây là làm rõ nghĩa biệt tướng riêng, 
khác của ba thân Phật, biện minh pháp thân Như 
Lai xưa nay trong lặng cũng như hư không, chăng 
thể dùng sắc thân đầy đủ của hai Phật báo, ứng. 
Một câu này là thuận với phân trong kinh ở trên 
nói nghĩa của pháp thân nơi biệt tướng của ba 
Phật, không thể dùng sắc thân đầy đủ của hai Phật 
để thây. 

“VÌ sao thế”?: Tức có người nhân đấy sinh 
nghĩ: Nếu pháp thân Như Lai xưa nay không 
tướng, giống như hư không, chăng thê dùng sắc 
thân đầy đủ của hai Phật báo, ưng để thấy: Nên 
pháp thân hoàn toàn là vô sắc. Nếu thê tức riêng 
có hai Phật ứng, báo, đây đủ sắc tướng khác với 
pháp thân . Tức trở lại đồng với nghi vấn trước. 
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Ba Phật rõ rảng là tướng riêng. Vì sao lại nói như 
vậy? Cho nên đáp: Như Lai nói sắc thân gồm đủ. 
Đây là nêu rõ nghĩa ba Phật là một. Ngay trên 
pháp thân có hai thứ công đức, trí tuệ trang 
nghiêm, sắc của Chân như giải thoát là muôn đức 
tròn đây, không thiếu sót, ít ỏi, do nhân duyên tu 
hành, hiển bày xưa có pháp thân, dùng làm báo 
thân Phật, tức trên pháp thần có sắc thân đây đủ 
Ấy. 

Nếu trong pháp thân không có sắc đây đủ: 
Tức không thể có sắc thân đầy đủ của hai Phật 
báo, ứng. Do ý nghĩa này nên có thê nói: Ngay 
trên pháp thân có sắc thân của hai Phật báo ứng. 
Đây là làm rõ nghĩa không khác của ba thân Phật. 
Vì thế, ở trên nói: Tất cả các pháp đều là Phật 
pháp. 

Lại sinh nghĩ vấn: Nếu ngay nơi pháp thân có 
hai thứ sắc thân của báo ứng tức trong pháp thân 
có sắc ây không thê có ba mươi hai tướng trượng 
phu của báo Phật cùng tướng của ứng Phật không 
phải là tướng pháp thân. Lại cũng không thể nói 
pháp thân xưa nay nhất định như hư không. Cho 
nên đáp: “Tức không phải là sắc thân đây đủ”. 
Nêu rõ trước đây vì căn cứ nghĩa ba Phật là một, 
nên có thể nói: Tức trên pháp thân có sắc thân đây 
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đủ. Nếu dựa theo nghĩa ba Phật là khác thì biện 
minh pháp, thân xưa nay nhất định không có diệu 
dụng nơi sắc thân của hai Phật báo, ứng. 

Câu đầu ở trên nói: Không thể dùng sắc thân 
đây đủ để thấy, nên cho: Tức không phải là sắc 
thân đây đủ. Ở đây xác nhận đoạn kinh trên nói 
ba mươi hai tướng của bậc đại nhân tức là ' “chăng 
phải tướng”. 

Nếu trên pháp thân không có sắc của báo, ứng 
là trở lại giông với nghi trước. Hoặc pháp thân 
Phật căn cứ nơi thể hông có săc thân để có thế 
thấy: Thì sắc thân ấy rõ ràng là khác với pháp 
thân, sao có thể cho tức trên pháp thần Phật có 
sắc thân đây đủ? Do đấy đáp: “Vì thế Như Lai nói 
là sắc thân đây đủ”, biện minh trong pháp thân 
tuy không có sắc của hai thân báo, ứng, nhưng 
chính là hiển bày pháp thân tạo nên diệu dụng nơi 
sắc thân của Báo Phật. Do có báo, ứng, cho nên 
không lìa pháp thần mà có, sắc của báo, ứng, cho 
nên nói: “Như Lai nói là sắc thân đây đủ. Đây là 
xác nhận về câu thứ hai, ở trên nói vê một nghĩa 
tức tất cả pháp đều là Phật pháp. Lại theo lý mà 
nói, cũng có thể nói: Vì vậy, Như Lai nói đà sắc 
thân không đây đủ. Sở dĩ có thể nói về thân 
không đây đủ là dựa theo phần nghĩa khác nhau 
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mà bàn, nêu rõ tức trên pháp thân Phật không có 
diệu dụng của sắc thân nơi hai Phật báo, ứng. Cho 
nên cũng có thể nói là ˆ sắc thân không đầy đủ”. 
Câu này cũng tóm kết về nghĩa có sắc là một, là 
khác nơi ba Phật. Song, để đáp lại chỗ vẫn nạn, 
nên nêu thắng: do đó Như Lai nói là sắc thân đầy 
đủ, đây là xác nhận nghĩa khác nhau ở trên. 

Lại hỏi: Ở đây chỉ căn CỨ nơi sắc thân để nêu 
TỐ về nghĩa đây đủ là đủ rồi, vì sao lại biện minh 
về các tướng đây đủ? Có người nhân đây lại sinh 
nghĩ: Nếu nơi pháp thân Phật không có sắc thân 
đây đủ thì pháp thân Phật ây là có ba mươi hai 
tướng hay là không có ba mươi hai dướng, là một 
hay là khác? Vì nghi vẫn như thế, nên kinh đã nêu 
các tướng để đáp, làm rõ nhân nơi sắc thân tức có 
ba mươi hai tướng. 

Ở trên đã giải thích rõ ngay nơi pháp thân 
Phật có sắc thân đây đủ, ngay trên pháp thân 
không có sắc thân đây đủ, sao lại còn nêu vẫn 
nạn. Nếu nơi pháp thân không có sắc là có các 
tướng hay là không có các tướng. Bốn câu văn 
kinh nói về các tướng không khác với nghĩa trong 
phân nói thân đầy đủ ở trước. Cho nên không giải 
thích riêng.. 

“Luận rằng: Lại có nghi vẫn: Nếu chư Phật do 
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pháp Vô vi mà được mang tên”: là nhắc lại phần 
kinh đã nêu dẫn trong đoạn thứ sáu ở trên. Luận 
chủ trình bày tóm tắt lý do sinh nghi “thì tại SaO 
chư Phật thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, mà gọi là Phật?: là nêu dẫn lời vẫn 
nạn: Nếu pháp thân Phật do pháp Vô vi mà được 
gỌI tên như hư không, thì cùng với thân sắc tướng 
của hai Phật báo, ứng, là một hay là khác v.v. 
bàn rộng về nghị vân thì không khác với kinh. 
“Nhằm đoạn trừ nghi vẫn này, do đó nói: Không 
phải thành tựu sắc thân, không phải thành tựu các 
tướng”: là nêu tóm lược hai chỗ nói về sắc tướng 
trong kinh và phân văn kinh nói về nghĩa dị biệt 
của ba Phật 

để đáp lại chỗ vần nạn về nghĩa không khác. 

“Lại, sắc thân gôm thâu ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp”, là nêu dẫn ý của kinh nơi 
hai chỗ trên nói vê ba Phật một nghĩa để đáp lại 
chỗ nghĩ về nghĩa khác biệt. Từ câu: “Như kinh” 
tiếp xuông: là nêu dẫn hai chỗ nói về một, khác 
nơi phân kinh nỗi tiếp để tóm kết. 

Một đoạn văn kinh này dùng hai kệ để giải 
thích. 

Kệ thứ nhất giải thích phân trong kinh nói về 
pháp thân Phật không thể dùng sắc thân đây đủ để 
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thây, không thể dùng các tướng đây đủ đề thây. 

Kệ thử hai, với ba cầu trên là giải thích phân 
trong kinh nói: “Như Lai nơi sắc thân đây đủ, 
tướng thân đây đủ. Một câu sau là giải thích phân 
trong kinh nói”: Tức chăng phải là tướng thân đây 
đủ. Do đấy, Như Lai nói sắc thân đầy đủ, tướng 
thân đây đủ. 

“Vì sao nói như thế”? là sắp đem kệ để giải 
thích, trước hỏi vì sao không trả lời nhất định? 
Mà nói không nhất định như thế. Hoặc nói pháp 
thân có sắc tướng. Hoặc nói pháp thân không có 
sắc tướng. Cho nên nơi kệ đáp: “Pháp thân, thể 
rốt ráo, Không thân tướng tốt kia”. 

Hai câu kệ này biện minh theo phân nghĩa 
khác nhau của ba thần Phật thì không thể nói có 
sắc tướng, còn dựa theo phân nghĩa đông nhất thì 
được nói là có sắc tướng. 

“Pháp thân, thê rốt ráo”. Dùng hai câu kệ đầu 
để giải thích về hai chỗ trong " “Phật hỏi Tôn 
giả Tu Bỏ-đề đáp”, cho đến...: “Không nên dùng 
sắc thân để thấy Như LaI, không nên dùng tướng 
thân để thấy vv .... HÊU Tố pháp thân như hư 
không, rôt ráo không có diệu dụng của sắc tướng 
nơi báo, ứng để có thể thấy. Cho nên nói: “Pháp 
thân, thể rốt ráo”. Vì sao? Vì do sắc tướng của 
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báo, ứng tu tập mới đạt được, nên thân của sắc 
tướng hiển bày về dụng nơi báo, ứng. Pháp thân 
của Chân như tuy muôn đức tròn đủ, nhưng vì 
căn cứ nơi thể mà luận, nên không có diệu dụng 
của sắc tướng. Như cây côi nơi mùa đông không 
có quả do thời chưa đến, chăng phải là hoàn toàn 
không có. Nếu là hoàn toàn không có thì thời đến, 
ứng hợp cũng không có. Theo thí dụ â ấy mà xét thì 
pháp thân không phải là không có sắc tướng, do 
thời chưa đến nên không thê thây. 

“Không thân tướng tốt kia”: là nêu rõ pháp 
thân không phải là thân tướng tốt của báo, ứng, 

“Chăng phải tướng thành tựu”: Sở dĩ nói pháp 
thân không phải là thân tướng tốt: là do pháp thân 
không phải được tạo thành từ tướng tốt của diệu 
dụng hiện có, vì sao pháp thân không phải là chỗ 
tạo thành 

của hình tướng. Cho nên câu tiếp sau nói: 
“Không phải pháp thân kia”, biện minh thân của 
tướng tôt không phải là thê của pháp thân xưa nay 
nhất định. Do vậy nÓI: “không phải pháp thân 
kia”. Đây là làm sáng tỏ vê nghĩa khác nhau của 
pháp thân Phật. 

Câu đầu của kệ thứ hai: Giải thích hai chỗ văn 
kinh trong kinh: Vì sao Như Lai nói sắc thân đầy 
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đủ, tướng thân đây đủ? Biện minh trên pháp thân 
tuy không có diệu dụng của sắc tướng có thê nhận 
thây, nhưng không lìa nơi pháp thân. Do nhân 
duyên tu tập, thì có diệu dụng của sắc tướng nơi 
báo, ứng, hoàn toàn không từ nơi chốn khác đến. 
Cho nên nói: “Không lìa nơi pháp thân, Hai kia 
đều là Phật”. 

“Hai kia”: Tức sắc và tướng kia, chăng phải 
chăng là (đều là) pháp thân Phật. 

Cho nên câu thứ ba nói: “Nên lại nói thành 
tựu”. 

Một câu sau “Cũng không hai và Có”: Cùng 
giải thích trong pháp thân cũng có thê nói có sắc 
tướng. Cũng không hai: Đây là nêu rõ trong pháp 
thân hư không rốt ráo không có sắc tướng của 
báo, ứng, cho nên nói: “Cũng không hai”, là giải 
thích trong kinh: tức không phải là sắc thân, 
tướng thân đây đủ. Tuy trên pháp thân là không, 
cũng có thê nói tức trong pháp thân là có, nên nói: 
“Và có hai”. Đây là làm rõ: không lìa pháp thân 
mà có thân sắc tướng của báo, ứng. Là giải thích 
phân trong kinh: do đó nói sắc thân đầy đủ, tướng 
thân đây đủ”. 

“Hai kệ này nêu bày nghĩa gì?...” đến: “Do 
không phải là tướng của pháp thần kia”: là giải 
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thích kệ thứ nhất. Nêu rõ pháp thân vì là nghĩa 
khác biệt Luận văn xuôi nên không có sắc tướng. 

“Hai thứ này chăng phải không là...” cho 
đến: “kệ nói: Hai kia chăng phải không là Phật”: 
là giải thích hai câu trên của kệ thứ hai, nêu dẫn 
chỗ giải thích kinh để làm sáng tỏ. Nêu lên câu 
thứ hai của kệ để tóm kết, biện minh về nghĩa 
đồng nhất thì pháp thân có sắc tướng. “Do đó, hai 
thứ ây”, cho đến “do không lìa pháp thân”, là giải 
thích câu sau trong kệ thứ hai, biện minh trong 
pháp thân cũng có thể nói là không có sắc tướng 
của báo, ứng, nhưng cũng được nói là có sắc 
tướng nơi hai thân báo, ứng. 

Sở dĩ ở đây nhắc lại phân giải thích về nghĩa 
đồng nhất, dị biệt: là nhằm giải thích chỗ vẫn nạn 
trong kinh: có hai lớp vấn nạn nên luận chủ cũng 
giải thích hai lượt: “Do đây, hai thứ ấy cũng có 
thể nói là không, vì đã nói không phải là thân 
thành tựu, không phải là tướng thành tựu”. Đây là 
giải thích nghĩa pháp thân không sắc tướng. Kinh, 
Luận cùng hệ thuộc. 

“Cũng có thể nói là có, cho nên nói sắc thân 
thành tựu, các tướng thành tựu”: Đây là giải thích 
nghĩa pháp thân có sắc tướng. Kinh luận cùng hệ 
thuộc. 
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“Kệ nói: Cũng không hai, và có”: là giải thích 
xong, dùng kệ đề tóm kết. 

“Do đầu nói như vậy ”?: là nêu ra cầu hỏi. 

Do trong pháp thân kia không có nghĩa đã 
nói ây”. Là đáp về lý do trong pháp thân không có 
sắc tướng. “Nói Như Lai với sắc thân thành tựu, 
các tướng thành tựu, do không lìa thân kia”: là 
đáp, nêu lý do nơi pháp thân có sắc tướng. 

“Nhưng pháp thân không nên nói như thể”: là 
biện minh tuy không ha pháp thân mà có thân sắc 
tướng, nhưng phân nghĩa của pháp thân thì xưa 
nay nhất định hoàn toàn không có sắc tướng Ấy, 
Do sinh khởi nghĩ vẫn sau nên tạo ra cầu này. 
Nhằm khiến cho không còn dựa theo đấy sinh vẫn 
nạn, nhân nói về lý sâu xa để ý ý sau được hiển Dày. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bỏ-đề: Ý của Tôn giả 
thế nào? Tôn giả cho Như Lai là có thuyết pháp 
chăng?...”: Đây là đoạn văn kinh thứ bảy trong 
Phần đoạn trừ nghị. Do ba lần nêu dẫn khắp, ở 
đây sở dĩ nêu dẫn là vì có nghi vấn. Trên đây đã 
biện biệt rộng về thể của pháp thân là rôt ráo 
không có muôn tướng hữu vi. Lại nữa, nơi đoạn 
kinh trước đã biện minh về phần nghĩa dị biệt của 
pháp thân hư không, thể không có sắc tướng của 
báo, ứng. Nếu pháp thân không có sắc tướng, tức 
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cũng không có các căn như mắt vv... đã không có 
các căn, cũng không có khẩu nghiệp. Vậy sao nói 
Như Lai thuyết giảng pháp ây. Hỏi: Pháp thân 
Phật là thuyêt pháp hay là không thuyết pháp? 
Nêu pháp thân Phật không thuyêt pháp. thì hai 
thần báo, ứng cũng hoàn toàn không thuyết pháp. 

Lại nghi: Nếu khiến Như Lai thuyết pháp: tức 
ở đây pháp thân chứng đặc trí có ngôn giáo, có 
thể thuyết giảng, hay lìa pháp thân chứng trí này 
riêng có ngôn giáo ây có thê thuyết giảng. 

Nhăm đoạn trừ nghi vấn này, nên đáp: Ý của 
Tôn giả nghĩ sao? Tôn giả cho rằng Như Lai có 
thuyêt pháp chăng? Y đáp ở đây nêu rõ thê của 
pháp thần là không tên gọi, không hình tướng, 
hoàn toàn không sắc tướng có thê thây, không 
ngôn giáo có thể thuyết giảng. 

Lại, tuy không có sắc tướng, các căn, nhưng 
cần hiển bày pháp thân là nguyên do của báo thân 
Phật, vì khi pháp thân hiện hữu thì đó là báo thân. 
Cho nên có thể nói là nhân nơi pháp thân mà có 
sắc tướng các căn, có khẩu nghiệp, có ngôn giáo 
thuyết pháp. Vì thế ở trên Luận nói: 

“Thánh nhân chứng đắc pháp Vô vI, trở lại 
thuyết giảng pháp Vô vĩ” 

Nếu dùng văn ây để xét: Tuy tức chứng đắc 
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pháp không có ngôn giáo để có thể thuyết giảng, 
nhưng cũng không thê ha Pháp thân-sở chứng này 
mà riêng có giáo pháp có thể thuyết giảng. 

“Ý của Tôn giả thể nào?”: Ở đây nên có hỏi 
đáp, nhưng không tạo hỏi đáp, do đó Như Lai hỏi 
thăng Tôn giả Tu Bỏ-đề: Ý của Tôn giả thế nào? 
Nhằm khiến có sự lãnh hội ngầm để đáp lại. 

“Tôn giả cho là Như Lai suy nghĩ thế này: 
Như Lai có thuyết pháp chăng? Là Phật hỏi Tu 
Bồ-đề: Tôn giả có cho răng Như Lai khởi ý niệm 
là ở trong pháp chứng đắc không danh, tướng, có 
danh (tên gọI), tướng (hình tướng) có thể thuyết 
giảng chăng? Tôn giả cho là Như Lai đã khởi ý 
niệm là lìa nơi pháp được chứng đặc lại có giáo 
pháp đề có thể thuyết giảng chăng? 

“Chớ nên nghĩ như vậy”: là ngăn chặn Tôn giả 
Tu Bồ-đề suy nghĩ như thế. Tôn giả nếu cho Như 
Lai, nơi lý của pháp chứng đặc không danh tướng 
đã giữ lấy, đồng với danh tướng có thể thuyết 
giảng: Đây là không chánh niệm. Nếu cho Như 
Lai lìa nơi trí chứng đặc lại có giáo pháp có thể 
thuyết giảng, thì đây cũng là không chánh niệm. 
Do đó nói: “Chớ nên nghĩ như vậy!”. 

“Vì sao? Này Tôn giả Tu Bô-để! Nếu người 
nảo nói Như Lai có thuyết pháp, tức là hủy báng 
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HT không thê lãnh hội ý nghĩa lời của Như lai 

. Đây là giải thích ở cầu trước: Vì sao chỗ 
ông vừa nói là nói không đúng. Nếu ngươi nảo 
nói Như Lai có thuyết pháp tức là hủy báng Phật: 
Nêu rõ Phật thật sự không nói như thế, mà cho 
Như Lai nói lời ấy tức là vu cáo Thánh ngôn, nên 
øọI là hủy báng Phật. 

Người này sở dĩ sinh hủy báng: là do không 
hiểu được nghĩa đồng nhất, dị biệt của lý- giáo mà 
Như lai đã thuyết giảng. Vì sao không hiểu? Vì 
nghe nói chứng đặc pháp không danh, tướng, liên 
cho là lìa nơi pháp chứng đặc hắn nhiên lại có 
ngôn giáo có thể thuyết giảng. Không biết là trí 
chứng đặc ấy không danh tướng, không pháp có 
thể nêu bày, nên nói là "không hiểu nghĩa”. Tức 
không biết nhân tìm cầu giáo được lý, do chứng 
mà có thuyết, Vì thế nói không, hiểu nghĩa”. 

“VỊ sao”?: Đây là theo thê gian biện biệt để 
giải thích tên gọi: Vì sao nói Như Lai có thuyết 
pháp tức là hủy báng Phật? Cho nên phân tiếp sau 
nói: Như Lai thuyết pháp thì thuyết pháp là không 
có pháp nảo để có thê thuyết, biện minh thuyêt 
pháp có hai; Một là: Nghĩa lý chứng đắc Sở 
thuyên. Hai là Ngôn giáo-Năng thuyền. Nhưng lý 
giáo ây mặc dù khác, mà gôc ngọn cùng dựa vào 
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nhau. Theo lý thì không có ràng 

buộc hắn nhiên. 

Nếu cho pháp chứng đặc có danh, tướng có 
thể nêu giảng: thì đấy là không hiểu Thánh ý, gọi 
là hủy báng Phật. Nghe nói pháp chứng đắc 
không danh tướng, liền cho là lìa nơi pháp chứng 
đặc ấy, riêng có ngôn giáo có thể nêu giảng, cũng 
lại là không hiểu được Thánh ý, cũng là hủy báng 
Phật. 

“Không có pháp nào để thuyết giảng ` Nêu rõ 
pháp chứng đặc là không ngôn gIÁO ‹ có thể thuyết 
giảng, mà lìa nơi pháp chứng đặc cũng không có 
ngôn giáo có thể thuyêt giảng. 

“Đó gọi là thuyêt pháp”: Như thế là lãnh hội 
pháp chứng đắc không danh, tướng có, thể thuyết 
giảng. Không la nơi pháp chứng đắc có giáo 
pháp có thê nêu giảng, mới gọi là hiểu đúng, mới 
gọi là nói đúng. Cho nên nói: “Đó gọi là thuyết 
pháp”. 

Cũng nên nói đó gọi là “không phải là thuyết 
pháp”, làm rõ nếu không lãnh hội trong sự chứng 
đặc không có danh tướng có thê nêu giảng, nhưng 
nhân nơi chứng đắc mà có danh, tướng có thể 
thuyết giảng như thế thì gọi là “không phải là 
thuyết pháp”. 


914 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


“Luận rằng: Lại có nghi ' vân”, cho đến: Nếu 
tướng thành tựu không thê thây được”, là nhắc lại 
phần kinh trước đây nói về không sắc không 
tướng. 

“Vì sao nói Như Lai thuyết pháp?” là nêu vấn 
nạn. 

“Phần văn kinh từ đây trở xuống”: là nêu dẫn 
kinh trình bày ý đoạn trừ nghi. 

Đoạn kinh này luận dùng một kệ để giải thích: 

“Như Phật, pháp cũng thế”: là giải thích đoạn 
trong kinh, từ đâu cho đến “lời Ta thuyết rằng”. 

“Như Phật”: Như trong kinh ở trước đã nêu 
rõ: trên pháp thân Phật có nghĩa tức-lia, đồng nhật 
- dị biệt của ba Phật có sắc tướng, không sắc 
tướng. 

“Pháp cũng thế”: Phật đã như thế, thì lý nơi 
giáo pháp với nghĩa một - khác cũng đồng. Làm 
rõ Ngôn giáo năng thuyết và nghĩa lý chứng đắc 
SỞ thuyết, dựa theo đây mà bản, cũng có thể nói là 
có sai biệt. Câu thứ hai tiếp theo nói: “ Pháp nói 
hai loại khác” 

Đây là giải thích phần trong kinh nói về thuyết 
pháp (Sở thuyên) và thuyết pháp (năng thuyên) có 
hai sai biệt. Lý, giáo khác nhau. Ở đây nhằm biện 
minh phân nghĩa dị biệt của năng thuyên và sở 
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thuyên cũng vậy. Vì cũng có thể nói là không SsaI 
biệt. Nên hai câu sau nói: “Chăng lia nơi pháp 
ĐIỚI. Thuyết pháp không tự tướng” 

Đó là giải thích phân trong kinh nói: Không 
pháp để thuyết giảng, đây gọi là thuyết pháp. 

“Chăng lhìa nơi pháp ĐIỚI”: ”: là làm rõ Thánh 
nhân chứng, đắc nơi pháp giới Chân như, trở lại 
nên giảng vê Chân như â ây. Cho nên biết, nghĩa lý 
chứng đặc sở thuyên và âm thanh, giáo pháp- 
năng thuyên là không thế lia nhau. Đây là biện 
minh vê phần nghĩa đông nhất cũng thê. 

“Thuyết pháp không tự tướng”: đã chứng đắc 
Như, thuyết giảng Như, thì ha nơi pháp giới Chân 
như lại không có ngôn giáo với tự tướng có thể 
thuyết giảng. Tức thể của trí chứng đặc không có 
danh tướng, nên cũng không có ngôn giáo với tự 
tướng có thê nêu giảng. 

Phân đầu Luận văn xuôi nói: “Vì sao nói 
thuyết pháp, người thuyết pháp”? là nêu dẫn kinh 
làm câu hỏi. Liên dùng kệ đê đáp: Pháp nói hai 
khác”. “Thế nào là hai”, cho đến ' Tighĩa vốn 

: Đây là trích từ trong kinh lặp lại thuyết pháp, 
nôi: thuyết pháp”, thì trong kệ cũng có hai vậy. 

“Vì sao nói không pháp đề thuyết giảng `”: Là 
nếu có ngôn giáo năng thuyết lại có nghĩa sở 
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thuyết, thì phải là có thuyết. Vậy sao nói là không 
pháp để thuyết giảng? Tức dùng nửa kệ sau đê 
đáp: nói Không la nơi pháp giới, nói pháp không 
tự tướng”. 

“Ở đây do nghĩa øì” tiếp xuống: là có một 
đoạn hỏi - đáp để giải thích kệ. 

Bấy giờ, Tuệ mạng Tu Bồ-đề bạch Phật: Thế 
Tôn! Như có chúng sinh nơi đời vị lai nghe giảng 
nói pháp của kinh này, sinh tâm tin tưởng chăng 
v.v...: Một đoạn kinh này là đoạn văn kinh thứ 
tám trong Phần đoạn trừ ' nghI. 

- SỞ đĩ lại được nêu dẫn, vì ở đây cũng có nghi 
vân. 

Nơi đoạn kinh trước, hoặc biện minh thể của 
pháp thân không có thân sắc tướng của báo, ứng. 
Hoặc nói ngay trên pháp thân có sắc tướng của 
báo, ứng. Nay nghĩ vân là châp riêng vê một bên 
không để khởi vẫn nạn. Nếu thuộc nghĩa đồng 
nhất, tức trên pháp thân có sắc tướng của báo, 
ứng: thì pháp thân Phật, thể đã là như hư không, 
chăng thê dùng sắc tướng mà thấy. Ở đây hai Phật 
báo, ứng cùng với pháp thân là một, tức nên là 
không. 

Lại nữa, phân kinh tiếp theo trước đã biện 
minh về pháp giới Chân như, thể dứt tuyệt danh 
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tướng, cùng với ngôn giáo có khác. Lại nói: 
không lìa pháp giới Chân như mà có ngôn giáo có 
thể thuyết giảng. Nếu thế thì thể của chân pháp 
giới ây cũng như hư không, không có âm 

thanh, ngôn giáo. Âm thanh, ngôn giáo này đã 
cùng với thê của trí chứng đắc là một, nên cũng là 
không có. Do pháp chứng đắc là không danh, 
tướng. Hai chỗ nói này, hoặc nêu rõ pháp thân nơi 
pháp giới không có sắc tướng, ngôn giáo. Nhưng 
lại nói không lìa nơi pháp thân, pháp giới mà có 
sắc tướng, ngôn giáo ây. Hai đoạn kinh này nói về 
nghĩa đồng nhất - dị biệt hết sức sâu xa khó lãnh 
hội. Vì chỉ có chư vị hiện đang ngôi nghe pháp là 
có thê tin tưởng, hay trong đời vị lai cũng có thể 
có người tin tưởng? Hay là hoàn toàn không 
người có thê tin tưởng? 

Lại, nếu có người có thể tin tưởng: tức có 
những người nào có thể sinh tín tâm? Đó là hàng 
phàm phu hay là thánh nhân? 

Vì có nghi vấn như thế, nên Tôn giả Tu Bỏ-đề 
hỏi: Như có chúng sinh nghe, nêu giảng pháp này, 
sinh tâm tin tưởng chăng? Phật liền đáp: Đây 
chắng phải là chúng sinh, chắng phải là chăng 
chúng sinh. Ý của phần đáp này nêu rõ, lý của 
kinh tuy rất thâm diệu, khó tin, nhưng chẳng phải 
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chỉ nói lợi ích cho đương thời, chư vị hiện đang 
nghe pháp sinh tin tưởng, mà còn làm rõ trong đời 
VỊ laI, cũng CÓ người có thể tin tưởng. Nhữn 
người nào có thể tin? Tức biện minh hai hạng Bồ 
tát địa tiên và trên địa, từ lâu đã cúng dường chư 
Phật, gieo trồng nhân sâu xa, hiểu biết đầy đủ hai 
thứ vô nøã, có thê tin tưởng nơi kinh này. 

Kinh nói: “Đây chắng phải là chúng sinh, 
chăng phải là chắng chúng sinh”: đó là nêu ra 
người có thể tin tưởng, nên trực tiếp đáp: Bồ tát là 
người có trí tuệ nên có thể tin tưởng nơi kinh này. 
Do đâu lại nói: Đây chăng phải là chúng sinh, 
chắng phải là chăng chúng sinh? Rõ ràng là ở 
đây, Thánh nhân cùng giải thích. Lời nói tuy ân 
giảu, nhưng có thê ở nơi lời nói ấy đạt được tỏ 
ngộ. 

“Đây chăng phải là chúng sinh” là nêu rõ 
người có thể tin tưởng kia, không phải là hàng 
chúng sinh không có trí tuệ, không tu tập, không 
từng cúng dường chư Phật, nghe kinh này chưa 
sinh tin tưởng. 

Chăng phải chăng là chúng sinh: Tức chẳng 
phải là chăng chúng sinh Thánh nhân có thể tin 
tưởng . Làm rõ người ấy đã từng cúng dường chư 
Phật thời quá khứ, tu hành từ lâu xa, nghe kinh 
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thâm diệu này tức có thê sinh tin tưởng không 
nghi ngờ. Do vậy, kẻ ấy không phải là hàng 
chúng sinh không trí tuệ, không tin tưởng, mà là 
chúng sinh có trí tuệ, có khả năng tin tưởng. Cho 
nên phân tiếp theo là biện minh. 

“Vì sao thế?”: Đây là theo thế gian biện biệt, 
giải thích như trước. Là tương ưng hỏi: Vì sao gọi 
đây là người có thể tin tưởng là chăng phải chúng 
sinh? Vì sao lại gọi chắng phải là chăng chúng 
sinh. Con chưa hiểu được nghĩa này, kinh xin 
Như Lai vì con mà giải nói. 

Liên đáp: “Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Chúng 
sinh, chúng sinh”: Ở đây đã lặp lại như trước: 
“đây chắng phải là chúng sinh chăng phải là 
chẳng chúng sinh”, sau đấy mới giải thích. 

“Như Lai nói: “chẳng phải là chúng sinh, đó 
gọi là chúng sinh”: Nêu rõ người có thê tin tưởng 
ây chăng phải là hạng chúng sinh thâp kém phàm 
phu ngu sĩ không tin tưởng, mà đó là loại chúng 
sinh gọi là đại Bồ tát là Thánh nhân có thể tin 
tưởng nhanh chóng. 

“Luận răng: Lại có nghi vấn: Nếu nói chư 
Phật thuyết giảng là không có øì thuyết pháp, 
không lìa nơi pháp giới thì cũng lại là không”: là 
Luận văn xuôi nhắc lại phần trước nơi đoạn kinh 
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nói về hai chỗn sâu xa: Có sắc tướng, không sắc 
tướng, có nói pháp, không nói ¡ pháp. 

“Có những người nào có thê tin tưởng nƠI 
pháp giới hết mực thâm diệu này”? Là nêu ý của 
nghi vân. 

“Phần văn kinh từ đây trở xuống: là nêu rõ 
kinh để giải thích. “Sở-Năng thuyên đều sâu? 
Dùng một kệ này lẽ ra năng trước. Sở: 

sau để giải thích một đoạn kinh ấy. Dựa vào 
thứ lớp của kinh, nên nói: Năng trước, Sở sau. 
Nhưng do pháp của luận Xiến Đà, thuận theo chỗ 
tiện lợi của ngôn ngữ, nên nói: Sở-Năng thuyết 
đều sâu. Cũng do nhân nơi cách diễn đạt mà làm 
rõ nghĩa. Tức chính thức giải thích phân trong 
kinh: “Nghe nêu giảng kinh này”. 

“Sở thuyết”: là nhắc lại phân trong kinh ở 
trước: Như Lai nêu giảng về lý và giáo. 

“Năng thuyẾt”: là nhắc lại phần trước: Không 
thể dùng sắc tướng thành tựu đề thấy pháp thân 
Như Lai v.v... Tức trong kinh nói rõ ba loại Phật 
là người có thể thuyết giảng. (Năng thuyết) : 

“Sâu” : là nêu rõ chỗ lặp lại ở trước về hai 
đoạn kinh nói về lý đồng nhất - dị biệt sâu xa. 
Tức nêu nghĩ vấn nơi hai đoạn kinh này: Phật 
thuyết giảng là hết mực sâu xa, nơi đời vị lai, có 
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người có khả năng tin tưởng, hay là sẽ không có 
người có thể tin tưởng. Cho nên câu tiếp sau nói: 
“Không phải không thể tin”, câu này làm rõ là có 
người có thê tin tưởng. Lễ ra hỏi: Thế nào là 
người có thê tin tưởng? Do đó, câu sau tức chỉ ra 

“người kia là chúng sinh, chăng phải là chúng 
sinh”, giải thích phân trong kinh nói: đây chắng 
phải là chúng sinh, chăng phải là chắng chúng 
sinh. 

“Chăng phải là chúng sinh”: Nêu rõ không 
phải là chúng sinh không tin tưởng. 

“Chúng sinh”: là chúng sinh có tin tưởng. 

“Chăng phải là Thánh”: Đây là theo thế gian 
để biện biệt, giải 

thích tên gọi: Chăng phải là chúng sinh, chăng 
phải là chẳng Thánh, chính là Thánh. Cho nên 
liền nói: Chăng phải là chăng Thánh. Đây là nêu 
ra người có thê tin tưởng nơi kinh kia. 

“Vì sao nói: Tu Bồ- đề, chắng phải là chúng 
sinh, chăng phải là chăng chúng sinh”: là Luận 
văn xuôi nêu kinh làm câu hỏi. 

Từ câu: “Kệ nói trở xuống: là chỉ rõ về nửa kệ 
sau để giải thích”. “Ở đây do nơi nghĩa nào?”: là 
nơi nửa kệ này, do nơi nghĩa nào, có 

thể giải thích: Đấy chắng phải là chúng sinh, 
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chăng phải là chăng chúng sinh nơi kinh, là người 
có khả năng tin tưởng. Tức giải thích: “Nếu có 
người tin tưởng nơi kinh này...” đến: “Chẳng 
phải là thê của phảm phu”: cho nên lãnh hội trong 
kinh kệ: Đây chăng phải là chúng sinh. 

“Nếu có người tin tưởng nơi kinh này, thì 
người ấy chẳng phải là chúng sinh”: là chọn lấy 
nghĩa có thê tin tưởng trong hai câu trên của kệ. 

“Chăng phải là chúng sinh”: là nêu dẫn 
“chăng phải là chúng sinh” trong câu thứ ba của 
NI. 

“Chăng phải là không Thánh thê”: là dùng hai 
chữ : “chăng phải là Thánh” trong câu sau của kệ 
để giải thích “chăng phải là chúng sinh” ở trước. 

“Chăng phải là không có Thánh thể, chắng 
phải là thê của phàm phu”. Đây là luận chủ tóm 
kết về người có thê tin tưởng, đó là thánh nhân, 
chắng phải là thể của phàm phu. - 

“Chăng phải là chăng chúng sinh”: là nêu dân 
kinh. 

“Do có thánh thể”: là dùng phần “chắng phải 
là chắng Thánh” trong câu thứ tư của kệ để giải 
thích. 

“Người kia chăng phải là chúng sinh phàm 
phu, chăng phải chắng là chúng sinh thánh thể”: 
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là tóm kết về người có thể tin tưởng ây là Thánh 
nhân, chăng phải là phàm phu. 

“Như kinh nói: Vì sao thế đến”: “Đó gọi là 
chúng sinh”: là dẫn lời Như lai xác nhận giải 
thích đề chứng minh. 

“Như Lai nói chăng phải là chúng sinh”: là 
chăng phải chúng sinh phàm phu. Tức luận chủ 
giải thích kinh. 

“Do đó nói chúng sinh”: là tóm kết về người 
có thể tin tưởng, là chúng sinh của thánh nhân. 

“Chúng sinh là vì chúng sinh của thánh nhân, 
do đó nói chăng phải là chúng sinh”. Là do người 
có thể tin tưởng là chúng sinh của thánh nhân nên 
tóm kết chăng phải chúng sinh của phàm phu. 

“Phật bảo: Này Tôn giả Tu Bồ-đẻ! Ý của Tôn 
giả thế nào? Như 

Lai chứng đắc vô thượng chánh đăng chánh 
giác chăng? v.v...” Đấy là đoạn văn kinh thứ chín 
trong Phân đoạn trừ nghi. Ở đây đã năm lần nêu 
dẫn khắp văn tuy tương tự mà nghĩa có khác, nên 
không phải là trùng lặp. 

Sở dĩ nêu dẫn ra đây là để giải thích nghi vấn. 
Nghi vấn này từ nơi nảo sinh? Trên đây đã biện 
minh rộng về pháp thân xưa nay thể viên mãn, 
không phải là pháp do tu tập đạt được. Tức đoạn 
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thứ hai nơi phân đầu của phân đoạn trừ nghi này. 
Trong kinh nói: Không có pháp thật là Như Lai 
chứng đắc Vô thượng Bồ-để: Làm rõ vì Bồ-đề 
của pháp thân không phải là pháp hữu vi, nên 
không thể do tướng hữu vi mà được. Lại liên nói 
Như Lai chứng đặc đạo quả Vô thượng Bỏ- đề: 
Làm rõ vì thể của Bồ- đề là pháp Vô vi nên có Bô- 
đề có thể chứng đắc. 

Lại dùng thí dụ về thân lớn để xác nhận chỗ 
giải thích, nêu rõ là pháp thân xưa nay viên mãn, 
gôm đủ hai thứ trang nghiêm, lia nơi hai chướng, 
không phải do tu hành đạt được. Tức lại sinh nghĩ 
vấn: Nếu nói Như Lai chứng đắc tam Bô-đè, thì 
đó là do tu hành nên đạt được, hay là không do tu 
hành nên đạt được. Nếu Bồ-đề của pháp thân xưa 
nay nhất định cũng như hư không, muôn đức tròn 
đủ, chăng phải là do nhân duyên tu hành, sau đấy 
có thể đạt được: Vậy sao nói hành giả, trải qua 
một A tăng kỳ tu hành đầy đủ mới chứng đắc địa 
thứ nhất. Chuyên. đặc bảy địa nơi hai A tăng kỳ 
đây đủ, cho đến càng lên bậc trên thì càng chuyền 
hơn. Sau ba À tăng kỳ, chứng đặc quả vị Bồ-đề 
của Phật. Theo đấy mà xét biết, pháp thân chính 
là do nhân duyên tu hành có thể đạt được, sau 
mới tròn đủ, sao có thể cho pháp thân Như Lai 
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cũng như hư không, muôn đức viên mãn, không 
phải là pháp do tu tập đạt được? 

Nếu do tu hành đạt được: thì vì sao lại ha bỏ 
chỗ chứng đắc báo Phật nơi n8ÔI VỊ tối thượng mà 
nói có riêng pháp thần Như Lai? Đây là dựa theo 
nghĩa đồng nhất đề vẫn nạn về chỗ dị biệt. 

Lại Mữa, đoạn kinh thứ sáu ở trước đã biện 
minh về pháp thân cũng như hư không, thể không 
có các tướng, chẳng phải là pháp do tu hành đạt 
được nên không thể dùng sắc tướng đây đủ mà 
thây. Nhân đây sinh nghi vấn: Nêu pháp thân 
không phải là pháp do tu hành đạt được, không 
sắc tướng có thê thấy: thì vì sao Bồ tát, với nhân 
duyên tu hành, dân dân chứng đắc đạo quả Vô 
thượng Bỏ-đề? Nghi vấn này đã khởi ở trước, sở 
dĩ nay mới đoạn trừ là do trong câu hỏi ây lại 
nhân đó sinh ra nghi vẫn khác, loại trừ chưa hết, 
nên nay mới giải thích. 

Ở đây gọi là nghi, nên trong kinh đáp, ý nêu 
rõ Phật có hai loại: Một là Phật của pháp thân, 
xưa nay trong lặng, thể tánh viên mãn, 

không phải là pháp do tu hành đạt được. Đây 
tức là Niệt bàn tánh tịnh. Hai là Phật của báo 
thân, trải qua mười địa, với phương tiện nhân 
duyên tu hành, bản tánh vốn có lúc hiển bày diệu 
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dụng gọi là báo Phật, tức là Niết bàn phương tiện. 

Không thể dùng phương tiện của báo thân do 
tu hành đạt được Niết bàn mà khiến cho Niết bàn 
tánh tịnh của Phật pháp thân cũng do tu hành mà 
đạt được. Vì giải thích nghi vẫn ây nên phân tiếp 
theo đã biện minh. 

Nhưng căn cứ theo một đoạn kinh này gồm có 
bốn câu ngắn. Ba câu trước nêu rõ về Niết bàn 
tánh tịnh của Phật pháp thân, thể tướng viên mãn, 
không phải là pháp do tu hành đạt được. Một câu 
sau biện minh về Niết bàn phương tiện của Phật 
báo thân, cũng muôn đức tròn đủ, mà có đại dụng 
mở rộng, là pháp có thể tu tập đạt được. 

“Không có một chút pháp nào gọi là chứng 
đắc tam Bồ-đề”: Đây là câu thứ nhứt biện minh 
về pháp thân Như Lai muôn đức viên mãn, không 
hề thiêu giảm. Tuy tại pháp phiên não câu nhiễm, 
nhưng đôi nơi muôn đức không thiêu một pháp, 
chăng phải do nhân duyên tu hành, sau mới đây 
đủ, nên được gọi là Vô thượng Bỏ-đẻ, vì thế nói: 
“không một chút pháp nào gọi là đạt được tam 
Bồ-đề”. Dây là dựa theo thê của pháp tròn đủ để 
biện minh về pháp thân chăng phải là pháp do tu 
tập đạt được. 

“Lại nữa, này Tôn giả Tu Bô-để! Pháp ấy bình 
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đăng không CÓ CaO thấp, đó gọi là tam Bồ-đề”: 
Đây là cầu thứ hai, giải thích cầu đâu. Sở dĩ Pháp 
thân muôn đức vốn tròn đủ không phải do tu hành 
mới viên mãn: là do pháp thân xưa nay là nhất 
định. Chắng phải do nơi người, với nhân duyên tu 
hành, nên ở trong tâm của bậc thánh, muôn đức 
tăng, gọi là cao. Không phải do nơi người không 
theo nhân duyên tu tập, nên ở trong tâm của hàng 
xiến đề, muôn đức giảm, gọi là thấp. Đây là căn 
cứ theo sự hành trì để biện minh về thể của pháp 
Phật (Phật pháp thân), không tăng giảm, chắng 
phải do tu tập đạt được. 

“Do không có chúng sinh, không người, 
không thọ mạng để đạt được Tam Bồ-đề bình 
đăng”: đây là câu thứ ba, giải thích câu thứ hai ở 
trước. 

Sở đi Pháp thân binh đăng không có cao thập: 
là nêu rõ về pháp thân của tât cả chúng sinh, thê 
tướng muôn đức đêu như nhau, không có ở đây 
công đức nhiều, kia công đức ít, xưa nay vôn 
văng lặng, tự tánh lìa mọi chướng ngại, hết thảy 
đều bình đăng, không có các hoặc về ta, người 
vv... chăng như kim cương, do trở lại trong nhân 
để hành trì. Hành 

có sâu cạn, đoạn trừ hoặc có nhiều ít, nên hơn- 
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bằng chăng đồng, có chỗ khác biệt về hơn, kém, 
do đây ' khởi tâm kiêu mạn, tự cho công đức của ta 
thì nhiều, loại trừ hoặc cũng nhiều, kẻ kia kém 
thua ta. 

Sở dĩ có sự phân biệt, kiêu mạn ây là do trước 
có phiên não, dứt trừ chưa hết, nên có kiến chấp 
về ta, người VvV.. 

Nêu rõ về pháp thân, Phật tánh của tất cả 
chúng sinh không có hơn kém. Từ xưa đến nay, 
thể vốn thanh tịnh, không có hoặc nhiễm. Cho 
nên nói “bình đắng không có ta, người, đạt được 
tam Bỏ-đề”. Kinh Thắng Man nói: “Sát na tâm 
thiện, không bị phiên não vấy nhiễm. Sát na tầm 
bắt thiện, cũng không bị phiền não vậy nhiễm” 

Theo nước An-độ thì sát na có mười thứ tên 
gọi. Ở đây nói sát na được dịch là không, nêu rõ 
tâm thiện không, chẳng phải bị phiền não cấu 
nhiễm. Tâm thiện chẳng không, cũng chắng phải 
bị phiên não câu nhiễm. 

Tâm thiện không: Nêu rõ pháp thân Như Lai 
tạng xưa nay là nhất định, thể là không, không có 
hai mươi lăm hữu với muôn tướng sinh tử, nên 
øọI là không. 

Tâm thiện chăng không: Nêu rõ tự tánh của 
pháp thân, thể gồm đủ vạn đức diệu hữu, trong 
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lặng, chăng không. Cho nên ở đoạn kinh trên nói: 
Như Lai tạng không. 

Hai câu trước biện minh về pháp thân diệu 
hữu, tức Như Lai tạng chắng không. Một câu này 
biện minh về pháp thân diệu vô, tức Như Lai tạng 
không. 

Đây là căn cứ nơi Không, làm rõ chỗ thanh 
tịnh, để hiển bày pháp Phật (Phật pháp thân) bình 
đăng, chắng phải đạt được do tu tập. Ba câu trước 
ây lân lượt giải thích về nghĩa Niết bàn tánh tịnh 
của pháp Phật xong. 

Bây giờ, đại chúng nghe nói pháp thân xưa 
nay viên mãn, không phải là pháp do tu tập đạt 
được, nhân đấy sinh nghĩ: Nếu thê thì vì sao các 
vị Bồ tát phát tâm Bồ-đề, trải qua ba đại A tăng 
kỳ, tu tập hành trì mười địa xong, là để làm gì? 
Cho nên đáp: “Tất cả pháp thiện đạt được tam 
Bồ-đề”. Đây là câu thứ tư, nêu rõ về Niết bàn 
phương tiện của Phật báo thân là có tu hành, 
chứng đắc. 

Do đây, căn cứ nơi báo Phật để làm rõ là có tu 
tập, chứng đắc. Nhưng báo Phật cần phải dựa 
theo sự hành trì, tu đạt, lúc hiện bày diệu dụng mà 
nói. Vốn đã dựa theo hành trì mà bàn thì có nhân 
tu hành, duyên nơi muôn thiện đây đủ, tức có 


930 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


pháp có thể chứng đắc. 

Trước chỉ căn cứ nơi thể tánh vốn có để nói, 
mà không biện luận 

vê dụng. Nay dựa theo sự hành trì, hợp thời để 
bàn về Phật tánh có dụng. Do có dụng, chăng 
dụng khác nhau, nên có thể nói là có tăng có 
øiảm. 

Lại, dựa nơi sự hành trì để đoạn trừ hoặc, có 
nhiều ít, có hơn kém, chẳng đồng, phàm - thánh 
hai địa vị khác biệt. Căn cứ nơi sự hành trì hiển 
bày báo thân, thì có u tập, chứng đắc. Cho nên 
nói: hết thảy pháp thiện đạt được tam Bộ- đề. 

Nhân đấy lại sinh nghi vấn: Nếu tất cả pháp 
thiện đạt được tam Bỏ-đề, thì chỗ nghi cho “tât 
cả” gọi là lần lộn: Pháp thiện hữu lậu, vô lậu, thế 
Ø1an, xuât thế gian, đều là tất cả, đều có thể đạt 
được Bồ- đê. 

Nếu đều đạt được: Thì vì sao kệ của Luận ở 
trên nói: “phước không đến Bồ-đề”. 

“Đề đoạn trừ nghi vấn này, nên đáp: Này Tôn 
giả Tu Bồ-đề! Gọi là pháp thiện, thì pháp thiện ấy 
Như Lai nói chăng phải là pháp thiện, đó gọi là 
pháp thiện”: Đây là làm rõ pháp thiện có hai thứ: 
Một là pháp thiện hữu lậu. Hai là pháp thiện vô 
lậu. 
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“Như Lai nói chắng phải. là pháp thiện”: là 
làm rõ tất cả pháp thiện vừa nêu đều là pháp thiện 
vô lậu chắng phải là pháp thiện hữu lậu không 
đưa đến đạo quả Bồ-đề. Cho nên câu sau nói: Đó 
gọi là pháp thiện. Đây là làm sáng tỏ đó gọi là 
pháp thiện vô lậu, cũng được gọi đó chắng phải là 
pháp thiện, nêu rõ vô lậu chăng phải là hữu lậu. 

Luận rằng: Lại có nghĩ vân: Nếu Như Lai 
không đạt được một pháp nào gọi là tam Bôồ-đề: là 
nêu nguyên do đã nghĩ kinh. 

Vì sao ha quả vị chứng đắc trước đó để thì 
dân dân đạt được Tam Bô-đê?: là nêu vẫn nạn. 

“Phần văn kinh từ đầy trở xuông là nhăm đoạn 
trừ nghi vẫn này”, chỉ rõ chăng phải là pháp 
chứng đắc mới gọi là đạt được tam Bô-đê: là 
Luận chủ lược dẫn ý đoạn trừ nghỉ trong kinh. Ổ 
đây dùng hai kệ để giải thích một đoạn kinh ấy. 
Kệ thứ nhất giải thích ba câu trước, nêu rõ pháp 
thân không tu đạt được. Một kệ sau giải thích một 
câu sau, biện minh báo Phật có tu tập, chứng đắc. 

“Xứ kia không chút pháp, biết Vô thượng Bộ- 
đề”: Hai câu kệ này giải thích câu kinh thứ. nhất 
kia. Biết Vô thượng Bồ-đề: Do nhận biết về nơi 
chốn của pháp thân kia Thể tướng đây đủ, . không 
hề thiếu, ít, nên có thê gọi là Vô thượng Bỏ-đề tôi 
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thăng. 

“Pháp giới không tăng giảm” là giải thích câu 
kinh thứ hai, nêu rõ pháp thân â ây không phải do 
tu tập đạt được mới đây đủ gọi là tăng. Cũng 
chắng phải là không tu hành nên ít, gọI là giảm. 

“Tự tướng tịnh, bình đăng”: là giải thích câu 
kinh thứ ba, làm sáng tỏ nơi thể của pháp Phật 
(Phật pháp thân) xưa nay thanh tịnh. Từ trước đến 
giờ không có các lầm chấp vẻ ta, người, nên nói 
là thanh tịnh. 

Câu kệ thứ hai: “Biết Vô "thượng Bỏ-đề” là 
dựa nơi phân Luận văn xuôi tiếp sau để giải thích 
một câu này, nghĩa chung cho cả ba câu trước. 
Cho nên sau ba câu trên đều nên nói: Biết Vô 
thượng Bồ-đè. 

Kệ thứ hai: “Có phương tiện vô thượng”: là 
giải thích cầu kinh thứ tư, làm rõ báo Phật là do tu 
tập đạt được, dựa theo phần nghĩa hiện bày diệu 
dụng được gọi là tăng. Theo phân nghĩa diệu 
dụng chưa hiện bày, nên gọi là giảm. 

“Cùng lia nơi pháp lậu v.v...” ba câu sau là 
giải thích cầu kinh thứ tư tiếp xuống: Này Tôn giả 
h Bỏ-để! Gọi là pháp thiện thì pháp thiện ây 

. là giải thích chỗ nghi nơi văn kinh. 
` Cùng lia nơi pháp lậu: là nêu rõ về nhân của 
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phương tiệp nơi báo Phật. Pháp thiện vô lậu, Thể 
lìa các lậu, chăng phải là pháp thiện hữu lậu. 

“Nên chăng phải pháp tịnh”: là biện minh 
pháp thiện hữu lậu chăng phải là pháp thiện vô 
lậu thanh tịnh. 

“Tức là pháp thanh tịnh”: Như vậy, chăng 
phải là pháp thiện hữu lậu, nên tức là nhân 
phương tiện của pháp thiện vô lậu thanh tịnh xuất 
thế gian. Sao có thê đem pháp thiện hữu lậu, đối 
với đạo quả Bỏ-đề không có nhân phương tiện, để 
vân nạn về pháp thiện vô lậu, cũng cho chăng 
phải là nhân phương ' tiện? 

“Đây là nêu rõ về nghĩa øÌ” tiếp xuống... cho 
đến: “Như kinh nói tất cả pháp thiện đạt được 
Tam Bồ-đề”: là Luận văn xuôi giải thích năm câu 
trên trong hai kệ, cũng là giải thích bốn câu trong 
kinh. Trước là theo thứ lớp giải thích. Sau là dùng 
kinh để tóm kết. 

“Pháp thiện của Bồ-để khác không đây đủ”: 
Tức là Bỏ-đề phương tiện trong nhân, cũng gọi là 
Bồ-đề của hai thừa, Thể chưa đầy đủ, cần phải tu 
tập. 

“Nói Bồ-đề khác”: là pháp thiện không đầy 
đủ. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-để! Gọi là pháp thiện, 
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Như Lai nói chăng phải là pháp thiện v.v... do 
đầu nói như vậy *? Là trước nêu lên, tiếp sau là 
giải đáp nghi vẫn nơi kinh, để hỏi. Tức nhắc lại 
ba câu sau của kệ thứ hai để giải thích. 

“Ở đây do ý nghĩa gì” tiếp xuống: là lại nêu ra 
câu hỏi. 

“Pháp kia không có pháp hữu lậu, nên gọi 
chắng phải là pháp thiện”: Đây là giải thích pháp 
thiện vô lậu, chăng phải là pháp thiện 

hữu lậu. Cho nên Như Lai nói chăng phải là 
pháp thiện. “Do không có pháp hữu lậu, vì thế gọi 
là pháp thiện”: là giải thích pháp thiện vô lậu là 
pháp thiện. 

“Do quyết định pháp thiện”: là tóm kết về 
pháp thiện vô lậu. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN 
QUYÊN 9 


"Này Tôn giả Tu Bồ-để! Các núi chúa Tu đi 
hiện có trong ba ngàn đại thiên thế giới . 

Đây là đoạn văn kinh thứ mười trong Phân 
đoạn trừ nghĩ, Ở đây, thí dụ về ba ngàn thế giới 
đã nêu dẫn bốn lân. Vì sao nhiêu lần nêu dẫn mà 
không là trùng lắp: do câu văn ấy tuy tương tự mà 
nghĩa có khác, nên không trùng lặp. 

Sở dĩ lại nêu dẫn ở đây, là do có nghi vấn. 
Nghi như thế nào? 

Trong đoạn kinh trước có bốn câu giải đáp 
ngh1. 

Thứ nhất, có ba câu. nêu rõ về Niết Bàn tánh 
tịnh Bô-đê pháp thân, bản thể tròn đủ, không phải 
là pháp tu tập đạt được. 
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Một câu sau biện minh về Niết Bàn phương 
tiện của Phật báo thân, do tu tập tất cả pháp thiện 
làm nhần phương tiện viên mãn. Pháp thân có 
dụng, là pháp tu tập đạt được. 

Y vân nạn: Nêu pháp thân của pháp tánh 
không phải do tu tập đạt được, thì phương tiện 
nơi báo Phật cũng không chập nhận do tu hành 
đạt được. Vì sao? Trong phần đối chiếu ở trên, 
nêu rõ thọ trì đọc tụng ngôn giáo của kinh này- 
năng thuyên, dựa vào đấy mà tu hành pháp thiện 
đây đủ, nên đạt được Tam-bô-đề. Nhưng trong 
pháp chứng đắc không có tánh của âm thanh ngôn 
gia là của kinh, là niệm niệm sinh diệt, không có 
nghĩa tăng trưởng của tập nhân. Thể là vô ký, 
không phải là pháp thiện, nên thọ trì kinh giáo 
không thể phát sinh ba tuệ thiện. Do không sinh 
ba tuệ thiện. Cho nên không có nghĩa của nhân. 
Đã không có nghĩa của nhân, tức không chứng 
đặc Bồ-đề. Đâu có thể nói tật cả pháp thiện đạt 
được Vô thượng Tam-bỗ- đề ụ 

Vì thể, nêu dẫn thí dụ về phước đức thù thắng 
do bố thí bảy báu như núi chúa Tu di trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, để giải đáp nghĩ vẫn ấy, 
biện minh một kệ Bát Nhã này nơi kinh giáo, là từ 
trong pháp chứng đắc hiện bày, không phải là vô 
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ký, mà có thể giảng giải về pháp thân. Nếu dựa 
nơi kinh làm nhân duyên tu hành, tức có thể hiển 
hiện tánh 

chứng đắc quả, đạt được đại Bỏ-đẻ, hơn hắn 
phước đức của việc bố thí châu báu như núi chúa 
Tu di trong ba ngàn thế giới, phước đức như thế 
là không thể tính đếm. Do đó không nên vẫn nạn 
cho kinh giáo là vô ký, và thọ trì, tu hành không 
thể đạt được đại Bô-đê. 

Nhằm trừ bỏ nghi vấn ấy, nêu phần tiếp theo 
nêu rõ về một đoạn kinh này. 

Trăm phần không bằng một: Luận gọi là chỗ 
hơn của loại tính toán. Đây là biện minh vê phước 
đức hữu lậu là pháp có cùng tận, nên số lượng 
cũng có giới hạn. Làm rõ pháp thiện vô lậu là 
pháp không cùng tận, nên sô lượng cũng vô hạn, 
do đó nên hơn. 

Ca la phần không bằng một: Luận gọi là chỗ 
hơn của lực dụng. Ca la, là chính âm của nước Án 
độ, tức tách một sợi lông làm một trăm phân, lây 
một phần ấy gọi là một Ca-la. Nghĩa nảy được 
dịch là lực thắng. Do công đức của pháp thiện vô 
lậu, uy lực hơn hắn đối với pháp thiện hữu lậu, 
nên gọi là lực thăng (chỗ hơn của lực dụng). 

“Số phần không bằng một”: Luận gọi là chỗ 
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hơn không giống nhau. "Vẫn là trong con số tính 
đếm, nhưng trở nên vi tế hôn, cho đên một chút ít 
cũng không băng một, nên gọi là chỗ hơn không 
giông nhau. Tức làm rõ pháp thiện vô lậu này nêu 
có hình sắc, thì pháp giới hư không, cũng không 
dung nạp hết. Là dùng pháp hữu vi có cùng tận để 
so sánh với pháp Vô vi không cùng tận. Giả khiến 
cho đến mức độ chỉ một chút ít cũng không giống 
nhau. Như phân một hạt cải làm vạn phân, lấy 
một phân cho là núi Tu di, là chuyện hoang 
đường chỉ thiệt thân, hoàn toàn không cùng loại. 

“Ưu ba ni sa đà phân”: Trong Luận, về nghĩa 
dịch là Nhân thắng (chỗ hơn của nhân) nêu rõ vê 
nhân quả không giông nhau. Châu báu là pháp 
thiện hữu lậu chỉ đạt được phước báo nơi ba cõi, 
thì nhân quả đều có chăng bằng pháp thiện vô lậu 
mới tiến xa đạt được quả vị Phật, tức nhân quả 
đêu hơn. Cho nên gọi là nhân quả không giông 
nhau. 

“Luận răng: Lại có nghĩ. vân” tiếp xuống, đến: 
“Không thê đạt được đại Bồ- để”: là dựa nơi kinh 
để nêu vấn nạn. “Vì sao thế? Vì được nêu giảng là 
pháp vô ký”. Là giải thích, thành ý „ của vẫn nạn. 

“Đề đoạn trừ nghi vấn này” tiếp xuống: là 
trình bày tóm lược ý giải đáp, phát sinh kệ sau. 
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Luận dùng hai kệ để giải thích một đoạn kinh 
này. 

Một kệ đầu giải thích công đức của việc thọ trì 
kinh hơn hắn phước đức của việc bố thí. Vì chỗ 
nghi vẫn cho kinh giáo là vô ký, không phải là 
nhân. 

Kệ thứ hai giải thích bốn thứ hơn hắn. Từ 
trăm phần không băng một cho đến chỗ không thể 
đạt tới. 

“uy nói pháp vô ký”: là nêu lên ý của nghĩ 
vấn. Nghi trước nói: Ngôn giáo là âm thanh, tánh 
là pháp vô ký, dựa nơi pháp vô ký â Ấy, thọ trì, tu 
hành thì không, thiện, tức không có nghĩa của 
nhân, sao có thể nói do tất cả pháp thiện nên đạt 
được Tam Bồ-đề? Vì vậy đáp: Tuy nói pháp vô 
ký. 

Câu này vì thuận theo ý của người nghi, nên 
nói “tuy cho là vô ký”, nhưng â âm thanh ngôn giáo 
dù là pháp vô ký, nhưng có thể giảng giải vê lý 
của Niết Bàn, Phật tánh, dựa nơi ây đê tu hành, 
phát sinh thắng giải của ba tuệ, có thế khiến cho 
hành giả rôt cuộc đạt được quả thường hăng, có 
SỰ giảng giải về lý, tạo lợi ích cho mọi vật, bao 
gồm công năng của quả. Đây là biện minh về 
ngôn giáo, tuy là vô ký nhưng có nghĩa của nhân. 
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Cho nên câu sau tiệp theo nói: “Mà nói là nhân 
kia”. Như thế, đâu có thể vẫn nạn, cho là vô ký 
nên không có nghĩa của nhân, tức không tu hành 
để đạt được Bôồ-đề. Đây là giải thích về nửa trên 
của kệ. 

Lại có một cách giải thích khác: Kinh không 
phải là vô ký. Vì sao? Do kinh giáo này, từ trong 
pháp chứng đắc của Chân như mà ra, là một phần 
của Chân như ấy, được pháp chứng đặc nơi Chân 
như đó huân tập. Cho nên ngôn giáo chăng phải là 
vô ký, mà có nghĩa của nhần. Như đem hoa Tu- 
ma-na và hoa Chiêm-mặc ướp với hạt Hỗồ-ma, 
(mê) sau ép được dâu, gọi là dầu Tu-ma- na và 
dầu Chiêm bặc. Ngôn giáo ở đây cũng như thế. Vì 
được pháp chứng đắc huân tập, không phải là vô 
ký, nên thọ trì, đọc tụng ngôn giáo-năng thuyên 
đó, sẽ phát sinh Văn tuệ. Từ Văn sinh tư, Từ tư 
sinh Tu, thử lớp tu tập, cho đến chứng đặc Vô 
thượng Bỏ-đêề, hơn hắn phước thí bằng bảy báu 
như núi chúa Tu di trong ba ngàn đại thiên thế 
giới. Do phước thí ây là hữu lậu, nên chắng thể 
đạt được đại Bồ-đề. Do đó không bằng phước đức 
kia. Nên nửa sau kệ nói: “Thế nên một pháp báu, 
báu hơn mọi châu báu”. 

Một pháp báu: Đây là một kệ của kinh Bát 
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nhã, gọi là pháp báu. 

Thế nên vì thế nên kinh giáo chăng phải là vô 
ký, mà có nghĩa của nhân, hơn hắn việc bố thí vô 
lượng châu báu là phước đức hữu tướng. 

“Nghĩa này thể nào? Tuy nói pháp được 
thuyết giảng”, cho đến: “Có thể làm nhân Bồ-đề”: 
là Luận văn xuôi tiếp theo giải thích nửa trên của 
kệ. 

Luận chủ lại thuận theo ý của người nghi, nêu 
rõ kinh giáo tuy là vô ký, nhưng có nghĩa của 
nhân. 

“Lại nói vô ký, thì nghĩa này không đúng”, 
đến: “Hơn hăn vô lượng châu báu”. Đây là giải 
thích nửa sau của kệ. Tức nêu dẫn kệ đề tóm kết. 
Đó là trái với ý của kẻ nghĩ, chính là giải thích 
kinh giáo không phải pháp vô ký. 

“Pháp của ông là vô ký, còn pháp của tôi là 
ký”: Tức trong pháp tiểu thừa của ông cho âm 
thanh, ngôn giáo là vô ký. Nay, dựa nơi pháp đại 
thừa của tôi nêu rõ, âm thanh, kinh giáo tử trong 
pháp ký của pháp thân Phật mà ra nên là pháp ký, 
không phải là vô ký. 

Lại nữa, hành giả với nghiệp thân, khẩu, ý có 
mỌi dây khởi, tạo tác, đều có khả năng chiêu cảm, 
cũng có nghĩa thuận lý, tạo lợi ích cho muôn vật. 
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Cho nên kinh giáo do chư Phật thuyết giảng, tánh 
của âm thanh là khẩu nghiệp thiện, có thê thuận 
theo lý, tạo lợi ích cho muôn loài, không phải là 
vô ký. 

“Do đó, pháp được thuyết giảng ấy hơn hắn 
VIỆC bố thí A-tăng-kỳ Tu đi châu báu”, là tóm kết 
về phước đức của sự thọ trì kinh giáo, hơn hắn 
phước thí châu báu. 

“Như kinh” tiếp xuống: là dùng kinh đề tóm 
kết về luận. 

“Ở đây chỉ rõ về nghĩa gì” Một đoạn , “như 
kinh” vừa nêu Là dẫn chung về phước đức của 
việc thọ trì kinh để tóm kết nghĩa hơn hắn phước 
thí châu báu. Nhưng chưa rõ việc giải thích chỗ 
hơn có bao nhiêu thứ. Cho nên nêu rõ câu hỏi: 
Trăm phân này không bằng một v.v..., tức ở đây 
là chỉ rõ vê nghĩa gì! Liên nói kệ thứ hai đáp: 
“Số, lực, không giông, hôn”: {rong một câu ây 
kết hợp giải thích ba thứ hôn: là sô lượng hơn, uy 
lực hơn và không giống nhau hơn. 

“Không giông nhân cũng thế”: Đây là nêu rõ 
về chỗ hơn thứ tư: Nhân hôn, vì đề thành câu nên 
nêu dẫn chung, chỗ hơn không giống nhau. 

“Hết thảy pháp thế gian, không thể ví dụ 
được”: là pháp thiện vô lậu có thể làm nhân vô 


&€ 
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tận cho quả vị Phật. Vì trong tt cả pháp hữu lậu 
thế gian không thể so sánh được, nên nói: “Không 
thể thí dụ được”. 

“Đây là nói về nghĩa gì?” là chỉ rõ so với 
phước đức ở trước, thì phước đức này là hôn: Một 
đoạn Luận văn xuôi hỏi, đáp này là giải thích 
chung về nghĩa “hơn hắn” nơi một kệ. “Thế nào 
là hơn hắn? Một là số lượng hơn hắn v.v... Số 
lượng nêu ra bốn thứ hơn hãn, trong nửa trên của 
kệ. “Do đó kệ nói v.v...” là nêu nửa sau của kệ đề 
tóm kết, tạo chỗ hơn. 

“Số lượng hơn” tiếp xuỐng: là mỗi mỗi nêu 
dẫn riêng về tên gọi của bốn thứ hơn hãn, giải 
thích tóm lược về tên gọi, nêu kinh liên hệ, 

nên có thê nhận biết. 

“Lại nữa, pháp này là tối thắng, không có 
pháp thế gian nào có thê ví dụ”. Pháp này: là giải 
thích nửa sau của kệ, tức dẫn kệ để tóm kết. 

“Như vậy, trong phước đức này ° tiếp xuống: 
là tóm kết về phước đức của việc thọ trì kinh là 
hơn hết. 

Này Tôn giả Tu Bồ-để! Ý của Tôn giả như thế 
nào? Tôn giả cho là Như lai khởi niệm này: Như 
Lai đã hóa độ chúng sinh chăng v.v...: Đây là 
đoạn văn kinh thứ mười một, trong Phần đoạn trừ 
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ngh1. 

Sở dĩ được nêu dẫn, vì ở đây có nghi vẫn. 
Nghĩ vấn ra sao? Nơi đoạn kinh thứ chín ở trên, 
ba câu trước nêu rõ về pháp thân bình đăng, xưa 
nay đây đủ, không hề thiếu, ít, không do tu hành 
mà được, lại không cao thấp, cũng không có các 
tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, bình đăng 
chứng đắc tâm Bỏ-đẻ. Đây là nêu rõ, căn cứ trong 
lý bình đăng của pháp thân, Phật tánh, xưa nay 
vôn trong lặng, không có hai khác biệt đây, kia, 
phàm, Thánh. 

Vấn nạn nêu: Nếu pháp thân bình đăng không 
có phàm, Thánh sai khác, tức cũng không có 
người tu đạo chứng đắc quả. Nếu không có tu đạo 
chứng đắc quả, thì vì sao trong kinh nói: Như lai 
hóa độ chúng sinh? Nếu Phật háo độ chúng sinh, 
tức biết Như Lai tu hành, đoạn trừ hoặc, có thể 
đạt được pháp thân viên mãn. Chúng sinh do chưa 
tu tập đoạn trừ hoặc nên không có được pháp thân 
đây đủ. Nếu thê thì do nhân duyên tu hành dứt bỏ 
hoặc, chứng đắc đại Bồ-đề, chắng phải là có pháp 
thân xưa nay viên mãn không do tu tập đạt được. 
Rõ ràng là vậy. Nơi Phân trụ thứ ba ở trên cùng 
trong đoạn kinh thứ tư của phân đoạn trừ nghi ở 
đây đêu nói: Bồ tát nếu dây khởi niệm: Mình hóa 
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độ chúng sinh tức chăng phải là Bô tát. Hai chỗ 
này đều nêu rõ, Bồ tát ở trong lý chơn như bình 
đăng không thấy có chúng sinh, không thấy pháp 
thân của chơn như khác với pháp thân của chơn 
như nơi thân mình mà có thể hóa độ. Tuy nhiên, 
quả vị Bồ tát ở nơi Học địa, ứng xử với cảnh bất 
định, đoạn trừ hoặc chưa hết, thây lý chưa trọn, ở 
trong lý bình đắng. Nếu thấy pháp thân chơn như 
của chúng sinh không đây đủ, khác với pháp thân 
của Chân như nơi thân mình, khởi tâm hóa độ, thì 
còn chăng phải là Bỏ tát, huống chi là Như Lai 
hành trì viên mãn, các hoặc dứt hết, quả vị ở bậc 
Vô học. Sao lại nói Phật hóa độ chúng sinh? Ở 
đây vấn nạn nêu lên, Phật cùng VỚI chúng sinh 
pháp thân bình đắng, không có tăng giảm, cũng 
không cao thấp. Do đó, lìa pháp thân, Chân như 
không có riêng chúng sinh có thê hóa độ. Nêu nói 
Phật độ chúng sinh, tức pháp thân là 

pháp do tu tập đạt được, không phải là gốc 
thanh tịnh bình đăng, phàm Thánh cùng có. Qua 
đó nghiệm biết, chư Phật tu hành chứng đắc quả 
có thể có pháp thân, chúng sinh chưa tu tập, tức 
không có pháp thân. Nếu chúng sinh không có 
pháp thân, không thể nói pháp thân bình đăng, thể 
không tăng giảm, không chỗ thiếu, ít. Cũng 
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không thê nói pháp thân vốn thanh tịnh, không có 
ngã-nhân v.v.. 

Do có nghỉ vẫn ấy, nên nơi kinh đáp, nói: 
'““lôn giả cho là Như Lai khởi niệm này: Như Lai 
hóa độ chúng sinh chăng?”. Đây là Phật hỏi Tôn 
giả Tu Bô-đê, Tôn giả cho là Như Lai khởi tâm 
phân biệt: Ta do nhân duyên tu hành, đoạn trừ hết 
phiên não, nên có pháp thân viên mãn. Còn chúng 
sinh do chưa tu hành đoạn trừ hoặc, nên không có 
pháp thân đây đủ. Tức là khác với Chân như, 
ngoài pháp giới riêng có chúng sinh để khởi tâm 
hóa độ, khiến được giải thoát, 

“Chớ hiểu (kiến) như thế”!: là nhằm ngăn 
chận kiến chấp nơi tâm. “Vì sa” tức là giải thích 
trước nêu rõ Như Lai vì sao ngăn chận Tôn giả 
Tu-bồ-đề: Chớ hiểu như thế. Liền đáp: “Thật sự 
không có chúng sinh để Như Lai hóa độ”. Nhưng 
Phật cùng với chúng sinh tuy phàm thánh có 
khác, mà pháp thân bình đăng viên mãn không 
khác. Đây là nêu rõ, ngay nơi lý Chân như bình 
đăng có danh tự chúng sinh, lại không định riêng 
thật có chúng sinh khác với pháp giới Chân như 
được Như Lai hóa độ. 

Như nơi văn kinh Thù Bát Nhã nói: “Giả sử 
tật cả chư Phật trong mười phương, mỗi mỗi vị 
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Phật trụ thế hoặc một kiếp, hoặc hơn một kiếp, 
ngày đêm thuyết pháp, tâm không dừng nghỉ, các 
vị Phật ây cũng hóa độ vô lượng hăng hà sa 
chúng sinh, đều nhập Niết Bàn, nhưng chúng sinh 
giới cũng không tăng không giảm. Vì sao? Vì ha 
ngoài pháp giới Chân như, tướng quyết định của 
chúng sinh là không thể thủ đắc. Do đó, chúng 
sinh giới không tăng không giảm. 

Lại như kinh Hoa Nghiêm nói: “Chúng sinh 
giới không tăng. 

Chúng sinh giới không giảm”. 

Đây là căn cứ theo pháp thân bình đăng trong 
lý của pháp giới chân thật, làm rõ chỗ không tăng 
giảm. 

Lại nữa, trong kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã nói: 
“Tất cả chúng sinh xưa nay vốn thanh tịnh. Giả sử 
khiến chư Phật nơi trăm ngàn vạn kiếp luôn gỌI 
lớn: Chúng sinh! Chúng sinh! Mà không nhật 
định thật có chúng sinh đề có thê đạt được”. 

Nếu dùng những phân văn kinh ấy để xét, thì 
Ở trong lý bình đăng. không có chúng sinh khác 
với chư Phật để có thể hóa độ. Lại nữa, nếu 

Phật hóa độ chúng sinh tức là Phật tự độ Phật, 
pháp giỚI trở lại độ pháp giới. Do đấy nên biết, 
tức nơi pháp thân có danh từ chúng sinh ấy, 
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không lìa ngoài pháp giỚI riêng có chúng sinh có 
thể hóa độ. Cho nên kinh bất tăng bất giảm nói: 
“Phiền não hoặc che lấp pháp thân gọi là chúng 
sinh”. Liên lại có nghi vấn: Đúng là không nhât 
định thật có chúng sinh có thê hóa độ, nhưng 
không phải là không có chúng sinh hư giả do năm 
âm tạo thành, Như Lai vì sao không độ? Do vậy, 
kinh đáp: “Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Nếu thật có 
chúng sinh, Như Lai hóa độ, tức Như Lai có kiến 
chấp về tướng ngã, nhân v.v...” Đây là biện 
minh, không phải chỉ không có chúng sinh thật sự 
có thê hóa độ, mà họ đến cũng không có chúng 
sinh hư giả để có thê hóa độ. Vì sao? Vì chính nơi 
pháp năm âm gọi là chúng sinh, nhưng năm ấm 
này không có thê là chúng sinh. Không những 
không có “thể” chúng sinh, lại không khác với 
Phật tánh có chúng sinh năm ấm là danh tự, hư 
vọng. Cho nên cũng không thể hóa độ. 

Nếu Như Lai khởi tâm cho là khác với pháp 
giới Chân như, có chúng sinh hư giả do năm ấm 
tạo thành, có thể hóa độ, thì vẫn còn có các hoặc 
về tướng ngã, nhân chưa hết. 

Nhân đây lại có nghi: Nếu Như Lai không có 
các hoặc vê tướng ngã v.v... Như Lai do đâu tự 
nói: Ta nơi thời quá khứ từng làm Chuyển luân 
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Thánh Vương, Đề thích, Phạm vương. Theo đây 
mà xét nên biết rõ Như Lai có tướng ngã chưa dứt 
hết. Không nên nói Như Lai không có tướng ngã. 

Do vậy, đáp nói: “Này Tôn giả Tu Bồ- đè! 
Như Lai nói có ngã, tức chẳng phải là có ngã”. 
Làm rõ, Như Lai tùy theo thê tục mà nói nên có 
ngã, chắng phải cho là có các tướng ngã, nhân 
chưa dứt hết. 

Nhân đấy lại có nghĩ vẫn: Nên có thân ngã. 
Nếu thật không có thân ngã thì vì sao hết thảy 
mọi người đều cho là có ngã. “Ta” (Ngã) quá khứ 
từ cõi Trời mà đến đây, ta từ cõi Người mà đến 
đây”. Cho nên đáp: Chính là nơi hàng phàm phu 
ngu tối đã phát sinh, cho là có ngã. Nêu rõ nơi 
hàng phàm phu ngu tối, tâm luôn chấp giữ nơi 
tướng, ở trong pháp vô ngã mà cho là có thân ngã. 
Từ trong quá khứ đến đây, không mất, đến nơi 
hiện tại. Cho nên vọng nói là có ngã, chắng phải 
bảo trong lý thật sự có ngã. 

Mao đạo: Nghĩa này được giải thích là ngu sĩ, 
tối tăm, không có trí tuệ. Ở đây Tôn giả Tu Bồ-đề 
hỏi: Thế Tôn! Thế nào gọi là hàng phàm phu mao 
đạo? Con chưa hiểu về nghĩa này, xin Như Lai vì 
con mà giải thích. Cho nên Phật đáp: Này Tôn giả 
Tu Bồ-đê! Phàm phu mao đạo 
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phát sinh, Như Lai nói là chăng phải sinh. 

Đây gọi là “sinh”: Nói “sinh” tức là dây khởi. 
Vì phàm phu mao đạo, là dây khởi về ngã. kiến, 
nên nói là sinh, sinh này Tây vực gọi là Thiền na, 
là dựa vào thế tục để biện luận, không chính thức 
có tên gọi cùng phiên dịch. Cho nên tạm căn cứ 
nơi nghĩa mà hiểu, gọi là “phàảm phu mao đạo 
sinh”. 

Nói là chăng phải sinh”: là nói phảm phu mao 
đạo chỉ có thê dây khởi ngã kiến, hoặc không thế 
phát sinh Thánh giải vô lậu xuất thê gian. Cho 
nên nói “chăng phải là sinh”. 

“Do đó nói phàm phu mao đạo sinh”: là chỉ có 
thể dây khởi ngã kiến, không sinh pháp của thánh 
nhân. Cho nên tóm kết gọi là phảm phu mao đạo 
sinh. 

“Luận rằng: Lại có nghi vấn: Nếu pháp ây 
bình đăng, tướng không cao thâp”: là nhắc lại ba 
câu kinh ở trước nơi chỗ sinh nghi thứ chín của 
đoạn này. 

“Vì sao Như Lai gọi là độ chúng sinh”? Là 
nÊu ra ý của vấn nạn. “Phần văn kinh từ đây trở 
xuống: là nhằm đoạn trừ nghi vấn này”, 

là trình bày lý do kinh được nêu dẫn đề dứt bỏ 
nghi đó. Dùng hai kệ để giải thích một đoạn kinh 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 10 951 


này. 

Kệ thứ nhất, tạo ra ý giải đáp, giải thích hai 
nghi trước nơi kinh, ý nghĩa diễn đạt chưa hết, 
nên tạo sự liên kết vào ba câu trên của kệ thứ hai. 
Câu thứ tư giải thích hai nghi sau nơi kinh. 

Kệ thứ nhất bắt đầu hai câu: “Pháp giới Chân 
bình đăng. Phật không độ chúng sinh” là nêu rõ, 
trong lý Chân như, Phật cùng với chúng sinh, 
pháp thân bình đăng, không có hai sư khác biệt 
phàm Thánh. Sao có thể cho ở ngoài pháp giới 
của Chân như nhất định lại có chúng sinh thật, 
cùng với chư Phật có khác, mà có thê hóa độ? 
Cũng là giải thích phân trong kinh: “Vì sao thật 
sự không có chúng sinh do Như Lai hóa độ”, theo 
văn kinh nêu trước. 

Tức nêu vấn nạn: Nếu trong, lý Chân như bình 
đăng không có chúng sinh có thể hóa độ, thì 
không phải là không có chúng sinh hư giả, do đầu 
chăng độ? Nên nửa sau của kệ nÓI: “ Do tên cùng 
âm kia. Không lia nơi pháp giới”. 

Đây là làm sáng tỏ, chúng sinh giả danh là do 
năm ấm tạo thành, mà thể của năm ấm này cũng 
là hư vọng, dựa nơi Chân như mà có. Cho nên 
không có riêng chúng sinh hự vọng có thể hóa độ. 

“Nghĩa này là thế nào” tiếp xuống đến “kệ 
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nóI: Chăng lìa nơi pháp giới”: là Luận văn xuôi 
tiếp the kệ. Trước giải thích nửa kệ sau: 

Chúng sinh giả danh và năm âm cùng có. 

Cũng là giải thích câu thứ ba của kệ. 

“Danh kia cùng với âm không lìa pháp ĐIỚI” 
là giải thích chỗ tạo tên gọi âm và nghĩa, nên dẫn 
câu thứ tư đề chứng minh là không lìa. 

Luận chủ do đâu trước là giải thích nửa kệ 
sau: Vì kẻ nghĩ cho là chúng sinh không có pháp 
thân, mà nơi nửa kệ sau ây nêu rõ, chúng sinh 
năm ấm tức là tên gọi trong pháp gIỚI, nên biết là 
cùng có pháp thân. Do vậy, trước giải thích hai 
câu sau nơi kệ, sau đây mới giải thích hai câu 
trên: Trong lý bình đắng, Phật không độ chúng 
sinh sẽ phù hợp. Từ đây trở xuông là giải thích 
nửa trên của kệ. 

“Pháp giới kia không sai biệt”: là chính thức 
giải thích câu đâu. 

Tức nêu dẫn chỗ giải thích kệ nói: “Pháp giới 
chân bình đắng”. 

“Do đó Như Lai không độ một chúng sinh”: là 
do pháp giới bình đắng, phàm Thánh không khác, 
nên Phật hãy còn chắng độ một chúng sinh, 
huông hồ là nhiêu. Tức dùng câu thứ hai của kệ 
để tóm kết phân Phật không độ chúng sinh. 
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“Như kinh nói: Vì sao? Vì thật sự không có 
chúng sinh nào Như Lai hóa độ: là tóm kêt về hai 
câu trên nơi kệ. 

“Phật bảo Tu Bồ-đề” tiếp xuống: là tóm kết về 
hai câu sau nơi kệ, lại tạo sự nỗi kết để sinh kệ 
thứ hai. 

Kệ thứ hai: “Chấp ta độ là lầm, Do chấp lập 
pháp ấy, Chấp cho độ chúng sinh”. 

Ba câu này, cùng với hai câu sau của kệ trước 
là đồng giải thích phần trong kinh: Nếu thật có 
chúng sinh do Như Lai hóa độ, thì Như Lai tức có 
các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Câu này 
là làm rõ Như Lai không có chấp giữ tướng chúng 
sinh để nhằm. hóa độ. 

Nay nói, “nếu hóa độ” tức là có lỗi chấp giữ 
tướng: Đây là nêu dẫn chỗ có lỗi để làm rõ nơi 
không lỗi. Cho nên biết, lìa ngoài pháp ĐIỚI, 
không có riêng chúng sinh hư giả do năm âm tạo 
thành được Như Lai hóa độ. 

“Chấp ta độ là lỗi”: là biện minh, Như Lai nếu 
chuyên niệm thấy có chúng sinh hư giả do năm 
âm tạo thành, khác với chân pháp giới, mà nhận 
lây để hóa độ: là có lỗi về châp giữ tướng. Lỗi â hy 
như thê nào? Đáp: “Do chấp nơi pháp kia”. 
nhận lây các pháp hữu vi hư vọng như năm ấm 
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v.v..., cho là chúng sinh, nhăm hóa độ khiến 
được giải thoát, là lỗi lầm. 

Ở trên tuy nói: “Do chấp nơi pháp kia”, nhưng 
chưa rõ đã tạo những ý tưởng gì để chấp giữ. Vì 
thế câu thứ ba nói: Châp cho độ chúng 

sinh. 

Nếu Như Lai tự cho mình là Phật, là người 
không còn phiền não, 

thây chúng sinh là phàm phu. có đủ các thứ 
phiên não, không có pháp thân, cân được cứu độ 
khiến lìa bỏ mọi mê lâm, thì đấy là mê lầm chấp 
ø1ữ tướng. 

- Không chấp, chập, nên biết”: là giải thích 
phân trong kinh: “Như Lai nói có ngã, tức chẳng 
phải là có ngã. Mà hàng phàm phu ngu tôi sinh 
khởi, cho là có ngã và đáp lại chỗ nghi vấn thứ 
ba: Do đâu nói ngã. 

“Không chấp”: Tức làm rõ Như Lai lý giải 
sinh âm xưa nay là hư vọng có chúng sinh không 
thật, để có thê hóa độ. Cho nên nói là không chấp 
lây. 

“Chấp”: Tức chúng sinh ngu tối, không hiểu 
thể của chúng sinh âm là hư giả mà cho là nhất 
định thật có ngã. Cho nên gỌI là chấp. 

“Nên biết: Ở đây, về nghĩa chấp của hai 
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người phàm Thánh và không chấp, khuyên người 
nên nhận biết. 

“Nghĩa này như thê nào?”... đến: -Châp ta độ 
là lỗi”: là Luận văn XuÔi giải thích câu đâu của 
kệ, tức nêu dẫn kệ tiếp để kết luận. 

“Do chấp nơi pháp kia...” đến. “có tướng như 
thế”: là hai câu trung gian. Trước tiên là nêu dẫn 
kệ ở trước, sau đây là giải thích. 

“Kïnh lại nói: Tu Bồ- để”: Như Lai nói có ngã 
V.V.. .; nghĩa nảy là thế nào? Đây là nêu phần kinh 
mà câu kệ thứ tư đã giải thích.. . để hỏi. “Kệ nói: 
Không chấp, chấp, nên biết”: là nêu dẫn kệ và 

kinh phù 
hợp bồ sung nghĩa cho nhau. 

“Đây là do nghĩa gi! ° tiếp xuống: là giải thích 
nghĩa chấp, không châp trong kệ, biện minh Như 
Lai không chấp gIữ, phàm phu thì chấp giữ. 

“Lại nữa, này Tôn giả Tu Bỏ-để! Phàm phu 
mạo đạo sinh , Như ai nói chăng phải là sinh”: là 
do trong phân kinh, kệ ở đây chưa giải thích, nên 
nêu dẫn riêng. 

“Vi không sinh pháp Thánh nhân, nên gọi là 
chăng phải sinh”: Đây là Đức Thế Tôn Di Lặc 
giải thích, làm rõ sở dĩ nói hàng phàm phu mạo 
đạo sinh là chắng sinh, là do không thê sinh khởi 
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pháp Thánh nhân. Cho nên gọi là “chắng phải 
sinh”. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-để! Ý của Tôn giả thế 
nào? Có thể dùng tướng thành tựu để thây Như 
Lai chăng?...”: Đây là đoạn văn kinh thứ mười 
hai trong Phần đoạn trừ nghi. Đã sáu lần nêu dẫn, 
sở dĩ lại được nêu ra là vì có nghi vấn. Nghĩa là, 
tuy trên đây đã vì con giải thích răng về pháp thân 
Như Lai không có sắc tướng có thể thấy. Nếu 
không thể 

thây thì nên là không có. Nhưng lại nói tuy 
không thể thấy mà là diệu hữu. Nếu là có thì phải 
có thế thấy. Nay nói có nhưng không thê thây, 
nên biết rõ, không có riêng pháp thân Vô vi, 
chắng phải là pháp do tu tập đạt được. Chính là 
do theo phương tiện tu tập muôn pháp thiện, là 
nhân của ba mươi hai tướng: nơi nghiệp phước 
đức thù thắng, quả vị Phật môi đạt được. Khi vô 
lượng tướng tôt hiện Dày nơi thân, tức là có pháp 
thân, đâu có thê lìa, ngoài sắc thân ây mà có riêng 
pháp thân. Nếu do nhân duyên tu hành đạt được 
thân tướng hảo lúc ấy tức có pháp thân, nên là do 
nhân duyên tu tập mới đạt chân pháp thân. Như 
trong kinh nêu rõ, lúc Phật tu nghiệp ba mươi hai 
tướng, dùng đâu đảnh lễ kính lạy Tam bảo, sư 
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trưởng, cha mẹ, nên có được tướng vô kiến đảnh. 
Giúp kẻ khác làm điều thiện, nên trong bàn tay có 
được tướng mạng lưới. Do các tướng phước báo 
ây đã do nhân mà được thì theo đó biết pháp thân 
cũng phải là do tu tập mà đạt được. Nếu có thể tu 
tập đạt được, thì trong kinh ở trước, không nên 
dùng ba câu đầu đề biện minh pháp thân không 
do tu tập chứng đắc. Một câu sau nói: Hết tháy 
pháp thiện đạt Tam Bồ- đè, nêu rõ báo thân là có 
tu hành chứng đạt. Do đây, đối chiều biết, vì tu 
tập hành trì phước đức, nên thây. sắc tướng của 
báo Phật tức thấy pháp thân. Vì thế biết pháp thân 
là pháp có thể tu tập, chứng đắc, chẳng phải riêng 
có pháp thân xưa nay nhât định, chăng phải là 
pháp tu đức. 

Vì có nghĩ vấn như thế, nên đáp, ý làm rõ, 
không thể dùng sắc tướng của báo Phật, là chỗ đạt 
được do nhân để thây pháp thân, theo như đây so 
sánh cũng cho pháp thân là có thể thây, cũng là 
chỗ đạt được của phước điền. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-để! Ý của Tôn giả thế 
nào? Có thể dùng tướng thành tựu đề thây Như 
Lai chăng?”: là Phật hỏi Tôn giả Tu Bôồ-đề: Nơi ý 
thức của Tôn giả, dùng trí tuệ tư duy, lường xét, 
có thể dùng thân trượng phu tướng do nghiệp 
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phước đức đạt được, để thấy pháp thân Như Lai 
chăng? 

Cho nên Tôn giả Tu Bỏ-đề đáp: “heo như 
con hiểu ý nghĩa Như Lai giảng nói, thì không thể 
dùng thân tướng thành tựu do nghiệp phước đức 
đạt được của báo Phật để thấy pháp thân Như 
Lớji 

“Phật nói: Đúng vậy!”: là Như Lai chấp thuận 
lời đáp của Tôn giả Tu Bô-đề là đúng lý. Tức 
Phật dứt trừ tâm nghi của đại chúng, làm rõ, thật 
như Tôn giả Tu-bô-đề đã đáp, không thê dung 
thân thành tựu của tướng phước đức, đối chiếu 
nhận biết, để thây pháp thân Như Lai. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bồ-đề: Nếu dùng tướng 
thành tựu để quán xét Như Lai, thì Chuyên luân 
thánh vương phải là Như Lai”. Tức làm rõ, 

nếu dùng thân có sắc tướng của Báo Phật, là 
nhân tu tập đạt được, cho là pháp thân Phật cũng 
là nhân đạt được, do nhân duyên tu hành, sau mới 
có: Thì Luân vương của thế gian cũng có ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, há có thể cũng là 
pháp thân Phật? 

Ở đây chính là vấn nạn về hai Phật pháp thân, 
vì sao lại nêu dẫn về Luân Vương? Là cùng đạt 
đến chỗ thật. Nhưng hai loại thật này, về nghĩa có 
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đồng nhất, dị biệt, tướng riêng khó phân. Nêu dẫn 
Luân vương không phải là đề so sánh chỗ giống 
nhau, mà là giải thích khiến kẻ nghi hiểu, căn cứ 
nơi lý tuy là một(đồng nhất) nhưng. dựa theo Thể, 
Dụng thì nghĩa khác (dị biệt). Do vậy, tướng khác 
của hai Phật hiện rõ có thể thấy. 

“Luận răng: Lại có nghi vân. Tuy tướng thành 
tựu không thê thây được Như Lai... đến: Pháp 
thân là thể”: Ở đây kẻ mê lầm dễi thuận theo 
nghĩa pháp thân mà Như lai đã giải thích, tuy 
dường như đã lãnh hội, mà còn có tâm nghi chưa 
hết, ý muốn lại tạo nghi vấn, nên đã nhắc lại. 

“Mà Pháp thân Như Lai, do thây tướng thành 
tựu, so sánh biết, tức biết pháp thân Như Lai là 
phước tướng thành tựu”: Đây là nêu bày lời vấn 
nạn. 

“Mà pháp thân Như Lai”: Tức kẻ nghi nói: 
Như Lai khó lý giải điều này, mà ý của ta còn cho 
không có pháp thần Vô vi riêng, chắng thể dùng 
tướng để thấy, chăng do nhân đạt được. 

“Do thây tướng thành tựu”: là kẻ nghi cho, do 
lúc thấy phước tướng thành tựu của Báo Phật thì 
có pháp thân, chăng phải là vốn có. 

“S$o sánh biết tức biết pháp thân Như Lai là 
phước tướng thành tựu: Nêu rõ Báo Phật đã là 
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chỗ đạt được của nhân phước đức, có thể dùng 
tướng để thây. Trí đối chiếu về chỗ giống nhau để 
biết pháp thân Như Lai cũng chính là chỗ đạt 
được của nhân, có thể dùng tướng đề thấy, đâu có 
riêng pháp thân Vô vi, xưa nay nhất định, không 
phải do nhân đạt được, chắng thể dùng tướng đề 
thây. 

“Phân văn kinh từ đây trở xuống là đoạn trừ 
nghi vấn ấy”: là trình bày ý nguyên do có đoạn 
kinh này 

Một đoạn kinh này Luận dùng hai kệ để giải 
thích: 

Kệ thứ nhất giải thích kinh đáp lại nghĩ vẫn: 
“Chăng là tướng sắc thân. Đối chiếu biết Như 
La1”. 

Nêu rõ: Không phải dùng thân sắc tướng, đạt 
được do nhân phương tiện của nghiệp phước đức 
là có thể thây pháp thần Như Lai. Nghĩa là; do đôi 
chiếu nhận biết pháp thân Như Lai đồng với sắc 
tướng, cũng là có thể thấy, lại không có riêng 
pháp thân vô tướng. Cho nên nửa sau kệ 

nói: “ Chư Phật chỉ pháp thân. Chuyên Luân 
vương chăng phải Phật”. “Chư Phật chỉ pháp 
thân”: Nêu rõ, pháp thân Phật tuy chăng đồng 

với sắc tướng của Báo Phật, có thê thây, là 
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pháp tu tập chứng đắc, nhưng có hai thứ trang 
nghiêm là Chân như, giải thoát đây đủ sắc tướng. 

Nếu cho Báo Phật có sắc tướng, là pháp thân: 
Thì Chuyển luân vương có ba mươi hai tướng 
phải là pháp thân. Nhưng Luân vương có tướng, 
chắng phải là pháp thân: Tức Báo Phật có tướng, 
cũng không phải là pháp thân. 

“Ngha nảy là thế nảo? Có người nói: Phước 
đức có thê thành tựu tướng ây”, đến “quả vị Vô 
thượng Bồ- đề”. Đây là luận văn xuôi Luận chủ 
nêu dẫn lần nữa lời của kẻ n HỊ, 

“Vị để ngăn chận điều ây ° tiếp xuống: là trở 
lại nêu dẫn kinh tiếp theo giải thích nghi khiến 
thông tỏ. 

“Do đó, không phải là dùng tướng thành tựu 
để thấy Như Lai”: là nói về nghĩa chuyển Luân 
vương có tướng nhưng không phải là pháp thân. 
Cho nên không phải do Báo Phật có thê dùng 
tướng để thây, do nhân đạt được mà cũng cho 
pháp thần Vô vi xưa nay nhất định, cũng, khiến 
làm nhân đạt được, có thê dùng tướng để thấy. 

Nhưng phân Luận văn xuôi ở đây đã nêu dẫn 
trực tiếp ý của nghi vẫn. Do chỉ rõ chỗ kinh để 
giải đáp nghi, nghĩa đã đủ hết không cần giải 
thích kệ. Tuy nhiên, dùng một kệ trên giải thích 
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kinh, đáp lại chỗ nghi, đều hết, vì sao lại tạo ra kệ 
thứ hai? Kệ trên là dựa theo phân nghĩa thuộc biệt 
tướng một hướng nêu rõ sắc tướng chăng phải là 
pháp thân Phật. Lại sợ chúng sinh cho sắc tướng 
của Báo thân hoàn toàn khác với pháp thân, sẽ hìa 
bỏ nghĩa của Báo Phật. Cho nên tạo ra kệ sau, 
làm rõ, tuy pháp thân không thể dùng sắc tướng 
của Báo Phật, đối chiếu cùng loại để chấp giữ 
theo một bên nghĩa; nhưng tức nơi pháp thân này 
hiển bày hoạt dụng gọi là Báo Phật. Không nên 
chấp bỏ hoàn toàn. 

Ba câu trên của kệ này “không tướng đẹp quả 
báo. Nương phước đức thành tựu. Đạt được Chân 
pháp thân” giải thích thể của pháp thân chăng 
phải là sắc tướng, không do nhân đạt được, không 
khác với trên. Sở dĩ lại dẫn ra, chỉ là để lấy câu 
sau nói vê _phướng tiện nơi dị tướng”. vì muốn 
làm thành kệ, do vậy nên nêu rõ lần nữa. 

Phương tiện nơi đị tướng: Nêu rõ Như Lai có 
hai thứ thân: 

¡. Là thân trí tướng. 

2. Là thân dị tướng. Trí tướng: là tướng giải 
thoát của Chân như nơi pháp thần Như Lai. Thân 
phương tiện dị tướng: là thân phước đức tướng tốt 
trang nghiêm của Báo Phật. Vì phương tiện tuy 
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đồng đạt được, 

nhưng khác nghĩa với pháp thần khác nghĩa, 
nên gọi là thân dị tướng. 

Nhưng báo thân tướng tốt này vì chính là pháp 
thân hiển ,Dày diệu dụng, nên gọi là báo tướng. Là 
nói về thể, vốn không có hình tướng sai khác, sao 
có thể nghe nói, căn cứ theo phân nghĩa dị biệt, 
liền biện luận pháp thân không có tướng tốt, và 
cho răng lìa, ngoài pháp thân, rõ ràng là có báo 
Phật với sắc tướng có thể chứng đắc. Do vậy lại 
lìa bỏ nghĩa đồng nhất. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn nói hai kệ: Đây là 
đoạn văn kinh thứ mười ba trong phần đoạn trừ 
nghi. Sở đĩ nêu dẫn: là tiếp theo đoạn kinh trước 
giải thích pháp thân xưa nay trong lặng cũng như 
hư không, chăng thể dùng tướng đại trượng phu 
của Báo Phật đạt được do nghiệp phước đức để 
thây. Ở đây, sắp giải thích đê xác nhận nghĩa ấy, 
nên nói hai kệ. 

Hai câu trên của kệ thứ nhất: Biện minh về , 
thể tánh của pháp thân tuyệt mọi sắc-thanh, chẳng 
thể dùng sự thấy nghe mà chấp giữ. 

Hai câu sau, nêu rõ, nêu do nhân nơi thây 
nghe mà chấp giữ nơi pháp thân, thì người ây đi 
theo nẻo tà, không thê thây pháp thân Như Lai. 
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Hai câu trên của kệ thứ hai: Chính thức nêu ra 
thể của pháp thân, có sắc, thanh của chân giải 
thoát, xưa nay trong lặng, chăng phải hoàn toàn là 
không sắc thanh. 

Hai câu sau, làm rõ pháp thân ây, tuy thể có 
sắc thanh chân thật, mà "không phải là cảnh giới 
của của tướng thức, do vậy nên không biết. 

Kệ nói: “Nếu dùng sắc thấy Ta. Dùng âm 
thanh câu Ta”. 

Nếu cho chính vào lúc phát ra âm thanh nói 
kệ, thì đó là khâu nghiệp của Ứng Phật, cũng có 
thể nói là khâu nghiệp của Báo Phật. Nếu theo lý 
mà nói, thì đó là pháp thân Phật thuyết, làm sáng 
rõ không thể dùng sắc thanh mà Ứng, Báo thân 
Phật đã đạt được để thấy nghe nơi Như Lai. Ở 
đầy biện minh là can cứ nơi pháp thân của Đức 
Thích Ca, không thể dùng sắc, thanh để thấy 
nghe. Giỗng như pháp thân của tất cả chúng sinh, 
Như Lai cũng không thể dùng sắc, thanh để thấy 
nghe. 

Nếu cho Tăng pháp thân đồng với sắc thanh 
ây, có thể thấy nøhe: tức đó là không chánh kiến. 
Cho nên câu kệ thứ ba nói: Người ây hành tả đạo. 

“Không thê thây Như Lai”: là câu kệ thứ tư: 
Như thê chấp pháp thân đồng nơi sắc thanh, thì 
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không thể thây pháp thân Như Lai. 

Có kẻ nhân đây sinh nghi. Nếu pháp thân Như 
Lai không thể dùng. 

sắc thanh để thây, nghe, thì hoàn toàn không 
có pháp thân. Lại nữa, pháp thân hoàn toàn không 
có sắc thanh, thì sắc thanh này rõ ràng khác với 
pháp thần. Do nghĩ vấn như thế, nên kệ thứ hai 
đáp: “Diệu thể Như lai kia” 

Nêu rõ pháp thân kia tuy không thể dùng sắc 
thanh để thây nghe, nhưng sắc thanh hương tới đó 
tức chính là sắc thanh trên thể Diệu hữu của pháp 
thân. Cho nên kinh phân trước nói: Không lìa nơi 
pháp thân có sắc tướng có thê thấy. Không lìa trí 
chứng đắc có âm thanh, ngôn giáo có thể nêu 
giảng. Lai như trong kinh thập địa nói về bảy Địa: 
Biết pháp thân của chư Phật tự tánh là không 
thần, mà khởi hạnh sắc thân tướng hảo để trang 
nghiêm. Biết â âm thanh của chư Phật là vô thanh, 
Xưa nay vắng lặng, không thể nói tướng, mà tùy 
theo chỗ sai biệt của tât cả chúng sinh, thời hạnh 
âm thanh trang nghiêm”. Theo các văn ây mà Xét, 
biết pháp thân tuy không, sắc thanh nhưng không 
la nơi pháp thân mà có sắc thanh ấy. Câu thứ hai 
của kệ nói: “Tức pháp thân chư Phật” là biện 
minh thể của pháp thân gồm đủ muôn đức, có 
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tánh của sắc, thanh. Hoặc có người nghe: “nơi 
pháp thân có tánh của sắc, thanh”, liền cho pháp 
thân có sắc thanh, có thê dùng tâm ý, ý thức phân 
biệt hư vọng của phàm phu đê thây nghe. Cho nên 
câu thứ ba nói: “Thể pháp. không thể thấy”: làm 
sáng tỏ, pháp thân tuy có tánh của sắc thanh, 
nhưng không thê dùng chỗ nghe, thấy của hàng 
phàm phu để thấy nghe pháp thân kia. 

Tuy cho pháp thân là không thể thấy, nhưng 
chưa rõ kẻ không thể thấy ấy là ai. Cho nên cầu 
thứ tư nói “Thức kia không thể biết”. Hiên bày 
pháp thân kia tuy là thể có sắc thanh mà không có 
dụng của sắc thanh. Lại không giống với sắc 
thanh của các địa thấp kém. Cho nên sáu thức của 
hàng phàm phu không thể thây nghe. Chăng phải 
chỉ hàng phàm phu không thể thây nghe, mà 
thánh trí của hàng nhị thừa cũng không nghe, thây 
được. 

Hai kệ nơi kinh này, Luận chủ chỉ dùng một 
kệ để giải thích. Hai câu đầu “Chỉ thây sắc nghe 
tiếng. Người ây không biết Phật” giải thích một 
kệ trước, làm rõ: nêu cho pháp thân đồng nơi sắc 
thanh của báo Ứng thân Phật mà có thể thấy, 
nghe: Thì người ấy không biết pháp thân Phật. 
Hai cầu sau “Vì pháp thân Chân như. Không phải 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 10 967 


cảnh của Thức”. giải thích một kệ sau nơi kinh. 
Biện minh, pháp thân chân thật tuy có tánh của 
sắc thanh, nhưng không phải là cảnh giới của sáu 
thức. Cho nên không thê thấy, nehe. 

¬- là chỉ rõ vê nghĩa gì? Pháp thân Như 

.” đến: “Không 

nên thấy nghe như thể”: là luận văn xuôi luận 
chủ giải thích câu thứ nhất của kệ nơi Luận, cũng 
là giải thích hai câu trên của kệ trước trong kinh. 

“Do những người nào không thể thấy? Tức là 
hàng phàm phu không thể thây”: là giải thích câu 
thứ hai của kệ nơi Luận, cũng là giải thích hai cầu 
sau nơi kệ trước trong kinh. Giải thích XONE, nêu 
dẫn hai câu trên nơi kệ trong Luận, giải thích hai 
câu sau nơi kệ trước trong kinh để tóm kết. 

“Người ây: là hàng phàm phu... . lức nhắc 
lại chỗ dẫn ở trước vê người ây không thể thây 
pháp thân Như Lai. Tức tạo sự liên kết để giải 
thích hai câu sau nơi kệ trong luận, cũng là giải 
thích kệ thứ hai trong kinh, và dẫn đủ phân kinh 
đã giải thích để kết luận. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Ý của Tôn giả thế 
nào? Như Lai có thể dùng tướng thành tựu để 
chứng đặc Tam Bỏ-đề chăng?...”: : Một đoạn kinh 
nảy là đoạn văn kinh thứ mười bốn trong phân 
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đoạn trừ nghi. Đã được nêu dẫn bảy lân. Sở dĩ lại 
nêu dẫn: Vì ở trên đã giải thích răng về pháp thân 
Vô vi, xưa nay nhất định, thể là diệu hữu trong 
lặng, không có các tướng, không do tu tập đạt 
được. Lại nữa, nơi hai đoạn kinh trước, đã nêu rõ 
về pháp thân, thê tự đây đủ, không phải là chỗ đạt 
được do tu nghiệp phước đức, với tướng tốt, sắc 
thanh có thể thấy, nghe. Có người mê hoặc chấp 
răng chính là do Bỏ tát, khởi đâu từ phát tâm Bỏ- 
đề, tu tập trải qua ba đại A-tăng-kỳ-kiếp, hành 
mười địa viên mãn, vượt khỏi tâm kim cương, lúc 
chứng đắc chủng trí, gọi là Báo Phật, có vô lượng 
tướng tốt, tức là pháp thân. Cho nên pháp thân là 
do tu tập đạt được, và cũng có thê thấy nghe. 

Nay nghe nói riêng có pháp thân Vô vi, không 
do nhân tu đặc, lại không thể dùng sắc thanh để 
thây nghe, nhân đấy sinh nghi vấn: Nếu thể của 
pháp thân là không có các tướng, không thể thấy 
nghe, chăng phải do tu tập nghiệp phước đức đạt 
được, thì các bậc đại Bồ tát, trải qua ba đại A tăng 
kỳ kiếp tu tập về công đức trí tuệ, là nhân thù 
thăng của mười địa được định rõ là có sở đặc hay 
là không sở đặc? Nếu định rõ là không sở đặc tức 
nhân quả đều mất, đồng với kiến châp đoạn diệt 
của hàng tiểu thừa, không có Bô-đề có thể chứng 
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đắc. Trước nói tất cả pháp thiện đạt được Tam 
Bồ- đề, đây nói mất hết. Nếu thể, đã không có Bồ- 
đề có thê chứng đắc, các vị Bồ tát, vì sao nơi ba A 
tăng kỳ kiếp, luống tự khổ nhọc mà không đạt 
được kết quả gì? Mọi tu trì phước đức là nhân thù 
thăng đã không được cảm ứng và quả đi mất đẳng 
nào? 

Vì có nghi như thế, nên sắp giải thích nghi 
này, Phật hỏi Tôn giả 

Tu Bồ-đề: Ý Tôn giả thế nào? Như Lai có thể 
dùng tướng thành tựu, chứng đắc Tam Bồ-đề 
chăng? Đây là Phật trở lại dùng chỗ nghi của 
người trước để hỏi Tôn giả Tu Bỏ- đê. 

“Chớ nên khởi niệm ây”? là nhằm ngăn chận 
kiến chấp kia. Tôn giả chớ nên dây khởi niệm cho 
răng pháp thân Phật đồng nơi sắc tướng của Báo 
thân Phật, do tu tập phước đức có thê chứng đắc. 
Ở đây chưa là lời đáp chính thức. Nếu Tôn giả 
khởi niệm này: Bồ tát phát tâm Tam Bô-đê, nói 
tướng đoạn diệt của các pháp. Nêu rõ Tôn giả Tu 
Bô-đê nghĩ: Nếu không thể dùng tướng thành tựu 
chứng đặc Tam Bồ- đẻ, thì Bồ tát vốn tu trì công 
đức trí tuệ làm nhân, rốt cuộc không có quả Bô-đê 
có thể chứng đắc. Như vậy, nhân không có chỗ 
chiêu cảm, thì mất nhân phước, cũng mất quả 
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báo. Nên gọi là: Nói tướng đoạn diệt. Do vậy, Ở 
đây chỉ mới nói Bô tát phát tâm Tam Bỏ-đè, ây là 
nói tướng đoạn diệt của các pháp. 

Nhưng người của Tiểu thừa, do tự thân chứng 
đặc Niết Bàn thiêu thân diệt trí hoàn toàn tịch 
diệt, liền đem sở đắc của mình, đối chiếu nơi Bồ 
tát, cho là vi cũng. đồng sở đắc nên khởi tướng 
đoạn diệt. JNgười tiêu thừa này trong pháp Bồ tát, 
bằng ở chỗ nào mà tạo nên ý đoạn diệt? Có người 
của Đàm Vô Đức, Di-sa-tắc, hai nhà tiểu thừa 
này, cho là khi lý giải được nhẫn vô sinh của bậc 
sơ địa, xả bỏ tất cả chỗ tu tập công đức địa tiên, 
cũng không thọ quả báo. Do đâu nói như thế? 
Người tiêu thừa đoạn trừ phiên não nơi ba cõi, 
chấm dứt sinh tử phân đoạn thiêu thân diệt trí, 
nhập Niết Bàn vô dư, nhân quả Thiện ác , tất cả 
đều bỏ, đã thây Bồ tát Sơ địa đoạn bỏ bến trụ 
phiên não, ra khỏi sinh tử phần đoạn. Ý cho là 
đồng với chỗ đã diệt thân, trí, cũng bỏ muôn hành 
trong nhân, và mắt luôn quả báo, nên nói là: “Nói 
tướng đoạn diệt của các pháp”. Lại có một nhà, 
tiêu thừa người của Đàm Võ Đức , chấp. cho là 
đạt đến năm địa sáu địa, tạo mười bốn để quán, 
khéo học năm minh cùng Mười thứ quán thuận 
nghịch về mười hai nhân duyên, mới chứng đắc 
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nhãn vô sinh, đoạn trừ phiên não nơi ba cõi, ra 
khỏi sinh tử phân đoạn, thiêu thân diệt trí, nhập 
Niết Bàn vô dư. Bấy ĐIỜ, đồng với tiêu thừa đoạn 
diệt, nhân quả cùng mật. 

Sau có một nhà thuộc trong phái Tát-bà-đa ( 
Nhất thiết hữu bộ) là Đạo nhân Nhật Xuất (Cưu 
ma-la- đa), cho là nơi địa thứ bảy mới đạt được 
nhãn vô sinh, mới dứt hết phiên não nơi ba cõi, ra 
khỏi sinh tử phân đoạn, đông với tiêu thừa xả bỏ 
thân trí, cũng không có cõi tịnh của y báo. 

Lại có một nhà tiêu thừa, chấp cho là đến 
trong tắm địa mới đạt 

được nhãn vô sinh, hiệu rõ chỗ không dụng 
công. Bấy giờ, mới ra khỏi ba cõi, xả bỏ thân trí, 
tật cả đều mắt. 

Sau cùng là một nhà, người của phái Tát-ba- 
đa, cho là trong mười địa mới chứng đặc A-na- 
hàm, đoạn trừ hết phiền não nơi ba cõi, sau tâm 
kim cang thì ra khỏi sinh tử phần đoạn, đạt A-la- 
hán, tức gọi là Phật, nhập Niệt Bàn vô dư, bỏ các 
công đức, diệt nơi thân, trí. Cho nên nói là tướng 
đoạn diệt. 

“Này Tôn giả Tu Bồ-đề! Chớ khởi niệm 
ây!...” cho đến: “Nói tướng đoạn diệt của các 
pháp”: Đây chỉ là nhằm ngăn chận chỗ cảm nhận, 
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nêu rõ không phải là đoạn diệt, chưa chính thức 
giải đáp. Y theo phần Luận tiếp sau thì nên có 
một hàng rưỡi. 

Kinh nói: Vì sao? Vì Bồ tát phát tâm cầu đạt 
đạo quả Chánh đăng chánh giác vô thượng, đối 
nơi pháp không nói tướng đoạn diệt? Đây là chính 
thức đáp, giải thích vì sao ở trên, Như lai đã ngăn 
Tôn giả Tu bỗ đề không nên nghĩ như vậy. Làm 
rõ pháp thân Vô vi xưa nay trong lặng, tuy lại 
không thê dùng tướng thành tựu do tu tập phước 
đức đạt được, nhưng Bồ tát chứng đắc nhẫn vô 
sinh của địa thứ nhât, phát tâm câu đạt đạo quả 
Chánh đăng chánh giác vô thượng, cho đến phát 
tâm cầu đạt đạo quả Bồ-đề nơi quả vị Phật Vô 
thượng, không phải là đoạn diệt. 

Nhẫn vô sinh này nơi tâm Vô thượng Bộ- đề, 
sở đĩ gọi là không đoạn diệt: là vì nêu rõ Bồ tát, 
do nhân duyên trải qua một đại À tăng kỳ kiếp, tu 
tập công đức trí tuệ với tắm vạn bốn ngàn hành 
Ba-la-mật, đạt được nhãn vô sinh của bậc sô địa, 
hiện ra rõ pháp thân Vô vi của Phật tánh. Do một 
đại A tăng kỳ kiếp này, với công đức trí tuệ, tức 
cùng với lý pháp thân khế hợp sâu xa, nhưng hòa 
nhập một quán, không thể phân biệt. Cho nên 
nhân không mất. Đã được pháp nhẫn vô sinh, nên 
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thì phần nào có được hai loại Niết bàn trên Pháp 
thân Chân như thật báo nhưng vì dụng chưa hoàn 
mãn, nên quả cũng không mắt. Cho đên A tăng kỳ 
kiếp thứ hai, thứ ba, nhân quả đều như thế không 
mất. Do đấy, nói “nơi các pháp không nói tướng 
đoạn diệt”. Nay, Như Lai nêu rõ Bồ tát ở trong 
địa thứ nhất chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, cho 
đến mười địa, với công đức vô lậu cùng quả báo 
tròn đủ, thảy đều không mất, không đồng với tiểu 
thừa xả bỏ thân trí, mât quả báo vô lậu. 

Như thế, đạt được công đức vô lậu, có thê 
dung nạp công đức hữu lậu của hàng địa tiền 
không mât là pháp thế gian ây, khi đạt được thăng 
giải xuất thế gian, lẽ ra công đức â ây, chưa rõ nhân 
hành của địa tiên là mất hay không mất? Cho nên 
đáp: Công đức thế gian cũng không mất. Vì sao 
thê? Vì chính do thiện thế gian đây đủ mà đạt 
được thiện xuất thế 

ø1an rộng lớn. Công đức hữu lậu của hàng địa 
tiền tạo nên công đức vô lậu của bậc trên địa, 
chuyền đối thêm hôn. Bồ tát, bấy giờ cảnh trí 
cùng hiện bày khắp, hòa nhập một quán, không 
thấy có thế gian, xuất thê gian, chủ thể soi chiếu, 
đối tượng được soi chiếu khác nhau. Chỉ có một 
vị Chân như; như muôn sông đồ về biên cả đồng 
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một vị mặn, không có vị riêng của các sông, cũng 
không mất công đức của hàng địa tiên, địa thứ 
nhất , công đức đã chăng mất như thế, cho đến 
mưƯỜi địa, công đức vô lậu cùng với quả báo đều 
không mất. Ở đây là căn cứ nơi ba đại A tăng kỳ 
kiếp, nơi ba thời đã biện biệt về nhân quả. Nếu 
lấy địa tiền làm nhân, thì Kiến đạo của pháp nhẫn 
vô sinh nơi địa thứ nhất là quả. Hoặc đạt được 
bảy địa rồi, trở lại thắng hạnh của Tu đạo làm 
nhân, thì trong tám địa, với pháp nhẫn đại vô 
sinh, đạo không dụng công là quả. Hoặc tâm kim 
cang do trở lại hành không dụng công làm nhân, 
công đức của Phật địa là quả. Như kiệt giải thích 
rộng thì địa địa cùng đối chiều đều có nhân quả. 

Nhân đây sinh nghi vấn: Nếu chứng đặc pháp 
nhãn vô sinh nơi sơ địa, cho đến mười địa côn 
đức không mất, đều không phải là đoạn diệt, thê 
thì có thể đạt được bao nhiêu công đức, là nhiều 
là ít? 

Do có nghĩ vấn này, dẫn phước thí hăng sa 
bảy báu để so sảnh, làm rõ là phước đức đạt được 
hết sức nhiều, dùng để đối chiếu với công đức vô 
lậu của pháp nhẫn vô sinh nơi bậc sơ địa, dù chỉ 
một niệm, thì trăm ngàn vạn ức không bằng một 
phân, nêu rõ công đức hữu lậu này hết sức là 
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nhiều. Giả sử phước thí bảy báu là vô lậu, tức rât 
nhiều, tuy nhiêu, nhưng so với công đức của pháp 
nhãn vô sinh, dù chỉ một niệm thì cũng gấp trăm 
ngàn vạn ức :' hằng hà sa không thể ví dụ. 

“Nếu Bỏ-tát biết rõ tất cả pháp vô ngã đắc 
Nhẫn vô sinh thì công đức này hơn cả những 
phước đức trước đã được”. Là nói công đức của 
Nhãn vô sinh còn hơn cả phước bố thí bảy báu. 
Biết tất cả pháp Vô ngã tức ở nơi pháp hữu vi như 
năm âm của tất cả chúng sinh, hiệu rõ từ xưa đến 
nay, không có thân ngã, nhân cho đến thọ giả. 
Cho nên gọi là nhận biết tất cả pháp vô ngã. 

“Đạt được nhẫn vô sinh: là hai thứ pháp: Nhân 
duyên, Chân như đều vô ngã. Nêu rõ, thể của 
pháp nhân duyên xưa nay không sinh, gọl là vô 
sinh. Thể của các Chân như xưa nay văng lặng, 
dứt tuyệt tướng nøã, vô ngã, gọi là vô sinh, cũng 
có thể gọ! là “không” nơi ba tướng. Căn cứ nơi 
địa thứ nhất mà nói nên gọi là pháp : nhãn vô sinh. 
Do Bồ tát này chứng đắc hiểu rõ nhẫn vô sinh nơi 
Chân như vô ngã, không dây khởi hai thứ tướng 
vô ngã. 

Lại có nghi vẫn: Nếu hai thứ phước đức hữu 
lậu, vô lậu thảy đều không mất, thì Bồ tát này 
chính là chấp giữ phước đức hữu lậu. Nếu chấp 
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giữ phước đức hữu lậu làm nhân, tức nhận lấy 
quả báo của ba cõi. Cho nên Như Lai đáp: Do các 
Bồ tát không chấp giữ phước đức. Ở đây, tạm y 
cứ một phía mà đáp, nêu rõ Bồ tát ở trong địa thứ 
nhất không chấp giữ phước đức hữu lậu của thế 
gian. Tôn giả Tu Bô-đề cũng dựa theo một phía 
để lãnh hội, nói: “do các Bồ tát không chấp giữ 
phước đức như Phật đã chỉ rõ. 

“Phật bảo Tôn giả Tu Bộ- đề: Bồ tát thọ nhận 
phước đức nhưng không chấp giữ phước đức”. Ỏ 
trên Tôn giả Tu Bô-đề hầu như hiểu lầm ý Phật. 
Nghe nói Bồ tát không chấp giữ phước đức, liên 
nghi cho là phước đức hữu lậu vô lậu thảy đều 
không chấp giữ. Cho nên Phật đáp: Này Tôn giả 
Tu Bỏ- đê! Bồ tát thọ nhận phước đức nhưng 
không chấp giữ phước đức. 

Không chấp giữ phước đức: Nêu rõ chắng 
phải là hoàn toàn không lây, không nhận hết thảy 
phước đức hữu lậu vô lậu, chỉ là không chấp giữ 
phước đức hữu lậu, không phải là không thọ nhận 
phước đức vô lậu. 

Nhưng Bồ tát nễu được gọi là thọ nhận phước 
đức thì cũng, có thể nói là giữ lây phước đức. Nếu 
khiến có thể nói không giữ lây phước đức thì 
cũng được nói là không thọ nhận phước đức. Vì 
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sao nói Bồ tát thọ nhận phước đức? Đây là biện 
minh củng nương tựa trực tiệp để làm rõ tên gọi. 
Lại giải thích: Vì sao chỉ nói thọ nhận, không nói 
giữ lây phước đức? là sợ có sự lần lộn với giữ lấy 
của chấp giữ tướng, nên chỉ nói mỗi việc thọ nhận 
phước đức, không nói giữ lây. 

“Do đó Bồ tát giữ lây phước đức”: là nêu rõ 
giữ lấy phước đức vô lậu xuât thế gian. Cũng có 
thể nói: Do đó Bồ tát không giữ lây phước đức. 

Nhưng ở đây được nói giữ lây phước đức: là 
biết rõ Tôn giả Tu Bồ-đề nói không giữ lấy, là 
theo một phía mà nói thôi. Do đó biết cũng có thể 
nói giữ lây, thọ nhận, không giữ lấy, không thọ 
nhận. 

“Luận răng: Có người khởi tâm như thế 
v.v...” Là Luận văn xuôi nêu chỗ sinh nghi, ý của 
phân đáp lại không khác trong kinh. 

Một đoạn kinh này Luận dùng hai kệ đề giải 
thích: 

Một kệ đầu nêu ý hỏi đáp để giải thích nghị, 
nÊu TỐ, Bồ tát lúc đạt được nhẫn vô sinh, không 
mất nhân quả, không phải là đoạn diệt. 

Kệ thứ hai, giải thích nêu dẫn dụ để so sánh 
không bằng phước đức vô lậu. Trong đoạn kinh 
trên có nghi. Nay hỏi “làm sao đoạn trừ 
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nghi”, Liên nêu kệ đáp: “Không mất nhân 
công đức và quả báo thù thăng”. 

Hai câu này giải thích: “Chớ nên nghĩ như thé, 
nói tướng đoạn diệt của các pháp” đoạn kinh 
trước, làm rõ Bỏ tát chứng đặc nhẵn vô sinh nơi 
bậc sô địa, không mật chỗ tu tập muôn hạnh trong 
một A tăng kỳ kiếp. Ở đây biện minh, chính nhờ 
nơi công đức của hàng địa tiền làm nhân mới đạt 
được thăng giải vô lậu đích thực của địa thứ nhất, 
cho nên không mất nhân. Tuy nhiên, từ địa thứ 
nhất trở lên, là pháp nhẫn vô sinh xuất thê gian, 
phước đức thù thắng vô lậu, không giống VỚI 
hàng nhị thừa thiêu thân tận diệt. Cho nên cũng 
không mất quả báo. Tuy nói không mất nhân, 
chẳng mất quả, chưa rõ không mât vào lúc nào, 
nên câu thứ ba đáp: “Đạt thắng nhẫn, không mất”. 

Từ đây trở xuông, nửa kệ giải thích vượt phần 
trong kinh: “Nếu có Bồ tát đạt được nhân vô sinh 
thì hơn hắn phước đức nêu trước v.v... ` tức hiện 
rõ Bồ tát chứng đắc nhãn vô sinh thù thắng của 
địa thứ nhất, cho đến lúc hành trì mười địa viên 
mãn, đạt được quả vị Phật, cũng không mất nhân 
quả. 

Lúc chứng đắc nhẫn thù thắng, VÌ SaO huy, 
mật? Câu thứ tư nói: “Do được quả vô câu” 
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Là nêu rõ, địa thứ nhất đoạn trừ hai chướng, 
khi đạt được pháp tánh vô lậu xuất thế gian nơi 
báo thân, với cõi tịnh chân thật, quả vô câu, thì 

càng vượt hơn thêm sáng, nên không mất. 

“Tướng phước đức thắng. Nên lại nói thắng 
dụ”. 

Hai câu này giải thích phân kinh nói về phước 
đức Dảy báu nơi hắng sa thê ØIỚI Ở trước, nêu rõ, 
sở đĩ nêu dẫn dụ này là nhằm so sánh để hiên bày 
phước đức vô lậu thù thắng, tức là chứng nhận 
phước đức vô lậu không mật. 

“Phước đức ấy không báo”: là nửa sau của kệ, 
giải thích kinh: từ do các Bỏ tát không chấp giữ 
phước đức” „ tiếp xuống. 

Phước đức Ã ây: là phước đức vô lậu thù thắng. 

Không báo: Nêu rõ phước đức vô lậu thù 
thăng này không có quả báo hữu lậu của thế gian. 

“Như vậy-nhận không giữ”: Như vậy là thọ 
nhận phước, đức vô lậu thù thăng. Như vậy là 
không giữ lây phước đức hữu lậu, thọ nhận, giữ 
lấy, không thọ nhận, không giữ lấy, về nghĩa 
giông như trước. 

“Nghĩa này như thế nào? Tuy không dựa vào 
phước đức...” đến: “Công đức trang nghiêm”; là 
Luận văn xuôi giải thích hai câu trên của kệ 
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trước, làm lời đáp cho ý nghị, nêu rõ là không 
đoạn diệt. 

“Vì sao dựa vào phước đức kia để nói lần nữa 
về thí dụ?” Là dùng hai câu trên của kệ sau để hỏi 
về ý của dụ được dẫn. Tức dùng hai câu sau của 
kệ đâu đáp lại. “Kệ nói: Được thăng nhẫn không 
mất. Do được quả vô cấu”: làm rõ chỗ so sánh 
của thí dụ khi đạt được nhẫn vô sinh, nhân quả 
không mất, không phải là nghĩa đoạn diệt. 

“Nghĩa này như thê nào?” Là hỏi dẫn phước 
thí châu báu ây để đối chiếu, nói Bồ tát lúc đặc 
nhẫn vô sinh, đạt được nhiều phước đức, chăng 
phải nghĩa đoạn diệt là nghĩa thênào?” 

“Có người khởi tâm như thê”, tiệp 
xuống.. .đến: “Do đó không mật”. Là nỆU người 
nghi nghĩ về chỗ mất nhân quả. Vì nhăm ngăn 
chận, dứt bỏ nghi này, nên dẫn thí dụ để đối 
chiếu, làm sáng tỏ lúc chứng đắc nhẫn vô sinh 
không đoạn diệt, không mất nhân quả. 

“Như kinh nói: vì sao?”...đến: “Không nói 
tướng đoạn diệt”: là nêu dẫn kinh để tóm kết. 
Nhưng đoạn văn kinh này, người dịch kinh trước 
đã bỏ sót, dựa vào chỗ dẫn của luận ở đây, nên 
biết rõ là có. 

“Nêu lại có Bỏ tát, biết tất cả pháp vô ngã, 
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chứng đắc pháp nhẫn vô sinh”. Tức sắp giải thích 
đoạn kinh này nên nêu ra. 

có hai thứ vô ngã, không sinh hai tướng vô 
ngã”: Tức giải thích. 

Kinh nói ở phần trước: “Biết hết thảy pháp vô 
ngã”. 

“Vì thế nhận không giữ”: là Bồ tát, lúc đạt 
được nhẫn vô sinh, hiểu rõ về hai thứ vô ngã, 
nhưng không sinh hai thứ tướng vô ngã, chỉ thọ 
nhận công đức của nhẫn vô sinh nơi trên địa, 
không, giữ lây công đức hữu lậu của hàng địa tiên. 
Câu nây xác nhận có ở trên sinh nghĩa dưới. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu dẫn kinh để 
tóm kết. 

“Vì sao Bồ tát thọ nhận phước đức, không giữ 
lây phước đức”? Là Luận chủ hỏi về chỗ kinh vừa 
tóm kết. 

“Nêu Bồ tát thọ nhận phước đức thì tức giữ 
lây phước đức kia. Vì sao nói thọ nhận, mà lại nói 
không giữ lây”? Liền nêu “kệ nói: Phước đức ấ ây 
không báo, như vậy nhận-không giữ” để làm giải 
thích. 

“Nghĩa nay là thể nào?” Tiếp xuống: là Luận 
chủ giải thích nửa kệ vừa nêu. 

“Này Tôn giả Tu Bô-đê! Nếu có nĐười nói: 
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Như Lai hoặc đến hoặc lại, hoặc đi, đứng, ngôi, 
năm, thì người ấy không hiểu nơi nghĩa ta đã 
giảng nói... ”: Đây là đoạn văn kinh thứ mười lăm 
trong Phân đoạn trừ nghĩ. Sở đĩ được nêu dẫn, vì 
trước đã giải thích rộng về pháp thân Như Lai, 
xưa nay nhất định, thể dứt tuyệt muôn tướng, 
trong lặng, thường trụ, không phải do tu tập đạt 
được. Tiếp theo đoạn trước, nêu rõ Bồ tát 

đạt được thăng giải xuất thế gian, thọ nhận 
phước đức vô lậu, không giữ lấy phước đức hữu 
lậu thế gian. Có người nhân đây sinh nghĩ: Bồ tát 
lúc ở nhân địa gôc, phát tâm hứa độ tât cả chúng 
sinh, chỗ tu tập thiện căn của mình, cùng với hệt 
thảy chúng sinh là chung. Nghi nêu: Nếu các Bỏ 
tát đạt được pháp thân chân thật, ra khỏi thế gian, 
thọ nhận quả báo vô lậu, không nhận quả báo hữu 
lậu của ba cõi. Chúng sinh ở thế gian thọ nhận 
quả báo hữu lậu, không thọ nhận quả báo vô lậu. 
Nhưng quả báo của Trời, người cũng là pháp 
trong ba cõi. Người hãy còn không được thọ nhận 
quả báo của hàng Trời, huông chi là phước đức 
vô lậu nơi quả báo xuất thế gian, được chúng sinh 
thọ dụng. Như vậy, thế gian, xuất thế gian rõ ràng 
có khác. Làm thế nào các Bồ tát, tu tập thiện căn, 
khiến chúng sinh thọ dụng được lợi ích ấy? Theo 
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đây mà xét, Bồ tát tuy ra khỏi ba cõi, đạt được 
pháp thân chân thực, cũng còn có đi, đến, thì hóa 
độ muôn vật, thọ quả báo nơi ba cõi, rõ ràng 
không phải là ở ngoài thế gian đi, đến. Nếu không 
đi, không đến, phước đức của Bồ tát, chúng sinh 
không thể thọ dụng, v và Bỏ tát chỉ phát nguyện hư 
ảo chăng lợi ích gì. 

Vì đoạn trừ nghĩ vẫn này, nên đáp, nêu rõ chư 
Phật, Bồ tát với pháp thân chân thật, tuy không 
đến, không đi, mà ứng thân theo cảm nhận của 
chúng sinh mà có đến, đi để hóa độ muôn vật, 
chúng sinh đạt được lợi ích chân thật không dối. 
Như thế, tức thiện căn của Bồ tát, chúng sinh thọ 
dụng, bản nguyện không hư ảo. Không phải cho 
là pháp thân có đến, đi, ngồi, nằm, đủ bốn thứ oal 
nghi để giáo hóa chúng sinh. Do đấy, phần tiếp 
theo là biện minh. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-để! Nếu có người nói 
Như Lai hoặc đến hoặc đi v.v.. nh ây không 
hiểu được nghĩa ta đã giảng nói”: Tức có người 
thây ứng Phật đến, đi, theo chỗ cảm mà thuyết 
pháp, tạo lợi ích cho muôn vật, cho đó là Phật 
chân thật, có đủ bốn oai nghĩ đi, đến v.v...theo 
chỗ cảm thọ nhận báo nơi ba cõi, ở đời hóa độ 
muôn loài. Cho nên nói: Người ấy không hiểu 
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được nghĩa Như Lai đã giảng nói. Làm rõ, người 
ấy không lãnh hội được chỗ Như Lai nói về nghĩa 
đồng nhất dị biệt của ba thân Phật. (Ứng-Báo- 
Pháp) 

Nhân đây sinh hai thứ nghi. Kệ nơi phân sau 
luận sinh khởi ý nghi đó, trong dụ về vi trần đã 
giải thích. 

“VỊ sao? Vì Như Lai là không nơi đi, đến, 
không từ đâu đến?” Đây là giải thích phân kinh ở 
trước. Vì sao cho là Như Lai có đi, đến, ngôi, 
năm? 

Không hiểu được nghĩa Như Lai đã nêu 
giảng.” Do thấy ứng thân có đi, đến theo chỗ cảm 
mà hóa độ các loài, cho là pháp thân cũng thế, 

nên nói là không hiểu. Tức nêu rõ ứng thân 
Như Lai có đến có đổi, còn pháp thân thì không đi 
không đến. Nếu căn cứ nơi hai Phật ứng báo thì 
có thể nói là Như Lai. Còn dựa theo pháp thân 
Phật mà bàn thì không nên nói Như lai, chính 
phải nói là “Như trụ” Sở dĩ như thế là vì, nói về 
báo Phật là có thể nói khởi đầu từ tâm Bồ-đẻ, tu 
tập, hành trì mười địa, nhân nơi nhân hướng tới 
quả, dùng quả đôi chiếu nhân, được gọi là Như 
Lai, đã có chân Báo ắt có ảnh tượng, nên ứng 
Phật theo Chân, cũng được gọi là nhân nơi nhân 
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hướng tới quả, gọi là Như Lai. Nhưng pháp thân 
Phật xưa nay trong lặng, thể tánh viên mãn, 
không phải là do tu tập, chứng đắc, không thể nói 
là nhân nơi nhân hướng tới quả. Cho nên chính có 
thể gọi là Như trụ, không được gọi là Như Lai. 

Vì sao? Vì Như Lai là không chỗ đi đến, 
không từ nơi đâu lại Pháp thân Như Lai không từ 
đây đến kia để nhập Niết bàn, nên nói là không 
chỗ đi đến. Không từ kia đến đây, tới nơi thế gian 
để giáo hóa chúng sinh, nên gọi là không từ nơi 
đầu lại. 

“Nên gọi là Như Lai: Dựa theo bản tiếng Hồ, 
gọI là Đa-đà-a-già-độ, Hán dịch là Như trụ. Ở đây 
nên nói là Như trụ, song do y theo bản dịch của 
Thập Công (Cưu-ma-la-thập) nên còn ngày trước, 
nên còn lại hiệu Như Lai. 

Một đoạn kinh này, Luận dùng hai kệ đề giải 
thích: 

Kệ thứ nhất giải thích nghĩ, tức giải thích Di 
trong kinh: “Hoặc đi, đến, ngồi, năm v. N.. ” đến: 
“không hiểu được nghĩa ta đã giảng nói” 

Kệ thứ hai giải thích phân trong kinh: “VÌ sao 
thế?... “tiếp Xuông, Nêu ra hai nghi trong kinh 
làm phát sinh dụ vệ vi trần ở phân kinh sau. 

Câu đầu nói: “Là phước đức ứng, báo”: 
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Ở trên nghĩ nêu: Bồ tát đạt được chân pháp 
thân, lia nơi thế gian, không thọ báo nơi ba cối, 
không đến, đi, vậy chúng sinh làm sao thọ dụng 
được phước đức của Bồ tát? Nên dùng kệ đáp: Là 
phước đức ứng, báo. 

Câu thứ hai “Vì hóa độ chúng sinh”: Phước 
đức là do Bồ tát tu tập thiện căn 

Ứng, báo: Vì hóa độ chúng sinh, nên hiện thân 
nhập nơi ba cõi, giáo hóa theo ba nghiệp, khiến 
chúng sinh đạt được lợi ích. Như thể, tức là 
phước đức của Bồ tát cùng với chúng sinh cùng 
thọ, không phải cho là pháp thân có đến đi. 

Người vân nạn nói, trên đây đã giải thích rộng 
về hai Phật pháp, báo trong lặng thường trụ không 
đến, không đi, đã không tâm đên, đi thi do đâu có 
ứng Phật này, đến, đi để hóa độ muôn loài. Nếu 
thê, như cầu 

chư Phật là có tâm đến đi, hay là không có 
tâm đến đi? Nên nửa sau kệ đáp: “Nghiệp tự 
nhiên như vậy. Chư Phật hiện mười phương”. 

Biện minh: Chư Phật đã thành đạo rồi, do diệu 
lực của bản nguyện, nên tùy chỗ cảm của chúng 
sinh, ứng thân tự nhiên hiện hữu khắp cõi mười 
phương, giáo hóa chúng sinh, không đợi tác ý 
mới có đến đi. 
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“Nghĩa nảy như thê nào? Nêu rõ chư Phật hóa 
thần có dụng”, là Luận văn xuôi giải thích hai cầu 
trên nơi kệ, tạo lời đáp cho ý của nghi vấn, làm 
sáng tỏ tuy pháp thân không có dụng đến đi, 
nhưng hóa thân có đến đi, tạo lợi ích cho mọi 
loài. 

“Kệ nói ° tiếp xuống: là dùng nửa sau của kệ 
để giải thích, xác nhận nửa kệ trên. 

Hai câu đầu của kệ thứ hai nói: “Hóa thân 
Phật đến, đi. Như Lai thường bất động”. 

“Phật Hóa thân đến, đi”: là nhắc lại kệ trước, 
làm rõ ứng Phật có đến, đi. 

“Như Lai thường bất động”: Chính là giải 
thích phân trong kinh: Vì sao? Vì Như Lai là 
không nơi đi đên, không từ đâu tới. Lại muốn 
nhân đó tạo ra ý nghĩ, sinh dụ về vi trân tiếp Sau, 
đối chiếu về vô lượng bảy báu chưa bằng, nơi Văn 
kinh, nêu rõ, cúng dường ứng Phật cùng thọ trì 
giáo pháp thuyết giảng, so với chân Phật không 
khác. Nửa sau kệ chính là phát sinh dụ về vi trân, 
biện minh về ba Phật không đồng nhất, dị biệt. 

Do đâu tạo ra nửa kệ trên ây? Do văn kinh nơi 
phân tiếp sau so sánh về phước thí bảy báu. Có 
người nhân nơi đoạn kinh trước, sinh nghi thứ 
nhất. Nếu pháp thân Phật không đến không đi, 
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còn ứng Phật thì có đến có đi, tùy chỗ cảm nơi thế 
gian, đê chúng sinh cúng dường được phước, tức 
là Bồ tát nhân nơi phước đức của địa mình, chúng 
sinh thọ dụng, thì nghĩa này không đúng. Vì sao 
không đúng? Do ứng Phật ấy hóa thân đến đi 
không có “thể” thật. 

Lại nữa, trong đoạn kinh thứ năm ở trên, nêu 
rõ ứng Phật do có ba tướng sinh, trụ, diệt, nên 
không phải là Phật. Tiếp theo, nơi đoạn kinh thứ 
sáu, nêu rõ ứng Phật không phát tâm, tu hành, 
chứng quả, thuyết pháp. Ở đây, Ứng hoàn toàn 
không phải Phật. Do ba nơi kinh nghiệm biết, thì 
Như Lai với thân một trượng sáu đúng chăng phải 
là Phật. Nếu chăng phải là Phật thì vì sao cúng 
dường ứng Phật tức là chúng sinh thọ dụng phước 
đức của Bô tát? 

Lại, nêu cúng dường ứng Phật đạt được phước 
đức, thì so với cúng dường chân Phật có khác biệt 
øì? 

Vì có nghi vấn như thế, nên Luận chủ đặt ra 
nửa kệ này, phát khởi ý của nghi. Đây là nêu rõ 
ứng thân có đến đi, còn pháp báo thì trong lặng, 
không đi, đến v.v... nên nói là: Thường bất động. 

Nhân đây nên sinh nghỉ thứ hai: Nếu ứng hóa 
Phật có đến đi, hai Phật pháp, báo thì không đi 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 10 989 


đến, vì ba Phật ấy là một xứ trụ, như chúng tăng 
tại tăng đường, thì khế hợp ngầm nên nghĩ, làm là 
một, không thể phân biệt, hay là hiển nhiên với 
trụ xứ khác biệt, như phương đông với Phật A 
Súc, phương tây có Phật Vô Lương Thọ. Nếu kết 
hợp làm một, thì không nên có đến đi, không đến 
không đi khác nhau. Nếu rõ ràng dị biệt, tức ba 
Phật có thê riêng. Điều ấ ây là thế nào? Do đó, nửa 
kệ sau đáp: “Ở nơi chốn pháp giới ấy. Chắng một 
cũng chắng khác”. 

Đây là nêu rõ, ba Phật ở trong pháp giới Chân 
như, không thể nói nhất định là dung hợp là một, 
một xứ tụ tập, an trụ; cũng không thể nói là rõ 
ràng có khác biệt. Lại, lúc lãnh hội một thì đối nơi 
pháp giới chắng phải là một, cũng chăng phải là 
khác. Đây là luận chủ giả nêu ra hỏi đáp, nhằm 
sinh khởi thí dụ về vi trần ở sau. Vì sao sinh khởi 
phân sau? Ở trên đã giải thích Tông về hai Phật 
Pháp-Báo chăng đồng nhật chắng dị biệt, cũng 
chung cho ứng Phật, chăng một chắng khác. Lại 
nữa, trong đoạn kinh này đã nêu rõ hai Phật pháp 
báo không đến không đi, còn ứng Phật thì có đến 
có đi. Nhân đấy sinh nghỉ: Nếu hai Phật pháp, báo 
không có đến đi, tức là thường trụ, ứng Phật có 
đến đi tức là vô thường. Như thế thì ba Phật này 
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là một hay là khác? Lại nhân đây sinh nghĩ: Mười 
phương chư Phật, lúc đoạn trừ hoặc, chứng đắc 
quả, ở trong chân pháp giới, là một xứ tụ tập, an 
trụ, là dung hợp làm một, hay là rõ ràng có trụ xử 
dị biệt, cùng với hết thảy chúng sinh hiện có Phật 
tánh Chân như, là một là khác, là nhiêu là ít? 

Vì có nghi vẫn như vậy, nên nơi hai câu kệ 
này đã dẫn đủ chỗ nghi vệ nghĩa một, khác vừa 
nêu. Giả nêu hỏi. Đáp: Nổi kết hướng đến sau. 
Câu: “Ở nơi pháp giới ấy” là hỏi về ý của nghĩ 
vấn: Ba Phật này, lúc đoạn trừ hết phiền não, ở 
trong pháp giới Chân như, là một trụ xứ hay là 
khác trụ xứ? Do câu kệ thứ tư đáp: Chăng một 
cũng chắng khác. 

Ý của người đáp nêu rõ, chư Phật tuy thành 
đạo, đoạn trừ phiền não, thì ba Phật này, ở trong 
pháp giới Chân như, không thể nói là một trụ xứ, 
khác trụ xứ. Đây là biện minh về không đến 
không đi. Đến không chỗ đi đến, không từ đâu 
tới. Giải thích câu thứ hai của kệ là dùng kinh tóm 
kết. 

“Nghĩa này như thê nào?” Tiếp xuống: là 
Luận văn xuôi nêu hỏi đáp để giải thích kinh về 
nghĩa Như Lai là Như trụ. 
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LUẬN KIM CƯƠNG TIỀN 
QUYÊN 10 


“Này Tôn giả Tu Bỏ- đê! Nếu thiện nam thiện 
nữ đem số lượng... như số vi trần trong ba ngàn 
đại thiên thê giới v.v...”: Một đoạn kinh này là 
đoạn văn kinh thứ mười sáu trong phân đoạn trừ 
nghĩ. Sở dĩ được nêu dẫn là để đáp lại nghĩ vấn ở 
trên. Nghi vẫn nêu: Nếu ứng Phật có đến đi, hai 
Phật pháp, báo không đến đi, thì ba Phật này cùng 
với chư Phật khăp mười phương, lúc đoạn trừ 
phiền não hết, thành đạo, ở trong pháp giới Chân 
như, là một trụ xứ, là khác trụ xứ, là dung hợp 
làm một với tảnh Chân nhự của hết thảy chúng 
sinh, là một là khác, là nhiêu là ít? Đây cũng là 
chỗ nghi vấn trong phân kinh ở trước. Nơi kệ 
thuộc luận ở trước đã tạo chỗ khởi đầu cho kinh 
này trình bày sơ lược hỏi, đáp: “Ở nơi pháp giới 
ây. Chăng một cũng chắng khác” 
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Nhưng phân kinh này sắp giải thích đây đủ về 
nghĩa nhiêu ít, một khác của nghi kia, nên dẫn thí 
dụ về số vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới 
nơi kinh để đáp. Đây là nêu rõ: Nghiễn nát sô v1 
trần cực nhỏ nơi tam thiên đại thiên thế giới làm 
vi trần không sắc hương vị xúc. Như nay, nhân 
ánh sáng mặt Trời chiếu qua cửa số thấy được các 
hạt bụi li ti kia, thì đây là hạt bụi thô. Tách chúng 
làm ba trăm phần mới gọi là vi trần. Vi trân này 
chắng phải là hàng phàm phu, nhị thừa thấy được, 
nhưng đây lại chưa phải là tê trân, phải tạo khiến 
vi trần không còn sắc, vị. Vi trần đó không hình 
trạng, sắc, vị cũng không có bốn phương trên 
dưới, số lượng tuy nhiều, nhưng không thể nói 
một trụ xứ, khác trụ xứ, dung hợp làm một, để so 
sánh với ba Phật cùng mười phương chư Phật 
cũng nhiêu vô lượng. Nhưng chư Phật này tuy 
nhiêu, lúc đoạn trừ phiên não hết, ở trong pháp 
giới Chân như, không thể nói là một, khác, cũng 
không thể nói là một trụ xứ, khác trụ xứ. Phật 
tánh của chúng sinh là tánh thanh tịnh, giải thoát. 
Căn cứ nơi chúng sinh tuy nhiều, mà trong lý 
Chân như thì xưa nay bình đẳng. Cho nên cũng 
không thể nói là một khác, nhiều ít. Đề giải thích 
nghi vẫn ấy, phần tiếp theo sẽ biện minh. 
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“Dùng số vị trần trong ba ngàn thế giới”: Đây 
là nêu lên vi trân 

cực nhỏ trong tam thiên đại thiên thế gIỚI, 

“Lại dùng bây nhiêu vĩ trần thế giới”: Ở đây 
gọi vi trần cực nhỏ là thế giới gọi là tánh của thế 
giới. Một hạt bụi này, dựa nơi thế gian đề biện 
luận, cũng gọi là thế gIỚI, cũng øọI là v1 trần, 

“Nghiên nát làm vi trân”: Tức lại nghiên nát 
vi trần cực nhỏ này làm vi trần không có sắc 
hương vị xúc. 

` tăng kỳ”: là nêu rõ, không phải chỉ nghiên 
nát ba ngàn thê giới làm vi trân, mà cũng nghiên 
nát A tăng kỷ thê giới dùng làm vi trân, cũng 
được gọi là vi trần không sắc, vị, không thể tính 
đếm, nên gọi là A tăng kỳ. 

“Này Tôn giả Tu Bô- đê! Ý của Tôn giả thê 
nào? Số lượng vi trần ấy nên cho là nhiều 
chăng”: Nêu rõ, vì đối tượng được nghiên nát là 
các thế giới đã răng, nên Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ- 
đề: Nơi ý thức của Tôn giả, tư duy lường xét cho 
số vi trần này là nhiều chăng? 

Tôn giả Tu Bồ- đề hiểu ý Như Lai nên đáp: 
“Thế Tôn! Số vi trần kia là rât nhiêu. Đây là biện 
minh Như Lai vừa nói về số vi trần kia là nhiều”. 
Tuy nhiều, nhưng do không sắc hương vị xúc, 
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không hình trạng phương sở, không ngăn ngại, 
nên không thể nói là một trụ xứ, là khác trụ xứ, 
dung hợp làm một, để dụ cho mười phương chư 
Phật cũng rật nhiều, vô lượng. Mười phương chư 
Phật này, nễu căn cứ theo hành giả mà nói, một 
hành giả tự làm một Phật, hành giả đã nhiêu, nên 
Phật cũng nhiều. Chư Phật này, căn cứ nơi hành 
giả đã nhiều, nên không thê nói là một. Hai 
chướng hoàn toàn dứt hệt, pháp thân bình đăng 
không có sai biệt, nên không thê nói là khác. 

Nhưng vi trần này, nghiền nát làm vi trần 
không sắc, vỊ, tuy nhiêu, do không có hình trạng, 
không cÓ sắc, vị, cũng không có sáu, nên không 
thể nói là một xứ. Dụ cho mười phương chư Phật, 
lúc đoạn trừ hai bộ phiên não, dung hợp pháp gIỚI 
Chân như, không có hinh tướng, cũng không nƠI 
chôn. Cho nên, không thể nói là một trụ xứ, là 
khác trụ xứ. 

Tôn giả Tu Bồ-đề hiểu ý của Phật, nên cung 
kính đáp như trên. Trong đại chúng CÓ NBƯỜI, 
nhân đây sinh nghi: Trước đã nói nghiền nát vi 
trần làm hư không, không có hình trạng sáu 
phương. Lại nói số vi trần rât nhiều. Hai lời nói 
nây do đâu trái nhau, nên nói là: “VÌ sao thế?” 

Tức đáp: “Nếu số vi trần ấy là thật có, Phật 
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tức không nói là số vi trần”. Ở đây biện minh, nếu 
khiến số vi trần thật có hình trạng, sáu phương, 
sắc hương vị xúc chẳng không, Phật tức không 
giả thiết nói nghiền nát vi trân để làm vi trần 
không sắc vị. 

Lại có nghi: Nếu vi trần này, thê là không, 
không sắc vị, là chăng 

thật. Vì sao Như Lai nói là vi trân? Do Như 
Lai nói là vi trần, nên biết rõ v trần là thật, chắng 
không. Cho nên nói: Vì sao thế?” 

Tức đáp: Phật nói số vi trần, tức chắng phải là 
số vi trần. Đây là biện minh Như Lai dựa trong 
đạo thế đề, nói về vì trân hư vọng. Cho nên nói: 
“Phật nói là số vi trần”. Số vi trân này là hư vọng 
không thật, xưa nay vắng lặng. Cho nên nói “tức 
chắng phải là số vi trân”. Vị trần Ấy, đã là hư 
vọng thì đâu có thật vi trân mà có thể nói. 

“Do đó Phật nói là SỐ vi trân”: là do đây, Như 
Lai ở trên nói vi trần không sắc hương. VỊ XÚC, 
không hình trạng, nói ở nơi không vi trần là vi 
trân. Cũng có thê nói: Do đó, Phật nói chăng phải 
là các vi trần. Đây là nhân nơi sự không để biện 
minh thê của pháp nhân duyên là không. 

“Thế Tôn! Như Lai nói tam thiên đại thiên thế 
giới, tức chắng phải là thể giới”: Vừa nêu rõ dụ 
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về vi trần, là căn cứ vào chỗ cực nhỏ mà nói. Đây 
nói ba ngàn thế giới là theo cảnh gIỚI mà nỐI. 
Nhưng lại có nghĩ: Ở trên Phật nói vi trần vi tế, 
thể của nó không thật, do vậy là không. Nhưng 
chính do vi trân vi tế tạo thành thế giới thô. Nếu 
vi trần vi tế không thật thì do đâu có các vật thô 
nơi ba ngàn thê ĐIỚI ây? Rõ ràng là thê giới thô â ây 
đã do vi trân vi tế tạo thành. Nếu vi trần vi tế là 
không, thì vì sao mắt thấy các vật thô nơi ba ngàn 
thế gIỚI là có? Do vật thô có nên biết rõ là vi trần 
vI tÊ cũng có. 

Cho nên đáp: “Như Lai nói ba ngàn đại thiên 
thế giới tức chăng phải là thế giới”. Nêu rõ, Như 
Lai nói giả sử ba ngàn thành một thế giới. Nếu có 
một thế giới không do cái khác tạo thành, thì có 
thể nói thế giới là thật. Nhưng không có một thế 
giới nào không do cái khác tạo thành, vì thế là 
không. thật. Do chúng không thật, nên nói Như 
Lai nói ba ngàn thế _ĐIỚI tức chăng phải là thế 
giới. Tuy nhiên, vĩ trần vi tế này đã là không, thì 
biết rõ ba ngàn thế giới thô cũng hư giả không 
thật. 

“Do đó Phật nói là ba ngàn thế giới”: là nhằm 
biện minh nếu có một thế giới là thật, chẳng phải 
là hư vọng, Phật tức không giả nói là ba ngàn thê 
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giới. Phật đã nói hợp ba ngàn làm một thế giới. 
Cho nên biết là hư gia, không thật. 

“Vì sao thế?”: Tức có người nhân đây sinh 
nghĩ: Nếu vi trần, thế gIỚI, cả hai đều không thật, 
vì sao Như Lai nói vi trần tích tập nên thế ĐIỚI 
thành, vi trần tan rã, nên thê giới hoại. Từ thánh 
ngôn này mà xét, biết vi trần là thật, sao lại nói là 
không. Cho nên nói: “Vi sao thế?” 

Tức đáp: “Nếu thế giới là thật có, tức là tướng 
hợp nhất. Ở đây nói thế giới ấy là gọI vi trân là 
thê giới. Nêu rõ, vì sao ba ngàn thế giới là không 
thật. Nếu vi trần thế giới là thật, thì bốn phương 
vi trần hiện bày 

tức dung hợp làm một, tạo một thế giới không 
thể phân biệt, không nên có tên gọi ba ngàn. Đã 
có tên gọi ba ngàn, nên biết chủ thê tạo thành vi 
trân thê giới là hư vọng chẳng thật, do vi trần ấy 
hư vọng chăng thật, tức thể của nó là không. Bởi 
rỗng không nên không có hình trạng, nên lui tới 
không chướng ngại, cho đến núi thiết vi cũng 
không cùng ngăn ngại. Theo lý mà nói, vi trân từ 
phương đông đến, không chướng không ngại, 
phương tây, cho đến nam, bắc, trên dưới sáu 
phương, vi trần hiện hữu đều không chướng 
không ngại. Vi trần này đã không cùng ngăn ngại, 
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cũng không có tướng tụ tập, tuyệt nhiên là không, 
chắng có hình trạng, cho đến núi Tu di cũng 
không thể thấy. Do đây mà xét biết, thế giới hữu 
vi, chớ nên hỏi về thô tế, đều là hư vọng không 
thật, xưa nay văng lặng, dựa nơi vọng tình của 
người đời, nói là có thế giới. Đây là biện minh về 
thể của pháp nhân xưa nay là không. 

Nhân đây lại có nghi vẫn: Nếu tướng hợp nhất 
là tướng thật thì vì sao Như Lai nói hợp ba ngàn 
thế giới làm tướng hợp nhất? Cho nên đáp: Như 
Lai nói tướng hợp nhât: là dựa theo tên gọi của 
Thế đế, dùng nơi pháp hư vọng để nói tướng hợp 
nhất. 

'“Fức chắng phải là tướng hợp nhất”: là xét 
theo lý mà nói, không có một thê giới khế hợp 
ngầm làm một, không nhờ nơi ba ngàn thế giới 
tạo thành. Cho nên nói: “Tức chắng phải là tướng 
hợp nhất”. 

“Phật nói: Này Tôn giả Tu Bô-đê! Tướng hợp 
nhất tức là “bất khả thuyết” (không thể nói)”: là 
nêu rõ hữu vi hư vọng chắng thật, nên không có 
một thế giới nào khế hợp hoàn toàn làm một là 
thật để có thê nói. Cho nên nói: Tức “bất khả 
thuyết”. 

Nhân đấy lại sinh nghi: Nếu khiến tướng hợp 
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nhất của thế ,BIỚI là không thật, thì chúng sinh 
không nên thấy và lại không nên thọ dụng. Nhưng 
nay hiện thấy có thê giới ây như nhà cửa, y phục, 
các dụng của khí thế gian. Đã có dụng â ây nên biết 
TỐ thế giới thô là thật. Thế gIỚI ấy đã là thật thì vi 
trần vì tê cũng thật, sao có thể nói vi trần, thế ĐIỚI 
thô tế đều hư vọng chăng thật? Cho nên kinh đáp: 
“Chỉ do hàng phàm phu tham chấp sự tướng kia”. 
Tức biện minh phàm phu do nhân duyên chấp giữ 
tướng điên đảo, ở trong sự tướng hư VỌnE, chấp 
cho là thật, chắng phải nói tánh của thế giới thô là 
thật. Nhưng tạo vì thê giới thô vốn thành kia đã là 
chắng thật, nên biết rõ vi trần vi tế cũng là hư giả. 

“Vì sao thế?” Tức nhân ở trước nói hàng 
phàm phu tham chấp nơi sự tướng, nhân đấy lại 
sinh nghi: Nếu hàng phảm phụ nơi tâm điện đảo, 
chấp giữ vi trần, thê giới thô tê, các sự tướng hữu 
vi hư giả, vọng cho là thật, còn Như Lai không có 
tâm điên đảo chập g1ữ tướng, sao 

nói Có vi trân, thế giới? Như Lai do đâu lại 
nói: Ta thây vi trần cùng thế ĐIỚI V.V.. . Nếu Như 
Lai nói ta thấy và cái được thấy (sơ kiến) thì có 
ngã, ngã sở, trong ngoài dị biệt. Lại, Như Lai vì 
sao lại nói: Vốn có các kiến chấp ngã, nhân, 
chúng sinh v.v... Sau vì quán thể của ngã, pháp, 
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là không, nên đạt được thắng giải về hai thứ vô 
ngã, mới đoạn trừ các hoặc vê ngã, nhân v.v.. 
gọi là đắc đạo. Như Lai đã nói như thế. Theo đấy 
mà xét, thì biết rõ, vi trần thê ØIớI, với các pháp 
thô, tế, v.v... là có thật; chăng phải là vì hư vọng 
nên không. Do có nghi vân ây, nên nói là: “Vì sao 
thế?” 

Vì Phật nay sắp đáp về nghĩa này, nên hỏi Tôn 
giả Tu Bồ- đề: “Nếu người nói như thế này: Phật 
nói về kiến chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, 
thì ý của Tôn giả thế nào. Lời nói của người ấy là 
chánh ngữ chăng? Đây là nêu rõ, Phật hỏi Tôn giả 
Tu Bô-đề: Nếu có người, do chỗ nghi như trước, 
nghi cho là Phật đã nói: “Vốn thật có ngã, pháp, 
sau vì quán thể của ngã pháp là không nên đạt 
được thăng giải về không ngã pháp, loại trừ hai 
kiến chấp Ngã Pháp, đạt vô ngã, vô pháp, gọi là 
đặc đạo, thì chỗ nói của người ây nơi lý là chánh 
ngữ chăng?” Tôn giả Tu Bô-đề đáp: “Thế Tôn! 
Không phải”. Nêu rõ, lời người nghi vừa nêu là 
không đúng lý, không hợp với ý Phật. Do vậy đáp 
là “không phải”. 

“Thế Tôn! Vì sao Như Lai nói: Kiến chấp về 
ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, tức chăng phải là 
kiến chấp về ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả”: là 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 10 1001 


giải thích vì sao lời nói của người ây là không 
đúng lý, là không chánh ngữ. Biện minh người 
của hai thừa cho vốn thật có ngã, nhân, chúng 
sinh, thọ giả, là các kiến chấp về ngã, ngã sở. Vệ 
sau quán ngã, ngã Sở Ấy, hai thứ đều không, có 
thể đoạn trừ kiến chấp vê ngã, nhân v.v... mà, nói 
là ta đạt được thắng giải vÊ vô ngã, cho đấy là sự 
hiểu biết chân thật. Nếu cho Như Lai cũng nói 
như vậy, cho đó là chân thật, thì lời nói ấy chắng 
phải là nói đúng. 

Nhưng chư Phật, Như Lai, hiểu rõ các pháp 
xưa nay là rỗng không- văng lặng, còn không có 
Ngã-Pháp để trì, huống là có Kiến giải Ngã-Pháp 
đều không để giữ. Cho nên HỘI: “Tức chăng phải 
là kiến chập vê ngã, nhân v.v.. 

Cái thấy rõ vô ngã này, ở Thanh văn là thắng 
giải (hiểu biết thấu suốt), nơi Bồ tát là chướng. 
Nay nêu rõ Phật nói nên quán Ngã, Pháp từ xưa 
nay là không, hoàn toàn văng lặng, không có Ngã 
Pháp để có thể cho là không, cho đến phiền não 
xưa nay cũng là tịch tĩnh. Cho nên không co 
phiên não đề có thể đoạn trừ. Chắng giống với hai 
thừa, thấy vốn có ngã có pháp, nay hiểu rõ cả hai 
đều không mới dứt trừ hoặc ây, 

gọi là đặc đạo. 
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“Đó gọi là, chắng phải ngã kiến, nhân kiến 
v.v...: là cùng tóm kết về ngã pháp, hai không. 
Nhị thừa thấy ngã không, đạt được thắng giải về 
người VÔ ngã v.v... cho là chân thật. Cho nên, 
nói: Đó gọi là chẳng phải kiến chấp về ngã, nhân 
Noi 

Cũng được gọi: “Đó gọi là kiến giải” về ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả: làm rõ, như trên đã nói. 
Nhưng hiểu rõ về ngã và pháp xưa nay trong lặng, 
bản lai chẳng. sinh, hiện thấy Chân như bình đăng, 
chứng, đắc Bồ-đề nhãn vô sinh nơi địa thứ nhât, 
cho đến Vô thượng Bô-đề nơi quả vị Phật, chắng 
đồng với tiêu thừa, giữ lấy kiến giải về vô ngã, vô 
pháp, cho là đạo chân thật, là Phật nói như thể. 
Cho nên nói: “Đó gọi là Phật nói các kiến giải về 
ngã, nhân, chúng sinh v.v...” là hư vọng không 
thật. Nêu rõ đó gọi là kiến giải về vô ngã, nhân 
v.v... là hư vọng. 

Nhân đấy lại sinh nghĩ vấn: Nếu còn có kiến 
giải Vô ngã-Vô pháp, chăng phải là đắc đạo, thì 
quán những pháp nào, khởi những tâm gì, chứng 
những pháp gì. gọi là đặc đạo? Cho nên đáp: 

“Này Tôn giả Tu Bô-đề! Bồ tát phát tâm Bồ- đê, 
nơi tất cả pháp, nên nhận biết như vậy Lê 

Đây là dùng trí chứng đắc của địa thứ nhất 
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làm tâm Bồ- đề, nêu rõ ở nơi nghĩa nào để khuyên 
người. Nếu muốn đạt được đạo chân thật từ địa 
thứ nhất trở lên, thì đối với pháp hữu vi thô, tế, có 
ngã, pháp, không ngã, không pháp, các vật hư 
vọng, nên sinh khởi tri kiến, tin tưởng như thế. 

Tri như thế: là nêu rõ hàng địa tiên, dùng Văn 
tuệ của thế gian, năm minh, luận giải, trí tuệ hao 
hao nhận biết. 

Kiến như thê: Nêu rõ hàng trên địa, do trí đệ 
nhất nghĩa xuất thế gian mà nhận thức. 

Tin như thế: Nêu rõ, hai hạng nêu trước, cùng 
dựa nơi tam muội, có vô lượng công đức để tin 
tưởng. 

Đây là biện minh, người của Bỏ tát, do dùng 
hai trí và tam muội này thây Phật tánh, Chân như, 
dứt trừ tất cả nguy họa Có-Không của tất cả các 
pháp. 

“Như thê là chăng trụ nơi pháp tướng”: Tức 
đã ở trong pháp hữu vi hư vọng không ngã không 
pháp, sinh tri kiến, tin hiểu, nên không chấp 
trước. 

“Vì sao thế?”: Tức hoặc có người nghe nói, 
Bỏ tát không trụ nơi pháp tướng thì khởi nghĩ cho 
là Bồ tát ở trong pháp thế g1an, xuất thê gian thảy 
đều không trụ. Cho nên nói: Vì sao thế?” 
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“Phật đáp: Này Tôn giả Tu Bồ-đê! Chỗ nói về 
pháp tướng thì pháp tướng Như Lai nói tức chăng 
phải là pháp tướng”. 

Chữ “pháp tướng”: nói trước, là tướng của 
pháp hữu vi Có-Không như sắc v.v... của thế 
gian. Chữ “pháp tướng” nói sau, là tướng của 
Pháp vô vi Chân như xuât thế gian. 

Như Lai nói tức chăng phải là pháp tướng: 
Nêu rõ Như Lai nói tướng pháp Có-Không của 
thế gian, chăng phải là tướng pháp Chân như Vô 
vi xuất thê gian. Tướng Pháp Chân như xuất thế 
ølan tức chăng phải là tướng pháp Có-Không hư 
vọng của thê gian. 

“Đó gọi là pháp tướng”: Như vậy, chăng phải 
tướng pháp hữu lậu hữu vi nơi thê g1an, tức là 
tướng pháp Chân như Vô vi xuất thế gian. Cũng 
có thê gọi: Đó là pháp tướng có không của thê 
ø1an. 

Ở trên nói chăng trụ nơi pháp tướng: Tức chỉ 
không trụ nơi tướng Có-Không của pháp hữu vi 
thế g1an, chăng phải là không trụ nơi pháp tướng 
Vô vi xuât thê gian. Đâu thê nghe nói không trụ 
nƠI pháp tướng, liên cho trong tướng pháp Hữu 
vi, Vô vi thế gian xuất thế gian đều không trụ. 

Từ đây trở lên, kinh giải thích phần nghi trong 
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kệ trước: “Ở chỗ pháp giới ấy, chắng một cũng 
chăng khác”. 

“Này Tôn giả Tu Bỏ-đề! Nếu có Bồ tát, đem 
bảy thứ báu đây khắp vô lượng A tăng kỳ thế giới 
để bồ thí: Trên đầy có nghi: Ở trước, nơi thí dụ về 
vi trân, nêu rõ vê ba Phật chắng một chắng khác, 
tuy làm rõ về ba Phật, nhưng dựa theo văn kinh 
nêu trên thì chỉ nên có hai, không nên có ba. Vì 
sao” Vì trong đoạn thứ sáu ở trước, nói: Thích-ca 
Mâu-ni không phải là Phật, cũng không thuyết 
pháp. Lại nữa, tiêp theo phân kinh trước, lại nói: 
Hóa Phật có đến đi, giáo hóa chúng sinh, cúng 
dường được phước. Ở đây trước sau là trái nhau. 
Nay nghĩ: Chưa rõ ứng thân được định rõ là Phật 
hay chăng phải là Phật. Nếu là Phật, thì cúng 
dường ứng Phật này, có được phước đức, so với 
hai Phật là đồng, hay có sai khác? Kinh pháp do 
hóa Phật thuyết giảng được xem là chánh pháp. 
hay chăng phải là chánh pháp Nếu thọ trì giáo 
pháp do ứng Phật giảng nói, thì lợi ích đạt được, 
so với việc thọ trì giáo pháp do báo Phật thuyết 
giảng công đức là đồng hay có sai biệt? Kẻ tâm 
xâu ác hủy báng, gây tôn hại cho giáo pháp kia, 
tội lại như thế nào? Vì nhằm đáp: Ứng Phật là 
Phật, kinh pháp được nêu giảng là chánh pháp, 
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thọ trì, cũng dường đạt được phước đức, đồng với 
hai Phật trước; kẻ tâm xấu ác hủy báng, bị tội 
cũng thế, cho nên dẫn dụ này: đem bảy báu trong 
A tăng kỳ thế gIỚI, dùng để bồ thí, so sánh không 
bằng CÓ người, đối với Ứng Phật phát tâm 

Bôồ-đê, thọ trì một bài kệ bốn câu của kinh Bát 
Nhã do Ứng Phật thuyết giảng, cho đến vì người 
khác giảng nói rằng, thì phước đức này hơn hắn 
phước đức bồ thí kia vô lượng A tăng kỳ. 

Nghi trên chung với nghi vê ứng Phật. Nay 
trong kinh vì sao chỉ nói thọ trì kinh pháp do ứng 
Phật thuyết giảng đạt được phước đức nhiều, 
không nói cúng dường ứng Phật được phước đức 
nhiễu. Thọ trì kinh pháp do ứng Phật giảng nói, 
thì pháp ấy, chủ thê là ứng Phật nêu giảng. Song 
nói thọ trì kinh pháp do ứng Phật giảng nói được 
phước vô lượng, tức biết cúng dường ứng Phật 
đạt được phước cũng nhiêu. Cho nên, không nêu 
ra riêng việc cúng dường ứng Phật. 

Người nghi nói: Nêu cúng dường ứng Phật 
thuyết giảng kinh pháp so với chân Phật không 
khác, thì vì sao ứng: Phật này ở nơi thế gian giáo 
hóa, thuyết pháp, mà không được gọi là ứng Phật 
thuyết pháp? Cho nên kinh nêu câu hỏi: Thế nào 
là vì người thuyết giảng mà không gọi là thuyết 
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giảng: Biện minh lúc ứng Phật thuyết pháp tự 
nói: Ta từ vô lượng A tăng kỳ kiếp tới nay, {u 
khắp muôn hạnh, nay mới thành tựu quả vị Phật, 
đây đủ tướng tốt cùng các công đức. Mà không 
nói Ta là hóa Phật. Nêu tự nói Ta là hóa Phật, thì 
chúng sinh liên cho là người huyễn hóa. Đây là 
những quỷ thần nào, bèn không sinh tin, kính, 
không thọ nhận điều giảng nói. Tâm đã không tin, 
không thọ nhận giáo pháp, tức không có lợi ích. 
Do không tự nói là hóa Phật có nhiều lợi ích. 

“Đó gọi là người thuyết giảng - Tức Ứng Phật 
từ nơi xứ chân thật hiện bày, mà không cho là 
ứng hóa. Cho nên mọi lợi ích đạt được từ thọ trì 
cúng dường so với chân Phật không khác. Đó gọi 
là chỗ thuyết giảng của Ứng Phật là chánh thuyêt. 

Một đoạn kinh này, Luận dùng sáu kệ đề giải 
thích. 

Một kệ đâu, nêu thí dụ về vi trân, tạo ý hỏi 
đáp, giải thích chỗ nghi trong kinh ở trước. 

Kệ thứ hai: Biện minh về vi trần không sắc, 
vị, hình trạng, nên không một, không khác. Chư 
Phật cũng thế. Do phiền não dứt hết nên không 
một không khác. 

Kệ thứ ba, hai câu trên nêu rõ hàng phàm phu 
chắng hiểu pháp hữu vi là không, theo tên gọi mà 
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chấp giữ. Hai câu sau tạo sự nối kết với kệ thứ tự 
có một kệ rưỡi, biện minh chung về chư Phật, Bồ 
tát, không chỉ đạt được thắng giải về không ngã, 
không pháp. mới gọi là đặc đạo. Kệ thứ năm, hai 
câu trên nêu hai thứ trí có thể thông tỏ của Bồ tát. 

Hai câu sau nêu rõ việc cúng dường hóa Phật, 
so với chân Phật không khác. 

Kệ thử sáu, biện minh pháp được thuyết giảng 
do Ứng Phật là chánh thuyết. 

Kệ thứ nhất nói: Thê giới làm vi trần v.v.. 
giải thích phân trong kinh: “Thiện nam, thiện nữ” 
tiếp xuống, cho đến: “A tăng kỳ thế ĐIỚI”. Nếu 
dựa theo sự biện luận của thế gian, gỌI vi trần này 
là thế giới, chăng phải cho là thế giới như ba ngàn 
đại thiên v.v.. ..Ở đây nêu rõ, nghiên nát vi trân 
có sắc vị làm vĩ trần không có sắc, vị. Vi trần này 
không sắc hương vị xúc, cũng không có nơi chốn, 
nên gọi là vi trần. 

“Dụ này chỉ nghĩa kia”: Nêu rõ mượn dụ về Vi 
trần này đề giải thích nghi vẫn ở trên: “Ở nơi 
pháp giới ây. Chăng một cũng chăng khác” cho 
nên nói: “Dụ này chỉ nghĩa kia”. 

“VỊ trân nát thành bột”: là nêu dẫn lần nữa về 
dụ trên: Nghiễn nát vi trần làm vi trần không sắc 
vị, để dụ cho chư Phật, Như Lai, khi thành đạo, 
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lnn viễn không còn hai chướng. Cho nên câu sau 
“Chỉ rõ phiền não hết”. 

ˆ Đây là nêu rõ về nghĩa gì?: Là Luận văn xuôi 
hỏi một kệ này, dẫn ra ý của dụ để biện minh về 
nghĩa gì. “Kệ nói: Ở nơi pháp giới ấy. Chắng một 
cũng chắng khá”. 

Tức là Luận chủ dẫn kệ trước nơi Luận để 
lược đáp sơ lược về sự chiếu của thí dụ vi trần. 
“Chư Phật Như Lai kia, trong pháp giới Chân 
như...”: là trở lại giải thích kệ đã dẫn, nêu rõ chư 
Phật tuy nhiêu, nhưng ở trong pháp giới Chân 
như, chắng phải là một trụ Xử, cũng chăng phải là 
khác trụ xứ. Vì chỉ rõ về nghĩa này, nên nói dụ về 
thế giới nghiên nát làm vi trần: là giải thích chư 
Phật không trụ nơi một xứ, không trụ nơi khác xứ 
xong, lại nêu dụ ra để so sánh. “Dụ này chỉ rõ về 
nghĩa gì?” Là hỏi nơi dụ về vi trần ấy, so sánh với 
chư Phật ở trong pháp giới Chân như, chăng phải 
là một trụ xứ, khác trụ xứ, nhưng chưa rõ dụ này 
có chỗ tương tự nào mà được dùng dụ này để so 
sánh, chỉ rõ. Tức dùng nửa sau kệ đề đáp: “VI 
trần nát thành bột. Chỉ rõ phiên não hết”. 

Nêu rõ, nếu không nghiền nát thế giới, tức có 
sự khác biệt của đây, kia. Đã nghiên nát làm vi 
trần, khiến không còn ngăn cách đây kia, dụ cho 
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chư Phật Như Lai khi đoạn trừ hai chướng hết, ở 
trong pháp giới Chân như, không còn chướng 
ngại đây, kia, một xứ khác xứ. Có chỗ tương tự 
như thế, nên dùng để so sánh. 

“Dụ này chăng phải là tụ tập các vi trần”: Vì 
sắp tạo kệ để giải thích kinh nên trước nêu chỗ đã 
biện minh trong kinh. 

Ý dụ nói các vi trần: là không thật có vi trần 
tụ tập gọi là nhiều, các (chúng). 

“Chỉ rõ dụ chăng phải một”: là chỉ rõ chư Phật 
rất nhiều nên giả thiết dùng cảnh giới không sắc 
vị làm các vi trân. 

Kệ thứ hai giải thích phân trong kinh, tức một 
đoạn từ: “Ý của Tôn giả thế nào? Các vi trần này, 
nên cho là nhiêu chăng? Đến: “Do đó Phật nói 
tướng hợp nhất”. 

“Chăng phải là tụ tập”: Kinh ở trên nói: Các vi 
trần là rất nhiêu, giống như thật có vi trần. Ở đây 
nêu rõ, dùng trần không sắc vị làm vi trần, chắng 
phải là thật có vi trân tụ tập mà nói là các vi trân 
rất nhiều, cho nên nói: Chăng phải là tụ tập. 

“Nên gọi là tụ tập” là nghĩ răng: Nêu không 

thật có v1 trân tụ tập. thì vì sao nói các vi trần rât 
nhiều? Cho nên đáp: Nói là tụ tập là dựa nơi tên 
chữ của Thế để đề giả lập, trong không tụ tập nói 
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tụ tập, chăng phải cho là thật có các vi trần tụ tập 
mà nói là nhiêu, cho nên nói: là tụ tập. “Dụ cho 
chăng chỉ một”: Nếu thật không có vi trần tụ tập, 
VÌ SaO 
giả thiết nói rất nhiều? Nêu rõ, do vi trần đã 
nhiêu, so sánh với mười phương chư Phật cũng là 
rất nhiêu, không thê nói là một. Vĩ trần đã là 
không. Thể, chắng thê nói nhất định CÓ VI trần tụ 
tập, để dụ cho Như Lai đoạn trừ phiên não hết, 
Thể không chướng ngại. Vì không thê nói một xứ 
tụ tập, nên nói: Chăng phải dụ chỉ mội. 

“Xứ tụ tập chăng phải kia”: Nêu rõ vi trần tuy 
nhiều, do thê là không nên xứ tụ tập không thật có 
vi trần để có thê đạt được. Một xứ là không, cũng 
không. từ xứ khác đến. Do xứ khác cũng không 
thật có vi trần có thê đạt được, nên nói: Xứ tụ tập 
chăng phải là kia. 

“Dụ cho chăng phải khác”: Biện minh như vị 
trần, không ngăn ngại nơi tướng của một xứ tụ tập 
không thể đạt được, nên tướng của một xứ khác 
sai biệt đến, cũng không thể đạt được. So sánh 
với chư Phật cũng thế, pháp thân thanh tịnh, Thể 
đã không chướng ngại, chăng phải là một trụ xứ, 
cũng chăng phải rõ ràng là khác xứ sai biệt, như 
phương đông với Phật A súc v.v... cũng không 
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thể đạt được. Cho nên nói: “Chắng phải dụ sai 
biệt”. 

“Nghĩa này như thế nào? Như vi trần” cho 
đến: “Không vật tụ tập”: là Luận văn xuôi giải 
thích nửa trên của kệ. “Cũng chăng phải là xứ 
khác sai biệt” đến: “Do chăng trụ sai biệt”: là giải 
thích nửa sau nơi kệ. “Như thê là chư Phật Như 
Lai...” đến: “Cũng chăng phải là xứ khác trụ”. 
Trên là giải thích ý của dụ trong kệ. Nghĩa này là 
giải thích ý của hợp dụ. “Như vậy, tướng hợp 
nhất của ba ngàn thê giới dụ cho chăng phải là tụ 
tập”: Trước giải thích nghĩa của vi trân chẳng 
một, khác. Nay ở đây biện biệt về vật trong thê 
giới, vi trân, nghĩa chăng một, khác, 

cũng vậy. Cho nên nói: “Như thế”, cho đến 
“chăng phải là tụ tập”. “Đây do nghĩa gì?”: là hỏi 
dụ về tướng hợp của ba ngàn thế giới, 

lại nói chắng phải là tụ tập. Ở đây do nghĩa gì, 
mà nói như thê. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu dẫn Như Lai 
thật sự nói để đáp. “Nếu thật có một vật tụ tập, 
Như Lai tức không nói VI trần tụ tập” là trên đã 
giải thích hai dụ về vi trần, thế ĐIỚớI cùng dụ kết 
hợp xong, ở đây, văn do đâu lại dẫn ra: Trên tuy 
nêu rõ vi trần, thế giới là hư vọng không thật, 
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chăng phải một xứ tụ tập, chắng phải khác xứ sai 
biệt, đê so sánh với chư Phật, nhưng chưa giải 
thích vi trần-thế giới vì sao là không. Nay chính 
thức giải thích vê nghĩa không của hai pháp, làm 
rõ, nêu thật có một vật vi trần chắng không mà tụ 
tập: Như Lai chắng giả nói không trần là trần, là 
các tụ tập. 

“Nếu thật có một thế ĐIỚI. v.v... : Đây là giải 
thích thế giới không, như vi trần chẳng khác. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu dẫn kinh để 
tóm kết. 

“Chỉ hàng, phàm phu tham chấp nƠI SỰ 
tướng”: Văn này trong kệ trước không có. Do đâu 
lại nêu dẫn riêng? Nêu rõ phàm phu vọng chấp 
cảnh trước mắt, đối nơi sự việc hư ø1ả sinh tham, 
cho không thật là thật. 

Vì xác nhận Thể của hai pháp vi trần, thế giới 
trên là không, nên dẫn văn ây đề giải thích. 

“Như kinh” tiếp xuống: là nêu chung phân 
kinh trước để tóm kết. 

Kệ thứ ba: “ Chỉ tùy nơi âm thanh”. Hai cầu 
trên giải thích phân trong kinh: Chỉ hàng phàm 
phu tham chấp nơi sự tướng. Nêu rõ, hàng phàm 
phu đã không hiệu đúng như thật, chỉ có phân, biệt 
hư vọng, theo âm thanh chấp giữ, nghe nói sắc là 
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có thể thấy, có thê tiệp xúc, liền cho là nghĩa thật 
cũng như vậy, có thê thấy, có thể tiếp xúc. Nên 
nói: Chỉ tùy nơi âm thanh. 

“Phàm phu: chấp điên đảo”: Nghe nói sắc 
v.V... cÓ thê thây, có thể tiếp xúc, phàm phụ liên 
cho sắc v.v... là thật có, có thể thây, có thê tiếp 
xúc, cho chẳng thật là thật, cho nên nói: “Phàm 
phu chấp điên đảo”. 

“Chăng phải không hai là đắc đạo”: Hai câu 
sau nơi kệ này thông hợp với ba câu trên của kệ 
thứ tư, củng giải thích Tp trong kinh: “Vì sao? 
Nếu người nói như thế...” cho đến, “đó gọi là ngã 
kiến”. 

“Chăng phải không hai là đặc đạo”: Nêu TỐ 
chư Phật Như Lai, chăng phải chỉ là chứng đắc 
thăng giải về hai không nơi không ngã không 
Pháp, gọi là đắc đạo. Biện minh hàng Nhị thừa 
tuy đạt được thắng giải về hai không ây nhưng 
vân còn bị tập khí nơi hoặc che lấp 

tâm, vô minh gây chướng ngại, nên không gọi 
là đắc đạo. Thuận theo hỏi: nêu còn hai không â Ấy, 
không gọi là đắc đạo: Thì thấy những pháp gì, 
hành những gì để có thê đắc đạo? Cho nên câu kệ 
thứ tư nói: “Phải xa hìa Ngã- -pháp”. 

Nêu rõ, cần thấy rõ lý sâu xa rốt ráo của Chân 
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như bình đắng, hiểu ngã do pháp xưa nay là vắng 
lặng. Khi la bỏ cái thấy phân biệt hư vọng đối 
với hai không: Không- Ngã Không pháp thì, mới 
gọi là đắc đạo. Lễ ra nói: Xa lìa cả kiến giải 
không ngã không pháp. Do số chữ nơi kệ có giới 
hạn, nên chỉ nói: Xa lìa nơi ngã, pháp. Tức làm 
rõ, nêu cho có Ngã-Pháp để quán thành không, lại 
tự nói: Ta có thê đạt được thăng giải về hai không 
này, thì tức có tâm chấp vướng nơi không ây, tạo 
chướng ngại nơi Bô-đê Chân như, không gọi là 
đặc đạo. Nói lên rằng Bỏ tát, đại sĩ, chiếu rõ thể 
của pháp sinh â âm từ xưa đến nay tánh tướng đều 
văng lặng, chắng phải nhờ quán mới là không. Đã 
không Ngã- Pháp có thể không, cũng không có 
kiến giải của hai không được giữ lấy, gọi là đắc 
đạo. 

Ở đây, kệ thứ ba tiếp xuống phân Luận văn 
xuôi chỉ giải thích nửa sau kệ không giải thích 
nửa kệ trên. Sở dĩ như thế là VÌ, phân Luận văn 
xuôi trước đây đã giải thích về nghĩa ấy rồi. Cho 
nên ở đây không giải thích nữa. “Như kinh: Vì 
sao thế v.v...” là nêu dẫn kinh mà nửa sau kệ đã 
giải thích. Tiếp là Ý giải thích trong kệ và kinh. 

“Ở đây lại có nghĩa gì?”: là sắp giải thích kệ 
hỏi trong phân kinh đã dẫn này nêu rõ về nghĩa 
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øì. Bèn dùng nửa sau kệ để giải thích. Tức dùng 
kệ đáp: “Chăng phải không hai là đắc đạo. Phải 
xa lia nơi Ngã- Pháp”. 

“Nghĩa nảy là thê nào?” Tức kệ này giải thích 
về nghĩa của kinh như thế nào? Phân tiếp sau giải 
thích có thê nhận biết. 

“Ở đây lại có nghĩa gì?” Tức hai thứ kiến giải 
về không ngã không Pháp này. Trên tuy nói lhìa 
hai kiến giải mà được Bồ-đề, nhưng hỏi hai kiến 
giải đó phải là chánh giải? Lại do nghĩa nào xa lia 
kiến giải ấy? Cho nên dùng kệ thứ tư để đáp. 

Kệ thứ tư và giải thích, xác nhận nửa kệ trước: 
Ở trên tuy nói: “Chăng phải “không” hai là đắc 
đạo. Phải xa lìa ngã, pháp”. 

Nhưng chưa giải thích lý do. Vì nghĩa â ấy còn 
ân giâu, nên tạo ra ba câu trên của kệ này để giải 
thích. 

“Thây ngã tức chăng thây”: Nêu rõ, thấy có 
ngã mà có thể quán thành “không”, nhưng lại cho 
răng: “a thấy. vô ngã” thì đây chăng phải là thắng 
giải sâu xa, rốt ráo của chánh kiến. Cho nên nói: 
“Thấy ngã tức chẳng thấy”. Cũng nên nói thấy 
pháp tức chăng thấy”, nhưng do giới 

hạn của kệ, nên chỉ nói một thứ thây ngã, 
không nói thấy pháp. 
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Vì sao thấy ngã gọi là chăng thấy? Cho nên 
câu thứ hai nói là “Thấy hư vọng không thật”. 
Nếu không thật, vì sao thấy có? Biện minh là do 
thây hư vọng. Cho nên nói: “Thấy hư vọng không 
thật”. 

Hai câu trên ấy giải thích phần kệ trước: 
“Chăng phải không hai là đặc đạo”. 

“Đây là chướng vi tế”: Nêu rõ, tâm chấp nơi 
“có” gọi là trân hoặc (thô). Tâm giữ lây “không” 
gọi là vi tế. 

Ở đây, giữ lây kiến giải về hai không nơi Ngã, 
Pháp, thể của nó là hoặc của vô minh, không phải 
là bốn trụ Hoặc thô, do chướng ngại nơi thăng 
giải Chân như, nên gọi là chướng vi tê. 

“Thấy Chân như xa lìa”: Một cầu này giải 
thích phân trong kinh: Bồ tát phát tâm Tam Bồ- 
đề, nêu rõ Hoặc vi tế này, chính lúc chứng đắc địa 
thứ nhất thì loại bỏ, hiện thây lý sâu xa TÔt ráo của 
nhân như, dứt trừ phân biệt hư vọng ây, bấy giờ 
mới hết. Cho nên nói: “Thấy Chân như, xa lìa”. 

Hai cầu này giải thích xa lìa nơi Ngã-Pháp. 

“Do đó thấy tức là chẳng thây”, cho đến “ thây 
pháp cũng là chăng thấy”. Đây là Luận văn xuôi 
tiếp theo giải thích nửa trên của kệ. “Do đó thấy 
tức chăng thấy”: là giải thích câu đầu. Không có 
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nghĩa thật, là do phân biệt hư VỌNE: là giải thích 
câu thứ hai. “Vì là Võ ngã ˆ là cầu tóm kết. 

“Vì thế Như Lai nói ngã kiến kia tức là chẳng 
thấy”: là dẫn lời Phật để làm chứng cho lời đã 
nêu. 

“Do nghĩa ây không thật...” đến: “Ta thấy là 
chăng thây”: là Luận chủ giải thích lời Phật. 

“Thây pháp cũng là chăng thấy”: Vì kệ không 
có văn này, nên nêu riêng chỗ giông đề giải thích. 

“Như kinh nói Bồ tát phát tâm Tam Bồ-đề” 
tiếp xuông: Đây là tóm kết câu thứ tư nơi kệ trước 

, nêu rõ Bồ tát đạt được thăng giải về Chân như, 
không còn chấp Ởở cái thây không ngã không 
pháp, cho đây là chánh kiến. Lại so sánh cho chỗ 
giữ lấy hai thứ không ngã không Pháp ở trước, là 
không chánh kiến. Cho nên dẫn ra. 

“Ơ đây lại nói về nghĩa øì?”: Tức ở đây do 
đâu dẫn phân. kinh nói Bồ tát thây pháp tướng, 
làm rõ hai kiến giải ở trước gọi là chẳng thây. 
Tức đáp. “Do thây pháp tướng tức chẳng thây 
tướng”. Nêu rõ, do còn chấp kiến giải về pháp 
tướng tức là Không thây pháp tướng. 

“ Như ngã kiến kia, tức chăng phải là thấy”: là 
còn chấp cái thây 

Vô ngã là chánh kiến, cũng chăng phải là 
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thây. 

“Vì sao hai kiến giải này được gọi là chăng 
thây”? Vì sắp giải thích nửa sau kệ, nên nêu câu 
hỏi, tạo sinh khởi, hỏi hai kiến giải về không ngã 
không pháp ây, phải là chánh giải, vì sao nói là 
chăng thây? Tức dung nửa sau kệ để đáp: “Đây là 
chướng vi tế. Thấy Chân như, xa lìa.” 

“Đây lại như thê nào?”: là hỏi trong kệ này, 
cho hai kiến giải ấy là chướng vi tÊ, nóI thây 
Chân như mới xa lia, đây lại là thế nào? Tức giải 
thích “thấy ngã thấy pháp kia”. 

“Đấy là chướng vi tÊ”: là tóm kết về hai kiến 
giải là tên gọi của chướng. Vì không thây hai 
kia”: là giải thích nghĩa tạo chướng ngại. 

“Do thấy pháp, mà được xa lìa”: Tức hai kiến 
giải này, đối nơi Thanh văn không ngăn ngại, 
nhưng đối với Bồ tát là mối lo. Cho nên thấy 
Chân như thi xa lìa. 

“Lại, nhận biết như vậy v.v...” Trên đã dẫn để 
tóm kết về kệ trước, do đâu ở đây lại dẫn lân nữa? 
Tức trong kệ trước chỉ gIÁI thích tri kiến, tin 
tưởng ấy, đều lìa chướng Nội tế không ngã không 
Pháp, nhưng chưa giải thích về nghĩa của tri kiến, 
tin tưởng. Nay sắp tạo kệ để giải thích, nên lại 
nêu dẫn. 
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Kệ tiếp theo (hứ năm): “Hai trí và tam muội. 
Được xa lìa như vậy”. 

Hai cầu trên này giải thích phân trong kinh: 
“Bồ tát phát tâm Bồ-đề cầu đạt đạo quả chánh 
giác vô thượng, nên tri kiến, tin tưởng như vậy”. 
Sở đĩ ở đây nêu rõ, vì phân trên nói: Người còn 
chấp lây hai không, có chướng vi fÊ nơi tâm, 
không gọi là đặc đạo. Và nêu TỐ người thấy Chân 
như đều xa lia chướng vi tê, gọi là đặc đạo. 
Nhưng chưa biết là những người nào có thể thấy 
Chân như, xa lìa chướng ngại vi tế. Nay phân 
biệt, nêu ra hai loại Bồ tát đây đủ công đức, trí 
tuệ, thây rõ lý sâu xa của Chân như, có thể lìa 
chướng vi tế, được làm sáng tỏ. 

“Hai trí” là trí thế tục của hàng địa tiền và trí 
đệ nhất nghĩa của bậc trên địa. 

Trí thê tục: Giải thích phần trong kinh: “Nhận 
biết như vậy” ° (biết như vậy). 

Trí đệ nhất nghĩa: Giải thích phân trong kinh: 
“Kiến giải như thể” (thây như vậy). 

“Và tam muội”: là vô lượng tam muội như Ly 
cầu Mặc giải thích trong kinh: “Tin tưởng như 
vậy”. Cho nên nói: Hai trí cùng tam muội. 

Đạt xa lìa như vậy : Nêu rõ về người có đủ hai 
thứ công đức trí tuệ, 
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_ tam muội, đạt lý rốt ráo, có thê lìa chướng vi 
t6: 

“Hóa thân thị hiện phước”: Nơi phần kinh 
trước, có người sinh nghi: Hóa Phật đã không tu 
hành đoạn trừ Hoặc, chăng chứng Bô-đè, cũng 
không thuyết pháp, có đến đi, sinh diệt, chăng 
phải là Phật thật, người cúng dường Phật ây là có 
phước đức, hay là không có phước đức? Nếu 
được phước đức thì so với việc cúng dường chân 
Phật là có sai biệt hay không sai biệt. Kẻ tâm xấu 
ác hủy hoại, tội ấy như thê nào? Cho nên đáp:: 
“Hóa thân thị hiện phước, chăng không phước vô 
tận”. Nêu rõ, hóa Phật tuy không tu hành chứng 
quả, nhưng do chân thân làm gôc, mà chúng sinh 
có cảm, Thánh tức hướng tới cảm ứng hiện. Do 
ứng Phật ấy từ xứ chân thật xuất hiện, cùng với 
hai Phật kia có chung một nghĩa, lại không nói ta 
là hóa Phật, cho nên, cúng dường hóa Phật đạt 
được công đức, so với chân Phật không khác, thị 
hiện có phước, chăng phải là không có phước vô 
tận. Có vô lượng vô biên công đức, nên kinh dẫn 
phước thí bằng bảy báu, phước tuy nhiều, nhưng 
không như cúng dường hóa Phật, cũng không 
băng thọ nhận kinh giáo do hóa Phật nêu giảng, 
đạt được phước đức rất nhiêu. 
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Nhưng trong kinh chỉ biện biệt về sự thọ trì 
kinh giáo do hóa Phật thuyết giảng, hãy còn hơn 
hắn phước do bố thí bảy báu, thì biết rõ cúng 
dường hóa Phật cũng hơn hắn phước thí bảy báu. 

Hai câu kệ ây giải thích phân trong kinh: “Nếu 
có người phát tâm Bồ-đề...” đến: “Vô lượng A 
tăng kỳ”. 

“Nghĩa này là thế nào? Thị hiện trí thế tục.. 
đến: “Xa lìa chướng kia”: là Luận văn xuôi tiếp 
theo kệ giải thích hai câu trên của kệ. 

“Do đó lại nói thí dụ về phước hơn hắn”: là 
giải thích nửa sau kệ. “Do đó”: Tức trên đây có 
người nghi: Cúng dường ứng Phật và thọ 

trì kinh giáo do ứng Phật thuyết giảng, là có 
phước đức, hay là không có phước đức. Cho nên 
nêu dẫn thí dụ về phước đức hơn hắn, để giải đáp 
nghi vấn kia. 

“Thế nào là vì người khác diễn nói mà không 
gọI là thuyết giảng”. Do đâu nói như thế? Vì sặp 
nêu kệ để giải thích phân văn kinh này, nên nêu 
lên làm câu hỏi. Hỏi về phần kinh này: Nếu vì 
người khác diễn nói thì phải gọi là thuyết giảng, 
Vì sao lại nói không gọi là thuyết giảng? Cho nên 

nói: “Do đâu nói như thế?”. 

Kệ tiếp theo thứ sáu: “Chư Phật lúc thuyết 
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pháp”...: là giải thích phần văn trong kinh: Thế 
nào là vì người khác diễn nói mà không gọi là 
thuyết giảng. Nơi kinh nghi nêu: Do hóa Phật 
không thật, nên kinh giáo được Phật â ây giảng nói 
cũng là không chánh thuyết. Do có nghi ây nên 

kệ giải thích: “Chư phật lúc thuyêt pháp. 
Không nói là hóa thân”. 

“Khi thuyết pháp”: Chúng sinh có cảm, không 
có tám nạn khi thọ nhận đạo pháp. Nêu rõ, ứng 
Phật hướng tới chỗ cảm của chúng sinh. Lúc 
thuyết pháp. tuy hóa Phật là không thật nhưng 
ngôn giáo nêu giảng là chánh thuyết. Vì sao thế? 
Câu sau nói: Không nói là hóa thân. 

Nêu rõ, hóa thân Phật, lúc vì chúng sinh 
thuyết pháp, không nói Ta là hóa Phật. Nếu nói 
Ta là hóa Phật có thể biến hóa thì chúng sinh 
không sinh tâm tôn kính. Đã không kính tin, tức 
tuy giáo hóa mà không lợi ích, nên không nói Ta 
là hóa Phật. Do không nói là hóa Phật cho nên 
kinh giáo được thuyết giảng, chúng sinh tin, thọ 
có nhiều lợi ích, tức là chánh thuyết. Cho nên hai 
câu sau nơi kệ nói: “Do chăng nói như thế. Vì thế 
kia chánh thuyết”. 

“Tất cả pháp hữu vi 
Như sao, mảng, đèn, ảo V.V... 


19 
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Một kệ này là đoạn kinh thứ mười một, gọi là 
Phần chẳng trụ đạo. Vì sao gọi đoạn kinh này gọi 
là “chắng trụ đạo?”: Nêu rõ chư Phật Như Lai, do 
diệu trí xuất thế gian quán xét chín thứ hữu vi tức 
là Niết bàn, không giông với hàng phàm phu 
tham chấp nơi thế gian. Lại chẳng giông với hàng 
nhị thừa chỉ thích trụ nơi Niết bàn. Do không trụ 
nơi hai đạo ấy, nên gọi là ' “chăng trụ đạo”. 

Ở đây, sở dĩ nêu dẫn: Vì nhằm giải thích nghi. 
Nơi đoạn kinh trước nêu dụ về vi trần, biện minh 
chư Phật Như Lai lúc thành chánh giác, đoạn dứt 
hết hai chướng, ở trong pháp giới Chân như, 
chẳng phải một trụ xứ, chăng khác trụ xứ, nhân 
đây liền sinh nghi: Chư Phật Như Lai, là như vi 
trần kia, Thể là “không ” rốt ráo không thân, hay 
là thật có thân. Nếu có thân thì thân phải có trụ 
XỨ, VÌ SaO nói chẳng phải một trụ xứ, chăng phải 
khác trụ xứ. Nếu có trụ xứ, là trụ trong thê gian 
hay là trụ nơi Niết bàn? Nếu trụ nơi Niết bàn thì 
lại do đâu nói: Như Lai đến nơi thế gian, luôn vì 
chúng sinh thuyết pháp, để giải thích nghi vấn ấy, 
nên kinh dẫn thí dụ về chín thứ pháp hữu vi để 
đáp, nêu rõ chư Phật Như Lai có mười lực, vô úy, 
vô lượng công đức chân thật nơi thân vi diệu. 
Thân ấy lấy chăng trụ đạo làm Thể. Thế nào là 
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chẳng trụ đạo? Tức là không trụ nơi thể gian, 
chẳng trụ nơi Niết bàn. Biện minh chư Phật Như 
Lai, hiểu rõ chín thứ pháp hữu vị, thê của chúng 
là hư giả, xưa nay vắng lặng, tỏ ngộ về Chân như 
bình đăng, biết thật tánh của thế gian tức là Niết 
bàn, đoạn trừ nhân sinh tử hết. Do đó không trụ 
nơi thế gian, chắng đồng với hàng phàm phu, 
không hiệu các pháp hữu vi thế gian xưa nay là 
văng lặng, mà khởi chấp giữ nơi hành, trụ nơi thế 
gian. Do đã thấy Chân như 

bình đẳng, nên hiểu rõ thật tánh của thế gian 
tức là Niết bàn. Thê gian và Niết bàn không hai 
không khác. Lại đầy đủ từ bi, đại nguyện, nên 
thường ở nơi sinh tử, giáo hóa chúng sinh, do đó 
không trụ nơi Niết bàn. Không. giông với hai thừa, 
chăng biết tất cả chúng sinh đều có Phật tánh của 
Chân như bình đăng không hai, nên thây Niết bàn 
khác thế gian, chán bỏ thế gian, ham thích Niết 
bàn, nửa đường thủ chứng, trụ nơi Niết bàn. Chư 
Phật Như Lai dùng “chăng trụ đạo” ấy làm trụ xứ, 
nên phân tiếp theo là biện minh. 

“Tát cả pháp hữu VI, 

Như sao, mảng, đèn, ảo V.V... 

Một kệ này nơi kinh là Như Lai thuyết giảng, 
không phải là Luận chủ tạo ra. 


19 
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“Tất cả pháp hữu vi”: Sắp nêu dẫn chín thử 
dụ, dụ cho chín thứ pháp hữu vi, nêu tổng quát về 
tật cả pháp hữu vi. 

“Như sao, màng, đèn”: ba dụ này nơi kệ, luận 
kết hợp gọi là ' “thây tướng thức”. 

“Huyền, sương (lộ) bọt (bào)”: ba dụ giữa nơi 
kệ, luận hợp gọi là “khí thân- thọ dụng”. 

“Mộng, chớp, mây”: ba dụ sau nơi kệ, luận 
hỢp øọI là ' quả khứ, hiện tại, vị lai”, biện minh 
sáu thứ hữu vi trên luôn chuyền trong ba đời. Dụ 
về vi trần ở trước nêu trực tiêp về sáu trần cảnh 
để biện minh Thể của pháp hữu vi là không. Ở 
đây, chín thứ thí dụ, căn cứ nơi nội tâm là chủ thể 
duyên đề nêu rõ Thể của pháp là không. 

Hỏi: Chín thứ này, nêu biện minh nội tâm Thể 
là không, vì sao cũng có thế giới v.v... ngoài thân 
với pháp vô ký? 

Đáp: Ý nói tuy biện minh chung về các pháp 
như ngoại sắc v.v... nhưng ý chính là nêu cảnh để 
làm rõ tâm không. 

Như sao (tinh): Dụ cho tâm bên trong là chủ 
thể thấy. Sở dĩ têm bên trong là chủ có thể thấy, 
dùng sao để dụ, vì ngoại đạo, phàm phu, phân 
nhiều cho mặt Trời, mặt trăng, các sao là thườn 
là thật, cũng cho nội tâm là thường là thật. Vì thê, 
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dựa theo chỗ chấp ấy đề phá trừ, nêu rõ mặt Trời, 
mặt trăng, các sao là lần lượt cùng hiện bày, xâm 
đoạt, chuyển đổi không định, do đó không thật. 
Tâm pháp cũng thé, VÌ CÓ phân ít tương tự, nên dụ 
đó như tỉnh tú trên bầu Trời. Khi mặt Trời chưa 
mọc thì ở nơi hư không hiến hiện, có công dụng 
soi chiếu các vật. Mặt Trời đã xuất hiện, mọi ánh 
sáng của tinh tú thảy mất, tuy có mà không hiện, 
do lớn nhỏ cùng xâm đoạt. Chủ thể thấy là tâm 
pháp cũng lại như thế. Lúc chưa có trí chứng đắc 
xuất thế gian nơi thăng giải vô lậu của 

bậc Thánh phát khởi, thì tâm pháp vọng tưởng 
có chấp giữ về dụng của cảnh thắng giải Dbậc 
thánh đã khởi, thì tâm pháp vọng tưởng liền diệt 
hết, không còn sót, do chúng là chăng thật. Khi 
quán như thế, hiểu rõ chủ thê thấy là sáu thức xưa 
nay văng lặng, đều là pháp bình đăng. 

Hai là như màng (che mắt, bị nhặm = Ê): 
Cũng dụ cho chủ thê thấy là tâm. Ý thứ hai mày 
khác gì với ý đâu? Có người tiêu thừa cho răng: 
Do đầu được biết tâm, tâm pháp là thật? Là do 
chủ thể thấy kia, nơi cảnh trước mắt, có thể giữ 
lây sáu trân, nên là như thật. Dụ đây như mảng 
che mắt nhặm (Ê). Do người tiêu thừa chấp giữ 
như màng che nơi mắt, đôi nơi thành Càn-thát-bà 
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v.v... vốn là hư vọng không thật, cho chủ thể thây 
là sáu thức cùng đối tượng được thấy là sáu trân, 
đều là thật. Cho nên Như Lai, theo chỗ thăng giải 
đã nêu dẫn các thứ â ấy để dụ, phá trừ chỗ chấp kia. 
Như người nơi mắt có màng che, ở trong hư 
không vọng thây các sắc li t¡ xoay vòng, cho đó là 
thật. Quán các pháp hữu vi, tâm cũng lại như thế, 
ở trong pháp hữu vi hư vọng như sắc v.v..., cho 
chẳng thật là thật, do tâm điên đảo chấp giữ nƠI 
cảnh. 

Ba là như đèn: Cũng dụ cho chủ thê thây là 
tâm. Dụ thứ ba này có khác gì với hai thứ trước? 
Giải thích: Hàng nhị thừa, ngoại đạo, đêu thây 
đều biết nước chảy, đèn sáng luôn chuyên đối 
không dừng. Cho nên dựa theo chỗ nhận thức â ấy, 
nhăm khiến cho họ hiểu rõ. Do đây, dùng, đèn để 
dụ cho nội thức. Như người đời đốt đèn, nên dùng 
dâu trong, tim đèn sạch và lư đèn, ba pháp cùng 
dựa vào nhau, sau đây đèn mới cháy. Pháp thức 
cũng thế, chính là nhờ căn, trần hòa hợp, nhân nơi 
các hoặc như tham ái v.v... mà pháp thức được 
khởi, có chấp giữ dụng, của cảnh, khi trí chứng 
đắc hiện khởi thì thức ây vắng lặng, không còn 
chấp giữ dụng của cảnh. Do đây, tức thê hư vọng, 
không thực. Ở đây, chủ thể thây là tâm, đã là 


SỐ 1512 - LUẬN KIM CANG TIÊN, Quyển 10 1029 


không thật. Như vậy loại bỏ những pháp nào, 
hướng đến những pháp nào? 

Bôn là như huyễn: Như là ảo thuật ở thế gian, 
huyền tạo ra bốn thứ binh và nam nữ, đủ các loại, 
tùy ý, thảy đều thây, tự tại, mà không chân thật. 
Khí thế gian cũng lại như thể, do các chúng sinh 
tạo nghiệp thiện ác, vô số chăng đồng. Theo chỗ 
tạo nghiệp thiện ác của các chúng sinh kia, chiêu 
cảm các cõi tịnh, uê v.v... cũng có muôn thứ sai 
biệt. Đấy là do nghiệp mà thây có khác chăng 
phải là thật có. Giống như có người, cho hư 
không là đất, cho đất là hư không. Có kẻ cho 
nước là công. dụng của lửa, lửa là công dụng của 
nước. Biết cái gì là thật? Như Bà-la-môn Bà-la- 
đọa, dùng lửa đê ăn, ngủ trong hư không. Đây tức 
là sự việc vừa nêu. 

Năm là như sương (Lộ): Như trên ngọn GỐ; 
vào sáng sớm có sương đọng, thây ánh sáng mặt 
Trời, tức tan. Âm thân cũng thế, sinh rôi liên diệt, 
niệm niệm đổi dời, tạm thời chăng trụ, do thê hư 
øiả, không thật vô thường. 

Sáu là như bọt nước (Bào): Như nhân từ bầu 
Trời mưa xuống, hạt mưa rơi mạnh trên đất đã có 
nhiều nước, tức thành những đám bọt nước. Trẻ 
nhỏ không biết cho là ngọc lưu ly, tâm sinh đắm 
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chấp, chỉ trong chốc lát liên tan, không thê đứng 
lâu. Ba thọ cũng thế. Từ Căn-Trằần-Thức ba thứ 
hòa hợp, sau khởi các thọ, khổ, vui chăng thật. 
Như thế thì loại bỏ những pháp nào, hướng đến 
những pháp nào? 

Bảy là như mộng: Sáu thứ hữu vi trước là 
pháp hư vọng, đã lìa bỏ nơi trụ, như người mộng 
thây thọ năm dục, và thấy đủ các thứ săc vật, tỉnh 
dậy thì không có gì, chỉ có thể nghĩ, biết, không 
thê thây lần nữa. Quá khứ dời, diệt, như mộng, 
tỉnh không khác. 

Tám là như chớp (điện): Như ánh chớp vụt 
hiện, lý không dừng lâu. Sáu thứ hữu vi, hiện hữu 
trong nháy mắt, chuyên nhanh như ánh chớp, nên 
dùng làm dụ. 

Chín là như mây: Như nơi hư không thanh 
tịnh không mây, do nghiệp không thể nghĩ bàn 
của chúng sinh, có rồng làm gốc, nên trong hư 
không mây chưa hiện thì hiện ra, hiện rôi trở lại 
tan mât. Sáu pháp hữu vi chưa khởi cũng lại như 
thế. Do có chủng tử căn bản của thức A-lê-da, 
được vô minh trụ địa huân tập, có thê khiến cho 
pháp chưa hiện hiện ra, hiện rồi liền diệt. Do 
chúng chắng thật nên dụ như mây. 

Nhưng sáu thứ pháp hữu vi ấy, đã luôn lưu 
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chuyền trong ba đời, vọng tình cho là có, thể của 
chúng không thật, như chín dụ không khác. Như 
vậy, nên loại bỏ những pháp nào, hướng đến 
những pháp nào? 

“Nên quán xét như thế”: Chín thứ hữu vi, như 
chín thứ dụ, tạo chăng thật mà quán. Cho nên nói: 
Tất cả pháp hữu vi, như sao, nên tạo quán như 
thê. Cho đến như mây, đều nói như thế. Pháp hữu 
vi ây đã không thật như vậy, tức xưa nay vắng 
lặng. Xưa nay văng lặng, tức chỉ một Chân như, 
Chân như văng lặng tức là Niết bàn. Do đó, chư 
Phật Như Lai, thây thế gian tức là Niết bàn, chăng 
giông với hàng nhị thừa, chán bỏ sinh tử, ưa trụ 
Niết bàn. Luôn hóa độ chúng sinh, nên thây Niết 
bàn tức là thế gian không đồng với chúng sinh 
phàm phu, sinh tử chăng chán, không câu quả giải 
thoát của Niết bàn thế gian. 

Luận rằng: “lại có nghi vấn v.v...” là Luận 
xuôi tiếp theo kệ, Luận chủ nêu tóm lược ý nghi 
để đáp. “Nếu chư Phật Như Lai luôn vì chúng 
sinh thuyết pháp”: Ở đây, nên là trụ nơi thế gian. 
Lại nói Như Lai nhập 

Niết bàn, tức là trụ nơi Niết bàn. Vì sao trong 
phân luận ở trên nói: Không một trụ xứ, không 
khác trụ xứ? 
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“Nhằm dứt bỏ nghi này, nên Như Lai nói kệ 
thí dụ? Đây là lược đáp vê nghi, trình bày ý của 
chín dụ được dẫn. 

Một kệ nơi kinh này, luận chủ dùng ba kệ để 
giải thích. 

Kệ thứ nhất, tạo hỏi đáp để giải thích nghị, 
nêu rõ về “chăng trụ đạo”. 

Kệ thứ hai, nêu ra sở quán là cảnh giới của 
chín thứ hữu vI. 

Kệ thứ ba, nêu lần nữa về chín thứ pháp hữu 
vi, đáp lại vân nạn, làm rõ chỗ đạt được của quán. 

“Chăng hữu vi, chẳng lìa”: Nói chăng hữu vì 
tức nêu rõ chư Phật đạt được thể của pháp Niết 
bàn thường trụ xuất thế gian, dứt tuyệt sinh diệt 
khởi động, không có tướng đầu cuối. Cho nên 
chăng phải là hữu 

vi. Nếu chăng phải là hữu vi thì đúng là rõ 
ràng khác xứ. Vì chắng trụ trong pháp hữu vi nên 
øọI là “ chăng phải là lia” (chăng la). Biện minh 
thật tánh của hữu vi tức là Niết bàn. Vì không lìa, 
ngoài hữu vi lại có Niết bàn nên câu sau nói: 
“Chư Như Lai Niết bàn”, làm rõ lúc chứng đặc 
đại Niết bàn, không trụ trong pháp hữu vi, cũng 
không lìa pháp hữu 

¡. — Nếu chăng lìa hữu vi tức là trụ nơi thế 
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gian. Nếu chăng phải là hữu vi, tức là trụ nơi Niết 
bàn. Vì sao nói Phật không trụ Niết bàn, không 
trụ thế gian? Nửa sau của kệ đáp: Chín thứ pháp 
hữu vi. Dùng Diệu trí chánh quản”. 

Nêu rõ: Chư Phật Như Lai đạt được chánh 
quán xuất thế gian, thấy rõ pháp hữu vi xưa nay 
văng lặng, tức là tánh Niết bàn. Chắng đồng VỚI 
hàng Thanh văn thây thế gian khác với Niết bàn, 
mà chán bỏ hữu vi, thủ chứng Niết bàn. 

Nay nói hữu vi tức Niết bàn: là Niết bàn 
thường trụ, diệu hữu của Phật tánh. Biện minh 
chư Phật Như Lai quán xét pháp hữu vi tức là 
Niết bàn tánh tịnh. Đã thấy Niết bàn tánh tịnh, 
đoạn trừ hai chướng hoàn toàn dứt hết, thì lúc 
chứng đắc diệu trí chánh quán ây, tức có thể đạt 
được hiện quả nơi Niết bàn phương tiện. Cho nên 
không bỏ hữu vi mà trụ Niệt bàn. 

Nghĩa này như thế nào? “Chư Phật Niết 
bàn...”: Là Luận văn xuôi tiếp theo là nêu dẫn 
câu thứ hai trong kệ. 

“Chăng phải pháp hữu vi, cũng chăng lìa pháp 
hữu vĩ”: là giải thích câu thứ nhất nơi kệ. 

“Vì sao thế?”: Ở đây giải thích phân trước: 
Chư Phật Niết bàn, vì sao chăng phải là pháp hữu 
vi, nhưng lại nói: Không lìa pháp hữu vI. 
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Tức giải thích: “Do chư Phật đạt được Niết 
bàn”, lia khỏi sinh tử, nên chăng phải là hữu vi. 

“Hóa thân thuyết pháp”, đên: “Vì đem lại lợi 
ích cho chúng sinh”: Nêu rõ chư Phật, do ứng 
thân thường ở đời hóa độ muôn loài, nên không 
lìa hữu vI. 

“Đây là biện minh, chư Phật do chăng trụ nơi 
Niết bàn” là tóm kết về câu thứ nhất. 

“Do chăng trụ nơi thế gian”: là tóm kết về câu 
thứ hai. 

“Vì sao chư Phật thị hiện hành nơi thể gian 
mà không trụ trong pháp hữu vi”: là sắp giải thích 
hai cầu sau nơi kệ, nên hỏi về phân trước: Thị 
hiện hành thể gian, vì sao chư Ưng thân Phật hóa 
độ muôn loài, hiện rõ có sinh lão bệnh tử mà 
không gọi là trụ trong pháp hữu vi? Tức dùng nửa 
sau kệ đề đáp: 

Chín thứ pháp hữu vị Diệu trí quản xét đúng. 

Tuy đồng với thế gian có lão, bệnh, tử, mà 
không phải là pháp hữu vI. 

“Đây là do nghĩa øì?”: là hỏi về chỗ nêu rõ 
chánh quán của kệ này, tạo pháp gì dùng để quán, 
gọi là chánh quán? Tuy thị hiện có các hành thê 
gian như sinh tử v.v... mà không gọi là trụ nơi 
pháp hữu v1? 
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Tức giải thích: “Như tỉnh tú v.v..., cùng đối 
với chín thứ chánh quán. Nêu rõ chư Phật quán 
chín thứ pháp hữu vi là hư VỌng chăng thật, nên 
có thể ở trong pháp hữu vi, do diệu lực chánh 
quán, nên dù trọn ngày thị hiện hành khắp thế 
gian, mà có thể không trụ nơi pháp hữu vI. 

“Chín thứ chánh quán ây, đối với chín thứ 
cảnh giới nên biết!” là nêu ra cảnh của chánh 
quán, khuyên người nhận biết. 

Kệ thứ hai: Câu đầu nói: Thấy tướng. Nêu 
trực tiếp là tâm thấy tướng, thâu tóm hết ba thứ 
chủ thê thây v.V..., song vì thành kệ, nên nói: 
Cùng nơi thức(Thấy tướng cùng nơi thức). Câu 
này có ba ý: Nêu rõ chủ thê thây là tâm, giải thích 
ba dụ trong kinh: Sao, màng che, đèn. 

“Khí, thân, sự thọ dụng”: Ba thứ này biện 
minh sự việc của chỗ thọ dụng, giải thích ba dụ 
trong kinh: Ảo, sương, bọt nước. 

“Pháp quá khứ, hiện tại. Cũng quán đời vị 
la”: Nêu rõ sáu thứ pháp hữu vi trước, chuyển 
biến trong ba đời, giải thích ba dụ: Mộng, chớp, 
mây trong kinh. Ở đây biện minh sáu thứ hữu vi 
đã từ bỏ nơi trụ, gọi là quá khứ. Sáu thứ hữu vi 
mầm mống chưa khởi, gọi là vi lai. Sáu thứ hữu 
vi khởi nơi ngày nay, niệm niệm sinh diệt, gọi là 
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hiện tại. Nên nói: Lưu chuyên trong ba đời. 

Kệ thứ ba: 

“Quán tướng và thọ dụng”: Nói quán tướng là 
nhắc lại câu đầu nơi kệ trước: Thấy-tướng-thực. 
Cùng thọ dụng: là nhắc lại ba thứ: Khí, thân, sự 
thọ dụng nơi kệ trước. 

Quán nơi việc ba đời”: là nhắc lại pháp của 
ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai nơi kệ trước. 

Sở đĩ nêu lần nữa về chín thứ pháp này là vì 
có vấn nạn: Quán chín thứ pháp hữu vi ây, đạt 
được những công đức øì, thành tựu được trí øì. 
Nên dùng nửa sau kệ để đáp: Ở trong pháp hữu 
VI. Đạt tự tại, không nhiễm. 

Nêu rõ, lúc quán chín thứ pháp hữu vi ấy, có 
thể đạt được quả vô lậu không câu nhiễm của địa 
thứ nhất trở lên, với công đức của trí vô sinh 
không trụ đạo và thắng giải fỰ tại. 

“Phật thuyết giảng kinh này xong”,... đến: 
'“ “in, thọ phụng hành”: 

Đây là đoạn kinh thứ mười hai, gọi là phần 
lưu thông. 

Sở dĩ phân tiếp theo nêu rõ về phân lưu thông. 
Vì trên đây là thuyết pháp, chính là biện biệt vê 
thê của kinh, người tin tưởng tỏ ngộ đông. Nay 
sắp làm rõ Như Lai thuyết pháp không phải chỉ 
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tạo lợi ích chung trực tiếp cho đương thời, mà 
cũng nhăm tạo sự thâm nhuẳn khắp đến kiếp lâu 
xa. Cho nên khiến giáo pháp lưu thông đến đời vị 
lai, các thê gian khác cũng được thấm nhuằn, nên 
phân tiếp sau là biện minh. 

Do ở đây đã nêu đủ bốn chúng, tám bộ cùng 
các đại Bồ tát, nên biết rõ trong phần Tự dẫn ra 
lúc đồng nghe cũng phải có đủ. Do kinh lược bớt, 
nên thiểu. 

“Nghe Phật thuyết giảng, đại chúng nơi pháp 
hội do đó đều rất hoan hỷ, tin thọ phụng hành, lưu 
thông kinh này”: Ở đây gôm có ba nghĩa. 

Một là người thuyết giảng thanh tịnh: Nêu rõ 
chư Phật Như Lai chính là bậc Nhất Thiết Trí, hai 
chướng vĩnh viễn dứt sạch, đây đủ mười Lực, bốn 
Võ ủy, mười tám pháp Bất cộng, vô lượng công 
đức, như chỗ chứng đắc mà nêu giảng, tât hợp lý. 
Cho nên nói: “Người thuyết pháp thanh tịnh”. 

Hai là giáo pháp được thuyết giảng thanh tịnh: 
Ở đây nêu rõ, giáo pháp được nêu giảng là âm 
thanh, chương cú, kinh giáo ÀA Hàm, từ nơi bậc 
không còn phiền não, hiện bày, thuyết giảng đồng 
với chư Phật, không nhiều không ít, chăng tăng 
chắng giảm, cùng với lý tương ưng. Cho nên nói: 
“Giáo pháp được thuyết giảng thanh tịnh”. 


1038 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Ba là người thọ nhận thanh tịnh: Đại chúng 
nơi pháp hội đều nhất tâm chuyên nghe, không có 
lỗi kiến giải tranh chấp, không nói pháp ta là 
đúng, pháp kia là sai, tâm không nghi ngờ vẫn 
đục. Cho nên thọ nhận thanh tịnh. 

Tất cả đại chúng vui thây bậc Thiên tôn, được 
pháp vị sâu xa, trừ dứt nghi, chướng, đạt đạo độ 
đời, nên rất hoan hý, tin thọ phụng hành. 

“Chư Phật hi hữu, pháp tổng trì v.v...”: Một 
kệ này là Luận chủ tạo ra, là kệ thứ tám mươi, để 
tán thán, hôi hướng. 

“Chư Phật”: là nói ba đời chư Phật trong mười 
phương. Nêu rõ kinh Kim Cương Bát Nhã Ba-la- 
mật này là mẹ trí của ba đời chư Phật trong mười 
phương. Ba đời chư Phật cùng thuyết giảng kinh 
này, không phải riêng Như Lai Thích Ca. Cho nên 
nói là “chư Phật”. 

Hi hữu: Đây không phải là nhiều đời không 
có, không phải thời thời đều có. Cho nên gọi là hi 
hữu. Lại, chư Phật Như Lai luôn vì chúng sinh 
thuyết giảng giáo pháp. Vì sao gọi là hi hữu? Tức 
nêu rõ kinh Bát Nhã này, lý sâu, diệu chỉ xa, 
chính là cảnh giới của chư Phật, chắng phải người 
khác có thê nhận biết . Hàng phàm phu, nhị thừa 
hạnh nhỏ, căn nhỏ đều không thể thọ nhận. Do 
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người tin khó được, nên gọi là hi hữu. 

Pháp tổng trì: Nêu rõ văn của kinh này tuy 
giản lược, nhưng nghĩa sáng lại rộng, diệu chỉ nêu 
rõ về lý của trí-cảnh, nhân quả thường trụ, thâu 
tóm, mở bày đều trọn vẹn. Cho nên nói là pháp 
tông trì. Lại còn một nghĩa. Tất cả các kinh đại 
thừa, về văn tuy rộng, mà tột cùng của chỗ biện 
minh thì không ra ngoài cõi tịnh, Phật, Bồ tát, 
chúng sinh. Ở kinh này tuy tóm lược, mà tột cùng 
của chỗ biện minh cũng đủ trọn bốn thứ kia, nên 
nói là pháp tông trì. 

“Không thê lường”: Biện minh kinh này lý 
sâu xa, không phải là chỗ có thê suy xét của hàng 
nhị thừa trí nhỏ. 

“Cú nghĩa sâu”: Tức câu văn của kinh này 
cùng với thứ lớp nghĩa là sâu xa. Nhân đấy lại 
khởi nghĩ vấn: Nếu kinh Kim Cương Bát Nhã 
này, câu nghĩa thứ khó lãnh hội, chắng phải là 
cảnh giới suy xét, lường tính, thì luận chủ do đầu 
hiểu được, để tạo luận giải thích? Cho nên nói: 
“Nghe Tôn giả nói”. Nêu rõ luận chủ tự nói: Kinh 
Kim Cương Bát Nhã này là pháp môn hết sức 
thâm diệu, giải thích nghĩa không phải trí lực của 
chính mình hiểu nổi, mà chính là nhờ thân cận, 
theo Tôn giả. Tiếng Hồ gọi là A Tăng Khư, Hán 
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dịch là Vô chướng ngại, tức ở bên Tỳ-kheo Vô 
Chướng Ngại được nghe. Lại từ xa, là ở bên Đức 
Thế Tôn Di Lặc được nghe. Nêu rõ công sức 
cung kính suy tìm mới có được, chắng phải 

là lưu truyền lâm lạc. 

“Theo Tôn giả nghe, cùng nói răng”: Biện 
minh T-kheo Vô Chướng Ngại chính là Bồ tát 
tánh địa, nghe nhiều, nhớ giỏi, có thể truyền bá 
giáo pháp đại thừa, hàng phục các ngoại đạo. Thế 
Tôn DI Lặc, vì thương xót người nơi cõi Diễm 
phù đề này, nên giải thích nghĩa kinh Kim Cương 
Bát Nhã cùng tạo luận địa trì, trao cho Tỳ-kheo 
Vô Chướng Ngại, khiến cho kinh giáo kia được 
lưu thông. Nhưng Thế Tôn Di Lặc chỉ dùng văn 
xuôi để giải thích. Luận chủ Thiên Thân đã từng 
theo Tỳ-kheo Vô Chướng Ngại học hỏi, dùng ý 
của kinh luận â ẤY, lại tạo ra kệ luận, nêu răng vê 
nghi vấn để giải thích kinh này, gôm có tám mươi 
bài kệ, cùng viết văn xuôi để bàn luận, giải thích. 
Rồi đem Luận này chuyên dạy cho luận sư Kim 
Cương Tiên v.v... Luận sư Kim Cương Tiên 
chuyên dạy cho Vô Tận Ý. Vô Tận Ý lại chuyền 
dạy cho Thánh Tế. Thánh Tê chuyên dạy cho Bỏ- 
đề Lưu Chi, lần lượt cùng truyền, trao, gân hai 
trăm năm chưa từng đoạn tuyệt. Cho nên nói là 
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“cùng nói rộng”. 

“Đem phước đức này ban khắp quân sinh”: 
Nhưng Bồ tát đại sĩ luôn nhân nơi sự việc để 
hưng khởi nguyện. Cho nên Luận chủ tự đem 
công đức hiện có của mình do tạo luận và truyền 
dạy, không Ø1Ữ riêng phân thiện cho mình, mà hồi 
hướng cùng pháp giới chúng sinh, đồng hướng 
đến tâm Vô thượng Bỏ-đề. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG 
KINH l 
TẬP 86 


KINH THÍCH NĂNG ĐOẠN KIM 
CANG : 
BÁT-NHÃ 
BA-LA-MẬT-ĐA 
SÔI5I3 ~ 
(QUYÊN THƯỢNG - TRUNG & HẠ 
) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC LINH SƠN ĐÀI 
BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1513 


KINH THÍCH NĂNG ĐOẠN KIM CANG 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


Bồ- tát Vô Trước viết kệ tụng. 
Bồ-tát Thế Thân viết lời bình luận giải thích. 
Hán dịch: Đời Đường —Tam Tạng Pháp sư 
Nghĩa Tịnh. 

QUYÉÊN THƯỢNG 


Văn nghĩa thứ lớp của Kinh này 
Không trí tuệ sáng, không hiểu nồi 
Chúng con cúi đầu trước giáo pháp 
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Vô biên công đức thân nây được 
Đây đi phước đức nên kính lạy 
Tôn thở giáo pháp trên đỉnh đầu 
Cửa giác khó vào, Ngài đến được 
Hết lòng giúp ích, khắp chúng sinh. 

Kinh nói: Có khả năng làm lợi ích tối thắng. 
Đây là nói với hàng Bộ- tát đã thành thục, nên có 
thể phó chúc những điều tối thắng, đây là nói với 
hàng Bồ-tát chưa thành thục. Vì sao đối VỚI Các 
Bồ-tát, lợi ích tôi thắng lại là những điều phó 
chúc tối thăng? Đề giải câu hỏi nây, tụng nói: 

Lợi ích hơn, nên biễ1 

Cho mình và người thân 
Được, chưa được, không thoái 
Là phó chúc tôi thăng. 

Vì có lợi ích cho chính bản thân Bô-tát và 
cũng có khả năng làm cho những người thân 
thuộc cùng loại với Bồ- tát đó, cũng được lợi ích 
nên gọi là lợi ích tối thắng. Và giúp cho chính 
thân người ấy, được thành thục Phật pháp và thâu 
phục chúng sanh. Tức là bản thân họ được lợi ích 
mà còn dạy bảo, hóa độ các người khác, cũng đủ 
sức thực hiện để mọi việc được thành tựu. Ấy là 
làm cho những kẻ thân thuộc có được lợi ích. Nên 
biết như thế. 
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Còn đối với những người (Bô-tát) chưa được 
những công đức cân có thì làm cho họ không 
thoái lui nhân tu hành, qua sự gân gũi gửi găm 
của Thiện tri thức. Thế nên, không dùng phó chúc 
cao quí mà căn dặn cho nhau. 

lrong đây có nói: “Được không thối”, là 
muốn làm cho người ấy, đừng bỏ pháp Đại Thừa- 
“Những ai chưa được thì chăng thoái lui”; tức là 
làm cho họ ở trong pháp Đại thừa cảng đặc biệt 
tiên phát cao hơn. 

Còn những người phát tâm hướng đến hạnh 
Bỏ-tát thừa thì phải. trụ như thê nào? - Đề giải đáp 
câu hỏi nây, tụng nói: 

Nơi tâm Rộng, Tối thắng 
Tột cùng-Không điện đảo 
Ý vui làm lợi ích 

Thừa nây công đức đu. 

Ở đây nói rõ nghĩa gì? - Là nếu Bồ-tát thực 
hiện bốn thứ ý vui làm lợi ích trước hết là phát 
tâm trụ, với đây đủ ý vui Đại thừa thì mới gọi là 
công đức vẹn toàn. 

Bồn ý vul làm lợi ích là gì? - Đó là: 

¡. Ý (tâm) Rộng lớn. 

ỹ Ý (tâm) Tôi thắng. 

3Ý (tâm) Tột cùng. 
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xí (tâm) Không điên đảo. 

Kinh nói: “Các hữu tình phát tâm hướng đến 
Bồ- tát thừa (phát thú Bộ- tát), nên sinh tâm như 
thể”, “nói rộng ...đến...tất cả như thế”, đấy là nói 
Ý vui rộng lớn làm lợi ích. 

'“Fa đêu làm cho họ được chứng nhập Niết- 
bàn Vô dư mà diệt độ”, đây là nói Ý vui tối thắng 
làm lợi ích. 

"Tuy độ vô lượng chúng snh như 
thế. ...đên. ..chăng gọi là Bô-tát” , đây là nói Ý vui 
tột cùng làm lợi ích. Ý này là thế nào? 

- Là nói, có bao nhiêu chúng sinh đều giúp họ 
(xem họ) đồng với Bô-tát. Khi mình được văng 
lặng tịch diệt rôi, thì mình và chúng sinh 

(hữu tình) không khác chi nhau. Nếu còn ý 
tưởng cho chúng sinh có chỗ khác với mình, thì 
không được gọi là Bỏ-tát. Còn như coi chúng 
sinh, chính là thê tánh của mình, tức là triệt để rốt 
ráo, cứ thế mà chăng bỏ, thì gọi là Ý vui Tột cùng 
làm lợi ích. 

Nếu Bỏ-tát còn có tưởng về ta, tưởng chúng 
sinh, tưởng thọ giả và càng mong muôn hướng vê 
các tưởng đó thì không gọi là Bồ- tát. Đây là nói \⁄ 
vui không điên đảo làm lợi ích. Đấy là do thấy có 
thân mình, nên sinh ra tưởng có ta v.v.. Nếu đã 
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đoạn dứt hết các tưởng đó rồi, thì không còn điên 
đảo nữa. 

Sau đây, sẽ trình bày rõ ràng về các hữu tình 
phát tâm hướng đến Bỏ- tát thừa, nên tu hành như 
thế. Kinh nói: “Bồ- tát chắng trụ vào sự khi bố 
thí...” Cho đến “nên bồ thí như thế”, trong đây có 
ý gì? Chỉ dùng một tiếng “Thí” mà gồm hết thảy 
cả sáu pháp Đáo Bỉ Ngạn (Ba-la-mật) kia vậy? - 
Đáp: 

Sáu độ đêu là Thí 
Tài-Vô uý-Pháp thí, 
Theo thứ tự như thê 
Là tu hành không trụ. 

Ở đây nói sáu pháp Ba-la-mật. đều gồm có 
tướng bố thí. Tánh chất của bố thí này là gồm Tài 
thí, Vô uý thí và Pháp thí. 

¡. Tài thí đứng đâu-tức là bồ thí. 

2. Vô uý thí, cũng gọi là Giới-Nhẫn. Đối VỚI 
chỗ không thù oán thì là giới Ba-la-mật. Đối VỚI 
nơi có thù oán thì là Nhẫn Ba-la-mật vì chăng làm 
cho họ sợ, tức là vô uý thí. 

›. Pháp thí tức là Tinh tân-Định-Tuệ v.v.. Nói 
pháp cho người quên mệt mỏi biếng lười là Tinh 
tân Ba-la-mật. Hiểu rõ tâm tình người nghe pháp, 
là Định Ba-la-mật, và giảng nói pháp Như thật là 
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Tuệ Ba-la-mật. Chính đấy là chỗ tu hành của bậc 
Đại Bồ-tát, tức là dùng một chữ Thí mà bao gồm 
cả sáu hạnh. 

Kinh nói: “Bồ-tát chăng trụ nơi sự mà bồ thí” 
như thế v.v.. Trong đó, nói tính không trụ là gì? - 
Tụng đáp: 

Không trụ chấp tự thân Báo ân và quả báo. 

“Nói không trụ vào sự”, đây muôn chỉ rõ là 
không tham đăm vào thân mình: “Không trụ tùy 
thuận chỗ nào mà bố thí”, đấy là chỉ rõ không 
tham đắm Ở SỰ đền ân bằng lợi dưỡng và cung 
kính v.v.. Câu ân mong lợi cũng có lăm sự nhiêu 
cách, cho nên nói “không nên tùy thuận chỗ nào 
mà bố thí”. - “Không trụ vào sắc v.v..” tức là 
chăng tham đắm 

quả báo. Hỏi: Vì sao phải không trụ vào đầu 
khi bồ thí? Tụng đáp: 

Để lìa tâm chẳng khởi Và lìa các hạnh khác. 

Ở đây chỉ rõ, do chỗ nghĩ tự thân, nên không 
hành bồ thí. Vì muốn họ lìa bỏ việc không khởi 
tâm bố thí, nên nói: Chớ nên tham đắm thân 
mình, mà phải bó thí nhanh chóng. Do tâm mong 
cầu báo ân và quả báo, nên từ bỏ quả vị Chánh 
Giác Bồ-đè, là cũng vì tham đắm Vào các việc 
khác mà hành bố thí. Thế nên cần phải từ bỏ sự 
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mong cầu các việc khác mà hành bồ thí. 

Sau đây, sẽ nói việc hàng phục (lầm chủ) tâm 

mình, việc đó như thế nào? Tụng nói: 
Thâu phục cả ba thứ 
Với tướng, tâm dưt bỏ 
Các nghĩ hoặc sau nây 
Tùy sanh đêu trừ hết. 

Kinh nói: “Bồ-tát nên hành bố thí như thế”.. 
cho đến ... “ cũng không nên chấp trước vào các 
tướng tưởng”. Đây là nói rõ vật được xả bỏ, 
người nhận và người bố thí. Đối với ba thứ đó, 
tâm không có ý tưởng tham đắm. 

Từ đó, nói về lợi ích của việc bồ thí. Có người 
nghi vấn: Đã nói khi bố thí phải ha bỏ các tướng: 
tại sao lại còn nói bố thí được nhiều phước đức, 
lợi ích? Vì giải đáp điều này nên nói: “Sanh 
phước đức rất nhiều”. 

Hỏi: Vì sao sau khi tuyên nói về tu hành 
không nói rõ tướng trạng phước lợi, mả mãi đến 
phân. dưới sau mới nói đến? - Đáp: Vì muốn làm 
rõ, nếu người không chấp vướng tưởng về tướng 
thì mới có thể thực hành hạnh bố thí không chấp 
trụ được. 

Tiếp theo từ đây kinh nói đêu là để dẹp trừ lần 
lượt từng nghi hoặc sau. Nhân đó có điêu nghĩ, 
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hỏi: Nếu đã không, chấp trước vào pháp mà hành 
bố thí, thì như thê nào hành bố thí cầu quả vị 
Chánh giác tối thắng vậy? Để đáp điều ¡ nghĩ ngờ 
này, kinh nói: “Ông nghĩ sao? Có thể lây thân 
tướng đẹp đề để nhìn thấy Như Lai không”? Như 
thế cho đến nói rộng. 

Tụng nói: 


Nếu cùng tập hợp tạo 

Diệu tướng chẳng thăng fướng 
Ba tướng, luôn đổi khác 
Không chung là Như Lai. 

Nếu cho: Như Lai là do các nhân duyên như 
bố thí v.v.. - lành tạo nên, ở trong tướng hữu vị, 
được tánh tôi thắng, thì Sẽ thấy Như Lai có hinh 
tướng tối thắng. Nhưng nếu hướng về tánh Chân 
như Như Lai thì Như lai tức là không có tướng tối 
thắng. này. Do vậy, không nên lấy tướng vi diệu 
tối thắng mà quán xét Như Lai. Vì Pháp thân Như 
lai không phải do lập (hữu vi) biểu lộ. 

Tiệp, kimh nói: VÌ sao? Vì Như Lai nói 
tướng tối thắng ây ...” nghĩa là kệ nói: ba tướng 
luôn dời đối khác”. Do đó “tướng tối thắng, đó tức 
chăng phải tướng tối thắng”. Ở đây ỹ muốn nói, 
thể của ba tướng là luôn chuyên dời đối khác. 
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“Nây Diệu Sinh! (Tu- bô-đê) Những tướng tối 
thăng có được hết thảy, đều là giả dối. Cho nên, 
phải dùng tướng tối thắng chăng phải tướng mà 
quán xét Như Lai”. Ý muôn nói, vì từ nhân sinh 
ra các pháp đều là giả dối, nên là không có. Đây 
nói Như Lai, tức là Như lai hoàn toàn không có 
ba thứ tướng đó. Vì la tướng, này, nên lây vô 
tướng làm tướng. Nếu người có thê hiểu rõ Như 
lai không có tánh sinh-trụ-diệt-biến dị tức không 
là tánh nhân duyên. hữu vi tạo tác mà thành thì 
như vậy là đã hiệu rõ tảnh Như lai. 

Cho nên tuy cầu quả Phật mà bồ thí, nhưng 
không phải là chấp pháp mà bố thí. Vậy là đã trừ 
bỏ các điều nghi. 

Tiếp theo, Diệu Sinh lại nghi vấn: Nếu thực 
hành bố thí không trụ tướng thì nhân ấy thật rất 
sâu xa. Tiếp nói Như Lai là tánh vô vi thì quả đó 
lại rất sâu xa. Như thế, người đời sau này, làm sao 
tin được? Khiến quả báo kia không luông uống? 
Đề trừ nghi này, Tụng nói: 

Nhân và quả rát sâu Nói ở thời ác kia 

Chẳng phải không lợi ích Bồ-tát ba thù thăng. 

Giả sử ở đời mạt pháp, nhưng vẫn có Bô-tát 
đầy đủ ba thứ Giới, Đức và Tuệ thù thắng. Do 
đây nói “lợi ích của quả pháp là không hề luông 
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uống”. Tụng tiếp nói: 
Do ở Phát trước đáy... 
Tưng thọ trì GIỚI học 
Và gieo trồng căn lành 
Gọi là đu GIới, đực. 

Kinh nói: “Nhưng vị Bồ-tát đó không phải chỉ 
tu hành, cung kính, phụng thờ một đức Phật; 
không phải chỉ gieo trồng căn lành từ một đức 
Phật”. Đây là chỉ rõ đời trước, được ở bên Phật, 
đã trì giới, đã tu hành, 

đã cung kính hầu hạ và gieo trồng căn lành. 
Thứ lớp như vậy, người đó sẽ có đủ giới, đủ đức, 
tiếp đến là đủ tuệ. Tụng nói: 

Đoạn dứt hắn ngã tưởng 
Và với cả pháp tưởng 
Đáy gọi là đu tuệ 

Hai bốn khác thành tám. 

Ỹ đây nói là ngã tưởng có bốn, pháp tưởng 
cũng có bốn nên thành tám tưởng. Tụng nói: 

Thể riêng, liên tục khởi Trụ đến hết tuổi thọ 
Lại cầu sinh cối khác Ngã tưởng có bốn thứ. 

“Ngã tướng có bốn thứ”: Tức là tưởng về ngã, 
về hữu tình, về thọ giả, về cầu cõi khác. Bốn thứ 
đó chắng đồng nhau. Đối với năm uấn có khác, 
khi họp lại thì tạo nên loài hữu tình, rồi tự phân 
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chia ra mà có ý tưởng về ngã, Nó liên tục hoạt 
động tạo nên ý tưởng về Hữu tình. (Tát đỏa còn 
có nghĩa là hữu tình). Cho đến tuổi thọ vẫn còn 
thì tạo ý tưởng vê Thọ. Khi mạng căn đã dứt thì 
cầu chuyển sang một thân hữu sau, tạo thành 
tưởng mong câu một cõi khác. Về Pháp tưởng thì 
có bôn. Tụng nói: 

Đêu không, nên chẳng có, 

Có, nên không thể nói 

Nhân ngôn thuyết mà nói. 

Pháp tưởng có bốn thứ. 

Bốn thứ “Pháp tưởng” gồm: 1.Tưởng pháp 
2.Tưởng không pháp 3. Tưởng 4.Vô tưởng. 

Tưởng pháp là tưởng có các pháp Năng thủ- 
Sở thủ. Vì các pháp đêu không có nên tưởng pháp 
không sinh, tức sinh tưởng không pháp. Pháp 
chắng phải có “kia không có tự tánh, nhưng vì 
tính không” là có cho nên không phải tưởng 
không pháp. Đó là tưởng. Tức pháp 'chăng” phải 
có “kia có cái tánh ' “chăng phải có”. Lại vì không 
phải ngôn thuyết diễn đạt thành nên không phải 
tưởng ây. Đó là vô tường nhưng cũng nhân nơi 
ngôn thuyết cho nên nói có, tức chăng phải là vô 
tưởng. Nhờ vào lực tưởng, nên mặc dù chẳng phải 
ngôn thuyết đạt, mà lại nhờ ngôn thuyết diễn đạt. 
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Cộng chung Ngã tưởng-Pháp tưởng thì có tám thứ 
chấp 

không đồng. Do đoạn tám tưởng dứt hết cho 
nên gọi đó là người có đủ Tuệ. 

Sao ý nghĩa nây, chỉ nói đến người đây đủ tuệ 
mà không nói tới những người đầy đủ giới hạnh, 
đây đủ công đức? Đáp: Vì muôn làm sáng tỏ thật 
tưởng, có những điều sai khác. Đó là những điều 
øì? Lời tụng nói: 

Do sức tin hiểu đó 

Tin, nên sinh thật tưởng 
Không chấp nhự ngôn thuyết 
Đó là giữ chánh thuyẾt. 

Do nghĩa nây cho nên nói: Sau khi người ấy 
có đủ trí tuệ, thì mới nói có đủ khả năng phát sinh 
niềm tin, khi nghe kinh này. Do người có đủ trí 
tuệ thì chăng chấp chặt như ngôn thuyết, hơn nữa 
do có trí tuệ tùy thuận theo thắng nghĩa (Đệ nhất 
nghĩa) nên giữ lấy làm chánh thuyết, gọi đó là 
thật tưởng. Do lý này nên sau đó nói: Không nên 
chấp là pháp, cũng không nên chấp là chẳng phải 
pháp, không nên chấp như ngôn thuyết là pháp, 
lại cũng không chấp là phi pháp”. Do trí tuệ này 
tùy thuận thắng nghĩa, nên đó là giữ lấy đúng 
chánh pháp. Tức là kinh nói: Khi nghe nói kinh 


SỐ 1513 - THÍCH NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA Quyển Thượng 


này, có sinh lòng tin thật hay không”? Kinh nói: 
“Nây Diệu Sinh! Như Lai đều biết và thây người 
ây v.v..” Đề làm rõ ý nghĩa øì? Tụng nói: 

Phát rõ quả không so 

Do nguyện, trí mà biết. 

Những kẻ đã đây đủ giới ấy, nếu được quả 
báo nào, Phật đều biết rõ, không cần so sánh mới 
biết, chính do hiện lượng của Nguyên Trí mà rõ. 
Nếu không nói là thấy, thì có người nói là so sánh 
mà biết. Nếu không nói là biết thì có người bảo 
Phật đã dùng nhục nhẫn mà thây. Thế nên, nói 
chung là biết và thấy. Tại sao Thế Tôn nói lời như 
thế? Tụng nói: 

Vì cầu lợi, cung kính 
Ngăn người đó, tự nói. 

Những kẻ có đây đủ giới kia, vì mong cầu lợi 
dưỡng và cung kính, mà tự khen công đức của 
mình, liên nghĩ. Như Lai đã nhìn thấy biết Ta từ 
xa. Vì điều này không thích hợp tự mình nói. 

Kinh nói: “Nây Diệu Sinh! Các hữu tình kia 
(Bồ-tát) kia đương sinh, đương thâu góp vô lượng 
tụ phước tụ”. Đây có nghĩa gì? Ý nói làm cho 
phước đức ấy sẽ phát sinh, và chính phước đức đó 
sẽ được liên tục huân tập, phát triên, thêm mãi, 
không dứt. 
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Nói có ngã chấp v.v... là ý nói có tánh tùy 
miên, chứ chăng phải là chấp hiện hành. 

Kinh nói: “Thế nên, Như Lai kín đáo nói 
rằng: pháp môn như chiếc bè. Các người có trí 
tuệ, đôi với pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. 
Trong đó có mật ý gì? 

Tụng nói: 

Chưng không trụ ở pháp 
Vì là ty thuận pháp 
Cũng như bỏ chiếc bè 
Mật ý đó! Nên biết. 

Nghĩa là, đối với các giáo pháp kinh điển, 
không phải là nơi an trụ khi đã chứng đạo Tăng 
thượng (đạo quả vô thượng) tức là đã chứng thì 
phải ha bỏ pháp môn, như đã đến bờ thì phải bỏ 
lại chiếc bẻ kia. Hướng về quả chứng tăng thượng 
thì phải tùy thuận pháp, tùy thuận giữ lây, thâu 
nhận cũng như chưa đến bờ thì phải nương nhờ 
chiếc bẻ. Cho nên nói đó là mật ý. Hoặc cũng trên 
một chiếc bè đó, mà lúc nương, lúc bỏ, nên gọi đó 
là mật ý. Còn đối với các pháp không hợp lý, 
không đúng pháp chứng thì phải bỏ. Tiếp theo lại 
vì diệt trừ các điêu nghi. 

Vì sao như ở trên, văn kinh nói: Không nên 
lây tướng thù thăng mà quán xét Như Lai? Vì 
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Như Lai từ tánh Vô vi hiện lộ ra. Nếu như thể tại 
sao lại nói: Thích Ca Mâu Ni Như Lai đã chứng 
Vô Thượng Chánh đăng Bỏ-đề và CÓ Cả VIỆC 
tuyên dương giảng nói giáo pháp. Nếu cứ theo lý 
trên vừa nói, thì Ngài đâu đã chứng Chánh Giác, 
cũng không có nói pháp. Giải đáp nghi này, Tụng 
nói: 


Thể Hóa Phật chăng thật 
Cũng không người nói pháp. 

Có ba loại thân Phật: 

¡. Pháp thân Phật 

.. Thọ dụng thân Phật (Báo thân Phật) 

3. Hóa thân Phật (ứng Phật) 

Nói Phật Thích Ca Mâu NI, đó là Hóa thân, 
thì đúng là không có chứng Chánh giác, cũng 
không có nói pháp độ sinh. Văn kinh lại nói: Vì 
sao? Vì Phật có nói pháp v.v.. Là vì muôn ngăn 
trừ bác bỏ hết thảy các việc thuyết pháp. Cho nên 
nói “Thể Hóa Phật chăng thật, cũng chăng có nói 
pháp”. Nhưng chắng phải là không tất cả (tông). 
Lời tụng nói: 

Thuyết pháp chẳng hai chấp 
Sở thuyết lìa ngôn thuyế. 

Hai chấp đó là tánh pháp và tánh phi pháp. 

Đây ý nói chăng có tai 
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có thế nghe, chắng. phải lời có thể nóI. Thế 
nên phải biết. Đó là chăng phải pháp, chắng phải 
phi pháp. Đây là căn cứ vào đạo lý Chân như mà 
nói. 

“Đó chắng phải là pháp”, vì pháp đó thuộc 
tánh Vô vi, “cũng chẳng phải phi pháp”, là vì nó 
không có tự tánh, nên thê là có vậy. Tại sao, chỉ 
nói đến pháp sở thuyết, mà không nói đến người 
năng chứng? Đáp: Chỉ nói các pháp sở thuyết, thì 
nghĩa năng chứng tự hiển bày. Do chăng phải 
không giác ngộ mà có được sở thuyết. 

Kinh nói: Các Thánh giả đều từ chỗ vô vi mà 
hiển hiện; nói như vậy là để làm sáng tỏ cái tính 
nhân của pháp. 

Vì các bậc Thánh nhân đều do pháp thanh tịnh 
Chân nhự mà được hiện bày, nên nói do Vô vi 
hiện ra, rôi trở lại nói đó là pháp Vô vI. 

Phàm, có những sự việc, không thể nói ra 
được, thì làm sao có thê chấp lấy: do tự tánh của 
nó không phải chỗ vận hành của ngôn thuyết. 
Điều đó chỉ rõ, không phải là tánh của ngôn 
thuyết. Tại sao trong đấy, lại không có những tách 
biệt rõ ràng, mà chỉ chung là Thánh nhân không 
chỉ nói riêng Phật? - Đáp: Đây là chỉ rõ Thánh 
nhân đều từ Chân như thanh tịnh mà hiển bày, là 
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vì cũng có được một phân nào, trong toàn phân 
thanh tịnh và tùy theo nó tự ứng hiện ra, nên nói 
chung Thánh nhân không có lỗi gì. Còn nói 
phước đức kia có sai khác nhau, là muốn trình 
bày điều gì: Đáp: Pháp tuy thật là không thể chấp 
lây tánh và chăng thể nói, nhưng nó có lợi ích. 
Tụng nói: 

Tự thọ VÌ HgHưỞởi nói 

Không tích phước vô ích! 

Vì sao kinh nói: “Thê Tôn” Phước tụ này tức 
chắng phải là phước tụ. Thế nên Như Lai nói là tụ 
phước tụ, phước tụ. Tụng nói: 

Phước không giữ Bồ-để 
Hai thứ, giữ được cả. 

Nói phước đối với Bỏ- đê, không thê giữ gìn 
gánh vác được. Hai cái đó, đối với Bô-đề là có thê 
giữ được. Ý của lời tụng gọi hai thứ đó là gì? Hai 
thứ đó là: Tự mình thọ trì và vì người khác giảng 
nói. Kinh nói: Chính tự mình thọ trì và nói cho kẻ 
khác nghe hiểu. Chưa biết lời nói đó, nêu ra ý 
nghĩa gì? 

So chữ “Tụ” này (tiếng Phạm gọI là Tắc Kiến 
Đà, chữ này có rất nhiều nghĩa, gồm chứa nhóm, 
đồng, gánh vác, chia ra nhiều phần. Nếu y theo, 
Trung Quốc thì dịch thành là Tụ, chỉ có nghĩa là 
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chứa nhóm, khối mà thôi, không có nghĩa nào 
khác. Ở đây tạm căn cứ vào hai nghĩa: Đây là 
người xưa chưa biết rõ tiếng Phạm nên dịch là 
tiên sâu vào trở thành hơi xa nghĩa. Hơn nữa phải 
biết Tụ nghĩa là chứa nhóm hay gánh vác, khi giải 
thích “tiến sâu vào” rất khó), có hai nghĩa: 

¡. Tích tụ. 

›. Gánh vác, đảm trách. Cũng như lấy vai mà 
gánh vật nặng. Do lý đó, ở đây, gọi gánh vác là 
Tụ (nhóm). Tích tụ phước đức nên gọi là phước 
tụ. Do vì không thể gánh vác đạo Bô-đề, nên nói 
là không phải Tụ. Tức chăng phải là nghĩa gánh 
vác mà là nghĩa tích tụ. 

Hai việc này, có thê làm nhân cho quả Bồ-đề, 
thì phước đức mới rất nhiều được. 

Hỏi: Vì sao nói hai việc này, có thê gìn gIữ, 
gánh vác quả Bô-đê? Đề trình bày nghĩa này, kinh 
nói: Vì sao Diệu Sinh! Vì chư Phật, Như Lai, Vô 
Thượng Bộ- đề, đều từ Kinh này mà ra v.v.. Vì 
sao với Bồ-để thì nói là xuất (ra), mà với chư 
Phật, thì nói là sinh? Tụng nói: 

Được cái nhân tự tánh Khác đấy, gọi là sinh. 

Nói Bô-đê, tức là Pháp thân, đó là tánh Vô vị, 
cho nên gọi là tự tánh. Vì thế hai việc này, được 
làm nhân cho quả Bô-đề, chứ không phải là sinh 
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nhân. Nêu so với Hóa thân thọ dụng, thì đó là 
sinh nhân. Do đích thân có thể gánh vác, giữ gìn, 
đạo Bồ- đề, nên phát sinh ra phước đức rất nhiều. 

Vì muốn nói rõ nghĩa đó, nên kinh nói: “Vì 
sao? Vì sao phải là điêu này, mới lập nên nhân? 
Tụng nói: 

Chỉ là Phật pháp đó 
Mới được phước tối thắng. 

NóI: “Như Lai nói là chẳng phải Phật pháp”. 
Ở đây ý MN nói, pháp giác ngộ chỉ có Phật mới chứng 
được, vì tánh bất cộng, nên gọi là tối thắng (tột 
bậc). Đó chính là tính nhân của phước đức tối 
thăng, sẽ nhận được phước đức rất nhiều. Ý chỉ rõ 
đây là cái nhân gân gũi, có thể tạo nên số phước 
đức cao cả. 

Đoạn kinh trên có nói: Thánh nhân đều không 
phải do tập (nghiệp) biểu hiện thành, vì quả vị 
chứng được của các Thánh nhân, đều không thể 
giữ lây, không thể nói. Những hàng Thánh nhân 
Dự Lưu v.v... đều luôn chấp chặt cái quả vị của 
mình. Như thế, thì làm sao việc đó không biến 
thành tánh chấp chặt được! Và đối với đối tượng 
chấp trước đó, mà nói ra, thì đó chăng phải là 
tánh không thể nói. Nhưng vì để xua tan điêu nghi 
này, nên phát sinh ở đoạn văn sau. Tức là làm 
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sáng tỏ, lý không chấp vào quả vị mình chứng và 
pháp giữ lấy mà khéo thành tựu. Tụng nói: 

Không chấp quả vị mình 

Chẳng thể chấp và nói. 

Do thuộc tánh Vô vi mà hiển hiện, nên đối với 
sáu cảnh g1ới, không có một chút pháp nào, có thể 
được. Đã không có pháp có thể dự để gọi là Dự 
lưu, cho đến bậc A-la-hán, cũng không có một 
pháp. Theo lý đều đồng với cái thể của pháp Vô 
Nội này, thì không thể chấp là bậc Thánh nhân này; 
đối với quả vị của mình không chấp, cũng không 
nói. Nếu DậC Thánh nhân nào nghĩ: “Ta đã được 
chứng quả”, tức là người ấy còn chấp ngã v.v... Ý 
nói, đây còn các hoặc, tùy miên, chứ không phải 
hiện hành. Do chưa chứng quả, nên khi quán 
tưởng, thì còn chấp ngã và cho là ta đã chứng. 
Như vậy, ý gì Diệu sinh tự cho mình được quả A- 
la-hán? Làm cho một phân hữu tình biết, mình đã 
được chứng quả. Rồi lại tự nói là ta đã trụ được 
vào quả vị Vô tránh? Vì muốn chỉ rõ chính mình, 
cùng với phước đức đi đôi ứng hợp nhau; là muốn 
cho người khác sinh lòng cung kính và tin tưởng. 
Vì ý sâu xa gì mà bảo: 

Trưởng lão Diệu Sinh không trụ vào đâu (vô 
sở trụ), mà nói là ta đã trụ được Vô tránh. Được 
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trụ Vô tránh. Tụng nói: 
Giải thoát khỏi hai chướng 
Nói Diệu Sinh Vô tránh. 

Hai thứ chướng đó là: 

¡. Phiên não chướng 

2. Định chướng. 

Ở đây đã thoát khỏi, không còn trụ vào hai 
chướng ây nữa, đó là lời nhắc lại. Hai lần nói Vô 
tránh, tức là không có sự tranh dành. 

Nhân đây có điều nghi: Thuở xưa, khi Thế 
Tôn ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có pháp nào có thể 
chấp lấy chăng? Ngài cũng vì người khác mà nói 
các yêu pháp” Vậy thì tại sao lại nói là đã được 
chứng mà không thể øiữ lây, không thể nói. Để 
trả lời thắc mắc đó, nên mới nói: Thật ra không có 
pháp nào mà Như Lai giữ lấy cả. Đây có ý gì? 
Tụng nói: - 

Ở chỗ Phật Nhiên Đăng 
Nói không giữ pháp chứng. 

Đây là nói đức Thê Tôn khi ở chỗ Phật Nhiên 
Đăng, cũng chẳng hề có lời nào nói về chứng 
pháp cả. Tụng nói: 

Do đẩy pháp chứng thành 
Chăng Sở thủ-sở thuy. 
Nếu nói các Thánh nhân đều do pháp Vô vi 
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hiện bày ra, thì pháp đó chẳng phải là sở thủ, 
cũng chăng phải là sở thuyết thì sao các Bô-tát 
nhận lây trang nghiêm cõi nước Phật? Vả lại thần 
thọ dụng như vậy, 

làm sao lại tự cho mình là Pháp Vương, chúng 
sinh đôi với Ngài cho là Pháp Vương? Vì để dẹp 
bỏ nghi này nên mới có ý trong văn tiêp sau. 
Tụng nói: 

Trí lưu tánh Duy thức - 
Cõi nước chẳng sở cháp. 

Do không, thật có cõi Phật đê mình trang 
nghiêm và chấp lấy, trừ trường hợp từ Tịnh Trí 
của chư Phật soi chiếu hiện ra trong thức. Đây tức 
chăng thể có chỗ để chấp lây. Nếu bảo răng thật 
có hình tướng vật chất, là tánh có thê nhận lấy, ta 
sẽ thành tựu được cõi nước trang nghiêm, thì đó 
là nói dối. Như Lai nói, đó chăng phải là trang 
nghiêm. Do đây mà nói là cõi nước trang nghiêm 
hơn cả. Điều nây có nghĩa gì? Tụng nói: 

Không hình tướng nên hơn 
Chắng nghiêm thuận trang nghiêm. 

Nói trang nghiêm, có hai nghĩa: I. Hình 
tướng. 2. T hắng tướng. 

“Tối thắng này” là Đệ nhất nghĩa. Đây là do 
không có hình chất; cho nên trang nghiêm cõi 
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Phật, chắng phải là trang nghiêm. Vì đó chẳng 
phải là trang nghiêm chân thật, nên nói đó là tôi 
thắng. Vì tập họp các pháp thù thắng đó nên gọi 
là tối thắng. Nếu chấp có cõi Phật, có hình tướng 
nếp để, trang nghiêm, và cho là ta sẽ thành tựu 

. tức là đối với cảnh giới của sắc v.v.. tâm đã 
vướng mắc. Đề vì ngăn ngừa cái thấy đó, nên mới 
có từ ngữ “chắng trụ”. Hỏi: Vì sao Báo thân thọ 
dụng Phật lại tự cho mình là Pháp vương, người 
cũng bảo thế? 

Đề giải đáp câu hỏi khó này, nên lây thân thọ 
dụng mà dụ đồng với núi Diệu Cao. Lời văn đó, 
muôn nói rõ nghĩa gì? 

Tụng nói: 

Vĩ như núi Diệu Cao 
Không cháp thân thọ dụng 

Như núi chúa Diệu Cao, được coi là to lớn, 
đẹp nhất trong các núi, nên gọi là Diệu Cao, 
nhưng chăng tự chấp cho mình là núi Chúa, vì núi 
không có tính phân biệt. Báo thân thọ dụng Phật 
cũng như thế, vì đầy đủ tánh chất của Pháp 
Vương, do có được tính chất tôn quí hơn hết, nên 
gọi là Đại thắng; nhưng không tự chấp lẫy tánh 
Pháp Vương của mình, không có phân biệt ta là 
Pháp Vương. 
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Như thế nào, mới được gọi là không phân 
biệt? Đề chỉ rõ ý nghĩ đó, nên văn kinh nói: “Như 
Lai nói là chăng phải thân, do đó chăng phải có, 
mới nói là có thân”. Điều nây có ý øì? Tụng nói: 

Chăng phải tánh hữu lậu 
Cũng không do nhán tạo. 

Nhưng Báo thân thọ dụng, chăng phải là tánh 
hữu lậu, do đó chăng phải là có thân, mới nói là 
có thân. Nó do tự thê trong sáng tinh khiết, thuần 
tịnh, mà có cũng không phải do nhân tạo ra, thân 
nây không phải là nhờ các nhân duyên khác sanh 
ra. Tại sao trước đây, khi hiển bày tánh chất 
phước đức, đã nói đến thí dụ đó. Nay sao lại còn 
nói? Tụng nói: 

Hiển bày nhiễu sai khác 

Và dễ thành thù thắng 
Phước trước sau khác nhau 
Lại cần thêm thí dụ. 

Trước đã ví dụ ba ngàn thê giới là để chỉ rõ 
phước đức rất nhiêu. Nay nói vô số ba ngàn, là để 
chỉ sô đó càng rộng lớn. Vì sao trước đây chăng 
nói thí dụ này? 

Vì kẻ thọ nhận sự giáo hóa, nghe pháp ưa 
thích có khác nhau, nên có ý nói trước ít, sau 
nhiều dần. Phước trước có nhiều sai khác, nên 
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không nói đến nhân thành lập. Vì phước đức đối 
với đạo Bỏ-đè, không có ý sử dụng để gánh vác 
giữ gìn. Nay muôn nói rõ tướng nhân mà nó có 
thể lập nên, do vậy phải lấy ví dụ riêng để tùy 
việc mà nói. 
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KINH THÍCH 


NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA- 
LA-MẬT-ĐA 


QUYÉN TRUNG 


- Vì sao có thể lập tướng Nhơn? 
Hai thứ thành tôn trọng 
Do đẳng lưu thù thắng 
Nhân tánh của phiên não 
Dù kém cũng là hơn. 

Nói “hai thứ thành tôn trọng” một là nơi 
thuyết pháp này, tôn trọng như nơi Tháp Phật 
(chế để pháp), do nơi ây áo giữ nhận pháp này. 
Hai là người trì kinh này, nên tôn trọng như Đại 
sư, do là chỗ thân này đã nương tựa. Còn nơi bố 
thí bảy báu và người bố thí chính là pháp đắng 
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lưu (đồng đẳng khác) mà đích thân chư Phật đều 
chứng. Lại có pháp nào, đề Như Lai nói không? — 
Đây có ý gì Không có pháp nào để cho riêng 
Như Lai nói, mà tất cả chư Phật cũng đều giảng 
nói pháp đó. 

Vả lại, phước đức bố thí châu báu đấy, chính 
là nhân gây ra mỌI SỰ khổ não. Còn công đức của 
pháp môn này, chính yếu là để đoạn trừ các mỆ 
hoặc, phiên não, hơn kém nhau như trời đất. Thế 
nên, ở văn sau, sẽ lấy bụi đất ra làm thí dụ. Như 
Lai nói: “Chăng phải là bụi đất, do đó gọi là bụi 
đất- Nói về thê gIỚI, Như Lai nói chăng phải là 
thế giới, do đó gọi là thê giới”. Đây có ý gì? 

- Nói thứ bụi đất này, không phải là bụi đất có 
tính nhiễm ô dơ bần thế nên gọi là bụi đất. Còn 
các thế giới kia, không phải là nhân tạo ra các 
phiên não, nên gọi là giới (cõi). Vì đây nói là thế 
giới, thì giới ở đây có nghĩa là nhân, tức là nhân 
của cõi đời này. - Lời nói đó có ý chỉ bày rõ các 
phước đức, là nhân của các bụi bặm phiên não, 
mê lâm. Ngoài ra các bụi đất khác, thì là vô ký. 
Phước đức đối với đạo lý pháp thiện hãy còn nhỏ 
bé, thấp kém; huống chi so với nhân phước đức 
để được thành Phật thì chăng là nhỏ bé kém 
khuyết lắm sao? Vả lại, nó còn tạo nên 
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phước nghiệp, của tướng đẹp đại trượng phu. 

nếu đem nhân đó, so sánh với nhân, tiên đên quả 
Bồ-đề là phước đức thọ trì và giảng nói pháp môn 
Bát-nhã Kim Cang nảy, thì cũng còn thấp kém 
nhiêu. Vì các tướng đẹp đề kia, không phải là thể 
tánh của Bồ-đề, nên ở đây gọi tướng đẹp đại 
trượng phu kia chỉ là tướng tiêu biểu. Còn phước 
đức thọ trì và giảng nói kinh, mới được gọi là 
tánh Đại Giác. Và cái phước này, cho dù có kém 
sút thế mấy, cũng còn hơn nhiều, so với phước bố 
thí châu báu. Huông chi là nhân của pháp thân, thì 
phước đức lại chăng siêu việt hơn nhiều sao? Thế 
nên nói: “Dù kém vân còn hơn nhiêu” là vậy. Tức 
là dùng phước báu kém nhất để làm nhân. Ở đây 
đã nói, phước bố thí các châu báu, cùng với 
phước nhân này có nhiều chỗ sai khác, như vậy là 
đã xong. Còn đoạn văn sau đây, sẽ nói về điều gì? 
- Lụng nói: 

Quả đó vượt các khổ 

Khó gặp sự nào hơn 

Bở trí tuệ khó biết 

Không chung với pháp khác 

Tánh á áy rát sâu kín 

Hơn các pháp gọn khác 

Như dòng lộc cao quý 
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Phước hơn trong mọi phước. 

Đây nói nghĩa gì? - Đáp: Phước đức của bồ thí 
châu báu sẽ được quả báo nhưng quả bồ thí thân 
là hơn, vì có thể xả bỏ vô biên thân kia. Phước 
thọ trì kinh này còn hơn phước bó thí thân. Do 
thân là tánh khổ? Huống gì vì pháp (kinh) mà 
hành bố thí? 

Bấy giờ, thây Cụ thọ Diệu Sinh (Tu Bỏ-đè), 
biết rõ thân là gôc khô và thấy uy lực của pháp 
môn Ấy, liền buôn râu rơi lệ. Vì pháp môn Kim 
Cang này rất khó gặp. Cụ thọ Diệu Sinh, kê từ lúc 
chứng được trí tuệ lớn đến nay, chưa từng nghe 
được pháp này, đây là việc tốt đẹp hơn hết. Lời 
nói đó là muôn chỉ rõ tên Bát-nhã. Ý sau đây là 
muốn trình bày sự thành lập việc tốt đẹp đó. 

Tức Kinh nói: “Như Lai nói Bát-nhã Ba-la- 
mật đa, tức chăng phải là Ba-la-mật đa”-Với chủ 
ý nào mà nói như thê? 

Đáp: Cảnh trí kia chắng thê biết. Chỉ có chư 
Phật mới biết được cảnh giới đó mà thôi, những 
kẻ khác, không thể biết được, vì đối với kẻ khác 
là không cùng chung. 

Hết thảy thật tưởng của pháp môn này là thật 
tưởng. Trừ Phật dạy, chỗ khác không có. - Nói 
thật tưởng, chỉ ở đây mới có. Còn nói chắng phải 


1074 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


thật tưởng, thì có nghĩa là ở chỗ khác, nó không 
phát sinh. Thế 

nên, văn kinh nói: Nếu aI sinh được tưởng như 
thế thì người đó là hiểm có bậc nhất. Hơn nữa, 
pháp môn này cũng rất sâu kín cao xa, do đó, mà 
kinh này nếu ai thọ trì một ít, hoặc thọ trì hết cả, 
thì không còn sinh các ngã tưởng nữa. 

- Không còn sinh các ngã tưởng”, là chỉ rõ 
nghĩa mà mình đã hiểu không có điên đảo lầm 
lạc. 

- Đối với các ý tưởng ngã v.v... tức chăng phải 
tưởng, ý nói người có khả năng hiểu nghĩa không 
có điên đảo lầm lạc. 

Hai thứ này, theo thứ tự làm rõ tính chất trí 
tuệ về Pháp và Ngã, cả hai thứ đều không có. Với 
nghĩa này, Phật đã ân định lời nói của cụ thọ Diệu 
Sinh là đúng. 

Nói “không kinh, không sợ, không hãi hùng”, 
cả ba thứ này đều là sợ, tức là kinh sợ, sợ sợ, sợ 
hãi hùng, song tùy theo từng việc, không giông 
nhau, nên có ba thứ riêng khác-Nói “kinh” tức là 
không đáng sợ mà sinh ra sợ. Nếu chính thức dịch 
từ tiếng Phạm, thì nên gọi là: Sợ quá chừng! Nay 
nói là “kinh” v.v... vì đây chắng dám đôi thay lời 
xưa. Nhưng nêu y theo tiêu chuẩn (chuẩn độ) của 
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luận giải thích, thì nghĩa của kinh chưa đủ lắm, 
cái sợ của nó chỉ ở mức thứ hai. Nên suy xét thử 
xem. 

Vì vượt, và trái với chánh lý, tức như là vượt 
khỏi Chánh đạo (con đường đúng) nên có thể 
chán ghét vậy. 

- Nói sợ (nên nói tiệp tục sợ) là tiếp tục sợ mãi 
khi cái sợ đã sinh ra rồi mà không thể dứt được. 

- Nói là sợ hãi hùng: tức là lòng đã nhứt định 
luôn luôn sợ. Nếu không có những nỗi sợ... như 
vừa nói thì trở thành nói là tâm lìa bỏ các mê lầm, 
nghĩ ngờ, sợ hãi, (nêu chắng thấy được bản kinh 
sốc và ý gốc thì đối với lời văn ây chưa giải thích 
xong. Vì lời chú thích â ấy rút từ bản gốc thì đây có 
nghĩa là “có thể quên và nghi ngờ” Trừ các người 
giải thích nghĩa khác không như ở bộ luận này). 

Lại nữa pháp môn này vượt hơn các pháp tóm 
tắt khác, do đó kinh nói: Đây là pháp Ba-la-mật 
đa tối thắng, do Như Lai nói. (Các pháp tóm tắt 
khác tức là các kinh khác). Vả lại pháp môn này 
là dòng tộc cao quí nhất. 

Nói “dòng tộc cao quý nhất”, là vì do chư 
Phật cùng nói kinh này. 
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Việc bố thí châu báu, không bằng phước đức 
đây đủ tốt đẹp này. 

Tức là nói phước â Ấy, so với phước trước, có lý 
cao thấp khác nhau rõ ràng. 

- Nói rằng “thân là gốc (tánh) khổ”, thì người 
bó thí thân kia sẽ nhận được quả, cũng có tảnh 
chất khổ, nên phước đức đó phải thấp kém. 
Nhưng pháp môn này ai có thọ trì và giảng nói 
cho người khác nghe, thì đó là bậc Đại Sĩ (Bô-tát) 
tu khô hạnh, há không phải là chịu quả khô? Thê 
nào không là chịu quả báo khổ? Vì giải đáp vẫn 
nạn ấy nêu có văn nói ở sau và muốn trình bày rõ 
những nghĩa gì? Tụng nói: 

Khi người ấy nhân nhục, 
Tuy khổ, hạnh nhưng thiện, 
Và phước á ấy khó lường, 
GỌI là sự tôi thắng 
Đo không tâm giận đữ, 
Nên không có tính khổ, 
Có đại Bi, an vui 
Khi làm, chẳng quả khổ. 
- Đây nói nghĩa gì? 
- Đáp: Giả sử khi người ây tu khổ hạnh nhẫn 
nhục có chịu quả khổ não, nhưng lúc đó do có 
hạnh nhẫn nhục, nên chịu đựng được. Vì vậy gọi 
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đó là sự tối thăng. Có hai nguyên do: 

¡. Là tánh thiện, vì các Ba-la-mật đa đều lấy 
thiện làm thể tánh. 

2. Là phước đức â Ấy, nhiêu, thật khó lường. 

Như kinh đã nói: “Đó tức chẳng phải là pháp 
Ba-la-mật đa”, do các công đức giác ngộ kia chưa 
từng có ai biết được. Cho nên gọi đó là không biết 
bến bờ, vì nó với thăng pháp tương ưng nhau. 

Đó tức là những khổ hạnh khó làm: SO VỚI 
khổ não trước, tự nó có khác nhau xa, huống chỉ 
các ý tưởng về nøã, về sân giận, đều không còn 
thì đâu có chi là khô não! Chăng những không 
khô não, mà còn phát sinh an lạc từ bị. Cho nên 
kinh nói: “Khi đó, Ta không có ý tưởng về ngã, 
cũng chắng phải là không có tưởng” 

- Nói “Chắng phải không có tưởng”, là chỉ rõ 
có tưởng tương ưng với lòng từ bị. Dựa vào lý 
chuẩn đó thì các chúng sinh (hữu tình), chưa diệt 
trừ được tưởng về ngã v.v.. nên khi tu khổ hạnh, 
còn thấy khô não, liền muốn lìa bỏ tâm Bồ- đề! 
. nên, cân phải lìa bỏ các tưởng, cho đến răng 

, ở đây, muôn trình bảy điều gì? - Tức là: Nếu 
lôi chăng phát tâm Bồ- đề cao tột thì khi chịu 
khô hạnh, sẽ có lỗi, là nổi tâm giận dữ. Lời tụng 
nói: 
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Nhân sinh tâm không bỏ, 
Phải bên bỉ siêng cáu. 

Hỏi: Tâm trụ vào đầu gọi là nhân sinh tâm? 
Mà phải bên bỉ siêng câu. Lại ở nơi đâu là không 
bỏ nhân của tâm Bô-đề đề câu tiến? 

Tụng nói: : 

Nghĩa là được pháp nhán, 
Và phương tiện tâm này. 

Đây chính là tâm Thắng nghĩa, khi vào bậc Sơ 
địa đạt được tâm vô trụ trong các hành thuộc về 
Nhẫn”. Kinh nói: “Nên lia bỏ các tưởng mà phát 
tâm Vô thượng Chánh Đăng giác” - Vì sao thế? - 
Đây là chỉ rõ nhân phát sinh tâm không chấp trụ 
vướng mắc. Nếu tâm còn chấp trụ vướng mặc vào 
sắc v.v.. và các chỗ, át không thể tiến cầu quả 
Phật được. 

“Các Bồ-tát nên không để tâm trụ vào đầu (vô 
sở trụ) khi làm việc bố thí”. Ý văn là muốn trình 
bày, chỉ rõ, bố thí gồm thâu cả sáu pháp Ba- la- 
mật, tức là phương tiện phát sinh tâm không chấp 
trụ vướng mặc. Khi đã đủ sức nhẫn nhục rôi thì 
dù có gặp. khô cách mây, cũng không hè lìa bỏ 
tâm Đại Bồ- đê. 

- Hỏi: Thế nào, là khởi hạnh làm lợi ích hữu 
tình, lại rời bỏ, không trụ vào sự làm lợi ích hữu 
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tình? - Đây là thủ, xả đồng nhau, từ đó sinh ra 
điều nghĩ ngờ. - Đáp: “Bỏ- tát nên như thể, mà bố 
thí và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh” - Đây 
muốn nói rõ ý gì? -Tụng nói: 

Nên biết chánh hạnh đó, 

Là nhân giúp ích người, 

Với sự tướng hữu tình, 

Phải biết dẹp bỏ hi. 

Đây nói nghĩa gì? - Là nói về chánh hạnh, nó 
là nhân làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nên 
biết, khi làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng không 
chấp giữ hình dạng của hết thảy hữu tình. Sao gọi 
là sự việc về hình dạng chúng sinh? - Tụng nói: 

Sự đó gọi là tụ. 

Chúng sinh tức là tên gọi được đặt ra đề ĐỌI 
các chúng sinh và những sự của chúng sinh 
nương dựa. 

Chánh hạnh là gì? - Tức là diệt trừ hết sự 
tướng của chúng sinh. Do tưởng tên gọi đó, tức 
chính là chăng phải tưởng. Vì tự thể nó vốn 
không có. Tức là chúng sinh đó, chăng phải là 
chúng sinh mà chỉ đối với năm ấm, gọi là chúng 
sinh. Do chúng sinh không có tự thể, nên Ngã và 
Pháp tánh đều không có. Vì sao thế? - Vì chư 
Phật Thế Tôn đã cùng trừ bỏ hết các tưởng. Đây 
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nói đến hai tưởng về ngã và pháp đêu không có 
làm sao có thể thành tựu sự diệu tối thăng? - Tụng 
nóI: 

Tối thắng trừ tưởng đó, 

Chư Phát không có tưởng. Do tương tnø chân 
kiến. 

-Đây nói nghĩa gì? - Do chăng phải tánh của 
ngã và pháp có thật, mà vì các bậc Đại sư quyết 
trừ diệt các tưởng ây là vì các Như Lai cùng VỚI 
Chân kiến tương ưng. Quả không trụ vào nhân, 
thì làm sao thấy được Nhơn của quả ấy? Đã có 
nghi, nên đáp: Kinh nói: “Này Diệu Sinh (Tu Bỏ- 
đê)! Lời Như Lai là thật ...”, có bôn câu. Tụng 
nóI: 

Quả chẳng trụ vào nhân, 
Là được nhân quả ấy! 
Thể Tôn nói lời thật, 
Nên biết có bồn thứ. 

Tánh của lời thật này có bôn thứ. Đó là gì? - 

Tụng nói: 
Lập “Pháp yếu ” - Tiểu thừa, 
Nói pháp nghĩa Đại thừa, 
Và các việc thọ ký, 
Đêu không có sai lâm. 
Vì Phật tự lập cho mình kỳ hạn thiết yếu, để 
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trước hết cầu được Phật quả là không có dối trá 
nhằm lẫn. Đối với hàng người thấp kém hay bậc 
Đại thừa và các sự thọ ký, đều không hề sai lầm. 
Cho nên ở đây, tùy theo thứ lớp có bốn thứ là: 
Lời nói Thật - Lời nói Như - Lời nói Không dối 
gạt-Lời nói Chắng đổi khác, cùng phối hợp vào 
nhau. 

- Nói “Như Lai” ấy là do nói đến như khổ 
v.v.. cho hàng Thinh văn; là thật không dối; nói 
pháp “Vô tính” cho hàng Đại Thừa là để chỉ rõ 
Chân như tương xứng với cái biết thật (thật trì). 
Như lai là biết các nghĩa. Đối với hết thảy những 
việc thọ ký, trong mọi thời quá khứ, hiện tại, vị 
se đều không lầm lẫn, nên gọi là Như Lai. - Kinh 

ôi: “Pháp Như Lai đã chứng và pháp Như Lai đã 
nói, tỨC chăng phải thực, cũng chăng phải dối”. 
Câu đó có nghĩa là gì? - Đáp: 
Chắng được, chỉ tày thuận, 
Là chẳng thực, chăng dối, 
Cư theo lời mà chấp, 
Đôi với đáy nói rõ. 

Nói: Các Như Lai có nói pháp, thì lời nói này 
chăng được pháp đó, chỉ là tuỳ thuận nói thôi. Do 
đó, khi nói pháp thì chính mình không được 
chứng pháp, vì sau lời nói thì không có thể nào 
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cả, nên chắng phải là thật. Do tùy thuận theo nó, 
cho nên cũng chăng phải là dối. Nói: -““Ta hiện đã 
chứng Vô thượng giác”. Đây là căn cứ vào cầu 
văn và đạo lý mà có lời nói đó. Hỏi: Vì sao Thế 
Tôn lại nói tóm tắt: “Ta nói lời chân 

thật”, mà pháp được nói thì chắng phải là thật, 
cũng chăng phải dối? Một lời nói gồm cả hai lý, 
nên thật khó tin. 

Do đó, đáp: Nếu theo lời nói mà chấp thì 
trong trường hợp này đó là nói rõ. 

Nói: Thánh nhân do pháp Vô vi mà được hiện 
bày, song tánh Chân như thì khắp chốn khắp thời 
đều có. Như thê, thì tại sao phải dùng tâm không 
trụ vào đầu cả mới chứng được Phật quả, chứ 
chắng phải có tâm trụ? Còn thật thê Chân như lúc 
nảo cũng có trong mọi thời gian thì tại sao lại có 
người được Chân như và có người không được? 
Đề dẹp trừ điều nghi này, nên nói thí dụ vào chỗ 
tối. Nó làm sáng tỏ nghĩa gì? 

- Lụng nói: 

Có mỌI lúC IHỌI HƠI, 
Mà chẳng được Chân tánh, 
Do Vô vị, có frụ, 
Trí không trụ được Chân. 
Trong đây ý dạy: Tánh Chân như tuy là luôn 
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có ở mọi lúc mọi nơi, nhưng do người ây vô trí và 
có tâm trụ, nên không thê được Chân như, không 
được nghĩa thanh tịnh. Còn người có trí và tâm 
không trụ thì liền thấy được nghĩa thanh tịnh. 
Song, chư Phật Thế Tôn là do Chân như hiển bày. 
Chính lý do này nên dùng tâm có trụ thì không 
thể chứng được. 

Do đó, Tụng nói: 

Không trí dụ là tối, 
Đương tối, trí như sáng 
Năng đổi và SỞ frị, 

Được mắt hiện say đáy. 

Giống như tối, tức là cùng với tỐi có nghĩa 
tương tự. Do đó dùng tối để dụ cho kẻ vô trí, 
không biết. Lấy ánh mặt trời dụ cho kẻ có trí, có 
mắt. Như ý văn đã đủ, cho nên mới nói: Chủ thể 
đối (Năng đối) và đôi tượng được đối trị (Sở trị), 
được, mất có ngay đây, tùy cảnh tương ưng. Do có 
mắt ấy là thể hiện năng trị của mình. Phần đêm 
ánh sáng rõ ra rỘi, là hiện bày cái sở trị đã bị phá 
vỡ. Bóng tối châm dứt, ánh mặt trời xuất hiện, là 
chỉ cho năng đối trị lúc đó. Khi ánh dương đã 
chiếu sáng thì thấy đủ màu sắc, hình ảnh. Văn 
kinh sau đây muốn nêu bày điều gì? Tụng nói: 

Do chánh hạnh như thể, 
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Được lượng phước như thể, 
Đổi với pháp chánh hạnh, 
Nay sẽ nói nghiệp dụng. 

Do chánh hạnh như thế, là ý nói chánh hạnh 
đối với văn tự kinh. Tụng nói: Ba loại đôi với 
Văn; Thọ trì-đọc- diễn nói. Có ba loại người thực 
hành đối với văn tự kinh. Một là Thọ trì. Hai là 
đọc. Ba là diễn nói rộng. 

Nói “Thọ trì”, là người trì pháp. “Đọc tụng” là 
người nương theo sự học rằng và nghe pháp nhiều 
mà nói. Tuy không thọ trì, nhưng có đọc tụng, 
cho nên cũng thuộc về đa văn. Chánh hạnh đôi 
với nghĩa, tức nghĩa được hiện bày khắp nơi. 
Tụng nói: 

Được nghĩa từ người khác, 
Mình nghe rồi suy nghĩ. 

Hiểu được nghĩa là do từ người khác và chính 
mình. Vì sao lại từ người khác và vì sao lại do 
mình? Nghĩa là khi nghe người khác nói, rôi mình 
suy nghĩ, mới hiểu được nghĩa. Như thế, là lần 
lượt từ người khác, đến chính mình rồi mới được. 
Căn cứ vào sự biến khắp mà được nghĩa, thì đây 
có ý nói đến chánh hạnh đối với văn nghĩa. - 
Tụng nói: 

Đầy @ọI thành thục nỘi, 
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Thành tựu hữu tình khác, 
Việc lớn thời gian nhiều, 
Mong phước, phước thù thăng. 

Thọ trì v.v.. tức là khi thọ trì kinh, chính mình 
được thành thục. Ngoài ra, còn thành tựu cho 
người khác, là vì người khác mà rộng nói chánh 
pháp. - “Được lượng phước như thế”, tức chỉ rõ số 
lượng phước đức ây có khác nhau. Việc lớn thời 
gian nhiều - Mong phước, phước thù thắng”, đây 
là phước xả bỏ thân mạng để bố thí, so với phước 
xả bỏ thần mạng ở trước, vì sự việc lớn hơn nên 
cũng có sự sai khác về phước đức, cũng do thời 
gian nhiêu, dài. Tức trong một ngày mà đem rât 
nhiều thân mạng để bố thí, lại trải qua rất nhiều 
thời gian để thực hành chánh pháp. Nghiệp dụng 
nay sẽ nói. Vì sao gọi đó là hành nghiệp dụng? 
Tụng nói: 


Chăng phải cảnh, tánh riêng, 
Thường nương cậy Đại nhân, 
Và rát khó được nghe, 

Nhân võ thượng thêm lớn, 
Nêu chỉ trì chánh pháp, 

Nơi sở y thành khí, 

Trừ sạch các nghiệp chướng, 
Mau được tánh trí thông, 
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Viên mãn sự thế gian, 

Dị thục rất tôn quí, 

Với pháp tu hành này, 
Nên biết được nghiệp đó. 

Kinh nói: “Không thê nghĩ”, chỉ rõ đó không 
phải là kẻ phàm phu thường tình, có thể thâu hiệu 
suy lường đến những hoạt động trong cảnh giới 
ây. Nói: “Không thể tính kế”, là chỉ rõ tánh riêng 
của phước thu được, đối với hàng Thanh văn.. 
đó là tính bất cộng. 

Nói: “Vì lợi ích cho những chúng sinh nào, 
phát tâm hướng đến quả vị tÔI thượng thừa, mà 
nói”, thì đây là hiển bày về pháp môn ấy, là giáo 
pháp đại thừa mà các bậc Đại nhân đã nương vào 
gọi là hạnh Cực Thượng thừa, Đại thừa, gọi là 
Tối Thắng thừa người ưa thích những việc thập 
kém, thì không muốn nghe. Đây là hiên bày tánh 
khó được nghe, tức người nghe pháp khó được. 
Do có thể thành tựu những tụ phước đức không 
thể nghĩ lường..., nên càng làm rõ sự tăng trưởng 
nhân của quả vô thượng, thì Sự ø1eo trông gây tạo 
phước đức càng thêm nhiều. Trong đó văn kinh 
đã nói: “Không thể nghĩ suy, không thể tính kể”; 
nghĩa là chăng thể lường, chắng thê tính đếm 
được. Như sau đây, nên biệt. 
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“Nên biết, người đó sẽ dùng vai mà gánh vác 
V.V..” Đây là chỉ cho người thọ trì kinh pháp Kim 
Cang này. Vì người đó thọ trì pháp. tức là thọ trì 
Bỏ-đề. Chỗ hiện có kinh này nêu người cúng 
dường hương hoa; thì đó là nói rõ nơi nương dựa 
trở thành pháp khí thắng diệu. 

“Do bị khinh khi làm nhục” tức là có bao 
nhiêu nghiệp ác, đáng bị đọa vào đường đữ, đều 
được tiêu trừ hết, điều đó chỉ rõ sự thanh tịnh vì 
đã diệt trừ nghiệp chướng. 

NóI: “Đó là việc lành, nghĩa là khi bị khinh 
chê, làm nhục, thì rõ ràng là người bị làm nhục đã 
có tánh phước đức, nên nói đây là việc lành. 

Chú: (Từ xưa các bản dịch đều không có lời 
này, do trong bản kinh chữ Phạm có chữ còn ấn 
kín) 

Ở chỗ Phật Nhiên Đăng trước đây đã cúng 
dường phụng sự chư Phật, thì phước đức có được 
thua kém rât nhiêu so với phước đức ở đời sau có 
người đối với pháp môn này mà thọ trì v.v.. . Điều 
này chỉ rõ được thành tựu tánh trí tuệ thông suốt. 
Nhiều tư lương phước đức, thảy đều viên mãn, 
nên phải biết: Kinh này là không thể nghĩ bàn. 
Đây cũng chỉ rõ quả báo là không thể nghĩ suy: 
tức là mọi sự tốt đẹp của thế gian đều đầy đủ. Quả 
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báo rất đáng tôn qui. Nghĩa là đối với Hộ thế, Đề 
Thích, Bà-la-môn ... các địa vị vốn có này đều 
thâu tóm lấy một cách viên mãn. 

-Nói “điện loạn”, nên biết đấy là do tâm bị 
cuông loạn-Nói quả 

báo chăng thê nghĩ suy, đây là nói về hai tính 
chất về nhiều và trội hơn tất cả đều chăng phải là 
trình độ của kẻ phàm phu thường tình thâu hiểu 
đo lường được! Đây gọi là chánh hạnh đối với 
pháp. Vì có khả năng có thê an trụ vào các phước 
đức như thế, nên, gọi đây là công dụng quả báo 
của nghiệp chánh hạnh. 

Ba loại trước đã hỏi đáp, ở đây hỏi lại, thì 
nghĩa có gì khác chăng? 

Đáp: Tụng nói: 

Do khi tự thân làm, 
Cho mình là Bô-tát, 
Gọi đó, là tám chướng, 
Trái với tâm Vô trụ. 

“Này Diệu Sinh! Thật sự không có pháp nào 
có thê gọi là Bô-tát. Nếu không có Bồ-tát, thì tại 
sao Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, lại tu hạnh 
Bỏ-tát? Giải đáp: Nghĩ này răng: “Thật sự không 
có pháp nào để Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng 
v.v..” điều này nói rõ nghĩa gì? - Tụng nói: 
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Thọ ký cho sau này, 

Nhiên Đăng, hành chăng hơn, 
Hạnh Bồ đê đồng nhau, 
Chắng thát, do nhân tạo. 

- Ý ở đây nói: “Thuở xưa, Ta ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng, chăng phải là người tu hạnh Bô-tát 
cao tột nhật”. Nhưng khi xưa, lúc Ta tu hành, ở 
bên đức Phật đó, thật không có pháp nảo để ta 
chứng được Chánh Giác cả. “Nếu đã chứng được 
Chánh Giác thì Phật â ây liền không thọ ký cho Ta, 
sau này sẽ thành Phật”. `. trong đây nghĩa là: 

Khi người ây tu hành mà tự cho là ta sẽ thành 
Phật. Nếu nói quả Bồ- đề chẳng có, thì Phật cũng 
là không, tức gọi tất cả đều không. Vì đẹp trừ 
nghi này, nên trong kinh, Phật bảo: “Này Diệu 
Sinh! Nói Như Lai, tức là tên gọI khác của Thật 
tánh Chân như. Tức là không có nghĩa điên đảo, 
gọi là Thật tánh; không có nghĩa là biến đối, gọi 
là Chân như-Này Diệu Sinh! Nếu có người nào 
nói: Như Lai đã chứng được đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, thì đó là nói dỗi-Nghĩa 
này là thế nào? 

Đáp: “Hạnh Bô-đề ấy đông- -chăng thật, vì có 
nhân tạo ra”. Do thuở xưa, khi Bồ-tát tu hành thì 
thật ra là chăng tu hành. Chư Phật cũng như thê. 
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Không có pháp nào để chứng Chánh Đăng Chánh 
Các. Đây rõ lại bác bỏ chung là không có đạo Vô 
thượng Chánh đắng Bôồ-đề. Kinh nói: Này Diệu 
Sinh! Pháp để Như Lai có được Chánh Giác, thì 
đó chẳng phải là thật, cũng chăng phải. dối” - 
Điều này có ý gì? - Theo lý chân như thì nếu Phật 
có chứng quả, thì đó chăng phải là thật, vì nó từ 
nhân mà sinh ra, vì các tướng hữu vị đêu là nghĩa 
của tướng nhóm nọp tụ tập. Cho nên chân như 
không có tướng về sắc, Thịnh v.v..) 
Tụng nói: 

Không tưởng kia, là tướng, 

Sáng tỏ cái không dối, 

Do Pháp là Pháp Phái, 

Đêu chẳng tướng hữu vị. 

Nghĩa là Chân như, không có các tướng của 
sắc, thinh v.v.. Tướng của sắc v.v.. không có là tự 
tướng của Chân như. Cho nên nói: Không có 
tướng kia- là tướng. Tức là làm sáng cái không 
dối. Thế nên, Như Lai nói: “Tất cả pháp tức là 
Phật pháp”. - Điều nây làm rõ nghĩa gì?- Vì Như 
Lai đã chứng pháp ây, vì pháp là Phật pháp, đều 
chăng phải là tướng hữu vi. Điều đó đã chỉ rõ thể 
nó là VôvI. 

Ở đây muốn trình bày điều gì? - Do tất cả 
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pháp đều lây Chân như làm tự tánh. Điều đó chỉ 
có sự giác ngộ của Phật mới biết, cho nên nói: Tất 
cả pháp đều gọi là Phật pháp. 

Các thứ sắc, thính v.v.. . không thể giữ được 
tướng tự thể của nó; hết thây các pháp sắc, thinh 
v.v... đều không phải là pháp. Do không phải là 
pháp, nên Vô vi mới trở thành pháp, tức là nó 
hoàn toàn giữ thâu cái tướng không phải có. - 
Còn dụ về bậc trượng phu, thì định chỉ bày nghĩa 
øì? - Tụng nói: 

Muốn hiểu pháp thân Phật, 
Nên biết, dụ trượng phu 

Thân viên mãn không chướng, 
Là tánh trùm đây khắp, 

Và được thể rộng lỏn, 

Cũng được gọi thân rộng, 
Chăng có thân, là có, 

Nói nó không phải thân. 

- Phiên não và sở tr1, cả hai chướng đó đều đã 
diệt trừ hết, không còn øì, nên gọi là thân viên 
mãn. 

- Nói trùm đây khắp, có nghĩa là biến hành, là 
trùm khắp. mọi nơi, nên gọi là thân đầy đủ. “Và 
được thê răng lớn, cũng gọi là thân lớn. Biến hành 
đó nên biết, nó là tánh của Chân như, nó ở khắp 
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trong các 

pháp, không có tánh nào khác. Nói “chăng có 
thân là có” là nói: “Nó chăng phải thân, thì Như 
Lai bảo là chắng phải thân”. Do đó, gọi là thân 
đây đủ. 

Nói: “Thân lớn”, là muốn trình Dảy điều gÌ”= 
Vì chẳng phải là thân hữu vi, nên gọi đó chắng 
phải là thân, tức là tính Chân như. Do vì nó không 
có thân, nên gỌI đó là thân đây đủ, thân lớn. 

- Nếu nói không có Bồ-tát, tức là quả Phật 
Chánh giác cũng không, sự giác ngộ cũng không 
và cũng không có chúng sinh, để khiến cho họ 
nhập Niết-bàn, cũng không có việc trang nghiêm 
cối nước chư Phật... thì còn có gì nữa? Các Bỏ- 
tát sẽ khiến cho tất cả chúng sinh, đều được vào 
chốn tịch tĩnh, lại còn nghĩ là ta trang nghiêm CỐI 
Phật sao? - Vì đáp nghi vân đó, nên có đoạn văn 
sau đây muốn làm rõ nghĩa? Tụng nói: 

Không hiểu rõ pháp giới, 
Khởi tâm độ chúng sinh, 
Và thanh tịnh cối nước, 
Đó chính là giả dối. 
“Nếu nói tâm này đó là giả dối, vì tâm này 
nên chăng gọi là Bộ- tát, thì như thê, do đâu mà 
được tên? Đáp: “Nếu có người tin hiểu, tất cả 
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pháp, đều là tánh không...”. Tức là tật cả pháp 
đều không có tánh v.v...” Lời văn này, định nêu 
lên ý gì? Tụng nói: 

Với Bồ-tát chúng sinh, Các pháp không tự 
tánh, Nếu hiểu dù chẳng Thánh, Gọi Thánh tuệ, 
nên biế:. 

Đây ý nói nghĩa gì? - Là nói pháp không có 

tánh. Pháp không tánh đó tức là căn cứ vào các 
pháp vôn có của chúng sanh và Bồ- tát. Nếu tin 
hiểu là không có tánh, hoặc bằng thế gian trí hoặc 
xuất thế gian trí thì øọI là DỊ Sanh (phàm phu) và 
Thánh, đêu gọi Bô-tát cả. Do đó, liên có ý quyết 
định cho: Có hai hạng Bỏ-tát: Bỏ- tát bị thê tục 
ngăn che, và Bồ-tát thăng nghĩa. Điều nây chỉ rõ 
sự tùy thuận theo nó. Lập lại hai tiếng “Bồ-tát, 
Bồ-tát”. Văn kinh trước đã nói: “Như Lai không 
có cái øì hiện bày ra”, nghĩa này trở nên sáng tỏ. 
Nếu như thẻ, thì lẽ nào Thánh nhân kia hoàn toàn 
không thấy øì cả? Đề đáp vấn nạn này, nên mới 
nói là có năm thứ mắt. Vì muốn nêu bày nghĩa ấy, 
nên Tụng nói: 

Tuy không. thấy các pháp, 

Nhưng chăng. phải không mái, 

Phật có đu năm mắt, 

Do cảnh vốn dối rồng. 
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Phải như thế nào, mới là không dỗi? - Đề đáp 
lời hỏi này, ở trước đã nói thí dụ. 

“Tất cả chúng sinh đó, với đủ mọi thứ tánh, 
mà tâm thay đối, biến chuyền thế nảo, ta đều biết 
rõ cả.” - Như thế mà nói răng, thì đây chỉ rõ nghĩa 
gì? - Nói đó chăng phải là thấy lâm, mà chính là 
do cảnh rỗng dối. Cái gì là cảnh rỗng dối? - Đó 
tức là các thức lầm lẫn. Tụng nói: 

Các thứ tâm lưu chuyền, 
Vì lìa khỏi HIỆM Xứ, 

Nó không yên, luôn động, 
Nền nói là hư VỌHg. 

Trong tật cả các thức, thì sáu thức khác nhau, 
mà nó lại là dối cả! Dựa vào đâu mà gọI thức là 
tâm lưu chuyên? - Kinh nói: Như Lai nói không 
có Đà La, đó là hiển bày tánh lìa bỏ niệm xứ. Vì 
niệm xứ ấy là chỗ nắm giữ Đà la, nếu không nắm 
giữ tức là không yên. Đà La Nẵẫm, A la, A Đà la, 
đây là ba cái tên cùng có nghĩa, đều gọi là trì 
(năm giữ), cũng có nghĩa là rót chảy. Do không 
năm giữ, kìm hãm; nên tâm luôn luôn biến đối 
phân tán. Nói không nắm giữ, là hiển bày đối 
tượng, luôn biến đổi chuyên dời. Đã không nắm 
giữ, nên nói là nó luôn biến đổi. Đó là tánh lầm 
lẫn giả dôi. 
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_{ Hỏi: Vì sao, có bản kinh xưa còn lưu lại, 
tiêng Phạm gọi là: “Đà la” mà không dịch thành 
chữ Hán. Vậy là có ý gì? Đáp: Bản tiêng Phạm có 
ba chỗ đều dùng chữ Đà La, nhưng nghĩa có khác 
nhau. Nay người dịch đã dùng nguyên tiếng 
Phạm, là vì đã bị trở ngại trong ngôn ngữ dịch 
thành tiếng Trung, quôc. Như các bản dịch đều 
toàn dùng tiêng nói ở đời nhà Đường, xét lý thì 
trái nhau với bên Tây Vực. Cho nên bản dịch xưa, 
dùng nguyên tiếng Phạm. Có thể dùng nghĩa là 
chuyền dời, biến đối. Đặc biệt ở trong đạo, thì 
dùng chính thức nghĩa là sự cầm năm giữ gìn. Đề 
dịch chữ đó, mới xem ý trong bản Tụng của Bỏ- 
tát Vô Trước có phù hợp với hoàn cảnh của người 
chú thích, là Bồ-tát Thế Thân chăng? Như trong 
bản xưa, chắng có chữ đó, thì chăng lẽ “tặng” lại 
đời sau chữ viết sail Nếu dịch chung là lưu 
chuyền, đối dời; thì nghĩa năm giữ biến mất. Mà 
nêu theo nghĩa của trì, thì nghĩa lưu chuyến 
không còn. Nếu dùng cả hai nghĩa, mới thật là 
thỏa đáng. Nếu dịch là thay đối biến đời, thì lý 
cũng đúng, nhưng øồm có nhiều nghĩa, chăng 
băng dùng hai chữ Đà La, một chữ đã vậy, các 
chữ khác thì suy mà biết. Những aI còn g1ữ bản 
tiếng Phạm xưa, mà gôm có ý khác, vì kinh Bát 
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Nhã này đã trải qua bốn, năm lần (bản) dịch; thì 
nên tìm xem cho kỹ, chăng nên ham mới lạ, mà 
nên dịch lại ý xưa, để lý nghĩa được sống còn. 
Tiếng nói ở Tây 

Vực có bản danh mục ghi nhiêu việc, một việc 
lại có nhiêu tên. Như một chữ Đa La đây, gồm có 
nhiêu nghĩa vừa (Iưu), vừa (trì), lý tùy văn thể và 
phong tục xứ sở mà khác xa. Chăng nên cậy xưa 
mà lầm tiếng. Nếu xét thấy bản dịch cũ toàn là sơ 
sót thô lậu, mà chăng rãnh rỗi, nói hết chỗ còn 
khuất lấp hay sao?) 

“Vì sao thể”? - Là vì có các tâm quá khứ 
chắng thê nói được. Gọi là tâm quá khứ, vị lai; là 
do tánh của quá khứ, vị lai không thể nắm bắt 
được. Còn đối với hiện tại, thì chỉ là “biến kế sở 
chấp”, tự tánh của nó không có. Đây là chỉ rõ tâm 
luôn dời đối, đó là tánh của thức mê lầm đối 
tượng, không có tánh chất của ba đời. - Lại nói thí 
dụ về tụ phước đức, là có ý gì đây? - Tụng đáp: 

Nên biết là trì Trí 
Sức phước, chăng giả dối, 
Nên rõ, nhân phước này, 

Nhắc lại, cùng nói đụ. 

Đây nói nghĩa gì? - Tâm đã luôn biến đối thì 
đó là tánh dối trá lâm lẫn, phước tụ có bao nhiêu 
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cũng chỉ là không. Việc đó đã là hư dỗi, thì làm 
sao thành tựu thiện pháp được? - Vì có nghi sâu 
xa này, nên cần lý giải thật rõ ràng. 

Đáp: Tâm luôn chuyền dời thì đúng thật là giả 
dối, nhưng thê của tụ phước đức, thì không giả 
dối, trồng rỗng: vì nó luôn được nắm giữ do Trí 
Chánh giác. Làm sao hiểu rõ tánh nắm giữ này? 
Như kinh nói: “Này Diệu Sinh! Nếu đó là tụ 
phước đức, Như Lai tất sẽ không nói là tụ phước 
đức”. - Đây có ý nghĩa thế nào? Ấy là do chấp cái 
thể giả dối của năm uấn, nếu tụ phước đức này là 
thủ uân, thì Như Lai đã không nói tụ phước đức 
đó, là tánh của tụ phước đức, không nói là nghĩa 
năm giữ của trí tuệ. - Nếu nói Như Lai là chẳng 
phải do sự tập họp tạo nên, thì tại sao lại cho Như 
Lai có những vẻ đẹp và các tướng? 

Để giải đáp lời hỏi nảy, kinh có nói: “Chăng 
nên lấy sắc thân vẹn toàn và tướng hoàn hảo đây 
đủ mà nhìn Như Lai”. Nói sắc thân, thì đã rơi vào 
nghĩa vẻ đẹp tồi. 


1098 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


KINH THÍCH 
NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT 
NHÀ BA LA MẠẬT ĐA 
QUYÊN HẠ 
“Như Lai nói tướng đây đủ đó, chăng phải là 
tướng đây đủ, do đó mới nói là tướng đây đủ”. 
Điêu nây có ý nghĩa gì? 
Tụng nói: 
GọI là chân pháp thân, 
Không phải thân viên mãn, 
Cũng chăng phải tướng đu, 
Chang tánh thân nên biết, 
Với pháp thân không khác, 
Như Lai chăng không hai, 
Nói lại tướng đây đu, 
Do hai thê đêu không. 
Nói pháp thân, thật sự không sắc thân viên 
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mãn, vẻ đẹp tùy hình, mà nên biết, cũng không 
phải là các tướng đầy đủ, vì tánh của pháp thân là 
không có thân. Pháp thân không có nghĩa là tướng 
cụ túc, cũng không phải Như Lai không có hai 
thứ đó. Sở dĩ nói là sắc thân viên mãn và các 
tướng đây đủ, là vì hai loại này, không rời pháp 
thân. Thê nên Như Lại mới có thân tướng đẹp đẽ 
Ấy, vì đó mà phải nhắc lại. Sắc thân viên mãn và 
các tướng đây đủ”. Do cả hai đều là không, thế 
nên cũng nói chúng là không. Nói nó chẳng phải 
là viên mãn, cũng chăng phải là tướng đây đủ, thì 
cũng nói là có. Nói sắc thân viên mãn và tướng cụ 
túc” là có ý gì? Do pháp thân đó không là tướng 
tốt nây,. cho nên gọi đó là sắc thân viên mãn và 
tướng đây đủ của Như Lai. Do sắc thân viên mãn 
và các tướng đây đủ cùng với thân kia không thể 
rời nhau. Tánh của pháp thân tức không phải như 
vậy. Nhưng pháp thân không phải là tánh của 
thân kia. 

Nếu nói: Chăng nên lây sắc thân viên mãn và 
thân tướng đây đủ 

đê thây Như Lai, thì Như Lai làm sao nói 
pháp - Đê đáp lời hỏi này: “Đây tức là có tâm ác, 
muôn chê bai, chỗng Dáng Ta, do không hiểu 
được nghĩa lý của Ta nói”. Tụng nói: 
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Như Phật nói cũng không, Nói hai là còn 
chấp. 

Với ý nghĩa gì mà nói lặp lại: “Thuyết pháp, 
thuyết pháp” đó. Bài Tụng nói: Nói hai là còn 
chấp. Thê nào là hai: 

¡. Chính là văn. 

2. Cho là nghĩa. 

Với lý do nảo mà văn kinh bảo: Không có 
pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp? Đáp; Tụng 
nói: Do không hìa pháp giới - Nói cũng không tự 
tánh. Do không hìa xa ngoài pháp giới, mà có tự 
tánh nói pháp có thể được. Nêu nói không có Thế 
Tôn là người nói, và pháp được nói cũng không 
lìa pháp thân, nên trở thành chẳng có. Như thế là 
pháp rât sâu kín cao xa, làm thế nảo mả người ta 
có thể tin hiểu quí kính được? - Đề dẹp trừ thắc 
mặc này, Tụng đáp: 

Năng thuyết-Sở thuyết tuy rất sâu Nhưng 
chăng phải, không có tin kính. 

Kinh nói: “Này Diệu Sinh! Đó chăng phải 
chúng sinh, cũng chăng phải phi chúng sinh”. Là 
nói ý gì? Tụng nói: 

Chăng phải chúng sinh, chắng phi chúng sinh, 
Chắng phải Thánh, tánh Thánh cùng tương ưng. 

Có những người, có thể sinh lòng tin kính, 
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người đó chăng phải là chúng sinh. Do các chúng 
sinh khác không cùng với tánh Thánh tương ưng, 
mà tương ưng với tánh phàm phu. - Chắng phải 
phi chúng sinh, là do tương ưng với tánh Thánh 
nhân. Ở trong nghĩa này do kẻ ây hướng về tánh 
phàm phụ, nên không phải là chúng sinh do kẻ ấy 
mong câu tánh Thánh nhân, nên chăng phải là là 
chúng sinh. “Vì sao? Chúng sinh, chúng sinh â ây, 
Như Lai nói, đó chăng phải chúng sinh”. - Đây là 
căn cứ vào tính chất của hàng dị sinh ngu Sĩ thấp 
bé. “Do đó mới nói là chúng sinh”, thì đây là căn 
cứ vào tánh của Thánh nhân. 

Nếu nói: Như Lai chưa từng có pháp nào, đề 
được giác ngộ thì tại sao lại bảo là phải lìa sự hiểu 
biết đúng thứ lớp sau cùng, để được gọi là bậc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác? - Đề đáp lại câu 
hỏi này, phải hiểu: Không phải là có pháp để có 
thể giác ngộ, mới gọi là Vô thượng Chánh giác. 
Nhưng do Tụng nói: 

Chủút pháp cùng không có 
Vô thượng giác, nên bIớt, 
Đo pháp giới không thêm 
Tánh thanh tịnh bình đăng 
Và phương tiện vô thượng. 
Ở đây, dù là một chút pháp cũng không có để 
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vượt hơn, cho nên gọi là Vô thượng. Hơn nữa, 
pháp giỚI không có thêm, vì pháp ây bình đăng, 
nên gọi là “Vô thượng”. Tánh chất của “thượng 
thượng” không có. Và lại, pháp thân Như Lai là 
thanh tịnh bình đắng, nên pháp ây không có chỗ 
nào là không băng nhau. Không có một chút nào 
tăng thêm nữa, nên gọi là Vô thượng. 

Hơn nữa, tự tướng của pháp ây là vô ngã, đây 
tức là cao. Mà tánh cao thì không có, nên gọi là 
Vô thượng. Hơn nữa, đối với các phương tiện, thì 
cũng là Vô thượng. Hết thảy pháp thiện đều tròn 
đây, nên gọi là Vô thượng. Các Bồ-đề khác, đối 
với pháp thiện thì không viên mãn. Do: vậy, 
phương tiện này thật có trên hết. Chính vì điều 
đó, mà Như Lai nói chăng phải là pháp thiện, nên 
øọI đó là pháp thiện. Đây là ý gì? Tụng nói: 

Do tánh lậu chẳng pháp, 
Nên chẳng phải pháp thiện, 
Do đỏ gọi là lành. 

Do có tánh hữu lậu, nhưng không. năm giữ 
tướng hữu lậu, vì không năm giữ, do vậy mà gọi 
là pháp thiện. Nắm giữ tánh vô lậu, thì nhất định 
đó là tánh lành. 

- Nếu phải nhờ pháp thiện để được Đại Bỏ-đẻ, 
thì những thuyết pháp cũng lẽ ra không thể chứng 
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được Bô-đề, vì nó thuộc tánh chất vô ký. - Vì 
ngăn lời hỏi này, nên nói phước đức có khác nhau 
là để giải đáp cho pháp thuyết Ấy, Giả sử, việc 
thuyết pháp là vô ký, thì cuối cùng vẫn được 
phước chứng quả. Tụng nói: 

Nói pháp tuy vô ký, 

Chắng phải không có quả. 

Vì chăng lìa nó mới được Bồ- đề. Tức phải 
nhờ pháp thuyết â ây, thì Đạo Bồ-đề mới khế hợp 
được. Tụng nói: 

Do một pháp báu này, 
Hơn vô lượng báu khác. 

Cho nên ở đây, nói vê sự quí báu của được 
pháp thuyết này, tức là so sánh với việc bồ thí vô 
số châu báu, nhiều như số núi Diệu Cao ở trước, 
để chỉ rõ là phước đức có được khác nhau. Giả sử 
có một trăm phân, thì phước đức bố thí ở trước, 
không bằng một phân của phước đức trì kinh và 
giảng nói răng rãi này. Ở đây định làm rõ nghĩa 
øì? Tụng nói: 

Với mọi cách tính đếm, 
Nhân cũng có khác nhau, 
Suy tùm khắp thể gian, 
Không có chỗ thí dụ. 
Đây nói lấy phước đức này, so với tụ phước 
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đức trước, thì có bốn 

loại so sánh phân biệt. Đó là Tính toán, Thế 
lực, Tương trợ và Nhân. Đối với phước trì kinh 
này... tìm khắp thế gian mọi cách tính toán, suy 
lường... cũng không có thí dụ vào có thê sánh ví 
nôi. 

- Nói do tính đếm phân biệt, trước hết, giả sử 
có một trắm phân, rồi từ phần thứ một trăm, tính 
đếm mãi lên, đến mức không còn có thể tính đếm 
nào để phân biệt được. Nhưng nói tính đếm, đây 
tức phân biệt nói chung, còn ngoài ra là ý nói 
những con số được tính toán. - Nói do thế lực 
phân biệt: 

- Nói do tương tợ phẩm loại phân biệt là nói 
phước trì kinh này vốn không tương tợ loại phước 
bồ thí châu báu... để mà sánh kể với nhau. 

- Nói do Nhân phân biệt, là nói nhân cho đến 
quả của trì kinh cũng không can hệ gì đến nhân 
quả bố thí hữu lậu kia. Và kia cũng không thê làm 
nhân cho đây. (Ó Ba Ni Sát Đàm dịch là Nhân, 
như hạt cải, đem sánh với cây tùng bách). Ở thế 
gian này, rốt lại, không có cái gì để đem ra làm 
thí dụ, cho hình ảnh của phước đức ây. Do đó, 
nếu lây phước trước (là bô thí) đem so sánh với 
phước này (trì kinh, giảng nói) thì quá ít, đến nỗi 
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chắng có lời nào diễn tả thật chính xác, đầy. đủ 
được! Cho nên nói dù có thí dụ cũng không thê bì 
kịp. 

Nếu nói tánh và tướng của pháp ấy bình đẳng, 
thì không lý không bình đắng, tức là không có 
người độ thoát và người được độ thoát (Năng độ, 
SỞ độ). Tại sao Như Lai lại nói có độ thoát cho 
loài hữu tình? - Vì giải đáp vấn nạn này nên tiếp 
văn sau. Đề trình bày nghĩa đây, - 'Tụng nói: 

Vì pháp giới bình đẳng, 
Phát không độ chúng sinh, 
Với các danh cùng fụ ( uấn), 
Không ở ngoài ' Pháp giới. 

Phàm giả lập tên gọi hữu tình là đối với Uấn 
xứ kia mà gỌI. Do danh và uấn là cùng chung, 
không ở ngoài pháp gIỚI. Tức tánh của pháp gI1ới 
này bình đẳng. Thê nên, chưa từng có một chúng 
sinh nào có thê được Như Lai độ thoát cả. Thế thì 
tại SaO Ở đây lại nói có chấp Ngã? Việc đó có ý 
gì? - Nếu nói chỉ có độ thoát cho năm uấn đó mà 
thôi, tức 

đã xem như có chúng sinh rôi. Vì thê nên tụng 
nóI: 

Nếu khởi sự chấp pháp, 
Thì lỗi như chấp ngã, 
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Chấp có độ chúng sinh, 
Là không chấp vọng chấp. 

Như kinh nói: “Này Diệu Sinh! Nói chấp ngã 
đó, thì Như Lai nói là chăng phải chấp”. Vì vọng 
chập, nên Như Lai nói là chăng phải sinh, tức là 
chăng thể sinh ra các nghĩa của pháp. Thánh. - 
Nếu nói chăng nên lây tướng đây đủ, mà quán xét 
Như Lai, vì cái tướng đây đủ ấy chắng phải là tự 
tánh, mà tự tánh của Như Lai là Pháp thân. Song, 
tự tánh Pháp thân của Như Lai, thì có thể dùng 
cái tướng đây đủ, để so sánh mà biết được. Có 
vân nạn như thê. Vì dẹp bỏ nghĩ â ây, nên tiếp văn 
sau. Sẽ nói rõ nghĩa gì” Tụng nói: 

Chẳng nên đem sắc thể, 
Chuẩn định Pháp thân Phái, 
Chớ xem vua Chuyển luân, 
Cùng Như Lai đồng nhau. 

Đó là phước của tướng báo thân, cũng gọi là 
tướng đây đủ. Do tướng đó, mà thành pháp thân 
này, nhờ sức của phước, mới chứng được Bỏ-đề. 
Có người nói như thê. Ý là nói Như Lai lẫy tướng 
đây đủ kia hiện ra để chứng quả Chánh Giác Vô 
Thượng. Vì dẹp bỏ ý nghĩ đó, nên nói: “Chăng 
nên lấy tướng đây đủ v.v..” - Sắp làm rõ nghĩa gì? 
- Lụng nói: 
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Quả báo tướng đầy đủ, 

Viên mãn phước không thuận, 
Cảm ng được pháp thân, 

Do dị tạnh phương tiện. 

Vì chân pháp thân là tự tánh của trí tuệ, cho 
nên so với phước kia thì thể tánh không giống 
nhau. Hai bài kệ đây cân trình bày điều gì? Kệ 
tụng trong kinh nói: 

Nếu lấy sắc thấy Ta, 
.Lấy âm thanh cầu Ta, 
-Người ấy siêng làm tà, 
.Chăng thể thấy được Tai 
-Nên quán tánh Phát pháp, 
-Tức pháp thân Đạo su, 
-Thức khó biết pháp tánh, 
-Nên không thê hiệu rõ. 

Hai bài Tụng này, nghĩa đã nói TÔI. Tụng nói: 

Chỉ thấy sác, nghe tiếng, 
Người ấy không biết Phật, 
Pháp thân Chân như này, 
Chăng phải cảnh của thức. 

Ý của lời văn này nói: Không nên lây hai thứ 
sắc và thinh mà quán xét Như Lai. Vì là DỊ sinh 
nên không thể thây được. Vì sao thế? - Vì người 
đó khởi sự chuyên cần làm việc tà quấy. Nói Dị 
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sinh đó, vọng khởi chuyên cần làm việc tà; khôn 
nương theo chánh đạo, mà cầu thấy được Ta.” Ở 
đây nói Pháp tánh tức là Chân như. 

Nếu nói phước thì không thể chứng được Bồ- 
đề thì Đây tức là nói quả báo phước nghiệp của 
Bỏ-tát, cũng phải đoạn trừ. Vì giải đáp điều nghĩ 
này, nên có văn tiếp theo, nói tánh của phước â ây, 
tuy chẳng thê trực tiếp nhưng chiêu cảm chứng 
được Bồ-đề... Tụng nói: 

Phước ấy, chẳng bỏ mất, 

Quả báo chẳng đoạn tuyệt, 
Được Nhân cũng chẳng đoạn, 
Vì đã được Vô cầu, 

Lại luận về nhán phước, 

Vì đáy nói dụ á ấy, 

Phước đó không quả báo, 
Chánh ngữ không tà giữ. 

Do đây là tánh tư lương của trí ẤY. Sao trình 
bày lại thí dụ về phước đức? Nên nói: Được nhân 
cũng chắng đoạn, vì đã được vô câu. Lại luận về 
nhân của phước kia, vì nó mà trình bày bằng dụ - 
Lại có nghĩ: Đã được trí Vô sinh pháp nhân tức 
không sanh, thì phước đức của Bồ- tát đều cân 
phải đoạn thuyết. Vì chỉ rõ, phước ấy không đoạn 
tuyệt cho đến hoàn toàn thanh tịnh, đạt phước đã 
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nhiêu, quả báo cũng hơn nhiều. Đôi vôi pháp 
không sinh thì được vô tánh ây là có hai loại vô 
tánh (tánh không có Ngã, tánh không có Pháp). 
Do thể tánh của hai loại: Ngã-Pháp không sanh 
nên vậy. 

Kính nói: “Này, Diệu Sinh! Nên chính thức 
nhận lấy, không nên tà vạy nhận lây thế nào là 
chánh thức nhận lấy, không nên tà vạy nhận lây. 
Đáp: Phước kia không (câu) quả báo. Cho nên 
chánh thức nhận lấy”. Mọi phước đức chiêu cảm 
quả báo là điều đáng sợ! Phải biết, nêu chấp lây 
quả báo đó tức là tà vạy nhận lây. Cũng giống 
như vượt bỏ con đường chánh, đi vào những ngõ 
ngách hiểm nguy. Nhưng vì phước đó không gây 
nên quả báo, cho nên đó là chánh thức nhận lây, 
chứ không phải tà vạy nhận lấy. 

Hỏi: Bên phước đức, Bô-tát đã chắng chiêu 
cảm các quả báo, thì kết quả là chúng sanh thu 
hoạch được, làm sao được biết? Tụng đáp: 

Phước á áy nhận quả hóa, 

Làm việc lợi hữu tình, 

Sự ây đo tùy ý, 

Thành Phật hiện các phương. 
Tới lui là Hóa hiện, 

Chánh giác luôn bất động, 


1110 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Ở nơi pháp giới ấy, 
Không một và không khác. 

Chư Phật Thế Tôn hiện ra đủ những biến hóa 
chứ không phải là Như Lai có đi lại, tới luI. 

Nói: “Việc ấy do tùy ý, thành Phật hiện các 
phương tới lui là hóa hiện, chánh giác luôn bắt 
động. Đề làm rõ nghĩa này, nên đoạn kinh tiếp 
nói. “Chưa từng có đi, chăng hề có lại, do đó gọi 
là Như Lai”. - Điều đó có ý nghĩa gì? “Nếu Như 
Lai có đi, có lại, khác nhau v.v.. thì đó chắng phải 
là Như Lai”. Vì tánh của Như luôn luôn vậy, 
không hề thay đối, biến dời. - Còn thí dụ bụi lï ti 
nghiên nát, là dụ cho aI, nói rõ về việc øì? - Đáp: 

“Ơ nơi trong pháp GIỚI ây không phải là một, 
không phải khác, nên biết”. Nói Như Lai ở trong 
pháp giới đó thì tánh chắng phải một cũng chắng 
phải khác. Vì ý muốn trình bày về việc này, nên 
phải nêu dụ ấy. Tụng nói: 

Bụi nhỏ nghiên làm mực Dụ cho pháp giới. 

Lại nữa, thí dụ thế giới làm mực là hiển bày 
nghĩa gì? Tụng nói: 

Đây luận việc tạo mực, 
Là nói phiên não hế!, 
Tánh chẳng tụ chẳng tập, 
Là tánh không phải mỘi, 
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Với tánh tổng tập đó, 
Làm rõ tánh không khác. 

Thí như việc làm mực. Có nhiều bụi bặm rất 
nhỏ, nhưng không phải ở chung một chỗ, vật tụ 
tập đó cũng chăng phải là một chất, một khối, 
nhưng cũng chắng khác (tánh) nhau, do chúng 
họp chung nhau lại. Đây là không có sự riêng rẽ 
nhau, theo nghĩa cắt nát ra nhiều mảnh nhỏ. Nên 
biết như thế. 

Chư Phật Thế Tôn ở trong pháp giới, tất cả 
các chướng phiên não 

đều dứt hết, tánh chăng phải ở một chỗ, tánh 
cũng chăng phải khác, đây là nói gồm chung cả 
ba ngàn đại thiên thế giới, không phải là tánh tụ, 
và nêu là tánh tụ, thì dụ ây cũng giông nhau. Như 
Lai nói đó chăng phải là tánh tụ. Thế nên mới nói 
là nhóm rât lI ti - Đây muốn nói nghĩa øì? - Nếu 
vật tụ tập ây là một, thì không nên nói đó là nhóm 
những chất rất nhỏ. Vả lại, nếu đó là một cõi, thì 
cũng không nên nói là cả ba ngàn đại thiên thế 
giới. Do đó, nên nói: Đây tức là chấp có tích tụ. 
Đấy là Như Lai nói chăng phải châp; không vì 
tích tụ mà chấp. Do vọng châp â ây, nên mới nói là 
chấp có tích tụ (chấp tụ). Ý muốn nói, là nó khác 
với những cái không phải là chánh trí Võ thượng. 
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Lại do nhân gì, những kẻ phàm phu ngu kia, đôi 
với cái thật sự không có tụ họp mà lại chấp? - Đề 
trả lời cầu hỏi này, nên nói: Đó là chấp tụ! Chỉ 
theo lối sUY, luận thông, thường, thì nói như thế là 
có. Đây muốn nói rõ điều gì? - Tụng nói: 

Chăng hiểu vì Tục nói, 

Kẻ phàm ngu vọng chấp. 

“Này Diệu Sinh! Có nhiều kẻ nói: Như Lai 
tuyên nói ngã kiến v.v...” Đây là nghĩa gì? - Tụng 
nói: 

Đoạn trừ ngã và pháp, 
Chẳng chứng giác là không. 

Đã nói, thê hai thứ ngã và pháp là không. Tuy 
nói đã đoạn hết hai thứ này nhưng cũng chưa 
chứng được Bồ-đẻ. Thế thì phải đoạn dứt cái gì 
mới chứng được? - Đáp: Phải đoạn hết hai thấy, 
tức là phải đoạn dứt hai cái thấy Vô ngã và Vô 
pháp. Tụng nói: 

Cho nên thấy không thầy, 
Không chấp cảnh hư vọng. 

Do đó, phải. biết thể của ngã là không. Những 
aI nÓI CÓ ngã kiến, Như Lai nói là chắng phải kiến 
(thây), vì không có cảnh để thấy. Ý dạy: Cảnh của 
ngã xưa nay vôn là không. 

Văn nói: Gọi là ngã kiến (thây có ta) - Là do 
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phân biệt, giả dối mà có. Như thế đôi với lý vô 
ngã, hiện rõ thấy cái tánh không thấy. Đối với 
pháp cũng hiện rõ thây cái tánh không thây. Thê 
nên văn kinh có nói: Đối với tất cả pháp nên biết 
như thế v.v.. Nhưng tưởng về pháp kia, cũng 
chắng phải là tánh tướng, nó như ngã kiến. Lại có 
ý gì! 

Khi đã cho là có hai cái thây ngã và pháp, còn 
nói là chăng phải tánh thấy? - Đáp: 

Đó là chướng vũ tế, 
Biết thể, nên phải đoạn. 

Nghĩa muốn trình bày, ở đây là hai sự thấy 
ngã và pháp; đó đều 

là chấp lây cái thấy, đó nghĩa là chướng vi tế. 
Do hai cái đó, mà biết đúng được, đó chắng phải 
tánh thấy như vậy: nên mới có thế đoạn trừ được. 
- Kinh nói: Nên biết như thể, nên thấy như thể, 
nên hiểu như thê đó. Văn này là nói. Nghĩa ấy 
Tụng nói: 

Do được hai thứ trí, 
Và định, mới trừ nó. 

Nghĩa là dùng lại trí Thắng nghĩa trí Thê tục 
và định nương nhờ vào hai chỗ đó, mới có thê trừ 
được chướng vi tế ây. Luận về chỗ sai khác của 
phước, là muốn nói điều øì? Tụng đáp: 
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Nói phước rõ hoá thân, 
Phước vô tận- chẳng không. 

Dù tùy ý biến hóa, ứng dụng rộng khắp, 
nhưng Như Lai, khi hóa thân tuyên nói chánh 
pháp, thì đó là phước vô lậu không có hạn kỳ 
chấm dứt. Thế nào là nói chánh pháp? Ý nây chỉ 
rõ, Như Lai không tự nói: Ta là hóa thân. Tụng 
nói: 

Khi chư Phật nói pháp, 
Không nói là hoá thân, 
Do vì chẳng tự nói, 

Nên nói pháp chân thái. 

Ỏ đây muốn trình bảy điều gì? - Là nói: Tuy 
thuyết pháp, hóa độ chúng sinh, nhưng Như Lai 
không tự bảo Ta là Phật hóa thân. Do không 
chánh thức nói như thể, nên đó mới gỌI là nói 
chân chánh. Ý dạy: Nếu làm khác điều này thì các 
chúng sanh được hóa độ sẽ không sanh lòng tôn 
kính. Có vậy mới làm ích lợi cho chúng sinh. 
Thật sự không có pháp có thể nói. - Nếu nói: Như 
Lai có rất nhiêu hóa thân và nói pháp mãi mãi vô 
tận, thì tại sao Như Lai lại nói là có Niết-bàn? - 
Đề giải đáp điều nghi này, có Kệ nói: 

Như Lai chứng Niễr-bàn, 
Chăng tạo cũng chẳng khác. 


SỐ 1513 - THÍCH NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA Quyển Hạ 111! 


Chắng phải các Như Lai chứng được sự hoàn 
toàn văng lặng là có tạo tác, vì tự tánh của hữu vi 
SO VỚI Sự tạo tác ây không khác. Tuy là hiện có 
Niết-bàn, nhưng đó chỉ là biến hoá, thị hiện với 
sinh tử, để làm ích lợi cho chúng sinh. Ở đây là 
muốn hiển Dày việc Như Lai không trụ ở Niết- 
bàn. Sinh tử cùng Niết-bàn, cả hai đều không trụ. 
Lại có lý do gì mà thị hiện cùng với Sinh tử, 
nhưng không trụ vào nhân duyên của Sinh tử? - 
Tụng đáp: (Kệ tụng trong kinh là bốn câu đầu. 
Còn hai câu sau thuộc về Tụng của Luận) 

Hết thảy pháp hữu vi 

Như sao, màng, đèn, 

huyền Sương, bọt, mộng, chớp, mây, 
Nên quản xét như thế. 

Tập tạo này có chín, 

Láấy chánh trí mà quán. 

Đó là chín thứ như sao v.v..., cùng làm pháp 
dụ, lây chín dụ làm cảnh, dùng chánh trí mà quán 
cảnh đó. Sao gọi là chín thứ quán sát cần nên 
biết? Tức là phải nên quán sát chín thứ đó. Quán 
là thế nào? Tụng nói: 

Thấy tướng cùng VỚI thức, 
Thân-thọ dụng, chôn ở 
Quá khư và hiện tại, 
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Vị lai, đều quán rõ. 

Ở đây, nên quán thấy tâm pháp như là các vì 
sao, còn ánh sáng mặt trời là chánh trí, khi ánh 
mặt trời xuất hiện, thì ánh sáng của các vì sao đều 
biến mất. Nên quán các cảnh tướng của đối tượng 
đó. Như có người bị bệnh đau màng mắt, khi nhìn 
lên Khoảng không, thây có nhiều vâng. tròn và 
nhiều sợi nhỏ tung tăng. Đó là ảo ảnh thây lầm. - 
Nên quán cái thức kia giống như ngọn đèn. Sở dĩ 
có thể nương vào đó đề thây, là do dầu mỡ ái dục 
sinh ra. 

Nên quán cuộc đời chỉ là huyễn ảo, cũng như 
cõi thế gian đây, có nhiêu chất kỳ lạ, nhưng tánh 
nó không thật - Hãy quán thân này như giọt 
sương mai, chỉ hiện diện tạm thời trong thoáng 
chốc. - Hãy quán sự thọ dụng cũng như bọt nước, 
tính chật của thọ dụng là do ba việc họp lại mà 
sinh ra. 

- Hãy quán những cái được tập họp, tạo nên 
trong quá khứ, như là cảnh trong mơ, chỉ có trong 
trí nhớ, chứ không thực có. - Hãy quán các việc 
trong hiện tại, giông như điện chớp, loé ra đó thì 
mât ngay. - Hãy quán thê của vị Jai chưa đến, như 
đám mây đùn. Thức A Lại da tôn tại nhờ tạo lập 
do các hạt giống đối với thể của nó gôm thâu và 
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chứa giữ các hạt giống. 
Khi quán sát chín thứ này thì lợi ích gì? 
Chứng được trí tuệ cao quí nào? Tụng nói: 
Do quản sát các [ƯỚNG, 
Nên thọ dụng, dời đổi, 
Ở trong pháp hữu vị, 
Đạt tự tại, vô cấu. 

Nghĩa này thê nào? Quán các pháp hữu vi có 
ba thứ: 

¡. Là do quán thầy thức cảnh, tức là quán sát 
các tướng, do tập họp tạo nên hữu vI. 

2. Là do quán thân tướng và sự thọ dụng ở cõi 
đời này, tức là quán sát các thọ dụng ấy, chính 
những thứ đó cho nó thọ dụng. 

›. Là do quán ba đời luôn thay đổi khác nhau, 
tức là quán cái luôn luôn thay đôi, chắng ngừng 
nghỉ. 

Do các quán sát này mà đối với các pháp hữu 
vi, không có chướng ngại, luôn được tự tại tùy ý. 
Khi đó, dù lăn xả vào chốn sinh tử vần không hè 
bị phiên não vây bân, Trí tuệ kia nêu lập chứn 
Niêt-bàn hữu dư, (thân đoạn, trí tận) thì đâu thê 
nếu vị Từ bi. - Tụng nói: 

Là pháp hiếm có của chư Phật, 
Đà-La-Ni củ nghĩa sáu đây, 
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Được nghe Từ Tôn bảy nghĩa lớn, 
Được phước nhiêu, khiên mau thanh 
tịnh. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP §6 


LUẬN TỤNG NĂNG ĐOẠN KIM 
CANG 
BÁT-NHÃ 
- BA-LA-MẠT-ĐA KINH 
SỐ 1514 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1514 


LUẬN TỤNG 
NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT-NHÃ BA- 
LA-MẠT ĐA KINH 
Tác giả: Bô-tát Vô Trước. 
Hán dịch: Đời Dường, Tam Tạng 
Pháp sư Nghĩa Tịnh. 


Lợi ích hơn nên biết, 
Cho mình và người thân, 
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Được-chưa được không thoái, 
Là phó chúc tối thẳng. 

Nơi tâm Rộng-Tối thắng, 

Tột cùng-Không điện đảo, 

Ý vui làm lợi ích, 

Thừa này công đức đu. 

Sáu độ đều là Thí, 

Tài-Vô úy-Pháp thí, 

Theo thứ tự như thê (một, hai, ba), 
Là tu hành không trụ. 

Không trụ chấp: Tự thân, 
Báo ân và quả báo 

Để lìa tâm chăng khởi, 

Và la các hạnh khác. 

Thâu phục cả ba thứ 

Với tướng-tâm dứt bỏ 

Các nghĩ hoặc sau này, 

Tùy sinh đều trừ hết. 

Nêu cùng tập hợp tạo, 

Diệu tưởng chẳng thăng [ƯưỚng, 
Ba tướng luôn đổi khác, 
Không chúng là Như lai. 
Nhân và quả rất sâu, 

Nói ở thời ác kia, 

Chẳng phải không lợi ích, 


Bồ-tát, ba thù thăng. 

Do ở Phát trước đáy, 

Từng thọ trì giới học, 

Vì gieo trông căn lành, 

Gọi là đủ giới đực. 

Đoạn dứt hắn Ngã tưởng, 

Và với cả Pháp tưởng, 

Đáy gọi là đủ tuệ, 

Hai bồn khác thành tám. 

Thể riêng liên tục khởi, 

Trụ đến hết tuổi thọ, (thọ giả) 
Lại cầu sinh cõi khác, 

Ngã tưởng có bốn thứ. 

Đều không, nên chăng có, 
Có, nên không thể nói, 

Nhân ngôn thuyêt mà nói, 
Pháp tưởng có bốn thứ. 

Do sức tin hiểu đó, 

Tìn nên sinh thật tưởng, 
Không chấp như ngôn thuy, 
Đó là giữ pháp chánh thuyết. 
Phát rõ quả không so (so sánh), 
Do nguyện trí mà biết, 

Vì câu lợi-cung kính, 

Ngăn người đó tự nói. 
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Chứng không trụ ở pháp, 
Vì là ty thuận pháp, 

Cũng như bỏ chiếc bè, 
Mái ý đó! Nên biết. 

Thể Hóa Phật chẳng thật, 
Cũng không người nói pháp, 
Thuyết pháp chăng hai chấp, 
Sở thuyết lìa ngôn thuy€t. 
Tự thọ VÌ HgưỜi HÓI, 

Không tích phước VÔ Ích, 
Phước không giữ Bồ đề, 
Hai thứ giữ được cả. 

Được cái nhân tự tánh, 
Khác đáy, gọi là sinh, 

Chỉ là Phật pháp đó, - 

Mới được pháp tôi thăng. 
Không cháp quả vị mình, 
Chăng thể chấp và nói, 
Giải thoát khỏi hai chướng, 
Nói Diệu Sinh Vô trách. 

Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, 
Nói không giữ pháp chứng, 
Đo đẩy pháp chứng thành, 
Chăng sở thủ-sở thuyết. 

Trí hưu tảnh Duy thức, 


Cðối nước chăng sở chấp, 
Không hình tướng nên hơn, 
Chăng nghiêm thuận trang nghiêm. 
Vĩ như nui Diệu cao 

Không chấp thân thọ dụng, 
Chăng phải tánh hữu lậu, 
Cũng không do nhán lạo. 
Hiển bày nhiêu sai khác, 

Và dể thành thù thăng, 
Phước trước sau khác nhau, 
Lại cầu thêm thí dụ. 

Hai thứ thành tôn trọng, 

Do đăng lưu thù thắng, 
Nhân tánh của phiên não, 
Dù kém cũng là hơn. 

Quả đó vượt các khổ, 

Khó gặp sự cao hơn, 

Bở trí tuệ khó biết, 

Không chung với pháp khác. 
Tánh ấy rát sâu kín, 

Hơn các pháp gọn khác, 
Như dòng tộc cao quý, 
Phước hơn trọng mọi phước. 
Khi người ấy Nhân nhục, 
Tuy khổ hạnh nhưng thiện, 
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Và phước ấy khó lường, 

Gọi là sự tôi thăng. 

Đo không tâm giận dữ, 

Nên không có tính khổ, 

Có đại BL an vui, 

Khi làm chẳng quả khổ. 

Nhân sinh tâm không bỏ, 

Phải bên bị siêng câu, - 

Nghĩa là được pháp nhán, 

Và phương tiện tâm này. 

Nên biết chánh hạnh đó, 

Là nhân giúp ích người, 

Với sự tướng hữu tình, 

Phân biệt hợp bỏ hết. 

Sự đó goi là Tụ, 

Tôi thăng trừ tưởng đó, 

Chư Phát không có tưởng, 

Do tương trnø chán Kiến. 

Quả không trụ vào nhân, 

Là được nhân quả áy, 

Thể tôn nói lời thật, 

Nên biết có bón thú; 

Lập “Pháp yếu ”- Tiểu thừa, 
- Nói pháp nghĩa Đại thưa, 

- Và các việc thọ ký, 


- Đêu không có sai lâm. 
Chẳng được, chỉ ty thuận, 
Là chắng thật-chăng dồi, 
Cư theo lời mà chấp, 

Đối với đấy nói rõ. 

Có mọi lúc IMỌI nơi, 

Mà chẳng được chơn tánh, 
Do VÔ Tri có frụ, 

Trí không trụ: được Chân. 
Không tới dụ là tôi, 

Đương tổi-trí như sáng, 
Năng đổi và sở tri, 

Được, mắt hiện ngay đáy. 
Do chánh hạnh như thê, 
Được lượng phước như thê, 
Đối với pháp chánh hạnh, 
Nay sẽ nói nghiệp dụng. 
Ba loại đối với Văn, 

Thọ trì-Đọc-Diên nói, 
Được nghĩa từ người khác, 
Mình nghe rồi suy nghĩ 
Đáy gọi thành thục nội 
Thành tựu hữu tình khác, 
Việc lớn thời gian nhiều, 
Móng phước-phước thù thắng. 
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Chẳng phải cảnh tánh riêng, 
Thưởng nương cậy Đại nhân, 
Và rát khó được nghe, 

Nhán Vô thượng thêm lớn. 
Nếu chỉ trì chánh pháp, 

Nơi sở y thành khí, 

Trừ sạch các nghiệp chướng, 
Mau thành tánh Trí thông. 
Viên mãn sự thê gian, 

DỊ thục rất tôn quý, 

Với pháp tu hành này, 

Nên biết được nghiệp đó. 

Do khi tự thân làm, 

Cho mình là Bô-tát, 

Gọi đó là tâm chướng, 

Trái VỚI tâm VÔ trụ. 

Thọ ký cho sau này, 

Nhiên Đăng, hành chẳng hơn 
Hạnh Bồ-đề đồng nhau, 
Chẳng thát, do nhân tạo. 
Không tướng kia, là tướng, 
Sáng tô cái không dõi, 

Do pháp là pháp Phật, 

Đâu chẳng tướng hữu VI. 
Muốn hữu pháp thân Phái, 


Nên biết dụ (rượng phu, 

Thân viên mãn không chướng, 
Là tánh tràm đây khấp, 

Và được thể rộng lón, 

Củng được gọi thân lớn, 
Chăng có thân, là có, 

Nói nó không phải thân. 
Không hiểu rõ pháp giới, 
Khởi tâm độ chúng sanh, 

Và Thanh tịnh cối nước, 

Đó chính là giả dối. 

Với Bồ-tát chúng sanh, 

Các pháp không tự tính, 

Nếu hiểu dù chăng Thánh, 
Gọi Thánh tuệ, nên biết. 

Tuy không thây các pháp, _ 
Nhưng chẳng phải không mắi, 
Phật có đủ năm mắt, 

Do cảnh vốn dồi rồng. 

Các thư tám lưu chuyển, 

Vì lìa khỏi Niệm xư, 

Nó không yên, luôn động, 
Nên nói là hư vọng. 

Nên biết là trì Trí, 

Sức phước-chẳng giả dối, 
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Nên rõ nhân phước này, 
Nhắc lại cũng nói dụ. 

Gọi là chân Pháp thân, 
Không phải thân viên mãn, 
Cũng chăng phải tướng đủ, 
Chẳng tánh thân, nên biết. 
Với pháp thân không khác, 
Như lai chẳng không hat, 
Nói lại tướng đây đủ, 

Do hai thể đêu không. 

Như Phát nói cũng không, 
Nói hai là còn cháp, 

Đo không lìa pháp giới, 

Nói cũng không tự tánh. 
Năng thuyết- Sở thuyết tuy rất sâu 
Nhưng chẳng phải không có tin kính 
Chẳng phải chúng sanh, 
Chăng phi chúng sanh 
Chẳng phải Thánh, 

Tánh Thánh cùng tong ưng 
Chút pháp cũng không có, 
Vô thượng giác, nên biết, 
Do pháp giới không thêm, 
Tánh thanh tịnh bình đăng, 
Và phương tiện võ thượng 


Do tánh lậu chẳng pháp 
Nên chẳng phải pháp thiện 
Do đó gọi là thiện 

Nói pháp tuy vô ký, 

Chang phải không có quả, 
Đo một pháp báu này, 

Hơn vô lượng báu khác. 
Với mọi cách tính đêm, 
Nhân cũng có khác nhau, 
Suy tìm khắp. thế gian, 
Không có chỗ thí dụ. 

Vì pháp giới bình đẳng, 
Phát không độ chúng sanh, 
Với các danh cùng fụ ( uấn), 
Không ở ngoài pháp giới. 

Nếu khởi sự chấp pháp, 

Thì lỗi như chấp ngã, 

Chấp có độ chúng sanh, 

Là không chấp- -Yong chấp. 
Chẳng nên đem sắc thể, 
Chuẩn định Pháp thân Phát, 
Chởớ xem Vua Chuyển luân, 
Cùng Như lai đồng nhau. 
Quả báo tướng đây đủ, 

Viên mãn phước không thuận, 
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Cảm tnơ được pháp thân, 
Do đị tảnh phương tiện. 
Chỉ tháây sắc nghe tiếng, 
Người ây không biết Phát, 
Pháp thân Chân như này, 
Chaăng phải cảnh của Thực. 
Phước ấy chăng bỏ mắt, 
Quả báo chăng đoạn tHYẾI, 
Được Nhân cũng chẳng đoạn, 
Vì đã được Vô cáu. 

Lại luận về nhân Phước, 

Vì đây nói đụ ấy, 

Phước đó không quả báo, 
Chánh giữ không tà gửử. 
Phước ây nhận quả hóa, 
Làm Việc lợi hữu tình, 

Sự ấy do tùy ý, 

Thành Phát hiện các phương. 
Tới lui là Hóa hiện, 

Chánh giác luôn bắt động, 
Ở nơi pháp giới ấy, 

Không một, và không khác. 
Bụi nhỏ nghiền làm mực, 
Dụ chỉ rõ pháp giới, 

Đây luận việc tạo mực, 


Là nói phiên não hết. 

Tánh chẳng tụ-chẳng tập, 
Là tánh không phải mỘi, 
Với tánh tổng tập đó, 

Làm rõ tánh không khác. 
Chẳng hiểu vì Tục nói, 

Kẻ phàm phu vọng chấp, 
Đoạn trừ ngã và pháp, 
Chăng chứng giác là không. 
Cho nên, tháy không tháy, 
Không chấp cảnh hư VỌng, 
Đó là chướng vì tê, 

Bởi thê mà phải đoạn. 

Do được hai thự Trí, 

Và định mới trừ nó, 

Nói phước rõ Hóa thân, 
Phước vô tận-chẳng không. 
Khi chư Phật nói pháp, 
Không nói là Hóa thân, 

Do vì chẳng tự nói, 

Nên nói pháp chân thái. 
Như lai chứng Niễ-bàn, 
Chăng tạo cũng chẳng khác, 
Tập, tạo này có chín, 

Láy chánh trí mà quán. 
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Thấy tướng cùng VỚI thức, 
Thân-Thọ dụng-Chôn ở, 
Quá khư và hiện tại, 

Vị lai đêu quán rõ. 

Do quản sát các tưởng, 
Nên thọ dụng, đời đổi, 

Ở trong pháp hữu VỊ, 

Đạt tự tại, vô cấu. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP §6 


LUẬN KINH : 
KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẠT 
PHÁ THỦ TRƯỚC BÁT HOẠI GIÁ 
DANH 
SỐ 1515 


(QUYÉN THƯỢNG & HẠ ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
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LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1515 
LUẬN KINH 
KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
PHÁ THỦ TRƯỚC BÁT HOẠI GIÁ DANH 
Tác giả: -Bồ-tát Công Đức Thí. 
Hán dịch: -Đởời Đường Sa-môn Địa Bà Ha La. 
QUYÊN THƯỢNG 
Củúi lạy bậc Ngộ pháp chơn thát 
Đã lìa phản biệt và hí luận 
Nhăm khiên thê gian vượt bùn lây 
Tự chỗ không lời, Ngài giảng nói 
Mọi tà luận ngoại đạo tạo tác 


SỐ 1515 - KIM-CANG-BÁT-NHÃ PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH, Quyển Thượng 1134 


Với mọi chấp, sai lâm của họ 

Dù khó phá, Kim Cang cũng đoạn 
Con hết lòng, hướng pháp môn này 
Bao lời văn, nghĩa lý sâu dày 

Trí thể tục không thể nào hiểu 

Nêu dụ dạy con và chúng sinh 
Chúng Bồ-tát, chân thành kính dạy: 

Tất cả giáo pháp Phật nói ra đều qui về hai để. 
Một là Tục đề. Hai là Chân đề. Tục đề, là gọi tất 
cả các phàm phu Thanh văn, Độc Giác, Bỏ-tát 
Như Lai... cho đến các danh nghĩa, nghiệp quả, 
cảnh trí và các thứ liên hệ với nó. 

Chân đề, tức là mọi thứ đều không nắm bắt 
được. Như nói Đệ nhất nghĩa, thì đó không phải 
là chỗ của trí hoạt động, huống là-văn tự, cho đến 
không nghiệp, không nghiệp quả đó là chủng tánh 
của Thánh nhân (chư Phật). Thế nên, trong Bát- 
nhã Ba-la-mật này nói bố thí không trụ tâm. Tất 
cả pháp đêu không tướng, không thể giữ lấy, 
không thể nói. Sinh-Pháp là vô ngã, không có øì 
là đắc, không có người chứng quả, không CÓ Sự 
thành tựu, không từ đâu lại, cũng không đi về đâu 
v.v... Đó là giải thích về Chân đê. 

Lại nói bên trong, bên ngoài, thế gian và xuất 
thế gian; tất cả các pháp tướng và mọi công đức.. 


1140 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


tất cả những thứ đó lập nên Tục đế. Nên biết như 
thế. 

“Tôi nghe như vậy: ... Là chỉ rõ kinh nây, do 
chính Thế Tôn hiện đã giác ngộ, nói ra, chắng 
phải là tự đặt. 

“Một thuở nọ”, tức là lúc nói kinh này. Còn 
các thời khác, lại nói vô lượng Kinh khác. “Tại 
thành Xá Vệ v.v...” là nói nơi nói Kinh này. Đưa 
ra nơi chỗn, có ý nghĩa gì làm, có lợi ích cho 
chúng sinh? Lợi ích thê nào? 

Là khiến ai nấy đều biết chỗ Phật đã dừng 
nghỉ ở đó, để phát sinh lòng tôn kính thanh tịnh, 
IeO, trồng nhân phước đức. 

Ở đầu của tất cả kinh, đều nêu rõ số chúng 
nghe pháp, là nói điều gì? Là nói đại oai đức của 
Như Lai. Lại người kêt tập muốn chứng minh, 
những điều đã truyền lại đây không khác với lời 
Phật đã nói. Trong các Kinh Đại thừa, thường nói 
rằng về công đức của Bỏ-tát và Thê Tôn. Thây 
Tu-bồ-đề đã sinh lòng tin thanh tịnh đối với kinh 
pháp này, thế nên, nói là ˆ rất hiếm có v.v.. 
Trong đó, danh hiệu “Thế Tôn” là chỉ người có 
khả năng trừ sạch vĩnh viễn bốn thứ ma sợ hãi. 

“Thiện Thệ”, tức là đối với Đệ nhất nghĩa, tất 
cả pháp đều không có gì là đặc, mà tự chứng biết. 
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“Như Lai”, là phải trải qua ba lần vô sỐ kiệp, 
phước đức và trí tuệ được vẹn toàn đây đủ, mãi 
như thế mà lại thành Chánh Giác. “Ứng”, là tất cả 
phiên não, oán đã dứt hắn. “Chánh”, nghĩa là 
chẳng điên đảo. “Đăng” (bậc), có nghĩa là trùm 
khắp và đầy đủ. Thế nên gọi là Chánh Đăng 
Chánh Giác. 

Hộ niệm có hai thứ: 

¡: Được Như Lai hộ niệm thâu nhận khiến cho 
ngộ chơn thật. 

›. Khiến cho giáo hóa, cứu độ, vô lượng chúng 
sanh. Gọi chung đó 

là Hộ niệm đệ nhất. 

- Đã biết Hộ niệm rôi, vì sao Phó chúc? Vì có 
người chưa thây chơn thật. Ở đây cũng có hai: 
Một là vì Bồ- tát Ở khắp thế gian, sẽ được thành 
Như Lai, có thể tướng được tôn quí nhất. Như thế 
mà dặn dò khen ngợi, các Thiện trị thức, khiến họ 
chăm sóc hộ trì khiến những ai đối với Phật pháp 
đã phát sinh, thì được an trụ và tăng trưởng. Hai 
là vì những ai chưa sinh được pháp thù thắng, thì 
khích lệ, dạy dỗ cho họ được phát sinh. Gọi 
chung đó là Phó chúc đệ nhất. 

Lại vì lý do Phật bỏ người đã thây chân thực 
mà khen ngợi người chưa thây? Vì thương những 
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người chưa được trí huệ thù thăng và các phẩm 
thiện; để khuyên răn, dạy bảo, khiến cho tâm họ 
dũng mãnh tinh tiến. 

“Các thiện nam thiện nữ, phát tâm hướng về 
hạnh Bô-tát thừa....”. 

Nghĩa là các Bô-tát được hộ niệm và phó chúc 
hướng về Phật thừa. “Nên trụ như thê nào v.v...? 
Trụ như thế nào?” Là đối với các hình 

tướng quả báo nảo để tâm trụ mong câu. “Tu 
hành như thê nào?” là nên tu những hạnh nào, để 
được quả ấy. “Hàng phục tâm như thế nào?” Tức 
là phải hàng phục, phải làm chủ những tâm nào, 
khiến cho nhân được thanh tịnh? 

Thông thường các pháp thì trước nói nhân, 
sau mới nói quả. Tại sao ở đây lại nói quả trước? 
Vì khen ngợi công đức của quả trước, sẽ, khiến 
mọi người vui mừng, hãng hái tiễn tu nhân ấy. 

“Lăng nghe”, là chú tâm vào một chỗ. 
“Thiện” là đối với thật lý của chánh pháp, tin 
tưởng không chút nghi ngờ. “Nghĩ nhớ”, là kính 
cân giữ mãi không quên. “Nên trụ như thế” v.v.. 
là như thứ lớp, đối với quả như thế, mà trụ tâm 
vào đây. Tu những hạnh như thê, thì tức khắc sẽ 
chứng được quả vị đó, sẽ đạt được kết quả đó. 
Phải hàng phục, tâm mình như thế tức là đã tạo 
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nhân thanh tịnh. 

Ở đây, chỉ rõ quả vị Bồ-tát, có bốn thứ tâm 
tương ưng lợi ích; đó là: 

¡. Vô biên. 

›. Tối thượng. 

. Ái nhiẾp. 

4. Chánh trí. 

Thế nào là tâm Vô biên? Kinh nói: Hết thảy 
các loại chúng sinh, 

v.v... Nói loại chúng sinh, nghĩa là có hôi thở, 
ø1ó, có tình thức, có tri giác. Là sao? Tức các loài 
đẻ trứng như chim v.v... loài thai sanh như người 
v.v.... loài âm thập sinh như các loại côn trùng 

v... loài hóa sinh như các Trời v.v... Như thê 
bôn loại, thì môi loại đêu có nhiêu tộc loại. Bôn 
loài chúng sinh đó, ở chỗ nào và lấy cái Bì làm 
thê? Kinh nói: “Hoặc có sắc, hoặc không sắc.” Có 
sắc nghĩa là có hình dạng, vô sắc nghĩa là không 
có hình dạng. Chúng sanh trong ba cõi đều được 
Bồ-tát gồm thâu hết. Hữu hình (có hình dạng) 
nghĩa là hai mươi chỗ y chỉ (nương tựa dừng trụ) 
của cõi Dục. Mười bảy chỗ y chỉ của cõi sắc. Võ 
hình (không có hình dạng) đó là cõi Vô sắc. Đây 
còn có nhiêu loại. Kinh nói: “Hoặc có tưởng, 
hoặc không tưởng, hoặc chăng phải có tưởng, 
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chăng phải không tưởng...” 

“Có tưởng”, tức là không vô biên xứ, thức vô 
biên xứ, là nơi khởi lên tưởng không và tưởng 
thức (biết). 

“Không tưởng”, tức là vô sở hữu xứ, ha chút 
ít các tưởng, nên gỌI là không tưởng. 

“Chăng phải có tưởng, chăng phải không 
tưởng”, tức là thuộc vê Hữu đảnh, hết thảy tụ 
chúng sinh đó, ta đều nhiếp thọ (thâu nhận dạy 
dỗ) như vậy. 

Thê nào là tâm Tôi thượng? Kinh nói: “Ta đều 
khiến cho nhập vào Niết-bàn Vô dư, mà diệt độ”. 

Niết-bàn Vô dư là nghĩa thế nào? Tức là thấu 
suốt thật TỐ Các pháp, không sinh, tánh nó là 
không, chấm dứt hắn mối nguy hại các uân của tất 
cả hữu, đạt được mọi thọ dụng vô biên công đức 
hiểm có, sắc tướng thanh tịnh trang nghiêm viên 
mãn, nghiệp dụng tốt đẹp vô tận rộng độ chúng 
sinh. 

Thế nào là tâm Ái nhiếp? Kinh nói: “Như thế 
diệt độ vô lượng chúng sinh, nhưng thật ra không 
có chúng sinh nào được diệt độ cả. _ Nghĩa nây là 
thế nào? Tức là Bồ-tát từ bi, thương yêu tất cả 
chúng sinh như yêu chính thân mình. Chúng sinh 
diệt độ, tức là chính ta diệt độ chứ chắng phải ai 
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khác. Đó gọi là ái nhiếp. 

Nếu là Đệ nhất nghĩa đi vào Sơ địa v.v...thì 
các Bô-tát không còn tưởng chấp chúng sinh, vì 
không có gì có thể được gọi là chúng sinh. Như 
người tu hành quả Dự lưu không khởi thân kiến, 
chứ không phải Bô-tát kia thấy có một chúng sinh 
nào để minh hóa độ cả! 

Thế nào là tâm Chánh trí? Kinh nói: “Nếu có 
tưởng chấp chúng sinh, thì không gọi là Bồ-tát 
S.. 

Nếu không gọi là Bô-tát thì gọi là gì? Gọi là 
phàm phu. Tại sao? Vì Bồ-tát đó nhất định mệ 
muội ở Đệ nhật nghĩa, mà khởi lên các tưởng về 
chấp là Ngã, là Chúng sinh, là mạng, là Thủ giả 
(chủ thể giữ lấy) nêu người chứng chân thật Đệ 
nhất nghĩa thì nhất quyết không hề sinh 

ra các tưởng chúng sinh, tưởng ngã v.v.. Ở 
đầy, nhờ sức Bát-nhã mà chứng được Đệ nhất 
nghĩa, tất cả chúng sinh đêu không có gì có thể 
được gọi là chúng sinh (bất khả đắc). Nhưng vì 
tâm đại bị, nên Bô-tát luôn đi theo chúng sinh, ở 
trong sinh tử, tùy thích nghi mà dẫn dụ, hóa độ. 
Như vậy, bốn loại làm lợi ích chúng sinh là quả, 
ứng với dùng Tục đế mà trụ tâm mình vào đó. 
Còn Nhân quả bốn thứ tâm nảy viên mãn như thế 
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nào, tiệp sẽ thuận theo chỉ rõ. 

Thế nên, kinh nói: “Lại nữa, nây Tu-bô-đề! 
Bồ-tát "không trụ ở sự mà bồ thí v.v...” Trong tên 
gọi Bồ thí này đã bao øồm cả sấu pháp Ba- la- 
mật. Thí có ba thứ gồm thâu cả sáu pháp. Những 
gì là ba? Một là Tư sinh thí. (Tài thí). Hai là Vô 
úy thí. Ba là Pháp thí. 

Tư sinh thí gôm trong Đàn Na Ba-la-mật. Vộ 
úy thí gồm thâu hai thứ: Thi la (giới) và Sẵn-đề 
(nhẫn) Ba-la-mật, tức là đối với việc ác, chưa làm 
đã làm thì không sinh sợ hãi nữa. Pháp thí gồm 
thâu ba pháp Ba-la-mật còn lại. Như siêng năng, 
chắng lười nhác (tinh tân) dẫn đến đạt được các 
thân thông (Định). Hoặc dùng trí vô sở đắc (trí 
tuệ của pháp không có gì có thể gọi là chứng đắc) 
VÌ người thuyết, hoặc là diễn giải cho mọi người 
hiểu biết tất cả các pháp Ba-la-mật... đó đều là 
Pháp thí cả. 

Nói “Sự” nghĩa là gì? Thế nào là không trụ ở 
sự? Là tự thân. Thân này luôn có vô biên sự việc 
VUI khổ v.v... Không trụ tức là tâm không mê 
đăm yêu thích, vướng víu vào sự đó. “Không có 
øì để trụ” (vô sở trụ), tức là tâm chăng mong sự 
báo ân. 

“Chăng trụ vào sắc, thinh v.v...” là tâm không 
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mong câu có được cảnh, vật, vừa ý mình. Vì 
nghĩa øì, mà chẳng trụ vào sự? Vì tâm còn nghĩ 
vê mình, thì không thê Bồ thí được. Hơn nữa bồ 
thí mà còn mong câu, thì làm thối mất tâm Bồ đẻ. 
Vả lại ˆ 'chăng trụ vào sự ....”, là dựa vào Tư sinh 
thí, mà nói. Nghĩa là người bế thí, người được bố 
thí, và của cải bố thí, của ba thứ này tâm đều 
không yêu thích vướng mắc. Yêu thích nào thực 
hành bồ thí tâm nhất định sẽ sinh khổ (khó chịu), 
hoặc khi cho rồi, sẽ rất hối tiếc. Vỏ sở trụ mà bố 
thí, là dựa vào Vô úy thí mà nói. Nghĩa sự là các 
Bỏ-tát, khi tu hành Nhẫn nhục và Trì giới, không 
nên sinh tâm cầu mong quả báo. Chăng nên trụ 
nơi sắc v.v....” là dựa vào Pháp thí mà nói. Pháp 
thí có hai loại quả báo, tức quả báo ở hiện đời và 
quả báo ở đời khác. Trong cả hai quả đó, đều 
không hề yêu thích, vướng mắc. Quả báo hiện 
đời, là thọ hưởng đây đủ những sắc v.v... năm 
cảnh. Ý ở đây là thế nào? Tức là người thuyết 
pháp, sẽ được mọi người tôn kính, quí mên, rôi 
đem tất cả mọi thứ đẹp đẽ về sắc chất 

v.v...như ca múa âm nhạc, hương hoa, thức ăn 
uống, y phục ... đến cúng dường. Còn quả báo Ở 
đời khác, căn cứ vào pháp cảnh mà nói. Thế nào 
là ở trong đó mà không trụ? Là khi các Bô-tát 
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chứng pháp chơn thật, cho đến pháp thân, cũng 
không được trụ chấp. 

Thế nào là tu nhân sáu hạnh Ba- la-mật, được 
thanh tịnh? - Kinh nói: “Này Tu- bồ-đề! Bồ-tát 
nên như thế mà bố thí, tức chắng trụ vào tưởng 
của các tướng v.v.. . Đây có nghĩa gì? Tức là Bồ- 
tát, tu hành trong Đệ nhất nghĩa, thì mọi tưởng về 
người cho, người nhận, vật đem cho, danh nghĩa, 
cảnh, trí đều không sinh. Ấy là làm chủ tâm mình, 
nhân do đó thanh tịnh. 

Hoặc có người bảo: Có người bố thí v.v... sẽ 
được phước đức. Ba sự đều quên mất, thí phước ở 
chỗ nào, "hay là họa? Đây vì nói đạt được Đệ nhất 
nghĩa, nên chắng trụ nơi tưởng. Vì theo Tục đề 
nên bố thí. Như vậy thì được phước rất nhiều, khó 
thể tính lường được, như khoảng không gian khắp 
mười phương mênh mông vô tận. Trước nhân nơi 
hành Xứ (phương diện thực hành) thì ứng với 
việc khen ngợi phước đó, còn đây là nói làm thế 
nào hàng phục tâm để các tưởng đừng sinh. Khi 
các tưởng ây không sinh, thì bô thí mới thật là 
thanh tịnh. Do nhân thanh tịnh, nên có phước vô 
biên. 

Văn Kinh từ đây trở xuống, đều có hỏi đáp, để 
dẹp bỏ các thắc mặc, nghi ngờ và nói về uy lực 
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của phước đức, khi thọ trì chánh pháp Uy lực 
phước đức ấy, giúp thành tựu tất cả các pháp tu 
hành Người tu hành tùy ý tự tại, vì nhân quả ấy 
luôn luôn là tướng thanh tịnh Như Lai tạng tánh 
của tất cả chúng sinh và cảnh giới Phật thây được 
tướng của pháp giới, pháp thần Phật Không trụ ở 
Niết-bàn quán sát các pháp hữu vi, như Thế Tôn 
đã nói. 

Tôn giả Tu- bô- đề có nghi hỏi: Bạch Thế Tôn! 
Nếu Bồ-tát khi bố thí, pháp cũng chắng trụ thì 
làm sao vì được thân tướng đẹp kia mà hành bố 
thí? Với thần tướng trăm phước và vô số công 
đức pháp tụ họp lại, mới gọi là Thế Tôn. Nếu 
không trụ ở pháp, thì làm thê nảo, mả thành được 
thể tướng của chư Phật? Để giải trừ điều nghi 
này, kinh nói: “Này Tu-bồ-đè! Thây nghĩ sao? Có 
nên lây tướng thành tựu mà quán xét Như Lai 
chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn! v.v...” Vì 
tướng thành tựu là vô thường. Như kinh nói: 
“Phàm những vật nào có hình tướng đều là hư 
vọng cả. Các "tưởng chắng phải tướng, tức chăng 
phải hư vọng”. Chăng phải hư vọng là chơn thật. 
Vì chơn thật nên gọi là Như Lai. Nếu còn các 
tướng, thì là lừa dối và không, thật. Như kinh nói: 
“Hãy nên lấy, cái tướng chắng phải tướng mà 
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quán, xét Như Lai”. Tức là tướng ây, tìm 

câu, không có gì có thê được tướng ấy. Nếu có 
thể xa la sự mong cầu về quả báo; cả đến pháp 
thân cũng không có 8Ì có thế được, rồi mãi mãi 
như vậy, chăng trụ vào đâu mà bố thí, thì đối với 
Phật thân chắc chăn sẽ nhanh chóng được hoàn 
thành. 

Thây §: bô-đề lại còn nghĩ ngờ hỏi: Nếu như 
ba thứ bố thí đều không có gì có thể đạt được, 
mới là nhân thanh tịnh, hiểu rõ các tướng tánh của 
nó là không, là quả chơn thật, thì đôi với đời sau, 
CÓ aI Sẽ tin tưởng, ưa thích, đem không không mà 
nói như cô gái đá chăng? Thế nên hỏi: Lại có 
chúng sinh nào ở đời vị lai, sau năm mươi năm, 
lúc pháp sắp diệt mất, nghe kinh này có sinh thật 
tưởng không? Để xua tan ngờ vực đó, kinh nói: 
Này Tu-bô-đè! Chớ nên nói thế, Sau năm mươi 
năm, là người sông khoảng trăm năm, đem chia 
làm hai phần, năm mươi năm đâu, sức giáo hóa 
còn mạnh mẽ, càng về sau sẽ suy yêu dần. Sau 
khi Phật nhập Niết-bàn, thì gọi là đời vị lai. Khi 
đó, là lúc chánh pháp sắp hết, sức giáo hóa yếu 
dân, nên mới nói là sau năm mươi năm. 

Bồ- tát Ma Ha Tát nghĩa đó là gì! Là Bồ-tát có 
quyết tâm, hướng đến quả Bồ-đẻ và Ma Ha Tát là 


SỐ 1515 - KIM-CANG-BÁT-NHÃ PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH, Quyển Thượng 115: 


nguyện làm lợi ích cho tật cả chúng sinh. 

Thế bào gọi là người có Thi la? Là ở đời quá 
khứ, gặp vô lượng chư Phật đều đến cúng dường. 
Cúng dường có ba thứ: Một là hâu hạ ở bên cạnh; 
Hai là cung phụng các thứ cần thiết luôn sẵn sàng 
và đầy đủ; Ba là hỏi han, thừa hành các pháp yêu 
để có thể giữ gìn, bảo hộ lời răn dạy nên gọi là 
Thi la. Cũng gọi là luôn giữ gìn, thật tốt sáu căn. 
Có ba thứ Thị la: 

Một là Thi-la ha bỏ, tức là ha bỏ mười nghiệp 
ác. 

Hai là Thị-la luôn làm, tức là luôn tu hành các 
hạnh nghiệp của đạo Bồ Đè. 

Ba là Thị la hướng đến Đệ nhất nghĩa. 

Thế nào gọi là người có công đức? Tức là 
— leo trông ba thiện căn như: không tham 

., thực thà, ngay thăng dịu dàng và trí tuệ, từ 
bì v v.v... đó gọi là công đức. 

Thế nào gọi là người có trí tuệ? Tức là hiểu rõ 
Sinh và Pháp, (chúng sinh và pháp) hai thứ đều 
vô ngã. Nên hiểu biết như thế đê lìa bỏ tám tưởng 
của Sinh và Pháp. Mỗi loại có bốn thứ tưởng. 

Lìa Sinh tưởng. Kinh nói: “Thế nên, các Bô- 
tát không có ngã tưởng, không có tưởng chúng 
sinh, không có tưởng thọ mạng, không có tưởng 
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thủ giả”. Đây có nghĩa gì? Có dụng về chủ tế, thì 
gọi là Ngã. Xét kỹ, sẽ thấy rõ các uân không có 
thể tướng riêng, nên không có Ngã tưởng an trú ở 
thường tánh gọi là chúng sinh. Các uân là vô 
thường, liên tục biến đổi, chuyển dời; không có 
một pháp nào có tánh yên trụ. Cho nên, không có 
tưởng chúng sinh. Như có kinh nói: “Các ông 
thấy rõ trong từng sát na, đều có đủ sinh, già và 
chêt, nên không có tưởng mạng. Các uấn luôn 
tuân hoàn, nhận chịu cảnh sống trong các cõi 
khác nhau nên gỌI là Thủ giả (chủ thể nhận lấy) 
trong đó không có người nào có thê giữ lây các 
cõi, mà phải bỏ các uân của đời hiện tại, để nhận 
lấy các uân ở đời sau, cũng như bỏ áo cũ và mặc 
áo mới vào. Tuy nhiên, nương vào Tục đế, ví như 
do nơi chất, mà có hình tượng, chất không đến 
với hình tượng; nhưng vẫn có hình tượng hiện ra. 
Do có uấn đời trước mới có các uân ở đời sau, nối 
tiệp sinh ra mãi. Cải trước chăng trực tiếp đến VỚI 
cái sau, nhưng cái sau vẫn có sự tiếp tục. Thế nên 
các Bôồ-tát không có tưởng thủ giả. Đấy gọi là 
hiểu rõ Sinh là tánh vô ngã. 

Lìa các tưởng Pháp (tưởng về pháp), kinh nói: 
“Không có tưởng pháp tưởng, cũng không tưởng 
phi pháp; không tưởng cũng không phi tưởng”. 
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Đây là sao? Vì pháp Đệ nhất nghĩa vốn Xưa nay 
không sinh, cho nên không có tưởng pháp. Vì 
chắng có sinh cho nên cũng chắng có diệt, do vậy 

cũng không có tưởng phi pháp. Khi đã phân biệt 
mà hìa pháp và phi pháp rôi, nên gọi là không có 
tưởng. Các không tưởng nói đây, là để chỉ rõ cái 
không có tưởng; chứ chắng phải có pháp mà gỌI 
là phi tưởng (chẳng phải tưởng). Lại nữa, Đệ nhất 
nghĩa là lhìa tât cả tưởng, nhưng tùy thuận cách nói 
năng ở thế gian, nên nói là có tưởng. Thế nên các 
Bỏ-tát cũng chắng phải là không có tưởng. Đây 
gọi là hiểu rõ tính của Pháp là vô ngã. Vì sao chỉ 
nói có Thi la trì giới, gieo trồng các căn lành, mà 
có thể khởi lòng. tin sâu xa vào trí tuệ, thấy rõ 
pháp chơn thực và phát sinh thật tưởng? 

Vì Thi la (giới) gồm thâu hết thảy tất cả các 
công đức. 

Lại do nghĩa nào mà nói: Với tri kiến khiến 
cho các Bồ-tát có lòng hăng hải mạnh mẽ? Kẻ â ây 
bảo: “Tôi nay đã tin hiểu được Tri kiến của Như 
Lai, nên có thể chuyên cần tu hành các pháp 
lành”. 

Tại sao lại nói cả hai thứ Biết và Thấy (tri 
kiến)? 

Là vì muốn nói rõ về Nhất Thiết Trí. Nghĩa là 
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sao? -Vì với Nhất Thiết Trí, thì đối với mọi cảnh 
giới tự nhiên hiện ra rõ rảng trước mắt và biết 
liền, không như cái trí biết thường, là phải so 
sánh, thây khói mới biết là có lửa, nên không thể 
thâu suốt được sự khác nhau của các tướng. Nó 
cũng không phải như mắt thịt, chỉ thấy được 
những vật to lớn gần gũi, còn những chướng ngại 
vi tế hoặc việc ở xa xôi thì không thể nào biết 
được, chỉ có cách nói theo việc hoặc nói như vậy. 

Nếu các Bồ-tát khởi lên các tưởng Ngã và các 
tưởng Pháp, thì có lỗi lầm SỈ Vì nó sẽ là nguyên 
nhân sinh ra các chấp ngã v.v.. 

VÌ sao các tưởng ngã v.v... sinh ra các chấp 
ngã v.v...” Vì nêu sinh ra các chấp này thì tức là 
CŨ G1Ẻ tưởng ây. 

Thế nào là các tưởng pháp v.v.. .sinh ra các 
chấp ngã Là TT) Mà li ngã và ngã sở trong uân khởi 
lên các tưởng pháp và tưởng phi pháp, chắng phải 
là cái vô ngã của cây đá v.V.... 

Kinh nói: “Chắng nên giữ pháp, chăng nên 
giữ phi pháp” - Đó là nghĩa gì? Tức là phải ha bỏ 
cả hai bên, pháp và phi pháp. Vì pháp có đủ tánh 
tướng còn không nên giữ, huồng là phi pháp, vốn 
không có tánh tướng. 

Còn về “không phân biệt”, là thiện như pháp 
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mà còn chắng giữ, huông là bất thiện phi pháp? 
Hoặc nghĩ: Bât thiện thì không nên giữ, tại sao lại 
chẳng giữ pháp thiện? Nếu pháp thiện cũng chăng 
giữ thì tại sao Phật phải trải qua ba vô số kiếp, 
chứa nhóm các tư lương? Thế nên, kinh nói: “Vì 
nghĩa đó, nên Như Lai thường nói: Thí dụ như 
chiếc bè. Nói pháp còn phải bỏ, huông là phi 
pháp”. Nghĩa thê nào? Tức là muôn sang sông 
trước nên g1ữ lấy thuyền: bè, khi đã đến bờ kia rôi 
thì phải bỏ bè mà đi. Thế Tôn cũng thê, muốn độ 
các ngu khô kia thì phải mượn nhờ thuyên bè là 
tư lương phước đức, để vượt qua tật cả quả khổ, 
lên bờ Niết-bàn, cái nhần vui còn phải lìa bỏ, 
huồng là nhân khổ. Như kinh Tượng Hiếp nói: 
Nếu ra khỏi sinh tử, chứng vào cảnh giới Niết- 
bàn, thì mọi nhân pháp, phi pháp quả ái, phi ái 
thảy đều bỏ. 

Lại có nghi: Nếu khi chứng quả mà pháp và 
phi pháp đều xả bỏ, thì vì sao Như Lai, lại dùng 
một niệm tương ưng với Chánh trí, hiện giác ngộ 
các pháp, mà nói pháp có pháp? Đề giải nghi ngờ 
nảy, nên kinh nói: “Này Tu-bô-để! Thầy nghĩ 
sao? Như Lai có chứng được Võ Thượng Chánh 
đăng Chánh giác không? Như Lai có nói pháp 
không? v.v...” Là có ý nói nghĩa gì? 
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Đây là chỉ rõ Thế Tôn đã chứng cái chơn thật 
là không có pháp nào có thê giữ lấy. Nói các 
pháp, đây là tùy thuận theo thế tục mà nói, không 
phải là Đệ nhất nghĩa. Nếu pháp và phi pháp đều 
không có gì có thê giữ lấy, tức là dựa vào Tục đề 
mà nói, tên Bồ đề cũng chăng phải là vật thật. 
Như đã nói ở Đại Phạm thiên, chư Phật Như Lai 
chứng Bồ đề, gọi đó là không chỗ chứng, đặc. Nếu 
không chỗ chứng đắc, tại sao Như Lai có các việc 
đã làm? 

Ay là vì bổn nguyện của Như Lai. Mọi lúc 
mọi nơi đều làm lợi ích cho quân sinh. Khi Ta đã 
thành Chánh giác thì ha các phân biệt, không 

còn khởi niệm nữa, cho đến các chúng sinh 
vẫn còn trong Sinh Tử thì tùy theo chủng loại, sự 
ưa thích chẳng giống nhau, hình dạng, tiếng nói 
mà ứng hiện khác nhau. Nhưng đối với các pháp 
tánh, đều không có gì có thể được. Đó là chứng 
được Bồ đè, cũng gọi là pháp thân. Pháp thân Bồ 
Đề là không có gì có thê được. Tuy không khởi 
niệm, nhưng vì các nguyện lực vân như xưa, nên 
có vô biên sắc màu, dáng vẻ, trang nghiêm cho 
thân Ngài và biến hiện đi khắp mười phương cÕI 
nước, vẫn không chướng ngại. Hễ ai có thấy 
nghe, đều được lợi ích lớn. 
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Tôn giả Tu-bô-đề, vì nhờ pháp Bồ Đề vô sinh, 
nên đã ngầm ý đáp: Không có một chút pháp nào 
mà Như Lai được cả, chắng phải vì vô sinh mà 
không chứng quả hiện tiên, như kinh đã nói: Pháp 
của Như Lai nói đều không thê giữ lây, cũng 
không thê nói chắng phải pháp cũng chắng phải 
phi pháp. Nghĩa là sao? 

“Vô sinh” là chăng phải pháp, cũng chắng 
phải phi pháp. Pháp và phi pháp đêu là đôi tượng 
của phân biệt cả. 

“Chăng thể giữ lấy, chăng thê nói”, là không 
thể lấy và nói được, vì đã chứng cái không co gì 
co thê được. Như kinh nói: “Nhờ tướng Vô vi mà 
gọi tên là Thánh nhân”. Vô vi có nghĩa là không 
có gì có thể được. “Tướng vô v1” có nghĩa là tự 
tánh của không có gì có thể “Thánh nhân”, là 
người thây nghĩa chơn thật. 

Thây Tu-bô-đề lại nghĩ: Nhờ có Thi la (trì 
giới), mà sinh lòng tin sâu sắc vào kinh này, thì 
phước ấy được bao nhiêu? Thế cho nên sẽ rộng 
nói vỆ oai lực của sự thọ trì pháp. Kinh nói: “Này 
Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Nếu lây bảy báu đây 
khắp trong ba ngàn đại thiên thế giới đem bồ thí 

.. cho đến vì người khác mà diễn nói V.Va “VI 
người khác giảng nói”, là đối với hai đế, có cái có 
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thể đạt được và không có gỉ có thể đạt được. Đem 
chánh lý và pháp thiện, mà giảng nói không điện 
đảo, sai lầm; thì phước này hơn phước bố thí 
trước”. 

Còn vô lượng A tăng kỳ, tức là sự suy lường 
của tâm trí, khi không thể tính lường được. Cả 
sáu mươi đơn vị tính, cũng không thể nào bằng 
được một A tăng kỳ vậy. 

“u phước đức, tức chăng phải tụ phước đức”, 
nghĩa là sô của cải châu báu đem cho tuy nhiều, 
nhưng so với phước trì kinh thì quá ít. Phước trì 
kinh mà được có nhiều, là do hai thứ (môn) tạo 
nên, đó là giáo và lý. 

Giáo là gì? Như có kinh nói: Trong các pháp 
bồ thí, Pháp thí là cao quí nhất. Nay bỗ thí châu 
báu, thì chỉ thuộc Tài thí. 

Còn Lý là sao? Nghĩa là: Tài thí thì có được 
quả báo giàu sang, 

nhưng vân còn ở trong sinh tử, bị vô thường 
phá hoại. Còn Pháp thí, có thể tạo nên các công 
đức rốt ráo, dứt tất cả nhân khổ của sinh tử. Như 
Kinh nói: “Đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác từ kinh này mà ra, chư Phật Như Lai cũng từ 
kinh này mà sinh”. Thế nào là xuất và sinh? Tức 
là y theo pháp môn này, mà tâm không có gì có 
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thể được để chứng diệu lý Bồ đề Vô sinh. 

Còn nói nghĩa các pháp không sinh, tức là nói 
về luật nghi (giới luật), vì từ đó mà sinh ra vô số 
thân phước đức. Do có thân tướng luật nghĩ; các 
hạnh nghiệp vẹn toàn, sẽ sinh ra Hóa thân Phật. 
Vả lại, do nghĩa nào? tức là bồ thí chỉ được quả vị 
có nhiêu tiền của. Vì đó chăng phải là nhân của 
chư Phật. 

Kính nói: “Phật pháp đó, tức chăng phải Phật 
pháp, ấy gọi là Phật pháp” Nghĩa ây là sao? Thể 
tánh các pháp là rỗng không, không có gì là có. 
Đấy là làm sáng tỏ Pháp thân Phật. Người thây có 
là chưa ngộ pháp. 

Nương theo mật ý này mà nói là chắng phải 
Phật pháp. Nếu biết được pháp là không có tự 
tánh, giác ngộ đó gọi là Phật, thì pháp này Phật có 
người khác không có, đó là Phật pháp. Do thọ trì 
chánh pháp, hiểu được pháp không có tự tánh, mà 
thực hành Tài thí, nếu cũng như thế mà làm việc 
Pháp thí thì phước sẽ rất nhiều. Đó là nghĩa này 
vậy. 

Lại có nghi: Nếu tánh của pháp sở chứng là 
không có, thì bốn Thánh quả làm sao mà thành? 
Chăng thấy trong thế gian này, không có vật mà 
có quả bao giờ! Đề dẹp nghi này, kinh nói: “Này 
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Tu-bô-đề! Thây nghĩ sao? Người Tu-đà-hoàn có 
nghĩ là mình được quả Tu-đà-hoàn không? Tu- 
bô-đề thưa không, Bạch Thế Tôn! v.v.. 
Vì sao gọi là Tu-đà-hoàn? Vì được vào dòng 
Ác đặc. Thê nảo là Vô đặc? Tức là đôi VỚI Sắc 
. cho đến các cảnh, đều không thủ đắc. Đạt 
mười lăm niệm, là vị Kiến đạo. Nhân đây hướng 
đến quả, nên gọi là Hướng (Tu-đà-hoàn Hướng). 
Đến niệm thứ mười sáu thì nói là trụ quả. Người 
và Trời, hai loại khác nhau, còn bảy lần sinh trở 
lạ hai nơi này. Vì sao còn bảy lần sinh? Vì còn sót 
Dảy kết chưa trừ. Bảy Kết là gì? Là tham dục, sân 
giận, ái sắc, ái vô sắc, trạo cử, mạn và vô minh. 
Từ đây lại đoạn các hoặc do Tu đạo trong Dục 
giới cho đến phâm thứ năm, thì gọi là Tư-đà-hàm 
Hướng. Trong đây có nói hai thứ Gia gia, tức là 
Trời và Người. Trời gia gia, tức là ở cõi TTời, 
hoặc một cối, hoặc hai, ba cõi. Sau đó, lưu 
chuyền đối dời mà nhập Niết-bàn. Còn Nhân gia 
gia, tức là ở cõi Người, hoặc ở châu này hay các 
châu khác. Các cảnh sống này, lưu chuyền nhập 
Niết-bàn. Hết phâm thứ sáu gọi là trụ ở quả này, 
và còn một lần sinh trở lại ở cối thế gian. Như 
thế, lần lượt dứt hết hai phẩm và một kiếp nữa, 
làm gián đoạn, rồi nhập Niết-bàn. Đây gọi là A- 
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na-hàm “Hướng. Khi lìa hắn chín phẩm, gọi là trụ 
ở quả này và không còn sinh lại cối dục giới nữa. 
Như thế, lại dứt hết cái dục ở bậc sô thiền, cho 
đến phâm thứ chín đoạn vô gián của Hữu Đảnh, 
khi đó, tất cả đều gọi là A-la-hán Hướng. Đạo Vô 
gián ở đây, cũng gọi là Định Kim Cang Dụ. Vì có 
thể dứt hắn các hoặc, tùy miên và đạt đến đạo giải 
thoát, nên gọi là Tận trí, cùng với quả lậu tận 
được sinh ra ngay lúc ấy. Như thế gọi là trụ quả 
A-la-hán. Ở quả vị, này ưng làm lợi ích cho mình 
và người khác, do đó, được tất cả những kẻ còn 
tham lam mê đắm quả báo đến cúng dường. Như 
thể, là cả bốn bậc này, đều không nghĩ mình đã 
được chứng quả. Vì sao? Vì khi chứng, thì không 
có øì là chứng được.. 

Như kinh nói: “Thật không có pháp nào, gọi là 
Tu-đà-hoàn, cho đến thật không có pháp nào gọi 
là A-la-hán”. 

Vì sao không muốn có ý nghĩ, được chứng 
quả vậy? - Vì nêu ý niệm ây sinh ra là có chập lây 
ngã. Người lìa bỏ thân kiến thì không có chập â ây. 
Thế cho nên, trước đã nói, nhờ tướng Vô vi mà 
gọi tên là Thánh nhân. Tướng vô vi có nghĩa là 
tướng của tánh không. Trưởng lão Tu-bồ-đề nói 
mình không có ý nghĩ là đã chứng đắc. Trưởng 
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lão nói: “Như Lai nói con đã được hạnh Vô tránh 
đệ nhất, và con là A-la-hán ly dục, nhưng con 
chắng nghĩ như thế bao giờ v.v... Nói vậy nghĩa là 
gì? Nếu Tôn giả Tu-bồ-đề tu hạnh Vô tránh, 
chắng ngộ được lý tức không, vì sao Như Lai lại 
khen là đệ nhất? Nói đệ nhất, M nói là đã ngộ Lý 
tức không vậy. Như kinh nói: “Vì Tu-bô-đê thật 
sự không có gì là thực hành cả. Tránh là sao? Đó 
tức là phiền não. Lìa phiền não, gỌI là Định Vô 
tránh. Thầy Tu-bồ-đề trụ ở định nây, các chướng 
và tránh đều không có. Theo thế tục mà nói, thì 
hạnh Vô tránh là hạnh không tranh giành, tranh 
Cãi cùng aI. 

Lại có nghi: Nếu hàng Dự lưu, chăng chứng 
được quả của mình, thì tại sao lại nói: Thế Tôn 
gặp Phật Nhiên Đăng được Vô sinh nhần? Đề dẹp 
nghi này, kinh nói: “Này Tu-bỗổ-đề! Thầy nghĩ 
sao? Như Lai thuở xưa, ở chỗ Phật Nhiên Đăng, 
đối với pháp, có pháp nào có thể giữ lấy không? 
Thây Tu-bô-đề đáp: Thưa không, Bạch Thế Tôn!” 
Đây chỉ rõ nghĩa gì? Tức muôn nói, ngày xưa khi 
gặp Phật Nhiên Đăng, thì Phật đã chứng ngộ vô 
sinh, nên không có pháp nào, có thể giữ lây. Nói 
đã được Nhẫn vô sinh, tức là vì Tục đế. Như nói 
chứng được quả Bồ đẻ, tức là quả không có gì có 
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thê được. 

Lại có kinh nói: Này Bỏ-tát Văn Thủ Sư Lợi! 
Ta ngôi ở đạo tràng 

đây, từ không thủ đắc mà khởi lên đạo tràng 
Kim Cang này. Kinh còn nói: Các pháp Ta có đều 
không thê đạt được, kế cả Thanh văn, Độc Giác 
cho đến Như Lai. 

Hoặc nói: “Ngôn ngữ không thể gIỮ lây pháp 
chứng đắc, chăng phải trí, thì không thể giữ lây” 
Câu nói này trái ý kinh? Vì kinh nói: “Đệ nhất 
nghĩa, cũng không phải là chỗ vận hành của trí 
huống là văn tự chữ nghĩa. Lại nữa, cảnh biết 
được (sở tri) của trí, gọi là cảnh sở thuyên, tức 
giáo pháp. Đây là hai loại khác nhau. Sở chứng 
của trí, thì danh tự vốn chăng thê vận hành, thì 
nghĩa gì cân nói: “Chăng nên giữ lấy”. Đây hoặc 
là nói quá giản lược, nên cần phải nói cho đây đủ, 
tức là cả các phần của thân thê v.v... cũng không 
thể giữ lấy. 

Lại trong các kinh khác, Thế Tôn tự giải thích: 
“Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Ta đạt được Vô sinh trí, 
nên đối với pháp, chăng có chấp lây”. 

- Như kinh ây có nói: Này Hải Huệ! Nên biết: 
Có bốn thứ Bỏ-tát; đó là Bỏ- tát mới phát tâm, Bỏ- 
tát tu hành, Bô-tát chắng thối chuyển và Bô-tát 
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Nhất sinh bô xử. Trong đó, Bồ-tát mới phát tâm 
còn thấy sắc tướng của Như Lai. Bồ-tát tu hành 
còn thấy công đức thành tựu của Như Lai. Bỏ-tát 
bất thối chuyên còn thấy được pháp thân của Như 
Lai. Này Hải Huệ! Còn Bô-tát Nhất sinh bô xứ thì 
chắng thấy sắc tướng, không thây công đức thành 
tựu, không thấy pháp thân. Vì sao? Vì Bô-tát đó 
đã dùng Tuệ nhãn thanh tịnh mà quán sát. Nương 
vào trí tuệ thanh tịnh mà trụ, nương vào trí tuệ 
thanh tịnh mà tu các hạnh. Trí tuệ thanh tịnh là 
không. có gì vận hành, chẳng pháp hý luận, không 
còn các sự thấy ây (kiến chấp). Vì sao thế? Vì 
thấy và chẳng thây là hai phía. Nếu lìa cả hai bên 
này thì là thây Phật. Nếu thấy được Phật, tức là 
thây được tự thân của mình. Thấy thân thanh tịnh 
thì thấy Phật thanh tịnh. 

Thấy Phật thanh tịnh, là thấy tật cả pháp thảy 
đều thanh tịnh. Trong đó, trí thây thanh tịnh, cũng 
phải thanh tịnh nữa, thì đó gọi là thấy Phật. Này 
Hải Huệ! Ở chỗ Phật Nhiên Đăng. Ta thấy như 
thế, nên được Nhẫn Vô Sinh, chứng lý Võ đặc, 
Vô sở đắc. Ngay lúc ây, Ta bay vút lên khoảng 
không, cao đến bảy cây Đa-la, Trí Nhất Thiết Trí 
đều sáng TỠ, hiểu biết khắp tất cả. Khi đó, mọi 
loại thấy đều dứt hết, vượt lên trên mọi phân biệt: 
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như phân biệt về khác nhau, phân biệt về biến 
khắp, chắng trụ vào cảnh giới của tât cả thức, đạt 
được sáu vạn pháp Tam Muội. Đức Phật Nhiên 
Đăng liền thọ ký cho Ta: “Ở đời vị lai, ông, sẽ 
được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu NI.” Tiếng 
(lời) thọ ký â ây chẳng đến tai ta, cũng chăng phải 
đó là sự hiểu biết của các trí khác, lại cũng không 
phải lúc ấy ta mê mờ hồ đồ chăng biết chỉ... Song, 
rõ ràng lúc này là không có sỉ là được cả, mà 
cũng không có Ý tưởng gì vệ Phật, không có 
tưởng vê ta, không có tưởng về sự thọ ký và lời 
thọ ký, cho đến nói răng... Nói “không tưởng”, đó 
là chỉ bày sự chứng trí, không có gì có thê giữ lây. 
“Tưởng”, tức là các tâm pháp, chứ chẳng phải lời 
nói. Nên biết, đây là nói các cảnh của trí. Thế 
nên, nói dùng Tuệ nhãn thanh tịnh mà quán sát là 
vậy. 

Còn về “Vô sinh nhẫn”, tức là tâm pháp, 
chăng phải là pháp ngôn thuyết. Lại nữa, chứng 
cái vô đắc, Vô sở đắc, là VÌ VỚI các pháp, tánh là 
không, không thể chấp lây được, cái lý “không 
được” ở đây lại còn có thể được sao? Đêu không 
có gì là được cả, thì lễ nào trí có thể giữ lấy! Vả 
lại, đã đoạn dứt các loại thây, vượt lên trên mọi 
thây phân biệt, mọi pháp trí phân biệt chăng phải 
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ngôn thuyết. Lại nữa, chăng trụ vào cảnh giới của 
tât cả thức, cũng không nói, không trụ vào cảnh 
của tt cả ngữ ngôn, không có cái gì có thê giữ 
lấy là cảnh giới của trí. Vậy tại sao các sư khác lại 
nhất định bảo, đó là lời khuyên ngăn? 

Lại có nghĩ: - Nếu trí cũng không thể giữ lây 
các pháp của chư Phật, thì làm thế nào, các Bỏ-tát 
dùng được trí để giữ lấy các công đức của cõi 
Phật, để phát khởi thệ nguyện? Đề trừ nghĩ này, 
kinh nói: “Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát nói là mình 
có thành tựu trang nghiêm cõi Phật, thì người ấy 
chăng nói thực v.v... Các thứ vật dụng, châu báu, 
đẹp đế, kỳ lạ, làm vui lòng người, gọi là trang 
nghiêm, nó có thể tướng màu sắc; tính chất, v.v.. 
Đối với Đệ nhất nghĩa thì không thể có được. Cho 
nên nói “chăng phải là trang nghiêm ” Mà theo 
Tục để, dùng trí thành tựu “gọi đó là trang 
nghiêm”.“Bo-tát nên như thế mà không sinh”, tức 
là đã có tâm trụ vào đó, cho là mình đã làm, mình 
đã thành tựu... các trụ tâm như thế, không nên 
khởi lên. 

“Chăng nên trụ vào sắc, thanh v.v... mà sinh 
tâm”; tức là đối với sắc, thanh v.v...thì đừng nên 
mong cầu quả báo của nó. 

“Nên không có gì trú vào mà sinh tâm”, là vì 
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trí thành tựu mà chẳng trụ. Nên sinh tâm như thế. 

Lại có nghi: Nếu chắng giữ lấy tất cả pháp, thì 
làm sao chư Phật lại giữ lây thân tự tại đây khắp 
mọi nơi? Đề dẹp nghĩ này, kinh nói: “Này Tu-bô- 
đề! Nếu như có người, thân lớn như núi chúa Tu- 
di v.v... Dụ này, trình bày sự giống nhau về thân 
tự tại. Nghĩa nó là thế nào? Tức là núi Tu-di kia, 
là do các lực cộng nghiệp tạo nên, tuy không có 
phân biệt, nhưng vẫn có hình thể rât to lớn. Như 
Lai cũng vậy, trải qua vô lượng kiếp, tu các hạnh 
nghiệp phước đức, dẫu có được thân to lớn, 
nhưng không phải do phân biệt mà có. 

Lại hỏi: Tại sao Như Lai lại đồng với sự 
không phân biệt của núi Tu-di? Theo Đệ nhất 
nghĩa thì núi và sắc thân không có thể tánh, và 
hình tướng ấy đều là hữu vi cả. Như kinh nói: “Vì 
sao? Vì Phật nói chắng phải thân, ây tức là thân”, 
tức chăng phải gọi cái có thân đó, bảo là thân to 
lớn. 

Tiếp, vì chỉ rõ việc thọ trì chánh pháp sẽ được 
nhiều phước, nên ở đây nói lại thí dụ. Kinh nói: 
“Như trong sông Hãng, có bao nhiêu cát, và có 
bao nhiêu sông Hằng, băng số cát ấy. Thây nghĩ 
sao ¿ Số cát Kia” tất cả các sông Hằng ầy có 
nhiêu không? v.v.. 
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Dụ về cái lớn hơn này, tại sao không nêu ra 
trước? 

Là vì, các chúng phàm phu, chưa thấy được 
pháp chơn thực, cho nên phải nói nhiêu, nói răng, 
cho những kẻ chưa sinh lòng tin hiểu, dần dân 
nehe biết và hiểu, rồi mới sinh lòng tin tưởng. 

Tiếp nói do thọ trì kinh mà có nhiều phước, là 
do mười ba thứ nhân duyên mà được thành tựu. 
Đó là: 

¡. Nơi chốn trì kinh được tôn quí. 

2. Người trì kinh được tôn kính. 

›. Nhân là quí hơn tất cả. 

4. Nghĩa của nó cao tột nhất. 

s. Là vượt hơn nhiều việc bố thí trong ngoài 
(nội tài, ngoại tài). 

ø. Là hơn nhân về sắc tướng của Phật. 

7. Là hơn phước bố thí thân mạng (nội tài). 

§, Giông như Phật ra đời. 

ø. Là hiễm được tin hiểu. 

¡o. Là khó có người tu hành. 

¡i. Là Tín tu thì được quả lớn. 

¡. Là sự tỉn hiểu thành tựu. 

13. Là Oal lực cao tột... 

Vì sao đức Thế Tôn ân cần nói các tướng 
nhân đó? 
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Là vì các chúng sinh, thường ham bồ thí tiên 
của, để mong được quả báo giàu sang mà chăn 
thọ trì chánh pháp, đê đoạn dứt các nhân khô. “Về 
nơi chỗ được tôn quí”, kinh có nói: Này Tu-bô- 
đề! Ở những nơi chốn nào, có nói giảng pháp 
môn này, dù chỉ là một bài tụng có bôn câu, nên 
biết, chỗ đó, tức là Tháp miếu Phật. 

Người được tôn sùng quí kính, kinh nói: “Phải 
biết người ấy, đã thành tựu pháp hiểm có cao quí 
nhất.” 

- “Nhân quí hơn tất cả”, kinh nói: “Pháp môn 
này, sẽ gọi tên øì ... đến... gọi là Bát-nhã Ba-la- 
mật vv.. 

Nghĩa này thế nào? Vì chư Phật, Bồ-tát nhờ 
pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật ấy mà được, hiểu 
biết sự cao tột hơn hết cả thế gian và xuất thế 
gian. Nay pháp môn này, cũng dạy như thế. Làm 
sao biết được? Như kinh nói: “Tức chăng phải là 
Ba-la-mật”. Vậy là sao? Vì công đức của trí tuệ 
Ba-la-mật thì không thể suy lường được. 

Lại còn, “chăng phải là Bỉ Ngạn (Ba-la-mậit), 
nghĩa là pháp trí của ba cõi có thể suy lường mà 
biết, nhưng không bền chắc, còn bồn tánh của Đệ 
nhất nghĩa là vô sanh, nên mới nói chẳng phải là 
Ba-la-mật. 
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Nghĩa ây là cao tột. Tức là nghĩa lý như thê, 
không còn nghĩa nào cao hơn nữa. Như kinh nói: 
“Này Tu-bô-đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có nói 
pháp không?” Nghĩa này thế nào? Vì trong Bát- 
nhã Ba-la-mật không có pháp nào có thể giữ lấy 
được. Thế nên Như Lai cũng chăng thê dùng văn 
tự mà nói, chỉ có phân lượng, gọi là Bỏ Đẻ. Như 
có kinh nói: Vết chim bay qua bâu trời, làm sao 
nắm bắt được? Tánh Bỏ Đề cũng như thế. Nói 
“Bô-tát” là hiểu biết rõ ràng về vô đắc. 

Vượt hơn tài thí nhiều”, kinh nói: Có bao 
nhiêu bụi lI tỉ trong cả ba ngàn đại thiên thế giới, 
số bụi li tỉ ấy có nhiều không? v.v.. . Dây là nêu sô 
bụi lï tỉ trong đại thiên thê giới là rât nhiều, ý 
muốn đối chiêu, để chỉ rõ phước thọ trì kinh, thì 
số bụi li ti Ấy, Như Lai nói chắng phải là bụi li tI. 

Chắng phải bụi lï ti, tức là chỉ rõ nghĩa chắng 
nhiều. Nêu vì chắng nhiêu, mà gọi chăng phải là 
bụi, thì tại sao lại còn gọi là bụi lï tí? Ấy là tự hạn 
định một phân số bụi lï tỉ của một đại thiên. 

Vượt hơn nhiều việc bố thí nội tài. Kinh nói: 
“Có hết thảy thê giới, Như Lai nói chăng phải là 
Thế giới v.v.. 

_ Trong đầy, thể giới là chúng sinh ĐIỚI, mỗi 
mỗi chúng sinh trong đại thiên thế giới, trong 
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từng sát-na, thở ra hít vào số bụi li ti cũng là 
nhiêu lắm ... tức chăng phải thế giới v.v...là như 
số bụi li ti. 

Hơn nhơn về sắc tướng của Phật. Kinh nói: 
Có thể lấy ba mươi hai tướng đẹp đẽ đề thấy Như 
Lai không? Điều này muôn nói những gì? Đấy là 
chỉ rõ pháp thân lấy vô tướng làm thể. Như kinh 
nói: “Ba mươi hai tướng, tức là chắng phải tướng. 
Chăng phải là tướng tức chắng phải là tướng của 
pháp thân. Đó gọi là tướng, là tướng trượng phu 
của sắc thân Phật. Các phước thọ trì, là nhơn của 
pháp thân, chăng phải là nhân của các tướng. Thế 
cho nên, phước này rât cao cả và đặc biệt. 

“Phước vượt hơn cả nội thí (bố thí nhân 
mạng)”, kinh nói: Nếu có người thiện nam tín nữ 
nào, lây Hằng sa số thân mạng, đem ra bố thí... 
đến ... phước đó hơn phước kia vô lượng A Tăng 
Kỳ”. Tức là cái nhơn của tài thí này, được đánh 
giá như thế nào đây! Đã bỏ thân mạng mà còn 
như thế, huống là chỉ Bó thí ngoại tài, đô vật, tiền 
bạc! 

Thế nào gọi là “giống như Phật ra đời?” Là 
những kẻ phước mỏng, khó gặp Phật ra đời. Kinh 
này cũng vậy, người được tham dự nghe kinh này 
rất ít. Như kinh nói: Bấy giờ, Thầy Tu-bô-đề, 
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được nghe pháp môn này, nên sinh lòng tin hiểu 
sâu xa, liên buôn khóc, rơi lệ, Tôn giả gạt lệ, bạch 
Phật: Thật hiểm có! Thưa Thế Tôn! v.v...” Thây 
Tu-bô-đề là bậc A-la-hán, theo Phật mà được giác 
ngộ, với chánh pháp này, xưa nay còn chưa được 
nghe. Thê cho nên gọi là hiếm có, giông như Phật 
ra đời. 

“Hiếm có người tin hiểu” Kinh nói: “Nếu có 
người được nghe kinh này, mà sinh lòng thật 
tưởng, phải biệt, người đó đã có sự thành tựu rất 
cao tột và hiểm có” 

“Thật tưởng”, nghĩa là khi được nghe pháp 
môn này, đó mới là nhân cho phước đức răng lớn 
vô biên, lại cho đó là thật. Vả lại, việc được nghe 
kinh này là rất khó, giống như gặp Phật ra đời, 
cho đó là thật. Lại nữa, được nghe nói: Tắt cả 
pháp vô sinh là không năm bắt được v.v...” mà 
cho đó là thật... Nêu tât cả pháp là vô sinh, thì tại 
sao lại nói, sẽ sinh thật tưởng? Tuy là sinh thật 
bi” nhưng không hề mất vô sinh. Vì như kinh 

ó1: “Thật tưởng đó, tức là chăng phải tưởng”. 

Thế nên cần biết sinh thật tưởng, tức là nương 
vào Tục đế mà nói Đệ nhất nghĩa, tức chắng phải 
là thật tưởng. 

Lại nữa, Tục để gọi là thật thật tưởng, tức cái 
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tưởng của Tục đề. Người ấy, tuy tin các pháp là 
vô sinh, nhưng chắng bỏ pháp Tục đế, vì thế, nên 
được gọi là hiêm có cao tột nhất. 

Rât khó có người tu hành, Kinh nói: “Con nay 
được nghe pháp môn như thế, mà tin hiểu thọ trì, 
thì chắng có khó khăn gì. 

Tín tu thì được quả lớn, Kinh nói: “Các chúng 
sinh ấy, không có tưởng ngã, tưởng chúng sinh, 
tưởng mạng, tưởng chủ thể giữ lấy )LỀ286 - Nghĩa 
nây thế nào? Vì đối với kinh này, tin tưởng và 
hành trì, thì biết rõ thân mạng này là tánh vô ngã, 
nên không sinh tưởng ngã. Vì sao thế? Vì có ngã 
để giữ lây (sở thủ), thì từ đó sẽ sinh ra tưởng năng 
giữ lấy (năng thủ). Tưởng năng thủ kia là tùy 
thuận Tục đề mà nói, còn Đệ nhất nghĩa, thì tức là 
chăng phải tưởng. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai 
đã chứng pháp vô ngã, đã xa lìa tất cả các tưởng 
phân biệt, nên thể tướng của chư Phật, được gọi là 
quả lớn. 

Tin hiểu thành tựu, như kinh nói: “Nếu có 
người nghe kinh này, mà không kinh, không sợ, 
không hãi v.v...”. “Không kinh”: tức là đối với lý 
vô sinh của các pháp, tâm không kinh ngạc, khi 
hướng về đời sống 

đạo. “Không sợ”, tức là đôi với các pháp, 
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không có tướng hòa hợp, thì tâm không sợ hãi. 
Nhưng đối với các tướng hòa hợp của thế tục, thì 
liên tục phân biệt và chấp cho là thật. 

Còn chẳng hãi, tức là tâm không bao giờ nhất 
định như thế mãi. 

Lại nữa, “không kinh” là lần lượt theo thứ tự, 
lúc nghe pháp, lúc suy nghĩ tìm hiểu và lúc tu tập 
thực hành, tâm luôn yên định, không hề lay động 
dời đôi, các tưởng chúng sinh v.v... cũng đều đã 
lìa bỏ. 

Oai lực cao tột, Kinh nói: “Này Tu-bô-đề! 
Như Lai nói Đệ nhất Ba-la-mật. Này Tu-bô-đê! 
Pháp Đệ nhật Ba-la-mật mà Như Lai nói bu có 
vô lượng chư Phật, cũng nói như thê v.v.. 

Vì sao nói là Đệ nhất? Vì không có ai ngang 
bằng. Tại sao không ngang bằng? Vì trong tât cả 
Phật pháp, thì pháp này là có oai lực cao tột hơn 
hêt; vì tât cả chư Phật đêu cùng diện nói. Do có 
mười ba nhân duyên đó, nên phước trì kinh, phải 
nhiều hơn việc bô thí châu báu. 

Lại có nghi: Nếu trong tất cả Phật pháp, pháp 
Bát-nhã Ba-la-mật là cao quí hơn hết, thì cần chỉ 
phải khổ tâm siêng tu các hạnh khác? 

Vì dẹp trừ nghĩ này, nên phải chỉ ra pháp Bát- 
nhã đây đã gồm thâu các hạnh độ khác. Kinh nói: 
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“Này Tu- bồ- đề! Như Lai nói nhân nhục Ba-la- 
mật, tức chăng phải Ba-la-mật v.v.. 

“Chẳng phải Ba-la-mật”, tức là đã lìa bỏ cái 
tâm có phân biệt này. Thế nào là không phân 
biệt? Kinh nói: Như Ta thuở xưa, bị vua Ca Lợi 
cắt rời thân thể. Ngay lúc đó, Ta không có tưởng 
ngã, không có tưởng chúng sinh, không có bhN- 
mệnh, không có tưởng người giữ lấy v.v.. 
Nghĩa này thế nào? Tức là nêu có ngã v.v...và các 
tưởng, tức là thây có mình, có người khác. Khi kẻ 
khác đến xâm phạm mình, ăt sẽ sinh giận dữ. Nếu 
nói không có tưởng phân biệt thì là tâm ngu S1. 
Khi tâm ngu sĩ làm nhân, tức nhiên niệm giận dữ 
nổi lên. Còn đối với vua ây, là ai đi nữa, cũng 
không cần tìm hiểu, biết tới. Vì không cần biết 
đến, nên chứng biết là không tưởng, cũng chẳng 
phải không tưởng. 

- Không tưởng, tức là không, CÓ ngã, v.V.. và 
các tưởng, không có cái tưởng về mình, về người 
khác, và về giận dữ ... Còn chắng phải không 
tưởng, tức là chắng phải ngụ si. Vì sao ngu sĩ mà 
gọi là không tưởng? Vì chăng thể quán sát, xét 
biết, là nên làm, hay không nên làm. 

Lại nữa, không tưởng, cũng chăng phải không 
tưởng, là lìa bỏ nhiễm đăm vào phân biệt tưởng 
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và không tưởng. Đây đã nói khi bị ngược đãi 
hành hạ mà vân giữ gìn pháp nhẫn nhục. Lại 
muốn trình bày thêm về sự nhiếp trì Của Bát nhã 
trong những lúc khác nữa. Kinh nói: “ Ta lại nhớ 
thời quá khứ, cách nay năm trăm đời, Ta làm vị 
Tiên nhơn tu 

hạnh nhẫn nhục v.v... Đây là nói về VIỆC Xưa, 
khi chưa gặp vua ác Ca Lợi, đã trải qua nhiều đời, 
đoạn dứt ngã v.v... và các tưởng. Ay là do SỨC 
nhiếp trì của Bát-nhã. Lại muôn chỉ bày Sự nhiếp 
trì quả Bộ Đẻ, kinh nói: Bôồ-tát nên lìa tất cả 
tưởng, mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Do lia các tưởng, nên được đạo Bô 
đề. Như nói ngôi tòa Bồ Đề mà dứt hăn tất cả các 
tưởng. 

Thế nào là lìa các tưởng? Kinh nói: Chắng nên 
trụ vào sắc mà sinh tâm, chắng nên trụ vào thinh- 
hương-vỊ-xúc-pháp mà sinh tâm. Nên sinh tâm 
không trụ vào đâu cả. Nếu sinh tâm không trụ vào 
đầu cả, thì làm sao trụ vào Bỏ đẻ, mà phát tâm? 
: trụ vào Bồ đẻ, tức là không chỗ trụ- Như kinh 

ói: “Vì sao, cứ như thế mà trụ, tức là chăng phải 
nh Đây có nghĩa gì? “Cứ như thế mà trụ”, tức là 
Tục đề. “Chăng phải trụ”, tức là Đệ nhất nghĩa. 

Lại nói: “Trụ ở Bồ Đề, tức là chăng phải trụ” 
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Như có kinh nói: Bỏ Đề không có chỗ trụ. thê nên 
chăng phải trụ. Tức là gọi khác của trụ Bồ Đề 
(chăng phải trụ). 

Đã nói về Bát-nhã nhiếp trì Nhẫn Nhục, còn 
nhiếp trì các Ba-la-mật khác, thì tướng của nó 
như thê nào? 

Kinh nói: Thê nên Phật nói: Bồ-tát, tâm không 
trụ vào sắc mà bố thí, chắng trụ vào thinh-hương- 
vị-xúc-pháp mà bố thí. Ba pháp bố thí gồm thâu 
cả sáu Ba-la-mật như trước đã nói... Năm pháp 
Ba-la-mật phải ha bỏ vật được thí, người thí và 
người nhận; đó là ba thứ phân biệt; cũng tức là 
tướng của Bát-nhã Ba-la-mật. 

Còn gìn giữ các Ba-la-mật khác, thì nghĩa đã 
rõ. Như nói vê năm Ba-la-mật, nếu lìa Bát-nhã thì 
không khác chi kẻ mù mắt, chăng có người dẫn 
đường! 

Vì đề chỉ bày các phương tiện kia, nên kinh 
nÓI: “Bồ- tát vì lợi ích cho tât cả chúng sinh, nên 
như thế mà bồ thí”. Hoặc có kẻ nghĩ: Nếu chẳng 
trụ vào pháp, mà làm việc bố thí, thì làm sao mà 
giúp ích cho chúng sinh được? 

Thế nên kinh nói: “Tât cả tưởng về chúng 
sinh, tức chẳng phải tưởng”. Vì làm lợi ích ây là, 
theo Tục đề mà nói; còn Đệ nhất nghĩa thì đó 
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chắng phải tưởng. Vì sao? 

Vì tưởng vê chúng sinh, thì chấp giữ các 
chúng sinh, cho là cùng các uấn là khác hoặc 
chẳng khác v.v... còn đôi với Đệ nhất nghĩa đêu 
chăng thể có được. Như kinh nói: “Các chúng 
sinh ây, chắng phải là chúng sinh”. Ở đây ý nói, 
phải ha bỏ hai thứ phân biệt là trí và sở tri (đối 
tượng nhận thúc). Còn nói: “Chắng phải tưởng”, 
tức là chỉ rõ cái tánh không của trí. “Chăng phải 
chúng sinh”, tức là cái tánh không của sở tri. Như 
Lai đã biết rõ hai cái tánh không đó, nên các 
tưởng đã dứt hăn và chứng được tánh không. 
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LUẬN KINH KIM CANG BÁT NHÀ 


BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BÁT HOẠI 
GIÁ DANH 
QUYÊN HẠ 

Tôn giả Tu-bô-đề nghĩ: Chư Phật đã lìa tất cả 
các tưởng, chứng được tánh không của Pháp, vậy 
thê Ø1an nây, nương vào tướng nào mà tin mà 
biết? Thế nên, kinh nói: “Như Lai là lời chơn 
chánh, là lời nói thực, là lời đúng đăn, là lời 
không sai khác. 

Vì sao chỉ có bốn điều như thê, để chỉ bày là 
chư Phật đã chứng được chân thật và ha các 
tưởng? 

Vì ở thế gian, nhiều kẻ chỉ mong cầu danh lợi, 
nên đối với pháp của bậc thượng nhân chưa 
chứng mà họ nói đã chứng. Phật thì khác với kẻ 
đó, nên chỉ nói lời chơn chánh. 
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Lại có kẻ tham lam hèn kém, nhiêu kiêu căn 
dối trá, từng đã được thần thông, nhưng tự biết 
mình đã mất từ lâu, khi có người đến hỏi, thì chỉ 
ạm ửừ bảo là: “Trước đây có được. Phật xa la tâm 
ây nên gọi là nói thật.” 

Lại có kẻ tu hành, “được định thế gian, tâm 
tạm thời chắng sinh tượng, đồng VỚI SƯ văng lặng 
Niết-bàn, nhưng nướng vệ mọi người, nói là ta đã 
chứng Niết-bàn...”. Để dẹp hắn các lầm lỗi đó, 
nên Như Lai nói lời đúng đắn. Lời nói này đúng 
như cái đang có, đúng nghĩa đó, và theo lời nói, 
từng chữ nghĩa so sánh thì biết ngay; đó tức là 
đồng hành vậy. Như lúc giảng giải nghĩa lý, tất có 
cái giông nhau hoặc trái nhau, cho đên nói rộng. 

Đồng hành, tức là như bò mẹ đi đâu, nghé con 
cũng theo đến đó. Nói đúng đăn là như thê nên 
biết. Điều này chỉ rõ Như Lai đã dứt hết tất cả các 
chướng và đúng như quả đã chứng ra sao mà nói 
thế. Không như những kẻ được thiền định thế 
gian, nói đã chứng Niết-bàn nhưng thật ra thì 
chắng còn gì! 

Thế nào là nói lời không sai khác? Vì các 
phàm phu đối với thành 

Kiên Thát Bà, theo như chỗ họ thấy, chỉ là 
những hình ảnh hư ảo, ánh sáng trời hoặc vòng 
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lửa xoay, họ mê chấp, cho là lạ, khác thật. Chư 
Phật thì không thê, nên nói Phật là lời không sai 
khác. Đây là thế nào? Vì các kẻ phàm phu chấp 
cho là thành quách... chứ chăng phải là thành 
quách øì cả, chỉ có tên gọi sai khác mà thôi. Các 
thứ Như Lai đã chứng, chăng hề giả dối, nó có 
tánh không lừa dối, nên gọI là chắng sai khác. 
Thế cho nên, những. điều nói ra chưa bao giờ là 
giả dối. Làm sao biết được? Vì Phật đã trừ sạch 
tât cả các chướng, có chứng, cùng những lời chỉ 
dạy theo đó xét luận ra mà biết rõ. 

- nào là chứng? Thí dụ nói sắc là vô thường 

.. thì sắc pháp hiện có thật, là vô thường. 

“Thế nào là giáo? Như kinh CÓ THÓI: “Này Đồng 
tử! Ta biết tất cả, thấy tất cả” - Nghĩa là vậy. 

Lại nữa, các thứ rất chính xác đúng thật thì 
gọi là Tứ để. Như Lai đã chứng biết bốn nghĩa lý 
sâu xa này, nên mới trình bày ra. Những điều 
không biết mà vẫn nói thì không có sự việc đói 

Ở đây nói chân chánh là khi nói về Khô đế: 
Các uân như sắc v.v.... thì đúng là khô. Còn lời 
nói thực, là nói về Tập đề, ở đây Ái đúng là nhân 
gây ra khố, không phải Tự tại v.v... có thể làm 
nhân đó. Còn lời nói đúng, là nói về Diệt đề là 
Niết-bàn Vô vi. Các pháp hữu vi là giả dối, còn 
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Vô vi thì trái lại. Như nói các pháp Vô vị tánh 
chắng bao gIỜ giả dỗi, nên gọi là lời đúng đăn. Về 
lời chắng sai khác, là nói về Đạo để. Nêu ai nói, 
lia Bát chánh đạo mà chứng được Niết-bàn, thì đó 
là nói dối, không đúng thực. Vì Đạo này là đúng 
thực, không dối. 

Có kẻ ngờ hỏi: Nếu chư Phật, đã lìa bỏ tất cả 
tưởng, thì làm sao, đối với các pháp hiện tại 
chứng biết, để rồi nói, Bát chánh đạo là thực, còn 
nhìn vào nước lửa v.v... bảo là hư dối? Nói thật, 
dối như vậy là đã có các phân biệt?... Do đó mà 
kinh nói: “Này Tu-bô-đểề! Pháp của Như Lai đã 
được và pháp. của Như Lai đã giảng nói, đều 
không thực, mà cũng chăng dối.” Nghĩa này là thế 
nào? Vì Như Lai đã chứng Đệ nhất nghĩa, thấy rõ 
tất cả pháp vốn là tánh vô sinh (không sinh). Vì 
không sinh, nên chắng từng có. Thế nào gọi là 
thực? Đã không sinh ra thì làm gì có diệt. Thế nên 
nói chắng phải dối. Thực và dối, cả hai cảnh, đều 
không thể có được, thế thì làm sao sinh ra các 
tưởng phân biệt? Các pháp được nói đều có tính 
chất văn tự chữ nghĩa, mà văn tự là hữu vi, cho 
nên chăng phải là thực. Nhưng nương vào đó mà 
tu hành, để chứng đạo chơn thực, nên chắng phải 
là dồi. 


SỐ 1515 - KIM-CANG-BÁT-NHÃ PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH, Quyển Hạ 118: 


Lại có nghĩ: Nếu các pháp đã chứng, là không 
sinh, không có tự tánh, không phải thực, chăng 
phải dối, tức là thân chư Phật Đệ nhất nghĩa. 
Theo đó làm nhân, cả ba thân đều được thành tựu 
viên mãn, thì vì sao Bô-tát lại bỏ pháp đã chứng 
để trụ vào sự mà bồ thí vậy? 

Đề dẹp trừ nghĩ này, kinh nói: “Này Tu- bô- 
đè! Ví như có người đi vào chỗ tối, thì không còn 
thây gì. Nếu Bô-tát, có tâm trụ vào sự việc mà bố 
thí v.v.. . “Đẫy là hai dụ tối và sáng, để chỉ rõ lỗi 
lầm của công đức có trụ và công đức không trụ. 
Nghĩa đó thê nào? Tức là như người ở trong đêm 
tôi, bỏ con đường bằng phẳng, đi vào lỗi nhỏ 
quanh co, hiểm trở, để chịu lấy biết bao khô nạn, 
chỗ vui sướng gân. gũi đó mà chẳng thấy biết. 
Như thế, nếu các Bồ-tát, trụ vào Sự để bô thí, thì 
khác nào, bỏ con đường đât băng phăng mà đi 
vào nøõ hẹp vòng vẻo đây hiêm trở. Khác nào ở 
chốn sinh tử, chịu nhiều khốn khô thì biết đến bao 
giờ mới đến được chốn Niết-bàn? 

“Như người có mắt” , là chỉ cho người đã được 
Nhẫn Vô sinh. “Phần đêm đã hết”, ý nói lìa bỏ 
quả báo, ái dục. 

“Ánh mặt trời chiếu sáng”, là thấu hiểu chắc 
chắn các pháp tánh đều không tánh. '““Thây đủ mọi 
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thứ hình ảnh màu sắc” , tức đã tỏ ngộ tật cả pháp 
đêu chẳng giảm bớt, chẳng sinh thêm, chẳng dứt 
mẮt, chăng là một, cũng chẳng. là khác, chắng hề 
đến, cũng chắng ra đi, tất cả đều không có gì có 
thể đạt được v.v... Bồ-tát nên trụ như thế mà bố 
thí, thì sẽ nhanh chóng được quả Chánh giác, 
chứng Đại Niết- bàn. 

Trong tất cả các pháp tu hành này, đều có lợi 
mình và lợi người. Tự lợi lại có giáo tu hành và 
nghĩa tu hành. Giáo tu hành, tức là thọ tri đọc 
tụng. Nghĩa tu hành, tức là lắng nghe và Suy nghĩ 
kỹ lưỡng. Lợi tha, tức là vì người mà giảng nói. 
Như kinh nói: Này Tu-bồ-đề! Nếu thiện nam, 
thiện nữ nào, đối với kinh này, thọ trì, đọc tụng, 
tu tập, diễn nói... Thì Như Lai đều thấy người ây 
và đêu biết người ấy, sẽ tạo ra được vô lượng tụ 
phước đức như thê và cũng được thọ nhận vô 
lượng phước đức như thê. 

Trong đây, “Thọ”, tức chỉ cho người có tâm 
lãnh nhận. Trì, tức là ôn nhớ mãi không quên 
“Đọc tụng”, tức là ngầm đọc lời văn. “Tu tập” tức 
là lắng nghe và suy tư tìm hiểu. Còn cái tướng 
của vô lượng tụ phước đức thì như thế nào? Kinh 
nóI: Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, buổi sáng, 
đem Hằng sa thân bồ thí... cho đến... đối với pháp 
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môn nảy, tâm tin tưởng, không chê bai v.v... thì 
phước bồ thí này, sẽ hơn hắn phước trước; vì sự 
việc và thời gian cả hai thứ đều lớn và nhiều. Sự 
việc lớn, là như kinh đã nói, lây Hằng Hà sa thân 
mà bố thí. Còn thời gian lớn là như kinh nói: Trải 
quả trăm ngàn ức Na-do-tha kiếp. 

Tu hành được quả tùy ý. Nay hỏi quả tùy ý là 
thế nào? Tức là người tu hành, từ đầu cho đến lúc 
chưa thành Chánh giác, từ kiếp này sang đời 
khác, có được bao nhiêu công đức, thảy đều ước 
hẹn cho quả vị Phật cả. Công đức là gì? Tức là 
không bị các thứ ma và ngoại đạo ngăn trở rỗi 
loạn. Vì công đức lớn, nên quả phước bên chắc, 
đặc biệt cao tột không ai bằng, là thứ pháp khí 
cao quí nhất, là hành trang đây đủ nhất. Như thể, 
mới có thể gánh vác việc rất khó, tin hiểu sâu sắc 
rộng lớn làm chỗ nhân của phước. Từ đó có thể 
diệt hết mọi tội lỗi và mau chứng quả VỊ, 

Ở đây, nói ma và bọn ngoại đạo không thể 
ngăn trở, rồi loạn; thì kinh có nói: “Pháp môn 
này, chăng thể nghĩ bàn” Nghĩa này là thể nào? 
Vì oai lực của pháp này là chăng thể nghĩ bàn 
vậy. Người này, có phước huệ, vượt hơn các trí 
cảnh, nên các thứ tà quây chắng thể ngăn cản, phá 
rỗi được, đó là vì có công đức lớn. Lại đặc biệt 
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thù thăng không øì băng: kinh nói: “Chẳng thể 
xưng kế suy lường”. Vì người này có thể thọ trì 
pháp môn; chăng thể suy lường, vì oal lực các 

công đức khác, không thể sánh bằng. Thế nên 
mới nói, người này rât là tuyệt diệu và cao tột. 
Quả phước bên chặắc, kinh nói: “Có vô lượng quả 
báo ác xâu, cũng không làm trở ngại được”. Vì có 

công đức rộng lớn nên người nầy, Ở Ở ftrOnØ CÕỐI 
Trời và Người, sẽ nhận được các phước bảo đặc 
biệt tốt đẹp, mà không ai có thê bức bách, Cướp 
đoạt của họ được. Loại pháp khí cao quí nhất, 
kinh nói: “Pháp môn này Như Lai nói cho người 
phát tâm Đại thừa, cho người phát tâm tối thượng 
thừa”; Pháp như vậy, đâu dám lây sự hư dối mà 
trao cho để dùng làm pháp khí?! 

Hành trang đầy đủ nhất, kinh nói: “Nếu có 
người nào, thọ trì, đọc tụng, vì người khác mà 
giảng nói”. Trong đây, thọ trì đọc tụng vì người 
khác giảng nói thì phước đức tăng trưởng thêm 
nhiều, còn lắng nghe và suy nghĩ, thì trí tuệ tăng 
trưởng thêm nhiều. 

Sự tăng trưởng như thế nào? Như kinh nói: 
“Mọi thành tựu được đều không thê nghĩ, không 
thể xưng kê, chăng có ranh giới, đạt được vô 
lượng tụ công đức”. 
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Nói “Vô lượng”, là ý muốn chỉ rõ công, đức 
này, không phải là lãnh vực suy lường của tất cả 
tâm. Cho nên nói suy nghĩ là chắng thê biết được, 
chăng thê chấp lây được, chỉ có thể xưng kê là vô 
biên không ngăn mé mà thôi! 

Có thê gánh vác việc rất khó, thì kinh nói: 
“Những người như thể, tức có thể đảm trách, 
gánh vác đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
của Như Lai”. Nghĩa này thế nào? Ví như Phật đã 
thành tựu được diệu 

pháp khó nghĩ bàn, dạy dỗ cứu độ quân mê, 
khô não, không sót một người nào. Người trì kinh 
này, cũng phải như thể. 

Tin hiểu sâu sắc rộng lớn; kinh nói: “Nếu 
những người nào chỉ ưa thích những pháp nhỏ 
nhặt, thấp bé; đôi với kinh này không thể thọ trì 
đọc tụng vv.. : Tin hiểu răng lớn, tức là không có 
tính ưa thích chi li. Tin hiểu sâu xa, là không có 
các thứ ngã kiến v.v... Chỗ nhân của phước, kinh 
này nói: “Ở mọi chỗ nào ,mọi nơi nào; có nói 
kinh này v.v...” đó là nơi tập họp phước đức, bỏ 
các tội lỗi; gọi đó là linh tháp (Chi-đề). 

Người thường diễn nói pháp này, thì có công 
đức ngang bằng với nơi chỗn có sự thuyết pháp, 
mặc dù ở đó, không có việc suy nghĩ, thọ trì, diễn 
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nói. Trừ được tất cả tội ác, kinh nói: “Nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào, thọ trì, đọc tụng kinh 
này, bị người khác chê v.v.. 

Thọ trì kinh này ắt sẽ được thành Phật, nhưng 
trái lại bị người khác khinh chê, là vì cớ gì? Kinh 
nói: “Người ây đời trước có tội ác, nghiệp báo, 
đáng lẽ phải bị đọa vào cõi ác, nhưng đời này chỉ 
bị người khinh khi, là vì các tội nghiệp đời trước 
đã được tiêu diệt”. 

Trong Phẩm Như Lai có nói: Nếu lại có người 
thọ trì kinh nảy, cho đến chỉ diễn nói thì khi 
người ây sông ở đời hiện tại, nếu có nhiều ác 
mộng khi ngủ, hoặc bị trọng bệnh, hoặc khi bị 
Tượt bắt, cưỡng ép, bức bách đuổi đi xa, hay bị 
mắng nhiếc làm nhục, đánh đập... cho đến làm 
tôn hại mạng sống, với bao nhiêu nghiệp ác như 
vậy; thì cũng đều được tiêu trừ. Cho nên có lời 
tụng: 

Nếu người tạo nghiệp ác, 
Làm rồi sinh sợ hãi, 

Nếu trước người, tự hối, 
Sẽ nhổ cả SÓC lỘI. 

Có lòng sợ hãi, biết ăn năn hối lỗi, dứt được 
cả gốc rễ của tội ác; huồng chỉ đối với người biết 
thọ trì chánh pháp! Điều này há không trái nghịch 
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với lời dạy khác sao? Như nói: 
Tuy nghiệp hàng trăm kiếp 
Nhưng rồt cuộc chăng mát 
Khi mọi duyên hội ngộ 
Nhất định phải sinh quả. 

Đây chắng có gì trái nhau cả. Nghĩa là thế 
nào? Tạm thời như nghiệp quả phải đọa vào 
đường ác của mười nghiệp bât thiện, nhưng do 
thọ trì chánh pháp và biết sám hối các tội đã làm, 
nên tuy quả vĩnh viễn không đọa vào đường ác 
mà thân hiện tại vẫn chịu các khô quả, nào có mất 
mát gì! Chăng đọa vào đường ác, đâu phải là đã 
dứt gôc nghiệp ác! 

Như có người bị tội, nhất định phải đọa vào 
ngục vô gián, thì sau khi chết, nhất định là phải 
sinh vào địa ngục đó thôi! Nhưng đảng lẽ, phải ở 
đó trọn kiếp, thì chỉ ở phút chốc, rồi lại ra ngay, 
như việc vua A Xà Thê v.v... Vì vậy, không trái 
nhau. 

Mau chứng được quả vị, kinh nói: “Ta nhớ 
thời quá khứ, cách nay vô lượng A tăng kỳ kiếp, 
cho đến... nếu lại có người ở đời sau, có thể thọ 
trì, đọc tụng kinh này và diễn giảng rằng rãi cho 
mọi người được nghe hiểu... thì bao nhiêu công 
đức của Ta, đã cúng dường vô số chư Phật, trong 
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suốt vô lượng A tăng kỳ kiếp đó, so với công đức 
này, cả trăm phân, không được một”. 

Như thế là nghĩa gì? Là vì phước đức cúng 
dường vô biên chư Phật kia, không thê chứng 
được pháp chơn thật. Còn thọ trì pháp môn này, 
nhanh chóng được chứng. Thế nên mới nói đó là 
oal lực của công đức thọ trì kinh. Giả sử ;phước 
thọ trì kinh là một trăm phân, thì phước cúng 
dường Phật kia, không bằng một, cho đến cũng 
không bằng một phân của ngàn phân, trăm ngàn 
phân và số phân... suy ra mà biết. 

“Số phân”, thì gôm có sáu mươi mức, quá 
đấy, là sô rât bé, không băng một Ca-la, tính đêm 
chăng tới được, “Chẳng tới”, đây là nói số Ca-la 
bé nhất, không số nào bé hơn được nữa, nghĩa là 
phước thọ trì kinh, dù lây phân bé nhất, nhưng 
phước ấy hãy còn là quá nhiều so với phước 
trước, tính toán đến cùng cực, cũng không băng... 
Phần bé nhất mà còn thê, huồng là tât cả. “Uu Ba 
NI Sa”, tức là nhân. Nghĩa nÓ thế nào? Tức là 
phân nhỏ của phước này, liền có thể làm nhân, 
cho quả cao tột kia, còn nễu gom chung cả bao 
nhiêu tụ phước trước kia, cũng không làm nhân 
được, vì nó không thể chứng được quả chân thực. 

Thí dụ về chăng băng, là như có bé gái được 
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khen là mặt đẹp như trăng rằm, nhưng, mặt của bé 
ây, đâu thê hoàn toàn như mặt trăng, vì chỉ có một 
vẻ tươi tăn, sáng sủa, giống nhau đó thôi. Còn 
khối phước đức trước kia, lại không bằng như thê, 
vì không có một tí nào giống nhau để thí dụ cả. 
Còn đây thì sao? Nghĩa là, chỉ cái phước thọ trì, 
đọc tụng, lời văn, mà phước trước, đối với đây, 
chắng giông nhau. Còn người có tánh tình ngang 
ngược, phước mỏng mà hay lắng lòng nghe nhận 
văn tự kinh này, thì kinh nói: “Nếu Ta nói đây đủ, 
có người nghe được, thì tâm thân si dại, mê mờ, 
trở lại chê bai khinh rẻ”; tức là khi nghe nói oal 
lực của công đức này, vừa suy nghĩ, liền chăng 
tin. Cho nên như kinh nói: Pháp môn này chăng 
thể nghĩ bàn, quả báo cũng chăng thể nghĩ bàn, cả 
hai đêu cùng khó nghĩ bàn vê sự hơn hắn của oai 
lực công đức â ây. 

Tu-bô-đề! Tại sao lại nói về phát tâm Bồ-tát 
thừa, nên trụ như 

thế nào v.v...” Ý đây muốn hiển bảy đây đủ 
tướng của nhân thanh tịnh. Thế nào là hiển bày 
đây đủ và chắng đủ? Nghĩa là khi tu nhân, chẳng 
phải chỉ la bỏ ba sự, các tướng tưởng, thì liên 
được gọi là thanh tịnh; mà cân phải lìa bỏ cái ta 
trụ, ta tu, ta hàng phục tâm ... và tât cả các tưởng 
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như thể, mới được là thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Nên sinh tâm như thế... đến... thật không có một 
pháp nào, gọi là phát tâm Bồ-tát thừa cả! Đây là 
sao? Theo Đệ nhât nghĩa thì không có chúng sanh 
nào được nhập Niết-bàn cả, cũng không có pháp 
nào, gọi là Bồ-tát, Phát tâm, trụ quả, tu hành, 
hàng phục... là đối với chỗ không có gì, mà lại 
dây lên có tưởng, đó là cái hành điên đảo, chứ 
nào phải là cái nhân thanh tịnh! 

Lại có nghĩ: Nếu không có Bồ-tát phát tâm, 
hướng về Đại thừa, thì không có cái nhân, để 
chứng quả vị Phật, để hoàn thành trọn vẹn bốn 
thứ hạnh nghiệp lợi ích chúng sinh.. Vậy tạo sao, 
Thế Tôn ở chỗ Phật Nhiên Đăng, mà được thọ ký 
là: Ở đời vị lai ông sẽ được thành Phật, hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni, có thể hoàn thành bốn sự 
nghiệp lợi ích chúng sinh? 

Đê dẹp trừ nghĩ này, kinh nói: “Này Tu- bô- 
đề! Thầy nghĩ sao? Thuở xưa Như Lai ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng, có pháp nào để được đạo Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không? 

Ở đây ý nói: Thuở xưa, Phật đã chứng nghĩa 
chân thật, nên khi được thọ ký, thì chăng. thấy có 
một chút pháp nào, gọi là Vô thượng Bồ đề cả. 
Thể của nhân, vì không có øì có thê là được cả, 
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cho nên được trao lời thọ ký tôn quí. Đây, tức là 
đã chứng biết, tất cả pháp đêu không có gì có thể 
là được cả. Như kinh nói: _ Này Tu-bồ-đề! Như 
LaI, Ngài là Chơn như vậy” Chơn như, là nghĩa 
không có gì có thể là có được. Tu-bô-đề nghĩ: Đối 
VỚI lời nói Tây, ta không nghĩ ngờ chi cả, nhưng 
có người nói: Ở chỗ Phật Nhiên Đăng, không thây 
có một pháp nào, mà lại được Bỏ Đề và an tọa nơi 
tòa Giác ngộ, đâu lại có chuyện như thế được? 
Thế nên kinh nói: “Này Tu-bô-đề! Nếu có người 
nói: Như Lai có chứng được quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, thì người ấy chăng nói 
thực... cho đến... pháp của Như Lai chứng được, 
thì nó không, phải thực, cũng chắng phải dối”. 
Nghĩa này thế nào? Phàm đã có thực, có dối, thì 
nó sinh ra từ chỗ có mà được. Khi có, nói là thực, 
nhưng đến lúc hư mất, mới biết là dối. Còn đối 
với không có gì có thể là có được, thì cả thực lẫn 
dối đều sai. 

Lại có người nghĩ: Nếu Như Lai chỉ chứng cái 
không có gì có thể là có được (vô sở đắc), thì Phật 
pháp tức là một, chứ không phải là vô biên. Thế 
nên, kinh nói: “Như Lai nói, tất cả pháp đều là 
Phật pháp”. 

Phật pháp là gì? Tức là không có gì có thê là 
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có được. Vi chưa từng có một pháp nào, có tánh 
có thê là có được, Thê nên nói tất cả không có gì 
không phải là Phật pháp. Vì sao tất cả pháp, đều 
không có gì có thể là có được? Kinh nói: “Tất cả 
pháp tức chắng phải tất cả pháp”. Vì sao chắng 
phải? Là vì tánh vô sinh. Nêu không sinh tức là 
vô tánh. Thế tại sao lại gọi là tất cả pháp? Đây là 
ở trong vô tánh, giả đặt để nói thế thôi. Tất cả 
pháp, đều không có tánh, tức là Như Lai tạng tánh 
của chúng sinh. Thế nên Thế Tôn sắp hiển Dày 
cho sáng tỏ. Kinh nói: Này Tu-bô-để! Thí như có 
người, thân vi diệu, to lớn v.v... Thân vi diệu to 
lớn, tức là thân tánh không. Thế nào là vi diệu? 
Tức là tùy theo chỗ ở, mà không đối khác, tất cả 
chúng sinh đều cùng có. Như nói tánh không của 
một chúng sinh này và tánh không của tât cả 
chúng sinh kia, thì Như Lai có và chúng sinh 
cũng có. 

Tại sao chỉ nói Như Lai tạng tánh, tất cả 
chúng sinh đều có, mà không nói, Chúng sinh 
tạng tánh mà Như Lai có? Ấy là vì, các chúng 
sinh, chưa chứng được lý không, còn Như Lai thì 
đã chứng. Như có kinh nói: “Trong nội thân của 
chúng sinh có Như Lai tạng đây đủ tướng đẹp đẽ 
trang nghiêm. Như thế đâu có khác gì việc vọng 
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chấp có thân ngã? Tuy nói như thê, nhưng hiểu rõ 
tánh Không, thì gọi là pháp thân. Pháp nhân là 
nhân, sinh ra sắc tướng, chứ không phải giống 
như cách nói của ngoại đạo về ngã. 

Như kinh Lăng G"à nói: “Bồ-tát Đại Huệ bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Trong các Tu Đa La (kinh 
điển) có nói: Như Lai tạng, bốn tánh thanh tịnh, 
đây đủ ba mươi hai tướng, chúng luôn luôn hiện 
diện thường còn và không bao giờ thay đối, trong 
thân của tât cả chúng sinh. Nhưng vì tham-sân-sĩ 
và các tưởng phân biệt, cùng các uẫn giới, luôn 
luôn ràng buộc che kín. Không khác, một viên 
ngọc báu vô giá, bị gói bọc trong cái áo nhô bần. 
Bạch Thế Tôn! Lời nói này thế nào là khác với tà 
thuyết, tà luận của ngoại đạo, cho Ngã là thường 
còn, là chủ nhân tạo tác, thẻ của nó không phải 
Cầu na biến khắp vô tận?” Phật bảo: Này Đại 
Huệ! Những điều ta nói về nghĩa của Như Lai 
tạng, không giống như ngoại đạo nói, về các ngã 
của họ. Như Lai Tạng, tức là cái Không tánh, 
Thực tế, Niết-bàn, không sinh, không diệt, không 
tướng, không nguyện... có các nghĩa như thế. Vì 
muôn ngăn ngừa kẻ phàm phu sợ hãi, khi thây 
không có ngã, nên Như Lai nói: môn Như Lai 
tạng, là cảnh giới không giả dối, không có các 
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phân biệt đó thôi. Này Đại Huệ! Ỏ đời hiện tại và 
vị lai; các Bô-tát, Đại Bỏ-tát chăng nên căn cứ 
vào Như Lai tạng đã nổi đó mà sinh ra ngã 
kiến.. . Cho đến nói rộng”. 

Tu- bô-đề muôn trình bày rõ ràng về thân vi 
diệu to lớn, có nghĩa là tánh Không, Kinh nói: 
Như Lai nói: “Người có thân đẹp để, to lớn ây; 
tức chẳng phải thân”. Chăng phải thân, nghĩa là 
lây sắc thân nương vào thật nghĩa mà nói. Vì nó 
là tánh không sinh, nên nói, tính không sinh là vi 
diệu to lớn, nó không phải là sắc thân. 

Ở trên, đã nói tướng của nhân thanh tịnh, 
nhưng nghĩa chưa được đây đủ. Vì muốn cho thật 
TÕ ràng, đây đủ hơn, nên kinh nói: "Này Tu-bồ- 
đề! Bồ-tát cũng như thế, nếu nói mình có diệt độ 
VÔ lượng chúng sinh, thì chắng phải là Bồ-tát 
V.V...” 

Vì cần phải trừ bỏ tật cả mọi cái thây phân 
biệt, về có kẻ độ và người được độ đi; thì nhơn tu 
hành của Bô-tát, mới được thanh tịnh. 

Lại nữa vì muốn thành tựu tâm không phân 
biệt đó, nên kinh nói: “Lại có pháp nào gọI là Bồ- 
tát chăng? Thây Tu-bô-đề thưa: Không có, Bạch 
Thế Tôn!... cho đến... Phật nói: Tất cả pháp đều 
không có ngã, không có chúng sinh v.v...”. Vì 
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theo Đệ nhất nghĩa thì không có Bô-tát, không có 
phảàm phu... Còn nói: “Ta phải trang nghiêm cõi 
nước Phật, thì không gọi là Bồ- tát”. Đó là tu nhân 
còn vướng chấp. Đối với sắc, v.v.. . ĐOm tụ để 
thành cõi nước Phật, thì như vậy là còn chập lây. 
“Tức chăng phải trang nghiêm”, đó là nói về thật 
nghĩa vô sinh. “Ày gọi là trang nghiêm”, tức là 
theo Tục đế mà nói. “Khi đã thông suốt được 
pháp vô ngã, gọi là Bồ-tát”, là lìa hết thảy tưởng, 
thì nhân mới được thanh tịnh. 

Lại có nghĩ: Nếu nhân thanh tịnh là phải lìa 
hết tưởng, như thế thì còn có cảnh để có thế nắm 
bắt hay không có cảnh? Thế nên ở đây lại nói về 
cảnh giới Phật. 

Kinh nói: Này Tu- bồ-đề! Thây nghĩ sao? Như 
Lai có mắt thịt không? Trưởng lão Tu- bồ- đề thưa: 
Đúng thế, Bạch Thê Tôn! Như Lai có mắt thịt... 
cho đến... Như Lai có mắt Phật không? Tu-bồ- đề 
thưa: Đúng thể, Bạch Thế Tôn! Như Lai có mắt 
Phật v.v... Vì sao lại nói Như Lai có đủ năm thứ 
mắt? Đây là chỉ rõ, Như Lai đều biết rõ tất cả mọi 
cảnh gIỚI. Trong đó có những cảnh của chúng 
sinh, có những cảnh không phải chúng sinh... như 
kinh nói: “Hết thảy chúng sinh, có bao nhiêu loại 
tâm trụ vv...” Là chỉ rõ Phật hiểu rất rõ các cảnh 
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quả chúng sinh Còn “có Hăng hà sa số thê ĐIớI 
v.v...” là nói, Phật hiểu rõ những cảnh chắng phải 
chúng sinh. : 

“Có bao nhiêu loại tâm trụ”, tức là nói vê các 
sự ưa thích không giông nhau. “Trụ”, có nghĩa là 
liên tục chuyên đôi mãi. 

Có người nghl: Tâm phải trụ vào đó, vì vậy 
mới có cái thể của nó”. Vì vậy kinh nói: “Như Lai 
nói: Các tâm trụ đều chăng phải là tâm 

trụ”. “Chăng phải tâm trụ”, đó là theo Đệ nhất 
nghĩa, tức là không liên tục. 

Như kinh nói: “Vì sao? Này Tu- bô-đề! Tâm 
quá khứ chăng nắm bắt được, tâm hiện tại chăng 
năm bắt được, tâm vị lai cũng chẳng nắm bắt 
được” ` Đây là nghĩa thế nào? Vì tâm quá khứ đã 
mất rồi, tâm vị lai thì chưa sinh, còn tâm hiện tại 
thì không dừng trụ. Nó không có hình dáng gì cả! 

Kïnh Bảo Tích nói: “Này Ca Diễp! Tất cả 
Phật, chẳng thây tâm quá khứ, chăng thấy có tâm 
vị lai, chăng thấy có tâm hiện tại... cho đến nói 
rộng...”. Kinh nói: “Nếu tụ phước đức là thật có, 
thì Như Lai chăng nói là tụ phước. đức” Đây là j 
øì? Tụ là chỉ cho nghĩa các “uân”, nó chỉ là giả 
danh, chứ không có thật; vì thật tức là chăng phải 
uấẫn. Còn nói gì về tụ? Vì sao mà biết nó giả danh, 
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chắng thực? Vì theo Đệ nhất nghĩa, thì không có 
chứa nhóm tích tụ. Chỉ theo Tục đề mà nói có 
như thế thôi. Như thế cả năm thứ mắt đều không 
có gì có thể có được, thì đó là cảnh giới Phật. Vì 
thể, nên biết: Phải lìa các tưởng, mới có nhân 
thanh tịnh và không có cảnh nào là có thể năm bắt 
được cả. Thế nên trong Đại Bát Nhã Ba Mật có 
nói: “Này Tu- bồ-đề! Như Lai có năm thứ mắt, 
nhưng đôi với Đệ nhất nghĩa, thì đều không có gì 
là có mắt cả. Nếu nói năm bắt được thì đó là kẻ 
ngu s1, chê bai ta đó”. 
Lại có nghi: Nếu theo Đệ nhất nghĩa, cảnh 
giới Phật, là không có gì có thể có được, nhưng 
sặc tướng của Như Lai há cũng chắng có sao? 
Đề trừ bỏ nghi này, kinh nói: “Này Tu- bồ-đề! 
Thây nghĩ sao? Có thê dùng sắc thân đây đủ, mà 
nhìn thây Như Lai không? Tu- bô-đề thưa: Dạ 
không, Bạch Thế Tôn! v.v...” . Đây là chỉ rõ về 
XIệ thấy pháp thân Phật. Thé nào là thấy? Như 
kinh nói: “Như Lai nói: Sắc thân đây đủ, tức 
chắng phải là Sắc thân đây đủ vv...” Đây là nương 
vào thật nghĩa, tức là đối với sắc tướng, mà thấy 
pháp thân. ' - Chăng phải là đây đủ” thì đó là pháp 
thân... Như đã nói: “Tính vô sinh, chính là Như 
Lai thường trú”. Cho đên nói rộng... 
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Lại có nghĩ: Nếu theo Đệ nhất nghĩa thì cảnh 
giới Phật, và Thân sắc tướng, đều không có “thê” 
của nó. Như thế, thì tướng thân ngôn thuyết với 
các phước đức đây đủ, tạo nên ấy cũng lại chăng 
có sao? 

Đề trừ nghi này, kinh nói: “Này Tu-bô-đê! 
Thây nghĩa sao? Như Lai có nghĩ: Ta có nói pháp 
không? v.v.. 

Ở đây có ý muốn, nhất định trừ chấp “có nói” 
Kinh nói: “Nếu người nào nói Như Lai có nói 
pháp, tức là chê bai Phật... đến... không có pháp 
nào có thê nói, ây gọi là nói pháp”. 

Đây là nghĩa thế nào? Tức là: Lời nói không 
có cái thể của nó. Chăng thấy nó có trong có 
ngoài, có lậu, không lậu, cũng không thây có một 
chút pháp nào là chơn thực có thể nói được cả! 

Tu-bô-đề muốn trình bày: Là lời nói đó, rất 
khó tin hiểu. Thế nên kinh nói: “Lại có chúng 
sinh nào, ở đời vị lai, khi nghe nói pháp, mà sinh 
lòng tin chăng? ... cho đến... Đó chẳng phải là 
chúng sinh, cũng chắng phải là không chúng sinh 
V.V.. 

Thế nào là chăng phải chúng, sinh? Theo Đệ 
nhất nghĩa, thì từ uân này đến uân khác, cứ mãi 
tìm kiêm cái thể của nó, thì chăng thể nào có 
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được. Như kinh nói: “Chăng phải là chúng sinh”. 
Lại nói “chăng phải không là chúng sinh”, đấy là 
vì Tục đề, nương vào nghiệp quả tương ưng của 
năm uẫn mà đặt ra thể. Vì như kinh nói: “Ây gọi 
là chúng sinh”. 

Lại nữa, có nghĩ: Nếu theo Đệ nhất nghĩa, thì 
cảnh giới Phật và sắc thân Phật, đều nói là chăng 
thẻ nào có được, như thế, thể tánh pháp thân 
chăng lẽ cũng vậy sao? 

Để dẹp nghi này, kinh nói: “Này Tu-bô-đề! 
Thây nghĩ sao”? Lại có pháp nào, mà Như Lai 
chứng được đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác chăng? Tu-bồ-đề thưa: Không có, Bạch Thế 
Tôn! v.v... Đây là nghĩa gì? Tức ý nói: Phật đã 
chứng pháp chơn thật, không còn thấy, có một 
chút pháp nào là pháp sở đặc cả. Vì không có gì 
là pháp sở đắc không có gì là pháp sở đắc. Kinh 
nói: “Vì là pháp bình đắng, không có cao thấp”. 
Thế nảo là bình đắng? Như kinh nói: Vì không có 
ngã, không có chúng sinh, không có mạng, không 
có chấp giữ. Như thân mạng này, trong không có 
ngã, là bình đắng! Không năm bắt được, thì pháp 
vô ngã cũng như thế. Lý “không có pháp sở đắc, 
không có ngã cũng như thế”. Lý “không đắc” 
được, do nhân nào mà chứng được? 
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Kinh nói: “Là tất cả pháp thiện”. 

- Vì sao thể của pháp thiện có thê là có được? 
Mà lại có thê chứng được lý không sở đắc? Pháp 
đã không giống nhau, tại sao nhân lại thành? Kinh 
nói: “Pháp thiện đó, Như Lai nói là chăng phải 
pháp” Vì sao là chắng phải pháp? Vì tánh không 
sinh của Đệ nhất nghĩa. Phải nên biết, chính cái 
nhân này, là không có gì là pháp sở đặc cả. Còn 
pháp thiện đó, là theo Tục đế mà nói, chứ nó 
không phải là nghĩa chơn thật. 

Vì sao, lại lẫy số lượng bụi lï ti và núi Tu-di 
để đo lường phước bố thí các báu vật? Đó là vì 
muốn làm cho các kẻ tu hành, trì kinh, phát tâm 
mạnh mẽ hơn lên. 

Lại có nghi: Nếu Như Lai nói: Chăng phải 
chúng sinh; thì làm thế 

nào không trái nghịch với những lời dạy khác? 
Ví như có kinh nói: “Có vô lượng chúng sinh, vì 
được ta làm bạn lành, cho nên thân mạng, cùng 
các khô não, đều được giải thoát”. 

Để đẹp trừ nghi này, kinh nói: “Này Tu-bỗ- 
đề! Ông nghĩ sao? Như Lai có nghĩ là Ta độ 
chúng sinh chăng? ... đến... Thật ra không có 
chúng sinh nào, được Như Lai độ cải! v.v.. 
“Không chúng sinh”, đó tức là Đệ nhất nghĩa vậy. 
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Lại vì tâm đại từ bị, coi tật cả chúng sinh, đều 
cũng như chính mình” Nếu thật có chúng sinh nào 
khác, để Như Lai cứu độ, lập tức, Như Lai sẽ có 
bốn thứ: Chấp ngã, chấp chúng sinh v.v...Vì sao? 
Vì khi thấy có ngã, tức có độ chúng sinh, đó là 
chấp có ta (chấp ngã), Tôi | 

Vì sao chắng muôn chấp ngã vv...? Kinh nói: 
“Chấp ngã đó, Như Lai nói là chăng phải chấp”. 
“Chẳng phải” nghĩa là gì? Đó có nghĩ là bất thiện. 
Thế nào là bất thiện? Đó là trói buộc chúng sinh, 
ở trong sinh tử. Lại nữa, “chắng phải”, có nghĩa là 
không có thể tánh. Là sao? Nghĩa là không có ngã 
để chập (sở thủ) và cũng không có người châp 
ngã (năng thủ). 

- Nếu ngã v.v... và các thứ chấp, là không có 
thể hiện hữu được, thì sao dùng trừ bỏ ngã nói là 
chăng phải chấp? Vì các phàm phu ngu mê, vọng 
chấp, điên đảo. Nói chẳng phải chấp, là muốn cho 
chúng hiểu mà bỏ chấp đi. Như kinh nói: “Chỉ có 
những kẻ phàm phu vô trí, sinh những vọng chấp 
như thế v.v.. Những kẻ chưa được chứng Thánh, 
mỗi người tự phong cho cái ngã của mình, khác 
biệt, mả sinh ra tên phàm phu sinh. Đó tức là 
chăng phải sinh, là bất thiện sinh. Cũng như 
người bất thiện, bảo là « chăng phải » người. Vả 
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lại, các pháp, do các duyên họp lại mà thành, 
không phải do ngã tạo ra, cho nên gọi là chắng 
phải sinh. Thế cho nên nói: Phàm phu sinh, đó là 
theo thế tục mà nói vậy. Vì chúng sinh, phân 
đông, ham chấp trước vào sắc thân Phật, do vậy, 
mới nói sắc thân là vô tánh. Kinh nói: Nây Tu-bô- 
để! Thầy nghĩ sao? Có thể thấy Như Lai bằng 
tướng thành tựu không? “Cho đến .. . Chuyên 
Luân Thánh Vương... phải là Như Lai... như thế 
v.v...” Muốn từ sắc thân, mà thấy ý nghĩa pháp 
thân, để dễ thọ trì, nên Phật nói bài tụng: 

Nếu dùng sắc thấy ía 

Lấy âm thính câu ta 

Người áy hành tà đạo, 

Chăng thấy được Như Lai. 

Như Lai pháp là thân 

Chỉ nên quán pháp tánh 

Pháp tánh chăng chổ thấy 

, Cũng lại không thể biết. 

Lẫy sắc mà thấy Ta v.v... là nghĩa gì? Nghĩa 
là: Có thấy tướng đẹp đẽ và hào quang, nên nói là 
thấy Phật, có nghe các văn tự lời lẽ của kinh giáo, 
rồi nói là ta đã theo đó mà được Như Lai. Người 
đó nói như thế, là vì đối với thân tướng đẹp đề và 
lời giảng pháp của thân ấy, rồi nương theo những 
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điều kiện đó suy nghĩ tu tập mà đoạn trừ được 
phiên. não. 

Đề dẹp bỏ cái thấy đó, kinh nói: “Người ây 
hành tà đạo, chăng thể thấy được Như Lai”. 
Nghĩa này là gì? Vì sắc và văn tự, tánh nó không 
chơn thật. Châp lây vào những cái đó, tức là đạo 
tà, hành đạo như thê, làm sao thây được Phật! 

Thế nào là thấy? Kinh nói: “Pháp Như Lai là 
thân, chỉ nên quán pháp tánh”. Pháp tánh, còn gọi 
là không tánh, không tự tánh, không sinh tánh 
v.v...Đó là thân Đệ nhất nghĩa của chư Phật. Cho 
nên nếu thấy được như vậy thì gọi là thấy Phật. 
Như kinh có nói: “Không sinh, không diệt là Như 
La1”. 

Trong Kinh Thập Vạn Tụng có nói: “Ngài Từ 
Thị vì nhờ thấy không tánh, nên gọi là thây Như 
LaI. Trong Kính Tát Già cũng nói: “Không chập 
trước mà thấy, thì gọi là thây Phật”. Không chấp 
trước gọi là thây Phật; tức là nương vào pháp tánh 
và không chấp trước, dùng tâm trí thanh tịnh, mà 
thâu rõ pháp tánh. Vậy pháp tánh, này phải là đối 
tượng để (sở kiến) cũng chăng là chủ thể biết chỗ 
của pháp tánh (năng trị) không có một vật có thể 
gọi là đối tượng đề biết (sở tri). Do đó mà trí kia 
cũng không thê biết được. (không là năng tri) 
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Như có kinh nói: Này Đại Vương! Tất cả các 
pháp, tánh của nó đều giông như hư không, đồng 
làm chỗ nương tựa cho các vật. Nhưng thể tánh 
của nó, thì chăng phải là có vật, cũng chắng phải 
là không vật. Nêu có thê, ở chỗ văng lặng này mà 
không thây biết, thì gọi đó là thấu suốt. Gọi 
“biết”, là theo thế tục mà nói thôi! 

Lại có nghi: Nêu trí tuệ, cũng chắng thể biết 
được pháp tánh, thì tại sao chư Phật, lại thấy 
tướng đây đủ trượng phu, mà chứng quả Bỏ Đề? 
Như thế, là nhờ thây tướng đây đủ trượng phu, 
mà được chứng đạo Bỏ Đề? 

Để đẹp trừ nghi này, kinh nói: . Này Tu-bô- 
đề! Thầy nghĩ sao? Như Lai có lấy các tướng 
thành tựu, mà chứng được quả o Thượng Chánh 
đăng Chánh giác Chăng: v.v...” Ở đây là chỉ rõ 
tướng của pháp giới. Nghĩa nó là øì? Nếu tướng 
thành tựu, là do chơn thật mà có, thì khi tướng 
này mất, tức là có đoạn diệt. Nhưng không có Bô- 
tát nào, thấy pháp đoạn diệt cả. Vì sao? Là vì có 
sinh, tức phải có đoạn diệt; mà tất cả các pháp 
đều có tính không sinh, do đó, nó lìa bỏ cả hai 
bên thường và đoạn. Lìa bỏ hai thứ đó, là tướng 
pháp gIới. Thế nên, đối với lời này, mà tin hiểu, 
thì đó là phước vô sinh, nên phải nhiều hơn 
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phước bó thí châu báu. Như kinh nói: Này Tu- bô- 
đê! Nếu có thiện nam, tín nữ nào lây bảy báu, của 
Hẳng Hà số thê giới, đem ra bố thí. Nếu Bồ-tát 
nào được Vô Ngã, Pháp Nhẫn Vô sinh v.v.. 
nhưng chỉ ham thích tu tập với pháp vô sinh thì 
phước sẽ nhiều hơn phước bồ thí kia vậy. Như 
tụng nói: 


Nếu người trì chánh pháp 
Và phát tâm Bồ Đề 

Không bằng hiểu tánh không 
Một trong mưởi sáu phân. 

Lại có kẻ nghĩ: Nếu tất cả pháp, đều là vô 
sinh, thì tại sao, có phước đức sinh ra? Thế nên 
kinh nói: “Này Tu-bô-đê! Bồ-tát chăng nên chấp 
lây phước đức v.v... Nói ' 'Chăng nên chấp lấy 
phước đức”, tức là theo Đệ nhất nghĩa, thì không 
có phước nào, có thê chập lây cả. Tôn giả Tu- bô- 
để bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát chăng chấp 
lây phước đức đó, tức là Bô-tát, đối với phước 
đức đó, đã được đây đủ toàn vẹn. Phật bảo: “Này 
Tu-bồ-đề! Bồ-tát nên nhận lấy đó”, là vì Tục để 
mà nói. Còn ' 'chăng nên tham đắm”, đó là vì Đệ 
nhất nghĩa đế mà nói. 

Lại có nghi: Nếu vì Đệ nhất nghĩa đế mà 
không có phước nào, có thê chấp lấy: thì tại sao 
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các kinh khác, lại nói như thê này: “Như Lai có 
phước đức, trí tuệ, tư lương, đều đây đủ vẹn toàn, 
ngôi tòa Bỏ Để mà chứng Niết- bản...” Để dẹp 
nghi này, kinh nói: “Này Tu-bô-đề! Nếu có người 
nói: Như Lai hoặc đi, hoặc lại; hoặc đứng, hoặc 
ngôi, hoặc năm... thì R;öÀC Ấy không hiểu được 
nghĩa của Như Lai nói v.v.. 

Vì Niết-bản, không có nơi chốn chân thật để 
đến với nó, nên gọi là đi. Còn Sinh tử cũng không 
CÓ nƠI chốn chơn thật, để từ đó ra khỏi, nên gọi là 
lại, Chăng đi chắng lại, đó là nghĩa của Như Lai. 
Đấy là đã trình Dày việc không trụ Ở Niết-bàn . 
Tuy rằng Sinh tử và Niết-bàn không phải là một, 
cũng không phải là khác; nhưng đối với ba cõi lao 
ngục, thì đó là những dẫn dụ phải luôn luôn làm 
lợi ích cho tất cả chúng sinh, mãi tận các đời vị 
lai, không có bờ mé, giới hạn nào. 

Lại có nghĩ: Nếu Sinh tử và Niết-bàn đều 
chắng năm bắt được, cho nên không có sự đi lại; 
thì Như Lai đâu cần phải chứa nhóm, tích tụ, hay 
hợp làm một, như núi Tu-di kia, mà an trụ được 
sao? 

Đề dẹp bỏ cái nghi ở đây, nói về cái thấy nó là 
một, và thường 

còn, là không có phân chia, là không phân 
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chia, là họp làm một, kinh nói: “Này Tu- bô-đê! 
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, lây ba ngàn đại 
thiên thế gIỚI, nghiên ra làm bụi nhỏ (vi trân), thì 
số đám vi trân ây có nhiêu không? v.v...” Ở đây 
nói, đám vi trần ây là rất nhiêu, là để khiển trách 

cái thây về tướng nhất hợp không phân chia. Còn 
nói “chăng phải là đám vĩ trần”, là khiến trách cái 
thây về tướng nhất hợp có phân cha. 

“Ây gọi là đám vi trần”, tức là chẳng phải vì 
vật có phân chia, mà gọi là đám. Lại để khiến 
trách cái thấy có chứa nhóm tích tụ; kinh nói: 
“Như Lai nói ba ngàn đại thiên thế giới, tức 
chẳng phải thế giới V.Vu, 

Vì sao lại nói chẳng phải thê giới? Kinh nói: 
“Nếu thế giới thật có tức là thấy có nhất hợp”. Vì 
sao chăng muốn có cái thấy nhât hợp? 

- Kinh nói: “Tức là chắng phải thấy”. VÌ sao 
chắng phải thấy? Vì đối với cái chẳng có mà cứ 
vọng thây. Như kinh nói: “Cải nhất hợp tức là 
chăng thê nói. Chỉ vì có ngã kiến phàm phu, chấp 
sự tướng thôi”. Nghĩa là sao? Nói nhất hợp, đấy 
là tướng Tục đế, chăng có thật. Vì sao? Vì theo 
Đệ nhất nghĩa, bản tánh của tất cả ¡ pháp, là không 
sinh. Vì không sinh, nên chăng năm bắt được. Vì 
chắng nắm bắt được, nên lìa bỏ các lời lẽ nói 
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năng, nhưng ngã chấp phàm phu ở trong đó mà 
vọng chấp. Nếu chắng muốn có ngã kiến, thì cùng 
với lời dạy (giáo) trái nhau. Như có bài Tụng nói: 

Ngã lấy mình mà nương 

Há lấy khác mà NƠng 

Bậc trí điều khiển ngã 

Sinh lên Trời, hưởng VUI. 

Để dẹp cái nghi trên, nên kinh nói: “Này Tu- 
bồ-đề! Nếu có người nói: Như Lai nói ngã kiến, 
chúng sinh kiến, mạng kiến, thủ kiến... thì đây là 
lời nói có đúng không? v.v...” Vì sao Phật lại nói, 
có thây ta ư? Là vì muốn dẫn dụ nhiếp thọ những 
kẻ tin ưa. 

Đây là đối với năm uấn, tùy Tục đế mà gọI 
tên, chứ chăng phải là nói thật. Thế nên, cái thấy 
có ta của chư Phật, là tánh xa la. Như kinh nói: 

“ức chắng phải ngã kiến v.v...” Thế Tôn, vì đã 
xa lìa các cái thây hỢp nhau về "Sinh tử, về Niết- 
bàn, về ngã v.v... mà được Bồ đề. Lại vì thương 
xót tất cả các loài, muốn làm cho chúng đồng 
chứng như mình, nên nói: “Này Tu- bồ-đề! Kẻ 
phát tâm Bộ- tát thừa, đối với tât cá pháp, nên biết 
như thế, thây như thế và tin hiểu như thể”. 

“Thấy biết chăng sinh tưởng pháp tri kiến, tức 
là lúc chứng quả. “Tin hiểu” là lúc tu tập. Người 
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tin hiểu, thì pháp tưởng còn chắng sinh, huống chi 
là tưởng chăng phải pháp. 

Tưởng pháp và tưởng chắng pháp, ở đây nói, 
tức là các phân biệt tưởng pháp là như pháp và 
không như pháp. 

Vì sao lại chăng sinh tưởng như pháp? Kinh 
nói: Tưởng pháp đó, Như Lai nói, là chăng phải 
tưởng. Đây là thế nào? - Nghĩa là tất cả pháp, đều 
là tính vô sinh. Nếu vô sinh, tức chẳng có, thì làm 
Sao mà thây biết (tri kiến). Vì Tục đề thì như kinh 

ó1: “Đó gọi là tưởng pháp”. 

Vì sao lại còn nói về phước thọ trì kinh? 

Vì muốn cho tất cả chúng sinh hoàn toàn tin 
hiểu vậy. Kinh nói: “Như không có diễn nói, ấ 
gọi là nói”. Đây muốn nói điều gì? Theo Đệ nhât 
nghĩa, thì không có thế gian và xuất thế gian, 
không có một chút pháp một chút vật nào có thê 
nói, có thê là nghĩa như thật. 

“Nói như thế đó, mới gỌI là nói”. Đây là 
không trụ vào Niết-bàn mà quán sát pháp hữu vI, 
rôi sau đó mới chứng. Quán sát như thế nào? 
Kinh nói : Khi đó, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Tất cả pháp Hữu Vi 
Như Sao, Màng, Đèn, 
Huyện Sương Bọt, Mộng, Chóp, 
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Máy Nên quản xét như vậy. 

Trong tụng này, là quán sát chín thứ thê tướng 
Hữu vi. Chín pháp đó là gì? Đó là quán sát tự tại, 
quán sát cảnh vật, quán sát sự đời đồi, quán, sát 
thể tánh, quán sát sự trẻ già, quán sát kiếp sông 
(thọ), quán sát kẻ tạo tác, quán sát tâm, quán sát 
SỰ CÓ - không. 

Về quán sát sự tự tại, ví như các ngôi sao. Vì 
các ngôi sao ở trên khoảng cao xanh, vận chuyển 
theo phương hướng của mình, ánh sáng rực rỡ 
chói lòa trong một thời gian, rồi cũng lặn biến 
mất. Cũng như hàng Người, Trời; thọ các phước 
báu giàu có sang trọng, được bao người tôn quí, 
kính phục; tuy được tự tại trong khoảng thời gian 
lâu nhưng rồi cũng trở về không! 

Quán sát cảnh vật ví như màng mắt. Vì người 
bị đau mắt có màng, khi nhìn lên khoảng không 
trong vắt, thì lại thấy vô số những sợi lông nhỏ, 
nhảy múa, hoặc có hai mặt trăng... các thức bị 
màng che u tối cũng như thế; đối với lý chân thật, 
là chỗ không có vật nào, nhưng lại thấy trong 
ngoài thế lan, xuất thế gian với vô sô đủ các 
pháp... 

Quán sát sự dời đối ví như đèn. Như ngọn lửa 
của tim đèn, cháy sáng lên, hoặc tắt đi, cũng ở 
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chỗ đầu tim đèn, không đi đến chỗ khác. Nhưng 
nhân ngọn lửa đèn này chỗ cháy sáng khác hại 
sinh. Từng niệm, từng niệm liên tục nhau mà dời 
đối, chúng sinh cũng như thế, thân các 

uân ở cõi đời trước, thì cũng sinh và mất ở cõi 

đời trước, không chạy sang các cõi khác. Nhưng 
nhân có thân uân đời trước, mà các uấn. đời sau 
sinh ra. Cứ liên tục sinh mãi như thế, giống như 
luôn có sự biễn chuyên đổi đời. Đây là nói chúng 
phàm phu, nhiều lần qua lại các cõi. 

Quán sát thể tánh ví như huyễn thuật. Như ảo 
thuật biến hóa làm hiện ra hình dạng trai gái. 
Người có thế quán xét thì biết rõ thê tánh nó là 
không có, người không hiểu, cứ chấp cho là thật 
có. Tất cả các pháp trên đời này cũng thế. Từ 
vọng duyên mà sinh ra, chứ từ xưa đã không hề 
có thật thể. Kẻ chưa hiểu sự thật đó, nên thây đó 
cho là thể thật. 

Quán sát trẻ già ví như sương sớm, như hạt 
sương buôi sớm, khi gặp mặt trời lên, thì liên tan 
ngay; hình dung đẹp đẽ của thời xuân sắc cũng 
như thế, tất cả đều là vô thường, gặp đó rồi rời xa 
đó. 

Quán sát kiếp sống ví như bọt nước. Vì như 
bọt nước, có cái mới sinh chưa đủ hình thê, có cái 
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vừa sinh ra, có cái tạm hiện hữu đó... nhưng rôi 
liền tất cả bể hết. Kiếp sống con người cũng thế. 
Hoặc mới thác, sinh vào bào thai, lớn lên, sinh 
ra... Lại từ tuôi thô đề trẻ, trung niên, cho đến già 
suy, rồi cuỗi cùng hoại diệt. 

Quán sát kẻ tạo tác ví như một giấc mô. Vì 
trong giác mô, các việc thấy nghe hoạt động trước 
đó, chỉ còn trong trí nhớ, rôi phân biệt ôn nhớ để 
dành đó. Tuy không có ai tạo nên, nhưng mọi 
hình ảnh, cảnh vật đó, hiện ra rõ ràng trước mắt. 
Cũng như thế, tất cả chúng sinh từ vô thi đến nay, 
có vô số phiền não, đủ các thứ nghiệp thiện ác, 
huân tập, gom góp, chứa nhóm ở đó. Tuy không 
có cái ngã, là người tạo tác, nhưng hiện ra những 
sự sinh tử không cùng tận. 

Quán sát tâm ví như ánh chớp. Vì như ảnh 
chớp vừa lóe lên, liên tắt ngâm. Tâm cũng thế, 
từng sát na một, hiện ra rôi vụt mắt. 

Quán sát có và không ví như đảm mây trời. 
Đám mây trên trời, mới có đó, thoáng chốc đã 
mất. Các pháp hữu vi cũng thế, thể tánh nó vốn 
không, chỉ do các vọng duyên mà có. Các nhân 
duyên, còn hội họp, thì còn đó, khi các nhân 
duyên tan, thì trở vê không. Lại nữa, trước đây 
nương dựa vào Tục để lấy Sao, Màng v.v... chín 
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dụ đề chỉ các pháp hữu vI. 

Sau đó dựa vào Trung luận Đệ nhất nghĩa, thì 
tật cả pháp chắng sinh, chăng diệt, chẳng đoạn 
dứt, chắng còn hoài, chắng một, chắng khác, 
chăng lại chăng đi. Và trong Bát Nhã Ba-La-Mật 
thì tât cả các pháp không có tính chứa nhóm, tích 
tụ trụ yên. 

Giải thích bài Tụng này, có nghĩa như thế 
nào? 

Ví như ánh sáng Sao, tự thê của nó là thường 
mắt. Pháp hữu vi cũng như thê, tánh luôn đối dời 
biến mất. Như người đau mắt, tuy không có ai 
làm, chỉ do bệnh mà có. Pháp hữu vi cũng vậy, 
chỉ từ duyên mà khởi lên. Thí như ánh lửa ngọn 
đèn, từng niệm từng niệm luôn dứt mất. Pháp hữu 
VI cũng thế. Từng sát na chẳng dừng, những thứ 
do người ảo thuật đã làm, kẻ không hiểu, thì chập 
cho là thật, là còn hoài. Kẻ ngu sĩ mê muội, chấp 
pháp hữu vi, cho là thật, cũng y như thế. 

Ví như hạt sương mai tươi mát, ở trên các vật 
với nhiều hình dạng, nhưng thể chỉ là một. Đó là 
các nội uẫn hữu vi thắm đượm, cứ mãi sinh sôi, 
dù mỗi thứ có riêng bản chất, nhưng đồng có ái 
hỗ trợ. Như nhân nước mưa lại tạo thành bọt 
nước. Mỗi loại theo cách riêng mà sinh, cách 
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riêng mà diệt. Các hành của chúng sinh cũng thế. 
Tám vạn bốn ngàn thứ riêng sinh, riêng diệt. Như 
cảnh trong mô, không biết từ đâu mà đến, nhưng 
tâm mê vân vọng thấy TỐ ràng. Pháp hữu vi cũng 
như thế. Nó không hê có chỗ nào đến, nhưng vô 
minh vọng thức lại thấy có đến. Ví như ánh chớp 
sáng lòe, tánh chăng hề dời đối, chỗ trước diệt 
trước, ở sau sinh sau. Vì tướng nó giống nhau, 
nên bảo là đi. Các pháp hữu vị ra đi cũng y như 
thê. Thí như đảm mây giữa không trung, vân mãi 
bồng bênh trôi nổi, có khi nào tụ họp đứng yên. 
Các tướng hữu vi so đấy ắt biết. Như thế gọi là 
nương vảo Tục đề, mà an lập pháp hữu vi. 

Như trong trung luận, thì lập nghĩa chơn thật 
Chăng sinh v.Vv.. . Đối với pháp hữu vi cũng nên 
biết như thế. Đây lại thế nào? Trong luận Ấy, 
mình và người, đêu không có nhân; quán sát các 
pháp, thấy chúng vôn là nghĩa vô sinh. Như thế 
khác nào vì đau mắt mà thây pháp hữu vi hiện ra 
khắp chốn. Nhưng nên biết, nó là chăng sinh. Vì 
chắng sinh, nên ánh sáng sao trời có diệt là trái 
đạo lý. Pháp hữu vi cũng thế, nên biết nó là chăng 
diệt. 

Lại nữa, vì chăng sinh, nên tự thể ngọn đèn 
kia còn chăng thể có được, huống là có sát-na nào 
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mà bảo là đoạn. Hữu vi là chăng đoạn. So đây nên 
biết. 

Lại vì chăng sinh, nên giống kẻ ảo thuật làm 
trò. Pháp hữu vi cũng không có nghĩa là thường 
còn. Cho nên, biết là chăng thường. 

Lại vì chăng sinh, nên giống như sương sớm. 
Các pháp hữu vi, với nghĩa “một” không thành, 
thì ái dục thâm đây, chăng hợp đạo lý. Cho nên 
biết là chắng phải một. 

Lại vì chăng sinh, nên giống bọt nước. Pháp 
hữu vi có sai khác, nhưng không thành tánh khác. 
Cho nên, biết là chắng phải khác. 

Lại vì chăng sinh, nên giống cảnh trong mô. 
Pháp hữu vi vôn không có nghĩa là lại. Cho nên, 
biết là chắng lại. 

Lại vì chắng sinh, nên giông với ánh điện 
chớp. Pháp sinh diệt, vì có sự giống nhau, nên nói 
đó là đi, thì chăng tương ưng. Phải biết nó là 
chắng đi. 

Lại còn vì chắng sinh, pháp â ây như mây trời, 
thể còn chăng có, lây đầu mà hợp nhau, mà đứng 
yên (trụ). Như thế cân nên biết. Tụng nói: 

Nay, con Công Đực Thí 
Vì phá các mê chấp 
Mở ra cửa Trung-quán 
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Nói tóm lược nghĩa kinh, 
Nguyện tất cả chúng sinh 
Tháy nghe và thọ, trì 

Hiểu Chân không phá Tục 
Tâm thông suốt không ngại. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP §6 


LUẬN TĨNH PHẬT MẪU 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
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SỐ 1516 


LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA- 
LA-MẬT ĐA CUU TỤNG NGHĨA 
Tác giả: - Bồ-tát Thắng Đức Xích Y 
Hán dịch: - Đời Triệu Tông: Đại sư Pháp Hộ 
QUYÊN THƯỢNG 
Trí Bát Nhã Ba-la-mát đa 
Thê chứa nhóm công đức báu thiện 
Có tát cả pháp Ba-la-mật 
Pháp áy xưa nay, tính thưởng trú 
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Lìa các hý luận, không đối ngại 
Lìa các phân biệt, được an ồn 
Vô tự tánh, cao quí vị điệu 
Lìa hết thảy danh tướng đã có 
Phương tiện giảng nói pháp ba thừa 
Mà ba thừa kia tướng có được 
Đều là nhân, trí Nhất Thiết Trí 
Kính lạy Bát Nhã Ba- -la- mát 
SỞ hữu Thăng Huệ đên bở giác 
Nếu ai ưa thích muốn chánh quán 
Đối với nghĩa lý chín Tụng này 
Tổng lược như lÿ suy nghĩ chọn. 

Chín bài tụng dạy gôm: 

BÀI MỘT: 
Do nghiệp tăng thượng sinh 
Gọi là tướng sáu xứ 
Tức đây nói lại sinh 
Nhân ấy như bóng hiện. 

BÀI HAI: 
Như thành quách do hóa 
Người xem cũng là ảo 
Như sắc, kẻ ẩ áy thấy 
Nghiệp cõi ảo, cũng thể. 

BÀI BA: 
Các âm thinh nói pháp 
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Là cảnh giới của nghe 
Tất cả như âm vang 
Duyên họp, nên nghe được. 
BÀI BỒN: 
Ngửi hương và biết vị 
Xúc các cảnh, tham đắm 
Tất cả đều như mộng 
Tuy thấy nhưng chẳng có. 
BÀI NĂM: 
Như vòng ảo thành người 
Các hành đều không thực 
Nó phát sinh nh vậy 
Vòng thân cũng vô ngã. 
BÀI SÁU: 
Như các thự có được 
Chỉ sinh ra thoáng chốc 
Như dợn năng phản chiếu 
Mới đó đã mât rôi. 
BÀI BẢY: 
Các chấp như hình bóng 
Từ vô thì tâm sinh ` 
Mà Tướng và Thức ấy 
Như hình bóng nương nhau. 
BÀI TÁM: 
Quán tự tịnh trong loại 
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Như trăng Trí sáng soi 
Nhỉn ánh trăng trong nước 
Sáng rỡ mà không có. 

BÀI CHÍN: 
Nếu trí đã tương ng 
Đỏ là tướng hư không 
Mọi hiểu biết của trí 
Đều như tướng hư không. 

Như bài Tụng trước đã nói: 

Bao nhiêu Thắng huệ đến bờ giác 
Nếu ai ưa thích muốn chánh quán 
Đối với nghĩa lý chín Tụng này 
Tổng lược như lý suy nghĩ chọn. 

Nói Thăng huệ, là lăng nghe, suy nghĩ và tu 
hành (văn-tư-tu). Bỉ ngạn, tức là bến bờ. “Đảo”, 
tức là đến nơi, qua đến đó, nghĩa là đến được bến 
bờ rốt ráo, là lìa bỏ các xứ sở phân biệt. Như thế 
là đạt đến nghĩa lý rốt ráo này. 

“Chánh quán”, nghĩa là tướng không điên đảo 
lầm lẫn. 

“Ua thích”, (lạc dục), tức là khởi ý rất mong 
muốn ham thích làm 
tánh. 

“Nghĩa ấy”, tức là các nghĩa khi nói chín bài 
Tụng này - Nghĩa tức 
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là nghĩa lý của pháp môn. 

“Suy nghĩ chọn” (tư trạch), nghĩa là suy nghĩ 
rôi quyết, định lựa chọn, thấy rõ các ý tưởng sai 
trái tà quây. 

Tụng nói: “Tông lược”: Tống lược nghĩa là 
bao quát, sôm chung, tóm tắt lại. 

Ở đây phải hỏi: Vì sao phải tổng lược mà nói 
vậy? Và đáp: VÌ muốn khiến cho những kẻ có 
trình độ thấp kém, căn cơ chậm yếu, có thể hiểu 
được các nghĩa lý. 

Trước đã nêu các bài Tụng, nay sẽ lần lượt 
giải thích: 

Bài Tụng Thứ Nhất Nói: 

Do nghiệp tăng thượng sinh 
Gọi là tướng sáu xứ 

Tức đây nói lại sinh 

Nhân áy như bóng hiện. 

Nghiệp tức là các nghiệp thiện- bất thiện. 

Tăng thượng, tức là các nghiệp cảng tăng 
thêm lớn. Do sức tăng thêm lớn của các nghiệp 
ây, nên nó liền sinh. 

Sinh ra cái gì? Tụng nói là “tướng sáu xứ”. 
“Xứ” là chỉ nơi mà thức 
nương vào đó và sinh ra; nên gọi là xứ. Đây nói 
đến sáu xứ, là nhãn v.v...là thế nào? Tụng nói: Đó 
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là “Tướng” tức là nghĩa tiêu biểu. Nếu tướng sáu 
xứ này được sinh ra như thế, tức là nó lại sinh ra 
các pháp. Ở đây nói như vậy tức là nghĩa rốt ráo 
nhất định đã được thành tựu. - 

Hỏi: Đối với Thắng nghĩa đề, thì tự tánh là thế 
nào? Tụng đã tự giải thích, nói đó là nhân như 
bóng hiện. Do lây bóng hiện làm dụ, nên mọi thứ 
có tác giả, tác nÏ và sự đã tạo tác, trong bóng hiện 
tánh của nó đều là lìa, là rỗng không. Đây là 
nghĩa rốt ráo. 

Lại còn đối với sắc chất bên ngoài V.V...sáu XỨ 
đều do tự tánh sinh ra, nay sẽ lần lượt trình bày 
từng thứ một. 

Bài Tụng Thứ Hai Nói: 

Như thành quách do hóa 
Người xem cũng là do 
Như sắc kẻ á ây thấy 
Nghiệp cõi do cũng thê. 

Cũng như thành quách, xóm làng, do ảo thuật 
biến hóa ra, sau này, kê cả người xem cũng là ảo 
hóa. Cả hai cái đó đều không có cả. Vì sao? Vì 
nó, do tính không thực sinh ra. Song hai sắc 
tướng, của người thây và vật được thấy, là có đối- 
có ngại thì đêu là do nghiệp biến hiện. Cảnh tam 
giới thế gian được thấy cũng như nghiệp biến hóa 
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mà thấy. Nghĩa đó cũng vậy. Như thế người biến 
hóa, cùng với cảnh được biến hóa, tánh không có 
sai khác. Cho nên, ở bài tụng sau, nói như tiếng 
đối với âm vang. Đề chứng minh xác nhận nghĩa 
này, 

Tụng Thứ Ba Tiếp Nói: 

Các âm thính nói pháp 

Là cảnh giới của nghe 

Tát cả như âm vang 
Duyên họp, nên nghe được. 

Nói thuyêt pháp, tức là quả sinh ra từ nhân 
tăng thượng của người có khả năng thuyết. Tiếng 
đối với người nghe là cảnh giới của nghe. Nếu 
cảnh giới của nghe ở đầy là như thế (nghe thuyết 
pháp), thì đối với các pháp khác, đêu được sinh ra 
như thế. Cho nên, lây thí dụ như tiếng đối với âm 
vang. Tiếng này đối với âm vang cùng VỚI Các 
pháp khác là giống nhau. Ở đây, như thế là nói 
không có sai khác, mới gọi là nói tất cả. Do các 
duyên mả thành, nghĩa là sự nghe, do các duyên 
hợp lại mà thành. Nếu người kia đã có nghe, thì 
tức đều có tánh do tạo tác mà thành. Vì vậy, 
người nghe (năng, văn) và điều được nghe (sở 
văn) mà có được đều là do duyên mà thành. Cho 
nên, có tiếng đều như đối với 
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tiếng vang. Như thế là đã nói xong nghĩa này. 
Cho nên bài tụng sau nói: Tất cả đều như giâc 
mộng. là để chứng minh xác nhận nghĩa này. 

Tụng Thứ Tư Nói: 

Ngửi hương và biết vị 
Xúc các cảnh, tham đắm 
Tất cả đều như mộng 
Tuy thấy nhưng chăng Có. 

Nói ngửi hương, tức là gọi cảnh giới của tỊ 
thức. Nó có tánh do các thứ tạo thành mùi hôi 
thối, thơm tho v.v...j. Biết mùi VỊ, nghĩa là cảnh 
giới của thiệt thức, hiểu biết rõ các mùi vị 
v.v...Xúc, tức là cảnh giới của thân thức, hiểu biết 
các sự xúc chạm, sờ mó.. . Ở trong các cảnh giới 
như thế v.v.. đã tìm cầu đã ham thích, mà sinh ra 
yêu thích mê đắm. Đối với từng cảnh giới này, 
mỗi thứ đều có những tùy thuộc riêng của nó. 
Như hương, vị, xúc v.v...mỗi thứ hệ thuộc theo 
đều được thọ nhận riêng rẽ khác nhau. Nếu đối 
với các cảnh đó, dây. lên chấp tướng của chúng là 
có .. thì không thể có được. Thê cho nên, tụng 

i: “Tất cả đều như mộng”. Tất cả, nghĩa là ý 
Biên có sai khác riêng rẽ. Nhưng nhãn v.v... Ở 
trong và sắc v.V...ở ngoải, cũng chăng phải là 
không có. Nếu không như vậy, thì làm sao phát 
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khởi được người tạo tác và các việc làm? Vì dẹp 
trừ điêu nghi này, nên bài tụng thứ năm nói: 

Tụng Thứ Năm Nói: 

Như vòng do thành người 
Các hành đều không thực 
Nó phát sinh nh vậy 
Vòng thán cũng võ ngã. 

Thí như dùng vòng ảo thuật, biến ra hình 
tướng con người. Người ảo thuật kia biến hóa tạo 
ra hình người, biết đ đứng, làm việc đủ cả. Và 
người giả ấy, cũng biết tạo ra những thứ cần dùng 
và tới lui đi đứng, làm tất cả mọi việc. Tụng nói: 
“Các” đó, là nghĩa mọi thứ phân loại, hành động. 
Làm ra những gì? Tức là dùng huyễn hóa tạo ra 
cái thân xác đó. Nếu như thế, thì thân do phép ảo 
thuật biến thành, tức là có thân huyễn hóa kia mà 
thật không có ngã (vô ngã). Chữ ”Vô” (không có) 
tức là nghĩa lia bỏ. Chữ ”Ngã” là nghĩa chủ tế. 
Tụng nói “Vô ngã”, tức là ha bỏ cái ngã, cái ý 
làm chủ tế. 

Sở đĩ ở đây không nói đến người tạo tác, là vì 
đối với Thắng nghĩa để đều không hè có. Thế nên 
tụng nói: “Các hành đều không thực”. Không 
thực đó là nghĩa không có năng lực. Nay, đây 
giỗng như không có năng lực là nói người tạo tác 
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không chủ tế. Như vậy, người do 'huyễn 

hóa tạo nên, không có chủ tế, tuy có hiển thị 
thây nhưng nó không thật. Các pháp cũng vậy, rột 
ráo không thật! Nên biết ở đây, ý nói không có sai 
biệt. Tụng sau sẽ nói đến dợn nắng v.v... để 
chứng minh xác nhận nghĩa này. 

Tụng Thứ Sáu Nói: 

Như các thự có được 
Chỉ sinh ra thoáng chốc. 
Như dợn năng phản chiêu 
Mới đó đã mất rồi. 

“Các thứ”, tức là có nhiều chủng loại. “Có 
được”, tức là các cảnh tướng khác nhau của “Biến 
kế sở chấp”. Những cảnh đã chấp kia trong cực 
sátna (chỉ thoáng chốc nhanh nhất) sinh ra. 
Thoáng chốc của thoáng chốc (Sát na của Sát na) 
thì gọi là Cực sát na. - Có sự “sanh ra” tức là khởi 
lên. Tất cả các pháp đều từ Cực sát na mà có sự 
sinh ra; cho nên đều là vô thường. Nghĩa này đã 
XONG. 
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THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT 
ĐA 


CỨỬU TỤNG TINH NGHĨA 
QUYÊN HẠ 


Nhân đây hỏi: Với Thắng nghĩa đề thế nào là 
tự tánh? 

Đáp: Lời Tụng đã có dụ: Đó là đợn nắng 
(dương diệm) v.v... “Dợn nắng”: tức là do bụi đất, 
mặt trời và tia sáng ba thứ giả hợp 

với nhau. Do dợn năng tạo hình rất nhanh, nên 
vừa mới trông thấy trước đó, sau đã mất ngay. 

Thế nên Tụng nói: “Mới thây đó, đã mất rôi” 

Tất cả cảnh giới và mọi thứ riêng biệt hiện có, 
ý nghĩa cũng như thê. Tuy mỗi thứ biểu lộ rõ 
sảng nhưng đều không có tự tánh đích thực. Vì 
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sao? Vì các tự tánh của chúng trước và sau không 
hòa hợp nhau, nghĩa là tự tánh của nó, không có 
tướng nhất định. Kẻ ngu giữ lây và vướng mắc 
vào một tánh chuyển đôi đó. Thế nên, tất cả đều 
rơi vào nẻo hữu tình thế tục. Lại nữa, ở đây nếu 
tánh đối ngại của năng thủ (chủ thê giữ lấy, như 
người v.V....) và sở thủ (đối tượng được giữ lây 
như cảnh, vật v.v...) rỗng không, không có, tức là 
tự tánh thì thật rõ ràng xưa nay vốn không sinh. 
Tâm pháp phát hiện cũng như hình bóng. 

Vì giải thích nghĩa này, nên Tụng Thứ Báy 

Nói: 
Sở thủ như hình bóng 
Từ vô thí: Tâm sinh - 
Mà Tướng và Thức ấy 
Như hình bóng "nương nhau. 

Đây có ý nói, biết các đôi tượng chấp như 
hình bóng, tức đây và kia rât giông nhau, dường 
như thiệt. Giống nhau như thế nào? Như là hình 
dáng mặt mày trong gương. Nghĩa là thế nào? 
Nghĩa là từ tâm sinh ra, nhưng chỉ riêng tâm của 
kẻ đó sinh ra mà thôi. Khi đó, trong tâm có đủ 
mọi thứ hình ảnh, cảnh tướng ở ngoài đã chấp 
lấy, và giữ mãi chẳng chịu rời bỏ. Nghĩa này đã 
XONE. 
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Còn tất cả các vật ở bên ngoài, mà ta đã chấp 
lây đó thì không 

khác gì hình ảnh ở trong gương. Tức là các 
pháp đó, theo thói quen lâu đời, nó là những hạt 
giông được đưa vảo, tâm thu nhận và cât chứa tại 
đó. Ở trong hai cái không về người chập và đối 
tượng chấp, chấp lây hai tướng đối ngại. 

Do từ vô thi đến nay, các hình bóng đó đều từ 
tâm sinh ra, hoặc đông thời, hoặc trong những 
thời gian khác nhau rôi các thứ đó cùng kết chặt 
bên nhau; nhưng nếu ta để ý, quán sát kỹ càng, thì 
thây tất cả đều không có tự tánh. Chắng phải chỉ 
có tâm, pháp cũng do các tướng của sở duyên mà 
dẫn đến việc sinh ra tâm thức của năng duyên. 
Thế nên mới có tướng các pháp. 

Khi nói “Tướng”, tức là nói đến tính tụ tập, 
gồm. thâu mà thành. Chăng phải chỉ có một pháp 
do đối tượng chấp lấy là như thế, mà cả tướng chủ 
thê chấp lấy cũng có như thế... Ở đây có nghĩa là, 
đối tượng chấp lây thì không có tự tánh, còn chủ 
thê (người) chập. thì lại chăng thật! Tụng nói 

“nương nhau” (hỗ tương). Nương nhau có nghĩa 
là hòa hợp. Sự hòa hợp nương nhau đó, như hình 
và bóng. Vì như hình bóng, nên người chấp và vật 
bị chấp (năng thủ, sở thủ), hai cái đó, phải nương 
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vào nhau chặt chẽ, tánh không bao giờ lhìa xa nhau 
được. Tức là hai cái đó ở trong chỗ không nắm 
bắt được mà nương nhau rồi thì tâm pháp xuất 
hiện, tức là tâm khởi ý niệm và hoạt động, thế là 
cÓ các tướng năm bắt được. 

Tổng ý ở đầy là: Tự tánh của tâm xưa nay, 
luôn trong trẻo, sáng suốt, không có hai tướng SỞ 
thủ và năng thủ, tức người chấp và vật bị chấp. 
Tâm đó, xưa nay đã lia bỏ những tham-sân-si 
v.v...Và các vô minh nhơ nhớp; nó luôn luôn 
thanh tịnh, trắng trong, sáng sủa, vì đã lia mọi mê 
đăm và dính mặc. Cho nên Tụng sau nói: “Như 
ánh trăng trong nước” là để giải thích nghĩa này. 

Tụng Thứ Tám Nói: 

Quán tự tịnh trong loại 
Như trăng trí sảng soi 
Nhỉn ánh trăng trong nước 
Sáng rõ nhưng không có. 

Quản có nghĩa là định. Định nghĩa là để tâm 
chuyên chú vào một chỗ, một cảnh duy nhất. 
Trong định đó, có đối tượng để quán tưởng, và 
tâm rât tự tại. Tụng nói ““Pự”, tức là chủng tử, của 
chính mình. “Tịnh” tức là thanh tịnh. Thanh tịnh 
có nghĩa là lìa các dơ bắn. Từ những chủng tử của 
miệng, thân, ý chính mình, đã hình thành mà 
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duyên liên tục và sinh ra tưởng các chữ sau đây: 

Chữ “Ngật Lý”: Chữ này sẽ biến thành ánh 
sáng rực rỡ, chói lòa khắp nơi. Trong ánh sáng 
đó, từ các chúng tử của tâm, chảy ra một dòng 
cam lộ rực sáng, rằng lớn, chói lọi khắp nơi. Ánh 
sảng đó, lại biên thành một vâng lửa thật to. Và từ 
vâng lửa sáng đó, sinh ra cái trí tuệ và phương 
tiện, lại cũng từ đó nó tiếp tục sanh ra. 

Chữ “Ha”: Chữ này vang dội, phát ra một 
tiếng rất tO. Trong đó hiện ra tám cánh Hoa sen, 
chữ Ha nằm ở giữa, tưởng trong ngoài khắp cả 
mười sáu phân vị. 

Lại tưởng chữ “Ca” thành vô số các vì sao, 
chạy khắp chung quanh. Và ở các vị trí thích hỢp, 
nên tưởng tượng có vị Phật, ngôi trên hoa sen, và 
cả mười sáu chỗ kia, đều có vâng trăng thật sáng. 
Cứ quán tưởng như thế, rồi để mãi trong trí nhớ, 
lúc nào cũng thây chúng hiện rõ ràng. 

Chữ “Hông” có ánh sáng rực rỡ. Ỏ trong ánh 
sáng đó, lại xuất hiện một ánh lửa rất lớn, chói 
lòa. Nên tự quán từ thân mình theo vâng trăng trí 
tuệ, mà phát sinh tâm Bỏ Đề. Lại từ đó phát sinh 
vâng trăng trí Kim Cang. Nên biết, mặt trăng . đó, 
chính là Trí Kim cang, chiều khắp thê ø1an. Ánh 
sáng trí tuệ chiêu sáng tất cả mọi sắc tướng. Thế 
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nên tụng nói, “như trắng trí tuệ sáng soi” là vậy. 
Trí Kim cang ây, mà thành tựu sinh ra Huệ và 
các phương tiện. Tướng của Niết-bàn, không có 
øì dụ được, cũng lại từ Huệ này mà sinh ra. Trong 
Kim Cang giới, có hình tướng Bô-tát Ma Ma Chỉ 
ngôi quán tưởng pháp Tam Ma Bát Để là pháp 
sâu kín, mâu nhiệm, tuyệt diệu, quí báu nhất. 
Vâng mây sâu kín, dàn trải, bồng bênh khắp nơi, 
tỏa ánh sáng rực rỡ. Vị Bô-tát đó, có thân hình 
chiều tỏa ánh xanh, có ba đầu và tám cánh tay, 
Đầu mặt ở giữa có màu xanh, mặt bên phải màu 
vàng và mặt bên trái màu trăng. Bên hữu, cánh 
tay thứ nhật. cầm kiếm, tay thứ hai cầm mũi tên, 
tay thứ ba cầm câu móc, tay thứ tư cầm gây kim 
cang. Ở bên trái, cánh tay thử nhất cầm cái vòng, 
tay thứ hai cầm cung, tay thứ ba cầm sợi dây lụa, 
tay thứ tư cầm chuông. Và Bỏ- tát đó, lý và trí hỢp 
nhau, nên các việc làm bố thí đều ứng hợp các 
phương tiện. VỊ Bồ-tát ây, tướng tÔt trang 
nghiêm, đầu đội mũ Phật A Súc Bệ, trên mặt có 
dáng vẻ vui tươi, ôn hòa, hiền lành, rất đáng mến. 
Ngài đang ngôi Kiết Già, đẹp như cánh hoa A Đa 
Tây tinh khiết trong sạch, chung quanh có vòng 
hào quang sáng ngời rực rỡ, với ánh sáng thật 
tuyệt diệu tròn đây. Lại như hình tướng của Kim 
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Cang Tát Đỏa, có tự tánh đầy vẻ an lạc, tươi tăn, 
đang vẫy nước Cam lồ, biến khắp tất cả. Thân 
Bồ-tát đấy, tức là thân của Như Lai, từ phương 
tiện huệ hiện ra. Thế nên bài Tụng mới nói “Như 
trăng trong nước” 

Bài Tụng nói “Nhược” , có nghĩa là như, như 
trăng trong nước, đây tức là trông không. Từ 
trong pháp không, mà sinh ra các pháp, nơi sinh 
ra nó, thì xưa nay thuộc tính chất không sinh; do 
đó mà dụ là trăng trong nước. 

Ở đây là như thế. Ở trong tự tánh của pháp 
giới, chấp lây là có tánh nhưng thật ra là không có 
tánh. Vì sao? - Tụng nói: “Hiện đó, nhưng không 
chỗ có”. 

Do các việc như thê, nên tất cả pháp không có 
gì là có thể có được. Trong Chơn như có làm, có 
chứng mà thật sự không có khả năng. Có làm, có 
chứng, đều chỉ là phương tiện để tạo lập ra các 
pháp. Cùng với hư không là bình đắng. Để chứng 
thực cho nghĩa này; 

Tụng Thứ Chín Nói: 

Nếu trí đã tương ưng 

Đó là tướng hư không 
Mọi hiểu biết của trí 
Đều như tróng hư không. 


1238 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Nói về tương ưng, thì nên biết, đó là Trí cùng 
với Định, hai pháp ây tương ưng ứng hợp nhau. 
Sự tương ưng đó, tức là Kim Cang. Vì có pháp 
tương ưng đó, nên mới gọi là tương ưng. Do sự 
tương ưng Ấy, trí có được đó, đối với các pháp, 
không có đôi tượng để chấp. Trong tướng không 
hai đó, nhờ trí tuệ làm phương tiện, sinh ra thân 
Như Lai, đây chắng phải là tự tánh hí luận của 
các Uấn-Xứ-Giới như đã nói trước đây. Đây là 
nghĩa sau cùng. 

Nhưng thân Như lai là bất động, chỗ thành tựu 
các tự tánh pháp giới vốn xưa nay là không sinh. 
Vì sao thế? Vì tự tánh của Như Lai là lìa bỏ, đó 
tức là tánh không, nên thôi, không thê nói được! 

“Vô tánh”, nghĩa là xưa nay chẳng sinh, nên 
gọi là vô tánh. Thế nên Tụng nói là “Như tướng 
hư không”. 

Đây lại vì sao? Là vì lìa tất cả tánh hí luận, 
cho nên giông như hư không, vì hư không đó, là 
tướng như thê. Mà tướng hư không phải phù hợp 
như thế, cứ như lý mà tìm tòi suy xét kỹ lưỡng. 

Tướng, có nghĩa là. hiển lộ ra ngoài. Lại 
nữa, nên biết đối với tất cả pháp. không có 
chướng ngại; trong tự tánh mà có các tác dụng, là 
do trí nhập vào ba cõi, tướng của tâm và tâm sở 
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thì như tướng hư không. Chỉ bày cái sở tri là vô 
minh, đã tùy thuận hiện hành tướng của hai thế 
gian là Khí và hữu tình, với tự tánh hý luận của 
các Uẫn-Xứ-Giới v.v.. 

Cảnh sở tri này tùy thuận theo đó mà có giác 
ngộ các cảnh sở tri biên kế hệ thuộc. Thế nên, đây 
nói gỌI là sở tri. Đó tức là sở tri làm cảnh giới của 
trí, có tính được tạo tác. Do đó Nhất Thiết TTÌ, TẾT 
Nhất Thiết Trí, cả hai thứ trí này, đều như hư 
không. Nên quán như thế. 

Vì gồm thâu chung cả nghĩa này nên Tụng nói 
“Đêu”. “Đêu” , nghĩa là không có ngoại lệ. Không 
có một phân ít nào ngoại lệ này. 

Ở đây, trừ các hàng Thanh văn, ưa thích 
chứng lẫy Niết- bàn Hữu dư Y. Tuy đã chứng 
được lý Vô ngã về Người, mà đối với các sự pháp 
của uân, còn chấp cho là có. Còn những kẻ khác, 
chứng Niết-bàn Vô Dư Y tức là tướng giải thoát, 
nay đây đều được nhiếp thọ chấp nhận. Như Phật 
đã nói: Tất cả các thứ, tất cả những cái có ở đầy, 
đều là rỗng không. Trong đó, lại trừ đi một phân 

“cái không” của ngoại đạo đã nói. Do nghĩa đó, 
cho nên, ở đây, nên biết, trong thế gian, không hề 
có một chút pháp nào có thê có, tất cả đều như 
tướng của hư không kia. 
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Nói “Như tướng hư không”, nên biết đó là tự 
tánh của hư không, nó chơn thật như thê. 

Đấy là đã luận xong về chín bài Tụng như đã 
nói. Lại muốn chỉ bày các quả chủng trí của các 
Bồ-tát, nên nói một Tụng tổng kết: 

Như lu fư duy thật tánh ấy, 

Tất cả tánh áy, chăng Hương nhờ, 
Có tâm thắng nguyện quả Bầ-đê, 
Đại trí trang nghiêm phải đạt được. 
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SỐ 1517 


LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT-NHÃ BA- 
LA-MẠT ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
_Tác giả: - Bồ-tát TAM BẢO TÔN. 
Bồ-tát ĐẠI VỤC LONG tạo bản Luận 
Hán dịch: Đời Triệu Tông Sa Môn Thị Hộ. 
QUYÊN 1 
Kính lễ Bát-nhã Ba-la-mật, 
Mẹ sinh ra tát cả chư Phát, 
Nương nhờ pháp Bát-nhã cao quí, 
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Rốt ráo không đam mê trần cấu, 

Tự tánh lìa vì cõi chư Phật, 

Khiến chúng sinh VMI được tHơng ưng, 
Năng thủ sở thủ đêu mất hết, 

Trong đó tánh thường không thể lập, 
Do đã giải thoát hai thứ chấp, 

Đoạn kiến, thưởng kiến, thảy dứt trừ, 
Từ Nhất Thiết Trí mà sinh ra, 

Kính lễ Bậc Trí đến bờ giác. 

Bộ Phật Mẫu Bát-nhã Ba-la-mật Đa Viên Tập 
Yếu Nghĩa do Bô-tát Đại Vực Long soạn ra bản 
luận, nay tôi giải thích tóm tắt các hành tướng với 
mục đích, giúp các người trí còn thấp kém, hạn 
hẹp, muốn suy nghĩ ghỉ nhớ các nghĩa lý kinh 
này, nhờ tóm tắt ây mà biết được. Như Tụng đã 
nói: 

Thăng huệ được thành tựu, 
Trí không hai Như Lai, 
Trong đó nghĩa tương ng, 
Tiếng và hai: Giáo-Đạo. 

Ở đây nói Thắng Huệ v.v... tức là Huệ Đáo Bỉ 
Ngạn (trí tuệ Ba-la-mật). Huệ tức: Văn, Tư v.v.. 
các huệ. “Ngạn” (bò) tức là bến bờ. “Đáo” tức là 
qua sông mà đến được bờ. Nghĩa là do trí tuệ mâu 
nhiệm, thanh tịnh, nên có thể đến được bờ giác 
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ngộ kia. 
- Hỏi: Người nào có thể đên được? Đáp: Đó là 
các Bô-tát. 

- Người ấy đã thành tựu được những øì? Tức 
thành tựu được pháp Bátnhã Ba-lamật đa. 
'“ Thành tựu” có nghĩa là hoàn thành xong. Nghĩa 
là tánh quả, ý vui thích tăng thượng như thê đã 
hoàn thành XOng. Như diễn giảng, chỉ bày về 
những nghĩa lý giáo huấn của tám ngàn bài Tụng 
Bát-nhã, gọi là đã thành tựu Bát-nhã Ba-la-mật 
đa, chắng phải là từ ' tiếng” Bát-nhã Ba-la-mật đa 
mà có thành tựu. Nếu như thế thì căn cứ vào 
nghĩa nào bảo là đã thành tựu được pháp ấy? Do 
đó, Tụng nói: “Trí không hai”. “Không hai”, 
nghĩa là không có hai tướng, nên gọi là không hai, 
tức trí không có hai thứ ây nên gọi là trí không 
hai. Như thế là đã nói rõ, ở đây là Bát-nhã Ba-la- 
mật đa đã lìa hắn năng thủ và sở thủ (người chấp 
và vật bị chấp), chính đó là trí không hai. Bồ-tát 
đã thành tựu được trí như thê. Nếu đối với các 
cảnh của sắc, v.v... còn chấp vướng vào tướng 
của vật bị chấp và tâm của người chấp thì trí 
không hai tất Sẽ có đối ngại. 

- Hỏi: Nếu các Bồ-tát đã thành tựu pháp Bát- 
nhã Ba-la-mật đa như thế tại sao không nói ngay 
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đó là Như Lai? 

- Như Lai đối với mọi việc đều siêng năng tu 
hành các hạnh và được thành Phật. - 

Luận tự đáp: Như Lai. Như Lai ây. “Ấy” tức 
là Bát-nhã Ba-la-mật đa. Như Lai, là như thật mà 
nói, gọi là Như Lai. Vì pháp â ây như thế đã lìa hết 
tất cả các lưới buộc ràng của sự phân biệt, nên 
Bát-nhã Ba-la-mật đa tức là Như Lai. Trong đó 
không hai, cũng không có phân biệt. “Không 
hai” là Như Lai không ha Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
nhưng cũng không là Bát-nhã Ba-la-mật đa. Vì 
sao gọi là không phần biệt? Vì nó như ánh sáng 
và ngọn đèn, nghĩa đó là như thế. Cho nên phải 
hiểu biết đúng như thật, như các bậc trí đã nói. 
Tụng rằng: 

Chăng phải trí la Không, 
Có chút pháp để được, 

Ý này nói về lìa, 

Tánh lìa, chăng xa la. 
Hai không áy, khác thức, 
Không chut pháp đề chấp, 
Hai không thật đề chuyên 
Hai ngã tánh chẳng lập. 

Do đây mà chứng biết, đối với tướng như thật, 
đức Thế Tôn đã nói như vậy. Thế nên, chủ thể 
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nhận thức và đối tượng được nhận thức, nếu có tự 
tánh thì các phân biệt v.v... sẽ có chỗ để nương 
nhờ. 

Nhân đây hỏi: Nếu Bátnhã Ba-la-mật đa 
thành tựu được trí không hai, tại sao lời Tụng lại 
nói Giáo. Đạo là hai? Tụng đã tự đáp: “Trong đó 
nghĩa tương ưng tiếng và hai: Giáo-Đại” _lrong 
đó” là trong tiếng kia, bao hàm hai thứ Giáo và 
Đạo. Nghĩa tương ưng là lần lượt sẽ nói. Nghĩa là 
nói tiếng kia vốn có hai loại Giáo-Đạo cùng hòa 
hợp tương ưng với nghĩa của Bát nhã Ba la mật 
đa. Tiếng và hai: Giáo-Đạo, thì chữ ”tiếng” trước 
đã giải thích (tiếng gọi Bát nhã Ba la mật). Còn 
hai: Giáo-Đạo tức là phương tiện bát nhã Ba la 
mật đa, được cất g1ữ trong tiêng kia. Cũng như ý 
nghĩa của hạt giống. đã cât chứa ở trong kho. 

Như vậy nên biết, tiếng Bát nhã Ba la mật đa 
nói lên hai loại nghĩa: 

¡. Là cao tốt hơn hết. 

2. Là chủng loại . 

Về “sự cao tốt hơn cả”, là chỉ cho tướng của 
trí không hai. Còn “Chúng loại”, là có hai loại, 
một là đạo giáo và hai là tự tánh. Vì hai thứ đó 
hòa hợp, mà lập bày ra mới có việc diễn giảng, 
chỉ bày. Lại nhờ nương vào như thế v.v... nên 
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Bát-nhã Ba-la-mật đa ấy, có những lời lẽ, nghĩa 
lý, diễn nói đầy đủ cả ba mươi hai phẩm, không 
thêm không bớt, trong đó nói về việc xua tan 
mười thứ phân biệt tán loạn, lại cũng làm sáng tỏ 
mười sáu thứ Không. Tiếp đến Tụng nói: 

Nương tựa và tác dụng, 

Sự nghiệp đồng tu hành, 

Phân biệt tưởng và tội, 

Khen ngợi sẽ nói tiếp. 

Ở trong bài tụng nây, có nêu ra sáu thứ, đó là 
nương tựa, tác dụng, sự nghiệp, tướng, tội và 
khen ngợi. Sau đây sẽ trình bày rõ: 

Nói ' nương tựa”, nghĩa là đức Thế Tôn trước 
hết nói về trí. Do đã nương vào trí như thê, nên có 
pháp môn sâu xa và có khả năng diễn thuyết nối 
tiệp. Chẳng phải Tôn giả Tu Bô- đề v.v... tự có 
khả năng nói được như thế, mà chính là đã nương 
nhờ, hòa hợp vào trí đó. 

Hỏi: Phật nói về trí, vậy tướng của trí như thế 
nào? 

Đáp: Như ở phân đầu Kinh Bát-Nhã tám ngàn 
bài tụng Phật đã nói thế này: Tu- bồ- để! Tùy theo 
sự ưa thích, ông được phép nói về pháp Bát-nhã 
Ba-la-mật đa của các Đại Bỏ-Tát. Phải nên phát 
khởi tu hành giống như Bát-nhã Ba la mật đa của 
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các đại Bồ tát đã sinh ra v.v... Nên biết, sở dĩ 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa của các Đại Bô-Tát 
được nói là do thân lực của Phật p1úp đỡ, nên Tôn 
giả Tu-bồ-đề mới trình bày, diễn nói pháp Bát- 
nhã Ba-lamật đa một cách lưu loát, không 
chướng ngại. Các nghĩa nói ở đây, thuộc phẩm 
thứ nhất của Kinh này. 

Nói “-Tác dụng” tức có tác dụng làm cho tiễn 
bộ thêm lên. Nghĩa là Phật nói về trí, để khiến 
tiễn lên bậc cao hơn. Vì nói pháp môn này, tức là 
nói lên tác dụng, khiến cho chúng Bồ-tát lân lượt 
tiên triển hơn. Do đó mà nói ra pháp môn ấy. 

Nói “Sự nghiệp”, là sự nghiệp đã được làm 
nên, cứ như thế mà phát khởi, tức nương vào lời 
dạy của pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa, an trú như 
thê. Cho nên, siêng năng, mạnh mẽ, hăng hái mà 
tu hành, quyết chí trừ bỏ mười thứ phân biệt tán 
loạn, rồi lần lượt, phân biệt đến mười sáu thứ 
không. Nên biết như thế. 

Nói “- Tướng”, là sự tiêu biểu, vả lại, tướng 
còn là hình tướng. Ở đây là sao? - Tức nêu Bô-tát 
đối với pháp môn Bát-nhã Ba-la-mật đa này, 
trong lúc chép, viết, hoặc đọc tụng mà có người 
nôi lên tâm nghĩ ngờ, thì đó là tướng của ma sự 
(việc làm sai chính pháp), nêu không có nghi ngờ 
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thoái lui, là tướng của Bô-tát. 

Nói “Tội, nghĩa là gây trở ngại, khó khăn, 
đối với pháp này, cùng như chê bai chánh pháp 
hoặc sanh ý tưởng xấu, độc ác đối với pháp Bát- 
nhã Ba-la-mật đa....đấy là những việc gây tạo ra 
tội báo. 

Nói “Khen ngợi”, tức là ca tụng các kết quả 
phước đức; như kinh nói: Nếu có người lây bảy 
báu đây ấp trong ba ngàn Đại thiên thế giới đem 
bố thí, và nếu có người thọ trì, đọc tụng .v..v.. 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa này, thì phước này sẽ 
hơn phước bồ thí kia rất nhiễu. Trong đây lại nói 
do nghĩa gì phải nương dựa vào đó. Cho nên 
Tụng nói: 

Đụ tin dùng làm Thể 

Thầy trò cùng thuyết, 

chưng Khi nói, những nơi nói 
Tự lượng được thành tựu 

Ý ở đây thế nào? 

Nói “Đủ tin” v.v... tin là lòng tin thanh tịnh, 
các Bồ- tát nhờ tin ây, 

đối với những lời dạy sâu xa, có thể phát sinh 
hiểu biết thâu đáo. Có sự tin thế đó nên gọi là tin 
đủ. Đủ tin ấy để có thể làm “thể”. Thể là thể của 
thân. Ví như có thân, làm nhân mới có thể liên tục 
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tu tập các hành. Nghĩa của các tin cũng vậy. 

Nói: “Thây trò cùng thuyết, chứng” nghĩa là, 
đức Thế Tôn là Thây. là bậc Đại sư, tuyên nói 
pháp môn này; các chúng Bồ-tát v.v... là trò từng 
người cũng tự tuyên nói được. Nói như vậy Tôi, 
từng người tùy theo đó mà biểu thị. 

Nói: “Khi nói, những nơi nói”. “Thời” nghĩa 
là: đúng thời, tức hòa hợp các sự việc đã làm để 
biểu thị khi nói. Mỗi chỗ khác biệt, quyết định 
được khắc ghi, giữ lây là nghĩa “nơi nói” nên biết. 
Hỏi: Người thuyết pháp sẽ được nghĩa gì? Tụng 
tự đáp: Tự lượng được thành tựu. Nghĩa nây thể 
nào? Tự, nghĩa là chính mình, lượng là tự lượng, 
là lượng sức mình có được là không có trái 
nghịch. Còn thành tựu nghĩa là thành thục mọi 
việc đầy đủ, tức người thuyết pháp, các việc đã 
nói ra thảy đêu thành thục. Như Tụng kia nói: 

Người thuyết pháp nên biết 
Hai: Thời-Xư thê gian 
Người nói có đồng chứng 
Vê sau được như lượng. 

Trong đó ý nói gì? 

Nói: “Người thuyết pháp” là người nói pháp. 
Nói “Hai: Thời-Xứ thể gian”, nghĩa là ở trong 
tướng thế gian, trước tiên phải hiểu rõ khi nào thì 
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nói (Thời) nói ở những nơi nào(Xứ) sau đó mới 
nương dựa vào trí, như lý mà nÓI. 

Hỏi: Nói đó, là nói cái gì? Tụng tự đấp: 
“Người nói có đồng chứng”. Nghĩa là có sự hòa 
hợp của đồng chứng Và nÓI. 

Hỏi: Thế nào là được như lượng? 

Đáp: Nói được như lượng là được lượng lời 
nói chân thật kia, chăng phải là nghĩa Thời-xứ mà 
nay đã nói. 

Ở đây lại dùng nghĩa gì ấn định là mươi hai 
phẩm? 

Cho nên tụng nói: 

Tập hết thảy như vậy 

Ta - nghe v.v... và pháp thuyết 
Nghĩa hòa hợp như thế. 

Ba mươi hai tôi thượng. 

Ở đây “nói hết t thảy như vậy v.v...” thì “hêt 
thảy” nghĩa là khắp hêt. Những øì là khắp hết? Đó 
là sự tụ tập như thê, tụ tập những cái ta nghe. 

“Như vậy” nghĩa là đã làm như vậy, pháp đó 
như vậy. 

Nói “Ta-nghe v.v... và pháp thuyết” thì ta là 
tướng của chính mình hình thành. Nghe nghĩa là 
lắng nghe, túc lắng nghe pháp này. Tổng ý ở đây: 
Hoặc là như vậy, hoặc là ta, hoặc là nghe, tất cả 
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HỢP lại mã thành. Cho nên nói: “lôi nghe như 
Vậy v.V..... 

Hỏi: Chữ “vần vân”; là gồm. những nghĩa gì? - 
Đáp: Vân vân là gôm cả nơi chốn và thời gian nói 
pháp. 

Chữ “thuyết”, là giảng nói chỉ bày. Thế nên ở 
đây nói: Ta-nghe v.v... như thế. 

Nơi “nghĩa hòa hợp như thế”. Là đối với pháp 
được thuyêt kia, hoặc làm, hoặc không làm chúng 
đều hòa hợp từ đầu cho đến cuôi theo thứ tự mà 
tuyên nói nghĩa tối thượng như thế. 

Tối thượng là nghĩa cao nhất trên nhất. Thế 
của ngôn thuyết kia, ấy là những lời được diễn 
bày ra (ngôn thuyền), 

Hỏi: Ở đây nói những gì? Tụng tự đáp: “Là ba 
mươi hai tôi thượng”. 

Ba mươi hai, đó là số lượng quyết định. Nghĩa 
là nói nghĩa trong số lượng như thể. Vì thế nên 
biết, các điều được nói ở đây cũng không giảm 
bớt. 

Hỏi: Trong kinh Bát-Nhã Ba-la-mật-đa mười 
vạn Tụng nói đến nhiều thứ không, trong kinh 
Bát-Nhã Ba-la-mật đa tám ngàn tụng thì nói có 
mười sáu pháp không. Như thê, đối với Kinh kia 
nói làm sao băng được? Vì có nghi này, nên Tụng 


1256 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


dứt nghi, nói: 
Phân biệt mười sáu tướng, 
Các không theo thư tự, 
Trong tắm ngàn tụng nói, 
Hiểu phương tiện khác, nói. 

Ở đây nóI phân biệt v.v.., tức là phân loại vô 
số thứ rôi sắp xếp riêng ra từng loại, nên gọi là 
phân biệt - Vả lại, phần biệt còn có nghĩa là chủng 
loại. Các chủng loại đó, là nghĩa của đủ các thứ 
tính chất. 

Trong ây phân biệt cái gì? Đó là phân biệt 
những pháp không - Phân biệt những pháp Không 
nào? Là mười sáu pháp không. 

- Mười sáu, đó là sô hạn định. Mười sáu pháp 
không nói ở đây, cùng với các nghĩa lý đã nói 
trong kinh Bát-Nhã mười vạn tụng kia, đêu là như 
nhau. Tụng nói: “Trong tám ngàn bài tụng nói”, 
tức những điều đã nói trong tám ngàn bài tụng 
của kinh Bát-Nhã này, là nói những gì? Cho nên 
Tụng nói: là nói đến các thứ lớp của nó. Nói “thứ 
lớp”, nghĩa là không vượt qua. Chăng vượt qua 
pháp nào? Tức là tiêng nói về không. 

Cho nên, lời tụng sau đã nói: “Hiểu rõ phương 

tiện khác, mà nói”. 

Có nghĩa như thê nào? Khác, nghĩa là pháp 
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riêng khác. Đối với pháp riêng khác đó, chọn lấy 
phương tiện. Thế nên, nói ấy là phương tiện khác 
mà nÓI. “Hiểu”, tức hiểu, phải nên phân biệt như 
thế mà hiểu biết. Nói “Hiểu rõ phương tiện khác, 
tức là phân biệt để nói rõ pháp không. Tụng lại 
nói: 

Nay tám ngàn tụng này, 

Nói ẩu nghĩa không thiểu, 

Tùy ý tóm tất tụng, 

Nghĩa như thế, như thuyÊt. 

- Nói: “Nay tám ngàn tụng này”, là chỉ pháp 
cần biết. 

- Nói: “Không thiêu”, tức là không giảm bớt 
hay thiếu sót. 

- Không thiếu sót những gì? Tức là nghĩa 
đúng như thuyết. Tức nghĩa giông như những 
điều nói ra, thì tự nhiên sẽ đây đủ. Có người hỏi: 
Những điều nói đó vì sao Tụng lại tóm tắt? Tụng 
đã tự đáp: Tùy ý thích mà tóm lược tụng. -Nay 
chỉ nói có tám ngàn tụng, là vi tùy theo ý ưa thích 
nhất mà phù hợp người nghe. Thê nên có Tụng 
tóm lược. Tóm lược, tức là nói ngăn gọn lại. 

- NóI: “Nghĩa như thế, như thuyết”, là nói 
nghĩa đã nói như thế. Là thê nào? Tụng nói: Như 
thuyết. Tức là như lời nói ấy thì đó là lời nói đúng 
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với lý đã thành tựu. Không phải là nghĩa lý của 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa đây có sai khác nhau 
mà vi tùy vào trình độ căn cô có thấp, vừa và cao 
đã mong muốn tiếp nhận. Thế nên, do nguyên 
nhân đó mà đức Thế Tôn nói tóm tắt ngắn gọn 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa này. Và như thứ lớp, 
dùng phương tiện khác biệt mà nói mười sáu pháp 
không. Cứ như thế mà giảng nói, chỉ bày, hiện rõ 
cho chúng sinh. Lại tiếp Tụng nói: 

Bồ-tát chẳng thấy ngã, 

Đây nói thật Tịch mặc 

Nhận các sự bên trong 

Kia nói đó là không. 

Ở đây nói về “Bồ- đề tát-đỏa” v. V.. .-Bô-đề và 
Tát-đỏa tức là Bồ-đề tát- đỏa. Bồ- đề là trí không 
hai. Tát-đỏa tức là người cầu Bồ- đẻ, mà Tát-đỏa ở 
đây gọi là Bô-đề Tát-đóa, tức Bồ-đề Tát-đỏa â ấy 
có cái ngã chẳng thể thấy cũng chắng thể nào có 
được (bât khả đăc). 

“Ngã” nghĩa là minh, ta. 

Tụng nói: Đây nói thật “Tịnh mặc”. Chữ 
“Đây” nghĩa nó như thể. “Nói” tức là nói. “Thật” 
là chơn thật, tức Thắng nghĩa đề. 

Chữ “Tịch mặc” là chỉ đức Thế Tôn, nghĩa là 
đức Thế Tôn với thân, ngữ, ý và các nghiệp, đều 
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tương ưng với sự lặng yên. - Nói như thế đấy 

. là do nhờ oal thân của Phật hộ trì giúp đỡ, 
khiến Tôn giả Tu Bồ-đề, ở trong pháp đó nói 
những lời lẽ nghĩa lý. 

Nói “Kia nói đó là không”: chữ “Kia” là chỉ 
đức Thế Tôn. “Nói” là giảng nói chỉ bày. Nghĩa là 
Phật - Thế Tôn nói. “Đó là không, thì nói pháp 
nào là không? Cho nên, Tụng nói “Nhận các sự 
bên trong”. 

“Các sự bên trong”, sáu căn ở trong như nhãn, 
nhó v.v... øọI là các sự bên trong. Do vì người 
ngu chấp đó là chủ thể thật sự lãnh thọ (năng thọ. 
Thế Tôn nói, các sự trong đó đều là không. 

Và lại, các Bồ- tát mới phát tâm, ở trong các sự 
ây phân biệt, thây có tự tánh thật. Như thể v.v... là 
nói Nội không đã xong. Lại nữa, Tụng nói: 

Sạc và fự tánh sac, 

Đây nói cũng là không, 

Các xứ bên ngoài Đ.V... này 

Phân đã nhận (sở thọ) xơ dứt. 

Nói: “Sắc và tự tánh của sắc” , tức là sắc, 
thanh v.v... sáu cảnh xứ bên ngoài "Sắc tức là 
cảnh xứ sắc. ›. Nói ° 'tự tánh của sắc” là sắc chất của 
chính nó. Như tướng vốn có, tướng ây chăng sinh. 
Vì chăng sinh nên tự tánh nó là không, song, tự 
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tánh cũng chăng thê hư mắt. Thí như sừng, người, 
thì nghĩa đó thuận theo biết. “Đây nói”, tức là đây 
phải nói như thể, nói những điều như thế V.V... VẢ 
lại, ở trong đấy Thế Tôn nói đều dứt (thôi). 

Thôi (dứt) có nghĩa là chăng làm. 

Hỏi: Pháp nào thôi dứt (chăng làm)? Lời tụng 
đã tự đáp: Đấy là ở các xứ bên ngoài. Là thê nào? 
Các xứ ở bên ngoài, là các cảnh của sắc thanh 
v.v.. các phần ở ngoài đó thảy đều là không thật. 
Nhưng kẻ phàm phu kia chấp là có tánh đã tiệp 
nhận (cảnh sở thọ) như thê. Cho nên đây nói 
“thôi”, là thôi, đừng chấp ngữ nghĩa ấy. Như thế 
v,v.. là nói. Ngoại không đã xong. Sau đây, lại nói 
về không, như tụng kia nói: 

Thân kia với tướng sắc v.V.. 

La an trụ và (ướng 

Hướng nghĩa nếu kia thấy 

Trong äy tức không thực. 

Đây nói “Thân kia với tướng sắc v.V..., thê 
nào là thân kia? Chỉ nói sắc trong sắc ngoài, đó 
tức là thân. Nói : “an trú” tức là khí thế gian đều 
riêng biệt mà an trú. Cho nên, gọi là an trú. Nói 

“tướng”, tức là ba mươi hai tướng tiêu biểu của 
bậc Đại trượng phu. Nói “lìa”, như trước đã nói, 
tật cả đều lìa. “Lìa” có nghĩa là “không”. 
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- Nói “Hướng nghĩa”, “Hướng” tức là đã qua, 
nghĩa đã qua gọi là Hướng nghĩa. (nghĩa đã nói 
trước đó) Pháp nào là Hướng tre! Như tụng 
phần đầu đã nói: “tướng sắc v.V.. - Vậy là sao? 
Nếu như thế thì sắc ở trong, sắc ở ngoài, tất cả 
đều là không có tướng. Tức đối với chúng, hiểu 
rõ nghĩa là “Không” như thế. Nghĩa của thanh, 
hương v.v... cũng nên biết như thế. 

Nay, trong Tụng này trước tiên nói ba loại 
không. Đó là Nội-Ngoại không, Đại không và 
Tướng không. Kế đây sẽ nói không không. 

Như tụng nói: “Nếu kia thấy trong ây, tức là 
không thực”. “Nếu”: nghĩa là nêu có được, tức là 
có được không trí. “Kia” tức là thần kia v.v.. 
“Thấy” nghĩa là biết, biết là biết rõ .Ý ở đây nói 
biết trí không, biết rõ các cảnh là Không rồi, thì 
trí không nảy đối với chính (rong) nó là không 
thực, chăng hề có, huồng là các pháp khác, có 
tánh chất nương nhờ vào một cái khác: Cầu này 
như thế là nói về không không (không cả cái 
không). Trong đây lại nói Tự tánh không, Như 
Tụng nói: 

Tánh không các Nội xử, 
Tự tảnh cũng lại không, 
Sở hữu chủng, tướng Thức 


Ngã liên khởi Bi -Trí. 

Đây nói: “Tánh “Không” các Nội xứ”, nghĩa 
là tánh không của các xứ bên trong vốn có. 

Tiếp theo nói: “Tự tánh cũng là không”. Tự 
tánh, nghĩa là chủng tánh. Do chủng tánh đó mà 
hiện rõ tướng của thức v.v... như thể. Nói: “Sở 
hữu chủng - tướng Thức”. Sở hữu ý là nói: Nếu 
như có. Trong câu này là nói: nễu như có tướng 
của " tánh của Thức, các loại, chủng tánh 

.. thì tức liền dây khởi bi - trí của ngã. Bi là 
muốn các khố của người khác đều lìa tan, dứt 
mất. “Trí” là sự xét đoán chọn lựa các pháp 
tướng, hoặc là bị, hoặc là trí, nên gọi chung là bị 
trí. Còn ngã có nghĩa là tướng của mình, tức là 
chính mình có hai thứ bị và trí đó. 

Tóm lại, ý chính ở đây, muốn nói là tự tánh 
của các thức ở bên trong vốn là không. Sau đây 
lại nói về nghĩa hai thứ không. Như Tụng nói: 

Chăng sinh cũng chăng diệt, 
Rõ những thứ v.v... hữu tình 
Hữu tình, sinh tứ, dục, 

Kia nói tức là KhÔng. 

Tụng nói: Bốn câu: “Chăng sinh cũng chăng 
diệt v.v....” là kết hợp , giải thích hai nghĩa không. 
Nói “chắng sinh” là trong kinh Bát- Nhã thiên 
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Tụng (tám ngàn tụng) vốn đã nói là chắng sinh. Ý 
muôn nói, là nó đã dừng lại việc sinh ra tiếp tục. 
Nghĩa là xưa nay nó vôn tánh chắng sinh. Sinh 
nêu không có tánh, thì diệt cũng không (có 
tánh).Vì tánh trước chắng sinh, thì tánh sau cũng 
chắng diệt. 

Hỏi: “Những thứ” (thử đăng) là sao? Cho nên, 
Tụng đáp: Hữu tình Hữu tình đó tức là thân mạng 
năm uấn. “Hữu” nghĩa là có tánh của vật đó. Tình 
tức là nói hòa hợp với cái tánh của mình tạo nên. 
Cho nên, gọi là Hữu tình. “Rõ” nghĩa là làm cho 
hiểu rõ. Ý đây nói là cả Hữu tình và Sinh tử, hai 
thứ đó đều là không, làm rõ nghĩa ấy. Nhưng các 
Hữu tình thì không có giới hạn. Chết đây, sanh 
kia, xoay vòng trong sáu đường, luân chuyển 
trong Sinh tử, không bao giờ dứt. Sinh tử đây, tức 
là sự luân hồi. Như vậy hành tướng hữu tình tức 
là Sinh tử, giải thích nghĩa thuận theo mà biết. 

Hỏi: Điêu này ai nói? Tụng đáp: Kia Chính là 
Như Lai chơn thật nói. Ngài nói điều gì? -Đó là 
nói về Không, tức là Hữu tình và Sinh tử, hai thứ 
đều không. Tuy nhiên cái tánh không có của kia 
trong đây cũng lia bỏ, giống như chấp cái tánh 
"không có” của thứ kia thì ở đây cũng không còn. 
Nếu vậy, tại sao tụng lại nói là “Dục”? - Dục có 
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nghĩa là ưa thích, ham muốn. Hữu tình và Sinh tử 
là hai thứ dục. Nếu hai thứ dục ấ ấy đã hết thì đó là 
chơn thật. Như vậy là đã nói vệ hai thứ nghĩa 
không, gol là Tất cánh không ( “không” rốt ráo), 
và Vô tê Không (Không cái không có giới hạn). 

Hỏi: Thế nào là không có giới hạn? Không có 
giới hạn là không có ranh mức đầu tiên, không có 
phân hạn nào là đầu tiên. Vì đây không có giới 
hạn nói là Không nên gọi là Vô tê không. Như 
Phật nói: Biên vực đâu tiên của sinh tử không thể 
chỉ ra. Cho nên sau đây lại nói về không. Như 
Tụng nói: 

Phật pháp chăng thể thấy, 
Pháp Bồ- tắt cũng vậy, 

Các điều như đã nói, 

Cả Mười lực v.v... cũng không. 

Nói: “Phật pháp chẳng thể thấy” Phật pháp, 
tức là pháp của chư Phật, như là Mười tám bất 
công, và Mười lực v.v... Các pháp như thê, dùng 
diệu huệ thanh tịnh mà quán thì chăng thể thấy, 
cũng chắng thẻ nào có được. Vì nó như thế, cho 
nên nêu có phân biệt thì sẽ bị trở ngại. Nói: “Pháp 
Bồ- tát cũng vậy”, tức là các pháp của Bô-tát như 
Bồ thí Ba- 

la-mật đa v.v... các thứ hành tướng khác; nêu 


SỐ 1517 - LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT VIÊN TẬP YẾU NGHĨA, Quyển 1 126! 


đi vào trí chơn thật, như lý mà quán sát thì cũng 
chắng có chỗ để thấy. 

Nói: “Các điều như đã nói đây, cả Mười lực 

cũng Không”. “Các điều đó v.v..” tức là các giáo 
pháp, lời dạy như thế.“Các điêu đã nói tức đã nói 
các điều ấy ra. 

Hỏi: Nói ra những pháp nào? Lời Tụng đã tự 
đáp: Đó là Mười lực v.v... là chỉ rõ pháp Mười 
lực trên đã nêu. Nói v.v... (đắng) tức là gôm cả 
Mười tám pháp bất công. Lại hỏi: Đây là nói về 
những pháp nào? Đáp: Đó là nói vê cái không. 
Không, tức là lìa tự tướng. Như vậy ở đây đã nói 
tật cả các pháp đều không (Nhất thiết pháp 
không). Sau đây lại nói cái không khác, như Tụng 
nây nói: 

Có các pháp riêng rê, 

Đây nói tánh Biển kế, 

Trong Thắng nghĩa, chẳng Có, 
Các pháp, nói như thể. 

Nói “Riêng rẽ có các pháp, nói đó là tảnh biến 
kế v.v... là phá tánh chất của biến kế. “Riêng rể” 
nghĩa là môi mỗi các thứ. Gọi có được tánh biến 
kế là có sự chấp lấy vướng mắc. Chấp trước vào 
pháp nào? Tức là các pháp sắc, thanh v.v.. . Chữ 
“Đây” nghĩa là như thê. Chữ “Nói” là diễn nói. Ý 
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tông quát nói tất cả các pháp riêng rẽ khác nhau 
đó, đôi với Thắng nghĩa để thì chúng chăng có. 
Thế nên Tụng nói: ” Trong Thăng nghĩa chắng có, 
các pháp nói như thế”. “Trong Thăng nghĩa chắng 

° tức là xét trong Thăng nghĩa để thì chúng 
lào có tự tánh. 

Hỏi: Pháp nào không có tự tánh? - Đáp: Đó là 
các pháp vê sắc v.v... “Nói như thế” tức là ở đây 
nói như thế... 

- Hỏi: Ai nói như thế? Đáp: Phật đã nói như 
thế này: Quán xét cái Không của tướng Thăng 
nghĩa vốn có kia, tướng ây cũng chính là cái 
“Không” do tánh biến kế chấp thành, không phải 
chỉ nói cái tướng Năng thủ (các pháp được giữ 
lây) trong Thắng nghĩa đế mà nói đó là Không. 
Như thế là đã nói: Thắng nghĩa không. Ở đây như 
vậy thì nghĩa tự sáng tỏ. Người giải thích Luận 
nói riêng Tụng: 

Thứ, thứ tánh biến kế, 
Nơi nơi đều vướng mắc 
Biến kế như vậy đó 

Tự tánh không hề có. 


^ 
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LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT-NHẤ 
BA-LA-MẬT ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
QUYÊN 2 


Lại nói cải không sau. Như là, nói: 
Cắt đứt hết ngã kiến v.v.. 
Đại sĩ làm rốt ráo, 
Nói nhân vô ngã ñy, 
Phát nói khắp MỌI HƠI. 

Ở đây nói “Ngã kiên” v.v.., tức nói đoạn trừ 
các ngã kiến v. Vu Ngã tức là biến kế sở chấp vào 
các uân v.v.. “vốn có” Vân vân (đẳng). tức bao 
gồm cả Nhân kiến. Chúng sinh kiến, Thọ giả 
kiến. Các hành tướng trong đây gọi là Sở đăng, 
nghĩa là những sở hữu v.v... thuộc Ngã. Giải thích 
nghĩa này thuận theo mà biết. “Kiến” (thấy), 
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nghĩa là cái thấy chấp trước. Tổng ý ở đây là nói: 
Đối với cảnh của ngã v.v... trong cõi thì các ngã 
kiến v.v.... phải nên dứt mẮt. “Đoạn” nghĩa là phá 
tan. “Làm” nghĩa là làm rốt ráo. 
- Hỏi: Người nào làm? Đáp: Ấy là Bồ-tát. 
- Lại hỏi: Là Bô-tát sao lại nói là Đại sĩ? Đáp: 
Nói Đại sĩ tức là Đại Hữu tình, Đại Hữu tình nây 
luân hồi khắp nơi, liên tục làm lợi ích chúng sanh, 
tức là Bỏ-tát. Nếu đây có làm thì sao nói đoạn ngã 
kiến? Do đó Tụng. nói: “Nói nhân vô ngã ây Phật 
nói khắp mọi nơi”. Nghĩa là Phật nói: Dù ở nơi 
nào, nhất định đều nói người là không có ngã. 
Như thế là đã nói Vô tánh Không (Không của 
không có tánh) xong! Nay lại nói cái không khác. 
Như tụng nói: 
Tất cả pháp không sinh, 
Ở đây nói cũng thể, 
Tuyên nói pháp vô ngã, 
Nói thật khắp các xứ. 
- Nói “Tất cả pháp không sinh” v.v... “Tât cả” 
nghĩa là khắp hết. 

Còn “pháp” tức là các pháp như sắc V,V.. . Tất 
cả tức là pháp, nghĩa đã giải thích. Nên biết, tât cả 
pháp â ây đêu không sinh. Nói “không sinh”, tức là 
chấm dứt sự sinh của pháp. Ý ở đây nói tánh xưa 
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nay chăng sinh. Chẵng phải như tướng tụ tập kia, 
mà có được tánh thật của nó. Tụng nói: “Ơ đây 
nói cũng vậy”, Đây” nghĩa là như thế. Nói tức 
biểu thị nghĩa. Cũng vậy, là cũng lại nói như thê. 

Tụng nói: “Tuyên nói pháp vô ngã. Pháp là 
các pháp như sắc v.v... “Võ ngã” tức là không tự 
tánh. 

Hỏi: Nếu thê sẽ biểu thị cái gì? Tụng tự đáp: 
“Nói thật khắp các xứ”. “Khắp các xứ” (Nhất 
thiết xứ) tức tật cả các loại “Thật” nghĩa là chân 
thật. Tức là pháp Chân như vô ngã. “Nói” là biết 
rõ. Biết rõ còn có nghĩa là ngăn ngừa. Đây ý nói: 
Chơn như ngăn ngừa các pháp khác. 

Lại hỏi: Người nào nói thật? Đáp: Đó là Phật 
Thế Tôn. Các điều đã nói như thế thì không giống 
với cái không của ngoại đạo thường nói. 

Như thế là đã nói Vô tánh tự tánh Không 
xong. Sau đây sẽ nói nghĩa của hai thứ không 
nữa. Như lời tụng nói: 

Có tội và không lỘI, 

Chắng thêm cũng chẳng bớt, Pháp Hữu vi, Vô 
vi, 

Ngăn sở hữu các thiện. 

Nói “có tội và không tội” thì tội tức là lỗi lâm; 
lỗi tùy theo tội mà chuyền, nên gọi là có tội. Lìa 
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tội và lỗi lầm, øọI là không có tội. Hoặc tội, hoặc 
vô tội, thì các pháp vốn có xưa nay cũng không 
tăng thêm, không giảm bớt. Nói chăng tăng thêm 
đó, tức là có đó nhưng không tăng trưởng thêm. 
Cũng chắng giảm bớt, nghĩa là được pháp vô tận 
sinh ra, mà không giảm bớt. Thế nên, Bồ-tát phải 
biết như thật đó là pháp vô tận. Hữu vi, nghĩa là 
các pháp có sự tạo tác, nên gọi là Hữu vi. Hành 
tướng của nó như thế nào? Tức là do nhơn duyên 
đã sinh ra các hành. Còn Vô vị, thì nói đơn giản, 
là chẳng phải hành tướng Hữu vi. 

Thế nào gọi là Trạch diệt v.v..? Tụng nói: “Sở 
hữu các pháp thiện”. 

Hỏi: Nhưng Hữu vị và Vô vĩ đều sở hữu các 
pháp thiện. Lại nói như thế nào? Đáp: Trong đây, 
nên biết các pháp thiện Hữu vị, pháp thiện Vô 
vi... nêu như thứ lớp, hoặc không theo thứ lớp 
nảo tu hành thì, đều đạt được sự không tăng thêm 
hay giảm bớt. Theo ý ở đây, đối với Thắng nghĩa 
đế thì không có thật năm giữ một pháp nào cả. 
Nói Ngăn (Chỉ) là ngăn cản trừ bỏ. Ngăn trừ nói 
rằng: Chúng SỞ hữu cái tướng 

“Không có”. Như thé, là đã nói xong Hữu vi 
Không và Vô vi không. Sau đây lại sẽ nói các 
không. Tụng nói: 
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Trong tánh Không (của) các thiện 
Nó xuất cũng vồ tận, 

Biến kế phân biệt này, 

Nó thâu khắp đêu không. 

Nói: “Trong tánh Không của các thiện”. “Các 
thiện” ở đây là các pháp thiện. Nghĩa là trong 
tánh không, thì có các pháp thiện chắng phải là vô 
tánh. (tánh không có). Vì sao thế? Tụng nói: “Nó 
xuất cũng vô tận”. “Nó” tức là cái tiêng bao hàm 
các pháp thiện. “Xuất” tức là sinh ra. “Cũng” 
nghĩa là nói liên tục. Tổng ý ở đây là do tánh của 
các pháp thiện như lý, sinh ra là vô tận cho nên nó 
không giảm bớt, và các việc cua Bồ -tát nhờ vậy 
cũng không gián đoạn. 

- Tụng nói: “Biến kế phân biệt này”. Nghĩa là 
bậc trí, thuận theo đó nên biết rõ như thật. Tánh 
biến kế sở chấp như đã nói. Tụng nói: “Nó thâu 
khắp làm không”. Khắp là khắp hết “Thâu” 
(nhiêp) là tống gom lại. Nghĩa là trong kinh Bát- 
Nhã tám ngàn bài tụng. đây, đã phân biệt, nói rộng 
các loại không, Như vậy trong đây liên tục đã nói 
khắp hết, mà Viên Tập tông gom lại. Cho nên gọi 
là “Thâu khắp”. Như thế ở đây là tổng gom lại 
đều không. 

Hỏi: Thế thì hành tướng của không này hòa 
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hợp ra sao? Đáp: Không, được nói ở đây chỉ để 
phá bỏ tướng pháp mà biến kế đã chấp. Nói như 
thế đây là nói nghĩa rốt ráo. Cho nên, các lý trong 
lời nói đó tự hòa hợp, sồm chung lại. Như thế là 
đã nói xong về không. Sau đây không còn lời lẽ 
nghĩa lý gì để nói về không nữa. 

Lại nữa, nên biết: Các pháp không được nói Ở 
đây, chỉ là để phá bỏ, ngăn chận các chấp trước 
phân biệt của chúng sinh, chứ không phải nói thật 
tánh. Vì sao? Trong thật tánh â Ẫy, chỉ nói hai thứ 
không: ấy là Nhơn không và tất cả pháp đều 
không. Như thế là đã nói xong về cái không 
không tan hoại. (Vô tán Không) 

Hỏi: Sao gọi là không tan hoại? Đáp: Tan 
nghĩa là ly tán. Tan này chăng tan, nên gọi là 
không tan. Thể của không tan, là các Bồ-tát có 
được những pháp thiện, cho đến trong cõi Niết- 
bàn Võ Dư Y, nó cũng không tan và cũng không 
hết, nên gọi không tan. (Vô tán Không) 

Như thế là đã nói tổng cộng mười sáu không. 
Như trong Biện Trung Biên luận, Bô-tát Từ Thị 
đã nói các nghĩa như vậy. Để mở bày sáng tỏ, 
Tụng nói: 

Nội - Ngoại thọ. Thân kia, 
An trú - vật đêu không, 
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Trí thấy như thật chúng 

Vốn có nghĩa là không, 

Thọ nhận hai thư thiện, 

Luôn lợi ích hữu tình; 

Ở sanh tử làm lợi, 

Pháp thiện ấy vô tận, 

Các chúng tánh v.v... thanh tịnh, 
Đạt được các tướng tốt 

Pháp chư Phát thanh tịnh, 
Bồ-tát cũng thành tựu, 

Người và tát cả pháp, 

Trong đấy không tánh, không, 
Trong không tánh có tánh, 
Tánh đó cũng lại không. 

Lại nữa trong đây, nay sẽ nói đến việc trừ bỏ 
mười pháp phân biệt tán loạn. Nên biết, đó là phát 
khởi hành tướng để tu hành. Hỏi: Những gì là 
mười thứ phân biệt tán loạn? Lại làm sao ngăn? 
Do đó Tụng nói: 

Mười thứ tâm tán loạn, Tâm tán loạn chỗ 
khác, Ngu chẳng được tương ưng, Trí không hai 
chẳng thành. 

Đây nói về mười thứ tâm tán loạn. Bồ-tát mới 
phát tâm có mười thứ phân biệt tán loạn nây. Đó 
là: 
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¡. Phân biệt tán loạn về không tướng. 

2. Phân biệt tán loạn vệ có tướng. 

›. Phân biệt tán loạn về không tướng và có 
tướng (Câu tướng). 

4. Phân biệt tán loạn Chê bai. 

s. Phân biệt tán loạn Một tánh. 

ø. Phân biệt tán loạn Đủ các thứ tánh. 

7. Phân biệt tán loạn Tự tánh. 

s. Phân biệt tán loạn SaI khác. 

o. Phân biệt tán loạn Đúng tên với nghĩa. 

¡o. Phân biệt tán loạn Đúng nghĩa với tên. 

Đấy là mười thứ phân biệt, khiến cho tâm tán 
loạn, là tâm và tâm sở bị tán loạn. 

Tán loạn chỗ khác, là phân tán ra nhiều chỗ 
khác nhau, mà bị loạn động, nên gọi là tán loạn. 

Nói “chỗ khác nhau”, nghĩa là có nơi có chỗ 
riêng rẽ khác nhau, bị loạn động lội dẫn làm cho 
tâm ấy không được tương ưng. 

Hỏi: Người nào chắng được tương ưng? Tụng 
tự đáp: Kẻ ngu chắng được tương ưng. Ngu tức là 
kẻ phàm phu ngu mê, là các DỊ sinh, đối với các 
việc tôn hại, hoặc các việc ích lợi, hoặc là pháp 
chơn thật đều không biết gì! Hỏi: Không được 
tương ưng pháp nào? 

Tụng tự đáp là: “Trí không hai”. “Không hai” 
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tức là không có hai tướng, nên gọi là không hai. 
Trí chăng chấp trước vào hai thứ đó, nên gọi là trí 
không hai. “Thành tựu”, là hoàn thành tức quyết 
định được hoàn thành. Ỗ đây, như thế tất phải có 
nghĩa lý gì. Như tụng đã nói: “Chắng thành”, 
nghĩa là các kẻ phàm phu ngu mê, tâm luôn tán 
loạn, nên đối với các cảnh của sắc, thanh, hương, 
VỊ, XÚC V.V... tâm sinh chấp trước. Thế nên, diệu 
Trí thanh tịnh không thể nào thành tựu, tức là tâm 
không tương ưng. Hỏi: Nếu trí không hai chăng 
tương ưng thì đó có nghĩa thế nào? Tụng nói: 

Nó ngăn chặn, đả phá 

Nàng, sở trị lần nhau 

Với pháp Bát-nhã này, 

Nơi Viên Táp đã nói. 

Nói nó ngăn trở v.v... “Nó”, tức là mười thứ 
phân biệt tán loạn. 

Ngăn trở nghĩa là ngăn cản, đả phá. 

Hỏi: Chỗ nảo ngăn cản. Tụng tự đáp: Trong 
pháp Bát-nhã, tức là lời dạy của mười vạn bài 
Tụng, trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa tất cả đều 
nói lời ngăn ngừa. 

Hỏi: Nó ngăn pháp nào? Tụng tự đáp: năng- 
SỞ trỊ lẫn nhau. Hỗ tương là nghĩa đây và kia thay 
đối cho nhau. Năng (chủ thể) sở (đối tượng) đổi 
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trị là hữu tướng và vô tướng, thay đôi cho nhau 
làm Năng-Sở đối trị. Hành tướng thế nào? Như 
chỗ có hữu tướng là năng đối trị, thì vô tướng là 
sở đối trị. Hoặc vô tướng là năng đối trị thì hữu 
tướng là sở đối trị Như vậy, v.v... đó là hành 
tướng. 

Hỏi: Trong pháp Bát-nhã kia, sẽ phải nói như 
thế nào? -Tụng tự đáp: “Nơi Viên Tập đã nói”, là 
lời dạy trong Phật Mẫn Bát nhã Ba-la-mật đa. 
Như thê Viên Tập đã tông gom tóm lược nghĩa 
côt yếu, gôm thầu cả mười thứ phân biệt tán loạn. 

-“Nói” là nói năng. Đây nói như thể, đó tức là 
Như Lai là bậc hiệu biệt thâu đáo, chơn thật và 
cao tột nhất, mà Viên tập đã thâu gom khắp ở 
trong pháp Phật Mẫu Bát-nhã Ba-la-mật đa như 
thế mà giảng nói. 

Hỏi: Đã giảng nói những gì? Lời tụng nói: 

Nếu như Bồ-tát có, 

Phân biệt Wô tưởng này, 
Thây ngăn ngửa tán loạn, 
Nói các uẩn thê tục. 

Ýở đây nói: “ Bồ-tát có phần biệt vô tướng 
nảy”. Bồ Đề và Tát Đỏa tức là Bồ Đề Tát Đỏa. 
“Có”, nghĩa là chăng không. Ở đây nói như vậy, 
tức là có thứ phân biệt vô tướng. “Phân biệt Vô 
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tướng”, tức là phân biệt sắc không có tướng. Phân 
biệt ây tán loạn như thế, là do tánh ngu sỉ gây ra. 

- Hỏi: Nếu có thứ tán loạn này thì phải làm 
sao? -Tụng đáp: Bảo ngăn ngừa cho dứt. Hỏi: AI 
có thể ngăn ngừa cho dứt? Tụng đáp: Là Thây. - 
Thây ở đây chính là Đại sư Như Lai. Ngài khéo 
luôn chế ngự, hàng phục các giặc thù phiên não, 
lại thường cứu độ những nỗi lo sợ nơi các nẻo ác 
nên gọi là Thây, là Sư. 

Tụng nói: “Nói các uân thế tục”. Thê tục, tức 
là thế gian. Các uấn thế tục tức là sắc, thọ v.v.. 
Nói đến các uấn ây, cÓ ý là khiến phải hiểu biết 
rõ. Vì có uân ấy, nên cân phải trừ khử phân biệt 
vô tướng tán loạn đó. Ỷ nói như thế, ấy là vì Thế 
Tôn thương xót các Bồ-tát mới phát tâm, nói các 
uấn thế tục, khiến họ hiểu biết để trừ khử đoạn 
kiến, mà ngăn cái phân biệt vô tướng đó, chứ 
chắng phải nói thật tánh. Tám ngàn bài tụng của 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa này nói nghĩa như thế 
thì tương ưng với nghĩa lý của Bát nhã ba la mật 
đa bản mẫu. Lại nữa Tụng nói: 

Đây, tảm igàn bài tụng v.V.. 
Từ nói đâu, thứ lớp 

Đến cuối đêu chỉ ngăn 
Nói: phân biệt Vô tướng. 
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Đây nói nói về tám ngàn bài tụng v. v . Đây" 
là nghĩa như vậy. Bát thiên tụng bản mẫu đã nói 
như vậy. Đăng là cùng gồm thâu cả mười vạn bài 
tụng. Nói (Từ nói thứ lớp ), là được hình thành từ 
lời nói đâu, là từ đầu kinh đã khởi lên lời nói đó. - 
Hành tướng nó như thế nào? 

Là như kinh nói: "Này Tu Bỏ Đề! Tùy theo ý 
ông ưa thích mà nói vê Bát-nhã Ba-la-mật đa của 
các đại Bồ-tát; ông nên bắt đầu làm như Bát-nhã 
ni la-mật đa sinh ra các đại Bỏ- tát v.v... lụng 

ó1: “Đến cuối đều chỉ ngăn”, nghĩa là, từ đầu 
i đến cuối kinh, những điều nói trong đó đều 
rất đầy đủ rốt ráo. Tụng nói: “Đêu chỉ ngăn”. 
Ngăn (chỉ) tức là ngăn ngừa thôi dứt, xua đi. Tức 
là trong Bát nhả Ba la mật đa Bát thiên tụng này 
đều chỉ là ngăn dứt nói phân biệt chê bai Vô 
tướng.. 

Tụng nói: “Nói phân biệt Vô tướng”, tức là 
phân biệt sắc này là 

không có tướng. Do phân biệt như thế mà rơi 
vào chấp ở không để đoạn có sắc. Chữ “Nói” là 
nghĩa thế nào? Nói, tức là nương vào pháp mà 
nói, nương vào pháp nói ở đây là nói VỀ SỰ tướng. 
Hành tướng nó như thế nào? Tức là từ lời nói đầu 
tiên làm phát khởi, cho đến cuối Kinh, có rất 
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nhiêu loại, cách nói ở trong đó và đã thành lập 
nên các hành tướng phát khởi riêng khác. Như nói 
các Bồ-tát và các chủ trỜI, Đề Thích, các bậc 
thượng thủ v.v... những điều đó nên biết, đều là 
để ngăn ngừa kiến chấp đoạn. 

- Hỏi: Nếu những lời lẽ được nói đây, trong 
phạm vi để phát khởi thì có được những đạo lý 
øì? 

Nương theo pháp mà nói, là để ngăn trừ nói 
phân biệt chê bai vô tướng. Cho nên tụng nói: 

Nhơn nói chẳng như thể, 
Đâáy chỉ nói sự tướng, 

Ở trong kinh Phạm Võng v.V.. 
Biết tất cả như lý. 

NóI: “Nhơn nói chăng như thế”. Nhân ở đây 
nghĩa là đạo lý. “Chăng như thế”, tức là những lời 
nói đạo lý, chắng phải là những lời nói thành tựu. 
Vì sao thế? Tụng tự giải thích: “Đây chỉ nói sự 
tướng”. Sự, là sự có tạo tác, sự có tu hành. Nói, 
tức là nói năng, Các nghĩa trong đây thì như thê, 
nhưng chỉ nói về sự tướng. Nếu vậy, nay các 
nghĩa đạo lý hòa hợp chăng thành tựu thì làm sao 
có thê khiến những người trí trong đó quán sát mà 
sinh hoan hỉ? Cho nên Tụng nói chung: “Trong 
kinh Phạm Võng v.v..” biết tất cả như lý. Đây là 
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thế nào? Tức là các kinh vốn có như Phạm Võng 
v.V... - Vả lại nói Đắng (v.v)” Đắng (v.v) tức là 
gồm, cả các kinh Vân luân v.v... trong ây đều nói 
như lý cả. Người nào nói? Là Phật Thế Tôn. Đối 
với fât cả mọi nơi đều ` nương theo lý như thật, tự 
nói như thế. “Nói như thế” tức nghĩa của nó đã 
được thành tựu. 

Nói: “Biết”, tức là hiểu biết, hiểu biết ở đây là 
đã nói như lý và như lượng. Nếu nói như thê thì 
nghĩa của lời nói chân thật là nghĩa quyết định. 
Đây lại là thê nào? 

Nếu như trước nói đạo lý, mà nói thì tuy có 
thể từ bỏ phân biệt hữu tướng lại nảy sinh. Thế 
nên nay cân phải chỉ bày môn trái ngược. Như 
Tụng nói: 

Bồ-tát chẳng thấy ngã, 

Nhưng đây v.v... luôn rộng lớn, 
Thể Tôn ngan điỗi này, 

Phân biệt Hữu tướng loạn. 

Dây nói: Bồ-tát chăng thấy ngã, ở đó lại luôn 
là rộng lớn. Là do trước hết nối lên tánh biến kế, 
nên sanh tâm chấp trước vào tướng của Bỏ-tát 
(cho ta là Bỏ- tát), sự chấp tướng ấy, đối với thật 
tánh, thì ngã chăng thể thấy, cũng chăng thê năm 
bắt được. “Ngã” nghĩa là chính mình. “Ở đó luôn 
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rộng lớn”, thì rộng lớn tức là bao la rộng rãi, Bỗ- 

tắt có nghĩa là rộng lớn, cho nên Ngã của Bồ-tát 

là không thê thấy, cũng chẳng thể năm bắt được. 

Pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa cũng chăng thấy và 

cũng chăng thê nắm bắt được. Như thê, những 

điều nói ở đây, là cốt để ngăn trừ phá bỏ cái 
“phân biệt Hữu tướng tán loạn”! 

Tụng nói: “Phân biệt Hữu tướng tán loạn”; thì 
“tướng” là tướng của sắc v.v..., còn “loạn” là loạn 
động không yên, Và “Phân biệt” tức là phân biệt 
các tướng của săc, thinh v.v... đôi với các nghĩa 
chắng đúng, chấp trước cho là đúng nghĩa, đúng 
tánh. Các thứ nghi hoặc, mê mờ, loạn động như 
thế, đối với Thắng nghĩa đề, chúng không có thật 
tánh. 

Hỏi: Người nào ngăn trừ? Tụng đã tự đáp: 

Thế Tôn đã ngăn trừ. 

Ngăn trừ cái gì? Tụng nói: 

Nếu chăng thầy tên ấy, 
Cảnh giới hành cũng thể, 
Uấn ây, tất cả xứ 

Đêu chẳng thấy Bỏồ- tát. 

Nói: “Nếu chăng. thây tên Ấy:. . “Nêu”, tức là 
nếu có. _ “Chẳng thấy” tức chẳng thể nắm bắt 
được. Hỏi: Chăng thấy pháp nào? Đáp: Đấy là tên 
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Bỏ-tát chăng thể thây! Nếu nói như thế thì tên ấy 
cũng nói là chắng thê năm bắt được. Tạm thời, 
ngăn đây mà nói thế. 

- Dụng nói: “Cảnh giới”, nếu đúng như thật 
mà biết, thì chăng phải chỉ có tên Bô-tát là chăng 
thể năm bắt mà đôi với các cảnh giới khác cũng 
chăng, thể năm bắt. “Cảnh giới”, tức là các cảnh 
giới vốn đã hiện hành. Các Bồ-tát ấy đã thực hành 
Bát-nhã Ba-la-mật đa. Như thê, thì các tướng đạo 
hiện hành cũng chắng thể năm bắt. Hành tức là 
phô biến. Nói các hành tức là nói đến sự tu hành 
và sự làm việc, nhưng các hành đó cũng chăng 
thể nào chấp là có được. : 

Nói: “Uần ây tất cả xứ” . Uấn tức là sắc thọ 
v.v... “Tất cả xứ” - Nghĩa là biến khắp ở mọi chỗ, 
và tất cả mọi thứ. Theo ý ở đây, thì phải biết như 
thật, dùng diệu huệ thanh tịnh tìm câu tướng của 
Bồ- tát, khắp tật cả chỗ hiểu rõ đó là cái chăng thể 
nắm bắt được. Vì lý do đó, nên Bồ- tát chăng thể 
thây. Thế nên tụng nói: “Đều chắng thấy Bỏ-tát”. 
Như 

thế trong đầy ý đã nói là vì. “Chỉ khiến trách 
kẻ ngu”; tức là đối với trí vô nhiễm của Phật - 
Thế Tôn mà lại chấp là có thật danh (tên thật) và 
các cảnh giới v.v... chúng chăng thể năm bắt 
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được, chẳng phải là hiểu biết đúng. đăn, mà tướng 
của Bồ-tát, đối với thật tánh viên thành (tánh 
chơn thật vẹn toàn) cũng chắng thể lìa bỏ. Vì nếu 
còn chấp tướng lìa bỏ, thì phân biệt vô tướng tán 

loạn kia trở lại nảy sinh. Đấy là nghĩa đã tóm tặt 
mà nói, nên có lời hỏi: Nếu bây giờ, đối với thật 
tánh là không có Bồ-tát, thì có trái với lời nói 
trước? Tụng tự nói: 

Đáy chỉ ngăn Biến kế, 

Thâu khắp đáy mà nói, 

Nhờ nhân Nhất Thiết Trí, 

Huệ phân biệt các tưởng. 

Nói: Chỉ để ngăn ngừa, xua đi biến kế. Biến 
kế là sự nhìn nhận thấy biết của chúng sinh đã 
khởi lên, điên đảo. Hành tướng đó như thế nào? 
Tức là, đối với các Uẫn-Xứ-Giới chấp là tánh có 
thật, nay phải ngăn trừ nó. Chứ không phải đề 
ngăn trừ diệu trí thanh tịnh. Tụng nói: “Thâu khắp 
đây mà nói” - Đây tức là nghĩa như thế. Gôm thâu 
khắp hết mà nói ra, tức là tác giả thâu gôm tất cả 
để có mà nói. Việc søôm thâu khắp cả mà nói đây 
là niêm vui quí nhất. Nên biết, đây v.V... là nghĩa 
Bát-nhã Ba-la-mật đa. Như vậy, søôm thâu khắp 
cả mà trình bày, là quyết định, tức nghĩa ây đã 
được đến mức rốt ráo. 
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Hỏi: Ở đây, dựa vào nghĩa nào mà nói? Tụng 
tự đáp: “Nương nhân Nhất Thiết Trí”. Đây là 
nghĩa như thế, mà như lý hiển bày. Nương tức là 
nương vào đó. “Tất cả”, nghĩa là khắp hết. “Trí 
nhơn”, tức lây trí phân biệt rõ làm nhân. 

Hỏi: Người nào nương? Tụng đáp là Huệ. Huệ 
đó là Đại Huệ, tức là Phật. Hỏi: Nói những gì? 
Tụng tự đáp: “Phân biệt các tướng”. Tướng tức là 
có tác dụng nhóm họp, tụ tập tât cả, nên gọi là 
tướng. Tướng ấy không có đối ngại. 

Hỏi: Đó là những tướng gì? Tụng nói Phân 
biệt. Phân biệt là chỉ ra các hành tướng, chứ 
chắng phải nói thật tánh. Tức là đối với các nghĩa 
lý đã nói đó, như thật mà quán sát, cho đến không 
có nghĩa lượng cực vi trân bên ngoài mà có tự 
tánh có thể được thành lập. Thế nên, nương tụ trí 
kia, Thế Tôn đã chỉ Dày tật cả hành tướng, tác 
dụng mà phân biệt vôn có. Hỏi: Được nghĩa gì 
mới có thê như thế? Do đó, tụng nói: 

Bát-nhã Ba-la-mát, 

Nói ba thứ nương tựa, 
Gọi Biến kế -Y tha 

Và tánh Viên thành thát. 

Nói “Bát-nhã Ba-la-mật v.v...” Nên biết, Bát- 
nhã Ba-la-mật đa có hai thứ pháp: một là Thắng 
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thượng, hai là Sở hành. “Thắng thượng” tức là trí 
đã lìa hắn phiên não chướng và sở tri chướng. “Sở 
hành”, tức là tướng của danh-văn cú-ngôn thuyết. 
Nó thắng thượng (cao, cả, hơn hết), là từ tự tánh 
của Bát nhã Ba la mật đa nói ra. Sở hành của nó 
tức là nghĩa, ngôn từ của pháp được nói, cũng là 
tác dụng của tự tánh. 

Hỏi: Tác dụng của nó, ở đây là sao? Tụng tự 
đáp: “Nói ba thứ nương tựa”. Ba thứ nương tựa 
đó là gì? 

Như tụng đã nói: Đó gọi là tánh Biến kế, Y 
tha và Viên thành thật. Biến kế, nghĩa là các kẻ 
phàm ngu đối với trí không hai thanh tịnh, khắp 
cho là có các tướng mà chập trước đối ngại các 
tướng ây. Đấy là nói về Biến kế. “Tánh y tha” là 
nói từ tự tánh an trú của trí không hai, và chủng 
tử vô minh, hai thứ này đối ngại mà các vô minh 
dựa vào cái (nhân duyên) dây lên, nên nói đây là 
tảnh “Y tha khởi”. Còn “Viên thành thật tánh”, 
tức là trí không hai, nó là tánh chân thật vẹn toàn. 

- Hỏi: Vì sao nói đó là ba thứ nương tựa? Vì 
thế, tụng có nói: 

Không có cú thuyết này V.V.. 
Ngăn rất cả biến kế 
Dụ huyền v.v... thuộc về thấy, 


Đẩy nói tánh Ÿ tha. 

“Không”, tức là không có gì cả. Cú thuyết su 
v.V... tỨc là các câu, các lời đã nói. Đăng \ AT 
tức là hết thảy các pháp đã nói đó.. đều ngăn cản 
mà nói rằng: Không có. 

Hỏi: Hành tướng nó như thê nào? Tụng đáp: 
“Ngăn tất cả biến kê”. “Tất cả” nghĩa là khắp hết. 
“Biến kế” là tạo tác ra sự hư vọng, xảo trá, kỳ dị 
mà chấp trước vào đó. Chỉ, tức là ngăn câm. Ý 
được trình bày như đây, đó là vì nói: Nếu CÓ a1 
nehe tật cả những thuyết thì ngăn cản họ chấp vào 
những ngôn thuyết ây. Người trì hiểu biết thấu 
suốt tất cả đều ngăn trừ biến kế có tướng chấp 
trước. ¬ 

Tụng nói: Dụ Huyễn v.v... thuộc về thây. Đây 
là nói vê “tánh y tha”. Huyễn tức là màng lưới 
chắc thật (lưới nghĩ) “Đăng (v.v...)” tức là bao 
gôm các pháp huyễn như thành Càn-thát-bà v.v.. 
“Huyễn” là do người khác, nhờ pháp thuật, mà 
tạo thành. Nay lây các ảo thuật đó, dụ cho pháp 
này, nên gọi là dụ huyền. Thuộc về thấy, nghĩa là 
do thí dụ hiểu được các pháp như thế, nên gọi là 
thuộc về thấy. Ýở đây là: Nếu có nghe nói nhờ 
huyễn ‹ dụ này mà thấy được nghĩa, thì Bậc trí nên 
biết, đây là nói “tánh y tha khởi”. Ở đây, nên biết 
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do đã thây các huyễn v.v... cho nên, Thế Tôn mới 
có điều đề dạy bảo tuyên nói. 

Hỏi: Tự tánh y tha đó, làm sao hiểu cho thâu 
đáo? Còn “tự tánh viên thành” là nói đến việc gì? 
Do vậy tụng nói: 

Có bốn thứ thanh tịnh, 
Nói tánh Viên thành thát, 
Bát-nhã Ba-la-mát, 

Phát, không nói khác bIỆt. 

Nói : “Có bôn thứ thanh tịnh. Nói tánh viên 
thành thật” thì ở đây: “Nói” tức chỉ Dày I9 Nghĩa 
là dùng bốn thứ thanh tịnh chỉ rõ vôn đã có “tự 
tánh viên thành”, “Bốn thứ”, tức là bốn chủng 
loại. Thanh tịnh, tức là nghĩa không nhiễm. Vì do 
được bốn thứ sạch này, cho nên gọi là thanh tịnh. 
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LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT-NHẤ 
BA-LA-MẠT ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
QUYÊN 3 

Nói bốn thứ thanh tịnh là: 

¡. Tự tánh thanh tịnh. 

2. Ly cầu thanh tịnh. 

3. Sở duyên thanh tịnh . 

4. Bình đăng thanh tịnh. 

¡. Tự tánh thanh tịnh, là trí không hai không có 
sai khác. Hành tướng của tự tánh ra sao? Nghĩa là 
bôn tánh không có giả dôi, tức là tánh Chân ngã. 
Ở trong tự tánh nó có tướng như thê, nó như viên 
ngọc quí Ma Ni sáng ngời hòa hợp. Như Phật đã 
nói: Tât cả chúng sinh, tức là Như Lai tạng, có tât 
cả pháp cùng với Thiện Thệ là bình đăng, mà 
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chúng sinh không có tự tánh thanh tịnh. Nói như 
vậy tức là tự tánh thanh tịnh. 

2. Ly cấu thanh tịnh. “Ly câu” tức là la mọi 
phiên não ô nhiễm là nghĩa thanh tịnh, như trước 
đã giải thích. Hành tướng nó như thế nào? Tức là 
đã thực hành các đối trị. Như có các quán, tùy 
theo lực của nó đối trị mà sinh trí « Không hai » 
tương ưng. Đây tức là nói các Sự tướng tăng 
thượng Ý lạc của đức Thế Tôn vốn có, và đã thức 
hiện xong. Tức là Pháp giới Chân như Thật tế đó, 
theo như đây nói, là ly câu thanh tịnh. 

3. Sở duyên thanh tịnh -“Sở duyên” (đôi tượng 
duyên), nghĩa mọi nghĩa lý của pháp Bát-nhã Ba- 
la-mật đa vôn có khặp cả mọi nơi, thì hết thảy đó 
đều là tác dụng của cảnh giới thuộc đối tượng 
duyên cả. Vả lại, các tánh có được, hoặc tánh đã 
hình thành đó cũng là đối tượng duyên. Ở trong 
đối tượng duyên ây mà được thanh tịnh. Nghĩa 
thanh tịnh như đã giải thích ở trước. Đây nói như 
thế tức là đối tượng duyên thanh tịnh. 

4 Bình đăng thanh tịnh. “Bình đẳng” nghĩa là 
bằng nhau, không sai khác. Tức pháp giới vi diệu 
thanh tịnh. Bình đẳng là đại pháp vô 

cùng sáng suốt, tánh bình đăng đó mới thật là 
rất nhiêu bình đăng. Do đấy, mà trong bình đắng 
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được thanh tịnh. Nghĩa thanh tịnh, thì trước đã 
giải thích. Như vậy, gọi đó là bình đẳng thanh 
tịnh. 

Thế là đã nói đủ bốn thứ thanh tịnh, tức là tự 
tánh của Viên thành. Cho nền, nói nó là các hành 
tướng có được của pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa. 
Như vậy các nghĩa lý, ngôn từ nói đó, đã được 
hòa hợp và đã lìa tất cả pháp hư giả. Do vậy tụng 
nói là: Bát-nhã Ba-la-mật. Nghĩa là sao? Nghĩa là 
tất cả những lời lẽ, nghĩa lý được nói từ Bát-nhã 
Ba-la-mật đa và tự tánh. Nghĩa là chỉ cho Phật 
Thế Tôn. Tất cả như thế đều nương vào ba thứ 
tướng mà nói, chăng thể lìa “Y tha” v.v... mà có 
nghĩa riêng tự tánh được hình thành. Ở đây các 
hành tướng ấy được nói ra sao? Tức là, như dụ 
huyền v.v... thuộc về thấy đã nói rồi, tức nói tánh 
của y tha khởi, không có khác biệt. Nếu theo y tha 
khởi tánh mà nói, tức là thuộc về thấy dụ huyễn 
v.v... VÌ SaO thế? Vì không còn có pháp nào nữa 
cả. Như thế thì các chỗ khác cũng thế. Nên biết 
như vậy. 

- Còn ở đây, nếu nói môn Chỉ (cách ngăn 
câm) các hành tướng, tức là nói tánh biến kế, 
chăng có sai khác. Như vậy, nếu theo tánh biến kế 
mà nói, tức là nói về môn Chỉ. Vì sao? Vì pháp ấy 
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không có. 

Hỏi: Trong tánh Viên thành thật, vì sao lại có 
nói về môn ây? Là vì ở trong pháp ấy không có 
tánh. Như thế, tùy theo phân vị của chúng đã sinh, 
tức là phân vị đã nói như thế kia mả cũng không 
thật. Do đây, tụng mới nói: 

Mười phân biệt tán loạn, 
Đối trị, như sẽ nói, 
Ba thứ này biết rồi, 
Nói: hoặc tức, hoặc ha. 
“Mười phân biệt tán loạn. Đôi trị như sẽ 
. Tức là có mười thứ phân biệt tán loạn, nay 
đây sẽ thứ lớp mà nói các đối trị ấy, tức là đối trị 
trái nhau vả năng-sở đôi trị. 

“Nói ba thứ”, tức là tánh Biến kế, Y tha và 
viên thành thật. Ba thứ đó, lần lượt đã biết rồi, tức 
là hiểu biết điều đã nói. 

“Hoặc tức, hoặc lìa mà nói”, tức là trong kinh 
Bát-Nhã Ba-la-mật đa, có tức và có la. Tổng ýỞ 
đây là: Nếu đã hiểu biết như thế rồi thì các biến 
kế, y tha mà có những Sự tướng, hoặc là tức, hoặc 
là la, thì mỗi môi tướng ây, như đã nói, sẽ được 
chỉ bày rõ ràng, đầy đủ. - Hỏi: Ở đây, nói biến kẻ, 
hoặc tức, hoặc lìa, là thế nào? Do đó Tụng nói: 

Như lời đầu Viên thành, 


Y tha và Biến kế, 
Phân biệt vô tướng sắc, 
Ngăn trừ tán loạn đó. 

Nói: “Như lời nói đầu tiên”... “Như” là chỉ 

cho pháp. Ở đây, gọi đó là lời nói ¡ đầu tiên, trong 
tám ngàn bài tụng của pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa 
này, Như kinh ây nói: “Này Tu Bỏ Để! Tùy Ý 
ông ưa nói về các Bồ-tát Ma Ha Tát nơi pháp Bát- 
nhã Ba-la-mật đa. Vậy ông nên phát khởi, làm 
việc như các Bồ-tát Ma Ha Tát từ Bát-nhã Ba-la- 
mật đa sinh ra v.v...” như thế là nói đầu tiên. Lời 
nói đó, nương vào ba tảnh là viên thành, y tha, 
biến kế... mà nói. Như đã nói, tướng là tánh viên 
thành v.v... tưởng sắc của tự nó chăng phải không 
có. Nếu trong tướng sắc của tự nó như thê, mà nôi 
lên phần biệt tán loạn là không có tướng sắc thì 
đức Thế Tôn đối với việc này, thảy đều ngăn câm. 
Hỏi: Làm sao hiểu thấu đáo nghĩa này? Đáp: Như 
lời nói đầu tiên, nương theo ba nghĩa mà nói. Đôi 
với lời nói ấy, ở đây tóm lược, chỉ rõ nghĩa của 
nó: 

- Như kinh nói: Hãy như Bồ-tát Ma Ha Tát từ 
Bát-nhã Ba-la-mật đa sinh ra! v.v... “Ra” nghĩa là 
lìa ra, hoặc là sinh ra, cũng có nghĩa là được đạo 
Vô thượng. Vì nghĩa chính yếu mà nói. Hoặc vì 
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các loại cảnh giới nghĩa lý. Đây nói như vậy, là 
do Bát nhã Ba la mật đa đã sản sinh ra tât cả 
nghĩa. Trong đó, lại có thể sinh ra những sự khen 
ngợi. Tức là Phật và Bồ-tát, có những khen ngợi, 
như khen ngợi về tướng ở trước đã nói. Lại như 
kinh nói: Này Tu Bô Đê! Tùy ý ông, ưa thích mà 
nói về các Bô-tát Ma Ha Tát với Bát-nhã Ba-la- 
mật đa, phải nên phát khởi, làm các sự cảnh giới 


Nói: “Ưa thích nói”, tức là vì được sự ưa thích 
nói Tuệ và ưa thích nói về Quanh minh, nên gọi 
là ưa thích nói. Một đoạn kinh như đây... tức là 
các sự tướng dựa vào tánh y tha khởi mà trình vo 
ra. Theo nhự. kinh ấy, thì từ “Tu Bồ Đẻ... đến.. 
sinh ra v.v...” cả đoạn văn kinh ấy, trong đó, nếu 
có nói thật nghĩa, tức là dựa vào tánh biến kế mà 
nói. Lại như kinh nói: Như Bôồ-tát Ma Ha Tát từ 
Bát-nhã Ba-la-mật đa sinh ra v.v... cả một đoạn 
kinh văn nảy, là dựa vào tánh viên thành thật mà 
nói về các sự tướng. Tổng ý ở đây là do nguyên 
nhân này, nên phải nương theo ba thứ nghĩa để 
nói pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa. Thế nên, nói có 
tức và có lìa. Vụng lại nói: 

Phật ây cũng Bồ để, 
Chăng thấy có người nói V.V.. 
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Đến rốt cùng biết đó, 
Ngăn trừ tánh Biến kế. 
Đây nói “ấy”, tức là “cái nhơn ấy”. Đó là thế 
nào? Nghĩa là những 
kẻ phàm ngu, đôi với giáo pháp Bát-nhã Ba- 
la-mật đa đây, vì chấp vào các câu nói, văn tự, 
nghĩa lý, chập cho là thật, chấp vào năng tri (chủ 
thể nhận biết) và sở trì (đối tượng được nhận biết) 
mà khởi lên các biến kế; nên ở đây phải cấm 
ngăn. 
- Hỏi: Pháp nào có thể ngăn được? Đáp Pháp 
ngăn trừ ây, nên biết. 
- Hỏi: Người nào nói? Tụng tự đáp: “Phật â ây 
cũng Bồ đề, chăng 
thây có người nói” Đây nghĩa là sao? Nghĩa 
là, đã thuận theo cú nghĩa đã an lập, thì người có 
thể thâu suốt đó chính là Phật! Bồ đề, tức trí đã lìa 
dứt hai chướng là phiên não và sở tri. “Đăng” ( 
V.V.. .) tức là gôm cả Bô-tát và Thinh văn. “Người 
” đó tức là Phật v.v.. . Nghĩa là nêu có người, 
đối với tự tánh của các uấn, mà điên đảo, mê lầm, 
biến kế, chấp chặt; thì Phật sẽ vì người đó, mà nói 
các pháp đê ngăn trừ. Như thê tức là trong đây 
chấp có người ấy nói. 'Tụng nói: “chăng thấy”, thì 
như lý, thuận theo biết. Hỏi: Nhưng các điều mà 
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người Ấy nói có phân hạn nào? Tụng tự đáp: “Đến 
rôt cùng”, nghĩa là trong kinh Bát-Nhã Ba-la-mật 
đa đây, từ đâu đến cuối đều bao gỗm tất cả, đó là 
phân hạn. 

Tụng nói: Ngăn trừ tánh biến kế. Là nghĩa 
Phật và Bồ đề đã nói ở đây, đối với đó ta đều 
chăng thây. Đêu là để ngăn trừ tánh biến kế phân 
biệt có tướng. 

Hỏi: Vì sao ở đây, chỉ nói ngăn trừ tánh biến 
kế, mà chắng ngăn trừ tánh viên thành? Tụng tự 
giải thích: 

Sắc ấy không tự tánh, 
Cáu tướng làm sao có, 
Trong lời khác biệt này, 
Hiểu biết đã ngăn nó. 

Ở đây nói tự tánh v. .V . thì tự tánh nghĩa là 
bản tánh; “không sắc ấy” : tức là bản tánh của sắc 
là không. Nếu tướng trí ây, thấy có săc, tức liên 
có chấp. Như thê tât cả chấp sắc là có thật, thì 
chúng là đối ngại ở trong tướng đều có (câu 
tưởng) mà có tướng tăng thêm, trở lại thành phần 
biệt. Sự phân biệt tướng ây làm sao có được? Do 
đó tụng nói: Câu tướng làm sao có? Câu tướng là 
hai tướng có và không đều có. "Nghĩa là đối với 
bản tánh của sắc ở trong Thắng nghĩa để thì 
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không có phân vị “Có” hay “Không” để mà giữ 
lây. Ví như sừng người (là việc không bao ĐIỜ CÓ 
như lông rùa, sừng thỏ), nghĩa đó nên biết. Thế 
nên, chỉ ngăn trừ biến kế mà không ngăn trừ viên 
thành. Vì sao thế? Vì trong tánh Thắng nghĩa đề 
là chẳng. có. Tụng nói: ““Irong lời khác biệt này” 
Hiểu biết đã trừ nó. “Đây, này” nghĩa là cái 
nhơn.“Hiểu, biết”; nghĩa là hiểu rõ, là vì 
lời khác biệt kia, mà hiểu biết rõ ràng, kỹ 
lưỡng, tức có thê xa lìa. 

Nói “ngăn trừ”. “Ngăn” tức là ngăn chận, trừ 
bỏ, tức là ngăn có biến kế. Ở đây nên biết như 
thê, hết thảy đều là để ngăn trừ phân biệt tán loạn 
về tướng Câu hữu Sau đó, là ngăn trừ việc phân 
biệt chê bai tán loạn. Như tụng nói: 

Đây chắng không nên không, 
Lời như thể đã nói, 

Các phân biệt chê bai, 

Tất cả nói đêu ngăn. 

Nói: “Đây chăng không nên không”. Tức là 
Phật Thế Tôn, đối với Bát-nhã Ba-la- mật đa bản 
mẫu tuyên nói. Vì “chăng Không” như thế, nên là 
Không không. 

Lại nói: “Như thế lời đã nói”, tức ở đây đã nói 
những lời như thế. Nói những øì? Ấy là vì chắng 
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phải không, nên là không; vì đã lìa tánh không. 

Nói: “Các chê bai phân biệt”, là nếu có người 
đối với "chỗ chăng phải không nên là không này 
mà chấp lấy tự tánh của không, thì đó là phân biệt 
hủy báng, nay đều phải ngăn trừ. 

- NóI: “Tật cả nói đều ngăn”. Tất cả, nghĩa là 
tật cả chỗ, tất cả chủng loại. “Nói”, tức là nói 
năng, nghĩa là Phật Thế Tôn không chỉ ngăn trừ ở 
đây vê biến kế phân biệt, mà đối VỚI tât cả mỌi 
chỗ, nơi nảo nói là không thì đều phải ngăn cản, 
trừ bỏ. Lại Tụng nói: 

Như huyền, Phát cũng vậy, 
Đó như mộng, cũng vậy, 
Như thê, như sẽ biết, 

Băng lời - trí quyết định. 

Nói: “Như huyễn Phật cũng thể. Đó như mộng 
cũng vậy”; là phải nên biết, lời nói này cũng là 
ngăn ngừa sự phân biệt huỷ báng. 

“Như huyền”, tức là lây huyễn mà dụ cho 
pháp, nên gọi là như huyễn. Như huyền là sao? 
Tức là Phật đó. "Cũng như thế”, là nói liên tục. 
“Như mộng cùng vậy”, nghĩa là Phật ấy cũng như 
mộng. Ở đây, nếu có lời Phật nói, phải biết đó 
đều là trí không hai, mà tự tánh đó cùng với các 
DỊ sinh kia, lúc nào cũng có: chỉ vì vô minh và ảo 


1298 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


huyễn che lập nên các kẻ phàm ngu, mới ở trong 
tự tướng ân kín, chẳng hiện ra. Tụng nói: “Như 
thế như Sẽ biết, Băng lời, trí quyết định” nghĩa là 
những điều nói đó, cứ theo thứ lớp, đúng lý mà 
biết. Biết tức là hiểu rõ. 

Hỏi: Người nào có thể biết? Tụng đáp: Đó là 
trí. Trí, tức là người trí. Hỏi: Thê nào là băng lời, 
trí quyết định? Đáp: Đó là vì tất cả pháp 

đêu như huyển. Hỏi: Ở đây là ngăn trừ sự 
phân biệt huỷ báng, như đã biết, tại sao sau đó lại 
có sự chỉ bày? Do vậy mà Tụng nói: 

Các thứ đông sởiác _ 

Đây nói Phật như huyện, — 
Tuyên nói V.V... dụ huyên ây V.V... 
Đáy nói tánh y tha. 

Nói: Các thứ đồng SỞ tác. “Đây nói Phật như 
huyếễn”. “Đông Sở tác”, tức là giông như huyễn. Ý 
ở đây là: Nếu tât cả xứ trong trí không hai là 
không có sinh thì việc nói kia không tương ưng 
đối với những thứ đồng có tạo tác. Vì lý do nào? 
Do vì các huyễn v.v... đều có tánh. Trong đó như 
Phật kia cũng có tánh. Thế nên, tụng nói: Phật 
như huyễn là vậy! 

Tụng nói: “Tuyên nói v.v... dụ huyễn ấy v.v... 
Đây nói tánh y tha”. Chữ vân vân ( v.v...) sau 


SỐ 1517 - LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT VIÊN TẬP YẾU NGHĨA, Quyển 3 129t 


chữ huyễn tức bao gôm mộng v.v... Chữ vân vân 
( v.v...) sau chữ tuyên nói là nghĩa nhân. Nói, là 
nói năng. Nếu nói lời dụ huyễn v.v... thì tức là 
nói vê tánh y tha khởi. Tánh Y tha này, chính 
Phật đã nói. Y tha, tức là nương thuộc vào cái 
khác, kẻ khác, nên gọi là Mj tha. Y tha đây tức là tự 
thể của vô minh. Phân vị này có chỗ để nương 
nhờ, tức nói nó như huyễn, Phật thì cũng thế, tức 
như huyễn. Thế nên biết, chắng phải tât cả mọi 
thứ, tât cả tánh không, mà là vì tự tánh thanh tịnh. 
Các thí dụ huyền v.V... kia, như Phật đã nói, tất 
cả đêu như thê. Như vậy, nếu nói có kẻ phân. biệt 
hủy báng thì chẳng phải là Như Lai tạng, tât cả 
chúng sinh đều chẳng phải là trí không hai. Vì sao 
thế? Vì đối với tất cả cái có ở đầy, đã phần biệt 
hủy báng cả. Do đó, đối với nghĩa vôn hoàn thành 
mà thảy đều chắng thành, cũng chăng hòa hợp. 
Hỏi: Nếu trí không hai trong Thăng nghĩa đề, 

tức là Như Lai; thì tại sao ở đây lại nói trí DỊ 
sinh? Đề phá. nghỉ này, do đó tụng nói: 

Nếu các trí DỊ sinh, 

Tự tánh nó thanh tịnh, 

Nên nói Phật ấy nói, 

Bỏ- tắt cũng nh Phát. 

Nói: “Nếu các trí của dị sinh, tự tánh nó thanh 
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tịnh. Tức bản tánh của các Dị sinh là thể thanh 
tịnh, tức là trí của tự tánh thanh tịnh. 

“Nói Phật ấy nói”, nghĩa là nói Phật ây nói Trí 
Không hai. Như thật. Đây nói trí của DỊ sinh cũng 
giông như thể. Hỏi: Nếu do hành tướng, mà nói 
như thế, thì có nghĩa gì? Tụng tự đáp: “Bô-tát 
cũng như Phật”, vì trí không hai sinh ra. Vì nghĩa 
như thế nên Bỏ- tát cũng như Phật. Do nhân đó 
nên Phật và Bỏ-tát không khác nhau. 

Hỏi: Nếu Dị Sanh hoặc chư Phật, đều từ trí 
như thật sinh ra, tại sao trước đây nói không hệ có 
øì sở đắc? Tụng tự giải thông: 

Tự tánh tự sắc che, 

Vô mình ây làm nhơn, 

Như huyền riêng hiện khác, 
Quả như mộng, nên bỏ. 

Nói: Tự tánh chính tự sắc che lấp. và vô minh 
kia là nhân tạo ra mọi thứ. Nghĩa là, tự tánh và tự 
thức của các dị sinh (phàm phu) là hòa hợp, 
không có hai. Do các vô minh kia làm nhân đã 
phát khởi ngã và ngã sở. Ngã tức tự tánh, còn ngã 
sở chính là tự sắc. Vì bị tự sắc che lấp nên mới 
hiện ra, các thứ riêng rẽ khác nhau. Rôi khởi lên 
hai tướng (hai thứ đối đãi). Tướng ấy không có 
hai, cũng không thật có. Như vậy là sao? Tụng 
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đáp: Ấy là như huyễn. Các vật như huyền, không 
có tự tánh mà chập là có thật. Mà các đối tượng 
chấp giữ lại là đối ngại với trí không hai. 

Hỏi: Nếu tự tánh của trí không hai cùng với trí 
DỊ sinh là bình đẳng, thì tại sao trong thức DỊ sinh 
lại không chỗ xuât hiện? Đáp: Chính vì tánh của 
Năng thủ (chủ thể chập giữ) và Sở thủ (đôi tượng 
bị chấp giữ) mê lầm điên đảo che lấp. Nhưng 
trong thức của Như Lai, thì tự tánh kia, bao giờ 
cũng xuất hiện rõ ràng, vì nó là tánh luôn thanh 
tịnh. 

Hỏi: Nếu chúng phàm phu, trong tánh thanh 
tịnh, nhưng không có quả báo, Chân thật xuất 
hiện; thì tức là tong mọi thời gian, bị vô minh 
bám chặt kiên có thì thế nào? Đề phá nghi đó, nên 
tụng nói: “Quả như mộng nên bỏ đi”. “Bỏ đi”, là 
không nên chấp trước. Ý ở đây là: Nếu vốn đã có 
trong tự tánh thanh tịnh trí, thì chăng phải là tánh 
không quả báo, chỉ vì bị vô minh che lập đó thôi. 
Như các huệ về Văn và Tư (nghe pháp và suy 
nghĩ) mà hòa hợp tạo nên thì quả đạt được không 
thật. Ở đây cũng thế. Như trong giấc mơ, các 
công việc, sự thấy biết, nghe nói v.v... đêu là 
không thật, vì nó không có các tướng tiêu biểu 
hiện ra. Dâu có sự hòa hợp tạo tác, giông như có 
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thể nắm bắt được, dù được rôi cũng nên bỏ đi, vì 
nó không thật. Những điều nói ở đây, nhất định là 
đúng chánh lý. Tụng lại nói: 

Không hai nói riêng Khác, 

Quả v.v... quyết định chê bai 

Các phân biệt chê bai V.V... 

Đây nói là hủy báng. 

Nói: “Không hai nói riêng khác” v.v... nghĩa 
là các kẻ phàm ngu, đối với trí không hai đã khởi 
lên những cái thấy điên đảo với đủ các thứ 

khác biệt hiện ra, rồi chập vào tướng của hai 
thứ cảnh giới. dụng, nói: “Quả v.v... quyết định 
chê bai”. “Quả v.v..”, nghĩa là cảnh giới của các 
quả báo v.v... đối với tướng Chơn như mà nhất 
định chê bai, vậy nay cần phải ngăn trừ. 

Tụng nói: “Các phân biệt chê bai v.v..”. Nghĩa 
là vì có chê bai nên mới khởi lên các phân biệt. 
Nhưng sự chê bai và các phân biệt ây, nay đây 
đều phải ngăn trừ. 

Tụng nói: “Đây nói”, tức là nói ngăn trừ. Nay 

ÓI: “Chẳng phải không nên không” là khiến cho 
bỏ các lời nói giả dỗi không thật. Nên biết ở đây, 
Sắc tức là không. Lại trong đầy có phân biệt một 
tánh đã khởi hiện lên. Như thế là sao? Trong Bát- 
nhã Ba-la-mật đa bản mẫu có nói: “Nếu sắc là 
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không, tức là chắng phải Sắc”, tạo ra cách nói hòa 
hợp như thế. Vì muôn ngăn trừ nghĩa, ngữ về 
phân biệt một tánh quyết định. Do đó tụng nói: 

Sắc - không chẳng hòa họp, 

Nó trái ngại lần nhau, 

Chẳng sắc - chăng tên không, 

Sắc tướng tự hòa hợp. 

Nói: “Sắc không. chắng hòa hợp”, nghĩa là sắc 
cùng với không chăng thể hòa hợp. Chăng hòa 
hợp, tức là không tương ưng. Hỏi: Vì sao chẳng 
hòa hợp? Tụng tự đáp: “Nó trái ngại lẫn nhau” 
Nghĩa là Sắc và Không, hai thứ â ây hại lẫn nhau. 
Hành tướng trái nghịch nhau thế nào? lụng nói: 
“Không tên sắc, tên không”. Nghĩa là nêu không 
có sắc thì chăng có không, vì nó không có tự tánh. 
Thí như hoa sen trên không trung. Nghĩa đó thuận 
theo biết. 

Tụng nói: “Tên gỌI” có nghĩa là xác định (ấn 
khả). Xác định ở đây nói là không có tự tánh. 

Tụng nói: “Sắc tướng tự hòa hợp”, nghĩa là 
bi - của các màu sắc Xanh Vàng Đỏ Trắng 

.. tự hòa hợp Tổng ý ở đây, là nó có tự tánh và 
không có tự tánh, nên biết hai thứ đó quyết định 
trái nghịch nhau. Lại tiếp Tụng nói: 

Phân biệt một tảnh đó, 
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Đối trị các thư tánh, 
Không chăng khác nơi sắc, 
Không ây làm sao có. 

Nói: “Đây phân biệt một tánh” v.v... thì “Đây” 
có nghĩa là nhơn. Là từ nhân này, chỉ ra cách đỗi 
trị, ngăn trừ phân biệt một tánh. Thế nên, trong 
Bát-nhã Ba-la-mật đa đã nói: “Nếu sắc ấy là 
không, tức 

chăng phải là sắc”. Ở đây như thế là khiến 
phải ngăn trừ phân biệt một tảnh. Do đó tụng nói: 
bon chắng khác nơi sắc, không ây làm sao 

. Như lời Tụng trên nói: Đối trị các thứ tánh, 
nntD là phải ngăn trừ có phân biệt trong các thứ 
tánh. Thê nên, trong Bát-nhã Ba-la-mật đã bản 
mẫu đây, đã nói là “không chẳng khác sắc” 

Đây nói như thê, để làm gì? Vì không làm đối 
ngại VỚI sắc. Hỏi: Vậy phải ngăn trừ cái gì? Đáp: 
Nên ngăn trừ phân biệt thành các thứ tánh. Đây 
lại nguyên do gì, nói không kia chẳng khác sắc, 
vậy sắc của tướng uấn làm sao có? Thê nên ở đây 
nói: Sắc tức là Không. Nếu lìa không thì không có 
một chút sắc nào có thể năm bắt được cả, vì 
không chỗ có. Như vậy, các điều đã nói đây đều 
là để ngăn trừ phân biệt tán loạn về các thứ tánh. 

Hỏi: Nguyên nhân gì, mà lìa không thì chăng 
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có sắc? 
Do đó tụng nói: 
Đây không thát hiện bày, 
Đó Vô mình nổi lên, 
Đây không thật năng biểu 
Đó nói là Vô mình. 
Nói: “Đây không thật hiện bày” v.v... Không 
thật, nghĩa là không 
có, tức là đây có hiện bày ra nhưng bị đối 
nghịch trở ngại. Tụng nói: “Đó vô minh nôi lên” 
nghĩa là: Có các Sắc, tự tánh của các Sắc đó bị 
chấp chặt, nên vô minh khởi lên. “Chấp trước”, 
tức bao trùm che chăn. Nghĩa là đối với những 
vật không thật, hiện bày đầy dẫy đó, mà chấp 
chặt, cho là có thật tánh, thì là bị chướng ngại 
ngăn che. Thế cho nên Ở đây ý được nhân mạnh 
là: “Không, chắng khác Sắc.” 
Hỏi: Vốn có trí tự tánh thanh tịnh của dị sinh, 
Vì SaO lại nÓI, trong đó có Vô minh? Muốn phá 
nghi đó, nên tụng nói: Đây không thật năng biếu, 
đó nói là Vô minh”. Không thật là cú nghĩa không 
thật. “Biểu” tức là bày ra rõ ràng. “Năng” (có thể) 
là năng lực. Vì nó không thực, nên không thể bày 
Ta TỐ ràng. Tông ý ở đây nói: Đó là vô minh, 
chắng phải là Thăng nghĩa đề. Lại nữa, Tụng nói: 
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Đây nói sắc như thế, 
Bát-nhã Ba-la-mát, 
Không hai, hai như thể, 
Đối trị phân biệt hai. 

- Nói: “Đây nói sắc như thê, Bát-nhã Ba-la- 
mật”, tức là nghĩa săc, mà pháp Bát-nhã Ba-la- 
mật đa nói, tự tánh nó là trí thanh tịnh, nhưng nó 
có thê ngăn trừ được tánh che lấp của năng thủ và 
sở thủ, Những 

điều nói trong Bát-nhã là sức mạnh của trí tuệ 
vậy. 

Hỏi: Có lúc, các tướng vô minh phân biệt khởi 
lên, thì lấy cái gì đ để đối trị? Tụng tự đáp: “Không 
hai, hai như thê, đối trị phân biệt hai”. ŸÝ ở đây là: 
Nếu như có hai tướng hiện ra, thì nên lấy tướng 
Thắng Nghĩa, có tự tánh không hai và trí tuệ 
thanh tịnh, để đối trị. Tức là đối trị phân biệt hai 
tướng có tánh và không tánh. Lại nhờ cả Văn, Tu, 
Tư Huệ, hòa hợp nhau mà đối trị. Như thê, là đối 
trị hai tướng ây đã xong. Đây là đối trị băng nghĩa 
chơn thật, đúng lý. Như ở giữa đồng hoang, dưới 
ánh nắng chói chang, ta thây như có nước. Nghĩa 
đó, nên biết. Ở đây, Như Lai là bậc chơn thật, 
hiểu biết thấu suốt tất cả, nên trong Bát-nhã Ba- 
la-mật Bản Mẫu đã như thật mà giảng nói. Vả lại, 
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cũng nên biết, ở trong Bát-nhã Ba-la-mật đa đó, 
cũng có nói đến mười thứ phân biệt tán loạn, đều 
lây trí không phân biệt để đối trị. 

Hỏi: Nếu như thế, tại sao lại ĐỘP chung, để chỉ 
nói có hai thử đối trị phân biệt? Điêu â ây chăng lỗi 
lầm hay sao? Đáp: Cũng không có lỗi vì trong hai 
thứ đó có thể ngâm øôm thâu tất cả, thì cũng có 
thê ngăn trừ được các thứ phân biệt khác. Thế nên 
tổng ý ở đây là bao gồm hai thứ. 

- Lại hỏi: Nếu trong hai thứ này, đã có thể 
ngâm bao gồm tật cả các thứ phân biệt khác thì vì 
sao đức Thế Tôn, lại nói có nhiều thứ phân biệt 
tán loạn? Đáp: Y ở đây nói, là vì chúng sinh có 
nhiều ý nghĩ ham thích khác nhau nên nghĩa tự 
hòa hợp không cần phải bàn nữa. 
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LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT-NHẤ 
BA-LA-MẠT-ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
QUYÊN 4 

Lại nữa, trong đó, đức Thế Tôn còn chỉ bày 

chánh lý. Như Tụng kia nói: 
Như lý nói tảnh tịnh, 
Cũng vậy, chẳng thể được 
Tánh, không tánh trái nhau, 
Các thứ tánh định tháy. 

Đây nói “Như lý” v.v... là tùy theo các phân 
biệt nhiễm ô, dùng trí để đối trị các thứ tán loạn. 
Thế nên, Như lý nói, tức là đức Thế Tôn chính 
thức nói pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa này. 

Tụng nói: “Tánh tịnh”, tức là tự tảnh đúng 
như lý, nó thanh tịnh sáng suôt, mà có khả năng 
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đối trị với những cái không trong sạch và các thứ 
phân biệt tán loạn. 

Tụng nói: “Cũng vậy”, tức các nghĩa tụ tập 
nhóm họp. Đó là một tánh hay nhiêu tánh, có tụ 
tập nhóm họp thì suy lường đêu chắng thể được. 
Nói như lý tức nghĩa Như lượng (suy lường như 
lý). Thê nó là trí không hai, quyết định được dùng 
để đỗi trị. 

- Hỏi: Đây là suy lường gì mà chăng thê nắm 
bắt được? Đáp: Đây là nói đến “tỷ lượng” chăng 
thể được, cho nên, mọi tự thọ nhận hiện có, 
không phải chỗ tăng thêm của tướng khác. Như tự 
nhận các niêm vui v.v... Nếu dùng ngôn luận nêu 
đặt ra, thì tự tánh có được sẽ trái nghịch với trí 
như thật. Vì tướng khác có lảm tăng thêm sự thọ 
nhận của chính mình thì không thành lượng đối 
trị. Trong đây không phải là một tánh, nhiêu tánh 
khác nhau của tướng được biết như xanh, vàng 
v.v... mà có phân biệt. Thế nên quyết định phải 
quán sát mọi thành tựu thọ nhận của chính mình 
đã hiện hành tình cảm sâu, thương không phải là 
từ ngoài cửa, mà tánh chiếu hiện ra, không bị 
tướng khác mà có tăng thêm động 

loạn. Vì sao thế? Vì đối với Thắng nghĩa để 
thì hết thảy các tướng xanh, vàng v.v... đều là 
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tánh không thật. Chỉ có trí như thật mới hiểu biết 
được đây là không có lỗi lầm. Nếu đối VỚI Các 
việc bên ngoài người ấy đã thọ nhận rồi, đem 
nghĩa đó nêu đặt ra thì không đúng, lý. Vậy là có 
lỗi mà không thành tựu thuộc vê thây quyết định. 
Vì sao thế? Vì các sự vui buôn v.v... nhận được từ 
bên ngoài vào nó không có bản tảnh, cũng chăn 
phải có chỗ nào khác, có thể theo dõi để tìm biết 
tự tánh đó. Nhận lây những niềm vui ở đây là 
nhận lấy tự tánh của niềm vui ấy, chứ chăng phải 
là nhận tướng của chúng. Những điều nói ở đây là 
la trí tuệ bỏ hai tướng năng thủ (chủ thể chấp 
giữ) và sở thủ (đôi tượng được chấp giữ), chứ 
chắng phải riêng có thọ nhận khác. 

Hỏi: Nếu nay chẳng có năng thủ, sở thủ để 
nhận thức thì làm sao sau này, lại có được tánh 
của Thức ây? 

Đáp: Ở đây, chỉ là lìa bỏ tướng của năng thủ, 
sở thủ, còn cái tướng của thức sau này, tuy có 
nhưng chắng phải ngữ ngôn, biểu thị, cái tánh của 
tướng có kia là chân thật, biểu thị như lý mà hòa 
hợp. Thế nên ở đây nói: Tất cả thức ấy như trí tỷ 
lượng mà không phải trong đây hòa hợp được 
thành. Vì sao dùng tướng của không hai, chẳng 
phải tướng có hai lãnh nhận đã hiện hành ? Nếu 


SỐ 1517 - LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT VIÊN TẬP YẾU NGHĨA, Quyển 4 131: 


có hai tướng thì sự suy lường đó chắng thành, vì 
hai tướng ấy bị “đối ngại”. Cũng như việc cho là 
rùa có lông, thỏ có sừng, há chẳng phải là lỗi lầm 
ư? Vì sao chăng phải với một tiêng “chủ thể” nói 
là có tướng trí ? Vì nó quyết định là không có 
tánh. Tuy nhiên, do Thức có đối ngại, đối với 
tướng của các sắc xanh, vàng V.V... fỪ ngoài đến, 
có có tánh đảm nhận công việc quán sát các một 
tướng, nhiêu tướng kia, chứ không phải là tâm 
chơn thật, cũng chắng phải là Thức lìa Thắng 
nghĩa đế mà có cái năm giữ! Các niêm vui buồn 
ây, là vô tánh mà lại chấp giữ vào tướng trí, thể 
tánh đã có và cho đấy là năng thủ, đấy là sở thủ. 
Do vậy, nói điêu đó là không có tướng của năng 
thủ. Vì thể và nghiệp hỗ tương nhau để quyết 
định tánh của cái vui, nên chăng phải là tướng của 
trí. Ngay trong tự thọ mà nói là năng thủ, thì cũng 
không có tướng của trí để có thể quyết định giữ 
lây niềm vui đúng lý. Như thế, tánh như chỗ sanh, 
tướng của trí ấy là từ trong tự thọ chính thức an 
lập như vậy. 

Như những gì đã nói, là phải lìa tánh nơi năng 
thủ, sở thủ. Ở đây nói không hai tức là tướng của 
trí, mọi tự thọ là hiện lượng thành tựu, chẳng phải 
tật cả chơn thật hiển thị hòa hợp. Nếu lại chấp 
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quyết định tánh không có phân vị kia thì tức là 
trong tướng trí không hai có chỗ loạn động, các 
chủng tử sẽ tùy theo đó mà sinh, chứ không tùy 
theo 

tướng của trí, vì không hai đối hiện nơi sanh. 
Còn nêu chấp quyết định tướng không hai, thì ở 
trong ây, lại trở thành chấp trước phân biệt, chăng 
phải là trí tướng ây cùng ở trong pháp mà được 
thành tựu. Thế nên, hết thảy nghĩa có được ở đây 
đều thành chê bai. Nên biết, tánh Thế tục và 
Thăng nghĩa, quyết định là nghĩa “Không có gì” 
như thế. Trong đây để làm sáng tỏ nghĩa đó, như 
Phật đã nói: Trí tức là Minh (sáng suốt), còn thê 
tục tức là Vô minh, đen tôi. Nêu xét trên bình 
diện biết như thật, thì trí minh hay trí vô minh, 
mọi khác nhau về chủng loại cũng không hề có gì 
sinh. Thế nên, các trí đều là như thật, không có 
tướng điên đảo. Tức tướng của trí sáng dùng, để 
đối trị, nhất định phải biết. Nếu trong Thắng 
nghĩa đế đó, nhất định không có tự tánh, thì như 
mây bay nơi hư không, chắng phải là đối trị, vì nó 
có được sự đối trị như lý, thì mọi vận hành chân 
thật sẽ được tương ưng. 

Ví như tự tánh nóng thì dùng vật lạnh đối trị, 
đây chăng phải là thật nghĩa. Việc chỉ ra vô minh 
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cũng như thế. 

Lẫy nghĩa như thật mà nói, trong cái nhân của 
tự tánh nơi trí không hai sẽ có rât nhiều thứ. Nếu 
ở đây nhất định cho tướng thế tục là có tánh, thì 
điều đó không thể nói, vì ô trong mọi việc làm, 
đều có hai tướng, mà thật trí thì không hai. 

- Hỏi: Như trước đã nói: Trí tức là Minh, thế 
tục tức là Vô minh, nói như vậy há chăng phải tự 
lời nó đã trái nhau? - Vì tự tánh của Minh, khác 
xa với tánh có của thế tục ? Đáp: Cái tướng không 
hai của Minh tức là tánh của Thắng nghĩa đề. Nói 
như thế thì chánh lý được thành tựu, đó là cái 
muốn lãnh thọ của thế tục. Tiên nhân, Cô đức xưa 
trong cách nói nảy cũng có nghĩa khác, như các 
chỗ khác đã nói, ở đây không kề lạ. Trong đó như 
phần chánh lý tiếp sau. 

Tụng nói: “Tánh, không tánh trái hết thảy”. 
Nói đẳng (v.v..) tức là nghĩa bao gồm tụ họp, 
chăng phải chỉ như trước đã nói chánh lý. Trí lìa 
phân biệt đối trị các tán loạn, đây là tánh và 
không tánh trái nhau. Nên biết, nó cũng được 
quyết định để đối trị. Nghĩa là trí lìa phân biệt tự 
tánh vô tánh, như đã có các loại tánh v.v... tức là 
đối trị. Phải biết ở đây hoặc là tảnh, là tướng thì 
nhờ Trí lực đều có thể hiển bày được nghĩa đúng. 
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Nghĩa là thế nào? Tức là trong Thắng nghĩa đề, 
không hề có các Sắc là một tánh v.v. .. sinh ra, 
hoặc lại không có gì là quyết định thây nhiều loại 
tánh. Nói: “Định” nghĩa là quyết định. Tức là một 
tánh quyết định, nhờ sức sáng suốt, nên mới nói 
như thê. Vì sao ở đây lại nói như vậy? Cho nên 
Tụng nói: 

Nói sắc, chỉ là tên, 

C hơn thát không tự tánh, 

Phân biệt tự tánh ấy, 

Mọi nhân liên thân ngaH. 

Nói: “Chỉ là tên gọi” . tức là trong Bác 
nhã Ba-la-mật đa ây, đức Thế Tôn nói Sắc này chỉ 
là tên gọi. Chỉ là tên gọi, tức chỉ có ý tưởng, thế 
nên trong Thắng nghĩa đế chơn thật, có chỗ cho 
sự an lập. Nhưng tướng của sắc uấn là không tự 
tánh của nó, là không, nghĩa do nguyên nhân như 
thể, mà liền phân biệt tự tánh. Đôi với mọi phân 
biệt đã chấp nhận này cho là tự tánh của quả cảnh 
của những tánh kiên cường v.v... Thế nên sự phân 
biệt đó có hiện tượng gia tăng mới khởi lên phân 
biệt tự tảnh. Như vậy, vì phân biệt, chấp nhận 
lãnh thọ nhiều thứ, cho nên đều phải ngăn trừ”. 
“Ngăn”, tức là ngăn trừ, dẹp bỏ. Như thế là ý nói: 
Đêu phải ngăn trừ dẹp bỏ phân biệt tự tánh tán 
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loạn. Đây là trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa bản 
mẫu, vì các nghĩa trước mà ngăn trừ các lỗi lầm. 
Cho nên, Tụng nói: 
Sắc và tự tánh Sắc, 
“Không ” như trước đã nói, 
Tự tảnh cấu tướng kia, 
Phân biệt, nên frử A@ 

Nói: “Như trước đã nói” v.v... “Nói” nghĩa là 
nói năng, nghĩa là như trước đã có. Vậy những 
điều đã nói đó là gì? Lời tụng đầu có nói: Sắc và 
tự tánh của sắc là không. Nói như vậy là để ngăn 
trừ phân biệt câu tướng (cả hai tướng cùng có), tự 
tánh. Chữ Sắc nói trước, đó là hai tướng : Cộng 
tướng và tự tướng của Sắc. Tự tướng cộng tướng 
này và tự tánh của sắc, tất cả đều là không. Còn 
đối với câu tướng của đại chủng v.v... trong đó 
dây lên phân biệt tướng tăng thêm, nên sự phân 
biệt tự tánh và câu tướng cân phải được đối trị. 

Hỏi: Ở đây, cùng với sự ngăn trừ thứ ba về 
phân biệt câu tướng thì hành tướng nó ra sao? 
Đáp: Trước đây nói phân biệt câu tướng tán loạn 
là nói sắc và tự tánh của sắc, cả hai thứ đều cùng 
có. Trong đây “ngăn trừ câu tướng” là chỉ ngăn tự 
tướng và cộng tướng của sắc. Hành tướng đó thế 
nào? Đó là nói tướng của tánh kiên cường v.v... 
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khác nhau mà có, là nói vì phân biệt cầu tướng 
trong đây, cho nên đây ngăn trừ. Đây không phải 
chỉ ngăn trừ sự phân biệt đó thôi, mà các phần 
biệt tán loạn khác cũng ngăn trừ nữa. Lại nữa, 
Tụng nói: 

Chăng sanh và chẳng diệt, 

Có được quán các pháp, 

Phát nói nêu tán khác, 

Do phân biệt sai khác. 

Nói: “Không sanh” v.v... là như trong pháp 
Bát-nhã Ba-la-mật đa, Đức Thế Tôn nói: Quán 
các pháp chăng sinh, cũng chắng diệt; Nếu như có 
an trú ở tán loạn sai khác, thì đó là do có sự phân 
biệt sai khác. Nếu thấy sắc v.v... có các tướng 
sinh diệt sai khác, thì đó là sự phân biệt sai khác 
về tự tánh của các sắc, ở đây, việc đó cần phải xa 
lìa. Tức là cân phải xua tan sự phân biệt sai khác 
tán loạn. Đây ý nói như vậy. Cũng cần phải xua 
tan những tán loạn sau. Cho nên, Tụng nói: 

Danh ngôn MP: . đều giả di, 
Pháp Áy, nếu phân biệt, 
Tiếng và nghĩa chẳng họp, 
Chẳng phải ý tự tánh. 

Nói giả dối v.v... tức trong giáo nghĩa của Bát- 
nhã Ba-la-mật đa bản mẫu, đã biểu thị sự hòa 
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hợp. Nghĩa là tên gọi giả dối, tức do tưởng phân 
biệt mà nói như ở phân sau của giáo nghĩa Bát- 
nhã Ba-la-mật đa, bản mẫu đã từng hòa hợp phân 
biệt ra từng thứ từng thứ pháp như thẻ. Tiếng của 
phân biệt này vôn có ngữ ngôn, pháp, cú, nghĩa 
v.v... là phân biệt câu tướng. Thê nên, tiếng và 
nghĩa hai thứ chăng có tự tánh hòa hợp, vả cũng 
chắng phải là ý vui cao tột của Thế Tôn, cũng 
không phải là ý vui của kẻ khác, hoặc phân biệt 
khéo léo tạo ra. Vả lại đối với nghĩa ở ngoài, mà 
chấp trước thì tức là những kẻ phàm ngu đã lập ra 
các loạn động, các sở hành như thế, thật ra chắng 
có một chút nghĩa nào có thể có. Vì chấp trước 
nghĩa ở ngoài, không phải nghĩa của ngữ đã an 
lập, nên chỉ bày cho các kẻ phàm ngu cái cửa của 
loạn động. Ở đầy là ngăn trừ mọi sở hành tùy 
chuyền của tướng Ấy, Tức là đối với thanh (tiếng) 
và nghĩa, thì không có một chút gì có thể có được. 
Vì như thê, giông như phân biệt tên gỌI, là chắng 
thật có. Nếu đã đôi với sự tướng đã nói giống như 
phân biệt tên gọi, thì, thì tức chăng phải do ý vui 
thích nói ra. Do nguyên nhân đó, nên tất cả trong 
đây (Bát nhã...) như tên gỌI, như tưởng phân biệt 
hòa HỢP mà chăng thật có. Mọi sự tướng Bát nhã 
đã nói, không phải do Ý tôi thượng thì thắng vui 
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thích của đức Thế Tôn tạo ra. Vì sao thế? Và nếu 
phân biệt nghĩa như tên gọi tức ở danh nghĩa có 
chỗ tăng răng, thì trong các sự ở ngoài đó là 
không có năng thuyết, sở thuyết thật sự. Như vậy 
là ngăn trừ các phân biệt tán loạn ở nghĩa như tên 
ØỌI. 

Hỏi: Những øì là phân biệt? Đáp: Tức là phân 
biệt tên gọi thì tên gọi đó cũng lại chăng thê nêu 
dẫn thế nên tụng nói: 

Bát-nhã Ba-la-mát, 
Phật Bồ-tát cũng thể, 
Đó chỉ là tên gọi, 

Phân biệt, lìa thật nghĩa. 

Nói : Bát-nhã Ba-la-mật đa v.v.. . ấy là nói tên 
gọi tách rời nghĩa. Như thế, thật nghĩa của tên gọi 
là có phân biệt tự tánh. Vì là ngôn thuyết của đức 
Thế Tôn nên đây phải ngăn chấp. Nói những gì? 
Tụng nói: “Bát-nhã Ba-la-mật. Phật Bồ-tát cũng 
thế”. Đây chỉ có cái tên Bát-nhã Ba-la-mật đa 
thôi, có chỗ nào nói tự tánh có thật? Ấy là do Như 
Lai nói thế, ngay như trong tiếng của tên gọi, 
cũng không có tự tánh. Trong đây vốn biểu thị 
riêng biệt, về tên của Phật và Bô-tát, nên biết, là 
đối với trí không hai, không phải ở đây ngăn 
chấp. Đây là do nhân gì? Thế nên Tụng nói: 
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Ngăn tiếng- nghĩa vốn có 

Đáy chẳng ngăn frử' sự, 

Chỗ khác, cũng biết vậy (như vậy) 

Nghĩa quyết định {rong ngữ. 

NóI: “Vôn có v.v... ` nghĩa là vôn có hai loại: 
tiếng và nghĩa. Đây nói ngăn trừ chấp hai thứ này. 
Tụng nói: “Đây chắng phải ngăn trừ sự” 

nghĩa là, đối với trí không hai, thì không ngăn trừ 
sự tướng tác dụng. Tuy nhiên tánh của vô ngôn 
kia là chăng thể nói được. Hỏi: Nay đã nói nghĩa 
này là đúng chánh lý, còn các chỗ khác thì sao? 
Tụng đã tự đáp: “Chỗ khác cũng biết như thế. 
Nghĩa là, tật cả các điều đã nói từ xưa, nghĩa đã 
quyết định như thế.“ Chỗ khác” nghĩa là trong các 
lời nói khác. Cũng biết vậy, tức là hiểu biết nghĩa 
đã quyết định ấ ấy. Ý ở đây là trong pháp Bát-nhã 
Ba-la-mật đa này, là như thật mà nói các nghĩa 
không điên đảo, thành tựu. Chân thật, biết rõ tánh 
của tât cả các tên gọi, thật ra chăng thể có được 
(bất khả đắc). Vì nghĩa của ngữ này mà thiết lập 
chỉ bày ra. Lại nữa. Tụng nói: 

Đúng là không có được (vô sở đắc) 

Thật biết tất cả tên, 

Tánh như nghĩa là thể, 

Chẳng ngăn trừ tiếng ấy. 


1320 BỘ THÍCH KINH LUẬN 4 


Nói: “Không có được”. Nghĩa là cái tánh của 
như nghĩa không có gì cả, thì không thể có được 
(bất khả được). “Đây nói “đúng” là có nghĩa gì? 
Tụng tự chỉ: Tất cả tên. Hỏi: Người nào có thể 
thật biết. Đáp: Nhật Thiết Trí. “Thật”, là nghĩa 
chẳng điên đảo. Biết, tức là hiểu biết. Nghĩa là 
biết được pháp chơn thật. 

Tụng nói: “Chăng ngăn trừ tiếng ây”. Nghĩa là 
hai thứ: Tiếng và nghĩa, nếu nói đó là tánh thật 
nghĩa thì không hề có được. 

Vì lý do đó, nên chắng ngăn trừ tiếng ấy. 
Nghĩa là tiếng do Văn tuệ đã giữ lây, không nên 
ngăn trừ. Như thế, nên biết M thù thăng ưa thích, 
xót thương, đã quyết định các việc làm, thì không 
có chướng ngại ngăn trở. Như vậy, là ngăn trừ 
phân biệt tán loạn ở danh như nghĩa. Như thể là 
đã trình bày xong các nghĩa và ý ưa thích chân 
thật. Như thuận theo có bài Tụng của Luận rằng: 

Tắt cả fÊn gỌi Xưa nay có 

Mỗi mỗi các pháp CÓ HóI gÌ 
Nhưng điều đã nói chăng thật có, 
Vì tát cả pháp đồng pháp tánh, 
Hết thảy tên gọi, danh tánh không, 
Tên có thể gọi, không hệ có. 

Mà tất cả pháp vốn không tên, 
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Lập Vì cưỡng gọi, để biểu thị 

Tất cả chỉ có tên, nên biết: 

Hết thảy trong tưởng, mượn an lập 
Tụ họp thành tên, tánh khác nhau, 
Nên biết tên SOI, chẳng hề có. 

Như Tôn giả Tu Bồ Đề đã hỏi: Trong pháp 
Bát-nhã Ba-la-mật đa, có quyết định ngăn trừ hai 
thứ: Tiếng nói và nghĩa lý không? Có tụng giải 
thích: 

Tu Bồ Đề hai lìa, 

Tiếng và nghĩa như thể, 
Bồ-tát chăng có tên, 
Đáy nói có “ngã kiến ”. 

Nói: Tu Bồ Đề v.v... Là nói thây Tu Bồ Đề, đã 
hiểu biết hai thứ: Tiếng và nghĩa, nên lìa bỏ sự an 
lập của nó. Ý ở đây là: “Tiếng” là tiếng của người 
nói, còn “nghĩa” là ý nghĩa của lời được nói ra. Vì 
sao gọi là Bô-tát chẳng có tên? Là vì tên của Bồ- 
tát không hề có và chẳng thây được. 

Thây Tu Bỏ Đề đã ở trong pháp Bát-nhã Ba- 
la-mật đa, mới nói lên được các điêu â ây. Ý lÙ đây 
là: Phải quyết định phân biệt hai thứ: Tiếng và 
nghĩa, trong ý niệm thù thắng ưa thích là lia bỏ 
tánh sai khác của các tiếng nói giả dối. Trong đó 
quyết định lời nói hướng đến biểu thị nghĩa. Cho 
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nên Tụng nói: 
Bát-nhã Ba-la-mát, 
Ngữ không quyết định sinh, 
Chỉ Bác Trí tìm xét, 
Được nghĩa Huệ vị diệu. 

NóI: “Bát-nhã Ba-la-mật v.v... thì “không”, 
tức là không hề có gì. Tức là trong pháp Bát-nhã 
Ba-la-mật đa, thì lời nói hòa hợp â ây nhất quyết là 
không hề có, không có chỗ nói năng, cũng không 
có hí luận... nên biết như thế. Tất cả lời lẽ tron 
các điều đã nói, quyết định hướng đến nghĩa. Thê 
nào là hướng đến nghĩa ? Là như các nghĩa đã nói 
ở trước, nó dùng để giải thích các pháp môn. 

Tụng nói: “Chỉ bậc trí tìm xét. Được nghĩa 
Huệ vi diệu” “Tìm xét”, tức là suy tìm, xem xét 
một cách tinh tế, kỹ lưỡng các nghĩa đó. Tức là cả 
ba mươi hai phẩm, trong đó có những tiếng nào, 
đều gồm những lời nói nhất định chắc chăn. 

Tụng nói: lrí đó tức là trí, của những người 
có trí sáng suốt, có thể hiểu biết ý nghĩa các lời 

. “Huệ Vi diệu”, tức là các trí thanh tịnh vi 
diệu rột ráo tột cùng. 

Hành tướng của nó thế nào? Tức là trí này ở 
trong mọi cảnh giới đều không chấp trước và 
không bị hư hoại. Mà Bát-nhã Ba-la-mật đa, này 
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như trong âm vang được nghe nhận thôi. Để biểu 
thị nghĩa này, Tụng nói: 
Nếu phân biệt nghĩa riêng, 
Nghĩa nói nhau nên tru, 
Bát-nhã Ba-la-mát, 
Lời đó như tiếng vang. 
Nói về nghĩa nối tiếp nhau, tức nói đến các 
im, lý, của sự tạo tác trong quá khử hay ở hiện 
. “Trừ khiến” ,„ IphTa là ha bỏ, là đối VỚI Các 
ng như thê, phải la bỏ, đừng nên chấp trước. 
Vì sao thế? Vì trong pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
có những điều hoặc thấy, hoặc nghe, đều nói đó 
chỉ như là tiếng vang. Hoặc giả cũng như ánh 
sáng của vàng đối với các vật chung quanh, chiếu 
ra nhiều màu sắc. Vì ý nghĩa đó, nên có những sự 
việc được tạo ra nối tiếp nhau, từ quá khứ hay 
hiện nay, mà đã có sự phân biệt, có sự chấp trước 
thì đều phải trừ bỏ. Do đó đối với pháp Bát-nhã 
Ba-la-mật đa, tất cả những điều đã nói đều như là 
tiếng vang cả. Đây, là nghĩa tóm lược. 
Và cũng vì muôn trình bày cho sáng tỏ nghĩa 
này, nên có tụng: 
Hết thảy giáo pháp chớ chán bỏ, 
Cững chăng nên sanh tâm chê bai, 
Thấy như thật rồi, trụ chơn thật, 
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Vì chơn thật đó mà nói rõ. 

Nay đã tóm tắt các nghĩa ây và đã trình bày rõ 
ràng. Tụng nói: 

Tóm lược nghĩa như thể, 
Chỗ nương như Bái-nhã v.V.. 
Như thể nghĩa Xoay VÔNg, 
Lại nương vào nghĩa riêng. 

Nói: “Tóm lược như thê v.v...” nghĩa là mười 
vạn bài tụng Bát-nhã Ba-la-mật đa, nay tóm lược 
tất cả nghĩa lý như thế, đều nương dựa vào pháp 
Bát-nhã Ba-la-mật đa này mà liên tục tóm lược, 
bao gồm cả ba mươi hai phẩm. Nên biết như thê, 
sau này không còn chỗ nào để tăng thêm cho rộng 
được nữa. 

Tụng nói: “Như thế nghĩa xoay vòng”. Nghĩa 
là đối với nghĩa lý như thê, cứ một mực, nhiều lần 
suy đi, xét lại, thật là kỹ lưỡng. 

Hỏi: Nghiên cứu kỹ lưỡng những nghĩa vĂ 

Tụng đã tự đáp: “Nương vào nghĩa riêng”, 
những điều đã nói, trong đó có những lời lẽ ae có 
: nghĩa riêng biệt thì phải hỏi han, tìm hiểu nghĩa 
riêng ây. “Hỏi”, tức là phân biệt tìm hiểu những 
chỗ khác nhau. Còn hỏi vặn để tìm chỗ y cứ nghĩa 
là đối với quả Bồ đề, đối với các giáo pháp Phật, 
với các công đức v.v... ở trong các pháp, cứ như 
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thế mà nhiều lần xoay vòng nghiên cứu, tìm hiểu 
thật cần thận. Tóm lược như vây là nói lên những 
lý nghĩa, đặc biệt của nó. Và để có chỗ y cứ, thì 
trong ba mươi hai phẩm, có những tự tánh riêng 
biệt nào, thì nhặt nhanh thâu gom xoay quanh cái 
nghĩa đó. 

Nay, việc giải thích tám ngàn bài tụng của 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa, thì tất cả mọi lời văn, 
câu chữ; mọi nghĩa lý, đều đã giải thích đây đủ, 
trọn vẹn; nếu sinh ra được các phước đức rôt ráo 
rộng lớn, thì tất cả đêu xin hôi hướng. Cho nên 
tụng nói: 

Bát-nhã Ba-la-mát, 

Chính thâu tám ngàn tụng, 
Nếu được tụ phước đức, 
Đêu do Bát-nhã sinh. 

Ý ở đây nói, Bát-nhã Ba-la-mật đa chính là 
gôm thâu cả tám ngàn bài tụng. Nghĩa là tám 
ngàn bài tụng nây, ở trong pháp Bát-nhã Ba-la- 
mật đa đã nói vê tự tánh. Tám ngản, đây là số 
lượng bao gồm hết, như thế là các nghĩa lý, tóm 
tặt trons số lượng trên, đã được giải thích đây đủ, 
xong xuôi. Tụng nói: “chính”, tức là không có 
điên đảo. Vậy giáo pháp chơn chánh ấy, sinh ra 
những gì? 
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Tụng tự đáp: “Kia được tụ phước đức” - 
“Được” là nhận được, có 
được. Tức là tụ phước đức thanh tịnh được tạo 
nên, đều do pháp Bát-nhã Ba-la-mật đa này. sinh 
ra. Vì do Bát-nhã Ba-la-mật đa sinh ra, nên tụ 
phước ấy vô cùng sâu xa rộng lớn. Nay đem 
phước đức sâu rộng đã có được, hồi hướng cho tất 
cả thế gian, mong cho tất cả, đều chứng được Trí 
tuệ Bát-nhã Ba-la-mật đa thanh tịnh-vi diệu- rột 
ráo nhất. Và đối với các câu văn, nghĩa lý, thuộc 
Đệ nhất nghĩa đế không giả dối ấy, cứ đúng theo 
chánh lý, mà suy tư tìm xét. 
Tôi viết lời văn giải thích này, nay xin Dày tỏ 
ý riêng: Nếu có được phước đức gì, nguyện xin 
hôi hướng mong khắp cả thế gian đều được thanh 
tịnh. Tụng răng: 
Các Bí Sô - con Phát Thích Ca, 
Có được bao nhiêu phước báu mâu, 
Nay xin tâm nguyện lợi nhân gian, 
Nhờ phước báu này trụ chơn thát. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP §6 


LUẬN PHẬT MẪU T NỖ BA LA MẬT 
ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
SỐ 1518 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1518 


LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÀ 
BA LA MẠT ĐA 
VIÊN TẬP YÊU NGHĨA 
Tác giả: -Bồ Tát Đại Vực Long (gôm 224 câu 
5 chữ) 


Hán dịch--Đởi Triệu Tổng Đại sư - Sa môn 
Thị Hộ. 


Kính lễ Đại Bồ-Tát Đồng Chơn Diệu Kiết 
Tường v.v... 
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Bát nhã được thành tựu, 
Trí không hai Như Lai 
Trong đó nghĩa tương ưng, 
Tiếng và hai: Giáo - Đạo. 
Nương tựa và tác dụng, 
Sự nghiệp đồng tu hành, 
Phân biệt tướng và lỘI, 
Khen ngợi sẽ nói sau. 

Đủ tin lấy làm Thể, 

Thầy trò cùng thuyết-chứng, 
Lúc HỘI Và HƠI HÓI, 

Tự lượng được thành tựu. 
Người nói ' pháp nên biết, 
Thời và xư thê gian, 

Người nói có đồng chứng, 
Sau mới thành như lượng, 
Tất cả đêu tụ họp, 

Ta nghe điễu đã nói. 

Hòa hợp nghĩa như thể, 
Ba hai phám cao quí, 
Phân biệt mười sáu tướng, 
Các không theo thư tự. 
Trong tắm ngàn tụng nói, 
Hiểu phương tiện khác nói, 
Nay tám ngàn tụng này, 
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Nói đủ nghĩa không thiếu. 
Tùy ý thích lược tụng, 

Nghĩa nhự thể, như thuyẾt, 
Bồ tát chăng thấy ngã, 

Đây nói thát- Tịch mạc. 
Nhán các sự bên trong, (năng thọ) 
Kia nói đó là Không, 

Sắc và tự tánh sắc, 

Đây nói cũng là Không. 

Các xứ bên ngoài V.V.. này, 
Phần đã nhận (sở thọ) đêu dứt, 
Thân kia với tướng sắc V.V... 
La an tru và (ưỞng. 

Hướng nghĩa nếu kia thấy, 
Trong áy tực không thát, 
Tánh Không các NỘI xứ, 

Tự tảnh cũng lạt Không. 

Sở hữu chủng tướng thực, 
Ngã liên khởi Bi-Trí, 

Chẳng sinh cũng chăng diệt, 
Rõ những thư v.V... hữu tình. 
Hữu tình, sinh tứ dục, 

Kia nói đó là Không, 

Phật pháp chăng thể thấy, 
Pháp Bồ-tát cũng vậy. 
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Những điêu đã nói đây, 

Cả Mười lực v.v... cũng Không, 
Có các pháp riêng rê, 

Đáy nói là Biển Kế 

Trong Thắng nghĩa chẳng Có, 
Các pháp, nói như thể, 

Cắt đứt hết Ngã kiến v.v.. 
Đại sĩ hành rôt ráo. 

Nhưng kẻ á ấy không ngã, 
Phật nói khặp mọi not, 

Tất cả pháp chẳng sinh, 

Ở đây nói cũng thế. 

Tuyên nói pháp vô ngã, 

Nói thật kháp các xứ, 

Có tôi và không IỘI, 

Chẳng thêm cũng chẳng bớt. 
Pháp Hữu vị, Vô vị, 

Ngăn sở hữu các thiện, 
Trong tánh Không (của) các thiện, 
Nó sinh ra vô tận 

Biên kê phân biệt này 

Nó gôâm khắp đêu Không. 
Mười thứ tâm tán loạn 

Tâm tán loạn chỗ khác 

Ngu chắng được tương ưng 
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Trí không hai chẳng thành. 
Nó ngăn chặn, đả phá 
Nang, Sở trị lần nhau 

Với pháp Bát-nhã này 
Nơi Viên Táp đã nói 

Nếu nhự Bồ-tát có 

Phân biệt Vô tưởng này 
Thây ngăn ngưa tán loạn 
Nói các Uẩn thể tục 

Đáy tám ngàn bài tụng 
Từ lời đâu, thứ lớp 

Đến cuối đêu chỉ ngăn 
Nói: Phân biệt Vô tướng 
Nhơn nói chẳng như thê 
Đáy chỉ nói sự tưởng 

Ở trong kinh Phạm Võng 
Biết tất cả như lý 

Bồ-tát chẳng thấy ngã 
Nhưng đây v.v... luôn rộng lớn 
Thể Tôn ngan điều này 
Phân biệt Hữu tướng loạn 
Nêu chăng thấy tên gọi 
Cảnh giới hành cũng vậy 
Uấn ây tắt cả xứ 

Đều chẳng thầy Bồ-tát 
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Đáy chỉ ngăn Biển kế 
Thâu khắp đáy mà nói 
Nhờ nhân Nhất Thiết Trí 
Huệ phân biệt các tướng 
Báti-nhã Ba-la-máật 

Nói ba thứ nương tựa 

Gọi Biến-kề, Y-tha 

Và tánh Viên-thành-thật. 
Không có cú, thuyết này V.V.. 
Ngăn rất cả Biến kế 

Dụ huyễn v.v... thuộc về thấy 
Đẩy nói tánh Y-tha 

Có bồn thứ thanh tịnh 

Nói tánh Viên-thành-thật 
Bát-nhã Ba-la-mát 

Phát nói không riêng khác 
MMưởi phân biệt tán loạn 
Đối trị nói như sau 

Ba thứ này biết rồi 

Nói: Hoặc fựức, hoặc la. 
Như lời đâu Viên thành 
Y-tha và Biên-kê 
Phân biệt Wô tưởng sạc 
Ngăn trừ tán loạn đó 
Phật ấy cũng Bồ đề 
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Chẳng thấy có HgHỜI HÓI V.V.. 
Đến rốt cùng biết đó 

Ngăn trừ tánh Biến kế 

Sạc ấy không tự tánh 

Cáu tướng làm sao có? 
Trong lời khác biệt này 
Hiểu biết đã ngăn nó 

Đây chắng không, nên Không 
Lời như thể đã nói 

Các phân biệt chê bai 

Tất cả nói đêu ngăn. 

Như huyền, Phát cũng vậy 
Đó như mộng, cũng vậy 
Như sẽ biết như vậy 

Thuộc lời, trí quyết định 
Các thứ đông sở tác - 
Đáy nói Phật như huyện 
Tuyên nói v.v... dụ huyền ấy v.v... 
Đáy nói tánh Y-tha. 

Nêu các trí DỊ sinh 

Tự tánh nó thanh tịnh 

Nên nói Phật á ấy nói 

Bồ-tát cũng nhự thế. 

Tự tánh tự sắc che 

Vô mình ấy làm nhân 
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Như huyễn hiện riêng khác 
Quả như mộng nên bỏ 
Không hai nói riêng khác 
Quả v.v... quyết định chê bai 
Các phân biệt, chê bai V.V.. 
Đây, nói là hủy báng 

Sắc, Không, chẳng hoà hợp 
Nó trái ngại lần nhau 
Chẳng sắc chăng tên không 
Sắc tướng tự hoà hợp 

Phân biệt một tánh đó 

Đổi trị các thứ tánh 

Không, chăng khác sắc ấy. 
Không áy làm sao có? 

Đáy “không thực `” hiện bày 
Đó vô mình nồi lên 

Đây “không thực ” năng biểu 
Đỏ nói là vô mình 

Đây nói sắc như thể 
Bát-nhã Ba-la-máật 

Không hai, hai như thể 

Đối trị, phân biệt hai. 

Như lý nói tảnh tịnh 

Cũng vậy - chăng thể được 
Tánh, không tánh, trái nhau 
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Các thứ tánh định thấy 
Nói sắc này chỉ tên 
Chơn thực không tự tánh 
Phân biệt tự tánh áy 
Chấp nhận phải ngăn trừ 
Sắc và tự tánh Sắc 
“Không `” như trước đã nói 
Tự tánh - cầu tướng kia 
Phân biệt này nên trừ 
Chăng sinh và chăng diệt 
Nếu có quán các pháp 
Phật nói nều tán khác 
Là phân biệt sai khác 
Danh, ngôn V.V.. đều giả dối 
Nếu phân biệt pháp ây 
Tiếng và nghĩa, chẳng hợp 
Chăng phải ý tự tánh 
Bát-nhã Ba-la-mát Phát, 
Bồ-tát cũng thể 
Đó chỉ là tên gọi 
Phân biệt lìa thật nghìa 
Ngăn tiếng- _nghìa vốn có 
Đáy chẳng ngăn trừ sự 
Chỗ khác cũng biết vậy 
Nghĩa quyết định trong ngữ 
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Đúng là không có được (vô sở đắc), 
Thật biết tất cả tên, 

Tạnh nhự nghìa là xây, 
Chẳng ngăn trừ tiêng ây. 
Tu Bồ Đề lìa hai, 

Tiếng và nghĩa như vậy, 
Bồ-tát chăng có tên, 

Đây nói có “ngã kiến ”. 
Bát-nhã Ba-la- -mật, 

Ngữ không quyết định sinh, 
Chỉ Bác Trí tìm xét, 

Được nghĩa Tuệ vị điệu. 
Nếu phân biệt nghĩa riêng, 
Nghĩa nội nhau nên trừ, 
Bát-nhã Ba- la- mật, 

Lời đó như tiếng vang. 
Tóm lược nghĩa như vậy, 
Chỗ nương như Bải-nhã v.V.. 
Như thể nghĩa Xoay VÔNg, 
Lại nương vào nghĩa riêng. 
Bát-nhã Ba-la-mát, 

Chính thâu tám ngàn tụng, 
Nếu được tụ phước đực, 
Đêu do Bát-nhã sinh. 
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